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-A năm qua, phần đấu theo phương hướng mà Đại hội V của Đảng 
đã đề ra. nhân dân tự đã giành dược những thắng lợi lo lớn trong 
sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo 0pệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Nền kinh l nước tqa lừ tình trụng sút hẻm nghiêm rụng 
lrong những năm 1979 — 1980 đụng chuuền biến theo hưởng đi lên, 
ồn định dần từng mặt, 1qạo tiền đề cho những bước phát triền mới. Sản-xuất 
công nghiệp, nông nghiệp 0d thu nhập quốc dân mỗi năm một lăng. Nông 
nghiệp có bước tiền đáng phãn khởi. Da năm qua sản l®ơng hrơng thực bình 
quân hỗng năm tăng 1 triện lấn, nhờ pậu. đến naụ nước †a không còn phả: 
nhập khầu lương thực. Công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ công nghiệp đã cố 
gắng khắc phục những khó khăn oề năng lượng 0à 0ật tư, khai thác những kha 
năng sẵn có, đưa giá trị sản lượng năm 1983 tăng đảng kề so 0Uới năm 1960. 
liêng giá trị sạn lượng công nghiệp dịa phương 0à tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp đã oượi năm cao nhất Irước dâu. Giao thông oận tải cũng có những liến 
bộ. Xâu dựng cơ bản đã tập trung hơn cho các công trình trọng điềm phục 0ụ 
các mục liêu chủ yếu của công nghiệp 0à nông nghiệp Xiột số công trình then 
chốt 0ề điện, cơ khí, +: măng, giấu, sợi, giao thông, thủ lợi... đã nà sẽ hoàn 
thành, tạo ra năng lực sản xuất mới có Ú nghĩa quan trọng đối 0ới sự phát 
triền của nền kinh tẽ quốc dàn. Cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp Ở 
các tỉnh Nam-bộ gần đâu được đầu mạnh. Quản TÚ thị trường bước đầu dược 
chấn chỉnh. Công tác thu mua lương thực có tiền bộ rõ rệt. Xuất khầu bắt đầu 
có chuyên biến ; kùm ngạch xuất khầu mỗi năm đều có lăng. 


Đại được những thành tựu trên dâu trước hết là do đường lối đúng đắn 
của Đảng được nhận lhức ngàu càng sâu hơn 0à 0uận dụng ngày càng sát hơn 
Đào điều kiện cụ thề của từng ngành, từng địa phương 0à cơ sở ; do những đồi 
Tới †rong chính sách kinh tế, trong công tác quản lJ kinh tế bước đầu khắc 
phục lối quản lú quan liêu bao cấp, làm cho người lao động hăng hái sản xuất, 
quan tâm đšn sản phầm làm ra, lạo điều kiện lối cho 0iệc áp dụng các tiễn bộ 
khoa học kỹ thuộit, làm cho các cấp quản lú tăng cường trách nhiệm 0à quuền 
chủ động sáng tạo; do sự phấn đấu uới Ú thức làm chủ lập thề 0à tỉnh thần tự 


lực lự cường của cả nước, của các địa phương 0à cơ sở cùng 0ới các ngành ở 
trung ương, các lồ chức kinh tế cũng như khoa học kỹ thuật, đề khác phục 
khó khăn, khai thác lhế mạnh 0à khả năng tiềm tàng của nền kinh tế. Dạt 
được những thành tựu trên đâu còn do quan hệ hợp tác 0à sự giúp đỡ to lớn 
của Liên-xô ðà các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. Trong hoài cảnh khó 
khăn Đề nhiều mài, lại bị bọn bành trưở ng bá quyền Trung-quốc câu kết u7i đế quốc 
Mỹ bao 0âu ðà phá hoại, mà nhân dân †a đạt dược những thành lựu như 0ậu, 
thì đó là thẳng lợi to lớn hết sức có ý nghĩa. | 


Tuụ 0ậu những tiễn bộ của chúng ta Irong sản xuất chưa đều, chưa mạnh 
Đà chưa 0ững chắc. Sản lượng có lăng, song năng suất, chất lượng 0à hiệu qud 
còn kén. Quan hệ sản xuất xả hội chủ nghĩa chậm được lãng cường 0à củng 
cố ; cải tạo xã hội chủ nghĩa liến hành chậm, trận địa kinh lễ vã hội chủ nghĩa 
có mặt bị suụ yếu, đặc biệt là khu 0ực quốc doanh phát triền chậm không xứng 
uới 0ai trò chủ đạo của nó trong toàn bộ nền kình lế. Phản phối còn nhiều rối 
ren. Nền kinh lế còn đứng trước những khó khăn 0à mi cân dối lớn. Đời sống 
Đậi chất oà 0ăn hóa của công nhân, 0iên chức nà lực lượng pũ trang còn nhiều 
khó khăn. Dân số tiếp lục tăng quá nhanh. 


Những khó khăn trên đâu có nguyên nhân khách quan trong nền kinh lế 
nước †a còn phồ biến là sản tuấi nhỏ, cơ SƠ Dài chất kỹ thuậi còn uều, năng 
lượng, 0ạtL tư thiều thốn nghiêm trọng, kẻ dịch phá hoại †qa tren nhiều mặt, đặc 
biệt là trên các lĩnh oực kinh lế, rã hội. Mặt khác còn có nguyên nhân chủ 
quan Tà không nẳm pững đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩu 0d đường lỗi 
xâu dựng nền kinh lễế tả hội chủ nghĩa của Đảng, là những khuuẽt điềm 0ề 
công lác lư tưởng 0à lồ chức, những khuyết điềm trong piệc chấp hành nguyên 
tác tập trung dán chủ, tron sự chỉ đạo 0à tồ chức thực hiện. 


Sửa chữa những khuuẽt điềm chủ quan, ra sức khắc phục những Phó 
khăn khách quan, nhất định chúng ta sẽ đưa nền kinh tễ nước ta tiễn lên bước 
phát triền mới 


* 


Trên cơ sở những thành tựu đã dạt được trong ba năm quai nhân 
đân t†a bước ảo năm mới lòng tràn đầu phần khởi 0à quuết tâm thực hiện 
bằng được nhiệm 0pụ kẽ hoạch kính tế — vũ hội năm 1984 mà Xqh| quụeL Hội 
nghị thứ năm của Ban chấp hành trang ương Đảng (Phóa V) đã dè ra. 


Năm 1984 cũng như năm liếp theo (năm 1985) có 0ị trí hế sức quan trọng. 
Trong hai năm nàu nhân dân la phải hoàn thành thẳng lợi các nhiệm pụ DẻS 
mục liêu chủ gếu của thời kỳ 1981 — 1985, bảo đảm ®€ cơ bản ðn định Tình hình 
kinh lễ 0à xả hội s. đồng thời chuần bị thại lối cho kế hoạch [280 — 19100. 


Kế hoạch năm 1984 bà năm 1985 gắn tiền mới 0iệc thực hiện phương hưởng 
phái triền kinh lễ — xã hội đền năm E290 đã được nêu lên trong oản kiện của 
Đại hội thứ V của Đăng. Theo phương hướng này, chúng 1A phát tiềp lục đầu 
mạnh sạn tui nông nghiệp toàn dien, cot đó tà mài trận hang đâu, Khai thác 
đền mức cao nhất tiềm nàng lao động 0à đất đai nhằm giải quuết pững chắc 
băn đề hương thực, thực phầm, đầu mạnh chăn nuôi, phát triền thaài mạnh cầu 
công nghiệp, tạo thêm nguồn nguyên liệu cho công nghiệp 0d tạng nhành II On 
xuất khầu. Ra sức phái triền công nghiệp chế biễn nông sản 0à công nghiệp 


“ 


c5 


sản xuất hàng tiêu dùng. Phút huụ những cơ sở đã có 0à xâảu dựng mới những 
cơ sở cần thiết bề công nghiệp nặng: năng lượng, cơ Khí, gang thép, điện lư, 
hóa chất, pạt liệu râu dựng, giao thông ạn tải,... nhằm phát triền nông nghiệp 
cả công nghiệp nhẹ, từng bước hình thanh cơ câu công nông nghiệp hợp ÙỤ. 
Tranh thủ mọi điều kiện đề sớm khơi công tàu dựng một số công trình công 
nghiệp nặng có U nghĩa then chối của quá trình công nghiệp hóu tã hội chủ 
nghĩa nước nhà. Phát triền inạnh khoa học nà RỤ thuật, 0ăn hóa, giáo dục, U 
lế,... phục Dụ tốt cóng cuộc du dựng 0à phát triền kinh tế — Tả hội, tau dựn! 
con người mới xả hội chủ nghĩa. Thực hiện cho được mục liêu ôn địtth 0d cái 
thiện từng Đước đời sống Đạt chất ðà păn hóa của nhàït dân. 


Vhẩm thực hiện một bước phương hướng phát triển kinh tế vĩ hội dèn 
năm 1990 đã nẻu trên đâu, kế hoạch năm 1984 0à năm 1965 phải giải quuẽt cho 
được các sãn đề then chốt 0à cấp bách sau đâu: 


— lìu sức đầu mạnh sản xuất nông nghiệp, làm nghiệp, thủu sản. ` 


— Chutyên mạnh 0ề phút triền công nghiệp, xâU dựng Đà giao thông 0àn tải. 
— Tạo ra bước chuyên biến cơ bản trên lĩnh 0ực phân phối, lưu thông. 
— Tăng nhanh xuãt Èhểu. _ 

— Đâu mạnh công lác khoa học kỹ thuật. 

— Phái triền giáo dục, oăn hóa, thông lin, lễ. 

— Tiếp lục dõi mới cơ chẽ quản lý kinh lễ 0à kế hoạch hóa. 


— .Vâng cao hơn nữa trách nhiệm của các lồ chức đúng ðà đẳng 0iên 
[rong Điệc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Daàng 0d Nhà nước, 


Biện phú p quan trọng đề tăng nhanh sản phầm lủ hội là sử dụng tốt Tao 

- động 0à đặt đai bằng mở rộng ngành nghề, phản công lao động tại chó, phân 

bố lại lao động giữa các nùng, phản đâu đến mức cao nhất bảo đảm oiệc làm 

cho lao động xã hội, trước hết cho thanh niên, thực hiện cho được chỉ liêu Đề 

phán bỏ lao động rà Đại hội V đã đề ru. Phải là huyện làn địa bản cơ bạn 
đề bỏ trí 0à sử dụng lối lao động, đát đai, mở mạng ngành nghề. 


Lˆu tiên bảo đảm các điều kiện đề lăng sản xuất năng lượng (điện, than). 
Tiết kiệm liêu dùng 0à sử dụng hợp lý năng tượng. Dày mạnh sản xuất phản 
bón, thuốc trừ sâu, pật liệu Tây dựng, phát triền sản vuät cơ khí phục 0ụ nông 
nghiệp cũng như cơ Khí tiêu dùng. Chủ trọng phát triền công nghiệp chế biến, 
sản uất hàng tiêu dùng. Ra sức tiết kiệm, giảm củ phí pật chất cho một đơn 
0ị sản phẩm, giảm giá thành, nàng cao năng suất lao-động 0à chất lượng sản 
phầm. Tạp trung xát dựng những công trình trọng điềm, tăng nhanh Hiến đó, 
rút ngắn thời gian hoàn thanh công trình, sớin địa 0ào sử dụng. 


Nhà nước phải nằm được hàng 0à liền, làm chủ Lhị lrường Đủ giả cả, 
thống nhất quản lỦ phản phối 0à lưu thông các sản phầm hàng hóa chủ yếu. 
Ñé hoạch hóa 0iệc phản phối quỹ hàng hóa, tồ chức sự trao đồi giữa công 
nghiệp 0à nông nghiệp mọt cách có Kẻ hoạch, chủ yếu thông qua hợp dòng hai 
chiêu, phục Đụ kịp thời 0à có hiệu qua cho sản cuối 0d đời sống. Tăng nhanh 
mọi nguồn thu. Từng bước lập lại trật tự mới trèn lĩnh pực gia cả. Báo đàm 
mức thu nhập thực lš của những người ăn lương. Triền khai mạnh cuộc Đận 
động sinh đẻ có kế hoạch, phản đâu giảm mức tăng dàn số xuống {7X 0ào 
năm 10835. 


Sửa đồi, bồ sung, hoàn chỉnh các chủ Irương chính sách chế độ nhằm 
khuyln khích người lao động "hăng hái sản uất, Đồi mới công lác kề hoạch 
hóa cả sề nội dung 0à phương pháp bảo đảm đề các cấp thải sự làm chủ 0ê 
kế hoạch, sử dụng tối bốn nguồn khả năng đề xâu dựng kế hoạch lừ cơ sở, gắn 
kế hoạch ới hạch loán kinh lế nà kinh doanh + hội chủ nghĩa. 


Kiên quuết sắp xẽp lạt bộ máy quản TÚ ðaà cán bộ, trước hšt ở những ngành, 
dịa phương 0à cơ sở then chốt ; cát bỏ những lồ chức trung gian không cần. 
Ihiếi, giảm nhẹ biên chế hành chính ở tất cả các cấp, các ngành; thay đồi 
những cán bộ không chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của 
Đảng, không gương mẫu, không đủ khả năng đảm đương trách nhiệm được giao. 


* 


Đề thực hiện thằng lợi nhiệm 0ụ kế hoạch kinh lễ — rã hội năm 1984 
cản phải phát huy sức mạnh làm chủ tập thề của nhân dân lao động. Nhân 
dân lao động là người chủ thậi sự của chế độ †a, là người trực tiếp làm chủ 
các quá trình kinh tế xã hội. Có thực hiện được quuền làm chủ lập thề của 
nhân dân lao động, có khơi dàu được lính năng động 0à sức sảng lạo của hàng 
chục triệu người lao động thì mới có thề thực liện thẳng lợi nhiệm 0ðu kinh tế 
~ä hội mà Đảng đã đề ra. Đồng chí Lê-Duần đã nói: ® Làm chủ lập thề là 
mục đích của chủ nghĩa xã hội đồng thời là một động lực rất fo lớn đề xâu 
dựng chủ nghĩa +ã hội. Vì 0uậu, trong xât dựng, cát tạo 0à quản TlỤ kinh lễ, 
Đăn hóa, kế hoạch hóa nền kinh lễ quốc dân, phải quán triệt quan điềm „làm 
chủ tập thê ». Đồng chí Tòng bí thư còn nói chìa khóa đề thực hiện chiến lược 
kinh tế mà Đăng đã oạch ra là làm chủ tập thề uà sử dụng sức mạnh lồng hợ p— 
sức mạnh của cũ nước, sức mạnh của tất cả các ngành, các cỉp, sức mạnh của 
ba cấp càng nhau làm chủ : trung ương, địa phương oà cơ sở. Cả nước †a là 
một tồng thề ; mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn 0Ị là một bộ nhận của tồng 
thề đó. Nền kinh tế quốc dân là mội thề thống nhất, kinh tš địa phương là một. 
bộ phản hữu cơ của thề thống nhất dó. Quản TỦ kính lễ xã hội chủ nghĩa 
phải theo nguyên lác lập trung thống nhất, đó là một lất yuều khách quan. 
Nhà nước trung trơng đạt diện cho quuền làin chủ của nhân dân cả nước, quản 
l toàn bộ dời sống kính tế +ä hội của cả nước. 


Vgaàu trước đặt nước Việt-nam Ta bị giặc nước ngoài chiếm đóng, người 
Việt!-nam ta là dàn mắt nước, phải làm nộ lệ cho bọn giặc nước ngoài. Ngày 
nat bọn giặc nước ngoài đÄ bị quét sạch khỏi nước ta, dàn ỉq đã giành được 
quyền tàm chủ đàt nước của tình. Người ViệI<nam là người chủ tập thề đất 
nước Việl-nam. MỖi người, mỗi đơn 0ị, mỗi địa phương, mỗi: ngành, đều làm 
chủ trong cả nước, đêtL có trách nhiệm đối 0ởi cả nước. Phải đứng tren tầm 
nhìn của cả nước đè thấu rð những ân đề dạng đặt ra trước mỗi ngành, mỗi 
địa phương, qHÔi đơn DỊ 0à mỖi người, đề động Điền mỌội người, mọi đơn bị, mọi 
địa phương, mọi ngành càng nhau qójp sức giải quụuết. Mỗi thành tích, thẳng 
lợi của mỗi đơn bị, mối địa phương, mỗi ngành góp phần lạo nèn thành tích, 
thẳng lợi chung của cả nước. Vgược lại, mỗi sai làm, thất bại của mỗi đơn 0ị, 
mỗi dịa phương, môi ngành góp phần gàu tác động Tiêu cực đến cả nước. €VE 
củ nước, cùng cả nước 9, mỗi người, mỗi đơn 0ị, mỗi địa phương, mới ngành 


ra sức phăn đầu râu dựng thành công chủ nghĩa xã hội 0à bảo uệ 0ững chắc 
Tồ quốc Việt-nam +ä hội chủ nghĩa. 


Đảng ta chủ trương râu dựng chš độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
lheo cơ chế : Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý. Làm chủ 
tập thề được thực hiện ở ba cấp cơ bản: làm chủ cả nước, làm chủ 
(rong lừng địa phương, làm chủsở lừng cơ sở. Nói làm chủ ở ba cấp cơ bản 
không có nghĩa là cấp nào làm chủ cấp ấu, trải lại cả ba cấp cùng làm chủ 
trên cả nước 0à từng địa bản, từng địa phương 0à cơ sở. Nhân dân Íd có quuền 
pà. có nghĩa nụ làm chủ ở cả ba cấp. trong đó làm chủ cả nước là quan Trọng 
hơn cả. Làm chủ ở cơ sở, ở địa phương không có nghĩa là chỉ: lo cho đơn 0Ị, 
địa phương mình mà còn phải lo cho cả nước, đồ làm chủ cả nước được lối 
hơn. Làm chủ cả nước có tốt thì làm chủ ở địa phương 0à cơ sở mới lối được. 


Muốn làm chủ tốt trong cả nước, trong từng địa phương, lừng cơ sở cần 
phải phê phán nghiêm khắc bà kiên quuết khắc phục tệ lập trung quan liêu, 
bảo thủ, trì trẻ, ta Lhực tế, xa quần chúng, không tIn ở năng lực sáng lạo của 
quần chúng, chạm tiếp thụ cái mới, khỏng kịp thời phục 0ụ sản xuất 0d đời 
sống ở cơ sở. Jiät khác cần phê phún nghiêm khắc 0à kiên quuết khác phục 
bệnh phán tán, tán mạn, tự do tàu tiện, tình trạng mãt cảnh giác trước các 
am mưu 0à hành động phá hoại của địch, buông tông lãnh dạo 0uà quản Tủ. 


Đề thực hiện thẳng lợi nhiệm pụ kẻ hoạch kinh lễ xã hội mà Đảng đã đề ra, 
củn phút huu cao độ chí tự lực tự cường, tỉnh thân cách mạng tiễn công, động 
Diên sức mạnh lòng hợp của Đảng, Nhà nước 0à quần chúng, của Trung trơng, 
địa phương 0à cơ sở, phái động phong trào sôi nồi của quần chúng tiền hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng, cách mạng 0ề quan hệ sản xuất, cách mạng khoa . 
học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 0à 0ăn hóa, trong đỏ cách mạng khoa học 
#ÿ thuật tà then chối. 


Phát huự truyền thống đoàn kết nhất trí, tỉnh thần làm chủ tập thề, nhân 
dún la nhất định thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1984, tạo đả 
-Uuững chức bước 0ào năm 1985, hoàn thành lối nhiệm 0pụ kinh tế xã hội mà Hội 
nghị thứ năm của Ban chã p hành trung ương Đảng (khóa V) đã đề ra. 


LÀN (HỦ TẬP THỂ, SỬ DỤNG SỨC MẠNH 
 TỒNG HỢP, TẠ0 CHUYỀN BIỂN SÂU SẮC _ 
VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI 


- 


Thưa các đồng chỉ, 


H°' nghị Trung ương chúng ta lần 

này thảo luận hai vấn đề: một 
là xem xét và thông qua phương 
hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế — 
xã hội nìm 1981 và mục tiêu phần 
đấu nãra 1955; hai là xem xét và 
quyết định một số văn đề về chấn 
chỉnh phản phối, lưu thông... 

"Qua mắy ngày thảo luận, các dòng 
“chỉ đã nêu lên nhiều ý kiến phong 
phú. Trước khi hội nghị thông qua 
dự thảo nghị quyết, tỏi nói thêm vẻ 
một số văn đề sau đây : 


Về đánh giá tình hình. 


Các đồng chí Trung ương đều nhàt 
trí đánh giá những thành tựu và khó 
khăn như đã nêu trong dự thảo nghị 
quyết. Điều cần thiết là phảt phản 
tích thật sâu sắc nguyên nhàn những 
điều làm được cũng như những điều 
chưa làm được. | 

Những chuyền biến tiễn bộc dại 
được là do đường lõi đúng đản đẻ ra 
từ Đại hội lần thứ 4, được cụ thẻ hỏa 
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thêm túi Đại hội lần thứ Š của Đăng, 


ngày càng được nhận thức rõ hơn 
và được vận dụng phù hợp với tỉnh 
hình thực tế. 

Đó còn là đo — và dây là điều rat 
quan trọng — công tác quản lý kinh 
lễ, trong đó có kế hoạch hóa và các 
chính sách đòn bầy, có những đồi 
mới, tuy là bước đầu, nhưng đã có 
tác dụng khuyến khích người lao 
động hăng hái sản xuất, thúc đầy tát 
cả các cấp, các ngành, nhất là các địa 
phương và cơ sở, phát huy mạnh mẽ 
tính chủ động, sáng tạo trong việc 
khai thác các tiềm năng kinh tế. 
Không có sự đôi mới này thì không 
thê có tiễn bộ trong các lĩnh wực. 


Những thành tựu đạt được là kết 
quả sự cố gàng và sức mạnh tổng 
hợp của cả nước; của một phong 
trào lao động sáng tạo rộng lớn của 
quản chúng nhàn đản, Các địa phương 
và cơ sở đã nỗ lực vượt bậc. Các 
ngành ở trung ương từ nông nghiệp 


‹®) Dài nói !ại lội nghị thứ năm B.n chấp 
hành trung ương Đăng ngày 7-12-1983. 


đến công nghiệp, từ sản xuất đến 
phản phối, lưu thông, vận tải đều có 
cố gảng lớn. Cán bộ kính tế và cán 
bộ khoa học, kỹ thuật đều góp phản 
tích eực..Mỗi sản phầm làm ra, dù là 
một cần thóc hay một kỉ lô oát/giờ 
điện, đều là kết quả của sự cố gắng 
chung đỏ. Trong mỗi sản phầm làm 
ra, dù là của công nghiệp hay của 
nòng nghiệp, không chỉ có mồ hôi 
của người trực tiếp sản xuất, có chất 
xám của nhà khoa học, kỹ thuật, nhà 
văn hóa nghệ thuật mà còn có /àä 
máu của chiến sĩ. Ngay bản thân sự 
lớn lên của từng địa phương, từng cơ 
sở cũng là kết quả của sức mạnh 
tông hợp đó. 

Thành tựu của chúng ta còn là kết 
qua sự hợp tác và giúp đỡ quốc tế, 
trước hết là của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác. 

- Bài học cơ bản đối với chúng ta 
về những thành tru đạt được vừa 
qua chính là bài học fdin chủ tập thề 
Đà sử dụng sức mạnh lồng hợp. 

Chúng ta đã đưa nền kinh !ế vượt 


qua tỉnh trạng sa sút sau những đảo 
lộn nghiêm trọng trong nhữt:g năm 


1979, 1980, chuyên dần theo hướng đi, 


lên, ôn định dân từng mặt, mở ra 
những bước phát triên mới mạnh 
mẽ. Tuy nhiên, khó khăn trước mát 
còn lớn, cả trong sản xuất, trong phân 
phối, lưu thông và trong đời sống. 
Tình hình đó là do nhiều nguyên 
nhàn khách quan và chủ quan mà các 
Hội nghị lần thứ 3 và lần thứ {.của 
Trung ương Đảng đã phân tích. 


Chúng ta cần thấy cho hết những 
khó khăn do nên kính tế nước tà 
còn phô biến là sản xuất nhỏ, do 
hậu quả nhiều năm chiến tranh trước 
đây và do sự phá hoại nhiều mặt 
hiện nay của địch, nhất là trên các 
lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đi lên từ 
sản xuất nhỏ mà phải cùng một lúc 
làm cả hai nhiệm vụ chiến lược, vừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa bảo 
vệ Fô quốc ; trong nhiệm vụ xảy dựng 


chủ nghĩa xã hội lại phải vừa bảo 
đảm những nhụ cầu về đời sông của 
nhân dân, vừa tích lũy đề còng 
nghiệp hóa đất nước, dóỏ là nguồn 
gðỐc sàu xa của mọi khó khăn. Chừng 
nào chưa có sản xuất lớn, chưa có 
đại công nghiệp thì khó khăn vàn 
còi và còn lớn, Năng suất lao động, 
chất lượng sìn phầm, hiệu quả kinh 
tế ngay một lúc không thể nàng cao 
nhanh được, đời sống người lao động 
không thề ngay tức khác được cai 
thiện rõ rẹt, chung quy cùng là do 
nguyên nhàn này. Nói như thế đề 
thấy TÕõ vai trò màu chốt của công 
nghiệp hóa xã bhọi chủ nghĩa, và 
phai có quyết tâm thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thì mới 
tiễn mạnh lên được. 


Song chúng tà cũng cần thấy cho 
hết những khuyết điểm chủ quan. 


Đó là những khuyết điểm do chưa 
quán triệt sàu sắc đường lỗi của 
Đang, chưa nhàn rõ tính chất gay 
gàt của cuộc dâu tranh giữa ta và 
địch, giữa hai eon đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 


Dó là những thiểu sót trong qua 
trình đồi mới cơ chế quản lý và kè 
haạch hóa. Quản lý kính tế — xã hói 
đương nhiên không phải là việc đơn 
gian. Gác nước anh em đã trải qua 
nhiều năm xảy dựnz chủ nghĩa xã 
hội văn còn phải tìm tòi những 
phương pháp quản lý có hiệu qua 
hơn, văn phải nói đến việc không 
ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý, 
trước hết là cơ chế kế hoạch hóa. 
Điều cần nói là chúng ta đã đề xảy 
ra những cái sai không đáng có, để 
lặp đi Lắp lại những khuyết điềm đã 
được phê: phán và chỉ ra phương 
hướng sửa chữa. Chúng ta chậm sửa 
đôi những tò chức và chính sách đã 
lòi thời, để kéo quá đài tệ tập trung 
quan liêu và hành chính bao cấp. 
đồng thời cũng không kịp thời khae 
phục các biểu hiện phân tán, cục bỏ, 
địa phương, vô fÓ chức, vô kỷ luật. 


Trách nhiệm trước Đẳng, trước 


nhân đân đòi hồi mỗi cấp, mỗi ngành 
phải hết sức nghiêm khắc với những 
sai lầm, khuyết điềm của minh. 
Nhưng lại phải thấy rằng, trong tỉnh 
thế hết sức khó khăn thậm chí hiềm 
nghèo của đất nước, mà nền kinh tế 


chúng ta vẫn đứng vững và đi lên 


được, đó là thành tựu rất đáng tự 
hào. Phải khẳng định mạnh mẽ điều 
đó và trên đà phát triền này mà 
vững bước tiến lên. _ 


Làm. chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa. 


Đường lõi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đo Đảng ta đề ra là: Nắm 
vững chuyên chính vô sẵn, phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng, trong đó cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là then chốt, thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả 
thờ: kỷ quả độ... ?. 
` Chuyên chính vô sản, nếu xét về 
mặt chế độ, tức là ai làm chủ xã hội, 
thì về bản chất là đồng nhất với làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. Làm 
chủ tập thè là mục đích của chủ 
nghĩa xã hội đồng thời là một động 
lực rất to lớn đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Vì vậy, trong xây dựng, 
cải tạo và quản lý kinh tế, văn hóa, 
kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân, 
phải quán triệt quan điềm làm chủ 
tập thê. Tức là phải thề hiện 
cho được quyền làm chủ của 
nhân dân lao động, người chủ thật 
sự của chế độ ta; phải khơi đậy 
cho được tính năng động và sức 
sáng tạo của hàng triệu, hàng triệu 
quản chúng nhân dân, người trực 
tiếp làm chủ các quá trình kinh tế — 
xã hội. 

Chiến lược kinh tế trong 5 năm 
1981 — 1985 và những năm 80 cũng là 
nội dung chính của công nghiệp hóa 
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-héc ta đất 


xã hội chủ nghĩa trong chặng đường 
trước mắt, như Đại hội lần thứ 5 của 
Đảng chỉ rõ, là: ® Tập trung sức phát 
triềên mạnh nông nghiệp, coi nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa nông 
nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã 
lội chủ nghĩa, ra sức đầy mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây 
dựng mộ! số ngành công nghiệp nặng 
quan trọng; kết hợp nông n;hiệp, 
công nghiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp nặng tronzø một cơ cấu cÔng— 
nông nghiệp hợp lý". “- 

Đàu là chìa khóa đề thực hiện 


_ chiến lược ấy? 


Chính là làm chủ tập thề và sử 
dụng sức mạnh tỏng hợp — sức 
mạnh của cả nước, sức mạnh của tất 
cả các ngành, các cấp, sức mạnh của 
ba cấp'cùng nhau làm chủ : trung 
ương, địa phương và cơ SỞ. 

Bằng sức mạnh ấy, ngay từ đầu: 
phải làm chủ ch › được các nguồn vốn 
quý là lao động và đất đai Sử dụng 
cho hết 27 triệu lao động, khai thác 
tốt nhất 7 triệu héc ta đất nông 
nghiệp đang canh tác, gần 12 triệu 
lâm nghệp và gần l 
triệu kéc ta đồng, bãi, đồi, nương 
chưa sử dụng. Phải phát triền nông 
nghiệp toàn điện, đặt lên hàng đầu 
sản xuất lương thực, phấn đầu hết 
sức quyết liệt đề giải quyết thật vững 
chắc vấn đề lương thực, đồng thời 
phát triền thật mạnh cày công nghiệp 
(cả ngắn ngày và dài ngày) và 


chăn nuôi. Cùng với phát triền 
nông nghiệp, phát triền tương 
xứng công nghiệp, nhất là công 


nghiệp chễ biến, tạo ra nhiều sản 
phầm công nghiệp đề tiêu dùng và 
xuất khâu. Như vậy, trong chặng 
đường đầu tiên này, dù chưa có đại 
công nghiệp, nếu biết làm chủ và sử 
đụng tốt lao động, đất đai và ngành 
nghề thì vẫn có thề đưa nền kinh tế 
nước ta một bước lên sản xuất lớn 
được, có thể đáp ứng những nhu 
cầu tối thiều về ăn, mặc, ở, học 


hành, bảo vệ sức khỏe của nhàn dân, 
từng bước tạo thêm tích lũy đề công 
nghiệp hóa, đồng thời bảo đảin những 
nhu cầu cơ bản về củng cố quốc 
phòng và an nình: 


Phải thực hiện làm chủ ở cả ba 
cấp cơ bản: làm chủ cả nước, làm 
chủ trong từng địa phương (từng 
tỉnh, thành, từng quản, huyện), làm 
chủ ở từng cơ sở (xã và hợp tác xã, 
xí nghiệp, liên hiệp xÍ nghiệp...). 


Ba cấp làm chủ đó hoạt động theo 
cơ chế chung: Đảng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quan lý. 


-⁄ 


Các “cấp làm chủ trên cơ sở cả 
nước là một tồng thề, mỗi địa phương, 
mỗi đơn vị là một bộ phản của tông 
thề đỏ ; kinh tế quốc dân là một thê 
thống nhất, kinh tế địa phương là 
bộ phận hữu cơ của thê thống nhất đó. 

Nhà nước trung ương đại diện 
cho quyền làm chủ của cả nước, 
quản lý toàn bộ đời sống kinh tế, 
xã hội của cả nước, thông qua các 
ngành kinh tế — kỹ thuật và kinh 
tế của các địa phương, các vùng 
lĩnh thồ khác nhau. Tập trung thống 
nhất trong quản lý kinh tế, xã hội là 
một tất yếu. Đó là ưu thế của chủ 
nghĩa xã hội mà chúng ta cần nắm 
lấy đề động viên sức mạnh của cả 
nước, xây dựng những cơ sở vật chất 


kỹ thuật của cả nước, giải quyết. 


những vấn đề kinh tế — xã họi của 
toàn dàn. Chúng ta nói láy kế hoạch 
làm trung tâm đề quân lý kinh tế, 
quản lý xã hội, điều đó cũng có nghĩa 
là sử dụng ưu thế tập trung thống 
nhất đề điều hành các quá trình kinh 
tế — xã hội trong cả nước. 

Chính quyền địa phương đại điện 
cho nhàn dân địa phương, dòng thời 
thay mặt Nhà nước trung ương tre 
tiếp làm chủ kinh tế, văn hóa và đời 
sống ở địa phương.” chím lo giải 
quyết những vấn đề thuộc lợi ¡ích 
của nhân dân địa phương, đồng thời 


góp phần vào việc xày dựng đát 


nước, làm chủ cả nước. 


Mõi quan hệ giữa trung ương, địa 
phương và cơ sở thì ở nước xã hội 
chủ nghĩa nào cũng có. Song trong 
hoàn cảnh nước ta, Đăng ta nhãn 
mạnh tầm quan trọng của kinh tế 
địa phương, nhắn mạnh việc phát - 
huy vai trò chủ động, sáng tạo của 
cấp quản lý địa phương và cơ SỞ. 
Đó là vì từ sản xuất nhỏ đi lên, chỉ 
có phát huy tính chủ động, sáng tạo. 
của cơ sở và địa phương, nhảt là 
huyện, thì mới sử dụng tốt lao động, 
đất đai, ngành nghề là những nguồn 
vốn gán chặt với từng địa phương, 


_ từng cơ sở không chỉ về phương điện 


lãnh thô mà cả về các yếu tố kinh tế, 
kỹ thuật, xã hội. tự nhiên. Từ sản 
xuất nhỏ đi lên, sự phản công lao 
động đang trong quá trình thực hiện, 
các ngành nghề từng bước ra đời và 
phát triền, đòi hỏi phải có những 
càn đối nhất định có tính chất cục bộ, - 
mà chỉ có đặt ra trên tửng địa bàn cụ 
thẻ, từng địa phương, từng cơ sở thị 
mới có điều kiện giải quyết thuận 
lợi. lĨơn nữa, muốn tö chức tốt đời. 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
dân lao động cũng phải tô chức tại 
chỏ, lấy địa phương làm địa bàn 
thực hiện. ' 

Như thế, làm chủ ở ba cấp cơ bùn 
là một tất yếu. Phản công, phản cấp 
cũng là tát yếu. 

Điều cần nắm vững là: nói làm 
chủ ở ba cấp cơ bản không có nghĩa 
là cấp nào làm chủ cấp ấy, trái 
lại cả ba cấp cùng làm chủ trên 
từng địa bàn, từng địa phương và cơ 
sở. Vai trò của trụng ương đối với 


- tỉnh, thành ràt quan trọng. Vai trò 


của tỉnh, thành đối với quận, huyện, 
và quận, huyện đối với phường, xã 
cũng rất quan trọng. Nhân dần lao. 
động có quyên và có nghĩa vụ làm 
chủ ở cả ba cấp, trong đó làm chủ 
cả nước là quan trọng hơn cả. Có làm 
chủ ở cơ sở, ở địa phương thì nhân 
đàn lao động mới trực tiếp phát huy 
được năng lực làm chủ của mình, 
mới thực hiện được cụ thề quyền làm 
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chủ trong sản xuất, phân phối, lưu 
thong, tiêu đùng. Nhưng làm chủ ởỞ 
cơ sở, ở địa phương không có nghĩa 
là chỉ lo cho đơn vị, địa phương mình 
mà còn phải lo cho ca nước, là đề làm 
chủ cả nước tốt hơn, làm chủ trên 
quv mò lớn hơn, bao trùm hơn, quyết 
định hơn. Và làm chủ cả nước càng 
tốt thì làm chủ ở địa phương và cơ 
sở càng đây đủ hơn. 


Hề thúc đầy nông nghiệp phát triền 
với nhịp độ cao hơn nữa, cần đầy 
mạnh xây dựng các ngành công nghiệp 
then chốt như điện, than, dầu khí, cơ 
khí, luyện kim, giao thông vận tải, 
hóa chất, vật liệu xây dựng. Sự nghiệp 
này đòi hỏi phải có những nguồn vốn 
lớn. Ngoài việc buôn bán và hợp tác 
với nước ngoài, chúng ta cần động 
viên cho được sự đóng góp của cả 
HƯỚC, | 


Phân cấp mạnh eho các địa phương, 
cơ sở chính là để các địa phương, cơ 
sở khai thác tốt hơn nữa các tiềm 
nàng lao động, đất đai, ngành nghề 
tại chó, thúc đãy nhanh quá trình 
tích tụ tử cơ sở. Song tích tụ phải dì 
lit+ ĐỜI lập trung và phải biết tập 
Trung cho đúng, cho tốt thì mới có 
tích lũy cho chủ nghĩa xã hội. 


Trách nhiệm của các địa phương 
là phải sản xuất, kinh doanh ngày 
càng tốt hơn. Nơi chưa đủ ăn phải 
phần đấu làm đủ ăn và tiến tới có tích 
lũy. Nơi đã bước đầu có tích lũy phải 
tiến tới có tích lũy nhiều hơn, phải 
đóng góp tương xứng với phần đã 
nhận được, tập trung tích lũy ngày 
càng nhiều cho trung ương đề góp 
phán công nghiệp hóa đất nước. Chủ 
"nghĩa tư bàn lớn lên bàng bóc lột, Chủ 
nghĩa xã hội lớn lên bằng cần, kiệm. 
Chúng ta phải tiêu đùng trong phạm vi 
làm ra chứ không vav về để ăn. Và 
ngay cái làm ra được, dù còn Ít, cũng 
phải biết đề xến, biết tích lũy ngày 
càng nhiều, và phải chăm lo xày dựng 
đự trữ Nhà nước ở trung ương và dự 
trữ ở các cấp. Rhỏng có tích lũyv thì 
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không thề xây đựng được cơ sở vật 


chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
không thê tái sản xuất mở rộng. Xử lý 
đúng đán mối quan hệ giữa tích lũy và 
tiêu dùng trong phạm vi cä nước cũng 
như trong từng dịa phương, từng cơ 
sở, từng gia đỉnh là điều có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, | 

Chúng ta hiệu ba cấp làm chủ, hiểu 
phản công, phần cấp là trên quan 
điềm đó, tuyệt đối không phải là chia 
của cải, chia quyền lợi và quyền 
hành, chia cắt nền kinh tế quốc dân 
ra từng mảnh, Cần phân biệt rõ sự 
khãc nhau giữa việc chống tập trung 
quan liêu trong quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội với việc bảo đảm tính tập 
trung thống nhất của nền kinh tế quốc 
dân vốn là một vấn đề thuộc về bản 
chất, về quy luật của chủ nghĩa xã hội. 


Ké hoạch hóa kinh tế. 


Khắc với chế độ tư bàn chủ nghĩa 
ra đời và phát triển một cách tự 
phát, thông qua cạnh tranh, sản xuất 


- vô chính phú, nền kinh tế cũng như 


toàn bộ chế độ xã hội chủ nghĩa ra 
đời mội cách có kế hoạch, thông qua 
những cuộc cái biến kinh tế — xã hội 
được kế hoạch hóa ngày từ đầu. 


Từ khi nước ta bước vào thời kỷ 
quá độ, Đăng 1a đã khẳng định ràng 
công cuộc củi tạo và xây dựng kinh 
tế nhất thiết phải lấy kế hoạch làm 
công cụ chủ yếu, phải dựa vào kế 
hoạch mà lãnh đạo và chỉ đạo các 
quá trình kính tế — xã hội: 


Phù hợp với quan điềm làm chủ 
tập thê nói trên, việc kế hoạch thióa 
nền kinh tế quốc dàn phải làm ở ba 
cấp cơ bản: trung ương, địa phương 
và cơ sở. Yêu cầu đôi mới kế hoạch 
hóa là làm cho mỗi cấp, dựa trên 
những phương hướng và mục tiêu 
cơ bản thống nhất cä nước, chủ động 


-khai thác tốt nhất tiềm năng và thế 


mạnh của mình. Cấp trung ương phải 
tạo những điều kiện thuận lợi nhât 


cho các oấp địa phương và cơ sở 
lam được điều đó, 


Rế hoạch phải được xây dựng từ 
cơ sở lên. Trong công nghiệp phải 
coi trọng kế hoạch của các xí nghiệp 
và liên hiệp xí nghiệp. Trong nông 


_nghiệp, coi trọng kế hoạch cấp huyện, - 


vi huyện là đơn vị cơ bản của nền 
nòng nghiệp lớn xã hội chủ nợghĩa. 
Các cấp quản lý, từ trung trơng đến 
dịa phương, phải hướng dẫn và cùng 
với cúc cơ sở xảy dựng kế hoạch. 
Trên cơ sở đó, tổng hợp thành kế 
' hoạch của địa phương, của ngành và 
cả nước. 


Trung ương đã chỉ ra cho địa 
phương và cơ sở bốn nguồn khả năng 
đề cản đối kế hoạch. Đó chính là to 
điều kiện cho địa phương và cơ sở 
phát huy quyền làm chủ của mình 
trong công tác kế hoạch hóa, xây 
dựng các kế hoạch kinh tế — xã hội 
một cách tích cực và hiện thực Tiềm 
năng của đỉayphương và eơ sở còn 
rất lớn. Tiềm năng đó là ở chỗ sử 
dụng hết lao động, đải đai, sử dụng 
hết công suất máv móc, thiết bị. Tiêm 
năng đó còn ở chỗ triệt đề tiết kiêm 
tửng giờ lao động từng cản thóc, 
từng giọt xăng dảu, từng ki lô dam 
vật tư, nguyên liệu. 


Trong khi nhãn mạnh kế hoach 
của cơ sở và địa phương, đừng bao 
giờ quên rảng kế hoạch cấp trung 
ương giữ vai trò quyết định. Kẽ 
hoạch cáp trung ương chỉ phối những 
quan hè kính tế và càn dối chủ yếu, 
quyết định những sản phầm quan 
trọng nhất của nền kinh tế quốc dàn, 
bảo đảm điều hành được quá trình 
kinh tế — xã hội trong phạm vị cả 
nước, bảo dam quy luật kinh tế eơ 
bản của chủ nghĩa xã hội phát huy 
tác dụng. Dựa trên kế hoạch cấp 
trung ương, các địa phương và cơ sở 
phải thật sự chủ động khai thác các 
nguồn tự có, thực hiện tối phương 
chàảm * Trung ương và địa phương 
cùng làm, Nhà nước và nhân dàn 


củng làm?”,lấy đó bồ sung cho các 
cản đối kế hoạch, đồng thời phải sử 
dụng thật đúng mục đích và eó hiệu 
quả những vật tư, nguyên liệu, nhiên 
liệu do trung ương cung ứng. 

Sự chậm trễ trong cải tạo xả hội 
chủ nghĩa những năm gan đày có 
ảnh hưởng không tốt đến nhịp độ 
xây dưng và phát triền kinh tế. Căn 
nhận thức dứt khoát rằng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa phải thống trị tuyệt 
đối trong cả công nghiệp. nòng 
nghiệp và thương nghiệp. 

_Phải phấn đấu đến năm 1985 căn 
bạn làm xong việc đưa nông dân các 
tỉnh miền Nam vào sản xuất tập thề 
thông qua các hình thức: tồ đoàn kết 
sản xuất, lập đoàn sản xuất và hợp 
tác xã nòng nghiệp. 

- Aóa bỏ ngay tư sản thương nghiệp. 
Cải tạo công nghiệp tư bản tư doanh 
dưới các hinh thức thích hợp. Tồ 


"chức lại tiều công nghiệp và thủ 


công nghiệp. Sắp xếp lại tiều thương 
đi đôi với sáp xếp các ngành hàng 
trong thương nghiệp. 

Cải tạo phải đi đôi với xây dựng, 
và xày dựng là chủ yếu. 

Nói năm thành phần kinh tế ở 
miền Nam là nói năm thành phần đề 
san xuất, làm ra hàng hóa chứ không 
phải cả năm thành phần chia nhau 
năm hàng, nắm tiền. làng và tiền 


phải do Nhà nước thống nhất 
quản lý, | 
Vẻ làu đài, kinh tế xã hội chủ 


nghĩa chỉ còn hai thành phần cơ bản 
là quốc doanh và tập thể, ngoài ra 
còn có kính tế gia đình và một bộ 
phạn kinh tế eá thê. 


Chúng ta phải ra sức củng cố kinh 
lễ quốc doanh, nhất là còng nghiệp 
quốc doanh, đề nó ngày càng giữ 
vai trỏ chủ đạo trong nền kinh tế, 
Chúng ta không hài lòng vẻ tỉnh 
trạng kinh tế quốc doanh, nhất là 
công nghiệp quốc doanh trung trơng, 
chậm phát. triền, cả về năng suặt, 
chất lượng và hiệu quả. Năng lực 
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sản xuất của công nghiệp quốc doanh 
chỉ mới dùng khoảng một nửa, mà 
chủ yếu là do thiếu năng lượng và 
nguyên liệu, trong đó, không ít xÍ 


nghiệp thiếu những nguyên liệu sản - 


xuất từ trong nước, bởi Nhà nước 
không nấm được từ khâu sản xuất 
và cả trong lưu thông 

Chăm lo đến kinh tế quốc doanh 
trung ương là trách nhiệm không chỉ 
của các ngành trung ương mà còn 
của các địa phương, các cơ sở 
(rong- ca nước. Không có lý do gì lại 
đề những thiếu sót trong việc phân 
công, phân cấp dán đến tỉnh trạng 
địa phương này hạy địa phương khác 
đề vật tư, nguyên liệu chạy quanh 
trong khi xí nghiệp quốc doanh trung 
ương do thiểu chính những nguyên 
liệu đó mà không hoạt động được. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Kinh tế xã hội chủ nghĩa là một. 
nén kinh tế phát triền có kế hoạch, 
nhằm sản xuất ra nhiều của cải vật 
chất, văn hóa đề thỏa mãn những 
nhu cu ngàv càng tăng của nhân đàn 
trên cơ sở kỳ thuật ngày càng cao. 
Cho nên kế hoạch kinh tế — xã hội 
của ta đặt lên hàng đầu giá trị sử 
dụng và các cân đối hiện vạt, đồng 
thời cũng rất coi trọng giá trị và 
các cân đối về giá trị. Chính vì vậy 
mà kế hoạch phải gắn với hạch toán 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa dựa 
trên cơ sở kế hoạch là chính, đồng 
thời vận dụng một cách chủ động các 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ đè giải» 
quyết thởa đáng ba loại lợi ích cơ 
bản, lợi ích toàn xã hội, lợi ích của 
tập thê và lợi ích của cá nhân người 
lao động, kích thích vật chất đi đôi 
với giáo dục chính trị, tư tưởng, thúc 
đầy sản xuất đạt hiệu quả cao. Không 
biệt vận dụng những quy luật hàng 
hóa — tiên tệ này thị nhất định rơi 
vào tỉnh trạng quan liêu, bao cấp và 
không tránh khỏi kim hãm sản xuất, 
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nhưng đề cao nó quá mức, thậm chí 
đề nó điều tiết sản xuất thì lạ: rơi 
vào cơ chế !Ùùj trường, làm yếu kế 
hoạch hóa. 

Nhà nước phải nắm sẵn xuất đi 
đôi với nắm hàng, nắm tiền, làm chủ 
thị trưởng và vật giá. theo đúng quy 
luật kinh tế, chứ không phải đơn 
thuần bằng mênh lệnh hành chính. 
Phai thông qua các biện pháp kinh tế 
là chủ yếu, đồng thời tăng cường giáo 
dục và sử dụng biện pháp hành chính 
trong trường hợp cân thiết. Mặt khác, 
trên thực tế, không phải mọi khả năng 
ngay từ đầu đã có thề bao hàm hết 
trong kế hoạch, mà qua các hoạt động 
kinh doanh, sẽ phát hiện, khơi đậy 
những nhân tố mới, biến nhiều khả 
năng tiềm tàng thành hiện thực. Kinh 
đoanh, hạch toán kinh tế kích thích 
và tạo điều kiện phát huy tính năng 
động, sáng tạo của người sản xuất và 
người quản lý, nâng cao ý thức trách 
nhiệm của họ đối với nhiệm vụ kế 
hoạch. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đo vậy, trở thành một. đóng lực, một 
nhân tổ đề thực hiện kế hoạch. Đó là 
lý do vì sao kế hoạch phải kết hợp 
với kinh doanh xã hội-chủ nghĩa, kế 
hoạch hóa phải bao gồm một cách tất 
yếu các hoạt động kinh doanh. Đó 
cũng là lý -do giải thích vì sao các 
chính sách giá cả, tiên lương, tiền 
thưởng, các quy định về thị trưởng, 
về trao đỏi hàng hóa, vật tư... đóng 
vai trò cực kỷ quan trọng. | 

Kinh doanh tư bản chủ nghĩa lấy 
lợi nhuận làm mục đích, lấy cạnh 
tranh vỏ chính phủ làm phương pháp. 
Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa nhằm 
phát huy tính năng động, sáng tạo 
của người sản xuất, người quản lÿ 
trong việc khai thác mọi thế mạnh, 
mọi khả năng đề hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu của kế 
hoạch Nhà nước, trên cơ sở đó, bảo 
đảm lợi ích thỏa đáng cho cả xã hội 
cũng như cho từng tập thề và cá nhân 
người lao động, Thoát lv mục đích 
cơ bản đó, thì không tránh kbỏi 


khuyết điềm, sai lầm. Kinh doanh 
không phải là xoay xở cho lợi ích cục 
bộ, riêng tư, làm tồn hại lợi ích 
chung của xã hội. Chủ động kinh 
doanh là chủ động vản dụng các 
chính sách cơ bản của Đảng, các quy 
định của Nhà nước về sản xuất và 
phân phối lưu thông đề làm ra sản 
phầm nhiều hơn cho xã hội, tuyệt 
nhiên không có nghĩa là tự minh đất 
rả những chính sách, quy định riêng 
trái với chủ trương chung. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa phải 
đi hiền với hạch toán nhằm xác định 
phương án tối ưu: làm ra sản phảm 
nhiều nhất với chỉ phí ít nhất... Làm 
kinh tế nói chung, xây dựng kế 
hoạch, tiến hành kinh doanh nói riêng 
mà không hạch toán thi không 
tính toán được các hoạt động 
cụ thề của nền kinh tế, không biết 
lời lỗ, không tính được hiệu quả. 
Không hạch toán thì cũng không 
xác định được mức độ tiêu dùng và 
tích lũy, không vạch ra được nghĩa 
vụ và quyền lợi cụ thể của từng cấp 
quản lý, không đánh giá được chất 
hrợng. không biết rõ ai làm tốt, ai làm 
không tối v.v.. Nói cách khác, có hạch 
toán mới thật sự làm chủ đầy đủ các 
quá trình kính tế. Từng xí nghiệp. 
công trưởng, nông trưởng, từng hợp 
tác xã, cửa hàng phải thực hiện hạch 
Loán. Các huyện, các tính cho đến các 
ngành phải hạch toán. Toàn bộ 
nên kinh tế phải tổng hạch toán. 
Không chỉ hach toán chung cả đơn vị, 
mà phải hạch toán đổi với từng sản 
phẩm, đối với mỗi một hoạt động sẵn 
xuất, xây dựng, vận tài và lưu thông. 
Từng người lao động cũng phái hạch 
toán. Xem thường hạch toán kinh tế, 
bát chấp lời lỗ và hiệu quả, đó là 
khuyết điềm lớn của những năm qua 
trong công tác quản lý. : 


Phân phối, lưu thông. 


Làm chủ bằng kế hoạch và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là làm chủ 


` 
từ khâu sản xuất đến các khâu phân 
phối, lưu thông và tiêu dùng. 


Với việc bước đầu cải tiến cơ chế 
quản lý, chúng ta đã khác phục một 
bước bệnh hành chính quan liêu, 
bao cấp và tạo dần ra cơ chế kế 
hoạch hóa gắn với hạch toán và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
trong khi bệnh hành chính quan liêu, 
bao cấp, chưa khắc phục hết thị lại 
nảy sinh một khuynh hướng không 
lành mạnh chạy theo cơ chế thị 
trường *“ tự do», làm suy yếu cơ sở 
của kế hoạch, đề cho những phần tử 
tư sẵn, bọn gian thương rộng tay 
hoạt động, đề cho kinh tế tư nhân 
và thị trường “tự đo" phát triền vá 
xàm lấn trận địa xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta có thề lập lại được trật 
tự xã hội chủ nghĩa trên mặt trân 
phân phối, lưu thông hay không? 

Trước hết, cần khẳng định rằng 
tỉnh trạng không bình thường hiện 
nay không phải là do chủ nghĩa xã 
hội yếu hơn chủ nghĩa tư bản như 
có người nói. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa (ca trung ương và địa phương) 
đang nắm trong tay các lực lượng 
kinh tế chủ yếu nhất, nắm tất cả đát 
đai, lao động, Rinh tế xã hội chủ 
nghĩa nói chung và kinh tế quốc 
đoanh nói riêng là lực lượng tạo ra 
tuyệt dại bộ phận tư liệu sản xuất 
và tư liệu tiêu dùng của xã hội đồng 
thời cũng nắm tất cả các nguồn và†{ 
tr và hàng hóa nhập khâu. Lực 
lượng đó, không một thế lực nào 
địch nỏi. 


Những khó khăn trên lĩnh vực 
phản phối, lru thông có phản do sản 
xuất chậm phát triền, năng suất, chất 
lượng, hiệu quả trong sản xuất còn 
thấp, nhưng chủ yếu là do sai lầm và 
khuyết điềm chủ quan của ta, mà nồi 
bật là nắm sản xuất nhưng không 
nắm chắc phân phối lưu thông, buông 
lỏng chuyên chính vô sản, thiếu cảnh 
giác trong cuộc đấu tranh giữa ta và 
địch, không nắm vững cuộc đấu 
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tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 

Như trên đã nói, chúng ta có thề 
làm chủ sản xuất, tử việc nắm lao 
động và đất đai. ngành nghề, sắp 
xếp và phát triền sản xuất có kế 
hoạch. Và chính tử trong sản xuất, 


gắn liền với làm chủ sản xuất, phải. 


làm chủ ngau phân phối, lưu thông, 
liêu dừng trong từng đơn vị cơ SỞ, 
từng xã, phường, quận, huyện, tỉnh, 
thành và trong phạm vi cả nước. 


Mỗi đơn vị phải tính toán sản xuất 


cái gì, bao nhiêu, hao phí bao nhiêu 


lao động và vật tư, cản bán gì, mua 
gì. trao đồi theo quan hệ giá cả nào, 
tử đó, tính được thu nhập, tiêu dùng 
và tích lũv cho tái sản xuất mở rộng, 


Trung ương, địa phương và cơ SỞ 
nằm sản xuất trên từng địa bàn, từng 
đơn vị thị trung ương, địa phương 
và cơ sở cũng phải nảm sản phầm, 
làm chủ thị trường từ cơ sở lén, 
trong từng địa bản, từng đơn vị. Cho 


rằng vì sản xuất còn thấp, sản phầm - 


chưa nhiều thì không thề và không 
nên năm chặt hàng và tiền là không 
đúng. Phải tiến hành cuộc đấu tranh 
kiên quế! đề Nhà nước nắm được 
hàng, nd1n được liền, Đây là vấn đề 
cốt lõi của cuộc đấu tranh ai tháng 


ai trên mật trận phân phối, lưu 
thông hiện này, 
Nhà nước (trung ương và địa 


phương) phải di chủ thị trường bàng 
cách thòng quá phần công và phản 
cắp hợp lý, thông nhất quán lý, kính 
doanh những mặt hàng chủ vếu. Nhà 
nước phái nắm đọc quyền vẻ lương 
thực, nam tuyết dại bộ phản nòng 
sản hàng hóa quan trọng (dù là từ 
sản xuất tàp thê hay cá thể), nắm 
hết các vài tư, tư liêu sản xuất và 
hàng tiêu đùng quan trọng (san xuất 
từ kinh tế quốc doanh trong: nước 
cũng như do các nguồn nhập khầu). 
Nhà nước kế hoạch hóa việc phản 
phối các quỹ hàng hóa, tổ chức sự 
trao. đổi giữa công nghiệp và nông 
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. quan hệ 


nghiệp một cách có kế hoạch, thòng 


qua hệ thống cung ứng tư liệu sản 


xuất và hệ thống thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa theo giá chỉ đạo của 
Nhà nước, Phải nhanh chóng eai tạo 
và quản lý thị trường, xóa bỏ tư sản 
thương nghiệp, loại trừ bọn đầu cơ 
buôn lậu, bọn biến chất nằm trong 
bộ máy Nhà nước và kinh tế quốc 
oanh, câu kết và ?àm tay sai cho 
bọn gian thương. Chỉ cho phép tồn 
tại: thị trường *tự do?» với ý nghĩa 
là nơi trao đói những hàng bóa thứ 
yếu mà Nhà nước không thống nhàt 
quản lý, giữa những người sản xuảt 
và tiêu dùng, không qua trung gian 
đầu cơ các loại. Nhưng thị trường 
« tự do» ấy cũng phải được quản lý 2 
bảng những biện pháp thích hợp. 


Đề làm chủ được thị trường nói 
riêng và mặt trận phân phối, lưu 
thông nói chung, cần triền khai xung 
tận cơ sở sáu hệ thống: thu mua, 
thương nghiệp, cung ứng vật tr, vn 
tải, công nghiệp chế biên, tín dụng. 
Điều quvết định trước mắt đề nắm 


_hàng là phải nhanh chóng mở ròng 


và củng cố thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa (bao gồm thương nghiệp quỏc 
doanh và hợp tác xã mua bản), mở 
rộng và chân chỉnh hệ thông củng 
ứng vật tư: làm trong sạch đòi nưủũ 
cán bộ, nhân viên làm cỏng tác thường 
nghiệp và cung ứng vàt tư, cải tiến 
phương thức kinh doanh mua bàn, 


Giá cđ là quan hệ xã hội, đặc biệt 
quan trọng là quan hệ công — nòng, 
tích lũy — tiêu dùng. Làm 
chủ từ sản xuât, ta hoàn toàn có thể 
tỉnh toán một cách có kẻ hoạch lượng 
hao phí lao động xã hội cần thiết và 


` các quan hệ về giá trị trao đôi, do đó, 


đặt tỷ giá hợp lý, trước hết là piữa 
sản phầm công nghiệp và nông, lâm.. 
hài sản. 

Trên cơ sở phát huy những tiên đề 
về làm chủ sẵn xuất và phản phối 
như trên, ta hoàn toàn có thể và cần, 
phải phăn đấu thống nhất quản lý và 


ca 


on định giá cả. Trong tỉnh hình biện 
nav, phải giữ' giá những mặt hàng 
thiết yếu cho đời sống của nhàn dân. 
Phấn đấu kéo xuống những giá bị 
đầy lên một cách giả tạo do địch phá 
hoại, do chạy theo thị trường, tranh 
mua, tranh bán, do đầu cơ, tham ô, 
làng phí, móc ngoặc, hối lộ. 


Phải chống cách nghĩ và làm sai 
cho rằng vì giá thị trường “tự do» 
đã tăng lên gấp mấy lần giá chỉ đạo 
của Nhà nước, cho nên đề * mua được, 
bán được » thì phải nàng giá Nhà 
nước lên ngang hoặc gản giá thị 
trường ®tự do?, cốt đề nắm được 
hàng và tử đó mà phát triền thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và làm chủ 
lại thị trường. 


Phải đặt lại vấn đề : 


— Hoặc đề cho bọn phá hoại, cho 
tư sản, cho thị trường “tự do? và 
tư thương hoành hành, tranh mua, 
tranh bán với Nhà nước, móc ngoặc 
với những phần tử xấu trong cơ 
quan, xi nghiệp, cửa hàng đề rút hàng 
tử trong kho Nhà nước, tự do buôn 
làu, lũng đoạn giá cá, rồi ta chạy theo 
“canh tranh ® với chúng bằng cách 
nàng giá đề mua, đề bán, gọi đó là 
# cơ chế giá linh hoạt?" 


ˆ° LỒ 


— lloặc chặn tav chúng lại, không 
cho phép tự do mua bán lương thực, 
nòng sản, hàng công nghiệp chủ yếu, 
chuyên chính với bọn phá hoại, bọn 
đâu cơ buôn lậu, lập lại trật tự xã 
hỏi chủ nghĩa trên thị trường, bào 
đam quyền của Nhà nước thông rhảt 
kinh doanh những mặt hàng quan 
trọng. Từ tiền đề đó, Nhà nước tính 
toán với nông dân, thợ thủ công tỏ 
chức việc quy hoạch sản xuảät›s đâu tư, 
tò chức hợp đồng cung ứng.tư liệu 
sạn xuất, phân phối đến tav người 
lao động những hàng tiêu dùng thiết 
vếu theo giá ôn dịnh, mở ròng tín 
dụng, tô chức thu mua tận gốc theo 
hợp đồng (hoặc dưa hàng trước lây 
nông sản sau, hoặc ngược lại, mua 
chịu, lấy nông sòn trước cúng Ứng 


hàng sau). Làm như vậy thì giữ được 
giá chỉ đạo và quan hệ tỷ giá hợp 
lý, được nhân dàn đồng tỉnh, chống 
được tỉnh trạng nâng giá tủy tiện, 
mua cao, bán cao. 


Đớ là hai cách làm, hai quan điềm. 
Cách làm thứ nhất là nguy hiểm, 
biến kinh tế quốc doanh thành cải 
đuôi của thị trường «tr do», và do 
đó đề giá trôi nồi và rối loạn, chỉ có 
lợi cho bọn phá hoại, bọn đầu cơ và 


tư thương. 


Cách làm thứ hai là thật sự làm 
chủ. Tuy vậy vẫn còn có vấn đẻ mua 
theo giá khuyến khích. Nhưng giá 
khuyến khích cũng không phai lấy 
giá thị trường tự do làm chuẩn, mà 
phải xuất phát từ cơ sở giá thành 
thực tế hợp lý, có lãi thỏa đáng đề 
khuyến khích đầy mạnh sản xuất, và 


có tính đến quan hệ cung cầu sau khi 


loại bỏ yếu tố phá hoại, đầu cơ. Điều 
quan trọng là các ngành; các cấp phải - 
ra sức phấn đấu nắm lấy và sử dụng 
tốt quỹ hàng đối lưu, hạn chế dđên 
mức thấp nhất phần mua theo giá 
khuyến khích. 

Phải thống nhất quản lý giá. Đối 
với các loại giá thống nhất cho ca 
nước, tập trung việc duyệt, công bộ 
giả vào các cơ quan Nhà nước như 
Hội đồng Bộ trường: Ủy bạn vật giá 
Nhà nước. Đối với các loại giá có 
tính chất địa phương, sự xét duyệt 
được thực hiện trên cơ sở phản còng, 
phản cấp hợp lý, có sự chỉ đạo lính 
hoạt trong phạm vi được quy định. 
Rhông được tùv tiên thay đồi 
giá, nhất là thay đổi lớn, mà 
không tính đến các biện pháp toàn 
điện và đồng bộ về kinh tế, tài chính. 
hành chính, giáo dục, để xay ra những 
hậu qua tiêu cực, 


Nên lài chính quốc gia Đđ tiền lệ 
của ta đang khó khăn cũng do nguyên 
nhàn sàu xa là năng suất, chất lượng 
và hiệu qua kém cửa sản xuất xã hội, 
cộng thêm sự giam sút về ngiön thú 
từ bên ngoài. Nhưng, cũng như cúc 


Lộ: : 


vấn đề nói. trên, điều cơ bản là phải 
phấn đấu lành mạnh hóa và ôn định 
nền tài chính quốc gia trên cơ SỞ 
khai thác các khá năng trong tầm tay 
đề phát triền sản xuất, tăng năng suất, 
quản lý chặt các định mức tiêu hao 


vật chất, nàng cao hệ số sử dụng thiết 


bị, máy móc, chống lăng phí, tham 
Ô, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Bằng cách đó, hạ “giá thành, nàng 
cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập 
cho công nhân, viên chức, tàng nguồn 
thu cho ngân sách Nhà nước và dần 
đần có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế 
quốc đàn, có dư trữ, và trả được nợ 
nước ngoài. ` 


Tài chính không phải là thu chỉ 
đơn thuần rà trước hết và căn bản 
là phải nắm được các khả năng sản 
xuất từ lao động, tư liệu sản xuất đến 
phương tiện kinh doanh, huy động đến 
mức cao nhất các khá nắng đó vào 
sản xuất đạt tới năng suất, chất lượng 
và hiệu quả cao, Phải triệt để tiết kiệm, 
cả trong sản xuất và tiêu dùng, cả về 
hành chính và quốc phòng. Phải quy 
định thành chính sách, biện pháp, 
tiêu chuần, định mức, chỉ tiêu kế 
hoạch. Phải làm cho tiết kiệm trở 
thành hành động, thành lối sống cách 
mạng của hàng triệu quản chúng. 


Phấn đấu cân đối ngàn sách một 
cách tích cực, theo nguyện tắc tàng 
thu, tiết kiệm chi, bảo đảm sử đụng 
có hiệu quả, nhưng không làm máy 
móc, hạn chế đầu tư xây dựng cơ bản 
và những chỉ tiêu cần thiết cho sản 
xuất, 

Phải có những chính sách và biện 
pháp kiên quyết và khăn trương nắm 
vốn, nắm tiền trong tay Nhà nước, tô 
chức kiêm kê, kiêm soát nghiêm ngặt 
tài chính và tiên mặt. Thị hành chính 
sách thống nhất quản lý tài chính, 
tiền tệ, giá cả, tiền lương, Tuyệt đôi 
cấm những quỹ den, quỷ ngoài nưàn 
sách, những nguòn thu bất hợp lý. 


Thực hiện tự chủ tài chính của xí 
nghiệp, tạo điều kiện cho xí nghiệp 


lồ 


. - tiềm 


phát huy tính năng động, chủ động, 
sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. 

Thực hiện phản cấp ngàn sách giữa 
trung ương và địa phương theo hướng 
vừa bảo đảm nguồn thu của trung 
ương, vừa tăng nguồn thu của địa 
phương, tạo quyền làm chủ ngân sách 
cho địa phương. 

Vấn đề đời sống. tiền lương của 
công nhân, viên chức và các lực lượng 
vũ trang về cơ bản chỉ có thề giải 
quyết tốt trên cơ sở phát triền sản 
xuất, tỏ chức hợp lý lao động, nàng 
cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

Trước mắt, phải có những biện pháp 
cấp bách nhằm sớm ồn định đời sống 
của công nhân, viên chức và các lực 
lượng vũ trang. Đông thời tiếp tục 
nghiên cứu phương án toàn điện 
giả —~ lương — tài chính — tiền tệ — 
thương nghiệp đề giải quyết vấn đề 
một cách hợp lý và vững chắc hơn. 


.Khoa hạc kỹ thuật và 
văn hóa, xã hội. 


Khoa học và kỹ thuật là một yếu 
tố rất quan trọng đóng vai trò then 
chốt trong sự nghiệp xây dựng và cải 
tạo kinh tế, thúc đây sản xuất phát 
triền, 

Trong thời gian qua, những tiến 
bộ về khoa học và kỹ thuật đã đóng 
góp một phần đáng kề vào các thành 
tru kinh tế, 


Khoa học và kỹ thuật của ta có 
năng lớn, có nhàn tài nhưng. 
chưa được khai thác và sử dụng tỐI. 
Các ngành, các cấp chưa cơi khoa học 
kỹ thuật là lực lượng sẵn xuất trực 
tiep, là bộ phận thiết yếu trong việc 
phát triền ngành mình, địa phương 
mình, chưa có chương trình phấn 
đầu đưa nhanh thành tựu khoa học 
và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sống. Nhà nước chưa có chính 
sách khuyến khích mạnh mẽ các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh áp dụng các 
tiến bộ về khoa học, kỹ thuật. Mặt 


khác, cũng chưa có chính sách đãi 
ngộ thích đáng những người làm công 
tác khoa bọc, kỹ thuật, những công 
nhân lành nghề, Hi NG- cán bộ quản 
lý giỏi. 


Hướng phấn đấu của công tác 
khoa học và kỹ thuật sắp tới là phục 
vụ đắc lực việc nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả. Đề làm được 
như vậy, phải kịp thời chấn chỉnh, bồ 
sung các chính sách đối với cán bộ 
khoa học, kỹ thuật và công nhân lành 
nghề, chăm lo từ đời sống đến 
phương tiện làm việc. Phải thu hút 
các nhà khoa học, kỹ thuật vào mặt 
trận sản xuất Gắn liền các cơ quan 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
liền hoạt động khoa học, kỹ thuật với 
kinh tế và đời sống. Khuyến khích cán 
bộ khoa học, kỹ thuật đem chất xám 
phục vụ sự nghiệp xây dựng kinh tế, 
văn hóa, củng cố quốc phòng. Đưa 
khoa học, kỹ thuật vào phong trào 
quần chúng, biến nó thành một dộng 
lực thúc đầy sản xuất. 


Văn hóa, + hội là một mặt 
trận trọng yếu. Nhưng mấy năm quưa, 
ta tập trung lo cho sàn xuất mà chưa 
chú trọng đúng mức các công tác văn 
hóa, xã hội, đề mặt trận này bị 
buông lông, đời sống văn hóa và 
tỉnh thần có phần sút kém. 


Sau Hội nghị lần thứ 4 của Trung 


ương, đã có cố gáng khác phục thiếu . 


gót đó. Trong kế hoạch kinh tế — xã 
hội những năm sáp tới, cần chú 
ý đầu tư thích đáng cho công tác văn 
hóa, giáo dục, định rõ chỉ tiêu đáp 
ứng những nhu cầu văn hóa tối thiêu 
của nhân dân. Nâng cao chất lượng 
giáo dục. Chú ý phát triên phong trào 
học văn hóa ở những vùng còn người 
thất học. b 


Hơn ở đâu hết, trong lĩnh vực văn 
hóa, xã hội, phải tăng cường sự lãnh 
- đạo của Đẳng, phát huy mạnh mẽ 
sức của nhân dân, thực hiện khầu 
hiệu ®€Nhà nước và nhân dân cùng 


Gắn: 


làm °, phát động cho được phong trào 
cách mạng của quản chúng xây dựng 
văn hóa mới, con người mới, chống 
lại các hoạt động phá hoại của địch 
và khắc phục những biều biện tiêu 
cực. 


Quan hệ kinh tế đối ngoại. 


Trong kế hoạch kinh tế quốc dân 
những năm trước mắt cũng như của 
cả chặng đường đầu tiên này, phải 
mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. 


Tăng nhanh xuất khầu và mở mang 
các hoạt động địch vụ đề thu ngoại tệ 
là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, 
một khâu trọng yếu góp phần bảo 
đảm các cân đối của kế hoạch. Tăng 
nhanh xuất khâu đề mhập khầu 
ngày càn/ nhiều kỹ thuật và vật 
tư, nguyên liệu nhằm trang bị lại 
nền kinh tế quốc dân, đồng thời 
tạo điều kiện xuất khầu trở lại với 
khối lượng lớn hơn, chất lượng cao 
hơn, dần dần bảo đảm cân đối xuất 
nhập. Lam như vậy chính là đề đầy 
nhanh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nrth7a. 


- Khả năng xuất khầu của ta còn 
nhiều, nhưng trong thời gian qua, ta 
làm còn kém, hiện quả chưa cao. 
Phải tìm mọi cách chấn chỉnh công 
tác kinh tế đối ngoại, chấn chỉnh các 
hoạt động ngoại thương từ chính sách 
đến tô chức sản xuấắt hàng xuất khẩu 
và bộ máy kỉnh doanh. 


Trong hoàn cảnh của ta, việc động 
viên, khuyến khich mọi ngành nghề. 
mọi địa phương, cơ sở làm hàng 
xuất khâu ra sức tiết kiệm tiêu dùng 
đề tăng nguồn xuất khâu là rất quan 
trọng. Song không thể làm ăn theo 
lối cỏ con, chỉ đdựa vào sự góp nhặt: 
mà phải tô chức làm hàng xuất khẩu 
theo lối san xuất lớn, tạo ra những , 
vùng chuyên canh tập trung, nhắm 
vào những mặt hàng chủ lực, có giá 
trị kinh tế cao. Trước mắt chú ý khai 
thác thế mậnh về nông sản, hải sản, 


1: 


đặc biệt các loại cây công nghiệp 
ngắn ngày và dài ngày. coi tron§ cả 
việc chăn nuôi đề xuất khâu. Các 
ngành công nghiệp, thủ công nghiệp 
cũng phải tìm mọi cách tăng nguôn 
xuất khầu. Phải đầu tư thích đáng 


cho xuất khầu, chọn đúng những khâu, 


sớm khai thắc được thế mạnh của ta, 
đem lại hiệu quả nhanh và bên 
vững. 

Phải theo phương hướng này mà 
sắp xếp lại tổ chức kinh doanh ngoại 


thương tử trung ương đến tính, thành. 


Trung ương và địa phương cùng nhau 
làm xuất khầu. Ủy bạn kế hoạch Nhà 
nước và Bỏ ngoại thương phải làm 
việc tốt hơn nữa với các ngành, các 
địa phương để tạo cho được những 
nguồn hàng xuất khẩu lớn. Bảo đảm 
Nhà nước dọc quyền ngoại thương và 
trung ương thống nhất quản lý ngoại 
thương và ngoại hối, đồng thời phát 
huy mạnh mẽ tính chủ động, sắng 
tạo của địa phương trong việc mở 
mang xuất khiìu. 

Phải mở rộng thị trường xuất khẩu. 
Đặt lên hàng đầu sự hợp tác với Hòi 
đồng tương trợ kinh tế, trước hết với 
Liên-xô, coi hợp tác toàn diện với 
Liên-xô là cơ bản và lâu dài. Mở rộng 
hợp tác với Lào và Cam-pu-chia. 
Đồng thời, mở rộng quan hệ kinh tế 
với các nước khác và các tô chức quốc 
tế, làm phá sản chính sách bao vậy 
kinh tế của bọn đế quốc và bọn bành 
tRƯỜNs 

Phải giải quyết đúng đắn mỗi quan 
hệ về giá cả giữa trong nước và nước 
ngoài. Xác định một tÝ giá hợp lý 
trên cơ sở phầu đấu hạ giá thành và 
nàng cao chất lượng hàng xuất khâu, 
chống việc tranh mua tranh bán, đầy 
giá hàng xuất khầu lên, làm giảm giá 
trị đóng tiền của ta. 


Kinh tế và quốc phòng. 


Mọi chương trình kinh tế — xã hội 
hàng năm và dài bạn đều phải quán 
triệt bốn mục tiêu do Đại hỏi lần thứ 5 


của Dảng dề ra. Phải bảo đảm cúc 
nhu cầu vẻ an nình 0à quốc phòng, 
quản triệt nhiệm vụ đấu tranh chống 
chiền Iranh phá hoại nhiều mại của 
địch, : 


Phải đánh giá cho dúng, thấy cho 
hết âm mưu và những hành động phá 
hoại của địch, nhất là trên mặt tràn 
kinh tế, Phải áp dụng những biện 
pháp có hiệu lực đề ngăn ngừa và 
chống lại sự phá hoại đó. Phải có 
kế hoạch bảo vệ sản xuất, bảo vệ xí 
nghiệp, bảo vệ máy móc, bảo vệ kho 
tàng, hảo vệ vật tư, nguyên liệu. 


Đày là nhiệm vụ trực tiếp, thiết 
thân của các ngành và các cơ sở kinh 
tế. Phải phát động đông đảo còng 
nhân, viên chức trong từng cơ sở sản 
xuất, kinh doanh đấu tranh bảo vệ. 
kinh tế. Các lực lượng vũ trang, an 
ninh phải tăng cường hoạt động 
chống địch phá hoại. 


Quản đói ta có một lực lượng đáng 
kê về lao động và cơ sở vật chất kỹ 
thuật. Phải sử dụng có hiệu quả lực 
lượng đó đề góp phần thực hiện 
những nhiệm vụ kinh tế —xã hội 


chung của đất nước. 


Bộ đội đóng ở địa phương nào phải 
hợp đồng với địa phương đó đề triền 
khai mạnh việc quân đội tham gia 
xây dựng kinh tế, nhất là ở các tính 
biên giới phía bác. Đã xuất hiện Ở - 
một số nơi những điền hình tốt về 
việc bộ đội tự sản xuất lương thực, 
thực phầm, tham gia xây dựng cơ 
bản, làm giao thông, thủy lợi, thủy 
điện, xày dựng vốn rừng... Cần tông 
kết và phô biến những kinh nghiêm 
đó. 


Thực hiện tốt sự hợp tác giữa quân 
đội với các ngành kinh tế đề khai 
thác năng lực của công nghiệp quôc 
phòng vào việc sản xuất các mặt 
hàng kinh tế; đồng thời cũng khai 


_ thác khả năng của công nghiệp dàn 


dụng vào việc sản xuất những mặt 
hàng phục vụ quốc phòng. 


Các cấp ủy Đảng và chính quyền 
phải quan tâm chăm lo đời sống của 
các lực lượng vũ trang; các ngành, 
các cấp phải cùng với Bộ quốc phòng 
giải quyết tốt những vấn đề về hậu 

cần và hậu phương quân đội. 


Đối với các tỉnh miền núi, việc quân 


đội tham gia xây dựng kinh tế phải ˆ 


gắn liền với phương hướng phát triền 
kinh tế chủ yếu của miền núi. Trung 
ương phải cố gắng tăng thêm vốn 
đầu tư, có chính sách thích hợp đề 
mở mang kinh tế, văn hóa ở các tỉnh 
miền núi, tạo điều kiện cho các tỉnh 
này đầy mạnh thâm canh đối với diện 
ticb cây lương thực đã có (cÃ lúa, 
ngô, khoai, sắn), thực hiện nông — lâm 
- kết hợp, tập trung sức khai thác thế 
-mạnh về rửng, vẻ cây công nghiệp 
và chăn. nuôi, nhất là chăn nuôi đại 
gia súc, dựa vào cúc nguồn này trao 
đổi với các địa phương khác và xuất 
khầu đề có thêm lương thực và hàng 
tiêu dùng. 


Thưa cúc đồng chí, 

Sự nghiệp xảy dựng và bảo vệ ' Tà 
quốc nói chung, cũng như công cuộc 
xây dựng và cải tạo kinh tế, văn hóa 


nói riêng, đặt ra trước chúng ta hàng 


loạt vấn đề có quan hệ đến vận mệnh 
của quốc gia, đến sự sống còn của 
đàn tộc. 

Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của 
Đảng giữa hai kỷ đại hội, Ban chấp 
hành trụng ương chúng ta có nhiệm 
vụ tim ra giải pháp đúng đắn cho 
những vấn đề đó ; và tại mỗi kỳ họp 
hội nghị Trung ương: một số văn đề 
đã được đưa ra đề tập thề xem xét và 
quyết định. Nhưng không phải dễ 
đàng tìm ra đáp số cho mọi bài toán 
đặt ra, và có thề có những vấn đề mà 
ý kiến còn khác nhau. Điều đó không 
có gỉ lạ. Bởi vi quản lý kinh tế, quản lý 
`xã hội không phải là việc giản đơn, đối 
với chúng ta công việc lại càng mới 
mẻ, cho nên có vấn đề còn mò mẫm, 
là điều không (tránh khỏi. Vi vậy, 
thái độ đúng đắn là phải thảo luận 


một cách nghiêm túc, chân thành 
lắng nghe ý kiến của nhau; điều gi 
bàn chưa chín, chưa đủ cơ sở chắc 
chắn đề giải quyết, thì phải làm 
thử, rồi qua thực tiễn mà kiềm nghiệm, 
từ đó đi đến nhất trí trong chủ trương 
và hành động. Đoàn kết nhãt trí, 
lhống nhãt lư tưởng 0à hành động 


luôn luôn là nguồn gốc sức mạnh của 


Đảng ta. Ban chấp hành trung ương 
cũng như các cấp ủy Đảng phải không 
ngừng phấn đấu tăng cường đoàn kết 
nhất trí trong Đẳng. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Làm chủ tập thề là sức mạnh 
lớn nhất đề đầy mạnh cải tạo, xây 
dựng, sản xuất, tiết kiệm, đề lập lại 
trật tự xã hội chủ nghĩa trong phản 
phối lưu thông. đề tiến hành cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, xây dựng 
nền văn hóa mới, con người mới, đề 
bảo vệ Tô quốc, giữ gìn anninh chính 
trị và trật tự, an toàn xã hội. Các tô 
chức Đẳng phải tăng cường công tác 
vận động quàn chúng, động viên cho 
được sức mạnh làm chủ tập thê của 
nhân dân. Các đoàn thề Công đoàn, 
Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội 
nông dân phải là người trực tiếp tô 
chức cho quần chúng đứng lên làm 
chủ, phát huy năng lực sáng tạo vô 
tận của quần chúng, tiêu biều thật sự 
cho quyền làm chủ của nhân dân 
trong các phong trào hành động 
cách mạng. 


Cán bộ quyết định tất cá. Hội nghị 
lần thứ 4 của Trung ương đã chỉ rô 
phải xây đựng một dội ngù cán bộ 
có cơ cấu đồng bộ, thấu suốt đưởng 
lối của Đảng, có năng lực tỏ chức 
thực tiễn, có ý thức kỷ luật, có phầm 
chất chính trị và đạo đức cách mạng. 


Vấn đề quan trọng là làm sao phát 
hiện được những người thật sự có 
năng lực về quản lý kinh tế, về khoa 
học kỹ thuật và biết sử dụng tải năng 
của họ đề làm giàu cho Tô quốc, cho 
chủ nghĩa xã hội. Trong đội ngũ cán 
bộ của chúng ta, không phải không 
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có những người như thế. Nhưng vấn 
đề này văn còn có chỗ chưa thật sáng 
tỏ trong nhàn thức, đồng thời, còn 
có cách nhìn người, nhịn việc chưa 
đúng nữa. 


Phải lày hiệu quá công tác, hiệu 
qua kinh tế — xã hội làm thước do 
để đánh giá cản bộ. Phải nhằm vào 
mục địch cái thiện tỉnh hình kinh 
tế — xã hội mà đặt vấn đề lựa chọn 
và bố trí cân Độ. Với quan điểm như 
vậy, chúng ta sẽ tìm thảy những cán 
bộ thật sự có tài năng và phải mạnh 
đạn đặt đúng những cán bộ đó vào 
những cương vị điều hành bộ máy 
sản xuất, kinh doanh, vào những khâu 
then chốt quyết định năng suất, chải 
lượng và hiệu quả. Mặt' khác, phải 
chấp hành nghiêm túc nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 4 của Trung ương Đẳng 
về việc thay đồi những căn bộ phạm 
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khuyết điềm nặng, những cán bộ tỏ 
ra không đủ trình độ và phầm chất 
đảm đương nhiệm vụ. 

Những ngày làm việc nghiêm - lúc 
vừa qua của Trung ương cho phép 
chúng ta đi đến một nghị quyết tối, 
giải quyết đúng những vẫn dề đã 
được đặt ra. 

Nghị quyết đó nhất định sẽ được 
toàn Đẳng, toàn đàn, toàn quân ta 
vui mĩứững đón nhận và biến thành 
hiện thực trong cuộc sống. Chúng ta 
phải làm thật tốt công tác chính trị, 
tư tưởng, dộng viên quần chúng nêu 
cao ý chi tự lực tự cường, dấ$ lên 
một phong trào thi đua sôi nồi, mạnh 
mẽ thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà 
nước 1981, tạo đà vững chắc bước 
vào năm 1985, đưa sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Pồ quốc xã hội chủ 
nghĩa không ngừng tiến lên. 


LŨNE TRÁI XÂY DỰNG TÌ QUỐC. 


NHÀ nước ta đã phát hành công trái 
với tên gọi : « Công trái xâu dựng 
lồ qizỐc s, Đỏ là một nguồn“thu của 
ngàn sách Nhà nước, đành đề đầu tư 
xây dtrng những công trình then chốt, 
lạo nên cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. 
_Phá t hành công trái lúc này là rất 
cản thiết, hoàn toàn: phù hợp với 
tỉnh hình thực tế của đất nước ta. 
Sau những năm chiến tranh, dưới 
sự lần h đạo của Đảng, nhân đàn ta đã 
khẩn trương bắt tay vào công cuộc 
xây dựng lại đất nước, đưa Tô quốc 
18 lừng bước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, xahằm bảo đâm độc lập vững 
bền elrc dân tộc và cuộc sống ãm 
n9, haunah phúc cho nhân dân. Với 
v. nỗ lực phi thường, trên mặt trần 
Kinh tÊ. nhân đân ta đã đạt được 
những thành tựu đáng kệ: những cơ 
Š2; VẬI. chất — kỹ thuật bị đánh phá 
0E thời kỷ chiến tranh, đến nay 
YỄ căn bản đã được khôi phục ; năng 
lực gắn xuất của các ngành kinh tế 
được tùng cường một bước ; nhiều 
th, LFä nh xây dựng cơ bản sắp được 
Tửt † hành và sẽ đưa vào sản xuất 
Tàu kb hững năm cuối của kế hoạch 

„ Săn 1981 — 198, 

)ề 
chuyê 
hội, 
lập t 
cc 
Xủy 
trình 


tử bà 


tiếp tục tạo ra những bước 
À3 biến mới về kinh tế và xã 
Đ 3 ng và Xhà nước ta chủ trương 
biên m„ø đầy mạnh tiến độ xây dựng 

* e trình đang xây dựng ; đầu tư, 
tưng thêm một loạt những công 
YWới và chuần bị điều kiện ngay 
*Ÿ giờ đề đầy mạnh còng nghiệp 


hóa xã hội chủ nghĩa trên quy mô 
lớn sau năm (1990. Thực hiện được 
chủ trương đó chắc chắn chúng ta sẽ 
có thêm nhiều lương thực, năng 
lượng, phân bón, vạt tư kỹ thuật, 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu... 
Và, như vày đời sống của nhàn dàn 
ta sẽ được nâng cao. Muốn xây dựng 
những cơ sở vật chất — kỳ thuật nói 
trên chúng ta phải đầu tư hàng chục 
tỷ đồng trong khi nguồn vốn tích lũy 
của ta lại có hạn. Tinh hình đó đặt 
ra một yêu cảu bức thiết là các 
ngành, các cấp, các địa phương, các 
đơn vị phải ra sức tăng năng suất 
lao động, đầy mạnh sản xuất, quản 
lý tốt mọi nguồn vốn °đã có, triệt đề 
thực hành tiết kiệm; đồng thời phải 
huy động một cách có hiệu quả các 
nguồn vốn của nhàn đân đề tăng 
tích lũy, tạo tiền đề đây mạnh xây 
dựng các cơ sở vật chất — kỹ thuật 
nói trên. 


* 


Công trái là một hình thức Nhà 
nước vav vốn của dân, có thời hạn 
và có hoàn trả. Công trái khác với 
hình thức quyên góp. Quyên góp là 
ủng hộ khòng hoàn lại, còn công trái 
là một khoản vay có hoàn trả. Công 
trái cũng khác với thuế. Thuế là 
khoản đóng góp bát buộc, còn mua 
công trái là tự nguyện. 


Công trải được phát hành rộng rãi 
ở nhiều nước trên thế giới. Ơ Liên- 
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xô từ năm 1922 đến nay liên tục phát 
hành công trái. Các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu cũng đã phát hành 
nhiều đợt công trái. Các nước tư bản 
chủ nghĩa như Anh, Pháp, Mỹ... cũng 
phát hành công trái. Song về bản 
chất, công trái của các nước xã hội 
chủ nghĩa khác nắn với công trái của 
các nước tư bản chủ nghĩa. Bản chất 
của công trái gắn liền với bản chất 
của Nhà nước. Nhà nước xã hội chủ 


nghĩa là Nhà nước của dân, do dân. 


" và vi đân. Do đó, ở các nước xã hội 
chủ nghĩa công trái là khoản vốn mà 
Nhà nước vay của dân đề phục vụ 
lợi ích nhàn đàn; là khoản vốn mà 
rhàn dân tiết kiệm, hoãn chỉ dùng, 
cho Nhà nước vay đề xây dưng đất 
nước. Công trái ở các nước xã hội 
chủ nghĩa thề hiện sự gắn bó chặt 
chê giữa Nhà nước và nhân dàn, là 
một biều biện cụ thê tính thần làm 
chủ của nhân đản. Nhà nước và nhân 
dân cùng lo, cùng làm, cùng bảo đảm 
lợi ích chung của dân tộc, trong đó 
có lợi ích của gia đỉnh, của bảh thàn 
mỗi người. Còn ở các nước tư bản 
chủ nghĩa, Nhà nước là bộ máy thông 
- trị của giai cấp tư sản; do đó, công 
trái là một khoản thu mà Nhà nước 
tư sản dùng đề mua vũ khi, chế tạo 
vũ khi, chạy đua vũ trang; hoặc cho 
các nhà tư bản vay làm vốn kinh 
doanh nhằm bóc lột nhân dân trong 
nước và các nước khác. Thực chất 
công trái ở các nước tư bản chủ 
nghĩa là một khoản thuế thu trước, 
sau đó Nhà nước lại đánh thuế nặng 
hơn vào nhân dân lao động đề có 
tiền tra nợ công trái. Công trái Ở các 
nước tư bản chủ nghĩa mang lại lợi 
Ích cho giai cấp tư sản thống trị, 
côn nhân đàn lao động chẳng những 
không có lợi ¡ch gì, mà còn trở thanh 
nạn nhân của chính đồng vốn mình 
bỏ ra cho Nhà nước tư sẵn vay 


Phát hành công trái xây dựng Tô 
quốc là một chủ trương lơn, một 
chính sách lớn của Nhà nước ta, 
nhằm động viêu rộng rãi mọi tầng 
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lớp nhàn dân ở trong nước và kiều 
bào ta, cán bộ, học sinh, công nhân 
ta đang công tác, học tập. lao động 
ở nước ngoài, phát huy lòng yêu 
nước, tự nguyện đành tiền, đành thóc 
cho Nhà nước vay, đề cùng với số 
vốn tích lũy tập trung, Nhà nước có 
thêÌn vốn, thêm điều kiện xây dựng 
được sớm hơn, nhanh hơn các công 
trinh then chốt tạo nên cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho 
mọi người có thề mua còng trái, Nhà 
nước phát hành nhiều loại phiếu, và 
nhiều hạng phiếu: có loại thu và 
ghi bằng tiền. có loại thu và ghi 
bằng thóc, có loại thu và ghi bằng 


- ngoại tệ. Bà con nông dân ta làm ra 


được thóc lúa, có thề mua công trái 
bằng thóc. Bà con ở thành thị và bà 
con nông dân ở các vùng trồng rau 
màu, trẻng cây ăn quả, hav các vùng 
cây công nghiệp, vùng núi có nhiều 
lâm sản, ngư dân vùng đánh cá v.v. 
không sẵn thóc thì mua bằng tiền. 
Kiều bào ta ở nước ngoài, hay nhũng 
cán bộ, học sinh, công nhàn đang 
công tác, học tập, lao động ở nước 
ngoài, mua công trái bằng ngoại tệ. 

Loại phiếu công trái thu.và ghi bằng 
thóc có 5 hạng: 50 kilôgam, 100 kilô- 
gam, 500 kilôpam, 1000 -kilôgam và 
3000 kilôgam. Loại phiếu công trái 
thu và ghỉ bằng tiền có 6 hạng: 100 
đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 5000 đồng, 
10 000 đồng và 50 000 đồng. Loại phiếu 
công trái thu và ghi bằng ngoại tệ 
không chia hạng mà ghỉ theo số tiền 
củn mỗi người mua. Nếu người mua 
cư trú ở nước ngoài thỉ phiếu công 
trái được bảo quản tại Ngân hàng 
ngeại thương Việt-nam. 

Chia phiếu công trái ra nhiều hạng 
như vậy là đề phù hợp với khả năng 
thu nhập của từng người :người có 
thủ nhập cao thì mua hạng cao ; người 
có thu nhập ít hơn, thì mua hạng 
thâp hơn Tủy theo mức thu nhập 
của mình, mọi ngươi đều có thề tham 
Ø!+ mua Công trải rộng rãi 


Số tiền. số thóc của người mua 
công trái vừa được Nhà nước sử 
dụng có lợi cho sự nghiệp xây dưng 
Tô quốc, vừa được Nhà nước bảo 
đảm nguyên giá trị. Pháp lènh về 
việc phát hành công trái xây dưng 
Tò quốc đã ghi rồ: Hội đồng bô 
trưởng quy định danh mục và giá cả 
mộ † số mặt hàng công nghiệp thông 
dụng đề làm căn cứ tính sức mua của 
đồng tiền ở thời điềm mua cũng như 
ở thời điềm thanh toán công trái. 


Phiếu công trái thu bằng thóc, khi 


thanh toán sẽ tính thành tiền theo: 


thời giá lúc thanh toán. 


Phiếu công trái thu bằng tiền cũng 
như phiếu công trái thu bằng thóc. 
khi thanh toán sẽ được trả bằng tiền 
hoặc bằng hàng công nghiệp tủy theo 
yêu cầu của người sở hữu phiếu công 
trái. : 

Phiếu công trái thu bảng ngoại tệ 
chuyền đồi, khi thanh toán sẽ được 
trả bằng ngoại tệ cùng loại ghi ở 
phiếu. Nếu người sở hữu phiếu công 
trái muốn được trả bằng tiền Việt: 
nam hoặc bằng hàng công nghiệp thi 


quy đồi ngoại tệ sang tiền Việt-nam . 


theo tỷ giá kiều hối ở thời điềm 
thanh toán và tính giá hàng bằng 
tiền Việt-nam. 


Trong trường hợp mua phiếu công 
trái bằng ngoại tệ không chuyên đồi 
thi quy đồi ngoại tệ ấy sang tiền 
Việt-nam theo tỷ giá phi màu dịch ở 
thời điềm mua phiếu công trái, và 
xem như mua phiếu công trái bằng 
tiền Việt-nam. Khi thanh toán sẽ 
thanh toán như phiếu công trái thu 
bằng tiền Việt-nam. 


Phiếu công trải được ghi tên và 
địa chỉ người mua. Nhà nước công 
nhận quyền sở hữu về phiếu công 
trái của người mua như đối với tài 
sản riêng của mọi công dân. Phiếu 
công trái được phép chuyền nhượng 
khi cần thiết. Khi chuyền nhượng 
cũng như khi mất phiếu công trái, 
người sở hữu công trái phải làm một 


số thủ tuc nhất định. Làm như vậy 
chính là nhằm bảo vệ quyền sở hữu 
về công trải của người mua công lrái. 

Ngoài việc được Nhà “nước bảo 
đảm sức mua của tiền mua công trái 
và công nhận quyền sở hữu của người 
có phiếu. người mua công trái còn 
được hưởng lãi hằng năm là 2% tính 
trên số tiền, số thóc, số ngoại tệ ghi 
trên phiếu. Số lãi về công trái không 
trả hằng năm và cũng không gọp 
thành vốn đề hưởng lãi theo kiều lãi 


-trước để lãi sau. 


Sau I0 nàm, kề từ ngày mua, Nhà 
nước hoàn trả cả vốn và lãi sòng 
phẳng. Vốn và lãi được thanh toán một 
lần. Mọi phiếu công trái đến hạn thanh 
toán đều được hoàn trả tại Ngân hàng 
cơ sở hoặc quỹ tiết kiệm của phường. 
xã, nơi người sở hữu phiếu còng trải 
cư trú, không phân biệt phiếu đó được 
mua ở đâu. Khi thanh toán, người sở 
hữu phiếu công trái có thề nhận vón 
và lãi bằng Liền, hoặc nhận phiếu 
mua hàng. Phiếu mua hàng đó có giá 
trị mua ở cửa hàng quốc doanh nào 
gần nhất tùy theo yêu cầu của người 
sở hữu phiếu công trải. 


* 


Đề cuộc vận động mua công trái 
trong cả nước đạt được kết quà lốt, 
cần fồ chức giải thích thạt sảu rộng 
trong mọi tầng lớp nhân dán. Làm 
cho mọi người hiều rõ bẳn chất công 
trái của Nhà nước ta, hiều rõ ý nghĩa 
to lớn của việc mua công trái, từ đó 
mà tăng thêm lông tin tưởng ở tiền 
đồ xán lạn của Tô quốc, hăng hái thi 
đua lao động sản xuất, tiết kiệm tiêu 
dùng, dành tiền, dành thóc, góp phản 
tích cực vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tồ quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa. 

Các cấp Đăng và chính quyền, các 
đoàn thề quần chúng, các ngành và 
mọi tô chức xã hội khác đều có trách 
nhiệm trong 0iệc pận động nhân dan 
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mua công trdi. Nghị quyết của Bộ 
chính trị về việc phát hành công trái 
đã thỉ rõ: Ban bí thư Trung ương 
Đảng và Thường vụ Hội đồng bộ 


trưởng .cùng các cấp bộ Đảng và. 


chính quyền trực tiếp chỉ đạo cuộc 
vận động này. 

Mặt trận Tô quốc Việt-nam, Tổng 
công đoàn, Hội liên hiệp nông dân 
lập thề, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh và 
các đoàn thề quần chúng khác cần 
lấy việc vận động đồng bào mua công 
trái làm một nội dung quan trọng 
trong công tác vận động quần THỈnE 
của mình. 


Ở mỗi cấp, từ trung ương đến xã, 
phữờng. cần thành lập Uy ban 
vận động mua công trái. lấy Ủu ban 
Mặt trận Tồ quốc làm nòng cốt và 
gồm những đồng chỉ có uy tín, những 
nhân sĩ tiêu biều và đại điện của các 
ngành, các giới (Mặt trận Tồ quốc, 
các đoàn thề, Hội đồng nhân dân, Ủy 
-ban nhân dân, các cơ quan thông tin, 
tuyên truyền, báo chí, v,v.). Ủy ban 

vận động mua công trải có nhiệm vụ 
phối hợp hoạt động của các ngành 
trong công tác tuyên truyền, cô động 
về công trải và vận động quản chúng 
mua công trải ». 


Ngoài ra, đề cuộc vận động mua 
công trái đạt được kết quả tốt, cần 
có chế độ khen thưởng và xử phạt 
kịp thời. Những người có đóng góp 
xuất sắc về công trái, những địa 
phương. tô chức và cá nhàn có thành 
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tích xuất sắc trong việc vận động phát 
hành công trái được Nhà nước biều 
dương. khen thưởng. Ngược lại. kẻ 
nào làm giả phiếu công trái, tuyên 
truyền, xuyên tạc chính sách công 
trái, hoặc có hành vi khác phá hoại 
việc phát hành công trái, nhất thiết 
phải bị xử lý nghiêm khắc theo pháp 
luật. 


* 


Nhân dân ta vốn có truyền thống 
yêu nước. Truyền thống đó tử khi có 
Đảng ta lãnh đạo đã được nâng lên 
theo cấp số nhàn, và ngày nay được 
phát triền đầy đủ thành tỉnh yêu Tồ 
quốc. yêu chủ nghĩa xã hội, thành ý 
chí sắt đá và quyết tâm sâu sắc trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa. Với truyền thống đó, toàn 
Đẳng, toàn quân và toàn dân (a đã 
vượt qua được mọi khó khăn thử 
thách, Hiên tiếp giành được thắng lợi 
trong tắt cả các thời kỷ cách mạng, 
làm cho Tô quốc ta, dân tộc ta ngày 
càng có uv tin trên trường quốc tế. 
Đăng và Nhà nước đánh giá rất cao 
truyền thông yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội của nhàn dân ta và tin tưởng 
vững chắc rằng mọi tĩng lớp nhân 
đản Việt-nam ở trong nước cũng như 
ở ngoài nước nhất định. nhiệt tỉnh 
hưởng ứng việc phát hành công trái. 
xây dựng Tö quốc, 


TÍCH LŨY VÀ TIÊU DÙNG 
TRONG (CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT Ở NƯỚC TA 


CHU - TAM - THỨC 


CON ĐƯỜNG CƠ BẢN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÍCH LŨY VÀ 
TIÊU DÙNG TRONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU CÔNG NGHIỆP 
HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 


Hiện nay, nước ta đang ở giai đoạn 
tích lũy ban đầu của chủ nghĩa xã 
hội. Từ nay đến hết những năm 80, 
phải phấn đấu tích lũy đề bảo đảm 
cho nhiệm vụ công nghiệp hóa mà 
nội dung cụ thể là tập trung sức 
phát triền nông nghiệp, coi nòng 
nghiệp là mặt trận hàng đâu, dưa 
nông nghiệp một bước lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức đầy mạnh 
sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục 
rày dựng một số ngành công nghiệp 
quan trọng, kết hợp nòng nghiệp, 
công nghiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp nặng trong một cơ cấu công 
nông nghiệp hợp lý. 

Trong kế hoạch 5 năm thứ hai 
(1976 — 1980), riêng phần tích lũy 
bổ vào xây đựng cơ bản, tuy còn thấp 
hơn so với kế hoạch đề ra, nhưng 
cũng đã tương đương với tông mức 
đầu tư cho miền Bắc 20 năm trước 
đó: (1955 — 1975). Như vậy, nếu chỉ 
với mức độ tích lũy như trên, thi 
nhu cầu vẽ vốn cho đến hết những 


năm 80 cũng đã rất to lớn, điều đó 
nói lên tính chất bức thiếh, khó khăn 
Đà rất gau gáảt của việc tích lũy trong 
chặng đường trước mặt. Bức thiết, 
khó khăn và gay gắt vì vừa phải giải 
quyết những vấn đề cấp bách về đời 
sống, vừa phải bảo đảm nhu cầu to 
lớn và khần trương của hai nhiệm vụ 
chiến lược là xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng bảo vệ 
vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Trong khi đó, chúng ta đang ở trình 


độ sản xuất nhỏ, kinh tế eòn thấp 


kém, mất cân đối nhiều mặt, thu nhập 
quốc dân chưa bảo đảm dược tiêu 
dùng xã hội, xuất khâu chưa đủ nhập 
khầu, thu chưa đủ chỉ. Nói cách 
khác, nền kinh tế chưa tạc được tích 
lũy nội bộ, nhưng lại yêu cầu có tích 
lũy lớn. : 

Trước yêu cầu tích lũy và tiêu: 
đùng đang đát ra, con đường cơ bản 
đề giải quyết đúng đắn mỗi quan hệ 
giữa tích lũy và tiêu dùng trong chặng 
đường trước mắt ở nước ta là phát 
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huụ Ú thức lâm chủ tập Lhề của nhân 
dân lao động, tính thần lự lực, lự 
cường, sống bằng kếi quả lao động 
của chính mình, thực hiện triệt đề tiết 
kiệm, liêu đùng theo mức của cải làm 
ra phấn đấu đề tgo nên 0à không 
ngừ ng tăng Iích lñụ tử nội bộ nền kinh 
l# quốc dân, nhất là treng khu 0ực 
kinh tê quốc doanh. 


Sắp xếp lại sản xuất, phát triền 
kinh tế, kết hợp chặt chẽ cải tạo và 
xây dựng, phân bố lại lao động và 
tạo thêm việc làm đề sử dụng hết 
lao động xã hội, không ngừng tăng 
năng suất lao động và ra sức tiết 
kiệm đề vừa đáp ứng yêu cầu tiêu 
dùng hợp lý, vừa có tích lũy. 


Trên quan điểm tự lực tự cường. 
phấn đấu đề nhanh chóng tự sản xuất 
đủ cho tiêu dùng uà khống chế ' mức 
Liêu dùng trong phạm 0ì của cải Irong 
nước làm ra, không dược 0ượt quá 
giới hạn sản xuất cho phép, Ít ra 
trước mắt cũng dành được toàn bộ số 
vốn tranh thủ được từ nước ngoài 
vào tích lũy. Cần thấy trước rằng 
trong điều kiện kinh tế làm chưa đủ 
ăn mà nhu cầu xây dựng và quốc 
phòng lại lớn và bức thiết, thì dủ có 
cõ gắng cao độ, mức liêu dùng cũng 
còn rất hạn chẽế. Nhà nước hết sức 
chăm lo đời sống, nhưng đồng thời 
phải làm cho mọi người biết chịu đựng 


hiếu thốn, khó khăn, chặt chẽ 0à tiết —. 


kiệm trong sản xuất cũng như trong 
liêu dùng cả nhân 0à tiêu dùng +xả hội. 
Cho nên, mục tiêu cấp bách về tiêu 
dùng là ồn định đời sống, trước hết 
là giải quyết vững chắc vấn đề lương 
thực, thực phầm. đáp ứng tốt hơn 
những nhu cầu tối thiều về. mặc, học 
hành, chữa bệnh, ở, đi lại... Nhằm 
mục tiêu đó, sắp xếp lại tiêu dùng 
đề với khả năng thực tế hiện nay, 
ta vẫn có thê giảm bớt khó khăn, tô 
chức đời sống cho nhàn dân ồn định 
hơn, công bằng, hợp lý hơn, tương 
xứng với kết quả lao động và cống 
hiến của từng người hơn. Điều tiết 
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lại thu nhập, tránh sự chành lệch bất 
hợp lý hiện nay giữa các tầng lớp 
nhân dân, giữa những người lao động 
trong tác ngành nghề, các cơ sở khác 
nhau ; kiên quyết loại trừ mức sinh 
hoạt phè phỡn, quá đáng của những 
kể dựa vào các nguồn thu nhập không 
chính đáng, bất hợp pháp đang tồn 
tại không ít trong xã hội ta. 


Khi nền kinh tế đã chuyền biến tốt, 
có sản phầm thăng đư, việc cải thiện 
đời sống được giải quyết từng bước, 
nhưng với tỉnh thần đảnh ưu tiên cho 
tích Iñụ, bảo đảm trong thời kỷ quá 
độ tốc độ tăng liêu dùng phải thấp 
hơn lốc độ tăng tích lữ, ít nhất cũng 
không làm giảm mức tích lũy cho 
công nghiện hóa, năm sau so với 
năm trước. 


Tích lũy ban đầu của ta hiện nay 
cỏn dựa vào thu nhập quốc dân nước 
ngoài. Sớm tiến đến chỗ tích lũy phai 
do sản xuất trong nước bảo đảm, đạt 
tỷ trọng ngày càng cao so với số võn 
viện trợ và vay trong tông mức tích 
lũy hằng năm. Trong quá trình phát 
triền theo chiến lược kinh tế — xã hội 
mà Đại hội thứ V của Đảng đã vạch 
ra, mỗi cơ sở sản xuất, mỗi địa 
phương, mỗi ngành, khu vực quốc 
doanh cũng như khu-vực tập thể, vừa 
phải chăm lo giải quyết vấn đề đời 
sống tại chỗ, vừa phải đề cao trách 
nhiệm, quan tàm đầy đủ đến việc tích 
lũy cho bản thân và cho cả nước. 


Nhằm phát huy ý thức làm chủ tập 
thể, tỉnh thần tự lực tự cường của 
nhân dân, Đảng và Nhà nước đã có- 
những chủ trương và biện pháp cải 
tiến quản lý, tháo gỡ những vướng 
mắc, mở rộng quyền chủ động sản 
xuất kinh đoanh và tự chủ tài chính 
của các ngành, địa phương và cơ SỞ. 
Với quyết định 25/CP của Hội đồng 
Chính phủ và những sửa đồi, bồ sung. 
tiếp theo, với chỉ thị 100 của Ban bị 
thư về khoán sản phầm trong nông 
nghiệp, nhiều nơi đã tạo nên những 
chuyên biến tích cực trong phong trào 
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sản xuất, làm ra nhiều sẳn phầm hơn, 
nâng cao thu nhập của người lao động, 
đồng thời tăng tích lũy cho Nhà 
nước. 


Đề tạo nên sự chuyền biến mạnh 
mẽ, rộng khấp trong toàn bộ nền kinh 
tế, phải tiếp tục khác phục tư tưởng 
U lại, ngăn chặn Uà nhanh chóng gạt bỏ 
lư tưởng tản mạn, cục bộ, bản Dị 0à 
những biều hiện liêu cực khác đã và 
đang tác động xấu đến đời sống kinh 
tế, xã hội, làm phân tán khả năng và 
tiềm lực của Nhà nước, gây khó khăn 
cho việc giải quyết các nhiệm vụ cấp 
bách về tích lũy và tiêu dùng. 


Việc tăng cường phân cấp quản lý, 
tạo thế chủ động sản xuất, kinh doanh 
và tự chủ về tài chính là nhằm phát 
huy sức lực và trí sáng tạo của các 
ngành, địa phương và cơ sở trong 
việc khai thác tốt mọi tiềm năng, dìy 
mạnh sản xuất, góp phần giải quyết 
khó khăn chung. Cho nên, sự chủ động 
và tự chủ trong kinh tế chỉ có ý nghĩa 
tích cực khi nó bảo đảm được sự 
phát triền hài hòa, thống nhất của 
nền kinh tế quốc dân và sự quản lý 
tập trung của Nhà nước. Không kết 
hợp đúng đán “ba lợi ích», tách rời 
lợi ích bộ phận với lợi ích toàn cục, 
thậm chí đề lợi ích bộ phận Jấn át 
lợi ích chung như đang xảy ra ở khá 
nhiều nơi, là hoàn toàn trải với 
nguyên tắc quản lý trong nền kinh tế 
xã bội chủ nghĩa. Tư tưởng cục bộ, 
bản vị, lo vun vén cho lợi ích cá nhân 
và bộ phận, cũng như tư tưởng trông 
chờ ỷ lại, đều là biêu hiện sự thấp 
kém về ý thức làm chủ và tính thán 
trách nhiệm, nó làm suy yếu khả 
năng tập trung của Nhà nước trong 
việc giải quyết các yêu cầu trọng yêu 
và cấp bách nhất về đời sống, về xây 
dựng và quốc phòng của cả nước, căn 
trở bước tiến của chúng ta trên con 
đường tự lực tự cường. Vấn đề đặt 
ra cho tất cả các ngành, các cấp, cho 
mọi người là phải kiên quyết khác 
phục các khuynh hướng lệch lạc, tiêu 


cực trên đây, hướng uào mục tiêu công 
nghiệp hóa. góp phần nhiều nhất cho 
nhiệm oụ tích lũu xã hội chủ nghĩa. 
Không ngừng nâng cao Ú thức ề - 
nghĩa ụ của nhân dân đóng góp cho 
Nhà nước, thực hiện phương chàm 
®“ Nhà nước và nhân dàn cùng làm”; 
tăng cường trách nhiệm của các địa 
phương; ngành và cơ sở đối với trung 
ương trong việc giao nộp sản phẩm, 
đóng góp vào quỹ tài chính tập trung; 
tranh thủ sự viện trợ của nước ngoài 
nhưng không Ỷ lại, mà với ý thức tự 
lực tự cường, biết xem trọng hiệu 
quả kính tế, sử dụng tốt nguồn vốn 
từ bên ngoài, xem đó là một sự tiếp 
sức cho ta nhanh chóng nâng cao khả 
nầng sản xuất, tư mình đáp ứng :ốt 
nhu cầu xây dựng và đời sống của 
nhân đàn. 

Quan điềm tiết kiệm 0à hiệu quả gắn 
liền với tỉnh thần tự lực tự cường 


. cần được quán triệt sàu sắc trong tích 


lũy và tiêu dùng. Tiết kiệm là một 
quốc sách lớn đề ra cho mọi lĩnh vực 
sản xuất và không sản xuất vật chất, 
cho mọi mặt tiền vốn. vật tư và lao 
động, cho mọi tô chức và mọi người 
Hiệu quả là nguyên tác, là thước đo 
của hoạt động kinh tế. Hiện nay, sản 
xuất kinh doanh còn kém hiệu qua, 
nhiều nơi còn thua lỏ, vật tư, tiền 
vốn bị sử dụng tủy tiện, lãng phí và 
đề mất mát, hư hỏng khả nghiêm 
trọng. Khả năng tăng hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm 
của ta rất lớn, nhất là trong xây dựng 
cơ bản. Nếu chúng ta khắc phục lăng 
phí, giảm chỉ phí, tăng hiệu quả sử 
dụng vốn lên miột ít trong toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân, thì cũng đã có 
thề tạo ra nguồn vốn khá lớn đề giải. 
quyết nhiều khó khăn về đời sống và 
tích lũy trong điều kiện hiện nay. 

Đi đôi với những vấn đề đặt ra vẻ 
mặt phát triền kinh tế, không thề 
không đặc biệt quan tâm đến tác động 
của đán số khi nói đến tích lũy và 
tiêu dùng. Một trong các nguyên nhân. 
để ra khó khăn là tốc độ tăng dân số 


quá cao (2,43% hằng năm, trong lúc 
tồng sẳn phầm xã hội binh quân hằng 
năm từ 1976 đến 1980 chỉ tăng 0,28%). 
Việc phát triền đân số mộ{i cách có kế 
hoạch, với tốc độ thấp hơn nhiều so 


với tốc độ mở rộng tái sản xuất và 
tầng năng suất lao động, tăng thu 
nhập quốc dân, có ý nghĩa quyết định 
đối với khả năng tăng tích lũy và cải 
thiện đời sống nhân dân. 


GIẢI QUYẾT ĐỨNG ĐẮN QUAN HỆ GIỮA TÍCH LŨY VÀ 
TIÊU DÙNG THÔNG QUA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 


Trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, đại bộ phản thu nhập quốc 
‹đàn được phản phối qua hệ thống 
tài chính Nhà nước mà khâu trung 
tàm là ngàn sách Nhà nước. 

Tài chính, với chức năng phân 
phối và kiềm tra các hoạt*động kinh 
tế xã hội, có nhiệm vụ thực hiện 
việc tích lũy xã hội chủ nghĩa và 
tiêu đùng qua ngàn sách, giải quyết 
đúng đắn mỗi quan hệ giữa tích lũv 
và tiêu dùng, phục vụ đắc lực cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và cải thiện đời sống của 
nhan dân. Thông qua chức năng và 
nhiệm vụ đó, tài chính trở thành 
eönØ cụ sắc bén của Nhà nước về tồ 
chức, kiềm kê và kiêm soát quá trình 
sản xuất kính doanh và phân phối 
tỒng sẵn phầm xã hội và thu nhập 
quốc dàn. lo đó, piệc tích lũu 0à tiêu 
đưng qua hệ thống tài chỉnh Nhà nước 
Có Đị trí quan [trọng nhất 0à có Ú nghĩa 
guiyễt định nhất. 

Trong thời ký kế hoạch 5 năm 
1276 — 180, nguồn vốn được tập 
trung vào ngân sách Nhà nước khá 
lớn, nhiều gấp ð lan thời kỷ H961 — 
1905, vượt tỏấg thu ngắn sách của cả 
10 năm 1960 — 19759. Với số vốn ấy, 
Nhà nước đã sử dụng vào quỹ có 
tính chất tích lũy 392%, vào quỹ có 
tính chất tiêu dùng thưởng xuyên 
26,4%, — nếu kề cả bù giá, bù lỗ 
(phần lớn cho tiêu dùng) thi tới 33,3, 
xấp xỉ tông số vốn bỏ vào xây dựng 
kinh tế, văn hóa và bằng §6,2Ã toàn 
bộ số chỉ có tính chất tích lùy. 


Kết quả phân phối đó đã đáp ủng 
một phần rất quan trọng các nhu cu 
cấp bách về xây dựng, quốc phòng 
và đời sống trong những nầm qua. 

Tuy nhiên, việc tö chức phân phối 
tòng sản phầm xã hội và thu nhập 
quốc dàn,, việc hình thánh và sử 
dụng quỹ Jích lũy.và quỹ tiêu dùng 
thỏng qua hệ thống tài chính Nhà 
nước còn nhiều khuyết điềm. 

Về nguồn pốn, chúng ta thu chưa 


đủ trang trải các nhu cầu chỉ tiêu, 


chưa xây dụng được dự trữ tài 
chính Nhà nước cần thiết. Thu nhập 
quốc dân trong nước động viên vào 


“quyuân sách trong thời gian kế hoạch 


5 năm thứ hai (1976 — 1980) chiếm tỷ 
trọng bình quân 61.4% tông số thu 
ngàn sách và chỉ mới bảo đảm được 
945 các khoản chỉ có tính chất tiêu 
dùng qua ngàn sách và chỉ trả nợ 
của Nhà nước. Toàn bộ chỉ có tính 
chất tích lũy và 6 quỹ tiêu dùng 
qua ngàn sách phải dựa vào nguồn 
thu từ ngoài nước. Mặc dù tố viện 
trợ và vay này khá lớn (386 tổng 
số thu), ngân sách vẫn không thăng 
bằng, bội chỉ tăng qua các năm, đến 
năm 1982 mới bát dầu giảm bội chỉ 
được một iL so với năm trước. Tỉnh 
hình đó có nguyên nhân khách quan 
là nẻn kinh tế của ta còn thấp kém, 
mất cân đối nhiều mặt, chịu hậu quả 
nặng nề của 30 nă¡n chiến !ranh, mội 
sở năm đạn đâyv lại bị thiên tại lón 
cộng với sự phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng bá quyền HBác-kinh 
câu kết với để quốc ÄIỹ. Nhưng mật 


quan trọng là do có những khuyết 
điềm, sai lầm về cụ thê hóa đường 
lối và tồ chức, chỉ đạo thực hiện 
đường lối chung và đường lối phát 
triền kinh tế do Đẳng đề ra, trong 
đó thiểu sót, khuyết điểm về mặt tài 
chỉnh trực tiếp làm cho tỉnh hình 
tích lũy và tiêu dùng khó khăn, phức 
tạp thêm. Trước khả năng hạn chế 
của nền kinh tế, việc bồi đưỡng, khai 


thác các nguồn thu phải được tồ 


chức tốt hơn, nhưng trên thực tế ta 
chưa làm triệt đề, đúng mức: bỏ sói 
hoặc xem nhẹ mỘột số nguồn thu, 
động viên chưa đày đủ, kịp thời tử 


khu vực kinh tế quốc doanh, động: 


viên còn quá thấp đối với khu vực 
tập thê, cá thề và tư nhân. TỶ lệ 
động viên thời kỷ 1961 — 1964 dạt từ 
28% đến 30%, còn trong kế hoạch 5 
năm 1976 — 1980 chỉ vào khoảng 21% 
thu nhập quốc dân sản xuất, năm 19A2 
chỉ còn 19Ã. Đây là một tỷ lệ quá 
thúp so 0uới yêu cầu của hời kÙ công 
nghiệp hóa +ä họi chủ nghĩa. Ngoài 
ra, lại còn những khoản thu nằm 
ngoài vòng quản lý, không được tập 
trung vào tay Nhà nước đề đưa vào 
cân đối thu chỉ ngân sách. : 


Về mặt phán phối, sử dụng vốn, 
phần dành cho tích lùy còn thấp. 
Trong lúc sản xuất trong nước chưa 


tạo ra sản phầm thặng dư, thì tối” 


thiều cũng phải cố gắng dành toàn 
bộ nguồn vốn thu hút được từ ngoài 
nước vào tái sản xuất mở rộng, 
nhưng chúng ta không làm được như 
vậy, đã san sẽ nguòn vốn ấy cho 
tiêu dùng. 


Vốn tích lũy đã ¡l, piệc bố trí sử 
dụng lạt thiếu chặt chẽ, kém hiệu quá, 
đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng 
cơ bản. Những năm qua, chúng ta đã 
đầu tư vốn một cách phân tán, dàn 
đều, thiếu trọng điềm và không đồng 
bộ, thiếu điều tra, cân nhắc kỹ lưỡng, 
thiếu chuẩn bị chu đáo, quản lý thi 
công chưa tốt, do đó chỉ phi đầu tư 
tăng. giá thành xây dựng cao, thường 


vượt dự toán từ 153% đến 30%, thời 
gian xây dựng kéo dài, bình quản lên 
(ới 1,9 lần thời gian thí công kế 
hoạch, khối lượng công trinh dở dang. 
rất lớn, bằng 852. thậm chí có năm 
bằng 1945 khối lượng xây dựng cơ 
bản thực hiện. Do thiếu sót trong việc 
bố trí cơ cấu đầu tư, cho nên năng 
lực sẵn xuất mới tạo ra không được 
sử dụng đầy đủ và liên tục. Tính 
chung lại, hệ số huy động tài sản cố 
định và năng lực sản xuất mới vào 
hoạt động bình quân trong 5 năm 
1976 — 19801A 51,1 tông mức dầu 
tư, thấp hơn nhiều so với thời kỳ 
1960 —1€65 (70,4X). Hiệu quả đầu 
tư ít: một đồng tài sản cố-định trong 
khu vực quốc doanh năm 1976 làm ra 
thủ nhập quốc dân được 0,215 đồng. 
năm 1980—0,197 đồng, trong lúc ở một 
số nước con số đó là khoảng Í đồng, 
và ngay ở nước ta vào thời kỷ 1€61— 
IP65 cũng là từ 0.6 đến 0,7 đồng : một 
đồng vốn sản xuất (tài sản có định 
và tài sản lưu động) chỉ đưa lại thu 
nhập thuần túy tập trung 0,111 đông 
năm 1976, tăng lên 0,13 đồng các năm 
1977, 1978, sụt dần xuống (0,108 dòng 
năm 1979, 0,095 năm 1980 và clỉ còn 
khoảng 0,09 đồng những nàm 1981 — 
1982. 

Trong lúc phần dành cho tích lũy 
¡it và giảm dần, thi phần chỉ cho tiêu 
dùng khá lớn và ngày càng tăng: năm 
1980 hơn năm 1976 37.9%, treng đó chi 
cho tiêu dùng cá nhân tăng nhanh 
hơn, nhưng đời sống lại khó khăn 
hơn. Quỹ tiêu dùng tăng, đời sống 
giảm sút là do tác dộng của nhiều 
nhân tố nằm trong bản thân sản xuất, 
trong phân phối lưu thông như tiền 
lương, liền tệ, giá cá và thị 
trường vv Về mặt tài chính, tiền tệ, 
đáng chú ý trước hết là việc bội chỉ 
ngân sách, bội chỉ tiền mặt tác động 
tiêu cực đến tỉnh hình kinh tế— xã hội 
nói chung, ảnh hưởng trực tiếp đếntiều 
dùng, nhất là đến đời sống của những 
người lao động làm công ăn lương. 
Mặt khác, chế độ hành chính quan 


ải, 


liêu bao cấp trong quản lý tài chính 
Nhà nước cộng với biên chế hành 
chính cồng kềnh đã để ra nhiều khoản 
chỉ tiêu lớn, bất hợp lý, dẫn đến 
nhiều hiện tượng ỷ lại, thiếu trách 
nhiệm, sử đụng vốn tùy tiện, lăng 
phí, do đó chẳng những đã hạn chế 
. khả năng tích lũy mà còn làm giảm 
tác dụng của quỹ tiêu dùng vốn đã 
quá lớn trong cơ cấu ngân sách hiện 
nay. Nếu xóa bỏ hành chính bao cấp. 
tỉnh giản bộ máy và giảm nhẹ biên 
chế, thì với quÿ tiêu dùng như hiện 
nay, Nhà nước có thề giải quyết được 
nhiều khó khăn về đời sống, trước 
hết là đời sống của công nhân, viên 
chức Nhà nước, lại còn có thê tác 
động tích cực đến sản xuất, thúc đầy 
tăng năng suất, tăng hiệu quả, ảnh 
hưởng tốt đến tình hình tài chính 
Nhà nước, đến tình hình tích lũy qua 
ngàn sách nói riêng. 


Đề vượt qua khó khăn và khả năng 
hạn chế của nền kinh tế quốc dân 
hiện nay, bảo đảm điều kiện thắng 
lợi cho việc thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, 
cần nắm Uững lùi chính, lăng cường 
0al trò 0à tác dụng của tài chính, 
Ihực hiện lốt nhiệm 0ụ tích Lũụ 0uà tiêu 
dùng qua ngân sách, khâu quan trọng 
và quyết định của vấn đề tích lũy 
và tiêu dùng. 


Trên cơ sở kinh tế được đầy mạnh, 
cần œ động 0iên cao độ mọi nguồn uốn 
bào tau Nhà nước ® (Nghị quyết Đại 
hội V), xem việc động viên tài chính 
cho Nhà nước ià nhiệm 0ụ cực kÙ 
quan trọng của lãi cả các ngành, các 
cấp, các đơn 0ị cơ sở. Tăng cường tồ 
chức và quản lý, tập trung đầy đủ, 
kịp thời thu nhập thuần túy tạo ra 
trong 'khu 
động viên mạnh mẽ hơn, đúng với 


khả năng đồi dào của kinh tế tập. 


thề, cá thê và tư nhân, chú ý điều 
tiết triệt đề các nguồn thu nhập bất 
hợp lý, không chính đáng của cá thề 


30 


vực kinh tế Nhà nước,. 


và tư nhân. Đồng thời, quan tâm bồi 
dưỡng nguồn thu, phát triền các hình 
thức động viên, không bổ sót các 
nguồn thu dù là nhỏ, nhằm khai thác 
mọi khả năng có thề khai thác đề 


_ tăng thu cho tài chính, bao gồm cả 


việc động viên thông qua tín dụng 
các nguồn tiền nhàn rỗi và đề dành 
của các tồ chức và nhân dân. -Làm 
như vậy.là đề nâng cao đáng kề tỷ 
lệ động viên tài chính lên theo đòi 
hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa xã - 
hội chủ nghĩa, đáp ứng đầy đủ các 
nhu cầu chỉ tiêu bức thiết của Nhà 
nước, : 


Tiếp tục mở rộng và tăng cường 
quan hệ hợp tác quốc tế, trước hết 
với Liên-xÔ và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, hết sức khai thác và sử 
dụng tốt các nguồn vốn tử nước 
ngoài đề bồ sung cho nguồn vốn 
(rong nước. 


Đi đòi với việc tăng cường động 
viên, nâng cao nguồn thu trong nước 
kết hợp với tranh thủ vốn viện trợ 
và vay của nước ngoài, cần qudn lụ 
chặt chẽ. sử dụng hợp lỤ, tlšềt kiệm 0à 
có hiệu quả mọi nguồn 0uốn tập trung 
được, 0ới tỉnh thần sắp xếp, khống 
chế mức lích lũ 0uà liêu dùng trong 
phạm uí khả năng thu của ngân sách. 
Trong công tác thu, phải lấy biện 
pháp tăng thu làm chính, coi trọng đến 
từng món nhỏ, thì trong công tác chỉ, 
phải tính. toán, cân nhắc từng khoản. 
tiết kiệm từng đồng- Kiên quyết ngăn 
chăn mọi thái độ tùy tiện, vô tô chức 
trong việc sử dụng vốn Nhà nước; 
khắc phục mọi biều hiện hỉnh thức. 
phô trương, lăng phí; chấm dứt việc „, 
chi tiêu vô nguyên tắc cho tiệc tùng, 2 
liên hoan, quà biếu, tặng phầm: 
nghiêm trị các tội tham ô, lợi dụng, 
xâm phạm tài sản quốc gia. Mọi 
ngành, mọi cấp phấn đấu đề cân đối 
ngân sách một cách tích cực, sớm 
chấm dứt bội chỉ, không phát hành 
đề chỉ tiêu cho ngân sách, đồng thời 
phấn đấu giảm và tiến tới chấm đứt 


bội chỉ tiền mặt, tạo điều kiện ồn 
định tiền tệ, giá cả đề phục vụ tốt 
sản xuất,phân phối lưu thông, bảo đảm 
giá trị thực tế cho quỹ tích lũv và 
quÿ tiêu dùng. 


Trong Điệc bố trí sử dụng 0uõn, ngau 
trước rnắt hạn chế quỹ tiêu dùng qua 
ngân sách trong phạm 0i số thu trong 
nước, chấm đứt tỉnh trạng sống dựa 
một phần vào thu nhập quốc dân 
nước ngoài. Tiền viện trợ và vay nợ 
từ bên ngoài phải được dùng vào sản 
xuất, vào xây dựng cơ sở vật chất— 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội đề 


tiếp sức cho ta trên con đường tự lực 


tự cường, nhanh chóng tạo ra tích 
lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc dân. 


Với quỹ tích lũy và quŸ tiêu dùng đã 
được bố trí, sử dụng một cách có 
nguyên tắc, theo đúng các quy định 
chung của Nhà nước, không được tự 
tiện đặt ra các chế độ, tiêu chuẩn trái 
với kỷ luật tài chính Nhà nước. Phân 
phối vốn vào đâu, vào việc gì cũng 
căn tính toán, cân nhác, nhằm những 
mục tiêu thiết yếu và cấp bách, lấy 
hiệu quả kinh tế làm thước đo cao 
nhất. Việc đầu tư rây dựng cơ bản 
cần tập trung vào các. công trinh 
trọng điềm, các ngành then chốt, các 
sản phầm quan trọng nhất, khắc phục 
tỉnh trạng đầu tư phân tán, dàn đều. 
không đồng bộ ; không nên xây dựng 
mới nếu năng lực sản xuất hiện cÓ 
chưa được sử dụng hết, chú trọng 
đầu tư theo chiều sâu, động viên 
nhân dân góp sức cùng làm với Nhà 
nước. Việc cấp phải 0pốn da sử dụng 
Đốn trong sản ruấi phải mang lại 
doanh lợi. Trong việc sử dụng vốn 
tài chính, thực hiện khẩu hiệu * Với 
nguồn vốn bảng hoặc ít hơn trước, 
làm ra của - cải nhiều hơn và tối 
hơn », đành tru tiên cho sản xuất, 
hạn chế chỉ tiêu hành chính 0à quán 
(. Đòi hỏi cấp bách lúc này là cất 
giảm đáng kề chỉ tiêu hành chính, 
hết sức tiết kiệm chỉ tiêu quốc phòng 
và an nỉnhy giảm đến mức thấp nhất 


các khoản bủ lỗ, nhất là bù lỗ cho 
tiêu đùng, vì hiện nay các khoản chỉ 
tiêu này, hậu quả của chế độ bao cấp 
và sự buông lỏng biên chế của bộ 
máy Nhà nước, đã lên tới mức mà 
ngân sách không còn gánh chịu 
được nữa. | 


Những yêu cầu trên đây về động 
viên và sử dụng vốn, thực hiện tích 
lũy và tiêu dùng qua ngân sách đặt 
ra những vấn đề phải giải quyết về 
mặt chính sách, chế độ cũng như 
phương thức, biện pháp quản lý 
tài chính. 


Trước hết, nghiêm chỉnh thi hành 
pháp lệnh thuế nông nghiệp và thuế 
công thương rghiệp nhằm khuuếnkhích 
sản xuãi, đầu mạnh 0à cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, tăng cường mức động pin 
Đõn Đào ngân sách, làm cho mọi người, 
mọi tô chức thực hiện đầu đủ nghĩa 
Đụ đóng góp đổi 0uới tài chính Nhà nước. 


Kịp thời rà soát và cải tiến các 
chính sách, chế độ và biện pháp cấp 
phát và chỉ tiêu, thay đồi những quy 
định, những tiêu chuẩn, định mức đã 
lỗi thời, vừa cần trở, trói buộc sẵn 
xuất, vừa tạo chỗ dựa cho việc sử 
dụng tài chính một cách tủy tiện, vô 
nguyên tác. Kiên quyết sửa hoặc bỏ 
những quy định chứa đựng nội dung 
bao cấp đã và đang nuôi dưỡng tư 
tưởng Ý lại, thiếu trách nhiệm đối 
với tài chính Nhà nước. Các chính 
sách. chẽ độ và biện pháp quản lý 
tài chính cần được cải tiến, sửa đồi 
sao cho việc sử dụng vốn tài chính 
trong khu vực sản xuất phải tuân 
theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, 
trong khu vực hành chính sự nghiệp. 
trong tiêu dùng phái thật sự tiết 
kiệm. tuân theo những hạn mức, 
những định mức tiêu chuân chặt chẽ, 
hợp lý, loại trừ được tận gốc bệnh 
hành chính, quan liêu. bao cắp đang 
tồn tại và ngày càng túc động tiêu 
cực đến toàn bộ hoạt động kinh tế 
xã hội. | 

(Xem tiếp trang 44) 
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TRONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN CỦA 
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


ẢO cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương tại Đại hội thứ Ý của 
Đẳng đã khẳng định nội dung công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
chặng đường đảu tiên của thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta hiện nay là: « Tạp trung sức phát 
triền mạnh nông nghiệp, coi nòng 
nghiệp là mặt trận hàng đau, đưa nông 
nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, ra sức đây mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây 
dựng một số ngành công nghiệp nặng 
quan trọng; kết hợp nòng nghiệp. 
công nehiệp hàng tiêu dùng và công 
nghiệp nặng trong một cơ cấu ceÔng— 
nông nghiệp hợp lý s. 


Thực hiện đường lôi đó, thời gian 
qua sản xuất nông nghiệp, nhất là 
“sản xuất lương thịrc đã có những tiến 
bộ rõ rệt, đời sống của nông dàn lao 
động nói chung được öòn định và có 
mặt được cải thiện. Trong công 
nghiệp, việc mở rộng quyền chủ 
động sản xuất, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, việc áp dụng các hình thức 
tiền lương theo sản phẩm, tiền hrơng 
khoán cùng các chính sách kích thích 
sản xuất khác đã tạo ra những kết 


ˆ.~- 
_~ 

3 
t. 


TRƯỜNG -SƠN “ˆ 


qua bước đầu. Tuy nhiên, sản xuất 
công nghiệp tăng chậm và chưa ồn 
định, mức sản xuất của công nghiệp 
quốc doanh và công nghiệp trung 
ương năm 933 chưa bằng năm 1978. 


Những khó khăn, trị trệ trong kính 
tẻ hiện nay là do nhiều nguyên nhân, 
trong đó có phần do chúng ta chưa 
quán triệt đầy đủ đường' lỗi công 
nghiệp hóa của Đăng. Chính vi vậy, 
nghị quyết Hội nghị thứ tư của Ban 
chấp hanh trung ương Đảng (khóa V›) 
mọạt lân nữa khổng định: “Không 
xem nông nghiệp hiện nay là mặt trận 
hàng đâu là sai làm; những xem nhẹ 
nhiệm pụ trung tầm của suốt thời kÙ 
qua độ lèên chủ nghĩa xã hội là còng 


nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với nội 


dung kết hợp nóng nghiệp với còông 
nghiệp ngay từ đầu và ưu tiên phát 
triền công nghiệp năng một cách hợp 
lý cũng là sai lầm ®, 

Vậy tỉnh thần cơ bản của nội đụng 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong chăng đường đầu tiên của thời 
kỷ quả độ ở nước tạ là gi 2 Dó là vấn 
đề trước tiên cần được làm sáng tô: 

\ — Tạp trung sức phái triền mạnh 
nông nghiệp. Đường lối kinh tế của 


Đẳng đã chỉ rõ sự nghiệp công nghiệp 
hỏa xã hội chủ nghĩa của nước ta là 
lẫy nông nghiệp làm cơ sở. Lấy nông: 
nghiệp làm cơ sở vi nông nghiệp la 
Hơi lạo ra các tiền đề cần thiết cho 
công nghiệp hóa. Có một nền nông 
nghiệp phát triền mới bảo đảm đủ 
lương thực, thực phầm cho xã hội, 
t10 nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp, tạo ra hàng hóa nông sản 
xuất khầu đề tích lũy ngoại tệ. Phái 
triên nÖömg nghiệp sản xuất lớn mới 
tạo được thị trường rộng lớn cho 
công ng hiệp và tạo nên một sự phân 
cònữ laàœ động xã hội mới. 
"Đề Phát huy vai trò cơ sở của 
nóng ng hiệp, cần phải tập trung sức 
- phát triền nóng nghiệp. Tập trung sức 
phát Iriền nông nghiệp là tập trung 
vốn đâu tự, tập trung tư liệu sản xuât 
và hàng tịou dùng, tập trung khoa học 
kỹ thuật, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
nhằm. đo npg viên cao độ lực lượng 
CA €8. Ta grớc, của các ngànÌụ, các cấp 
phục vụ tang nghiệp. Tập trung vào 
HO "Ra lộp là vừa đầu tư trực tiếp 
cho nôn œ nghiệp, vừa đầu tư cho các 
"ngành Kiase, nhất là các ngành công 


nghiệp Phục vụ nông nghiệp. Nhưng 
tập ru nà cho nông nghiệp không 
nhất thiệt phải đầu tư vôn nhiều 
nhất cao nòng nghiệp, vì trong 


nhười S Điệp có thê thực hiện triệt đẻ 
tà châm «Nhà nước và nhàn 
lý ho: làm », và nếu có cơ chế quản 
thị C©Shính sách kính tế thích hợp 

thê phát huy và tận dụng 
*€Š của lao động sống đề khắc 


li hững hạn chế của lao động vật 
ôn đực tế của việc khoán mới trong 
điều cụ cếhiệp vừa qua đã chứng minh 
j.. nền nông nghiệp có thê làm 
tả ©ho sự phát triển cỏng nghiệp 
Của ®› ứng được nữu cầu đời sống 
ngh ạ Đầân dân phải là một nên nông 
thà Rb lớn. Do đó, nông nghiệp không 
khả át triền theo bất cứ hướng nào 
chủ ®*goài hướng sản xuất lớn xã hỏi 


ghĩa. Nền nông nghiệp sản xuất 


lớn xã hội chủ nghia trước hết là nền 
nông nghiệp phát triền toàn diện với 
sáu ngành nghề ch¡nh : sản xuất lương 
thưc; trồng cày công nghiệp; chăn 
nuôi; trồng cây gày rừng; nuôi cá ; làm 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp.Tiêu 
chuần của một nền nông nghiệp toàn 
điện được thê hiện ở diện tích trồng 
cây công nghiệp phải chiếm khoảng 
20 — 303% diện tích đất nòng nghiệp, 
sản lượng chăn nuôi chiếm khoảng 
40 — 503% sản lượng nông nghiệp và 
hầu hết hợp tác xã nông nghiệp là 


hợp -tác xã nòng — công nghiệp có 


hai ngành nông nghiệp và thủ công 
nghiệp đồng thời phát triền. Nội dung 
đầy đủ của một nền nông nghiệp toàn 
điện bao gồm 10 nhóm cây (lương 
thực, đậu đỏ, rau quả, cây có đường, 
cây có dâu, cây có sợi, cây làm thuốc, 
cây thức ăn gia súc, cây lấv gỗ củi, 
cây đặc sản), 6 nhóm con (trâu bò, 
lợn, gia cảm, thủy sản, ong, đặc sản) 
và 6 ngành nghề thủ công nghiệp, tiều 
công nghiệp (chê biến nông— lâm~— 
thủy sản, sửa chữa và sản xuất công 
cụ, san xuất vật liệu và xây dựng cơ 
bản, sản xuất hàng tiêu dùng, sản 
xuất hàng xuất khầu và vận tải). Nền 
nông nghiệp sản xuất lớn còn là một 
nén nông nghiệp chuyên canh và thàm 
canh €ó nàng suất cao, tỷ suất hàng 
hóa lớn. Và, đương nhiên nền nòng 
nghiệp sản xuất lớn còn là một nền 
nông nghiệp được thủy lợi hóa, hóa 
học hóa, cơ giới hóa và điện khí hóa 
phỏ biến. | 

2 — Đàu mạnh sản xuất hàng tiêu 
dùng. Đầy mạnh sản xuất hàng tiêu 
dùng là một nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng nhằm đáp ứng những nhu cầu 
vật chất và văn hóa của xã hội, tạo 
thêm nhiều hàng đề mở rộng thị 
trường trong nước và tăng cường 
xuất khâu, thúc đầy nông nghiệp 
phát triền và tạo cơ sở đề phát triển 
công nghiệp nặng. Đối với nước ta, 
phát triền eông nghiệp hàng tiêu dùng 
không những là cần thiết mà còn cỗ 
nhiều khả năng, ví chúng tà có nền 
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nông nghiệp nhiệt đới phong phú, có 
sức lao động đồi dào và đã có cơ SỞ 
vật chất kỹ thuật nhất định. 


Cần phát triền sản xuất hàng tiêu 
dùng theo hướng phồ cập, từ công 
nghiệp trung ương đến công nghiệp 
địa phương và tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, từ quy mô lớn đến quy 
mô vừa và nhỏ, từ kỹ thuật hiện đại 
đến kỹ thuật thô sơ. Thực hiện rộng 
rãi phương châm Nhà nước và nhân 
dân, trung ương và địa phương, gia 
đỉnh và xã hội, quốc doanh, tập thê 
và cá thề cùng sản xuất hàng tiêu 
dùng. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng còn phát triển theo hướng hoàn 
chỉnh, gồm đủ các ngành nghề như 
chế biến lương thực, hoa màu, chế biến 
thủy sản, chế biến các chất đạm, béo, 
sản xuất đường, bánh kẹo, sản xuất 
rượu, bia và các loại nước giải khát, 
sản xuất chè, cà phê, thuốc lá, đồ 
hộp và các mặt hàng thực phầm xuất 
khẩu, dệt, đa, may mặc, chế biến 
giấy, gó, điêm, sản xuất sành, sử, thủy 
tỉnh, kim khí tiêu dùng, phát triền 


công nghiệp in, văn hóa phảm, dược: 


liệu, được phầm, công nghiệp bao bi... 
Trước hết, công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng phải cố gáng giải quyết 
những nhu cầu thông thường của 
nhân dân mà điều kiện troñg nước 
hoàn toàn có thề đáp ứng được như 
muối, chiếu cói, sành, sứ, thủy tính, 
đồ gỗ, hàng đan láit..., đồng thời tạo 
điều kiện đề phát triền một số mặt 
hàng chủ lực phục vụ cho tiêu dùng 
và xuất khầu như vải, giấy, đường, 
thuốc chữa bệnh,,xe đạp, rượu, chè, 
thuốc lá, cà phê, cao su... 

Việc nâng cao chất lượng hàng tiêu 
dùng cũng có ý nghĩa như tăng thêm 
số lượng mặt hàng. Cho nên trong 
sản xuất phải chú trọng cả số lượng 
và chất lượng ; khả năng thực tế cho 
phép đạt đến đâu thị phấn đấu đạt số 
lượng và chất lượng đến đó; không 
được làm bừa, làm ầu, gây lãng phí 
nguyên liệu và tạo thói xấu về lâu dài 
trong sản xuất và quản lý 
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Việc phát triền sản xuất bàng tiêu 
dùng hiện nay chủ yếu là sắp xếp lại 
sản xuất và đầu tư chiều sâu đề tận 
dụng các cơ sở sẵn có. Việc xây dựng 
thêm cơ sở mới đòi hỏi tính toán kỳ 
nguồn nguyên liệu và chỉ tiến bành 
sau khi đã khai thác hết năng lực của 
các cơ sở hiện có, kề cả quốc doanh 
và tập thề. | 


Nguyên liệu là vấn đề sống còn của 
sản xuất. Đề giải quyết vấn đề này, 
mặt cơ bản là có những chính sách 
và biện pháp cụ thề nhằm từng bước 
tạo nguồn nguyên liệu tử nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản, khoáng sản, 
công nghiệp và nhập khầu. Mặt khác, 
tận thu và sử dụng hết sức tiết kiệm, 
hợp lý các loại nguyên liệu sàn có 
như tận thu gỏ cành, ngọn, gỗ cờ - 
nhỏ, gỗ trong khai hoang, gỗ tỉa thưa 
rừng trồng... đề sản xuất đồ gỗ. Tận 
thu các loại da trâu, bò, lợn đè chế 
biến đồ da. Tận thu, tận dụng mọi 
loại phế liệu, phế phầm phát sinh 
trong quá trỉnh sản xuát, lưu thôi g 
và tiêu dùng đề chế biến lại thành 
các hàng hóa cân thiết. 

j — Ưu liên phải triền công nghiệp 
nặng mội cách hợp lÚỦ. Ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng một cách hc:p 
lý trước hết có nghĩa là các ngành 
công nghiệp nặng cần được phát 
triên với tốc độ cao nhưng phải gắn 
bó chặt chẽ với nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, và phái lấy phục vụ nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ làm nhiệm 
vụ hàng đầu, nhằm làm cho nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ phát triền 
mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng nhu 
cầu của đời sống và xuất kbhảu, đồng 
thời tạo ra những tiền đề cần thiết 
cho việc ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng. u tiên phát triền còng 
nghiệp nặng một cách hợp lý còn có 
nghĩa là từng bước phát triền và tiến 
lên xây dựng một cơ cấu công nghiệp 
nặng tương đối hoàn chỉnh phù hợp 
với khả năng tài nguyên và yêu cầu 
của nền kinh tế nước ta. Cơ cấu đó 
bao gòm ba nhóm chủ yếu là công cụ, 


năng lượng, nguyên liệu và sáu ngành 
cơ bản là cơ khi, luyện kim, vật liệu 
Xây dựng, hóa chất, điện lực, nhiên 
liệu Một nội dung rất cơ bản của ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng mội 
cách hợp lý là không phát triền tất, 
Cả-các ngành công nghiệp nặng theo 
kiều “đàn hàng ngang» mà tùy theo 
điều kiện cụ thề của từng thời kỳ, 
các ngành công nghiệp nặng sẽ được 
phát triền trước sau, nhanh chậm với 
các mức độ khác nhau. 


Trong điều kiện của nước ta hiện 
nay, lrư œ€ mắt cần ưu tiên phát triền 
nủng lượng bao göm điện, than, dầu 
khÍ và các dạng năng lượng khác. 
Đặc biệt coi trọng phát triền thủy 
điện với các loại quy mô lớn, vừa và 
nhỏ, bão đảm cân đối lưới điện với, 
nguồn điện. Phát huy năng lực của 
cac nhà mmáy điện hiện có, sử dụng 
hợp lý Z2 guồn điện chạy bằng dầu. 
biảm na nh lượng điện tự dùng, 
"Hong điện tiêu hao và mất mát. 
Khản trtvương hoàn thành việc xây 
dự"ngvà B›»ảo đảm vận hành tốt Nhà 
náy điện Phả-lại. Bảo đảm tiến độ 
nà Nhà máy thủy điện Hòa- 
Nhà mà Cb cực chuần bị xây dựng 

*_ thủy điện Trị-an. : 
... Yrtanh khai thác than kề cả các 
nh thon nhỏ, than bủn ở các địa 
lượng "vh tận dụng các loại than nhiệt 
„ sớm, TẤP- Kiên quyết đầu tư đồng bộ 
cân đối dâv chuyền sẵn xuất 


củ: 
sìa Enh than, nhất là khâu vận tải 


nÌ: 

Tình hắc phục tỉnh trạng ứ đọng 
thực õÕ gắng cung cấp đủ lương 
làm n thực phầm và cải thiện điều kiện 


và Hạ €c nhằm nâng cao nhiệt tình 
nhận ` ®hg suất lao động của công 
Q 0. 

“ hoạch và sáp xếp lạ: ngành cơ 
lóc lạ S>o hướng chuyên n ôn hóa, hợp 
ao >*a. Đầu tư chiều sâu đề nàng 
Xây TA QQng lực hiện có, kết hợp với 


Cần ®ưng thêm một số cơ sở mới thật 
trony lết. Ngành cơ khí phải coi. 
chừ ©ä hai nhiệm vụ chế tạo và sửa 


` vươn lên sản xuất phụ tùng và 


bảo đảm sửa chữa máy móc, thiết bị - 
cho các ngành. Nhanh chóng cung - 
cấp đủ công cụ thường và. cải tiến 
với chất lượng tốt và quy cách thích 
hợp cho lao động xã hội. 

Các ngành sản xuất nguyên liệu, 
vật liệu cần được phát triền với tốc 
độ cao, huy động tốt năng lực luyện 
cán.thép hiện có đề tăng sản lượng 
thép. Tích cực chuẩn bị xây đựng 
nhà máy luyện thép mới. Mở rộng 
sẩn xuẤt thiếc, chi, kẽm bằng các 
phương pháp cơ, giới, nửa cơ giới và 


- thủ công. Đầy mạnh sản xuất phản 


lản, phân đạm và các loại nông được 
đề phục vụ nông nghiệp. Khai thác 
và sử dụng các loại nguyên liệu trong 
nước, tồ chức sản xuất theo quy mô 
vừa và nhỏ các loại hóa chất cần 
thiết đề thay thế hóa chất nhập khầu. 
Phát triền rộng rãi vật liệu xây đựng 
từ công nghiệp trung ương đến công . 
nghiệp địa phương. tử vật liệu thông 
thường đến vật liệu cao cấp. Phát 
huy tốt năng lực sẳn xuất của các 
nhà máy xi măng lớn đã có. Mở rộng 
mạng lưới sản xuất vôi, gạch, ngói đề 
phục vụ nông nghiệp và xây dựng, 
tạo điều kiện đưa ngành sản xuất đá 
lên quy mô lớn và cơ giới hóa. . 

Đề phát triền công nghiệp nặng, . 
cần sắp xếp lại sản xuất của các cơ 
SỞ hiện có, tiếp tục xây dựng có 
trọng điềm một số cơ sở mới cần 
thiết, đồng thời đầy mạnh công tác 
chuầm bị cho bước phát triền mạnh 
mẽ và sâu rộng hơn của các ngành 
công nghiệp nặng trong các kế hoạch 
Sau... 


* 


Đề tiến hành công nghiệp hóa xã 


. hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu 


tiên của thời kỷ quá độ đạt được kết 
quả tốt, ngoài việc thấu suốt nội 
dung công nghiệp hóa, chúng ta còn 
phải thực hiện cho được mấy biện 
pháp cơ bản sau đây: 


đã 


1— Xâu dựng cơ cấu hạ tầng cho 
sản xuất. Cơ cấu hạ tầng là cơ sở của 
sân xuất, là điền kiện quan trọng 
của tái sản xuất mở rộng. Theo kinh 
nghiệm ở nhiều nước, nơi nào quan 
tâm đầy đủ và đầu tư thích đáng 
cho việc xây dựng cơ cấu bạ tảng thi 
nơi đó sản xuất phát triển thuận lợi. 
Với điều kiện cụ thề của nước ta, 
trong vòng 10 — 15 năm tới, việc xây 
dựng cơ cấu hạ tầng nên tập trung 
_vào những việc chính như sau: 


Đầu tư thích đáng cho việc phát 
triền giao thông vận tải và thông tỉn 
liên lạc nhằm bảo đảm cân đối với 
sản xuất, đời sống và quốc phòng ; 


Ưu tiên phát triền năng lượng, 
nhất là thủy điện làm cho năng lượng 
thật sự đi trước một bước. Bảo đảm 
phát triền cân đối giữa lưới điện và 
nguồn điện; /7 


Tích cực bảo vệ rửng và đầy mạnh 
phong trào trồng cây, gây rừng nhằm 
nhanh chóng phủ xanh đồi trọc, trải 
rộng thảm thực vật rừng trên mọi 
miền đất nước, bảo đảm cho rừng 
thực hiện được hai chức năng phòng 
hộ và cung ứng;- 


Từng bước cài tạo và xây dựng 
đồng ruộng, thực hiện rộng rãi 
phương châm nông — lâm kết hợp, 
có chế độ khai thác và sử dụng 
đất hợp lý theo hướng thâm canh 
nhằm ồn định và tiến tới nâng cao 
độ màu mỡ của đất; 


Tiến hành cải cách giáo dục nhắm 
đào tạo và bỏi dưỡng với quy mô 
thích hợp đội ngũ lao động mới, đội 
ngũ công nhân kỹ thuật và cán bộ 
khoa học kỹ thuật có phầm chất và 


năng lực phù hợp với yêu cau phân. 


công lao động trong nền sản xuất xã 
hội chủ nghĩa ; 

Có kế hoạch tìm kiếm, thăm đò và 
khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn 
nước, bảo đảm nước cho sản xuất và 
đời sống. Tô chức tốt việc cấp nước 
và thoát nước ở các thành phố, thị 
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xã, thị trấn, các khu công nghiệp, các 


, vùng kinh tế mới ; 


Tiếp tục phát triền công tác y tế 
theo hướng kết hợp phòng bệnh với 
chữa bệnh, đông y với tây y nhằm 
bảo vệ và tăng cường sức khỏe của 
nhàn dân. 

2— Mở rộng kinh lễ đối ngoại. 
Kinh tế đối ngoại là một tiềm lực 
thật sự, là một chỗ dựa cực kỷ quan . 
trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc và 
phương hướng của công tác kinh 
tế đối ngoại là : 

Ưu tiên mở rộng và tăng cường hợp 
tác toàn điện với Liên-xô và phát 
triền hợp tác với các nước xã hội chủ 
nghĩa khác trong Hội đồng tương trợ 
kinh tế theo hướng liên kết kinh tế, 

Mở rộng và tăng cường hợp tác, 
giúp đỡ lẫn nhau với Lào, Cam-pu- 
chia nhằm phát huy thế mạnh và 
khắc phục khó khăn của mỗi nước, 
giúp nhau giải quyết những nhu cầu 
cấp bách về sản xuất, đời sống và 
cùng nhau đi lên chủ nghĩa vã hội, 

Mở rộng thích đáng quan hệ kinh 
tế với các nước ngoài hệ thống xã 
hội chủ nghĩa, đặc biệt là các nước 
không liên kết. - 

Trong công tác kinh tế đối ngoại, 
phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, 
quan hệ hai bên cùng có lợi. 

Quan hệ kinh tế đối ngoại của 
nước ta bao gồm nhiều hình thức đa 
dạng như trao đồi ngoại thương, hợp 
tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 
phối hợp kế hoạch kinh tế, hợp tác 
sản xuất kinh đoanh, vay vốn tin 
dụng quốc tế, giúp đỡ chuyển gia, 
hợp tác lao động, v.v. Trong đỏ, vấn 
đề có ý nghĩa chiến lược của toàn 
Đảng, toàn dân ta là ra sức tăng ruảãit 
khaảu đề nhập khầu. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa của nước ta hiện nay đang 
đặt ra những vấn đề rãi lớn và cấp 
bách đòi hỏi phải phát huy mọi khả 
năng đề đầy mạnh xuất khảu. Muốn 


vậy phải tạo mọi điều kiện và sử 
dung nhiều hình thức, phương thức 
Xuủt khâu như sản xuất hàng xuất 
khầu hoặc nhập nguyên liệu đề làm 
hàng xuất khâu, xuất khầu tại chỗ 
(du lịch, dịch vụ...), mở rộng vận tài 
ngoài thương đề thu ngoại lệ... 


“Đề đây mạnh xuất khầu cần phải 
tạ0 nguồn nguyên liệu cho hàng xuất 
khảu, đầt tự đồng bộ đề trang bị kỹ 
thuật và đồi mới kỳ thuật cho các 


CƠ SỞ sẵn 


xuất hàng xuất khầu, 


đôi mới chính sách giá cả, tô chức 


Các Ccòng 


ty chuyên doanh phụ trách 


tử đầu cỉến cuối các mặt hàng xuất 
khảu chữ lực... 


Cần nha nh chóng đào tạo và bòi 


dường đội ngũ cân bộ làm kinh tế đối 
"n69Ại VÀ kinh doanh đối ngoại, vừa 
có đạo lŠ 0g cu phầm chát, vừa thông 


thạo ngỉy¡ @ Đ vụ kinh doanh. 


Thích Ứn 
cản có tro cơ chế quản lý năng động, 


có 


° "Đồi mới cơ chế quản lỤ kinh lẽ. 


với nền kinh tế hiện này, 


khả 1? ng xóa bỏ tập trung quan 


liêu, bảo t hủ, trì trệ, và bao cấp tràn 


lan, thư 
trungdà ra 


hiện đúng nguyên tắc tập 
chủ. Phưỡng hướng đồi mới 


Xà “Sttần lý ấy là mở rộng quyền 


\ chủ độn 
ngành, 
năng cv 


C 
n 
tÍ 


Ð cho cơ sở, địa phương và 
tt hằm phát huy được mọi tiềm 
*% đất nước đông thời bảo đảm 
1g ương nắm chắc những việc,, 
lống hâu cần quản lý tập trung 

Xhất đề điều khiên nền kinh tế 


ho trủa 
hững 


Ni n Sìn theo đúng quỹ đạo xã hội 
hoạch la, Cơ chế quản lý mới lẩy kế 
h9aclh làn trung tâm, kết hợp kẻ 
đ9an lạ `ới hạch toán kinh tế và kinh 
lẻ mœ s xã hội chủ nghĩa. Cơ chế quan 


Lạ -®#ˆ khuyến khích mạnh sáng kiến 
năng của ngưởi lao dòng, dòi 

_ŠA öo về kỹ luật và trách nhiệm, 
Wbsbụuc các hiện tượng tiêu cực. 


Phương hướng đồi mới cơ chế quản 
lý Kinh tế đòi hỏi vận dụng đúng đắn 
các quv luật kinh tế, các chính sách 
kinh tế, thực hiện nguyên tác khuyến 
khích bảng lợi ích vật chất đồng 
thời giáo dục tư tưởng đúng mức, 
gan như cầu với lợi ích, kết hợp hài 
hòa ba lợi ích kinh tế. 


Mọi hoạt động kinh tế, tử nhỏ đến 
lớn, phải lấy hiệu qua kinh tế làm 
tiêu chunn để tính toán, quyết định 
và kiêm tra, đánh giá kết quả. Hiệu 
qua kinh tế được xét trên nhiều mặt 
nhưng đẻu xoay quanh hai yêu cầu 
chính là : đáp ứng nhủ cầu của xã hội 
và có lãi. Muốn thực hiện các yêu cầu 
đó, phải coi trọng cả giá trị sử dụng 
và giá trị, phải đáp ứng tốt nhất các 
nhu cầu của xã hội, đồng thời phải 
đạt được mức thủ nhập không những 
đủ bủ đắp mọi chỉ phí sản xuất kinh 
doanh mà còn có phản tích lũy cho 
đơn vị mình và cho xã hội. 


Văn đề cốt lõi trong đồi mới quản 
lý kinh tế là mở rộng quyền chủ động 
sạn qtuôất kinh doanh của các cơ sở 
kinh tế. XNở rộng quyền chủ động và 
tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, 
kinh doanh của các cơ sở kinh tế 
chính là bảo đảm và phát huy quyền 
làm chủ tập thể về kinh tế. Cơ chế 
quản lý mới do đó phải tạo điều kiện 
cho các eơ sở sản xuất kinh doanh 
được linh hoạt, nhanh nhạy nhằm xây 


dựng và thực hiện kế hoạch Nhà 
Nước Với mức cao nhất, có hiệu quả 
nhảt. 

Đề mở rộng quyên chủ động sản 


xuât kinh doanh của cơ sở, cán phải 
củng cố các cơ sở gán với việc tô 
chức lại sản xuất; đồng thời phải đồôi 
mới toàn bộ cơ chè quản lý và chấn 
chỉnh tô chức bộ mây quản lẻ nhằm 
tháo gỡ ràng buộc và phục vụ tốt cho 
CƠ SỜ. | 
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GIÁO PỤ( TRUYỀN THỐNt (ÁCH MẠNC 
_CHƠ THẾ HỆ TRẺ 


À một hình thái đặc sắc của các 

mỗi quan hệ xã hội, truyền thống 

tác động đến mọi quá triỉnh phát triền 

xã hội, dên việc kế thưa giữa các thể 

bệ, đến sự hình thành tính cách và 

bản lĩnh của lớp người vừa mới 
lớn lên. 

I.¡ch sử đân tộc ta hơn nửa thế kỷ 
vừa qua là lịch sử một dân tộc đứng 
lén làm cách mạng đưới sự lãnh đạo 
của Đăng, mà nét đặc trưng là các thế 
hệ nối tiếp nhau chiến đấu quên mình 
cho đọc lặp, tự do và chủ nghĩa 
xã hội. - 

Trong suốt cuộc hành trình cách 
mạng đầy gian nan àăy, tỉnh thân bắt 
khuảt, ngoan cường, những phẩm chảt 
đạo đức tuyệt với của lớp người đi 
trược đã đề lại tấm gương sàng chối, 
eö vũ mạnh -mẽ lớp người đi sau. Lớp 
người đi sau vừa tiếp nhận những 
truyền thông đó, vừa sang tạo ra 
những truyền thống mới của thẻ hệ 
mình đề tiếp tục cô vũ mạnh mẽ lớp 
người đi sau nữa. 

Tuy vày, sự tác động của truyền 
thống không thê điển ra một cách trừ 
phát mà phải thông qua hoạt đóng 
nhận thức, cho nên việc chuẩn bị cho 


3À 


VŨ - MÃO 


thế hệ trẻ thái độ đúng đối với truyền 
thống tốt đẹp của quá khứ, kế tục một 
cách xứng đáng sự nghiệp của các thế 
hệ cha anh, luỏn luôn là một nhiệnn 
vụ cao cñ của đẳng cộng sản. Nhiệm 
vụ đó càng trở nên cấp bách khi cuộc 
đấu tranh giai cấp điển ra quyết liệt 
trên phạm vì toàn thế giới; khi bọn 


để quốc, bọn phản động và các thế 


lực thủ địch tím đủ mọi thủ đoạn trang 
trợn và bỉ ôi, xão trả và tỉnh ví, hòng 
làm mở nhạt và bóp méo hình ảình 
đẹp đẽ của các thế hệ cách mạng lớp 
trước tronø lòng thể hệ thanh niên 
hôm nav; hỏng ngàn cách thẻ hệ 
thánh niên hôm nắv với các thể hệ 
cha anh bảng bức tường vỏ hình do 
chúng dựng lên đề nhằm đưa họ đi 
trệch con đường cách mạng. 


Lăng ta luôn luôn cới việc giao đục 


truyền thông cách mang là một nội 


dụng quan trọng trcng Việc giáo đục 
công sản chỉ nghĩa cho thê hệ trẻ, 
Nghị quyết Đai hội thứ V của Đang đã 
nêu rÕõ cản phải * hết sức coi Trọng 
điáo dục truyền thống đân tóc và 
truyền thống cách mạng, chủ nghĩa 
vêu nước chàn chínH và chủ nghĩa 
quốc tế vỏ san cho thanh miền? Chỉ 


thị của Bạn bí thư Trung ương Đẳng. 


Vẻ việc tăng cường “giáo dục truyền 
thống cách mạng cho thế hệ trể cũng 
khẳng định : “Sự nghiệp anh hùng 
của Đang và của đản tộc đã trở thành 
truyền thöng quý bàu của người Việt- 
Baim, phải được giữ vững và phát huy 
tử thế hệ này sang thế hệ khác, biến 
thành stre nhanh vật chất ngàyv càng 
t0 lớn hơn trong giai đoạn mới xây 
"dựng và bảo vệ Tỏò quốc xã hội chủ 
nghĩa. Nia ừng lớp người trẻ tuôi là 
lực lượng xung kich của cách mạng 
can được chuần bị và giáo dục tôi về 
mọi mát. Giáo dục truyền thống là 
mụt bỏ l b no quan trọng cúc sự nghiệp 
giáo dục chính trị tư tưởng cho 
thanh ni&m », 


* 


Nỗi fiáo dục truyền thống cách 

A16 €hO thế hệ trẻ là nói tới việc 
tran bị œho bọ một nhận thức rõ 
PHI VẦ Sa gì sác vẻ những giá trị tính 
thân, đạo c]fe và nếp sóng cao đẹp mà 
Đảng ta, CÑ tiàn đói tá, Đoàn Thanh niên 
và nhân € šan ta đã hun đúc nên trong 
mấy chục mầm qua. Những giá trị ấy 
là sản Phi m trực tiếp của hàng chục 
triệu nề trey Việt-nam hoạt động, đấu 
tra nh d tr cyj ngọn cờ quang vinh của 
Đang "AC Hạc Hồ trong thời đại mới, 
Đông ta °Yj nó cũng kế thửa. phát huy 
những Ì mu vền thống cao quý mà đân 


tọc ta C —¬ , ` h Sở 
` hun đúc nên trong lịch sử 


dưng n : : 
the tFỚc và giữ nước của mìỉnh. 
.h1 N So 

Đa hở : tại của Bàn bí thư Trung tương 

nhữn CỶÈN gác định rát rõ nội dụng 

phả ¡ ni truyền thống cách mạng cần 
} .^ : vi vở 

Việt Ha SO đục rộng răi cho thế hệ trẻ. 
>‹ .-Ò *® ~ ^ ° % 

đề vác „my vững những mội dụng đó 

điề ®liinh mục tiêu cần đạt tới là 

I Ñ) 'ị ° « ` 


nh € quan trọng. | 

lớp gy ve hết, chúng ta phải làm cho 
anh ¿  S*Š ười trẻ tuổi hiền rõ chí khí 
Sdng soi ag, dũng cảm, bài khuất, sẵn 
của x> *z sinh tái cd Đì độc làp lự do 
NƯỚ,» quốc, không carn tàm chịu mi 
Cực NG, làm nộ lệ, là một truyền thống 

`" quý báu của dàn tộc ta. Truyền 


thống ấy được hình thành và phát 


triền trong suốt lịch sử lâu dài chống 
_ bọn phong kiến phương Bắc xâm lược, 


và được phát huy đến cao độ trong 
sự nghiệp cách mạng giải phóng dân 
tộc do Đăng ta lãnh đạo. 


Nếu thế hệ trẻ nước ta, bát đầu từ 
tuồi nhí đồng đã hiều được những 
chiến công hiện hách chống giặc 
ngoại xâm, những gương sáng chỏi 
về đức hy sinh cho nghĩa lớn của các 
vị anh hùng dàn tộc và của Đăng ta, 
thế hệ trẻ đó nhất định sẽ có niềm 
tự hào mạnh mẽ về Tổ quốc minh, 
nhàn dđân mình, và sẽ xác định được 
rõ hơn trách nhiệm của mình đối với 
hiện tại và tương lại. Và, nếu chúng 
tí làm cho họ hiểu rằng những trang 
sử hào hùng ấv đang được chính 


_ những người trẻ tuỏi hôm nay kể tục 


và phát huy trong điều kiện mới như 
thê nào thì nhận thức của họ về 
truyền thống yêu nước và giữ nước 
càng được củng cö và đán tới những 
hành đóng cách mạng tích cực. 


Cho “nẻn, giáo dục truyền thống 
yêu nước, bồi dưỡng cho thanh niên 
chỉ khí anh hùng. dũng cảm, bất 
khuảát, chuẩn bị cho họ tính thân sẵn. 


- sàng chiến đảu hv sinh đề bảo vệ độc 


lạp tự do và chủ nghĩa xã hội, sản 
sang đương đầu và vượt qua mọi thứ 
thách, là một nội dung quan trọng 
bậc nhất của việc giáo dục truyền 
thông cách mạng. Chúng ta hoàn toàn 
có khả năng thực hiện tốt điều đó, bởi 
lẽ, lịch sử dàn tộc tạ. như nhiều nhà 
sử học nước ngoài đã từng nhận 
xét, c€ó bẻ dày và bề sàu rất quý. 
Truyền thống chiến đấu giữ nước 
như sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều đài 
lịch sử đàn tóc ta là một thực tế khách 
quan, có sức Sông vò cùng mãnh liệt, 
Truyền thòng ấy tự nó có sức thuyết 
phục hàng chục triệu thanh niên, thiếu 
niên, có khả nàng thức tỉnh ý thức 
trách nhiệm bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa và lòng trung thành với sự 
nghiệp cách mạng của lớp người mới 


SN) 


bước vào đời; và đo vậy, nó có khả 
năng tập hợp thế hệ trẻ nước ta hành 
động theo phương hướng lãnh đạo 
của Đảng. 

Vững pàng trước mọi thử thách, 
khó khăn gian khồ ; luôn luôn trung 
thành 0ởi sự nghiệp củch mạng cũng 
là một truyền thỏng tốt đẹp của nhàn 
đàn ta, Chúng ta có trách nhiệm làm 
cho thế hệ trẻ hiệu sâu sác và tự hào 
vẻ truyền thống đó. 


Trong quá trình dựng nước và giữ 
nước, nhân dân ta luòn luỏn phải 
đương đầu với mọi thử thách và khó 
khăn gian khô: vừa phải vật lộn với 
thiên tai vừa phải liên tiếp chiến đáu 
chống giặc ngoại xàm: 


Có thể nỏi, trong lịch sử đân tộc ta 
nhiều khó khăn, thứ thách nối tiếp 
nhau điền ra. Chẳng cần ngược lại lịch 
sử xa xưa, chỉ điểm lại khoảng thời 
_ gian hơn nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh 
đạo của Đăng cũng thấy rất rõ điều 
“đỏ. Cách mạng Tháng Tám vừa mới 
thành công đã phải đương đầu vỏi 
thù trong, giặc ngoài, với nạn đói 
khủng khiếp. Và, liên tiếp sau đó là 
các cuộc kháng chiến chống chủ 
nghĩa thực đân Pháp. chống đế quốc 
Mỹ và chống chủ nghĩa bành trướng 
bá quyền Trung-quốc. Ngày nay, 
chúng ta vừa phải gánh chịu những 
hậu quả nặng nề của các cuộc chiến 
tranh đó, vừa phải đối phó với một 
cuộc chiến tr£nh phá hoại nhiều mặt 
mà kẻ địch đang tiến hành. Khó khăn 
chồng chất khó khăn; thử thách này 
tiếp theo thứ thách khác. Mặc đù vậy, 
chúng ta vẫn vững vàng, cách mạng 
van LIẾp tục tiến lên. 

Đương nhiên, trong quả trình đi 
lén của cách mạng không khỏi có 
những kẻ vấp nợa, tụt lại phía sau, 
không khỏi có những người đao động, 
nga nghiêng, Song, tuyệt đại đa số 


chủng fa đều vững vàng, biết suy, 


nghỉ dũng và hành động đúng, chấp 
nhận khó khăn, cố gắng vươn lên cho 
Xửng đáng với đất nước và dân tộc. 


40 


Làm cho thế hệ trẻ ngày nay hiều 
đúnz, hiều sâu sắc truyền thống tối 
đẹp đó tức la chúng ta đã trang bị 
được cho họ cái vốn tính thần rất 
phong phú- Với cái vốn đó, chắc chắn 
tuôi trẻ sẽ vững vàng vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách, lập được những 
chiến công kỷ điệu trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tò quốc. 


Cân củ, bèn bỉ uà sảng iqạo trong lao 
động là nét đặc trưng của đàn tộc ta. 
Nét đặc trưng đó cũng đã trở thành 
một truyền thống tốt đẹp. Chúng ta 
có trách nhiệm làn cho thế hệ trể 
ngày nay hiều rõ truyền thống đó, 
lì giác kã thừa và phát huy truyền 
thống đó đề chuần bị cho họ một tỉnh 
than, một khi phách tiến công trèẻn 
các lĩnh vực sản xuất, công tác, tồ 
chức đời sống... 


khác với các thế hệ thanh niên 
trước đảy, thế hệ thanh niên ngày 
nay có trình độ học vấn cao hơn, có 
khả năng tiếp thu nhanh chóng các 
thành tựu khoa học và kỹ thuật tiên 
tiến. Thanh niên lại có mặt ở hầu 
khắp các ngành hoạt động của xã hội. 
Nếu chúng ta làm cho mỗi thanh niên 
đang hoạt động trên từng lĩnh vực đó 
hiểu rõ tô tiên ta xưa kia và các thế 
hệ cha anh mấy chục năm qua đã: lao 
động cần củ, bèn bỉ và sáng tạo như 
thế nào đề bảo đảm ăn no đánh 


thắng», đề xày dựng đất nước được 


như ngày nay; và các Lập thề thanh 
niên hỏm nay đang lao động đũng càm 
và sáng tạo như thế nào, ở những nơi 
chồng chất khó khăn, chắc họ sẽ ý 
thức đãy đủ hơn vẻ trách nhiệm của 
mình trong việc góp sức thực hiện 
thẳng lợi các chương trình kinh tế — 
xã hội dô Đẳng đề ra; chắc chắn họ 
sẽ có thêm sức mạnh tỉnh thần đề 
hoàn thành xuất sắc vai trò xung 
kích cách mạng của mỉnh trong sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 


Giáo dục truyền thống cách mạng 
cho thế hệ trẻ còn phải làm cho họ 


biết kế thừa nếp sống giản dị, thương 
tiêu 0d tìm bọc lần nhau. Đồi với dàn 
tộc ta, đây cũng là một truyền thông 
đặc sắc. “Tử ngàn xưa, nhân dàn lao 
động nước ta đã rất quý trọng những 
thành quả lao động của mình, luôn 
luôn sống trong sạch, giản dị, cần 
kiệm, eđói cho sạch, rách cho thơm ». 
Họ rất ghét thói xa hoa, phủ phiếm, 
kệch cờmn, đua đòi, sống quay quắt, 
thủ doạn., luồn lọt. Nét nồi bạt là mối 


quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 
"n§ƯỜI và người Đó là quan hệ 


bình đã ng, dân chủ, thương yêu 
đủm bọc lẫn nhau, «tối lửa, tắt đèn » 
ke nhau. Ngày nay, trong chế độ mới, 
dưới SỰ lãnh đạo của Đăng ta, truyền 
thống đó . được phát triền thành đạo 
lý: “KMGï người vỉ mọi người, mọi 
hEƯƠI VÌ rwúỏi người ®, 


Chúng tạ có trách nhiệm làm cho 
thế hệ tr ngày nay hiều rõ được 
truyền tháng đó đề họ tự giác xử sự 
cho thích hợp trong lối sống; đề họ 
nhận thức được một cách đúng đắn 
FH.Ev NEzwv trong tình hình đang có 
BI khăn va nhiều mặt như hiện nay, 
IV TA lân sinh quan cách mạng 

xe „ S4my, chúng ta vẫn có thê 
phan đi sa đạt được một lối sống đẹp, 


nghĩa sọ S Ống văn mỉnh đúng với ý 
“ý Băng: 4 tỉ xa Của nó. Đương nhiên, 
®%¿ Nhà nước ta đang nỗ lực 

phấn đạc, và. Đà : 
chất kka " dẻ nước la có mức sòng vạt 
thần pta št họn và một đời sống tỉnh 
hiện e~ ©Sng phú thông qua việc thực 
hội. **`€ chương trình kinh tế — xã 

CuØ s 

linh cùng, cần giáo dục thanh niên 
Chun tản quốc lẽ trong súng, thủ 
được ... là một phẩm chất cao quý 
lron ang ta đày công hun dúc nên 


đua q¬ *ơn nửa thế ký chiến đảàu vừa 


truya, đã trở thành một bộ phận của 
dục ạ thống cách mạng. Việc giáo 


= ` : : : : 
hệt ~  V®yền thống này nhàm giúp thế 


nhụ 3: hác phục tư tưởng tự t¡ cũng 
họ na tư tưởng dàn tộc hẹp hòi; giúp 
Xà g cao tỉnh thần đoàn kết quốc 

- 


tế; đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với 
[iên-xÒ và các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, với khối hiên minh 
đặc biệt Việt-nam — Lào — Cam-pu- 
chia. và khi cần thỉ sẵn sàng làm 
nghĩa vụ quốc tế theo yêu cầu của 
Đăng, N 


. * 


Muốn cho những truyền thống cách 
mạng trên đảy thấm sâu vào tư tưởng, 


- tỉnh eam của thể hệ trẻ, biến thành sức 


mạnh vật chất to lớn, cần tiến hành 
công túc giáo dục một cách có tô chức, 
có nghệ thuật, thiết thực và thường 
xuyên. Từ trước đến nay chúng ta đã 
làm công tác này và đã thu được 
những kết quả tốt. Song, nhìn chung 
cách làm còn đơn giản, chưa tạo thành 
nên nếp. Hầu hết các cơ sở mới chỉ 
áp dụng một vài hình thức quen 
thuộc như e nói chuyện truyền thống », 
® đốt đuốc truyền thống » mà chưa có 
những hình thức tông hợp, đa dạng, 
phong phú. 

Giống như nhiều mặt giáo đục khác, 
công tác giáo dục truyền thống cách 
mạng cho thế hệ trẻ đòi hòi phải sử 
dụng một cách có nghệ thuật các 
phương tiện nghe nhìn, như: nghe nói 
chuyện, nghe đọc truyện, nghe các bài 
hát truyền thống, hội thảo các chuyên 
đề truyền thống, xem kịch, xem phim, 
xem tượng đài, thăm nhà báo tàng, 
thăm các di tích lịch sử v.v. Những 
điều tai nghe mắt thấy bao giờ cũng 
có sức truyền cảm, thuyết phục mạnh 
mẽ, nó “đánh ® thẳng vào trực giác, 
đề lại trong tuôi trẻ những ấn tượng 
sâu sác. Khác với máy chục năm 
trước đây, các phương tiện nghe, nhìn 
ngày nay đã được sử dụng rộng rãi 
và có nghệ thuật trong công tác thông 
tin đại, chúng. Nếu chúng ta không 
khai thác khả năng của các phương 
tiện này, không «nghệ thuật hóa ® 
công tác giáo dục truyền thống cho 
phủ hợp với tàm lý thanh niên, thiếu 
niên, mà chỉ tiến hành giản đơn bằng 
sự “thuyết lý, giảng giải một chiều ®, 


đ1 


thì hiệu quả giáo đục sẽ Dị hạn chế 
rất nhiều, 


Muỏn đổi mới công tác giáo dục 
truyền thống và đưa nó vào nền nếp, 
thì nhất thiết phải có sự phối hợp 
toàn xã hội, Bắt đầu từ gia đình và 
các trường lớp mẫu giáo, thông qua 
các bài ca, chuyện kề của các bà mẹ 
và người dạy trẻ, chúng ta cần tạo 
nên trong các em những ý thức tối 
đẹp đầu tiên về quê hương mình, về 
trưởng lớp mình; giáo dục cho các 
em biết trần trọng những sản phầm 
vật chất' và tỉnh thần mà các lớp 
người lớn tuôi đã tạo ra trong xã hội, 
đã mang đến cho các em. Lên cấp .học 
phô thông, những kiến thức về truyền 
thống đân tộc và cách mạng được mở 
rộng và nâng cao thông qua môn học 
lịch sử và các hoạt động xã hội «sinh 
hoạt truyền thống” do nhà trường 
hoặc Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên 
tô chức. Vị vậy, việc giảng dạy bộ 
môn lịch sử và việc tô chức các hoạt 
động ngoại khóa nhằm giáo đục truyền 
thống cách mạng cho học sinh cần 
được đầy mạnh hơn nữa, đồi mới và 
nâng cao chất lượng hơn nữa, không 
chỉ trong các trường phô thông mà cả 
trong các trường đại học. 


Trợ lực cho nhà trường, việc giáo 
dục truyền thống ngoài nhà trường 
bằng hoạt động của các cơ quan văn 
học nghệ thuật và các cơ quan thông 
tin đại chúng là vô củng quan trọng. 
Chỉ thị 14 của Ban bí thư Trung ương 
Đảng về việc tăng cường giáo dục 
truyền thống cách mạng cho thế hệ 
trẻ đã ghi rõ: qCác cơ quan tuyên 
truyền thông tin báo chí, văn hóa 
giáo dục và các ngành hữu quan phái 
có chương trình giáo dục truyền 
thống cách mạng cho thanh niên ›. 
Hiện nay thanh niên rất ước ao được 
đọc những cuốn truyện hay viết 
về thời thanh niên của Bác Hồ, về 
Đẳng, về các chiến sĩ cách mạng 


trẻ tuổi đã công hiển cuộc sống đẹp. 


đề, trong sáng, cao thượng. đã hy sinh 
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cuộc đời mình cho nước, cho dân. 
Thanh niên rất khát khao những bài 


“hút mới viết về truyền thống có nghệ 


thuật cao; rất khát khao được xem 
những cuốn phim, vở kịch có tầm khái 
quát lớn vẻ lịch sử, có tính tư tưởng 
sâu sắc, có sự đồi mới” về cấu trúc, 
dàn dựng. Thanh niên cũng rất muốn 
xem nhữ: g tác phìm điêu khắc, hội 
họa về đề tài truyền thống, rất muốn 
xem những bức tranh, bức tượng đẹp 
thề hiện cuộc sống của những người 
anh hùng thuộc các thế hệ thanh niên 
trước đây, hoặc của thế hệ thanh niên 
ngày nay. Quả thật, truyền thống 
không phải là một cái gi đã cũ đöi 
với tuôi trẻ như một số người quan 
niệm; trái lại, nó đang được thanh 
niên, thiếu niên chờ đón, tiếp nhận 
một cách đây hứng thú qua các loại 
hình nghệ thuật. Nếu các cơ quan văn 
học nghệ thuật và cơ quan thòng 
tin đại chúng coi đề tài này là một 
nội dung quan trọng trong chương 
trinh công tác của mình, thi chắc chắn 
sẽ được tuôi trẻ cả nước hoan nghênh. 


Việc xây dựng các cơ sở vật chất 
phục vụ công tác giáo dục truyền 
thống cách mạng như hệ thống các 
nhà bảo tàng, các khu di tịch lịch sử. 
các nghĩa trang liệt sĩ. tượng đài kỷ 
niệm... từ trung ương đến các địa 
phương và cơ sở cũng đóng một vai 
trò rất quan trọng. Tùy điều kiện cho 
phép, các xã, phường, quận, huyện, 
nhà máy, nòng trường,... nên có kế 
hoạch xày dựng các nhà lưu niệm 
hoặc tượng đài kỷ niệm, trước hết nên 
chú ý viết cuốn sử của đơn vị mình. 


Chúng ta đang gặp những khó khăn 
về kinh tế, tài chính, vật tư, nhưng 
với phương châm Nhà nước và nhân 
dân cùng làm, trung ương và địa 
phương cùng làm, địa phương và cơ 
sở cùng làm, chúng ta vẫn có thê huy . 
động được sức mạnh tông hợp của cả 
xã hội đề sửa sang lại những cơ sở 
vật chát đã có, xây dựng những cơ 
sở mới cần thiết, đáp ứửng vêu cầu 


của việc giáo dục truyền thống cho 
thế hệ trẻ. 


* 


Trong những năm qua. dưới sự 
lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, được 
các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi- 
Alinh ở các cấp đã tiến hành nhiều 
biện pháp thích hợp, có hiệu quả, 
nhm giáo dục truyền thống cách 
mạng, truyền thống dân tộc cho thế 
hệ trẻ. : 


Đề công tác này phát triền lên một 
bước mới theo tỉnh thần chỉ thị 11 
của Ban bí thư Trung ương Đảng về 
việc tăng cường giáo dục truyền 
thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Dan 
bí thư Trung ương Đoàn đã quyết 
định tồ chức cuộc hành quân theo 
bước chân những người anh hùng bắt 
đầu từ tháng 5-1983 và kết thúc vào 
năm 1985 là năm tập trung nhiều ngày 
kỷ niệm lớn. Đây là một phương thức 
giáo dục truyền thống cách mạng thông 
qua các hoạt động cụ thề, phong phú, 
hấp đẫn, thiết thực nhằm làn: cho 
tuổi trẻ cả nước nhận thức sâu sắc về 
lịch sử chiến đấu quang vinh của 
Đảng và nhân dân anh hùng, bồi 
dưỡng lòng tự hào và biết ơn của 
tuôồi trẻ đối với các thế hệ cách mạng 
đi trước, giúp tuổi trẻ nhận rõ sử 
mệnh lịch sử thiêng liêng của minh 
trong giai đoạn cách mạng mới, kế 
tục trung thành và xuất súc sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang của Đảng và dân 
tộc, đi đầu trong sự nghiệp xảy dựng 
và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Cũng thông qua các hoạt động cụ thẻ 
của cuộc hành quân mà động viên 
đoàn viên thanh niên phấn đấu thực 
hiện các chương trình công tác của 
Đoàn, góp phản tích cực vào việc 
- thực hiện tháng lợi Nghị quyết Đại 
hội thứ V của Đảng; đòi mới mội 
bước phương pháp công tác thanh 
niên, xây dựng tö chức Đoàn và lội 
hHẻn hiệp thanh niên vững mạnh... 


Qua ð tháng triền khai, cuộc hành 
quản theo bước chàn những người 
anh hùng đã đạt được những kết quả 
khá tốt Ít có cuộc vận động nào được 
thanh niên hưởng ứng nhanh như 
cuộc vận động này. Bát đầu từ IHà- 
nội, cuộc hành quản đã nhanh chóng 
lan tổa ra các tỉnh miền Trung, vào 
thành phố Hồ-Chi-Minh và tận các 
tĩnh cực nam của Tô quốc như Kiên- 


giang, Minh-hải. 


Cuộc hành quản theo bước chân 
những người anh hủng do Doàn phát 
động đã được các cấp bộ Đảng nhiệt 
liệt hoan nghẻnh. Một số tỉnh ủy và 
thành ủy đã ra chỉ thị tăng cường lãnh 
đạo cuộc văn động này và có kẽ hoạch 
hướng dẫn đẳng viên thaìm gia. Nhiều 
bậc cách mạng lão thành, đăng viên 
lâu năm, chiến sĩ, sĩ quan quân đội 
đã phục viên hoặc về nghỉ hưu ở các 
miền trong nước đã bày tô niềm vui - 
trước cuộc vận động này. Nhiều đồng 
chí đã tham gia những hoạt động 
truyền thống với tuôi trẻ một cách 
say sưa. Có thẻ nói cuộc hành quân 
theo bước chảân những người anh hùng 
đang đi vào lòng người, bởi vì các 
thế hệ có the tím thấy trong đó những 
năm tháng quang vinh của mình, No 
gản chát với các hoạt động xã hội cho 
nên mang tính thiết thực sâu sắc; 
khắc phục được bệnh hình thức vẫn 
khả phổ biến trong công tác giáo dục. 
Và do áp dụng được nhiều biện pháp 
như tham quan, du lịch, cắm trại, mở 
hội truyền thông mọt cách linh hoạt, 
không chờ đợi có đủ điều kiện và 
phương tiện vật chất:.. cho nên nhiều 
nơi đã lôi cuốn thanh niên, thiếu niên 
tham gia đông đảo, và động viên được 
sáng kiến của họ trong việc khai thác, 
sử dụng những cơ sở vật chất sẵn có 
ở địa phương nhằm phục vụ tốt và 
đưa đủn công tác giáo dục truyền 


"thống vào nén nếp. 


Tuy vậy, Ởở một số nơi, nhất Tà 
các vũng trọng điểm, cuộc vận đọng” 
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này vẫn chưa được triền khai. Không 


¡t cơ sở của Đoàn còn lúng túng trong": 


chỉ đạo thực hiện. Ban bí thư Trung 
ương Đoàn đã có kế hoach khác phục 
những nhược điềm nây bằng cách: 
tăng cường sự chỉ đạo tích cực, đồng 
bộ trong các cơ quan của Đoàn ; tranh 
thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, 
sự phối hợp của chính quyền và các 


cơ quan văn hóa, giáo dục, tuyên 
truyền, báo chí... Qua cuộc vận động 
này, tuổi trẻ cả nước chắc chắn sẽ 
hiều sâu sắc hơn những giá trị truyền 
thống cách mạng của các thế bẹ đi 
trước ; và trong điều kiện mới, chắc 
chắn tuổi trể sẽ phát huy và viết nên 
những trang sử mới xứng đáng của 
thế hệ minh. “- 


Tích lũy uà tiêu dùng... 


(Tiếp theo trang ở3[) 


Thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
tập trung dân chủ của tài chính Nhà 


nước. Một mặt, khắc phục cách quản. 


lý quan liêu, gò bó, thực biện phản 
cắp quân lý đồng bộ, tháo gỡ ràng 
buộc, mở rộng quuền tự chủ 0 tài 
chính đề các cơ sở, các ngành và địa 
phương phát huy tỉnh thần chủ động, 
sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm nắng 
của minh, đầy mạnh sản xuất, kinh 
doanh, làm ra nhiều sản phầm, tăng 
tích lũy cho bàn thàn và cho Nhà 
nước. MXẶ(t khác, (hực hiện tạp trung, 
thông nhất cao: tập trung mọi nguồn 
thu vào ngân sách Nhà nước theo 
đúng chế độ, tuyệt đối không đề phát 
sinh các khoản thu chỉ ngoài ngân 
sách, các loại quỹ bất hợp pháp, tập 
trung đại bộ phận số thu, nhất là các 
nguồn thu lớn và chủ yếu vào ngân 
sách trung ương.Irong tình hình đất 
nước còn nghèo, khá năng tài chính 
í(, việc tập trung mạnh vòn vào ngân 
sách trung ương là rất cân thiết đề 


Nhà nước có thề bảo đảm cấp phát 
cho những nhu cầu xây dựng, quóc 
phòng và đời sống trọng yếu và cấp 
bách nhất, có ý nghĩa toàn quốc và 
toàn dân. Về thu cũng như chỉ, (hực: 
hiện thống nhất các chính sách, chế 
độ, tiêu chuần đo trung ương quy 
định chung cho cả nước, giữ vững 
kỷ luật tài chính và pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. 

Sự tham gia tích cực, chủ động 
của tài chính Nhà nước vào việc xày 
dựng kế hoạch kinh tế quốc dân, 
phục vụ và kiêm tra, thúc đầy quá 
trình thực hiện kế hoạch, bảo đảm sư 
nhất trí giữa kế hoạch hiện vật và 
kế hoạch giá trị, cũng như sự phối 
hợp chặt chẽ, ăn khớp giữa các mặt 
hoạt động tài chính, giá cả, lao động 
tiền lương, thương nghiệp, quản lv 
thị trưởng đều có quan hệ rất lớn 
đến việc thực hiện chính sách tích 
lũy và tiêu dùng trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay. 


Kỷ niệm lần thứ 195 ngày Quang - Trung đại phá quân Thanh 


, 


CÁCH ĐÁNH CỦA QUANG ‹-TRUNG 


AI mươi vạn quản chiến đấu và 
hàng chục vạn quân vận chuyền, 

phục địch của nhà Thanh do tổng đốc 
Lưỡng Quảng Tôn-Sï-Nghị chỉ huy 
sáp sang xâm lược nước ta. Một vấn 
đề chiến lược trọng yếu nhất đặt ra 
cho Nguyễn-Huệ là phải làm sao tiêu 


diệt nhanh chóng, gọn gàng, triệt đề. 


được quản thù. 


Trước sự đức dọa của nạn ngoại 
xâm, tỉnh hình trong nước lúc ấy ra 
sao ? Ở đàng trong cái họa Nguyễn- 
Ánh là mối lo canh cánh đối với 
Nguyễn-Huệ. Thấy rõ sự yếu đuối, 
nhu nhược của Nguyễn-Nhạc;› Nguyễn- 
Lữ, nhìn về xa, Nguyễn-lluệ xem 
họa Nguyễn-Ánh ?° là căn bệnh tiềm 
tàng, nếu không xóa được tận gốc sẽ 
có lúc bột phát đe dọa đến tính mạng. 
Tỉnh hình đàng ngoài cũng vô cùng 
phức tạp. Nếu chiến tranh đây dưa, 
giác Thanh có thề nhận được thêm 
viện binh thị chiến tranh càng kéo 
đài thêm. Nấp đưới giáo giặc Thanh, 
bọn ]l.ê-Chiêu- Thống có thê xây dựng 
đăn dân lực lượng ngụy quân đáng 
kề đề giúp sức cho Tôn-ST-Nehị. Trên 
thực tế, khi quản Thanh chiếm được 
Thănzg-long, quản «cần vương?” của 
Iê-Chieu- Thống đã lên khoảng 2 van 
ĐUITỜI. 


HIOÀNG-MINH-THẢO 


Khi đó, tại Phú-xuân, quân đội Tây- 
sơn dưới quyền chỉ huy của Quang- 
Trung chỉ có khoảng 6 vạn người. 
Quang-Trung đã trù tính, đọc đường 
tiến ra Báec-hà. sẽ tuyên thêm quản, 
nhưng có thề thấy trước được rằng 
khistiến đánh Thăng-long, số quản 
trong tay cũng chỉ khoảng 190 vạn, 
chưa bảng nửa số quản của kẻ thù, 

Triều Thanh đướ¿ thời Càn-Long lại 
đang Ở vào giai đoạn cường thịnh, 
Tòỏn-Si-Nghị sau khỉ chiếm được 
Thăng-long đã được hoàng đế nhà 
Thanh khen là €đại thần toàn tài », 
là người «một mình gánh vác, điều 
khiền có phương pháp, cho nên không 
đầy một tháng mà đã thành công, 
thật xứng đáng với sự ủy nhiệm của 
tram Ð (Đại Thanh lịch triều Thực lục 
1318, tr.2f và 241). Càn- long tặng cho 
Tôòn-ST-Nghị tước mưu dũng công hiing 
nhất, Như vậy, quản giặc đông, tướng 
giặc tài, chúng còn có thêm bọn tay 
sai việt gian thông thạo địa hình và 
tỉnh hình trong nước ta. 


Í[.ưc của ta đã không bảng chúng, 
cho nên muốn đánh thẳng chúng tất 
phải tạo ra được thế “nhằm tăng gấp 
bội thực hre của ta, làm suy yếu, 
giam xuống nhiều lìn thực lực của 
địch». Thế đó trước hết là thế bất 


chì 


ngờ. Đây là điều mà Quang-lrung 
đã trủ hoạch ngay tại Phú-xuân và 
điểu đó đã trở thành yếu tố then chốt 
trong kế hoạch đại phá quân Thanh 
của người “anh hùng áo vải b. - 


Là một thiên tài quân sự, hiều ta, 


hiểu: địch, Quang-Trung thấy trước. 


được và nắm chắc được những điều 
kiện đề tạo ra yếu tô bất ngờ căn 
thiết đó. Quang-Trung to ra rất tàm 
đác với ý kiến của La-Sơn phu tử 
Nguyễn-Thiếp : Bây giờ trong nước 
trong không, lòng người tan rä, quản 
Thanh ở xa tới đây không biết tỉnh 
hình quân ta vếu hay mạnh, không 
hiểu rõ thế nên đánh hay giữ ra sao. 
(húa công đi ra chuyến này, không 
quả mười ngày, giác Thanh sẽ 
bị dẹp tan 3. Chính vì thế, khi vừa ra 
đến Tam-điệps Quang-Trung đã tuyên 
bó với các tướng lĩnh ở Bác-hà¡: 
& làn này -ta ra, thàn hành cảm quản, 


phương lược tiến đánh đã có tính sẵn... 


Chẳng quá mười ngày, có thề duôi 


được người Thanh ». 


* 


- Phương lược của Quang-Trung tiên 
định quân Thanh được đặt trên cơ 
sở vếu tố hàng đầu: bãt ngờ, 


Hãt ngờ không thê tự đến, mà phải 
tao ra. Ơ đáy, trước hết phải đành 
cong đầu cho Ngô-Văn-Sở và Ngô- 
Thiỉ-Nhàăm., Các tướng Tày-sơn là 
những đũng tướng, đi theo Nguyễẻn- 
Huệ từ ngày đầu khơi nghĩa, trăm 
trăn trăm thang, chỉ biết tiến không 
lùi. Puy chỉ có 7—8 nghìn quàn dưới 
quyền chỉ huy, nhưng Ngò-Văn-Sở và 
Phan-Vaân- Lân có thừa dũng cảm và 
mưu lược để quyết chiến với 20 vạn 
quân Phanh, vị theo như lời Ngô-Vãn- 
Sở * giặc đến thì phải sống, chết với 
giác, côn, mất với thành », nhất là 
“ đây Tại là thành Thăng-long. Thế mà, 
nghe theo lời bàn của Ngô- Phi-Nhàm, 
Ngô-Van-Sở đã ra lệnh lui quân về 
gi Pam-điệp. Như lời Quang-Trung 
nhận xét tại Tam-điệp, các người 


40 


đã biết nin nhịn đề trảnh mũi nhọn 
của chúng, bên trong thi kích thích 
lòng quân, bên ngoài thi làm chơ giặc 
kiêu căng, kế ấy là rất đúng ? (Hoởng 
Lê nhất thống chí. Tình thần quân 
địch ra sao ? Ngạo mạn, kiêu căng 
vốn là căn bệnh cố hữu của nhiều 
tướng «thiên triều», Đường đường 
là tông đốc [Lưỡng Quảng. kéo: quản 
hai tỉnh sang q«khu xử» công việc 
của một qquận Giao chỉ” thuộc tộc 
«man dị », thị có ơi là khó † Tôn-Sĩ- 
Nghị vốn kiêu căng càng thêm kiêu 
căng, đi đến chủ quan, coi thường 
đối phương, nhất là khi chiếm được 


_ Thăng-long một cách dễ dàng, không 


gặp phải sự kháng cự nào đáng kè. 
« Thắng lợi» của Tôn-Si-Nghị lại 
điển ra đúng vào dịp gần Tết nguyên 
đán. Quân Tây-sơn lại rút lui từng 
bước từ Lạng-sơn đến Thăng-long. 
Tất cả những nhân tố trên đây đã đầy 
Tôn-Sĩï-Nghị đến quvết định. cho 
quàn lính nghỉ ngơi ăn Tết và chuần 
bị thêm lực lượng đề sau Tết, khoảng 
ngày mồng 6 sẽ tiếp tục tiến quân. 
Trên thực tế quân Thanh và bọn tay 
sai ơn hết mọi công việc, chỉ lo ăn 
Tết. Theo tập quán, Tết bắt đầu từ 
ngày tiễn táo quân tức là ngày 25 
tháng chạn đến ngày hạ nêu tức là 
ngày mỏng 7 tháng giêng, bọn bủ 
nhin I.ê-Chiêu-Thống đã làm lễ phong 
ấn (cát ấn nghỉ việc) tử ngàv 25 tháng 
chạp, «cho phép các quan và quân lính 
nghỉ mười ngày đêcùng vui đón tiết 
xuân ®* (Hoàng Lê nhất thống chủ). 
Kế cho giặc Thanh -«ngủ trọ một 
đên» tại Thăng-long của Ngô- 
Thi-Nhậm đã góp phần tạo nên thẻ 
tràn chiến lược thúc đầy và kích 
thích Tôn-Si-Nghị dừng quân tại 
Thăng-long. Chủ quan khinh địch, 
Tòn-Sĩ-Nghị và cả đạo quân Thanh 
xảm lược vùi đầu vào cuộc say sưa 
hưởng lạc dịp Tết. Đây là màn khói 
che khuất cuộc tiến quân của Quang. 
Trung từ Phú-xuàn ra Tam-điệp, là 
liều thuốc làm tê liệt cả thế trận lần 
tỉnh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến 


., 


dâu của quân Thanh đóng ở khu vực 
Thăng-long. 

Trong khi Tôn-Sï-Nghị và bọn 
tướng Thanh dương dương tự đác 
xem quản Tây-sởn như «cá chậu 
“chim lồng. còn chút hơi thừa thoi 
thóp»° (Hoàng Lẻ nhất thống chủ, 
thí Quang-Trung, khi tiến quân ra 
đến Nghệ-an, Thanh-hóa, lại sai người 
“đưa thư đến Sĩ-Nghị đề xin đầu 
hàng, lời lẽ trong thư rất là nhũữn 
nhặn khiêm tốn » (Việt sử thông giám 
cương mục), Tôn-Si-Nghị càng hống 
hách, khinh thường, ra lệnh cho 
“Quang-Trung hãy rút quản về 
Thuận-hóa đề chờ phản xử ? (L¿-Qu) 
kủ sự). U 

Khi đại quản Tây-sơn đã tập kết 
tại Tam-điệp, thì Tôn-Si-Nghị và đại 
quân Thanh vẫn mãi mẻ trong cuộc 
truy hoan. Trong bối cảnh tình hình 
Bác-hà thời đó, thời gian một tháng 
® ngủ trọ ® của quàn Thanh tại Thăng- 
long là thời gian chúng hoành hành 
và phơi bàv bản chất xâm lược tàn 
bạo của chúng, đồng thời cũng là 
thời gian nuôi dưỡng và phát triêền 
đến cực độ tính chủ quan, khinh địch 
của Tôn-Si-Nghị và bè lũ. Đây cũng 
là tháng phơi trần bản chất việt 
gian bán nước cực kỷ đê tiện của bè 
lũ Lê-Chrêu-Thống, đồng thời làm 
nỏi bật chính nghĩa đánh giặc cứu 
nước của nghĩa quân Tày-sơn trước 
nhân dàn Hác-hà. Những nhàn tô đỏ 
đã đưa nhân đàn Bác-hà và cả nước 
về với người “anh hùng áo vài»%, với 
nghĩa quân Tày-sơn. Bói canh chính 
trị và tư tưởng mới tại HBáec-hà, 
selrong -nước trông không ~ lòng 
người tan rä»*, đối với Tòn-NI-Nơhi 
và bẻ lũ tay sai Lẻ-Chiêu-Phống, eo 
nghĩa là trong nước tràn đảy cảm 
thủ bọn giặc xàm lược và bọn việt 
gian bán nước, lòng người đồng tâm 
nhất trí đánh giặc, cứu nước, thu 
giang sơn về một mỗi. Quangsl rung 
“đã đặt bọn Tôn-ŠSï-Nghị, Lê-Chiêu- 
Thống vào tình trạng có mát không 
thấy, có 'tài không nghe». Quản bộ 


Tây-sơn án ngữ Tam-điệp. Thúy 
quản Tây-sơn án ngữ cúc đường thủy 
ra Bắc vào Nam. Nhân dàn Bác -hà 
vừa ngăn chặn không cho gián điệp 
giặc lọt qua phòng tuyến của tà, vừa 
thu nhận các tin tức tỉnh báo từ hàu 
phương dịch chuyên về bộ chỉ huy 
nghĩa quản Tày-sơn; bí mật của 
phía ta được bao vệ chặt chẽ, động: 
tĩnh của phía dịch bị ta nám chúc 
hàng ngày. Tôn-Si-Nghị không hiểu 
biết được g¡ về ý đỏ chiến lược của 
Quang-Tl rung, và hoàn toàn rơi vào 
thế bất ngờ, bị động trước cách dành 
tài tình của Quang-Trung. Đúng như 
Kguyến-Irãi đã nói: «€ Được thời có 
thế, thì mặt biên thành còn, nó hỏa 
ta lớn ; mắt thời không thế, thí mạnh: 
hỏa ra yếu, vẻn lại thành nguy, sự 
thay đổi ấy chỉ trong khoảng trở bàn 
tay (Quân rung lừ mệnh tập). 


* 


Muốn không lờ, phải bành dòng 
nhanh chóng cho kịp với thời. Vấn 
đề /0hìn tóc được đặt ra với Quang- 
Trung, thân tốc hành quản đến địa 
điềm tập kết, thân tòọc chuần bị và 
tiên cône quản địch. Đây là sở trướng 
của Quang-Trung và nghĩa quản Tày- 
sơn. Tỉnh thần cao, tö chức gọn nhẹ, 
nghĩa quân Tàyv-sơn dưới quyền chỉ 
huy của Quang-Trdng — theo lời của 
một cũng nhàn nói với mẹ Lê-Chiêu- 
Thông — ra Bác vào Nam, ần hiện 
như quý than, không ai có thê lường 
trước được ® (/oaạng Lẻ nhất thông 
chỉ). lày cùng là điểu bè lũ Toòn-Si- 
Nghị không thề nào lường trước 
được. 

Ngày 231 tháng 12 năm 173A, tại 
Phú-xuan, Nguyên-Huệ nhận được 
tìn báo Khăn cấp của Ngỏ-Vãn-SỞ, 
Ngay ngày bôi sau, Nguyễn-lluệ làm 
lễ lên ngòi hoàng đẻ lấy niên 
Quaing- Irung, rồi lập tức thông lĩnh 
đại quản tiến ra Bắc, Chỉ động thái 
đó cũng đủ chứng minh sự sin sàng 
chiến đấu rất cao của các đơn vị 
nghĩa quản Tày-sơn, tính quyết doán 


hiệu 


4: 


xà khần trương hành động của người 
“anh hùng áo vải? và dặạc biệt hà 
nhãn quan và sự tính toán chiến lược 
sàu rộng củuo Quang-Trung trong 
việc làm chú thời gian nhăm thực 
hiện bất ngờ. 

Tranh thủ từng khắc, từng giờ 
trong hành quân, dừng ở Nghệ-an 
hơn 10 ngày, thời gian vừa đủ đề 
nghỉ ngơi, bồ sung lực lượng và tô 
chức duyệt bình nhằm cô vũ, nâng 
cao sĩ khí. Sau khi lấy thêm quản Ở 


Thanh-hóa, Quang-Trung và đại 
quân Tây-sơn đến Tam-điệp ngày 


15-1-1789. Như vậy là chỉ trong vòng 
24 ngày kè từ khi xuất quàn tại 
Phú-xuân, Quang-Trung và đội quản 
Tày-sơn đã hoàn tất hàng loạt hành 
động chuần bị lực lượng và chuẩn 
bị tỉnh thần cho quân sĩ. Hầu như 
không một khắc, một giờ nào bị bỏ 
phí. Trừ thời gian dừng chàn Ở 
Nghệ-an và Thanh-hóa, thời gian 
hanh quân của đại quân Tày-sơn 
động trên 6 vạn khi đi từ Phú-xuân, 
lên đến 10 vạn khi đi tử Thanh-hóa, 
chỉ có khoảng 11 hoặc 12 ngày: Thật 
là điều vượt quá xa khả năng tính 
toán chiến lược của tướng giặc Tôn- 
Si-NøhỊ. 

Đã có sẵn #“ phương lược tiến đánh » 
từ khi ra quân tại Phú-xuàn, Quang- 
Trung phải giải quyết hàng loạt vàn 
đề cụ (hề như tim hiểu đây đủ sự 
bỏ trí lực lượng của địch trên suốt 
dọe đường từ Tam-điệp dèến Thàng- 
long, đặc biệt là tại chính khu vực 
Thiấng-lÌong. 


chủ vếu và những mục tiêu then 
chốt đề tập trung lực lượng đánh 
vào, huấn luyện nghĩa quân cách 


đảnh cụ thề vào những điềm cụ thể, 
chuẩn bị các phương tiện vật chát 
phục vụ cho các trận đánh và động 
viên quyết tâm của ba quản không 
tiếc máu xương quét sạch giặc ngoại 
xâm, Quang-Trung không những, đã 
thăn tốc trong hành quảu, còn thần 
tốc cả trong các công việc chunn bị 
tác chiến ngay trong những ngày 


4s 


chọn. hướng tiên công. 


điáp TH, Chỉ trong vòng 10 ngày tử 
15 đến 25 tháng 1 năm 1733 (ức 30 
Tết) đại quân Taày-sơn đã roàu thành 
mọi động tác chuẩn bị và sẵn sàng 
bước vào trận quyết chiến lịch sử. 
Trước khi xuất phát, Quang-Trung 
mở tiệc khao quân và tuyên bố: S Nay 
hãy làm lễ ăn Tết nguyên đán trước, 
đợi sang xuân ngày 7 vào thành 
Thăng-long sẽ mở Liệc lớn các ngtrơi 
hãy nghe nhớ lấy lời ta xem có dúng 
thế khong 3 s. 


Lời tuyên bố đanh thép đó là hiệu 
lệnh tiến công thần tốc, bước quyết 
định trong bộ ba : thần tốc hành quản, 
thần tốc chuẩn bị, thần tốc tiến công, 
bước hoàn tất mối quan hệ giữa bắt 
ngờ và thần tốc, giữa bất ngờ và thời 
cơ trong bối cảnh «thời; thời; thực 
không nên lỡ s (Quân trung lừ mệnh 


. tạp), Những ngày mồng 3 và mỗöng 4 


Tết đà những ngày quân giặc ở trong 
tình trạng mệt mỗi cả về thể lực lẫn 
tính thần sau hàng chục ngày đêm 
chuẩn bị cho Tết và ăn Tết. Đây 
chính là thời gian thuận lợi cho việc 
bất ngờ thọc sàu và giáng đòn quyết 
định vào tận hang ö của đại quân 
Thanh kề cả sở chỉ huy của Tôn-ST - 
Nghị tại cung Tây-long. 


Tử cơ sở tiến còng thần 
phái xây 


tốc đỏ 
dựng cách đánh nhằm đạt 
mục tiêu chiến lược : tiêu diệt nhanh 
gọn toàn bộ quân dịch đề trong vòng 
vài ngày kết thúc chiến tranh. Với 
lực lượng ta ít, tiến đánh những lực 
lượng địch đông gấp hơn hai lần, 
Quang-ITrung đã chọn cách đánh sở 
trường của nghĩa quân Tây-sơn: bị 
mật. bất ngở, nhanh chóng tiến quản 
tử nhiều hướng, bằng nhiều cách 
nhàm kẹp quấn Thanh vào giữa vòng 
vàv của quàn ta, tập trưng lực 
lượng ở cánh chủ yếu. đồng thời cũng 
triển khai lực lượng ở một số hướng 
khác, tạo thành ưu thế áp đảo tiễn 
công mãnh liệt một số vị trí then 
chốt trong hệ thống phòng nÉự của 
quân Thanh tại khu vực Thăng-long, 


phá vỡ thế trận của giặc, đầy quân 
Thanh vào tỉnh trạng hỗn loạn, 
hoang mang, không ứng phó kịp đề 
đi đến chỗ bị tiêu điệt hoàn toàn. 


Quang-Trung bố trí quân Tây-sợn 
thành 5 đạo cùng tiến đánh khu vực 
Thăng-long: đạo quân chủ yếu do 
Quang-Trung trực tiếp chỉ huy 
đánh thẳng vào hệ thống phòng ngự 
chủ yếu của địch ở phía Nam Thăng- 
long: đạo quân thứ hai do đô đốc 
Bảo chỉ huy tiến ra Đại-áng (Thường- 
tín — Hà-sơn-bình) làm nhiệm vụ vềm 
hộ và phối hợp với đạo quân chủ lực ; 
đạo quân thứ ba do đô đốc Dặng- 
Tiến-Đông chỉ huy, bất ngờ tiến công 
tiêu điệt quân Thanh đóng ở Khương- 
thượng, rồi thọc sâu vào Thăng-long. 
Đày là mũi bao vày chiến dịch, đánh 
vào sưởn phải trận tuyến của địch, 
nơi Ít phòng bị, nhưng lại có tính 
chảt hiểm vếu ; đạo quản thứ tư do 
đỏ đốc Tuyết chỉ huy vượt biên đánh 
vào Hai-dương; đạo quản thứ năm 
do đô đốc Lộc chỉ huy là mùi bao 
vày chiến lược vượt biên tiễn lên 
hướng Bác-giang nhằm chặn đường 
rút lui của quản Thanh từ Thăng- 
long về Quảng-tàv, và sẵn sàng ngăn 
chặn quản 
sang, 


Thế trận tiến công của Quang- 
Trung đặt đại quân Thanh vào thế 
“cá chậu chim lông®*, không đường 
chạy thoát. Tử thế trận đó Quang- 
Trung đã chọn những tử huyệt trong 
hệ thống phòng ngưự của Tôn-ST-Nghị 
đáy là các điềm lHlà-hồi, Ngọe-hồi và 
Rlrương-thượng. Tập trung lực lượng 
dành vào các điềm đó, phia Tàây-sơn, 
tiv với tổng số quân chưa bảng nửa 
tòng số quản địch, nhưng đã có được 
sỏ lượng quản áp đảo quân địch tại 
cac điềm quyết chiến đã chọn. Quân 
Tây-sơn còn được sự giúp đỡ, phối 
hợp chiến đấu của nhàn dàn các địa 
phương nơi diễn ra chiến sự. 


Rhi cuộc tiến công mở màn, theo 
kế hoạch tác chiến của Quang-Lrung, 


tiếp viện từ Quảng-lây 


đã hình thành rõ rệt thế trận bao 
vây rộng lớn toàn khu vực Thăng- 
long. Các đường lớn rút lui của quản 
giặc đều bị ngăn chặn. Tai chính diện, 
đạo quân chủ lực do Quang-Trung 
đích thân chỉ huy đánh vỗ mặt, trong 
khi cảnh quân vu hồi do Đặng-Tiến- 
Đông chỉ huy từ thượng đạo (đường 
núi) ập xuống như mũi dao cắm phập 
vào sưởn quản giặc tử tây nam 
Thăng-long thọc sàu tận quả tim của 
chúng là cung Tây-long bên bờ sông 
Hồng. Sự phối hợp giữa các cánh 
quân tiến theo củ hai đường thủy, 
bộ đã diễn ra nhịp nhàng. Cách đánh 
bao vây trên toàn bộ thể trận đó tác 
động sâu sắc đến tỉnh thần của bộ 
chỉ huy quân Thanh và toàn bộ tướng 
sĩ bình lính Thanh khi hệ thống 
phòng ngự của chúng bị đập gãv và 
chọc thủng một số diễm xung yếu. 
Với tính thần để bị hoang mang đao 
động của một đạo quân xâm lược khi 
gặp khó khăn, đặc biệt là khi đứng 
trước nguy cơ bị bao vây, phản ứng 
tầm lý tất yếu đầu tiên của chúng là 
lo chạy tháo thàn. Chính thế trận bao 
vày trong toàn cuộc hội chiến đó đã 
khiến cho Tôn-Sĩ-Nghị « người không: 
kịp mặc giáp, ngựa không kịp đặt 
vén®, hốt hoàng bố cùng Tày-long 
củng với một số tên tủy tủng vượt 
cau phao chạy sang bờ bên kia sóng 
lồng, rồi ra lệnh cắt cầu phao làm 
cho hàng vạn quân Thanh chết đuối. 
Cũng thể trận bao vậy toàn cục đó 
đã dân đến kết quả: trong tổng số 
20 vạn quản chiến đấu và hàng chục 
vạn dàn phụ, chỉ có khoảng 5000 tên 
cùng Tôn-ST-Nghị chạy thoát về 
Trung-quốc. 

Trong thế trận bao vậy đề tiêu diệt 
toàn bộ đại quản Thanh đó Quang- 
Trung đã thực hiện cách đánh bao 
vàv tiêu diệt từng vị trí #“then chỏt » 
của giặc. 

Giữa đêm 30 Tết đạo quản chủ lực 
của Quanzg-l'rung vượt sông Giân bất 
ngờ tiêu diệt cúc vị trí tiền tiên của 
giạc ở bờ bác sông Nguyệt-quyết và 


át 


Nhật-tảo, truy kích các toán quân 
Thanh và bắt gọn chúng tại Phú-xuyên 
“thông đề một tên nào trốn thoát? 
(Hoàng Lê nhất thống chỉ). Nhờ đây 
nửa đêm mồng 3 Tết Kỷ Dậu (28-1-1819) 
quân Tây-sơn bao vày kín đồn Hà- 
hồi (Thường-tín, Hà-sơn-binh) cách 
Thăng-long chỉ khoảng 20 km mà 
quàn giặc trong đồn không hề hay biết. 


Chiến tháng Hià-hồi là tiên đề và 
điều kiện đề tiến công đồn Ngọc-hỏi, 
trận đánh then chốt quyết định số 
phận của đạo quân Tôn-Sĩ-Nghi. 


Khi được biết quản Tây-sơn đã 
tiến đến Ngọc-hỏi, Tôn-Sĩ-Nghị và 
tất cả các tướng lĩnh- và bình sĩ 
Thanh trong khu vực Thăng-long 
đều kinh hoàng, khiếp hãi. Chúng 
bảo nhau “thật là tưởng ở trên trời 
xuống, quân ở dưởi đất chui lèn » 
(Hoàng Lê nhất thống chí). Bản thàn 
Tòn-Si-Nghị khi được tín cấp bảo 
cũng phải rút kiếm chém xuống đất 
nói rằng: sao mà thần tốc thế (Minh 
đô sử). Tỉnh thần quản Thanh lâm 
vio tỉnh trạng xao xuyến cực độ, 
đúng lúc đạo quản chủ lực Tây-sơn 
do Quang-Trung chỉ huy xuất hiện 
ngay trước đòn Ngọc-hồi, cứ điềm 
then chốt trong hệ thông phòng ngự 
của quản Thanh ở mặt trận phía nam 
Thăng-long. Đây là chiếc lá chắn chủ 
yếu che chớ cho đại quản Thanh ở 
Thăng-long; chặt đứt mắt xích này 
tức là sẽ làm đứt tung cả sợi xich. 


Œ đây Quang- Trung đã quyết định” 


sử dụng đạo quản chủ lực do mình 
trực tiếp chỉ huy cộng với dạo quản 
tiếp ứng do đỏ dóc Bảo chỉ huy gồm 
tông cộng Khoảng 6 đến 7 vạn người 
để tiền công quản Thành gồm khoảng 
3 vạn đóng ở Nược-hồi, 

Phía Tày-sơn chiếm được ưu thế 
VỆ QUẦN SỎ/ ngoài ra còn có TƠUU voi 
chiến trong lực lượng xung Kkich cùng 
cũng HỎ, giáo, lao; tượng bình Tày 
sơn còn được trang bị nhiều thứ hỏa 
khí như súng tuy, hóa hỗ và đặc biết 
là ca đại bác tiên mình voi. 


3() 


Quang-Trung đã quyết dịnh dùng 
đại bộ phận binh lực, trong đó có toàn 
bộ tượng bình, tiễn công mãnh liệt 
vào phía nam đôn Ngọc-hồi, trong 
khi. một bộ nhận đạo quân chủ lực 
được bố trí sản ở phía đông bác 
Ngọc-hồi chặn cả hai hướng đường 
thiên lý và dê sông Nhị nhằm buộc 
quàn địch phải chạy dạt về phía tây 
theo hướng dầm Mực. Đạo quân của 
đỏ đốc Bảo từ Đại-áng được sử dụng 
như lực lượng chỉ viện cho đạo quàn 
chủ lực trong việc công phá đöỏn 
Ngọc-bồi, nhưng nhiệm vụ chủ yếu là 
bao vảy và tiêu diệt quân giặc khi 
chúng đến đảm Mực. 


Tiến công mãnh liệt ở chính điện 
đông thời mở sản cho quản giặc mi 
con đường thoát đề đầy chúng đẻn 
một cái bảy tử địa đã chuần bị từ 
trước là đầm AXlực. Cách đánh Tài tỉnh 
này của Quang-Trung đã dân đến kết 
quả tiêu điệt hoàn toàn cánh quàn 


. của đô đốc Thanh lIứa- Thế-Ïlanh nga v 


trong đồn Ngọc-hỏi và tại đầm Xlực. 
Vẻ cách tiến công mãnh liệt của quản 
Tây-sơn, chính kẻ thủ cũng phải thừa 
nhận : “Quan tiên phòng của giặc — 
tức quản Tày-sơn — xông thẳng vào 
đại doanh của ta *(.in-ngin quản doatth 
kU tuễu). * giặc dùng những bó rơm to 
lớn đề che đỡ mà lăn xả vào... kẻ 
rước ngã, người sau nói, hết thảy 
đều trồ sức liều chết mà chiến đâu? 


_{Việt sử thông giảm cương mục). 


Cũng vào khoảng canh tư đêm mồng 
4 tháng giêng Rý Dậu khi đạo quản 
chủ lực tiến đănh đồn Ngọc-hồi thi 
trên hướng phối hợp, đạo quản của 
đô đốc Đăng-Tiến-Đông làm mũi bao 
vàyv chiến dịch, bát ngờ tiến công 
mãnh liệtđôn Khương-thượng (Đống- 
đa). Quản giặc không xoav trở KỊp, 
vi chúng không ngờ quản Tày-sơn lại 
từ hướng núi thỉnh linh ập xuông. Chỉ 
Sau vài giờ chiến đảu, đồn Khương- 
"thượng bị tiêu điệt. Quản Tà -sơn 
thửa thàng tiêu điệt luôn các đồn 
Yên-quyết, Nam-dông, rồi tràn vào 


cửa ô tây nam thành Thăng-long như 
mót mũi lao tử xa phóng thẳng vào 
cũng Tây-long, nơi Tôn-Sĩ-Nghị đặt 
sở chỉ huy của hắn. Đang đồn tâm trí 
_vào Ngọc-hồi, thi lại thấy quân Tây- 
- sơn tử mặt tây nam ập đến, Tôn-Sĩ- 
Nghị và các tướng sĩ Thanh hoảng 
hốt cực độ, không còn cách nào khác 
là cuống cuồng chạy thoát thàn. 


Trong các trận Ngọc-hồi và 
Khương-thượng (Đống-đa), các vếu tố 
bất ngờ, thần tốc, bao vây và tiễn 
công mãnh liệt đã được kết hợp chặt 
chẽ, nhân sức mạnh của quản Tây- 
"sơn lên gấp bội, do đó đã nhanh 
chóng đè bẹp được quân Thanh, mặc 
dù về số lượng chúng đông hơn ta 
nhiều lần. Quân Tây-sơn đã nắm chắc 
thời cơ, thực hiện bất ngờ, hành 
động thần tốc đề giành chủ động, tàn 
dụng thời cơ: đdựa vào bất ngờ đề tạo 
nên thế trận bao vây, trong khi chính 
thế trận bao vây đó lại nâng cao hiệu 


lực, tác động của bất ngờ, sử dụng 


các vếu tố bất ngờ, bao vây và thần 
töc đó làm tiền đề và điều kiện thuận 
lợi cho hành động tiến công mãnh 
liệt nhằm tiêu diệt một số cứ điểm 
then chốt thuộc hệ thông phòng ngự 
- eủa địch. | 

Đày thật chẳng khác nào dùng 
những ngón tay thép điềm đúng vào 
những tử huyệt của giặc, đập vỡ thế 
trận của giặc, đầy chúng vào tỉnh 


trạng tan rã và bị tiêu điệt trong vòng - 


.vày của quân ta. Đây là cách đánh kỳ 
diệu của Quang-Trung. Bất ngờ và 
thần tốc tạo ra thời cơ bao vây tiến 
công znãnh liệt tiêu điệt các đồn Hià- 
hồi, Ngọc-höi và Khương-thượng. Thời 
cơ này được sử dụng đúng đắn chính 
xác lại tạo ra thời cơ mới. Đô đốc 
Đang-Tiến-Đông đã không bỏ lỡ khi 
« một mình một ngựa tiến lên trước, 
dẹp yên nơi cung cấm » thọc sâu vào 
cung Tây-long — sở chỉ huy của Tôn- 
ST-Nghị. 


Mở sáng ngày mồng 5 Tết Rẻ Dậu. 
đạo quân của đô đốc Dặng-Tiển-Đồng 


đã giương cao ngọn 


tiễn vào Thăng-long; đến trưa, đạo 
quân chủ lực của Quang-Trung củng 
với đạo quân của đô đốc Bảo tiến vào 
kinh thành. 


Nét tiêu biều đặc sắc của tư tưởng 
quản sự Quang-Trung là tư tưởng 
tiến công. giành lấy và nắm chắc 
quyền chủ động từ chiến lược, chiến 
địch đến chiến đấu, dùng mưu kế đề 
giành lấy bất ngờ, dùng hành động 
thân tốc và dùng cách đánh bao vây 
chia cát kết hợp với đột phá đề tiến 
công tiêu điệt địch, tiêu diệt gọn gàng „ 
và triệt đề đội quản địch với số lượng 
dòng hơn. Quân Thanh rất chủ quan 
sau hàng loạt tháng lợi dẫn đến việc 
chiếm đóng kinh thành Thăng-long. 
Tôòn-ST-ẤNghị tưởng chừng đang nắn 
trong tay quyền chủ động. Thế nhưng, 
ngay tại Phú-xuân, với tư tưởng tiến 
cỏng, với tính quyết đoán nhanh chóng 
dựa trên cơ sở những tính toán toàn 
diện, chính xác, người “anh hùng áo 
vai» đã giành lại quyền chủ động 
chiến lược về tav mình khi quyết 
định «€ lập tức xuất quản ®. 


Ở vào thế phải * lấy ít đánh nhiều s, 
vấn đề đặt ra là phải tạo thế, tạo 
thời cơ đề chuyền hóa so sánh lực 
lượng giữa hai bên, dùng thế và thời 
đề tăng sức mạnh của ta lên gấp bội, 
giảm sức mạnh của địch xuống nhiều 
lần. Trong thực tế diễn biến chiến sự, 
Tôn-Si-Nghị đã bị bất ngờ về Ý định 
chiến lược của Quang-Trung, bất ngờ 
về nghệ thuật chiến dịch, và bất ngở 
cả trong các trận chiến -đấu từ các 
trân - Hià-hồi Ngọc-hồi Khương- 
thượng đến mũi bao vây thọc sâu vào 
cung Tày-long. 


Cách đánh của Quang-Trung đã 
phát huy được sức mạnh kỳ diệu vì 
nó được xây dựng trên một nền tang 
vững chác. Trước hết, Quang-Trung 
cờ chính nghĩa 
đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc 
lập của Tô quốc, đã giải quyết thỏa 
đáng một số hiểm khích trong nội bộc 
phong trào Tày-sơn, đã thủ phục được 


BIỂN 


` 


lòng dân cả nước và đặc biệt là lòng 
dân Bắc-hà trong vùng tạm bị giặc 
chiếm đóng về miột mối. 


Dê báo vệ đất đài thiêng liêng của 
Tỏò quốc, Quang-Trung đã tận dụng 
thế đất hiềm trở của Tô quốc, từ dãy 
núi Tamm-điệp, đầm Mực đến con 
đường thượng đạo ập xuống Khương- 
thượng. Dưới quyền chỉ huy của 
Quang-Trung là những tướng sĩ 
nghĩa quân Tây-sơn tài trí, đũng cảm 
có kỷ luật nghiêm mình, sẵn sàng hy 
sinh vị nước. Quang-Trung còn kết 
hợp tài tỉnh các vếu tố bất ngờ, bao 
vày với công tác địch vận. Tóm lại, 
Quang-Trung đã dùng được “sức 
mạnh của cả nước P đề đại phá quân 
Thanh. Cách đánh của Quang-lrung 
được tạo thành tử nhiều yếu tố trong 
đó có các yếu tố nòi. bật là bất ngờ, 
thần tốc, bao vây và tiến công mãnh 
liệt. Trận đánh Thăng-long của 
Quang-Trung là một chiến dịch ở quy 
mô chiến lược, là một trận quyết 
chiến chiến lược, quyết dịnh thang 
lợi của chiến tranh. Tư tưởng và 


"nghệ thuật quân sự trong trận này 


thẻ hiện bước phát triền mới trong 
nghệ thuật quân sự Việt-nam thời 
trung c. 

Phương pháp tác chiến “công 
thành » ở các thời kỳ trước Quang- 
Trung phát triển chưa cao. Đến Quang- 
Trung thì phương pháp tác chiến này 
đã phát triển tới trình độ cao hơn về 
tô chức và thực hành chiến dịch. Trận 
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đánh Thăng-long là một chiến dịch 
lớn ở quy mô chiến lược. Thế trận 
chiến dịch là một thế trận liên hoàn 
rất chặt chẽ, đồng thời tiến công trên 
nhiều hướng, nhiều mũi của 5 đạo 
quân, đánh vào toàn bộ cơ cấu đòi 
hình phòng ngự của địch. 

Việc chỉ huy, điều hành chiến dịch 
rất là tài tỉnh. Trên một phạm vi 
rộng lớn của mấy tỉnh Bác-hà, 5 đạo 
quân cùng triền khai hành động và 
hiệp đồng nhịp nhàng trên các hướng 
cách xa nhau, điều đó chứng tổ một 
trình độ cao về tô chức và điều hành, 
chỉ huy một chiến dịch lớn. Chiến 
dịch Thăng-long làm cho ta liên tưởng 
đến dáng dđấp một chiến địch trong 
thời đại ngày nay. Về mặt này — miất 
chỉ huy chiến dịch — trận đánh Thăng- 
long cũng là một bước phát triền mới, 
một bước phát triền cao hơn và là sir 
hoàn thiện thêm về nghệ thuật quản 
sự Việt-nam thời trung cồ. 

- Quang-Trung cùng các tướng sĩ 
nghĩa quản Tày-sơn đã có những 
đóng góp võ củng quý giá vào kho 
tàng nghệ thuật quân sự Việt-nanm. 
. Tràn đánh - Thăng-long đại phá 
quản Thanh là sự kế tục xuất sắc các 
trận Chi-lăng› Bạch-đẳng, Như-nguyệt. 
Và chiến thắng Điện-biên-phủ 1951, 
đại thàng mùa xuân 1975 trong chiến 


dịch IHlö-Chi-Minh và chiến tháng 
quản xâm lược Trùng-qguốc tháng 
2-19:9 là sự kế tục tuyệt vời các 


trạn tháng xưa kỉa. 


Nhân kỷ niệm lần thứ 5Š đánh tháng chiến tranh xâm lược 
củœ bọn diệt chủng Pôn Pốt ouà bọn bành trướng Băc-kinh 
ở biên giới phía tây nam (I-1979—1.1984) 


BỀ RỘNG VÀ CHIỀU SÂU CỦA 
MỘT THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC 


CácH đây vừa đúng 5 năm, quân 

và dàn ta đã đánh bại hoàn toàn 
cuộc chiến tranh xâm lược của bọn 
diệt chủng Pôn Pốt ở suốt đải biên 
giới phía tây nìm. Cuộc chiến tranh 
tội ác này bắt đâu từ hồi 1975, trở 
nên ác l:ệt từ giữa năm 1977 cho đến 
đầu năm 1979, gây nên những tồn thất 
to lớn về người và của ở các tỉnh 
Kiên-giang. An-giang, Lonø-an, Tâyv- 
ninh, Sông-bé, Buôn-ma-thuột và Gia- 
lai — Kông-tum. Đồng thời, được sự 
giúp đỡ của bộ đội ta, quân và dàn 
Khơ-me đã vùng dậy dưới lá cờ đại 
nghĩa của Mặt trận đoàn kết dàn tộc 
cứu nước Cam-pu-chia, quật đỗ ách 
thống trị của bọn Pôn Pốt — lêng Xa- 
ri— Khiêu Xam-phon, !ay sai của bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc, 
cứu đất nước khỏi tai họa diệt chủng, 
đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên độc 'ập tự do thật sự 
và đi lên chủ nghĩa xà hội. 

Năm năm qua, nhìn lại sự chuyền 
biến lịch sử dầu năm 1979, chúng ta 
càng thấy nöi lên tầm cao của chiến 
-thắng vĩ đại nói trên, và càng thấy rõ 
bề rộng và chiều sàu thất bại chiến 


THÀNH -TÍN 


lược của bọn trùm điệt chủng và quan 
thầy của chúng. 


NĂM NĂM TRƯỚC, 
ĐÒN SÉT ĐÁNH ẤY 


Đối với bọn trùm Lành trướn¿z ở 
Trung-nam-hai, sự sp đồ của bọn Pôn 
Pốt thật quá bất ngờ,Bọn chúng những 
tưởng rằng tàn sát hơn 3 triệu người 
đàn Cam-pu-chia, lùng giết hết mọi 
lực lượng yêu nước, chúng có thê kim 
kẹp chặt chẽ những người đân Khơ- 
me còn sống sót, thủ tiêu mọi srr 
chống đối ở trong nước. Chúng cũug 
chủ quan nghĩ rằng quân và dân Việt- 
nam bị chúng uy hiếp ở dài biên giới 
phía bác, gặp những khó khăn về kinh 
tế và đời sống sau mấy chục năm 
chiến tranh, lại phải giải quyết hàng 
loạt vấn đề về chính trị, kinh tế, xã 
hội ở các tỉnh phía nam, không còn 
có đủ sức đề làm nhiệm vụ quốc tế 
củng những người vẻu nước Cam-pu- 
cinia quật đồ bọn điệt chúng Đôn Đồt, 
bọn tay sai được chúng dày công nuôi 
dưỡng và tiếp sức về mọi mặt. Ngược 
với ý chúng, cuộc tiến còng của bộ 


SỐ 


đội cách mạng trên chiến trưởng Cam- 
pu-chia đã diện ra nhanh chóng, theo 
thế chế tre, chỉ trong vòng hơn hai 
tuần đã giành được thắng lợi trọn 
vẹn trong pÏhạm ví ca nước. . 


Bao giờ cũng vậy. bọn phát xíÍt và 
điệt chủng thường hùng hỗ tàn bạo. 
nhưng không mày may cá cơ SỞ xã 
hội trong nhân đàn, cho nên thật sự 
suy yếu và rất để đồ kẽềnh trước 
cuộc tiến công dũng mănh của bộ đội 
cách mạng và sự ,nồi dậy của nhân 
dân. Bọn trùm bành trướng đinh ninh 
rằng chúng dã dưa vào Cam-pu-chia 
hàng nghỉin @cÕỐ vàn» quân sự, vài 
nehin bình lính làm cầu đường, đã đồ 
vào hàng van tàn vũ khí trang bị kỳ 
thuật quản sự: máy bay, tâu:- chiến, 
pháo tâm xa I30 mi lí mét, xe tănz, 
súng phòng không.., trực tiếp vạch 
kế hoạch và dòn đốc hơn 20 sư đoàn 
quân Pôn Pét chiến đấu thì thế của 
chúng là vô củng vững chịc và chúng 
nhất định giành được tháng lợi. 

Bọn chúng càng chủ quan, huệnh 
hoang khoác lác khi rêu rao sẽ đánh 
chiếm tỉnh ly và toàn tỉnh Tây --ninh, 


rồi tiến về Sài-gòn, đánh sâu xuống - 


An-giangs Kiên-giang, Trà-vinh... thị 
thất bại của chúng càng nắng nề và 
cay đắng. Chúng đột nhiên đứng trước 
một sự thật phũ phàng. Hơn 20 sư 
đoàn của chúng chỉ trong hai tuần đã 
bị đánh tợi bởi và tan rã toàn bộ. 
Hàng nghĩn quàn quan Trunø-quốc chỉ 
kịp chạy thoát thân sang Thaái-lan bỏ 
mặc cho bọn tay sai sụp đồ tan hoang. 


Đón chiến lược mãnh liệt, táo bạo, 
bât ngờ của bộ đội cách mạng cuỗi nắm 
1978 và đâu năm 1979 mãi mãi đi vào 
lịch sử như một cuộc tiến công thần 
tốc phan ánh khoa học quân sự và 
nghệ thuật quản sự túi giời, sắng tạo 
đến mức điều luyện của bộ đội cách 
mạng hai nước Việt-nam và Cam-pu= 
chia. Đày đúng là dòn sét đánh giáng 
xuống đầu bọn trùm diệt chủng và 
quan thầy của chúng đang ngự trị Ở 
Trung-nam-hải Bọn chúng chủ quan 
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kiêu ngạo và mù quảng đâu có tỉnh 
đến chữ ngờ Ì 


VÌ SAO CHÚNG NÓ CAY CÚ 
ĐẾN THỂ 


Sau thất bại ê chề và nhục nhã ở 


Cam-pu-chia, suốt 5 năm nav, bọn 
trủn bành trướng Trung-quốc văn 
chưa hết cay đáng. Chúng văn ráo 


riết giờ mọi thủ đoạn để hà hơi tiếp 
sức cho bọn tàn quản điệt chủng. 
Mặc dù chẳng có lấy một mét biên 
giới cùng với Cam-pu-echia, lại ở cách 
Cam-pu-chia hàng nghỉn ki lò mét, 
chúng vẫn coi văn đề Cam-pu-ehia là 
một vấn để quan trọng đặc biệt đời 
với chúng, coi đó là vấn đề ưu tiên 
hàng đâu, là điều Kiện trưởc hết đẻ 
cải thiền quan hệ với các nước khac. 
Vì sao chúng nó lại cay cú một cách 
không binh thưởng và gay gắt đến thế? 

Trước hết, về mặt chính trị, chủ 
nghĩa Xao được Bảc-kinh bán rao 
kháp thể giới rõ ràng đã không ăn 
được khách. Chủ trương bành trướng 
trước hết bàng ý thức hệ, bảng tư 
tưởng, bằng đường lỗi chính trị của 
chúng rõ ràng đã thất bại, Giữa lúc 
ấy bọn Đôn Pốt là một nhúm kẻ công 
khai tâng bóc và ca tụng chủ nghĩa 
Mao,®coi chủ nghĩa Mao là sự giúp 
đỡ vô giá đối với bọn chúng». Càng 
hiếm nên càng quý. Càng quý bao 
nhiêu thì khi chúng sụp đö tan tành, 
Bae-kinh át cảm thấy đau hơn hoạn: 

Hai là, kiều «chủ nghĩa xã hội 9® 
được bọn Pòn ĐỐI xảyv dựng ở Cam- 
pu-chia rất hợp khảu vị của Bác-kinh. 
Đó là một kiểu «chủ nghĩa xã hội » 
kỷ quặc, một quái thai khủng khiếp, 
thủ tiêu hết mọi quyên tự do, xóa bỏ 
triệt đề mọi quyền tư hữu, xóa bỏ 
tiền nong, chợ búa, cö xúv sự tàn úc 
và ngu muội, đi va hơn cả cái “còng 
xã nhàn dàn» của Báe-kinh*“từng 


-được Mao-Trach-Dông khen ngợi là 


qsáng tạo *, là “độc đáo®, là đi 
nhanh, là triệt đề... Cái mô hình Bác- 
kinh này bị xóa bỏ nưav giữa lúc 


chúng mơ tưởng có thề xuất cảng 
sang các nước thế giới thứ ba thi làm 


sao mà bọn trùm bành trướng ở DĐắc-. 


kinh không cav đẳng đến phát điện 
lên được Ì ` 

Ba là, trong mưu đồ bành trướng 
xuống Đông Nam châu Á, Trung-quốc 
tập trung sức lực hòng phá vỡ con đê 
cách mạng vững chắc là Việt-nam đề 
mở đường thôn tính các nước kháe 
trong vùng. Giở thủ đoạn, đồ tiều của 
ˆ đề điều khiền và nắm chúc bọn Đòn 
Pót, bọn bành trướng Bác-kinh vừa 
có một công cụ lợi hại đặc biệt, mội 
con đao găm bén nhọn chọc vào sườn 


- của Việt-nam khi eơ thê của Việt-nam.. 


còn đầy những thương tích của chiến 
tranh, vừa có một tên biệt kích lợi 
hai nằm vùng đề nhằm phá hoại và 
thôn tính cả khu vực Đông Nam chàu 
Ả rộng lớn giàu tài nguyên và có vị 
trí chiến lược hết sức trọng yếu. Con 
dao găm bén nhọn bị bẻ gãy; tên biệt 
kích lợi hại nằm vùng bị loại bỏ, làm 
sao Bác-kinh không phát điển lên 
được ' .À | 

Bị thất bại bất ngờ và cay đáng, 
bọn bành trướng đã lồng lộn lên, đem 
69) vạn quản xâm lược các tỉnh -biên 
giới phía bắc Việt-nam, tàn phá và 
tàn sát bửa bãi các vùng chúng đến, 
tự phơi trần bộ mặt phản động đè 
hèn yà bất lực của chúng trước nhàn 
dân thế giới. Chúng những tường 
cuộc xâm lược của chúng sẽ đỡ đòn, 
nâng đỡ tính thần cho bọn tàn quản 
Đôn Pốt đang tan rã vẻ tỏ chức và 
suy sụp về tỉnh thần, thế nhưng thất 
bại nhục nhã của chúng càng làm cho 
bọn này lụn bại hoàn toàn. Bọn bành 
trướng bá quyền Bắc-kinh lại càng 
thêm bội phần cay cú; chúng ráo riết 
hà hơi tiếp sức cho bọn tàn quản 
Pôn Pối, giở mọi thủ doạn đê hèn 
nói xấu, bôi nhọ nghĩa cứ cao quý 
của bộ đội Việt-nam ở Cam-pu-chia, 
càu kết với bọn đế quốc đảy mạnh 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đối với nước ta. Chúng đã thất bại 
cav đắng và nhát định sẽ thất bại 


hoàn toàn trong mưu đồ bành trướng 
mù quáng và :ham hiềm của chúng 
xuống phía nam. 


CỤC DIỆN MỚI TỐT ĐẸP 
CHƯA TỪNG CÓ 


Tháng lợi lịch sử của cách mạng 
hai nước Việt-nam và Cam-pu-chia 
đánh bại hoàn toản quản Đôn Đối 
xâm lược ở dải biên giới phía tây 
nam Vi¿t-nam và -quật đồ ách thống 
trị của chúng trên toàn bộ lãnh thỏ 
Cam-pu-chia củng với tháng lợi vĩ 
đại của cách mạng lào đã tạo nên 
một cục điện hoàn toàn mới trong cả 
khu vục chiến lược trọng Yếu này, 

Đó là vị từ đầu năm 1979 khối liên 
minh chiến đấu giữa ba nước anh em 
Việt-nam — Lào — Cam-pu-chia, giữa 
ba quốc gia độc lặp, thống nhất cùng 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, được củng 
cố vững chắc hơn bắt kỷ thời gian 
nào trước đây. Qua. các hiệp ước hòa 
"bình hữu nghị và hợp tậc cùng một 
loạt hiệp định về kinh tế, tài chính, 
ngoại thương, văn hóa, nghệ thuật 
tav đòi và ba bên giữa ba nước anh 
em, sức mạnh chính trị, quản sự, kinh 
tế, tư tưởng của mỗi nước đêu được 
nâng lên rõ rệt. Xiặt Khác, sự hợp tác 
và liên minh toàn điện của ba nước 
anh em với Liên-xô, thành trì của 
cách mạng và của hòa bình thế giới 
và với các nước xã hội chủ nghĩa 
khác làm cho thế và lực của cách 
mạng ở Đông Nam châu À mạnh hơn 
lực lượng phản cách mạng. làm cho 
chủ nghĩa xã hội ở khu vực này trở 
nẻn vững chắc. 

Iiếng ở Cam-pu-chia, mặc đủ hậu 
quả của nạn diệt chủng khủng khiếp 
còn nặng nẻ và kéo đài trên tất cà 
mọi mặt của đời sống kina tế — xã 
hội, mặc dù bọn bành trưởng bá 
quyền Trung-quốc và bọn phần dòng 
trong chính quyền Thái-lan rap tâm 
phá hoại, cuộc hồi sinh vẫn diễn ra 
tốt đẹp hơn, nhanh chóng hơn mọi 
dự kiến lạc quan nhất. Nông nghiệp 


hk) 


_ được hồi phục sớm và bắt đầu có đà 


phát triên. Các cơ sở công nghiệp“ 


được khỏi phục dần, sự nghiệp giáo 
đục và y tế dưới chỉnh quyền nhàn 
dàn đạt được những thành tích to 
lớn, chưa từng có. Nền văn hóa và 
nghệ thuật đàn tộc được khôi phục 


và bắt đầu phát triền với nhiều triển, 


vọng mới. Trát tự an ninh trong 
phạm vi cả nước ngày càng được bảo 
đàm và củng cõ, : 

Dieêu rất quan trọng là trong ö năm 
qua, những yếu tổ cơ bản làm nên 
sức mạnh của cách mạng, của Nhà 
nước đã được tạo nên hoặc củng cô 
rõ rệt. liin pháp mới được soạn 
thảo và thông qua. Quốc hội được cả 
nước bảu ra qua phỏ thông bầu cử. 
Chính quyền tử cơ sở đến trung ương 
được cúng cố. Đăng nhân đản.cách 
mang Cam-pu-ehia được tăng cường 
ca VỀ số lượng và chất lượng, xúc 
định đường lối và biện pháp cách 
mạng rât đúng đán và sáng tạo, cÓ 
hoạt động quốc tế ngày càng rộng và 
có hiệu quả» được nhân đân cả nước 
tìm yêu, Mặt trận đoàn kết, xây đựng 
và bảo vệ Tô quốc Cam-pu- chia 
được củng cố và mở rộng, có cơ SỞ 
tronp cả nước, góp phần to lớn tạo 
nên khối đoàn kết dàn tộc vững mạnh, 
đồng tâm nhật trí trong mọi công việc 
cách mạng. Các đoàn thề thanh niên, 
phụ nữ, công doàn... đều phát triền 
nàt mạnh hàng ngũ của mình, sinh 
hoạt có chất lượng, tö chức được các 
đạt hội toàn quốc, ngày càng øóp phản 
quan trọng vào cuộc hồi sinh và phát 
triển của đất nước. Quản đội cách 
mạng CGam-pu-chia đã có những bước 
tiến vượt bậc về tö chức, chí huy, 
huận luyện và trang bị; các đơn vị 
chủ lực mạnh, cùng với bộ đội địa 
phương ngày càng phát triền, và các 
lực lượng du kich rộng khắp là niềm 
tự hào to lớn của nhân đàn Cam-pu- 
chỉa, là sức mạnh của cách mạng 
Cam-pu-ehia trong ký nguyên mới, 

Tuy khó khăn còn nhiều trên tất cả 
các mặt của đới sóng do hậu quả của 
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nạn diệt chủng man rợ gây ra, 5 năm 

qua, dân tộc Cam-pu-chia đã tỏ rõ sức 
sống kỷ điệu trong công cuộc hồi sinh 

và phục hưng của đất nước, tạo nên 

một cục điện tốt đẹp chưa tửng có 
trên đất nước Cam-pu-chia. Quả vậy. 
chưa bao giờ Cam-pu-chia có một 
Đăng lãnh đạo theo đúng đường"lõi 
Xác — Lê-nin khoa họca và sáng tạo 
như hiện nay ; chưa bao giờ toàn dân 
Lộc cố kết thành một khối và nhận rõ 
một cách sâu sắc ai là thà, ai là bạn 
như hiện naYy ; chưa bao giờ triền vọng 
của đất nước đi lên con đường cách. 
mạng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ nghèo 

khô, bất cởng và bóc lột, xây dựng 
một xã hỡi hoàn toàn mới mẻ và ưu 
việt, phát huy hết sức mạnh tiềm tàng 
về vật chất và tính thần lại sáng sủa 
như hiện nay. Cũng chưa bao giờ đất 
nước Cam-pu-chia có một lực lượng 
vũ trang nhàn đàn thật sự chiến đầu 
hy sinh vì độc lập tự do và hạnh 
phúc của nhân dân, trung thành vô 
hạn với đất nước và nhân dân như 
hiện nay. Cũng chưa bao giờ như bây 
giờ, cách mạng và đất nước. Cam-pu- 
chia lại gắn bó keo sơn với thời đại 
mới, với hệ thống xã hội chủ nghĩa 
hiện thực, với ba đòng thác cách mạng 
hùng vĩ của thời đại. 

Cục điện của đất nước Cam-pu-echia 
là thật sự tốt đẹp, mang nhiều triền 
vọng lạc quan. Cục diện của ba 
nước. Đông-dương-doàn kết và hợp 
tắc ngày càng chặt chẽ và toàn diện, 
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội cũng 
thật sự tốt đẹp hơn bao giờ hết, góp 
phiìn quan trọng giữ vững và thúc 
đầy cách mạng ở Đông Nam Á, châu 
Á và trên toàn thế giới trong thời đại 
sục SÔI cách mạng hiện nay 


NHŨNG THẤT BẠI CHIẾN 

LƯỢC ĐÃ SÂU RỘNG VẤN CÒN 
THÊM SÂU RỘNG. 

Ở Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia, 

bọn bành trướng bá quyền Trung- 

quốc và' chủ nghĩa đế quốc đã vấp 


bu 


phải thất bại nặng nề rhất, có ý nghĩa 
chiến lược. Tất cả những mưu đồ tàn 
bạo, xảo quyệt nhất đã được chúng 
đem ra thi thố ở khu vực hiệm yếu 
này và đều thất bại hết sức thảm hại. 


Chủ quan mù quáng là căn bệnh cố 
hữu của tất cả bọn phản động. Mặc 
dù đã thua đau với cuộc rút chạy tà 
tơi của để quốc Àlÿ năm 1975 và thât 
bại ô nhục của 60 vạn tên lính xâm 
lược Trung-quốc đầu năm 19:9, bọn 
chúng vẫn rấp tâm câu kết với nhau 
đề phá hoại và xâm lược Việt-nam, 
Lào và Cam-pu-chia. 

Thế nhưng dù thrưrc hiện nhiều mưu 
kế thâm độc mới, bọn chúng không 
có cách gì xoay chuyên được tình hình, 

Đó là vi cách mạng ba nước Dòng- 
đương đã ở vào,thời kỷ mới. Tình 
đoàn kết và sự Hiến minh hợp tác toàn 
điện giữa ba nước cũng như sự doàn 
kết của ba nước với Liên-xõ và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác làm tầng 
sức mạnh xây dựng và bìo vẻ đất 
nước của môi nước lén gấp bội. Nhân 
dàn bà nước anh em hiểu sảu sắc tâm 
địa*của quản thù, luôn canh giác cao, 
có đầy đủ khả năng và sức mạnh làm 
thất bại mọi hành động phiêu lưu 
cũng như mọi thủ đoạn thàm hiềm 
của bọn bảnh trướng bá quyền Bác- 
kinh câu kết với bọn để quốc. 

Đó là vì cách mạng ba nước Động- 
dương dang đi thuận chiều với xu 
thế của lịch sử, xu thể phát triền của 
thế giới trong thời đại hiện nay mà 
nội dung cơ bản là sự quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới. Họn phản 
động và đế quốc đang lồng lòn điện 
cuông, nhưng cái thế của chúng là thế 
vếu, thất bại cuối cùng là điều tất yếu 
không sao tránh khỏi đối với chúng, 

Đó còn là vì bọn bành trướng bá 
quyẻn luôn tỏ rõ mưu đồ xàm lược 
trắng trợn Đông Nam châu Á ; chúng 
vấp phải ý chí độc lập tự do của nhân 
dan trong toàn khú vực này. Ngay 
g1ai cấp tư sản cầm quyền trong các 


nước ASIAN cũng không thê không 
nhận rõ nguy cơ uy hiếp, đe dọa và 
xâm lược các nước ấy là từ Hác-kinh 
mà đến. Xu thế đối thoại giữa các 
nước Đóng-dương và các nước ASEAN 


_ đề đi đến ôn định, hợp tác có lợi chơ: 


ác bên, là một xu thế khách quan. 


Đó cũng còn là vì tỉnh hình nội 
bộ của bọn bành trướng bả quyên 
Trung-qguốc và chủ nghĩa đế quốc 
luôn không ôn định. Những cuộc đấu 
đá, thanh trừng, sát phạt nhau quyết 
liệt đang diễn ra khắp Trung-quốc, 
dẫn đến những rồi loạn mới theo miột 
kiều nội chiến đồ máu triên miên, Ợ 
Mỹ, chính quyên Ri-gàan phơi bày đầy 
đủ bản chặt xàm lược và quần phiệt, 
đang bị cả thế giới lên áp và chuốc 
lấy sự phản nộ của động đảo nhàn 
dàn và nhiều thể lực chính trị ngày 
trên đất Alÿ. Các đồng mình của Mỹ 
đã tỏ rõ thái dộ giữ khoảng cúch, 
không đồng tỉnh; hoặc phản đổi cuộc 
xâm lược tội ác của chính quyền Hi- 
gan đối với Grê-na-đa. Ri-gàn đang 
bước vào năm cuối củng của nhiệm 
kỷ töng thống với những khó khăn 
chồng chất vẻ chính trị, kinh tế vị 
ngoại øØiaO, 

Hiếng trong việc phá hoại đãi nước 
Cam-pu-clhia, chúng nó còn vấp thêm 
một điều bế.tác, Đó là bọn Pòn Đót, 
lực lượng mà bọn bành trướng Trung- 
quốc coi là lực lượng chính đề gày 
rối ren thị lại hết sức suy yếu về 
chính trị, bị cả thế giới lên án. Chúng 
cứ buỏể phải o bế một thế lực ma 
quỷ đề tự chuốc lắy sự căm phần của 
cả thế giới. 

Chính vị vậy mà mọi mưu đỏ tội ác 
của bọn bành trướng-bá quyền Bắc- 
kinh câu kết với chủ nghĩa đế quốc 
nhằm xâm lược, phá hoại Cam-pu- 
chia và ba nước Đòng-dương nói 
chung chỉ là sự tự húc đầu vào đá, 


;tự làm cho thất bại chiến lược của 


chúng ở vùng này thêm sâu, thêm 
rộng; chúng đang phải trả giá ngày 
càng đất cho những hành động tội ác 
cúa chung. ` 
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Báo chí và chế độ làm chủ - 


tập thè xã hội chủ nghĩa ' 


Thưa Doàn chủ tịch, 


Thưa các dòng chỉ đại biều, 


Chúng tôi hoàn toàn tần thành sự 
đánh giá tính hình công tác báo chí 
chúng ta được trỉnh bàv trong báo 
cáo của Đan chấp hành. Dưới đây Tôi 
xin phát biếu một số ý kiến về công 
tác nghiên cứu lịch.sử báo chí và công 
tác lý luận báo chí. 


Nước tà bất đâu có bảo chỉ cách 
đày 118 năm. Nhưng trong 60 năm 
đầu báo chí nước ta là báo chí của bọn 
thức đàn và tay sai của chúng Chỉ 
tử khi Bác lIỗ cho ra đời tờ báo Thanh 
miền nưày 21-6-1925, dân tộc Việt- 
nam ta mới thật sự có báo chí của 


mình. Bác llồ là người sàng lập nẻn 


báo chí cách mạng của chúng ta, 
nên báo chí gắn với dân Lộc, gắn 
với giai cấp công nhân và nhân 
đàn lao động Việt-nam, nên 
chí thắm nhuận tư tướng chủ nghĩa 
Mác — lê-nin, nền báo chỉ giương 
€ao ngọn cờ yêu nước và chủ nghĩa 
xã hội. Về vang thav nên báo chí của 
chúng ta, nẻn báo chí mà người sáng 
lập là Chủ tịch Hồ-Chí-Mìinh vĩ đại. 


ỌÑ 


báo ˆ 


4 
sec 


HỒNG-CHƯƠNG : 


Trải qua 58 năm chiến đấu vô cùng 
anh dũng báo chí cách mạng của chúng 
ta đã trưởng thành mau chóng và lập 
được những thành tích xuất sắc. Nhin 
lại các chặng đường lịch,sử mà báo 
chí chúng ta đã trải qua, chúng ta vỏ 
củng tự hào vị báo chí chúng ta xứng 
đăng là báo chỉ của đân tộc Việt-nam? 
anh hủng, của Đẳng cộng sản Việt- 
nam vĩ đại, Trước Cách mạng Thắng 
Tám, suốt 20 năm đấu tranh gian khó 
dưới ách thống trị đậm máu của thực 
đàn Pháp, báo chí chúng ta đã góp 
phần tọ lớn vào việc tuyên truyền, tô 
chức quần chúng. chuần bị lực lượng 
đề giành chính quyền trong cả nước, 
Từ năm 1915-đến năm 1975, trong 30 
năm đầu tranh vũ trang vô cùng oanh 
liệt. báo chí chúng ta đã góp phản 
tích cực bảo vệ chính quyền cách 
mạng, đánh thắng đế quốc Pháp rồi 
đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp 
giảt phóng đân tọc và thống nhất đất 
nước Tám năm qua đưới sự lãnh đạo 
của Đăng, bảo chí chúng ta đã làm tốt 


(®) Tham luận của đại biều chỉ hội Tạp chí 
Cậng sản tại Đại hội thứ tư Hội nhà béo Việt- 
nam ngày 8 tháng l2 năm 1982. 


nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
mới, góp phần đánh bại hai cuộc chiến 
tranh xảm lược của bọn bành trướng 
bá quyền Trung-quốc và tay sai của 
chúng, phục vụ tốt sự nghiệp cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
mghĩa xã hội trong cả nước. Với.niễm 
tự hào chính đáng, báo chí chúng ta 
sánh vai cùng đội ngũ báo chỉ tiên 
tiến trên thế giới hiện nay. 


Cách mạng Việ(nam, trong quả 
trình vàn động lâu dài, đã sản sinh 
ra hàng loạt nhà báo có tài năng. 
[lồ Chủ tịch là một thiên tài báo chỉ. 
Các đồng chí Trân-Phú, Nguyễn-Văn- 
Cừ, Lê-Hồng-Phong, Nguyễn-thị-Minh- 
hhai, v.v. là những người sáng lập 
các cơ quan ngôn luận của Dáng, đồng 
thời là những cảy bút sắc sảo. Các 
đồng chí lê-Duần, Trưởng-Chinh. 
Phạm-Văn-Đồng.... là những nhà báo 
xuất sắc ; ngày nav tuy bận còng việc 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vẫn 
quan tàm đến công tác báo chí và 
không ngừng viết bài cho các báo. Có 
thề nói báo chí cách mạng nước ta là 
một trưởng đào tạo, rèn luyện các 
nhà lãnh đạo chủ yếu của Đảng và 
Nhà nước ta. Các nhà báo chúng ta 
rảt lăyv làm vinh dự có được những 
bạc tiền bối về vang như vậy. Chúng 
ta nguyện noi gương các bậc tiền bối 
trong làng báo chúng ta, cố gắng hết 
sức minh làm trỏn nhiệm vụ trên mặt 
trần báo chỉ cách mạng. 


Báo chí Việt-nam là bảo chỉ một 
nước thuộc địa, nửa phong kiến, sản 
xuất nhỏ là chủ yếu, tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Háo chí 
Việt-nam có những nét đặc biệt, không 
giống báo chí các nước khác trên thế 
ĐIỚI. _ 

Nghiên cứu lịch sử bảo chí Việt- 
nam, tìm ra quy luật phát sinh và 
phát triền của báo chí Việt-nam, sẽ 
giúp ích cho việc xây dựng nên báo 
chí Việt-nam xã hội chủ nghĩa ngày 
a4Vv. Báo chí Việt-nam, nhật là báo 


chí cách mạng, có nhiều kinh nghiệm 


'phong phú. Nghiên cứu lịch sử báo 


chỉ của ta, tông kết những kinh 
nghiệm phong phú của báo chỉ ta, 
kinh nghiệm thành công cũng như 
kinh nghiệm thất bại, kinh nghiệm về 
vận dụng đề tài, thề tài cũng như 
kinh nghiệm về văn phong và trinh 
bày mặt báo, nhất định sẽ có tác 
dụng tích cực góp phần đào tạo các 
nhà báo và nảng cao chất lượng báo 
chí chúng ta. 

Hiện nay chúng ta chưa có cuốn 
lịch sử báo chí Việt-nam. Chúng la 
phải tiến tới có được cuốn sách đó. 
Tôi tưởng đó là một trong những công 
việc mà liội nhà báo chúng ta phải 
làm. Phải có sự góp sức của nhiều 
người mới có thê viết được cuốn lịch 
sử báo chỉ Việt-nam. Đày phải là một 
công trính tập thề của tất cả chúng ta, 
tử các nhà báo, các nhà nghiên cứu 
lịch sử báo chi, đến các nhà giáo 
giảng dạy lịch sử báo chí tại các khoa 
báo chí của các trường đại học. Mỗi 
bộ biên tập báo, đài phải viết lịch 
sử của báo minh, đài mỉnh. Mỗi địa 
phương, mỗi ngành phải viết lịch sử 
báo chí của địa phương mình, ngành 
minh: Đương nhiên Ban chấp hành. 
Hội nhà báo Việt<nam phải có bộ phản 
chăm lo biên tập lịch sử báo chí. Tôi 
tưởng, trong tương lại chúng ta phải 
có Viện nghiên cứu lịch sử báo chị. 

Không `có lý luận báo chí cách mạng 
thì không có báo chí cách mạng. 
Mác, Ăng-ghen, lLê-nin đã đề ra lẻ” 
luận bảo chí vô sản. lIõ Chủ tịch và 
Đăng ta đã vận dụng lý luận báo chí 
vô sản của Mác, Áng-ghen, [.ê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta, đề 
ra đường lối đúng đản đề xây dựng 
nền báo chí cách mạng nước ta, Các 
chỉ thị 'của Ilồ Chủ tịch, các nghị 
quyết của Đăng, các bài nói của các 
đồng chỉ lãnh đạo của Dàng về bảo 
chí là những viên đá đầu tiên đặt nền 
móng cho lý luận báo chí: cách mạng 
Việt-nam. Nám. vững tính thần các 
chỉ thị, nghị quyết và bài nói đó, 
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chúng ta đi sâu nghiên cửu lịch sử 
báo chí ta, tồng kết những thành tựu 
mà báo chí ta đấ đạt được, rút ra 


những kết luận có tính lý luận đề chỉ 


đạo thực tiễn báo chí ta, trên cơ sở 
đó xây dựng nền lý luận báo chí xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. 

Công tác nghiên cứu lịcl sử báo chí 
và cô8g tác lý luận báo chí có liên 
quan mật thiết với nhau. Có kết hợp 
chặt chẽ công tác nghiên cứu lịch sử 
bảo chí với công tác lý luận bảo chí 
chúng ta mới có thê đầy mạnh được 
sự nghiệp báo chí của chúng ta. 

Lý luận báo chí của ta không phải 
là lý luận suông rút tử trong sách 
vở mà là lý luận đúc kết thực tiễn báo 
chí nước ta dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Alác — Lê-nin. Không có lý 
luận báo chí soi đường thì bảo chí 
sở mù quáng và giãm chân tại chỗ 
trong chủ nghĩa kinh nghiệm mà 
không tiến lên được. Muốn cho báo 
chí ta phát triển nhanh chóng và 
được nàng cao nganøg tầm với nhiệm 
vụ cách mạng trong giai đoạn mới 
chúng ta cần đây mạnh công tác lý 
luàn báo chỉ. 


Chútfg ta thường nhắc đi nhắc lại 
câu nói nồi tiếng của Lê-nin: báo chí 
là người tuyên truyền tập thê, người 
cỏ động tập thề, người tồ chức tập thề. 
Câu nói nồi tiếng đó của ELê-nin dã có 
tác dụng lớn đối với các nhà báo Việt- 
nam chúng ta. Tuy vậy, chúng ta cần 
biết Lê-nin nói câu đó trong hoàn cảnh 
nào 2 Lê-nin nói câu đó khi cách 
mạng chưa thành công, khi giai cấp 
công nhân chưa giành được chính 
quyền, thậm chí khi chưa có đăng 
kiều mới của giai cấp vô sản (J). 
Các chiến sĩ cách mạng tiên tiến sử 
dụng báo chí làm công cụ tuyên 
truyền, cô động, tô chức quần chúng, 
tò chức đội tiên phong của giai cấp 
vỏ sản, chuẩn bị lực lượng đề giành 
chínlr quyền Nhà nước: Sau khi cách 
mạng đã thắng lợi, chính quyên Nhà 
nước đã về tay giai cấp vô sản và 
nhàn đàn lao động, cầu nói đó tuy vẫn 
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còn đúng nhưng không đủ. Sau Cách 
mạng Tháng Mười Lê-nin đã nói: 
“Báo chí phải được dùng làm công 
cụ dê xàảy dựng chủ nghĩa xã hội » 
Sau khi giành được chỉnh quyền chức 
năng của báo chí không giống như 
khí còn hoạt động cách mạng bị mật, 
khi chưa giành được chính quyền 
Nhà nước. Trong giai đoạn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mà phát triên 
sản xuất là nhiệm.vụ trung tâm, chức 
năng của bảo chí khác hẳn khi còn 
đâu tranh vũ trang để bảo vệ chính 
quyên cách mạng. 


lliện nay Đang ta nêu lên hàng đầu 
nhiệm vụ xảy dựng chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa theo cơ chế 
Đang lãnh đạo, nhân đản làm chủ, 
NIRÀ‹À nước quan lý, áo chí của ía 
ngà nay phải là công cụ lãnh đạo 


_ela Đảng, công cụ làm chủ của quản 


chúng nhàn dàn, công cụ quản lÚỦ của 
Nhà nước chuyên chính 0ô sản. Đây 
là điềm mới của bảo chí chúng ta 
ngày nay, khí Đẳng ta đã trở thành 
đăng lãnh đạo chính quyền. Điềm này 
làm cho báo chí chúng ta ngày nay 


“khác với báo chỉ chúng ta ngày trước, 


khi chưa giành được chinh quyền. 
Tôi cho rằng, đày là điềm then chốt 


của luận báo chỉ Đăng cầm quuền 
của chúng ta. Nắm vững điềm này, 


báo chí chúng ta có thê góp phần đắc 
lực vào việc thực hiện đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lỗi xảy dựng nén kinh tế xã hội chủ 
nghĩa của Đăng ta, góp phần đưa 
sự nghiệp cách mạng của nhân đân 


.ta đến toàn tháng. 


Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền Nhà nước, báo chí ta" 
phải thông tín hai chiều. Báo chí ta 
không những phải tuyên truyền 
đường lõi chính sách của Đảng và 
Nhà nước từ trên xuống, mà còn phải 
phản ánh ý kiến, nguyện vọng và 


(l) Ï é¿-nin nói câu này nám ]901 trong Eài 
* Bát đầu từ dâu 3». ĐÐ-n năm 1903 Đảng Bán- 
sềé-vích Npa mới ra đời. 


sáng kiến của quần chúng tử đưới 
lên. Nếu chỉ nhấn mạnh một chiều 


chức năng tuyên truyền, cô động, tồ - 


chức -tập thề của báo chí, tức là chỉ 
biết có mặt báo chí là công cụ lãnh 
đạo của Đăng và quản lý của Nhà 
nước, thì chúng ta sẽ coi nhẹ mặt 
báo chí là tiếng nói của quần chúng, 
báo chí là công cụ làm chủ tập thê 
của quần chúng dưới sự lãnh đạo của 
Đăng và quản lý của Nhà nước. Trong 
chế độ làm chủ tập thè xã hội chủ 
nghĩa mà Đảng ta xây dựng, nhân 
đân ta sử dụng báo chỉ làm công cụ 


đề thực hiện quyền làm chủ tập, 
thề của mình, đè tham gia quản 


lý kính tế, quản lý xã hội. Aluốn 
trở thành công cụ đắc lực của 
quản chúng trong việc thực hiện 
quyền làm chủ tập thê của mình, báo 
chí chúng ta phải di sầu đi sát quần 
_ chúng, phải đề cập những vấn đề 
nóng hồi trong đời sống của quản 
chúng. Chỉ có kiên quyết đấu tranh 
chống bệnh quan liêu mệnh lệnh trong 
báo chí, các nhà bá chúng ta mới 
có thê góp phần tích cực vào việc 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta.- 


Một trong những nét nồi bật của: 


báo chí trong điều kiện Đảng lãnh 
đạo chính quyền là mở rộng phê bình 
trên báo chí. Quy luật phát triển của 
Đang, Nhà nước và nhàu dàn ta là 
phê bình và tự phè binh. Phê bình 
và tự phê binh công khai có tính 
quản chúng rộng rãi trên báo chí là 
một hình thức sinh hoạt đàn chủ rất 
cần thiết đối với sự Liến bộ của Đảng, 
Nhà nước và nhàn đàn ta. Việc đỏ có 
tác dụng cô vũ và giáo dục mạnh mẽ 
đối với cán bộ, đàng viên và quản 
chúng nhằm thực hiện tốt nhất mọi 
nhiệm vụ chính trị của Đang và Nhà 
nước. Mở rộng phê bình trên báo chí 
có thể tạo ra được dự luận xã hội 
mạnh mẽ biều đương người LỐt việc 
tốt, đồng thời ngăn chặn, sửa chữa 
những hành động sai lầm, chống 
những tư tưởng, tác phong và thói 


xấu cũ, xây dựng tư tưởng, đạo đức, 
tác phong xã hội chủ nghĩa. Đề thúc 
đầy các mặt công tác của Đảng và 
Nhà nước cần mở rộng việc phê bình 
trên báo chỉ. 
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Đảng ta đặc. biệt coi trọng việc 
phê bình trên báo chí. Nghị quyết 
số 60/NQ ngày 8-12-1958 và chỉ thị số 
197/CT=TƯ ngày 13-3-1972 của Bộ 
chính trị Trung ương Đảng đã nêu rõ 
nhiệm vụ mở rộng việc phê bình trêu. 
báo chí. Chỉ thị ngày 13-3-1972 của Bộ 
chính trị vạch rð tất cả các báo ở 
trung ương và địa phương đều phải 
qthưởng xuyên phê bình và tự phèẻ 
binh có tính quàn chúng đòi vòi 
những hoạt động của các tô chức Dẳng, 
chính quyền, đoàn thê, ngành chuyên 
môn, cán bộ, đẳng viên, nhàn viên 
Nhà nước trong việc thực hiện những 
nhiệm vụ chính trị — coi đó là biêu 
hiện quan trọng về tính chiến dâu 
của mỗi tờ báo ®, Chỉ thị của Bộ chính 


-trị nói rõ mọi cán bộ, đảng viên, mọi -: 


công dân dẻu có quyền viết bài phè 
bình trên báo, nhưng việc công bố 
các bại đó là trách nhiệm của cơ quan 
phụ trách tờ báo. Tập thể và cá nhân 
được báo chí phê bình phải trả lời 
trên báo. Chỉ thị ngày 13-3-1972 của 
Bộ chính trị a Về việc mở rộng phê 
bình trên báo chí» đã khẳng định: 
“Mở rộng phê bình và tự phê bình một 
cách đúng đắn là bảo đảm vững 
chắc sức mạnh vô địch của Dảng và 
Nhàznước ta. Ứng hộ và tham gia phẻ 
bình và tự phê bình là nghĩa vụ của 
mỗi cắn bộ, đẳng viên và của mời 
công dàn. Ngăn cần phê bình và tự 
phê bình là ví phạm kỷ luật của Đang 
và pháp luật của Nhà nước ». 


Báo chí là cơ quan của Đăng, đồng 
thời là tiếng nói của nhân đàn. Thư 
bạn đọc gửi cho bịo, thư bạn mơhe 
dài gứi cho đài phát thanh, là hình 
thức đề công đàn thực hiện quyền 
làm chủ tập thê trong việc tham gia 
quản lý và giám sát kiềm tra tác hoạt 
động của cơ quan và cần bộ, nhàn 
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viên Nhà -nước. Ngày 8-0-1979, Hội 
4đöng Chính phủ đã ra nghị định số 
317, CP quy định (điều 23) các cơ quan 
Nhà nước phải tôn trọng, xem xét, 
giải quyết và trả lời nghiêm túc các 
Ý kiến của nhân dân gửi qua các cơ 
quan báo chí hoặc đài phát thanh. 
Ngày 13-11-1979 Thủ tướng Chính phủ 
lại ra chỉ thị về việc giải quyết các 
thư bạn đọc hoặc thư bạn nghe đài 
gửi cho các bảo và đài phát thanh. 
Chỉ thị nói rõ các báo chí và đài phát 
thanh khi nhận được thư bạn đọc phê 


bình, khiếu nại có quyền điều tra,. 


chất xấn, yêu cầu các cơ quan có 
trách nhiệm làm sấng tỏ hoặc giải 
quyvết các vấn đề bạn đọc và bạn 
nghe đài nêu lên. Alọi cơ quan hoặc 
cá nhân bị phê bình, chất vấn trên 
bảo, đài*đếu có trách nhiệm tiếp thụ 
phẻ binh, sửa chữa khuyết điềm ; và 
cỏ quyền thanh minh những điều bị 
dưứ luận hiều lầm, cải chính những 
chiêu không đúng sự thật. 


Nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị 
của Đăng và Nhà nước về phê bình 
trên báo chí, các báo và đài chúng ta 
đã cố gắng bám sát các nhiệm vụ 
chính trị của Dảng, tuyên truyền và 
giáo dục. đường lối chính sách của 
Đăng,và Nhà nước, biêu đương người 
tốt, việc tốt, đồng thời phê phán 
những hiện tượng làm sai đường lối 
_chính sách của Đảng, quan liêu, lười 
biếng, lãng phí. tham ô. đấu tranh 
chống các hiện tượng tiều cực trong 
xi hỏi. 


Các văn kiện của Đăng và Nhà nước 
đã quy định rõ việc phê bình và tự phê 
bình trên báo chỉ. Song nhiều nơi còn 
có tỉnh trạng không tiếp thụ nhê bình 
hoặc tiếp thu chiếu lệ, thậm chí có 
tỉnh trang trủ đập người phê bình và 
gày khó Khăn cho các báo đăng bài 
phè bình. Những người ngăn cần, trù 
đập phê bình trên háo chí Khong biết 
răng làm như thế là ví phạm kỷ luật 
của Đẳng và pháp luật của Nhà nước. 
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Thưa các ttồng chỉ đại biều thân mến, 


Hiện nay báo chí chúng ta đang ra 
sức phấn đấu thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược mà Đại hội thứ V của Đẳng 
đã đẻ ra: xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 

Đề làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược 
đó, báo chí chúng ta cần chủ ý vấn 
đề gi? Theo chúng tôi, báo chí chúng 
ta cần nêu lên hàng đầu việe tuyên 
truyền kinh tế, tuyên truyền lao động. 
Đây là công việc khó khăn đối với - 
báo chí chúng ta. Vị về mặt này các 
nhà báo chúng ta chưa có kinh 
nghiệm. Báo chí chúng ta có kinh 
nghiệm về boạt động bỉ mật dưới 
ách thống trị của đế quốc, phong kiến. 
Bảo chỉ chúng ta cũng có kinh nghiệm 
về tuyên truyền đấu tranh vũ trang. 
tuyên truyền kháng chiến. Nhưng về 
tuyên truyền sẵn xuất, phục vụ xây 
đựng kinh tế, rõ ràng báo chỉ chúng ta 
chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong Ìrúi 
nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội 
Đẳng đã đề ra, báo chí chúng ta tương 
đối có kinh nghiệm về tuyên truyền 
chiến đầu bảo vệ Tô quốc. Dương 
nhiên, trong điều kiện mới, cuộc chiến . 
Iranh nhân đản bảo vệ Tổ quốc có 
những điềm không giống cuộc chiến 
tranh giải phóng mà quân và dân ta 
đã tiễn hành trong 30 năm trước đây. 
do đó bảo chí chúng ta cần phải đồi 
mới nội dung và hình thức tuyên 
truyền thị mới có thề phục vụ tối 
nhiệm vụ báo vệ Tô quốc trong tình . 
hình mới. Dù sao, về mặt này, báo 
chỉ chúng ta cũng đã tích lũy được khá 


-nhiều kinh nghiệm qua 30 năm tuyên 


truyền phục vụ kháng chiến. Trái lại, 
về tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, có thề 
nói báo chí chúng ta chưa có kinh 
nghiệm. 

Muốn xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
thì trước hết phải nói đến lao động. 
Trong tác phim « Những nhiện: Dụ 
trước mắt của chỉnh quyên NÓ tiết ®, 


Lê-nin đã dạy: « Dáo chí phải nêu lên 
hàng dầu vấn đề lao động?®. Lê-nin 
lại nói phải cải tạo báo chỉ tủ chỗ là 
một cơ quan chủ yếu phô biến những 
tín tức chính trị hàng ngày thành một 
cơ quan ngôn luận vững vàng đề giáo 


dục kinh tế cho nhân dân. Lê-nin đã. 


nói: « Chúng ta phải biến, và nhất 
định sẽ biến báo chí tử chỗ là cơ quan 
chuyên dưa những tin tức giật gàn, 
một cơ quan thông tin chính trị đơn 
giản, một cơ quan ngôn luận đấu 
tranh chống sự xuyên lạc của giai 
cấp tư sản, thành một công cụ giáo 
đục quần chúng về mặt kinh tế, thành 
một công cụ đề giới thiệu cho quần 
chúng cách tò chức lao động theo 
phương thức mới ®. 

Báo chí chúng ta là công cụ đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi nhân 
dân lao động được giải phóng và bắt 
tay xây dựng cuộc đời mới, sức mạnh 
của việc nêu gương có điều kiện đề 
tác động mạnh mẽ đến đòng đảo quản 
chúng- Những điền hình tiên tiến trong 
lao động sản xuất và tô chức đời sống 
có vai trò to lớn trong việc giáo dục, 
hướng dẫn và thúc đäy toàn bộ xã hội 
tiến lên, Bằng cách giới thiệu các điền 
hình tiên tiến, giới thiệu tÍ mỉ những 
thành công của họ, nghiên cứu phân 
tích những nguyên nhân thành còng, 
những phương pháp làm việc và quản 
lý của họ, báo chí chúng ta sẽ phát 
huy tác dụng của mình trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bài 
q Đà n Uề tính chất báo chỉ của chúng t!a2, 
Lê-nin đã từng vạch rõ rằng nhiệm vụ 
chính của báo chỉ trong thời kỷ quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
cộng sản là dùng những tăm gương cụ 


thề, sinh độnØ; lấy trong mọi lĩnh vực. 


của đời sống, đề giáo dục quần chúng. 
Lẻ-nin cũng đặn các nhà báo: hãy bớt 
những nghị luận kiểu trí thức đi. llãy 
gần gũi đời sống hơn nữa. lãy chú 
ý nhiều hơn nữa xem trong còng việc 
thường ngày của họ, quần chúng công 
nông đã thực tế sáng tạo cải mới như 
thế nào. Hãy kiềm nghiệm kỹ hơn 


= 
¬^ 
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xem cải mới đó đã có Iính chất cộng 
sản đến mức độ nào. 


Cùng với việc nêu lên các điền hình 
tiên tiến, các đơn vị gương máu, cần 
phả: phê phán các đơn vị kém nát. 
Lê-nin đã từng đòi hỏi báo chi phải 
đưa lên * bảng đen » những nơi nào 
vẫn cứ khư khư ôm giữ những a truyền 
thống của chủ nghĩa tư bảï» nghĩa là 
những truyền thống vò chính phủ: 
lười biếng, vô trật tự, đầu cơ. Lê-nin 
cho đó là một mặt của cuộc đấu tranh 
giai cấp trong thời kỳ quá độ nhằm 
bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân ˆ 
chống lại những nhóm,những bộ phận, 
những tảng lóp công nhân cử khăng 
khăng giữ mãi những truyền thống, 
những thỏi quen của chủ nghĩa tư bản 
và tiếp tục có thái độ đối với Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa như đối với 
Nhà*nước cũ: cung cấp cho “nó » lao 
động với số lượng càng ít càng tốt, 
với chất lượng xấu nhất, và lay của 


. ®nó ® càng nhiều càng tỐI. 


Đề đáp ứng yêu cầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội báo chí cần giành phản 
lón số trang tuyên truyền kinh tế. 
Theo Lê-nin thị các tờ báo chỉ đạo 
căn phải giảm bót phần dành cho 
chính trị và tăng thêm nhiều phần 
dành cho tuyên truyền sản xuất; các 
tờ báo chuyên về sẵn xuất chỉ dành 
một phần nhỏ, không quá một phần từ, - 
cho chính trị, còn phần lớn dành cho 
kế hoạch kinh tế thống nhất, cho mặt 
trận lao động, cho việc tuyên truyền 


- kinh tế, cho việc đào tạo công nhàn - 


và nông dàn tham gia quản lý kính 
tế—xã hội. 


Bá chỉ là phương tiện tốt nhất đề 
nâng cao Ý thức ký luật tự giác cửa 
những người lao đọng. Báo chỉ ta 
biêu dương những tấm gương lao động 


có năng suất caos có chất lượng và 


hiệu qua. Đáo chí ta cùng vạch rõ 

những mặt tiêu cực trong đời sống 

kinh tế, phê phán thăng thần những 
v .Ằ^` ` 

khuyết điểm, công khai vạch ra cho 

mọi người thấy những ung nhọt trong 


b3 
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đời sống kinh tế và bằng cách đó dựa 
vào đư luận của quần chúng lao động 
đề sửa chữa những ung nhọt đó. Có 
như thể bảo chí ta mới có thể phát 
huy tác dụng đổi với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dàn ta. 


Thưa Đoan chủ lịch, 
Thưa các động cú đại biều, 


Hö Chủ tịch, noười sáng lập nên 
“báo chỉ cách mạng của chúng ta đã 
nói: bảo chí của tạ cần phải phục vụ 
nhận dân lao động, phục vụ chủ nghĩa 
xã hội. Bác Hỗ đói hỏi những người 
làm báo phải có lập trường chính trị 
vững chắc, Bác llõ cũng đòi hỏi các 
bảo chí của ta đều phi có dường lỗi 
chính trị dúng. 

Bác Hồ nói: *€ Báo chí ta không phải 
để cho một số ít người xem, mà đẻ 


phục vụ nhàn dàn, đề tuyên truyền, 


giai thích đường lôi, chính sách của 
Đăng và Chính phủ, cho nên phải có 
tính chất quản chúng và tỉnh thần 
chiến đấu ». : : 

[ông chí Lẻ-Duän, Tông bí thư Bàn 
chấp hành trung ương Đăng cùng nói: 
«& Bảo chỉ — một bộ phận quan trọng 
của công tác tuyến fruyên— là một vũ 
khi cách mạng, một công việc đòi hỏi 
khoa học và nghệ thuật.” 

Dòng chí Lê-Duän đã vạch rõ nhiệm 
vụ của bảo chí ta trong giai đoạn hiện 
mav là tiếp tục giáo dục truyền thống 
chiến dâu vẻ vang của đàn tộc, phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thề 
của nhàn dân lao động trên các lĩnh 


6Ị 


vực, lấy đó làm động lực thúc đầy 
thực hiện thắng lợi ba cuộc cách mạng, 
bào đâm xây đựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bào vệ vững chắc Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. 

Dối với các nhà báo, đồng chỉ Lê- 
Duïn căn đặn: @Muon làm báo tốt, 
phải rất cfch mạng, rất khoa học và 
phải có nghệ thuật, 

Trong thư gửi Đại hội thứ tư Hội 
nhà bào Vi¿t-nam, đồng chỉ Trường- 
(Chính căn đặn các nhà báo: “Các đong 
chí làm báo nước ta luôn luôn øl nhớ 
và thực hiện nghiêm túc những lời 
đdạyv của Chú tịch Hö-Chi-Minh, noi 
theo gương sáng của Người, ra sức 
học tạp chú nghĩa Miaec—l.e-nin, thàm 
nhưn đường lỗi, chính sách của Đăng, 


hóa mình yào cuộc sống của nhân dân, 


gìn bó với phong trào cách mạng của 
quan chúng, tông kết kinh nghiệm 
làm báo của mình và tham khảo kinh 
nghiệm báo chí của Liện-xô và các 
nước anh em khác. Cúc đồng chí hãy 
phần đấu nàng cao tỉnh tư tường, tính 
chiến đấu và tỉnh quản chúng của bảo 
chỉ cách mạng, không ngừng cái tiến 
công tác trau đồi nghề nghiệp, làm 
tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình ®, 

Nam vững quan điểm của lo Chủ 
tịch và của Đăng ta về báo chí, đhúng 
ta ra sức phản đàu vươn lên không 
ngưng, nhất định sẽ hoàn thành tỏi 
nhiệm vụ mà Đang và nhàn dàn giao 
cho giới báo chí chúng ta. 


Nin cám ơn sự chú ý của các đồng 
chỉ. 


Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


THỰC HIỆN VÀ CỦNG (Ế QUYỀN LÃNH BẠO CỦA GIẢI (ẤP 
(NG NHÂN MÀ HẠI NHÂN IÀ BẰNG MÁC XÍT — LÝ NỊN NÍT - 


BỖI VỚI QUÂN CHÚNG A0 BỘNG - 


Tho^s quá trình cách mạng xã 

hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, việc thực hiện và củng 
cố quyền lãnh đạo của giai cấp công 
nhàn mà hạt nhân là đẳng mác xít — 
lê nin nít đối với quản chúng lao 
động là một quy luật có ý nghĩa 
hàng đầu. 


Chúng ta biết rằng, quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội là một quá trình 
đấu tranh cách mạng rất gay go, 
quyết liệt nhằm lạt đồ ách thống trị 
- của bọn tư bản, thiết lập chính quyền 
cách mạng của giai cấp công nhân, 
tiếp đó triền khai cuộc đấu tranh 
giải cấp trên tất cả mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội, nhằm cải: tạo triệt 
đề xã hội cũ, và xây dựng một xã hội 


QUYỂT-TIỀN ự 


quới, không có người bóc lột người. 


Một quá trình cách mạng như vậy, 
muốn giảnh được tháng lợi, đương 
nhiên dòi hỏi phải có sự lãnh đạo 
kiên quyết, sáng suốt của một giai 
cấp tiên phong — giai cấp mà lịch sử 
đã giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo 
toàn thể nhân đàn lao động đâu 
tranh đề thực hiện sự nghiệp cao cả 
đó. Trong tt ca các giai cất» của xã 
hội tư sản, giai cấp duy nhất có sứ 
mệnh lịch sử toàn thế giới dó, chính 


là giai cấp công nhân. 


“Phát hiện ra vai trò lịch sử toàn 
thế giới của giai cấp công nhân là 
công lao to lớn của Mác và Ăng-ghen. 
Và điều đó. như Lê-nin đã nói, chính 
là điềm chủ yếu trong học thuyết 
của Xác. 
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Do vị trí kinh tế — xã hội của 
minh trong xã hội tư sản, giai cấp 
công nhân có những đặc tính khiến 
cho nó: có thê đóng được vai trò lịch 
sử đó. 


Trước hết giai cấp công nhàn là 
giai cấp tiên tiến nhất. Là con đẻ của 
nền công nghiệp lớn, giai cấp công 
nhần tiêu biều chõ lực lượng sản 
xuất hiện đại, xã hội hóa. Xã hội tư 
sản càng tiến lên, thì lực lượng sản 
xuất hiện đại, xã hội hóa ấv ngày 
càng phát triền và mâu thuẫn gay 
gắt với quan hệ sẵn xuất tư bản chủ 
nghĩa, dựa trên cơ sở chế độ sở hữu 
tr nhàn của bọn tư bản. Và 
thuẫn kinh tế cơ bản này của xã hội 
-tư sàn thê hiện vẽ mặt chính trị thành 
màu thuận không thê điều hòa giữa 
giai cấp công nhàn và giai cắp tư 
sìn,. Guộc đấu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhàn đản đến việc thiết 
lập chuyên chính vỏ sản, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ tình trạng 
người bóc lột người, xóa bỏ sự tồn 
tại của mọi giai cấp trong xã hội: 
Như vậy, giai cấp công nhàn chẳng 
những tiêu biều cho lực lượng sản 
xuất hiện đại, xã hội hóa; nó còn 
tiêu biều cho xu thế phát triên khách 


quan của xã hội loài người lên chủ. 


nghĩa xã hội và chủ nghĩa. cộng sẵn, 
Giai cấp công nhân là một giai cấp 
eỏ tiền đồ rất vẻ vang, vì nó lớn lên 


và trưởng thành *cùng với sự phát. 


triền của công nghiệp lớn và cuộc 
đấu tranh giai cấp chống bọn tư bản, 
trong khi các giai cấp trung gian 
như:tiều chủ, tiều thương... ngày 
càng phản hóa, và một bộ phận lớn 
trong họ bị phá sản và -rơi xuống 
hàng ngũ của giải cấp còng nhàn. 
Do gắn bó với nên Công nghiệp lớn, 
giai cấp công nhàn một khi nắm được 
chính quyền Nhà nước thì đồng thời 
cũng nắm trong tay mình những yếu 
tố vật chất và kỹ thuật hùng mạnh 


Số 


màu” 


đề cải tạo thế giới, phát triền mạnh 
mẽ lực lượng sản xuất, thúc đầy xã 
hội tiến lên không ngừng. Nó còn đại 
biều cho tương lai tươi sáng của 
toàn thê loài người. 


Giai cấp công nhân là giai cắp 
triệt đề cách mạng. Mác và Ấng-ghen 
đã từng nói? trong tất cả các giai 
cấp trong xã hội tư sản, chỉ có giai 
cắp công nhàn là thật sự cách mạng. 
Đó là vì giai cấp công nhân không có 
quyền sở hữu đổi với tư liệu sản 
xuất, phải bán sức lao động đề sống. 
bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột 

nặng nề. Họ có lợi ích hoàn toàn đối 
lập với lợi ích của giai cấp tư sản. 
Hộ chẳng những là lực lượng chỉnh 
trị đối lập với giai cấp tư sản mà 
còn là kể thủ kiên quyết nhất của 
mọi sư áp bức. bóc lột, bất công. Thái 
độ triệt đề cách mạng ấy chẳng những 
thề hiện trong cuộc đấu: tranh nhằm 
làt đồ ách thống trị của bọn tư bàn, 
mà còn thề hiện nồi bật trong quá 
trình xóa bổ xã hội cũ và xây dựng 
xã hội mới, không-có người bóc 
lột người, Dúng như các nhà kinh 
điền của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nih đã 
nói, giai cấp công nhàn là giai cấp duy 
nhất làm cách mạng đến cùng, đến 
tháng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Sở dĩ 
như vậy, ngoài những nguyên nhân 
nói trên ra. còn là vì giai cấp công 
nhân là giai cấp duy-nhất có khả năng 
đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi hệ tư 
tưởng của xã hội cũ. 


Giai cấp công nhàn là giai giố. có 
tình tồ chức và kỷ luật cao. Đặc lính. 


này được tạo nên ngay (rong môi 
trường sẵn xuất của nền công nghiệp 
lớn, và càng được rèn đúc, cũng CỔ 
và tăng cường trong quả trình đấu 
tranh giai cấp ác liệt chống giai cấp 
tư sẵn và các bọn bóc lột khác. Trải 
qua cuộc đấu tranh cách mạng lâu 
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đài, giai cấp công nhân ngày càng Ý 
thức rõ rằng: đoàn kết, có tồ chức 
và kỷ luật, đăy là vũ khí lợi hại giúp 
họ có thề tập hợp quanh mình những 
bạn đồng minh đông đảo đề cùng 
thiến đấu và chiến thắng kẻ thù. 


Giai cấp công. nhân là giai cấp có 
tinh quốc tế. Trên cơ sở nền sản xuải 
tư bản chủ nghĩa đã xã hội hóa rất 
cao, không những trong phạm vị từng 
nước mà trên cả thế giới, giai cấp tư 
sản các nước từ lâu chẳng những có 
mối liên hệ kinh tế với nhau, mà 
còn có sự liên minh với nhau về mặt 
chính trị đề đuy trì ách thống trị của 
chúng. Dương đầu với sự liên mình 
của giai cấp tư sản quốc tẾ, giai cấp 
còng nhân tất nhiên phải đoàn kết 
chặt chẽ với nhau trên phạm vi quốc 
- tế đề chống lại kể thủ. Đó là cơ sử 
khách quan của khẩu hiệu vĩ đại « Vỏ 
sản tất cả các nước, đoàn kết lại!” 
mà Mác và Áng-ghen đã nêu lên 
trong tác phầm nồi tiếng của mình: 
cđTuyên ngôn Đẳng cộng sản». Khi 
chủ nghĩa tư bản trở thành chủ nghĩa 
đế quốc. chúng áp bức, bóc lỏt không 
chỉ giai cấp công nhân và nhàn dàn 
lao động trong nước chúng mà cả các 
đân tộc bị áp bức thị Lê-hin nêu lên 
khầu hiệu : « Vô sản tất cả các nước 
và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết 
lại!?, Dương nhiên, giai cấp sông 
nhân đấu tranh cách mạng trong từng 
nước riêng biệt, song phong trào 
công nhân mỗi nước bao giờ cũng là 
một bộ phận của phong trào công 
nhân quốc tế. Và trong thời đại đề 
quốc chủ nghĩa, chỉ có sự đoàn kết 
giữa phong trào công nhần các nước 
tư bẫn với phong trào giải phóng các 
dân tộc bị áp bức mới có thê chiến 


thắng được kẻ thủ chung là bọn đề. 


quốc quốc tế. 

Giai cấp công nhân, do bản chất 
của nó, là giai cấp tiếp thu dễ đăng 
nhất hệ tư tưởng tiên tiến nhất của 


loài người là chủ nghĩa Mác—LLê-nin. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là lý luận 
đấu tranh cách mạng, là hệ tư tưởng 
của giai cấp công nhân. Tính khoa 
học của chủ nghĩa MácLê-nin là sự 
phân ánh trung thực xu thế phát 
triền khách quan của xã hội loài 
người mà giai cấp công nhân lÀ người 
đại diện. Tính cách mạng của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin là biều hiện tập 
trung tỉnh thần cách mạng triệt đề 
của giai cấp công nhân. Con đường 
đi tới của loài người mà chủ nghĩa 


. Mác — lê-nin vạch ra chính là mục 


đích .đấu tranh cách mạng của giai 
cấp công nhàn — người giải phóng 
loài người cần lao Ta khỏi mọi áp 
bức, bóc lột. Chủ nghĩa Mác—l.ê-nin 
ly cơ sở lý luận cho việc vạch 'ra 
đường lối cách mạng đúng đắn, dẫn 
đắt giai cấp công nhân và nhàn dàn 
lao động tiến bành thắng lợi cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vị vậy, 
chúng ta không lấy làm lạ rằng đang 
tiên phong của giai cấp công nhân ở 
hầu khắp các nước đều lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm ngọn cờ chỉ đạo cho 
mọi hoạt động cách mạng của minh. 
Và ngọn cờ ấy, do tính chính xác, 
khoa học và ý nghĩa cao cả của nó, 
có sức hấp dàn mãnh liệt đối với 
hàng nghỉn triệu người trên trái đất 


. ngày nay. 


Do tất cả những đặc tính nói trên, - 
giai cấp công nhàn có đầy đủ khả 


năng đóng vai trò người lãnh đạo 


tất cả quần chúng lao động bị áp bức, 
bóc lột đấu tranh đề giải phóng giai 
cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng 
kã hội, đưa quá trỉnh cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 


xã hội đến thắng lợi cuối cùng. 


Dương nhiên giai cấp công nhân 
không trực tiếp lãnh đạo cáeh 
mang, mà phải thông qua đảng tiên 


ĐÀ / 


phong của mình — tức đảng cộng sản, 
mới có- thể lãnh đạo được cách 
mạng. 

Chúng ta biết rằng chỉ đến một giai 
đoạn phát triển nhất định của phong 
trào công nhân, Đảng cộng sản mới 


ra đời đề lãnh đạo cách mạng. Sự ra 


đời của đảng cộng sản đánh đấu một 
bước phát triền mới về chất của 
phong trào công nhân, đồng thời 
cũng đánh dấu một bước trưởng 
thành rõ rệt của giai cấp còng nhân. 
Kê từ đó, phong trào công nhàn mới 
trở thành một phong trào độc lập, có 
mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Cũng kề 
từ đó, giai cấp công nhàn mới thật 
sự nhận thức được sứ mệnh lịch sử 
của mình. Từ giai cấp “tự nó, nó 
trở thành giai cấp €vì minh». Từ 
giai cấp hoạt động một cách tự phát, 
nó trở thành một giai cấp tự giác, 
có ý thức rõ rệt về vai trò lịch sử 
của mình, 


Dang cộng sản là sự kết hợp giữa 
chủ nghĩa Mác — lê-nin với phong 
trào công nhân. Đảng là bộ phận tiên 
tiến nhất, cách mạng nhất, có tộ chức 
nhất của giai cấp công nhân, Đẳng 
còn là hình thức tô chức cao nhất 
của giai cắp công nhân, có nhiệm vụ 
lãnh đạo và phôi hợp hoạt động của 
tắt cả các tỏ chức khác của giai cấp 
còng nhàn và nhân dân lao động, 
hướng vào một mục tiêu chung, 
Không có đang cộng sản thì giai cấp 
ceòng nhàn Không: thê nhận thức và 
thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử 
của minh. 3 


Dũng có lợi ích hoàn toàn nhất trị 
với lợi ích của toàn thể giai cđấp công 
nhàn và nhàn dân lào động, Song 
Đáng khác về căn bản với những bỏ 
phận còn lại của giai cấp công nhân 
chủ yếu ở chỗ: Đảng là đội tiên phong, 
là lãnh tụ chính trị và là bộ tham 
mưu chiến đấu của giai cấp công 
nhân. Ì 
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Là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, được vũ trang bằng lý luận 


khoa học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 


Đảng nhận thức một cách sáng suốt 
những điều kiện, bước tiến và kết quả 
chung của phong trào vô sản, Và các 
đảng viên của đẳng luôn luôn đi đầu 
trong cuộc đấu tranh giải phóng giai 
cấp và giai phóng xã hội. 


"La lãnh tụ chính trị của giai cấp 
công nhân, Đăng đem lại cho giai cấp 
công nhân và nhân dàn lao dộng một 
cương lĩnh đấu tranh cách mạng dúng 
đắn trên cơ sở nhận thức và vận dụng 
được những quy luật phát triện 
khách quan của xã hội. - 


Là bộ tham mưu chiến đấu của 
giuủi cấp công nhân, Đăng vạch ra và 
chỉ đạo chiến lược và sách lược trồng 
từng giai đoạn cách mạng, nhằm thực 
hiện cương lĩnh đầu tranh cách mạng 
đã đề ra, từng bước đưa cuộc đấu 
tranh cách Tnạng của giai cấp công 
nhân và nhàn dân lao động đến thắng 
lợi cuối cùng. / 

Tất ca những điều trên nói lên 
rằng: đảng mác xít — lẽ nin nít — hạt 
nhàn của giai cấp công nhân, là nhân 
tố cơ bàn có tác dụng quyết định 


“nhất đối với thắng lợi của cuộc đấu 


4 


tranh cách mạng của giai cấp công 


nhần và nhân dàn lao động. 


Đáng của giai cấp công nhân thực 
hiện và củng có quyền lĩnh đạo của 


mình đổi với quản chúng lao động 


bảng cách: đề ra đường lôi cách 
Iluing và phương pháp cách mạng 
đúng đắn (cũng tức là: cương lĩnh 
cách mạng và chiến lược, sách lược 
cách mạng đúng đán); giáo dực, tö 
chức và động viên đông đảo quần 
chúng lao động thực biện đường lối 
cách 
mạng đã đề ra: thường xuyên củng 
cố mới liên hệ chặt chẽ với quần 


` . 


* 


mạng và phươ.g pháp cách. 


chúng bằng những còng tác chính trị, 
lư tưởng và tö chức có hiệu quả và 
bảng cả hành động gương mẫu của 
cản bộ đăng viên của Đăng. Và tất cả 
những điều đó đều được thực hiện 
trong quá trình đầu tranh chống kẻ 
thù giai cấp, chống lại hoạt động và 
ảnh hưởng của các đẳng phái cải 
lương và phản động đối với quần 
chúng nhân đản, chống lại ca những 
khuynh hướng sai làm trong nội bộ 
Đăng và hàng ngũ cách mạng. Chỉ có 
như vày, Đăng của giai cấp công 
nàn mới có thể LÌưc hiện và củng 
cổ vững chắc quyền lãnh đạo của 
mình đối với đông đảo quản chúng 
lao động. 


+ 


Thực tiễn của quá trình cách mạng 
xã hội chú nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xỏ và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em đã chứng 
minh điều đó, Thực tiễn cách mạng 
của nước ta trong hơn pữa thế kỹ qua 
đưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản 
cùng chứng minh điều đó. 


Eý nước fa, giải cấp công nhàn thông 
qua đẳng tiên phong của mình đã sớm 
nảm được quyền lãnh đão cách mạng 
ngay tử năm 1930. Sở dĩ như vày,.vi 
glai cấp công nhân Việt-nam, ngoài 
những đặc tính chung của giai cấp 
công nhân quốc tế như đã trình bày 
ở trên; còn có những đặc điểm riêng 
của minh. | 


, 


Giai cấp công nhàn Việt-nam sinh 
ra và lớn lên trong một nước thuộc 
địa và nửa phong kiến, bị ba tầng áp 
bức bóc lột của để quốc, giai cấp địa 


chủ phong kiến và giai cấp tư sản 


tronp nước, cho nên nó có tính thần 
cách mạng rất kiên quyết và triệt đề, 
(siai cấp công nhân Việt-nam vừa mới 
lớn lèn đã có đẳng mác xít — lẻ nin nít 
của minh lãnh đạo; đẳng đã lặp ra 
các công đoàn đề tö chức, giáo dục 


' 


và vận động công nhân đấu tranh vỉ 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải 
phóng giai cấp, cho nên nó không bị 
chia rề về chính trị, tư tưởng và tô 
chức. Giai cấp công ,nhàn Việt-nam 
bước lên vũ đài chính trị sau thẳng 
lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ 
đại, chủ nghĩa cơ hội của Quốc tế thứ 
hai đã bị phá sản, Quốc tế cộng sản 
đã ra đời và lãnh đạo cách mạng thể 
giới, giai cấp tư sẵn ở nhiều nước đã 
phản bội lại lợi ích của dân tộc, và 
các đảng vô sản ở nhiều nước đã nắm 
được ngon cờ đân tộc và dăn chủ, cho 
nên nó tiếp thu nhanh chóng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và không bị ảnh hường 
của chủ nghĩa cơ hội. Giai cấp công 
nhân Việt-nam xuất thân chủ yếu tử 
nông dàn lao động, có mối liên hệ tự 
nhiên rất khang khít với nông dàn 
lao động, cho nên ngà v tử khi có Đẳng, 
nó đã sớm xày dựng được sự liên 
mính bền chặt với nông dàn lao 
động. 


Tất cä những đặc điềm ấy đã tạo 
điều kiện cho giai cấp công nhàn nước 
ta thông qua đảng tiên phong của 
minh, nám được độc quyền lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam từ hơn nửa thế 
ký trước dày cho đến ngày nay. 


Do hoàn cảnh đặc thù của nước ta 
trước đây, nơi mà tính thần yêu nước 
đã sớm thấm sâu vào các tầng lớp 
nhân dàn lao động. đẳng tiên phong 
của giai cấp công nhân Việt-nam là sự 
kết hợp giữa chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với phong trào công nhàn và phong 
trào yếu nước ở nước ta. Diều đó tạo 
thuận lợi rất lớn cho Đẳng xây dựng 
và củng cố quyền lãnh đạo đối với 
đòng đảo quần chúng lao động phi 
vô sản. 


Cũng do hoàn cảnh đặc thủ của 
nước ta trước đây, cuộc cách mạng 
Việt-nam do Đẳng ta lãnh đạo tất vén 
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phải trải qua hai giai đoạn cách mạng 
là: cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Và thực tiền hơn nửa thế kỷ qua 
chứng tỏ rằng: sự lãnh đạo của Đảng 
là nhân tổ quyết định nhất đối với 
thắng lợi của cách mạng trong cả hai 
giai đoạn ấv. 


Cũng như tắt cả các đẳng mác xít— 
lê nin nít khác, Dẳng cộng sản Việt: 
nam thực hiện và củng cố quyền lãnh 
đạo của mình đối với quần chúng lao 
động bằng cách đề ra đường lối và 
phương pháp cách mạng đúng đấn. 
giáo dục, tồ chức và động viên quần 
chúng thực hiện tháng lợi đường lối 
và phương pháp cách mạng, đã đề ra, 
thường xuyên củng có mỗi liên hệ với 
quần chúng lao động bằng còng tác 
chính trị, tư tưởng và tô chức có hiệu 


«* ` + ^ ú ^* h 
quả và bằng cả hành động gương máu 


của cán bộ và đẳng viên. 


Dưới ánh sảng của tư tưởng vỉ 


đại củ đồng chi Nguyễn: Ai-Quốc : 
“muốn cửu nước và giải phóng dàn 
tộc, không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản », «Chi 
có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
ˆ sân mới giải phỏng được các dàn Lọc 
bị áp bức và những người lao động 
trên thế giới khỏi ách nô lệ», dựa 
vào những luận điềm của đồng chi 
Nguyễn-Ái-Quốc nêu trong Chính 
cương và sách lược vẫn tắt của Đâng: 


Đăng ta trong-cương lĩnh cách mạng - 


đầu tiên của mình, đã vạch ra đường 
lõi cách mạng đàn tộc dàn chủ nhân 
đàn đúng đán mà tính thân cơ bản 
là: cách mạng phản đế và phản phong 
kiến, giành độc lặp và ruộng đất, do 
giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến 
thẳng lên chú nghĩa xã hội không 

. . , ¬— ká S° 
qua giai đoạn phát triển tư bàn chủ 
nghĩa ; còng nòng là động lực chính 
của cách mạng. Đảng ta cũng đã giải 
quyết thành công những vấn đẻ về 


chiến lược và sách "lược cách mạng 
dân tộc dân chủ nhàn dân ở nước ta ` 
Nhờ đó mà Cách mạng Tháng Tám đã 
thành công, cuộc kháng chiến chống 
Pháp đã thắng lợi, và nhất là cuộc 
chiến tranh chống Mỹ, cửu nước đã 
giành được thẳng lợi vĩ đại, có 
ý nghĩa lịch sử và có tính chất 
thời đại. 


Về chiến lược cách mạng, Đảng ta 
đã nhận rõ kẻ thù, động lực cách 
mạng, các bạn đồng minh của giai 
cấp công nhân trong giai đoạn chiến 
lược cách mạng dân tộc dàn chịụ 
nhân dân, hoặc trong mỗi thời kỳ có 
tính chất chiến lược của giai đoạn 
ấy, nhằm tập hợp mọi lực lượng 
cách mạng, tranh thủ các bạn đồng 
minh, cô lập kẻ thủ đề đánh đồ chúng. 
Đặc biệt Đẳng ta luôn luôn nhàn 
đúng kẻ thù cụ thể trước mắt, chứ 
không phải kế thủ nói chúng, phân 
biệt được kẻ thủ chủ yếu và kể thù 
thứ vếu; có lập kể thù cụ thể trước 
mắt đề đánh đồ, lợi dụng màu thuần 


trong hàng ngũ kẻ thủ, phản hóa 
chúng cao độ, tập trung nưọn lửa 


đấu tranh cách mạng và kẻ thủ chủ 


VẾn FFƯỚC tHÁI. 


Về sách lược cách mạng, Dáng la 
luỏn luôn những hình 
thức đầu tranh và tö chức, những 
khqu hiệu tuyên truyền và cỗ động 
thich hợp với tỉnh hình lên xuống 
của phong trào cách mạng, nhằm tập 
hợp được đông đảo quản chúng, giáo 
dục quần chúng, dựa quản chúng lên 
mặt trận cách mạng một cách có hiệu 
qua nhất. 


chọn được 


Sự lãnh đạo của Đẳng là nhân tố 
eơ bản quyết định tháng lợi trong 
cách mạng đàn tộc dân chủ nhàn đân 
và trong cách mạng xã hội chủ 
nơhT:. 


Trong cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miễn Đặc trước đây, sự lãnh 


đạo của Đảng đã mang lại hiệu quả 
to lớn. Sự lớn mạnh nhanh chóng của 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa dưới sự 
lãnh đạo và 1ö chức của Đẳng, đã góp 
phần quyết định nhất vào thắng lợi 
của toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
` nướe. : 


Tử khi cả nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, Đăng ta, qua các Dại hội IV 
và V, đã đề ra và cụ thể hóa đường 
lối chung của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lối xâv dựng nền 
kinh tế xã hội chủ ngÌ:ĩa mà nội dụng 
cơ bản là: nắm vững chuyên chính 
vô san, phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động. tiên hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học —'kỹ thuật, cách mạng tư 
lrởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuảt là then 
chốt: Đang ta còn đề ra hai nhiệm vụ 
chiến lược gắn bó với nhau là: xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 
và sẵn sảng chiến đấu, bảo vệ vững 
chắc Tồ quốc Việêt-nam xã hội chủ 
nghĩa 


Thực tiền của quá trính cách mạng 
tả hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 


nghĩa xã hội trong cả nước ta hơn 8 
năm qua, cũng như thực tiễn của 
cuộc chiến đấu thắng lợi chống hai 
cuộc chiến tranh xảm lược mà bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc 
câu kết với để quốc Mỹ, gây ra đối 
với nước ta trong những năm qua đã 
chứng minh rằng đường lối và chủ 
trương chiến lược mà 00: ta đề ra 
là đúng đắn. 

Đương nhiên, Đăng ta cũng có một, 
số thiếu sót, nhất là trong việc chỉ 
đạo cụ thể việc thực hiện đường lối 
cũng như trong việc lãnh đạo chính 
quyền tiến hành công tác quan ly 


. kinh tể và xã hội. Song điều`*đó tuyệt 


dối không thề bác bỏ vai trỏ quyết 
định của Đảng tá trong quá trình 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và vây: 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Quy luật thực hiện và củng cÔ 
quyền lãnh đạo của giai cấp công 
nhàn mà hạt nhân là đảng máúc xít — 
lẻ níu nít đối với quần chúng lao 
động, văn tô ra là một quy luật phô 
biến hàng đáu. Có thê khẳng định 
rằng. tất ca các nước, kê cả cÁc nước 
rất lạc hậu về kinh tế, đều phải tuân 
theo quy luật đó trong quá trỉnh tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Cộng hòa nhân đân Cam-pu-chia : 
NĂM NĂM THẮNG LỢI TRONG (ÔNG 


(UỘC HỒI SINH DÂN TỘC VÀ XÃ HỘI 


ẢM nău qua, kề từ ngày chế độ 
điệt chủng Pôn Đốt tàn bạo nhất 
trong lịch sử bị đánh đò, tỉnh hình 
đất nước Cam-pu-chia đã không 
ngừng biến chuyên tốt đẹp. Sự ra đời 
của nước Cộng hòa nhàn dàn Cam-pu- 
chia với 1hững thành tựu to lớn đạt 
được đã làm thay dỗôi hoàn toàn bộ 
mặt đất nước, đưa đàn tộc thẳng tiến 
trẻn con đường phát triền mới. Mội 
cuộc hồi sinh kỷ diệu đã diễn ra khiến 
ca thế giới hết sức ngạc nhiên và 
khảm phục. 
—— Thời gian và thực tế dủ giúp cho 
các giới quan sát quốc tế có thề so 
Sanh, một cách vỏ tư và khách quan 
những chuối ngày đọa dãy, tủi nhục 
của nhàn đàn Cam-pu-chia dưới ách 
thống trị đảm máu của bè lũ diệt 
chủng Đôn Pốt với cuộc sống tự do, 
tươi sáng dưới chính thể Cộng hòa 
nhàn đàn trong năm năm qua. 

Tháng lợi lịch sử vĩ đại ngày 7-1- 
1979 mở ra một kỷ nguyên mới cho 
đất nước Cam-pu-chia đau thương và 
anh đũng, kỷ nguyên đọc lập, tự do, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1980, 
củng với thắng lợi của hoạt động quân 
sự phá các sào huyệt ần náu của địch, 
đảy tàn quản dịch ra khỏi biên giới 
phía tây, nhân đân Cam-pu-chia bắt 
.đầu từ hai bàn tay trắng đã nỗ lực 
puïn đấu giành được một vụ mùa 
tháng lợi lớn, ngăn chặn có hiệu quả 
nạn đói khủng khiếp đe dọa nghiêm 
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trọng cả nước, Tiếp đó, năm 1981 đánh 
dấu những mốc thắng lợi rất to lớn 
về chính trị của nhàn dân: Carm-pu- 
chia. Đó là thành công tốt đẹp của 
Đại hội thứ tư Đăng nhàn dân cách 
mạng Cam-pu-chia với sự khẳng định 
một cách đúng đắn đường lối, nhiệm 
vụ cách mạng và các chính sách đối 
nội, đối ngoại của đất nước; đó là kết 
quả rực rỡ của cuộc tổng tuyên cử 
báu Quốc hội cùng với việc thông 
qua và bạn hành một hiến phấp đàn 
chủ, cứ ra một chính phủ hợp pháp, 
đại diện chân chính duy nhất của 
nhần dàn Cam-pu-ehia. Cuộc bầu cử 
chính quyền cấp xã cũng đã được tiến 
hành. Các tỗ chức quần chúng cách 
mạng được thành lập và phát triền ở 
cơ sở. Và như vậy, chỉ trong vòng 
ba năm ngắn ngủi, hệ thống chính 
quyền cách mạng từ trung ương đến 
cơ sở đã được xây đựng và củng cõ. 
Tình hình đó tạo nên một cục điện 
chính trị ön định trên khắp cả nước. 

Từ năm 1952 đến nay, nhân dàn 
Cam-pu-chia ra sức thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước, đã liên tiếp đạt được những 
thành tựu quan trọng về nhiều mặt. 

Các lực lượng vũ trang cách mạng 


đã từng bước trưởng thành, vừa đánh 


địch giỏi vừa vận động quin chúng 
tốt Đại hội thí đua toàn quản lìn thứ 
nhất chứng tô sự phát triên nhanh 
chóng lực lượng của ba thứ quàn, 


đồng thời nêu bật sức mạnh đoàn kết 
gàn bó keo sơn của quân và dân Cam- 
pu-chỉa trong sự nghiệp xâv dựng vi 
hào vệ Tô quốc, Kết hợp chiến đấu 
vũ trang với thực hiện biện phánpan 
ninh, quân và dân Cam-pu-chia đã 
thưởng xuyên chủ động tiến công địch 
rất có hiệu quả. Hầu hết các kế hoạch 
khiêu khich, quấy rối, phá hoại, lấn 
chiếm của địch đều bị phát hiện và bị 
đánh tan khi chúng chưa kịp hành 
động. Địch chỉ có thê tồn tại ở một số 
hang ồ của chúng trên đất Thái-lan, 
dọc biên giới phía tây Cam-pu-cbhia. 
*ự lớn mạnh nhanh chóng của các 
lực lượng vũ trang cách mạng Cam- 
pu-chia cả về số lượng và chất lượng, 
về trang bị vũ khi cũng như về trinh 
độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng 
chiến đấu... là yếu tố quan trọng cho 
phép quyết định rút bớt quân tỉnh 
nguyện Việt-nam ở Cam-pu-chia về 
nước trong thời gian qua và sắp tới. 
Sự kiện đó càng chứng mính thế ön 
định và vững chắc của Cộng hòa nhân 
dân Cam-pu-chia. 


Sau năm năm chung lòng đốc sức 
xây dựng lại đãt nước yêu quý bát 
_ đầu tử con số không; nhàn đàn Cam- 
pu-chia đã có một cuộc sống vạt chàt 
và tỉnh thân ngày càng ön định và 
. từng bước cái thiện. Alọi tầng lớp nhàn 
dân Cam-pu-chia đều được báo đảm 
các quyền sống chính đáng của cön 
người : được sinh sống trong gia đình 
và làng xóm quê hương, được lao 
động làm ăn, được chăm sóc sức khóc, 
được học hành, vui chơi giai trí, được 
tự dơ tín ngưỡng, tự do đi lại... Tình 
hình đó khác hẳn với cảnh sống thẻ 
lương, ảm đạm dưới ách thống trị 
cực kỷ tàn bạo của bọn diệt chúng 
Pon Pốt ; không một giọng lười tuyến 
truyền phản động nào có thê xuyên 
tạc được thực tế sinh động ấy. 


Phong trào cách mạng của quần 
chúng nhân dân Cam-pu-chia đã và 
đang tiếp tục phát triển sâu rộng 
khắp cả nước. Các tăng lớp nhàn dân 
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Cam-pu-chia tÓ rõ sự tín tưởng, gắn 
bó với chế độ mới bằng hành động 
hàng hái, sôi nồi trên các mặt tràn 
sìn xuất, đánh địch và xây dựng lực” 
lượng cách mạng. Nhiều người tích 
cức trong công nhàn, nỏng đàn, trí 
thức yêu nước và các tầng lớp lao 
động khác, đặc biệt là phụ nữ, đã 
được lựa chọn đề bồ sung đội ngũ 
cán bộ của Nhà nước. Dội ngũ ấy 
đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
thực tế trong công tác, lại được học 
tập bồi đưỡng về chính trị, nghiệp 
vụ, cho nên đã tiến bộ, trưởng thành 
mau chóng. 


Xhững thành tựu to lớn, toàn điện 
đạt được trên lĩnh vực đối nội trong 
năm năm qua làm nồi bật uy tín của 
Chính phủ Cộng hòa nhân đàn Cam- 
pu-chia do Chủ tịch Hêếng Xom-rin 
đứng đầuT— « Chính phủ tốt nhất trong 
tàm trí mọi người » như dư luận báo 
chí nước ngoài đã từng nhận xét (1). 


Trên lĩnh vực đối ngoại, Chính phủ 
và nhân đàn nước Cộng hòa nhàn dân 
Cam-pu-chia trước sau như một văn 
kiên trì theo đuổi chính sách hòa bình 
và hữu nghị với các nước, tích cực 
ủng hộ xu thế độc lập và tiễn bộ xã 
hội. Chính sách đối ngoại đúng đán 
ấy đã biến Cam-pu-chia từ chỗ là một 
bàn đạp gày chiến tranh của Bác-kinh 
chống các nước làng giềng trở thành 
một nhàn tổ tích cực đổi với hòa 
bình, ôn định ở Đông-đdương và Đông 
Nam Á. Vi vậy mà vị trí và uy tín 
của Cộng hỏa nhân đàn Cam-pu-chia 
nưày càng được nàng cao trên trường 
quốc tế, Dư luận nhiều nước thừa 
nhận Chính phú hiện nav ở Phnỏm 
Pênh đang kiềm soát và quản lý toàn 
bộ công việc của đất nước. Trái lại, 
mưu đö nham hiềm của bọn bành 
trướng Trung-quốc câu kết với đế 
quốc Mỹ và các thế lực phản động 
quốc tế khác nuôi đưỡng bọn điệt 


(0 Tuần báo Mỹ The Militant (Người 
chiến sĩ) số ra ngày 11-3-1282. 


rế) 


chủng Pón Đốt trá hình dưới nhĩn 
hiệu “chính phủ liên hiệp bà phái » 
hỏng chống phá cách mạng Cam-pu- 
chia đã bị đư luận tiến bộ trên khắp 
thế giới không nưừng vạch trần và 
cực lực lên án. 


Sự nghiệp chính nghĩa của nhàn 
đân Cam-pu-chia tiếp tục phát triền 
với thẻ và lực vững mạnh hơn bao giờ 
hết. Thời gian và lòng người đã thuộc 
hẳn về Chính phủ và nhân đàn nước 
Cộng hòa nhàn đàn Cam-pu-chia. Sức 
mạnh của nhân đân Cam-pui-ehia cảng 
được nhàn lén gấp bội bởi sức mạnh 
gắn bó không gi lay chuyển nội của 
nhân đàn ba nước Dóng-dương anh 
em trong tỉnh hữu nghị vĩ đại lâu 
đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp 
tíc về mọi mặt; bởi mối quan hệ hợp 
tác tốt đẹp không ngừng được mở 
rộng giữa Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chía với Liên-xô, các nước và hội 
chủ nghĩa anh em khác cũng như 
với các nước bè bạn trên thê giới. 


Công hòa nhàn đản 
giành được những tháng lợi to lớn 
trong thời gian qua, như đồng chỉ 
Hêng Xom-rin, Tòng bí thư Bàn chấp 
hành trung ương Đang nhìn dàn cách 
mạng Cam-pu-chia đã từng chỉ rõ, 
«trước hết là nhờ có khối đại đoàn 


Ÿê 


Cam-pu-elhia, 


kết của cán bọ, chiên sĩ, công nhàn, 
nông dàn, trí thức, sử sãi thanh 
niên và đồng bào các đàn tộc đã cố 
gìng khác phục mọi Khó khăn, đóng 
góp tích cực vào phong trào thị đua 
bảo vệ và xảyv dựng đảt nước; nhờ 
có vai trô lãnh đạo đúng đán của 
Đang nhân đần cách mạng Caimm-pd- 
chia được 1ö chức lai su ngày 7-1-1979, 
tiệp túc truyền thống tốt đẹp của Đang 
cộng sản Đông-đương và tuần theo 
đường lỗi chính trị đúng đản của chủ 
nghĩa Mác — lê-nìn chân chính. Cần 
bộ, đang viền và nhân dân tac còn 
hiểu rõ rằng những tháng lợi của 
Đăng và nhàn dân tạ không thể tách 
rời sự giúp đỡ vỏ tư và vô củng quý 
báu của Đáng cộng sản Việt-nam, của 
Chính phủ nước Cộng hèa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nem, của quản đội và 
nhân đân Viêt-nam anh em ® (2)... 
Năm nám nó lực phân đầu cho công 
cuộc hỏi sinh đản tốc và xã hội, nhàn 
đàn Garmm-pn-chia có quyền tự hào về 
những thành tưu ta lớn, toàn điện đã 
đạt được đưới sự lĩnh dạo đúng đắn 


của Đăng và Chính phủ cửa mình. 


— 


(2) Trích diễn văn dọc tại cuộc mít tình kỷ 
niệm lần thứ 32 Ngày thành lập Đảng nhân 
da cách mạng Cam-pu-chia (28-6-1951 — 
28-6-1982) tại Phnôm Pênb. 


Nhân địp kỷ niệm lần thứ 25 Cách mạng Cu-ba thành công 


[hành tựu rực rữ, tống hiến xuất sắc 
của cách mạng Êu-ba_- 


ÚNG 1 phần 4 thế kỷ đã trôi 
qua kề từ khi cuộc Cách 
mạng giải phóng Cu-ba 
thành công (I-I-1959). So 
với chiều dài lịch sứ, khoang thời 
gian ấy thật ngán ngủi, song đã có 
biết bao sự kiện lớn lao, biết bao 
biến đồi sâu sắc đã diễn ra làm thay 
đồi tàn gốc đời sống xã hội của Cu- 
ba. 4 hòn đảo tự do đầu tiên của châu 
Mỹ »! Những thắng lợi đó đòng thời 
cũng là những cống hiến xuảt sắc 
của Cu-ba vào trào lưu tiến hóa chung 
của loài người trong thời đại ngày 
nay — thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vị toàn thế giới, mở đầu 
bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga vĩ đại. 


* 


Thành tựu rực rỡ nhất, đồng thời 
cũng là cống hiến quan trọng nhất là 
Cách mạng Cu-ba đã góp phần làm 
nồi bật một trong những đặc trưng 
cơ bản của thời đại chúng ta: kẽ! hợp 
thành công cuộc đầu tranh giải phóng 
dân lộc 0ới cuộc đấu tranh gidi phóng 


PHAM-XUÂN-NAM 


xã hội trong các giai đoạn phái triền 
của rmìình, khišn cho độc lập dân lộc 
tắt yếu đi tới 0à gần bó hữu cơ 0ởi 
chủ nghĩa +ã hội. 


Cu-ba vốn là nước nhỏ, nghẻo và 
lạc hầu ở Tày bán cầu, là nước cuối 
cùng ở châu Mỹ la tỉnh thoát khỏi ách 
thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ 
Tây-ban-nha kéo dài 4 thế kỷ. Nhưng, 
liền sau đăy;, €u-ba lại rơi vào vòng 
khống chế, kim hãm, nô dịch của chủ 
nghĩa thực dân kiều mới của Mỹ 
trong 60 năm. Mọi mặt đời sống xã 
hội Cu-ba đã bị tha hóa đến mức 
khỏng thê tưởng tượng nồi ; 


Toàn bộ bộ máy Nhà nước, những 
nguồn tài nguyên phong phú nhất, 
những ngành san xuất vật chất then 
chốt và hệ thống các cơ quan tác 
động tính thần... đều do các công ty 
tư san độc quyền ÀÍÿ và một nhóm 
nhỏ đại địa chủ, đại tư bản Cu-ba — 
đồng minh và tav sai của Mỹ — kiểm 
soát. Đông đảo nhân dân lao động bị 
tước đoạt hết phương tiện sinh sống, 
ngày cảng chỉm sâu vào tỉnh trạng 
thất nghiệp khủng khiếp, đói rách 


triền miên, dịch hệnh tràn lan, nạn 
mủ chữ phö biến, cùng với hàng loạt 
tệ nạn khác. : 

Tham cảnh xã hội ấy đã được Phi- 
den Ca-xtơ-rô — người tô chức và chỉ 
huy cuộc tiến công pháo đài Môn-ea- 
đa ngày 26-7-1953 — đưa ra ánh sáng 
của công lý, khi ông đọc bản tự bào 
chữa của mình trước tòa án của bọn 
dao phủ Ba-ti-xta. 


Trèn.eơ sở phân tích một cách sâu 
sac ách áp bức dân tộc kết hợp với 
ách áp bức giai cấp của đế quốc ÀÍÿ 
và bẻ lũ tay sai, Phi-đen Ca-xtơ-rô 
thay mặt Phong trào cách mạng 26 
tháng 7, đã nêu lên bản Cương lĩnh 
Afôn-ca-da nồi tiếng, Bản cương lĩnh 
đó chủ trương đoàn kết và tö chức 
tất cả các tìng lớp công nhân, nông 
dân, tiều tư sản, tư sản dân tộc đứng 
lên đấu tranh đánh đồ chế độ đọc tài 
ba-ti-xta, tay sai của đế quốc Mỹ. 
thành lập chính quyền cách mạng 
đại diện cho ý chí và nguyện vọng 
của đòng đảo quần chúng nhân dân. 
Chính quyên này sẽ thí hành ngay 
những biện pháp nhằm khôi phục nền 
độc lập thật sự cho đất nước, quyền 
tự do chính trị rộng rãi cho nhàn 
dàn, gần liên với việc giải quyết sáu 
văn đề có liên quan đến quyền lợi 
thiết thân của nhàn dàn. Đó là pđn 
đề ruộng đất, ấn đề công nghiệp hóa, 
Đăn đề nhà ở, Dân đề hài nghiệp, Dán 
đê gido dục 0à 0ắn đề lẽ. 


Như vậy, về thực chất, cương lĩnh 
Môn-ca-đda chính là (ương lĩnh cách 
mạng đdvn lộc — dàn chủ nhân dvn triệt 
đề, nó phản ánh yêu cầu phát triển 
khách quan của xã hội Cu-ba lúc đó, 
đáp ứng nguyện vọng sàu xa của 
đông đảo nhân dân trên đảo, đồng 
thời phù hợp với nguyên lý cơ bàn 
của chủ nghĩa Mác — lẻ-nin vé cách 
mạng giải phóng dàn tộc trong thời 
đại ngày nay. 

Bản Cương lĩnh Môn-ca-đa với tất 
ca những ưu điềm đó, đã trở thành 


ngọn đèn pha soi đường, ngọn cờ cỗ 


-ˆt* 
2: 


vũ đông đảo các tầng lớp nhân đân 
CGu-ba vêu nước và tiến bộ, lỏi cuốn 
họ tham gia cuộc đấu tranh chống 
chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ, 
vì sự nghiệp giải phóng dàn tộc và 


"giải phóng xã hội Cu-ba. - 


Cuộc đấu tranh đó Réo dài đúng 
9 năm, 5ð tháng, ã ngày, kề từ cuộc 
tiến công pháo đài Môn-ca-đa, cuộc 
đồ bộ của con tàu Gran-ma lịch sử, 
cho đến cuộc hành quản thần tốc của 


"các đơn vị NehTa quản từ chiến khu 


Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra tiên về giải phóng 
thủ đỏ La Ha-ba-na, kết hợp với cuộc 


tông bãi công chính trị được tiến 


hành trong cả nước, cuối cùng đã 
đưa tới thắng lợi vẻ vang của cuộc 
cách mạng giải phóng Cu-ba ngày 
1-1-1959. 

Chế độ độc tài Ba-ti-xta — công cụ 
đắc lực của chủ nghĩa thực dân mới 
Xiỹ— đã bị đập tan, chính quyền cách 
mạng đã được thành lập trong cả 
nước, Một giai đoạn phát triền mới 
trong lịch sử 500 năm của gần 6 triệu 
đầu trên hòn đảo Cu-ba giàu đẹp 
bát đầu, 

Tuv nhiên, những nhiệm vụ cơ ban 
của sự nghiệp giải phóng dân tộc và 
giải phóng xã hội ở Cu-ba vẫn chưa 
hoàn thành. Những ngành then chốt 
trong nên kinh tế quốc dàn Cu-ba 
văn do các công ty độc quyền của Mỹ 
khống chế, Các cơ sở kinh tế của 
giải cấp đại địa chủ, đại tư sản Cu- 
ba —chö đựa xã hội cúa chủ nghĩa thực 
đản của để quốc Mỹ -chưa bị xóa bỏ. 
Đời sống mọi mặt của các tàng lớp 
nhàn đản lao động, động lực chủ yếu 
của cuộc cách mạng tháng giêng, chưa 
được cải thiện đáng kè, 


Giữa lúc này, một số phần tử cánh 
hữu đại điện cho tư tường và lợi ích 
của các tìng lớp giàu có, trước đày 
ít nhiều có tham gia cuộc đấu tranh 
chống chế đò độc tài và do đó được 
giữ một số ghế trong chính phú cách 
mạng làm thời, đã khăng khăng cho 
rằng: với việc lạt đỏ chính quyền Ba- 


tỉ-xta. sự nghiệp cách mạng Cu-ba 
đã hoàn thành 3, Do đó, họ tim cách 
ngần can: những cuộc cải tạo cách 
mạng thật sự, bỏng tiến tới thỏa hiệp 
với đế quốc Mỹ đề kim giữ Cu-ba 
trong quỹ đạo của chủ nghĩa tư bàn. 


Các lực lượng cách mạng cánh tả, 
bao göm những chiến sĩ trung kien 
của Phong Irdo cách mạng 26 tháng c, 
Đảng tả hội nhân dàn öà Ban chỉ đạo 
cích mạng 12 thủng 3 của sinh viên 
đã thầy rõ không thê thỏa mãn và 
dừng lại nưa đường mà phải tiếp tục 
đưa cuộc cách mạng tiền lên theo xu 
thế chung của thời đại mới là: đóc 
lạp dạn lọc gan liên ĐỚi chủ nghĩa vũ 
hội. Dúng như đồng chỉ Phi-den Ca- 
xtơ-rỏ đã sáng suốt nhàn định: « Còng 
cuộc giải phóng dân tộc và gi phòng 
xã hội của chúng ta gán bó chặt chế 
với nhau: tiến lên là một tất yếu 
lích sử, dừng lại là hèn nhát và phản 
bội, và như vậy sẽ biến Cu-ba mi 
lần nữa thành thuộc địa của Mỹ và 
thành nô lệ cho bọn bóc lột? C1). 


Dưới ánh sáng của đường lôi cách 


mạng đúng đán ấy, cuộc cải cách 
ruôntg đất triệt đề nhất ở Tàyv bán 


cầu đã được thực hiện, tịch thu 422 
triệu héc ta ruộng đất của bọn chủ 
đồn điện lớn là bọn thực dàn ÀTlÿ và 
giai cắp đại địa chủ Cu-ba ; 705% điện 
tich thu được dùng đề thành lặp các 
nông trường nhàn đân quy mô lớn, 
Số còn lại được đem chia cho TÚ vàn 
gia đính tiểu nông, mỗi gia 
người được chia 27 ha đất canh tác. 

Cuộc củi cách thành thị ròng lớn 
cũng được thực hiện: tiền thuê nhà 
giam 50, các khu nhà ö chuột được 
xóa bỏ, hàng chục vạn gia định nghèo 
khỏ được vào ở những ‹ căn hộ đủ tiện 
nphí vốn là tài sản của bè lũ Ba-ti- 
Xa và của bọn phản bội Tô quốc đã 
chạy ra nước ngoài. 


(hiển địch tỏa nạn mù chữ đ cau 
đựng mạng lưới giáo đục ròng khắp 
trong ca nước cũng thu được kết qua 
to lớn trong một thời gian ký lục. 


đình 


(1) Phi-den Ca-xtơ-rô 


Việc quốc hữu hóa tất cả 5Ñ13 cơ SỞ 
còng nghiệp, thương nghiệp, tài chính 
lớn, trị giá mày tÝ đô là của các công 
Ly độc quyền ÀlŸ và của giai cấp đại 
tt san Cu-ba đã được xúc tiến, biển 
gn nứa triệu công nhân công nghiệp 
từ địa vị làm thuê bước lên địa vị 
làm chủ... 


Tất ca những cuộc cải tạo kinh 
tế—xãñ hội trên đày đều đã diễn ra 
trong cuộc đấu tranh gay go, quyết 
liệt, giữa một bên là nhân đàn lao 
động Cu-ba vừa mới giành được 
chính quyên, được các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và cả loài người 
tiến bộ đồng tình ủng hộ, với 
một bên là để quốc Mỹ và các thể 
lực phán động, dòng mình, và tay sai 
của chúng. Cuộc đầu tranh đó đã phát 
triển tới đỉnh cao là cuộc phản còng 
Liêu diệt toàn bộ bình đoàn lính đánh 
thuê MỸ ở bãi biên Hií-ròn tháng 4- 
I9ñ1. Đúng vào lúc đó, Phi-den Ca- 
xtơ-rò tuyên bố trước toàn thể giới : 
«(độc cách mạng của chúng Iqd là cuộc 
cách Tạng đàn chủ øàa xã hội chủ 
nghĩa của những người nghèo khò, 
tk những người nghèo khô ða bì những 
người nghèo khô»? 

Sự kiện vẻ vang ấy nói lên ràng 
công cuộc giải phòng đàn tộc và giải 
phóng xã hội của nhàn dàn Cũ-ba, 
đến thời điềm đó, đã giành được thủng 
lợi có ý nghĩa quyết định mà từ đó, 
đế quốc ÄXÍÿ và các thể lực phản động 
lay sai của chúng không có cách gì 
đào ngược được. 

Từ thành tựu có Ý nghĩa cơ bản và 
có tính chất bao “trùm trên đây — độc 
lập đân tộc đã đi tới và gắn liên với 
chủ nghĩa xã hội — ,cách mạng Cu-ba 
đã thàt sự đưa lại một cuộc đói dời 
cho hàng triệu quản chúng nhàn dán 
lao động, biến họ từ thân phản kế nó 
lệ hành người làm chủ đặt nước 0a 
lm ch nận miệ tí củ( C€ hữnh mình, hông) 


+ 


: Cu-ba trên cốa 
đường đi lén chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật. Ha- 
nội. J978.t †‹ 48, 


qua hệ thống lồ chức chặt chẽ, ngàu 
cảng hoàn chỉnh của nền chuuên chính 
ĐÓ sản, dưới sự lãnh đạo của đội liên 
phong của ‹giai cấp công nhân. 


Trong hệ thống đó, Trung làm 
những người lao động Cn-ba với 2,5 
triệu đoàn viên, chiếm 97 tổng số 
công nhân, viên chức, đóng vai trò 
to lớn trong việc giáo dục và tổ chức 
giai cấp công nhân và những người 
lao động khác tham gia nhiệt tình và 
có hiệu quả cao vào các phong trào 
hành động cách mạng như xảy dựng 
và củng cố chính quyền cách mạng, 
tiến hành quốc hữu hóa các cơ sở 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa, huy 
động lực lượng cho các vụ thu hoạch 
mía, giữ vững và phát triền sản xuất 
trong điều kiện đất nước bị chủ nghĩa 
đế quốc bao vây,... Cùng với rung lâm 
những người lao động Cu-ba, Hội toàn 
quốc những người nông dân Cu-ba 
cũng là tô chức góp phần quan trọng 
vào việc giáo dục ý thức xã hội chủ 
nghĩa cho 20 vạn hội viên, thúc đầy 
phong trào hợp tác hóa nông nghiện, 
đãy mạnh sản xuất, phát triền văn 
hóa, giáo dục, v tế ở nông thôn. Đoàn 
thanh: niên cộng sản Cu-ba, Hội liên 
hiệp phụ nữ (u-ba — những đoàn thê 
quân chủng lớn mạnh —cũng có những 
hoạt động đây nhiệt tỉnh và sáng tạo, 
lôi cuốn hàng triệu đoàn viên, hội 
viên của mình vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước. 


(lữ vai trỏ đặc biệt trong hệ thống 
chuyên chính vô sản, Ủy ban bảo tệ 
cách mạng đã thu hút tới 5,3 triệu 
đoàn viên, bàng 80 số đàn từ 11 tuôi 
trở lén trong cả nước. Trong suốt 20 
năm tôn tại, Ủy bạn đã tò rõ là lực 
lượng có khả năng tiễn hành những 
hoạt động chính trị, kính tế, văn hóa, 
xã hội và quản srr hét sức đa dạng và 
đang thật sự là chỗ dựa vững-mạnh 
của chính quyền cách mạng trong 
việc phát hiện và làm tế liệt mọi ảm 
mưu và hoạt động phá hoại của kể 
thủ, bảo đam khả năng bất khả xâm 


¿Š 


phạm của Tô quốc Cu-ba xã hội chữ 
nghĩa. 


Quá trinh thê chế hóa bộ máy Nhà 
nước cũng được xúc tiến. Ngày 24-2- 
19:6, Hiến pháp của nước Cộng hòa 
ŒGu-ba xã hội chủ nghĩa được chính 
thức ban hành, đánh dấu sự kết thúc 
giai đoạn làm thời của chính phủ cách 
mạng ra đời từ năm 1959, định hướng 
cho việc xây dựng và củng cố bộ máy 
Nhà nước từ trung ương đến cơ sở, 
bảo đảm đúng tính chất. của dân, do 
đản, 0a ĐÌ dân của toàn bộ hệ thống 


chính quyền nhân dân. 


Tô chức lãnh đạo cao nhất của toàn 
bộ hệ thống tồ chức quần chúng và 
bộ máy Nhà nước kề trên là Đảng 
cộng sản Cu-Ða quang vinh. Kế thửa 
truyền thông ưu tú của Đảng cách 
mạng Cu-ba do Hô-xê Mác-ti sáng lập 
đề lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành 
độc lập vào cuối thế kỶ trước và trên 
cơ sở tập hợp tất cả những phần tử 
trung kiên nhất của Phong trào cách 
mạng 26 tháng 7, Đảng xã hội nhân. 
đân và Ban chỉ đạo cách mạng 13 thán ø 
3, Đăng cộng sản Cu-ba đã tự khẳng 
định là đội tiên phong` của giai cấp 
công nhàn, tự nguyện lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm ngọn cờ tư tưởng 
và kim chỉ nam cho mọi hoạt động 
của mình. Như vậy, với việc thành 
lập Đăng cộng sản Cu-ba (16-4-196 1), 
như Cương lĩnh chính trị của Đảng 
cộng sản Cu-ba chỉ rõ: Cách mạng 
(usba đã tạo ra được một công cụ 
chính trị lý tường bảo đâm cho tính 


liên tục của quả trình phát triền 
và cho việc thực hiện mục tiêu 


cuỏi củng của giai cấp công nhân và 
toàn thê nhân đàn lao động là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
CÔnE Sản. > 


Thành tựu lớn thứ ba. đồng thời là 
cống hiển khác của cách mạng Cu-ba là 
đã góp phản chứng minh trước toàn 
thể giới lính tru 0iệi của chủ nghĩa xa 
hợi trong 0iệc không ngừng nàng cao 


đời sòng Uật chất pà 0ăn hóa của nhân 
dàn, trên cơ sở hoàn thành thẳng lợi các 
kế hoạch phái triền kinh tế rã hội. 


Trước cách mạng, nền kinh tế Cu- 
ba đọc canh, quê quặt, lạc hậu và 
phụ thuộc chủ nghĩa để quốc. Lúc đỏ, 
Cu-ba chỉ có gần 6 triệu dân mà có 
đến 60 vạn người thất nghiệp hoàn 
toàn, 50 vạn công nhân nông nghiệp 
một năm chỉ có việc làm 4 tháng, 
40 vạn công nhản cỏng nghiệp sống 
không có tương lai vì bị tước đoạt 
mọi thành qua lao động, 10 vạn gia 
đình tiêu nông ngắc ngoài trên những 
mảnh đất không thuộc về họ, 3,5 triệu 
người sống trong những căn nhà Ồ 
chuột, 7ã trẻ em ở nông thôn thất 
học, 10 vạn người bị bệnh lao, tuôi 
thọ trung bình rất thấp (2). 


Nhưng chỉ sau 25 năm cải tạo và 
xây dựng, đến nay nền kinh tế Cu-ba 
đã phát triền liên tục, mạnh mẽ cả về 
nhịp độ lắn quy mô, cải thiện sâu sác 
đời sống của-nhân dàn. 


Đường lõi chiến lược kinh tế được 
đề ra là: tổ chức lại và phát triền 
nền kinh tế quốc dân, xóa bỏ sự mắt 
cân đối trong cơ cấu của nó, phát 
triên nền công nghiệp đàn tộc, cải 
tạo và đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp. tắng các mặt hàng và khói 
lượng sản phầm xuất khảầu, thav thể 
các mặt hàng nhập khầu và nàng cao 
mức sống nhân dàn. Sau giai đoạn 
đâu tiên mà các hoạt động được tập 
trung cho khu vực nòng nghiệp... thì 
nhiệm vụ chủ yếu của các kế hoạch 
phát triền nền kinh tế quốc dàn, bắt 
đầu từ kế hoạch 5 năm 1976 — 19A0, 
là công nghiệp hóa đất nước. 


Thực biện chiến lược kinh tế dó, 
các nzành kinh tế ở Cu-ba đều có sự 
à .^ ¬ 
phát triển vượt bạc, 


Vẻ "nòng nghiện: mía vàn là cây 
chủ: vếu nhất, diện tích trồng trọt 
chiếm 127 triệu héc ta. Alức độ cơ 
giới hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa 
trong ngành mía tăng nhiều so với 


` 


trước cách mạng. Xăng suất mía 
tăng tứ 42,8 tấn/ha năm 1975 lên 
51,8 tấn/ ha năm 1980. Trong kế hoạch 
› năm 1976 — 1980, Cu-ba sản xuất 
mỏi năm Z7 triệu tấn đường mía, đạt 


mức sản lượng trung bình cao 
nhất trong toàn bộ lịch sử ngành 


đường mia ở nước này. Dự kiên đến 
năm 1985, Cu-ba sẽ đạt 10 — 10,2 triệu 
tấn đường, bảo đảm tàng dáng kẻ 
nguồn thu ngoại. tệ, phục vụ chiến 
lược phát triền kinh tế đến năm 2009. 


Ngoài míia,.Cu-ba đầy mạnh tròng 
lúa, mở rộng nhanh vùng chuyên 
canh rau, quá, thuốc lá, cà phê, ca 
cao,... khic phục về cơ bản nền nông 
nghiệp đọc canh và không ngừng tìng 
khối lượng sản phầm nòng nghiệp 
xuất khầu theo chương trỉnh phản 
công hợp tác trong liội dòng tượng 
trợ kinh tế, 


Vð cóng nghiệp: Sau 235 năm cài 
tạo, xảy dựng và phát triền, hệ thống 
còng nghiệp gôm các ngành: đường, 
khai mỏ, luyện kim, cơ khi, điện, hóa 
chất, dâu khí, xảy dựng, công nghiệp 
nhẹ, còng nghiệp đánh cá và chế 
biến,... đã được hình thành, cơ cấu 


ngày càng hợp lý, quy mỏ ngày càng 


mở rộng, trinh độ trang bị kỹ thuật 
và sàn lượng ngày càng cao. 
So với trước cách mạng, sản lượng 
của ngành công nghiệp đường tăng 
«ˆ ~* - ` ° - - 
gấp rưỡi; của ngành mò (chủ vếu là 


. kẽn) tăng gấp đòi ; của ngành điện 


tăng đắp 6; của ngành cơ khi — luyện 
kim tăng gấp 10; của ngành hóa chải 
tăng 6 lần trong sản xuất phản bón, 
và 20 lần trong sản xuất thuốc trừ có. 
Các ngành xay dựng, giao thông văn 
tài, đẹt, giấy, thủy tính, đồ gỗ, khai 
thác và chế biến hải sản,... cũng đều 
có bước tiên lớn. 

Nguyên nhàn quan trọng đưa Ti 
sự gØia tăng liên tục trong nhịp đỏ và 
quy mô phát triển Kinh tế ở Cu-ba là 


(2› Xem Phi-đen Ca-xtơ-ró tố cáo. Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1963, tr. 1Ó. 


r9 


việc thực hiện chương trình cai tiến 
quản lý kinh tế do Đẳng công sản 
Cu-ba đề ra từ những nam 7U nhằm 
khác phục hậu quả tại hại của chế 
độ cấp phát theo dự toán (tức chế độ 
bao cấp) được áp dụng rộng rãi trong 
thời kỷ đâu sau khi cách mạng thành 
cỏng, và chuyên mạnh sang thực hiện 
chê độ hạch toán kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Chế độ quản lý mới coi trọng 
việc sử dụng các đón bảy kinh tế. 
khuyên khích tăng nàng suàtđao động, 
giam chỉ phí sản xuất, hạ giá thành 
sản phim, Nó chú v kết hợp đúng dân 
những nhàn tổ kích thích về vật chất 
với những nhàn tö động viên tỉnh thần, 
vừa dê cao tính tập trung thông nhất 
và tỉnh pháp lệnh của kế hoạch Nhà 
nước, vừa mở rộng quyền chủ động 
sáng tạo của các đơn vị cƠ SỞ. 


Dê thực hiện tốt chế độ quản lý 


mới này, những biêu hiện của «chủ 
nghĩa đuy tàm », “không tưởng, coi 
thường quv luật kính tế khách quan, 
cũng như thái độ lợ là trong học tập 
trí thức và kinh nghiệm quan lý kinh 
tế tiền tiến của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em được phê phán nghiêm 
khác. Đăng yêu cu tất cả các cán bỏ 
các cấp, các ngành phải đề cao tính 
Lhán trách nhiệm, ý thức tô chức và 
ký luật, thái độ ham học, cầu tiến, 
tác phong sảu sác, tÍ mí trong việc 
thực hiện chế độ quản lý mới, xem 
đỏ là nghĩa vụ và danh dự của mi 
HTỜI, 


Chế đó quản lý mới được thực 
hiện, tiềm nàng kính tế tang, việc 
liên Kết Kinh tế với các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa được đầy 
mạnh là những nhân tổ hết sức quan 
trong để Cu-ba hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức Kẻ hoạch 5 năm 
IA&I — TĐNO, Theo Kể hoạch này, đến 
năm 9S5, sản lượng đường sẽ tăng 
thêm 20 — 25%, kền tàng hơn 2 lần, 
điện tàng 505, hơi đốt còng nghiệp 
tang 10, phần hóa học tăng 50%, 
san phẩm đệt tìng 503 — 602, xì mng 


ðf 


` 


tăng từ 2,7 triệu tấn" năm lên {.5 triệu 
tần / năm, khai thác hải sản tăng 50%, 
'am chanh tăng 222 lần, sữa tăng 
30%... so với cuối kế hoạch trước. 


Trên cơ sở hoàn thành thàng lợi 
các kế hoạch phát triền kinh tế — xã 
hội, Đảng và Chỉnh phủ Cu-ba không 
ngừng chăm lo nàng cao đời sống 
vặt chất và văn hóa của nhân đản. 
Nạn thất nghiệp khủng khiếp do chế 
độ cũ đề lại bị xóa bỏ. Trình độ văn 
hóa và nghiệp vụ của người lao động 
được bồi dưỡng và nâng cao. Luật 
bao hộ và vệ sinh lao động được ban 
hành. Viện bao hộ và chăm sóc sức 


khỏe của người lao động được 
thành lập. Lương trung bình hằng 


tháng của người lao động tăng, hiện 


, 


đạt khoảng 140 — 150 pê xô (I pê xô=- 


1 đô la MỸ). 


Nhớ thư nhập tăng (trong khi giá 
những nhu vếu phầm được giữ 
nguyên, sức mua của nhàn dân lao 
động lăng nhiều so với trước 
cách mạng. Những thực phầm có giá 
trị định dưỡng cao bán tự do ngày 
càng nhiều. Vải mặc trung bình một 
đầu người là 15 mét/năm, Tỉnh trạng 
thiếu nhà trầm trọng đã từng bước 
được giải quyết. Hiện nay 75% khu 
đàn cư trong cá nước đã .‹eó điện 
dùng. Tỉnh đến năm 1980, tại những 
khu vực đã được điện khi hóa, 100% 
số hộ đã có máy thu thanh, 71X có 
máy thủ hình, 3S có tủ lạnh, 31% 
CÓ máy giát... 

xạn mù chữ được xóa bổ; còng 
tác bồ túc văn hóa, phát triền giáo 
dục phô thông và đại học đạt những 
(hành tựu mà không một nước châu 
Áÿ là tính nào có thể sánh được. 
(Hiện nay trung bình cứ 2283 người 
đàn có một nưười đi học), Các sinh 
hoạt văn hóa, vấn nghệ, thể dục, 
thề thao ngày càng phát triền rộng 
khắp. 

Ngàn sách Nhà nước đành cho 
phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe của "nhàn đản không ngừng 


tầng; năm 1980 nhiều gấp 22 lần so 
với trước cách mạng. Nhân dàn được 
khám bệnh và chữa bệnh không mất 
tiền. Hàng loạt dịch bệnh hiểm nghèo 
đã được thanh toán. Nhà nước coi 
trọng việc chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ 
sinh, việc nuôi dạy trẻ dưới ä tuổi 
được đặc biệt chú ý. Nhờ mức sống 
được nâng cao, tuổi thọ trung bình 
của người dân tăng tử 53 tuôi (trước 
cách mạng) lên 73 tuôi. Cuộc đồi đời 
tưởng như trong mơ đã thật sự diễn 
ra trên đất Cu-ba, hòn đảo tự do và 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở châu Àlỹ. 


- 


* 


Những thành tựu rực rỡ, đông thời 
cũng là những cống hiến xuất sắc 
của cách mạng Cu-ba trong Í phần 4 
thế kỷ qua (da những tháng lợi cỏ 
lini qiu/ luật, bắt nguồn từ sức mạnh 
của dân tộc và của thời đại, từ truyền 
thống đấu tranh yêu nước và anh 
hùng của dân tộc Cu-ba, kết hợp với 
tỉnh thần cách mạng triệt đề của chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, tính hoa và đỉnh 
cao của trí tuệ loài người trong thời 
đại ngày nay. 

Như đồng chí Phi-đen Cu-xtơ-rô 
nêu‹ rõ, (uyên thống của lịch sử, 
những tư lương của Hỏ-vẻ Aldc-lL 0à 
những nguyén tắc của chủ nghĩa \Fáe— 


Lj 


Lê¿-nin chính la cội nguồn của lăt cả 
những thanh tựu rực rỡ mà cách 
mạng Cu-bq dạ đạt được trong mẫu 
chục n1n qua. 


Trên con đường tiến lên, nhân dàn 
Cu-ba có thể còn phải đương đầu với 
nhiêu khó khăn đo đế quốc Mỹ và 
các thế lực thù địch khác gày ra. 
Song với những thành tựu đã đạt 
được, với những kinh nghiệm đã rút 
ra, với sự hỗ trợ to lớn của ba dòng 
thác cách mạng của thời đại, cách 
mạng Cu-ba nhất định sẽ tiếp tục 
vững bước tiến đến mục dích, cuối 
cùng là xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
góp phần xứng đáng vào việc cô vũ, 
thúc đầy phong trào cách mang ở 
châu Àlÿ la tính và trên thế giới. 


Với những tỉnh cảm sảàu sác nhất, 
nhàn đàn Việt-nam —như lời của 
Chủ tịch Phạm-Văn-Đồng đã nói — 
“(ứtI lời chủdo doàn Kết 0d thắng lợi 
lới nhìn dàn Cu-bu anh em, mọt dàn. 
tộc mà cuộc chiến đâu hiên cường Dà 
ldo động sảng tạo đã trở thành mọi 
trong những bản anh hùng ca đẹp nhất 
của thời đại chúng fa s (6). 


(3) Diễn ván của Chủ tịch Phạm - Văn- Đồng 
tại Hỏi nghị cấp cao Phong trào các nước 
không liên kết tại La Ha-ba-na tháng 9-1979, 
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Cục diện thế giới 


SANG NĂM MỚI, NHÌN LẠI NĂM CŨ 


INH hình thế giới năm 1983 nói 
chung rất cảng thẳng, chủ vếu 
thể hiện ở mấv mặt sau đày. 

Trước sự lớn mạnh của các lực 
lượng hòa bình và cách mạng, bọn đế 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ đã đầy 
mạnh chạv đua vũ trang với quy mỒ 
chưa từng có. Chúng ra sức phàn kích 
nhằm giành lại các vị trí đã mất, gàyv 
nên tỉnh hình căng thẳng nghiêm 
trọng trong quan hệ Đông — Tây và 
ở hàu hết các khu vực trên thế giới. 
Sự phan kích của bọn đế quốc và 
phán động đã gáy ra một số khó khăn 
nhát định cho các lực lượng cách 
mạng ở một số địa bàn, mặc dù nhìn 
chúng trên toàai thể giới phong trào 
cach mạng tiếp tục ở thế tiến công 
và không ngừng phát triên. 

Bọn bảnh trướng và bá quyền 
Trung-quốc ra sức tăhg cường cầu kết 
với đẻ quốc ÀXÍÿ, quần phiệt Nhật-bản 
củng các thế lực phản động trên khắp 
thể giới, cố hết sức ve văn, lửa bịp 
thê giới thứ ba}, nhằm tập hợp lực 
lượng phục vụ cho lợi ích nước lớn 
của Trung-quốc. Trong khi đó, Trung- 
quốc tiếp tục gán ép những điều kiện 
vỏ Iv cho phía Liên-xô đẻ từ chối cài 
thiện quan hệ Trung-quốc — Liên-xô, 
tiếp tục thủ địch với Việt-nam và các 
nước khác ở Đông-dương. Tỉnh hình 
đỏ cùng với chính sách chạy đua vũ 
trang của Mỹ hỏng giành ưu thế quân 


z 


sự, đã thúc đầy xu thế đấu tranh cho 
hòa bình, hòa hoãn về quản sự giữa 
Đông và Tày ; đồng thời. đã tác dộng 
sâu sắc đến tảt cả các nước. làm cho 


^ 


quan hệ quốc tế trở nên phức tạp hơn. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ và 
các nước tư bản phát triền ngày càng 
tram trọng, Chiến tranh thương mụi 
và tiền tệ giữa các nước nói trên 
diễn ra gay gái. Trong khi đó, các 
nước “thế giới thứ ba? phải è lưng 
gánh mọi hậu qua của khủng hoàng 
kinh tế từ các nước tư bản phát triển, 
khiến các nước đang phát triền càng 
gập nhiều khó khăn về kinh tế — xã hội, 
nợ nước ngoài chồng chât với quy mô 
chưa từng có, đến mức có nước ø:in 
như ở bên miệng hố của tỉnh trạng 
tuyệt vọng. Khoảng cách giữa các nước 
tư bản phát triền với các nước đang” 


_phát triền ngày một tăng, trong kìi đó, 


việc giai quvết các vấn đề nghiệm 
trọng trong quan hệ kính tế thế giới 
văn bế tắc do sự chống đối ngoan cố 
của chú nghĩa để quốc, trước hết là Xe. 

Cả bà mặt trên đây của cục diện 
thế giới năm [983 có quan hệ chặt 
chẽ với nhau và đang tác động qua 
lại với nhau, tạo nên một tình hình 
ràt nghiêm trọng, rất nhạy cảm và 
rat để bùng nộ. Nếu không có sự 
chống trả kiên quyết của các lực lượng 
hòa bình và cách mạng mà trụ cột là 
Liên-xô và cộng đöng xã hội chủ 


nghĩa, thi những hành động vô trách 
nhiệm của Mỹ đã đưa thế giới đến một 
cuộc khủng hoảng toàn cầu mà hậu 
quả không thê lường hết được. 


* 


Sau bốn năm tiếp Lục thi hành chính 
sách chạy đua vũ trang và gây tình 
hình căng thẳng, bước sang 1953, các 
"thế lực đế quốc và phản động đứng 
đầu là để quốc Mỹ đã đầy mạnh thêm 
một bước cuộc phản kích toàn diện 
của chúng chống các lực lượng hòa 
bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 

Chính quyền ÀÍÿ đã ráo riết xúc 
tiến việc tăng cưởng tiềm lực quân 
sự Mỹ trên một quy mô chưa từng 
thấy với những chương trình to lớn 
sản xuất tất cả các loại vũ khi hại 
nhân, hóa học và thòng thường. Chính 
quyền Ri-gân đã thúc ép quốc hỏi Mỹ 
thông qua một ngàn sáeh quốc phòng 
lớn nhất từ trước đến này, trong đó 
riêng chỉ phí sản xuất vũ khí và phát 
triền quân sự lên đến 188,5 tỷ đỏ la 
cho tài khóa 1981. Quốc hội ÀÍŸ cũng 
đã thông qua các chi phí cho việc 
sản xuất đợi tên lửa MX đầu tiên. Mỹ 
cũng đã bát đầu thực hiện các chương 
trinh thử nghiệm Sản xuất và triêền 
khai các vũ khí hạt nhàn chiên lược 
thế hệ mới đặt trên đất liền, trên biến 
và trên không, vạch ra các chương 
trinh sản xuất vũ khí điệt vệ tính đất 
trong vũ trụ... Điễn biến mới nhất 
là Mỹ bất đầu cho đặt các tên lửa 
tầm trung ở một số nước Tày Âu, 
bất chấp nguyện vọng hòa bình của 
nhân dân châu Âu và nhân dân toàn 
thế giới, bất chấp thiện chí và sự cảnh 
cáo đanh thép của Liên-xô và còng 
đồng xã hội thủ nghĩa. Việc MỸ triên 
khai tên lửa ở Tây Âu là nguyên nhân 
đưa đến sự tan vỡ cuộc đàm phán với 
Liên-xô về hạn chế vũ khí hạt nhàn 
- chiến trưởng và chiến lược. 

lợi dụng các chính quyền bảo thủ 
ở Anh, Tây Đức, Nhật-bản, Mỹ tiếp 


tục thúc đảy các nước NATO và 
Nhật-bản tăng chỉ phí quốc phòng, 
Mỹ đã biến cuộc hội nghị cấp cao 7 
nước tư bản phát triền ở Uy-li-am- 
Kbua thành hội nghị phối hợp chiên 
lược của phương Tây chống Liên-xô 
(ngoài các hội nghị thường xuyên giữa 
bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng 
quốc phòng khối NATO), khuyên khích 
xu hướng tái vũ trang và phục hỏi 
chủ nghĩa quản phiệt Nhàt-bản và ráo 
riết xúc tiến việc thành lập liên mình 
Mỹ — Nhạt-baàn — Nam Triều-tiên, 
đầy mạnh câu kết giữa Mỹ—Trung- 
quốc — Nhật-bản để chống Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa ở chàu Á. 


Đồng thời, chính quyền lii-gàn cau 
kết với các thể lực phản động Khác 
đã liên tiếp mở các chiến địch chong 
Liên-xòỏ và cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
ép các nước đồng mình và các chư 
hảu tiếp tục báo vày, cẩm vàn kính 
tế chồng Liên-xỏ và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, nhất là Ba-lan. Đặc 
biệt chính quyền Hi-pàn đã lợi dụng 
Sự kiện máy bay Nam Triều-tiên xâm 
phạm không phản Liên-xô và bị Liên- 
xô “bán rơi đề đầy lên một chiên dịch 
chống Liên-xö trên toàn thể giới. 


Trong lúc gày căng thẳng trong 
quan-hệ Dòng — Tày, chính quyền 
li-gàn đã trực tiếp hoặc thông qua 
đồng mình và tay sai tăng cường các 
cuộc khiêu khích vũ trang, can thiệp 
quản sự và thậm chỉ xâm lược trực 
tiếp, chống các nước ở châu Á, chàu 
IPhí, châu Mỹ la tính: 


Chỉnh sách chạy đua vũ trang và 
hành động xâm lược và hiểu chiến 
của các thế lực để quốc, trước hét là 
để quốc Mỹ, là nguyên nhàn duy nhất 
đi V cũng thẳng trên thế giới trong 
năm 1983, đe đọa nghiềm trọng tỉnh 
hình hòa hoãn về quản sự giữa Đóng 
và Tây, đe dọa độc lập, chủ quyvẻn 
và an nính của các đàn tộc. Thực tế 
của tỉnh hình thẻ giới năm T985 đã 
bóc trần luận điệu của Trung-quốc 
nói rằng cuộc chạy đưa của « hai siêu 


cường » (chỉ Mỹ và Liên-xô) là nguồn 
đc đọa hòa bình và an nình 
quốc tẺ, 


ĐỌC 


Tuv nhiên, tính chất và mức độ 
cảng thẳng của tỉnh hình thế giới 
năm T988 Khác với những năm: 1979 — 
1940. Những năm 197%— 1910, Mỹ và 
Trung-quốc bắt đầu công khai câu kết 
với nhau về mọi mặt. Với sự đồng 
tỉnh của Mỹ và phương Tày. Trung- 
quốc gây chiến tranH lỏn xam lược 
Việt-nam. Mỹ và Trung-quốc củu Kết 
với nhau lợi dụng cải gọi là vận đe 
(am-pu-chia và Áp-ga-ni-xta nụ, tạp 
họp một mặt trận để quốc và phần 
động quốc tế mưu toan phục hỏi chiên 
tranh lạnh, chống Liên-xỏ, Việt-nam, 
Cu-ba và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Rhi đó, cuộc khủng hoàng ở Ba- 
lan cũng đang phát triển. Trung-quốc 
cát đàm phán với Liên-xô, trong lúc 
Mỹ hủy bỏ hiệp ước SAI.T-2 và từ chối 
nội lại đàm phán vẻ hạn chế vũ khí 
chiến lược với Liên-xô. Hội nghị Ma- 
đrít về an ninh và hợp tác châu Âu 
bể tác. Tỉnh hình các .khu vực từ 
Trung Mỹ, Trung Đông đến Đông 
Nam châu Á đều căng thẳng. Năm 
1983, tỉnh hinh tuy rất căng thẳng 
nhưng chủ vếu tập trung ở một số 
khu vực với tính chất và mức độ khác 
nhau. Sự cảng thẳng ở châu Âu chủ 
vếu là do việc ÀÏlÿ và một số nước 
NATO quyết định triển khai tên lửa 
tâm trung ở Tây Âu gây ra. Trong 
lúc đó tình hình Ba-lan đi vào ôn định. 
Hói nghị vẻ an nĩính và hợp tác chàu 
Âu đã kết thúc với kết quả tương đồi 
tích cực. Quan hệ kinh tế Đông Tây 
kể cả giữa Liên-xô và Mỹ nói chung 
văn phát triển tuy còn nhiều hạn chế. 
Chính sách bao vây, trừng phạt kinh 
t¿ của Mỹ đỏi với Liên-xô vẽ cơ bản 
bị thất bại. Dưới sức ép của đồng 
mình và dư luận trong nước Mỹ, phải 
nói lại các cuộc đàm phán với Liên- 
xô. Mlưu đồ của Ri-gân là vừa đàm 
phản vừa triền khai tên lửa ở Tây Âu, 
tức là vừa nắm ngọn cờ hòa bình 
(đàm phán) vừa tìm kiếm tu thế 
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quân sự, lấy đó làm chủ bài trước 
khi bước vào năm bầu cử 1981. Liên-. 
xô ngừng đàm phán vi ÀXÍlÿ dã phá vỡ 
đàm phản trước tiên bằng cách cử 
triên khai tên lửa ở Tây Âu. Xiệc làm 
của TLiên-xô đáp Ứng nguyện vọng 
của hàng triệu quần chúng đang dău 
tranh cho hòa bình và chống chiến 
tranh trên thể giới. Việc đó cũng tước 
của Ri-gan một con chủ bài trước 
năm bầu cứ. Quan hệ giữa Liên-xô 
và lrung-quỏc mặc dù chưa có gì 
thay đồi song không căng thẳng 
như trước. Ngoài châu Âu, hai khu 
vực khác là Trung Đông và Trung ÄÍÿ 
và ở một mức độ thấp hơn là Đông 
Bác Á, tỉnh hình có căng thăng hơn 
do hành động phiêu lưu của Mỹ. 
Nhưng ở những nơi này, chính sách 
của ÀÁIV€ không được các đồng mình 
của Mỹ hoàn toàn đóng tỉnh. Còn 
tỉnh hình ở Đông Nam châu Á là nơi 
sự cáu kết Mỹ và Trung-quốc còn 
chặt chẽ thì cái gọi là vấn đê Cam- 
pu-chia do Trung-quốc và Älỹ tạo ra 
đang láng xuống và đang được giải 
quyết tửng bước, trái với mưu đồ 
thàm độc của Trung-quốc và tay-Sai. 

Tình hình thể giới năm 1983 cho 
thấy rõ chính sách của chính quyền 
Hi-gần rất phiêu lưu và nguy hiềm, 
bất chấp dư luận, những không phải 
không có giới hạn. Việc tiến tục chạy 
dua vũ trang của Mỹ là nhằm giải 
quyết khủng hoàng kinh tế và không 
chế đồng muinh trong quỹ đạo của Mỹ 
Nhưng Ri-gàn ngày càng vấp phải sự 
chống đối trong quốc hội và nhân 
đân ÀÍỹ đòi giam chỉ tiêu quân sự. 
Quốc hội Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của 
bộ quốc phòng Mỹ sản xuất lại vũ khi 
hóa học làm tê liệt thần kính. Đối với 
Liênxô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, âm mưu của Mỹ chủ vếu là 
dùng chạy đua vũ trang đề răn đe vi 
làm suy yếu nền kinh tê. Xlÿ đã thú 
nhân là không có khả năng giành ưu 
thể chiến lược với Liên-xô như trong 
những năm 60. Việc Mỹ triên khai tên 
lửa tầm trung ở châu Âu là một hành 


động phiêu lưu, cực kỷ nguy hiệm. 
Việc này có nguy cơ đưa đến bùng nỗ 
chiến tranh. Song trước sức mạnh của 
các lực lượng hòa bình và cách mạng 
toàn thế giới và những biện pháp kiên 
quyết của Liên-xô, việc này cũng có 
giới hạn, không đễ dàng làm xiáảo lộn 


cán cân lực lượng ở các khu vực và. 


trên thế giới. 

Sự phản kích của Mỹ và bọn đế 
quốc trong năm qua chủ yếu tập 
trunø ở những nơi mà lực lượng cách 
mạng bị chỉa rẽ. mất cảnh giác, 
những nơi mà Mỹ cho là có thề thủng 
nhanh và gọn. Việc `ÀXIỹỆ xâm lược 
Grẻ-na-đa và can thiệp vào Li-băng 
đã chứng minh điều đó. Còn ở những 
nơi lực lượng cách mạng đoàn kết, 
cạnh giác, khiến Mỹ thấy nếu liều 
lĩnh can thiệp thỉ có nguy cơ ÙDị sa 
läv như kiều chiến tranh Việt-nam, 
thi Mỹ phải cân nhắc. Theo dư luận 
Mỹ, điều đó giải thích tại sao quốc 
hội và chính giới Mỹ bàt đèn xanh 
cho Hi-gan xâm lược Grẻ-na-da 
nhưng lại không dám dê cho Nhà 
tràng đem quân trực tiếp can thiệp, 
xam lược Xan-va«do hoặc Ni-ca-ra- 
goa, Cu-ba. Đa số công chúng XÍỹ 
cũng không tán thành vai trò của Àlÿ 
hiện nay ở Li-băng. Mặt khác việc 
-Mỹ xâm lược Grê-na-đa cũng đã gặp 
phải sự chống đối ngày càng tăng của 
các tầng lớp nhân dân nhất là sinh 
viên Mỹ. 

Do đó, có thể thầy sự căng thẳng 
năm 1983 do đế quốc Mỹ gây ra, tuy 
có khả năng dưa loài người đến 
miệng hố chiến tranh, song không nói 
-lên sức mạnh của Mỹ và bọn phản 
đòng, không làm thay đỏi so sánh 
lực lượng trên thế giới. Lực lượng 
hỏa bình và cách mạng tiếp tục phát 
triền. 


* 


Ba dòng thác cách trạng do Liên-xô 
0ä cộng döng xã hội chủ nghĩa ldtn 
nòng cối tiếp tục phát huụ thế tiến 
công chiến lược 0d không ngừng lớn 


mạnh. Phong trào hòa bình chống 
Chiến lramht hại nhân phát triền tới 
qui mô chưa lừng thấu. 

Mục tiêu hàng dầu của cuộc phản 


kích của các thế lực đế quốc và phản 


động là Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng chính qua cuộc 
đấu tranh này, Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa càng nỏi rõ là thành 
trì của hòa bình và chỗ dựa vững 
chắc của cách mạng thế giới. 

Xăm 19§3 đánh đấu một giút đoạn 
mới trong sự phát triền của Liên-xvÔ 
0d cộng đồng +ñ hội chủ nghĩa. Với 
quyết tâm cao, ban lãnh đạo của 
Liên-xô do đồng chí Iu. V. An-đrô- pốp 
đứng đầu đã cho áp dụng một số biện 
pháp làm sống động nén kinh tế và 
ồn dịnh đời sống xã hội, tạo ra được 
những chuyển biến rất tốt đẹp trong 
sản xuất và cả trong đời sóng tỉnh 
thân, Do đó, mặc dù còn khó khăn, 
nền kinh tế Liên-xô năm 1983 đã đạt 
được những tiến bộ rất: đáng khích 
lệ. Điều dó đánh tan ảo tưởng của 
Mỹ và bọn phán động thúc đầy chạy 
dua vũ trang, gày tỉnh hình căng 
thẳng hỏng làm cho nền kính tế Liên- 
xô sụp đỏ. Trái lại, chính cuộc khủng 
hoàng kinh tế trầm trọng của ÀATÿ và 
phương Tây đã khiến phương Tày, 
kề cả Mỹ, buộc phải nối lại quan hệ 
kinh tế với Liên-xô. Tình hình ở Ba- 
lan đang tửng bước đi vào ön định. 
Tình hình Ba-lan frong năm qua nói 
lên những cố gắng phi thường của 
nhân dân và ban lãnh đạo Ba-lan và 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 
Đồng thời, sự ôn định từng bước 
tỉnh hình ở Ba-lan cho thấy mỗi 
nước trong cộng đồng xã hội chủ 


nghĩa ngày nay đã mạnh và có khủ 


năng đập tan âm mưu lật đồ của chủ 
nghĩa dế quốc chống nước mình mà. 
không cần trực tiếp sử dụng lực 
lượng quản sự của một nước anh em 
khác như những năm 50 và 60. 

Trên cơ sở sức mạnh của bản thân, 
kết hợp với sức mạnh của thời đại, 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
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khác đã kiên quyết chống trả những 
hành động phiêu lưu của bọn đế quốc 
đc đọa hỏa bình, an ninh, độc lận và 
chủ quyền của các đàn tộc. Đặc biệt 
là đã kiên quyết chồng lại việc Mỹ 
đặt tên lửa ở Tây Âu, phá thế cân 
bảng quân sự ở châu Âu, bằng cách 
đưa tén lửa SS — 30 của liên-xô đến 
gần biệp giới của Tây Âu và bằng 
các biện pháp khác. Tuyên bố của 
đồng chí Iu.V, An-drỏ-pốp thê hiện lập 
trường có nguyên tác của Liên-xô là 
không đề cho Mỹ và NATO giảnh ưu 
thế quân sự, làm đảo lộn thế càn 


bằng quản sự chiến lược ở châu Âu 


và trên thế giới. Bởi vì việc giữ gin 
sự cân bằng ấy là tiền đề của hòa 


bình. Do đó, biện pháp kiên quyết ˆ 


của Liên-xô và khỏi Vác-sa-va là 
hoàn toàn căn thiết và bát buộc phải 
áp dụng. Những biện pháp đó chỉ 
nhằm bảo vệ an nĩính của liên-Xô, 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa và 
các nước khác, bảo vệ nền văn mình 
của loài người và quyền sóng của 
con người trên trải đất. Chính vị vậy 
mà trên toàn thể giới đang đấy lên 
một cao trào hướng ứng và ủng hộ 
bản tuyên bổ nói trên của đồng chí 
lu. V, An-đrò-pốp. Chưa bao giờ nhàn 
đản thế giới, kê ea nhân dàn các nước 
Tây Âu và Hác Mỹ, nhạy bén về 
chính trị và sỏi động tham gia đâu 
tranh bảo vệ hòa bình, chống để quốc 
Mỹ, rộng lớn và mạnh mẽ như trong 
năm qua. Tỉnh hình đó đã bác bó 
luận điệu vu cáo bỉ ồi của nhà cảm 
quyền,Frung-quốc nói rằng cả Mỹ và 
lLiên-xó là nguồn gốc gây tỉnh hình 
cảng tháng, và muốn lái cuộc đấu 
tranh cho hòa bình của nhàn đán Tây 
Âu theo hướng chöng cả Mỹ và Liên- 
xô, mà thực chất là chĩa mũi nhọn 
vào phia Liên-xô, Quá trình đấu 
tranh trong năm qua giữa hai lực 
lượng đói lạp càng làm rõ Liên-vô và 
còng đồng xã hội chủ nghĩa là đồng 
mình đảng tín cậy của các dàn lộc, 
*Xự phản kích của bọn đẻ quốc và 
“phần đã gàv ra những khó 


đong 
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kế theo đuôi 


khăn cho phong trào giải phóng dân 
tộc và độc lập dân tộc, nhất là ở 
vùng Trung Mỹ — Ca-ri-bè và Trung 
Đông. Nhưng mạt khác, điều đó lại 
làm cho cuộc đấu tranh của các dân 
tộc đề bảo vệ đóc lập, chủ quyền của 
mình càng phát triền mạnh mẽ. Chưa 
bao giờ cuộc đầu tranh này lại gán 
liên với cuộc đầu tranh cho hòa bình 
và cho phát triền kinh tế, và trở 
thành một xu thể có tính chất toàn 
cầu như trong năm qua. Sức mạnh của 
cuộc đấu tranh đó bắt nguồn từ chỗ 
các nước châu Á, châu Phi và chàu 
Mỹ la tính là những nước bị trực tiếp 
đe dọa và chịu hậu quả nặng nẻ nhất 
của chính sách hiếu chiến, chạy dua 
vũ trang của Mỹ và của cuộc khung 
hoàng kinh tế trầm trọng kéo dài của 
chủ nghĩa tư bản quỏe tế. 

Tuy còn nhiều bắt đồng do sự khác 
nhau về chế độ chính trị, những đựng 
trước cuộc phần kích của bọn đẻ quốc, 
các nước không liên két đều tháy văn 
đề đoàn kết có tâm quan trọng hàng 
đầu đôi với việc cũng có và phát friền 
phong trào thành một lực lượng tông 
hợp có tiếng nói quan trọng trong 
việc giải quyết các vấn đề trên thẻ 
giới liên quan đến lợi ích của môi 
nước. Gác nước không liên kêt ng:cv 
càng nhận rõ phải đoàn kết giúp đỗ 
nhau và hợp tác với các nước xã hỏi® 
chủ nghĩa và các lực lượng tiền bộ 
thì mới giành được thắng lợi trong 
cuộc đấu tranh chống đề quốc nhắm 
đạt các mục tiêu của phong trào. .Vm 
mưu của Mỹ, Trung-quốc và những 
định lái phong trào 
không liên kết nói riêng và cuộc đầu 
tranh của các đân tộc chàu Â›s chu 
Phi, châu Mỹ la tỉnh nói chung đi 
trệch khỏi con đường chống để quốc 
và đi vào con đường * chống hai Siêu 
cường ®, «chống ca hai khối » đã bị 
thất bại một bước quan trọng. Chính 
sách hiệu chiến của Mỹ và các thẻ lực 
dê quốc và nhân động khác chòng các 
nước không liên kết đã bị lên án 
manh mẽ, Chưa bao giờ Mỹ bị cô lập 


như sau vụ xâm lược Grê-na-đa vừa 
qua. Nếu như san vụ Man-vi-nát (1982), 
màu thuần giữa Mỹ với các nước Mỹ 
la tỉnh phát triền sàu sắc, thì sau vụ 
MỸ xâm lược Grê-na-đa củng với các 
hành động xàm lược của Mỹ ở Li-băng 
và các khu vực khác, trong các nước 


châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tỉnh đã. 


đấy Tên một cao trào chống ÀÍÿ mạnh 
chưa từng thấy Kề từ sau chiến tranh 
Viêt†-nam, 

(ƒ Trung Mỹ — Ca-ri-bê, chỉnh 
sách xâm lược và can thiệp.của đẻ 
quốc Mỹ đã làm cho tỉnh hình rất 
nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước bộ 
màt hung hăng hiếu chiến của chính 
quyền Ri-gàn, các nước Cu-ba, Ni-ca- 
ra-goa và các lực lượng tiến bộ khác 
càng cảnh giác đoàn kết hơn và quyết 
tàm bảo vệ chủ quyền độc lập của 
. minh. Lực lượng cách mạng Xan-va- 
đo tiếp tục tiến công địch mạnh mẽ. 
Các nước châu Àlÿ la tính càng có 
quan hệ chặt chẽ hơn với Cu-ba vị 
Ni-ea-ra-goa. Mỹ bị cô lập ngay cả 
trong khu vực Àlÿ la tính. 

Tình hình Trung Đông năm 1982 văn 
rất phức tạp, do việc Àlÿ tăng cường 
ủng hộ I-xra-en xâm lược Li-băng và 
1Í trực tiếp đem quản can thiệp vào 
[L¡-bãäng gây ra. Việc đó- đã làm cho 
phong trào kháng chiến của nhàn dàn 
Li-băng, nhân dân Pa-le-xtin và các 
nước A-rập khác chuyền sang một giai 
đoạn mới. Mâu thuận giữa nhàn đàn 
Pa-le-xtin và các nước A-rập khác với 
Mỹ trở nên rất sâu sắc. Đồng thời, 
máu thuần giữa nhân dân A-rập với 
các thế lực cầm quyền phản động của 
một sỐố nước A-rập cũng phát triền 
mạnh. Điều này không những làm 
cho hiệp định riêng rẽ I-xra-en — Ai- 
cập bị vĩnh viễn chôn vi mà còn làm 
thát bại mưu toan của Mỹ dùng 
hỏa bình riêng rẽ đề chia rẽ 
các nước A-rập, cô lập. Tỏ chức giải 
phóng Pa-le-xtin (PLO) và các nước 
\-rập tích cực. Hiệp định I-xra-en — 
l.i-băng vừa mới ký đã bị phá sản. 
Am mưu của Mỹ nhằm gạt Liên-xô rạ 


khỏi một giải pháp về Trung Đông 
cũng đang thất bại. Quan hệ giữa Liên- 
XÔ với các nước Á-rập, trước hết là 
với Xv-ri được tăng cưởng mạnh mẽ. 
Mặt khác, trước sự chiến đấu ngoan 
cường của các lực lượng kháng chiến 
[i-băng và Pa-le-xtin, quàn đội Àly 
trong lực lượng nhiều nước đóng ở 
[Li-bãng đang có nguy cơ bị sa lầy 
nghiêm trọng. Tỉnh hình Trung Đông 
năm 1983 chứng tỏ cách mạng Pa-le- 
xtin và cách mạng của các dân tộc 
A-rập tuy bị kẻ thù đánh phá và bị 
rạn nứt do những bất đồng nội bỏ, 
song vẫn tiếp tục phát triền. ` 

Nét nội bật trong tình hình ở châu 
Phú trong năm qua là xu thế đoàn 
kết chống đế quốc vẫn là xu thế áp 
đảo. Sự thành công của hội nghị Tồ 
chức thống nhất châu Phi (6-1983) ở 
A-đi  A-đê-ba (ÉÊ-ti-ô~pi~a) sau một 
năm khủng hoàng, đã làm thất bại 
mưu toan của Mỹ và các thế lực đế 
quốc khác gày chia rẽ và làm tan rã 
tỏ chức này. so ở 

Các lực lượng phần động được 
Nam Phi đỡ đầu dã tăng cường hoạt 
động chống phá cách mạng Ảng-gô- 
la, Xlô-däm-bích và Na-mi-bi-a, gày ra 
những khó khăn cho các nước tiền 
tuyến và phong trào kháng chiến ở 
Xa-mi-bi-a và Nam Phi. Song bọn để 
quốc và phản động đã thất bại trong 
việc chia rẽ các nước tiền tuyến nhằm 
ngàn chặn các nước này tiếp tục ủng 
hộ phong trào đấu tranh của nhân 
dàn Na-mi-bi-a và nhân đân Nam Phi. 
Các nước miền Nam châu Phi dã 
đánh giá cao vai trò của Cu-ba cùng 
như sự ủng hộ của các nước xã hội 
chủ nghĩa đổi với cuộc đấu tranh 
chống đế quốc AÍÿ và bọn phần đòng 


_xam Phi. 


Nét nồi lên trong phong trào đầu 
tranh của giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động các nước từ bản 
chủ nghĩa trong năm 1983 là sự gản 
liền phong' trao đâu tranh cho dan 
sinh dàn chủ bà tiền ĐỘ xả hỘi ĐỚi 
phong trao dâu tranh chống chạu đuơ 


6; 


bñ trang, chống chiền tranh hạt nhàn 
của AI. Đặc biệt phong trào nhàn 
đân các nước Tây Âu chống việc Mỹ 
triển khai lên lửa tầm trung bình ở 
các nước này lên rất mạnh với những 
hình thức và biện pháp đấu tranh rát 
phong phú và lĩnh hoạt. Mặc dù Àly 
đã ép được một số nước Tảy Âu đặt 
tên lửa, song phong trào này văn 
tiếp tục phát triển và đã góp phản 
cùng với cuộc đấu tranh của các nước 
xã hội chủ nghĩa và các nước không 
hiên kết đầy lùi được nguy cơ chiến 
tranh và làm cho chính quyền các 
nước phương Tây không dám phục 
tùng XÍỹ vô điều kiện trong việc triển 
khai các tên lửa ở Tây Âu. Cuộc đầu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động ở các nước tư bàn phát 
triển đòi tăng lương, giảm thuế và 
nàng cao phúc lợi, đã làm cho chính 
quyền tư sản ở các nước này luôn 
luôn ở vào thế bị động, đưa đến cuộc 
khủng hoàng nội các ở nhiều nước. 
Uy tín của tập đoàn cầm quyền một 
số nước không ngừng bị giảm sút. 
Lực lượng của phải tả, bao göm các 
đẳng cộng sản, đang phát triền ở 
nhiều nước. | 
* 

Năm 1983 cũng đánh dấu sự lợn 
mạnh của Việt-nam, Ldo 0d Œa1n- pu- 
cha: 

Trước tình hình phát triền tốt đẹp 
của ba nước trên bán đảo Đông- 
- đương, trước sự suy yếu và chia rẽ 
sảu sắc của bọn phản động Cam-pu- 
chỉa, một số nước ASIESAN ngày càng 
tỏ ra không thể chấp nhận chính 
sách ngoan cổ chồng Việt-nam, ủng 
" hộ Pòn Pốt đến cùng của Trung-quốc. 
Màu thuẫn giữa Trung-quốc với các 
nước ASEAN ngày càng bộc lò. 


Sau khi giành được đa số phiêu ấp 
đảo và giữ được chiếc ghế của bọn 
Pôn ĐPốt tại Liên hợp quốc trong 4 
năm liên, đầu năm nay, Trung-quốc, 
Mỹ và các nước ASBANXN đã tập trung 
cõ gắng cao nhất đề hòng giành thắng 


®S 


lợi cho cái gọi là *chính phủ liên 
hiệp Cam-pu-chia dân chủ » tạ? liệi 
nghị cấp cao các nước khỏng liên kết 
ở Niu Đe-li. Nhưng Trung-quốc và 
bọn phần dộng đã thất bại thảm hại, 

Tuy nhiên, cho đến nay, àm mưu 
của Trung-quổc đối với Việt-nam, lào 
và Cam-pu-chia vẫn không hề thay 
đôi, thậm chí còn quyết liệt hơn. 
Trong năm 1983, đi đôi với việc đầy 
mạnh cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt chống Việt-nam, Lào và Cam-pu- 
chia, bọn phản động trong giới cảm 
quyền Trung-quốc đã giớ một thủ 
đoạn xảo quyệt mới là giương cao 
ngọn cờ hòa bình và thương lượng 
giá hiệu, đặc biệt đã lợi dụng việc 
Trung-quốc buộc phái thương lượng 
vẻ quan hệ với Liên-Xò, và với các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đề hòng 
chia rẽ và cô lập Việt-nam, phá hoại 
Linh đoàn kết' Việt-nam và Liên-xô, 
phá hoại quan hệ đặc biệt giữa ba 
nước trên bán dao Đông-đương. Mặt 
khác Trung-quốc tiếp tục càu kết với 
Mỹ và các nước ASEAN ra sức chống 
Viêt-nam trên mọi điển đàn quốc tế, 

Với việc Mỹ và Trung-quốc chủ 
trương thúc đầy việc phục hỏi chủ 
nghĩa quân phiệt Nhật-bản, lặp liên 
minh quàn sự AÍÿ — Nhạt-bản — Nam 
Triều-tiên, đầy mạnh hợp tác chiến 
lược Mỹ — XNhật-bản — Trung-quốc 
“à từng bước tăng cường sự có mặt 
của Mỹ ở châu Á, khu vực Đông Á — 
Thái-binh-đương ngày càng có tầm 
quan trọng chiến lược, trong đó Đông 
Nam châu Á là khâu hết sức quan 
trọng. Trong bối cảnh đó, quan hệ 
hợp tác, đoàn kết giữa Liên-xö và 
Việt-nam, cũng như quan hệ đoàn 
kết, hợp tác giữa Liên-xô và ba 
nước trên bán đảo Đôöng-dương, được 
củng cõ và tăng cường, là nhân tố 
quan trọng làm thất bại mọi mưu đồ - 
của AÍ, Trung-quốc hỏng đảo ngược 
xu thể ở khu vực, là điều kiện cơ 
bàn đề bảo vệ hòa bình và ôn định Ở 
Đông Á T— Thái-bình-dương, trước 
hết là ở Đông Nam châu Á. 
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tion. LẺÊ-DE.{V — Álaking use of collectlive masteryv and the agøregøate 
strength of the nation to bring abouft đeep cconomie and social chanøes. www— 
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I'éđification du soecialisme. /Ê-ƒU.{V—Héaliser là maTtrise đe la eolleetivité, 
se servir de la force globale pour obtenir de grands changements économiques 
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PHẨN ĐẤU XÂY DỰNG (ÁC 


A 


BẢN( BỆ HUYỆN VỮNG MẠNH 


GIII quuết Đại hội toàn quốc thử 1V nà thứ V của Đăng ta đã nhãn 
mạnh tầm quan trọng có lính chiến lược của 0iệc xâu dựng huuện 
bà tăng cường cäp huyện đối pởi ciệc thực hiện đường lối tâu dựng 
nền kinh lễ nước la trong chặng đường đầu Hiên của qua trình 
công nghiệp hóa xã hội.chủ nghĩa. Xdu dựng huuện 0ã tăng cường cặp huuện 
cũng là khâu quan trọng có Ú nghĩa quuếi định đối 0ởi iệc thực hiện các 
nhiệm ụ kinh tế — Tũ hội trong những năm trước mỹt. Vghị quUết Hội nghị 
thứ ba của Ban chắp hành [rung trơn Đăng (khóa V) đã chỉ rõ: “Đầu mạnh 
Uiệc XâY dựng huyện và tăng cường cấp huyện /a mội nhiệm 0ụ rái 
quan trọng, †qo cơ sở đề lhực hiện các nhiệm 0oụ kinth lễ — xã hội đã đề ra trong 
kế hoạch năm 1983 0uà ba năm 1963 — 1085 ». 


Dưới ánh sáng các nghị quuết của Đăng. những năm qua, nhất là từ sau 
Đại hội loàn quốc thứ V, do sự cố gắng của các ngành, các cấp öuà sự phân đầu 
tích cực của bản thân các huyện, nhiều huyện đã bước đâu tạo ra được những 
chuuền biến mới trong nhiệm 0uụ phát triền kinh tế — Tả hội ở địa phương 
Trình đỏ lãnh đạo uà quan LÚ của nhiều huyện, xã, hợp ldc tũ Ud đơn UỊ cơ sở §ản 
xuất, kinh doanh khác đã được nâng lên một bước. Ở nhiều huyện, cơ quan lãnh 
đạo huyện 0à cơ sở đã bước đầu có những suu nghĩ, tính toán mới ; ra sức khai 
thúc các tiềm năng, thế mạnh của địa phương rninh, đơn 0L mình oới tính thân 
tích cực, chủ động, tự lực tự cường, nhanh chóng tqo ra được lˆ~ẽ đi lên mới. 
ở mội số huuện đã hiện lên những nét ban đầu của sự kết hợp nòng nghiệp 0à 
công nghiệp. sản xuất 0uà phân phối lưu thông, Kinh lễ oà đời sống theo phương 
hướng đã nêu trong các nghị quyết của Đăng. 


Qua phong trào râu dựng huyện Dpà thực hiện các nhiệm Đụ chỉnh trị của 
Đảng. nhiều đẳng bộ huyện 0à cơ sở đã dược củng cõ 0à trưởng thành mội 
bước : có những đảng bộ 0ươn lên nhanh chóng Đến nau dã có 69 dàng bộ 
huuện thuộc 37 tỉnh. thanh được Ban bí thư Trung ương Đăng lặng cở ® Đăng 
bộ huuện 0ững mạnh ) 0à hàng trấn đẳng bộ cơ sở được các tỉnh ủu, thành ủụ 
biều đương uà tặng cờ ® Đảng bộ cơ $Ở 0ữửng mạnh. trong sạch ®. 


Sự chuuền biến đó bà những điền hình tiên tiên (huyện, xã, trạm, 
trai, 0.0.) uất hiện ngài cảng nhiều dã khẳng định sự đúng đản của chủ trương 
rau dựng huyền 0à tăng cường cấp huyện của Đảng ta. Tuụ nhiên sự chuyen 
biền đó chưa mạnh, chưa đồng đều. Đến nau bản còn nhiều huUện 0à cơ SƠ cu 
kem, trì lrệ. 


Đề dàu mạnh 0iệc thực hiện chủ trương của Đảng 0ề tàu dựng huyện 0a 
lăng cường cäp huyện, tạo cơ sở đề thực hiện thẳng lợi các nhiệm oụ hính lẻ— 
'#đ hội, một oẩn đề quan trọng dạt ra là cần tích cực phấn đẩu xây dựng 
các đảng bộ huyện vững mạnh rong cả nước. Tôi cả cúc ngành, các cúp, 
các đảng bộ huuện, kề cá các đảng bộ đã được biều dương là đảng bộ huyện 
0uững mạnh, cần phản đấu 0pươn lên hơn nữa trong oiệc thực hiện nhiệm 
DỤ: nà. 


Vghj quuềt Hội nghị thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đăng 0à nụÌg 
quuẽt số 50 của Hội đồng bộ trưởng, trên cơ sở xem xét những nhân tố lích 
cực, những xu hướng phát triền đứng đắn cũng như những trở ngại trừ trệ 
trong 0iệc xây dựng huyện, đã quuết định nhiều chủ trương, biện pháp lích 
cực nhàm nàng cao hơn nữa trích nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cấp 
huyện, tạo ra những uéu tố mới, những điều kiện cần thiết đề các huyện pươn 
lên nhanh hơn. 


Với những hình nghiệm, những chuuền biữn đã đạt được 0à những thuan 
lợi mới nói trên, chủng ta có đủ điều kiện đầy mạnh việc xây dựng các 
đảng bộ huyện vững mạnh (bưo gồm cả piệc xây đựng các đảng bộ cơ 
sở vững mạnh và trong sạc?) hat sr là hạt nhân lãnh đựo 0ững chắc 0à là 
động lực thúc đâu phệc Tân hưng thành công các huyện từng bước tiến lên có 
cơ cau kinh lế nông — công nghiệp phát triền, từng bước cải thiện đời sống của 
nhân dàn, 0à thành pháo đải uững chắc bảo pệ TÔ quốc. Chỉ thị của Ban bŸ thư 
Trung tượng Đăng oề râu chrng các đẳng bộ huuện 0ững mạnh đã chỉ ra mục 
Hiều phán đầu là: kiáất cả các đăng bộ huyện đều phải nỗ lực phân đâu trở 
thành đứ đăng bộ huyện 0ững tranh». đến năm 19685 một số lớn huyện, nhất là 
các huyện trọng điềm Đề kính lễ, quốc phòng, phải đạt gêu cầu “đảng bộ 
huyện 0ững mạnh»; các huyện Khác đêu có những tiến bộ mới, rõ rệt : cỗ. 
gảng phần đấu đề khỏng còn huyện yếu kém ®. 


* 


Việc xây dựng các đẳng bộ hujén 0ững mạnh phải quán triệt hai nhiệm 
vụ chiến lược cách mạng øà bảo đảm năm yêu cầu sau đây : 


1 — Lãnh dạo thực hiện thiỉng lợi các nhiệm 0ụ kinh tế — Tả hỘiI, quốc 
phòng 0à an nình theo đúng đường lối, chính sách của Đảng 0uớt tình thần tích 
cực, chủ động pươn lên. 


2 — Lãnh đạo bdo đảm quyền làm chủ tập!thề của nhân dân tao động, phái 
động mạnh mẽ các phong trủo cách mạng của quần chúng” — 


- 


J — Coi trọng xà dựng cơ sở Đảng, đội ngũ đảng 0iên 0â đơn 0| cơ sở. 
Cúc lồ chức của Đảng, Nhà nước, đoàn thề 0à tồ chức kinh tế ở cơ sở được 
từng cường 0d củng cố. 


ˆ 


áé — luuện ủụ được hiện loàn, đoàn kết thỗng nhất trên cơ sở đưởng lốt. 
nguyên tắc của Đảng pà làm tốt chức năng lĩnh đạo. Chính quuền, các doảàn 
thề øà bộ máy quản lÚ cấp huucn phát huụ hiệu tực hoạt dộng của mình. 


2 — Xâu đựng 0à thực hiện tốt quụ hoạch cán bộ, làm tối oiệc đảo tạo, bồi 
đưỡng các loại cán ĐỘ 0ê mọi mặt. 


Năm uéu cầu nói tren nửa là mục liêu phốn đău 0à phương hướng +âu 
dựng, »ừa là liêu chuần đề rem xẻi, đánh giá sự tiến bộ của các đảng 
bộ huuện. 


Tiêu chuần hàng đầu öà mục tiêu có tính tồng hợp dõi uới một đảng bộ 
huuện 0fững mạnh là lãnh đạo thực hiện thẳng lợi các nhiệm 0ụ kinh tế — rõ 
hội, quốc phòng, an ninh theo đúng đường lỗi, chính sách của Đảng uới những 
kết quả tối uà 0uững chắc. 


Trong lãnh đạo kinh tế, oãn đề then chốt là tạp trung sức đầu mạnh sản 
Tuất nông nghiệp nhằm giải quuết bằng được ân đề lương thực, thực phần, 
cung cấp ngui/ên liệu cho cóng nghiệp, nông sản cho xuất khầu, đồng thời đầu 
mạnh sản xuất công nghiệp, tiều cong nghiệp, thủ công nghiệp, kết hợp nông 
nghiệ p 0ới công nghiệ p ngau từ đầu lạt cơ sở 0à trên địa bàn huuện, từng bước 
hình thanh cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp (hoặc nông — lân — công nghiệp, 
nông — ngư — công nghiệp...) theo quụ hoạch 0uùng 0à đặc điềm của địa 
phương. RNẽt hợp chặt chẽ sản xuất ouới phân phối lưu thông, tạo ra ngàu cảng 
nhiều sản phầm hàng hóa ; làm tròn nghĩa 0ụ giao nộp lương thực, thực phầm, 
nông sản cho Nhá nước ; tồ chức tốt các 0iệc Lhụ mua, nắm nguồn hàng. quản 
LỤ thị trường, đấu tranh có hiệu qua chống bọn gian thương, làm ăn phí phá p. 


Cùng uới 0iệc lãnh đạo đầu mạnh sản Tuất, cần coi trọng Điệc cùng cỗ 0đ 
hoàn thiện quan hệ sản Tuất mới Tả hội chủ nghĩa, uốn nẳn những lệch lạc 
trong 0iệc thực hiện chế độ khoán sản phầm ở các hợp tác xã nông nghiệp. 
khần trương tiến hành lỐI 0iệc cải tạo nông nghiệp, công thương nghiệp từ 
đoanh ở những nơi chưa hoàn thành cải tạo. Chăm lo tồ chức tốt đời sống ạt 
chãt pà 0oăn hóa của nhân đân. 


MfộI đăng bộ huuện 0ững mạnh còn phải biết Rết hợp chặt chẽ kinh lễ uới 
quốc phòng, quốc phòng 0ới hinh lễ, xả dựng huuện thành pháo đài bảo 0ệ 
uững chắc Tô quốc, đău tranh có hiệu qua chỗng chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của bọn bành trướng bá quyền Trung-quốc, lãnh đạo lốt các mặt công tác 
quán sự ở địa phương, thực hiện đúng chính sách hậu phương quản đội, bdo 
4ảm an nínhh chính trị, trại tự an toàn +ð hội. 


Nhãn mạtth yêu cầu lãnh đạo kinh tế — rủ hội, quốc phòng, an nình không 
có nghĩa là các đảng bộ huyện có thê coi nhẹ các 0uêu cầu khác. Hơn nữa, có 
Ihực hiện lối 0à đầu dủ các yêu cầu Đề phái huy quuền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, phút động mạnh mễ các phong trào cách mạng của quản 
chúng, củng cố, kiện toàn các lồ chức Đăng, chính quyền, đoàn thề quần chúng 
bà lồ chức kinh tế, xâu dựng đội ngũ cán Độ huyện 0à cơ sở mới có điều kiện đề 
mượn lới những đính cao trong Diệc thực hiện yêu cầu lãnh đạo kính fe bà 
quốc phòng. 


Là hạt nhân lãnh đạo của dng bộ huyện, các huyện Ủủụ có Đai trò quan 
trọng đặc biệt trong 0iệc phăn đầu và dựng đăng bộ huuện 0ững mạnh. Huyyện 
dụ, trước hẽt là bạn thường 0ụ huyện ủy cần nắm ững đường lối, quan điềm 


của Đảng, có sự đoàn kết nhãt trí cả 0ề tư tưởng 0à hành động, có sức chiến 
đu cao, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo 0à lồ chức thực hiện củo 
mình. Tăng cường công tác Đảng, công tác kiềm tra, công lác cán bộ là những 
khâu then chốt bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Xâu dựng oà thực hiện đúng 
quụ chế lảm uiệc của cấp ủu, bảo đản thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lú uùà các nguuên tắc lồ chức, sinh hoạt của 
Đảng. Chỉ đạo tốt sự phối hợp giữa các lồ chức nhằm mục liêu x+âu dựng huuện 
Uề mọi mãi. ⁄ 


Đại hội đảng bộ các huuện 0ửa qua đã đồi mới trên 40 sõ huuện ủụ 
0oiên ; trên 50% số huyyện ủu niên mới đã được học cúc lớp l luận chính trị 
trung cã p 0à cao cắp: 34 số huyện ủu 0iên có trình độ đại học nà trung học 
kinh tế, kỹ thuật. 


Tuụ Đậu, các huyện Ủu hãy còn những mặt yếu: năng lực lãnh đạo toàn 
diện còn uếu $o oới nhiệm 0ụ cấp huyện ; mội số cán bộ lãnh đạo chủ chốt huuện 
còn hạn chế 0ề năng lực, nhiều đồng chí chưa được học 0ề quản lý kinh lẽ. 
Bởi 0du, piệc kiện toàn các huyện ủu, bồi dưỡng nàng cao trình độ hiến thức 
ðuà năng lực lãnh đạo cho các đồng chí trong huyện ủụ là uấn đề cần tiếp lục 
coi trọng. 


* 


Đà làm tốt oiệc xâu dựng các đảng bộ huuện ững mạnh, cần nắm 
vững mấy quan điềm cơ bản sau đâu : 


\ 
- Một là, xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh phải gán chật 
với xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện. 


Xâu dựng huuện là nhiệm 0ụ chính trị quan trọng hàng đầu 0d có Ủ nghĩa 
bao trùm của các huyện hiện nau. Xâu dựng đảng bộ huyện 0uững mạnh nhằm 
bảo đảm xâu dựng huyện thẳng lợi. Do đó, phải lâu các têu cầu, nội dung câu 
dựng huuện làm mục liêu, phương hướng kiện loàn các tồ chức, tăng cường 
đội ngũ cán bộ, đảng 0iên, nâng cao sức chiễn đấu 0à năng lực lãnh đạo của 
đxng bộ huyện. 


Các huuện ủu phải nắm 0ững 0à 0ận dụng đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng 0ào hoàn cảnh cụ thê của địa phương, vác định nhiệm pụ chỉnh 
trị đúng thề hiện ở các quụ hoạch, kế hoạch, phương dn kinh tế, phương údn 
quốc phòng... Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, phút động phong trảo 
quần chúng, sẳp xếp tò chức, bố trí cán bộ, đảng 0iên bảo đản thực hiện lối các 
nhiệm 0ụ ấu. Hoạt động của các tlồ chức Đảng cắp huyện 0à cơ sở phải bám 
sát pà tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm cho các nội dung âu dựng huuện được 
tiến hành thuận lợi. Mọi biều hiện tách rời 0iệc râu dựng đăng bộ huiyện khỏi 
Diệc Tây dựng huuụện öà lăng cường cấp huig§ện đều là sai lầm 0à không thà 
đưa đảng bộ huuện trở thành đảng bộ 0ững mạnh được. 


- Hai là, xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh phải gắn liền 
với xây dựng, kiện toàn các tô chức cơ sở Đảng. 


Đăng bộ huyện muốn trở thành đảng bộ 0ững mạnh thì luuệt đạt đa số 
đảng bộ cơ sở trong huuện phải thuộc loại 0ững mạnh 0à khá, không còn đảng 


bộ kém nát. VÌ pậu, các cấp ủụ cần chăm lo kiện toàn, câu dựng các đảng bộ 
cơ sở ong mạnh, tron sạch gắn 0ới oiệc xâu dựng các đơn Uị cơ $Ở 0ững mạnh. 
Điều hết sức quan trọng là tích cực phấn đấu xóa bỏ lình trạng tồ chức cơ sở 
yẽu kém, trì trẹ, đưa tất cả các cơ sở tiến lên đồng đều. Việc xâu dựng huuện, 
tăng cưởng cấp huyện chính là nhằm phát huu tác dụng của cấp huyện đối uới 
cơ sở, 0ừa chỉ đạo cơ sở 0ửa phục 0ụ tốt cơ sỞ. 


- Ba là, kiện toàn đồng bộ các tô chức cấp huyện và cơ sở bao 
gồm hệ thống tồ chức Đảng, chính quyền, đoàn thề quần chúng và 
tồ chức kinh tế. 


Đề zxâu dựng huuện sà râu dựng đẳng bộ huuện Uững mạnh, cùng uới 0iệc 
kiện toàn huuện Ủụ, cần kiện toàn đồng thời ủu ban nhân dân huyện, các ban 
ngành ở huuện 0à kiện toàn các lồ chức ở cơ sở, bảo đảm sự »ững mạnh đồng 
đều oề !tồ chức từ huuện đến cơ sở, phát huụ đầu đủ hiệu lực của các tồ 
chức ấu. _ 

Chúng t†a cỗ gng phấn đấu đề trong mẫu năm lới, các huyện ủu thật sự 
là những lập thề Yãnh đạo mạụnh có đủ năng lực chỉ đạo có hiệu quả các hoạt 
động kinh lẽ uà các mặt hoạt động khác ; các ủu ban nhân dân huyện thái sự 
có năng lực tò chức, điều hành các. nhiệm 0ụ quản lỦ kinh tế, quản tú hành 
chính — rã hội tren địa bản huuện ; các đoàn thê quần chúng có sự cải liến 
øề nội dung 0à phương pháp hoạt động thích hợp; cúc cơ quan tham imưu giỏi 
øề chuuên môn kỹ, thuật, 0ề nghiệp oụ quản lÚ oừa làm tốt chức năng tham 
mưu cho huyện ủụ, ủụ ban nhàn dân huuện, dừa là chỗ dựa đề xâu dựng các 
ngành kinh tế kỹ thuật trưởng thành mạnh mẽ. Đồng thời nỗ lực phấn đầu đề 
các lồ chức Đảng, chính quuền, đoàn thề quần chúng 0à tồ chức kinh lễ ở cơ 
sở có những tiến bộ tương ứng rõ rệt. 


- Bốn là, xây dựng đồng bộ và cân đối đội ngũ cán bộ huyện 
và cán bộ cơ sở, 


Đâu là khâu then chốt trong công lác lồ chức. Trước mi, các tỉnh ủu, 
thanh ủụ rà xét lại đề bố trí đúng đội ngũ. cán bộ chủ chốt huuện ; điều động, 
bồ sung cản bộ cho huuện, trước hết là các huyện trọng điềm 0ề kinh tế, quốc 
hỏng, các huyện đang còn thiếu cán bộ, nhất là ở miền Nam, miền núi. Môi 
huuện cần có những cán bộ lãnh đạo bà cán bộ phụ lrách các ngành mạnh 0d 
có những cán bộ cần thiết uề kinh tế, kỹ thui, chuuên môn, nghiệp 0ụ có 
trình độ khá. Coi trọng 0iệc bỗ trí, bồi dưỡng tốt đội ngũ cán bộ cơ sở. 


' Các cãp ủu cần có quụ hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xâu dựng đội 

ngũ cán bộ huyện 0à cán bộ cơ sở gắn uới uêu cầu râu dựng cơ cấu kinh tế 
huyện 0d quụ hoạch xâu dựng huuện. Chủ ú đủdo tạo cán bộ Ìà người địa phương. 
nhất là đối 0uới những huuện miền núi, Tây-nguuyên, Nam-bộ cũ. 


* 


Xâu dựng các đảng bộ huyện 0ững mạnh ià một công tác lớn của toàn 
Đảng, là trách nhiệm của các ngành, các cấp. Kinh nghiệm dã cho Lhấ , 
chỉ bằng sự nỗ lực riêng của mình, các đảng bộ huyện không thề 0pươn lên 
mạnh mẽ được. 


Các bộ, các ngành ở trung ương càn khăn trương thực hiện những 0iệc 
lhuộc trách nhiệm của mình đã được nêu trong nghị quušt Hội nghị thử ba 
của Trung ương Đảng 0à nghị quuềt số 50 của Hội dồng bộ trưởng, nhất là sớm 
tác định quụ hoạch kinh tế, khúc phục những 0oưỡng mắc Đề cơ chế quản lÚ, 
ĐỀ chính sách, thúc đầy nhanh uiệc phân cấp quản lỦ kinh tế 0ở các mặt khác 
cho huyện immột cách đồng bộ. Nhiều ouấn đề 0ề -xâu dựng cấp huyện 0à phân 
cãp quản lú cho huyện đề ra trong nghị quuết Hội nghị thứ ba của Trung ương 
Đảng chậm được các cơ quan Nhà nước cụ thề hóa 0à hướng dẫn thị hành. 
Tình hình đó cần sớm được khắc phục. 


Các tỉnh ủụ, thành ủu cần tăng cường chỉ đạo 0à kiềm tra, đôn đốc 0iệc 
thực hiện chủ trương uề phân cấp quản lÚ cho huuện uà những nội dung công 
tác khác 0ề râu dựng huuện 0a lăng cường cấp huuện. Cải tiến sự chỉ: đạo của 
các tÌnh ủụ, thảnh ủụ đối uới các huyện. Trên cơ sở phân loại, đánh giá đúng 
mặt mạnh, mại uếu của từng huuện mà có biện pháp tích cực củng cố, tăng 
cường từng huyện 0à định rõ mục liêu, thời hạn phấn đấu cho mỗi huuện. Vận 
dụng những kinh nghiệm đã thu nhận được ở các hội nghị trao đồi kinh nghiệm 
xâu dựng đảng bộ huuện 0ững mạnh 0uừa qua đề đưa nhanh các huyện yếu kém 
tiến lên kịp các huuện khúc. 


Phát động phong trào +âu dựng huuện, râu đựng đảng bộ huuện 
)ững mạnh, 0à râu dựng cơ sở Đảng 0ững mạnh, (rong sạch. Tãi cả 
các huuện, các cơ $ở cần lích cực tham gia phong trào nàu. Tùy hoàn cảnh 
bà đặc điềm riêng, mỗi huyện nén tập trung ào những ần đề then chối, 
những mát còn yếu của huuện mình đề phãn đãu khắc phục, tìm ra 
uà phát huụ những nhân tố lích cực. Đối uới những huyện trọng điềm pề kinh 
tế uà quốc phòng, tỉnh tập trung chỉ đạo 0ð có những biện pháp tích cực giúp 
đỡ huuện nhanh chóng đạt yêu cầu đăng bộ huyện 0uững mạnh. Các huyện đã 
được công nhận là đảng bộ huuện 0ững mạnh cần phần đầu đạt chất lượng ngàu 
càng cao hơn, toàn diện hơn. Các tò chức cơ sở Đảng, tùu theo chức năng, 
nhiệm 0ụ của từng nơi mà bồ sung 0ào 5 uêu cầu phần đu của đứng bộ mình 
gắn uới 5 yêu cầu 0uề xâu dựng đảng bộ huuện 0ững mạnh, góp phần tích cực 
lhực hiện chủ trương xu dựng huuện 0à tăng cường cấp huuện. 


Chúng la nỗ lực phãn đấu thực hiện thạt tối chủ trương xả dựng các 
đúng bộ huuện oững tnạnh gản oới rải dựng huyện 0à lăng cường cấp huuện 
nhằm bảo đảm thực hiện thủng lợi các nhiệm 0ụ, mục Tiêu Kinh lếT— rã hội mở 
Đại hội toàn quốc thứ VỀ 0à các nghị quuết của Đan chấp hành trung ương Đảng 
đề ra, tích cực góp phần do sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa + hội 0à bảo 0È 
Tồ quốc. 


Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN: 


Lời Bộ biên tập — Nghị quy! Dại họi toàn quÓc thử Í[V ðòaà thứ V của 
Đảng đã nhấn mạnh tâm quan trọng có tính chiến lược của việc xây 
dựng huyện và tăng cường cấp huyện. Nghị quuẽt Hội nghị thứ ba của 
Trung ương Đảng (khóa V) 0à nghị quuết số 50 của Hội đồng Bọ trưởng tlä 
quét định nhiều chủ trương, biện pháp tích cực đề đầu mạnh công tác nàu. Vừa 
qua Ban bí Lhư Trung ương Đảng lại ra chỉ Lhị 0ề râu dựng các đang bộ huuện 
ung mạnh gần uới 0iệc câu dựng huuện 0à lăng cường cấp huyện 

Đề góp phần lịch cực 0do 0iệc thực hiện chủ trương quan trọng nảu của 
Đảng, bát đầu lừ số nàu, Tạp chí Cộng sản mở mục Trao đồi ý kiến về xây 
đựng huyện và tăng cường cấp huyện; mong các đồng chí chú Ú theo dỗi 
Đà Uiết bái tham gia cuộc trao đồi Ú kiến nàu. 


VẤN ĐÈ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


VŨ-OANH 
Trưởng ban nông nJhiệp rung ương 


số chỉnh sách mới về quun lý kinh tế 
của Đảng và Nhà nước được ban hành 
đã tạo nên nguồn sinh lực mới trong 
lao động, sản xuất, đưa đến những 
chunyôn biến mới rất có nghĩa trong 


I— Vận dụng sáng tạo 
dường lối của Đảng, đưa 
nông nghiệp một bước lên 
sản xuất lớn xã hi chủ 


nghĩa trên địa bàn huyện. 


Ba năm qua (19851 — 1983) dưới ảnh 
sânz của đường lối chung và đường 
lối kinh tế của Đảng, căn cứ vào nghị 
quyết Hiội nghị thứ 6 của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng (khóa IV), một 


nền kinh lẽ quốc dán. Sản xuất nông 
nghiệp đã thu được kết quả đáng phân 
khởi. 

— Về $ản xuãi: sản lượng lương 
thực năm 198[ đạt trên 15 triệu tấn, 
tăng 63 vạn tấn so với năm 1980: nănr 
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1982, đạt 16,26 triệu tấn, tăng gần 1,2 
triệu tấn so với năm 1981; năm 1983 
đạt xấp xỈ 17 triệu tấn, tăng hơn 70 vạn 
tấn so với năm 1982. Sản lượng lương 
. thực binh quân đầu người từ 267 kg 
năm 1980 tăng lên 273 kg năm Í98I, 
335,8 kg năm 1982 và 300 kg năm 198ä. 
Về sản xuất cây công nghiệp, về xuất 
khầu nông sản và nông sản chế biến 
cũng như về chăn nuôi đều có những 
tiễn bộ rõ rệt. 


— Về lồ chức quản l nông nghiệp 
cũng €ó một số tiến bộ bước đầu. Cơ 
chế khoán sản phầm cuối cùng đến 
nhóm và người lao động trong hợp 
tác xã nông nghiệp tạo điều kiện cho 
việc sử đụng tốt hơn tiềm năng lao 
động, đất đai, áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất, và chuyền sang 
hạch toán — kinh doanh. Nhiều huyện 
đã có nhiều cố gắng, những chuyền 
biến mở ra những điều kiện mới cho 
nông nghiệp phát triền. 


Nhờ những kết quả nói trên, đởi 
sống của nông dân được ồn định, có 
nơi được cải, thiện rõ rệt; quan hệ 
sản xuất mới trong nông nghiệp được 
củng cố môi bước, hợp tác xã đi vào 
làm ăn có hiệu qua hơn, năng suất, 
sàn lượng tăng, làm nghĩa vụ đối với 
Nhà nước tăng, thu nhập của xã viên 
tăng, một bộ phận hợp tác xã bước 
đầu có tích lũy : nên kinh tế quốc dân 
bởi được một số khó khăn, trước hết 
là về lương thirec — thực phầm, về 
nguyên liệu cho công nghiệp và nông 
sản cho xuất khầu. 


Những kết quả nói trên chứng minh 
đường lối của Đăng ta là đúng đắn, 
những chủ trương, chính sách mới về 
kinh tế của Đảng và Nhà nước đã và 
đàng tạo nên sự chuyên biến mới 
trong lao động sản xuất, 


Tuy đạt được những thành tựu nói 
trên, tỉnh hình kinh tế — xã hội nói 
chung, nòng nghiệp nói riêng đang có 
_ những khó khăn lớn, đặt ra nhiều 
vấn đề cấp bách cần giải quyết. 


Trước hết và quan trọng hơn cả là 
mức tăng của sản xuất còn chậm. 
nhất là so với mức tăng đản số, cô 
mặt còn trì trệ kéo đài. Trong khi tốc 
độ tăng sản xuất còn chậm thì các 
tiêm năng về lao động, đất đai, ngành 
nghề, khoa học kỹ thuật và cơ sở 
vật chất, kỹ thuật hiện có chưa được 
khai thác với mức cao đề thật srr làm 
chuyền biến tỉnh hình nồng nghiệp. 

Đề đáp ứng những yêu cầu bức 


~bách của đời sống và nền kinh tế 


quốc dân, nhiệm vụ của nông nghiệp 
trong 3 năm 1983 — 198ã là : 

— Giải quyết cho được vấn đề 
lương thực — thực phầm theo yêu 
cầu đã nêu trong các nghị quyết của 
Đăng. 

— Cung cấp đủ nguyên liệu cho 
các nhà máy chế biến hiện có chạy 
hết còng suất và đáp ứng nhu cầu 
mở rộng chế biến thủ công và tiều 
công nghiệp ở các địa phương, nhất 
là trên địa bàn huyện đề giải quyết 
tốt hơn một số mặt hàng tiêu dùng 
thiết yếu. 

— Đìầy mạnh xuất khầu, tự đáp 
ứng được yêu cầu nhập khầu về vật 
tư, thiết bị, má y móc cho nông nghiệp, 
tiến đến có tích lìy cho công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, 

— lloàn thành cải tạo nóng nghiệp 
ở Nam-bộ và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất mới trong cả nước. 

Muốn hoàn thành nhiệm vụ nói 
trên, nền nông nghiệp nước ta cần 
sớm hoàn thiện một chiến lược phát 
triển theo hướng: 

I— Sử dụng hết lao động, đất đai, 
phát triên ngành nghề đề mọi điện 
tích có thê sản xuất (cả rừng, đồi, 
mặt nước...) đều cho sản phầm; mọi 
lao động đều có việc làm. Vận dụng 
những kiến thức khoa học kỹ thuậi 
mới, xác định phương hướng sản 
xuất cày, con, mùa vụ thích hợp, tìm 
mọi hình thức tổ chức sẵn xuất, cơ 
chế quản lý thích hợp đề kết hợp 
được lao động với đất đai, ngành 


nghẻ. Phát huy thế mạnh của từng 
địa phương theo quy hoạch của cả 
nước và kinh doanh tồng hợp đem 
lại hiệu quả kinh tế cao nhất trên 
từng héc ta; phát triền sự liên kết 
kinh tế giữa các cơ sở, các huyện, 
tỉnh, tạo nên sức mạnh mới, hiệu quả 
mới của mỗi cơ sở, mỗi địa phương 
và của cÃä nước. 


2 — Thâm canh cao độ tất cả các 
cây, con, đồng thời mở rộng điện tích 
bằng cả tăng vụ, khai hoang, và phủ 
xanh đồi trọc, bãi cát. Có nhiều biện 
pháp đề phân bố lại lao động. 


j— Puát huy hết tiềm năng của 
kinh tế quốc doanh. kinh tế tập thề 
và kinh tế gia định bằng một cơ chế 
phân công và liên kết sản xuất 
hợp lý. 

4 — Sử dụng có hiệu quả cơ sở vài 
chất kỹ thuật hiện có; đầy mạnh xuất 
khẩu theo tỉnh thần «trung trơng và 
địa phương củng làm đề tạo ra 
những cân đối mới về vạt tr; đầu tư 
có trọng điềm tạo ra hiệu quả nhanh 
nhất, đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật 
vào sản xuất; gắn trực tiếp hệ thống 
trạm trại, viện kỹ thuật và đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật với sản xuất, nhằm 
_ nhanh chóng tạo ra một 
sản xuất mới trong nông nghiệp. 


5 — Có cơ chế quản lý thích hợp 
bao gồm tử chế độ kế hoạch hóa đến 
hệ thống chính sách dòn bầy nhằm 
khuyến khích hơn nữa người lao 
động, cơ sở, địa phương phát triền 
nông nghiệp. 


6 — Gắn chặt nông nghiệp với công 
nghiệp, sản xuất với phản phối lưu 
thông và vận chuyền. 


Huyện chính là địa bàn đề thực 
hiện những chủ trương lớn có tính 
chất chiến lược nói trên. Xây dựng 
huyện và kiện toàn cấp huyện là một 
nhiệm vụ chiến lược đề làm chuyền 
biến tình hình nông nghiệp hiện nay 
và đưa nông nghiệp từng bước lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


lực lượng 


HÍ — Xây dựng cơ cấu kinh tế: 
nông — công nghiệp huyện. 


Một trong những nội dung quan 
trọng nhất, cấp bách nhất và cũng lá 
vấn đề đòi hỏi nhiều sáng tạo nhất 
trong xây dựng huyện là xây dựng. 
cho được một cơ cấu kinh tế mới 
theo hướng nông — công nghiệp (hoặc 
các dạng kết hợp khác như nông — 
làm — ngư — công nghiệp). 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, khi nói đến kết hợp nòng — công 
nghiệp tức là thực hiện “công nghiệp 
hóa nòng nghiệp» mà nội dung chủ 
yếu là công nghiệp hóa bộ phận sản 
xuất ra tư liệu sản xuất cho nóng 
nghiệp (công cụ, phản bón,hóa chất...), 
công nghiệp hóa quá trinh sản xuất 
nông nghiệp (cơ giới hóa, tự động: 
hóa sản xuất) và công nghiệp hóa quá 
trình chế biến, bảo quản, dự trữ 
và vận chuyền sản phầm nông nghiệp, 

Ở nước ta, trong chặng đường dầu 
tiên của thời kỳ quá độ, khi quy định 
nội dung kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp và tác động của công 
nghiệp đối với nông nghiệp trên địa 
bàn huyện phải xuất phát từ yêu cầu 
phát triền nông nghiệp, từ mở rộng 
sản xuất và phân công lao động trong 
nỏng nghiệp đề thực hiện sự phân 
công lao động bạn đầu giữa nông 
nghiệp và công nghiệp. Cụ thê là : 

AfðP Íd, từ tiềm năng lao động, dât 
đai (cá rừng, đồi, mặt nước...) và kheo 
kết hợp lao động với đất đai đề phát 
triên nông, lâm, ngư nghiệp bảo đảm 
giải quyết tốt vấn đề lương thực. 
thực phầm và sản xuất nhiều nguyên 
liệu chế biến cho công nghiệp và 
nguyên liệu tại chỏ đề mở mang các 
ngành nghề tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp. 

Hai là, đưa nòng nghiệp đi vào 
thâm canh, chuyên canh ; công nghiệp 
trên địa bàn huyện phải đáp ứng tôi 
yêu cầu của nông nghiệp về tưới và 
tiêu nước, làm đất bằng máy, vật liệu - 
xây dựng, vôi bón ruộng, công cụ. 


giao thông vận tải, chế biến sản 
phầm... theo quy mô nhỏ và vừa là 
chủ yếu. kết hợp công cụ thường, 
công cụ cải tiến với cơ khí từng phần. 

Ba là, thông qua trao đôi sản phầm 
với thị trường ngoài huyện hoặc xuất 
khầu mà tự tạo thêm nguyên liệu, 
vật tư... đề phát triền ngành, nghề và 
trang bị kỹ thuật cho nông nghiệp. 

Như vậy, công nghiệp trên địa bàn 
huyện về thực chất là tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp và phục vụ 
cho yêu cầu phát triền sản xuất nông 
lâm — ngư nghiệp, mở rộng phân 
công lao động trong nông nghiệp. VI 
vậy, hình thức kết hợp nông—công 
nghiệp trước hết và chủ yếu hiện nay 
là kết hợp trong từng hợp túc xả 
nông nghiệp, làm cho mỗi hợp tác 
xã đều có một cơ cấu sẵn xuất vừa 


chuyên môn hóa vừa kinh đoanh tồng 


hợp, vừa sản xuất nông nghiệp vừa 
kinh doanh ngành nghề; đồng thời 
trên địa bàn huvện cần xâv dựng 
một số tô chức sản xuất và dịch vụ 
kỹ thuật màng tính chất công nghiệp 
như xưởng sản xuất và sửa chữa 
công cụ, xí nghiệp vận tải, các trạm 
trại đặc biệt phải chú trọng công 
nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, 
thủy sản, v.v. 

Dê xây dựng cơ câu kinh tế nông — 
công nghiệp huyện theo nội dung 
trên, những biện pháp chủ yếu cần 
áp dụng là: 

Mfọt là, tồ chức lại sản xuất và 
phản công lạt lao động; hai mặt này 
liên quan và thúc đầy lẫn nhau, là 
cơ sở đề hình thành cơ cấu kinh tế 
huyện. 

Trước hết, các huyện cần điều 
chỉnh, bồ sung quy hoạch sản xuất 
cho phủ hợp với điều kiện tự nhiên— 
kinh tế — xã hội và tỉnh hình mới 
hiện nav, Nên tiến hành tông kết một 
bước quá trình tim tôi hướng đi, 
cách làm của từng loại hinh—nhất là 
những huyện có chuyền biến thật sự 
về kinh tê — đề có nội dung điều 
chỉnh, bỏ sung cho phù hợp. 
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Theo hướng điều chỉnh, bồ sung 
quy hoạch nói trên, các huyện cần tÔ 
chức lại việc sử dụng đất đai, cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, mùa vụ sản xuất. 
tồ chức lại các yếu tố kỹ thuật, các 
ngành nghề nhằm thực hiện có hiệu 
quả phương hướng sản xuất chuyên 
môn háa kết hợp với toàn điện và 
tông hợp của mình. 


Từ bố trí và tô chức lại sản xuất, 
huyện căn tiến hành phân công lại 
lao động theo hướng kết hợp nông — 
công nghiệp, bảo đảm mọi người lao 
động đều có việc làm. Thông qua 
hình thức liên kết kinh tế trong huyện 
hoặc với các huyện khác mà sử dụng 
hết sức lao động, sử dụng tốt quỹ lao 
động nghĩa vụ và ngày công của dân 
đóng góp -theo phương châm « Nhà 
nước và nhàn dàn cùng làm » đề xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật và 
thúc đầy biến đồi cơ cấu kinh tế 
huyện. 

Hai (d, phần đấu giải quyết tốt vấn 
đề lương thực (cho cả người và gia 
súc), tiến đến có lương thực dự trữ. 
Thực tế cho thấy, có giải quyết được 
lương thực mới có điều kiện đi sâu 
vào chuyên môn hóa, mở rộng phân 
công lao đóng ngành nghề. Những 
huyện sản xuất lương thực là chính. 
muốn phá thế độc canh phải làm tối 
việc thàm canh cày lương thực, qua 
tăng vụ và dành một ít ruộng đất 
trồng cày công nghiệp ngắn ngày mà 
biến dồi cơ câu theo hướng kết hợp 
nông — cỏng nghiệp. Những huyện 
sản xuất lương thực có khó khăn 
phải liên kết kinh tế bằng trao dồi sản 
phầm mà bồ sung thêm lương thực. 

«+ lá. làm tốt công tác phàn phối 
lưu thông, xảy dựng thị trường 
huyện phục vụ tốt sản xuất và đời 
Sống, 

Thị trường nàv trước hết phải 
được tô chức nhằm thực hiện tốt sự 
trao đổi và phản phối sẵn phầm giữa 
Nhà nước và các hợp tác xã, mở rộng 
sự trao đòi sản phầm giữa các hợp 
tác xã với nhau, giữa các huyện với 


nhau, giÊa huyện với nước ngoài 
thòng qua xuất khầu, nhập khầu mà 
tửng bước mở rộng quỹ vật tư, hàng 
hóa của huyện, thúc đầy cơ cấu kinh 
tẻ mới hình thành 

Bán là, liên kết kinh tế trong các 
lĩnh vực sản xuất. gia công, trao đồi 
sản phầm giữa các huyện với nhau, 
bồ sung thêm quỹ vật tư, hàng hóa 
của huyện, nhằm bảo đảm sản xuất 
của huyện theo quy hoạch, kế hoạch. 

Năm tà, chuyền nhanh các cơ sở 
sản xuất thuộc huyện quản lý (cả 
hợp tác xã nông nghiệp, tiêu công 
nghiệp. thủ công nghiệp, các trạm 
trại, cửa hàng, công ty...) sang kinh 
doanh hạch toán bảo đảm hiệu quả 
kinh tế cao, vừa tích tụ được vốn ở 
cƠ SỞ, Yửa tăng ngàn sách cho huyện, 
kết hợp với huy động vốn của dân 
đề mở rộng dần sản xuät theo hướng 
cơ cấu kinh tế đã xác định. 


Trong vấn đề xày dựng cơ cấu 
kinh tế huyện, còn phải rất chú ý 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, đông 
thời kết hợp phát triền sản xuất với 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. 


III TCủng cố các hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp. 


Phương hướng củng cố các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp hiện nay 
là nàng cao một bước trình độ tô 
chức sản xuất, bình thành cơ chế 
quản lý mới, hoàn thiện chế đỏ khoán 
sản phầm cuối cùng đến nhóm và 
người lao động, làm cho hợp tác xã 
thật sự trở thành một tô chức kinh tế 


sản xuất — kinh doanh — hạch toán,” 


sản xuất phát triển, quan hệ sản 
xuất mới được củng cố. kinh tế tập 
thề được lăng cường, đời sống xã 
viên được cải thiện. | 

Theo phương hướng nói trên, cần 
chú ý những nội dung chính sau đây : 

Cải tiễn các mài tồ chức, râu dựng 
cơ chế quản lý mới trong hợp tác xả. 

~ Trước hết, ồn định quy mô và 
tồ chức hợp tác xã. Đối với những 


hợp tác xã ở miền núi, ở trung du mà 
nội dung kính tế tập thề chưa rõ thi 
trên cơ sở chủ trương của Nhà nước 
về giao đất, giao rừng và kết hợp 
nông — làm nghiệp mà xác định lại 
quy mô và tð chức sản xuất cho thích 
hợp. 


— Trên cơ sở ôn định quy mô và tồ 
cl"ức mà bồ sung, điều chỉnh phương 
hướng sản xuảät, kết hợp nông — làm— 
ngự nghiệp, nông nghiệÐ. với ngành 
nghề, sản xuất với chế biến và lưu 
thông nhằm sử dụng hết lao động, đất 
đai, phát triền kinh tế tập thẻ, khuyến 
khích phát triền kinh tế gia đình. liên 
kết kinh tế tập thê với kinh tế gia 
đình, với kinh tế huyện và các hợp, 
tác xũ khác, làm cho mỗi hợp tác xã 
vừa sản xuất chuyên môn hỏa vừa 
kinh đoanh tông hợp, qua đó mà mở 
rộng đần quy mô sản xuất, nàng cao 
kinh tế hợp tác xã. 


— Sắp xếp lại những cơ sở vạt chất 
kỹ thuật đề sử dụng có hiệu quả. 
Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật mới theo hướng tạo điều kiện 
cho hợp tác xã đảm nhiệm được 
eo khàu ? đề hoàn thiện cơ chế khoán 
mới và không ngừng dưa tiến bọ KỶ 
thuật vào sẵn xuất, 


— Coi trọng đội sản xuất cơ bản, 
coi đây là hinh thức tŠ chức lao 
động chủ yếu trong hợp tác xã. Tô 
chức các đội chuyên khâu phù hợp với 
trình độ trang bị kỹ thuật và vêu cáu 
đưa tiến bộ kỹ thuật yào hợp tác xã. 


— Về xây dựng cơ chế quan lý mới, 
trước hết cản làm tốt công tác kế 
hoạch hóa. Kế hoạch của hợp tác xã 
phải là kế hoạch sản xuất, tài chính~— 
phân phối. tông hợp cả kế hoạch kinh 
tế gia định, và cuối cùng phải được 
thề hiện ở phương ản khoán sản phầm 
của tất cả các ngành. 

Xây dựng và bồ sung hệ thống 
định mức, xếp bậc công việc làm cơ 
sở cho công tác kế hoạch, giao khoản 
và hạch toán. 


11) 


Tăng cường công tác hạch toán 
kính tế, trước hết phải hạch toán 
được giá thành hợp lý của từng loại 
sản phầm, tiên hành hạch toán kinh 
doanh của từng ngành và hoạt động 
kình doanh của toàn hợp tác xã, thông 
qua hạch toán mà chỉ đạo, điều hành 
san xuất nhằm bảo đâm cho được kế 
hoạch *øid thành và kế hoạch lợi 
nhuận, qua đó mà thực hiện kế hoạch 
tích lũy của hợp tác xã cũng như kế 
hoạch giá trị nưày công của xã viên. 

Xây dựng hệ thống giá trong hợp 
tac xã: ngoài giá chỉ đạo quan hệ 
hợp đồng kinh tế hai chiều với Nhà 
nước, cần xảy dựng giá thỏa thuận 
đề trao đồi, tiêu thụ các sản phầm 
ngoài kế hoạch Nhà nước; xảy dựng 
giá nội bộ có một tỷ lệ lãi nhất định 
đề tiêu thụ và phân phối những sản 
phẩm của hợp tác xã cho xã viên. 

Gàn trách nhiệm và quyền lợi trong 
phân phối của đội ngũ cán bộ quản 
lý (từ cấp đội trở lên) với sản phầm 
cuối cùng của xã viên nhận khoán, 
với mức đỏ hoàn thành kế hoạch sản 
xuất — kinh doanh của hợp tác xã. 

Vồ hoàn thiện cơ chế khoán sản 
phàm. 

làm tốt những nội dung tô chức 
sản xuất và xàv dựng cơ chế quản lý 
nói trên là đã tạo ra những cơ sở cần 
thiết đề góp phần hoàn thiện cơ chế 
khoán sản phẩm 

Tuy vày. bàn thân cơ chế khoán 
san phầm cũng cần được hoàn thiện 
một bước. 

Trước hết, cán mở nhanh cơ chê 
khoán sản phám ra tất cả các sản 
phầm mà hợp tác xã kính doanh 
(bao gồm tróng trọi, chăn nuỏi, ngành 
nghề) và cá khâu quản lý các tư liệu 
sản xuất (nuôi trâu b2 cày kéo của 
hợp tác xã, quan lý các công cụ...), 
khác phục vẻ căn bản hiện tượng 
“dong công, phóng điềm » làm ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh tế và giá trị 
ngày còng kế hoạch. 

Trong khoản sản phầm câu lúa cần 
chú ý ba vấn đề lớn: 
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~ Xác định đúng mức khoán tương 
ứng với chi phí sản xuất, với những 
tiến bộ kỹ thuật mới đưa vào sản 
xuất và bảo đảm cho hợp tác xã có 
lãi. Hiện nay, mức khoán của nhiều 
hợp tác xã còn thấp, thậm chỉ có hợp 
tác xã khoán quá thấp. 


— Xác định đúng đối tượng nhận 
khoán là lao động trồng trọi. Tùy 
tỉnh hình cụ thê của từng hợp tác xã 
mà có thề kết hợp giao khoán cho 
các lao động khác (ngành nghề. cán 
bộ quản lý...). 


— Việc hiệp tác giữa «5 khâu» và 
#3 khảu® trong hợp tác xã: cố gáng 
nâng cao trình độ tô chức sản xuất 
và xày dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
đề thực hiện cho kỳ được một cách 
phô biến trong những năm tới, trước 
mát cần vận dụng một cách thích 
hợp, bảo đầm hợp tác xã điều hành 
được ca 8 khàu. 


Củng với những loạt động nói trên 
của các hợp tác xã, Nhà nước sớm 
nghiên cứu bồ sung những chính sách 
cần thiết, nhất là chế độ kế hoạch 
hóa đối với hợp tác xã, chính sách 
thu mua, giá cá. Trước mất, thực 
hiện đúng hợp đồng kinh tế hai chiều 
với hợp tác xã, gắn trách nhiệm và 
quyền lợi của hệ thống trạm trại 
cửa hàng phục vụ sản xuất trên địa 
bàn huyện với kết quả sản xuất của 
hợp tác xã. 


LÝ — Xay dựng cơ chế quản 
lý kinh tế và điều hành sản 
xuất ở huyện. 


Đề huyện trở thành một đơn vị 
kinh tế, đương nhiên phải xây dựng 
cho huyện một. cơ chế quản lý kinh 
tế trơng ứng bảo đảm cho huyện vừa 
hoàn thành những nhiệm vụ cấp trên 
giao, vừa phát huy quyền chủ động, 
sáng tạo của minh. quyền làm chủ 
tập thể của nhàn dàn, giải quyết tốt 
những vấn đề phát triền sản xuất và 


nâng cao đời 
quyện. 

Vấn đề này, tuy Nhà nước và các 
ngành ở trung ương đã làm được một 
bước. song còn phải tiếp tục cụ thề 


hóa và bồ sung. Trước hết cần chú ý. 


mấy vấn đề sau đây: 

1 — Về chế độ kế hoạch hóa: quan 
điểm chung là phải thực hiện tối 
nguyên tắc tập trung đân chủ và mối 
quan hệ giữa ngành với lãnh thô. 

Về nguyên tắc tập trung dân chủ. 
cần làm rõ cấp trên giao cho huyện 
những chỉ tiêu pháp lệnh gi và tương 
ứng với nghĩa vụ pháp lệnh đó cần có 
vật tư, hàng hóa, ngân sách đề bảo 
đảm thực hiện. Chỉ nên giao một số 
chỉ tiêu pháp lệnh căn thiết phản ánh 
phương hướng sản xuất chính của 
huyện. 

Cấp huyện phải từ tiềm năng lao 
động, đất đai, ngành nghề và cơ sở 
vật chất kỹ thuật của huyện ininh mà 
chỉ đạo các cơ sở lập kế hoạch sản 
xuảt dựa trên 4 nguồn càn đối mà 
nghị quyết Hội nghị thứ ba của Trung 
ương đã nêu lên (tại chỏ, liên kết, 
xuất khâu, cấp trên đưa về). Kế hoạch 
của huyện là tông hợp và càn đối kế 
hoạch tử cơ sở lên. 

Vé quan hệ giữa ngành và lãnh 
thô, cần làm rõ sự phối hợp kế hoạch 
hóa giữa các ngành kinh tế — kỹ 
thuật của tỉnh với huyện. Những đơn 
vị sản xuất. kinh doanh của trung 
ương, của tỉnh đóng trên địa bàn 
huyện phải có sự phối hợp kế hoạch 
hóa với huyện. 

2— Về 0uạt tư, ngắn sách, quỹ hàng 
hóa, phán phối lru Phòng... cân phân 
cấp rõ cho huyện đề huyện chủ động 
- bố trí kế hoạch và điều hành san xuất. 

Vật tư, ngàn sách, quỹ hàng hóa 
cấp trên giao cho huyện đề thực hiện 
những chỉ tiêu kế hoạch phap lệnh 
phải được quản lý, sử dụng đúng và 
có hiệu quả. Ngoài ra, khuyến khich 
huyện mở rộng quỹ vật tư, ngàn sách, 
hàng hóa tự có của mình và bảo đảm 
cho huyện quyền chủ đọng sử dụng 


sống nhân đán trong. 


những nguồn vật chất ấy vào phái 
triền kinh tế huyện. Mặt khác, cho 
huyện có quyền trao đổi hàng hóa 
ngoài diện kế hoạch pháp lệnh của 
Nhà nước. sau khi đã hoàn thành 
nghĩa vụ giao nộp sẳn phầm đối với 
cắp trên. : 


jJ— Phàn giao cho huyện một số 


“đơn Uị kinh tế như trạm trại, cửa 


bả 


hàng, công ty của các ngành ở tỉnh, 
bởi vì những đơn vị này tham gia 
vào cơ cấu kinh tế huyện. 


Trước khi phân giao, các ngành có 
trách nhiệm chấn chỉnh một bước về 
phương hướng kinh doanh và phục 
vụ, tÔ chức sản xuất, trang bị cơ SỞ 
vật chất — kỹ thuật, cải tiến quản lý, 


"sắp xếp lại cán bộ, đề các cơ sở này 


chuyền sang được hạch toán kinh 
tế, hoạt động tốt, tránh tình trạng 
gây khó khăn cho huyện. Sớm hình 
thành cụm kinh tế — kỹ thuật ở các 
vùng sản xuất trên địa bàn huyện, ở 
đó có các chân rết của các trạm, trại, 
đội máy kéo, trạm bơm, trạm cung 
cấp vật tư. v.v. Gắn các tồ chức kinh 
tế — kỹ thuật này của huyện với hợp 
tác xã, về trách nhiệm cũng như 
quyền lợi của họ với sản phầm cuối 
cùng của bợp tác xã. 


Đi đôi với việc xây dựng cơ chế 
quản lý mới cho cập huyện, cần cải 
tiến cách điều hành sản xuất ở huyện. 
Phương thức điều hành sản xuất của 
huyện không chỉ là kiềm tra, đôn đốc. 
hô hào, động viên, mà là phải biết 
nắm kế hoạch hóa, nắm các công cu 


kinh tế (tiền — hàng — vật tư), năm 


các đơn vị kinh tế, đề điều hành sẵn 
xuất, tô chức tốt sự phối hợp và liên 
kết giữa các yếu tố đó lại đề chỉ đao 
và thúc đầy sản xuất. Điều hành sản 
xuất của huyện là biết giải quyết kịp 
thời những khó khăn — vướng mắc 
của cơ sở đang đặt ra trọng quả trình 
sản xuất Phải biết lập trung strc 
mạnh của cả huyện đề giải quyết dửi 
điềm từng chủ trương, từng văn đẻ 
đặt ra. 


R) 


VẤN ĐỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHO HUYỆN 


ở Hỏi- 


P'ÀS cấp quản lý cho huyện đề 

huyện trở thành một cấp quản 
lý kinh tế, quản lý kế hoạch và có 
ngàn sách là một nội dung quan 
trọng của việc xây dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện. Nhận thức 
như vày, cho nên ngay từ đầu năm 
(078, thí hành chỉ thị số 31/CT — TU 
của Hộ chính trị Trung ương Đảng 
và nghị quyết số 33/CP của Hội đồng 
Chính phủ, chúng tôi đã làm thủ 
việc phân cấp quan lý cho huyện 
An-thuy (nay là hai huyện Kiến-an 
và l)ồ-sơn), và đến năm 1979 mở rộng 
ra tất ca các huyện còn lại. 


Hiện nay, llài-phòng đã phân cắp 
cho huyện quản lý toàn diện từ các 
khau quản lý quy hoạch, kế hoạch, 
tài ch:nh ngàn sách, cân bộ, lao động 
tiền lương đến các mặt sản suất, 
phản phối lưu thông, văn hóa và đời 
sống. 


Về quy hoạch: các huyện căn cứ 
vào điều kiện t nhiên, kinh tế, xã 
hôi của huyện và quy hoạch chúng 
của thành phố. đề xây dựng quy hoạch 
của huyện và tồ chức thực hiện quy 
hoạch đó sau khi đã được thành phố 
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phòng 


NGUYỄN - DÂN 


Chủ tịch LDBVD thanh phố /Tải-phông” 


xét duyệt. Quy hoạch tòng thể và 
quy hoạch một số ngành của các 
huyện đã được xây dựng và xéLduyệt 
tử năm 190785 — 1979, Qua một số năm 
thực hiện, đến nav thành phố đàng 
chỉ đạo các huyện soát xét lạ, đề hỗ 
sung cho hoàn chỉnh, phủ hợp với 
phương hướng, mục tiêu Kinh (tế — xã 
hội của thành phố từ nay đến: năm 
1990, phủ hợp với tiềm lực kiih tế và 
thế manh của môi huyện. 


Về kế hoạch: huyện được quàn lý 
kế hoạch toàn diện, bao gồm các mặt 
kinh tế, văn hóa, xã hội: từ sản xuất, 
xây dựng cơ bàn, giao thông vận tải 
đến phản phôi lưu thông, tồ chức 
đời sống vạt chất và văn hỏa trên 
địa bàn huyện. Hằng năm, các huyện 
lạp kế hoạch toàn diện. Sau khi được 
Ửy bạn nhàn đàn thành phố xét duyệt, 
Ủy bạn nhân dàn huyện giao kế hocch 
cho cac đơn vị cơ sở, chỉ đạo thực 
hiện và xét công nhận hoàn thành 
kế hoạch cho các đơn vị đỏ. 


Về quản lụ sản xuất: huyện được 
giao quản lý toàn bộ các mại sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, 
muối, công nghiệp, tiều công nghiệp — 


thủ công nghiệp, vận tải. xâv dựng, 
sản cuất vật liệu xây dựng. Hiện nay. 
các huyện đã quản lý trực tiếp toàn 


điện tất cả các hợp tác xã nòng 
nzhiệp, nghề cá, nghề muối. tiều 


công nghiệp — thủ công nghiệp. các 
hợp tác xã vận tải, xây dựng. sản 
xuất vật liệu xây dựng, toàn bộ các 
cơ sở sản xuất quốc doanh nằm gọn 
trên địa bàn huyện và chủ yêu phục 
vụ cho huyện. 


Về quản l phân phối lưu thông : 
huyện được giao quản lý toàn bộ 
các mặt:cung ứng vật tư, thu mua, 
bán lẻ trên địa bàn huyện gồm tất 
ca các ngành nội thương, ngoại 
thương, lương thực. liiện nay. các 
huyện đã quản lý trực tiếp và toàn 
điện các đơn vị quốc doanh làm 
nhiệm vụ phân phối lưu thông trên 
địa bàn huyện như: các công ty đại 
lý cung ứng vật tư, công ty thương 
nghiệp tông hợp (cả mua và bán), 
công ty và trạm thu mua thủy sản và 
toàn bộ hệ thống hợp tác xã mua bản 
huyện. xã. Riêng huyện Kiến-an có 
công ty ăn uống và dịch vụ, huyện 
Cát-hải có chỉ nhánh du lịch. Các 
công ty lương thực huyện đã được 
thành lập và hoạt động, trước mắt 
van tạm thời trực thuộc Sở lương 
thực thành phố nhưng các huyện tham 
g!áa quản lý điều hành. | 


Vệ quản Lj đời sống 0ật chất Dd Đàn 
hóa : song song với việc quản lý sản 
xuất, quan lý phần phối lưu thông đề 
bao dan đời sống vật chất, các huyện 
được giao quản Tý toàn bộ các cơ sở 
sự nghiệp thuộc các ngành y tễ, giáo 
dục và văn hóa kề cả trường phỏ 
thông trung học đề bảo đảm đời sống 
tính thân, bảo vệ sức khỏe cho nhàn 
dẫn trong huyện. Các huyện cũng 
được giao quản lý trực tiếp và toàn 
điện các đơn vị kinh tế quốc doanh 
của các ngành văn hóa và y tế như 
các quốc doanh chiếu bóng, các hiệu 
sách nhân dàn và các hiệu thuốc. 


Về quản lÚ cán bộ 0à lao động tiền 
ltrợng: huyện được quản lý và thực 
hiện mọi chế độ, chính sách đối với 
cản bộ, công nhàn viên chức của 
huyện theo đúng chế độ ' chính sách 
của Nhà nước và sự hướng dẫn của 
thành phố, kề cả việc bố trí, sử dụng, 
điều động, tuyên dụng, đề bạt, nâng 
lương. Huyện được cân đối lực lượng 
lao động cho các nhu cầu của huyện, 
phàn bố lực lượng lao động trong 
phạm vy¡ huyện. Thành phố chỉ quản 
lý và quyết địnb các chế độ, chính 
sách đối với Ban thường vụ huyện 
ủy, thường trực Ủy ban nhân dân 
huyện và các cán bộ có mức lương 
từ 105đ trở lên; quản lý các chỉ tiêu 
tuyên quân, tuyển sinh, tuyền lao 
động ra ngoài huyện; phân phối cán 
bộ và điều động lao động ở nơi khác 
về huyện, quản lý biên chế hành 
chính sự nghiệp. Vẽ tiền lương, huyện 
được quản lý và sử dụng quỳ tiền 
lương của cả hai khu vực sản xuất 
vật chất và không sản xuất vật chất 
sau khi đã được thành phố xét 
duyệt kế hoạch. Thành phố chỉ quản 
lý các định mức lao động tiền lương 


"trên đơn vị sản phầm và khối lượng 


hàng hóa kinh doanh. 

Vẽ quản lụ tài chính : các huyện 
được lập dự án ngân sách của huyệp 
theo chế độ của Nhà nước và quản lý 
ngân sách đó sau khi được thành 
phố xét duyệt. Nguồn thu và các 
khoản chỉ của ngân sách huyện đã 
được xác định. Hằng năm, các huyện 
lập ngàn sách đưa ra Hội đồng nhàn 
đàn huyện quyết định, sau khi được 
Ủy ban nhân dàn thành phố duyệt. 
Ủy bạn nhàn đàn huyện quản lý thực 
hiện và quyết toán ngàn sách. Các 
huyện trực tiếp chỉ đạo quản lý tài 
chính của các đơn vi cơ sở của 
huyện, bào đâm chỉ cho các đơn vị 
hành chính sự nghiệp, bảo đdăm hạch 
toán kính tế trong các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh. Hiện này, toàn bộ 
các đơn vị sàn xuất, kinh doanh của 
huyện đếu được xác định là những 


lỗ 


đơn vị hạch toán kinh tế độc lập có 
tư cách pháp nhân, có tài 
riêng, chịu trách nhiệm trước Nhà 
nước về toàn bộ hoạt động sản xuất. 
kinh doanh của minh. 


Qua 5 năm thực hiện phân cấp quản 
lý cho huyện, lHải-phỏng đã bước 
đầu thu được những kết quả tốt trên 
nhiều mặt. 


Trước hết, 0oiệc phản cặp quan TỦ 
đã lạo điều kiện cho các huuện chủ 
động điều hành sản xui, nhất là sản 
xuất nông nghiệp có kết quả. Trước 
đây, các huyện cũng quản lý sản 
xuất nông nghiệp nhưng chưa đượeœ 
phân cấp cho nên khòng thê chủ 
động lập kế hoạch sản xuất toàn điện : 
thưởng chỉ nhận chỉ tiêu của thành 
phố giao rồi phàn chia lại cho các 
cơ sở một cách không có căn cứ, 
“không có biện pháp bảo đảm thực 


hiện kế hoạch. lluyện không thê trực 
tiếp chỉ đạo các đơn vị vặt tư, máy. 


kéo, thủy nông và các đơn vị khác 
phục vụ sản xuất kịp thời vụ vì các 
đơn vị này vẫn do thành phố quản 
lý. Đến nay, do được phân cấp quản 
lý toàn diện cho nên các huyện đã 
hoàn toàn chủ động trong việc lập kế 
hoạch và điều hành sản xuất. Kế 
hoạch của huyện đã được xây dựng 
một cách có căn cứ trên cơ sở khai 
thác cao độ mọi tiềm năng về đất 
đai, lao động, cơ sở vật chát của địa 
phương đề bảo đảm hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. Những chỉ tiêu, biện 
pháp chủ yếu về cùng Ứng vẬt tư, 
cày bửa máy, tưới, tiêu nước.. đã 
được cân đối vào kế hoạch. Những 
vấn đề gì huyện không lo được thi 
công bố trước để các hợp tác xã chủ 
động giải quyết. Trong quá trỉnh chỉ 
đạo sản xuất, huyện đã chủ động giải 
quyết được các yêu cầu về vật tư, 
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khoản - 


tiền vốn, lao động cho các cơ sở. 
trực tiếp chỉ đạo các đơn vị vật tư. 
má y kéo, thủy nông... phối hợp phục 
vụ nông nghiệp kịp thời vụ, đặc biệt 
khi phát hiện mất cân đối ở khàu nào 
huyện điều hòa giải quyết ngay, nhất 
là những lúc gặp thiên tai, sau bệnh. 

Nhận rõ trách nhiệm sau khi được 
phân cấp, các huyện đã xóa bỏ dần 
tư tưởng ÿ lại, nêu cao tỉnh thần chủ 
động; sáng tạo trong việc điều hành 
sản xuất, chủ động giải quyết được 
nhiều vấn đề về kinh tế, kỹ thuặt, 
thúc đầy sản xuất phát triển, liên 
tiếp đạt tháng lợi trong 6 vụ sản 
xuất nông nghiệp, năm sau hơn năm 
trước, vụ sau hơn vụ trước. Năm 
TUS2 nông nghiệp Hải-phòng đạt thắng 
lợi lớn, vượt kể hoạch điện tích 5%, 
năng suất lúa ca năm đạt 61,81 tạ/ha, 
vượi kế hoạch I1, tăng 204 so với 
năm 1981, sản lượng thóc vượt kế 
hoạch 212, tăng 2065 so với năm T95, 
cả 0 huyện nòng nghiệp đều vượt 
“cửa ải” 5 tấn/ha, có 4 huyện đạt 
trên 6 tắn/ha. Đặc biệt vụ chiêm — xuận 
năm 1983 đạt thắng lợi to lớn chưa 
tửng có, vượt kế hoạch cả về diện 
Lích, năng suất và sản lượng. Hiêng 
năng suất lúa đạt bình quản 35.U? 
tạ/ha, đạt 100% kế hoạch, tàng 14,7Ä 
SỐ VỚI vụ chiêm — xuân năm 1982, 
toàn thành phố đã có 45 trong số 159 
hợp tác xã nông nghiệp đạt năng suất 
lúa 40 tạ trở lên trên I héc ta, 

Việc phản cấp quản lý đã giúp 
các huyện đi su Đảo quản TỤ phản 
phối lưu thông. góp phần tích cực 
phục dụ sản tuất 0a đời sống. Toàn 
bộ mạng lưới phần phối lưu thông ở 
các huyện trước dày đều do thành 
phố quan lý, lại chịu ảnh hưởng của 
cơ ché quản lý bao cấp cho nên các 
tò chức này thưởng chỉ tiếp nhận 
hàng hóa của trên phân phối, có đến 
đầu bản ra đến đó, việc thực hiện 
chính sách và phương thức thu mua 
chưa khuyến khích sản xuất, các 
huyện hầu như không có trách nhiệm. 
Sau khi phân cấp, mạng lưới phân 


phối lưu thông ở huyện được tô chức 
lại, các huyện đã đi vào trực tiếp 
quản lý các tồ chức này hoạt động 
phục vụ sản xuất và đời sống. Ngoài 
việc tiếp nhận hàng hóa của trên 
phản phối, các công ty của huyện đ 
vươn lên khai thác thêm nhiều nguồn 
hàng ;làm cho quỹ hàng hóa của 
huyện thêm phong phú. Các công ty 
đại lÝ cung ứng vật tư đã tồ chức 
lại hợp lý việc giao nhận vật tư, nhất 
là vật tư nông nghiệp, thường là 
huyện nhận về giao thẳng cho hợp 
tác xã theo kế hoạch không qua kho 
bãi đề kịp thời phục vụ sản xuất, 
trãnh mất mát, hư hao. Các công ty 
thương nghiệp, hợp tác xã mua bán 
huyện hằng năm khai thác đến trên 
dưới 50% hàng hóa ngoài diện, ngoài 
mức trong tông số hàng hóa bán ra, 

Hiệu qua lớn nhất của hoạt động 
phàn phối lưu thông của các huyện 
là đã góp phần tích cực thúc đầy sản 
xuất phát triền, tạo thêm nhiều hàng 
hóa, làm cho các huyện thực hiện tót 
nhiệm vụ thu mua, kề cả thu mua 
hàng xuất khầu, giao nộp sản phầm 
cho Nhà nước ngày một tăng. Chỉ 
tính riêng về lương thực, năm 19£0 
toàn thành phố huy động được 
23 nghỉn tấn, năm 1961: 52 nghỉn tấn, 
năm 1982: 8ã nghìn tấn, riêng vụ 
chiêm — xuân năm 1983: 60 nghìn 
tấn, đạt 60% kế hoạch cả năm. 


Do phân cấp quản lý, các huyện - 


đã từng bước quản lý tốt ngàn sách 
của mình. Trong 4 năm qua, các huyện 
đã thực hiện ngân sách như sau: năm 
1979 thu 16 triệu, chỉ 18,9 triệu ; năm 
I9S0 thu 19/9 triệu, chỉ 232,2 triệu; 
năm I98I thu 45,8 triệu, chỉ 51,3 triệu ; 
năm 1932 thu 113.5 triệu, chỉ 127,3 
triệu. Các huyện đã có nhiều cố gắng 
-tăng thu, giảm những khoản chỉ không 
hợp lý, tập trung chỉ cho sản xuất, 
"kinh doanh. 

Thu của ngân sách huyện qua các 
nắm đều tĩng, năm 1982 gấp gần 9 lần 
năm 1979. Thu tử kinh tế quốc đoanh 
năm 1979 mới chiếm 115 tồng số thu 


của ngân sách huyện, năm 1982 tăng 
lên 18%, — điều đó nói lên thành 
phần kính tế quốc doanhếcủa huyện 
ngày càng lớn mạnh, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế quốc doanh ngày càng có hiệu quả. 
Các khoản thu khác năm nào cũng 
đạt và vượi kế hoạch. Chỉ ngân sách 
hằng năm đều tăng, năm 1982 chỉ gần 
gấp 7 lần so với năm 1979. Chỉ của 
ngân sách huyện hiện nay phần lớn 
vẫn đành cho khu vực hành chính 
sự nghiệp, nhưng phần dành cho phát 
triỀền sản xuât kinh doanh ngày một 
tăng. Chỉ cho xây dựng cơ bản năm 
1979 chỉ có 170 nghìn đồng, đến năm 
1982 tăng lên 17,9 triệu đồng. Các công 


- trình xây dựng của huyện đều được 


nhanh chóng đưa vào sử dụng có 
hiệu quả. Năm 1979, ngàn sách huyện 
chỉ cấp bồ sung vốn lưu động cho các 
cơ sở 188 nghin đồng, đến năm 1982 
nâng lên 23 triệu, tạo điều kiện cho 
các cơ sở có đủ vốn hoạt động mở 
rộng sản xuất, kinh doanh, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Một vấn đề 
đáng chú ý là các huyện đã coi trọng 
việc chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực hiện hạch 
toán kinh tế có kết quả, kinh doanh 
có lãi, tỉnh trạng bù lỗ hầu như không 
còn và hiện tượng tiêu cực được 
ngăn chặn nhiều. ` 


Xây. dựng huyện và tăng cưởng cấp 
huyện nói chung, phân cấp quản lý 
cho huyện nói riêng, là vấn đề còn 
rất mới mẻ. Vi vậy, trong quá trinh 
thực hiện rất khó tránh khỏi những 
sat lâm, thiếu sót. Tuy nhiên, do sự 
nỗ lực, mạnh đạn, vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm, bước đầu chúng tôi đã 
thu được những kết quả tốt. Kết quả 
rõ nhất là đã làm cho cấp huyện 
chuyền biến căn bản từ một cấp quản 
lý hành chính trở thành một cấp quan 
lý toàn diện và có ngân sách. 


* 


Qua thực tiễn chỉ đạo việc phân 
cấp quản lý cho h®Êyện, Hải-phòng 


1? 


đã bước đầu rút ra được mội số kinh 
nghiệm tốt sau đây: 

.Vột là, quán triệt sâu sác chủ lrương 
phân cấp quản lụ là một chủ lrượng 
hếl sức,quan trọng nhưng phải có 
quuyšt tâm cao trong lồ chức thực hiện 
mới thu dược kết quả. Chủ trương 
xảy dựng huyện và tăng cường cấp 
luyện, trong đó có vấn đẻ phản cấp 
quản lý đã được Đảng và Nhà nước 
chỉ rõ trên nhiều chỉ thị, nghị quyết 
và quyết định cụ thể. Nhưng đày là 
vân đề mới và rất phức tạp, dụng tới 
hầu hết các cơ sở kinh tế, đụng tới 
tắt cả các ngành vác cấp, từ tô chức 
san xuất, cơ sở vật chát kỹ thuật dến 
phương thức quản lý, bộ máy quản lý 
và cán bộ. Vì vậy, phải làm cho các 
ngành, các cấp quán triệt thật sàu 
sắc chủ trương của Đẳng, coi đây là 
một nhiệm vụ có tính chất chiến lược. 
một trọng tâm công tác phải cỗ gáng 
làm thật tốt nhằm tạo điền kiện cho 
cắp huyện vươn lên phát triền mạnh 
mẽ. toàn diện, Đây là điểm mẫu chốt 
đề thu hút LAN cả các ngành các cấp 
vào công tác tphân cấp quản lý cho 
huyện. Nhưng vi đây là vấn đẻ mới 
và khó, có những điềm đã rõ nhưng 
có những điềm còn chưa rõ. nhiều 
mối quan hệ phức tạp chưa thề giải 
quyết cùng một lúc với việc phản 
cấp. cho nên khi tô chức thực hiện 
phải có quyết tâm rất cao mới có thề 
thu được kết quả thật sự. 


Thực tế những năm qua cho thấy 
ngành nào thật sự thông suốt và có 
quyết tàm cao thi ngành đó thực hiện 
phản cấp quản lý có kết quả. Ngược 
lại, có một số ngành chưa thông suốt, 
chưa có quyết tâm cao thì thường 
vin vào nhiều lý do đề trì hoãn việc 
phân cấp, thực hiện châm. không 
đồng bộ hoặc sau phân cấp không 
chú trọng hướng dẫn huyện hoại 
động. Cá biệt có ngành thấy lúc đầu 
huyện quan lý còn yếu. đã tổ ra không 
tin tưởng, có ý không muốn phân eäp 
cho huyện, rút về thánh phố quản lý 
như cũ. + 


I8 


Hai là, phân cấp phải dồng bộ 
nhưng khi thực hiện phải liễn hành 
dän từng bước phù hợp uới Irình đọ 
quản lý của huyện. Đề *xây dựng 
huyện thành một cấp quản lý kinh tế 
phải phân cấp đồng bộ cho huyện 
quản lý các mặt. Có như vậy huyện 
mới chủ động cân đối được kế hoạch 
toàn diện, chủ động tô chức sản xuất, 
kinh doanh. Khi đã phân cấp cho 
huyện quản lý sản xuất, phải đồng 
thời phân cấp cho huyện quản lý vật 
tư, tiền vốn, lao động đề huyện chủ 
động lập kế hoạch sản xuất và điều 
hành sản xuất. Phân cấp cho huyện 
quản lý các ngành sản xuất, đồng 
thời phải phân cấp cho huyện quản 
lý ngành phân phối lưu thông đề 
huyện chủ động cung ứng vật tư, 
thu mua, bán lẻ, mở rộng giao lưu 
hàng hóa. Yêu cầu phản cấp quản lý 
là phải đồng bộ nhưng vi công việc 
quá lớn lại khó và trình độ quản lý 
của huyện còn hạn chế, cho nên 
khòng thể làm tất cả mụi việc trong 
cùng một lúc, vì làm như thế huyện 
sẽ gặp nhiều khó khăn không thề 
quản lý được. Phải cân nhắc. xem xét 
những việc nào cần phản cấp trước, 
việc nào phân cấp sau. Vấn đề nào 
huyện chưa đủ điều kiện quản lý. 
phải tạo điều kiện rồi mới phân cấp. „ 
Tất nhiên, không cầu toàn, vẫn có thề 
vừa phần cấp vưa tiếp tục tạo điều 
kiện cho huyện quản lý. „ 

Thực tê, Hàải-phòng đã phân cấp 
cho các huyện quan ly sản xuất nông 
nghiệp trước, rồi mới đến các ngành 
sản xuât khác, và sau khi phân cấp 
quản lý sản xuất, thì tiến hành luôn 
việc phân cấp quản lý phân phối lưu 
thông. Huyện đảo Cát-hải lúc đầu cơ 
sở vật chất và bộ máy giúp việc của 
huyện chưa đủ mạnh cho nên chưa 
thẻ phản cấp ngay. Thành phố tập 
trung xây dựng cơ sở vật ^hất và 
tàng cường cán bộ cho huyện, 
sau đó phản cấp dân từng mặt. 

Thực tế cho thấy quá trình tiến hành 
phân cắp nói trên là phù hợp với Hải- 


phòng. Thực tế cũng cho thấy nếu phân 
cẤp không đồng bộ sẽ rất khó phát huy 


tác dụng. Lúc đầu thành phố phân. 


cắp cho huyện quản lý sẵn xuất cá, 
muối, nhưng chưa phân cấp quản lý 
vật tư, tiền vốn, thu mua, cho nên 
huyện rất khó điều hành sản xuất và 
quản lý sản phầm; sau đó đã kịp 
thời điều chính và huyện đã phát huy 
tác dụng rõ rệt. š 

Ba là, phải tăng cường chức năng 
quản lÚ Nhà nước của các ngành mới 
bảo đảm lập tIrung thống nhất toàn 


thành phố. Sau khi phân cấp cho_ 


_ huyện, thành phố không trực tiếp chỉ 
đạo xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 
sản xuất, kinh doanh đối với các đơn 
vị kinh tế nằm trong cơ cấu nông — 
công nghiệp hưyện. Nhưng kinh tế 
huyện không phải là riêng biệt, xây 
dựng kinh tế huyện phải phủ hợp với 
quy hoạch của thành phố. Phân cắp 
quản lý phải bảo đảm tập trung 
thống nhất toàn thành phố. Vì vậy, 
các ngành phải tăng cường chức năng 
quản lý Nhà nước; bảo đảm tập trung 
thống nhất toàn thành phố về các mặt 
quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chế 
độ, pháp luật và tò chức cán bộ. 
Buông lỏng vấn đề này sẽ dẫn đến 
chia cát giữa thành phố và các huyện, 
mỗi huyện làm một khác dẫn đến làm 
trái với quy hoạch của thành phố và 
không dúng chính sách, chế độ. 


Thực tế cho thấy sau khi phân cấp 
cho huyện, ngành nào tăng cưởng 
được vai trò quản- lý ngành, kết hợp 
chặt chẽ với các huyện thị công tác 
của ngành đỏ ở huyện được thực hiện 
tốt ; ngược lại, ngành nào buông lỏng, 
thậm chí chỉ cần buông lỏng ở một 
khảu nào đó thị kết quả thực hiện phân 
cấp của ngành đó bị hạn chế rõ rệt. 

Bồn là, phải đặc biệt co([ trọng 0iệc 
lửng cường cán bộ cho huyện. Nói 
chung, trên mọi lĩnh vực công tác, 
cản bộ đều giữ vai trỏ quyết định, 
nhưng trong khi thực hiện phân cấp 
- quản lý cho huyện, việc tăng cường 
cán bộ, nhất là cán bộ kinh tế kỹ 


thuật cho huyện là một vêu cầu 
khách quan và bức thiết vi đội ngũ 
cán bộ của huyện Trước đày chỉ quen 
quản lý hành chính và động viên 
phong trảo, chưa am hiền quản lý 
kinh tế. Trong mấy năm qua, lHải- 
phòng đã lần lượt tăng cường cho 
các huyện trên 500 cán bộ các loại, 
trong đó có trên 300 cán bộ đại học, 
trung học, nhiều cán bộ đã về giữ 
các chức vụ chủ chốt của huyện. Vấn 
đề quan trọng không phải là tính số 
lượng mà là đưa cán bộ tăng cường 
cho huyện phải phù hợp với yêu cầu 
còng tác. Huyện đang thiếu loại cắn 
bộ nào thì tàng cường cho huyện số 
cán bộ đó. Ngoài ra, phải quan tàm 
đến việc giáo dục tư tưởng, làm cho 
cán bộ mới về và cán bộ cũ ở huyện 
đều thông suốt, tự giác, cùng nhau 
đoàn kết, bồ sung mặt mạnh, khắc 
phục mặt yếu cho nhau, cùng nhau 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nếu 
không làm tốt vấn đề này thị sẽ hạn 
chế tác dụng, thậm chí còn gày ra 
nhiều mắc mứu, khó khăn, cản trở 
công việc. | 

Thi hành nghị quyết Hội nghị thứ 
ba của Ban chấp hành trung ương 
Đảng và nghị quyết số 50 của Hội 
đồng bộ trưởng, thành ủy Hải-phòng 
chủ trương: tiếp tục phản cấp mạnh 
và hoàn chỉnh việc phân cấp cho 
huyện đề huyện thật sự là một cấp 
kế hoạch có ngân sách, một cấp quản 
lý kinh tế — xã hội, điều hành sản 
xuất, phản phối lưu thông nhằm tận 
dụng được đất đai, lao động, mở rộng 
ngành nghề, gắn nông nghiệp với 
công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, tạo ra nhiều sản phầm 
xã hội, đồng thời là một pháo đài 
vững mạnh chống xâm lược. Chúng 
tôi cố gắng phần đấu đến năm 198ã 
các huyện trong thành phố vươn tới 
càn đối cơ bản được kế hoạch phát 
triền sản, xuất và đời sống trên địa 
bàn huyện, định rõ được phần sản 
phầm hàng hóa đề cho huyện và phần 
cũng ứng cho thành phố. 


QUY HOẠCH TỒNG THỀ VÀ QUY. HOẠCH NGÀNH 


trên địa b 


ƯỢC sự chỉ đạo và giúp đỡ của. 


Trung ương và của tỉnh Thanh- 
hóa, tử năm 1976, huyện Thọ-vuân 
chúng tôi đã tiến hành xảy dựng quy 
hoạch tồng thề kinh tế — xã hội và 


quy hoạch ngành trên địa bàn huyện. 


Từ đó đến nay, qua thực tế của tỉnh 
hinh, quy hoạch đó ngày càng được 


bồ sung và đã phát huy tác dụng tốt + 


trong việc tô chức lại sản xuất Trên 
` * 
địa bàn huyện. 


- Tuy nhiên, việc xây dựng quy hoạch. 


tông thể và quy hoạch ngành trên 
địa bàn huyện vẫn là vấn đề mới, đòi 
hỏi các huyện bồ sung kinh nghiệm 
kho nhau. Dưới đây, chúng tôi xin 
trình bày một số việc làm và kinh 
nghiệm của huyện Thọo-xuân trong 
việc xây dựng quy hoạch. 


A— Nhạn thức đúng và 
chuần” bị tót:. 


Được sự hướng dẫn của Trung. 


ương Đảng và của tĩnh ủy, chúng tôi 


từng bước nhận thức được rằng muốn „ 


tồ chức lại sản xuất trén địa bàn 
huyện, đi lên sản xuất lớn thì việc sản 
xuất phải đi vào quy hoạch, kế 


20 


àn huyện. - 


⁄ 


LÊ-HUY-THIẾT. 
Bí lhư huuện ủu Thọ-xuân 


- 


hoạch. Việc xây dựng quy hoạch tồng 
thề và quy hoạch từng ngành ở 
huyện trở thành một đòi hỏi cấp bách, 
một việc làm hàng đầu đề nhanh 


, chóng thoát khỏi lề lối sản xuất lản 


mạn, manh mún, tùy tiện, ít hiệu quả. 

Quy hoạch tông thề bao gồm việc 
xác định cơ cấu sản xuất, phương 
hướng sản xuất củä huyện, phân rõ ‹ 
các vùng, xác định phương hướng sản 
xuất của các vùng, xác định các mục 
tiêu kinh tế — xã hội của huyện và của 
các vùng, xác định các biện pháp cần 
thiết, các cơ sở vật chất — kỹ thuật 
cần thiết đề bảo đảm các mục tiêu 
đó. Quy hoạch tổng thề là chỗ đựa đề 
xây dựng quy hoạch ngành và ngược 
lại, quy hoạch ngành là sự cụ thề hóa. 
quy hoạch tông thề. 

Có xây dựng được quy hoạch mới 
chủ động được việc tô chức lại sản 
xuất trên địa bàn huyện, mới có cơ 
sở đề tiến hành việc phân bố lại lực 
lượng sản xuất, sắp xếp lại ngành, 
nghề, bố trí lại cây trồng, con nuôi. 
xây dựng các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật. Quy hoạch tông thề cũng là 
chỗ dựa đề xây dựng tốt kế hoạch 
hằng năm. xác định dúng cơ cấu cây 


trồng từng mùa, từng vụ trên tứng 
vủng, xảy dựng quy trinh sản xuất, 
quy trinh kỹ thuật thích hợp cho Lừng 
vùng và từng loại cây tròng, con 
nuôi. Việc xây dựng quy hoạch tông 
thề và quy hoạch từng ngành ở huyện 
không thê tiến hành mọt cách lủu tiện, 
chủ quan. Ngược lại, đó phải là: một 
việc làm có sự chuän bị công phu, có 
điều tra nghiên cứu kỹ càng, có Sự 
tính foán đúng đán, và phải là kết 
quả của việc phát huy cao độ trí tuệ 
của tập thê đẳng bộ và nhân dân toàn 
huyện. Trong quá trinh xây dựng và 
thực hiện quv hoạch, thực tế đã cho 
chúng tôi thấy phải khác phục kịp 
thời và đồng thời các biều hiện tư 
tưởng bảo thủ và tư tưởng chủ quan, 
nóna vội. Tư tưởng bảo thủ ngài 
những sự thay đồi, cứ muốn duy trì 
những phương thức, những thói quen 
san xuất cũ, không muốn đi vào kế 
hoạch. Tư tưởng chủ quan, nóng Đội 
muốn đẻ ra những mục tiêu, những 
biện pháp xa thực tế, không phù hợp 
với hoàn cảnh hoặc không có điều 
kiện thực hiện ở địa phương. 

Nhàn thức được như vậy, trước 
khi aây dựng quy hoạch, huyện chúng 
tôi đã tiến hành điều tra một cách kỹ 
lưỡng và khoa học các đặc điềm tự 
nhiên, kinh tế và xã hội của huyện, 
cụ thề là điều tra về thồ nhưỡng, 
nòng hóa, độ phì, khí hậu, thời tiết, 
khá năng tưới tiêu, nguồn điện, mạng 
lưới giao thông, sự phản bố lao động 
và dân cư, khá năng ngành nghề, 
cày trồng, con nuôi v.v. Công việc 
điều tra được tiến hành một cách 
nghiêm túc, với sự giúp đỡ tích cực 
của các cán bộ chuyên môn ở trung 
ương và ở tỉnh. Các kết quả điều tra 
được tồng hợp đây đủ qua các báo 
cáo, các sơ đồ, biều đồ v.v. thành 
những tài liệu, tư liệu cơ bản giúp 
cha các đồng chí lãnh đạo -ở huyện 
thấy tỒ Ti tỉnh hình mọi mặt ở địa 
phương. 

Một trong những yêu eầu hàng đầu 
củ. viêc điều ra là xác định cho 


« 
được tiềm năng và khả đăng về các 
mặt của huyện và của từng vùng trong 
huyện. Chúng hạn, qua điều tra, chúng 
Lôi cố gáng xác định cho được tiềm 
năng về đất đai của huyện và của từng 


, vũng trong việc trồng trọt các loại 


cây, chăn nuôi cúc loại gia súc, gia 
cảm, trong việc trồng và tu bồ rừng, 
và cả trong sản xuất công nghiệp v.v... 
đồng thời phản tích rõ khả năng hiện 
nay chỉ cho phép sử dụng tiềm năng 


đỏ đến mức nào, trong tương lai sẽ 


sử dụng đến mức nào, và dê sử dụng 
ở mức eao nhít tiềm năng đó thì cần 
có những tiên đề cần thiết như thế 
nào v.v. 


B— Xây dựng quy hoạch 


và chỉ đạo thực hiện quy 


— 


hoạch. 


Từ những kết quả điều tra cơ bản. 
từ tỉnh hình thực tế của huyện, và 
đưới ánh sáng các nghị quyết, chỉ thị 
của Trung ương Đảng và của tỉnh ủy 
Thanh-hóa về việc xây dựng huyện 
huyện chúng tôi đã từng bước xác 
định phương hướng sản xuất chuyên 
môn hóa kết hợp với kinh doanh tông 
hợp, xác định cơ cấu kinh tếscủa 
huyện là huyện nông — công — làm 
nghiệp, từ đó xây dựng nên quy hoạch 
tồng thê vẽ phát triền kinh tế — xã hội. 


Về đại thê, nội dụng của quy hoạch 
gồm các phần: 


— Phương hướng san xuất, kinh 
doanh của huyện. 
+ — Các bước đi: các mục tiêu kính 


tế — xã hội của từng thời kỷ. 

—Sự phân vùng trong huyện. 
Phương hướng sản xuất và các mục 
tiêu kinh tế — xã hội của từng vùng. 

— Phương hướng giải quyết các văn 
đề cụ thê nhằm bảo đảm các mục tiêu 
kinh tế — xã hội của huyện và của 


tửng vùng. 


Quy hoạch cũng nêu rõ các biện. 
pháp cần thiết về thủy lợi, về giao 
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thông vận tải, về điện, về cải tạo 


đồng ruộng, về xây dựng các cơ sở. 


vật chất — kỹ thuật 
đầu tư. 


khác, về vốn 


Trên cơ sở quy hoạch tông thê: 
tửng ngành sản xuất nông nghiệp 
công nghiệp, lâm nghiệp: phân phỗi 
lưu thông, văn hóa, xã hội v.v. có 
quy hoạch riêng của ngành mình phù 
hợp với sự phát King chung của toàn 
huyện..- 

Đề quy hoạch tồng thề của huyện 
trở thành hiện thực, trở thành mục 
tiêu phấn đấu và nhiệm vụ chính trị 
của toàn huyện, chúng tòi cũng đã 
giúp đỡ các hợp tác xã xây dựng quy 
hoạch. 


Dựa vào phương án phân vùng quy 
hoạch của huyện, chúng tòi giúp các 
hợp tác xã xác định đúng phương 
hướng sản xuất, xây dựng cơ cấu cây 
trồng, con nuôi cho từng hợp tác xã, 
xây dựng cơ cấu sản xuất ngày càng 
hợp lý đề làm căn cứ cho việc giao 
khoán, khắc phục từng bước những 
thiếu sót lệch lạc. trong khoán sản 
phầm. 
lại döng ruộng, định hạng ruộng đất, 
bố trí cây trồng thành từng vùng 
chuyên canh đề chủ động sản xuất, 
xác định cày luân canh, cày trồng 
xen, chọn cây trồng có hiệu quả kinh 
tẾ cao nhất đối với từng loại đất. 
Thực tế đã chứng minh rằng chỉ trên 
cơ SỞ xáe định cơ cấu sản xuất hợp 
lý, hợp tác xã mới có thề xác định 
đúng đắn kế hoạch thực hiện một 
cách đồng bò, ăn khớp giữa các loại 
sản phầm, các khâu công việc, các 
mùa, vụ trong quy trình sản xuất. 
tránh được sự tủy tiện, từ đó thực 
hiện tốt các hợp đồng kinh tế hai 
chiều đối với Nhà nước. Chúng tôi 
cũng đã piúp các hợp tác xã xây 
dựng tốt các định mức kinh tế — kỹ 
thuật, thực hiện tốt công táo khoản, 
chủ yếu đi vào hoàn chỉnh 3 loại định 
mức: định mức sản lượng. định mức 
lao động, đỉnh mức chỉ phí vật tư, 


1} 


Các hợp túc xã đã quy hoạch: 


trong đó định mức sẵn lượng là trọng 
tâm, lập hạch toán kinh tế đề biết lỗ 
lãi trong sản xuất kinh doanh của 
từng đơn vị. Hầu hết các hợp tác xã 
đã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh .và điều hành theo kế hoạch.. 


luyện chúng tôi cũng đã giúp các 
hợp tác xã cân đối đồng bộ các biện 
pháp kỹ thuật chủ yếu, tăng cường 
cơ sở vật chất — kỹ thuật cho hợp tác 
xã. Một nhược điềm chủ yếu của các 
kể hoạch của hợp tác xã nông nghiệp 
trước đây là việc cân đối các biện 
pháp kỹ thuật thường sơ sài, không 
bảo đảm việc thực hiện các chỉ tiêu 
kế hoạch về diện tích, năng suất, sản 
lượng. Được sự giúp đỡ của huyện, 
bằng vốn tự có, bằng sự đóng góp 
công sức và tiền vốn của xã viên, các 
hợp tác xã đã xây dựng, mua sắm các 
cơ sở vật chất cần thiết nhằm phục 
vụ sản xuất. Chúng tôi cũng đã giúp 
các hợp tác xã tö chức và phân công 
hợp lý lực lượng lao động trong hợp 
tác xã và đội sản xuất nhằm khai thác 
tốt hơn nữa khả năng lao động trong 
hợp tác xã cho việc phát triền đồng 
hộ cả ba ngành trồng trọt, chăn nuôi, 
ngành nghề. Các đội trồng trọt, đội 
chăn nuôi, các đội chuyên môn (đội 
giải phóng đất, đội thủy nông, đội 
bảo vệ thực vật), các đội ngành nghề 
(đội thủy lợi 202, đội vận tải, đội sẵn 
xuất vật liệu xây dựng v v.v.) đã được 
tô chức lại. 


~> 


Qua gần 7 năm chỉ đạo thực hiện 
quy hoạch tòng thề kinh tế — xã hội, 
huyện chúng tôi đã thực hiện được 
một số mặt công tác sau đây: 


'1— Bồ trí lại đất đai oà luo động 
đề mở rộng sản ruấãi, kinh doanh lren 
địa bàn huyện. Sau khi điều tra cơ 
bản, xác định lại ranh giới quy mô 
của huyện và của các xã, đã điều 
chỉnh 850 héc ta đất xen canh giữa 


các hợp tác xã, xóa bỏ tình trạng xen 


canh; xen cư, đồng thời đưa trên 3000. 
nhân khầu (trong đó có khoảng 800 
lao đông) từ các xã vùng đông dân và 


+ 


các xã vùng ven sòng Chú lên các 
vùng gò đồi, lập thành các làng mới, 
bố trí lại các điềm đân cư trong huyện 
từ 176 điềm túi xuống còn 115 điềm, 
làm đôi ra 121 héc ta đất đưa vào sản 
xuất. Nhờ đầy mạnh khai hoang, phục 
hóa, diệu tích đất nông nghiệp trong 
huyện đã tăng từ 14125 héc ta lên 
16 271 héc ta. Đề chuần bị lực lượng 
lao động cho vùng mía, huyện đã xây 
dựng các khu dân cư mới ở các vùng 
đó (khu Xuân-phú, Phúc-hưng, Tiành- 
SƠI, V.V. 

Trên cơ sở xác định lại ranh giới, 
quy mô và phương hướng, nhiệm vụ 
san xuất của các hợp tác xã nông 
nghiệp, huyện chúng tôi đã từng 
bước xóa bỏ tỉnh trạng manh mún 
trong đồng ruộng, làm cho đồng ruộng 
liên vùng. liền khoảnh, tiện cho việc 
cày cấy, từ đó bố trí được cây trồng 
chính theo hướng thâm canh, chuyên 
canh, tậptrung thành từng vùng lớn 
phù hợp với điều kiện đất đai, thủy lợi 


và thời vụ, đồng thời cũng tạo điều 
kiện thuận lợi đề trang bị các cơ sở 


vật chất—kỹ thuật và áp dụng những 
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Với 
phương hướng trồng mía ở vùng đồi, 
ngô ở vùng bãi, khoai lang ở các 
chân ruộng 1 lúa, Í màu, và mở rộng 
vụ đông đại trà trên chân ruộng 2 vụ 
lúa bằng cách trồng xen, gối vụ, luàn 
canh: tăng vụ v.v. Thọ-xuân đã tàng 
nhanh diện tích gieo trồng từ 2ï 800 
héc ta năm 1975 lên 25 015 héc ta năm 
1976, 30 399 héc ta năm 1980, 30 7A9 héc 
ta nắm 1981, và lên 31070 héc ta năm 
1982. Hệ sỐ pieo trồng từ 1,75 (năm 
1976) đã tăng thành 2,35 (năm 1982), 
Vụ thu đông đã trở thành vụ sản xuất 
chính, từ khoảng 1000 héc ta năm 1975 
đã tăng lên gần 6000"héc ta nănn 1961. 
Cơ cấu mùa, vụ thay đồi có tính cách 


mạng tử 2 vụ/năm lên 4 vụ/năm đã 


mở ra cho Thọ-xuân con đường giải 
quyết vững chắc vấn đề lương thực 
và tăng nông sản xuất khầu. Tông 
sản lượng lương thực từ 39975 tấn 
(năm 1975), 4ã 763 tấn (năm 1976) đã 


lên 69 260 tấn (năm 1981); và đến năm 
1982 đã lên 74595 tấn, đạt mức cao 


. cưa từng có. Trong đó sản lượng 


lúa từ 39 613 tấn (năm 1976) tăng lên. 
58 685 tấn (năm 1982). 


Về chăn nuôi, đã chú trọng phát 
triền cả ba khu vực quốc doanh, tập 
thề và gia đỉnh xã viên đề tửng bước 
thực hiện sự cân đối giữa trồng trọt 
và chăn nuôi. Trong chăn nuôi lợn 
đã giải quyết tốt hai khâu có tính 
quyết định là giống và thức ăn. Trại 
lợn quốc doanh của huyện và hai 
trại của hợp tác xã (được huyện đầu 
Lữ một phản) đã cung cấp con giống 
cho các hợp tác xã và các hộ xã viên 


_trong huyện. Các hợp tác xã được 


phép trích từ 10X đến 152 diện tích 
đất canh tác, hoặc từ 12 đến 13 sản 
lượng g ao cho trại chăn nuôi lợn 
tập thề của hợp tác xã và khuyến 
kbích các gia đỉnh xã viên chàn nuôi. 
Thức ăn của lợn được chế biến ở 
năm cụm nghiền, gắn với 5 cụm kinh 
tế—kỹ 'thuật, hoặc được chế biến ở 
các trại của hợp tác xã. | 


Do những biện pháp trên, cơ cấu 
đàn lợn đã thav đồi. Đàn lợn từ 
45000 con (năm 1976) tăng lên 55 763 
con (năm 1942), Số lợn lai kinh tế từ 
3447 con (năm 1975) lên 17477 con 
(năm 1980) và 32575 con (năm 1961). 
Năm 1982, tồng đàn lợn đạt 55 700 con, 
trong đó lợn lai chiếm 74,5%. Khối 
lượng thịt hơi sản xuất được tăng 
binh: quản hằng năm 12,5, và nếu 
sơ với bình quản năm năm 1976~— 
1980 thì tăng 26%. 


Về đàn tràu bò, ngoài việc đầy 
mạnh chăn nuôi ở khu vực quốc 
doanh và khu vực tạp thê, huyện 
chúng tỏi còn chủ trương phát triền 
nuỏi fràu bò ở từng hộ gia đỉnh xã 
viên, nhất là ở những vùng có điều 
kiện thuận lợi về đồng có. Hiện nay, 
toàn huyện có gần 30000 con trâu bỏ, 
như vậy, về căn bản đã giải quyết 
được sirc cày kéo. : 


MẠI 


Về bố trí lại lao động, huyện chúng 
tôi đã sắp xếp, hố trí lại l¿o động 
theo hinh thức cnuyên môn hóa ph 
“hợp với cơ cầu cây trồng và con nuôi 
chính: Cách bố trí theo hướng thâm 
canh tà chuyên canh, phân làm ba 
ngành: trông trọt, chăn nuôi và ngành 
nghề. Các đội chuyên (chuyên giống, 
chuyên cày bừa, chuyên làm đát, 
thủy nông, bảo vệ thực vật v.v.) được 
thành lập. Do các phương hướng 
trên, tỉnh trạng lao động phân tán, 
tản mạn trước đây dần dần được 
chuyên sang lao động tập thề có phân 
công, hiệp tác, hiệp đông phù hợp 
với đặc điềm và trình độ của tửng 
hợp tác xã. Lao động trồng trọt giảm 
dán, lao động chăn nuôi, lao động 
ngành, nghề và xây dựng cơ bản 
tàng lên. Hằng năm huyện có điều 
kiện cung cắp cho Nhà nước từ 3200 
đến 5400 lao dòng trẻ, khỏe, 

2 — Xdàu dựng Đà hình thành lừng 
bước các 0ùng chuuên cạnh. ` 

Căn cứ vào đặc điềm địa lý tự 
nhiên và khả năng của nhàn dân 
trong huyện, chúng tôi đã xày dựng 
và từng bước hình thành các vùng 
chuyên canh. Các hợp tác xã có điều 
kiện tự nhiên và phương 
nhiệm vụ sản xuất giống nhau đã liên 
kết thành từng vùng lớn. Đến nay, Ở 
Thọ-xuân đã hình thành ba vùng 
sản xuất: 


Vàng f1: gồm l6 xã vùng đồng bằng. 


với diện tích tự nhiên 7420 héc ta, 
điện tích canh tác 4820 héc ta, được 
tưới tiêu tự chày bảng công trình 
đại thủy nông Bái-thượng. Dây 'là 
vùng trọng điềm thâm canh fủa của 
huyện, chiếm gần 505 tông sản lượng 
lương thực, thực phầm. 

Vùng 2: gồm 9 xã thuộc vùng đồng 
bảng tả ngạn sông Chu, có điện tích 
tự nhiên 4891 héc ta, điện tích canh 
tác 3359 héc ta, được tưới bằng hệ 
thống các tram bơm điện, bơm đầu. 
Nhiệm vụ chủ yếu của vùng này là 
thầm canh lúa, màu lương thực hoặc 
cày công nghiệp. 
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hướng, . 


Vũng 3 - gồm các xã còn lại, chuyêm 
trồng mía, cày lương thực, chăn nuôi 
trâu bỏ sinh sản và cày kéo v.v 


Sự phân vùng nói trên đã giúp cho 
từng vùng thấy rõ và phát triền được 
thế mạnh của mình. Ví dụ: vùng 1 
đã phấn đấu có sản lượng hàng hóa 
lớn, mỗi năm đóng góp cho Nhà nước 
4 900 tấn lương thực. nhiều gấp 2 lần 
số lương thực đóng gớp của vùng 2 
và vùng 3 cộng lại. Ngược lại, số traảu 
bò của vùng 3 nhiều gấp 1,6 lần số tràu 
bò của vùng l và vùng 2 cộng lại. 
Giữa các vùng lại có sự hỗ trợ nhau. 
Chẳng hạn, vùng 3 cung cấp trâu bò 
cho vùng 1, vùng l cung cấp giống 
lợn cho vùng 2 và vùng 3, cứ thế các 
vùng tạo điều kiện cho nhau phát 
triền. 

Sự phân vùng nói trên cũng tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đầu tư của 
các ngành kinh tế — kỹ thuật. Ví dụ. 
sự phát triền của vùng mía là tiền đề 
vậi chất cần thiết đề xây dựng nhà 
máy đường Lam-sơn, tử đó tạo ra mối 
liên kết giữa nông nghiệp và còng 
nghiệp trên địa bàn huyện. 


Xuất phát từ những điều kiện sản 
xuất và phương hướng sản xuất gần 
ð”iõng nhau, có liên hệ và liên kết với 
nhau bằng những cơ sở vật chất chung 
(trạm bơm, hệ thống tưới tiêu, mạng 
lưới điện, mạng lưới giao thông v.v. 
và cũng xuất phát từ những đặc điềm 
địa lý và xã hội, huyện chúng tôi đã 


. hỉnh thành 5 cụm kinh tế, kỹ thuật, 


đời sống. Ở mỗi cụm có những yếu 
tố vật chất như đội máy kéo, cơ sở 
sản xuất giống lúa, giống lợn, tram 
chế biến thức ăn gia súc, các cơ sở 
địch vụ phục vụ sản xuất (trạm vật 
tư, trạm thu mua nông sản v.v.), các 
cơ sở phục vụ đời -sống vật chất và 
văn hóa của nhân đàn (phòng khám 
bệnh đa khoa, trạm bưu điện, cửa 
hàng thương nghiệp, trường phô 
thông trung học v.v. nhảm tác động 
nhanh nhất, kịp thời nhất đến sản 
xuat và đời sống nhân dân. 


3— Xâu dựng cơ sở 0ật chất — kỹ 
thuậi phục nụ sản ruấi nông nghiệp. 

Cách làm của huyện chúng tôi là 
công trình nào có điều kiện thì làm 
trước, chưa đủ điều kiện thì làm sau, 
có đến đâu làm đến đó, không chờ 
đợi, không cầu toàn, nhưng phải bảo 
đảm nguyên tắc đứt điềm, đưa nhanh 


vào sử dụng. Trước hết, tập trung: 


cho công trình thủy lợi, tiêu úng, 
chống hạn, chủ động nước tưới đề 
-thAm canh lúa, cho các công trình 
chọn giống, phòng trừ sâu bệnh như 
trạm giống, trạm bảo vệ thực vàt, 
trạm thú y; cho các trạm máy kéo, 
các hợp tác xã sản xuất nông cụ, các 
điềm cơ khí nhỏ, cho mạng lưới*“điện 
phục vụ thủy lợi v.v. ¬ 
Do ý thức tự lực của nhàn dân 
trong huyện, thực hiện phương châm 
_ Nhà nước và nhân dân cùng làm, tuy 
số vốp do Nhà nước đầu tư chỉ đạt 
30 so với dự án quy hoạch, đến nay, 


trên địa bàn huyện đã hình thành . 


- một hệ thống điện gần khép kín, (trong 
đó 20/38 xã có đường dày điện) với 
3/ ki lô mét đường điện cao thế và 
23 ki lô mét đường điện hạ thế, l8 
trạm bơm điện, 7# ki lô mét kênh, 
mương, một số hồ đập có công suất 
tưới tiêu 42400m `/giờ, đưa tồng diện 
tích được tưới từ 5000 héc ta (năm 
1976) lên 8000 héc ta (năm 1982). Chỉ 
tính trong 3 năm (1979 — 19823) toàn 


huyện đã®huy động được hơn 40 triệu - 


đồng vốn bỏ vào' xây dựng cơ bản 
(gấp 2 lần tồng số vốn xây đựng cơ 
bản của 5 năm, từ 1976 đến 1980), và 
nhờ vậy đã hoàn chỉnh, mở rộng và 
làm mới 8 trạm bơm điện và bơm dầu, 
12 ki lô mét đường điện cao thế. Cùng 
với việc xây dựng các công trình thủy 
lợi,một hệ thống đường giaothông gồm 
trên 80 ki lô mét đường trục trên 10 
tuyến và 1035 kilômét đường nông! hòn 
với 8 cầu có sức chịu đựng trên 10 tắn 
-v.v.đã được hình thành.góp phần phục 
vụ sẵn xuất và sự đi lại của nhân dàn. 

4 — Kết hợp lồ chức lại sản xuất 
nông nghiệp Đới phút-triền công nghiệ p. 


Với nhận thức sự kết hợp hữu cơ- 
này là sự cấu thành tất yếu của kinh 
tế nông — công nghiệp huyện, và trong 
sự kết hợp này, trước hết phải tạo ra 
công cụ cho sản xuất. nông nghiệp, 
cho chế biến aông sản và phát triền 
ngành nghề, huyện chúng tôi đã chú 
trọng phát triền cơ khi thủ công, cơ 
khi sửa chữa, sản xuất công cụ, vật 
liệu xây dựng, chế biến nông — lâm 
sản v.v. Ngành nghề tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp được phát triền 
theo ba hình thức chuyên nghiệp, nửa 
chuyên nghiệp và cá thề, trong đó 
hình thức chuyên nghiệp và nửa 
chuyên nghiệp là chủ yếu. Huyện đã 
xây dựng nhiều hợp tác xã thủ công 
cơ khí chuyên, 36 lò rên mỗi năm sản 
xuất: khoảng 5000 — 7000 cày bừa. 
45 000 — 50000 công cụ cầm tay, † 
xưởng đường› rượu mỗi năm sản xuất 
900 tắn đường, T1 triệu lít rượu; Ì cơ 
sở quốc doanh sản xuất gạch ngói và 
hàng trăm lò vôi, lò gạch, ngói thủ 
công môi năm cho ra lò hơn 30 triệu 
viên gạch, ngói. , 

Việc đưa thêm phương tiện cơ giới 
vào đòng ruộng và sự phản công theo 
hướng chuyên môn hóa trong sản xuất 
nông nghiệp đã tạo diều kiện cho 
ngành, nghề phát triền. Đặc biệt sau: 
khi thực hiện chế độ khoán mới theo. 
chỉ thị số 100 của Ban bí thư Trung 
ương Đảng, lao động ngành nghề 


.eàng có điều kiện mở rộng. Thủ công 


nghiệp, nhất là nghề đan lát phát triển 
ở nhiều nơi trong huyện. 

Kết quả là, ở huyện chúng tôi, tông 
giá trị sản phầm công nghiệp, tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp 
không ngừng tỉng: từ 12 triệu đồng 
(năm 1975) lên lõ,2 triệu (năm 1981) 
và 16,5 triệu (năm. 1982). Vượt lên 
những khó khăn, thiếu thốn. các xí 
nghiệp quốc doanh, các cơ SỞ sản^ 
xuất của tập thể vẫn được duy tri; 
một số ngành sản xuất mới được mở 
thêm như: công cụ sản xuất, hàng 
dân dụng bằng gang phế phầm (ở 
Thọ-diên) đồ gốm (ở Xuân-thiên) v.v. 


t.~ 
cC„! 


Tam-điệp phán đấu xây dựng 


đảng bộ huyện vững mạnh 


AM-ĐIỆP lạ huyện ở phía tây 
| nam tỉnh Hà-nam-ninh, có điện 

tích tự nhiên 20000ha, trong đó diện 
tích canh tác là 12000ha. Ở Tam- -điệp 
hinh thành hai vùng kinh tế rõ rệt: 
vùng màu mùa và vùng đồng chiêm 
trũng xen đồi núi. Nhin chung, đất 
đai bạc màu, độ chua cao, nghèo đỉnh 
dưỡng. 

Dân số của huyện có trên 12 vạn 
người, với trên 5 vạn lao động, trong 


đó lao động nông nghiệp khoảng 46 ˆ 


nghin, lao động cÔng 
công nghiệp khoáng 40.0. 


Đăng bộ huyện Tam-điệp có 86 tồ 
chức cơ sở Đảng với 5700 đàng viên 
Đại bộ phận đăng viên được tến 
luyện, trưởng thành, có lập trường, 
quan điềm vững vàng, có phầm chất 
cách mạng tốt, luôn luôn phấn đấu 
vươn lên, khác phục khó khăn đề 
hoàn thành nhiệm vụ. 


nghiệp, thủ 


Song, trước khi bước vào cuộc vận 
động xảy dựng đáng bộ huyện vững 
xnanh còn tới 10X tô chức cơ sở Đăng 
vếu kém. Có những tồ chức cơ sở 
yêu kém 7 — 8 năm liền, nhất là số 
cơ sử thuộc vùng đồng chiêm trùng, 
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và còn 28ẤÃX số đảng viên chưa đủ tư 
cách đẳng viên. 


Tình hinh trên đặt ra cho › huyện 
ủy Tam-điệp nhiều văn đề phải giải 
quyết nhằm khác phục tỉnh trạng vếu 
kém của mình, từng bước vươn lên 
trở thành đảng bộ huyện vững mạnh. 


Sau khi thảo luận, phân tích, đánh 
giá tỉnh hình, phân loại các tŠ chức 
cơ sở, huyện ủy chúng tỏi chủ trương : 

— Là một đảng bộ mới hợp nhất, 
Tam-điệp cần nêu cao hơn nữa tỉnh 
thần đoàn kết thống nhất, tự lực tự 
cường, tập trung sự chỉ đạo của huyện 
vào việc phát triên kinh tế, văn hóa. 
xã hội, nhất là tập trung phát triền 
nông nghiệp, nhằm giải quyết cho 
được vấn đề lương thực, thực phầm, 
bảo đảm càn đối được lương thực 
trên địa bàn huyện và có tích lũy, 
có đÓng ØÓPp ngày càng tăng cho Nhà 
HIƯỚC, 

— Đầy mạnh việc kiện toàn, củng 
cđ các töò chức cơ sở Đẳng, chính 
quyền, eác bạn ngành của huyện, các 
tỒ chức quần chúng, đưa các tò chức 
này vào hoat động có nền nếp, có 
chất lượng, đặc biệt phải tăng cường 


` 


giúp đỡ các cơ sở yếu kém vươn lên, 
nhằm bảo đảm sự phát triền đồng 
đều của các tỒ chức Đảng trong toàn 
huyện. 

Thực hiện chủ trương trên, chủng 
tỏi đã tiến hành mội số việc sau: 


1 — Lãnh đạo thực hiện nhiệm 
°ụ chính tr† : 


Đề giải quyết vấn đề lương thực, 


thực phầm trên địa bàn huyện, huyện ˆ 


ủy chúng tôi căn cứ vào đặc điềm 
về đất đai, lao động, thời tiết đề bố 
trí lại phương hướng sản xuất, và 
quy mô “hợp lác xã cho phù hợp, 
đồng thời bố trí lại cơ cấu giống cây 
trồng, đưa thêm vào miột số loại cây 
có nàng suất cao có giá trị kinh 
tế cao. 

Từ 25 hợp tác xã quy mô xã, chúng 
tôi tách ra thành 42 hợp tác xã và 
từ khi có chỉ thị 100 của Bạn bí thư 
về việc khoán sản phầm đến nhóm 
và người lao động, chúng tôi khần 
trương chỉ dạo các hợp lác xã thực 
hiện chế độ khoán sản phầm theo chỉ 
thị 100. 

Đối với hai vùng sản xuất của 
huyện, huyện ủy chúng tôi mạnh dạn 
suy nghĩ và chỉ đạo theo hai hướng 
với những công thức luân canh và 
một số cây trồng mới có giá trị. 


Ở uùng máu mùa, chúng tôi đầy” 


_ mạnh thâm canh, tăng vụ và mở rộng 


điện tích phát triền cây công nghiệp. 


Hằng năm chúng tôi từng bước mở 
ròng điện tích trồng lạc xuân và trồng 
thêm đổ tương là“ loại cây có thề trồng 
được 1 vụ, lại có năng suất cao có 
giá trị trao đồi hàng hóa và có tác 
dụng làm tăng độ phi nhiêu của dất. 
Sau khi làm thử thành công, chúng 
tôi áp dụng một còng thức luân canh 
mới, đến nay qua 5 vụ thực hiện thấy 
kêt quả lốt. Công thứo đó là : 

— Trên đất chuyên làm mạ thi công 
thức luân canh là: mạ chiêm xuân + 
đậu tương xuân + mạ mùa - 


LẢ 


— Trên đất một vụ lúa, một vụ 
màu: đỗ tương hè + lúa mùa chính 
vụ + đỗ tương xuân. 


— Trên đất hai vụ lúa : lúa xuân ‡ 
đỗ tương hè + lúa mùa chính vụ. 

Ấp dụng công thức trên, hằng năm 
chúng tòi có thêm trên 500 tấn độ 
tương, tăng thêm nguồn thực phầm 
cải thiện dời sống và phát triền chăn 
nuôi... 

Đối với pùng chiêm trũng, trước 
kia vụ mùa thường bấp bênh, lúa sắp 
thu hoạch thì bị lụt. Đề giải quyết 
vấn đề lướng thực ở vùng này, góp 
phần cân đối lương thực trên địa bàn 
huyện và làm cơ sở đề giải quyết 
những mặt yếu kém, buyện ủy chúng 
tôi thay thế một phần diện tích lúa 
mùủa bằng lúa hè thu, và lấy vụ sản 
xuất chiêm xuân làm chính, tạo mọi 
điều kiện đề vụ chiêm xuân đạt thắng 
lợi lớn. Đến nay hai vụ hè thu làm Ở 
một số xã đã có kết quả. Đó là tiền 
đề cho các vụ sau đạt kết quả cao 
hơn. 

Trong công nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, đề khai thác 
tiềm lực sẵn có của mình, sản xuâi 
những mát hàng mới phục vụ đời 
sống của nhân dàn, chúng tôi quyết 
định xảy dựng 3 xí nghiệp: một. xỉ 
nghiệp sản xuất giấy, một xí nghiệp 
sản xuất dồ gốm và một xí nghiệƑ 
sản xuất nước chấm.. 


Ba cơ sở này đều dùng nguyên 
liệu địa phương và lao động đôi thừa 
trong nông nghiệp, trong các hợp tác 
xã thủ công nghiệp. Một số sản phầu: 
mới như chum, vò, vại, phục vụ kịp 
thởi yêu cầu của nhàn dàn, được 
nhân dàn rất hoan nghềnh. 


Nhìn chung về phát triền nông 


“nghiệp và công nghiệp, thủ công 
nghiệp trong mấy năm qua, {uy 


so với vêu cầu thị chưa đạt, nhưng 
rð ràng những kết quả đã đạt dược 
là đáng phấn khởi. Trong 3 năm 
1980 = 1952, tông sản lượng lương 
thực tăng bỉnh quân hằng năm 


2; 


trên 10%. Năm 1950, tồng sản lượng . 


lương thực đạt 27000 tấn; năm 1981, 
đạt 47000 tấn: năm 1982 đạt 52 000tấn. 
Nàng suất lúa tăng từ 27,5 tạ/ha năm 
1980 lên 11 tạ/ha năm 1981 và 50,4 tạ/ 
ha năm 1982. Năng suất lúa vụ chiêm 
xuân năm 1983 đạt 29,4 tạ/ha, tăng 
hơn vụ chiêm xuàn năm 1982 mỗi héc 
ta ở tạ. 
(Chăn nuôi phát triển khá, đàn lợn 
năm 1951 là 31000 con, năm 1962 là 
36 000 con. Trọng lượng xuất chuông 
tăng binh quàn 16 kg một con so với 
nàầm 1980. Thịt lợn năm 19§1 giao nộp 
Nhà nước được 460 tấn. năm 1952: 
612 tăn. 
Giá trị tông sản lượng công nghiệp, 
thủ công nghiệp năm 1982 tăng gấp 
hơn hai lần năm 1980. ` 


Năm 1980 Tam-điệp làm nghĩa vụ 
đối với Nhà nước được 3000 tấn thóc ; 
năm 1941: 8000 tấn; năm 1982: 9200 
tấn. Lạc đóng góp cho Nhà nước năm 
1980 đạt 495 tấn, năm 1981: 565 tấn, 
năm 1952: 607 tân, năm 1983: 850 tấn. 

Hàng xuất khâu từ 9,5 triệu đồng 


năm 1980 tăng lên I1, triệu đồng: 


năm 1983, đạt gản 100đ mội 
trong một năm. 


người 


Nhờ những kết quả về phát triền 
sản xuất, đời sống của nhàn dàn nhiều 
mặt được nàng lên. Công tác trạt tự, 
an ninh được giữ vững. Công tác 
tuyên quản luôn luôn đạt và vượi kế 
hoạch. - 


2— Chăm lo củng cỗ cơ sở, làm 
tốt công tác xây dựng đội nơi 
cán bộ. : 


Quá trình phần đấu xảy dựng đăng 
bỏ huyện vững Tnạnh là quá trình 
"gắn với xây dựng, củng cố cơ SỞ. 
. Huyện ủy chúng tôi xác định rằng, 
muốn cho đăng bộ huyện trở thành 
đang bộ vững mạnh thì phải có nhiều 
tồ chức cơ sở Đaäng vững mạnh, Không 
thể có một đăng bộ huyện vững mạnh 
mà trong đó lai có nhiều tồ chức cơ $ở 
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yêu kém. Vì vậy, trong quá trình 
phản đấu xây dựng đẳng bộ huyện 
vững mạnh, chúng tôi rất coi trọng 
việc kiện toàn, ủng cố các tồ chức 
cơ sở Đảng, đặc biệt là các cơ sở yếu 
kém. _ 


Chúng tôi cho rằng vấn đề mấu chốt 
nhất đề kiện toàn các tồ chức cơ sở 
Đảng, khắc phục tỉnh trạng vếu kém, 
trước hết là vấn đề cán bộ. Kinh 
nghiệm thực tế cho thấy, ở đâu có 
đội ngũ cán bộ có phầm chất và năng 


“lực, ở đó có phong trào tốt.. Ngược 


lại, ở đâu đội neñ cán bộ kém, thì ở 
đó phong trào kém. Do vậy, trong 
mấy năm vừa qua, huyệu ủy chúng 
tôi đã tập trung chỉ đạo và bảng 
nhiều biện pháp, nàng đân trình độ 
của cán bộ, nhất làÀ đội ngữ cán bộ 
chủ chốt. 


Đối với những cơ sở sản xuất nông 
nghiệp, chúrz tôi kiện toàn ba chức 
danh chủ chỏt; bí thư đẳng Ủy xã, 
chủ tịch ủy ban nhân dàn xã và chủ 
nhiệm hợp tác xì. CƠ quan, xi 
nghiệp, kiện toàn đồng bộ hai chức 
danh chính: bí thư và thủ trưởng 
đơn v. Những cán bộ chủ chốt mà 
năng lực hạn chế. phầm chất kém, sức 
khỏe yếu thi chúng tôi kiên quyết 
thav thế. Trong qua trình thực hiện 
chỉ thị của Ban bí thư về công tác 
phát thể đăng viên và tiến hành- đại 
hôi đẳng bộ các cấp, trong 3 nầm 
198/0 — 1983, Tam-điệp đã thay đồi. 
sắp xếp lại 31 cấp ủy viên, trong 
đó có 56Ã số bí thư đẳng ủy, 60% số 
chủ tịch ủy ban nhân dàn, 51% số 
chủ nhiệm hợp tác xã, một số cơ sở 
đã mạnh đạn thay đồi cả 3 chức danh 
chủ chốt củng một. úc. 


Đang bộ xã Yên-phong là một đẳng 
bộ lớn nhưng yếu kém do đội ngũ 
cán bộ chủ chốt kém cả về phầm chất 
và năng lực, nội bộ luôn luôn mất 
đoàn kết. Sau khi tìm đúng nguyên 
nhàn, huyện ủv đã chỉ đạo cho kiêm 
điềm và cùng một lúc thay đổi cả bỉ 


“thư. chủ tích, chủ nhiệm. Việc trên 


đư.rc tiến hành song song với viộc tồ 
chức lại tử một hợp tác xã thành Ñ) hợp 
tác xã. Từ đó, Yên-phong đã có những 
chuyền biến tÕt. năm 1981 — 1982 trở 
thành đẳng bộ vững mạnh. 


Đối với những cơ sở mà đội ngũ 
cán bộ vừa yếu vừa thiếu, chúng tôi 
tăng cường cán bộ của huyện về 
giúp đỡ. Trong 3 năm 1980 — 1982, 
huyện ủy đã cử 80 đồng chỉ là huyện 
ủv viên, trưởng, phó các ban, ngành 
huyện và một số cán bộ có phầm chất, 
có năng lực lãnh đạo, có trình độ 
chuyên môn kỹ thuật, xuống trực tiếp 
tham gia vào các chức danh chủ chốt 
của xã, của hợp tác xã, của xỉ nghiệp: 


Bên cạnh đội ngũ cản bộ đương 
chức, . chúng tôi coi trọng việc Xây 
dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Mỗi chức 
đanh chủ chốt đều có 2 — 3 cán bộ kế 
cận, kè cả huỷện ủy và các ban, 
_ ngành. Quy hoạch cán bộ này được 
dân chủ bàn bạc và xây dựng từ cơ 


sở. Mỏi khi bố trí sắp xếp: hoặc cử» 


đi học, chúng tôi đều đuyệt theo quy 
hoạch. Những trường hợp ngoài quy 
hoạch phải được tập thể cấp ủy cơ 
sở giải thích rõ lý do, huyện ủy mới 
chấp thuận. 


Cùng với việc kiện toàn đội ngũ 
can bộ, chúng tôi chú trọng bồi 
dưỡng nâng®*ao trình độ về mọi mặt 
clo cắn bộ. Ngoài việc học tập, nghiên 
cứu các chỉ thị, nghị quyết của cấp 
trên, chúng tôi thường xuyên tô chức 
những cuộc trao đồi kinh nghiệm của 
các đơn vị tiên tiến trong và ngoài 
tỉnh, trao đồi kinh nghiệm sau mỗi 
đợt thực hiện nghị quyết của huyện 
ủy Chúng tỏi kiên quyết chọn cử 
các cán bộ chủ chốt thay phiên nhau 
đi học, tập trung theo quy hoạch. Đổi 
với những cán bộ kế cận, bằng kinh 
phí địa phương và căn cử theo yêu 
cäu của cơ sở, chúng tôi gửi đi học 
văn hóa đề thi vào các trưởng đại học 
nông nghiệp, đại học quản lý kinh tế, 
saư này về phục vụ cho hợp tác xã. 
Đề nâng cao trình độ hiều biết về 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho cán .bọ. 


đảng viên, huyện ủy giao cho trường” 


Đảng huyện cùng với cơ sở mở các 
lớp tại chức theo chương trình sơ 
cấp. Đến nay, đã có 215 cán bộ, đảng 
viên học xong chương trình sơ cấp ÌY 
luận chính trị, và đã có nhiều đơn 
vị đạt tiêu chuần phỏ cập về mất 
này. _ 


Đề nâng cao chất lượng đẳng viên, 
huyện ủy chúng tôi kiên quyết và 
khần trương đưa những người không 
đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đẳng. 
Chỉ tính riêng đợt thực hiện chỉ thị 
về công tác phát thẻ đẳng viên, chúng 
tôi đã xứ lý 607 trường hợp, bàng 
9,5% tông số đẳng viên, trong do 
khai trừ, xóa tên, cho rút ra khỏi 
Đảng 371 người, bằng 5,9% số đảng 
viên, Có những đơn vị đã xử lý tới 
12% số đăng viên. Bên cạnh việc đưa 
những người không đủ tư cách đăng 
viên ra khỏi Đảng, chúng tôi hết sức 
coi trọng công tác phát triền Đảng. 
Trong ba năm 1980 — 1982, chúng tôi 
đã kết nạp 509 người vào Đăng, bảng 
8,2% tổng số đảng viên. 


Bằng những việc làm trên chúng 
tôi đã kiện toàn; củng cõ được các tô 
chức cơ-sở Đảng, nhiều cơ sở yếu 
kém đã trở nên khá, vững mạnh. 


3—- Từng bước nâng cao chất 
lượng chỉ đạo của cấp huyện : 


Từ đặc điềm của huyện, huyện ủv 
Tam-diệp đặc biệt coi trọng chăm lo 
xây dựng và củng cố khối đoàn kế! 
thống nhất nội bộ cả về ý chỉ và 
hành động. Í 


Một mặt huyện ủy căn cứ vào sự 
hướng dẫn của Trung ương và của 
tỉnh ủy tiến hành xây dựng và thường 
xuyên bồ sung quy chếslàm việc của 
cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành 
và các đoàn thề. Quy chế làm việc 
hợp lý, chặt chẽ đã tạo nên sự nhất 
trí, tính chủ động, tỉnh thần trách 


nhiệm của cấp ủy, các ban, ngành và 
) 


>¬ 
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cơ sở. Do vậy đã khắc phục được 
tỉnh trạng chồng chéo, thụ động, ở lại, 
hoặc làm lấn sàng chức nằng nhiệm 
vụ của tồ chức khác, người khác. 


Mặt khác, chúng tôi cố gắng nâng 


cuo chất lượng các quyết định đề ra, - 


bảo đảm các chủ trương, biện pháp 
vừa thê hiện đúng đường lỗi, chính 
sách của Đản? vừa phù hợp với thực 
tiền của địa phương và mang lại hiệu 
quả thiết thực. Trước hết, huyện ủy 
coi trọng việc tồỒ chức nghiên cứu 
quán triệt sâu síc đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, thảo 
luận kỹ, có sự nhất trí cao trong việc 
đánh giá tỉnh hình của địa phương. 
-Huyện ủy thường xuyên tô chức cho 
các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đi 


tham quan, hoặc thông qua đài, báo : 


đề học tập kinh nghiệm của các huyện 
bạn trong và ngoài tỉnh, như đến xã 
DĐạo-lý nghiên cứu việc trồng khoai 
tây trên đất ướt đến xã Châu- 
giang, huyện uv-tiên nghiên cứu 
kinh nghiệm trông đay, đến huyện 
Tản-vên (Hà-bác) nghiên cứu việc 
trồng đậu tương và cai tạo đất, đến 
xã Dạch-cử (Hoa-lư) nghiên cứu việc 
trồng đâu nuôi tằm, đến xã Hoảng- 
long nghiên cứu việc trồng thuốc lá... 
Mỗi khi đề ra một chủ trương cụ thề, 
huyện ủy đều vêu cầu các cấp ủy 
viên nắm vững tỉnh hình thực tế, thu 
thập kioh nghiệm, lấy Ý kiến các tồ 
_ hức Đăng và quần chúng Ở cơ Sở và 
giao cho các ngành có liên quan trực 
tiếp chuän bị. Làm như vày vừa đề 
cao được trách nhiệm vừa phát huy 
được trí tuệ tập thề, vừa tạo được sự 
nhất trí từ cấp ủy đến các ngành và 
cr sở. Khi đã có chủ trương đúng, các 
ban, ngành của huyện, các tô chức cơ 
sở Đảng làm công tác tuyên truyền, 
_ giáo dục và huyện ủy tập trung chỉ 

đạo nhằm thực hiện thẳng lợi những 
mục tiêu đã đề ra. Ngay sau khi có 
quyết định của huyện ủy, Ủy ban 
nhân dàn huyện xây dựng kế hoạch 
cụ thề đề thực hiện. Huyện ủy đi sâu 
kiềm tra các đẳng bộ cơ sở về việc 


j0 


chấp hành các quyết định của huyện, 
nhất là ở những nơi có khó khăn, 
cho nên đã phát hiện và uốn nắn kịp 
thời những thiếu sót trong việc tổ 
chức thực hiện. 


Cách chỉ đạo tập trung. đứt điềm 
và sâu sát cơ sở nói trên đã có tác 


-dụng giúp cho huyện ủy có được 
quyết định sát đúng, bảo đảm cho 


các quyết định được thực hiện thắng 
rợi, đưa phong trào của huyện từng 
bước đi lên. ` 

Huyện Tam ciệp được Trung ương 
Đảng tặng danh hiệu ® Đảng bộ huyện 
vững mạnh » năm 1980— 1981 và được 
Hội đồng Nhà nước thưởng Huân 
chương lao động hạng ba. Đó không 


-_ chŸ là phần thưởng của Đảng và Nhà 


nước đối với dảng bộ và nhân dàn 
huyện Tam-diệp mà côn là sự ghi 
nhận của Dáng và Nhà nước đối với 
sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy 
ban nhàn dàn tỉnh, các ban, ngành 
của tỉnh và sự giúp đỡ của các huyện 


"bạn trong tỉnh, tạo điều kiện thuận 


lợi cho đăng bộ và nhân đàn Tam- 
điệp từng bước vượt qua khó Kông 
đưa phong trào tiến lên. 


Tuy vậy, trong quá trình phấn đầu 
xây dựng đẳng bộ vững mại: h, huyện 
Tam-điệp chúng tôi cũng còn những 
mặt yếu cần khắc phục: 


I — Về sẵn xuất nông nghiệp, năng 
suất các loại cây trồng chưa cao. nhất 
là năng suất lúa. Năm cao nhất mới 
đạt trên 5 tấn/ha. Năng suất giữa hai 
vùng sản xuất còn chênh lệch nhau 
quả xa, nơi đạt trên 6 tắn, nơi mới 
đạt 2 tấn/ha. Cây màu lương thực gần 
đày bị giảm cho nên tông sản lượng 
lương thực tăng chậm. Công nghiệp, ¬ 
thủ công nghiệp và nông nghiệp phát 
triên chưa cân đối, giá trị công 
nghiệp so với nông nghiệp mới dạ 
15%. 

2 — Trong công tác xây dựng Đảng. 
bước đi lên của một vài tô chức cơ 
sở yếu kém mới được củng cố trong 


(Xem tiếp trang 36) 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT 
CỦA CÔNG TÁC DÂN TỘC 


IỆT-NAM là một quốc 
gia — dân tộc thống nhất 
bao gôm nhiều thành 
phần, hình thành sớm trong lịch sử. 
Đó là một cộng đồng người đã cố 
kết với nhau trong quá trình đầu tranh 
_ chỉnh phục thiên nhiên và chống quân 
- thủ xâm lược. Dựng nước đi liên với 
giữ nước là quy luật hỉnh thành và 
phát triền của đân tộc Việt-nam. Đoàn 
kết dân tộc luôn luôn là sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt lịch sử của dàn tóc Việt- 
nam ta, nó quvết định việc tạo nên 
những giá trị tỉnh thần của mỎi con 
người Việt-nam, và đã trở thành mội 
truyền thống cực kỷ quý báu, mội 
sức mạnh vô địch của cộng đồng dân 
tộc Việt-nam. Vi vậy, tử ngày thành 
lập tới nay, Đảng ta đã định ra các 
đường lối, chủ trương, chính sách đề 
giải quyết vấn đề đân tộc ở nước ta 
một cách đúng dắn. Đăng ta, do Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh sáng lặp. ngav từ 
khi mới ra đời đã khẳng định rằng 
một nước Việt-nam thống nhất, một 
dân tộc Việt-nam thống nhất bao 
gồm nhiều thành phần là một thực tế 
khách quan trong đó bao hàm hai 
mặt của cùng một mỗi quan hệ dân 
tộc. Một mặt là sư phong phú. đa 


HOÀNG-TRƯỜNG-MINH ê 


đạng, giàu bản sắc, một quá trình 
tương trợ, hòa hợp, cố kết liên tục, 
Irong sự phát triền tiến lên của đất 
nước và của từng thành phần dân 
tộc, Mặt khác, trong sự thống nhất ấy 
văn có sự phát triển chênh lệch, 
không đồng đều về kỉnh tế và văn 
hóa, là những khác biệt ở mức độ - 
khác nhau về văn hóa. phong tục tập 
quán, tiếng nói... Từ đặc điềm cơ 
bản trên, công tác đân tộc cần có 
quan điềm toàn diện, lịch sử, cụ thê. 
Nếu chỉ thấy mặt thống nhất, hòa 
hợp, không thấy sự phong phú, đa 
đạng. khác biệt trong cộng đồng dân 
lộc, cũng như chí thấy mặt khó khăn, 
phức tạp, không thấy e nước ta cÓ 
nhiều đàn tộc, đầy là điểm tốt » (như 
Bác Hồ đã dạy), đều là những cách 
nhìn, cách nghĩ sai lâm, phiến diện, 
dân tới những chủ trương, biện pháp, 
hành động chủ quan, nóng VỘIi... gây 
tác hại tới việc phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhàn dàn các dàn 
lộc trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tö quốc xã hội chủ nghĩa. Nhờ có 
quan điểm, đường lối, chính sìch 
đúng mà trong Cách mạng Tháng Tám 
năm 1915, trong các cuộc kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ rồi đến chống 


¬ 
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quân bành trướng Trung-quốc, sức 
mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc 
đã được phát huy đếp đỉnh cao rực 
rỡ nhất trong lịch sử dân tộc, đưa 
đàn tộc Việt-nam ta từ một đân tộc 
bị nô lệ, không có tên trên bản đồ 
thế giới, trở thành một dân tộc trong 
hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên 
thế giới. 

Sau khi thống nhất nước nhà, Đẳng 
ta đã chỉ rõ: «Giải quyết đúng đắn 
vấn đề đân lộc là một trong những 


nhiệm vụ có tính chất chiến lược của. 


cách mạng Việt-nam..." (1). Trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay, nghị 
quyết Đại hội V của Đảng đã chỉ rõ 
những nguyên tắc cơ bản bảo đảm 
thực hiện tốt công tác đân tộc :« Đẳng 
phải lãnh đạo thực hiện tốt nghị 
quyết của Đại hội IV về chính sách 
dân tộc đồng thời tiếp tục nghiên cứu 
đề giải quyết kịp thời những vấn đề 
mới về công tác dân tộc của Đăng. 
Phải tăng cường hơn nữa khối đoàn 
kết các dân tộc trên nguyên tắc Bình 
đả ứq, lương lrợ nà cùng làm chủ tập 
thề: dầy mạnh tuyên truyền giáo dục, 
làm cho đồng bào các dân tộc, cũng 
như đồng bào cả nước, hiều sâu tình 
hình nhiệm vụ mới và chính sách 
dân tộc của Đảng, nâng cao cảnh giác, 
kịp thời đập tan mọi thủ đoạn chia 
rẽ, phá hoại của bọn bành trướng, bá 
quyền Trung-quốc, của bọn đế quốc 
và bọn phán động khác, xóa bỏ những 
thành kiến dân tộc còn sót lại, cùng 
nhau xây dựng và bảo vệ Tô quốc » (2), 


Ngày nay trên đất nước ta, dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội là một, phát 
huy sức mạnh đoàn kết của các dân 
tộc và phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhàn dân lao động là một. 


Đoàn kết dân tộc trong giai đoạn 
hiện nay mang một nội dung mới. 
Công tác đân tộc nhằm tăng cường 
hơn nữa khối đoàn kết dàn tộc, phát 
huy quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động đác dàn tộc đề tiến hành 
đông thời ba cuộc cách mạng, xây 


dựng thành công chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nần văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa: đồng 
thời củng cố ý thức quốc gia — dân 
tộc, đề cao cảnh giác đập tan mọi 
âm mưu và hành động phá hoại của 
địch. 


Đoàn kết dân tộc phải dựa trên cơ 
sở bình đẳng dân tộc. «Chính sách 
đân tộc của Đảng là thực hiện triệt 
đề quyền bình đẳng về mọi mặt giữa 
các dân tộc, tạo những điều kiện căn 
thiết đề xóa bỏ tận gốc sự:chênh lệch 
về trỉnh độ kinh tế, văn hóa giữa 
đân tộc ít người. và đân tộc đông 
người ? (3). Vi vậy, trong những năm 
qua Đảng và Nhà nước ta đã có 
những nghị quyết, chính sách cụ thê 
đầu tư cho các vùng đân tộc thiêu số 
đề phát triền kinh tế, văn hóa, ngày 


'càng đáp ứng kịp thời các yêu cảu 


cấp bách về sẵn xuất và đời sống của 
đồng bào các dàn tộc, nhất là vùng 
cao,vùng biên giới nhằm ®khác phục 
một bước sự chành lệch 0ề trình đố 
phát triền kinh lẻ, nàn hóa giữa cúc 
dán lộc do lịch sử đề lại (41). Chúng 
ta phải làm cho những nghị quyết 


nói trên của Đăng trở thành chính Ý 


sách của Nhà nước, nghị quyết cụ thể 
của các cấp, các ngành và những nghị 
quyết đó phải được, thể chế hóa bằng 
Hiến pháp, pháp luật... của Nhà nước. 

Xóa bỏ sự chênh lệch chính là đề 
tiến tới thực hiện từng bước bình 
đẳng dân tộc. /rước hết là từng bước 
xóa bộ chênh lệch 0ề trinh độ phát 
triền kinh tế. Do lịch sử đề lại, hiện 
nay ở một số vùng dân tộc thiêu số 
còn có thỏi quen sống du canh, du 
cư, đốt nương làm rẫy, phá rừng; thói 
quen đó làm cho cuộc sống của đồng 


(0 Nghị quuết Đại hạt IV, Nrb Sự thật, 


Hà-nội. 1977, trị 74. 
(2) Văn hiện Đại hội V, Nịb Sự thật, 


” Hà-sội, 1982, tập Ï. tr. 133. 


(3) Nghị quuết Đại hội IV, Negồb Sự thật, 
Hà-nội, 1977, tr. 75. 

(4) Văn hiện Đại hệi V, Nxb Sự MP Hổ 
nội. 1982, tập Ï, tr. 133. 


ho 


bào không ồn định và cản trở việc 
phát triền mọi mặt ở các vùng dàn 
tộc thiêu số. Do đặc điềm địa lý — xã 
_ hội, số đông các dần tộc thiêu số ở 
nước ta đều sống ở miền núi xa xôi 
hẻo lánh, đường giao thông khó khăn, 
đân cư thưa thớt, tiều công nghiệp. 
-thủ công nghiệp và công nghiệp chưa 
phát triền. Tỉnh hình đó đã gây ra sự 
phát triền không đồng đều giữa các 
vùne dân tộc. Cản khắc phục từng 
bước tỉnh hình đó theo một quy 
hoạch và kế hoạch chung trong $ự 
nghiệp phát triền kinh tế, xã hội của 
cả nước. Đồng thởi, cần có chính 
sách, biện pháp cụ thê đầu tư thích 
đáng vào các vùng dân tộc thiều số, 
nhất là ở biên giới phía bắc và Tây- 
nguyên. 
nghiên cứu toàn điện, tính toán kỹ 
lưỡng các mối quan hệ kinh tế — xã 
hội và chính trị, kinh tế và quốc 
. phòng. Đầu tư vào các tỉnh miền núi, 
nơi phần lớn đồng bào các dân tộc 
- thiều số cư trú, có thê có trường hợp 
chưa đem lại hiệu quả kinh tế ngay, 
những vét về ý nghĩa chính trị, quốc 
phòng và hiệu quả tương lai của nó 
thi lại rất cần được quan tâm 

Sự chênh lệch về trình độ văn hóa 
là sự phản ánh tất nhiên của sự 


chênh lệch về trình độ phát triền, 


kinh tế. Trong đời sống của đồng 
bào các đân tộc thiều số còn rãt nhiều 
phong tục tập quán lạc hậu nặng nề. 
Nhiều thành phần dân tộc chưa có 
chữ viết hoặc chỉ có ở mức độ phát 
triền thấp không đủ đề làm chức năng 
tiếp nhận và diễn đạt những thông 
tin khoa học — kỹ thuật hiện đại. Kho 
tàng văn hóa của các dân tộc thiểu 
số rất phong phú, song phần lớn còn 
ở mức độ truyền miệng. Do đó không 
¡? những dị sản văn hóa quý báu đã 
được sáng tạo trong quả trinh phát 
triền đã mất di. Sự xảm lăng và phá 
hoại của kẻ thủ tử nhiều phía, trong 
nhiều thế ký. trong tất cả các lĩnh 
vực tư tưởng. chính tri, khoa học. 
vấn học. nghệ thuật... với những 


Ở đây có vấn đề phải được „ 


chính sách nham hiềm và độc ác 
(đồng hóa, chia đề trị, ngu dân...) đã 
kim hãm sự phát triền của toàn dân 
tộc ta, trong đó đồng bào các đàn tộc 
thiều số là người phải chịu những 
hậu quả nặng nề nhất. Tỉnh trạng 


- đó đã làm cho sự chênh lệch giữa 


các dàn tộc, các vủng dân cư trong 
nước tăng lên. 


Do sự phát triền chênh lệch nói 
trên cho nên muốn thực hiện bình 
đẳng dàn tộc phải thực hiện nguyên 
tắc tương trợ. Thực hiện tương trợ 
là ra sức phát huy tỉnh thần tự chủ, 
tự lực, tự cường của các dân tộc và 
có sự đầu tư thích đáng, đúng đán 
của Nhà nước trong kế hoạch phát 
triền kinh tế và văn hóa ở các vùng 
đần tộc theo phương châm * Nhà nước. 
và nhân dân cùng làm ®. Các dân tộc 
tương trợ nhau vừa là vấn đề khách 
quan, do lịch sử đề lại, vừa là vấn đề 
hợp quy luật của quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tương 
trợ dân tộc đối lập hoàn toàn với tư 
tưởng ích kỷ dân tộc và tư tưởng 
cục bộ, bản vị, dàn tộc hẹp hòi. 
Tương trợ dân tộc sẽ làm cho khối 
đoàn kết dân tộc, sự hòa hợp dân tộc 
ngày càng được tăng cưởng và củng 
cổ vững chắc. 


Cùng làm chủ tập thề là nguyên tắc 
bảo đảm cho đoàn kết dân tộc đạt tới 
trình độ cao. Nó quy định vai trò chủ 
thề của nhân dân lao động các dân 
Lộc sống trên đất nước ta — không 
phân biệt đa số hay thiều số — đối 
với toàn bộ lãnh thồ Việt-nam, đối 
với mọi mặt của đời sống xã hội: 
nó phát huy đến cao độ tính tự giác, 
chủ động, sáng tạo của nhân dân các 
dân lộc trong việc xây dựng và bảo 
vệ Tồ quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa. Phát huy quyền làm chủ tập 
thẻ của nhàn dân lao động đồng nhất 
với phát huy sức mạnh của khói đại 
đoàn kết đàn tộc. Đó là một thề thống 
nhất trong công tác Đẳng, công tác 
chính quyền và công tác của các 


5Ä) 


đoàn thề quần chúng nhằm phát 
động cao trào cả nước thực hiện 
thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng Việt-nam trong giai 
đoạn hiện nay. 

Chủ tịch Hồ-Chí-Minh đã dạy: 
chính sách dân tộc “có hai điều quan 
trọng nhất, là: đoản hết dàn lộc Đà 
nang cao đời sống của đồng bảo » (3). 
Đoàn kết dân lộc trên nguyẻn tắc 
binh đẳng, tương trợ và cùng làm chủ 
tập thẻ là thê hiện tư tưởng nói trên 
của Bác, đồng thời bao hàm những 
nội dung phù hợp với yêu cũu của 
nhiệm .vụ cách mang trong giai đoạn 
hiện này. Những nguyên tắc của chính 
sách đoàn kết đân tộc do Đại hội V 
của Đảng đẻ ra bảo đảm phải huy đến 
cao độ sức mạnh của cộng đồng dàn 
tộc Việt-nam trong giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ; nó có vai trô 


chỉ đạo việc đề ra các chính sách cụ. 


thề của Nhà nước ta nhằm phát triền 
kinh tế, văn hóa và ngược lại, thành 
tựu của việc xây dựng, phát triền kinh 
tế, văn hóa lại là cơ sở hiện thực bảo 
đảm cho khối đoàn kết đân tộc được 
củng cố, tăng cường. Chúng ta «Cần 
đặc biệt quan tâm tới các dàn tộc 
thiều số ở vùng cao. Các đàn tộc có 
trinh độ phát triền khá hơn phải coi 
việc giúp đỡ các dân tộc khác là một 
trách nhiệm về vang của mình, khác 
phục các hiện tượng thiếu tồn trọng, 
thiếu tin cậy lẫn nhau hoặc tự tỉ dân 
tộc” (6). Làm được như vậy chính 
là tạo được cơ sở vững chắc đưa 
phong trào quần chúng ở vùng các 
đântộc tiến lên, khối đại đoàn kết 
đân tộc được củng cố vững mạnh. 


* 


Hiện nay, kẻ thù của chúng ta vẫn 
không ngừng chống phá ta về mọi 
mặt. Bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc mặc dù đã bị thất bại 
nhục nhã, nhưng vẫn câu kết với đế 
quốc Mỹ và các thế lực phản động 
khác thường xuyên ráo riết đầy 
mạnh cuộc chiến tranh tâm lý, thôi 


đá : 


phông những thành kiến dân tộc còn 
sót lại, xuyên tạc lịch sử, gày hoang 
mang chỉa rẽ, gây kỳ thị dân tộc 
nhằm phá vỡ khối đoàn kết dân tộc 
của ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Vi 
vậy, đi đôi với sự nghiệp xây dựng, 
phát triền kinh tế văn hóa của cả 
nước, những vấn đề cấp thiết của 
công tác dân tộc hiện nay là: 


Đầy mạnh công tác tuyên truyền 
giáo dục đường lối chung và chính 
sách dàn tộc của Đảng trong nhân 
đản (kề cả đân tộc đà số). Nhất 
thiết phải giáo dục kỹ chỉnh sách đàn 
tộc cho tất cá các lực lượng được đến 
làm nhiệm vụ ở vùng đồng bào các 
đàn tộc thiểu số cư trú. Trong chương 
trinh giảng đạy của các trưởng của 
Đăng, của Nhà nước, của quản đội và 
của các cấp. các ngình, cần phải có 
nội dung giáo dục chính sách dân tọc. 
Ngành giáo- đục phồ thông. giáo dục 


đại học và trung học chuyên nghiệp, 


đạy nghề và Doàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chi-ÄAlinh cần có kế hoạch giáo 
dục chính sách đân tộc cho thanh 
niên học sinh (chú ý họe sinh sắp tốt 
nghiệp, thanh niên sắp đến tuồi làm 
nghĩa vụ quân sự).. š 


Kịp thời đập tan mọi âm mưu và 
thủ đoạn phá hoại nhiều mặt của bọn 
bành trướng bá quyền Bác-kinh, của 
đế quốc và các bọn ty sai của chúng. 
Đề cao cảnh giác. sản sàng đập tan 
luận điệu xuyên tạc nguồn gốc lịch 
sử các đản tóc, xuyên tạc đường lối, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước 
la, nói xấu lãnh tụ, cán bộ và bộ 
đội ta. chia rẽ dân tộc, chia rẽ 


"quân đội nhằm phá hoại khối đại 
"đoàn. kết 


dân tộc của ta. Hơn bất 
cứ lúc nào hết, ý thức quốc gia — đàn 


(5) Hö-Chí.Minh: Các đán tạc đoản kết. 
bình đẳng, giúp đốc nhau cùng tiên bộ, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1971.:r. 33, 

(6) Bài nói của dòng chí Trường-Chính tại 
Đại hội thứ VIT (vòng hai) Đảng bộtÌnh Sơm- 
la. báo 'Whán đên số ra ngày 8-2-1983. 


tộc trong giai đoạn hiện này cần dược 
bồi đắp, củng cố ; lòng yêu nước xã hội 
chủ nghĩa. tỉnh thần quốc tế vô sản 
và tính thần hợp tác quốc tế xã hội 


chủ nghĩa cần được quán triệt sâu: 


sắc trong đồng bào. Tất cả mọi người 
Việt-nam, không phân biệt thành phần 
đân tộc, cần nhận thức rõ rằng xây 
đựng và bảo vệ Tô quốc Việt-nam xã 


hội chủ nghĩa là con đường sống duy. 


nhất đẫn tới ấm no, hạnh phúc và 
văn rnoinh của mọi người, của tất cả 
các thành phần dân tộc Việt-nam, 


Thông qua các chính sách và những 
việc làm cụ thề về phát triền kinh 
tế — vănehóa và bằng vai trò gương 
mẫu của cán bộ, đẳng viên mà nâng 
cao trinh độ giác ngộ chính trị và 
củng cố niềm tin cho đồng bào các 
dân tộc, xóa bỗ những mặc cảm, thành 
kiến, nghỉ ky dân tộc còn sót lại, 
ngăn ngửa và chống tư tưởng dân tộc 
lớn, dân tộc hẹp hòi. 


Dầy mạnh việc đào tạo cán bộ, 


người dân tộc thiều số. Kinh nghiệm 
thực tiễn đã khẳng định một vấn đề 
có tính quy luật là muốn thực hiện 
_ chính sách dân tộc của Đảng thi phải 
có cán bộ người dân tộc, người địa 
phương. Việc tăng cường cán bộ người 
kinh, cán bộ vùng xuôi lên công tác 
ở vùng dàn tộc thiều số, miền núi là 
rất cần thiết, không những cần thiết 
trong những giai đoạn cách mạng 
trước đây mà văn rất cần thiết trong 
giai đoạn hiện nay cũng như trong 


suốt cả quá trinh tiến lên của cách. 
mạng nước ta. Sự có mặt của đội ngũ _ 


cán bộ các loại, ở tất cả các vùng xa 
xôi hẻo lánh, những vùng kinh tế, 
văn hóa chậm phát triền, ở miền Bác 
hay miền Nam, ở biên giới, miền núi 
hay hải đảo đề cùng nhau xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc là một đòi hỏi 
khách quan biều hiện tỉnh thần làm 
chủ cả nước của cán bộ, bộ đội và 
nhàn dân ta. Cách mạng bao giờ cũng 
là sự nghiệp của quần chúng ; trong 
phong trào cách mạng của quần chúng 


này nở những nhu cầu và khả năng 
mới, và tất nhiên xuất hiện một đội 
ngũ cán bộ đề tồ chức hướng dẫn 
phong trào. Tử trong phong trào quiìn 
chúng tất nhiên sẽ xuất hiện những 
nhân tố tiên tiến, được quần chúng 
tín nhiệm bồi dưỡng và chính những 
người đó mới có đủ điều kiện đề 
hoàn thành nhiệm vụ cụ thê do phong 
trào đòi hỏi. Vị vậy, một trong những .. 
vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa 
có tính thường xuyên và lâu dài là 
phải có chính sách, biện pháp tí+h 
cực đề đào tạo, bồi dưỡng và sử 


đụng cán bộ dân tộc thiều số, cán 


bộ người địa phương đề đáp ứng 
kịp thời các yêu cầu của phong trào 
(bao gồm cá cán bộ lãnh đạo, cần bộ 
quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ...) tử cơ sở đến huyện: tỉnh 


và các ngành trung ương. Thực tế đã 


chứng tÔ rằng những nơi phong trào 
vững vàng, kinh tế, văn hóa phát triền 
khá, đoàn kết dàn tộc được củng cố, 
tăng cường đều là những nơi có đội 
ngũ cán bộ dân tộc, cán bộ người địa 
phương đông đảo về số lượng và có 
chất lượng tốt. Cho nên «mỗi cấp, 
mỗi ngành phải thực hiện chính sách 
đân tộc của Đăng trong phạm vi trách 
nhiệm và khả năng của minh, chú 
trọng làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quẳn.lý, cán 
bộ khoa- học kỹ thuật người dàn tộc, 
trước hết cho huyện và cơ sở ® (7), 
Bởi vi chất lượng cán bộ là điều kiện 
quyết định thắng lợi của công tác 
lãnh đạo. 

Dầy mạnh phong trào văn hóa mới, 
xóa bỏ dần những phong tục, tập quán 
lạc hậu, chống mẻ tín đị đoan, khắc 
phục những thói quen xấu ảnh hưởng 
tới sìn xuất và đời sống như hội hè 
nhiều ngày, ma chay, cưới xin theo 
lối cũ, kiênp cữ phiền phức, cờ bạc, 
rượu chè, nghiên hút, tiệu xài lãng 
phí không có kế hoạch... Tô chức 


(7) Văn biện Đại hại V, Nrb Sự thật, Hà- 
nội. 1982. tập l,tr. 133 — 134. 


những ngày hội có nội dụng mới nhĩ 
hỏi xuống đông, hói rừng, hội tròng 
cày, hội toàn đân chăm sóc, giáo dục 


® 


thiểu niên, nhỉ đồng... ahư ở nhiều 


nơi đã làm đề tạo ra những nếp sống 
văn hóa mới (dần đân trở thành 


truyền thống) vừa có Ỷ npghĩa kinh tế, 
vửa có ý nghĩa giáo dục thiết thực, 
vưa tạo ra được không khí vui tươi 
lành mạnh. Những ngày hội như thế 
sẽ làm cho quần chúng tự giác vứt bỏ 
những thói quen, những tập quán lạc 
hậu: đây mạnh phong trào giáơ dục 
thế hệ trẻ, giáo dục phô thông, đặc 


biệt chú trọng công tác thanh toán: 


nạn không biết chữ và ehú ý thường 
xuyên nâng cao chất lượng công tác 
bỏ túc văn hóa cho nhàn dân các đân 
tộc, nhất là ở vùng cao, biên giới, 


những nơi xa xôi hẻo lãnh. Những loại „, 


trường phô thông có ký túc xá, trường 
thiếu nh? vùng cao, trưởng vừa học, 
vứa làm... đã góp phản dào tạo một 
đội ngũ cán bộ dân tộc có chất lượng 
và số lượng khá. cần tồn” kết công tác 
và căn được mở rộng. Ngành giáo dục 
và các địa phương cñn rút kinh nghiệm 
và nghiên cứu đề xuất những chính 
sách . mới, những biện pháp tồ chức 
mới cho phù hợp với đặc điềm của 
từng vùng dân tộc nhàm đầy nhanh 
tốc độ phát triền văn hóa. giáo dục, 
tạo tiền đề đáp ứng vêu cầu về cản bộ 


đản tộc của Đẳng và Nhà nước cũng 


như nàng cao trình độ văn hóa cho" 


đồng bào các dân tộc thiêu số góp 
phần xóa bỏ sự chênh 'lệch về trình 
độ phát triển kinh tế, văn hóa giữa 
cc đàn tộc trong nước. 


* 


Từ trước tới nay nhân dân các dân 
tỘc nước ta, mIỆn XUÔI củng VỚI Hiền 
ngược, miền Bắc cùng với miền Nam, 
đồng bằng cùng với biên giới, hải 
đão,... tất cả đã kết thành một khối 


3õ 


vững chắc đưới sự lãnh đạo của Dáng 
cộng sản Việt-nam, anh đũng vượt qua 
mọi hy sinh, gian khồ, đánh bại mọi 
kẻthù xàm lược, giành độc lập, tự do 
và đang vững bước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. | 

“Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, đoàn kết, tín tưởng vững cháo 
vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành 
trung ương Đăng, đứng đầu là đồng 
chí Tông bí thư Lê-Duaän kinh mến, 
nhàn dàn các dân tộc nước ta nhất 
định sẽ phát huy truyền thống cách. 
máng, tình thần tự lực tự cường khắc 
phục mọi khó khăn, đập tan mọi àm 
mưu và hành động phá hoại của kẻ 
địch. tày dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


V 


Tam-điệp phấn đấu... 


(Tiếp theo trang ở0) 


quá trinh thực hiện chỉ thị về công 
tác phát thể đẳng viên chưa vững 
chắc, nhất là một số đẳng bộ thuộc 
vùng đồng chiêm trũng. | 


3 — Việc xây dựng quy hoạch cán 
bộ tử cơ sở đến huyện và công tác 
đào tạo, bồi dường cán bộ theo, quy 
hoạch chưa đáp ứng yêu cầu. Àlột vài 
nơi chưa đào tạo kịp cân bộ kế cận 
cho nên chưa có người thay thế 
những cán bộ chủ chốt cần được nghỉ. 


Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ 
cố găng phát huy những thắng lợi đã 
đạt được, kiên quyết khác phục 
những mặt còn yếu kém. phấn đâu 
giữ vững và nâng cao hơn nữa chải 
lượng của một đảng bộ huyện vững 
mạnh. 


Điều tra 


MẤY SUY NGHĨ VỀ HOÀN CHỈNH CƠ CHẾ 
KHOÁN SẢN PHÂM TRÔNG HỢP TÁC XÃ 
_ SẢN XUẤT.NÔNG NGHIỆP 


Vtẻc khoán sản phầm trong nông 

._ nghiện những năm qua đã đem 
lại kết quả đáng kê về phát triền sẵn 
xuất và nâng cao đời sống nông dân. 
Qua tìm hiểu tỉnh hình thực tế ở một 
số huyện và hợp tác xã thuộc tỉnh 
Hà-nam-ninh, chúng tôi mạnh đạn nêu 
lên một số suy nghĩ về hoàn thiện 
cách khoán mới trong các hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi 
đã có dịp nghiên cứu. 


Thực chất: của khoán mới là báo. 


đảm sự kết hợp hài hòa giữa ba lợi 
ích (lợi ích của Nhà nước, lợi ích của 
tập thề và lợi ích của cá nhân người 
lao động), gắn lợi ích của người lao 
động với sản phẩm cuối cùng, khiến 
cho nỏng đân phản khởi sản xuất. 
Nhờ thực hiện khoản mới mà các tiềm 
lực kinh tế, lao động và đất đai trong 
hợp tác xã được khai thác, sử dụng 
triệt đề và có hiệu quá. Nhiễn hộ 
nông dân đã huy động cả gia đình 
thức khuya dạy sớm chăm sóc mảnh 
ruộng nhận khoán của hợp tác xã 
như ruộng của chính mình. Họ tận 


XUÂN-KIỀU 


dụng mọi khả năng về vật tư và phân 
bón của gia đỉnh bỏ vào mảnh ruộng 
nhận khoán. 

Những người trước đây vốn chây _ 
lười, bỏ công việc hợp tác xã đi buôn 
bán, nay cũng trở lại nhận khoán với 
tỉnh thân tích cực. Cách khoán mới đã 
đưa lại cho gia đình xã viên những 
việc làm thích hợp, do đó đã tận dụng 
được mọi khả năng lao động, phát 
huy tính thần lao động cần củ, tao 
nên sự gản bó chặt chẽ giữa người 
nòng dân xã viên với đồng ruộng của 
hợp tác xã. 

Cách khoán mới đã kích thích người 
nông dân hăng hái sản xuất và sử 
dụng mọi loại đất đai đề mở rộng sản 
xuất, các hợp tác xã mà chúng tôi 
nghiên cứu đã tiến hành đo đạc lại 
ruộng đất, có kế hoạch quản lý và sử 
dụng ruộng đắt có kết qua hơn. Nông 
dân đã thật sự quý trọng và sử dụng 
tiết kiệm đất đai, họ tàn dụng những 
thùng đảo, thủng đấu, làn SỎNH, 
làn ao v.v. đề sản xuất. Cách khoán 
mới đã kích thích người nông dàn 
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phát huy tới mức cao kinh nghiệm 


trồng lúa cồ truyền, đồng thời quan - 


tâm đến việc áp dụng những kỹ thuật 
tiến bộ đề tăng năng suất, tăng sản 
lượng. : 

Cách khoán này đã huy động có 
kết quả tiềm năng về lao động và đất 
đai, về vốn của gia đỉnh xã viên vào 


1980 

TÊN ĐƠN VỊ NS lúa |S. lượng 

I (tấn/ha)| (tấn) 

HTX Mỹ-thành 3,6 520 
HTX An-thái NI) 438 
IITX XNam-ninh 4,3 900 
HTX Hiải-thanh 6,5 1 950 
HTX Hải-đông 5 1011 


_ Số liệu trên đây cho thấy từ các 
hợp tác xã vếu kém như hợp tác xã 
An-thái, hợp tác xã trung bỉnh như 
hợp tác xã Mỹ-thành huyện Bình-lục, 
hợp tác xã Nam-ninh huyện Nam-ninh 
đến các hợp tác xã khá và giỏi như 
hợp tác xã Hải-thanh, hợp tác xã Hải- 
đông huyện liải-hậu đều có tốc độ 
tăng năng suất và sản lượng lúa khá 
eao. Nhất là vụ chiêm xuân 1982— 
1953 nhiều hợp tác xã vượt gấp rườỡi 
hoặc gấp đôi năng suất khoán: bợp 
tác xã An-thái: năng suất khoán là 
I&R85 tạ/ha, năng suất đạt được là 
348,1 tạ/ha; hợp tác xã Mỹ-thanh: 
năng suất khoán là 2025 tạ/ha, năng 
suất đạt được là 31,5 tạ/ha; hợp tác 
xã Hải-thanh: năng suất khoán là 
80,4 ta/ha, năng .suất đạt được là 
100,1 tạ/ha; huyện Bình-lục: năng 
suất khoán là 20,7 ta/ha, năng suất 
đạt đươec là 350 tạ/ha. 

Nhờ vượt khoán, thu nhập của -xä 
viên ngày một tăng lên. Năm 1980 mức 
ăn binh quân ở hợp tác xã thấp nhất 


là 6 ki lô gam thóc/người/tháng, ở. 


hợp tác xã cao nhất là I1 ki lô gam 
người/tháng. Năm 1962 mức ăn binh 
quân ở hợp tác xã thấp nhất là 2l 


K) 


= 
Ó9 


việc tăng năng suất và tăng sản lượng 
lương thực trên điện tích nhận khoản. 
CƠ nhiều hợp tác xã, năng suất và 
sản lượng lúa năm 1981 — 1982 tăng 
lên gần gấp rườỡi hoặc gấp đôi so với 
1980. Nhiều hộ xã viên phấn đẫu vượt 
mức từ 1,5 đến 2 lần sản lượng nhận 
khoán. 


1081 1982 

NS lúa |S.lượng| NS lúa |§. lượng 
(tấn/ha)Ƒ (tấn) |(qấn/ha)| (tấn) 
1 100 1l i51 
4,3 924 4,9 607 
HẤY/ 1 130 §,3 1 A02 
7,4 2220 10,1 3 0Ý 
6.3 1342 8,2 I 892 


ki lô gam/người/tháng và ở hợp tác 
xã cao nhất là 34 kỉ lò gam/người/ 
tháng (chưa kề số thóc xã viên thu 
được trên đất 55 và các loại đất tận- 
dụng đề cấy lúa) Huyện Bình-lục 
thuộc vùng chiêm trũng của tỉnh Hà- 
nam-ninh, vốn là huyện gặp nhiều 
khó khăn về lương thực, vậy mà 
trong hai năm (Í98] — 1982 và vụ 
chiêm xuân 1983 thực hiện cách khoán 
mới, đến nay đã có mức thu nhập 
binh quân 460 kỉ lô gam lương thực/ 
ngườởi/năm. các huyện Hàải-hậu, 
Xuân-thủy, Nam-ninh có nhiều hộ xã 
viên thừa thóc, họ mong Nhà nước 
có vật liệu xây dựng, vải tỐt và các 
loại hàng hóa cần thiết khác đề 
trao đồi. 


Sản xuất lương thực tăng và ồn 
định tạo điều kiện cho chăn nuôi của 
gia đình xã viên phát triền. Đàn lợn 
gia định, về đầu con tuy vẫn giữ 
nguyên hoặc có tăng lên chút ít, 
nhưng do trọng lượng xuất chuồng 
táng cho nên sản lượng thịt tăng và 
tử đó thu nhập cho mỗi hộ cũng 
tăng lên. : 


Sản xuất lương thực phát triền. 
nông đân không chỉ đủ ăn mà còn có 


nhiều thóc bán cho Nhà nước. lợp 
tác xã An-thái trước đây thuộc diện 
vếu kém của huyện Binh-lục, từ năm 
1980 về trước chưa năm nào hoàn 
thành nghĩa vụ lương thực đối với 
Nhà nước, thế mà chỉ trong hai năm 
nhận khoán, xã viên đã bán cho Nhà 
nước trên 20 tấn thóc. Huyện Nam- 


ninh hoàn thành mức nghĩa vụ ôn 


định là 13200 tấn thóc, còn huy động 
nhản dân bán ngoài nghĩa vụ cho 
Nhà nước 5248 tấn năm 1951 và 9300 
tấn vụ chiếm xuân 1983. 


Qua những con số trên đây, có thê 
thấy được ở nhiều huyện, nhiều hợp 
tác x8 (trử một số hợp tác xã bị thiên 
tai nặng được Nhà nước miễn giảm 
nghĩa vụ) còn thửa nhiều thóc; nếu 
Nhà nước có nhiều hàng hóa đề trao 
đồi với nông dân thi số “hóc Nhà 
nước huy động được sẽ lớn hơn 
nhiều. 


Kết quả về phát triền sản xuất và 
cải thiện đởi sống nông dàn là biều 
hiện tập trung nhất, rõ nét nhất ưu 
thế và hiệu quả của cách khoán mới. 
Tất nhiên những yếu tổ tích cực 
của cách khoán này còn thề hiện 
trên nhiều mặt và tùy theo trình 
độ tồ chức quản lý của mỗi loại hợ 
tác xä mà mức độ có khác nhau. 
những hợp tác xã vốn là khá và giỏi 
trước đây thi việc vận dụng cách 
khoán mới có sáng tạo và thực hiện 
được tốt, còn ở các hợp tác xã yếu 
kém, nhin chung việc thực hiện có 
nhiều lệch lạc và thường là khoán 
trắng. Thái độ đúng đắn nhất hiện 
nay là phải thấy hết và đánh giá 
đúng mặt tích cực, đồng thời phải 
thấy được những thiếu sót, lệch lạc, — 
song không phải đề đứng ngoài phê 
phán mà là đề tìm ra biện pháp nhằm 
hoàn thiện cách khoán này. 


Từ cách. đặt vấn đề như trên, qua 
nghiên cứu một số hợp tác xã, chúng 
tôi thấy nồi lên những màu. thuẫn 
cần phải giải quyết nhằm hoàn thiện 
cơ chế khoán. 


Nền nông nghiệp nước ta trước 
đây vốn là sản xuất độc canh lúa. 
Từ khi tiến hành hợp tác hóa đến 
nay, chúng ta đã từng bước phá 
thế độc canh, ngoài điện tích trồng 
lúa, diện tích trông màu và cây công 
nghiệp ngày càng được mở rộng, 
chăn nuôi và ngành nghề phát triền 
mạnh làm cho cơ cấu cây trồng, cơ 
cấu kinh tế và thu nhập của hợp tác 
xã có sự thay đôi căn bản, từ độc 
canh lúa đến sản .xuất nông nghiệp 
toàn diện. Bước đi như vậy là phù 
hợp với quy luật phân công lao động 
trong nông nghiệp ở nước ta và đã 
đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. 
Do vận dụng sai lệch chỉ thị số 100 
của Ban bí thư về khoán sản phầm 
trong nông nghiệp, sản xuất hoa màu, 
chăn nuôi, nhất là chăn nuôi tập thề 
và ngành nghề ở một số hợp tác xã 
đang có chiều hướng bị thu hẹp lại. 


Về sản xuất hoa màu và cây công ˆ 
nghiệp, nhìn chung những nơi có binh 
quân ruộng đất tương đối cao, có 
nhiều diện tích trồng màu thỉ mức 
độ giảm ở-đó là đáng kề. Chẳng hạn 
như huyện Binh-lục năm 1980 có 3200 
héc ta đất trông màu và 200 héc ta 
đất trồng đay, đến năm 19&3 giảm 
xuống chỉ còn 800 héc ta màu và 79 
héc ta đaạy. Huyện Nam-ninh năm 
1079 có 3960 héc ta màu vụ đồng, đến 
nay giảm xuống còn 2000 héc ta, sản 
lượng màu từ 10580 tấn năm 1981. 
năm 1982 chỉ còn 8114 tấn. Diện tích 
trồng màu giảm một mặt còn do hiệu 
quả sẵn xuất màu và cây công nghiệp 


.thấp (chính sách giá ca, chính sách 


đầu tư cho nó chưa thỏa đáng), mặt 
khác, khả năng đầu tư của gia đình 
xà viên có hạn do đó họ tập trung 
mọi điều kiện cho cây lúa. 


Ở các huyện Biình-lục, Xam-ninh, 
Nuân-thủy llảái-hậu, chăn nuôi lợn, 
nhất là chăn nuôi lợn tập thê đều giảm. 
Tông số lợn của huyện Nam-ninh năm 
¡980 là 85 000 con, năm 1981 còn §2 000 
con, năm 1982 còn 80000 con; trong 
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đó lợn tập thề năm 1980 có 18 000 con, 
năm 1981 còn 9200 con, năm 1982 còn 
4 100 con, đến 1-7-1983 lợn tập thê chỉ 


còn 2000 con, Hợp tác xã Xuân-tiến - 


huyện Xuân-thủy năm 1980 chăn nuôi 
tập thề có 800 con lợn, năm 1981— 
1982 còn dưới 200 con, trong khi đó 
đàn lợn gia đình (các năm 1980, 1981, 
1982) vẫn giữ mức 2300 con. Hợp tác 
xã Mỹ-thành huyện Hinh-lụe năm 1980 
có 1250 con lợn, trong đó có 200 còn 
lợn tập thể, năm 1981 giải tán trại 
chăn nuôi tập thề và đàn lợn gia 
đỉnh có tăng nhưng không đáng kê. 


Thực tế trên đảy phản ánh ba mặt: 
khả năng tăng đầu lợn của gia đình 
xã viên cũng có bạn —xã viên chú 
trọng tăng trọng lượng bình quàn hơn 
là tăng số đầu con. Điều quan trọng 
hơn là mức gia công của hợp tác xã 
cho gia đỉnh xã viên (cứ 5— 6 ki lô 
gam thóc lấy một ki lô gam thịt hơi) 
thấp hơn giá cả thị trường, do đó xã 
viên không hào hứng nhận khoán. 


Sự phát triền ngành nghề ở mội 
số nơi đang có xu hướng dừng lại 
và giảm xuống. Huyện Bình-lục trước 
đây có: 49 lò gạch nay chỉ còn 27 lò 
hoạt động; cả huyện có 4000 thợ 
thêu giỏi nay bỏ thêu trở lại làm 
ruộng. Hợp tác xã Hải-thanh huyện 
Hải-hậu năm: 1980 thu nhập ngành 
nghề chiếm 30Ã trong tông giá trị 
sản lượng nay giảm xuống còn khoảng 
15—16%. Sở đĩ có tình hình trên là 
đo nhiều nguyên nhàn. Thứ nhất, 
lao động ngành nghề thường là lao 
động khỏe mạnh có kỹ thuật, ở 


những nơi bình quàn ruộng đất cao, ~ 


môi lao động nhận khoán thường là 
8—9 sào đến một máu ruộng; gia 
đình nào có nhiều lao động thì khả 
năng sản xuất và khả năng đầu tư 
có thuận lợi, còn gia đình ít lao động, 
lao động vếu th gặp khó khăn, do 
đó lao động ngành nghề đã quay về 
cùng gia đình lăm ruộng khoán. Thứ 
hai là những ngành nghề phụ thuộc 
vào nguyên liệu của Nhà nước, nay 
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Nhà nước không có đủ nguyên liệu 
cung cấp như trước nữa, xã viên 
thiếu việc làm. Thứ ba là hiệu quả 
kinh doanh của một số ngành nghề 
rất thấp, trong khi đó làm lúa có lợi 
hơn, xã viên quay lại trồng lúa. 
Màu thuản trên đây thẻ hiện trước 
hét trong nội bộ ngành trồng trọt, 
giữa sản xuất lúa với mở rộng diện 
tích trồng màu và trồng cày công 
nghiệp: giữa đầy mạnh trồng trọt 
với phát triền chăn nuôi và mở 
rộng ngành nghề. Mâu thuẫn đó chỉ 
có thê giải quyết bằng hệ thống các 
chính sách hợp lý, bằng việc điều 
tiết thu nhập giữa những người sản 
xuất lúa với sản xuất hoa màu và 
cây công nghiệp, giữa trồng trọt với 
chăn nuôi và phát triền ngành nghề. 
Trước mắt, muốn khôi phục lại diện 
tích trồng màu và cây công nghiệp, 
khôi phục lại ngành nghề có truyền 
thống trong hợp tác xã, phải có sự 
giúp đỡ của Nhà nước về mặt cung 
cấp nguyên liệu, vật liệu, cung cấp 
lương thực cho những người trồng 
cày công nghiệp, bảo đảm giá cả thu 
mua hợp lý nhằm khuyến khich nông 
dân phấn khởi sản xuất. Đồng thời, 
mỏi hợp tác xã cần nhận thức rõ vị trí 
quan trọng của việc phát triển hoa 
màu và cày công nghiệp, phát triền 
ngành nghề nhằm mở rộng phân công 
lao động trong hợp tác xã và tăng 
thu nhập cho xã viên; từ đó, có kế 
hoạch đầu tư, lao động và vật tư 
(còng điềm và chỉ phi) một cách thích 
đáng, dàn việc giao khoán lúa với 
khoán hoa màu và cày công nghiệp, 
có chế đỏ thưởng phạt rõ ràng đối 
với những người {ròng màu và cây 
công nghiệp, bao đâm cho họ có thu 
nhập tương đương với những người 
trồng lúa. Cùng với việc khỏi phục 
lại điện tích tròng màu và cây công 
nghiệp, phát triển ngành nghề, cần 
nhanh chóng khôi phục lại chăn nuôi 
lợn tập thê với quy mô thích hợp. 
Trước đây nhiều người cho rằng chăn 
nuôi lợn tập thề không có lãi vì có 


“ 


nơi phải mất 7 kì lô gam thóc mới được 
Iki lô gam thịt lợn hơi, trong khi 
đó gia còng cho gia đình xã viên chỉ 
mất 4 ki lô gam thóc cho Í ki lô gam 
thi!,lơn hơi. Ngày nay giá cả thị 
trưởng tăng lên, nhiều hợp tác xã đã 
phải gia công cho xã viên 8—10 hoặc 
12 ki lô gam thóc đề lấy một ki lô gam 
thịt hơi. Như vậy chăn nuôi tập thề 
(dù có mất § ki lô gam thóc lấy 
1 ki lô gam thịt) vẫn có lợi, hơn nữa 
hợp tác xä chủ động được thịt đề 
cung cấp cho nhu cầu thường xuyên 
của Nhà nước; và có phát triền chăn 
nuôi lợn tập thề, hợp tác xã mới 
chủ động được về nguồn phân, đề 
điều hòa cho các gia đình neo đơn, 
có khó khăn về phân bón. Những 
huyện và hợp tác xã nói trên đã thấy 
rõ vấn đề này; huyện Hải-hậu đã có 
quyết định khôi phục và củng cổ lại 
trại chăn nuôi tập thề với quy mô 


Như trên đã nói, ưu điềm nồi bật 
của cách khoán mới là tạo ra năng 
suất và sản lượng cao hơn cách 


- khoán cũ, song cùng chính từ đó đang 


nảy sinh những mâu thuẫn về phân 
phối sản phầm trong hợp tác xã. 


Đề thực biện cách khoán mới, hầu 
hết các hợp tác xã đã tiến hành giao 
ruộng và ồn định sản lượng khoán 
cho hộ xã -viên. Đây là việc làm cần 
thiết, vi có như vậy xã viên mới an 
tâm, phấn khởi đem mọi khả năng 


.về lao động và vốn liếng đầu tư cho 


mảnh đất mà họ nhận khoán. Do ồn 
định năng suất và sản lượng khoán 
(từ 3 đến 5 năm), cho nên mặc dủ tông 
sản lượng thóc thực thu hằng năm 
tăng lên rất nhanh, nhưng sản lượng 
thóc trên phương án ăn chia của hợp 
tác xã gần như không thay đồi hoặc 
chỉ tăng lên chút ít (do tăng diện 


đàn lợn thích hợp. tích). ¬w 
1981 1982 

H E |Trong phương án ăn chia = : Trong phương án ăn chia 
te > * > 

‡ tị 
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IITX An-phú 3444| 44ã| 107Ị 101 


HTX Hải- | 1542| 1126| 246 230 
động 

HTX Xuản-| 2411| 1460 2ã0| 508 
tiến 

HTX Hải-tân | 846 

Huyện Nam- | 76769 | 58988 | 16305 
ninh 

Huyện HHai- | 96345 | 58845 | 16669 


hậu 


Về phân phối sản phầm trong hợp 
tác xã thì phân phối sản lượng lương 


2344| 607| 456| 119 | 90 | 247 
1175| 240 | 228 | 707 


1460| 225 | 253 | 982 


1703| 896| 322 | 170 | 404 
92570 | 00001 


97586 | 00100 


thực giữ vai trỏ quyết định, bảo đảm 
thực hiện các lợi ích kinh tế. Theo 
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cách phân phối của hợp tác xã như 
hiện nay, phân đóng góp cho Nhà 
nước bao gồm thuế và nghĩa vụ 
lương thực được ôn định cùng với 
- việc ôn định mức khoán. Tuy nhiên 
“đo sản phầm xã hội tăng lên, hai 
năm 1981 và 1982 cũng như vụ 
chiêm xuân vừa qua số thóc Nhà 
nước thu mua được (bằng hàng đối 
lưu) có khá hơn so với trước. Số thóc 
dành cho quỹ tập thề nói chung là 
không tăng, ở những nơi không xảy 
ra thiên tai, xã viên hoàn thành mức 
khoán hoặc vượt khoán thì quỹ dành 
cho tập thê dược bảo đảm, còn nơi 
nào mùa màng bị thất bát, xã viên 
hụt khoán thi quỹ đành cho tập thê 
thường là giảm xuống. Chẳng hạn như 
ở hợp tác xä Nam-thành huyện Nam- 
ninh, vụ chiêm xuân vừa qua, trong 
khi xã viên vượi khoán lã4 tấn thóc. 
hợp tác xã đã phải bỏ từ quỹ ra 2l 
tấn thóc đề bù vào số thóc thất thu 
trên: 98 mẫu lúa bị hạn không trỏ 
bông. Hợp tác xã Hải-phúc huyện 
Hải-hậu, vụ chiêm xuân vừa qua 405% 
_ điện tích cấy lúa bị mãt trắng cho 
nên khôỏng còn thóc đề quỳ tập 
thề nữa. 

Phần đề quỹ tẬp thề ở nhiều hợp 


tác xã không đáp ứng được yêu cầu- 


tăng tích lũy đề mở rộng sản xuất. 
Nếu tinh mức độ tăng năng suất 
và sản lượng lúa thực thu (gỗm cả 
san lượng khoán và sản lượng vượt 
khoán) thi phần thu nhập thực tế của 
xã viên tăng lên rãi nhanh, phần đề 
quỹ tập thề không tăng, thậm chí có 
nơi còn giảm sút, phần bán thóc 
ngoài nghĩa vụ cho Nhà nước có tăng 
hơn so với những năm trước. 


Đáng chú ý là ở nhiều hợp tác xã 
sản lượng thực thu gấp rưỡi hoặc 
gần gấp hai lần sản lượng giao 
khoán. Chẳng hạn vụ chiêm xuân 
1983 hợp tác xã An-phú huyện Bình- 
lục định sản lượng khoán cho xã 
viên là 220 tấn thóc, nhưng sản lượng 
thực tế thu được là 428 tấn thóc (xã 
viên vượt khoán 198 tấn thóc): 
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_ Vượt khoán 


cũng vụ chiêm xuận 1983 ở hợp 
lác xã Nam-ninh huyện Nam-ninh_ 
sản lượng khoán cho xã viên là 582 
tấn, sản lượng - thực thu là 971 lấn 
(sản lượng vượt khoán 389 tấn); ở hợp 
tác xã Hàải-thanh huyện Hải-hậu vụ. 
chiêm xuân 1983 sản lượng khoán là 
963 tấn, sản lượng thực thu là 1728 
tấn (sản lượng vượt khoán là 765. 
tấn) v.y.. Do vượt khoán mà mức ăn 
bình quân nhân khầu/tháng ngoài 
phương án ăn chia (chỉ tính số thóc 
vượt khoán) có nơi bằng và cao hơn 
cả mức ăn bình quân trên phương án 
ăn chia của hợp tác xã. Chẳng hạn ở 
hợp tác xã Nam-ninh vụ chiêm xuân 
1983 mức ăn bình quân/người/tháng 
trong phương án ăn chia là 13 ki lò 
gam thóc, còn mức ăn ngoài phương 
án ăn chia (do vượt khoán) là 15 ki lô 
gam thóc; cũng vụ chiêm xuân 1983 
hợp tác xã Đồng-tiến xã Hải-thanh 
huyện Hải-hậu có mức ăn binh quân. 
ttong phương án ăn chia là 13,2 ki lò 
gam thóc, còn mức ăn ngoài phương án 
ăn chia (đo vượt khoán) là 19 ki lô 
gam thóc/người/tháng. Ở nhiều hợp 
tÁc xã tông số thóc chia cho xã 
viên theo phương án ăn chia) bằng 
hoặc thấp hơn tổng số thóc xã viên 
vượt khoán. Ơ hợp tác xã Hải-tàn 
năm 1982 số thóc xã viên được chia 
là 412 tấn, nhưng số thỏc- vượt khoán 
là 807 tấn; ở hợp tác xã Hải-thanh 
năm 1982 sạn lượng thóc xã viên được 
chia là §84 tấn, sản lượng thóc vượt 
khoán là 662 tấn; ở hợp tác xã Dồng- 
tiến năm 1982 sản lượng thóc chia cho 
xã viên là ;06 tản, sản lượng thóc 
vượt khoán là 727 tấn; ở hợp tác xà 
Nam-ninh số thóc chia cho xã viên 
năm 1982 là 324 tấn, số thóc xã viên 
là 389 tấn. Nếu tính cả 
thóc xã viên thu được trên đất 5Ã và 
số thóc thu được do tận dụng diện 
tích (như làn sông, thùng đào, thùng 
đấu, vườn tược v.v.) thì mức thu 
nhập còn lớn hơn nhiều. 


Thực tế trên đây cho thấy thư 
nhập thực tế của gia đinh xã viên 


ngày một tăng, song phần thu nhập 
do kinh tế tập thề trực tiếp mang lại 
chiếm tỷ lệ không lớn. Điều đỏ dặt 
ra vấn đề: chúng ta phải suy nghỉ 
về việc tăng cường kinh tế tập thê và 
làm thế nào cho phần thu nhập từ 
kinh tế tập thề tăng lên và chiếm ưu 
thế trong toàn bộ thu nhập của gia 
đình xã viên. Dây là yếu tố hết sức 
quan trọng bảo đảm sự gắn bó chặt 
chẽ giữa xã viên với hợp tác xã, bảo 
đảm củng cố và hoàn thiện quan hệ 


sản xuất mới xã hội chủ nghĩa ở. 


nông thôn. 


Đề khắc phục tỉnh trạng không hợp 
lý trên đây, một số hợp tác xã có ý 
định điều chỉnh lại mức khoán nhằm 
điều tiết thu nhập giữa xã viên, hợp 
tác xã yà Nhà nước. Đây là việc làm 
cần thiết song phải rất thận trọng vi 
nếu tăng sản lượng khoán mà không 
tăng chỉ phí sản xuất (bao gồm lao 
động, vật tư, phân bón...) với mức 
độ tương ứng, sẽ hhông thúc đầy sản 
xuất phát triền, không kích thích xã 
viên hào hứng phấn khởi sản xuất. 
Do đỏ. trong vài ba năm trước mắt, 
nếu điều kiện vật chất kỹ thuật chưa 
có gì thay đồi thi nên giữ nguyên 
mức khoản như hiện nay. Tuy vậy 
mỗi hợp tác xã phải tăng cường hơn 
nữa việc giáo dục ý thức làm chủ tập 
thề cho xã viên, động viên- họ đóng 
góp xây dựng tập thê và hoàn thành 
tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. 


Một vấn đề nóng hồi, được nhiều 
người lưu ý tới là, thực hiện cách 
khoán này có làm cho những cơ sở 
vật chất kỹ thuật đã được xây dựng 
trong nhiều năm nay mai một di 
không ? 


- Đề làm rö vấn đề này, cần phải trở 
lại những vấn đề cơ bản của khoán. 
Khoán là một tất yếu khách quan của 
tổ chức lao động hiệp tác, song hình 
thức khoán cụ thê như: khoán sản 
phầm trong nông nghiệp hiện nay là 
một trong những biện pháp kinh tế quả 
độ. Tuy nhiên, việc áp dụng một hình 


thức kinh tế quá độ nào cũng phải căn: 
cứ vào trình độ phát triền của lực 
lượng sản xuất và mức độ hoàn thiện 
của quan hệ sản xuất, và đến lượt nó — 
một hình thức khoán mới ra đời đòi 
hỏi phải có những điều kiện vật chất 
kỹ thuật phù hợp với nó. Tình trạng 
lãng phí nghiêm trọng về tài sản như 
nhà kho, sân phơi, chuồng trại chăn 
nuôi v.v. ơ hợp tác xã hiện nay là có 
thật. Đây là một trong những khó 
khăn lớn nhất đối với hợp tác xã trong 
khi thực hiện cách khoán mới. Khi 
còn nuôi lợn tập trung .thì đòi hỏi 
phải có chuồng trại chăn nuôi tập thề, 
nhưng khi khoán chăn nuòi lợn cho 


"gia định xã viên thỉ một bộ phân. 


chuồng trại tập thể trở nên thừa. Về 
thu hoạch lúa cũng vậy, nếu thu. 
hoạch tập trung thì phải có nhà kho, 
sân phơi, máy tuốt lúa, nhưng khi 
khoán cho lao động thì họ có thề đập 
và phơi ngay ở sân nhà. Một số tài 
sẵn của hợp tác xã như đã nói trên, 
tuy không đưa vào sử dụng nhưng 
hằng năm hợp tác xã vẫn phải gánh 
chịu một tỷ lệ khấu hao lớn. Đây là 
nguyên nhân cơ bản làm cho chỉ phí 
sản xuất ở một số hợp tác xã tăng 
lên và giá trị ngày công có xu hướng. 
giảm xuống. 


_ Tinh hình trên đây phản ánh 
khuyết điềm chủ quan của hợp tác 
xã trong việc tận dụng những cơ sở 
vật chất kỹ thuật đã có hoặc xây dựng 
mới, đồng thời, với cách khoán như 
hiện nay, tất yếu sẽ có một bộ phản 
tài sản tập thề như nhà kho, sân phơi, 
chuồng trại chăn nuôi không thích. 
hợp và trở thành không cần thiết. 


Vấn đề quan trọng hiện nay đối với 
hợp tác xã là việc đánh giá và xem 
xét lại toàn bộ những cơ sở vật chất 
hiện có, trên cơ sở đó mà xác định 
phương án sẳn xuất nhằm tận dụng 
những cơ sở vật chất sẵn có hoặc 
đầu tư cải tạo cái cũ và xây dựng mới 
cho phủ hợp với thực tế sản xuất hiện 


(Xem liếp trang 4§) 
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Điều chính ruộng đất và cải tạo 


nóng nghiệp 


ở T4y- ninh 


PHAN-VĂN 


(Chủ tịch Ủu ban nhân dân lỉnh Tây-ninh) 


TẢY-NINH là một tỉnh thuộc miền 

đông Nam-bộ, có hơn 70 vạn 
dân, hơn 200 000 héc ta ruộng đất canh 
tác, bình quân ruộng đất có 2400m”/ 
người. Song ruộng đất phàn bố không 
đều. Các huyện Dương-iminh-châu, 
Tân-biên có mức bình quân trên 
5000m”/ người. Còn huyện Hòa-thành 
và thị xã Tây-ninh chỉ có 1300m”/ 
người. Trước kia ruộng đất tập trung 
vào một số đồn điền của Pháp và 
địa chủ lớn. Trong kháng chiến 
chống Pháp, chính quyền cách mạng 
đã tịch thu một số ruộng đất của bọn 
bóc lột chia cho nông dân. Trong 
thời kỷ Mỹ ngụy chiếm dóỏng, 
chúng thực hiện chính sách cải cách 
điển địa, dồn đàn lập ấp chiến lược, 
làm cho ruộng đất tiếp tục xáo trộn 
và phức tạp thêm. 

Sau ngày quê hương được hoàn 
toàn giải phóng, trong thời gian 
1976 — 1978 thực hiện chỉ thị 235 của 
Ban bí thư Trung ương Đẳng và 
quvết định 1§§ của Phủ thủ tướng. 
lTày-ninh đã tiến hành tịch thu ruộng 
đất của bọn việt gian, địa chủ, tư 
sản mại bản chạy ra nước ngoài. Số 
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ruộng đất tịch thu cộng với số ruộng 
đất công — 23Ì00 ha — đã được đem 
chia cấp cho hơn 3000 hộ nông dân 
không eó hoặc thiếu ruộng đấit. Tiếp 
đến 2 năm 1978 và 1979 thực biện chỉ 
thị 57 của Bộ Chính trị và chỉ thị 43 
của Ban bí thư Trung ương Đảng, 
tỉnh ủy Tây-ninh chủ trương tiếp tục 
vận động nông dàn điều chỉnh ruộng 
đất. Song tỉnh hình chiếm hữu ruộng 
đất và mức chênh lệch ruộng đất ở 
nông thôn giữa các tầng lớp nòng đàn 
văn còn khá lớn. Phú nông và tư sản 
nông thôn vẫn liên kết với tư sản 
thành thị còn nguyên vẹn là lực 
lượng chi phối quá trình sản xuất chủ 
yếu ở nông thỡn, lũng đoạn thị 
trường, bóc lột các tảng lớp nông 
dân. Số trung nông khá giả có nhiều 
ruộng đất thuê mướn người làm còn 
nhiều trong nông thôn. Qua điều tra 
ruộng đất ở nông thôn, thành phần 
bóc lột chiếm 2.86ÃX số hộ, nhưng 
lại chiếm 10,4% số ruộng đãit và có 
mức bình quản ruộng đất 6716mŸ 
người. Trung nông khả giả có 115% 
số hộ, nhưng chiếm 29X điện tích 
canh tác và có mức bình quân ruộng 


đất 3490m”/người. Không kề trung 
nông lớp dưới, số nông dân nghèo 
không có ruộng và thiếu ruộng đất 
còn chiếm những 22,58 số hộ, nhưng 
chỉ có 6,3% ruộng đất với 579m” / 
người. 


Trong thời gian từ năm 1976 đến 
năm 1980, Tâày-ninh cũng đã vận 
động nông dàn tô chức được 2000 tô 
vần đồi công, 330 tập đoàn sản xuất, 
3 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
và 17 tạp đoàn máy nông nghiệp. 
Những người tham gia tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã sản xuất nòng 
nghiệp lúc bấy giờ phần lớn là những 
nông dân nghèo, vốn liếng Ít, tư 
liệu sản xuất thiếu thốn, vào làm ăn 
tập thề gặp rất nhiều khó khăn. 
Nhiều người, nhất là những người 
góp nhiều ruộng đất vào tập thề, 
trong đó có cả gia đình cán bộ, đẳng 
viên cũng đòi lấy ruộng ra đề làm 
tiêng. Vì vậy đến cuối năm 1980 đã 
có 20XÄ số tö vần đồi công, tập đoàn 
sản xuất và hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp trong tỉnh tan rã. Huyện Hòa- 
thành có ð trong 6 tập đoàn sản xuất 
tan vỡ. Xã Phước-chỉ có 35 trong số 
37 tập đoàn sản xuất vỡ. Cả tỉnh có 
15 trong số †7 tập đoàn máy nông 
nghiệp giải tán đề làm ăn riêng lẻ... 

Như vậy là sau ð năm được hoàn 
toàn giải phóng và đi lên chữ nghĩa 
xã hội, nông thôn Tàây-ninh vẫn còn 


tỉnh hình hóc lột bằng ruộng đất như. 


xưa, phong trào đồi còng, tập đoàn 
sản xuất vừa xây dựng nên không 
bao lâu lại bị tan vỡ và sa sút nghiêm 
trọng 

* § 

Vi sao việc điều tra, điều chỉnh 
ruộng đất và cải tạo nông nghiệp ở 
Tày-ninh lại chậm chạp và kém cỏi 
như vậy? Ban thường vụ tỉnh ủy 
Tây-ninh đã nghiêm khắc kiềm điềm 


và chỉ ra những nguyên nhân sa sút 
của phong trào. 


Do chưa nhận thức đầy đủ tính 
chảt đầu tranh gay go, phức tạp và: 
quyết liệt giữa hai con đường xã hội 
chú nghĩa và tư bãn chủ nghĩa, các cấp 
ủy Đăng và chính quyền từ tỉnh đến 
huyện, xã- chưa tập trung lãnh đạo 
công tác điều tra, điều chỉnh ruộng 
đất và cải tạo nông nghiệp, chưa coi 
đó là công tác thường xuyên phải làm 
ở nông thôn. Các ngành và đoàn thê 
quân chúng trong tỉnh cũng chưa xác 
định rõ nhiệm vụ và có kế hoạch 
hướng dẫn cho cấp đưới tham gia và 
phục vụ công tác điều chỉnh ruộng 
đất và cải tạo nông nghiệp. Chưa 
giáo dục làm rõ lao động và bóc lột 
đề xác định lập trường cách mạng xã 
hội chủ nghĩa cho cán bộ, đẳng viên. 
Công tác xày dựng đăng ở nông thôn 
chưa gắn chặt với công tác điều tra, 
điều chỉnh ruộng đất và đải tạo nông 
nghiệp. Trong chỉ đạo điều tra, điều 
chỉnh ruộng đất và cải tạo nòng 
nghiệp chưa coi trọng chỉ đạo điểm, 
những điền hinh tốt không được tông 
kết đến nơi đến chốn cho nên chậm 
được nhân ra điện rộng. 

Những nơi có làm điều tra, điều 
chịnh ruộng đất thường không làm 
tốt việc học tập trong quần chúng 
nông dân đề mọi người đều nắm 
vững mục đích, nguyên tác và chính 
sách điều chỉnh ruộng đất. Cán bộ 
trực tiếp làm công tác diều tra, điều 
chỉnh ruộng đất còn chân chừ, đo 
dự, sợ đấu tranh sẽ va chạm, dân 
đến điều chỉnh cào bằng, dưới mức 
binh quản của địa phương cũng điều 
chỉnh. Không coi trọng phát dòng 
quản chúng nông đàn tham gia đầu 
tranh và tự giác “nhường áo, sẻ 
cơm » trong tiến hành điều tra, điều 
chính ruộng đất. Phương án điều tra, 
điều chỉnh ruộng đất quá đơn sơ, bỏ 
sót ruộng đất (nhất là ruộng đất xàm 
canh). Có người không thuộc điện. 
cũng được chia cấp ruộng đất. Nhiễu 
nơi đề lại ruộng đất đành cho cúc cơ 
quan huyện và xã sản xuất tự túc, 


không chia cấp hết cho nông dân 
`5 


15 


.- 


không có và thiếu ruộng đất. lệnh 
cảm bán chạy ruộng đất trái phép 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
không được phô biến rộng rãi trong 
nông thôn, nhiều người trong đó có 
cả gia đình cán bộ, đẳng viên cũng 
phân tán ruộng đất một cách trái 
phép. Nhiều đối tượng thuộc diện 
phải điều chỉnh ruộng đất, trong đó 
có không ít cán bộ, đảng viên không 
chịu thực hiện nghiêm chỉnh chính 
sách ruộng đất, vẫn chiếm nhiều 
ruộng đất và thuê mướn người lao 
động. 

Việc thực hiện không triệt đề công 
tác điều chỉnh ruộng đất và đấu tranh 
xóa bỏ bóc lột bằng ruộng đất như 
trên dân đến hậu quả không tránh 
khỏi là căn trở công cuộc. hợp tác 
hóa ở nông thôn. Phong trào làm 
ăn tập thề ở nông thôn thiếu vững 
chắc và ngày càng sa sút còn do chưa 
kết hợp chặt chẽ cải tạo với xây 
dựng, lấy xây dựng là chính, và tỏ 
chức lại sản xuất, tăng cường lực 
lượng sản xuất. Việc cải tạo nông 
nghiệp lại tiến hành một cách đơn 
độc, không gắn với cải tạo công 
thương nghiệp, cho nên tư sản thành 
thị còn lũng đoạn được thị trường 
thông qua thương lái, làm cho nồng 
đản do dự chưa muốn đi vào làm ăn 
tập thề. Phương hướng sản xuất của 
phần lớn các tập đoàn sản xuất và 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp còn 
mang tính chất vụn vặt, phân tán 
của lối làm ăn cá thề, chưa đi vào 
sản xuất tập trung, chuyên canh và 
thảm canh; chưa coi trọng tồ chức 
ngành nghề đề sử dụng hợp lý lao 
động và tăng thu nhập. Kế hoạch 
sản xuất của nhiều tập đoàn sản xuất 
và hợp tác xã còn nặng về dựa vào 
sự giúp đỡ của Nhà nước, chưa phát 
huy tính thần tự lực, tự cường xây 
- dựng kinh tế tập thề của các tập 
đoàn viên và xã viên. Phần lớn các 
tập đoàn sản xuất chỉ mới tập thề 
hóa phần ruộng (cày lúa), cho nên 
những người có nhiều đất trồng màu 
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và cây công nghiệp, nhiều trâu bó 
và máy móc vẫn kinh doanh riêng 
có thu nhập cao. Điều đó làm nảy 
sinh mâu thuẫn gay gắt giữa những 
người này và những tập đoàn viên 
chỉ có sức lao động. Nhiều tập đoàn 
sản xuất thực hiện « khoán sản phầm? 
nhưng thiếu chỉ đạo chặt chẽ, dẫn 
đến ruộng nhà ai nhà ấy làm và thu 
hoạch, ban quản lý tập đoàn không 
quản lý được sản phầm, không tiến 
hành ăn chia phân phối được... 


Phong trào tồ đoàn kết sản xuất 
và tập đoàn sản xuất ở nhiều nơi, 
do đó chỉ hoạt động một cách hình 
thức và tan vỡ dần. Bọn phản động 
và các phần tử xấu vin vào đó đề 
xuyên tạc đường lối hợp tác hóa của 
Đẳng, làm cho quần chúng phân vân, 
nghỉ ngờ. 


* 


Tư tỉnh hình thực tế và nguyên 
nhân cụ thề trên, Ban thường vụ 
Tỉnh ủy Tây-ninh xác định công tác 
cải tạo nông nghiệp (bao gồm điều 
tra và điều chỉnh ruộng đất, tô chức 
nông dân vào làm ăn tập thề) là công 
tác trọng tàm và thường xuyên của 
đẳng bộ ở nông thôn. 


Hút kinh nghiệm từ mô hình xã 
An-hòa (về điều tra, điều chỉnh ruộng 
đất và xóa bỏ bóc lột bằng ruộng 
đất) và hợp tác xã Trâm vàng (về tồ 
chức nông dân vào làm ăn tập thề 
từ thấp đến cao), Tỉnh ủy Tây-ninh 
đã đi đến nhất trí cao về nội dung, 
hình thức và kế hoạch tiến hành dứt 
điềm về điều chỉnh ruộng đất trong 
năm 1983 và tồ chức nông dân vào 
làm ăn tập thê, bảo đẫm đến năm 1985 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp 
dưới hai hình thức tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. 

Điều chỉnh ruộng đất và cải tạo 
nông nghiệp là công tác phức tạp. 
đụng chạm đến nhiều người, cho nên 


tỉnh ủy và các huyện ủy đều tập 
trung và trực tiếp lãnh đạo, thường 
xuyên kiềm tra đôn đốc, phát hiện 
và uốn nắn kịp thời những lệch lạc, 
nghiêm khác xử lý những hành động 
tùy tiện, bảo đảm làm đúng chính 
sách : chính quyền các cấp chỉ đạo 
chặt chẽ việc tồ chức thực hiện và 
phối hợp đồng bộ với các ban, ngành, 
đoàn thề, bảo đảm làm tốt các khâu 
từ giáo dục đến phát động quản 
chúng, đáp ứng kịp thời những đòi 
hỏi của phong trào. Việc giáo dục 
nhằm làm cho mọi người hiều rõ đè 
thi hành đúng đường lõi, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Trước hết, làm cho cán bộ, đảng viên 
nhận rõ được tính chất gay go, phức 
tạp và quyết liệt của cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa, từ đó tự nguyện, 
tự giác và phát huy vai trò tiên 
phong gương mẫu 
điều tra và điều chỉnh ruộng đất, cải 
tạo nòng nghiệp. Cán bộ, công nhân, 
viên chức và lực lượng vũ trang là 
lực lượng rất quan trọng trong việc 
giáo dục gia đỉnh và giúp sức đắc 
lực cho cơ sở tiến hành điều tra và 
điều chỉnh ruộng đất, cai tạo nông 
nghiệp. "¬ 
Tỉnh đặt rõ trách nhiệm cho cân 
bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ 
. chủ chốt phải gương mẫu tự báo 
ruộng đất, trâu bò, máy móc, công 
cụ và lao động, gương mẫu điều 
chỉnh ruộng đất theo chính sách, vận 
động gia đình vào làm ăn tập thề. 
Kiềm tra và xử lý nghiêm túc những 
cán bộ, đẳng viên còn chiếm hữu 
nhiều ruộng đất, thuê mướn người 
làm đề bóc lột sức lao động của họ, 
không chấp hành chính sách điều 
chỉnh ruộng đất và cải tạo nòng 
nghiệp. Đối với những thành phần 
bóc lột, bản tự bảo phải đưa ra tô 
nông dân góp ý kiến bồ sung và thông 
qua, nhất là những người có nhiều 
ruộng đất xâm: canh ở nơi khác. Tự 
báo xong, cho họ tự nguyện hiến 


trong công tác, 


đồng thời Nhà 


ruộng; nếu không chịu hiến thi chính 
quyền cấp huyện ra quyết định trưng 
thu và công bố trước nhân dân. Khi 


trưng thu có đề lại cho`họ phần 


ruộng bằng mức binh quản của địa 
phương đề họ tự lao động sản xuất. 
Trong nội bộ nông dân thì vận động 
và thuyết phục với tỉnh thần “nhường 
áo sẻ cơm» trong việc điều chỉnh 
ruộng đất, khuyến khích họ đoàn kết 
giúp nhau phát triền sản xuất, cải 
thiện đời sống. 


Trong quá trinh tiến hành điều tra 
và điều chỉnh ruộng đất, Tày-ninh 
chuần bị ngay các điều kiện về đào tạo 
cân bộ, về thực hiện hợp tác hóa, về 
tò chức quản lý kinh tế tập thề đề tồ 
chức nông dân vào làm ăn tập thê từ 
thấp đến cao, không dừng ở làm ăn 
cá thề sau khi đã hoàn thành điều 
chỉnh ruộng đất ở nông thôn. Khi tồ 
chức tập đoàn sản xuất hay hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp, thực hiện 
ngay cơ chế «khoản sản phầm đến 
nhóm lao động và người lao động » 
nhằm tận dụng mọi nguồn lao động, 
vốn liếng, vật tư của tập đoàn viên, 
xã viên và gia đình họ đề thàm canh 
tăng năng suất cây trồng và phát triền 
kinh tế tập thề. Tồ chức tỐi sản xuất - 
đề bảo đảm vụ đầu thẳng lợi nhằm tạo 
nên tỉnh thần phấn khởi lao động tập 
thê của tập đoàn viên và xã viên, tạo 


. điều kiện thuận lợi đề phát triền sản 


xuất trong các vụ sau *Tích cực tạo 
điều kiện đưa các tô đổi công và tập 
đoàn sản xuất đi lên hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp. Đối với những nơi 
nông dàn mới được chia cập ruộng 
đất mà chưa chuän bị kịp điều kiện 
đề tô chức làm ăn tập thề, thị vận 
động nông dàn giúp đỡ nhau là chính, 
nước cũng có chính 
sách giúp đỡ một phần, bảo đảm cho 
họ có lương ăn, giống và phân bón 
đề sản xuất vụ đầu có hiệu qua. 


ÂN và ở . x. 

Gắn còng tác cải tạo nông nghiệp 
với cải tạo công thương nghiệp, trước 
hết là cai tạo các ngành chế biến nông 
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sản và phân phối lưu thông đề bồ 
trợ cho phong trào làm ăn tập thề 
của nông đân. _ 
Qua hai năm (1982 — 1983) tích cực 
tiến hành các biện pháp đấu tranh 
điều chỉnh ruộng đất và cải tạo nông 
nghiệp, Tây-ninh đã hoàn thành về 


cơ bản việc điều chỉnh ruộng đất ở 


những nơi phải điều chỉnh (những xã 
có mức bỉnh quân ruộng đất dưới 
1500 m”/người thì không tiến hành 
điều chỉnh, chỉ vận động tồ chức nông 
dân vào làm ăn tập thề gắn với xóa 
bỏ bóc lột bằng ruộng đất), Sau điều 
chỉnh ruộng đất, những tô đồi công, 
- tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp xây dựng trước đây 
còn hoạt động đều được củng cố vững 


chắc hơn. Phong trào xây dựng tồ 
đồi công, tập đoàn sản xuất và hợp 
tác xã sản xuất phát triền khắp nông 
thôn, mở ra triền vọng thực tế đến 
cuối năm 1983 và đầu năm 1984 có 
khoảng 702 số hộ nông dân vào làm 
ăn tập thê (20®⁄ vào tập đoàn sẵn xuấi. 
và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 
50% vào tô đồi công). Năm 1984 công 
trình thủy lợi lớn Dầu-tiếng hoàn 
thành lại tạo thêm điều kiện thủy lợi 
hóa, càng thúc đầy phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp củatỉnh phát triền 
thuận lợi, bảo đảm đến hết năm 1985 
Tây-ninh sẽ hoàn thành hợp tác hóa 
nông nghiệp dưới hai hình thức tập 
đoàn sản xuất và hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp. 


Mấy suy nghĩ uề... 


° 


nay. Không nên vội vàng thu hẹp quy 
mô sản xuất mà không có sự tính toán 
cản nhắc thận trọng. Việc nhiều hợp 
tác xã giải tán hàng loạt trại chăn 
nuôi lợn tập thê, nay đang đòi hỏi 
phai khôi phục lại với quy mô đàn 
lợn thích hợp, đáng cho chúng ta suy 
nghĩ. 

Một vấn đề nữa đang đặt ra cho 
nhiều hợp tác xã là thực hiện c5 khâu » 
và «3 khâu »như thể nào đề bảo đảm 
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(Tiếp theo trang 43) 


cho quá trình sản xuất được tiến 


"hành thuận lợi. Thực tế ở một số hợp 


tác xã cho thấy 8 khâu sản xuất (từ 
làm đất đến thu hoạch) có mối quan 
hệ khăng khít và tác động qua lại lẫn 
nhau. Đề làm tốt các khâu, thi ở bất 
cứ khâu nào cũng đòi hỏi phải có sự 
đầu tư lao động, vật tư và vốn của 
Nhà nước, của tập thề và của gia đình 
xã viên (với ý nghĩa lao động của 
mỗi gia đình là một bộ phân của lac 
động tập thê). 


ĐỒNG CHÍ NGUYÊN - ÁI - QUỐC 
với phong trào cộng sản quốc tế và cách 


mạng Đông-dương thời kỳy 1950 — 1940 


RƯỚC đây và nhiều năm trong 
thời kỳ 1930 — 1940, với cương 
vị là Ủy viên thường trực Ban phương 
Đông của Quốc tế cộng sản, trực tiếp 
phụ trách Cục phương Nam và Ủy 
viên Đoàn chủ tịch Ban chấp hành 
Quốc tế nông dân, phụ trách phong 
trào nông dàn ở nhiều nước châu Á, 
đong chí Nguyễn-Á¡-Quốc đã có những 
công hiến quan trọng đối với phong 
trào cộng sản quốc tế và cách mạng 
Đông-dương 


* 


Năm 1930 là một cái mốc lớn trong 
cuộc đời hoạt động cách mạng rải 
sôi nồi và phong phú của đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc, đồng thời là một 
trang chói lọi trong lịch sử cách mạng 
Việt-nam. Đầu năm 1930, trải qua quá 
trình đấu tranh rất gian khó, vượt 
qua nhiều thử thách gay go đề chuần 
bị đây dủ về mọi mặt, đồng chí 
Nguyễn-Á¡i-Quốc đã sáng lập Đang ta 
và một số đáng anh em khác theo học 
thuyết vẻ đăng của chủ nghĩa MXlác — 
l.ả-nin và kinh nghiệm xây dựng đẳng 
của Đăng cộng sản (b) Liên-xô. Là 


THẾ - TẬP 


Ỏ 


một trong những nhà hoạt động quốc 
Lế đầu tiên gieo hạt' giống cách mạng 
trên đất châu Á, Người đã áp dụng 
một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và đường lối của Quốc tế cộng 
sản vào điều kiện cụ thề của khu vực 
này nói chung và của môi nước nói 
riêng. Những tư tưởng, quan điềm, 
của Người về cách mạng giải phóng 
đàn tộc đã được thực tiễn chứng 
minh là đúng đán. 

Theo chủ trương của Quốc tế cộng 
sản, cùng với việc đào tạo và bồi 
dưỡng lớp cán bộ đầu tiên của cách 
mạng Đông-đương, Người còn thám 
gia đào tạo và bòi dưỡng cân bộ cho 
một số nước thuộc Đông — Nam châu 
.\, Người xây dựng và cúng cố hệ 
thông giao thông liên lạc quốc tẻ 
phục vụ đắc lực nhiệm vụ lãnh đạo 
phong trào cách mạng ở khít vực 
này trong những năm Người tham 
gia Ban phương Đông của Quốc tế 
cộng sản. 

Chúng ta đều nhớ, tử năm 1921, 
khi còn đang hoạt động ở Pháp, đồng 
chí Nguyễn-Á¡i-Quốc đã nhàn thấy sự 
càn thiết và trách nhiệm của mình 
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"phải truyền bá chủ nghĩa cộng sản 
vào Đông-dươ#g nói riêng và châu 
Á nói chung. Trên cơ sở nghiên cứu 
những điều kiện kinh tế, chính trị, xã 
hội và lịch sử của khu vực này, lúc 
ấy Người đã nêu lên vấn đề “Chế 
độ cộng sản có áp dụng được ở châu 
Á nói chung và ở Đông-dương nói 
riêng khỏng?2 Đây là vấn đề mà 
chúng ta đang quan tâm hiện nay. 
Trả lời câu hỏi đó, chủng ta có thề 
khẳng định rằng: có » (1). Người còn 
chỉ rö.vai trò, lực lượng của nhân 
dân châu Á và mối quan hệ kháng 
khit giữa phong trào đấu tranh của 
nhân đàn lao động chàu Á với phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân 
và nhân dàn lao động phương Tây. 
Năm 1924, trước khi tham dự Đại hội 
thứ năm của Quốc tế cộng sản, Người 
đã đề nghị với Ban phương Đông về 
việc thanh lập Nhóm chủu Ấ tại 
Trường đại học phương Đông. Cuối 
năm 1924, với nhiệm vụ dược 6iao, 
sau: khi trở vẽ châu Á, đồng chỉ 
Nguyễn-Äi-Quốc đã làm nhiều việc 
đề truyền bá chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Đồng thời, đề tập hợp và đoàn kết 
các lực lượng cách mạng ở châu Á, 
Người đã tham gia sáng lập Hội liên 
hiệp các đân tộc bị áp bức ở Á đông, 
một hình thức mặt trận thống nhất 
chống đế quốc. bao gồm những người 
yêu nước Việt-nam, Trung-quốc, Ản- 
độ. Triều-tiên, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai- 
gi-a, Thái-lan... Lúc ấy, Quốc tế cộng 


sản đã nhận định về phong trào cách - 


mạng ở chàu Á và ở Đông-dương như 
sau: œ Phong trào giành độc lập dân 
tộc trong các nước châu Ầ đà bước 
sang một giai đoạn mới. Ơ Đông- 
đương cũng vậy, quần chúng đã thức 
tỉnh và đang đấu tranh không thỏa 
hiệp đề lật đồ chủ nghĩa để quốc... 

Liên đoàn chống đế quốc 0a đầu 
tranh cho nền độc lập dan lọc kêu 
gọi các lực lượng và các tò chức 
chống đế quốc ở Đông-dương hãy tập 
hợp lại và đẫu tranh cùng với phong 
trào ở lIn-đô-nê-xi-a, “Trung - quốc, 
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Ẩn-độ, 
quốc »... 


Phi-lip-pin chống bọn để 
° (2). &- 

Quốc tế cộng sản còn đánh giá cao 
vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và các cuộc đấu tranh của nhân 
đân lao động Đông-dtưrơng : « Giai cấp 
công nhân ở thuộc địa đó ngày càng 
tích cực tham gia đấu tranh chống 
bọn bóc lột đế quốc, tư sân, phong 
kiến và lãnh đạo tất cả những cuộc 
đầu tranh» (3). *Những cuộc bãi 
công, những cuộc biều tình và nồi 
dậy đó của những người lao động, 
của nông dàn và thanh niên đã đạt 
tới mức cao, lại thêm tỉnh thần cách 

mạng của binh lính ghi chả bi: được 
phát động... 


Ở Đông-d ương, sự phát triền nhanh 
chóng phi thường của phong trào 
cách mạng có một tầm quan trọng 
lớn ? (4). 


* 


Với tỉnh thần trách nhiệm cao và 
tỉnh cảm cách mạng nồng nhiệt, kết 
hợp một cách nhúần nhuyễn tỉnh 
thần yêu nước chân cbính với chủ 
nghĩa quốc tế vô san cao cá, đồng chì 
Nguyễn-Ái-Quốc đã cỗ vũ mạnh mẽ 


_tỉnh thần đấu tranh kiên cường bất 


khuất của nhân dân ta và nhàn dân 
hai nước Lào và Căm-pu-clhia anh 
em; vừa theo dõi và lãnh đạo cao 
trào cách mạng 1930 ~— l9ãl và XÔ 
viết Nghệ-tĩnh (5), vừa động viên kịp 
thời tỉnh thần đấu tranh anh dũng 


(1) Nguyễn - Ái -Quốc : Đông-dương thai bài 
báo với nhan đề giống nhau đăng trên Tạ? cÄf 
cộng sản số l4 tháng 4 rà số 15 tháng 5 
oăm ]92Ì). 

(2). (4) T:ricb bài Đấu tranh SN: nền đẹc 
lập của Đông: đương đăng trên Tạp chí Thư 
tín quốc tế, số 18, năm 1924. 

(3› T:ích bài Háy cứu lấy xÍững ngưới 
cách mạng Đóng sương! đắng tiên tạp chỉ 
Thưttn quốc t2 số 4 nắm 930. 

(5› Xem bài Đồng chí Nguuễn- -Ấ¡-Quốc cởi 
cao trào cách mạng 1930 — l93!' cà X2 siết 
Nghẹ- -lnh đăádg tiên Tợp chí Cộng sản tổ 
6.1983. 


của nhân dân Ẩn-độ và nhân dân 
Ma-lai-xi-a nhân lễ kỷ niệm ngày 
Lê-nin tử trần (21-1), và nêu rô sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đẳng trong 
cuộc đầu tranh này (6). 

Khi cách mạng Đông-dương bị đề 
quốc Pháp khủng bố rất tàn bạo, 
trong báo cáo của Người đề là * Đông- 
dương dưới lưỡi gươm của đẽ quốc 


Pháp», đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc đã : 


phần nộ lên án chúng: «Đẽ quốc 
Pháp đã dùng những phát minh khoa 
học tối tân nhất đề làm « trách nhiệm » 
đỗi với nhàn đân Đông-dương. Súng 
máy, máy bay là những vũ khi được 
chúng dùng cùng một lúc với gươm 
kiếm và lưỡi lẻ đề chém giết? (7). 


Trong nhiều báo cáo có kèm theo bằng ˆ 


thống kê, so sánh bằng những số liệu 
cụ thề, Người đã vạch trần những âm 
mưu, thủ đoạn và pHương pháp đàn 
áp của để quốc Pháp dim cách mạng 
Dông-đương trong biền máu; đồng 
thời Người đề cao gương đấu tranh 
anh dũng bất khuất của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân lao động Đông- 
dương: «Tinh thần cách mạng vẫn 


bền vững. Mặc dầu bị đàn áp đã man - 


như vậy, nhưng cuộc đấu tranh cách 
mạng vẫn tiếp diễn ? (8). ® Khủng bố 
trầng không thề làm giảm sút được 
tình thần cách mạng của các chiến 
sỉ» (9). “Tinh thần đó sẽ đưa cách 
mạng đến thành công. Không có 
lười lê nào, bom đạn nào và súng 
máy nào có thề dập tất được 
tỉnh thần đó ? (10). Đề chứng minh 
tỉnh thần cách mạng và lòng tin của 
cán bộ, đẳng viên vào thắng lợi của 
cách mạng, đồng chỉ Nguyễn -Á¡-Quốc 
đã ghi lại và báo cáo với Quốc tế 
cộng sản về những lời nói sáng ngời 
khí tiết của một số chiến sĩ cộng sản 
khi bị đưa ra xử án tại tòa án của đễ 
quốc : : 
— œ Tôi vào Đảng đề đấu tranh cho 
hạnh pi:úc của nhân loại ». 

—# Tôi là công nhân, tôi theo Đẳng 
đề bênh vực quyền lợi của giai cấp 
vô sản}, 


— #Tòi vào Đảng cộng sẳn vì chủ 
nghĩa cộng sẵn là một chủ nghĩa đúng 
đắn... Đánh đồ đế quốc, phong kiến, 
tư bản là điều chúng tôi cần làm. 
Đó là lời khai của tôi, các ông muốn 
làm gi tôi thì làm s. 

— “Tôi có gan theo ĐDẳảng cộng 
sản thì tôi cũng có gan chịu lấy 
trách nhiệm... s (11). 


Trước sự khủng bố tàn bạo của đề 
quốc Pháp, đồng chi Nguyễn -Ái -Quốc 
đã khẳng định niềm tin sắt đá của 
những người cộng sản Đông -đương 
lúc ấy đối với sự nghiệp cách mạng: 
« Chúng ta có thề tin tưởng chắc chắn 
rằng, với kinh nghiệm và lỏng hy 
sinh, với quần chúng ở bên cạnh, 
những người cộng sản nhất định sẽ 


_ chiến thắng " (12). 


Đồng chí Nguyễn-Ái¡-Quốc đã củng 
Trung ương Đảng đề ra những chủ 
trương và biện pháp công tác nhằm 
xây dựng lại cơ sở, khôi phục phong 
trào ở những địa phương bị địch đàn 
áp dữ dội... Người chủ trọng tây 
dựng và củng cố cơ sở ở những nơi 
tập trung công- nhân, vùng giáp giới 
Trung-quốc có ý nghĩa chiến lược... 
Người đã góp nhiều ý kiến với Trung 
ương Đảng về công tác giữ giu bí 
mật, bảo vệ cơ quan và cán bộ. Người 
quan tâm chỉ đạo công tác vận động 
binh lính địch, căn đặn cán bộ phải 


biết cách khêu gợi nỗi nhớ nhà, nhớ 


quê hương rồi chuyền sang khêu gợi 
lòng yêu nước, thương nòi. Người - 
côn thường xuyên giáo dục cán bỏ 


(6) Xem báo cáo của đồng chí Nguyễn-Ã¡- 
Quốc gửi Ban phương Đông ngày 28-Ï-1931 
(tài liệu lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng 
Trung ương Đảng). 

(7! , 8ì, (10) Nguyễn- Á¡-Quốc : Đông-đương 
đưới lưỡi gươm của để quốc Pháp. Đáo cáo 
gửi Quốc tế cộng sản tháng 2-1931 (tài liệu 
lưu tạ Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương 
Đảng). 

(9), (11) Nguyễn- Ái-Quốc : Khủng bố trắng 
ở Đóng dương (12-9-1931) (ti liệu lưu 
tại Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng}. 

(12) Hà-Chí-Minh : Toản tập, Nrb Sự thật. 
Hà-nội. 1983. tập 3. tr. 24. 
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của Đảng đang công tác ở nước 
ngoài phải kết hợp chặt chẽ tỉnh 
thần yêu nước với chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. 

Tuy hoạt động ở nước ngoài, lại 
hoạt động trên một địa bàn rất rộng 
vả với trách nhiệm được giao rất lớn, 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quổc vẫn ngày 
đêm lo lắng cho phong trào cách mạng 
trong nước. Những năm tháng Người 
bị đế quốc Anh bất giam một cách 
trái phép tại Hương-cẳng (từ tháng 6 
năm 1931 đến đầu năm 1933), bị nhốt 
trong một xà lim riêng, sống rất khô, 
nhưng không giờ phút nào Người 
không lo toan cho phong trào cách 
mạng Đông-dương và những bước 
đường hoạt động của Đảng... 

Được sự lãnh đạo đúng đắn của 
- Quốc tế cộng sản, được sự chỉ đạo sát 
và cụ thề của đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc và của Ban lãnh đạo của Đảng 
ở ngoài nước do đồng chí Lê-Hồng- 
Phong đứng đầu, lại có đội ngũ cân 
bộ, đảng viên được thử thách, tôi 
luyện trong lò lửa đấu tranh cách 
mạng, và hòa mình trong quần chúng 
nhản dân, cho nên « mặc dầu bị khủng 
_bố, Đảng ta vẫn tồn tại và vẫn đấu 
tranh. Một làn sóng cách mạng mới 
đang dâng lên và lôi cuốn cả quần 
chúng lạc hậu nhất, lôi cuốn cả các 
dân tộc thiều số xưa nay chưa hề tham 
gia đấu tranh cách mạng... 

Đang cộng sản Đông-dương chúng 
ta là đội tiên phong sắt thép của giai 
cấp vỏ sản Đông-dương, không có gi 
làm lay chuyền được. Chỉ có một đẳng 
như thế mới có thê tô chức lại lực 
lượng cán bộ, giữ được mối liên hẹ 
với quản chúng, ra truyền đơn, sách 
báo bí mật, lãnh đạo các cuộc đấu 
tranh của công nhân và nông dân. Chỉ 
có Đảng chúng ta là lực lượng tồ chức 
và tiến công của cách mạng Đông- 
dương » (13). 


* 


Sau khi thoát khỏi nhà tù của đế 
quốc, đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc trở 


52. 


lại đất nước Xô viết. Người lao ngay 
vào việc học tập và tiếp tục theo đði 
phong trào cách mạng ở Đông-dương _ 
và Đông Nam châu Á. Người rất quan 
tâm bồi dưỡng chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
và kinh nghiệm công tác cho cán bộ, 
đẳng viên của Đẳng ta và một số đẳng 
anh em ở các nước thuộc địa. 


“Tháng 7 năm 1955, tham dự Đại hội 
thứ bảy của Quốc tế cộng sản với tư 
cách là đại biềêu Ban phương Đông, 
đông chí Nguyễn-Á ¡-Quốc đã đóng góp 
nhiều ý kiến cho Đại hội; đồng thời - 
Người cũng hết sức giúp đỡ đoàn đại 
biêu của Đảng ta do đồng chí Lê-Hồng- 
Phong dẫn đầu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ tại Dại hội. 

Tháng 7 năm 1936, vận dụng dúng 
đắn nghị quyết của Đại hội Quốc tế 
cộng sản vào hoàn cảnh cụ thề của 
Đông-dương,. Hội nghị Ban chấp hành 
trung ương Đảng do đồng chí Lê- 
Hồng-Phong, ủy viên Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản, chủ trì, đã quyết 
định thành lập Mặt trận nhân dân phản 
đế Đông-dương (sau đồi là Xiặt trận 
dân chủ Dông-dương) nhằm tập hợp 
mọi lực lượng dân chủ và tiến bộ, đấu 
tranh chống kể thù cụ thề trước mắt 
là phát xít Pháp và bọn phản động 
thuộc địa Pháp, ủng hộ Mặt trận 
nhân dân Pháp, đòi tự do dân chủ 
và cải thiện đời sống cho nhàn dân, 
chống phát xít xâm lược và bảo vệ 
hòa binh thế giới. 

Thời gian này đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc đang nghiên cứu tại Viện 
nghiên cứu các vấn đề dàn tộc và 
thuộc địa ở Liên-xô. Người chăm chú 
theo dõi cao trào vận động dân chủ ở 
Đông-dương và nóng lòng muốn trở 
về nước đề cùng Trung ương Đảng 
trực tiếp lãnh đạo phong trào. Cuối 
năm 1938, được Quốc tế cộng sản giao 
nhiệm vụ, Người đến Trung-quốc hoạt 
động. Trong khi chờ tìm đường về 


(13) Nguyễn : Kử niệm lần thứ tư ngàu thảnh 


lập Đảng cộng sản Đóng-dương (tài liệu lưu 
tại Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng). 


nước, tử tháng 2 đến tháng 7 năm 1939. 
bằng cách viết Thư từ Trung-quốc, với 
bút danh là P.C. Line, Người đã gửi 
nhiều- bài đăng trên báo Aolre 0oÌ1z 
(Tiếng nói của =húng ta). tuần bảo 
công khai của Đẳng xuất bản tại Hà- 
nội. Nội dung những bài báo này tố 
cáo những tội ác man rơ của phát 
xit Nhật, giới thiệu với bạn đọc cuộc 
đấu tranh của nhân dân Trung-quốc 
chống Nhật. Một số bài báo của Người 
còn vạch mặt chỉ tên bọn tờ rốt kít 
Trung-quốc là chó săn của phát xít 
Nhật và phát xít quốc tế. * Bọn tờ rốt 
kit không #hỉ là kể thù của chủ nghĩa 
cộng sản, mà còn là kể thù của nên 
dân chủ và tiến bộ. Đó là bọn phản 
bội và mật thám tồi tệ nhất? (14). 
Dồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc đã gửi thư 
cho Trung ương Đảng ta, đề ra những 
ý kiến lãnh đạo đúng đắn về đường 


lối chiến lược và sách lược trong. . 


thời kỳ Mặt trận dàn chủ Đông-dương. 
Những ý kiến ấy, Người đã tóm tắt 
trong bản báo cáo gửi Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản tháng 7 năm I939: 


Về khầu hiệu đấu tranh: trong thời 
kỳ chính phủ Mặt trận nhân dân đang 
em quyền ở Pháp, ® Đảng không nên 
đưa ra những đòi hỏi quá cao (độc 
lạp dân tóc, nghị viện...) chỉ nên đòi 
các quyền đân chủ tự do, tô chức... 
đòi ân xá toàn thê chính trị phạm, đấu 
tranh đề Đảng được hoạt động hợp 
pháp » (15) 

Về pấn đề mặt trận: «Muốn đạt 
được mục đích trên phải ra sức tồ 
chức một Mặt trận dân tộc dân chủ 
rộng rãi. Mặt trận ấy không những 
chỉ có người Đông-dương mà bao gồm 
ca những người Pháp tiến bộ ở Đông- 
dương, không những chỉ có nhàn dân 
lao động mà gồm cả giai cấp tư sản 
đản tộc. 

Đối với tư sản dân tộc, Đảng phải 
có thái độ khéo léo, mềm dẻo. Phải 
hết sức lôi kéo họ và giữ họ ở trong 
Mặt trận, thúc đây họ hành động nếu 
có thề, cô lập họ về chính trị nếu cản. 


~ 


Tránh hết sức đề họ ở ngo)i mặt trận, 
vi như thế là đầy họ rơi vào tay bọn 
phần động, là tăng thêm lực lượng 
cho chúng ® (16). _ 

Về pai trò lĩnh duo của Đảng - 
« Đẳng không thê đòi hỏi Mặt trận 
thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, 
mà phải tỏ ra là một bộ phận trung 
thành nhất, hoạt động nhất và chân 
thật nhất. Chỉ trong đấu tranh và 
công tác hằng ngày, khi quần chúng 
rộng rãi thừa nhận chính sách đúng 
đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, 
thì Đẳng mới giành được địa vị lãnh 
đạo. ~ | 
"Muốn làm được nhiệm vụ trên, 
Đảng phải đấu tranh không nhân 
nhượng chống tư tưởng bè phái, và 
phải tồ chức học tập có hệ thống chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đề nàng cao trình 
độ văn hóa và chính trị cho các đăng 
viên. Phải giúp đỡ cán bộ không đảng 
phái nâng cao trình độ. Phải duy trì 
quan hệ chặt chẽ với Đẳng cộng sản 
Pháp » (17). - 

Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc còn nhắc - 
Trung ương Đăng phải hết sức cảnh 
giác trước âm mưu xâm lược của phát 
xít Nhật...; phải lọt mặt nạ bọn tờ 
rốt kít làm tay sai cho phát xít, «® phải 
tiêu điệt chúng về chính trị? (18): 
Đảng phải kiềm soát các báo chí của 
Đảng đề tránh những khuyết điềm về 
kỸ thuật và chính trị... 

Những: ý kiêñ trên đày thề hiện sự 
vận dụng sáng tạo nghị quyết Đại hội 
thứ bảy của Quốc tế cộng sản vào 
điều kiện cụ thề của Đòng-dương 
trong thời kỷ vận động dân chủ. 

Dưới ánh sáng của nghị quyết đó, 
được sự lãnh: đạo đúng đắn của đồng 
chí Nguyễn-Ài-Quốc và của Đẳng, 


(Xem tiếp trang 60) 


(14) Hồ-Chí- Minh : Tedn cập. Nxb Sự thật, 
Ha -nội, 1982, tập 3. tr. 99. 

(150,016) Hồ-Chí- Minh: sách đã dãn,tr 114. 

(17), (18) Hš-Chí-Minh: Sách đã dẫn. 
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Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA .CÁCH MẠNG XÃ HỘI. 
CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG VÔ SẲN 
DƯỚI HÌNH THỨC NÀY HOẶC HÌNH THỨC KHÁC 


Đà: cũng là một quy luật phô biến 

của quá trình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội mà những người cách mạng 
chân chính ở tất cả cac nước đều 
phải tuân theo, nếu muốn trung thành 


phục vụ cho lợi ích của giai cấp công: 


nhàn và nhân dàn lao động. 

Thật vậy, việc tiến hành cách mạng 
vô sản hay cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, dù dưới bất cứ hình thức nào, 
từ lâu đã trở thành một việc tất yếu, 
do sự phát triền khách quan của xã 
hỏi tư bản chủ nghĩa quy định. 

Dựa vào việc phản tích 
mâu thuần trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, Mác và Ăng-ghen đã rút ra 
kết luận là: phải tiến hành cách 
mạng vô sản, đưa giai cấp công nhàn 
lên nắm chính quyền Nhà nước, thiết 
lập chuyên chính vô sản. Trong hoàn 
cảnh chủ nghĩa tư bản còn ở giai 


_ triển), phải 


những - 


QUYẾT - TIẾN 


đoạn tự do cạnh tranh, Mác và Ẩng- 
ghen cho rằng cuộc cách mạng vô 
sản phải được tiến hành đồng thời - 
trong nhiều nước, ít nhất là trong 
các nước từ bản chủ nghĩa chủ yếu, 
thi mới thắng lợi được. Và cuộc cách 
mạng ấyv tất yêu phải tiến hành bằng 
bạo lực (trừ trường hợp nước Anh và 
nước Mỳ lúc bấy giờ là những nước 
mà chủ nghĩa quân phiệt chưa phát 
đập tan bộ máy Nhà 
nước cũ và lập ra một bộ máy Nhà 
nước mới của giai cấp vô sản. Mác và 
Ảng-ghen cũng đã đề xuất tư tưởng 


về sự liên minh giữa phong trào vô 


sản và phong trào nông dân._ 


Rế tục những tư tưởng ấy của 
Mác và Ảng-ghen. trong thời đại mới 
của lịch sử thế giới, khi mà chủ nghĩa 
tư bản đã phát triền thành chủ nghĩa 
đề quốc, Lê-nin đưa ra một học thuyết 
hoàn chỉnh về cách mạng vô sản. 


Lé-nin cho rằng: trong giai đoạn 
đề quốc chủ nghĩa, cách mạng vỏ sản 
-đã trở thành vấn đề trực tiếp, do sự 
chín muỗi của những mâu thuản trong 
hệ thống đế quốc chủ nghĩa, và do 
những tiên đề vật chất của chủ nưhĩa 
xã hội đã được chuần bị đầy đủ. 


Chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư 
bản ăn bám, thối nát và rầyv chết; là 
sự chuản bị vật chất đảy đủ nhất cho 
chủ nghĩa xã hội. là *đê¡mn trước của 
cách mạng vô san». Trong thời đại 
này, nhất là tử sau thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, phong 
trào vô sản ở các nước tư bản chủ 
nghĩa có thê và phải liên mình với 
phong trào giải phóng các đàn tộc bị 
áp bức thành một MmẶI trận chung 
chống chủ nghĩa để quốc quốc tế. 

ng 


Căn cứ vào quy luật phát triển 
không đều của chủ nghĩa tư bản 
trong giải đoạn để quốc chủ nghĩa, 
quy luật này đân đến sự chín muồi 
khong đều của cách mạng vô sản trong 
các nước khác nhau, Lẻ-nin cho rằng 
cách mạng vô sản có th2 nỗ ra và 
giành thắng lợi ở một số nước, thảm 
chỉ trong một nước riêng biệt — nước 
này không nhất thiết là nước phát 
triển nhất về kinh tế, trái lại đó có 
thề là nước có nên kính tế phát triên 
thấp hơn nhưng lại là khâu yếu nhất 
trong sợi dày chuyên đế quốc chủ 
nghĩa. Luận điềm cực kỷ quan trọng 
và sáng tạo đó của l.ê-nin, vẻ sau đã 
được thực tiên lịch sử hoàn toàn 
chứng thực. 


Cùng với luận điểm cơ bản nói 
trên, Lê-nin còn đề xuất và chứng 
giải nhiều luận điềm mới về nguyên 
tíc của lý luận và thực tiễn cách 
mựng vô sản, Đó là những luận điềm 
vẻ tình thế cách mạng, về những 
dộng lực và những giai đoạn phát 
triền của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
về các quy luật phát triền của quá 
trình cách mạng thể giới, về chuyên 
chính vô sản, vẻ các đong mỉnh của 
giai cấp vỏ sản, về vai trỏ lãnh đạo 


° ° °* -° ‹ % s 
cửa đàng cộng san trong việc cải tao 
xã hội bảng cách mạng v.v. 


Chúng ta biết rằng cách mạng 
vô sản là: một cuộc cách mạng sàu 
sắc nhất, triệt đề nhất trong lịch sử: 
loài người. Đó cũng là một cuộc cách 
mạng toàn diện, lâu đài, phức tạp và 
đầy khó khăn. Tính sâu sắc, triệt đẻ, 
toàn diện và làu đài ấv là do mìục 
đích, nội dung, đặc điểm của cuộc 
cách mạng ấv quyết định. 

Mục đích của cách mạng vô sẵn 
không phải là thay thể chế độ bóc lột 
nàv bằng chế độ bóc lột khác, sự 
thống trị của giai cấp bóc lột này bằng 
sự thống trị của giai cấp bóc lột khác 
mà là thủ tiêu mọi hình thức bóc lột, 
mọi sự thống trị giai cấp,đưa nhân dân 
l:có động lên địa vị người làm chủ xã 
hội, xây dựng một xã hội không còn 
giai cấp và chế độ người bóc lột 
người, xây dựng một xã hội văn nìinh 
và hạnh phúc cho tất cả mọi người 
lao động. 


Với mục đích như thŠ, cuộc cách 
mạng vô sản đương nhiên phải mang 
tính chát toàn điện nghĩa là, nó phải 
tiến hành trén tất cả mọi lĩnh vực 
chinh trị, kinh tế, văn hóa và tư 
trưởng, song lĩnh vực kinh tế là lĩnh 
vực cơ bản nhất của đời sống xã hội, 
cho nên cuộc cách mạng vỏ sản chủ 
yếu là một cuộc cách mạng kinh tế— 
xã hội, đúng như Àlác đã nói: việc 
giải phóng giai cấp công nhàn về mặt 
kinh tế là một mục đích vĩ đại mà 
bãt cứ phong trào chính trị nào của 
giai cấp vô sẵn cũng phải phục tùng. 
Một sự giải phóng về kính tế như thế 
tất yếu bao gồm sự thủ tiêu chế dọ 
bóc lột tư bàn chủ nghĩa, giải phóng 


"lực lượng sản xuất của toàn xã hội, 


phát triền lực lượng sẵn xuất mạnh 
mẽ, trên cơ sở đó xóa bọ chế độ 
người bóc lột người, tiến tới xóa bỏ 
các giai cấp nói chung. Đó chính là 
nội dung kinh tế — xã hội cơ bản của 
cách mạng vô sản. 


Đương nhiên muốn đạt được sự 
giai phóng kinh tế, giai cấp vô sản 
trước hết phải thực hiện tháng lợi 
cuộc cách mạng chính trị, lật đồ ách 
thống trị của giai cấp tư sản, giành 
chính quyền về tay mình và toàn thề 
nhàn đàn lao đòn”, Đỏ là tiên đề 
“không thể thiếu được đề thực hiện 
sự giải phóng về mặt kinh tẽ. 


SOD nội dung của cách mạng VÔ 
sản không chỉ bao góm các mặt kinh 
tế — xã hội và chính trị. Cuộc cách 
mạng vô sản còn có nội dung về tư 
tưởng và văn hóa nữa. Nghĩa là nó 
phải giải phóng nhàn đàn lao động ra 
khỏi mọi xiêng xích nô lệ vẽ tính 
thần, thiệt lấp thê giới quan khoa 
học của chủ nghĩa Xác — Lê-nin và 

_ nhân sinh quan cộng sản chú nghĩa, 
xảy dựng một nên văn hóa mới và 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa có ý thức làm chủ tập the, có 


trình độ văn hóa và khoa học RỂ 
thuật nưày càng cao, có thái đó 


lao động mới, có lòng yêu nước 
nóng nàn và tỉnh thân quốc tế vô 
si EFOHE sáH‹ 


Như vậy, nội dung toàn điện của 
cách mạng vô sản là tiên hành cách 
"mang về chính trị, Àính tẻ, văn hóa 
và từ tưởng nhằm cải tạo triệt đề xã 
hỏi cũ và xảáv dựng xã hội mới về 
mọi mặt, Ma như vậy tất yếu nó phái 

"bao gồm cá hai mặt: cái tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, hai mặt này liên quan kháng khít 
với nhau, trong đó xảy dựng là chủ 
vẻuố. Dương nhiền hai mặt đó của 
cách mạng vỏ sản được tiến hành 
thong qua cuộc đâu trình gáy gát 
chòng lại Kẻ thủ giải cấp trong và 
nIgOÀi HƯỚC VÀ VƯỢI qua những tư 
tương và hành động tiêu cực trong 
nội bộ nhìn đàn lao động, Rẻ ca giai 
cập tiên phong và đìng của HnÓ., 

Khác với các cuọc cách trạng trước 
Kia trong lịch sử loài nưười, cúch 
mang vô sẵn có những đặc điểm là: 
nó thiết lặp sự thống trí chính trị 


NT 


của đa số nhân đàn lao động thay 
cho sự thống trị của thiểu sỐ 
bọn bóc lột; với việc giành được 
chính quyền Nhà nước, thiết lịp 
chuyên chính vô san, cách mạng vÓ 
sản mới chíỉcoi như bất đầu chứ chưa 
phải là kết thúc, bởi vi quan hệ sản 
xuät và những hình thức kinh tế xã 
hội chủ nghĩa không thề ra đời trong 
lòng xã hội cũ mà phải xảy dựng từ 
đu,đựa vào Liên đẻ thắng lợi của cách 
mạng chỉnh trị; cách mạng vô sẵn 
khóng chỉ đưa trình dộ văn hóa của 
nhàn đàn lên rất cao, mà còn phải làm 
cho nhân dàn lao động hoàn toàn đo:tn 
tuyệt với hệ tư tưởng của giải cạp 
bóc lột và mọi tập lục xâu xa của vã 
hội cũ, đó là điều mà không một chốc 
cách mạng nào trước đảy tự đặt cho 
minh nhiệm vụ phải làm, và làm nồi. 


Với những nội dung và đặc điểm 
như thế, cách mạng vỏ sản không chỉ 
là một cuộc cách mạng toàn diện, mà 
còn là một cuộc cách mạng hết sức sắu 
sắc và triệt đề, Do đó, mà nó cùng rất 
khó Khăn, phức tạp, làu đài, phải trai 
qua những cuộc đầu tranh rắt quyết 
liệt chống lại mọi kẻ thủ giai cấp và 
phải vượt qua sự phản ứng và ngàn 
IrỞở của các thế lực tự phát tư bán 
chủ nghĩa củng những tập tục xàâu xa 
của xă hội cũ. l : 


Và điều đó đòi hỏi phải có sự lãnh 
đạo sảng suốt và kiên cường của 
Dang tiên phong của giai cấp công 
nhàn — giải cấp tiên tiến nhất trong 
lịch sử loài người; cũng như phải co 
những lực lượng cách mạng hùng 
mình mới mong giành được thắng lợi 
cho cách mạng vỏ sản. 


Đang tiên phong phải tiêu biểu tho 
tỉnh thần cách mạng triệt đề của giai 
cấp cong nhận, tiêu biểu cho lòng 
đũnzg cam, đức tính hy sinh, sự trung 
thành phục vụ lợi ích của toàn thê 
nhận đàn lao động, Nó phải có Kể 
luật rất nghiệm ngại, có quan hệ gán 
bó với quản chúng lao động, Đặc biệt 
nó phải có sự sàng suốt của một đàng 
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Mác — Lê-nin, có năng lực định ra 
đường. lối chiến lược, sách lược đúng 
dắn và động viên, tồ chức quần 
chúng thực hiện thẳng lợi đường lối, 
chiến lược và sách lược đã vạch ra, 
biết kết Hợp mục tiêu trước mắt với 
mục tiêu làu đài, kết hợp nguyên tắc 
cứng rắn với sách lược mềm dẻo, kết 
hợp sức mạnh trong nước với sức 
mạnh của sự ủng hộ quốc tế. Một 
đảng như thể, đương nhiên là phải 
có tỉnh thần quốc tế vô sản trong 
sản. ỷ 
Trong những lực lượng của cách 
mạng vô sản, nồi bật lên là sự liên 
mỉnh giữa công nhàn và nông dân lao 
động. Đó là hai giai cấp cơ bản, hợp 
thành đội quản chủ lực của cách mạng, 
đo giai cấp công nhàn lãnh đạo. Đương 
nhiên ngoài hai giai cấp đó, lực lượng 
của cách mạng vô sản còn có thề bao 


gòm những tầng lớp lao động khác, „ 


vừ trong điều kiện xày dựng chủ nghĩa 
xã hội. nó tất yếu còn gỏm cả tầng 
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. 


Tất cả những văn đề nói trên, từ 
sự lãnh đạo của Đẳng của giai cấp 
công nhân đến việc bố trí các lực 
lượng cách mạng, từ lâu đã được chủ 
nghĩa Mác — l.ê-nin giải quyết như 
những vấn đề quan trọng của chiến 
lược cách mạng vô sản. Và điều đó tạo 
nên tính nhân dân sâu sác, và tỉnh 
quốc tế cao cả của cách mạng vô sản. 


Một trong những vấn đề rất quan 
trọng của lý luận và thực tiên cách 
mạng vô sản là văn để phương thức 
giành chính quyền hay hình thức đấu 
tranh giành thắng lợi cho cách maág 
VÔ sản. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin nhận định. 


rằng vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách 
mạng là vấn đề chính quyền. Chỉ có 
dùng bạo lực cách mạng của quân 
chúng đập tan bạo lực phản cách 
mạng của các giai cấp bóc lột thống 
trị (hÌ mới giành được chính quyền 
về tay nhân dàn lao động và xây dựng 
xã hội mới. Vi các giai cấp bóc lọi 
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không bao giờ lại tự nguyện rút lui 
khỏi vũ đài chính trị, từ bỏ chính 
quyền của nó, tử bỏ việc áp bức, bóc ˆ 
lột nhân dàn lao động. 


“Theo*Mác và Ăng-ghen thì bạo lực 
là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang thai 
nghén một xã hội mới. Và Lê-nin cho 
rằng tự tưởng cách mạng bạo lực ấy 
là nền móng của toàn bộ học thuyết 
của Mác và Ăng-phen. Người khẳng 
định rằng: theo quy luật chung thì 
Nhà nước tư sản chỉ có thề nhưởng 
chỗ cho Nhà nước vô sản bằng một 
cuộc cách mạng bạo lực mà thôi. Kết 
luận đó đến nay vẫn giữ nguyên giá 
trị của. nó. 


Cần nhắn mạnh rằng việc có dùng 
bạo lực cách mạng của quần chúng đề 
đập tan bộ máy Nhà nước của các 
giai cấp bóc lột và thiết lập Nhà nước 
chuyên chính vô sản hay không, đó 
là một tiêu chuẩn cơ bản đề phân biệt 
những người mác xít ~ lê nin nñ với 
bọn cơ hội chủ nghĩa dưới mọi màu 


súc, 
bề 


Dương nhiên có nhiều hình thức 
của bạo lực cách mạng: khởi nghĩa 
vũ trang, chiến tranh cách mạng, nồi 
dậy của quần chúng kết hợp với cuộc 
tiến công của các lực lượng vũ trang 
cách mạng hoặc nồi dậy của quần 
chúng với sự hậu thuẫn hay vềm hộ 
của các lực lượng vũ trang cách 
mạng v.v. Đứng trên góc độ khác 
mà xét thì bạo lực cách mạng có thề 
diễn ra một cách hòa bình hay Không 
hòa bình,và điều này chủ yếu là do đặc 
điềm cụ thê của từng nước, đo so sánh 
lực lượng cụ thể giữa các giai cấp đối 
dịch, do mức độ và hình thức phản 
kháng của các giai cấp bóc lột quyết 
định. Những người cộng sản bao giờ 
cũng mong muốn giành thủng lợi với sir 
tồn thất và hy sinh ít nhất. Song cần 
thấy rằng trong điều kiện tồn tại chủ 
nghĩa để quốc và chủ nghĩa quân phiệt 
thí khả năng quá độ hòa bình lên chủ 
nghĩa xã hội là rất quý và rất hiếm. Bởi 
vậy trong khi lành đạo cách mạng. 
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những người cộng sản bao giờ cũng 
phải chuẩn bị cả hai khả năng: quá độ 
không hòa bình và quá độ hòa bình, 
nhưng chủ yếu là phái chuản bị khả 
năng không hòa bình, Nếu ảo tướng 
quá độ hòa bỉnh một cách đẻ đãi thì 
sẽ‹rất nguy hiềm. 


Chủ nghĩa Mác—Lê-nin không phủ 
nhàn đấu tranh nghị viện, là một 


hình thức phát triên hòa bình của. 


cách mạng. Cuộc đấu tranh nghị viện, 
nếu tiến hành đúng đắn, theo tỉnh 
thản cách mạng, nhằm vạch mặt kẻ 
thủ và khơi dậy tính thân tự giác 
cách mạng của quần chúng lao động 
là một việc làm có ích cho cách mạng. 
Song tác dụng cao nhất của nó chỉ là 
hỗ trợ cho cuộc đấu tranh cách mạng 
của quần chúng ngoài nghị viện, dưới 
sự lãnh đạo của đẳng mác xít — lê nin 
nít chân chính. Nếu coi đâu tranh 
nghị viện là hình thức đấu tranh duy 
nhàt hay chủ yếu của cách mạng thị 
là sai lầm và nguy hiềm. Những 
đang sùng bái con đường nghị viện 
đều đã phải trả giá đát cho hành 
động sai lâm của mình, 


- Một vấn đẻ quan trọng về lý luận 
(và ca về thực tiễn nữa) có liên quan 
khăng khít đến cách mạng vò sản 
(hay nói đúng hơn: vấn đề này nằm 
ngav trong quá trình chuyển biên từ 
chủ ngiĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội) là lý luận về cách mạng không 
ngừng, về sự chuyển biến từ cách 
mạng đàn chủ từ sẵn sang cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 


Những tư tưởng về cách mạng 
không ngừng dã được Jlác và Ang- 
ghen nêu lên đầu tiên, xuất phát từ 
yêu cầu giải quyết những nhiệm vụ 
cách mạng trước mái đề từng bước 
tiến tới mc đích cuối cùng của giai 
cập vò sản. Mác và Ảng-ghen chỉ ra 
những lợi ích và nhiệm vụ của những 
người cộng sản là làm cho cách mạng 
trở thành không ngừng cho tới khi 
giải cấp vô sản giành được chính 
quvền Nhà nước, thủ tiêu chế độ tư 


SŠ 


hữu và xây dựng xã hội mới. Trong- 
khí chưa có điều kiện trực tiếp làn 
cách mạng vô sản thi giai cấp vỏ sản, 
tới tư cách là một lực lượng chính 
trị độc lập, cần tham gia cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản chống chế độ 
chuyên chế phong kiến/ và sau khi 
thủng lợi thì tùy theo lực lượng và 
tô chức của mình mà chuyền sang 
gi ai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Lê-nin cho rằng trong thời đại đẻ 
quốc chủ nghĩa, vấn đề đặt ra cho 
giai cấp vô sản không phải chỉ là ủng 
hộ giai cấp tư sản trong cuộc cách 
trạng đân chủ tư sản, không phải chỉ 
là tham gia cuộc cách mạng ấy mà 
là đấu tranh giành quyền lãnh đao 


cuộc cách mạng ấy, biến cuộc cách 


mạng ấy thành cácR mạng dàn 
chủ tư sản kiều mới. Cuộc cách 
mạng này phải được tiến hành 


trên cơ sở liên mình giữa giai cấp vô 
sản với nông dàn, nhằm thiết lập 
chuyên chính dàn chủ cách mạng của 
công nóng. Lê-nin chỉ ra rảng cách 
mạng đân chủ tư sản càng triệt đè 
thì càng tạo điều kiện thuận lợi cho 
cuộc đầu tranh sau này của giai cấp 
vô sản đề xảàv dựng chủ nghĩa xã hội. 
Và muôn chuyền biến cách mạng đàn 
chủ tư sản thành cách: mạng xã hội 
chủ nghĩa thị giai cấp vô sản phải 
g1! Vvừng và tăng cường quyền lãnh 
đạo của mìỉnh đòi với cách mạng, 
phải thực hiện và cúng cõ sự liên 
mình với nòng dân lào động và phải 
chuin bị cơ sở cho việc thiết lập 
chuyên chính vỏ sản, 

Cũng trong thời đại để quốc chủ 
nghĩa. Lẻ-nin cho ràng sự quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội tiên phạm vi toàn 
thể giới phải được thực hiện thông 
qua sự liên mình chặt chế giữa phong 
Irào VÔ sản Ở các nước đế quốc từ 
bạn với phong trao giải phóng dân 
tóc, đưới khảu hiệu ® Võ sản tất cả: 
các nước và các dân tộc bị ápˆ bức, 
đoàn kết lại! 3, 

Thực tiên cách mạng các nước 
trong hơn nửa thế ký qua đã chứng. 


minh rằng những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — [ê-nin về cách 
mạng vô sản là hoàn toàn đúng. Việc 
hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa đã 
ra đời ở khắp các lục địa, việc hinh 
thành và lớn mạnh nhanh chóng của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
chứng tỏ-rằng tính tất yếu của cách 
mạng vô sản, từ lĩnh vực lý luận đã 
trở thành hiện thực sinh động trong 
cuộc sống của nhiều dân tộc. Đấy là 
chưa kê, một số dân tộc khác đã chọn 
cho minh khuynh hướng xã hội chủ 
nghĩa trong sự phát triển đất nước. 

Thực tiền cùng chứng tỏ rằng việc 
đùng bạo lực cách mạng đập tan bạo 
lực phản cách mạng của ke thù là 
quy luật phổ biến của cách mạng vô 
sản trong thời đại ngày nay. Phải 
dùng sức mạnh vô địch của quần 
chúng có tô chức và ít nhiều có vũ 
khi đập tan bộ máy Nhà nước của 
các giai cấp bóc lột, thiết lập chuyên 
chính vô sẵn, tiến hành cải tạo xã 
hội bằng cách mạng, xây dựng nên 
một xã hội hoàn toàn mới, đó là điều 
mà tất cả các nước xã hội chủ nghĩa 
đều đã làm đề bảo đảm cho quá trình 
tiến lên ehủ nghĩa xã hội giành được 
thẳng lợi. Khái niệm bạo lực bao giờ 
cũng phải bao hàm sức mạnh của vũ 
khí ở mức độ nhất định, Đúng là ở 
một vài nước xã hội chủ nghĩa anh 
em. sự chuyên biến từ cách mạng dân 
chủ sang cách màng xã hội chủ nghĩa 
được tiến hành bằng phương pháp 
hòa binh. Đó là do ở các nước ấy, 
giai cấp vô sản đã nắm được quyền 
lãnh đạo cách mạng dân chủ hoặc có 
lực lượng và vai trò lớn trong cách 
mạng ấy khiến cho về sau nó có điều 
kiện thuận lợi đề loại trừ bọn tư sản 
“phần động, nắm được quyền lãnh đạo 
quản chúng tiến lên giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Các đang vô 
sản ở các nước nàv đều có lực lượng 
vũ trang quản chúng trong tav. Còn 
-cản phải kê thêm đến điều kiện quốc 
tế thuận lợi của các nước ấy do có sự 
-giúp đỡ mạnh mẽ của Liên-xô. TÀI 


ca những tỉnh hình ấy làm cho bọn 


phản động không đám dùng vũ khí 
chống lại quá trình chuyên biến từ 
cách mạng đân chủ lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Song ngay cả trong 
những trường hợp như vậy, chúng ta 
cũng không được quên rằng nhân đàn 
cách mạng ở các nước ấy đã phải 
trải qua cuộc chiến tranh ác liệt 
chống chủ nghĩa phát xÍt quốc tế và 
bè lũ tay sai của chúng ở trong 
nước — trong cuộc chiến tranh này, 
họ đã phải cầm súng chống lại kẻ thủ 
của giai cấp và dân tộc, đã phải hy 


- sinh biết bao xương máu đề cuối cùng, 


với sự giúp đỡ có tính chất quyết 
định của quản đội Liên-xô họ đã 


“chiến thắng kể thù, đưa cách mạng 


đân chủ nhàn đân đến thắng lợi, tạo 
điều kiện vô củng thuận lợi cho cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra 
sau NÀY. 

Riếng ở Việt-nam, Đẳng ta đã vàn 
dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa 
Alác — Lê-nin vẻ cách mạng vô sản vào 
điều kiện cụ thê của nước ta. 


Đảng ta ngay từ đầu đã xác định 
đi con đường cách mạng vò sản đề 
cứu nước và giải phóng đân tộc, 
theo đúng tư tưởng của đồng chỉ 
Nguyễn-Ái¡-Quốc, người Việt-nam đầu 
Liên đã tìm thấy chàn lý ở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 


Trong điều kiện một nước thuộc địa, 
nửa phong kiến, Đăng †a chủ trương 
đi con đường đó bằng cách thực hiện 
đường lỗi cách mạng đàn tóc đàn 
chủ nhàn dân tiến lên cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt-nam. Cuộc cách 
mạng này ngày từ đầu đã đặt dưới sự 
lãnh đạo của Đãng, với một mặt trận 
thông nhất đàn tóc rộng rãi, dựa 
trên cơ sở liên minÙ: công nông vững 
chúc — đội quản chủ lực của cách 
mạng Việt-nàn., 

Và trong tiến tríỉnh cách mạng, 
Đăng ta đã tủy theo tỉnh hình eụ thề 
từng lúc, từng giai doạn cách mạng 
mà vàn đụng chiến lược và sách lược 
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cách mạng thích hợp như ta đã thấy 
trong suối quá trình lịch sử của Đảng. 


Dặc biệt là Đẳng ta đã có sảng tạo 
lớn trong việc vận dụng hình thức 
của bạo lực cách mạng trong điều 
kiện cụ thê của nước ta. Trong quả 
trình lãnh đạo cách mạng Việt-nam, 
Đăng tà đã thực hiện đúng đắn những 
lời dạy sau đây của Hồ Chủ tịch 

“Trong cuộc đấu tranh gian klồ 
chống kẻ thủ của giai cấp và của dàn 
tộc, cần dùng bạo lực cách mạng 
chống lại bạo lực phần cách mạnø, 
giành lấy chính quyền và bảo vệ 
chính quyền » (1). 

—— WTủy tỉnh hình cụ: thề mà quyết 

định những hình thức đầu tranh 
cách mạng thích hợp, sử dụng đúng 
và khéo kết hợp các hình thức đấu 
tranh vũ trang và đấu tranh chính 
trị đề giành thắng lợi cho cách 
mang » (2), 

Thực tiễn thắng lợi của cách mạng 
Việt>nam trong hơn nửa thế kỷ qua 
đã chứng minh rằng những lời dạy 
nói trên của lồ Chủ tịch là hoàn toàn 
đúng. 

Qua vậy, trong suốt quá trình 
cách mạng Việt-nam, kề từ cách 
mạng Thăng Tám năm 1915 đến kháng 
chiến chống Pháp và kháng chiến 
chống Xlỹ, Đảng ta đã kiên trì thực 
hiện đường lỗi bạo lực cách mạrfg mà 
hinh thức cơ bản là sự kết hợp giữa 
đấu tranh vũ trang với đâu tranh 


chính trị. Nhờ vậy mà đã đưa cách- 


mạng Víệt-nam đèn thẳng lợi rực rỡ 
như ngày nay 


ñ0 


Như vậy, thực tiễn - cách - mạng 


“Việt‹nam đã góp phần mình vào việc 


làm sáng tổ một trong những quy. 
luật phồ biến của quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và yảy dựng 


“chủ nghĩa xã hội: đó là quy luật 


phải tiến bành cách mạng vô sẵn dirới 
hinh thức này hay hình thức khác. 
Không tiến hành cách mạng vô sản 
bằng hinh thức thích hợp, không sử 
dụng bạo lực cách mạng thi không 
bao giờ có thề đưa quá trinh cách. 
mạng xã hải chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi được. 


“Đó thật là một chân lý hiền nhiên. 


(10, (2) Hồ-Chí-Minh: Cách mịng Tháng 
Mười oï đại mở ra con đường giải phóng cho 
các dân tóc. 


Eồng chí Nguyễn - Äi - uốc... 
_ (Tiếp theo trang 53) 


phong trào đấu tranh đòi quyền tự 
do dân chủ, đòi cải thiện đời sống 
của nhân dân ta đã trở tHanh phong 
trào quân chúng rộng rãi, lôi cuốn 
đông đảo quản chúng tham gia và qua 
đó đã giáo dục ý thức chính trị cho 
hàng triệu người. Theo đà phát triền 
của phong trào cách mạng của quản 
chúng, uy tín của Đảng và của đồng 
chỉ Nguyễn-Ái-Quốöc càng được mở 
rộng và ăn sâu tong quản chúng 
nhàn dàn 


Sinh hoạt tư tưởng 


CHỨC VỤ VÀ UY TÍN 


HÔNG thường, bất cứ 
người lãnh đạo nào cũng 
phải có một uy tín nhất 

= định; chức vụ càng3cao 
thì uy tín càng lớn. Bởi vi không có 
uy tín thì không thê lãnh đạo, thuyết 
phục và tập hợp người khác được. 
Uy tín là điều kiện bảo đảm hiệu 
quả công tác của người lãnh đạo. 
Người lãnh đạo không có uy tín thi 
nói chẳng ai nghe, làm chẳng nên 
trò trống gì. Và chăng, khi tập thê 
và cấp trên giao cho người nào đó 
một chức vụ nào đó tức là đã căn cứ 
vào phảm chất, năng lực và uy tín 
của anh ta rồi. Không có uy tín, làm 
sao anh ta có thê được cất nhắc, 
đề bat? 

Nhưng đĩ nhiên sự đời không đơn 
giản như vậy. Không phải hề cứ có 
chức vụ là đã có uy tín, càng không 
phải đã có uy tín đầy đủ. Ủy tín, 
theo đúng nghĩa chàn chính của nó 
là sự tín nhiệm mủ người đó có được 
bảng chính phần chất 0à lài năng của 
mình. Chức vụ không để ra uy tín, 
không quyết định uy tín. Uy tín 
không phải bao giờ cũng tỉ lệ thuận 
với chức vụ. Thực tế đã chẳng có 
những người ở cương vị khả cao, 
thàm chỉ rất cao nhưng lại khong có 
uy tín hoặc uy tín quá thấp đó sao ? 
Ở nơi này nơi nọ, đã chẳng có những 


« thủ trưởng snóỏi mà quần chúng và 


-eäp dưới khòng muốn nghe, thàm chỉ 


còn bị quần chúng chê trách, muốn 
#tầy chay đó sao? 


Rö ràng, giữa chức vụ và uy tín tuy 
có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, 
nương tựa vào nhau, nhưng khỏng 
phải là một. Theo Ý nghĩa nào đó, cỏ 
thê hiểu mối quan hệ giữa chức vụ và 
uy tín như là mối quan hệ giữa hình 
thức và nội dung. Chức vụ là hinh thức, 
còn uy tín là nội dung. Chức vụ là điều 
kiện khách quan đề củng cố và nàng 
cao uy tín, trong khi uy tín là eìi 


- quyết định sự tön tại của chức vụ.Ncu 


uy tín mắt đi thì theo quy luật thông 
thưởng, chức vụ trước sau cũng ‹sẽ 
mất: theo, 7 


Trong thực tế cng có nhữnø” 
trường hợp một người nào đở ở tắp 
thẻ này thì có uy tín, nhưng khi 
chuyền sang tập thể khác lại không 
có uy tín, hoặc ngược lại. Nự:v 
trong một đơn yị, người lãnh đạo có 
thề có uy tín cao với một số người 
này hưng lại không có uy tín nhì 
thế với số người khác. Điều đó chứng 
tỏ cách xem xét, đánh giá của những 
người chung quanh, cũng như mùi 
trường còng tác và đặc điềm củi 
mỗi tập thê cũng có ảnh hường đèn 
việc xây dựng uy tín của một người. 
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_ÝI đụ như, một người lãnh đạo 
vốn có phầm chất tốt, có nàng lực 
chuyện môn giỏi, lại phụ trách 


HỘI lập thê tốt, đoàn kết nhi trí 8 


thí để phát huy tác dụng và do đó đẻ 
có uy tín hơn là phải phụ trách một 
ˆ- đơn vị mà HỘI. bộ có nhiều vấn đề 
-phức tạp. Nhưng dù sao môi trường 
*òng tác cũng chí là hoàn cảnh khách 
quan góp phần thử thách và kiểm 
nghiệm uy tin của một người, chứ 
xhông phải là cái quyết định uy tín. 


Vậy cải ơi quyết định uy tín? Ủy 
tin hình thành và phát triển 
-eon đường nào 2 : 


- Thực tế đã cho biết, uy tín là sự 
-phìn ảnh phầm chất và năng lực 
củi một người, do đó tất yếu nó phái 
dò phăm chất và năng, lực quyết 
định, Nó phải là kết quả tông hợp 
của nhiều yếu tố thuộc về sự nỗ lực 
chủ quan của một người trên ca hài 
mắt phầm chất và năng lực, trong đỏ 
nồi bật nhất, quan trạng nhàt là 
những véu tố sau đàảy: 


— Sự gương mẫu, gương máu đến 
"anữe thước về các mặt, đặc biệt là về 
-mạt chấp hành các chủ trương của 
DĐ; nữ, pháp luật của Nhà nước, có lỗi 
sống trong sạch, tận tụy hy sinh vì 
tàp thè, _ 

w 

— Có tầm hiều biết ròng lớn, bao 
— #òm ca nhân quan chính trị, trình: độ 

nhàn thức và VỐN SÓNE. 


Ló 


— Có tỉnh thầu trách nhiệm, có 
= ka , ` °..ẻ. *“..à 3 
năng lực tò chức, thẻ hiện ở chó 
-‹hoàn thành mọi nhiệm vụ được gio, 


— Liên hệ chặt chẽ và có quan hệ 
đúng đân với quần chúng, trước hết 
là với những người củng công tác 
hoac eó quan hệ trực tiếp với mìình, 

,,Ố 

Không có những vếu tô đó, người 
lãnh đạo không thể có uv tín được. 
Uy tin không phải tự nhiên mà có: 
Nó phải là kết quả của sự phản đâu 
và rèn luyện gian khô, bên bí của bản 


theo - 


thàn mỗi người. Một người lãnh đạo. 
bảng hành động thực tế của mình, 
chứng tô được rằng mình thật sự có 
phầm chảt và tài năng thị * hữu xạ tự 
nhiên hương ®, tự nhiên họ sẽ được 
quần chúng tin yêu, kính trọng và tín 
nhiệm. Trái lại, một người nào đó 
nếu không gương mẫu? chỉ nói không 

làm, lời nói không đi đôi với việc. 
làm, không nghiêm chỉnh chấp hành 
cúc chú trương, chính sách của Đẳng 
và Nhà nước, không đảm đương nồi 
nhiệm vụ được giao, thậm chí còn lợi 
dụng chức quyền làm điều sai trái, 
thí dù họ có nắm giữ chức vụ gi, đủ 
họ có tự đề cao bao nhiêu, có được 
người này người khác tán tụng như 


thế nào, họ cũng vẫn không thê có: 


uv tín. Lê-nin đã dạy: Người lãnh 
đao cần phải giành lấy uy tín tuyệt 
đối trong quần chúng bằng chính nghị 
lực của mình, bằng ảnh hưởng tư 
tưởng và hành động thực tế của minh, 
chứ không phải bằng đanh hiệu và 
chức vụ (1). Hồ Chủ tịch cũng căn dặn: 
« [rước mặt quần chúng, không phải 
là cứ viết lên trần chữ «cộng sản » 
mà ta được họ vêu mến. Quần chúng 
chỉ quý mến những người có tư cách, 
đạo đức. Muốn hướng đẫn nhân dân, 
Tỉnh phải làm mực thước cho :người 
ta bắt chước ®(), tỳ 


Như thể, xuy dựng củo được một. 
uy tín cần thiệt không phải là việc dễ 
đàng. Phân đấu để giữ vững và không 
nưững nàng cao uy tín càng khó khăn 
hơn, Nó đòi hỏi phải có ý chí, có nghị 
lực. Người ở cương Vị càng cao càng 
phải hết sức chấm lo giữ gìn ny tín, 
viuy tin của họ khóng phải đơn 
thuần chỉ là uy tín cá nhàn mà còn 
lên quan đến uy tín chung của tập 
thẻ, của Đăng. Chỉ cần họ một phút 
thiểu cảnh giác với mình, buông tha 
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(l1) Xem VÌ. Lê-nin: Toàn !4p. (bản tiếng 
Nga), tập 45. tr 3 n2 

t2) Hồ-Chíi Mirh: à xây đựng Đúng, 
Nxb Sự thịt, Hà nội. 1980, tr 58, 


mình là có thê phạm sai làm lớn, làm 
mất uy tín của minh, làm hại thanh 
danh của Đảng. Không phải ngầu 
nhiên mà ông cha ta dã đúc kết:. 
Ẩ€ Mua danh ba vạn, bán danh ba 
đồng b! 


Không nhận thức đầy đủ những 
điều nói trên, hiện nay trong chúng 
ta có một số người lầm tưởng rắng 
dường như họ cứ có chức vụ là đã 
có uy tín, mọi lời nói và việc làm 
của họ đều được quần chúng đồng 
tỉnh. Tử đó, họ chú quan trong công 
tác, không chịu học tập, rèn Tuyện, 
không khiêm tốn, không dân chủ khi 
bàn bạc công việc, thậin chí cả nhân, 
độc đoán, thích ®lên lớp» dạy bảo 
người khác, thích người khác phải 
.trọng vọng, quy lụy mình. Họ không 
biết rằng do kém gương mẫu, kém 
nàng lực, làm nhiều việc sai trái, họ 
không được quần chúng tín nhiệm 
nữa, uy tín của họ đã mắt rồi. 


Cũng có người muốn xảy dựng 
cho mình một uy tín nào đó, nhưng 
không phải bằng nghị lực và sự gương 
mẫu của mình, mà lại bằng những 
thủ thuật riêng, đại loại như: tranh 
thủ, lôi kéo người này, công kích nói 
xấu người khác, hạ uy tín người khác 
đề đề cao mình ; xun xoe nịnh bợ, lấy 
lòng cấp trên, làm ra về mình là người 
gần gũi, tin cậy của cấp trên; cố giữ 
mọỏt khoảng cách nào đó với quần 
chúng và cấp dưới, vuốt ve, đe nạt 
cấp dưới, cố tỏ ra ta đây là “nhân vật 
quan trọng ?; chỉ nhận làm và muốn 
làm những việc nào “ngon ăn », dễ 
« nòi tiếng ®; báo cáo láo, tô vẽ thành 
tích đề được *nồi tiếng ®,v.v. Những 
người như thế thường rất chú ý giữ 
mình, giữ minh đến tròn như hòn bị, 
không dám nói thẳng, nói thật. Làm 
việc gỉ cũng chỉ sợ sai, sợ bị phê bình, 
Sợ bị mất «uv tín". Họ không biết 
rằng, với những thủ đoạn ấy, họ chẳng 
bào giờ xây dựng cho mình được uy 
tin, mà nếu có chăng thì “uy tin” của 


họ cũng chỈ là uy tin giả, uy tín bề 
ngoài, khỏng hơn không kém, 


Tệ hơn nữa là có một số người bắt 
chấp cá việc giữ gin thanh danh, uy 
tín, lợi dụng chức quyền để ăn cáp 
của công, ăn hối lộ, thông đồng với 


, bọu gian th.rơng, tư sản đề làm giảu, 


ức hiếp quản chúng. Trên thực tế, họợ- 
đã thoái hóa biến chất, sa sút nghiêm 
trọng về phầm chất đạo đức, khòng 
còn một chút uy tín nào trước nhàn: 
dàn. Diều đáng chú ý là trong bộ 
phận ấy có cả một số cán bộ đã từng 
làn lộn nhiều năm trong thời kỷ dâu 
tranh chòng địch, đã từng có uv tín 
khá lớn trong quản chúng. 


Nói rộng ra mọt chút, ngoài phạm 
ví một eä nhàn, đòi khi ta còn gặp cả 
TUỘI nhóm người vì lẽ này lẽ nọ, họ 
tán tụng, đẻ cao Xuy tín» của nhau. 
Rhií phạm khuyết điểm, sai lãm, họ 
vào hủa với nhau đề tìm cách lấp 
liểm, bênh che, giữ gin Xuy tín ) cho 
nhau. Có khi nhờ «phù phép» mà 
trước cấp trên và quần chúng, tôi của 
họ biến thành công, làm ăn chẳng ra 
gì nhưng lại rủm beng là có thành 
tích lớn; họ được nhàn đủ thứ danh 
hiệu và tước vị, giấy khen và tiền 
thưởng ; một vài eá nhàn nào đó “uy 
tín” lên như diều ! 


Những hiện tượng không lánh 
manh nói trên là hoàn toàn xa hì với 
chúng ta, những người cộng sản, 
những người cách mạng chân chính. 
Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lân 
phê phán rất gay gất những hiện 
tượng đó. Trong nhiều nghị quyết, 
Dảng ta đã khẳng định mạnh mẽ 
rằng cần phải kiên quyết thí hành 
kỷ luật những cán bộ, đăng viên làm 
bày, phải thay đôi những cán bộ, đẳng 
viên không có đủ những vêu cầu về 
phầm chất và năng lực đám đương 
trach nhiệm được gio, Kiröng cải v 
tín trước quản chúng. Nhưng đang 


(Xemn tiềp lranu ;0) 
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VỀ THỊ HIẾU THẦM MỸ CỦA THANH NIÊN 
Ở CÁC TỈNH, THÀNH MIỀN NAM - 


[NH hoạt văn hóa, văn nghệ tại 
các tỉnh, thành miền Nam ngày 
càng thu hút dòng đảo công chúng. 
Tại khu vực H2 cñ, trong năm 1982, 
có ngót TU triệu lượt người xem 
phìm. Có những bộ phim mới chỉ 
phát hành một đợi đầu đã có ngót 
tuột triệu lượt người xem. Ở thành 
phó Hỏo-ChiyMinh mỗi năm có từ 25 
đẹn 2z triệu lượt người xem văn nghệ 
quần chúng, 8 đến 9 triệu lượt người 
xem sàn Khấu chuyên nghiệp, † triệu 
rười lượt người xem các nhà bảo 
tàng. Trên địa bàn thành phố này 
có những tháng, hàng đêm có tới 50 
nghìn người đi xem biều diễn ca 
nhạc. Nghĩa là hằng tháng công chúng 
sẵn sàng chỉ ra ít nhất I5 triệu đồng 
đề được thưởng thức riêng bộ môn 
ca nhạc, . 

Tực lượng công chủng đọc sách 
bảo, xem triên lãm, tham gia sinh 
hoạt các nhà văn hóa, câu lạc bộ ở 
đày cũng hết sức lớn. Cho đến giữa 
năm 1933, thành phố đã có 232 nhà 
văn hóa, câu lạc bộ thuộc các cấp, các 
ngành, thu hút hằng năm trên 20 triệu 
lượt người tham gia‹ Ở đày, có những 
cơ SỞ như Câu lạc bộ lao động, Nhà 
van hó¿ thanh niên thành phố thuốc 
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Y 

hạng lớn nhất nước. Chỉ riêng trong 
một Nhà văn hóa thanh niên thành 
phố đã có trên 30 đội, nhóm, câu lạc 
bộ nhỏ, có trên 100 lớp học, ngóit 60 
loại hình hoạt động khác nhau. Tám 
năm qua, Nhà văn hóa thanh niên 
thành phố đã thu hút hơn § triệu 
lượt người đến sinh hoạt và riêng 
trong năm 1953, số lượt người đến 
sinh hoạt tại đây dự tính lên tới một 
triệu sắu mươi vạn. ` 


Thanmn gia sinh hoạt văn hỏa, văn 
nghệ tại các tỉnh, thành miền Nam 
hiện nay, thanh niên chiếm một tỷ 
` ˆ š ~ 
lè rất lớn. 


Theo sự thăm dỏ gần đày nhất, 
chúng tôi được biết trong sinh hoạt 
văn hóa, văn nghệ hiện nay chỉ có 
6,032, số người thuộc lứa tuôi từ {6 
trở lên, 2!173Ã số người từ 31 đẻn 
45 tuôh trong khi đó có tới 72,241 số 
người thuộc lửa tuôi tử l5 đến 30 — 
tức là thanh niên. 


Chúng ta dễ dàng nhất trí với nhau 
rằng: một sinh hoạt văn hóa không 
ai chịu tham gia; một tác phầm văn 
nghệ không ai muốn thường thức thị 
đó là sinh hoạt văn hóa để, là tác 
phầm văn nghệ dở. Nhưng, ruột sinh 


hoạt văn hóa. một tác phầm văn nghệ 
được thật nhiều người tham gia, thật 
nhiều người hưởng ứng ở đây phải 
“chăng đã là sinh hoạt văn hóa tối, 
phải chăng đã là tac phầm văn nghệ 
hay 2 : 


Câu hỏi giản đơn, nhưng trả lời 
cho thật đúng, hoàn toàn không đơn 
gian. Bởi vì nó kéo theo nhiều câu 
hỏi khác, phức tạp hơn. Công chúng, 
tronø đó gản 3/1 là thanh niên đó. 
tại thành phố Hồ-Chi-Minh và tại 
miền Nam nói chung, là ai? Phị hiếu 
thầm mỹ nơi họ được hình thành 
trên cơ sở nào? Loại thị hiếu thầm 
mỹ nào nơi họ phải chiều theo 2 Loại 
thị hiếu thầm mỹ nào phải kiêu quyết 
gạt bố, v.v. Trả lời/đúng cho mỗi 
càu hỏi đó thật không đề. Xà mỗi sai 
lầm trong việc trả lời cho một trong 
những càu hỏi ấy lại dễ kéo theo 
những sai làm mới. Sai lâm không 
chỉ trong điển xuất của diễn viên, 
của đạo diễn, của những người tô 
chức ¡in ấn, phát hành, xuất bản sách 
báo, của những người tÔ chức cụ thề 
các sinh hoạt vàn hóa, văn nghệ, v.v, 
mà có thê sài làm ngay từ trong suy 
nghĩ của những người sáng tác văn 
nghệ lúc họ cảm bút ngôi trước trang 
giấy trắng. Và củng với những sai 
lãm ấy có thể kéo theo cả những sai 
lầm trong tư duv lý luận của một số 
người đề xuất chú trương văn hóa, 
văn nghệ, hoặc cóng tác trên mặt 
trận đấu tranh tư tưởng và trước hết 
là .trong lực lượng thanh niên của 
chúng ta. 


Tỉnh hình về thị hiếu thầm mỹ của 
thanh niên và của công chúng vẫn hóa, 
văn nghệ tại các tỉnh, thành miền 
Nam nói chung là rất phức tạp. 


Sau mấv năm theo dõi công chúng 
sản khẩu chẳng hạn, đặc biết là sản 
khấu kịch nói,ở thành phò Ho-Chi- 
Minh, cho đến khoang đâu năm 1980, 
chúng ta dễ đi đến mọt sự đúc kết có 
tính chát lử luận rằng: Sự hấp dân 


/ 


đổi với công chúng sản khấu tại thành 
phố này dựa trên íEL nhất là ba yêu 
LỐ: thứ nhất là phải hấp dẫn bằng 
«thần tượng diện viên ”; thứ hưi là 
phải hấp dẫn bằng các vai hè hài 
chuyên trách thật sôi nói để thỏa 
mãn nhủ cäu giải trí đơn thun, và 
lhứ ba là người xem phải “được thấy 
mình trên sản khẩu Ð? nghĩa là hiện 
thực được thẻ hiện trên sàn khảu 
phải dính liu tới người xem càng trực 


tiếp càng đễ hấp dắn. 


` Thế nhưng một sự đúc kết như vậv 
đã hóa ra mất hết ý nghĩa lúcY'ai 
thành phố-xuất hiện với hết sức đồng 
đảo người xem, đặc biệt là thánh 
niên, vở Vàng sáng hay Ha 3ụ của 
lôi — một vở kịch mà trong đó vung 
bóng hoàn toàn cá ba yêu tổ àv. Tự 
sự việc này, cầu hỏi: € Thị hiếu thâm 
mỹ của công chúng sản khẩu thành 
phố HHo-Chi-Minh được xây dựng trên 
eơ SỞ nào ?» — câu hỏi mà tựa ho như 
đã được giải đập ở một ai đó — bỏng 
nhiên lại bị đánh rồi thêm và cảng 
hóa ra khó nhàn được câu trà lời 
chính xác _ 


Chịu khó quan sắt phản ứng của 
người xem kịch ở thành: phố, chúng 
ta còn có thể bất gặp nhiều hiện 
tượng rất kỷ lạ về mạt thị hiệu thiứn 
mỹ. Chẳng hạn, ở ba đối tượng khác 
nhau: /óE đà Hội đồng nghệ thuảit 


sản khảu (trước đây là lại đồng 
phúc khảo); trai là cán bộ, công 
nhàn tại một xí nghiệp, một cơ 


quan: và 0đ Tạ những người mua vẻ 
rào xem bình thường tại một rạp hát 


nọ trong vũng phố, chợ buôn bản 
sảm nát, thì cùng một đoàn hát, 
củng một vở diễn có thê đem lại 


những kết qua Khác nhịaú, thậm chỉ 
đòi khi còn trải ngược nhìu: một chì 
tiết được nhiệt liệt vỏ tav Trước nÌốt 
đối tượng này có thể hoàn toàn bị bỏ 
qua tPước một đòi tượng khác: và 
ngược lại, một chỉ tiết bị phé phán 
nghiêm khác ở một đổi tượng nọ lại 
có thể lÀ động cơ thúc đây một đủi 
P 
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tượng kia chi ra một số tiên gấp hàng 
chục lăn giá vé chính thức đề mua vé 
chợ đen! Đó cũng là một trong những 
lý do làm cho sau một thời gian công 
- điển, một số vở kịch không còn giữ 
được những dáng vẻ ban đâu, lúc nó 
được trình điễn trước Hội đồng phúc 
thảo, Hội đồng nghệ thuật sân khấu. 


Chung quanh vấn đề đọc sách bão 


cũng có vô số những hiện tượng lạ. 


Œ đày, cuốn sách, tờ báo được nhiêu 
người mua chưa hẳn đã là cuốn sách, 
tờ báo được những nhà chuyên môn, 
những người làm còng tác văn hóa, 
tư tưởng, những lilội đông duyệt, 
Hội đồng xuất bản... đánh giá cao, mà 
có khi chỉ do cái nhan dễ gợi lên 
một chút gì đó về sự “bí mật », thậm 
chí vỉ cuön sách, tờ báo đó được đát 
giá rẻ quả so với các loại giấy gói 
hàng. _ 


_ Về mặt điện ảnh càng có thê gặp 
nhiêu sự bất ngờ. Trong số 13 bộ 
phim được nhiều người xem nhất tại 
-khu vực l2 cũ, trong nàm [9&2, nhiều 
phim không được các cơ quan, các tỗ 
chức có trách nhiệm, các nhà chuyên 
môn đánh giá cao. Ngược lại, có bộ 
phim được xếp loại cao nhất thì số 
người xem ở khu vực này lại í 
nhất ! Ở đàyv, không khó tìm những 
khăn giá thích cuốn phim này, cuön 
phim nọ chỉ vì lý do đơn giản là 
rong đó có diễn viên nọ, diễn viên 
kia đóng. Mạc dù sự thạt trong 
phim này, điển viên ấy chỉ xuất 
hiện với vai diễn rất đở! Lại có 
ca trường hợp, có người xem thích 
một. bộ phim nào đó, một vở 
kịch nào đó chỉ vi muốn được nghe 
lại, thấy lại một bài bát cũ, một cảnh 
quản nhậu, một pha rượt duöi, một 
cạnh “buồng the» mà những người 
“lưng kịch, làm phim đưa ra chỉ với 
mục địch phê phím 

Thăm đỏ có tính chất trắc nghiệm 
một số khán giả, độc giả, thính giả 
trẻ tuôi mà, theo chúng tôi hiện nay 
đang chiếm số đông trước các sạp 
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bản sách, báo, trước các quầy bán vé 
xem văn nghệ ở các tỉnh, thành miền 
Nam và suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy 
nhiều điều thật thú vị. Chẳng hạn 
như hỏi lý do những vở kịch, bộ 
phim, cuốn sách, chương trình ca 
nhạc... khòng “ăn khách®, chúng ta 
nhận được nhiều cầu trả lời mộc mạc. 
nhưng nếu đem phân tích về mặt lý 
luận thì thật là hoàn toàn không đơn: 
giản. Chẳng hạn: 


Hỏi: Vì sao bạn không thích cuốn 
sách này 2 

Trả lời: Vì trong đó viết những 
gì đâu đâu, chẳng hiều nồi ' Thế là 
lý do thuộc trình độ nhạ:r thức. 

iiöi: Vì sao bạn không vào xemea 
nhạc ở nhà hàng nọ ? 

Trả lời: Vẻ đắt lắm, mua sao nồi! 
Thể là lý do' thuộc lĩnh vực kưni lẽ. 

Hỏi: Vì sao bạn không thích bộ 
phim kia 2. 

Trủ lời: Phim gì mà nói toàn 
chuyện đảu tranh, chuyện đánh giặc 
Chẳng vuif Vậy là lý đo thuộc phạm 
vi taim lụ. 

Hỏi : Vì sao bạn không đi xem vở 
kịch này 2 

Trủ lời: Nghe nói trong vỡ kịch ấy 
diễn viên ăn mặc toàn nàu, đen. Đầu 
năm mà đi xem thứ ấy là suốt năm 
toàn gặp chuyện «xui *† Vậy lạ lý 
do đã thuộc phạm vị rẻ lín! Vân 
vân... 


Tỉnh hình công chúng văn hóa, văn 
nghệ, trong đó thanh niên chiếm ngói 
3/1, ở các tỉnh, thành miễn Nam hiện 
nay phức tạp như vậy đó. Thế nhưng 
đã làm văn hóa, văn nghệ thì phai 
phục vụ công chúng, nàng cao công 
chúng lên. Mà muốn phục vụ, muốn 
nàng c€ao công chúng thì một việc 
làm. tuy khó kbăn nhưng hất sức 
căn thiết và cấp bách là làm thế nào 
đề xác định cho được các loại thị 
hiếu thầm mỹ của họ. Không làm tốt 
điều này chúng ta sẽ không sao tạo 
được một lớp công chúng mẫu mực 


có thề làm trọng tài công minh đề 
xét đoán giá trị của các sinh hoạt 
văn hóa, các sáng tác văn nghệ. 
Không làm tốt điều này chúng ta sẽ 
khó lòng rút ngắn được khoảng cách 
giữa ý kiến của các Hội đồng nghệ 
thuật, của những người làm công tác 
vìn hóa — tư tưởng với ý thức của 
công chúng, mà điều này cũng cÓ 
n:hĩa là khòng sao tạo ra được Sự 
càn- đối cần thiết giữa phô cập và 
nàng cao trong sinh hoạt văn hóa, 
van nghệ. Không làm tốt và kịp thởi 
việc xác định thị hiếu thầm mỹ của 
công chúng, chúng ta sẽ không sao 
g:ữ được những tiêu chuần nghệ 
thuát, những quy chế biều diễn, 
những phương hướng phát triền trong 
đời sống văn hóa, vấn nghệ của 
chúng ta, 


* 


Sự phức tạp trong thị hiếu thầm 
mỹ của công chúng ở đây có những 
nguồn gốc sâu xa của nó. Hơn hai 
mười năm trong chế độ Mỹ — nơ, 
nếp sinh hoạt « văn hóa *, * văn nghệ Ð 
đdười bàn tay điều khiến của bộ máy 
chiến tranh tâm lý của để quốc ÀXlÿ 
làm cho một bộ phận công chúng có 
những thị hiếu thầm mỹ thấp kém, 

l đây, trong suốt hai mươi năm 
áy, cùng với sự hoàn thành của « văn 
hóa», “văn nghệ »* phản động về 
chính trị, “văn hóa?®, “văn nghệ Ð® 
nhám đối trụy hóa con người, là 
sự thầm nhập lan tràn thứ €văn hóa ?, 
“văn nghệ * nhằm thỏa mãn nhủ cầu 
giải trí đơn thuận của xã hội tiêu thụ. 
Có thề nói thứ văn hóa », 
nghệ ø giai trí đơn thuần này có sức 
lan tràn rộng rãi nhất và gày tác hại 
dai dẳng nhất đối với công chúng mà 
đa số là thanh niên ở đày. Trong 
hơn ba mươi tư vạn đầu sách và 
ngót một nghìn loại báo chí lưu hành 
tại miền Nam thời ấy, nhan nhân 
những quan điềm hết sức sai trái, độc 
hại về mặt triết học, mỹ học, lý luận 
văn học, nghệ thuật... làm cơ sở cho 


(€ Ví. 


văn: hóa, 


sự sản sinh và tiếp nhận thứ * văn 

hóa», văn nghệ? ấy. Ơ đây, mọi 
+ - Kẻ ° 

chức nắng cơ ban của văn hóa, văn 

nghệ bị xuyên tạc hoặc bị loại bỏ; 

chủ nghĩa đuy mỹ được bộc lộ dưới 

nhiều biến đạng khác nhau. Người ta 


€@Õ ấn vào nhận thức của công chúng 


quan niệm: tiêu chuần cao nhất và 
duv nhất của văn hóa, văn nghệ là 
thóa mãn nhu cầu giải trí, phục vụ 
nhu cầu du hý tự do, tách rời mọi 
mục dích thực tiên. Thật ra đó chỉ là 
một luận điệu bịp bợm. Bởi vi, bản 
thân việc chủ trương tách văn hóa, 
văn nghệ ra khỏi những mục đích 


- thực tiền của họ, cũng chính là nhằm 


một mục đích thực tiến rất cụ thê. 
AXục đích đó là: phí chính trị hóa 
công cÍlHtng lúc mà chính trị phản động 
không thề len pảdo păn hóa, ăn nghệ 
đề thóng lĩrth tư tường của quần clu1ng 
nhàn cđhìn ; ngăn can công chững tiếp 
thụ chính trị yêu nước tiễn bộ, —~ 


Trong thứ «văn hóa *~-« văn nghệ » 
được tạo ra đề thóa mãn nhu cầu của 
xã hội tiêu thụ đó, người tí chặp 
nhận tính chất tạp nhàm, hầu lồn về. 
phong cách cũng như về nội dung, 
chấp nhận, thậm chí khuyến khich 
mọi tư tường và hành đóng phi 
luàn, phi lý, phí khoa học, phí hiện 
thực. Yêu cầu trước hiết của thứ @văn 
hóa », “® văn nghệ Ð ấy là phải tạo cho 
được sự kích thích liên tục, đồn đập 
để làm cho người thưởng thức bị 
cuốn hút, háp dân một cách mề muội. 


Ngay tử eau khi miền Nam mới 
được giải phóng, chúng ta đã nhìn 
thấy được vấn đề và đã đặt ra nhiệm 
vụ xóa bỏ những thứ thị hiếu thầm 
mỹ thấp kém, những cách thường thức 
văn hóa, văn nghệ sai trái áấv. Tám 
năm qua, công việc đã được tiến hành 
tích cực và đã đem lại những kết quả 
nhất định. Tuy nhiên, phái thừa nhận 
rằng: cho đến này chúng ta vận chưa 
xóa bỏ triệt đề được các thứ quan 
niệm sai trái trong việc tiếp nhận 
ñn nghệ đã từng được 
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truyền bá tràn lan, trở thành nếp 
sinh hoạt phồ biến troñg đời sống 
« văn hỏa », *Š văn nghệ * tại các vùng 


Mỹ — ngụy kiềm soút trước đây, sau 


ngày giải phóng văn còn ăn sâu 
trcng một số công chúng, tạo ra 


những yêu cầu và thị yếu tầm 
thường, lạc lõng, thậm chỉ sai trái? (1) 
cuốn hút một sö người làm văn hóa, 
vàn nghệ không có chỏ đứng vững 
vàng chạy theo những «đớề tài? 
căn khách », “đề tài vô thưởng, vô 
phạt » 2)... Tất cả những thứ đó như 
là những độc tố tiêm-tàng, chồng chất 
lại và chờ địp quan lý bị buông lợi 
là bộc lộ ra và phần kich lại văn hóa, 
văn nghệ cách mang: các sự kiện xảy 
ra trong phong trào ca khúc tuôi trẻ 
hỏi cuối năm 1980 — đầu năm 198] 
và hiện tượng kinh doanh ca nhạc 
rộ lên cuối năm 1982 vừa qua là những 
biểu hiện cụ thê. 


Do lịch sử của đất nước, của miền 
Nam mấy chục năm qui mà frong công 
chúng của ta, trong thanh niên ta 
hiện nay các thứ thị hiểu thầm mỹ 
sai trái vận đang tôn tại một cách sâu 
sac và đang lái đi chệch hướng mọt 
sò hoạt động vàn hóa, vàn nghệ không 
được chỉ đạo sắt sao, Đó là một sự 
thật, một sự thật tón tại ngoài ý 
muốn của chúng ta, 


Cải tạo những thị hiếu thầm mỹ 
thấp kém, xóa bỏ những nhu cầu 
thường thức nghệ thuật sai trải nhưng 
đã thành nếp “ấy, suy cho cùng là 
một văn để về nhận thức. Nó đòi hỏi 
một quá trính, Nó gán liên với sự 
thay đồi của toàn bộ đời sống kinh 
tế, xã hội. Đặc biệt, nó liên quan mật 
thiết với kha nàng của chúng tá trong 
việc sản sinh ra những tác ph:iẩm nghệ 
thuật mới, có chất lượng cao vê cả 
nội dụng lần hình thức, 


Cùng với việc nhìn nhận mỘC sự 
thật là trong công chúng văn hóa, 
vun nghệ tại thành phố Ho-Chí-Minh 
và các vũng mới giải phóng ở miền 
Nam tôn tại những mặt yêu kém do chế 


- 


độ xã hội eũ nói chung và “văn hóa » 
® văn nghệ » thực dân mới nói riêng đề 
lại, chúng ta cũng không thè bỏ qua 
một sự thật khác nữa là : dù phái sống 
dưới chế độ ÄÍÿ— ngụy suốt mãy chục 
năm, phần lớn nhân dân ta đặc biệt 
là thanh niên văn hướng về dân tộc, 
hướng về cách mạng. Do đó mà những 
ảnh hưởng của truyền thống văn hóa 
đân tộc, của văn nghệ dân gian, văn 
nghệ cách mạng ván tiềm tàng trong 
quần chúng nhàn dân, đó là cơ SỞ „ 
làm này sính những nhu cầu thưởng ˆ 
thức nghệ thuật, tiếp thu văn hóa 
đúng đán, tạo ra những thị hiểu thăm 
mỹ trong sáng, lành mạnh. Chẳng hạn 
như nhu cäu được xem phim thật rồ 
nét, rõ lĩnh, thật nhiều hành động : 
thích những người ca hát rõ tiếng, rõ 
lời biết thể hiện nội dung Lài há! 
không chỉ qua chất giọng mà còn qua 
bộ điệu, phong cách bieu diễn; thích 
các lớp kịch mang thật đậm tính hài 
có thể gày được những trần cười tháit 
thoái mái, thích được khóc theo điển 
viên trong những Phăan bị, được nhặp 
thăm vào những tỉnh huông sỏi nội. 
hirmø hực trong những cảnh, những 
màn hùng trắng, thích thầy thật rẻ 
cảnh sẻng thật, tàm trạng thi 
của chính mìỉnh được phần ảnh lên 
sản khấu, lên màn ảnh, lên trang sách, 
lên pho tượng, bức tranh. Ngav cả 
việc thích tần dương, ngưỡng mộ thai 
hết mình đối với những ca sĩ, Kịch sĩ, 
điển viên điện ảnh.au có thực tài, có 
thánh sắc cũng là một nhụ cầu hếi 
sức chính đáng. " 


* 


Trên đây chúng tít chỉ mới bàn tới 
thị hiểu thăm mỹ của bộ phản công 
chúng mà trước ngày giải phóng Ở 
trong các vùng kiêm soát của Mỹ — 
ngụy. Trên thực tế, từ sau ngày giải 
phóng đến nay, Ở các vùng này còn 
(1), (2) Nguyễn Văn-Linb: Vrười chiến sĩ 
trên mặt trận ngỉe thu!t cần có trấi tìm cả 
khối óc của người cách mụng. Bao Sài- gèn giải 
phóng, ¿6-11-1982. ⁄ 


⁄ 


có thêm một bộ phận công chúng 
khác, không thê không nhắc đến. Đó 
là những người từ miền Bắc vào, tử 
các khu giải phóng miền Nam tới. 
Trong số này không phải chỉ có bộ 
đội, cán bộ mà còn bao gồm nhiều 
tầng lớp nhân dân khác. Một bộ phận 
không nhỏ trong số công chúng này 
đã quen với cách thưởng thức xà 
tiếp nhận văn hóa, văn nghệ ở miền 
Bắc, ở các vùng giải phóng miền Nam. 


Nhưng nay, qua tiếp xúc với các thứ. 


“văn hóa »®, €văn nghệ ® thực đân mới 
trên đường cải tạo, qua tiếp xúc với 
những lực lượng sáng tác và biều diễn 
văn học, nghệ thuật vốn trước đây ở 
chiến khu, ở miền Bắc nhưng nay 
đang có những chuyên biến mới do 
sự giao lưu với số công chúng văn 
hỏa, văn nghệ ở các vùng bị chiếm 
trước đây, họ không khỏi có những 
xác trộn về nhiều nhu cầu tiếp nhận 
văn hóa, văn nghệ, về thị hiếu thầm 
mỹ. Thêm vào đó, phải" kê tới những 
biến chuyền về tàm lý của họ từ đời 
sống chiến tranh sang đời sống hóa 
bình, rồi tử đời sống hòa bình sang đời 
sống vửa xây dựng hòa bình vừa sản 
sàng đánh trả quân xàm lược đang 
rạp rinh ở các vùng biên giới. Mặt 
khác, còn phải kê đến một số íL trong 
bộ phận công chúng này, ngay -từ lúc 
còn ở miền Bác hoặc ở các khu giải 
phóng tại miền Nam từ trước 30-4- 
1975, vẫn chưa phải hoàn toàn là công 
chúng thật đáng tín cậy của vàn hóa, 
'văn nghệ cách mạng... Vì vậy, xác 
định các xu hướng mới về nhu cầu 
tiếp nhận văn hóa, thường thức nghệ 
thuật, xác định thị hiếu thầm mỹ của 
bộ phận công chúng này là một văn 
đề không đơn giản. 

Theo kết quả điều tra và quan sát 
mãy năm gản đây, chúng tôi thầy một 
tỷ số khá lớn công chúng từ miền Bác 
và chiến khu về có nhu cầu thưởng 
thức và thị hiếu, thầm mỹ lành mạnh ; 
một số khác trong họ đang hướng vẻ 
những. vêu cầu thật cao, có thê nói là 
thật khát khe, và ngược lại, không 


phải không có một bộ phận, tuy 
trung số công chúng này lại cũng có 
những nhu cầu thưởng thức thấp kénn. 
những thứ *thị biếu buông thả ». Do 
đó, họ có thề góp tiếng vỗ tay, góp lời 
tán thưởng vào với các lớp hề hài «® vô 
tội vạ%, với những pha «chưởng °®. 
đánh dao gầm, đọ súng ngắn, -rượt 
đuôi xe gắn máy và xe ô tô... một 
cách phi lô gích; họ có thề bị hấp 
dẫn bởi những cảnh buồng the, cảnh 
quán nhậu bê tha, cảnh tắm biền, bơi 
hồ... đặt không đúng trên màn ảnh và 
trên sân khấu ; họ có thề tán dương 
loại bài hát lê thê vàng úa, cô vũ 
những phong cách biều diễn đậm dạt, 
quay cuông # vô cớ» trên sản khấu 
ca nhạc... Và chính các thứ thị hiệu 
thầm mỹ này, các nhu cầu thưởng 
thức này cũng đã và đang góp phàn 
nuôi sống bọn gian thương trên thị 
trưởng «đen» về kinh doanh sách 
báo và văn hóa phầm nói chung. 
liều này thẠt ra không có gì khó 
hiều. Không phải chỉ ở các vùng chiên 
khu tại miền Nam mà ngay như ở 
miền Bắc trước đây chúng ta cùng 
chưa có chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh 
mà chỉ mới thực hiện những bước đi 
ban đầu của thời kỷ quá độ trong 
điều kiện chiến tranh hết sức ác liệt. 
Trên chặng đường ấy, ở hoàn cảnh 
ãv mà trong công chúng văn hóa, 
văn nghệ tồn tại những loại thị hiểu 
tham mỹ, những cung cách thưởng 
thức nghệ thuật lạc hậu, yếu kém cũng 
là một lẽ tất yếu mà thôi. 

Như vậy là xét -về số đông, trong 
môi cá nhàn, trong mỗi tảng lớp còng 
chúng văn hóa, văn nghệ tại thành 
phố Hö-Chíi-Minh và tại các tỉnhV 
thành miễn Nam nói chung, không 
phải chỉ tồn tại phần thị hiểu thầm 
mỹ lành mạnh, hợp với xu hướng 
phát triền của văn hóa, văn nghệ xã 
hội chủ nghĩa, mà còn có ca phần thị 
hiểu thầm mỹ thấp kém, cân phải 
xóa bỏ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng 
cần lưu v: ‹chúng ta phải xóa bỏ 
những thứ thị hiểu thăm mỹ thấp 
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kém do quá khứ đề lại trong lúe kẻ 
thủ tư tường của chúng ta hiện nay, 
trên phạm vi thế giới, thông qua cả 
một hệ thống truyền thông đại chúng 
rất hiện đại và không lồ, văn hàng 
ngày, hung giờ tiếp tục tác động vào 
công chúng. Chỉ tính tới cuối năm 1980 
đã có đến 119 loại báo chí bang tiếng 
Việt xuất bắn tại các nước tư bán đề 
chống lại chúng ta. Và gần một nửa 
số báo chí đó đã có mặt trong số cúc 
văn hóa phẩm truy quét được tạt 
thành phố Hồ-Chí-Minh vào năm T981. 


Như vậy là hiện nu kẻ thù của 
chúng ta văn cố nuôi dưỡng và làm 
trỏi dạy những thứ thị hiểu thâm 
mỹ thấp kém cũ, đồng thời bảng 
những thủ pháp tỉnh vi, xảo quyệt 
chúng cổ loan truyền thêm những 
thứ «văn hóa”, văn nghệ? nhằm 
gay ra những thứ thị hiếu thầm mỹ 
sai trải mới, đọc hai hơn. 


Về phia chúng tà, chúng ta hiểu: 
#8 Nhân đân là bề, văn nghệ là thuyền » 
(Tố-Hữu). Trong sự nghiệp xày dựng 
một nền văn hóa, văn nghệ mới, một 
trong những nguyên tác cơ bản mà 
chúng ta phải kiên trì là lấy việc 
phục vụ quân chúng nhàn đàn làm 
góc. ©€chống mọi chủ trương, hành 
đồng làm cho văn hóa phản lại dòng 
“đảo quần chúng hoặc xa động đìo 
quan chúng °9 (Đề cường Dè Đăn hóa 
V ¿2/-ndimn của Đăng, nănr 1913); chúng 
ta cùng kiên trí phương pháp Rết hợp 
chi chẽ giữa phô cả p ĐỨI nìng cao. 
lronữ công Việc tạo thị hiểu 
thầm mỹ của công chúng hiện nay, 
chúng ta không loại bỏ một tầng lớp 
công chúng nào, mà cái chính là can 
làm thế nào để trong môi táng lớp 
công chúng, trong từng cá nhàn môi 
đọc giá, khăn giá, thính giá... cái 
phần Thị hiển thàn 1m lành nạnh 
tí được gÓL trôi đà Ủđ ngài can 
"hen phong phú: còn cái phản thị 
hìng Chàm trữ Pha (em, lạc háu thì 
phút Bị đầm tuống 0đ Bí TriếL Hiền dan, 
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Muốn làm được điều này, chúng 
ta phải kiên trì tiến hành nhiều 
khàu căn bản khác đề tạo ra những 
sự đồng bộ, cân đổi căn thiết. Sự 
đồng bộ, của đối này không chỉ Ở 
trong phạm vi văn hóa, văn nghệ 
như: đồng bộ, cân đối giữa- việc 
xóa bỏ tác phầm xảu với việc sang 
tạo tác phầm tốt; giữa việc nàng cao 
công chúng với việc nâng cao văn 
nghệ sĩ; giữa công việc lãnh đạo, 
quản lý với công việc chuyên môn 
nghiệp vụ về văn hóa, văn nghệ v.v. 
mà căn có sự tiến lên đồng bộ, cán 
đối trên những phạm vi ròng lớn 
hơn: giữa đời sống vàn hóa với đời 
sống chính trị, giữư đời sống văn 
hóa với đời sống kinh tế, xã hội. 
Nói mọt cách khái quát là phải đây 
lên đồng thời cả ba cuộc: cách mạng 


(hức vụ và uy tín 
(Tiếp theo trang 03) 


tiếc là cho đến nay, tư tưởng đó của 
Dàng và cũng là nguyện vọng của 
đông đáo đàng viên và quản chúng, 
vận chưa được quán triệt một cách 
sâu sắc và triệt dê; trong thực tế 
văn còn không ít những người không 
xứng đáng nám giữ những chức vụ 
khả quan trọng trong các tô chức 
đàng, các cơ quan quan lý kính tè và 
các tÔ chức xã họi khác. Vì sáo như 
vạv ? Đó chẳng phải ví cái gì khae 
ngoài sự nề nang và sự bao che, SỰ 
thiếu phê bình và tự phè bình. Chính 
sự nề nang, sự bao che, sự thiểu phê 
bình và tự phê bình đang là mệt trở 
ngài lớn trên con đường củng cỗ và 
kiện toàn đội ngũ cán bộ của chúng ta, 
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Xã luôn: 


Kỷ niệm lần thứ năm ngày chiến tháng cuộc chiến tranh: 


xâm lược của bọn bành trướng bá quyền Trung-quốc. 


+ 


NÊU (A0 (ẢNH GIÁC, BẢO VỆ TỒ QUốt 


ÁCH đâu năm năm quân 0à dân ỉa đoàn kết một lòng, chiến đấu 
dũng cam, đã đảnh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành 
trướng bá quuền Trung-quốc ở biên giới phía Bắc nước ỉ†a. Thẳng 
lợi oanh liệt đó được ghỉ 0do lịch sử như một cái mốc quan trọng của sự nghiệp 
bdo ệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa của dân lộc Việt-nam ta. 


Sau ba mươi năm kháng chiến chống đế quốc Phéáp rồi đề quốc Mỹ đề giành 
độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, nhàn dàn †a không cÓ nguyện Dong nào . 
khác là được sống trong hòa bình, xâu dựng lại đất nước bị chiền tranh tàn 
phá, đè mọi người có cơm án, áo mặc, được học hành, được hưởng hạnh phúc. 
Nguyện Đọng chính đáng 0à tha thiết ấu của nhân dân la đã bị bọn phản động 
[rong giới cầm quuền Đắc-kinh trắng trợn chà đạp Ngày 17-2-1929, sau khi bị - 
thất bại trong kế hoạch sử dụng bọn Pỏn Pỏt, lau sai của chúng, xâm chiếm 
miền Nam nước ‡a, những người cảm đâu chính phủ Cộng hòa nhàản dàn Trung¬ 
hoa đä ngang nhiên mở cuộc tiễn công xâm lược trên toàn lujến biên giới 
miền Bắc nước ta. Cuộc chiến tranh xâm lược đó là hành động cực kÙ xău +a 
của tập đoàn phản động theo chủ nghĩa bảnh trướng đại dân tộc 0à bá quuền 
nước lớn trong giới cầm quijên Trung-duốỗc. 


Đã từ lâu, những người cần quụền Trung-guốc, đứng đâu là AXfao-Trạch- 
Đông, ấp ủ giấc mộng bảnh trướng 0à bá quuền đối 0uới ViệtI-nam, không khác 
gì các hoàng đề Trung-quốc thuở trước. Chẳng phải chính Mao-Trạch-Đỏng dã 
lừng tuuên bố ViệI-nam là «lãnh thồ của Trung-quốc» bị chủ nghĩa đề quốc 
chiếm đoạt là gì? Thôn tính Việl-nam uà Đông-dwơng nằm trong chiến lược 
loàn cầu của bọn phản động Ddc-kinh nhằm thiết lập quụền bá chủ của chúng 
ở Đông Nam châu Á, ở Á phi Mỹ la Tỉnh 0à trên loàn thế giới. Chúng coi nước 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa có chính sách đổi nội đối ngoạt độc lập tự chủ là 
trở ngại lớn đối uới mnưu đồ bành trướng öà bá quuêền của chúng. 


Phái động chiến tranh xâm lược Việt-nam, các nhà cầm qujyền-Trung- 
quốc tự phơi bàu bộ mặi thật của chúng là phản bội chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
chống chủ nghĩa +ä hội, chống độc lập dân lộc, chống hòa bình. êm bom dạn 
tàn sát nhân dân Việt†-nain mà cuộc chiến đấu giành giải phóng dân lộc mẫu 
chục năm qua gắn bó chặt chẽ 0uới cuộc chiến đấu của nhân dân Trung-quỗc Đà 
đã góp phần tích cực bảo 0uệ miền Nam Trung-quốc, bọn cảm quụền ở Bảc-kinh 
đã phản bội lợi ích chân chính của nhân dán Trung-quốc, phản bội tình hữu 
nghị truyền thống giữa nhân đân hai nước Việl-nam 0à Trung-quốc. 


Sự phản trắc bÙ ồi 0à cuộc chiến tranh xảin lược của bọn bành trưởng bá 
quyền Trung-quốc đặt đất nước †a trong một hoàn cảnh hiềm nghèo. Nhưng 
nhàn dân ta không hề nao nững. Đoàn kết triệu người nhựữ một, quán 0à dân 
ta đừng dàu cảm 0ä khí đánh trả quán thù. Nẽ thừa bà phát huụ truụần thống 
chống ngoại xâm unh dũng của dân lộc, quân 0à dán fa không ngại gian khồ 
hụ sinh, chiến đầu kiên cường, đã đảnh bại dội quàn xâm lược 60 uạn tên của 
bọn bành trướng bá quuền Trung-quốc. 


Chủng †a đã đánh thẳng bọn bành trướng bá quuền Trung-quốc 0ì chúng ta có 
đường lối đúi.g đán, chiến tranh của ta là chính nghĩa, quản 0à đản la doàn 
kết mọt lòng, kiên quuết chiến đầu chỡng ngoqi vám, dân lộc †a có truyền thống 
đẳu trunth kiên cường bàt Rhuát đề giành 0à bdo pệ nền đọc lập của Tòồ quốc. 
Chế độ lam chủ tập thề ra hội chủ nghĩa tốt đẹp là nguồn sức mạnh 0ô lận 
của chủng ta đề đúnh thẳng kẻ thì. Sự đoàn kết keo sơn của nhân dàn ba nước 
Đông-dtrơng la một sức mạnh 0T đại, đụng đến sức mạnh đỏ bọn bành trướng 
bú quyền Trung-quốc nhất định thất bại. Thắng lợi của chúng ta còn là thẳng 
lợi của ba dòng thác cách mạng trên thể giới, là thắng lợi của sức mạnh đoàn 
kết giữa nước Ía ouà Liên-vô cùng các nước anh em khúc trong cộng đồng +ä 
hội chủ nghĩa ; là thủng lợi của nhân dân thế giới đđ đồng tình, ủng hộ, giúp 
đỡ nhân dân ta chống Trung-quốc xâm lược. 


* 


Bị lhất bại nhục nhã trong cuộc chiến lranh xâm lược Việl-nam hồi đầu 
năm 1979, bọn phản động trong giới căm quuền Trung-quốc Đản không chịu 
từ bỏ dm mưu vàm lược nước fd, biến nước fa cùng hai nước Lựo 0à Campu- 
chỉa anh em thành quận huyện của Trung-quốt: Suối năm nảm qua chủng tiến 
hảnh một kiều chiến tranh phá hoại nhiêu mặt đöi oới nước ta 0à hai 
nước Lào oà Caim-pu-clhia. Với kiều chiến tranh nàu, chúng hụ bọng làm cho 
ta su sụp mà không phải dùng đến chiến tranh lớn. Đồng thời chúng 0ắn 
chuâần bị một cuộc chiến tranh vàm lược quy mô lớn đề chiếm nước ta. | 


Về quân sự, ciủng cho quản dp sát biên giới ta,' thưởng tuyyền uụ hiếp, 
khiên khích, gà xung đột pñ trang, gảu cơ sở phán cách mạng, gàâu bạo loạn 
0à lật đồ từ bên trong. Về kinh tế, chúng ra sức phá hoại, đốt phá kho tảng, 
làm lư hỏng máu móc, thiết bị, phá hoại công cuộc cải tạo + hội chủ nghĩa 
` ả xây dựng chủ nghĩa xả hỏi của chủng ta. Mặt khác, chúng đầu mụnh chiến 
tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý chống nước ta; đưa người !hêm 
nhập nước ta hoạt dòng phá hoại, thu thạp lình báo, phao đồn tin nhữm, 
ngấm ngàm nhẹn nhóm các lồ chức 0a hoạt động chống đõi, phú rồi trật tự, an 
ninh, phá hoại ta cả pề tư tường, chính trị 0à tồ chức. 


` 


Cùng 0uới âm mttu 0à hành động chống Việ†-nam, chúng còn ra sức lập 
hợp bọn lau sai, ráo riết hoại động phá hoại ở Lào 0à ở Cam-pu-chia- 


Trước suu bọn phản động Bác-kinh uẫn theo đuồi âm mưu thôn lính Việt- 
nam 0à hai nước bạn của Việi-nam trên bún đảo Đông-đdương, song thủ đoạn 
»à biện phéớp của chúng có sự thau đồi. Tiến hành « kiều chiến Iranh biền người», 
tua 60 0gn quân liến công do gỉ trên toàn tuyễn biến giới phía Bắc nước ta 
hồi đầu năm 1979 bị thất bại năng nề, bọn phản động Trung-quốc phải chuuền 
sang tiễn hành « kiều chiến ranh phá hoại nhiều mặt » nhằm làm cho Việt- 
nam chẳu máu? đšn kiệt sức như chúng đã nhiều lần tuyên bố mội cách trắng 
trợn uà độc ác. Kiều chiến tranh chống Việl-nam của bọn phản động Trung- 
quốc cô sự thaự đồi, nhưng mục tiêu chiến lược của chúng không có gì thaụ 
đồi. Đó là xâm chiếm “. nam, biễn Việi-nam thành quận huyện của Trung- 
quốc. | 


Thực tế treng năm năm qua chứng tỏ rằng bọn bảnh trướng bá quuền 
Trung-quốc chống lại mội cách điên cuồng độc lập đân lộc uà chủ nghĩa zã hội 
của Việl-nam, của các nước Đông-dương. Đã hơn f0 năm na bọn phản động 
Trung-quốc chiến đóng quần đảo Hoàng-sa của Việl-nam. Treng khi thực hiện 
m mưu của chúng chống phá Việl-nam, chống phá các nước Đông-dương, bọn 
phản động Trung-quốc đã câu kết ngàu càng chặt chẽ ới đề quốc Mỹ lả kẻ lợi 
dụng sự phản bội cửa Trung-quốc hỏng trở lại Đông-dương, trở lạt Việl-nam. 


Bãi chă p sự chống phú quuết liệt của bọn bành trướng bá quuền Trung- 
quốc câu kế! oới đề quốc Mỹ, cách mạng Việi-nam oẵn tiến bước không ngừng. 
Đúng là Việt-nam còn phải  chảu máu 3 trong một chừng mực nào đó do những 
hành động tới ác của bọn phản động Trung-quốc câu kết 0uới đề quốc MỸ gàu 
ra, nhưng Việl-nam buẫn đứng 0ững, Việl-nam không Ấkiệt sức”, Việt-nam 
không «sụp đồ? như bọn bành trướng bá quuền Trung-quốc, đế quốc ÄfŨ 0à các 
bọn phản động khúc hãng mong tức. 


Năm nă¡m qua nhân dân ta, dã lập được những thành lích fo lớn trong sự 
nghiệp xàu dựng chủ nghĩa xả hội 0à bảo oệ Tồ quốc. Những thành tựu mà 
nhân dân fa dã đạt được trên các lĩnh oực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, 
giao thông 0oận tải, xâu dựng cơ bản, 0.0. chứng tỏ ám mưu 0à hành dộng của 
Trung-quốc câu kšt 0ới Mỹ bao 0âu 0à phá hoạt kinh tế của ta không đem lại 
kết quả như chúng mong muốn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của” 
ta được gi 0ững ; sự nhất trí 0ê chính trị uà tỉnh thần của nhân đân ta được 
củng cỗ oà tăng cường ; đó là bằng chứng hiền nhiên Đề sự phá sản của chiến 
tranh lâm lÚ, chiến tranh giản điệ p của địch chống nước la. Lực lượng phòng 
thủ đãt nước của ta hiện na 0ững mạnh hơn bao giờ hết. Các cuộc tiến công 
khiêu khích, lấn chiếm đất đai, xâm nhập lãnh lhồ do quản đội Trung-quốc 
tiến hành dọc biên giới phía Bác nước †a đã bị giáng tra đích đáng. Thực †ẽ lịch 
#ử trong năm năm qua chứng tô * kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt » chống 
Việ†-nam của bọn bảnh trưởng bú quuền Trung-quốc đã 0à đang phá sản, 0à 
nhãi định sẽ phá sản hoàn loàn. 


Không những ở Việl-nam, mà cả ở Lào uà Cam-pu-chia, bọn bành trướng 
bá quuền Trung-quốc cũng nếm mùi thất bại. Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào không ngừng lớn mạnh 0à 0uững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội đánh dấu 
sự phá sản của âm 1nưu phá hoại 0à lật đồ của bọn phản động Trung-quốc ở 
Lao. Sự hồi sinh kÙ diệu của đãt nước Ang-ko sau khi thoát khỏi nạn thiệt 


chủng của bọn Pôn Pốt, †au sai của Trung-quốc, sự lớn mạnh nhanh ctóng của 
- nước Cộng hòa nhân dân Camm-pu-chia chứng tỏ âm mưu đen tõt của bọn phản 
đọng Trung-quốc ở Cam- pu-chia đã uà đang thất bại. 

Ba nước Việt†-nam, Lào, Cam-pu-chia cùng giành thắng lợi, cùng đi lên 
chủ nghĩa +zã hội, tạo nên một cục diện mới 0ững chắc chưa lừng có ở khu cực 
nà của thẻ giới. Hội nghị cấp cao ba nước Đông-dương họp tại Viêng-chăn 
Lháng 2 năm 1983 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triền quan hệ 
hữu nghị 0à hợp tác giữa ba dân tộc anh em. Hội nghị đánh dâu mội bước 
phát Iriền mới của sự hợp tác uà giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân ba nước trong 
sự nghiệp râu dựng chủ nghĩa xã hội oà bảo 0ệ Tồ quốc. 


Vị Irí quốc lế của Việ†-nam, cũng như của Lào 0à Cam- pu-chia ngàụ cảng 
được nâng cao. Liên mình toàn điện giữa nước Ïqa oà Liên-xô đã phát huy tác 
dụng tích cực đối 0uới sự nghiệp xàu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0ệ Tồ quốc 
` ceủa nhân dàn ta. Sự đoàn: kết, hợp tác 0uà giúp đỡ lẫn nhau giữa nước Íq 0à các 
nước khác trong cộng đồng +ä hội chủ nghĩa ngàu càng tăng cường. Quan hệ 
quốc tế ngàu càng mở rộng của nước ta chứng tỏ sự phú sản của âm mưu bao 
Uâu ðuà cô lập nước †a của bọn bành Irướng bá quuền Trung-quốc 0à đề quốc Mỹ. 


Dã 0ượt qua một cách thẳng lợi những thử thách nghiêm trọng trong năm 

năm qua, chúng †a có cơ sở đề khẳng định một cách dứt khoái rắng, dù cho bọn 

bành trướng bá quuền Bắc-kinh câu kết uới đề quốc Mỹ thực hiện những âm 

mưu thâm độc như thế nào chống nước ta, nhân dân la oẫn hoàn toàn có đủ 

sức mạnh làm thất bạt những âm mưu đó. bảo oệ oững chắc Tồ quốc †a 0à xâụ 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước Ìd. 


* 


Hơn năm năm 0ê trước, sau khi nhân dân ta đã đánh thằng hat đế quốc 
lo là Phá puà AFŨ, có người còn lo ngạt không biết nước †a có đủ sức đương 
đầu uới cuộc xâm lược của chủ nghĩa bành trướng đại Hán tộc hau không?) 
Họ nói rằng t†a có thề đánh thủng Pháp uà Mỹ 0ì Pháp bà A1 ở +a, phải pượt 
biền mới đšn được nước ta ; ta đánh giặc trên đã! của mình, cho nên †a có thề 
đánh thẳng được Pháp 0uà AM. Trung-quốc ở sát nước †a;› liền núi liền sông uới 
fa, có đường biên giới chung 0uới ta hàng nghìn kL lô mét; tuy Trung-quốc 
khóng hiện đại bằng Pháp 0à SfŨ, nhưng Trung-quốc lại có dân đông, quản 

“ nhiều ; nếu TruiJ-quốc là người mà dâu, dùng * chiến tranh biền người? mở 
cuộc liến công d1 lược ào ạt thì liệu chúng ta có đủ sức chống lại không? 


Điều lo ngại đó cũng có một phần căn cứ nhưng là không đúng 0ì không 
nhìn thấu chỗ yếu cơ bản của chủ nghĩa bành trướng bá quuền đại Hán tộc, 
cũng như không nhìn thâu chỗ mạnh cơ bản của dân tộc Việ†-nam ta. Chỗ Jều 
cơ bản của bọn bành trướng bá quuền Bắc-kinh là tính chất phi nghĩa của 
cuộc chiến tranh xâm lược của chúng. Do tính chấi phL nghĩa của cuộc 
chiến tranh của chúng cho nên chúng bị nhàn dân trong nước chúng phản dối : 
quản đội của chúng cũng không chịu đi làm ba đã đạn cho chúng; nhân dán 
thế giới cũng kiên quuết phản đối chúng. Nội bộ chúng chỉa rẽ ; chúng gầm ghè 
thanh toán lẫn nhau. Vì oậu, chúng đông mà không mạnh. Còn cđi gọi là « kiều 
chiến tranh bLền người ® mà bọn bành trướng bá quuền Bắc-kỉnh thường dưa ra 


đề hù dọa thiên hạ, thì cách đâu gần 80 năm Lâ-nin đã oạch rõ chỗ yêu cơ bản 
của kiều chiền trunh đó : €Trong thời đại sử dụng uũ khí bản nhanh cỡ nhỏ, 
Irọng pháo cq giới, thuyền hạm trang bị kÑ thuật phức tạp› trong thời đại dùng 
đội hình tản khai trong các cuộc chiến đấu ở trên bộ, — trong thời đại như thế 
thì chẳng có sự dẻo dat nào, chẳng có thề lực nào, chẳng có hình thức chiến 
đấu ồ ạt tập trung đông người nào có ‡hề đem lại ưu thế được.® (1\ Ngàu ngụ 


. .ĐÑ khí 0à kỹ thuật chiền Iranh phái triền gãp bội thời Lâ-nin, cho nên câu nói 


đó của Lê-ntn lại càng đúng. Chiến thẳng của quân oà dân ViệI-nam hồi đầu 
năm 1979 đối uới € kiều chiễn tranh biền người » của bọn bảnh trướng bá quuền 
Trung-quốc là bằng chứng 0ề sự đúng đản của luận điềm đó của Lê-nin. 


Về phía la, ta có chỗ mnạnh cơ bản là tính chất chính nghĩa của cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Do tính chất chính nghĩa 
của cuộc chiến tranh của ïa mà Iq có sức mạnh của quân 0à dân một chí. Toản 
Đảng, toàn quân, toàn dân 1a đoàn két nhất trí sẵn sàng chiến đâu Đà chiến 
đïu dng cảm chống ngoại táimm đề bảo 0uệ Tồ quốc. Chúng †a có sức mạnh tòng 
hợ pcủa một nước hoàn toàn độc lập, thống nhàt pà xã hội chủ nghĩa. Chng tfa 
có đường lỗi cách mạng đúng đàn 0à sáng tạo. Chìing †qa có sức mạnh của nên 
chuyên chính 0ô sản 0à chế độ làm chủ lập thề xã hoi chủ nghĩa. Chúng ta có 
sức mạnh đoàn kết của ba dân tộc anh em trên bán đảo Đông-dương. Chúng †a 
có sức mạnh của ba dòng thác cách mạng trên thế giới. Chúng ta có sức mạnh 
của khói đoàn kết giữa nước †qa uà Liên-xô cùng các nước khác trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. Chúng la có sức mạnh của sự đồng tình 0à ủng hộ của nhàn 
dân thš giới, kề đả nhân dân Trung-guốc. Với sức mạnh tồng hợp đó nhân dân 
la nhãt định đứnh thẳng bàt cứ, hẻ thù xâm lược nào đề bảo 0ệ pững chắc Tồ 
quốc zä hội chủ nghĩa của chúng ta.. Điều nàu đã được chứng mình bởi lhực 
lẽ sinh động [rong năm năm qua. Chúng ta không nhữ ng đã đánh thẳng kiều chiến 
tranh biền người của bọn bành trướng bá quụềw Trung-quốc mà còn đã 0à. đang 
làm thãi bại kiêu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của chúng. Thực tế năm nàm 
qua chứng tỗ rằng, dưới sự lãnh đạo sảng suối của Đảng, nhân dân ta hoàn loàn 
có đủ sức mạnh đánh thẳng bất cứ kiều chiến tranh xâm lược nào của bọn bành 
trưởng bá quuền Bắc-kinh đề bảo 0uệ Tồ quốc của chúng ta. 


Tập đoàn phản động Iheo chủ nghĩa ÄAfqo trong giới cầm quuUên Trung-quốc 
la kẻ thù nguy hiềm trực tiếp hiện nau của nhân dân ta. Chủ nghĩa đề 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ là kẻ thù cơ bản và lâu đài của cách mạng 
nước ta 0à cách mạng thế giới. Nhân dân ta nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến 
dấu, kiên quUết đánh bạt mọi âm mưu 0à hành động xâm lược của bọn bành 
đrướng bá quyền Trung-quốc câu kết 0ới đề quốc AM, bảo oệ 0ững chắc Tò quốc 
thân Uêu của-mình sà làm tròn nghĩa 0ụ quốc tế đồi Đới nhân dạn Lào 0à nhàn 
dân Cam-pu-chia anh em. Đàng cuộc chiến đấu của mình, nhân dân ta góp phân 
lích cực bảo uệ đọc lập dàn lộc, hòa bình 0à ồn định ở Đóng Nam chảu Á, góp 
phần oào sự nghiệp cách mạng pà sự nghiệp báo 0ệ hòa bình của nhán dàn thế 
giới, kè cả nhân dân Trung- quốc. 


Kẽết hợp chặt chẽ kinh tẽ ĐỜi quốc phòng, quốc phòng oới kinh tế, chúng 
"a ra sức làm tròn hai nhiệm pụ chiến lược: xà dựng thành công chủ nghĩa 
+ä hội 0à bảo 0uệ 0ững chắc Tô quốc Việf-nam xã hội chủ nghĩa. lìa sức phái 


(1)V.Ï. Lê-nin: « Hải cảng Lữ-thuận thất thủ~ *đoảán cập, Nxb Tiến-bậ. Mát-xcơ-va, 
I979, tập 9. tr 19] — 192. 


Iriền sản vuãit, làm cho đất nước ta mạnh lên trong mọi hoàn cảnh, chúng I!a 
ldin thấi bại âm mưu của dịch hòng khiến cho nước Íq su Uếu 0à sụp đồ ; đồng 
thời tạo nẻn ®&Ức trạnh 0ật chấi đề đánh thẳng chiến tranh xâm lược quụ rô 
lớn của địch nều chúng liều lĩnh gâu ra. Có phát triền sản xuôi. chúng ta mới 
có điều kiện nâng cao đời sống của nhân lân 1a, phát huy tính ưu piệt của chủ 
° nghĩa + hội, khiến cho nhân dân ta gần bó thiết tha oới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, sẵn sàng chiễn đâu hụ sinh bảo oệ uững chắc chế độ tốt đẹ p của chúng la. 


DL đôi bởi phát triền sản xuất xâu dựng chủ nghĩa +ã hội, chúng †a ra sức 
rau dựng nền quốc phòng toàn dân pững mạnh, nâng cao chất lượng các lực 
lượng 0ũ trang,Juôn luôn ở trong tư thế sẵn động chiến đầu, chủ động ứng phó 
ĐỚi mọt lình huống. 


KỦ niệm lần thứ năm đánh thẳng quân Trung-quốc xâm lược, chúng ïa 
hãu đánh giá đúng cục diện cách mạng nước ‡†a năm năm qua, thấu rõ những 
thẳng lợi to lớn của ta uà những thất bại năng nề của địch, thấu rõ đâm mttu 
đen tối của địch uà nhiệm 0ụ 0ẻ 0ang của ta, tăng cường doàn kẽt, ra sức phấn 
đầu, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân †a tiến lén mạnh mẽ oà pững chắc. 


Hồ Chủ tịch đã nói: ® Không có gì quủ hơn độc lập tự do?. Tuân theo 
lời dụu đó của Hồ chủ tịch, chúng ta hãu nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đầu 
Dù chiến đầu dũng cảm, đảnh bại mọi âm mưu 0à hành động xâm lược của kẻ 
thù, bảo uệ uững chắc nền đọc lập tự do mà dàn tộc ta đã tốn biết bao xương 
máu mới giành được. 


Tất cả 0Ì sự nghiệp xủu dựng oà bảo oệ Tô quốc zã hội chủ nghĩa, pì hạnh 
phúc của nhân dân. 


BỒNG CHÍ 1U.V.AN-BRÔ-PẾP TỪ TRẦN 


THÔNG BẢO (ỦA BAN CHẤP HẢNH TRUNG ƯƠNG 

ĐẲNG (ÔNG SẢN VIỆT-NAM, QUỐC HỘI. HỘI ĐỒNG NHÀ 

NƯỚC VÀ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG RƯỚC (ỘNG HÙA. 
XÃ HỘI (HỦ NGHĨA-VIỆ.NAM - 


AN chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt-nam, Quốc hội, Hội 
đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam vô cùng dau đớn báo tin cho toàn Đăng và toàn: 
dân Việt-nam: : 


Đồng chí Iu-ri Yla-đi-mi-rô-vich Ản-drô-pốp, Tông Bí thư Ửy ban trung 
ương Đẳng cộng sản Liên-xô, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên-xò, 
đã từ trần hồi 16 giờ 50 phút ngày 9 tháng 2 năm 1981 tại \át-xcơ-va. 


Tên tuổi và những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí lu.V An-đrô- 
pốp gắn liền với những thẳng lợi to lớn của đất nước xô viết trong việc phát 
triền nền kinh tế quốc dân và nâng cao phúc lợi. của nhàn dàn, tăng cường 
khả năng quốc phòng của Liên-xô và sự nghiệp bảo vệ hòa bình trên trái đất. 
Đồng chỉ lu. V. An-đrô-pốp đã đặc biệt chăm lo việc củng cố sự thống nhất 
và tỉnh đoàn kết của cộng đông xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản 
quốc tế | 


Đồng chí 1u. V, An-đrô-pốp mắt đi là một tổn thất to lớn đối với Đăng 
cộng sẵn Liên-xô và nhân đân xô viết, đối với toàn Đẳng, toàn dàn ta và cả 
loài người tiến bộ. 


¬1 


` 


LỜI ĐIỂU 


:CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢẲNG, QUỐC HỘI, 
HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC, HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VÀ 
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TÒ QUỐC VIỆT-NAM 


` 


‡ 
Thưa các đồng chỉ pà đồng bào lhân rnẽn, , 


TU-RI VI.A-DI-MI- RÔ-VÍCH AN-ĐRÔ-PỐP, người đồng chí kính mến của 
chúng ta không còn nữa Ï 


Đó là tôn thất to lớn đối với Đẳng cộng sản và nhân dân xô viết cũng 
như đối với Đăng cộng sản và nhàn dân Việt-nam, đối với những người cộng 
sản và nhàn dàn các nước xã hội chủ nghĩa và cả loài người tiến bộ. 


Đồng chí Iu. V. An-drô-pốp qua đời, Đẳng cộng sản Liên-xô, Nhà nước 
xô viết và nhân dân Liên-xô anh em mất một nhà lãnh đạo kiệt xuất, phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và nhân 
dân thế giới mất một nhà hoạt động lỗi lạc, một chiến sĩ kiên cường đấu 
tranh cho những lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản và hòa bình trên 
toàn thế giới, Đăng ta và nhân dân ta mất một người đóng chí, một người bạn 
lớn mà tất ca chúng ta biết bao kính trọng và quý mễn. 


Cuộc đời hoạt động lâu đài và phong phú, đầy nghị lực và tài năng của 
đồng chí lu. V. An-drô-pốp gàn liền với những thắng lợi và sự lớn mạnh của 
Liên-xô, với công cuộc bảo vệ Tô quốc và xảy dựng xã hội chủ nghĩa phát 
triên, bước quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 


Trên cương vị là Tông bí thư Ủy ban Trung ương Đảng và Chủ tịch 
Đoàn Chủ tịch Xô viết tôi cao Liên-xô, đồng chí lu. Ý, An- -đrô-nốp cùng bộ 
tham mưu chiến đấu: Ủ v bạn Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng cộng sản 
Liên-xô, đã đem hết tính thần và nghị lực tiếp tục thực hiện nghị quyết của 
Đại hội làn thứ 26 Đẳng cộng sản Liên-xô, thực hiện những chính sách và 
biện pháp có tầm quan trọng to lớn, giải quyết nhiều vấn đề mới về lý luận 
và thực tiền của việc hoàn thiện công cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội phát 
triên nhằm không ngừng củng cố sự hùng cường về kinh tế và quốc phòng 
“của đất nước Xô viết, nàng cao phúc lợi của nhân dân Liên-xô. 


“ 
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Đồng c 


-x 


— 


hí lu. V. AN- ĐRO.POP 


- (1914 — 1984) 


Trung thành với chính sách đối ngoại hòa binh đo V,]. Lê-nin vĩ đại vạch 
ra, vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Cương lĩnh hòa bình cho 
những năm §0 của Đảng cộng sản Liên-xô, đồng chỉ lu. V. An-đrô-pốp đã đưa, 
ra nhiều sáng kiến mới hết sức quan trọng, động viên mạnh mẽ nhân dân thế 
giới đấu tranl chống chính sách hiếu chiến của để quốc Mỹ, vì hòa bình và 
an ninh của các dân tộc, vỉ cuộc sống yên vui của mọi người trên hành tính 
chúng ta. Cùng với Đẳng cộng sản và Nhà nước xô viết, đồng chỉ đã có những 
đóng góp quan trọng vào việc củng cố sự thống nhất và tình đoàn kết của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, của phong trào cộng sẵn và công nhân quốc 


Lế, cũng như trong việc ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của các dân tộc vi độc 
lập, tự do. 


Thưa các đồng chí, 


Là người bạn lớn của nhân dân Việt-nam, đồng chỉ lu. V. An-đrô-pốp đã 
có những công hiến to lớn vào việc củng cố và phát triền tỉnh hữu nghị vĩ 
đại, tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà 
nước và nhân dân hai nước Liên-xô — Việt-nam. Chúng ta mãi mãi ghỉ nhở 
những lời tuyên bố của đồng chí trong buồi tiếp đồng chí Tông bí thư Lê-Duần 
ngày 20 tháng 7 năm 1983 khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn 
của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên-xô trên cơ sở những nguyên tắc của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, đối với sự nghiệp xây 
'dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


Tuân theo lời đạy của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh kính mến, toàn Đảng, toàn 
đàn ta nguyện đem hết sức mình vun đắp cho tỉnh hữu nghị và tỉnh đoàn 
kết cách mạng Việt — Xô đời đời bền vững, coi đó là nghĩa vụ, là tỉnh cảm, 
là sự nghiệp cao cả của minh. 


Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng: Đáp lời kêu gọi của Trung ương Đảng 
-_ công sản, Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao và Hội đồng Bộ trưởng Liên-xô, những 
người cộng sản và toàn thề nhân dàn Liên-xô đoàn kết chặt chẽ chung quanh 
Ủy ban Trung ương Đẳng cộng sẵn Liên-xô, đứng đầu là đồng chỉ Côn-xtan- 
tin U-xti-nô-vich Tréc-nen-cô, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và-Nhà nước 
xô-viết, kế tục xứng đáng sự nghiệp về vang của đồng chi lu. V. An-đrô-pốp. 
_ thực hiện thắng lợi nghị quyết lịch sử của Đại hội lần thứ 26 Đảng cộng sản 
Liên-xô, hoàn thành thắng lợi các kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa cộng sản, vì sự hùng mạnh của đất nước Xô viết. vì sự 
nghiệp hòa bình và sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. 


Thưa các đồng chí oà đồng bảo thân mết, 


Toàn Đảng, toàn đân ta vô cùng đau đớn và thương Đo kinh cần 
nghiêng minh vĩnh biệt đồng chí lu. V. An-đrô-pốp. : 
` 
Tên tuồi và sự nghiệp về vang của đồng chí sống mãi trong lòng những 
người cộng sản và nhân dân Liên-xô, sống mãi trong lỏng những người cộng 
sản và nhân dân Việt-nam; sống mãi trong lòng DHEHÿ người cộng sản v4 
nhân dân tiến bộ toàn thế giới. 
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PHÁT HUY $ỨC MẠNH LÀM CHỦ TẬP THỀ, 
THỰC HIỆN THĂNG LỢI KẾ HOẠCH KINH TẾ — 


A năm 1981 — 1983, quán triệt nghị 
quyết Đại họi thứ V của Đăng 

và các nghị quyết Hiội nghị Ban chấp 
hành trung ương Đảng, nhân dân ta 
đã giành được thắng lợi to lớn trong 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và 


bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Nền kinh tế từ thế sút kém trong 
những năm 1979 — 1980 đang chuyên 
biến theo hướng đi lên, ôn định từng 
mặt, tạo tiền đề cho những bước phát 
triền mới. 


Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
và thu nhập quốc dân mỏi năm một 
tăng đánh đấu một bước tiến quan 
trọng trong quá trình ồn định tỉnh 
hình kinh tế — xã hội, tăng cường 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tiến 
bộ nỏi bật là trong sản xuất lương 
thực. Nếu như trong các năm 1976 — 
1980, mỗi năm sản lượng lương thực 
chỉ tăng khoang 20 vạn tấn, thì ba 
năm qua, mỗi năm tăng bình quân 
gản 1 triệu tấn. Nhiều địa phương 
đã có tiến bộ rõ về thâm canh, tăng 
năng suất lúa. Phong trào thi đua đạt 
năng suất 8— 1U tàn trên địa bàn 
huyện đang phát triền. Tiến bộ này 
đã chỉ rễ khả năng thàm canh tăng 
năng suất lúa còn rất lớn của nông 
nghiệp nước ta. 


XÃ HỘI NĂM 1984 


Nhờ sản xuất phát triền và do tác 
động của những chính sách mới ban 
hành, khối lượng lương thực do Nhà 
nước thu mua được cùng tìng đáng 
kề. Những năm trước, binh, quản mỗi 
nầm chỉ được khoảng 2 triệu tấn; 
trong ba năm qua, bình quản mỗi 
năm đã thu mua được 3,1 triệu tán. 
Nhở vậy, từ năm 1953, chúng ta đã 
không phải nhập khảu lương thực và 
cơ bản tự trang trải được nhu cầu tối 
thiều về lương thực trong phạm vi ca 
nước. Thắng lợi về mặt này chỉ ra 
triền vọng không những chúng ta có 
thể sản xuất đủ ăn, mà còn có thề có 
dự trờ. 


Cùng với sản xuất lương thực, việc 
trồng cày công nghiệp, chăn nuôi. 
nghề rừng, nghề cá đã có đà phát 
triền tốt. 

Sản xuất công nghiệp gấp nhiều 
khó khăn về năng lượng, nguyên liệu 
và phụ tùng, nhưng nhiều xí nghiệp 
đã phát huy tỉnh thần chủ động, sáng 
tạo, khai thác các tiêm năng, thực 
hiện hợp tác, liên kết kinh tế, khác 
phục được một phản khó khăn, duy 
trì và g,hát triển được sản xuất, bảo 
đảm một phần đời sống cho còng 
nhân. Giá trị sản lượng công nghiệp 
và tiều còng nghiệp, thủ cêng nghiệp 
năm 1983 đã tăng khá so với năin 1980. 
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Giao thông vận tải có chuyền biến 
- tốt trong tồ chức quản lý, có tiến 
bộ về vận tải hàng hóa và hành 
khách. 

Công tác xuất khầu có bước tiến 
TÕ trong việc tăng kim ngạch hàng 
xuất khầu. 

Thị trường nội địa bước đầu được 
chấn chỉnh, nhất là thị trường lương 
thực; nhiều loại nông sản khác thu 
mua được cũng khá. 

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam- 
bộ có những chuyên biến mới. Cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư doanh đang được 
chăn chỉnh. 

Các hoạt động khoa học, kỹ thuật, 
văn hóa, giáo dục, nghệ thuật được 
chú ý đầy mạnh, góp phần quan 
trọng vào sinh hoạt văn hóa và tỉnh 
thần của nhân dân. Đã có một số điền 
hình tốt về phát huy quyền làm chủ 
tập thê, xây dựng đời sống văn minh, 
lành mạnh, về chăm sóc thương binh, 
gia đỉnh liệt sĩ, trẻ em mồ côi, người 
tàn tạt. 

Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn 
về nhiều mặt, thiên tai xảy ra liên 
tiếp, bọn bành trướng bá quyên 
Trung-quốc tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt rất hiềm 
“đọc, mà chúng ta đạt được những 
thành tựu như trên là hắng lợi to 
lớn. Thàng lợi ấy trước hết bắt nguồn 
tử đường lối dúng đắn của Đảng; 
tử những đỏi mới trong chính sách 
kinh tế, trong công tác quan lý kinh 


tế, làm cho người lao động hăng hái 


sản xuất, gắn bó với sản phầm làm 
ra; từ sự phấn đấu với ý thức làm 
chủ tập thê và tỉnh thần tự lực, tự 
cường của cả nước, của các ngành, 
các địa phương và cơ sở. Thắng lợi 
ấy cũng là kết quả của quan hệ hợp 
tác và sự giúp đỡ to lớn của Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác. 

Tuy nhiên, thành tựu đạt được mới 
chỉ là bước đầu, sự tiến bộ chưa đều 
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và chưa vững chắc; nền kinh tế nước 
ta vẫn còn trong tỉnh trạng rất khó 
khăn, có mặt rất gay gát. Lương 
thực mới bảo đảm nhu cầu tối thiều 
về ăn cho người và niột phần nhỏ 
cho chăn nuôi, chưa đủ đáp ứng như 
cầu to lớn về phát triền cây công 
nghiệp trên quy mô lớn, cho việc mở 
mang các vùng kinh tế mới. Sản lượng 
màu tiếp tục giảm sút cũng làm cho 
lương thực giảm đi mấy chục vạn tấn. 
Nhận thức và chỉ đạo không đầy đủ 
đối với cây công nghiệp là một thiếu 
sót ảnh hưởng đến nguồn hàng xuất 
khầu. Chúng ta cũng còn có khuyết 
điểm trong việc khai thác các khả 
năng về thủy sản, nhất là tôm, cá 
nước ngọt, cá nước lợ và về làm sản. 
Đáng chú ý là nhiều sản phầm quan 
trọng, thiết yếu đối với sản xuất và 
đời sống nhân dân tăng chàm hoặc 
giảm chân tại chỗ, nhất là điện, than, 
thuốc trừ sâu, phân bón, vải mặc, 
thuốc chữa bệnh, v.v, : 


Trong quản lý sản. xuất, các chỉ 
tiêu chất lượng bị xem nhẹ, dẫn đến 
năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 
xuất, xây dựng, vận tải và kinh đoanh 
nói chung còn thấp; lãng phi vật tư, 
hàng hóa khá phô biến, có những vụ 
nghiêm trọng. Cân thấy đây là một 
khuyết điểm lớn, nhất là trong khi 
nẻn kinh tế nước ta còn yếu kém, sản 
phảm chưa dồi dào. Phân phối, lưu 
thòng ván là lĩnh vực đang có nhiều 
khó khăn hơn cả, Nhà nước chưa nắm 
được phần lớn hàng, tiền, chưa làm 
chủ được thị trường, giá cả. Thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa chưa thoát 
ra khỏi lối làm ăn hành chính, bao 
cấp, chưa vươn ra được đề phát huy 
vai trò chủ đạo trên thị trường. 
Khuyết điềm trong phân phối, lưu 
thông đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời 
sống nhân dàn, nhất là công nhân 
viên chức và lực lượng vũ trang. 


Tình hình trên bắt nguồn từ nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ 
quan. Về mặt chủ quan, cần. thấy rõ 


những khuyết điềm trong cơ chế quản 
lý và kế hoạch hóa. Cơ chế này chậm 
được đổi mới theo những phương 
hướng.mà Đảng ta đã rác định, không 
bảo đảm cho các: cấp cùng nhau thật 
sự làm chủ đề :động viên tốt hơn nữa 
sức mạnh tồng: hợp của Nhà nước và 
của. nhân. dân, của. cả trung: ương và 
. địa: phương; do vậy, nhiều khả năng 
trong tầm tạy. vu: CHẾT nhe khai 
th tÊ) `... 
_~- 

Tinh hình và nhiệm vụ cách mạng 
của cả nước ta hiện nay đòi hỏi sự 
chuyền. biến mạnh mẽ,, toàn diện 
hơn nữa của công cuộc phát triền 
kinh tế—xã hội, quán triệt và thực 
hiện tốt những nhiệm vụ mà Đai hội 
- thứ V cũa. Đảng đã đề ra.. 


Nhiệm vụ của' hai năm 1984 — 1985 
rãt quan trọng vä nặng nề: vừa phải 
hoàn thành các mục tiêu của thời kỷ 
1931 — 1985, bảo đảm cơ bản ồn định 
tình hình kinh tế và xã hội, vừa phẫi 
tích cực chuần bị cho kế hoạch 
1960 = 1990, ". 


Việc thực hiện kế IiofAch năm 1981 
và năm 1985 phải gắn liền với việc 
thực hiện phương hướng xây dựng 
và phát triền kinh tế — xã hội đến 

năm 1990, tiếp tục quản triệt dường 
lối chung, đường lối xây dựng nén 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng 
được cụ thề hé¿a trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, với nhiệm vụ hàng đầu 
là đưa nông nghiệp một bước lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
một cơ cấu công — nông nghiệp hợp 
lý, nhằm thực hiện bốn mục tiêu về 
kinh tế — xã hội tông quát, chuẩn bị 
điều kiện đề đảy mạnh công nghiệp 
hóa trên quy mô lớn HẸP DẸ 2Ó 
năm tiếp theo. 


"Đề thực hiện nhiệm vụ đó, phải 
phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường, 
tỉnh thần cách mạng (tiến công, sức 


mạnh làm chả tập thê, thực hiện tốt 

ba cuộc cách mạng; động viên đến 
mức cao nhất sức mạnh tồng hợp của 
Nhà nước và nhân dân, của trung 
ương và địa phương, thực hiện đầy ‹ 
đủ quyền làm chủ của các cấp quản 
lý, chế độ trách nhiệm và kỷ luật, 

chuyền biến mạnh mẽ về tư tưởng và 
tồ chức, phát động phong trào cách 


mạng của quần chúng, đồng thời sử 


dụng có hiệu quả nhất sự giúp đỡ của» 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác. 


Điều quan trọng bặc nhất là trong 
hai năm (9841 — I198ã, phải có tiến bộ 
rõ trong việc khai thác khả năng lao 
động và đất đai, ngành, nghề và các 
năng lực sản xuất hiện có. Phải đặc 
biệt coi trọng năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, lấy đó làm tiêu chuần hàng 
đầu đề đánh giá mọi hoạt động 
kinh tế. % 


Chúng ta tiếp tục fhúc đầy sản 
xuất nông nghiệp phát triền toàn 
diện, coi đó là mặt trận hàng đầu, 
khai thác đến mức cao nhất tiềm 
năng lao động và đất đai nhằm giải 
quyết vững chắc vấn đề lương thực, 
thực phầm, chăn nuôi, phát triền 
thật mạnh cát công nghiệp, fạo nguồn 
nguyên liệu cho công nghiệp và lăng 


nhanh hàng xuất khầu. Thực tiễn đã 


chỉ rõ, với đất đai và lao động, trong 
điều kiện khí hậu nhiệt đới, chúng ta 
có nhiều điều kiện đề phát triền mạnh 
cầy công nghiệp, nhất là cây công 
nghiệp ngắn ngày,coi cây công nghiệp . 
là một nguồn tạo ra phân bón, xăng 
đầu, thuốc trử sâu... phục vụ cho - 
ngay bản thân nông nghiệp. Trong 
năm 1981 và năm 1985, cân chú trọng 
những cày: lạc, đỗ tương, mỉa, thuốc 
lá, đav... và những cây dài naàý như 
cao su, cà phê, chè, dừa... vừa xây 
đựng các vùng chuyên canh, vừa 
tròng xen. trồng gối khắp nơi, với 
phương châm Nhà nước và nhân 
đân cùng làm, trung ương và địa 
phương cùng làm; quốc doanh, tập 
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thề và gia đình cùng làm », đồng thời 
chuần bị cho bước phát triền trên 
quy mô lớn trong những năm sau. 


Chuyên. biến mạnh mẽ hơn nữa 
trong Điệc phát triền công nghiệp 0d 
liều công nghiệp. thủ công nghiệp. 
Ưu tiên bảo đảm các điều kiện dễ 
tăng n¡anh sản lượng điện, than, đặc 
biệt là tiết kiệm tiêu dùng, có chính 
sách phản phối hợp lý đề tận dụng 
nguồn năng lượng hiện nay đang rài 
hạn chế. Đây mạnh sản xuất phản 
- bón; thuốc trừ sàu, vật liệu xây dựng. 
phát triển cơ khí trước hét nhằm 
phục vụ thâm canh và mở rộng diện 
tích cày lương thực và các cày công 
nghiệp. Phát triền một số ngành 
cơ khi tiêu dùng phục vụ đời sống 


nhan đàn như : xe đạp, máyv maỊV, 
quạt diện, đồng hồ... Hết sức chú 
trọng công nghiệp chế biến nông 


sản, gáản cơ sở chế biển với các vùng 
sản xuất, nhất là trên địa bàn huyện 
với quv mô vừa và nhỏ. Chú trọng 
sản xuất hàng tiêu dùng, nhất là các 
hàng thiết yếu như vải, giấy, đường, 
sữa, thuốc chữa bệnh và hàng xuất 
khâu như chè, thuốc lá, rượu. Niệc 
phát triển công nghiệp đòi hỏi sắp 
xếp lại sản xuất, sử dụng tòt năng 
lực sản xuất+ hiện có, nhất là của 
công nghiệp quốc doanh, chú ý đâu 
tư chiếu sảu, tích cực tạo nguồn vật 
- tư, nguyên liệu tử nòng sản, làm sản, 
thủy sản trong nước và đầy mạnh 
xuất khâu, mở rộng các hình thức 
hợp tác quốc tế đề có điều kiện nhập 
thêm nguyên liệu, vật tư cần thiết, 


la sức phát huy công suất của các 
cơ sở sun xuất hiện có, đồng thời 
xảy dựng mới những cơ sở cần thiết 
về công nghiệp nặng như nàng lượng, 
cơ khí, gang thép, điện tứ, hóa chất, 
vát liệu xây dựng... nhằm từng bước 
hình thành eơ cầu công —nòng nghiệp 
hợp lv. Tranh thủ mọi điều kiện đề 
sớm khởi công xảy dựng một số công 
trình cong nghiệp nặng có ý nghĩa then 
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chốt của quả trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. 


Những yêu cầu to lớn của việc phát 
tiền nông nghiệp, công nghiệp, giao 


-thòng vân tải... cũng như của việc 


phát triền văn hóa, xã hội đòi hỏi 
tảng thêm quỹ tích lũy và tăng mức 
đu Hổ âu dựng cơ bản với nguồn 
vốn cửa cả trung ương và địa phương, 
vốn tự có của các xí nghiệp và sự dóng 
góp của nhân đản. Triệt đề chống 
lãng phí, mất mát vật liệu xây dựng, 
báo đảm chất lượng công trình, hạ 
giá thành xàyv dựng. h 


Phản phối lưu lỏng đang là mặt 
trận nóng bỏng. Bằng các biện pháp 
kinh tế, hành chính và giáo dục tư 
tưởng, Nhà nước phải nắm hàng, 
năm tiền, làm chử thị trường và giá 
ca, thực hiện thống nhất quan lý 
phân phối và lưu thông các sản phầm 
hàng hóa chủ vếu Nhà nước độc 
quyền kinh doanh lương thực. Nhà 
nước kế hoạch hóa việc phân phối 
quŸ hàng hóa, tổ chức sự trao đổi 
giữa công nghiệp và nông nghiệp 
mội cách có kế hoạch, chủ yêu là 
thông qua hợp đồng hai chiều. Tăng 
nhanh mọi nguồn thú, nhất là nguồn 
thu từ kinh tế quốc doanh đề bảo 
đảm các khoản chỉ cần thiết. Sắp xếp 
lại các khoản chỉ cho phủ hợp với 
khả nàng tài chính của ta. Từng bước 
lạp lại trật tự trên lĩnh vực giá ca. 
Bằng các biện pháp dồng bộ, bảo 
đam thu nhập thực tế của cán bộ, 
còng nhàn, viên chức và lực lượng 
vũ trang, giải quyết một bước những 
nhu cầu bức thiết về đời sống nhân 
đản. 


Công tác xuất khầău cần được đầy 
mạnh, nhất là xuất khẩu nông sản, 
làm sản, hai sản, đi đôi với mở mang 
các hoạt động kinh doanh dịch vụ, 
du lịch, kiều hối... đề thu bút ngoại 
tệ, coi đây là một khâu có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đề bảo đảm các 
càn đối của kế hoạch. 


Sự nghiệp phát triền, kinh tế, văn 
hóa, củng cố quốc phòng đòi hỏi tng 
cường bơn nữa giao fhông uận tái 
.heo hướng tiếp tục sắp xếp lại lực 
lượng vận tải. phát triền vận tải 
đường thủy, củng cố đường sắt, mở 
rộng đường biền, tăng cường quản 
lý nhằm khai thác tốt khÃ năng hiện 
có, loại trừ các hiện tượng tiêu cực 


Đầy mạnh cải iqo xã hội chủ nghĩa, 
bảo đẫm đến hết năm 19§ã hoàn thành 
cải .tạo nòng nghiệp ở các tỉnh Nam- 
hộ. Xóa bố ngay tư sản thương 
nghiệp. Tô chức sắp xếp lại tiểu 
thương, chuyền một phần: sang sẵn 
xuất và các hoạt động dịch vụ. 


Các hoạt động ăn hóa, khoa học 
kỹ thuột, giáo dục, ụ Iế,... cần được 
phát triền thích ứng với những đòi 
hỏi to lớn của công cuộc xây dựng 
kinh tế, củng cố quốc phòng, xây 
đựng.con người mới, xây dựng lối 
sống mới, văn minh, lành mạnh, tiết 
kiệm ; đấu tranh đề loại trừ văn hóa 
nô địch, phản động, đồi trụy, bài trừ 
các hủ tục, mê tín dị đoan và Các tệ 
nạn xã hội. 


lại 

Những nhiệm vụ to lớn và cấp bách 
về kinh tế — xã hội hai năm 981 — 
1985 chỉ có thề được thực hiện tháng 
lợi bằng việc quán triệt hơn nữa 
đường lối của Đảng, đổi mới tnạnh 
mẽ cơ chế quản lý kinh tế và kế 
hoạch hóa. Quan trọng bạc nhất là 


phút huu quuền làm chủ tập thề của. 


nhân dân lqdo động, khơi dày tính 
năng động và sức sáng tạo của hàng 
triệu quản chúng nhàn dân, đấy lên 
phong trào cách mạng thật sự sôi nồi, 
rộng khắp của quần chúng. làm chủ 
tập thể là sức mạnh lớu nhất đề đảy 
mạnh cải tạo, xây dựng, sản xuất, 
tiết kiệm, đề lập lại trật tự xã hội 
chủ nghĩa trong phản phối lưu thông. 
đẻ tiến hành cách mạng khoa học kỹ 
thuật, xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới, đề bảo vệ Tô quốc, 
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trung ương. Cần nhãn 


giữ gìn an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội, 


Cơ chế quan lý kinh tế và kế 
hoạch hóa cần được tiếp tục đôi mới, 
nhằm khuyến khích người lao động 
hàng hải sản xuất, gắn trách nhiệm, 
quyền lợi của bọ với kết quả lao 
động cuối cùng; các cấp quản lý cùng 
nhau làm chủ trong sản xuất, kinh 
doñnh và tô chức đời sống nhân dân, 
bảo đảm kỷ luật chặt chẽ, chế độ 


"trách nhiệm cụ thề và nghiêm ngặt, 


không ngừng mở rộng trận địa xã 
hội chủ nghĩa trên- mọi lĩnh vực. 
Việc phản cấp quản lý cần được 
nhanh chóng hoàn thành, đề các cấp 
tỉnh (thành phố), huyện (quận) thật 
sự làm chủ trong các hoạt động sẵn 
xuất kinh doanh, trước hết là trong 
kế hoạch trong việc quan lý các cơ 
sở kinh tế, vật tư, tài chính, lương 
thực, xuất khầu... trên cơ sở bảo đảm 
sự quản lý tập trung thống nhất của 
mạnh rằng 
chống hành chính quan liêu, bao cấp 
không phải là buông lòng sự tập trung 
thống nhất của trung ương trong 


quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Tiếp tục soát xét lại, bồ sung và 
cài tiến các chính sách kinh tế (như 
giá cả, đầu tư, tải chỉnh, tín dụng, 
xuất nhập khầu, thu mua...), đề các 
chính- sách phát huy mạnh mẽ hơn 
nữa tác dụng khuyến khích sản xuất 
phát triền theo hướng kế hoạch Nhà 
nước. Tiếp tục hoàn chỉnh chế độ 
quản lý xí nghiệp quốc doanh theo 
hướng mở rộng quyền chủ động trong 
sản xuất, kinh doanh, quyền tự chủ 
về tài chính của xi nghiệp. Cải tiến 
và hoàn thiện chế độ quản lý hợp tác 
xã tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp. 
hợp tác xä nông nghiệp. Chú trọng 
hoàn chỉnh chế độ khoán sản phẩm 
đến nhóm và người lao động trong 
nòng nghiệp. 

Công tác kế hoạch hóa kinh tế quốc 
dàn được tiến hành ở ba cấp cơ bắn: 


(Xem liếp trang 96) 


Kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng Điện biên phú ' ' 


HÍI VN BE HHỆ THUẬT (UẤN 8” 


¡ đ/tÐÀy 


trong chiến cuộc Đông — Xuân. 
1353 — 1954 và chiến dịch... : 
Điện - biên- phủ  - -- 


Thả! qua 7 năm đầu của cuộc 

kháng chiến chống Pháp, quân 
và dân ta đã liên tiếp làm thất bại 
các kế hoạch chiến lược của địch, 
từ kế hoạch đánh nhanh giải quyết 
nhanh (1945 — 1947), kế hoạch bao 
vây biên giới mở rộng phạm vi 
chiếm đóng ở trung du và đồng bằng 
Bắc-bộ (1948 — 1950) đến kế hoạch 
giành lại quyền chủ động chiến lược 
(1951 — 1952). - 


Bước sang năm thứ 8, cục diện 
-_ chiến tranh đã“phát triền ngày càng 
có lợi cho ta. Ba thứ quàn của ta đã 
lớn mạnh và luôn giữ thế chủ động. 
Những triền vọng vô cùng tốt đẹp về 
thắng lợi đã mở ra trước mắt nhân 
đàn ta. 


Vào cuối năm 1952, mặc dù thực 
dân Pháp được Mỹ viện trợ hai phân 
ba chỉ phí chiến tranh, mặc dù quân 
số của chúng ở Đông-dương đã lên 
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HOÀNG - VĂN - THÁI : 


tới 38 vạn tên, thực dân Pháp vẫn 
ngày càng làm vào thế bị động phòng 
ngự, nhất là trên chiến trưởng chính 
là Bắc-bộ. Trước sự lớn mạnh “của 
quân đội chủ lực ta, địch phải dừng 
hình thức phỏng ngự mới, co cụm 
lại thành tập đoàn cứ điềm.- hà 


Đề cứu văn tình thế, mùa hè năm 
1953, Pa-ri cử tướng Na-va sang 
Đông-đương hòng «tìm một lối thoát 
đanh dự ». 


'Được sự đồng tình của giới cầm 
quyền ]'?háp — Mỹ, Na-va đề ra một 
kế hoạch chiến lược quy mô lớn 
nhằm giành lại thế chủ động chiến 
lược, giành một thắng lợi quân sự 
có ý nghĩa quyết định trong một 
thời gian tương đối ngắn. 


Kế hoạch chiến lược của Na-va 
gồm hai bước. Trước hết là giữ thế 


.phòng ngự chiến lược ở miền Bắc 


` 


trong Đông — Xuân 1953 — 1954, thực 


hành tiến công chiến lược ở miền 
Nam, đồng thời ra sức phát triền 
thêm quân ngụy, xây dựng một đội 
quân cơ động lớn mạnh. Với khối 
quân cơ động đã được xây dựng và 
lạp trung, mùa khô 1954 — 1955 sẽ 
chuyền sang tiến công chiến lược 
trên chiến trường Bắc-bộ, giành lấy 
thắng lợi quân sự to lớn, buộc đối 
phương phải điều đỉnh trong những 
diều kiện có lợi cho Pháp — Mỹ. 


Giới cầm quyền Pháp — Mỹ đặt 
nhiều hy vọng vào kế hoạch Na-va, 
Càng triển khai kế hoạch đó, họ 
càng thêm lạc quan và tin tưởng. 
Pa-ri chấp thuận đưa thêm quân 
tăng viện sang Đông-dương. Oa-sinh- 
tơn viện trợ cấp tốc cho Pháp gần 
_ 400 triệu đô la, nhiều trang bị quân 
sự và cử các phái đoản tướng lĩnh 
sang đôn đốc thực hiện kế hoạch. 
Với kết quả tăng nhanh viện trợ cho 
Pháp, đến năm 1951, Mỹ đã đảm nhận 
trên 78ÃX⁄ chỉ phí 
Pháp ở Đông-dương. 


Kế hoạch Na-va là một kế hoạch 
chiến lược lớn, được thực hiện với 
tỉnh thần kiên quyết hơn chính sách 
lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, 
đàng người Việt đánh người Việt » đã 
tùng được áp dụng những năm trước. 


Trước hết Na-va ra sức xây dựng 
khối quản cơ động chiến lược mạnh 
làm công cụ chủ yếu đề giành lại thế 
chủ động. Bước vào Thu Đông 1953, 
Na-va đã nâng tông số binh lực lên 


45 vạn, đã xày dựng được trên §0 tiều 


đoàn cơ động chiến lược. Vừa xây 
dựng lực lượng cơ động, Na-va vừa 
mở nhiều cuộc hành quàn càn quét 
hòng «binh định» vùng địch kiềm 
soát đề vét người vét của. Hắn còn mở 
cuộc tiến công lớn ra vùng giáp giới 
Ninh-binh — Thanh-hóa hòng phá kế 
hoạch fiến công của ta mà chúng phán 
đoán là nhằm hướng đồng bằng 
Bắc-bộ. 


chiến tranh của 


Trước âm mưu chiến lược mới của. 
địch, vấn đề đặt ra đối với quân và 
dân ta là phải kiên quyết đập tan kế 
hoạch Na-va, làm sụp đồ ý chí xâm 
lược của thực dân Pháp, đánh mạnh 
vào Âm mưu kéo dài và mở rộng 
chiến tranh của đế quốc Mỹ. 


Nhin lại cả quá trinh triền khai kế 
hoạch chiến lược của địch và quá 
trình thực hiện chủ trương chiến 
lược của ta trong chiến cuôce Đông — 
Xuân 1953— 1954, ta thấy nồi lên tình 
hình thực tế sau đây: | 


Một là trong khi Na-va ra sức tập 
trung lực lượng, xây dựng khối quân 
cơ động chiến lược mạnh thi ta liên 
tiếp mở một loạt chiến dịch tiến công 
trên nhiều hướng chiến lược hiềm 
yếu mà địch tương đối sơ hở, tiêu 
diệt một bộ "phận quan trọng lực 
lượng địch, đồng thời buộc chúng 
phải phân tán binh lực, làm phá sản 
ý đồ tập trung quân của địch, làm 
thất bại một bước quan trọng kế 
hoạch Na-va. | 


Hat là, Điện-biên-phủ không nằm 
trong dự kiến hành quân ban đầu của 
địch, nhưng do hoạt động của quân 
ta cho nên Điện-biên-phủ đần đần trở 
thành trung tâm tác chiến của kế 
hoạch Na-va. Còn đối với ta, Điện- 
biên-phủ do ý đồ chỉ đạo chiến lược 


- của ta đã trở thành nơi xảy ra trận ˆ 


quyết chiến chiến lược làm thất bại 
cổ gắng quân sư cao nhất của đế 
quốc Pháp và can thiệp Mỹ. 


Nét đặc sác về nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh của ta trong chiến cuộc 
Đông — Xuân 1953— 1951 mà đỉnh cao là 
chiến dịch Điện-biên-phủ là Đẳng ta 
đã xúc định đúng phương hướng 
chiến lược:› chỉ đạo Đận dụng nghệ 
lhuậạt chiến dịch bà các phương pháp 
chiến thuật phù hợp với lực lượng so 
sánh giữa ta và địch, phù hợp với 
trinh độ tác chiến của bộ đội ta lúc 
đó, tạo được thế và lực mạnh đề giành 
thắng lợi có ý nghĩa quyết định 


*# se 'PŠ 6P đgp:chfêw Jứe: 


Sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn 
_của Đảng ta mùa khô 1953 — 1951 thê 
hiện trong việc xác định chiến trưởng 
rừng núi là phương hướng tiễn công 
chiến lược chủ yếu trong Thu Đông 


1953, trong việc chọn điểm quyết 
chiến chiến lược sau khi địch 


chiếm đóng Điện-biên-phủ và việc 
động viên sức mạnh của toàn đân 
- đề biến các chủ trương chiến lược 
trên dây thành hiện, thực thắng lợi. 


gay từ đau năm 1955, tại hội nghị 
thứ 1, trên cơ sở phân tích một 
cách sâu sắc và khoa học hình thái 
chiến tranh chung, Trung ương Đảng 
đã sớm rác định phương hướng chiễn 
[re trong Thu Đông. 


Một đạc điềm của cục diện chiến 
tranh bước sang năm 1953 là tình hình 
phát triển không đều của lực lượng 
vũ trang ta trên ba chiến trưởng Bắc, 
Trung. Nam. Ơ Bac-bộ, ba thứ quân 
phát triển mạnh, nhất là bộ đội chủ 
lực (1). Trong khi đó, ở Trung-bộ và 
Nam-b2, lực lượng phát triền không 
đều, chủ lực phát triền chậm. Điều đó 
giải thích vì sao đại bộ phản quản 
chủ lực của địch đã dăn dần tập 
Irun#ø ra Bắc-bộ, còn trên các chiến 
trường khác, chúng có nhiền sơ hở. 


Tại HBáảc-bộ, địch đã tập trung 475% 
tòng số binh lực (130/281 tiều đoàn) 
trong đó có 44 tiều đoàn cơ động chiến 
lược, tức-523⁄ tông số lực lượng cơ 
động trên toàn chiến trường Đông- 
dương (44/84 tieu đoàn). Phần lớn số 
quân này được tập trung ở đồng bảng, 
còn trên chiến trường rừng núi, lực 
lượng của chúng tương đối yếu hơn. 


Trên chiến trường HBác-bộ, nơi đổi 
đâu chủ yếu giữa hai khối quàn chủ 
lực của ta và của địch, bộ đội chủ 
lực của ta chỉ bằng 69% so với dịch 
(90/130 tiêu đoàn), trong đó tỷ lệ lực 
lượng cơ động chiến lược là địch 
1, ta 1,2 (11/54 tiêu đoàn). So sánh lực 
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lượng trẻn đày cho thấy ta chưa 
giành được ưu thế quản sự trên chiến 


`trường chính. 


Từ thực tế đó, vấn đề đặt ra là 
trong Thu Đông 1953, hướng tiền công 
chiến lược của bộ đội chủ lực nên 
chọn ở đâu, chiến trường rừng núi 
hay đồng bằng? Mặc dù yêu cầu 


.khách quan của cuộc kháng chiến 


lúc này phải tiến tới đánh lớn ở đồng 
bằng, nhưng rõ ràng là trước mẮt, so 
sánh lực lượng chưa cho phép ta thực 
hiện được ưu thế binh lực, hỏa lực 
trong một chiến dịch tiến công ở đồng 
bằng, nơi địch tập trung quản và là 
«chỗ rắn ® của chúng. : 


Kinh nghiệm các chiến dịch trung 
du -và đồng bằng năm 1951 đã chứng 
tỎ: với một mức độ tập trung bình 
lực nhất định, ta chỉ thực hiện được 
ưu thế tuyệt đối trong một thời gian 
ngàn. Đến khi địch tăng viện, nhanh - 
chóng đưa thêm lực lượng cơ đọng 
đến đối phó thì ta lại gặp nhiều khó 
khăn trong việc tiếp tục phát triền 
cuộc tiến công. Trong khi đó, trêa 
chiến trường rừng núi, thế bố trí của 
địch tương đối phản tán, khả năng sử 
dụng pháo binh, không quân cũng 
như khả năng tiếp tế tăng viện bằng 
cầu hàng không rất bị hạn chế. Chiến 
trưởng rừng núi lại là địa bàn ta có “ 
nhiều khả năng thực hiện VÀ giữ 
vững ưu thế binh lực trong suốt chiến 
dịch tiến công, có nhiều điều kiện 
thuận lợi hơn đề giành thắng lợi có ý 
nghĩa chiến lược. 


Nuất nhát từ tỉnh hình trên đây và 
để phá tan ảm mưu tập trung quân 
của địch, tại hội nghị Trung ương 
tháng 1-1953, Hồ Chủ tịch đã chỉ ra 
phương hướng chiến lược trong Thu 
Đông là: «tạm thời tránh chỗ mạnh, 


(1) Tại chiến trường chính Bác-b@e.te đã có 
90 tiều đoàn trong tông số 110 tiều d›àn chủ 
lực trong đó có 54 tiều đoàn cơ cộng thuộc 6 
đại đoàn dự bị chiến lược. 


đánh chỗ yếu » đề phân tán lực lượng 
địch và tiêu -diệt sinh lực địch, mở 
rộng vùng tự do ?® (2) Hội nghị Trung 
ương khẳng định : ® Do phương hướng 
chiến lược này, quân đội ta phải đánh 
địch ở những nơi địch sơ hở, đồng 
“thời phải hoạt động mạnh trong 
vùng sau lưng địch. Bất kỳ miền núi 
hay đồng bằng, quân ta phải chuần bị 
đánh những “lực lượng, những cứ 
điềm ngày càng mạnh của địch » 3). 


Dựa vào phương hướng chiến lược 
đã được Trung ương xác định, Tồng 
quân ủy đề ra phương án tác chiến 
Thu Đông mà nội dung chủ yếu là: 

— Chọn chiến trường Tày-bắc làm 
hướng tiến công chiến lược chính, 
nhằm giải phóng Lai-châu và phát 
triền sang hướng Thượng Lào; 


— Đầy mạnh hoạt động phối hợp 
trên chiến trường Lào, Tây-nguyên 
đề tiêu diệt lực lượng địch, mở rộng 
vùng giải phóng và buộc địch phải 
phân tán khối chủ lực của chúng; 


~ Đầy mạnh cuộc đấu tranh chính 
trị, bỉnh vận và chiến tranh du kich 
trong vùng sau lưng địch. Một bộ 
phận chủ lực dùng hình thức hoạt 
động phân tán đề tiêu điệt từng bộ 
phận sinh lực địch, giúp cho vùng 
địch hậu hoạt động đều khắp : 


— Sẩn sàng lực lượng và kế hoạch 
tiêu diệt địch nếu chúng đánh ra vùng 
tự do. 


Thực hiện phương án tác chiến trên 
đây trong đợt I của chiến cuộc Đông— 
Xuân, bằng một loạt chiến dịch tiến 
công trên những hướng chiến lược 
quan trọng địch tương đối yếu, ta đã 
tiêu điệt một bộ phận quạn trọng lực 
lượng địch (trên hai vạn lên, trong 
đó có nhiều đơn vị tỉnh nhuệ), giải 
phóng nhiều vùng đất đai có ý nghĩa 
chiến lược ở Tây-bắc, Bác Tây- 
nguyên và lrên chiến trường Lào, 
đồng thời đã buộc địch phải phân tán 
khối quân cơ động chiến lược của 
chúng trên nhiều hướng (4). Riêng 


khối quân cơ động của địch Lập trung 


.. ở đồng bằng Bắc-bộ (chỉ còn lại chừng 
20 tiều doàn) đang bị giằng xé đề đối 


phó với chiến tranh du kich. Lực 
lượng cơ động của địch bị phân tán 
đến mức độ không còn giữ được 0ai 
[rò cơ động nữa. 


Hoạt động của ta trong đợt Ï chiến 
cuộc Đông~ Xuân đã làm cho kế hoạch 
tập trung khối quân cơ động chiến 
lược của Na-va bước đầu bị phả sản, 
đã vô hiệu hỏa công cụ chiến lược 
chủ yếu là khối quản cơ động chiến 
lược ngay trong quá trình nó đang 
hình thành và đồn địch vào thế hoàn 
toàn,bị động. Í 


Một thành công quan trọng khác, 
của Đảng trong chỉ đạo chiến lược là 
chọn điềm quyšt chiến chiến lược, xác 
định mục tiêu chiến lược chủ yếu sau 
khi địch chiếm đóng Điện-biên-phủ. 


Phát hiện một đơn vị chủ lực của 
ta tiến quản lên Tây-bắc. Na-va vội 
vã ném quân xuống cánh đồng Mường- 
thanh hông chặn đường tiến quân của 
ta sang Thượng Lào. Sau đó, hắn hạ 
quyết tâm tăng cường lực lượng, xÂv 
dựug Điện-biên-phủ thành một tập 
đoàn cử điềm mạnh, một ssiên Nà- 
sản» hỏng tiêu điệt chủ lực ta trên 
mọt chiến trường chúng đã lựa chọn 
và chuẩn bị sẵn. Từ chỏ chủ trương 
trảnh giao chiếu lớn với chủ lực ta 
trên chiến trường Bác-bộ trong mùa: 
khô 1953, đến chỗ bị động đưa quản 
lên Điện-biên-phủ đề chấp nhận giao 
chiến; từ chỗ Điện-biên-phủ không 
có trong kế hoạch ban dàu đến chỗ 
chiến trường này trở thành điểm trung 
tâm của kế hoạch chiến lược, như 
vậy rõ ràng Na-va bị động một bước 
nghiêm trọng về chiến lược. 


(2) và 13) Nghị quyết Hội nghị lần thử 4 
của BCHTƯ ĐLĐVN (25—3')-1-1953), Văn 
kiện quản sự của Đảng Nxb Quản đội nhân 
dân, Hà-nội, 1977, tập 3. tr. 380. 

(4) Đồng bằng Đắc.bộ, Điện -biên-phủ, Xâ- 
nô, Pác-xế, Play-cu và nam Tây-nguyên. 
Luông Pra-băng và Mườog-aäài. ˆ 
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Ngay sau khi địch chiếm đóng 
Điện-biên-phủ, một vấn đề có tầm 
-chiến lược quan trọng được đặt ra là 
tập trung đại bộ phận chủ Tực mở 


cuộc tiến công vào Điện-biên-phủ,. 


tiêu điệt tập đoàn cứ điềm của địch 
- hay tiếp tục bao vây giam chân quân 
địch ở đây, tạo điều kiện cho quân 
ta tiếp tục tiêu điệt địch trên các 
chiến trường khác. 


Phân tích tỉnh hình lúc bấy giờ, 
Bộ chính Trị trung ương Đẳng ta nhận 
thấy quân đội ta cần phải tiêu điệt 
tập đoàn cứ điềm Điện-biên-phủ thi 
mới mmở ra con đường phát triền của 
bộ đội, thúc đầy cuộc kháng chiến 
tiến lên, mới làm thất bại kế hoạch 
Na-va, đập tan âm mưu kéo dài và 
- mở rộng chiến tranh của đế quốc 
Pháp — Mỹ. 


Chúng ta đã dựa trên nguy`n tắc 
tiêu diệt sinh lực địch và nguyên tắc 
đính chắc thắng; đã tính đến điều 
kiện cụ thê về địch và về ta trên các 
mặt : binh lực hỗa lực, địa hình chiến 


trường, bảo đảm hậu cần kỹ thuật, 


khả năng chiến trường chính và 
chiến trường phối hợp; đã đánh giá 
ý đồ chiến lược của địch và những 
biện pháp chiến thuật, kỹ thuật mà 
chúng có thề vận dụng đề thực hiện 
ý đồ đó, v.v. Tất cả các vếu tố trên 
đây tạo thành căn cứ tồng hợp đề hạ 
quyết tâm chọn Điện-biên-phủ làm 
_ điềm quyết chiến chiến lược. 


Căn cứ so sánh lực lượng cụ thề 
giữa ta và địch lúc bấy giờ, căn cứ 
khả năng mới của hai bên, chúng ta 
khẳng định: quân đội ta có (hề tiêu 


diệt tập đoàn cứ điềm Điện-biên-phủ, 


vì: - 


1 — Quân địch ở đây tuy mạnh 
(mạnh hơn nhiều so với tập đoàn cứ 
điềm Nà-sẵản), nhưng chúng bị cô lập 
trên chiến trưởng rừng núi, rất xa 
các căn cứ ở đồng bằng. Chỗ yếu 
nhất của địch là chỉ đựa vào đưởng 
hàng không (có thể bị ta hạn chế và 
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cắt đứt) đề giải quyết việc tàng viện 
và bảo đảm hậu cần tiếp tế. 


2— Trona điều kiện địch mạnh 
hơn ta về trang bị kỹ thuật, thị tác 
chiến ở địa hình rừng núi đối với ta 
có lợi hơn so với địa binh đồng bằng.. 


— Bộ đội chủ lực của ta đã cớ: 
kinh nghiệm và những tiến bộ mới 
về chiến thuật, kỹ thuật đánh công 
sự vững chắc, đã' được rèn luyện 
một bước về đánh tập đoàn cứ điềm; 
trang bị hỏa lực của ta đã bước đầu 
được tăng cường. 


4 — Tuy Điện-biên-phủ rất xa hậu: 
phương. nhưng các tuyến đường vân. 
tải chiến lược đã được chuần bị một 
phần; vấn đề hậu cần tiếp tế tuy khó 
khán, đường sá có thề bị địch đánh 
phá, nhưng nhân dân và quân đội ta 
có khả năng khắc phục được đề chỉ 
viện cho tiền tuyến. 


9 — Với thắng lợi của đợt I chiến 
cuộc Đông— Xuân, ta đã tạo được thế 
chiến lược ngày càng có lợi, lực 
lượng cơ động chiến lược của địch 
đã bị phân tán nghiêm trọng. Sắp” 
tới, hoạt động của các chiến trường 
phối hợp được tiếp tục đầy mạnh 
hơn nữa. buộc địch càng phải căng 
mỏng thêm lực lượng ra đề đối phó, 
ta sẽ hạn chế đến mức thấp nhất khả 
năng của chúng tắng viện cho Điện- 
biên-phủ. _ 


Bởi vậy, đến cuối tháng 1-1951, khi 
tạp đoàn cứ điềm của địch đã được 
xây dựng và củng cố ngày càng vững 
chắc, lực lượng của chúng đã được 
lăng cường, Đảng ta vẫn giữ quyết 
tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở 
Điện-biên-phủ. 


Dó là một quyết tâm chiến lược 
quan trọng, thề hiện sự quán triệt 
sâu sắc phương châm lích cực — chủ 
động ~ cơ động — lính hoạt mà Bộ 
chính trị Trung đương Đẳng ta đề ra 
trong hội nghị tháng 9-1955. 


_ và sau đó, 


ò— Chúng ta đã tử chỗ tạm thời tránh 


chỗ mạnh đánh chỗ yếu, chọn những 
hưởng chiến lược mà địch tương đối 


sơ hở đề mở các chiến dịch tiến công . 


trong đợt I của chiến cuộc Đông— Xuân 
đến chỗ chọn Điện-biên-phủ, tập đoàn 
cứ điềm mạnh nhất, làm điềm quyết 
chiến chiến lược đề tập trung lực 
lượng tiêu diệt. 


Thực tế đã chứng minh việc chọn 
chiến trường rửng núi làm phương 
hướng tiến công chiến lược chủ yếu 
chọn Điện-biên-phủ làm 
điềm quyết chiến chiến lược là những 
chủ trưởng hoàn toàn đúng đán và 
sáng suốt. 


Trong chiến cuộc Đông — Xuân 1953— 


1954, nhất là trong chiến dịch Điện- - 


biên-phủ, Đẳng ta đã dựa vào sức 
mạnh của toàn dân, huy động sức 
mạnh tỉnh thần và vật chất to lớn 
của cả nước, đồng thời tranh thủ sự 
đồng tình và ủng hộ rộng rãi của 
nhân dàn thế giới, tạo thành sức 
mạnh tồng hợp đề biến quyết tâm 
chiến lược đúng đán thành hiện thực 
thắng lợi trên chiến trường. 


Chủ trương phát động quần chúng, 
thực hiện chính sách ruộng đất đã 
tạo nên một khí thế cách mạng mới 
ở hậu phương, tác động trực tiếp đến 
bộ đội mà đa số là thanh niên nông 
đân đang hằng ngày đối mặt với 


' quân thù ở tiền tuyến. Hậu phương 


giảnh thắng lợi trong cuộc đấu tranh 
giai cấp ở nông thôn càng có thêm 
sức mạnh tỉnh thần và vật chất chỉ 
viện tiền tuyến. 


Hàng vạn tân bỉnh bồ sung cho 
chiến trường; hơn 26 vạn đân công, 
tử miền xuôi đến miền ngược, từ vùng 
tự do đến vùng tạm bị chiếm (với 
trên 18 triệu ngày công phục vụ chiến 
dịch); hơn 25 nghin tấn gạo được 
đưa ra mặt trậngv.v. là những 
chứng minh hùng hồn về sức mạnh 
hàu phương chỉ viện cho tiền 
tuyến. 


Tướng Na- va cũng như nhiều 
tướng lĩnh, nhà báo Pháp và phương 
Tây sau này đã phải thừa nhận rằng 
hồi đó họ không lưởng nòi sức mạnh 
của cả một dân tộc đã giải quyết một 
cách xuất sắc vấn đề hậu cần tiếp tế 
cho bộ đội ở phía trước. 


Sức mạnh tồng hợp phát huy trong 
chiến cuộc Đông Xuân và chiến dịch 
Điện-biên-phủ còn thề hiện ở sự hoạt 
động nhịp nhàng giữa chiến trường 
chính và các chiến trường phối hợp, 
giữa chiến trường của ta và chiến 
trường bạn, giữa các đỏn tiến công 
của chủ lực ở phía trước với hoạt 
động rộng khắp của ba thứ quân 
trong vùng sau lưng địch, giữa tiến 
công tiêu điệt địch, giải phóng đất 
đai với phong trào nòi dậy diệt tề 
trừ gian, vận động binh lính địch, 
mở rộng các khu du kích và căn cứ 
du kích trong vùng địch. 


Hoạt động phối hợp của các chiến 
trường địch hậu, nhất là ở đồng bằng 
bắc-bộ, đã đánh thẳng vào khối quân 
cơ động chiến lược của Na-va, khoét 
sàu chỗ yếu chí mạng của địch là 
việc tiếp tế cho tập đoàn cứ điềm 
Điện-biên-phủ. Lực lượng địch không 
ngừng bị tiêu hao và phân tán, 
phương tiện vận tải chiến lược các 
loại không ngừng bị phá hủy, nhất 
là trên đường 5. Điện hình là hai 
trận tập kích vào các sân bay Cát- 
bí và Gia-lâm, phá hủy gìn Š0 máy 
bay địch, trận tập kích vào căn cứ 
Nha-trang, đốt cháy 3,7 triệu lít xăng, 
trận tập kích sản bay Tàn-sơn-nhất 
làm nồ hàng trăm tấn bom. Các chiến 
trường phối hợp, nhất là đồng bằng 
Bắc-bộ đã góp phần hạn chế đi đến 
triệt hẳn nguön tiếp tế và tăng viện 
của địch: cho chiến trường trọng 
điểm Điện-biên-phủ. Như sau này 
địch thú nhận, cái cuống nhau nuôi 
sống tập đoàn cứ điểm bị bóp nghẹt 
ở cả hai đầu, đồng bằng sông liöng 
và trên bầu trời Mường-thanh. 
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Sức mạnh tồng hợp của ta còn thề 
hiện sự kết hợp ở trinh độ cao cuộc 
đẩu tranh trên các mặt trận quân sự 
chỉnh trị với ngoại giao, nhằm tranh 
thủ sự đồng tỉnh và ủng hộ của nhân 
dân thế giới, trước hết là nhân dân 
các nước anh em, và nhân dân Pháp 
đối với sự nghiệp kháng chiến chính 
nghĩa của dân tộc ta, 


Chính kẻ địch cũng phải thừa nhận 
rằng lời tuyên bố tháng 11-1953 của 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh với phóng viên 
báo Ezpressen (Thụy-điền) và nghị 
quyết của các ngoại trưởng ở Béc-lin 
về việc mở cuộc đàm phán ở Giơ-ne- 
vơ về vấn đề .Đông-dương là những 
đòn đánh mạnh vào tỉnh thần quân 
viễn chinh Pháp. 


Chiến dịch Điện-biên-phủ kết thúc 
thắng lợi một ngày trước khi hội nghị 
Giơ-ne-vơ về Dông-dương khai mạc 
là một sự phối hợp tuyệt đẹp giữa 
chiến trường và bàn hội nghị, là một 
hậu thuẫn kịp thời, to lớn và có hiệu 
quả đối với phái đoàn đàm phán 
của ta. 


Rồ ràng là, chính nhờ chủ trương 
thiến lược đúng đắn, xác định phương 
hướng chiến lược và chọn điềm quyết 
chiến chiến lược chính xác, lại biết 
lạo nên một sức mạnh tỏng hợp to 
lớn, biết động viên mọi nhân tố tháng 
lợi trong quá trỉnh vận dụng chủ 
trương chiến lược đó mà Đảng đã 
lãnh đạo quân và dân ta tùng bước 
đồn kẻ địch đi từ bị động chiến lược 
này đến bị động chiến lược khác, từ 
bất ngờ chiến lược này dến bất ngờ 
chiến lược khác. 


Dịch bất ngờ và bị động đến mức 
giữa lúc chúng đang tin tưởng và đặt 
nhiều hy vọng vào công cụ chiến 
lược chủ yếu là khối quân cơ động, 
thì ngay trong quá trình xây dựng 
và tập trung›s “quả đấm chiến lược ® 
đã bị ta phân tán ra nhiều hướng. 
Dịch bất ngờ và bị động đến mức 
giữa lúc chúng cho rằng hoạt động 


tá 
1< 


_ khác *đã lên đến đỉnh 


của ta trên các hướng chiến lược 
cao?, rằng 
ta đã «h.t hơi ® và do dự không dám 
tiến công tập đoàn cứ điềm Điện- 
biên-phủ và chúng có thề rảnh tay 


tiếp tục chiến dịch Ải-lăng (tiến công 


vào vùng tựaldo Liên khu 5) thỉ quân 
ta mở màn chiến dịch Điện-biên-phủ. 
Dịch bất ngờ đến mức trong lúc 
chúng đang tin tưởng vào tính * bất 
khả xâm phạm của tập đoàn cử điềm 
siêu Nà-sản ®, rằng Điện-biên-phủ sẽ 
là “cái máy nghiền, nghiền nát chủ 
lực Việt minh nếu họ dám liều lĩnh 
tiến công ”*, thì quản ta đã tửng bước 
tiêu điệt từng cứ điềm địch và cuối 
cùng tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ 
điềm 


_II— Về oận dụng nghệ thuật 


chiến dịch soà các phương 
pháp chiến thuật. 


Aác định phương hướng chiến lược 
đúng đắn là nhân !ö rất quan trọng 
đề giành thắng lợi trong chiến tranh 
hay trong mặt trận quyết chiến chiến 
lược. Nhưng phương hướng chiến 


“lược chính xác đến đàu cũng chỉ mới 


là điều kiện, là khả năng. Đề biến 
khả năng đó thành hiện thực thắng 
lợi một vấn đề quan trọng" khác 
được đặt ra và phải được giải quyết 
đúng đán là nghệ thuật chiến dịch 
và phương pháp chiến thuật. l 


Vấn đề nội lên trong chiến dịch 
Diện-biên-phủ là chúng ta đã xác 
định đúng đắn phương châm chiến 
dịch. 


Căn cử vào tỉnh hinh thực tế (EgHỷ 
thời gian đầu, khi địch mới nhảy dù 
xuống, lực. lượng chưa được tăng 
cường, bố trí còn tương đối sơ hờ, 


_ trận địa phòng ngự chưa được củng 


cố, ta chụủ trương «đánh nhanh, giải 
quyết nhanh s: tập trung toàn bộ lực 
lượng, tò chức hợp đồng giữa các 
binh chủng, mở cuộc tiến công từ 
nhiều hướng, đánh thẳng vào chỗ sơ 


hở nhất trong lòng địch, chia cát tập 
đoàn cứ điềm ra từng bộ phận, tiêu 
diệt bộ phận quan trọng nhất của 
chúng; tiếp đó, giải quyết những bộ 
phận còn lại, hoàn thành tiêu diệt 
toàn bộ tập đoàn cứ điềm trong thời 
gian chừng ba đêm, hai ngày. Dàng 
ủy mặt trận đã phân tích: những điều 
lợi và không có lợi nếu «đánh nhanh 
giải quyết nhanh». Những điều lợi 
đó là: quân ta đang sung sức; cuộc 
chiến đầu không kéo đài, ít tiêu hao 
mệt mỏi; vấn đề tiếp tế lương thực 
đạn dược không gặp trở ngại lớn. Diều 
không có lợi là, mặc dù đã được chuần 
bị về `tư tưởng và chiến thuật, đã 
được bồ sung trang bị tốt hơn trước 
nhưng quân ta chưa có kinh nghiệm 
thực tế đánh tập đoàn cứ điềm. 


Quá trinh chuẩn bị cũng là quá trình 
tiếp tục bấm sát tình hình địch, tiếp 
tục cân nhắc về cách đánh. Đến ngày 
25-1-1954, khi bộ đội ta đã ở tư thế 
sẩn sàng đợi lệnh nồ súng thì Dảng 
ủy mặt trận nhận thấy “đánh nhanh 
giai quyết nhanh b không còn phù hợp, 
không bảo đửm chắc thẳng, vì: 


ÄfÓ† là tỉnh hình địch đã thay đồi. 
Hai vị trí ở phản khu Bác đã được 
" tăng cường lực lượng và được củng 
cố thành những cử điềm mạnh. Phân 
khu Nam đã phát triền thành một cụm 
cứ điềm. Phía Tây sân bay Mường- 
thanh xuất hiện một số cứ điềm mới. 
Các điềm cao phía. Đông đã được từng 
cường và văn là chỗ mạnh mà địch 
có thề dựa vào đề kéo dài chiến đấu 
phòng ngư. „ - 


Hai là công tác chuẩn bị của ta, 
nhất là việc kéo pháo vào trận địa, 
4ã có những đòi hỏi vượt xa dự kiến 
ban đầu. Nếu nồ súng theo thời gian 
quy định (chiều 25-1)thi việc chuân 
bị chiến đấu của pháo binh gặp nhiều 
khó khán. Mặt khác, chính qua việc 
kéo pháo ta mới thấy được một thực 


tế mà trước đó không lường tới, là s„ 


trong chiến đấu, khi cần phải cơ động 
thì làm thế nào có thể dùng sức người 


nhanh ehóng di chuyên được trận địa 
pháo. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề về 
chiến thuật và chỉ huy cũng chưa được 
giải quyết triệt đề đề bảo đảm chắc 
thắng, nhất là chiến đấu trọng trung 
tâm. _ 


Đẳng ủy mặt trận nhận thấy cách 
đánh nhanh thắng nhanh trong tình 
hình như vậy không bảo đảm thực 
hiện đúng tư tưởng chỉ đạo của Bộ 
chính trị là đánh chắc thắng cho nên 
đã quyết định thay đồi phương châm 
thành đánh chắc, tiến chắc. 


Đảng ủy mặt trận cũng nhận thấy 
sđánh chắc, tiến chắc», thi chiến 
dịch kéo dài: sẽ thêm nhiều khó khăn 
trở ngại mới : địch có thề tăng cường 
công sự, tăng thêm viện binh; bộ độ: 
hoạt động dài ngày có thề bị tiêu hao 
mệt mỗi : vấn đề cung cấp tiếp tễế vốn 
đã khó khăn, càng trở nên khó khăn 
hơn. 
Nhưng Đảng ủy mặt trận khẳng 
định : trong một tràn đánh, nhất là 
một trận quyết chiến chiến lược có 
tầm quan trọng lớn lao như chiến dịch 
Điện-biên-phủ, nguuyen tắc cao nhất 
0ẫn là bảo đảm chắc thắng. Phải xoay 
quanh pguyên tắc đó mà vượt qua 
mọi trở ngại. Không thề vi bất kỳ khó 
khăn nào mà hạ thấp yêu cầu đánh 


chắc thẳng. 


Việc thay đôi phương châm đó là 
hoàn toàn chính xác và có ý nghĩa 
quyết định đối với thắng lợi của 


chiến dịch. 


Nhưng đề giành thắng lợi, thì không 
thề chỉ dừng lại ở phương chàm chiến 
dịch. Từ chỗ trình độ phô biến của 
bộ đội là mới có khả năng tiêu diệt 
một tiều đoàn địch trong cÔng sự 
vững chắc trong một đêm, phải chỉ 
đạo cách đánh thế nào cho phù hp, 
đề bộ đội có thề vượt hẳn lên, đánh 
liên tục nhiều ngày, đủ sức tiêu diệt 
hàng chục tiều đoàn tính nhuệ của 
địch bố trí liên kết trong tập doàn cử 
điềm, trong điều kiện trang bị của ta 
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chưa có sự cải tiến đáng kề. Vì thể, 
một loạt phương pháp chiến thuật có 


Ú nghĩa chiến dịch nhằm hạn chế. 


chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch, 
làm cho chúng quân đông mà hóa Ít, 
trang bị mạnh mà hóa yếu đã được 
vận dụng. 


l — Trước hết là phương pháp bao 
Đâu chiến địch, rồi lan lượt liêu diệt 
từng tiều đoàn hoặc mót số tiều đoàn 
địch trong tập đoàn cử điềm. 


Binh lực địch ở Điện-biên-phủ gồm 
trên dưới 20 tiều đoàn các loại. Ưu 
thế binh lực của ta so với địch trong 
toàn bộ chiến dịch mới đạt 1,8/1. 


Ngay từ đầu, quân ta đã hình 
thành thế bao vảy chiến dịch trên 
các hướng. đã phân công mỗi đại 
đoàn trên mỗi hướng, tô chức hợp 
đảng bình chủng trong từng trận 
đánh, lần lượt tiêu điệt từng bộ phận 
địch trong mỗi trung tâm đề kháng; 
tiến công đánh chiếm tửng cứ điềm 
đi đôi với tồ chức. đánh địch phản 
kích, giữ vững vị trí đã chiếm được, 
làm bàn đạp phát triền tiến công 
đánh chiếm cử điểm khác. 


Cách đánh này phù hợp với trình 
độ quản đội ta lúc bẩy giờ. Nó bảo đảm 
cho quân ta chắc thắng trong từng 
trận, tiến tới tiêu điệt toàn bệ quản 
địch tron tập đoàn cứ điểm Đây là 
cách đánh sáng tạo. vừa thể hiện sự 
quán triệt sâu sắc 
® đánh chắc tiến chắc », vừa đáp ứng 
yêu cầu tiến vọt, tiêu điệt một bỉnh 
lực lớn của địch trong một chiến địch 
tiến công trân địa lón chưa từng thấy 
trong lịch sử 10 năm của quản đội ta. 


Từ hai trận đầu «bóc vó» ở phân 
khu Bắc, tiếp đến tiêu điệt một số cứ 
điểm ở phía Đông, rồi dùng phương 
pháp “đánh lẫn» từng bước, điệt 
tửng ụ súng, .từng lô cốt, từng vị trí 
địch, quàn la đã bạn chế chó mạnh 
của địch là quân số đồng, trang bị 
minh buộc chúng phải đổi phó trong 
trnø cứ điềm và cụm cứ điềm, hạn 


VÀ: 


phương châm, 


ˆ đánh lũ n, bản tỉa... 


chế khả năng yềm bộ lẫn nhau bằng 
binh lực và hạn chế khả năng phản 
kích của địch hòng chiếm lại các vị 
trí đä mất. 


2 — Phương pháp zxâu dựng trận 
địa liến công 0à bao 0âu, ngày càng 
xiếi chặt quản dịch bằng mội hệ thống 
chiến hào“, nhiều tầng,. nhiều lớp. 


Trước đây, đề tiêu diệt một tiều 
đoàn độc lập của địch trong công sự 
vững chắc, bộ đội mới có kinh nghiệm 
làm trận địa xuất phát tiến công cho 
tửng phân đội rồi lợi dụng đêm tối 
kết thúc trận đánh trong một đêm. 
Trước yêu cầu chiến đấu dài ngày, 
tiêu diệt hực lượng lớn của địch trên 
địa hình bằng phẳng của cánh đồng 
Mường-thanh, dưới hỏa lực pháo 
bình, cơ giới và không quân địch, 
vấn đề đặt ra là làm thể nào bộ đội 
có thề tiếp cận địch và chiến đấu 
liên tục cả ngày lẫn đêm. 

Bằng phương pháp râu dựng hệ 
lhống trận địa liền công oà Ððao Đâg 
ngày càng thắt chặt chung quanh từng 
cử điểm địch, quân ta đã hạn chế đến 
mức thấp nhất hỏa lực của địch, tạo 
điều kiện bám trụ chiến đấu liên tục; 
tiêu điệt từng vị trí, tiến lên tiêu - 
điệt toàn bộ tập đoàn cứ điềm trong 
chiến dịch kéo đài 55 ngày đêm. 


Chinh dựa vào hệ thống chiến hào 
ngày càng phát triền sâu về phía 
địch mà bộ đội có thề vận dụng nhiều 
hình thức hoạt động phong phú như 
, gây nên cho địch 
một tỉnh trạng căng thẳng khủng khiếp 
thường xuyên, đánh mạnh vào chỗ 
yếu cơ bân của chúng là tỉnh thần 
chiến đấu bạc nhược: 

Như sau này địch thú nhận, mặc 
dù chúng dùng mọi thủ đoạn ngăn 
chặn, nhưng vẫn không ngăn nồi 
bước phát triềmn của các chiến hào, 
tập đoàn cứ điềm của chúng bị một 
“tập đoàn cứ điềm » khác vây hãm và 
ngày cảng siết chặt thòng lọng nhiều 
tầng vào eö chúng, như một con nhện: 


chẳng tơ dày đặc đề bắt một con côn 
trùng. Mọi kế hoạch tháo chạy do các 
cơ quan tham mưu Pháp ở Hà-nội và 


Sàï-gòn vạch ra đều không thực hiện 


được. ¬ 


j — Dùng mọi biện phá p triệt đường 
liếp tế uà tăng diện của địch, khoét 
sâu chỗ yếu của chúng. là tập đoàn 
cứ điềm bị cô lập, hoàn toàn đựa vào 
cầu hàng không đề tiếp tế và tăng 
viện. - _ 


Dựa vào trận địa tiến công và bao 
vây ngày càng thất chặt, bộ đội đã 
dùng các loại hỗa lực đề khống chế 
sản bay và cuối cùng, dùng phương 


pháp đánh lấn đề cải đứt 0d chiếm - 


“hẳn sân bay. Cầu hàng không ngày 
càng bị uy hiếp và cuối cùng bị hoàn 
toàn tê liệt. Cái mà lúc đầu địch chủ 
quan cho là chỗ mạnh và ưu thế của 
chúng so với ta về khả năng bảo đảm 
hậu cần tiếp tế đã trở thành chỗ yếu 
chí mạng của chúng, 


Mất sân bay, địch buộc phải thả dù 
đề nuôi sống tập đoàn cứ điềm. Nhưng 
vùng đất và vùng trời của địch không 
ngừng bị thu hẹp, phạm vi hoạt động 
của máy bay bị hạn chế, buộc chúng 
phải thả dù ban đêm ở độ cao lớn đề 
tránh hỏa lực cao xạ. Nhiều dù tiếp 
tế rơi ra ngoài khu vực của địch. 
Quân ta phát động phong trào đoạt dù 
đề giải quyết một phần yêu cầu chiến 
đấu của 
nhưng chủ yếu là đề triệt hẳn nguồn 
tiếp tế đã rất mong manh của địch. 


Như sau này chúng thú nhận, việc 
thất chặt thòng lọng bằng chiến hào 
cùng với việc cắt đứt cầu hàng không 
đã làm cho các vị trí còn lại của 
chúng bị phong tỏa, cô lập và bị 
bóp nghẹt vi thiếu đạn dược, thực 
.„ phầm và nhất là thiếu nước. Tinh 
thần binh lính địch suy sụp nhanh 
chóng trong cảnh nguy khốn nghiêm 
trọng mà chúng gọi là “cuộc sống 
trong địa ngục *, Cuối cùng, một vạn 


(a, nhất là về đạn pháo, 


(ên địch sống sót không còn chịu nồr 
và buộc phải đầu bàng khi quân ta. 


mở cuộc tòng công kích. 


\ 


Về mặt tăng viện, do không phận 
và bãi thả đù bị thu hẹp, do chiến 
hào của ta ngày càng áp sát, việc thả 
dù bồ sung quân số không bảo đảm, 


_VÌ phải thả ban đêm và từ độ cao: 


lớn. Mặc dù còn vét được lính dà 


gọi là «tình nguyện % và yêu cầu bồ: 


sung quân số ngày càng lớn, nhưng 


càng về cuối trận đánh, khả năng: 


thả dù !făng viện càng bị hạn chế,. 
cuối củng bị đình chỉ hẳn. 


- v 


-_ Tất cả thực tế trên đây chỉ rõ: 


“. 


nghệ thuật quân sự mà Đẳng ta vận . 


dụng trong chiến cuộc Đông— Xuan: 
1953 — 1954 và chiến dịch Điện-biên- 


- phủ mang nội dung hoàn chỉnh: 


chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và 
phương pháp chiến thuật. Ba mặt đó 
quan hệ hữu cơ với nhau. Trên cơ: 
sở giữ quyền chủ động và xác định 
hướng tiến công chiến lược chính 
xác, ta đã vận dụng đúng đìn nghệ 
thuật chiếndịch, xác định đúng phương 
chảm chiến dịch và vận dụng các 
phương pháp chiến thuật phù hợp 
với so sánh lực lượng giữa ta và 
địch, phù hợp với trình độ tác chiến 
và khả năng tồ chức chỉ huy của ta. 
Phương hướng chiến lược đúng đã 
tạo điều kiện đề phát huy nghệ thuật 
chiến dịch và các phương pháp chiến 
thuật có ý nghĩa chiến dịch. Ngược 
lại sự đúng đắn về phương châm 


“chiến dịch và bước nhay vọt về các - 


phương pháp chiến thuật đã bào 
đảm cho chủ trương chiến lược chính 
xác trở thành hiện thực thắng lợi. 


Tư tưởng tác chiến xuyên suốt 
trong ca quá trỉnh vận dụng nghệ 
thuật quản sự trong chiến cuộc Đông — 
Xuân và chiến dịch Điện-biên-phủú là 
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tư tưởng chủ động liến công, từ tiến 
công liên tục trên các hướng chiến 
lược địch tương đối yếu và sơ hở 


đến chủ động chọn nơi địch mạnh: 


nhất làm điềm quyết chiến chiến 
lược, với tính thần kiên quyết tiêu 
diệt bằng được 'kẻ địch có quân số 
. đông, hỏa lực mạnh, công sự vững 
chắc, kiên quyết làm phá sản biện 


pháp phòng ngự cao nhất của địch 


là co cụm 
điềm. 


Chinh nhờ quán triệt ftr tưởng chủ 
động liền công, nắm vững nguyên tắc 
tiêu diệt địch và nguyên tắc đánh 
chắc thắng mà Đảng ta đã chỉ đạo 

sáng tạo cách đánh đúng đắn cả về 


lại thành tập đoàn cứ 


chiến dịch và phương pháp chiến 
thuật. Điều đó tạo -diều kiện đề quân 
ta phát huy cao độ quyền làm chủ 
của con người đối với bỉnh khi kỹ 
thuật. 


Tỉnh thần quuếšt chiến quuết tháng 
của quân đội được phát huy cao độ 
trên cơ sở một quyết tàm chiến lược 
chính xác, mội sự lựa chọn đúng dắn 
về cách đánh và những khả năng 
hiện thực về tô chức chỉ huy. Tỉnh 
thần đó cho phép quân đội ta đạt tới 
bước nhảy vọt về trinh độ tác chiến. 
về khả năng tiêu diệt địch quy mô 
lớn nhất và có ý nghĩa chiến lược 
quan trọng nhất trong cả cuộc kháng 
chiến chống Pháp. 


- PHÁT HUY $Ứ( MẠNH.. 


s (Tiếp theo trang f5) 


trung ương, địa phương (tỉnh, thành 


phố, huyện, quận) và cơ sở (xí nghiệp, 


hợp tác xã.... Yêu cầu đổi mới kế 
hoạch hóa là làm cho mỗi cấp, dựa 
trên những phương hướng và mục 
tiêu cơ bản thống nhất trong cả nước, 
chủ động khai thác tốt nhất tiềm năng 
và thế mạnh của mình, sử dụng bổn 
nguồn khả năng đề xây dựng kế 
hoạch từ cơ sở, gắn kế hoạch với 
hạch toán và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Chấn chỉnh công tác điều hành 
thực hiện kế hoạch. Thực hiện nghiêm 
chỉnh chế đệ hợp đồng kinh tế. 


Huyện là đơn vị cơ bản của nền 
nông nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Chúng ta phấn đấu đến hết 
năm 1985, thực hiện một sự chuyển 
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biến rõ rệt ở tất cả các huyện, trước 
hết là các huyện trọng điềm về lương 
thực, cây công nghiệp, về an nỉnh, 
quốc phòng. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
bước vào năm 1984 với những thành. 
tựu mới, kinh nghiệm mới và sức 
mạnh mới của chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa. Mỗi tồ chức Đẳng. 
mỗi cán bộ, đảng viên hãy thấu suối 
nghị quyết Hội nghị thứ năm của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa V). 
nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. 


_tồ chức động viên nhân dân lao động 


hăng hái thi. đua xã hội chủ nghĩa, 
giành thắng lợi mới cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. 


Một số vấn đề 


ˆ 


VỀ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG 


Ứ khi có nghị quyết 26 của Bộ 
chính trị Trung vương Đảng 
(khóa IV), nhất là sau Đại hội thứ V 
của Dảng, công tác phân phối lưu 
thông đã từng bước được cải tiến, 
Một số chính sách cụ thề về: phân 
phối lưu thông lần lượt được ban 
hành đã có tác dụng tốt đối với việc 


cai tiến cơ chế quản lý, thu mua nắm 


nguồn hàng của Nhà niước, nhất là 
thu mua lương thực và nông sản 
khác, thúc đầy sản xuất và lưu thông 
hàng hóa phát triển, 

Năm 1982, nhiều tô chức kính 
doanh đã phát huy tính thân tự lực 
tự cường, khai thác được nhiều hàng; 
lực lượng thưỡng nghiệp xã hội chủ 
nghĩa ở nhiều tỉnh và thanh phố đã 
được tăng cường về một số mặt; việc 
thu mua hàng hóa của Nhà nước 
cũng có tiễn bộ hơn so với năm 1982. 


Tuy nhiên, bên cạnh ru điềm trên, 
một khuyết điềm nồi bật là chúng ta 
chưa nắm vững quan điềm đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ 
quá dộ. Điều đó biều biện ở sự buông 
lỏng chuyên chính vô sản trên nhiều 
lĩnh vực, nhất là ở mặt trận phân 


phối lưu thông; công tác cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đổi với công thương 
nghiệp tư doanh thiếu liên tục; công 
tác quản lý thị trường bị buông lỏng, 
đề cho giai cấp tư sản phục hồi và 
phát triển cả ở miền Nam và miền 
Bắc, dê cho thương nghiệp tư nhân 
phát triền kinh doanh vô tổ chức. 


Trong mãy năm qua, thương nghiệp 


tư nhân phát triền rất nhanh, nhậàt 
là ở các thành phố, thị xã và thị trần. 

Hiện này, giá cả thị trường đang 
biến động mạnh, công tác quản lý giá 
cả của Nhà nước ít hiệu lực. Nếu hệ 
thống giá chỉ đạo thu mua của Nhà 
nước, trên thực tế chỉ còn được áp 
dụng trong phạm vi nghĩa vụ, thi 
trong hệ thống giá bán lẻ hàng tiêu 
dùng, chỉ có giá cung cấp những mặt 
hàng theo định lượcg và một số mặt 
hàng không định lượng “là còn giữ 
được ôn định nhờ có chính sách bù 
lỗ của Nhà nước. Chỉ số giá bán lẻ 
hàng hóa của thị trường xã hội năm 
19853 tăng gấp nhiều lìn so với những 
nắm trước. 

Tình hình trên đàyv dân đến nạn 
đầu cơ buôn lậu ngày càng tầng: 
ngàn sách bội chỉ, tiên lương thực tế 
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giảm sút, mặc dù trong thời gian 
qua, Nhà nước đã cố gắng sử dụng 
nhiều biện pháp: đề duy trì và ôn 
định đời sống của công nhân viên 
- chức. Những hiện tượng tiêu cực, rối 
loạn trong phân phối lưu thông đã 
và đang tác động không tốt đến sun 
xuãi và các mặt đời sống của xã hội. 


Hiện nay, chúng ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, nền kinh Lế còn 
nhiều thành phần, đang trong quá 
trinh từ sản xuất nhỏ lên sắn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, thành phản 
kinh tế quốc doanh tuy đã giữ được 
vị trí chủ đạo nhưng chưa mạnh. 
Giai cấp tư sản còn hoạt động kinh 


doanh dưới nhiều hình thức. Họ còn: 


cơ sở vài chất và phương tiện kinh 
doanh: tiền, hàng hóa; nhất là của 
-cchim ® như vàng, k'm cương, ngoại 
tệ... Chẳng nhũng hệ thống các Ồ 
kinh đoanh hàng hóa và tiên tệ trái 
phép của giai cấp tư sản chưa bị xóa 
bỏ mà còn được phát triền dưới nhiều 
hình thức và còn có nh.ều quan hệ 
với thị trường thế giới 


Tử ngày miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, thị trường thống nhất 
tronøg cả nước đã được hình thành, 
môi quan hệ kinh tế, lưu thông hàng 
hóa, tiền !ệ, thị trưởng... #:Ữa miiền 
Nam và miền Bác ,bhát triển, t.o 
điều kiện thuận lợi cho công cuộc 
khôi phục và phát triên kính tế của 
đất nước sau chiến tranh lâu dài và 
ác liệt, Tuy nhiên, trong điều kiện 
đó, hoạt đ ng của từ sản mới mọc ra 
ở miền Pắc cũng gần chặt với hoạt 
động của giai cấp từ sản ở miền Nam 
và phát triên rộng trên thị trường cá 
nróc. Nhiều tư sản không kinh doanh 
còng nghiệp mà đúa nhau kinh doanh 
thương nghiệp và dịch vụ dưới nhiều 
"hình thức. Họ buôn chuyến theo 
đường đài, buôn eä theo đường ngắn, 


bán buôn và bán lẻ đối với mọi loại - 


hàng hóa, kể cả những hàng hóa mà 
Nhà nước đã thông nhất quan lý; họ 
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móc nối với hệ thống đông đảo tiều 
thương đề làm chân rết nối liền với 
những người sản xuất nhỏ trong nông 
nghiệp, tiều công nghiệp. thủ công 
nghiệp và những người tiêu dùng, 
trong việc mua và tiêu thụ hàng hóa ; 
họ còn-moi được nhiều vật tư hàng 
hóa của Nhà nước qua một số phần 
tử thoái hóa, biến chất trong cán bộ 
và nhân viên các đơn vị sẵn xuất và 
kinh doanh ; họ còn duy trì và phát 
triên những đường dây buôn lậu với 
nước ngoài, thông qua đó, họ được 
bọn tư sản mại bản người Hoa ở các 
nước Dông Nam Á, bọn bành trướng 
bá quyền Trung- -quốc + và đế quốc Mỹ 
tiếp sức. 


Giai cấp tư sản luôn luôn hoạt 
động đầu cơ, buôn lậu, không chấp 
hành đúng luật pháp về đăng ký 
kinh doanh, trốn thuế, đồng thời tìm 
mọi cách nâng giá hàng lên cao vọt 
trên thị trường.. Bằng nhiều biện 
pháp, họ đấu tranh chống các tồ chức 
kinh tế quốc doanh và các cơ quan 
quản lý đề đuy trì và phát triền cách 
làm ăn theo lối tư bản chủ nghĩa. 
Do đó, mặt trận phân phối lưu thông 
là nơi biều hiện tập trung cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa.`và hiện 
nay cuộc đấu tranh đó đang diễn ra 
trên đất nước ta rất gay gát, quyết 
Hệt, nhất là ở thị trường miền Nam. 


Thời gian qua, trong chúng ta 
nhiều người chưa nhận rõ cuộc đấu 
tranh giai cấp phức tạp này và trong 
lúc dịch đang tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt đối với 
nước ta thì cuộc đấu tranh ấy cũng 
găn chặt với cuộc đấu tranh giữa ta 
và địch. 


* 


Đề khác phục tỉnh hình rối loạn 
hiện này trong phân phối lưu thông. 
chúng ta cần thực hiện tốt một số 
vấn đẻ sau đây: 


Phát triền mạnh thương nghiệp ki 
hội chủ nghĩa. 


Đề làm tròn nhiệm vụ lưu thững 
hàng hóa, đáp ứng được nhu cầu về 
đời sống của nhân dân-và đấu 'tranh 
thắng lợi với thương nghiệp tư nhân, 
làm chủ được thị trường, thương 
-Ầ nghiệp xã hội chủ nghĩa cần được 
phát triền mạnh mẽ về tồ chức với 
những chính sách và phương hướng 
kinh doanh đúng theo quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội. Vừa qua, trong lĩnh 
vực này, bên cạnh một s6 thành tựu 
đã đạt được, có một số nhận thức và 
việc làm không đúng 


Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
bao gồm cả thương nghiệp quốc 
doanh và thương nghiệp hợp tác xã 
phát triền rất chậm. Điều đó thề 
hiện ở chỗ trước đây trên một số mặt; 
thương nghiệp đã chiếm ưu thế trong 
kinh doanh, nhưng gần đày lại đề 
thương nghiệp tư nhân lấn chiếm đản 
như trong kinh doanh ăn uống công 
cộng, thực phầm, dịch vụ... Trong 
thời kỳ quá độ, thương nghiệp Xã 
_ hội chủ nghĩa phải vươn lên từng 
“bước chiếm lĩnh thị trường đề rồi 
tiễn lên chiếm toàn bộ thị trường xã 
hội. Nhưng thời gian qua, tỷ trọng 
của thị trưởng có tô chức giảm ở cả 


miền Bắc và miền Nam trong khi tỷ: 


trọng của thị trường tự do ngày càng 
tăng: từ 20Ã năm {1980 lên 303 năm 
1981, lên 40% năm 1982 và năm 1983 
còn tăng cao hơn nữa. 


Mặt khác, đã có khuynh hướng 
coi thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa như là một tô chức kinh doanh 
đơn thuần kiếm lợt nhuàn và do đó 
đã hướng nó vào hoạt động theo cơ 
chế thị trường. Đó là một khuynh 
hướng sai lầm cần phải được uốn nắn. 
Trong khi phát triền hệ thống tô chức 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, có 
một hiện tượng đáng chú ý là việc 
phân công chuyên môn hóa trong lưu 
thông đã thoát ly thực tế trình độ 
phân công lao động (rong sản xuất 


đang còn rất thấp. Tuy lưu thông có 


tác động lớn đối với sản xuất, nhất 
là trong quá trình từ sản xuất nhỏ 
tiến lên, và trong từng thời gian nhất 
định, từng địa bàn và từng mặt hàng 
cụ thề nào đó, lưu thông có ảnh 
hưởng quyết định đối với sự phát 
triền sản xuất chăng nữa, thì vẽ lý 
luận cùng như về thực tiễn, nó] chung, 
sản xuất vẫn quyết định lưu thông, 
trinh độ phân công chuyên mòn hóa 
trong lưu thông đo trình độ phát triên 
của sản xuất quyết định. Chúng ta coi 
trọng khâu lưu thông, nhất là trong 
hoàn cảnh từ sản xuất nhỏ đi lên, là 
đúng, nhưng không được phép thúc 
bách nó chạy như con ngựa phi 


nước đại » vượt quá xa trình độ phát 


triền của sản xuất. 


- Do nhận thức không đúng, có ngành 
đã tổ chức quá nhiều công ty trung 
ương, thoát ly thực tế phân công lao 
động trong sản xuất; một số công ty 
được tô chức ra nhưng không kinh 
doanh đúng mặt hàng đã định. Giữa 
các công ty đó, có sự tranh giành với 
nhau về mặt hàng kỉnh đoanh, thậm 
chí có một số công ty quốc doanh đ1 
hoạt động trái với quan điềm và 
phương hướng kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Hậu quả của tỉnh hình trên đã 
góp phần làm tăng thêm sự rối loạn 
về lưu thông hàng hóa và giá cả trên 
thị trường. Thật ra khi, về yêu cầu 
khách quan, chưa cần thiết để ra một 
tô chức kinh doanh nào đó, mà cứ go 
ép cho nó ra đời; thi nó không the 
qthọ? được bao làu vì hiệu qua và 
chất lượng kinh doanh sẽ không đạt 
như ý muốn của những người làm 
kinh tế quá chủ quan. Tuy nhiên, lập 
nó ra không khó lắm, nhưng sửa đồi 
hay phủ định. nó thì không phải đơn 
ginn, mặc dù ai cũng đều thấy bất 
hợp lý, do đó mà những tồ chức ấy 
văn cứ tồn tại, và sự lãng phí về 
mặt này không phải là nhỏ. 


Đi đôi với phát triền mạnh thương 
nghiệp quốc doanh, cần phát triền 
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hợp tác xã mua bán một cách rộng rãi 
làm trợ thủ đắc lực cho thương 
nghiệp quốc doanh trong lưu thông 
hàng hóa và quản lý thị trường, nhất 
là thị trường ở nông thôn. Đồng thời, 


đề khắc phục những hiện tượng cho - 


vay nặng lãi và khuyến khích đầu tư 
cho phát triển sản xuất, cần phát 
triền mạnh mẽ hợp tác xã tín dụng 
ở cả nông thôn và thành thị. Hiện nay, 
không íL người giàu có, nắm nhiều 
tiền trong tay, đang thực biện việc 
cho vay với lãi suất khá cao. . 


Đầu mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
0à tăng cường quản lÚ thị Irường,. 


Cần thực hiện tốt cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với các thành phần kinh 
tế phi xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, 
tiếp tục cải tạo đối với những tư sản 
mới mọc ra và tiều thương đang phát 
triền ở miền Bắc, không ngừng củng 
cố và hoàu thiện quan hệ sản xuất xã 
bội chủ nghĩa. Phải quản lý nghiêm 
ngặt? cấm mọi hoạt động đầu cơ, tích 
trữ, cho vay nặng lãi, làm hàng giả, 
lũng đoạn thị trường của giai cấp tư 
" sản. Đi đôi với không ngừng củng cố 
và phát triền lực lượng của thương 
nghiệp quốc doanh và thương nghiệp 
hợp tác xã, phải triệt đề xóa bỏ tư 
san thương nghiệp 


Đối với số người sản xuất nhỏ đang 
kinh doanh vô tổ chức, cần có biện 
pháp ngăn chặn một cách có hiệu lực 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa của họ. Vừa qua, các cơ quan 
quản lý kinh tế chưa chú ý đúng mức 
đến mặt này. Người sản xuất nhỏ 
có mặt lao động cho nên họ dễ 
tiến thu con đường xã hội chủ 
nghĩa và cùng đi với giai cấp công 
nhân lên chủ nghĩa xã hội. Mặt 
khác, do sẵn xuất của họ dựa trên sự 
chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất, cho nên họ mang tính tự phát tư 
bản chủ nghĩa, như Lê-nin đã nói: 
« Nền tiều sản xuất thì từng ngày, 
từng giờ, luôn luôn đẻ ra chủ nghĩa 
tư bản và giai cấp tư sản một cách tự 
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phát và trên quy mô rộng lớn ? (Ị). 
Chính giai cấp tư sản, trong thời gian 
qua, đã lôi kéo những người sản xuất 
nhỏ, nhất là tiều thương đề làm chân 
rết cho mạng lưới kinh doanh, nhằm 
đạt mục đích của bọ. 


Rõ ràng. ở một nước tiều nông như 
nước ta, tầng lớp tiều sản xuất rất 
đông đảo, thế lực tự phát của tiểu 
sản xuất rất phô biến. Tuy về bản 
chất và mức độ kinh doanh có khác 
với giai cấp tư sản, nhưng họ cũng 
mang tính chất sản xuất vô chính phủ. 
phá hoại việc chấp hành những luật 
pháp của Nhà nước về quản lý 
kinh tế. 

Thời gian qua, tư tưởng cửa tầng 
lớp tiêu tư sản đã xâm nhập không 
¡f† vào một số cáu bộ nhân viên trong 
bộ máyv Nhà nước. Một SỐ cơ quan và 
xí nghiệp của Nhà nước, tuy không 
có chức năng kinh doanh thương 
nghiệp, cũng tò chức việc buôn bán 
đề kiếm lãi bằng giá chênh lệch. Những 
vật tư hàng hóa nhập khầu của các 
công ty xuất nhập khâu địa phương 
trong năm 19852 không được ưu tiên 
phản phối cho các cơ sở sản xuất 
quốc doanh, mà phần lớn lại được 
đem bán với giá cao cho các * tồ hợp? 
sản xuất hay thương nhân. Nếu tỉnh 
thêm cả bàng chục tỷ đồng hàng hóa 
nhập từ nước ngoài bằng nhiều con 
đường hợp pháp và không hợp phắp, 
thì số hàng công nghiệp lọt vào tay 
tư sản cũ và mới không phải là ít. 
Những hiện tượng tiêu cực trong các 
cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là 


- tong các ngành của thương nghiệp 


còn khá nhiều. Thêm vào đó, một số 
cán bộ, nhân viên thoái hóa biến 
chất trong bộ máy Nhà nước bị giai 
cấp tư sản mua chuộc đã đồng löa và 
Liếp tay cho chúng trong việc đục 


khoét tài sản và hàng hóa của Nhà 


nước. Tỉnh hình đó đã làm cho phân 


“phối lưu thông càng thêm rối loạn 


(1) V,L Lê-pin : Toin tệp. Nxb Tiêp -bộ, 
Mát-zcơ-va, tập 4Ì, tr. 2. : 


và việc quản lý thị trường càng thêm 
phức tạp. Hiện nay, có thê nói erằng 
hàng triệu vòi của con quái vật tiều 
tư sắn đang.thâm nhạp đây đó vào 
trong một số tầng lớp của giai cấp 
công nhân: rằng không phải đọc 
quyền Nhà nước mà là nạn đầu cơ 
đang chui vào mọi chân lông của đời 
sống xã hội—kinh tế nước ta» (2). 
Đã là thương nghiệp tư nhân thi 


luôn luôn gắn liền với đầu cơ và. 


nâng giá hàng đề thu nhiều lãi, dù là 
người buôn bán nhỏ cũng mang đặc 
điềm đó, tuy bản chất và mức độ có 
khác với tư sản thương nghiệp. Cho 
nên phương hướng vẽ lâu siài của 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa là 
không ngừng vươn lên chiếm lĩnh 
toàn bô thị trường xã hội. 

Hiện nay, đối với những người 
buôn bán nhỏ, cần sắp xếp, cải tạo họ 
bằng nhiều hình thức thích hợp, sử 
dụng một số làm ủy thúc thu mua và 
làm đại lý bán lẻ, lựa chọn sử dụng 
một số trong mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa ; chuyền đần 
đại bộ phận tiều thương không cần 
thiết trong lưu thông sang sản xuất. 

Tăng cường nắn hàng hóa. 

Đây là nhiệm vụ số một của các 
ngành thương nghiệp, vi không nắm 
được hàng trong tay thì không có cơ 
sở vật chất đề bán ra ồn định thị 
trường, ồn định giá cả. Mấu chốt của 
văn đề binh ồn vật giá hiện nay là 
chúng ta cần có lực lượng hàng hóa 
đồi dào đề tö chức bán ra một cách 
mạnh mẽ, khắc phục những hiện 
tượng khan hiếm không đáng có. 


Muốn làm được việc đó thi hàng 
hóa phải được tập trung vào tay hà 
nước. Những san phầm của các xì 
nghiệp quốc doanh (bao gồm các xí 
nghiệp trung ương, các xÌ" nghiệp địa 


phương trong mọi lĩnh vực công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp mà Nhà nước bảo 


đam giao toàn bộ vật tư hay xí nghiệp 
phải tự lo một phần...) đều thuộc sở 


hữu toàn: đản, do Nhà nước nắm và 
phân phối. Đương nhiên, tùy, từng 
mặt hàng, có sự phân cấp giữa trung 
ương và địa phương trong việc phân 
phối hàng hóa theo kế hoạch. 

Việc gia công phải theo đúng quy 
chế quản lý chặt chẽ, không được 


tùy tiện đặt ra những định mức 
tiêu hao vật tư, tự đặt giá. cả, 
làm vỡ hệ thống giá chỉ đạo 
bán buôn của Nhà nước. Nhiều xí 


nghiệp đã sử dụng thiết bị, máy móc, 
năng lượng và nguyên liệu chính của 
Nhà nước, chỉ tự mua thêm một phần 
vật tư, nguyên liệu ở bên ngoài, 
nhưng khi bán sản phầm lại đòi theo 
giá cao, xấp xỉ với giá thị trường. 
Điều đó không hợp lý. 

Đối với sản phầm của tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp thuộc khu 
vực kinh,tế tập thể và tư nhân thi kế 
hoạch gia công sản xuất đều do chính 
quyền địa phương thống nhất quản 
lý trên địa bàn lãnh thô. Các định 
mức về hao phí vật tư, giá cả đều 
phải dựa vào tiêu chuẩn định mức 
chung của trung ương theo quy chế 
phân cấp quản lý. Những sản phầm 
gia công đều tập trung vào tay Nhà 
nước (trung ương và địa phương) 
bằng cách thống nhất giao nộp cho 
thương nghiệp quốc doanh. Phần sản 
phầm do hợp tác xã hay người lao 
động thủ công tự lø nguyên liệu đề 
sản xuất cùng phải được chính quyền 
địa phương kiềm soát và dành ưu 


'tiên bán cho câc tô chức kinh tế quốc 


đoanh theo hợp đồng kinh tế. 


Nhà nước có nắm được công nghệ 
phầm thì mới có đủ điều kiện và 
phương tiện đề nắm được hàng hóa 
nông sản, bởi vì chúng ta thu mua 
nông sản chủ yếu bằng hợp đồng kinh ˆ 
tế hai chiều,»và nông dân cũng muốn 
bán sản phầm của mình đề mua công 
nghệ phầm với giá cả hợp lý. Nếu 
Nhà nước không có đủ công nghệ 


(2) V.L, Lê-nin : Toán tập, Nxb Sự that, 
Hà-nội, 1970, tập 32, tr. 430. | 
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phầm đề bán theo hợp đồng thì nông 
dàn cũng thiếu hãng hi trong việc 
bán nông sản cho Nhà nước. Cho nên 
Nhà nước càng có nhiều vải, đồ dùng 
gia đình, vật liệu xây dựng, phân hóa 
học v.v... thi nông dàn càng bán nhiều 
nòng sạn cho Nhà nước đề được mua 
những thứ hàng đó. | 


Trong thời gian qua, tuy có mứừa 
được nhiều nòng sản, thực phầm, 
thủy sẵn, lâm sản hơn trước, nhưng 
tính chung các loại, Nhà nước cũng 
chí mới năm được khoảng trên 50 5% sẵn 
lượng hàng hóa. Phần lớn những hàng 
hóa mua được không phải bằng hợp 
đồng bai chiều mà thương nghiệp 
quốc đoanh đã dùng một số hàng đề 
trao đôi trực tiếp, hoặc mua theo giá 
xáp xỉ với giá hình thành trên thị 
trường, Cho nên vấn đè quyết định 
để nắm được nhiều nông sẵn theo giá 
chỉ đạo bằng hợp đồng hai chiều là 
Nhà nước phải có hàng công nghiệp, 
bao göm hàng tiêu dùng, vật liệu xây 
dựng và tư liệu sin xuất, đề tác động 
tốt đến đời sống nông dân, đến việc 
phát triển nông nghiệp. 


Hiện nay, Nhà nước chỉ mới nắm 
được khoảng §5Ã hàng cóng nghiệp 
tiêu dùng của các xí nghiệp quốc 
doanh trung ương, 685% sản phầm của 
công nghiệp quốc doanh địa phương 
và 16,6X sản phầm của khu vực tiều 
công nghiệp, thủ eòng nghiệp. Do đó, 
việc thực hiện thu mua nông sản theo 
hợp đồng hai chiều vẫn cỏn chưa 
được tròi chảy, 


Thực hiện thống nhất trong cả 
nước chính sách bán lương thực cho 
Nhữ nước theo nghĩa vụ ôn định bảng 
hựp dòng bai chiều, gắn mua với bán 
và theo giá chỉ đạo. Xóa bỏ cái gọi 
là phạm trủ giá thỏa thuận» mà 
thực Chất là sự theo đuôi giá thị 
trưởng tự do. Đối với phần lương 
thực mua ngoài nghĩa vụ và ngoài 
hợp dòng, Nhà nước áp dụng giá 
khuyến khích trên cơ sở giá thành 


hợp lý và mức lãi thỏa đáng, không 


X. 


chạy theo giá thị trường đang chịu 
nhiều tác động tiêu cực của tư thương. 

Định chỉ ngay việc bán vật tư hàng 
hóa theo giá cao đề thu mua thóc 


theo giá cao. Trong những năm qua, 


thực tế đã chứng minh rằng đi theo 
cơ chế này thi giá cả lên cao vọt, 
Nhà nước và nông đân đều bị thiệt. 
chỉ có bọn đầu cơ thu nhiều -lợi 
nhuận. 

Nửm tiền, động 0iên 0à lập trung. 
các nguồn uốn tải chính uào tay Nhà 
nước, liền tới thăng bằng ngân sách, 
chấm dứt bội chỉ. # 


Chấn chỉnh chế độ thu quốc đoanh, 


“tăng nguồn thu của ngân sách từ khu 


vực kinh tế quốc doanh trên cơ sở 
sắp xếp sẵn xuất, sử dụng tiết kiệm 
lao động, tiền vốn, vật tư. Động viên 
đúng mức sự đóng góp của kinh tế 
tập thể và cá thề, nhất là nông dân 
ở vùng có nhiều nông sản hàng hóa. 

Các đơn vị kinh tế quốc doanh chân 
chỉnh và củng cố chế độ kế toán, 
lạp kế hoạch sản xuất và tài chính, 
nghiêm chỉnh thực hiện chế độ tài 


. chính xi nghiệp, thực hiện nghĩa vụ 


giao nộp cho Nhà nước. Đối với các 
xí nghiệp làm ăn thua lỗ, cần xử lý 
kịp thời và chấm dứt những trường 
hợp thua lỗ kéo đài do không sắp 
xếp lại sản xuất và quản lý kém... 

Cải tiến chế độ phân cấp quản lý 
ngân sách cho địa phương đề bảo 
đầm các cấp chỉnh quyền chủ động 
xây dựng và thực hiện kế hoạch thu 
chỉ ngân sách của địa phương nhằm 
phát triền kinh tế, văn hóa ở địa 
phương trên cơ sở bảo đảm tính 
thống nhất của hệ thống tài chính 
Nhà nước. Chống khuynh hướng 
phân tán các nguồn vốn của Nhà 
nước, chống mọi biểu hiện của chủ 
nghĩa cục bộ, địa phương làm thiệt hại 
đến ngân sách Nhà nước. 

Ngàn hàng Nhà nước tăng cường 
công tác tín dụng trên ca hai mặt huy 
động vốn và sử dụng vốn, đáp ứng 
yêu cầu về vốn đề phát triền sản xuất 


kinh đoanh trước hết tronø khu vực 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mở rộng 
phạm vi kiềm soát và điều hòa lưu 
thông tiền tệ; chăn chỉnh kỷ luật về 
tiền mặt trong hoạt động kinh tế của 
khu vực kinh tế quốc doanh và các 
cơ quan của Nhà nước. Không cho 
phép các đơn vị kinh doanh tự tiện 
giữ tồn quÿ tiên mặt và «tọa chi» 
vượt mức cho phép. Cai tiến nghiệp 
vụ thu chỉ, thanh toán, tín dụng đề 
đáp ứng kịp thời các nhu cầu chính 
đáng của các cơ sở sản xuất kinhdoanh. 


Phải quản lý tốt giá cả. 

Hiện nay, giai cấp tư sản đang tim 
mọi cách đề nâng giá hàng hóa, họ lợi 
dụng những sơ hở về quản lý giá cả 
của Nhà nước đề tăng cường bóc lột 
_ người tiêu dùng. 

Thời gian qua, chủ trương điều 
chỉnh giá cả của Nhà nước là hoàn 
toàn đúng và cần thiết, nhưng chúng 
ta cũng có những khuyết điềm về công 
tác giá cả: thiếu thận trọng, vội vàng 
quy định giá cả không thích hợp cho 
một số mặt hàng, chấp hành giá cả 
không nghiêm chỉnh, thậm chí có 
những thiếu sót và sơ hở trong chính 
sách giá cả. Từ chỗ suốt trong một 
thời gian dài, cứ cố định giả củ, cho 
rằng giá cả của ta căn bản là “ồn 
định», mặc đù những điều kiện về 
chỉ phí sản xuất, năng suất lìo động 
và sức mua của đồng tiễn đã thav đòi; 
đến khi khuyết điểm này bị phê phán, 
thì khuyết điềm khác lại phát sinh 
như trên đã nói. Điêu đó đã ảnh 
hưởng không tòt đến cuộc đấu tranh 
với tư thương trong quin lý thị 
trường, tác động khoòng tốt đến quá 
trinh tái sẵn xuát xã hội và đời sống 
nhân dàn lao động, nhất là những 
người sống bảng tiền lương. 

Trong điều chỉnh giá cả, trước bết 
chúng ta nên bắt dầu từ giá bán buôn 
xí nghiệp, giá bán buôn công nghiệp 
là hợp lý nhất, vì đó là cơ sở đẻ Liên 
hành hạch toán kinh tế ở các xí nghiệp 
quốc doanh và đó cũng là cái gốc đẻ 


` 
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xác định giá cả.trong thương nghiệp, 
giá bán lẻ hàng tiêu đùng. Chừng nào 
ta chưa quy định được giá bán buôn 
xí nghiệp một cách đúng đắn thi về 
thực tế ta chưa thực hiện được hạch 
toán kinh tế theo đúng nghĩa của nó, 

Về chức năng và nhiệm vụ của giá 
cả, không nên cường điệu và gắn ghép 
cho nó những cái mà ban thàn nó 
không thề làm được như: giá cá hoàn 
toàn cân đối được ngân sách, thực 
hiện chinh sách một giá? có thê 
chống được tỉnh trạng tiêu cực trong 
nền kinh tế hiện nay. 

Giá cả hợp lý có tác động tốt đến 
việc cân đối tài chính, đến việc chống 
tiêu cực, nhưng cái gốc của việc cân 
đối tài chính là ở sự tăng lên của tông 
sản phầm xã hội và thu nhập quốc 
dân; cái gốc của những hiện tượng 
tiêu cực là những hoạt động kinh 
đoanh theo con đường tr bẳn chủ 
nghĩa của giai cấp tư sản và một số 
người trong tầng lớp tiêu sản xuất 
đàng tự phát ngoi lên, chứ không 
phải là giá cả. Vừa qua, thực tế đã 
chứng minh là không thể đơn thuần 
dùng giá cả đề giải quyết những khó 


khăn về kinh tế; đương nhiên việc 


quản lý giá cả đúng đán có góp phần 
vào việc han.chếẽ tiêu cực trong xã hội. 


* 


Phân phối tưu thông là lĩnh vực 
đang tồn tại nhiều vấn đề có quan hệ 
đến sản xuất và đởi sống của nhân 
dân. Chúng ta phải nắm vững quan 
điềm của Đảng thể hiện trong các 
nghị quyết Hội nghị thứ ba, thứ tư 
và thứ nầm của Ban chấp bành trung 
Ơn, Liên hành tCt các mặt công tác 
nêu tiên, rất coi trọng việc phát triển 
thương nghiệp xữ hội chủ nghĩa và 
tăng cường quan lý thị trưởng vì đó 
vừa là khảu trung tàm của phản phối 
lưu thông, vừa là mũi nhọn của cuộc 
đàu tranh đề giải quyết văn đề €àai 
thắng ai» trên mặt tràn kinh tế 
hiện nay. 


` 


J 
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Nhân kỷ niệm lần thứ 5 Chiến thẳng cuộc xầm lược của 
bọn bành trướng bé quyền Trung-quốc (1979 — 1984) 


F _Ế 


MỘT ĐỈNH (A0 (HIẾN THẮNG VÏ ĐẠI 


HÁT động chiến tranh xâm lược 
nước ta, bọn bành trướng bá 
quyẻn Trung-quốc đã chuốc lầy thất 
bại nặng nề và nhục nhã về tất cả 
các mặt quàn sự, chính trị ngoại 
giao... Đănh thắng bọn bành trướng, 
bá quyền Trung-quốc là một đỉnh cao 
chiến thắng của dàn tộc ta, của nhàn 
đản ta, Kề từ khi bb bành trướng bá 
quyền Trung-quốc phát động. chiến 
tranh xâm lược nước ta đến nay là 


vừa đúng năm năm. Xăm năm là thời. 


gian vừa đủ đẻ chúng ta có thê nhận 


rõ thêm thất bại của kẻ thủ, đồng. 


thời nhận rõ thêm tâm cao chiến 
thắng lịch sử của nhân dàn và quàn 
đội ta trong thời kỷ mới của cách 
mạng. - 

Nước biền Đông không rửa 
sạch vết nhơ này. 


Thúc ép 60 vạn quân hùng hồ kéo 
vào xâm lược các tỉnh biên giới miền 
Bác nước ta, bọn trùm bành trướng 
-bá quyền Trung-quốc đã đi một nước 
cở liều lĩnh. Với tính hung hãng tự 
cao tr đại của chủ nghĩa đân tộc lớn, 
chúng chủ quan những tưởng một 


khi chúng đã ra tay thì nhân dân tla~ 


d4 


- THÀẢNH-TÍN 


át phải sớm quỳ gối khuất phục 
chúng. Chúng cũng hý hửng rằng với : 
“chiến thắng nồi bật? Œ) của đại 
quàn Trung-quốc, bọn tàn quận Pôn 
Pốt ở Cam-pn-chia nhất định xoay 


_ chuyền lại được thế cờ, khôi phục lại 


ách thống trị đẫm máu của bọn diệt 
chủng, từ đó chủng nắm giữ trở lại 
đất nước Cam-pu-chia trong vòng 
kiểm tỏa của chúng. Nhưng điễn biến 
ở chiến trường dã hoàn toàn ngược 
với những tính toán của chúng. Quản 
đội chúng đã bị tiêu diệt và tan rã 
tửng mảng lớn. Bộ đội địa phương 
và nhân dàn các dàn tộc vùng biên 
giới nước ta đã bắt gọn, gọi hàng 
một số khả lớn binh sĩ Trung-quốc 
thuộc đủ các binh chủng: bộ bình, 
pháo bình, xe tăng, thòng tin, công 
binh... Bọn thoát chết đã phải bỏ 
chạy nhục nhã, đề lại nhiều vũ khi 
và trang bị. Những tòi ác lày trời 
của quân xâm lược Trung-quốc đốt 
phá bản làng, cướp bóc của cải, giết 
hại nhàn đàn, phần lớn là người già, 
phụ nữ và trẻ em, tàn phá các cơ sở 
kinh tế (nhà máy, cầu đường, nông - 


- trưởng, trạm trại, hầm mô...) và các 


cơ sở khác (bệnh viện, trường học. 


nhà trẻ, phố xá, nhà cửa, ruộng 
vườn,...) là một .vết nhơ cực lớn. Vết 
nhơ này hẳn sâu mãi mãi trên bộ 
rmnặt tàn ác, đê hèn của bọn trùm bành 
trướng Trung-quốc. Tự chúng, chúng 
đã trưng ra trước thế giới cái bản 


chất phản động, xấu xa của chúng. 


Chúng đã phản bội chủ nghĩa xã hội 
và phá hủy những thành quả cách 
trạng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân 
Trung-quốc đã giành được. Chúng tự 
xưng là “xã hội chủ nghĩa » nhưng 
không bao giở có thề có mội nước xã 
hội chủ nghĩa lại kéo quân xâm lược 
một nước xã hội chủ nghĩa khác, 
nhất là nước bị râm lược ấy lại 
là nước Việ(t-nam xã hội chủ nghĩa 
dã từng liên tiếp bị bọn đế quốc 
gâm lược, và đã: đấu tranh -anh 
đũng chống chủ nghĩa đế quốc, là 
đân tộc Việt nam anh hùng, tiêu 
biều cho ý chí kiên cường bất 
khuất, nêu cao chân lý thời đại: 
. không cỏ gỉ quý hơn độc lập tự đo, 
được cả loài người tiến bộ ca ngợi và 
quý mến. Phát động chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, bọn. bành trướng bá 
quyền Trung-quốc đã bôi nhọ danh 
dự và lòng. tự trọng của nhân dân 
Trung-quốc vốn quý trọng tỉnh hữu 
nghị Trung-quốc — Việt-nam và vốn 
yêu chuộng lẽ phải. Bọn bành trướng 
bá quyền Trung-quốc giở đủ trò vu 
khống và xuyên tạc, hệ thống thông 
tin đại chúng của chúng mở hết tốc 
lực đề lửa bịp nhân dân, chúng sòn 
đùng cả thơ ca, sân khấu và màn ảnh 
đề biện bạch cho cuộc xâm lược của 
chúng, thế nhưng nhân dàn Trung- 
quốc không thề chấp nhận cuộc chiến 
tranh bần thiỉu này. Đây là một vết 
nhơ lớn trong lịch sử hiện đại của 
Trung-quốc đo bọn bành trướng bá 
quyền Bắc-kinh tạo nên. Nó bôi nhọ 
cả quá trinh đấu tranh cách mạng 
kiên cường của nhân dân Trunø-quốc. 


Lịch sử quân giải phóng Trung- 
quốc là lịch sử lâu đài và oanh liệt 
của một quản đội từ nhân đàn mà ra, 


. nhất, 
. chống chủ nghĩa xã hội, chống phong 


yi nhân dân mà chiến đấu chống các 


thế lực phản động và đế quốc đề giải 
phóng đất nước Trung-hoa. Lịch sử 
ấy đầu năm 1979 đã bị bon trùm bành 
trướng bá quyền ở Trung-nam-hải 


_bôi nhọ. Theo lệnh của chúng, 60 vạn 


quân 'rung-quốc lao vào những tỘi 
ác man rợ kiều đế quốc và phát xít, 
tự chà đạp lên lá cờ * bát nhất ®, chà 
đạp lên danh dự của một đội quân 
vốn có truyền thống đấu tranh cho - 
chính nghĩa dân tộc. Đây cũng là mội 
vết nhơ lớn không sao rửa sạch, gây 
nên phẩn nộ chính đáng trong đông 
đảo cán "bộ và chiến sĩ quân đội 
Trung-quốc cũng như trong đông đảo 
nhân dân Trung-quốc vốn yêu chuông 
công lý và lẽ phải. 


Bài học thuộc về ai? “ 


Năm nẵm về trước, những người 
cầm quyền ở Trung-nam-hải lu loa 
không ngới «cho Việt-nam một bài 
học? khi kéo quân sang giày xéo đất 
nước ta. Quả thật, chúng ta càng hiều 
sàu sắc thêm một bài học vốn có sẵn 
của minh. Đó là phải cảnh giác cao. 
cảnh giác sớm, phải tỉnh táo kịp thời 
nhận ra một cách sâu sắc tâm địa „ 
phản động và phản trắc của những 
kẻ mồm xoen xoét tự nhận là cách 
mạng, là chủ nghĩa xã hội, là có tỉnh 
thần quốc tế vô sản cao quý, nhưng 
thật sự là những kẻ ôm ấp những 
tham vọng bình trướng điên cuồng 
chống chủ nghĩa Mác— Lâ-nin, 


trào giải phóng dân tộc một cách tệ. 
hại nhất. 


Còn về phía họ, phải chăng những 
người cầm quyền ở Trung-nam-hải 
chưa biết rút ra những bài học nóng 
hồi và cay đáng nhất hay sao? 


Đó là bài học cần nhớ đời. Bài học 
đó là: đụng đến Việt-nam, vu khống 
Việt-nam, dùng sức mạnh thô bạo 
xâm lược Việt-nam là chỉ chuốc lãy 
thất bại nhục nhã. Sự thật tử nghỉn 
năm là như vậy, sự thật ngày nayv 


đã 


cũng là như vậy. Vì đân tộc Việt-nam, 
nhân dân Việt-nam luôn sống ngay 
thẳng và trong sáng, luôn giương cao 


lá cờ yêu nước và hữu nghị với các. 


dàn tộc. luôn sống và chiến đâu theo 
mục tiêu cao quý: không có gì quý 
hơn độc lập tự đo. Trong thời đại 
ngày nay có Đảng cộng sản Việt-nam 
lãnh đạo, dân tộc đó, nhân dân đó 
luôn trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, với chủ nghĩa xã hội khoa 
học, với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Đụng đến Việt-nam, chống Việt-nam 
là dụng đến những giá trị tỉnh thần 
cao quý nhất của lịch sử và thời đại, 
đụng đến ý chí và sức mạnh bất 
. khuất đã từng được thử thách lâu 
dài và nghiêm ngặt, bọn xâm lược 
chỉ chuốc lấy thất bại thảm hại. 


“Dó còn là bài học: phạm tội ác 
chống dân tộc Việt-nam, một dân tộc 
đã trải qua biết bao hy sinh gian khô, 
kiên cường chiến đấu đề giải phóng 
đất nước, hơn ai hết thiết tha với 
độc lập và hòa binh, — chống một dân 
tộc như vậy thi lập tức bị !ất cả các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ trên 
thế giới nguyên rủa, lên án. Tử sau 
cuộc xâm lược Việt-nam, uy tín quốc 
tế mà các nhà cầm quyền Trung-quốc 
cố tạo nên trong mãy chục năm qua, 
đã bị sụp đô nhanh chóng. lọ đã mất 
đi đông đảo bạn cũ dễ có ngày một 
loạt cánh hầu mới là bọn đế quốc và 
phan động. Rhỉ ngang nhiên tiến 
công Việt-nam, họ đã công khai và 
thật sự đứng hắn về phía trận tuyến 
những lực lượng“ phản động đen tối 
của thời đại ngày nay, phơi bày bản 
chất xảm lược xấu xa khỏng có cách 
gì che giấu và biện bạch được. Đây 
là tồn thất về chính trị và gpgoại giao 
rat to lớn và lâu đài không có gì bù 
đắp được. Đó cũng còn là bài hẹc về 
sự ran nứt, chia rẽ nghiêm trọng 
trong hàng ngũ của họ và đặc biệt là 
sự chỉ trích, phê phán, lên án và 
chống lại của đa số nhân đàn Trung- 
quốc dõi với chính sách phản động, 


xâm lược, chống Việt-nam của họ. Họ 
dùng bộ máy chiến tranh,tâm lý vu 
khống Việt-nam, họ bắt ép nhân dân 
Trung-quốc mít tỉnh, biều tình chống 
Việt-nam, họ cho những tên đã từng 
gây nhiều tội ác đối với nhân dân 
Việt-nam trong cuộc chiến tranh xảm 
lược*Việt-nam đi báo cáo ở một sỐ 
nơi. Thế nhưng họ không sao gày nên 
sự chống đối Việt-nam thật sự trong 


đồng đảo nhân dàn Trung-quốc. Tất 
_ cả những trò lìa bịp ấy rơi 


: ÀO SỰ 
lạnh nhạt nếu không phải là sự khinh 
bỉ của nhân đàn nước họ. 

Năm năm đã qua, nếu cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn bành trưởng 
bả quyền Trung-quốc đã thật sự đem 
lại những bài học đích đáng. thì đó 
chính là những bài học sâu sác à bồ 
ích, cay đảng và nhục nhã cho bọn 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh mà chúng cần nghiền ngắm đề 
mà nhớ đời! š 


Vải thưa không che được mái 
tlì iêm-haạ, 


Những bài học trên đây, mặc dù 
những người cầm quvền ở Trung- 
nam-hải không dám cóng khai thừa 
nhận, nhưng trong thâm tảm họ cũng 
đã thấy được một phần. Do đó họ 
đã có nhữunz# sự thay đổi, nhữn' sự 
điều chỉnh trong các chính sách và 
biện pháp của họ. 


Họ đang cố tô son trát phấn cho 
minh. trưng ra những nụ cười ngoại 
giao ở kháp nơi. Họ leo lẻo suốt ngày 
về thiện chí của họ, về tỉnh hữu nghị. 
truyền thống Trung-quốc— Việt-nam. 
Họ tö chức mít tỉnh chống bọn phản 
động Ïl-xra-cn, ra vẻ bênh vực sự 
nghiệp giải phóng của các dàn tộc 
A-rập. Đối với một số nước xã hội 
chủ nghĩa mà trước đây họ không 
công nhận là xã hội chủ nghĩa, họ 
đã thực hiện chính sách “làm lành. 
trong khi vẫn điện cuồng chống Liên- 
xô, thành trì của cách anạng và của 


- 


hòa bình thế giởi. Họ cố lôi kéo, tranh 
thủ một số đẳng cộng sin mà trước 
đây họ gọi là “đảng theo chủ nghĩa 
xét lại ?. Họ tự nhận là trước đây họ 
có những sai lầm, lệch lạc, nay họ 
sửa sail 


Thế nhưng, vải thưa không che 
được mắt thiên hạ, khi thiên hạ đó là 
phong trào cộng sun quốc tế rộng lớn 
từng trải qua nhiều thư thách, là 
phong trào giải phóng dân tộc đã từng 
được rèn luyện trong cuộc đấu tranh 
lâu dài chống chủ nghĩa đế quốc và 
chủ nghĩa thực dân, là nhàn dàn tiến 
bộ trên thế giới đã trưởng thành. 
Làm sao họ che giẫu nồi đã tâm phá 
heại Việt-nam, «làm chảy máu Việt- 
nam ?, khuất phục Việt-nim bằng 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
rất thâm độc và xảo quyệt đang diễn 
ra hằng ngày. Họ làm sao biện bạch 
được về thái độ ngoan cố của họ 
không chịu ngồi vào bàn đàm phán 
đề giải quyết các vấn đề với Việt- 
nam, đề tiến tới bình thường hóa 
quan hệ giữa hai nước, như phía 
Việtpam kiên trì đề nghị trên tính 
thần quý trọng thật sự tình hữu nghị 
với nhân dàn Trung-quốc. Làm sào 
họ có thể che giấu sự câu kết của họ 
với đế quốc Mỹ, một sự câu kết rất 
mguy hiềm về chính trị, quản sự, 
kinh tế và ngoại giao đề chống lại 


các lực lượng cách mạng và tiến bộ. 


trên hành tính này. Nụ cười của 
những người đại diện giới cầm quyền 
Bác-kinh ở Oa-sinh-tơn và Tô-ki-ô 
không phải là nụ cười xã giao, mà 
là nụ cười đồng löa, thông dông với 
nhau, vào hủùa ăn cánh với nhau, tiếp 
tay cho nhau trong những mưu đồ 
tội ác chống hòa bình, chống mọi xu 
thế cách mạng và tiến bộ của thời 
đại. 
Việt-nam ngời sáng, 

Năm năm trước đây, vào thời điềm 
này, cả dàn tộc ta, cả nước ta bừng 
đây một khí thế sôi sục chiến đấu 
chống qữân Trung-quốc xâm lược. 


Thật là những giây phút kỳ diệu 
Gian khô, hy sinh sau mấy chục năm 
chiến đấu chống đế quốc, bị chiến 
tranh lâu đài tàn phá đất nước, đứng 
trước những khó khăn to lớn về đời 
sống, vậy mà nhân dàn cả nước ta 
lại nhất tễ đứng đậy, trên tư thé hiện 
ngang, không máy may e sợ bọn xâm 
lược nước lớn, không mẫảy may ngại 
ngùng hy sinh xương máu, càng 
không băn khoăn lo lắng trước chiến 
thuật biên người của chúng. 


_ Một cao trào nhập ngũ oằầm súng 
chiến đấu diễn ra trong eÄ Rước. 
Thanh niên tất cà các tĩnh thành, cả 
chị em phụ nữ và thiếu niên nô nức 
xin lên tuyến đầu đề đánh đuồi quản 
Trung-quốc xâm lược. Ý chí bất 
khuất, khí phách anh hùng của toàn 
đân tộc trước bọn xâm lăng lập tức 
thê hiện trong công việc, đời sống 
hằng ngày. 

Trong lịch sử chống ngoại xâm vẻ 
vang của dân tộc, nhãn dân (ta, quản 
đội ta viết tiếp những trang chói lọi : 
sau khi đánh bại hoàn toàn phát xit 
Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, 
chúng ta lại đánh bại hoàn toàn đội 
quân xảm lược động đão của bọn 
bành trướng bí quyền Trang-quec. 
Tất cã đều là những đội quản của 
những tên đế quốc và phản động to 
lớn, hung hãn của thời đại ngày nay. 
Bộ đói tỉnh nguyện Việt-nam còn. tiếp 
tục thực hiện xuất sắc nghĩa vụ quốc 
tế cao quý ở Cam-pu-chia, góp công 
sức của mình vào sr hồi sinh và phát 
triền của đặt nước anh em tronø tràt 
t£ và an ninh vững chíc, sau khi đã 
cùng với lực lượng cách mạng Cam- 
pu-chia quật đồ bọn diệt chủng Pòn 
Pốt, những tên tay sai tàn ác mất hết. 
tính người do bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc dựng lên, chỉ huy 
và tiếp sức. 

Năm nay, đúng vào dịp kỷ niệrn 
lần thứ 30 chiến tháng về vang Điện. 
biên-phủ chân động địa cầu, đúng vào 

(Xem liếp trang 52) 
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Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẬP HUYỆN ° 


Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÂY DỰNG HUYỆN 
VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN 


NGUYỄN - LỄ 


(Ban xàu dựng huyyện Trung tương) 


bủ 


* hơn 10 năm nay, VIỆC 
xày dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện được 
Đảng ta coi như một nhiệm 
vụ chiến lược. 


Ngay từ năm 1970, Nghị quyết Hội 
nghị thứ 19 Ban chấp hành. trung 
ương Đảng (khóa TIÍI) đã đề ra nhiệm 
vụ tăng cường cấp huyện thành một 
cấp tôö chức và chỉ đạo giỏi về sản 
xuất nông nghiệp: đóng thời xác 
định huyện là cấp kế hoạch nông 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp. 


Tháng 8-1972, Ban bí thư Trung 
ương Đảng ra thông báo số 6, quyết 
định xảy dựng bốn huyện điềm. Đó 
là các huyện: Đông-hưng CPThái-binh), 
Tư-liêm (Hlà-nòi), Ba-vi (CHà-tây cũ), 
Tản-lac (Hloa-binh eũ). 


Đếu giữa năm 1973, Trung ương 
lại làm thử một đợt nữa ở năm 
huyện: Đông-hưng (Thái-bình), Nam- 
ninh (Hà-nam-ninh), Tàn-lạc (Vĩnh- 


j8 


phú), Thọ-xuân (CThanh-hóa) và 
Quỷỳnh-lưn (Nghệ-tĩnh). 


Tháng 9-1974, Ban bí thư ra chỉ thị 
số ¿08 về tồ chức lại sản xuất, cải 
tiến quản lý.từ cơ sở và kiện toàn 
cấp huyện. 


Đầu năm 1976, Hội đồng Chính phủ 
ra quyết định số 61/CP đề triền khai 


- các công tác nói trên. ' 


Cuối năm 1976, Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ IV của Đăng đã quyết 
định «xây dựng huyện vững mạnh, 
thật sự trở thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp; lấy huyện làm 
địa bàn tô chức lại sản xuất, tồ chức 
và phân công lại lao động một cách 
cụ thể và kết hợp công nghiệp với 
nòng nghiệp, kinh tế toàn dàn với 
kinh tế tập thẻ, còng nhân với nông 
dân. Xảv dựng chính quyền cấp 


\®) Xem Tạp chí Cạng sản từ số tháng 
2-1984. | 


huyện thành một cấp Nhà nước quản 
lý kế hoạch toàn diện và có ngên 


sạch, một cấp quản lý sản xuất, 
quản lý lưu thông và đời sống ở 


huyện » (1). 


liội nghị thứ hai Ban chấp hành 
trung ương (khóa IV) đã cụ thề hóa 
nội dung này Và, tháng 1-1978 Bộ 
chính trị có chỉ thị 35, tháng %1978, 
Hội đồng Chính phủ có nghị quyết 
33/CP về còng tác xây đựng huyện và 
tăng cường cấp huyện. Tiệp sau đó 
là các chỉ thị, nghị quyết về từng mặt 
cụ thề như: về quy hoạch, về công 


Lác kế hoạch hóa ở huyện, về trách 
nhiệm tài chính của huyện, v.v. 
Đến Đại hội đại biều toàn quốc 


thứ V của Đăng, nội dung công tác 
xây dựng huyện và tăng cường cấp 
huyện lại được xác định rõ thêm: 
qcơ cau kinh tế huyện là một cơ cấu 
trong đó các đơn vị cơ sở là các hợp 
tác xã, tập đoàn sản xuất nòng nghiệp, 
các xí nghiệp công nghiệp nhỏ, và có 
thể góm các nông trường, làm trưởng 
của huyện và các loại đơn vị sản xuất 
khác...» (2). «Ích cực xây dựng 
huyện theo “hướng kết hợp nòng — 
công nghiệp (hoặc là làm — nòng — 
công nghiệp, hoặc là ngư — nông — 
công nghiệp tùy theo tỉnh hình cụ 
thề của các loại huyện khác nhau 9 (3). 
“Cơ cấu kinh †ế huyện hình thành 
từ diều kiện kinh tế trong huyện, tử 
phương hướng san xuất chuyên môn 
hóa và kinh doanh tòng hợp của mỗi 
huyện, tử yêu cầu và khả năng của 
các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất 


nông nghiệp, đồng thời phải gắn với. 


quy hoạch phát triền kinh tế của tỉnh 
và của cá nước 3 (Ị). 


Mới đây, hội nghị thứ ba Ban chấp 


hành trung ương Đăng (khóa V) lại: 


quyết định tiếp tục dây mạnh công 


tác xảy dựng huyện và tàng cường 


cấp huyện. 


Vi sao còng tác xàv dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện lại được 


Đẳng và Nhà nước ta đặc biệt quan 
tâm như vậy ? 


Trước hẽ!, bởi 0ì huuện là địa bàn 
khích hợp nhất đề tồ chức lại sản 
xuất xã hội, Kết hợp nóng bu 
ĐỚi công nghiệp. 


Chúng ta đều biết, trên địa bàn 
huyện đã và đang diễn ra sự phản 
còng lao động mới; sự kết hợp giữa 
nông nghiệp với công nghiệp, giữa 
kinh tế quốc doanh với kinh tế lập 
thẻ, giữa nhiều ngành, nhiều mặt hoạt 
động của quá trình tái sản xuất; và 
đang hình thành cơ cấu kinh tế nông— 
công nghiệp. Xây dựng huyện có cơ 
cấu kinh tê nông — công nghiệp phải 
xuất phát từ yêu cầu phát triền sản 
xuất nòng nghiệp cũng như vêu cầu 
xây dựnÿ và phát triền công nghiệp, 
chứ không phải chỉ là vêu cầu của 
bản thân nông nghiệp. 

Tô chức sản xuất trong nòng nghiệp: 
kê cả ở miền Bắc và miền Nam nước 
ta đã có sự thay đồi về chất dựa 
trên cơ sở sở hữu tập thê về tư liệu 
sản xuất và làm ăn tập thể. Sự thay 
đồi về chất đó đòi hỏi phải tô chức 
lại sản xuất từ hợp tác xã, gắn nông 
nghiệp với công nghiệp, từng bước 
xây dựng cơ cấu kinh lế nông — cỏng 
nghiệp trên địa bàn thích hợp đề đi 
lên san xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
phát triền mạnh mẽ nòng nghiệp, làm 
cho nông nghiệp thật sự là cơ sở 
của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
cung cấp ngày càng nhiều lương thực, 
thực phầm, lao động, nguyên liệu 
nông sản cho công nghiệp, tạo ra thị 
(trường và nguồn vốn cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa. Trong quá trình cải 
tạo và phát triên nông nghiệp, Nhà 
nước đã giúp đỡ đắc lực về cơ sở vật 
chất kỳ thuật: vốn, thiết bị máy 


(1) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nxb Sự thật. Hà-nại. 1977, tr. 63. 
(2) Văn kiện Đại bội đại biều toàn quốc 


lần thứ V. Nxb Sự thạt Hà-nại. 1982, 
tập Ì, tr. 58. 
(3).(4) Sách đá dẫn, tr. 58 và 59, 
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móc, phản hóa học, thuốc trừ sâu v.v. 
Các ngành kinh tế khác như công 
nghiệp, giao thông vàn tải v.v. cũng 
đã phục vụ về nhiều mặt, Nhiều lĩnh 
vực sữn xuất đã vượt ra khói khuôn 
khô một đơn vị cơ sở và một noành 
sản xuất, đòi hỏi phải có sự Kết hợp 
cña nhiều ngành, nhiều cấp. 


Huyện là địa bàn thích hợp nhất 
đề tò chức sự kết hợp và thống nhất 


gia nông nghiệp với công nghiệp,: 


đồng thời kết hợp chặt chế giữa kính 
tế trung uơng và kinh tế địa phương. 
Sự kết hợp đó thực tế đã diễn ra 
trên địa bàn huyện. Có những mặt 


còn kết hợp ngày trong từng hợp 
tác xã nhỉ chế biên nông sản, làm 


hàng xuất khău v.v, Các huyện Điện- 


bàn (Quang-nam — Đà-nang), llưng- 
hà (CTIhái-binh), Hài-shậau (HIà-nam- 


ninh), Văn-ehấn - (Hoàng-liên-sơn), 
Long-phú CHậu-giang) v.v. là những 
mô hinh về sự kết hợp giữa nông 
nghiệp và công nghiệp; giữa kinh 
_tế trung ương và kinh tế địa phương; 
giữa quốc doanh, tập thê và gia đỉnh ; 
giữa cúc hợp tác xã với nhau khá 
rõ nét và phong phú. 


Có thê nói đó là bước đi cần thiết 
của thời kỷ quá độ từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
không qua giải đoạn phát triển tư 
bàn chủ nghĩa và là cách làm thích 
hợp với điều kiện cụ thê của nước ta. 


Huyện còn là địa bàn thích hợp 
nhất đề tiến hành lồ chức Đà phản 
công lại lao động. 


Tö chức lại sản xuất kết 
hợp nông nghiệp với công nghiệp 
trên địa bàn huyện phải gán 
với t chức và phản công lại lao 
động nhằm tận dụng, phát huy: thế 
mạnh của ta là lao động dỏi dào, 
cỏn nhiều đất đai và tài nguyên 
chưa được khai thác, sản xuất được 
quanh năm: Thế mạnh đó phải được 
khai thâc ngày trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá đó đi lén 
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chủ nghĩa xã hội, mà địa bàn thích 
hợp nhất đề kết hợp tốt sức lao động 
đôi dào với đất đai, với công cụ lao 
động thông thường và còng cụ cải 
tiến, với thiết bị máv móc hiện có 
nhắm làm ra nhiều của cải vật chất 
cho xã hội lại chính là huyện. 


Việc lö chức và phản công lại lao 
động trên địa bàn huyện phải tiến 
hành theo đúng quy hoạch và phương 
hướng đã định, phải phát triền 
nhiều ngành nghề thích hợp với điều: 
kien từng huyện, từng hợp tác xã, 
t:O ra nguồn nguyên liệu tại chỗ 
là chính. Tuy vậy, việc nhận gia công, 
đặt hàng ở những nơi có ngành nghề 
truyen thống và chung quanh các 
thành phố cần được đặt ra đúng mức. 


Việc điều hành lao động trên địa 
bàn huyện phải theo kế hoạch thống 
nhất, biet tập trung vào những việc 
lớn như xây dựng công trinh thủy 
lợi, cái tạo đồng ruộng, xây dựng 
trường học, bệnh viện... nhằm thúc 
đầy sản xuất phát triền trong từng 
hợp tác xã, tùng bước xây dựng 
nông thòn mới, đồng thời đáp nợ 
yêu cầu chung của huyện. 


Việc tò chức, phản công lại và 
điều hành lh:o động xã hội trên địa 
bàn huyện phải xuất phát tử 3 yêu 
cầu: Yêu cñu của các hợp tác xã; 
yêu cầu của huyện; yêu cầu của 
tỉnh và cả nước. 


Cần chú ý ràng: trong quy hoạch 
tổng thê, quy hoạch ngành có cả quy 
hoạch lao động, dàn số và khu dân 
cư. Trong việc điều chỉnh những 
chòm xóm, thôn, làng, phải cân nhắc, 
tính toin kỹ các mi quan hệ, kề cả 
môi quan hệ trong cộng đồng dân 
tệc, biết tràn trọng tính kế thừa và 
kinh nghiệm của những nơi đã làm 
trước. Khi mở mang vùng kinh tế 
mói phải biết kết hợp chặt chẽ với 
việc định canh, định cư ở các huyện 
miễn núi và vùng Tày-nguyên, Phải. 


„ 


xuất phát từ chỗ eeó an cư mới lạe 


nghiệp » mà kết hợp quy hoạch dân 
cư với quy vửag sản xuất đề người 
nôag dàn gắn bó với đồng ruộng, 
,mảnh vườn. 


Nói đến tồ chức lại sản xuất có 
nghĩa là xem lại việc sử dụng đất 
đai, bố trí lại giống cây trồng, giống 
vật nuôi, phát triền ngành nghề sao 
cho thật hợp lý, trên cơ sở đó mà 
tồ chức và phân công lại lao động 
trong từng đơn vị cơ sở và trên địa 
bàn huyện. Tô chức lại sản xuất 
phải gắn chặt với tồ chức và phản 
côig lại lao động. 


Huyện không chỉ là địa bàn thích 
hợp đề tồ chức lại sẵn xuất, tồề chức 
và phân công lại lao động; mà còn 
là địa bàn thuận lợi đề kế! hợp sản 


T+uỏi tới lưu thông, tồ chức phân phối 


lưu thồng, lồ chức đời sống oật chãi 
Đà 0ăn hóa của nhân dân trong huuện 


Trên cơ sở tò chức, sử dụng tốt 
lao động, sức lao động, công cụ lao 
động, đất đai và tài nguyên, huyện 
phai đi từ vận động sản xuất, tô 
chức sản xuất, tồ chức mở rộng và 
quản lý thị trưởng mà thu mua nông 
san, lâm sản, hải sản cùng các loại 
hàng hóa khác trong huyện, tô chức 
việc phản phối các vật tư, hàng hóa 
hợp lý do trên cung cấp và do huyện 
tự tạo ra, bảo đảm nhu cầu sản xuất, 
đời sống của nhàn dân trong huyện 
và làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà 
nước. 


Việc nâng cao đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dàn trong 
huyện phụ thuộc vào trình độ phát 
triền sản xuất và nàng cao năng suất 
lao động chung của toàn xã hội. 
"Song, 
chứng minh vai trò quan trọng của 
cấp huyện trong vấn đề này. lluyện 
-đang thật sự trở thành một cấp trực 
tiếp chỉ đạo các đơn vị sản xuất ra 
lương thực, thực phầm và một số 
-‹hàng tiêu đùng, xuất khầu; trực tiếp 


thực tế những năm qua đã 


quản lý các đơn vị làm công tác phản 


phối lưu thông; chỉ đạo trực tiếp 
các cơ sở giáo dục, văn hóa, y tế 
phục vụ nhàn dâm trên địa bàn 
huyện. Rð ràng cấp huyện có điều 
kiện chăm lo tốt đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân trong 


_huyện, giải quyết ngày càng tốt vấn 


đề ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, sức 
khỏe của nhân dân và làm ốt nghĩa 
vụ đối với Nhà nước. 


Huyện cũng là địa bàn thích hợp 
đề kẽ! hợp kinh tế oới quốc phòng. 


Việc kết hợp kinh tế với quốc 
phòng trên địa bàn huyện được tiễn 
hành ngay từ lúc làm quy hoạch các 
vùng sản xuất, các cụm kinh tế — kỹ 
thuật, các khu đân cư cho đến các 
việc xây dựng hệ thống đường giao 
thông, hệ thống kênh mương dẫn 
nước, trồng cày gây rừng, tô chức 
đội sản xuất, đội thủy lợi, tồ đánh 
cá v.v. Kết hợp tô chức lực lượng lao 
động, đồng thời là lực lượng quốc 
phòng, lực lượng chiến đấu tại chỗ, lực 
lượng hậu cần tại chó. Vẽ mặt quốc 
phòng, việc kết hợp đó bao hàm ý 
nghĩa cai tạo và xây dựng địa hình, 
bố trí lực lượng và thế chiến tranh 
nhân dàn. Trước mắt nó nhằm bảo 
vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ gin 
an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội, chống chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt eủa bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc, đồng thời chuần bị 
sản sàng chiến đấu, đối phó với chiến 
tranh xam lược do chúng gày ra. 

Việc tỒ chức lại sìn xuất, tồ chức 
và phân công lại lao động, kết hợp 
sản xuất với phân phối lưu thông, tồ 
chức đời sống của nhân dân, đưa 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, v.v.; tất ca những nội dung 
đó của ba cuộc cách mạng (cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học —kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa) đều đöng thời 
diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên địa 


4] 


bàn huyện. Huyện trực tiếp xây dựng 
và củng cố các cơ sở kinh tế, chính 
trị, xã hội... của nền chuyên chính vô 
` sản, củng cố vững chắc khối liên 
minh công—nông dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân. Huyện trực 
tiếp phát huy tính ưu việt của quan 
hệ sản xuất ‹xã hội chủ nghĩa, tạo điều 
kiện thúc đầy tiền bộ khoa học kỹ 
thuật, thúc đầy việc phát triền nèn 
văn hóa mới, xảy dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Với những ý 
nghĩa nói trên, nói một cách tông 
quát, huyện là địa bàn thuận lợi đê 
tiền hành đồng thời ba cuộc cách mạng 
ở nông thôn. 


* 


Thực tế những năm qua đã chứng 
minh rất rõ ý nghĩa và vai trò quan 
trọng của công túc xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện trong sự 
- nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Gòng tác đó hiện đang được 
triên khai mạnh mẽ và đã bước đầu 
thu được những kết quả tốt đẹp. 
Theo kinh nghiệm của các huyện, 
trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp 
tục thực hiện tốt một số việc cụ thề 
suu đày: 

1—Soát xét!, bộ sung quy hoạch tồng 
thề 0à quu hoạch từng ngành ở huyện. 
Quy hoạch đó phải mang tính chất 
một quy hoạch kinh tế — xã hội toàn 
điện phủ hợp với yêu cầu phản vùng 
quy hoạch của tỉnh; của trung ương, 
đồng thời thê hiện đúng đắn sự phân 
bố sẵn xuất chuyên món hóii của từng 
ngành trên: tĩnh thỏ, là cơ sở cho việc 
bố trí cơ cầu sản xuất, phản công lại 
lao động trên mọi lĩnh vực. 


Một trong những nội dung có tầm 
quan trọng quyết định của công tác 
soát xét, bồ sung quy hoạch huyện là 
xác định đúng phương hướng cơ bàn 
và bố trí san xuất tương đổi ồn dịnh 
đề tập trung toàn lực phát triền sản 
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xuất nông nghiệp, lâm nghiệp: ngư 
nghiệp, tiều công nghiệp, thủ còng 
nghiệp và công nghiệp trong những 
năm §0, giành thắng lợi (to lớn trong 
giai đoạn trước mắt và làm cơ sở đề 
phát triền toàn diện ở giai đoạn tiếp 
theo. Nó phải được nghiên cứu toàn 
diện theo vị trí, địa bàn, các đặc điềm 
tự nhiên, đặc điềm kinh tế — xã hội 
riêng của từng huyện. 


2— Đội mới công tác vâu dựng kể 
hoạch huUện oà cơ sở. Tiếp sau quy 


hoạch (kề cả quy hoạch cơ sở), phai 


làm tốt việc đói mới công tác xây 
đựng kế hoạch, đề chuyềnngay những 
yêu cầu của quy hoạch thành những chỉ 
tiêu eụ thể của kế hoạch 1984 — 1985 
theo tỉnh thần đàn chủ hóa kế hoạch, 
phát huy đầy đủ quyền tự chịu trách 
nhiệm và tính chủ động của huyện, 
của cơ sở. Kế hoạch của mỗi huyện 
phải được xây dựng và tông hợp tử 
cơ sở lên và phải càn đối theo bốn 
nguỏòn khả năng như đã nói trong 
nghị quyết số 50 của Hội đồng bỏ 
trưởng. 


3 — Tiếp tục phân cấp quản lÚ cho 
huyện theo nghị quyết số 56 của Hội 
đồng bộ trưởng. làm cơ sở cho công 
tác kế hoạch hóa của huyện và tăng 
cường trách nhiệm, quyền hạn, điều 
kiện, phương tiện... cho huyện. 


4 — Táp trung thực hiện tốt mọi số 
chính sách như lập quỹ lương thực 
huyện, xác định quỹ hàng hóa cho 
huyện và tính toán các tỷ lệ chiết 


“khấu và thặng số thương nghiệp cho 


cấp huyện; xây dựng và quản lý 
ngàn sách huyện, kiện toàn, bồ sung. 
tăng cường bộ máy và cán bộ cho 
huyện, đặc biệt là bộ máy quản lÝ 
kinh tế ở các xí nghiệp, công tY. 
trạm trại v.v. 


õ — Tiếp tục xây dựng cơ SỞ vải 
chảt — kỹ thuật trên địa bàn huyện. 
tiếp tục cải tạo và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tô chức, 
sp xếp lại lực lượng sản xuất theo 


hướng sản nông nghiệp với công 
nghiệp, gắn sản xuất với phân phối 
lưu thông và thực hiện các mối liên 
két kinh doanh, sản xuất. Tất cả 
những điều đó phải nhằm mục đích 
phát triền sản xuất cả vẻ số lượng, 
chất lượng, tăng năng suất lao động. 
tăng thu nhập quốc dàn, nâng cao 
chất lượng quản lý kinh doanh, phục 
vụ tốt hơn cả sản xuất và đời sống, 
loại trừ các hiện tượng tiêu cực trong 
đời sốmg kỉnh tế và xã hội. 


Trong việc xây dựng cơ sở vật 
chất—kỹ thuật phục vụ cho sản xuất 
và đời sống, cần vận dụng phương 
chàm #® Nhà nước và nhàn dân củng 
làm”. Song việc thực hiện phương 
chàm này phải dựa trên cơ sở phát 
huy quyền làm chủ tập thê của nhân 
đàn lao động và trên cơ sở pháp luật 
của Nhà nước, tránh làm một cách 
tủy tiện, vò tô chức. 


>‹ 


lãng cường 
lớn. rài phức 


Xủy dựng huyện và 
cáap huyện là văn đề 


tạp, nhiều việc không phải chỉ làm ở 
cấp huyện mà cùng một lúc phải làm 
ở cấp tỉnh và các ngành: trung trơng. 
Vì vậy, như đồng chí Lê-Duần đã nói: 
€các cơ quan lãnh đạo của Đang và 
Chính phủ, các ngành trung ương, 
các tỉnh, thành phố đều phải coi 0iệc 
vài dựng huyện 0à kiện loàn cáp 
huyện là một công tác trọng tâm, 
trước miất của mình. Phải làm sáng 
tỏ nội dung và phương pháp công tác 
của ngành mình, cấp mình trên địa 
bàn huyện, thông qua việc phục vụ. 
giúp đỡ. chỉ đạo, kiêm tra các huyện 
và các cơ sở mà xây dựng cơ cấu 
hợp lý và cách thức quản lý tốt nhật 
của ngành minh, cấp minh. Phải thấy 
rằng, xây dựng được các đơn vị kinh 
lế nòng — công nghiệp huyện là tạo 
lập được nền Íảng ở cơ sở cho cơ 
cấu kinh tế tỉnh, thành phố và cả 
nước, xây dựng được chế độ mởi ở 
từng huyện là tạo lập được nền tảng 
của chế độ mới ở nông thôn trong cả 
nước » (), 


t5) Bai phát biêu của đồng chí Lê-Duần tại 
Hai nghị thứ 6 Ban chấp bành trung ương 
Đăng (khóa IV), tháng 8-1979. 


TRÁI- BÌNH XÂY DỰNG (ÁC ĐẢNG BỘ HUYỆN VÀ 
(N6 (Ố (ÁC TỔ (HỨC (Œ $Ở: ĐẲNG 


TRƯƠNG - ĐĂNG - HỎA 


Trưởng ban Tồ chức lĩnh ủu Thái-bình 


THÁI- HÌNHlà một tỉnh đồng bằng 

ven biên, đất hẹp người đông, 
điện tích tự nhiên 1495kmÊ, được bao 
quanh bởi sông biền khép kín, với 
52km bờ biên và hàng trăm ki lô mét 


sông lớn. Số dân ]à 1,5 triều người, 
nhưng chỉ có 10 vạn héc ta đất canh 
tác: riêng điện tích cấy lúa chỉ có 
gản 8 vạn héc ta, Thái-binh có 7 huyện 
và Í thị xã. Mỗi huyện binh quản có 
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14 nghìn héc ta đất canh tác và trên 
dưới 20 vạn dân. z 


Trong điều kiện đó, đề bảo đảm 
làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước 
và öðn định đời sống của nhân dàn 
trong tỉnh, đồng thời từng bước đưa 
Thár-binh thành tỉnh có cơ cấu nông— 
công nghiệp phát triền, đàng bộ chúng 
tôi đã xác định nông nghiệp là mặt 
“trân hàng đầu. Mục tiêư chiến lược 
của tỉnh chúng tỏi là tập trung sức 


đầy mạnh sản xuất lương thực và. 


thực phẩm, giải quyết vững chắc văn 
đề lương thực và cung cấp nguyên 
liệu cho công nghiệp san xuất hàng 
“tiêu dùng, nông sản cho xuất khẩu. 
Đồng thời đầy mạnh sản xuất công 
nghiệp: tiều công nghiệp và thủ công 


nghiệp. Phương châm hành động của / 
tỉnh chúng tôi là: « Từ đất và sức lao. 


động đi ra, từ lúa, lợn và cây còng 
nghiệp đi lên». #. 


— Mấy năm qua, trong công tác xây 
dựng Dàng, chúng tôi đã hướng các 
tồ chức Đảng và cán bộ, đẳng viên 
bám sát và phục vụ tốt mục tiêu đó. 
Chúng tôi lãy việc xày dựng các đẳng 
bộ huyện vững mạnh và củng cố, 
kiện toàn các tö chức cơ sở Đẳng làm 
nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây 
đựng Đảng. Trong quá trình thực 
hiện, chúng tôi tập trung vào mấy 
văn đề cơ bản dưới đây: 


{ — Chỉ đạo các cã p, các ngành trong 
linh hướng 0uề huuện, tập trung giúp 
đỡ huuên xâu dựng 0à thực hiện lối 
quy hoạch 0à các kế hoạch phái triền 
k;-nh lễ — xỉ hột trên địa bàn huyện. 


Trước hết, chúng tôi nhanh chóng 
tiến hành phản cấp cho huyện quản 
lý những cơ' sở kinh tế, kỹ thuật và 
văn hóa trên địa bàn huyện. Chúng 
tôi cho ràng, trong điều kiện nền sản 
xuất của ta còn phỏ biến là sẵn xuất 
nhỏ, công nghiệp chưa phát triền, đề 
giải quyết những vấn đề do yêu cầu 
của sản xuất và đời sống đặt ra, đưa 
sản xuất nông nghiệp từng bước đi 


-H 


lên, vấn đề quan trọng là phải phát 
huy cao độ ý thức làm chủ tập thề 
của từng cơ sở, từng huyện. Mỗi cơ 
sở, môi huyện phải làm chủ trên điện 
tích đất đai và lao động của mình. 
Cấp tỉnh không thề thay thế huyện 
và cơ sở giải quyết các vấn đẻ. Cấp 
huyện. phải tự lực vươn lên, nâng cao 
năng lực lãnh đạo củ mình đề nhanh 
chóng đáp ứng được yêu cầu mới. 
Việc phản cấp cho huyện quản lý 
những cơ sở kinh tế, kỹ thuật và 
văn hóa trên địa bàn huyện một cách 
hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
cấp huyện phát huy quyền làm chủ 
tập thề của mình, từng bước vươn 
lên giải quyết tốt các vấn đề về sản 
xuất và đời sống của huyện. Đó là 
một yêu cầu khách quan, cần được 
tiến hành tích cực. + 


Ngay từ năm 1978, thực hiện chỉ 
thị 33 của Bộ chính trị và nghị quyết 
33 của Hội đồng bộ trưởng, chúng tôi 
đã căn bản hoàn thành việc phân cấp 
cho huyện quản lý các đơn vị kinh, 
tế, kỹ thuật và văn hóa trên địa bàn 
huyện. Việc phản cấp đó đã tăng 
cường một bước đáng kề cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho huyện, tạo điều 
kiện cho huyện giải quyết khó khăn. 
điều hành sản xuất. s 


Trong quá trình chỉ đạo việc phân 
cấp, tỉnh ủy chúng tôi đã chú ý uốn 


nắn những khuynh hướng lệch lạc 


của một số ngành như sợ bị giảm bớt 
quyền hành, sợ huyện không quản lẻ 
nồi, trù trừ không muốn bàn giao cho . 
huyện, hoặc khi bàn giao lại điều bớt 
cán bộ, rút bớt trang bị, thiết bị, 
tiền vốn, gây khó khăn cho huyện. 
Đồng thời tỉnh ủy nhắc nhờ các huyện 
đề phòng tư tưởng cục bộ, bản vị, 
coi việc phân cấp là chia cắt, cát cứ, 
biến huyện thành vương quốc» 
riêng. Ẫ 


Tỉnh ủy yêu cầu các ngành ở tỉnh 
tăng cường cho huyện một số cán bộ 
kinh tế, kỹ thuật, giúp huyện sắp 


xếp, điều chỉnh cán bộ, củng cố, kiện 
toàn tờ chức các công ty, xi nghiệp, 
trạm, trại.., xây dựng chức nàng, 
nhiệm vụ, lề lõi làm việc, mối quan 
hệ công tác giữa các cơ sở kinh tế, 
kỹ thuật với Ủy ban nhàn đdàäñ huyện, 
giữa các ngành ở tỉnh với xã và hợp 
tác xã nông nghiệp, đưa các đơn vị đó 
vào hoạt động phục vụ nhiệm vụ phát 
triền kinh tế và bảo đảm đời sống của 
nhân dân. 

Song song với việc phản cấp quản 
lý cho huyện, chúng tôi tập trung giúp 
các huyện điều chỉnh, bồ sung, xây 
đựng quy hoạch, kế hoạch phát trien 
kinh tế — xã hội, coi việc xây dựng 
quy hoạch huyện không chỉ là trách 
nhiệm của huyện mà còn là trách 
nhiệm chung của các ngành ở tỉnh. 
Các ngành có trách nhiệm cùng huyện 
xây dựng phương hướng và kế hoạch 
phát triền của ngành minh trên địa 
bàn huyện. Tỉnh ủy nhắc nhở phải 
chống tư tưởng chủ quan, nôn nóng, 
đề ra những chỉ tiêu quá cao, không 
có cơ sở thực hiện; đồng thời chồng tư 
tưởng bảo thủ, thái độ ý lại, trông chờ 
vào sự đầu tư giúp đỡ của cấp trên. 
Tỉnh không gò ép, áp đặt, mà yêu cầu 
huyện phải từ thực tế của địa phương, 
kiềm tra, khảo sát, đánh giá đúng 
tiềm năng và thế mạnh của mình, đề 
ra mục tiêu, phương hướng và bước 
đi sát đúng. : 

Đến nay, tất cä các huyện ở Thái- 
binh đều đã xây dựng được quy 
hoạch tồng thề về phát triền kinh tế— 
xã hội. Tuy còn phải tiếp tục xem 
xét, bồ sung, điều chỉnh, song nhin 
chung, các quy hoạch và kế hoạch 
của các huyện đã thể hiện được 
yêu cƒäu phát triền toàn điện về kinh 
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 
phòng và đời sống nhân dàn trên địa 
bàn huyện. Các huyện đã tập' trung 
cho việc phát triền nòng nghiệp, tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp, 
bước đâu thê hiện được ý thức tự 
lực, tự cường, tình thần tự chịu trách 
nhiệm. tự cân đối các mặt của huyện. 


Trên cơ sở quy hoạch va kế hoạch, 
các huyện đã đi vào khai thác tiếm: 


năng về lao động và đất đai, cơ sở - 


vật chất kỹ thuật hiện có đà địy 
mạnh sản xuất, BRð nhất là trên mịt 
trận sản xuất nông nghiệp. Mấy năm 


. gan đây, tuy phân bón và vật tư phục 


vụ sản xuất nông nghiệp íL hơn trước, 
nhưng nhờ các huyện biết phát hus 
tính tích cực của cơ chế khoán mới, 
phát huy kinh nghiện thâm canh, thực 
hiện phương chăm «hà nước và 
nhàn dân cùng làm ”® trong công tác 
thủy lợi, tích cực áp dụng những tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản %Xuit, 
nhất là những tiến bộ về giống lúa 
mới €ó năng suất cao, cho nên, sìn 
xuất nêng nghiệp ở tỉnh chúng tỏ: 
văn có bước phát triền khá. Trong 2 
năm 1981 — 1983 về tổng điện tích 
gieo trông bình quân mỗi năm dạt 
158 000 ha, so với năm 1980 tăng 7,2/5, 
Năng suất lúa đạt 68 tạ/ha, bình 
quân mỗi ha tầng 9 tạ (bằng 115) so 
với 5 năm trước đó. Năm 1982, các 
huyện Đông-hưng, llưng-hà Riên- 
xương đạt từ 72 đến 76 tạ/ha, II 
hợp tác xã đạt từ 90 đến I05 tạ/ha. Một 
số hợp tác xã có tốc độ tăng nắng suat 
khá cao (như hợp tác xã Nguyên-xá từ 
§0 ta/ha năm 1979 tăng lên 105 tịạ:ha 
nầm 1982; hợp tác xã Minh-clhbau từ 
70ta/ha năm 1979 lên 96 tạ/ha năm 1952, 
hợp tác xã Duyên-hải từ 08 tạ/ha năm 
1979 lên 93 tạ/ha năm 1982. Đáng chủ 
ý là huyện Tiền-hải, nơi có nhiều khó 
khăn, trước kia thưởng đạt nắng suàt 
lúa thấp, năm 19§2 cùng dạt 00L/ha: 
Tuy thời tiết không thuận lợi, 
nhưng năng suất lúa vụ dòng xuin 
1983 của toàn tỉnh cũng đạt 58,46 tạ ha, 
Diện tích cày công nghiệp tăng 2%. 
từng bước hình thành một số vùng 
chuyên canh cây công nghiệp. Năng 
suất một số cày công nghiệp chủ yếu 
như đay, cói táng khá. 


Sản xuất công nghiệp, tiều công 


nghiệp và thủ công nghiệp cũng được 
đầy mạnh. Là tỉnh độc canh lúa, có 
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nhiều khó khăn về nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, nhưng nhờ các huyện 
biết cố gắng khai thác các nguồn 
ngu yên liệu từ nóng nghiệp, nguyên 
liệu của địa phương. đưa sản xuất 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
vào các hợp tác xã nóng nghiệp, cho 
nên mấy năm nay Thái-binh vẫn có 
tốc độ phát triền khá về sản xuất 
công nghiệp, tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp. Tính ra. giá trị sản phầm 
công nghiệp địa phương đã tăng từ 
° 124,4 triệu đồng năm l19Ã1 lên 135 
triệu đồng năm 1982, trong đó giá trị 
sản phầm thủ công nghiệp tăng từ 9ã 
triệu đồng nàm 1981 lên 105,8 triệu đồng 
năm 1982. Hiện nay có 96% số hợp tác 
xã nông nghiệp có kiêm nghề thủ công, 
với / vạn lao động. Bình quân giá trị 
san phầm thủ công nghiệp của mỗi hợp 
tác xã là 170 nghìn đồng. Chính nhờ 
phát “triền công nghiệp, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. ở Thái- 
bình đã từng bước hình thành sự kết 
hợp nông — công nghiệp tử cơ sở và 
trẻn địa bàn huyện. Alôi huyện đã 
hình thành một số em <ản xuất công 
nghiệp như: trạm eơ Khí nòng nghiệp, 
xí nghiệp sản xuất vạt liệu xáy dựng, 
một số cơ sở sản xuñÑt hàng xuất khâu, 


chế biến thức án gia súc, hợp tác xã 


vận tải v.v., 


Do sản xuất được đầy mạnh, giá 
trị hàng xuất khău của tỉnh chúng 
tôi cũng tăng khá nhanh: Từ 50/6 
triệu đồng nám 19280 tăng lên 115 triệu 


đồng năm T9S1 và 217 triệu đồng năm 


1982. Một số huyện đã thực hiện được 
xuất khâu địa phương. Qua xuất khảu 
đã nhập được mội số vật tư, hàng hóa 
cần thiết góp phản càn đối các nhu 
cầu sản xuất và đời sống trong huyện. 


Trên lĩnh vực phân phối lưu thông. 


các huyện đã tùng bước đi vào tô 
chức việc thư mua, khai thác nguồn 


hàng địa phương, thực hiện liên kết 
kinh tế với các huyện, bảo đàm giao 
nộp đủ hàng hóa cho tỉnh và trung 
ương và bảo đảm những nhu cầu 
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thiết yếu trong huyện. Huyện Thái- 
thụy năm 1979 giá trị hàng hóa trao 
đồi với các địa phương khác là 1,2 
triệu đồng, năm 1980 là ‡ triệu đồng, 
năm lĐSI1 là 7 triệu đồng và năm 19§2 
là 14 triệu đồng. Qua trao đổi đã đưa 
về huyện hàng trăm mét khối ĐÓ. 
hàng nghìn tấn than, hàng trăm nghìn 
cày tre các loại... là những sản phảm 
mà địa phương không có. Một sò 
huyện đã có kết dư ngàn sách và quỳ 
dự trữ vật tư đề chủ động giải quyết 
các khó khăn trong sản xuất. 


Gần đây, chúng tôi còn hướng dẫn 
các hộ gia đình xây dựng kế hoạch 
phát triền kinh tế, bao gồm kế hoạch 
sản xuất, kế hoạch giao nộp sản phầm ` 
và kế hoạch chỉ tiêu của gia đỉnh. 
Trên cơ sở đó giúp các gia đỉnh chủ 
động tự cân đối các nhu cầu của 
mình; các hợp tác xã tồng hợp xây 
dựng kế hoạch chung của toàn hợp 
tác xã và hướng dẫn kinh tế gia định 
phát triền đúng hướng. Hiện nay. ở 
Thái-bình đã có 26Ã số hợp tác xã 
thực hiện việc xây dựng kế hoạch tử 
các hộ gia đình. Nhiều cơ sở đã chỉ 
đạo, hướng đẫn kinh tế gia đỉnh phát 
triên khá tốt như Đông-hòa, Minihr- 
tân (Đông-hưng), Quỳnh-bảo (Quỳnh- 
phụ), Đông-trung CTiền-hải)... 


Về văn hóa, xã hội, ở mỗi huyện 
đã có 4— ö đội chiếu bóng lưu động, 
1 đội văn nghệ, f nhà văn hóa thường 
xuyên hoạt động phục vụ nhân dân. 
Mỗi huyện có 3 — 4 trường phô thông 
trung học, l trường bồ túc văn hóa; 
mỗi xã có một trường phô thông cơ 
sở; bình quân cứ 3 người dân có 
một người đi học. Mỗi huyện có từ 
I đến 2 bệnh viện đa khoa, môi bệnh 
viện có từ 120 đến 200 giường bệnh. 
Alỗi xã có Í trạm y tế với 10 giường 
bệnh. Nhiều xã đã có nhà văn hóa, 
nhà truyền thống, sân vận động. 


Các huyện cũng đã từng bước gắn 
việc xây dựng kinh tế với củng cố 
quốc phòng, an nỉnh. Với phương 


chàm «Nhà nước và nhân dân cùng 
làm ®, từ năm 1979 đến năm 1982 các 
huyện đã xây dựng, củng cố hàng 
trăm kỉ lô mét 'đường liên huyện, 
liên xã, hàng chục cầu cống ; đã trồng 
hàng vạn khóm tre,mây trên các tuyến 
phòng thủ ven biền. Đó là những 
công trinh phục vụ sản xuất và đời 
sống, đồng thời đáp ứng yêu cầu của 
quốc phòng. Nhiều xã đã tồ chức lực 
lượng trực chiến kết hợp với sản 
xuất, bảo vệ trị an trong các thôn 
xóm. Công tác tuyền quân, đăng ký 
lực lượng dự bị được tiến hành chặt 
chẽ. Các phương án chiến đấu đã 
được xây dựng, các cuộc diễn tập 
-_ được tồ chức theo từng cụm, từng 
làng chiến đấu. Nhờ thế khả năng 
phòng thủ của các huyện ngày càng 
được tăng cường, mỗi huyện đang 
thực tế trở thành một pháo đài 
quân sự. 


2 — Củng cỗ, kiện toàn tồ chức, nàng 
cao năng lực lãnh đạo của các huyện 
ủu. 

Từ cấp quản lý hành chính chuyền 
sang lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, 
kinh doanh, quản lý kinh tế, cấp 
huyện chẳng những phải đồi mới 
phương pháp lãnh đạo và lề lối làm 
việc, mà còn phải nhanh chóng nàng 
cao găng lực tô chức, quản lý, nàng 
cao trinh độ hiều biết của mình về 
mọi mặt, nhảt là về kinh tế và quản 
lý kinh tế, về khoa học kỹ thuật. Vị 
vậy, đi đôi với việc phân cấp, tỉnh 
uy chúng tôi thường xuyên chú trọng 
củng cố, kiện toàn, nảng cao năng lực 
lãnh đạo của các huyện ủy. Mục tiêu 
của tỉnh là xây dựng được các ban 
huyện ủy, mà trước hết là ban thường 
vụ huyện ủy, đoàn kết nhất trí, thật 
sự có năng lực lãnh đạo, điều hành 
các mặt công tác ở địa phương theo 
yêu cầu mới. 


Chúng tôi chơ rằng mấu chốt của 
vấn đề là phải tăng cường cho huyện 
những cán bộ chủ chốt có chất lượng, 
đồng thời bồ sung đồng bộ những 


cân bộ quản lý kỉnh tế, cán bộ khoa 
học kỹ thuật. Từ năm 1979 đến năm 
1982 tỉnh đã điều động, lăng cường 
cho huyện hàng trăm cán bộ, trong 
đó phần lớn là cán bộ trẻ, cán bộ 
khoa học kỹ thuật và cán bộ quản ly 
kinh tế. Tỉnh ủy đã phân công một 
số đồng chí tỉnh ủy viên về trực tiếp 
làm bí thư hoặc phó bí thư huyện ủy 
và điều động một số cán bộ của các 
ban, ngành ở tỉnh bồ sung cho các 
huyện ủy hoặc cho các. ban, ngành 
ở huyện. 


Việc bồi đưỡng, nâng cao trình độ 
mọi mặt cho đội ngũ cán bỏ huyện và 
cơ sở được đầy mạnh. Bằng các hinh 
thức học tại chức, học tập trung, 
mấy năm qua chúng tôi đã đào tạo, 
bồi dưỡng cho huyện và cơ sở hàng 
nghìn cán bộ các loại. Từ năm 1979 
đến năm 1982, chúng tôi đã cử hàng 
trăm đồng chí huyện ủy viên và cán 
bộ các ban, ngành của huyện đi học 
chính trị tại các trường Đẳng của 
trung ương và của tỉnh, 56 đồng chí 
ủy viên thường vụ huyện ủy học các 
lớp đại học kinh tế, kỹ thuật tại chức 


đ tỉnh. Trường trung cấp nông nghiệp, 


trường tài chính, trường bồi dưỡng 
cản bộ quản lý hợp tác xã của tỉnh 
cũng mở nhiều lớp đào tạo cho huyện 
hàng nghìn cán bộ có trình độ trùng 
cấp kỹ thuật nông nghiệp và quản 
lý kinh tế. _ 


Đến nay, 68% số huyện ủy viên ở 
Thái-bình có trình độ trung cấp lý 
luận chính trị (100 số ủy viên ban 
thường vụ huyện ủy có trình độ 
trung cấp, 4,7% có trình độ cao cấp), 
413Ã số huyện ủy viên có trình độ 
dại học kinh tế, kỳ thuật, 67% có 
trình độ văn hóa cấp III. Tuồi đời 
bình quản của các huyện ủy viên giằm 
từ 13 tuôi năm 1979 xuống 41,3 tuôồi 
năm 1982. Với cơ cấu thành phần như 
hiện nay, các ban huyện ủy bước đầu 
đã bảo dâm được yêu cầu lãnh đạo 
toàn diện. Ở các ngành kinh tế, kỹ 
thuật quan trọng, ở các trọng điềm 
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wề an ninh, quốc phông, đều đã có 
huyện ủv viên phụ trách; 303 số 
huyện ủy viên trực tiếp công tác ở eác 
CƠ SỞ, 


liện nay, chúng tôi đang hướng 
đàn, giúp các huyện xây dựng và thực 
hiện quy chế làm việc của huyện ủy 
và các cấp ủy cơ sở nhàm từng bước 
khắc phục lối lãnh đạo, chỉ đạo theo 
kiểu hành chính quan liêu ; tăng cường 
lãnh đạo kinh tế và công tíc xây dựng 
Đáng; giam: bớt hội họp và giấv tờ 
khỏng cần thiết, tíng cường kiềm tra, 
sản sát cơ sở. Chúng tôi coi đây là 
mọt trong những hướng quan trọng 
đề nàng cao năng lực lãnh đạo của 
huyện úv. Nhiễu huyện đã thực hiện 
chế độ phàn công, giao trách nhiệm 
cụ thẻ cho từng cấp ủy viên, bước 
đâu cải tiến chế độ sinh hoạt của 
huyện ủy, Những vấn đề lớn và quan 
trọng về kinh tế, quốc phòng đều có 
phản công người phụ trách chuẩn bị 
chu áo trước khi đưa ra huyện ủy 
bàn, và sau khi có nghị quyết, huyện 
ủy phân công người phụ trách tồ chức 
thực hiện. : 


 — Tăng cường củng cố các lồ 
chức cơ sở Đảng. 


Đi đôi với việc tăng cường các 
bạn huyện ủy, chúng tòi chú trọng 
cúnø cổ các tỏ chức cơ sở Đảng, mà 
trọng tâm là xóa bỏ tỉnh trạng có các 
cơ sở yếu kém, đưa các cơ: sở tiến 
lên đồng đéu, coi đày là một yêu cầu 
quan trọng để xây dựng các đảng bộ 
huyện vững mạnh. 


Trước hết, chúng tôi hướng dẫn 
các tồ chức eơ sở Đảng nắm vững và 
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 
của mỉnh. Thực hiện chỉ thị 55 của 
Ban bí thư Trung ương Đẳng (khóa IV) 
chúng tôi đã cụ thẻ hóa 5 yêu cầu 
cho sát với từng loại hình cơ sở 
Đang: nòng thôn, xí nghiệp, bệnh 
viện, cửa hàng... Đặc biệt là đối với 
các đẳng bộ nông thôn, ngay từ năm 
13975, tỉnh ủy chúng tôi đã tông kết 


(8 


kinh nghiệm lãnh đạo của đẳng bộ xã 
Vũ-thắng và phát động trong toàn 
tỉnh phong trào thi đua đuồi kịp và 
vượt hợp tác xã Vũ-tháng. Chúng tôi 
cho rùng, muốn củng cố và kiện toàn 
các tồ chức cơ sở Đẳng, nhất thiết 
phải củng cố, kiện toàn các hợp tác 
xã, chú trọng tăng cường cơ sở vật 
chất — kỹ thuật cho hợp tác xã, đầy 
mạnh suủn xuất và các mặt công tác 
khác. Trong mấy năm gản đây, trọng 
tâm của việc củng cố các hợp tác xã 
ở Thái-bình là khắc phục khuynh 
hướng khoán tráng và những biều - 
hiện tiêu cực khác trong quá trinh 
thực hiện chỉ thị 100 của Ban bí thư 
Trung ương Đăng. Sau mỗi vụ sẵn 
xuất, tỉnh ủy hướng dẫn các tồ chức 
cơ sở Đảng sơ kết, rút kinh nghiệm, 
khắc phục những sai sót. Nhiều huyện 
tồ chức các hội nghị chuyên đề rút 
kinh nghiệm lãnh đạo từng khâu công 
tác như khâu làm đất, khâu làm giống, 
việc giao nộp sản phầm v.v. Gần 
đây, tỉnh ủy chúng tôi có nghị quyết 
hướng dẫn các hợp tác xã phát huy 
ưu điềm, khắc phục những sìi sóI,. 
hoàn thiện cơ chê khoán. Chúng tôi 
nhấn mạnh và vêu cäầu các đảng bộ 
xã phải lĩnh đạo hợp tác xã quản lv 
chặt chẽ khâu lìm giống, gico mì, 
làm đất, đặc biệt là công tác kế toán 
tài vụ. Thực tế ở tỉnh chúng tôi cho 
thấy, nhiều đảng úy cơ sở xem nhẹ 
công tác lãnh đạo quản lý kinh tế, 
nhất là công tác kế toán tài vụ trong 
các hợp tác xã nông nghiệp, cho nên 
đã tạo nhiều sơ hở dẫn đến tham ô. 
lợi dụng tài sản của tập thể, làm bư 
hỏng một số cán bộ, đàng viên. Các 
đàng bộ đã lãnh đạo hợp tác xã thực 
hiện nghiêm túc chế độ *3 công khai » ` 
(công khai về điện tích và hạng đất, 
công kha' về định mức chỉ phí vật tư, 
công khai về năng suất và sản lượng 
kloán đối với từng hộ gia đình xã 
viên). Đồng thời, tỉnh ủy giao tách 
nhiệm cho các ngành nông nghiệp, 
tài chính, ngân hàng phải thường 
xuyên phối hợp với các ban của 


Đảng tiến hành kiềm tra các cơ SỞ 
đề phát hiện và kịp thời uốn nan 
những lẹch lạc, xử lý kiên quyết và 
nghiêm minh đối với những cán bộ, 
đẳng viên tham ô, lợi dụng. 


Trong công tác xây dựng, củng cố 
nội bộ Đăng, chúng tôi đặc biệt coi 
trọng việc kiện toàn các ban đẳng 
ủy. chŸ ủy, bố trí đúng các cốt củn 
như bí thư, chủ tịch, chủ nhiệm, bí 
thư chỉ bộ đội sản xuất. Sau mỗi vụ 
gìn xuất, nhất là trong các đợt sinh 
hoạt chính trị, tiến hành đại hội chỉ 
bộ, đại hội đẳng bộ cơ sở, chúng tôi 
hướng dẫn cho quần chúng nắm vững 
tiêu chuẩn cấp ủy viên, động viên 
quần chúng phê bình cán bộ, đẳng 
viên và giới thiệu người vào các chức 
_vụ lãnh đạo ở cơ SỞ. 


Việc đưa những người không đủ 
tư cách đẳng viên ra khỏi Dàng 
trong những năm gần đây cũng được 
chỉ đao chặt chẽ. Trong hơn 2 năm 
tiến hành công 
viên, 
khỏi Đăng trên 5000 người không đủ 
tư cách đảng viên (bïng S2 số dàng 
viên toàn tính). Một số cơ sở yếu 
kém đã đưa ra trên 10%. 


ÁXfặt khác, chúng tôi rất coi trọng 
công tác phát tr lên Đẳng. Từ cuối năm 
1979, tỉnh ủy hướng dẫn cúc cơ SỞ XâV 
dựng quy hoạch phát triền Đẳng, gắn 
liền với xây dựng quy hoạch cán vã. cơ 
sở, củng cố Đoàn thanh niên cộng sản 
Hô-Chi-Minh, hướng dân việc giới 
thiệu đoàn viên ưu tú đề kết nạp vào 
Đẳng. Trong 3 năm 1980 — 1952, các 
tô chức Đảng đã lựa chọn kết nạp 
được trên 3000 người vào Đăng, trong 
số gần 30000 đoàn viên ưu tú do 
Đoàn thanh niên giới thiệu. Đồng 


bước chúng tòi 


đã căn baảu 


tác phát thể đảng, 
đảng bộ Thái-binh đã đưa ra. 


thời các đẳng bộ thường xuyên chăm 
lo công tác giáo dục, bòi dưỡng, rên 
luyện đẳng viên, đưa công tác quản 
lý đẳng viên vào nền nếp. Sau khi 
Lồng kết công tác phát thể đẳng viên, 
tỉnh ủy đã quy định và hướng dẫn 
các tổ chức cơ sở Đăng thực hiện các 
chế độ công tác Đẳng, như chế độ 
quản lý đẳng viên, chế độ sinh hoạt 
Đăng v.v. 


việc làm đó, từng 
đưa các cơ sở tiến 
lên đồng đều. Đến nay, một số huyện 
như Đông-hưrng, Ilưtng-hà, Kiến-xương 
xóa được tỉnh trạng co 
những cơ sở kém nát. Số cơ sở khá 
và vững mạnh nøày càng nhìu, Năm 
1982, toàn tỉnh có trên 70% số cơ SỞ 
Dáng đạt yêu cầu vững mạnh, trong 
sạch và khá, một số cơ sở được tỉnh 
ủy tặng cờ “Đăng bộ vững mạnh, 
trong sạch ®, Đảng bộ huyện Đông- 
hưng được Ban bí thư Trung ương 
Đăng tặng cở «® Đăng bộ huyện vững 
mạnh s. | 


Bảng những 


Trên đày là một số việc làm của 
Dảng bộ Thái-binh trong quá trình 
xây dựng các đẳng bộ huyện và củng 
cỗ các tồ chức cơ sở Đảng nhằm đầy 
mạnh việc xây đựng huyện và tăng 
cường cấp huyện. Tuy nhiên, đó mới 
chỉ là kết quả bước đầu. Thời gian 
tới, chúng tôi còn phải cố gắng nhiều 
hơn nữa đề sao cho đến năm 1985 đạt 
được mục tiêu cỏ ít nhất 1/2 số đăng 
bộ huyện trong tính đạt: yêu cầu 
® Dẳng bộ huyện vững mạnh». Trọng 
tâm của chúng tôi vẫn là tập trung 
chỉ đạo giúp các huyện xây dựng và 
thực hiện tốt các kế hơạch phát triền 
kinh tế — xã hỏi, củng cố các tô chức 
cơ sở Đăng, đưa các cơ sở tiến lèn 
đồng đều. 
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Một số biện pháp chủ yếu 
phát triền kính tế trên địa bàn 


# 


tạ0 bước 


ý 


huyện 


œ 


của Duy-tiên 


DDUY TIÊN là một huyện thuộc vùng 


đồng chiêm trũng của tỉnh Hà- 


nam cũ, nay là tỉnh Hà-nam-ninh, 
Đời sống nhân dân xưa kia gặp rất 
nhiều khó khăn. sLàm thế nào đề 
thoát khói cảnh cực khổ trong sản 
xuất và đời sống của vùng đöng chiêm 
trũng, từng bước cai thiện, nàng cao 
đời sông nhàn đản 2 Câu hỏi ấy đã 
tửng day dứt đáng bộ và nhàn dân 
huyện chúng tôi trong nhiều năm. 
đòi hỏi huyện ủy phải ngày đêm suy 
nghĩ đề tìm cách giải đáp. 


Được sự giúp đỡ và chỉ đạo của 
các cơ quan cấp trên, trước hết là 
tỉnh ủy llà-nam-ninh. sau nhiều năm 
nghiên cứu, huyện ủy chúng tôi đã 
dần dãn tìm ra lối thoát. 
chặng dường đã qua, chúng tôi thấy 
đó là cả một quả trình tiến hành đồng 
bộ hàng loạt các biện pháp. Nhưng 
tập trung nhất là những biện pháp 
lớn sau đảy: . 


Biện pháp đầu tiên được thực hiện 
trên mặt trận nông nghiệp là biện 


S0 


xhiìn lại. 


-~" 


NGUYÊN-VĂN-MY 
Bí lhư huyện ủụ Duy-liên 


pháp thủy lợi. Thủy lợi luôn luôn 
là biện pháp hàng đầu trong sản xuất 
nông nghiệp ở nuớc ta. Nó càng có. 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 
những vùng đông trũng như Duy-tiên 
chúng tôi. Được các nghị quyết của 
Đảng soi sáng, từ năm 1962, đảng bộ 
và nhân dân Duv-tiên đã từng bước 
làm công tác thủy lợi. Công sức của 


nhân dàn Duy-tiên đầu tư cho thủy 


lợi rất lớn. Từ năm 1962 đến năm 197§ 
(năm 1976 là năm Duy-tiên được Bộ 
thủy lợi công nhận là huyện hoào 
chỉnh thủy nông và được Nhà nước 
tặng liluàn chương lao động hạng ba 


. về công tác thủy lợi), nhàn dân Duy- 


tiên đã bỏ ra 9 triệu ngày công làm 
thủy lợi (thật ra phải gấp 3 lần như 
vậy, vi những công sửa chữa tiếp 
theo và làm hệ thống bờ vùng bờ 
thửa là cống địa phường tự làm lãy). 
Nhân dân Duy-tiên đã đào “đắp 15 
triệu mét khối đất; xây dựng 100km 
bờ vùng, bở thửa: đào đắp 363 kênh 
tưới tiêu nước cấp l1, cấp 2, cắp 3: 
xây đúc 361 cống đập; xây dựng 


20 trạm bơm điện với công suất 
216000m`/gi ờ. 


Với hệ thống thủy lợi liên hoàn 
như vậy, dến nay Duy-tiên đã khắc 
phục được rất nhiều khó khăn trong 
sản xuất nông nghiệp, và nếu có điện 
cho các máy bơm hoạt động thì 
chúng tôi có khả năng chủ động tưới, 
tiêu nước được. 


Kết hợp với thủy lợi, một vấn đề 
được đặt ra là phải xây dựng hệ 
-thông đường giao thông. Cũng tử 
cái “khô? cái qcựưc ®* của vùng đồng 
chiếm trũng năm xưa mà đáng bộ 
và nhân dân Duy-tiên luôn luôn nghĩ 
tới việc xây đáp những con đường đi 
lại thuận lợi giữa các thôn, các xã 
tronø huyện. Có hệ thống đường giao 
thông thuận lợi thì cái mới trong 
sản xuất, trong đời sống mới đến 
được với từng người dân, với từng 
thòỏn xóm. Có đường sá thuận lợi thì 
máy kéo, xe cải tiến mới dến được 
đồng ruộng, mới nàng cao được năng 
suất lao động. Nhận thức như vậy, 
đảng bộ chúng tôi đã kết hợp chặt 
chế việc làm thủy lợi với việc xây 
dựng hệ thống đường giao thông. 
Những bờ kênh, bờ mương được đáp 
thánh những con đường rộng, bằng 
phẳng, có rải đá, thuận lợi cho mọi 
phương tiện giao thông trong huyện. 
Ne bỏ, xe e+äi tiến với năng suất vàn 
chuyên hơn „hắn quang gánh đã trở 
thành phương tiện vàn chuyên chính 
của người nông dàn. Gia đỉnh tông 
đàn nào ở Duy-tien cũng sắm xe cải 
tiến. Và cũng chỉ có hệ thống đường 
sả và phương tiện vận chuyên äyv mới 
đáp ứng được yêu cầu khan trương 
của thời vụ. 

Sau khí xảy dựng hệ thống thủy 
lợi và có đường sá thuận lợi. từng 
bưởc chúng tôi dưa cơ giới vào 
đông ruộng. Với nhận thức chỉ có 
cơ giời hóa mới nhanh chóng cài tạo 
đông ruộng, mới dưa nông nghiệp 
từng bước đi lên sản xuất lớn, đăng 
bộ và nhân đân Duy-tiên đã thực hiện 


- 


cơ giới hóa và cải tạo đồng ruộng 
một cách vững chắc, có kế hoạch. - 
Từ năm 1971 đến nay, ở mỗi xã đều ˆ 
có vùng đất chuyên đượna. *sày bửa 
bằng máy. Duy-tiên đã tranh thủ mọi 
sự giúp đỡ của tỉnh và trung ương, 
cố gắng tận dụng công suất của ñ0 
đầu máy kéo hiện có của trạm máy 
kéo huyện. Hiện nay, 705 diện tịch 
ruộng đặt của huyện được cày bừa 
bằng máy. Ở một số xã, số ruộng đất 
cày bừa bằng máy chiếm 80 — 90% 
diện tích. Việc mạnh dạn đưa cơ giới 
vào đông ruộng đã góp phần quan 
trọng vào việc nàng cao năng suất 
càv trồng. 


Củng với những biện pháp trên, 
một vấn đề đặt ra là làm thế nào đề 
có năng suất lúa cao? Dề giải đáp 
vấn đề này, chúng tôi rất coi trọng 
khâu giống. Duy-tiên đã từng bước 
đưa các giống lúa thử nghiệm vào 
đồng ruộng đề chọn giống lúa cho 
năng suất cao thích hợp với đặc điềm 
ruộng đất của mình. Từ năm 1962 trở 
về trước, Duy-tiên ehï có mỘột vụ 
chiêm xuân, kh:òng có vụ mùa, năng 
suất lúa eao nhất chỉ đạt 18—20 tạ/ha 
một năm. Năm 19/07 1971, toàn huyện 
chưa vượt qua cửa ải 4 tăn/ha/năm; 


- năm {1972 đạt 4 tấn. Năm {1971 và năm 


1970, mỗi năm dạt năng suất 5,5 tấn. 
Nhưng những năm từ 1977 đến 1960,. 
đo thiên tại cho nên năng suất lúa lại 
giảm xuống ‡ tăn/ha. 


Năng suất lúa của Duy-tiên đạt 
thấp có phần quan trọng là do chưa 
tìm được giống lúa thích hợp. Từ năm 
1970 về trước, giống lúa phỏ biến của 
Duy-tiên là tép cảu. Trong những 
năm 19z1— 19:6, chúng tôi đã dưa trên 
§0Ấ giống lúa nông nghiệp 8 vào đồng 
ruộng của mình. Từ năm 1950 đến 
nay, toàn huyện đã gico 1005 giống 
mới và tập trung cái tạo đồng ruộng 
Do đó, năng suất lúa nàng lên rõ rệt. 
Nhưng bên cạnh những hợp tác xã 
đạt năng suất lúa cao thỉ ở mỘt SỐ 
hợp tác xã văn đạt thấp. Ở những hợp 


” 


O1 


tác xã có năng suất lúa thấp mọt 
.„ phân do đóng ruộng chưa được cải 
tạo, độ chua mặn cao, lại thiêu phần 
lân, phản chuông. Xiát khác, giống 
la chưa được chọn lọc kỹ cũng làm 
giam năng suất, Huyện đã tập trung 
đảu tư Øiúp các xã này cái tạo đồng 
ruộng, ưu tiên cung cấp nhiều phân 
làn và khuyên khích xã viên tăng 
nguồn phân chuồng. Mặt khác, huyện 
còn giúp thành lập ở mỗi hợp tác xã 
một đội chọn lọc giống. Các đội chọn 
lọc giống có trách nhiệm bao đảm đủ 
giống tốt cho hợp tác xã. Đến nay, 
toàn Ruyện đã nàng được độ đồng đều 
về năng suất lúa giữa các vùng, khắc 
phục được tỉnh trạng lúa trỏ hai 
lãng. Thực tế cho phép chúng 
tôi khẳng định rằng giống lúa nông 
nghiệp 8 và tràn châu lùn là những 
giống lúa có năng suất cao, phù hợp 
với đồng ruộng của Duy-tiên. 


Những biện pháp trên được gắn rất 
chặt với việc huy động các ngành 
trong toàn huyện phục. vụ đầy 
mạnh sản xuất nông nghiệp. 
Chúng tôi nhận thức rằng, hiệu lực 
lãnh đạo của huyện thề hiện ở sự 
hoạt động của các ngành trong huyện. 
Các ngành ở huyện là những cơ quan- 
có đủ quyền bạn và khả năng đẻ giải 
quyết kịp thời các yêu cầu, vướng 
mịịc trong sản xuất ở cơ sở, liuyện 
đã tập trung nâng cao năng lực hoạt 
động của các ngành trọng điểm phục 


vụ nông nghiệp như vật tư nông - 


nghiệp, thủy lợi, máy kéo, ngân hàng, 
tài chính... Nhờ vậy; phản làn, phản 
đạm, thuốc trừ sảu, điện, máy kéo... 
đã phục vụ kịp thời yêu cầu của các 
hợp tác xã, nhất là đổi với những 
hợp tác xã đang gặp nhiều khó khăn. 
Có thể nói, huyện chúng tôi đã huy 
động dược sức mạnh tông hợp của 
cả huyện và cơ sở đề phát triền nông 
nghiệp. Và cũng chính vì vảy mà 
năng suất lúa môi năm một tăng, Từ 
40 tạ;ha năm 1950 lên 5l tạ/ha năm 
1951, và 60/49 tạiha năm 1982. Sản 
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lượng lương thực năm 1982 tăng 10% 
so Với năm 1951, Từ khi có chỉ thị 
190 của Ban bí thư Trung ương Đẳng 
và các chính sách tiếp theo về nóng 
nghiệp, với cơ sở vạt chất kỹ thuật 
sản có, với cách làm ăn đã tương đối 
đi vào nền nếp, với truyền thông lao 
động cần củ, sáng tao, lại có đội ngủ 
cán bộ ngày càng trưởng thành, đăng 
bộ và nhân đân Duy-tiên đã từng 
bước đưa nòng nghiệp dị lén môt 
cách vững chắc. Thắng lợi của vụ 
sản xuất chiêm xuân năm 1953 với 
năng suất lúa 41,44 tạ/ha, tàng 787 
kg/hà so với vụ chiếm xuân 1982; 
tòng sản lượng đạt 2ã 910 tắn, tăng 
9000 tấn so với năm trước, đã đưa 
huyện Duy-tiên lên vị trí thứ hai 
trong toàn tỉnh về năng suất lúa. 
Bình quân lương thực đầu người 
năm 1961 là 410 kg; năm 1982 là 428 kg 
và riêng vụ chiêm xuàn năm 1935 đạt 
290 kg. | 

Năm 1982, Duy-tiên đã làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước 8000 tấn lương 
thực, trong đó có 4500 tấn nghĩa vụ 
ôn định, tăng từ 46 đến 59% so với 
những năm trước. Hiêng vụ chiêm 


xuân 1983 đã giao nọp 7000 tấn. Về 


thực phảm, đã bán cho Nhà nước: 
904,5 tấn thịt lợn. ` 


Được mùa lúa, trong nhân dàn đã 
có «của ăn của đề ®, song huyện ủy 
chúng tôi suy nghĩ: chỉ nhiều thóc 
vẫn chưa giàu, muốn giàu phải làm 
hàng xuât khâu, Muốn giàu phải 
phát huy hết tiềm năng sản có của 
địa phương như tàn đụng đất màu đề: 
trồng cây côngnghiệp, phát triền mạnh 
những ngành nghệ truyền thống như 
làm hàng mày tre đan, đệt vải, đệt 


-_ lụa, nuôi tắm, ươm kén..., giành chủ 


động về mặt hàng xuất khảu. Chúng 


tôi quan tâm phát triền cây đay, cây 


mía. Đồng thời phát triển thêm cây 
lạc, đậu cô ve den. Năm 1953, Duy- 
tiên đã bán cho Nhà nước.-11000 tấn. 
mía cây, 300 tấn đay bẹ, 25 tấn kén 
tầm và 10 vạn mét thảm đay. Những 


thành tích về xuất khầu trong mấy 

năm qua cảng khích lệ chúng tôi. 
Năm 1979 — 1980 toàn huyện chưa đạt 
một triệu đồng xuất khầu (năm 1978 
chỉ đạt 570 nghìn đồng, thi năm 1981 
đạt 7 triệu đồng và năm 1982 đạt 11 
triệu đồng. Đây cũng là nặm Duy-tiên 
được chia lãi xuất khầu nhiều nhất 
trong tỉnh. Kết quả ấy cảng làm cho 
chúng tôi thêm tin tưởng vào cách 
làm ăn của minh. Chúng tôi quyết 
định ưu tiên trồng cày xuất khầu có 
hiệu quả trong vụ đông. Dìn dần 
từng bước, chúng tôi sẽ dành từ 3200 
đến 500 ha chuyên trồng cây xuất 
khẩu, tập trung trồng đay, lạc, đậu 
cô ve den và tỏi. Thấy rõ giá trị xuất 
khâu của tỏi, sau khi tham quan, học 
tập kinh nghiệm của xã Thăng-long 
(Kinh - môn, Hải -hưng), chúng tòi 
mạnh dạn dầu tư hơn 6 triệu đỏng đề 
mua tỏi giống trồng trên 100 ha trong 
vụ đông xuàn 1983 — 10§1. Mục tiêu 
xuất khầu của huyện là 12 đến l5 
triệu döng. Năm 1954, với sản lượng 
đay, đậu cô ve đen, lạc, tỏi, chắc 
chắn chúng tôi sẽ đạt trên 20 triệu 
đồng xuất khầu. - 


Nhờ sản xuất phát triền, các mặt 
công tác khác cũng được đầy mạnh, 
đời sống nhân dàn được nâng lên, 
mối quan hệ giữa huyện với cơ sở 
ngày càng được củng cố và hoàn 
thiện, lòng tin của nhàn dân đối với 
sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được 
củng cố. 


Đạt được những kết quả nói trên 
là nhờ cả một quá trình đấu tranh 
g^ay Øo, quyết liệt đề tìm một hướng 
đi đúng dấn. Đạt được kết quả này 
còn là do cả quá trình gắn chặt huyện 
với cơ sở, dựa trên sự vững mạnh 
của từng cơ sở mà xây dựng huyện 
vững mạnh. Chúng tôi nhận thức rằng 
huyện chỉ mạnh khi cơ sở mạnh, 
cũng nhu từng tö chức cơ sở chỉ 
mạnh khi tồ chức đó bao gồm những 
cán bộ và đảng viên tốt. 


Dề củng cố các cơ sở; tạo được 
sự vững mạnh đồng đều giữa các tồ 
chức cơ sở, việc đầu tiên chúng tôi 
làm là ồn định tồ chức. xác định quy 
mô hợp tác xã trong huyện. Từ năm 
1976 dến nay, 20 hợp tác xã trong 
huyện Duy-tiên được tồ chức theo 
quy mô toàn xã. Quy mô hợp tác xã 
toàn xã có phù hợp với điều kiện cán 
bộ và sản xuất của Duy-tiên hay 
không ? Vi sao phải đặt vấn đề này ? 
Cuỏi năm 1980, đo nhiều yếu tỐ tiêu 


_cực tác động tử bên ngoài, một số 


nơi nội bộ thiếu đoàn kết nhất trí, 
cho nên đã xuất biện tư tưởng muốn 


_ chia nhỏ hợp tác xã. Sau nhiều lần 


nghiên cứu, bàn bạc, đấu tranh, 
huyện ủy chúng tôi đã nhất trí giữ 
nguyên quy mò hợp tác xã toàn xã. 
Thực tế cho thấy, từ năm 1976 đền 
nay, các hợp tác xã này đã trải qua 
thử thách và rèn luyện, nhiều vụ đạt 
kết quả tốt và đang trưởng thành về 
nhiều mặt, như các hợp tác xã Châu- 
giang, Yên-bắc, Trác-văn, Mộc-nam, 
Tiên-hải, Tiên-nội, Tiên-tân,. Hơn 
40% số hợp tác xã có thu nhập 
tăng từ 13 đến 15%, thu nhập của 
xã viên và tích lũy cho hợp tác xã 
đều tăng không ngừng. Song, bên 
cạnh đó cũng có hợp tác xã sân xuất 
không phát triền, kinh doanh thua lỗ, 
nội bộ phát sinh tiêu cực. Thực tê 
cho phép huyện ủy chúng tôi khẳng 
định: vều tố chính đề phát triền sản 


- xuất không phải ở quy mô hợp tác xã 


mà là ở chất lượng lãnh đạo của 
đang bộ và đội ngũ cán bộ cốt cán 
tử xã đến đội sản xuất. Huyện ủy đã 
tập trung kiện toàn, bố trí lại đội 
ngũ cán bộ eốt cán tử đẳng ủy, chỉ 
ủy đến ban quản trị, bí thư chỉ bộ 
Và đội trưởng sản xuất, 


Những cán bộ mới được lựa chọn 
tử trong hàng ngũ những cán bộ đã 
trải qua thử thách ở các cơ sở và số 
cán bộ có năng lực đo huyện đưa về. 
Chúng tôi đã thay 13/20 bí thư đẳng 
ủy, 8/20 chủ nhiệm, 7/20 chủ tịch xã. 


2j- 


Ở các hợp tác xã thì tÖ chức lại đội 
sản xuất với quy mô mỗi đội từ lỗ 
đến 20 héc ta ruộng đất và từ 40 đến 


60 lao động. Quy mô đội sản xuất như . 


vậy phủ hợp với điều kiện sản xuất 
của Duy-tiên. 


Sau khi ön định tö chức, huyện ủy 
chúng tôi tập trung làm tốt công 
tác xây dựng Đảng và đầy mạnh 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
luyện ủy lưu ý các tồ chức cơ sở 
Đảng chú trọng công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng chế độ, nền nếp sinh 
hoạt tô đảng, chỉ bộ, đảng bộ, lấy 
việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
làm thước đo chất lượng của đảng bò, 
chỉ bộ. 


Cùng với việc chú ý giúp đỡ những 
tò chức cơ sở yếu kém vươn lên, 
chúng tôi kịp thời biều đương và tô 
chức cho các cơ sở học tập những 
điện hình tiên tiến như Chàu-giang, 
Tiến-nội, tạo điều kiện để các xã phát 
huy tiềm nắng, vươn lên tiên tiên. * 


Tạo ra được những chuyên biến 
mới ở Duy-tiên còn do huyện chúng 
tôi đã biết phát động các phong 
trào cách mạng sói động của quản 
chúng đề thực hiện thắng lợi mọi 
nhiệm vụ. Trong bât cứ việc làm nào, 
tử làm thủy lợi đến xây dựng đường 
giao thông nóng thôn, từ việc dùng 
xe cải tiến thay -quang gánh dến việc 
đưa giống lúa mới vào đồng ruộng, 
trông cây xuất khầu, v.v. chúng tôi 
đều dựa vào phong trào cách mạng 
của quần chứng. Những lúc sản xuất 
gặp khó khăn, những khi thời vụ khần 
trương càng đòi hỏi phải có phong 
trào quần chúng sôi nồi. Có thể nói, 
phát động phong trào cách mạng của 
quản chúng đề thực hiện nhiệm vụ 
chính trị là biện pháp hết sức quan 
trọng để xây dựng Duy-tiên thành 
huyện giàu mạnh. 


Những năm qua, cùng với sự phát 
triển của sản xuất, mọi mặt đời sống 


Si 


nhàn đàn trong huyện cũng được 
nàng lên rõ rệt, Về ăn:60X gia định 
có lương thực dự trữ; về ở: 70% số 
nhà ở là nhà gạch lợp ngói, có xã tỷ 
số đỏ là 80 — 90% như Bạch-thượng, 
Châu-giang, có đội sản xuất đạt 100% 
(cách dày 4 năm đội này chỉ có 2 nhà 
xàx); vẻ mặc, chỉ xin nêu một con số 
đề thấy sức mua của dân khá caø: 
trong tông số 50 triệu đồng hàng hóa 
do Công ty thương nghiệp bán ra, chỉ 
riêng mặt hàng vai đã chiếm tới 520 
triệu dòng; về đi lại: xe đạp, xe cải 
tiên bình quản nhà nào cũng có, người 
đàn đã hoàn toàn được giải phóng dòi 
vai. Các công trình phúc lợi tập thê 
được chú ý đúng mức, trường học, 
trạm y tế, bệnh viện được tu sửa và 
xâv dựng thêm: 60 2 số xã eó hệ thống 
loa truyền thanh, cứ 2,85 gia định có 
loa truyền thanh và máy thu thanh 
bán dán; cứ 3 người dân có Í người 
đi học; cứ 500 người có một thảy 
thuốc; các cụ già không nơi nương 
tựa đêu được hợp tác xã trợ cấp; các 
cháu ở nhà trẻ, máu giáo được cấp 
bữa ăn trưa... 


Đến nay, mỗi người dân Duy-tiên 
đều thấy mình thật sự được đồi đời. 
lời sống của môi gia định được cải 
thiện vẻ nhiều mặt. Những hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội giảm đăần, an 
nình chính trị, trật tự an toàn xã hội 
được bảo đảm, nhàn dân phấn khởi 
và vên tâm sản xuất. Do những thành 
tích đã đạt được, trong 3 năm {19S0— 
1982, Duy-tiên đã được tặng thưởng: 
1 Huàn chương lao động hạng nhì, 2 
[luân chương lao động hạng ba, 1 lãng 
hoa của Chủ tịch nước. Đảng bộ huyệu 
được Ban bí thư Trung ương Đang 
biêu dương, tặng cờ ® Đang bộ huyện 
vững mạnh ® năm 1950 — T9RI. 


Tuy nhiên, huyện Duv-tiên chúng 
lôi cũng còn một số thiếu sót như: 
chưa khai thác hết tiềm năng lao động, 
đất đai, cơ sở vật chất, Kỹ thuật hiện 
có của huyện; sản xuất nông nghiệp. 


tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
phát triền chưa ồn định. Việc chỉ đạo 
công tác xây dựng Đảng, xây dựng, 
củng cố chính quyền và công tác vận 
động quần chúng chưa tương xứng 
với chỉ đạo kinh tế. 


Dưới ánh sản ø nghị quyết Đại hội 
toàn quốc thứ V và các nghị quyết 
khác của Đảng, được sự quan tàm 
chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy lHIà- 
nam-ninh, sắp tới chúng tôi tập trung 
phần đầu nhằm đạt các mục tiêu sau 
đày : sản lượng lúa từ 23 đến 4ỗ nghìn 
tăn/năm; sản lượng mía từ 17 đến 21 
ughin tấn; sản lượng đay từ 800 đến 


1000 tấn; đàn lợn đạt từ 37 đến 40 
nghìn con; công nghiệp, tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp đạt từ 15 đến 
20 triệu đồng sản phầm, trong đó hàng 
xuất khầu đạt tử 10 đến 13 triệu đồng. 
Tỷ suất hàng hớa chiếm 255; bảo 
đảm làm nghĩa vụ đối với Nhà nước 
từ 7,5 nghìn tấn đến 8nghìn tấn lương 
thực; từ 570 đến 600 tấn thịt lợn hơi; 
mức ăn bình quân đầu người từ lồ 
đến 20 kø/tháng. 

Chúng tôi quyết tâm giữ vững và 


phát huy tốt hon danh hiệu #® Đang 
bộ huyện vững mạnh ®. 


Một đính cao... 


(Tiế p theo trang 37) 


địp ký niệm lần thứ 40 Ngày thành 
- lập Quân đội nhân dân Việt-nam bách 
chiến bách tháng, chúng ta nhác đến 
đỉnh cao chiến tháng vĩ đại năm năm 
về trước đối với bọn bành trưởng bá 
quyền Trung-quốc, lại càng thêm ý 
nghĩa. Giang sơn gấm vóc của chúng 
ta là bất khả xâm phạm. Có đủ tỉnh 
thăn, sức lực, ý chítự lực tự cường, 
lại được sự ủng hộ mạnh mẽ của 
Liên-xô, các nước xã hội chủ nghĩa 


anh em khác và của cả loài người. 


tiến bộ, chúng ta nhất định thực hiện 
đầy đủ chân lý: Không có gL quý hơn 
đọc lập tự do, xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chác 
Tô quốc Việt-nam yêu quý, thát chặt 
mối liên minh đặc biệt Việt-nam, Lào; 
Cam-bu-cbia, ngăn chặn bọn phản . 
động Trung- quốc bành trướng xuống 
Đông Nam Á, góp phần xuất sac vào 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
thế giới. Chính nghĩa Việtnam luôn 
ngời sáng. 
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Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ° 


THIẾT LẬP NỀN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN DƯỚI 
HÌNH THỨC NÀY HOẶC HÌNH THỨC KHÁC 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho rằng: 

văn đề cơ bản của mọi cuộc cách 
mạng là vấn đề chính quyền. Với 
tỉnh thần ấy, chúng ta cũng có thề 
nói rằng:vấn đề cơ bản của cách 
mạng vô sản ha v cách mạng xã hội chủ 
cha là vấn đề chuyên chính vô sản. 


Thật vậy, nếu không thiết lập 
chuyên chính vô sản thì giai cấp vô 
sản Không bao điờ có thề hoàn thành 
được sự nghiệp vì đại của mình là 
thủ tiên chủ nghĩa tư bản, xây dựng 


chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa công” 


sẵn. Mà như vậy thì nói tiên hành 
cách mạng vô sản cũng chỉ là nói 


suông mà thôi. 

Trong lý luận của chủ nghĩa Mác, 
vẫn đề chuyên chính vô sản chiếm 
một vị trí đặc biệt quan trọng. Vì lẽ 
đó mà liê-nin cho rằng: người nào 
chỉ thừa nhận đầu tranh giai eãp mà 
không mỡ ròng việc đó đến chỗ thừa 
nhận chuyên chính vé sẵn thị người 
đó chưa phải là người mác xÍt. 


sẽ 


QUYẾT - TIỀN 


Mác đã từng nói:đấu tranh giai 
cấp tát nhiên đưa đến chuyên chính 
vô sản. Người còn nói: giữa xã hội 
tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản 
chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến 
cách mạng xã hội nọ thành xã hội 
kia; thích ứng với thời kỳ đó là một 


-thời kỷ quá độ chính trị trong đó 


Nhà nước không thể là cái gì khác 
hơn là chuyên chính cách mạng của 
g!A1 Cấp vô sản, 


[.ê-nin cũng nói : ®“Chỉ những người 
hiền rằng chuyên chỉnh của một giai 
cấp là tát yếu không những cho mỗi 
xà hội có giai cấp nói chung, không 
những cho giai cấp vô sản sau khi 
đã lật đồ giai cấp tư sản, mà còn 
cho suốt cà thời kỳ lịch sử từ chế 
độ tư bàn chủ nghĩa sang xã hội 
không giai cấp», sang chế độ cộng 
sản chủ nghĩa, chỉ những người đó 


® Xem Tạp chỉ Cệcg sản từ số tháng 
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mới thấm nhuần được bản chất của 
học thuyết- Mác về Nhà nước » (|). 


Tính tắt gếu của việc thiết lập 
chuyên chính vô sản chính là ở chỗ: 
nó là một công cụ rất sắc bén của 
giai cấp công nhân và nhàn đân lao 
động đề tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đề trấn áp những sự phản kháng của 
các giai cấp bóc lột đã bị lật đỏ, khắc 
phục xu hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa của những người sản xuất nhỏ, 
tồ chức, giáo dục và lôi cuốn đông 
đảo nhàn đân lao động vào con đường 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới 
nền văn hóa mới và eon người mới xã 
hội chủ nghĩa ; đồng thời đấu tranh 
đề bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Nói tóm lại, chuyên chỉnh vô sản là 
cần thiết đề cho giai cấp công nhân có 
thê hoàn thành được sứ mệnh lịch sử 
của mình là đưa cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa đến thắng lợi cuối cùng, 
cải tạo xã hội cũ một cách triệt đề 
và xày dựng một xã hội hoàn toàn 
mới, không còn tỉnh trạng người hóc 
lột người. 


Khải niệm chuyên chính vô sản có 
nội dung rất phong phú. Lê-nin coi 
chuyên chính vô sẵn là sự' lĩnh đạo 
của giai cấp công nhàn (thông qua 
đẳng của nó) đối với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ;là hình thức 
lên minh đặc biệt giữa giai cấp 
công nhân với nông dân lao động và 
những người lao động khác đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ; là chính quyền 
thật sự của nhân đân lao động, 
chính quyền này thực bành đản chủ 
với nhân đàn lao động và chuyên 
chính với giai cấp tư sản, với kẻ thủ 
của chủ nghĩa xã hội ; là tiếp tục cuộc 
đấu tranh giai cấp bằng nhữrg hinh 
thức khác, sau khi giai cắp công nhân 
và nhân dân lao động đã nắm giữ 
được chính quyền; trong cuộc đầu 
tranh này, chính quyền chuyên chính 
vô sản vừa thi hành chức năng trấn 


áp. vừa thí hành chức năng quản lyý- 


hay chức năng tồỒ chức — xây dựng 
mà chức năng tò chức — xây dựng:lA 
chính ; dựa vào tính tồ chức, kỷ luật 
của giai cấp công nhân và Đảng của 
nó, nền chuyên chính vô sản phải rất 
nghiêm khắc trong việc thực hiện các 
chức năng của mình, có như vậy nó 
mới đạt được mục đích là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. 


Lẻ-nin nói: chuyên chính vô sản 
là tác dụng tối cao của vai trò cách 
mạng của giai cấp vô sản trong lịch 
sử. Từ lời nói trên của Lê-nin, chúng 
ta có thề hiều rằng bản chất của 
chuyên chính vô sản chính là bản 
chảt cách mạng của giai cấp công 
nhàn. 


Đún chất giai cáp của chuuên chính 
0ô sản thề hiện ở những mặt sau đày : 
AfoL là, nó thề hiện ở mục đích của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, cũng 
là mục đích của giai cấp công nhân, 
của nền chuyên chính vô sản. Đó là 
sự giải phóng hoàn toàn và triệt đề 
nhân dân lao động ra khỏi mọi sự áp 
bức và bóc lột; là sự xóa bỏ các giai 
cấp bóc lột và mọi hiện tượng người 
bóc lột người; là sự cải tạo triệt đề 
xã hội cũ dựa trên cơ sở chế độ tư 
hữu về tư liệu sản xuất và xây dựng 
xã hội mới dựa trên cơ sở chế độ 
công hữu về tư liệu sẳn xuất, với 
nền kinh tế phát triền rất cao — trong 
đó mọi người đều bình đẳng, ấm no 
và sung sướng. Đó là một xã hội có 
tồ chức rất cao, một xã hội tốt đẹp 
do nhân dân lao động làm chủ dưới 
sự lãnh dạo của Đảng của giai cấp 
công nhân, một xã hội có nền văn hóa ˆ 
phát triền rực rỡ, trong đó người ta 
sống theo phương châm: «mỗi người 
vÌ mọi người mọi người vì mỗi 
người» và “trong đó, sự phát triền 
tự đo của mỗi người là điều kiện cho 


(1) V.I. Lê-nin: Toán tép. Nib Sự thật, 
Hà- nội. 1963. tập 25, tr. 461. 


sự phát triền tự do của tất cả mọi 
người » (2). 


Hai là, nó thề hiện ở chỗ quyền 
lãnh đạo trong hệ thông chuyên chính 
vô sản, quyền lãnh đạo đối với toàn 
xã hội là thuộc về Đăng của giai cấp 
còongØ nhân. 


Thiếu sự lãnh đạo của Đảng thì 
chuyên chính vô sản không thề phát 
huy được sức mạnh tông hợp của tất 
cả các tô chức hợp thành, không thê 
phối hợp được hoạt động của các tô 
chức Daàng, các cơ quan Nhà nước và 
cúc đoàn thề quần chúng hướng vào 
một mục địch chúng. Mà như vậy thì 
chuyên chính vô sản sẽ không thề 
làm tròn được các chức năng và 
nhiệm vụ của mình trong cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại. 


Có người chỉ thấy vai trò lãnh đạo 
của Đăng mà không thấy vai trò lãnh 
đạo của giai cấp còng nhân, Những 
người có nhận thức sai hìm đó đã tách 
một cách máy móc Đăng với giai cấp, 
nhăt là họ không hiệu vai trò cách 
mạng của giai cấp còng nhàn trong 
lịch sử. Thật ra, người ta không thê 
tách rời sự lãnh đạo của Đăng với sự 
lãnh dạo của giai cấp công nhàn, bởi 
vì Đang là bộ phận cách mạng nhất, 
tiên tiến nhất, có tô chức nhất của 
giai cấp công nhân. Trên ý nghĩa ấy, 
sự lãnh đạo của Đảng cũng là sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhàn. 
Đương nhiên sự lãnh đạo của 'giai 
cấp công nhàn chỉ có thẻ thực 
hiện thỏng qua Đẳng chứ không 
phải được thực hiện trực tiếp bởi 
toàn thể giai cấp, vì một lẽ đễ hiều 
là chỉ có Đang — bộ phận ưu tú 
nhất của giai cấp công nhân, được vũ 
trang bằng chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
mới đủ sáng suốt đề dìu đắt giai cấp 
và đản tộc đi tới thắng lợi của cách 
mịng xã hội chủ nghĩa. 


Ba là, nó thề hiện ở chỗ: chính 
quyền chuyên chính vô sản là chính 
quyền của dàn, đo dân và vì dân. 


khi chúng ta nói bản chất của 
chuyên chính vô sản là bản chất cách 
mạng của giai cấp công nhân, điều đó 
không có nghĩa là chỉ có giai cấp 
cöng nhàn mới-tham gia chính quyền 
Nhà nước; trái lại đông đảo nhân 
đản lao động đều có quyền cử đại 
biệu của mình tham gia vào chính 
quyền Nhà nước, bảo đảm cho Nhà 
nước ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
của giai cấp công nhân, thề hiện được 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân đàn lao động, phục 
vụ lợi ích của nhân dân lao động. Và 
điều đó là tất nhiên, bởi vì lợi ích 
của giai cấp công nhân hoàn toàn phủ 
hợp với lợi ích căn bản và sâu xa 
của nhân đàn lao động, mục đích của 
glai cấp công nhàn là đem lại quyền 
làm chủ tập thê và đời sống hạnh 
phúc cho nhân dân lao động, trong 
đó có bàn thân mình. Và điều này 
chẳng những không làm yếu sự lãnh 
dạo của giai cấp công nhân mà còn 
làm tăng thêm sức mạnh cho sự lãnh 
đạo ấy, không làm lu mở bản chất 
giai cấp của chuyên chính vô sản mà 
còn làm cho bản chất ấy càng được 
tăng cường, 


Lê-nin đã từng nói: « bản chất của 
Chính quyền xô viết là ở chỗ: trước 
kia Nhà nước là do bọn nhà giàu hay 
bọn tư bản cai quản bằng cách này 
hay cách khác, còn bây giờ thì lần 
đầu tiên Nhà nước lại do chỉnh ngay 
những giai cấp đã bị chủ nghĩa tư 
bản áp bức, cai quản, hơn nữa họ lại 
cùng nhau cai quản với số lượng 
người tham gia đông đúc... Nó tạo 
điều kiện cho tất cả những ai đã bị 
áp bức, có thề vươn mỉnh dậy, và tự 
mình nám lấy ngày càng hoàn toàn 
tất củ công việc quản lý Nhà nước, 
tất cả công việc quản lý kinh tế, tất 
cả công việc quản lý sản xuất» @). 


(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : 
Nxb Sự thật. Hà-nói, 1970, tr, ?], 

(3› V.{.Lê-nin: Tưyền tập. bản tiếng Việt, 
*Nxb Tiến-bộ. Mát-xcơ-va, tr, 555 — 556. 


Tuuền tập, 


Bốn là, nó thê hiện ở tính tô chức 
cao và kỷ luật nghiêm, tính tồ chức 
và kỷ luật bắt nguồn từ bản chất của 
giai cấp công nhân cách mạng và thê 
hiện tập trung nhất trong tô chức 
Đăng. 

Chuyên chính vô sản phải duy trì 
trong bản thản mình một tính tô 
chức rất cao và kỷ luật rất nghiêm. 
Điều đó có nghĩa là tất cả các bộ 
phận trong hệ thống chuyên chính 
vô sản đều được tô chức theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ và đều phải 
nghiêm ngặt tuân theo sự lãnh đạo 
của Đảng, thực hiện nghiêm chỉnh 
các đường lõi, chính sách của Đăng, 
đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các 
luật pháp và chính sách của Nhà 
nước, các nghị quyết của các đoàn 
thề quần chúng cấu thành hệ thống 
chuyên chính vô sản. 

Tinh tô chức và kỷ luật này có ý 
nghĩa cực kỷ quan trọng, bởi vì thiếu 
- nó thì người ta không thê thực hiện 
tốt đường lõi cách mạng của Đăng 
(nếu không nói là chỉ thực hiện nửa 
vời, không thực hiện hoặc làm trái 
hẳn với đường lõi của Đảng); cũng 
không thề tiến hành thắng lợi cuộc 
đấu tranh gay gắt giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
. trong thời kỷ quá độ, do đó không 
thề nào đạt tới mục đích cách mạng 
đã đề ra. 


Năm là, nó còn thề hiện ở tính 
quốc tế vô sản mà nền chuyên chính 
-_ vô sản kiên trì thực hiện trong mọi 
hoạt động đối ngoại của mình. 


Chúng ta biết rằng, giai cấp công 
nhàn, do bản chất của nó là có tính 
quốc tế. Cơ sở của tính quốc tế đó là 
lợi ích chung của giai cấp công nhân 
tất cả các nước trong cuộc đấu tranh 
chống bọn tư bản quốc tế. Trong thời 
đại ngày nay, tình đoàn kết quốc tế 
của giai cấp công nhân các nước là 
nòng cột của tỉnh đoàn kết của nhàn 
đân lao động toàn thế giới trong 
cuộc đấu tranh chống kể thù chung 


của tất cả các dân tộc là chủ nghĩa 
đế quốc quốc tế theo đúng khâu hiệu 
mà Lê-nin đã đề ra: ®Vô sản tất cả 
các nước và các dân tộc bị áp bức 
đoàn kết lại!?. Vi vậy, chúng ta 
không lấy làm lạ rằng, nền chuyên 
chinh vô sản ở bất cứ nước nào cũng 
đều cần thiết và phải thực hiện trong 
thực tế chủ nghĩa quốc tế vô sản, coi 
đó là mội nội dung quan trọng trong 
bản chất giai cấp của mình. 

Chuyên chính vò sản có hai chức 
năng cơ bản sau đây : chức năng bạo 
lực và chức năng tồ chức~ xây dựng. 

Chức năng bạo lực là một chức 
năng rất quan trọng của chuyên 
chính vô sảu. Lê-nin đã từng nói: 
« Tiêu chuần tắt yếu, điều kiện bắt 
buộc phải có của chuyên chính chính là 
việc dùng bạo lực đồ trấn ấp giai cấp 
bóc lột và, do đó, là sự 0i phạm ® chế 
độ dàn chủ thuần túy ® tức là vi 
phạm quyên bình đẳng và tự do, đối 
Đới giai cấp ấy » (1). 

Không nắm vững chức năng bạo 
lực của chuyên chính vô sản thì 
giai cấp công nhân có nguy CƠ đề 
mất những thành quả cách mạng đã 
giành được, hơn nữa nó không thề 
nào tiến hành tháng lợi cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường, vì thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội. Đó là điều 
đã được kinh nghiệm lịch sử của 
chuyên chính vô sản hoàn toàn chứng 
thực. 

Tuy nhiên chức năng bạo lực dủ 
quan trọng đến đầu chăng nữa, tự 
nó không thề tạo ra thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội. Muốn có tháng lợi 
của chủ nghĩa xã hội, chuyên chính 
vô sản phải phát huy chức nắng tỒ 
chức — xây dựng, mà chức năng này 
là chủ yẽu, bởi vì, như Lê-nin đã 
nói : «phân tịch đến cùng, thì nguồn 
nghị lực sâu sắc nhất đề chiến tháng 


'giai cấp tư sản và cái bảo đâm duy 


nhất cho sự vững mạnh và tính chất 


(4› V.I.Lê-nin: Tuyền tập, Nxb Sự thật. 
Hà -nội, 1960, quyền lÌ. phần ÏÍ, tr 53, 
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không lay chuyền nồi của những 
thắng lợi đó, chỉ có thề là một 
phương thức sẵn xuất xã hội mới, cao 
hơn, chỉ có thề là đem nền đại sản 
xuất xã hội chủ nghĩa thay thế cho 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và 
tiêu tư sẵn» 5). Lê-nin cho rằng, 
thực hiện chức năng tồ chức— xây 
đựng là rất khó khăn, mà «khó khăn 
-chủ yếu là ở trong lĩnh vực kinh tế: 
thực hiện ở khắp mọi nơi sự kiêm 
"kê và kiềm soát hết sức chặt chẽ việc 
sản xuất và phân phối sản phầm, 
tăng năng suất lao động, xổ hột hóa 
Ihại sự ngành sản xuất » (6). 


Hai chức năng bạo lực và tô chức— 
xây dựng của chuyên chính vô sản 
có quan hệ chặt chẽ với nhau, và đều 
nhằm mục đích chung là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Không có mặt bạo lực thì bản 
thân chuyên chính vô sản không thề 
tồn tại và củng cố được, công cuộc 
tỒ chức, xây dựng xã hội mới cũng 
không thê tiến hành thắng lợi được, 
mà dù có giành được thẳng lợi đến 
mức nào đó thị những thắng lợi ấy 
cũng không thể duy trì và giữ vững 
được, do tác động phá hoại của kẻ 
thù trong và ngoài nước. Ngược lại, 
không có mặt tổ chức — xây dựng 
thì sẽ không có đủ lịrc lượng đè tiến 
hành có kết quả sự trấn áp dối với 
kể thù giai cấp, không thề phát huy 
được chức năng bạo lực của chuyên 
chính vô sản, 
bạo lực trở thành vô nghĩa. Hởi Vậy, 
trong thực tiễn cần phải kết hợp 
chặt chẽ hai chức năng ây. 


Đương nhiên, tùy theo tỉnh hình 
cụ thể từng nơi, từng lúc mà chức 
năng này hay chức năng kia có thê 
nồi lên hàng đầu. Song nhin chung, 
trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, cần phải đặt chức năng 
tö chức— xây dựng lên trên, có như 
vậy chuyên chính vô sản mới có thề 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó 
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hơn nữa còn làm cho - 


là bảo đảm giành thắng lợi cho chứ 
nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường, giành tháng lợi 
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 


Với bản chất giai cấp và những 
chức năng nói trên, nền chuyên chỉnh 
vỏ sản ở bất cứ nước nào cũng cớ 
những nhiệm nụ phồ biển như sau: 


Afôt lả, đập tan sự phần kháng của 
kẻ thủ giai cấp đã bị cách mạng lật 
đỏ, và crấn áp những mưu mô và 
hành động của chúng định khôi phục 
chính quyền của tư sản. 


JTai là, tập hợp các tầng lớp quần 
chúng đông đảo chung quanh giai cấp 
công nhần đề tiến hành công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xñ hội, chuần bị điều kiện chơ - 
việc xóa bỏ hoàn toàn các giai cấp. 


Đa là, xây dựng, củng cố và tầng 
cường lực lượng quốc phòng đề 
chống lại mọi âm mưu xâm lược của 
kế thủ bên ngoài. 


Bốn là, ủng hộ và giúp đỡ về mọi 
mặt cuộc đấu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhân, nhân dàn lao 
động và các dân tộc bị áp bức ở các 
nước trong hệ thống tư bản chủ 
nghĩa ; củng cố quan hệ hợp tác giúp 
nhau với các nước xã hội chủ nghĩa 
khác; kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc, tịch cực bảo vệ 
hòa binh thế giới. 


Chuyên chính vô sản có nhiều hình 
thúc khác nhau tùy theo những điều 
kiện và đặc điềm cụ thể của từng 
HƯỚC, 


Hình thức đầu tiên của chuyên 
chính vô sẵn trong lịch sử là công 
uã Pa-ri Công xã bao gồm những 
đại biều là công nhân hoặc những 


(5) Sách đã dẫn, tr. 209. 
(6) V.I, Lê-nin : Tuyên tớp. bản tiếng Việt, 
Nxb Tiến-bộ, Mát-xcơ-va. tr. 469. 


người được giai cấp công nhân thửa 
nhận thông qua phô thông đầu phiếu. 
Công xã không phải là một cơ quan 
“đại nghị Ð theo lỗi tư bản mà là 
một tập thê hành động vừa có chức 
nàng lập pháp vừa có chức năng 
hành pháp. Công xã được xây dựng 
trên cơ sở những thiết chế thật sự 
đân chủ song nó chưa được xây 
đựng trên cơ sở khối liên minh công 
nông. Vị lẽ đó và vì nhiều nguyên 
nhân khác nữa trong đó nồi bật lên 
sự thiếu kiện quyết trong việc tiến 
công, truy kích kế thù dến cùng, 
công xã Pa-ri chỉ tồn tại được trong 
mót thời gian ngắn, sau đó đã bị 
thất bại. 


Trong cuộc Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười, giai cấp công nhân 
Nga đã tạo ra một hình thức mới 
của chuyên chính vô sản: đó là các 
xổ 0išt. Các xô viết ra đời trên cơ sở 
liên minh công nông và trên cơ sở 
đập tan bộ máy Nhà nước tư sản 
bảng bạo lực. Trong thời kỷ quả độ 
lên chủ nghĩa xã hội, các giai cấp 
bóc lột ở Liên-xô sau khi đã bị đánh 
đồ. bị tước quyền tuyển cử và không 
được phép tham gia đời sống chính 
trị của. đất nước. Chuyên chính vô 
gản ở Nga được thực hiện theo chế 
độ một đảng, vì rằng các đẳng phái 
tiều tư sản đã tử chối hợp tác với 
Dàng cộng sản trên cơ sở cương lĩnh 
xã hội chủ nghĩa, họ chạy theo các 
thế lực phản động đề chống lại đẳng 
công sản. - 


Sau chiến tranh thể giới thứ hai, 
chuyên chỉnh vỏ sản ở n;ột số nước 
xâ hội chủ nghĩa còn mang hình thức 
dân chủ nhàn ddn. llình thức Nhà 
nước này ra đời trong điều kiện lịch 
sử đặc biệt của cuộc chiến tranh 
chống phát xít thắng lợi, cho nên cơ 
sở xã hội của nó rộng hơn e©ơ sở xã 
hội của hinh thức xô viết. Cơ sở xã 
hội đó là Mặt trận dàn tộc đân chủ 
thống nhất mà nền tàng là liên mình 
công nông, do giai cấp công nhân 


lãnh đạo. Ở các nước dân chủ nhân 
đân thưởng thực hiện chế độ nhiều 
đảng, vi các đẳng phái dân chủ đã 
từng cùng đi với đăng cộng sản trong 
cuộc đấu tranh chống đế quốc, phát 
xít và các thế lực phán động khác, 
thì sau khi cách mạng tháng lợi, lại 
tiếp tục liên minh với đảng cộng sản 
và chấp nhận sự lãnh đạo của đăng 
cộng sản trong công cuộc xảy dựng 
xã hội mới. Ở các nước này. những 
cá nhân thuộc các giai cấp bóc lột 
đã bị đánh đò, có quyền tuyển cử 
nếu họ tôn trọng luật pháp của chế 
độ xã hội mới, và điều này sở dĩ có 
được là do nhân dân lao động đã 
nắm được ưu thế chính trị tuyệt đối. 


Trong quá trình phát triền của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới. 
chắc rằng giai cấp vô sản sẽ còn 
sáng tạo ra nhiều hình thức nữa của 
chuyên chính vô sản thích hợp với 
điều kiện cụ thề của từng nước. 
Song dù dưới bình thức nào thì xét 
về bản chất, chính quyền đó vần chỉ 
là chính quyền chuyên chính vô sản. 


Ở nước ta, cuộc cách mạng Tháng 
Tám năm 1915 do đẳng của giai cập 
công nhân lãnh đạo đã đưa đến việc 
thành lập nước Việt-nam dàn chủ 
cộng hòa — Nhà nước công nông đáu 
tiên ở Dòng Nam châu Á. Trong giai 
đoạn cách mạng thứ nhất, Nhà nước 
này thực hiện nhiệm vụ cách mạng 
dân tộc đàn chủ nhân dân, Troinpg 
giai đoạn cách mạng thứ hai nó thực 
hiện nhiệm vụ lịch sử của chuyén 
chính vô sẵn. Nền chuyên chính công 
nỏng này quá độ từng bước lên 
chuyên chính vò sun và là tiền đẻ 
của chuyên chính vô sản ở nước ta, 
nó tạo điều kiện cho chuyên chính 
vô sản ra đời. Tuy nhiên. cần thấy 
rằng, !trong lịch sử xã hội loài người, 
chuuên chính công nông nằm trong 
phạm lrủ của chuyên chính bô sản. 


Sau thắng lợi của kháng chiến 
chống Pháp, nền chuyên chính vô 
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sản ra đời ở miền Bắc nước ta. Và 
sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, tử năm 1975 
nên chuyên chính vô sản đã được 
thiết lập trên caä nước ta, 

Cũng như nền chuyên chính vô 
sản ở các nước khác, nền chuyên 
chính vô sản ở nước ta có bản chất 
giai cấp công nhân rõ rệt mà biểu 
hiện nồi bật nhất của bản chất ấy là 
sự lãnh đạo của Đảng của giai cựp 
công nhân pà quụồn làm chủ lập thề 
eã hội chủ nghĩa của nhân dán lao 
động. Sự lãnh đạo của Đảng là linh 
hồn của chuyên chính vô sản, còn 
quyền làm chủ tập thể của nhàn đàn 
lao động là một trong những bản 
chất sâu xa nhất của nền chuyên 
chính ấy. Nền chuyên chính vô sản 
của ta cũng có những chức năng và 
nhiệm vụ phô biếm như nền chuyên 
chính vô sản ở các nước khác — Vai 
trỏ và tác dụng của nó trong cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường cũng 
như trong cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta là vò cùng to lớn. 


Chuyên chính vô sản ở nước ta 
đóng vai trò một còng cụ vô cùng sắc 
bén đề tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, cä về mặt đối nội lăn 
đối ngoại. Nó là công cụ đề thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược mà 
Đăng đã đề ra là: xày dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và sản sàng 
chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. Nói một 
cách khác, nó là công cụ đề phát huy 
quyền làm chủ tập thẻ của nhàn dân 
lao động, tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xày dựng chủ nghĩa xã hội 
cả trong cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc 
thượng tầng của xã bội, trấn áp 
những hành động phản kháng của kể 
thù giai cấp, giữ gìn an ninh chính 
trị và trật tư an toàn xã hội, củng cÕ 
quốc phòng, chống lại những hành 
động phá hoại và xâm lược của kể 
thù bên ngoài, góp phần tích cực vào 
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sự nghiệp cách mạng của giai cấp 
công nhàn và nhân dân lao động trên 
toàn thế giới. : 


Tác dụng của chuyên chính vô sẵn 
ở nước ta cũng rất to lớn. Trước đây, 
chuyên chính vô sản ở miền Bắc đã 
huy dòng được toàn bộ tiềm lực vật 
chất và tỉnh thần của miền Đắc xã 
hội chủ nghĩa, huy động được cả sự 
ủng hộ và giúp đỡ quốc tế to 
lớn dốc vào việc đánh thắng đế 
quốc Mỹ xâm lược, vừa bảo vệ vững 
chắc nước Việt-nam đân chủ cộng hòa, 
vừa góp phần quyết định nhất vào 
thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ cứu 
nước, giai phóng miền Nam, thống 
nhất Tỏ quốc. Nó cũng đã phát huy 
Lác dụng to lớn trong công cuộc cải 
tạo xã bội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội Ởở miền Bắc về mọi mặt. 


Từ khi cả nước ta quá độ lên chủ 
nghĩa xã bội chuyên chính vô sản 
của ta đã góp phần to lớn vào việc 
đìy mạnh ba cuộc cách mạng, thực 
hiện đường lối chung và đường lỗi 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đo đẳng dẻ ra; đóng thời nó đã huy 
động dược sức mạnh của đàn tộc và 
sức mạnh của sự ủng hộ quốc tế vào 
việc đănh tháng hai cuộc chiến tranh 
xam lược của bọn bành trướng và bá 
quyên Trung-quốc gày ra đối với 
nước ta, ở cả biên giới Tày nam và 
biên giới phía Bắc của Tö quốc. 


Đương nhiên những thắng lợi của 
ta có bị hạn chế một phần do 
chúng ta có lúc buông lỏng chuyên 
chính vô sản một phần nào, chưa coi 
trọng tăng cường nó, phát huy cao độ 
tác dụng của nó trong cuộc đảu tranh 
giữa hai con đường trong thời kỷ 
quá độ ở nước ta. 


Hình thức chuyên chính vô sản ở 
nước ta là hinh thức đân chủ nhân 
dân. Mặc dù vậy, nó vẫn giữ đầy đủ 
bản chất của nền chuyên chính vô 
sun, 

(Xein tiếp trang 70) 


SỨC SÔNG CỦA MỘT CÔNG ĐỒNG 
BỒN NGHÌN NĂM VĂN HIẾN 


— Giới thiệu TỎNG TẬP VĂN HỌC VIỆT-NAM 
(Nhà xuất bản Khoa học xã hội — Hà-nột) 


đAnG xuất hiện một công trình 
đồ sộ, kết tụ phong vị hương 
sắc Việt-nam từ xa xưa cho đến 2-9- 
1945. Đó là bộ Tồng tập 0uăn học Việt- 
nam gồm ba bộ phận : văn học viết từ 
triều đại Lý — Trân, văn học dân 
gian người Kinh và văn học dân gian 
các dân tộc thiều số anh em. Chỉ 
riêng phần văn học viết đã gòm 3ö 
tập khô lớn, (hơn 40 quyền, mỗi 
-quyền tử 500 đến 1000 trang). Trong 26 
tập này, văn học viết trước năm 1858 
là năm đế quốc Pháp bắt đầu cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam chiếm 
.16 tập; văn học viết từ sau năm 1858 
đến 2-9-1945 chiếm 20 tập, trong đó 10 
tập là văn học hợp pháp kề cả văn 
học lãng mạn và văn học hiện thực 
phê phán; 1 tập là văn học bất hợp 
pháp trước khi có Đăng cộng sản 
Việt-nam và 6 tập là văn bọc bất hợp 
pháp của các nhà văn nhà thơ cộng 
sản — thường gọi là văn học cách 
mạng. 
Hiện nay Tông lập ăn học Việt- 
nam đã ra mắt bạn đọc được ð tập: 
lập 1 giới thiệu vàn học hơn hai 


LÊ - XUÂN - VŨ 


trăm năm đầu của nước Đại Việt từ 
thế kỹ X đến hết đời Lý (1226); tập 
J0 (2 quyền) về văn học hiện thực 
phê phán, fệp 3ƒ giới thiệu văn thơ 
cách mạng của phong trào quần 
chúng thời kỳ 1925 — 1935; tập 35 giới 
thiệu các tác phầm của các (Ác gia 
văn học cách mạng (mới ra quyên Í) 
và lập 36 dành riêng giới thiệu 
những tác phầm của tác gia vĩ đại 
Nguyễn - Ái- Quöec — Hồ - Chí - Minh, 
Đông đảo bạn đọc mong đợi các tập 
khác sẽ tiếp tục ra mắt bạn đọc đề 
đến hết nắm 1985, chúng ta có được 
trọn bộ phần văn học viết của Tông 
lập 0uăn học ViệI-nam. Nhưng ngay 
bày giờ, căn cứ vào những tập đã 
được xuất bản, vào Xhạt trình biên 
§oqn và những Lơi lựa, Lời bạt của 
Tồng lập oăn học Việl-ndm, vào Tòng 
luận 0pề bộ Tồng lập săn học Việl-nam 
và Tòng luận 0è ăn học cách mạng 
(1925 — 1945) v.v., chúng ta đã có thê 
vui mừng nói ràng: một pho lịch sử 
văn học Việt-nam thông qua văn bản 
các tác phẩm đang xuất hiện như một 
cột mốc lớn trên con đường nghiên 


tì 


cứu văn học nước nhà, như một tấm 
gương lớn phản chiếu bộ mặt tỉnh 
thần của đân tộc ta từ nghìn xưa cho 
(ới ngày nay. 


Giới thiệu tông quát và có hệ thống 
kho tàng văn học dân tộc, Tông lập 
0uäin học Việf-nam làm được mọi cách 
tốt hơn, xứng đảng hơn công 0iệc bảo 
0ý di sản ăn hóa tỉnh thần của đàn lộc. 


Ong cha ta từ xưa đã có ý thức 
đảy đủ và sáng tỏ về việc này. « Văn 
chương không có mệnh... » (Nguyễn- 
Iu) hay có mệnh 2 Chỉ biết rằng bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc 
satL e1 nghìn năm không đồng hóa 
được dàn tộc ta lại liên tiếp xâm lược 
nước ta, kiên trí và ráo riết thí hành 
chính sách cướp sạch, đốt sạch, 
giết sạch 9), một càu eca lý dàn gian, 
một máanh, một chữ, cũng quyết không 
đề sót». (Sác chỉ của vua Thành Tô 
nhà Xinh sai quàn đi cướp nước ta, 
năm 14068). Dĩ nhiên là chúng không 
bao giờ được toại chỉ. Và những gi 
còn sót lại ở cửa miệng người dân 
Việt, ở chỗ «giấy rách, vách nàt# 
cũng đều được ông cha ta suốt trong 
lịch sử Đại Việt sưu tầm, ghỉ chép hại, 
đầu rằng €những gi thu thập được 
cũng chỉ là một, hai trong trăm, ngàn 
phần...» (Hoàng - Đức - Lương: Tựa 
Trích diểm thị tạp). Việc sưu tầm, 
biên khảo văn học dàn tộc vẫn tiếp 
tực trong ngót trăm năm thuộc Pháp. 
“Từ Cách mạng Tháng Tám năm I915 
trở đi, cỏng việc này đã trở thành 
một khoa học đưới sự lãnh đạo của 
Đăng và hàng loạt Tuyên tạp, Hợp 
tuyển, Toàn tập đã ra đời, 


Ngày nay trong hoàn cảnh nước 
nhà đã được hoàn toàn giải phóng, 
cả nước độc lập, thống nhất cùng 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, dưới ánh 
sàng của chủ nghĩa Àlác — l.ô-nin và 
đường lối của Đang, Tông tập 0uàn 
học Việf-narn có điều kiện tổng hợp 
thành tưu biên khio của các bậc tiền 
bối, Qua 7ðng tập 0ản học ViệI-ndm, 
nưười đọc — kề cả người Việt-nam và 


€4 


Dgười nước ngoài — có thề tìm hiều 
được một cách có hệ thống lịch sử 
văn học Việt-nam qua các tác gia và 
tác phầm, cảm thụ được nét đôn hậu. 
lòng nhàn ái, niềm lạc quan, tỉnh 
thần yêu nước nồng nàn, phong vị 
dàn tộc độc đáo, ý chí quật cưởng 
bất khuất, chủ nghĩa anh hùng, sự 
cởi mở và sáng tạo v.v. rất đặc sắc 
trong tàm hồn Việt-nam thề hiện trong 
văn học Việt-nam, đặc biệt là trong 
văn học cách mạng Việt-nam 1925 — 
1915. Có thể nói rằng Tông tập 0àn 
học Việ†-nam lần này tiếp tục vàn 
chuyền đến chúng ta tốt hơn và đầy 
đủ hơn cốt cách của văn hóa Việt- 
nam, sức sống của cộng đồng Việt- 
nam bốn nghìn năm văn hiến đang 
được Dàng cộng sản Việt-nam kế thửa 
và phát huy rực rỡ. Càng thấy rô 
nước ta “vốn xưng văn hiến đã làu », 
nhưng #văn ? cùng œ hiến ? (nhàn tài) 
ấy đời đời gán liền với dàn tộc. Là 
tỉnh hoa của văn hóa dàn tộc, văn 
học ta là sự ghi chép cho đời. Noi 
gương Ông cha, chúng ta hết lòng 
chăm lo gin giữ nó cho đời, 


Giá trị của Tòng tập ản học Việt- 
na1n, theo mục đích đã định, không 
chỉ tủy thuộc vào nguồn văn bản, tư 
liệu chính xác và phong phú, vào 
chất lượng của chú giải, dịch thuật, 
v.v. mà chủ yếu tùy thuộc vào việc 
đảnh giá, lựa chọn, sắp xếp, túc định 
đúng 0ị lrí của từng lác giu 0uà tác 
phầm, phản ảnh trung thực sự nạn 
động uốn có của oàn học Việ†-nam qua 
các thời KUỤ lịch sử. Công trình khoa 
học này đòi hỏi sự làm việc tập thê 
dưới sự chỉ đạo của những nhà nghiên 
cứu lâu năm giàu kinh nghiệm và có 
uy tin. 


Chẳng hạn, về tác gia thì riêng tác 
gia vì đại Nguyễn-Á¡-Quốc — Hồ-Chí- 
Minh với sự nghiệp văn học của 
Người như là sự kết tỉnh sức sống và 
những truyền thống tốt đẹp nhất của 
dàn tộc, như là ngọn cờ tiên phong 
chỏi lọi của nền văn học cách mạng, 


di nhiên là đã có mội vị trí đặc biệt, 
Nhưng còn 5 loại tác gia khác có 
tảm cỡ khác nhau do đóng góp khác 
nhau vào sự phái triên của lịch sử 
văn học nước nhà thì vấn đề không 
phải đều đơn giản. Ngay đến tiêu 
chuần atác phầm văn học » cũng phải 
được xác định sao cho phù hợp với 
tính chất của từng giai đoạn văn học 
có màu súc lịch sứ riêng mà vẫn là 
nhất quán trong toàn bộ Tổng tập. 
Việc giới thiệu lác gia và tác phầm 
rồt cuộc lại phải vừa thê hiện được 
chân thật tỉnh hình chung của văn 
học Việt-nam với nội dung rất phong 
phú. tỉnh tế và đa dạng của nó, vừa 
nêu bật lên được cốt cách của nội 
đụng ấy trong sự vận động của nỏ: 
chủ nghĩa nhân đạo phát triền đến 
chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, chủ 
nghĩa yêu nước phát triên đến chủ 
nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa và 
chủ nghĩa quốc lế vô sản, chủ nghĩa 
anh hùng phát triên đến chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của giai cấp 
công nhàn. 


Một vị trí đặc biệt (1 phần 6 Tông 


tập) dành cho văn học cách mạng' 


1925 — 1943 là hoàn toàn đúng. Bởi vì 
tuy mới chỉ có 20 năm, nhưng văn học 
cách mạng là kế thừa và phát triền 
xứng đáng nhất những truyền thống 
tốt đẹp của văn học da tộc trong quả 
khứ và chuẩn bị cho một thời kỷ Đại 
phục hưng mới — thời kỷ Đại phục 
hưng thứ ba của dân tộc Việt-nam và 
do đó của văn hóa Việt-nam. 


Văn học cách mạng Việt‹nam là 
một nền văn học đặc biệt. Không 
phải bất cứ ở đâu hệ có phong trào 
cách mạng vỏ sản là có dòng văn học 
cách mạng điển đạt những tư tưởng 
tiên tiến nhất của thời đại, phong 
phú và mạnh mẽ, ngay rong lòng chế 
độ cũ như ở Việt-nam. Văn học cách 
mạng Việt-nam có cả chiều rộng 
(phong trào quần chúng) lăn tầm cao 
(đội ngũ tác gia), lại gồm đủ cả văn 
chính luân lấn văn nghệ thuật, cả 


sáng tác lần lý luận văn học tiền 
phong dẫn đường Các tác gia văn 
học cách mạng là một «loại tác gia 
đặc biệt. Họ trước hết là những nhà 
chính trị viết văn làm thơ đề tuyên 
truyền cách mạng, làm sáng tỏ con 
đường cách mạng cũng tức là con 
đường của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 
được cụ thề hóa vào Việt-nam, nói 
lên ý chỉ và tỉnh cảm cách mạng của 
mình. Họ không có ý định trở thành 
tác gia; sự nghiệp văn học chỉ là 
một bộ phận, thường là bộ phận nhỏ 
trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
của họ, song cống hiến của họ cho 
nền văn bọc nước nhà lại to lớn hoặc 
đặc biệt to lớn khiến chúng tì nhớ 
đến câu €Kinh bang hoa quốc cô vô 
tiền ® (1). Tác đụng của văn học cách 
mạng Việt-nam hết sức rõ rệt: nó là 
anh sáng, là niềm tin, là sự thức tỉnh, 
là lời tô cáo, là tiếng gọi đàn, là hồi 
kèn xung trận. Văn học cách mạng 
Việt-nam đã mở ròng chủ lưu của 
văn học Việt-nam là đòng văn học 
yêu nước tuyên suốt toàn bộ lịch sử 
văn học Việt-nam. Bản thân nó là chủ 
lưu của văn học Việt‹nam trước 
Cách mạng Tháng Tám dưới chế độ 
thuộc địa nửa phong kiến, dù bấy 
giờ nó chủ yếu vẫn còn là văn học 
bất hợp pháp và những gì sưu tầm 
được cho đến nay mới chỉ là một 
phần nhỏ. Bấy nhiêu điều vừa nói 
trên thể hiện khá rõ trong phần vàn 


-học cách mạng của bộ Tông lập nàn 


học Việl-nam, ở những tàn đã xuật 
bản 


Tồng lập bản học Viel-nain là mội 


bộ sách quý đổi với tất cả những ai 


muốn tím hiều văn học Việt-nam cũng 
như tím hiểu Việt-nam nói chúng — ` 
đất nước, sự nghiệp, con người— bời 
vị văn học phản ánh hiện trạug của 
một thời đã làm nên nó. Cá 36 tạp 


(1) Lo toan việc nược. làm đẹp cho nước. 
sưa chưa có ai được nhớ thể (thơ Nguyễn- 
Mông- Tuân đầu thế kỳỷ XV ca " pỢI Nguy‡eœ 
Trãi) 


của bộ sách sẽ là một biều tượng 
Việt-nam. Người nghiên cứu văn học 
từ đây có thê có trong tay mội tập 
hợp tương đối hoàn chỉnh và đáng 
tin cậy, lấy đó làm một điềm xuất 
phát mới. Nhân dân ta, những người 
làm chủ tập thê xã hội mới, sẽ nắm 
lấy cá kho tàng văn học dàn tộc lại 
mọt lần nữa được kiêm kê này. Tất 
ca đều nhằm một mục đích: xâ dựng 
Con người mới, nèn ăn hóa TmỚi xã 
hội chủ nghĩa Việl-nam ngòi nau. 
Chúng ta học tập di sản là đề sáng 
tạo cài mới, đề xây đáp hiện tại và 
tương lai. Dó chính là ý nghĩa và 
giá trị thực tiền của bộ Tông tập 0uăn 
học Việl-nqm. 


Có thề là Tồng tạ puăn học ViệI-nam 
chưa thỏa mãn được tất cả, người ta 
còn muốn tìm hiều cả phần văn học 
mới từ năm 1915 cho đến năm 1975, 
thâm chí cho đến ngày nay. Cũng có 
thể là có tập đã ra mắt bạn đọc-vẫn 
còn những sai sót nào đó. Điều này 
khó tránh, Nhưng đáng quý là các 
nhà biên khảo đã tích cực làm việc 
trong những điều kiện cho phép. 
Đăng quý hơn nữa là nhiều bạn đọc 
đã sốt sắng góp ý kiến đề sửa đồi và 
bỏ sung trong lần tái bản những tập 
vừa xuất bản xong. Đó là sự trần 
trọng và tính thần làm chủ tập thê 
của chúng ta trong việc kế thửa và 
sử dụng di sản văn hóa dân tộc. Đó 
cũng là chỗ ưu việt của chế độ ta. 


Tòng tập ăn học Việt-nam là tài 
sản chung, niềm tự hào chung của 
tất cả chúng ta. Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước Trườởng-Chỉnh, trong buổi 
tiếp đại biều Hội đồng biên tập bộ 
Tòng lập ăn học ViệÍ-nam và whà 
xuất bản Khoa học xã hội ngày 2l-l- 
1981, đã có lời khen những thành quả 
đầu tiên của việc làm Tòng lập 0ăn 
học Việ!-nam. Chủ tịch ân cần nhắc 
nhở rằng công việc này đòi hỏi nhiệt 
tình cách mạng và quan điềm của chủ 
nghĩa Máec—Lê-nin, lòng tự hào đảy 
đủ và tính thần trách nhiệm cao—tự 
hào về di sẵn văn học tốt đẹp, đặc biệt 
là văn học đân gian hết sức phong 
phú của ta, và vi chúng ta đang làm 
được một công việc xứng đáng; trách 
nhiệm đối với quá khứ, hiện tại và 
đối với cả những thế hệ mai sau, đối 
với nhản dân trong nước và đối với 
cä nhàn dân thế giới, cho nên phải 
có thái độ khoa học, nghiêm túc và 
thận trọng ngay cả trong từng lời chú 
thích. Đó là những chỉ thị quý báu 
cho việc biên tập và xuất bản Tông 
tập oan học Việt-nam. Đề nhanh chóng 
hoàn thành việc biên tập và xuất bản 
bộ Tông lập pàn học Việt†-nam hoàn 
chỉnh theo tỉnh thần những chỉ thị 
của đồng chí Chủ tịch Hội dồng Nhà 
nước, cần có sự đóng góp tích cực: 
hơn nữa của tất cả chúng ta, trưỚc 
hết là của những nhà biên khảo và 
của những cơ quan đã lĩnh nhận 
trách nhiệm. 


Qua một số Phim truyện 
Việt-nam năm l983 


[IHIZSO sát cuộc sống hôm nay, phát 
hiện, đặtra và tra lời những văn 


đề mà xã hội quan tàm vốn là mục tiêu 


sáng tác của các nghệ sĩ phim truyện 
tử nhiều năm này. 


Trong năm 1983, những bộ phim 
truyện của Xí nghiệp phim truyện 
Việt-<nam đã có nhiều nét mới trong 
(tìm tòi, sáng tạo, theo sát đường lôi, 
chính sách của Đăng, góp phần phục 
vụ nhàn dàn ta đang hàng hái thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược. 


Mat trẻ thơ (đạo điễn Quốc-Long) 
dựa trên bối cảnh xã hội thời đánh 
Alÿ, đi sâu vào tâm hòn một tập thê 
trẻ em bị mất cha mẹ, gia đình vi bom 
đạn kề thù, nhưng lại được chế độ ta 
hết lỏng chăm sóc bằng tỉnh yêu 
thương chân tỉnh của các thầy, cô 
rhụ trách. Phim đã thề hiện được, 
không phải bằng cốt truyện mà bằng 
sức truyền cảm, cái đẹp bên trong của 
con người xã hội chủ nghĩa, diu dắt 
nhau vượt qua những năm tháng 
khếc liệt nhất của chiến tranh. Bằng 
những chỉ tiết giản dị trong cuộc sống 
thường ngày, thông qua diễn xuất 
chân thực (đặc biệt là của các điễn 
viên shä tuồi), phim đã thật sự gây 


TRÂN - ĐẮC 


được xúc động đến rơi nước mắu 
trong nhiều khán gia thuộc mọi lứa 
tuôi... Đương nhiên, sự hoàn thiện 
trong nghệ thuật vốn không dễ đàng. 
Phim còn có mặt chưa hoàn chỉnh, 
như tạo chỉ tiết chưa chính xác, thề 
hiện nhân vật còn thiếu quá trình 
phát triền, bố cục chưa chặt chẽ và: 
chưa khai thác được triệt đề chiều 
sau của chủ đề. Tuy vậy, phim đã 
đóng góp những nét độc đáo trong 
việc khai thác dèề tài chiến đấu vốn 
là đề tài quan trọng, vẫn cần có 
sự tim fòi, sáng tạo phong phú hơn 
nữa, nhằm nàng cao thêm tỉnh thần 
lạc quan cách mạng và niềm tin của 
chúng ta trong cuộc sống hôm nay. 


Dê góp phần giải đáp những vấn 
đề nóng bỏng đang nồi lên trong cuộc 
đấu tranh bảo vệ hòa bình, Hồi chuông 
màu da cam (đạo diễn Nguyễn-Ngọc- 
Trung) đi sâu vào tâm trạng một pÌw 
công ngụy đã từng tự nguyện theo 
lệnh đế quốc Mỹ lái nhiều chuyến bay 
rải chất độc màu da cam xuống Tồ 
quốc mình, và rồi chính bản thân gã 
lại phải chịu hậu quả tàn khốc: mất 
vợ con, mất tương lai, mất cuộc sống... 
Gửi thân ở chốn tu hành đề trốn 
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tránh, gã cũng không kim nồi sự đẳn 
vặt của chính lương tàm gã. Thời 
gian qua đi, đất nước đã giải phóng, 
chế độ mới và nhân dân đã dối xử 
chân tỉnh với gã, nhưng thể xác và 
tâm thân gã vẫn khiến cho loài người 
phải suy nghĩ trước một thảm họa 
cần kịp thời ngăn chặn. Đây là bộ 
phim màu, có những bối cảnh mang 
tính so sánh rõ rệt: những chuyến 
bay bí mật, những cảnh chuyển lén 
lút chất độc màu đa cam trên sân bay 
quân sự. được dựng song hành với 
những cảnh cô quạnh trong ngôi chùa 
hẻo lánh; những cảnh lộng lây bề 
ngoài trong cuộc sống vỏ lương tâm 
của bọn Mỹ — ngụy được đối chiếu 
với những tư liệu có thật, nẻu bật 
hậu quả tàn khốc của chàt độc màu 
da cam trên rừng núi, hoa màu, con 
người... Bđi biền đời người (đạo diễn 
Hải-Ninh) cũng là một phim màu, đặt 
ra những văn đề của những con người 
khác nhau trước những khó khăn sau 
chiến tranh — những khó khăn dang 
bị các loại kẻ thù khoét sâu thêm 
bằng nhiều thủ đoạn trắng trợn và 
thâm độc — đậm nét nhất là cưỡng bức 
đi tản, Với ý đồ dàn dựng tí mí, theo 
quy mô lớn, với tạo hinh và màu sắc 
đẹp, phong cảnh và bối cảnh của phim 
đã nổi lên rõ nét. Tuy nhiên, ở cả hai 
phim nói trên nhất là Bãi biền đời 
người, về chiêu sâu của tàm lý nhân 
vật, về tính chàn thực của các mẫu 
người, về ý nghĩa tập trung nhất của 
côt truyện, về lô gích biện chứng của 
các tỉnh huống và tính kịch..., còn 
nhiều văn đề phải nghiên cứu, bàn 
bạc. Mặc dủ vậy, bằng những tìm tòi 
đúng hoặc chưa dúng, cả hai phim đã 
góp được nhiều kính nghiệm trong 
sáng tác, đặc biệt trong thề biên 
những đề tài chính trị. 


Cũng thuộc đề tài hiện đại. đi sảu 
vào cuộc sống thường ngày, bằng 


những cối truyện và phong cách khác. 


nhau, một chủm phim khác đặt ra 
những vấn đề về lý tưởng sống, về 
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đạo đức, về việc xây dựng con người 
mới, nàng cao tỉnh thần trách nhiệm 
thật sự vì sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân, vì Tỏ quốc xã hội chữ 
nghĩa. Manh trời riêng (đạo điền 
Bạch -Diệp) phê phán những nhàn vật 
sa sút về phầm chất cách mạng khi tử 
môi trường chiến đấu giữa bom đạn 
chuyền sang môi trường xây dựng 
kinh tế. Lm lỗi (đạo diễn Xuân-Sơn) 
với cách thề hiện chân thật, gần gũi 
cuộc sống, đã phân tích quá trình tư 
đầu tranh đề tự hoàn thiện của đôi vợ 
chồng mới bước vào đời, đề lãnh xa 
những con người và những mánh 
khóe kiếm tiền không phủ hợp với 
cuộc sống lành mạnh, giản dị nhưng 
có lý tưởng cao đẹp mà họ hằng ôm 
ấp. Sẽ đến một lình yêu (đạo diễn 
Phạm-Văn-Khoa) dựa trên một hiện 
tượng địa chất còn cần tiếp tục điều 
tra khoa học (chiếc tủi nước trên mội 
cổng trường xây dựng) đề đi sâu phân 


Tư: ~ c . ` 
tich những đặc điềm đa dạng của con 


người hiện tại Phim được tô đậm 
bởi bối cảnh công trường hiện đại 
với máy móc và những công trình xây 
dựng lớn. tạo thêm điều kiện cho các 
nhàn vật bộc lộ rõ nét, bản chất của 
mình. Phim không xây dựng những 
nhân vật sai, đúng mội chiều mà đưa 
cả khán giả vào cuộc tranh luận đề 
khẳng định một quan niệm đúng về 
đạo đức xã hội mới... 


Nhìn chung, những bộ phim về cuộc 
sống hiện tại này đã góp phần vào 
việc giải quyết và nâng cao tầm nhìn 
trước những vẫn đề cấp bách của xã 
hội ta đang chuyền động, đi lên. Trong 
một vai bộ phim, tính chân thật đã 
có sức lôi cuốn thông qua những tim 
lỏi, sáng tạo, tránh đường mòn, của 
những người làm phim. Đây là thành 
tựu quan trọng, vì những đoạn phim 
chân thật này đã thuyết phục được 
người xem, và càng làm rõ hơn sự 
thấp kém của các đoạn phim chị y theo 
thủ pháp * hấp dẫn » của điện ảnh tư 
sản phương Tây mà một vài phim 


khác trong nắm 1983 này cũng còn ít 
nhiều mắc phải. 


Tuy nhiên, làm phim về đề tải hiện 
đại xã hội chủ nghĩa vẫn còn là điều 
mới mẻ đối. với các nghệ sĩ điện ảnh. 
Các bộ phim kề trên đều mới phản 
ánh hiện thực ở đạng chưa chất lọc 
nghiêm ngặt. Là phim truyện những 
nhiều phim chưa có bao nhiêu cốt 
truyện. Do sức khái quát và điền hình 
hóa chưa cao, những mẫu người mới, 
những nhân vật tích cực trong phim 
chưa thật nồi bật, giàu sức cuốn hút. 
Phim chưa từ cuộc sống bình thường 
-đẳn người xem tới lý tưởng cao đẹp, 
phơi phới của xã hội mới đang từng 
bước một trở thành hiện thực qua đấu 
*%ranh gay gẮt với muôn vàn trở lực, 
gian nguy. Một số phim còn sơ lược, 
thiếu trau chuốt về nghệ thuật. Khán 
giả điện ảnh đang ngày càng đôi mới, 
chẳng những đang có yêu cầu nghệ 
thuật ngày càng cao đối với điện ảnh, 
mà còn đôi hồi trong khi thưởng thức 
phim ảnh, được tham gia vào những 
vấn đề mà chính tác phim điện ảnh, 
thông qua hiệu qua nghệ thuật của 
nó, đặt ra với xã hội. Đó cũng chính 
là điều mà các nghệ sĩ phim truyện 
đang cố găng thực hiện, coi đó như 
là hạnh phúc của minh trong sáng tạo. 


Cũng trong năm 1983, những phim 
truyện đáng chú ý nhất của Xí nghiệp 
phim tổng hợp thành phố Hỏ-Chí- 
Minh lại được khai thác từ tác phim 
van học. Dựa vào tiêu thuyết /ôn 
đát (giải thường Nguyên-Dinh-Chiều) 
của nhà văn Anh-Đức, đạo điển llöng- 
Sên đã dựng thành bộ phim màu hai 
tắp. Với trình độ dàn dựng có quy 
mô tương đối lớn, nghiêm túc, đạo 
điên đã tạo được sức sống sôi động 
trong các bối cảnh đầu tranh quân 
sự, chính trị. bình vận,.. với hàng 
_mephin quầnchúng tham gia, Phím đưa 
các nhân vật của tiêu thuyết //ôn đất 
vào hoạt động, dân đất người xem 
nhớ lại những năm tháng chiến đầu 
chống đế quốc MỸ xâm lược, thống 


nhất đất nước, vô cùng khốc liệt, 
gian khồ, nhưng cũng tràn đầy lạc 
quan cách mạng. Đày là một pho sử 
thi điện ảnh lớn. Nếu như các tác giả 
phim chịu đi sâu, khai thác tốt hơn 
nữa tâm lý các nhân vật như chị Sứ. 
Sấm, bà Cá Sợi, My... vốn đã được 
người đọc ghi nhớ tử hàng chục năm 
nay, thi phim còn có sức thuyết phục 
hơn nhiều. Xa øa gần (đạo diễn Huy- 
Thành) cũng được khai thác từ tiểu 
thuyết Khodng cách còn lại của nhà 
văn Nguyễn-Mạnh-Tuấn, và cũng là 
bộ phim màu hai tập. có quy mô khá 
và dàn dựng công phu, tỉ mỉ. Cốt 
truyện và các tuyên nhàn vật được 
tập trung trong một gia đỉnh vừa có 
những người trong hàng ngũ cách 
nang vừa có những người, hoặc trực 
tiếp hoặc gián tiếp, bóc lột công nhàn 
trong thời Mỹ —nguy,và cho tới thời 
kỷ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp vẫn chưa hoàn 
toàn tự giác đi theo chủ nghĩa xã 
hội. Bối cảnh chính của phim là thành 
phố Hồö-Chi-Minh khoảng sáu năm về 
trước. Tâm lý của các tuyến nhàn 
vật được khai thác tập trung trong 
những mối quan hệ gia đình, rất tính 
cảm, nhưng cũng rất đau đớn. Trên 
cơ sở đó, niềm tin và hướng đi lên 
được vạch ra và có sức thuyết phục 
khán gia. Tuy nhiên, nhìn vào hình 
anh của phim, người ta vẫn thấy đạo 
diễn tập trung nhiều sức lực nhất vào 
văn đề thê hiện bối cảnh và cuộc 
sống xa hoa, đàng hoàng của giai cập 
tư sản cũ, còn chưa đi sàu thề hiện 
cuộc đấu tranh tìm lỷ sinh đọng, dữ 
đội của hai quan điểm sống, thông qua 
các nhân vật chính, Qua cả hai bộ 
phim nói trên, nỏi lên vấn đề hết 


"sức quan trọng đối với điện ảnh: 


Khơi thác tác phàm Đăn học đề dựng 
Lhanh phùn, trước hết, phái khai Phác 
nhân ạt. 


Quân cờ dị động (đạo điền Lê- 
Hoàng-Hfoa) tuy không khai thác từ 
tiều thuyết, nhưng là tập thứ hai của 
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bộ phim tỉnh báo nhiều tập Ván bái 
Lậf nga do nhà văn Nguyễn-Trường- 
Thiến-LÝ đang tiếp tục viết, và sẽ 
tiếp tục được dựng thành phim. Quán 
cờ di động nói lên những mưu đồ 
khác nhau, những thủ đoạn đăng bảy 
đề lửa nhau, hại nhau của các thế lực 
để quốc, phản động trong những năm 
Diệm cầm quyền. Người tỉnh báo cách 
mạng đã binh tĩnh, sáng suốt hoạt 
động trong bối cảnh phức tạp và đầy 
nguy hiềm ấy. Qua cỐt truyện, qua 
diễn biến của tình huống kịch, qua 
đối thoạt các nhân vật, Nguyễn- 
Trường-Thiên-Lý đã nêu bật được 
bản chất xã hội và những mưu đồ 
chính yếu của kẻ địch. Đáng tiếc. 
công tác đạo diễn lại không tập trung 
vào đó, mà lại sa đà vào những bối 


cảnh sinh hoạt, ăn chơi nhiều hơn là 
dẫn dắt cho người xem thấy sự đấu 
trí trong ván bài chính trị mà các 
quàn cờ đang đi động. 


Nhìn chung lại, phim truyện Việt- 
nam 1983 đã đi vào những đề tài rất 
đa đạng, có những tìm tòi, sáng tạo 
khá phong phú về cách thê hiện, từ 
đó, đóng góp được vào kho tàng điện 
ảnh nhiều sắc thái mới. Tuy nhiên, 
đề có thê nàng cao hơn nữa chất 
lượng văn học của phim truyện, đề 
có thề bám sát hơn nữa những nhiệm 
vụ chính trị chính yếu của Đang, các 
nghệ sĩ điện ảnh cần kịp thời rút ra 
những bài học thành công và chưa 
thành công của phim truyện 1983, đề 
tiến mau hơn nữa trong những năm tới: 


THIẾT LẬP NỀN... ., 
(Tiếp theo trang 63) 


Đề phát huy hơn nữa tác dụng của 
chuyên chính vô sản trong cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, cũng tức 
là trong cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa vĩ đại ở nước ta, chúng ta cần 
tăng cường hơn nữa nền chuyên 
chính vô sản ở nước ta theo phương 
hướng mà các Đại hội IV và Đại hội V 
của Đảng đã đề ra. Nghĩa là vừa phải 
tăng cường các bộ phận hợp thành 
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nền chuyên chính vô sản (Đảng, Nhà 
nước, các đoàn thể quần chúng và 
các tö chức văn hóa xã hội...), vừa 
phải giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm 
chủ, Nhà nước quản lý. 


Làm như vậy, cũng tức là chúng 
ta đã coi trọng vận dụng một trong 
những quy luật phồ biến của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là thiết lập và 
tăng cường chuyên chính vô sản. 
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moốen, OÔBAIEH ÄI(HEEHTI21AATI — O cTpoHTe.IbcTBe€ y€371A H YCIHZICHIH 
V@3,1Hoñ iHeTaHitin.  HPW IRH JIE, NBIOHT JLAHT XÓA, HEY EH BAI 
AIH. TICC2ZH‡ OB.AHHZI  KŸ ET TBEH—WcTaHoB.eIIte IpO.1eTaDCKOII 
/|HNT8TVDBI B TOÏ H1 HHOII (ÌÓODMG. 


REVIEW OE COMMUNISM N' 3-1981 


Editorial — Upholding vigilance for the đefenee of the Homeland. Cireular 
of the Central Comimittee of the Communist Party of Vietnam on the đeath of 
Comrade lu. V. Andropov. Puneral orition by the Central Committee of the 
Communist Party of Vietnam, wT— Pringing into full play the strength 
of eolfeetive mastery in order to fu]Fil the 1981 soeio — eeonomie plan. //Ó1NG- 
VAV-TH.Ấ{TI — Some problems of military arLin the 1953— 1954 Winter—Spring 
operation and Dien Bien Phu campaign. THÄNH-TÍN- A peak of the great vie- 
tory. bkxchanging views on the building and strengthening of Dis. 
tricts. w ÄGUYÉN-LẺ, TRƯƠANG-D.ÍNG-HÓA, NGUYÊN-VẤN-AY. Studies 
QUYẾT-TIẾN — Establishment of the dietatorship of the proletariat in various 
formas. : 


REVUE DU COMMUNISME N' 3-1984 


Editorial — Rchausser đe la vigilanee. đéfendre la Patrie. Communieation đu 
(Comité central du Parti communiste du Vietnam... sur le đécès du camarade 
Iu.V. Andropov. Oraison funebre du Comté central du Parti commuiniste du 
Victnam. % +% + — Promouvoir la Fforee de | esprit de maitre colleetif dans la 
réalisatlion du plan éeonomique et social pour 1951. HOANG -VÄY -THÁI- 
Ouclques pioblemes đe lart militaire dang là campagne de Ihiver 1953 et 
du printemps 1954 et đans la eampagne de Dien Bien Phụ. THAVH-TÍN — Le 
pinE culninant đes grandes vietoires. Echange de vues surlédification 
et le renforeement du district & VXGUYỄY-LẺ, TRƯƠNG-ĐĂNG-HỎIA, 
ASEPYPEN-VAN-MY, Etude w QUYẾT-TIẾN — Instituer la đietature du prolé- 
{ariat sous une foPn:c Ou ne auftre, 


REVISTA DEL COMUNISMO N9 35-1984 


Editorial — Mantener en alto la vigilaneia por la defensa nacional. Cômuni- 
eado del Comité Central del Partido Comui.isli đe Viet Nam... sobre el falle- 
crimienfto decl camaruda lu. V/ Andropov. La oración fúnebre del CC de] 
Partido Comunista de Vịct Nam... %w % %4 T— Promtover la fuerza đe] 
đdcmimio colectivo y cumplir el plan económico — social del ano 1981 
HOẢNG-V.ĂN-TH.ÍI — Unas cuestiones đel arte militar en la Operación Invier- 
no — Primaveral de 1953 — 1954 y la campana de Dien Bien Phu. THẢNH- 
TÍN — La củspide de una grandiosa vicloria. Intereambios de puntos 
de vista acerca de la construcción y el fortalecimiento del n¡ivel 
distrital w ANGUYÉN-LÉ, THhHƯƠNG-ĐẶĂYG-HÓA, NGUYÊN-VAV-MY. Estu- 
dỉ0s % QUYẾT-TIẾX — La dictadura del proletariade instituida bajo esta 
o aquella forma. _ 
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MỤC LỤC 


Xã luận — Nêu cao cảnh giác, bảo vệ Tô quốc 


Thông báo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt-nam... 
về việc đồng chí lu. VY. An-đdrô-pốp tử trần 


Lời điểu của Ban chấp hành trung ương Đăng cộng sản Việt-nam... 


* *%x *%— Phát huy sức mạnh làm chủ tập thể, thực hiện thẳng lợi 
kế hoạch kinh tếT—xã hội năm 1984 


IOANG-VĂN-THÁÁI — Mấy vấn đề nghệ thuât quản sự trong chiến 
cuộc Đông — Xuân 1953—1954 và chiến dịch Điên-hbiên-phủ 


TRẦN-HỖ — Một số văn đề về phân phố: lưu thông 

THANHI-TÍN — Một đỉnh cao chiến thắng vĩ đại 

Trao đồi ý kiến nề xâu dựng huuện ud tảng cường cấp huyện 
NGUYÊXN-LẺ = Ý nghĩa của việc xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện  7HƯƠNG-ĐẤNG-HIÕ.\ — Thaái-binh xây đựng 
các đảng bộ huyện và củng cố các tồ chức cơ sở Đẳng % 
NGUYÊN-VẤN-MY — Một số biện pháp chủ yếu tạo bước phát 
triền kính tế trên địa bàn huyện của Duy-tiên 

Nghiên cứu % QUYẾT-TIẾN — Thiết lập nền chuyên chính vô sản 
đưởi hình thức này hoặc hình thức khác 

LÊ-XUẤN-VŨ — Sức sống của một công đồng bốn nghin năm văn hiến 

THẦN-DÁC — Qua một số phim truyện Việt-narm năm 1983 
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HÍ MIỆN LẦN THÍ § NGẢY (Œ —_` F” BIẾN TRANH XÂN LƯỢC 
(ỦA BỌN BẢN TRƯỚNG VÀ BÀ QU. - -. ›ỉ 0-1-1919 — 5-1419) 


Các bạn tim đọc: 


TRƯỜNG - CHINH 
Kiên quyết đánh bại chủ nghĩa bành trướng và chủ 
nghĩa bá quyền Irung-quốc 
PHẠM - HÙNG 
Kiên quyết đánh thắng kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch 
*w*wx*w 


— Thắng lợi oanh liệt và hào hùng của dân tộc ta chống 
bọn Trung-quốc xâm lược 


— Thất bại thẳm hại của quân Trung-quốc xâm lược 

— Tội ác chiến tranh của bọn bành trướng Trung-quốe 
đối với Việt-nam 

~ Thực chất phản động của chủ nghĩa Mao 


—= Sự thật về quan hệ V›:ệt-nam — Trung-quôc trong 
30 năm qua 


TRẦN - XUÂN - TRƯỜNG 
Chủ nghĩa Mao, lô gích và lịch sử của nó 


NHUẬN VŨ 


Chinh sách bành trướng bá quyền Trung-quốc ở Đông 
Nam 
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Xã luận _ _ 

— Phát huy nhân tố mới, 
ưa nông nghiệp tiến lên theo hướng 
sản Xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


ƯỜNG lỗi râu dựng nền kinh lễ vã hội chủ nghĩa ở nước la là ưu 
liên phát triền công nghiệp nặng rnột cách hợp TỦ trên cơ sở phái 
triển nông nghiệp 0à công nghiệp nhẹ, kết hạp xài dựng công 
nghiệp 0à nông nghiệp cá nước thành một cơ cầu công — nông 
nghiệp. Quản triệt đường lối đó, 0ãn đề mău chối là phải thấu hết, 
bai Irò quan trọng của công nghiệp năng. Trước mi, cần chú Ú vá dựng muội 
số ngành công nghiệp nặng quan trọng, tạo điều kiện kinh tế kỹ thuật cho ciệc 
đầu mạnh nông nghiệp uà công nghiệp nhẹ. Đông thời lập trung sức phát triền 
mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đảu, đưa nông nghiệp 
một bước lên sẳn xuất lớn xä hội chủ nghĩa; có như âu mới bảo dảm được 
dời sống nhân dân 0à lạo được cơ sở ban đầu cho công nghiệp nặng 
phát triền. 


Thực hiện đường lối phát triền kinh lễ của Đảng, lrong ba năm qua 
(1981 — 1983), mặc dù phải đương đầu uới cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của bọn bành trưởng bả quuền Trung-quốc câu kết 0uói đề quốc 310 
0à gặp không (E khó khăn oề thiên tai, chủng ta uản giành được những kết quả 
đảng phần khởi trong piệc phát triền nông nghiệp. Hội nghị thứ năm của Trung 
ương Đảng đã khẳng định: *®Thành tựu nồi bật trong sản xuất nông nghiệp . 
ba năm qua là sản tượng lương thực bình quản hàng năm lăng gần 1 triệu lấn; 
nhờ uật không còn phải nhập khầu lương thực. Thẳng lợi nàu mở ra khả 
năng sản xuất trơng thực không những đủ ăn, mà còn có thêm dự trữ ›. 


Trên cơ sở lăng nhanh sản lượng lương thực, sản xuất câu công nghiệp, 
nhãt là câu công nghiệp ngắn ngàu, câu xuất khâu có bước phát triền mớt tạo 
khả năng mở rộng diện lích trên quy mô lớn, chăn nuôi 0à các ngành nghề 
cũng được chủ j tăng cường 0à phát triền. 


Cùng 0ới những thẳng lợi oề phát triền lực lượng sản xuất, quan hệ sản 
xuất mới +ã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp được củng cố 0à lăng cưởng mội 
bước quan trọng. Các tỉnh 0en biền miền Trung 0à Tây-nguyên pề căn bản đã 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp; công tác cäi tạo nóng nghiệp ở các tỉnh 
Nam-bộ đã có những tiến bộ đăng hề. Phong trào hợp lác hóa nông nghiệp trong 
cả nước đã trải qua nhiều Rhó khăn thử thách, nhưng nhìn chung 0uản. đứng 


: 


Ung pà phát triền. Đau là một tiền đề quan trọng đề đưa nóng nghiệp 
đi lên sản vuất lớn wũ hội chủ nghĩa. 


Cơ chề quản l trong nông nghiệp đang từng bước thau dồi, oiệc thực hiện 
khoản sản phầm đến nhóm lưo động 0a người lao động đã đi 0ảo nền nếp Uú CÓ 
nhiều kinh nghiệm quJ 


Tháng lợi lo lờớntrên mặt trận sản vuải nóng nghiệp long ba năm qua 
(1981 — 1963) là kẻ! qua tồng hợp của piệc liễn hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng trong nòng nghiệp. Tp nhiên, bên cạnh những hết qua đã đạt, nền nông 
nghiệp nước ta còn những Dần đề đúng chủ 0. Vàng suất, sản lượng câu trồng 
0đ con gia súc tụ có tăng những chưa đều bà chưa Đững chắc. Sản hrợng lương 
lhực tạng nhưng Thức Đình quân tương thực đầu người còn rãi thấp (irên 
đưới 3300 ñ¡ lô gam/người), trong Rhi đó PỊ tệ tăng dân số còn cao, nhiều như 
cảu của nền, kính lễ bề lương thực còn chưu thược đíp trng. Sản xuất lúa tăng 
nhưng sản tất màu giảm sút (cả pề diện tích, nàng suất pà sản tượng) làm 
ảnh hưởng đến nức tăng sản lượng lương thực. Sản tuất cảu công nghiệp tăng 
chạm pà chưa đều, nhất là cau công nghiệp ngắn ngày 0à câu xuất khâu. 


Vhững hạn chế pề kết quả sản tuất nóng nghiệp lrong Imàuy năm qua có 
nhiều nguyên nhân. Trước hẽt, cơ sƠ pật chất hŨ thuật phục 0ụ cho nông nghiệp 
nói chưng còn tều DĐdú thiếu. Aột số cóng Irinh Thuy lợi đã dược xâu dựng, 
nhưng tìng bà hạn hẳn Ở một số png Đân chưa được giải quyết: một cách: cơ 
bản ; phản bón cũng cäp Không đầu đà bà kịp thời, không đáp ứng gêu cầu thâm 
cattlh, tăng Dụ ; các Đạt l KỤ thuật khác nh điện, vang dạàu, thuốc Prựữ sâu œ0. 
phục pụ nông nghiệp còn Ở mức rất thấp so ĐỜI gẻu cầu, hệ thông KỮ huảật pề 
giỏng, bảo Đệ thực DỊI, Phủ tỊ... chưa được kiện toàn dã ảnh hưởng trực liễp 
đèn Nhảd năng tăng năng suai, san lượng củu trông Đà con gia súc, 


Quan hệ san vuất vã hội chủ nghĩa trong nòng nghiệp chữa được coi Frọng 
thường tuyên, quyền làm chủ tập thề của quản chúng còn DỆUỦL phạm, tải sản 
của hợp lác vã pà tập đoàn sản uất chưa được sử dụng hợp lỦ, còn lãng phi 
nhiều ; Điệc cải fqo xã hội chủ nghĩa đồi ĐỚI nòng nghiệp Ở các tỉnh Nam-bộ 
tui có tiền bộ nhưng chữa đáp ng têu cầu của cách mạng, 0a trong quả trình 
Lhực hiện còn có thôi sò nhược điềm. 


Văn đề đòi mỚi cơ chế quản TÚ nông nghiệp trong những năm qua lu có 
bước liền tới, song: nhìn chứng còn chạm 0à triền khai clutra đồng bọ. Tình 
thức khoản mới ra đời những hệ thông cúc chính sách bà biện pháp cụ thê 
nhằm luướng dún các địa phương thực hiện ban hành chậm, do đỏ, piệc lồ chức 
thực hiện ở mọt số nơi còn có những thiểu sót, lệch lạc, Việc mỡ rộng sạn tuất 
kinh doanh, phát triền ngành nghề, cái liền quan EỤ, thực hiện hạch toán, chân 
chỉnh công tác phản phối... Ở nhiều hợp tác Tả bà tập đoàn sun vuấi chưa 
được coi trọng đúng mức. Đội ng củn bộ quản Tj nóng nghiệp, nhất là ở 
huyện 0à cơ Sở, clura được chú Ú bồi dưỡng 0à tăng cường đừng mức, do đó 
nàng tực lò clurc điều hành còn rất tẻu. 


Phần khởi Irước những đhành tựu dã đạt được, kiên quuêt khắc phục 
những mặt lồn tại nền nòng nghiệp nước fq nhất định sẽ đạt được những 
thành tựu mới lo lớn hơn. : 


* 


Nhiệm pụ phái triền RÌnh lế nông nghiệp năm 982 oà năm 1985 có 0 tr 
cực KkÙ quan trọng trong piệc hoàn thành kế hoạch năm năm (1961 — 1985) oèề 


t2 


phải triền kinh Tế bà xã hệt, Trong hai nam lới, như nghị quuềt Hội nghị thử 
nàm của Ban chặp hàpch Trung trơng (khóa V) dã chỉ rõ: « Phải tiếp tục đà!) 
mạnh sản uất nôi, nghiệp toàn diện, coi đó là mặt trận hàng đần, RhaL thúc 
tới mức cao nhất tiềm nàng lao động-bủ đất đai nhằm giảt quyết ững chúc Dẫn 
đồ tương thực. thực phẩm, dâu mạnh chan nuôi, phát triền thạt Thạnh củi 
công nghiệp, tạo hẻm nguồn nguyên liệu cho công nghiệp nà tăng nhanh nguồn 
+uäi Rhầu 2. _ 


Vhảm thực hiện phương hướng nói trên, chủng fa phát đạt 18 triệu lăn 
lương thực 0ào năm 1262 øà E) — 2U triệu lấn Đảo năm 10Ñ5. liếng năm 1282 
phần đầu trong 74 0ạn héc 1a cày công nghiệp ngắn ngày 0à 12 pạn héc la cai 
công nghiệp ldu năm ; nuồi #8 triệu coón râu bò, I3 triệu con lợn, 69 triệu con 
giá căm, đạt {0 TỦ quá rừng, 

Biện pháp quan trọng đề thực hiện các mục liêu nói trên là khai thác 
triệt đề khả năng 0è lao động öuà đặt đai, mở rộng ngành, nghề, thực hiện phản 
công lao động tại, chỏ, mở rộng phân công lao động nông nghiệp, đầu mạnh 
thảm canh, tăng năng suàt lúa, nàng độ đồng đèu trên toàn bộ diện tích: gieo 
cau, trước hết là ở các Đừng trọng điềm thuộc dòng bang song Cửu-long 0à đồng 
bằng sông Hỏi, 0ì đà là nguồn chủ tiêu đề báo đảm nhụ cầu lương thực 0à 
thực phầm cho cả nước. Chủ trọng thàm cạnh tăng năng suất trên điện lích 
hiện có gản liền Đới tăng Đụ 0à mở thêm điện tích nhằm tạo ra thế phát triền 
mạnh mẽ bà toàn diện của nòng nghiệp trên con đường đổ lên sản xuất lớn vã 
hội chủ nghĩa. Hịnh thành các nùng sản uất máu tập trung Ø đồng bằng Nam- 
bộ 0à TdU-nguUên, đưa cài ngô lên DỊ trí thứ hai sau cầu lúa ; phát triền mạnh 
tréẻn qui TÔ lớn các loại cày còng nghiệp, n?iưàit là cà công nghiệp ngắn ngà. 
Trước mút, cần tập trung mọi điều kiện đệ phát triền lạc, đậu tương, thuốc 
lá ; đâu mạnh trồng cà phê, chế, mía, ddu từm, bồng trên kháp các bùng, lrong 
cá khu D0ực quốc doanh, tận thề bà gia đình nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu lớn 
cũng cấp cho công nghiệp 0a xuất khầu, 


Đi đòi cới phát triền trồng trọt, cần đâu nìạnnh phát triền chăn nuôi đề 
giải quyết thụ cầu Thực phạm ngàu cảng tăng. Chúng ta đạc biệt chủ trọng nàng 
cao chất lượng gia súc, gia cảm đề tạng sạn lượng thịt trên đơn 0ị điện tích. 
Trước mi, tăng nhanh đản lựn cả 0ê đầu con 0v trọng lượng, đặc biệt chủ 
trọng năng cao chất lượng dàn lựn qiống, chăn chỉnh chăn nuôi lợn trong Phu 
Địrc lập thề bà quốc doanh; tăng nhành đàn trâu bò đề bảo đảm nhị cầu Đề sức 
kéo, thịt, sữa... thực hiện chương trình phát triền gà công nghiệp ở các thành 
phố 0à Phu công nghiệp, nhất là ở thành phố lHà-nội. 


Đề đàt mạnh tham canh, tăng năng suất câu trồng 0à con gia súc, cần 
tăng cường hơn nữa cơ SƠ oạt chảt 0à Kỹ thuật cho nóng nghiệp. Thực hiện. 
phương chàIn (€.Vhd nước 0à nhân dàn cùng lam 2, mỏi địa phương Đà cơ Sở 
căn phát huụ hơn nữa tỉnh thân chủ động sảng tạo trong Điệc khai thác tiềm 
- nắng tại chỗ 0à sử dụng mọt cách có hiệu gui những cơ sở Đặt chất kỹ thuat 
hiện có, đồng thời cau dựng mới những cơ SƠ ạt chất kỹ thuật cần thiết. Trên cơ 
SƠ qu hoạch sửn vuật, xác định các pũng san xuất tập trung chuyên cạnh lúa, 
màu, càu công nghiệp 0à chăn nuôi đề đầu tự là p trung 0ào các công trình lrọng 
điềm. Trước mãi, phái tiến hành quy hoạch uàng cà phê, Đpùng lạc, nàng đáu 
lương, oùng ngô, Đùng thăm cạnh lúa...,. cũng càp tựu tiến ĐẠI tư, phản bón, 
thuốc trừ sàu, điện, nước... cho các mùng nàu đề có thè nhanh chóng tạo ra 


S» 


mũi nhọn bề cung cấp lương thực. thực phầm, nguyên liệu cho công nghiệp 
ud xuất khâu. 

Đồi mới cơ chế quản lỤ nông nghiệp, trước hết là hoàn chỉnh cơ chẽ khoản 
gqản phầm đến nhóm lao động sà người lao động nhằm phát huụ những kẽt quả 
bà uốn nắn những lệch lạc trong Rhi thực hiện. Trên cơ sở sắp xếp lại sản xuấi, 
thurc hiện phản công, Phản cấp quản TỦ nông nghiệp mà hoàn chỉnh chế đò 
guiin EỤ., dâu mạnh hạch loán hinh tế, lhực hiện chế độ lương khoản, lương sản 
phầm trong các nông trường 0à trạm trại quốc doanh. Giải quuết lối mối quan 
hệ giữa kinh tế quốc doanh. kính lẽ tậpthê bà kinh tế gia đình, thực hiện liên 
hét kinh lễ giữa nông trường quốc doanh, hợp tác +ã 0à tập đoàn sản xuấi 
nhằm phát hú sức mạnh lồng hợp của Nha nước, của tập thề oà của gia đình 
trên địa bản huyện. Soáft xét, bồ sung 0à nghiên cứu xâu dựng hệ thống các 
chính sách như : chính sách đâu lư, chính sách qiả cả, chính sách thu mua 0.0. 
nhằm khuuến khích mọi người hăng hái lao động sản cuấi. 


Tăng cường cấp huyện, gấp rút hoàn thành quụ hoạch tồng thề 0à quụ 
hoạch ngành của huuện, hoàn chỉnh Uiệc âu dựng RÂš hoạch từ cơ sở lên 0a kế 
hoạch huyện, thực hiện 0oiệc phân cấp 0a lăng cường cán bộ cho huyện đề huyện 
có đủ điều kiện tồ chức quản TỦ, trước hết là tồ chức quản lộ tốt nông nghiệp 
tren địa bàn huuện. | 


* 


Đề bdo đam thực hiện thẳng lợi nhiệm 0ụ phải triền nông nghiệp, cần tàng 
cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủU Đảng 0à công tác râu dựng Đảng, 
nhất là piệc cẳng cố các cắp tụ Đảng Ở cơ sở. Trước hết, cần nhận hức rõ đườ ng 
lỗi cách mạng + hội chủ nghĩa, đường lối xảy dựng nền kinh lế xả hội chủ 
nghĩa 0à yêu cầu cấp bách 0è phát triền sản xuất nông nghiệp, Lhấu rõ kha 
nìng thực tế 0à sự Tuất hiện các nhân tổ mới trong nóng nghiệp,.có biện pháp 
lích cực khác phục những rnật lồi tại, lạo ra bước chuuền biến mới lrong- nông 
nghiệp nước †q. Từ công túc thực lễ 0à phong trào cách mạng sốt nồi của quần 
chúng mà rèn luyện cán bộ đảng uiên, kiên quuẽt đâu tranh chống tệ tham ô, 
lợi dụng, tâm phạm của công, tệ lăn chiếm ruộng đất o»à lài sản của tập thề 
bà của Vhaà nước, tệ độc đoán chujên quuền, 0L phạm quuền làm chủ tập thề 
của quần chúng ; đưa ra khỏi Đăng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất 
bà kết nạ pUào Đăng những người tru tủ xuất hiện trong phong trào quần chúng. 
(an xâu dựng chỉ bộ Dáng 0à chỉ đoàn thanh niên 0ững mạnh, Fiện loàn các 
Huyện ụ 0â đẳng ủu cơ sở, làm cho huyện ủy bà đảng ủu trở thành những tập 
thè 0pững mạnh đủ sức lãnh đạo 0à chỉ đạo nông nghiệp trên địa bàn huyện. 
liệt sức coi trọng Uiệc giáo dục, đào tạo 0à bồi dưỡng đội ngũ cản bộ quản l 
. hợp lác +, tập đoàn sản xuất, làm cho đội ngũ cản bộ đó 0ừa trung thành với 
cách mạng, một lòng mội dạ phục pụ nhân dân, 0ừa có đủ trình độ oà năng 
lực lồ chức quản lủ. ¬ | 

Đau mạnh phát triền sản Tuất nông nghiệp, đưa nông nghiệp lên sản xuất 
lửn xã hội chủ nghĩa tà sự nghiệp của toàn Đang toàn dàn; các cấp, các ngành 
từ trung trơng đến địa phương uì cơ sở cần tập trang sức chỉ đạo oà phục 0ụ 
löt sản xuất nông nghiệp. MỖI ngành lùu theo chức năng của mình, giải quuết 
lốt những oãn đề theo yêu cầu của nóng nghiệp, đồng thời cải liễn công lác 
lồ chức, quản TỦ của ngành mình ngàau trên địa bàn huyện. Tăng cường sự 
lãnh đợo của các cấp, các ngành: từ trung trơng đšn địa phương 0à cơ sở, lạo 
thành sức mạnh lồng hợp đưa nông nghiệp tiền lên. 


LÃNH ĐẠO TẾT (UỘC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG. 
NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, 
XÃ VÀ (ÁC (ẤP TƯƠNG ĐƯƠNG 


RONG cơ chế Đảng lãnh 
'. si đạo. Nhà nước quản lý, 
L2 nhân dân làm chủ, các cơ 
quan đân cử giữ vai trò rất 

quan trọng. Các cơ quan đó: vừa the 
hiện chức năng làm chủ xã hội của 
nhân dân lao động, vừa trực tiếp quản 
lý xã hội. Quyền làm chủ ấy được ghi 
trong Hiến pháp nước ta. l]iến pháp 
nêu rõ người chủ tập thề là nhân .dân 
lao động, tất cả quyền lực thuộc về 
nhân đản. Trong hệ thống các cơ quan 
dân cử đó, Hội đồng nhân dàn là cơ 
quan quyền lực Nhà nước ở địa 
phương, do nhân dân địa phương bầu 
ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân 
địa phương và chính quyền cấp trên: 
Trong những năm qua, nhiều Hội 
đồng nhân dàn các cấp đã thực hiện 
được chức năng của mình, có những 
đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Nhiện đại biêều đã hăng 
hái làm tròn trách nhiệm của mình, 
giữ mối liên hệ mật thiết với cử trị, 
phản ánh kịp thời nguyện vọng của 
quần chúng cho Ủy ban nhàn đàn, tích 
cực tham gia ý kiến vào sự điều hành 
còng việc của Ủy ban nhàn: dân v v 


Song những kết quả thu được còn bị. 


hạn chế. Nghị quyết Đại hội thứ V 
của Dáng đã nhận định: «Cho đến 
nay, các đại biều cơ quan dân cử ít 
được bồi đưỡng về nhiệm vụ, quyền 
hạn và phương pháp hoạt động của 
minh : một số cơ quan dân cử còn hoại 
động một cách hinh thức, chưa làm 
đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn như Hiến pháp đã quy định, Do 
việc bảu cử liội đồng nhân dân các 
cấp có nơi, có lúc con làm một cách 
chiếu lệ, hình thức, và do có những 
đại biêu, trước hết là ở cấp xã và cấp 
huyện, chưa thấy được vai trò, vị trí, 
nhiệm vụ của mình; lại thiếu năng lực. 
thiếu nhiệt tình cho nên từ khi được 
bầu làm đại biều cho đến khi hết 
nhiệm kỷ, họ íL có những dóng góp 
thiết thực, bồ ích cho Hội đông nhân 
đàn. Trong hệ thống các cấp chính 
quyền của chúng ta, huyện và xã có 
vị trí quan trọng. Huyện là địa bàn 
trọng yếu tô chức lại sẵn xuất, thực 
hiện sự phản công lao động mới, két 
hợp chặt chẽ kinh fế với quốc phòng. 
Xã, phường là cấp cơ sở, nơi biến mọi 
chủ trương, chính sách của Đăng và 
Nhà nước thành “hiện thực. Những mặt 
yếu trong hoạt động của Hội đồng 
nhàn dân huyện và xã đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến chủ trương xảy dựng 


huyện, tăng cường cấp huyện gảún với 
xay dựng và củng cố xã. Đó là một 
chỗ yếu trong sự hoạt động của bộ 
máy Nhà nước, cũng là một khuvết 
điểm trong công tác lãnh đạo của Đăng. 


* 


cả 


Cuộc bầu cử đại biều Hội đồng nhân 
đần huyện, xã và các cấp tương dương 
tiên hành từ tháng 3 đến tháng 5 năm 

nav là cuộc hầu cứ đầu tiên được tÔ 
chức theo các luạt mới mà Quốc hội 
đã thòng qua và liội đồng Nhà nước 
vừa công bố như Luật tồ chức /ội 
đồng nhân dân bà Ủụ bạn nhân dân, 
Luật bàn cử đại biều Hội dòng nhàn 
dàn, Các luật đó là cơ sở pháp lý 
nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa 
quyền làm chủ tập thê. của nhân dàn 
lao động Thông qua Nhà nước. Hiếng 
[Luật bàu cử đại biểu Hội đồng nhân 
đán, đã quy định một chế độ bầu cử 
bac đảng đầy đủ các nguyên tác đán 
chủ. 


Cũng như mọi mặt, mọi khăn công 
lác khác trong hoạt động của chính 
quyến và của Mặt trận Tô quốc, việc 
huu cứ Hỏi đồng nhàn đàn các cần cần 
được sự lanh đao chát chế củu các cấp 
„ợự Đang. lanh đáo tốt coôe bầu eứ Hội 
dong nhân đàn huyện, xã và các cấp 
tương đượ:.ø có nghĩa là làm cho các 
cuộc lu cứ đó theo đúng luật định, 
tao điệu Kiện đề nhàn đản thực hiện 
đáy đủ quyền làm chú, lựa chọn được 
n:ững đại biều xứng đáng của mình, 
và qua bìu cứ, nàng cao được trình 
độ elính trị, tăng thêm lòng tín trông 
đổi với chế độ xã hội chủ nghĩa tốt 

đẹp của chúng ta. 


Muôn vậy, các cấp ủy Dũng cần 
tuyên trtu€n sau rộng đình thần của 
luật mới pề tồ chức Họi dòng nhàn 
(l1! Đà Lụ bạn nhân đạn, pề bìu cử 
đạựi biện Hội dòng nhân đản, làm cho 
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mọi người thấy rõ làm tốt việc bầu 
cử liội đồng nhân đân là nghĩa vụ và_ 
quvền lợi của mỗi công dân, là thê 
hiện quyên làm chủ tập thề của minh 
ở địa phương và cơ sở. Trên cơ sở 
nâng cao nhàn thức, làm cho mọi cử 
trí nằm pững liêu chuần đạt biều Hội 
đ{›rq nhân đản và vận dụng tiêu 
chuân đó cho phủ hợp với đặc điềm 
của tửng địa phương. Theo quy định 
của Luật tô chức Hội đồng nhân dân 
và Ủ ¡ý ban nhàn dân thị đại biều Hội 
động nhân đàn có trách nhiệm khá 
nặng và có phạm vi hoạt động rất 
ròng. Đại biều Hội đồng nhân đàn 
phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, phải 
gương máu chấp hành pháp luật, 
chính sách của Nhà nước, tuyên 
truyền, động viên nhàn dân chấp 
hành pháp luật, chính sách và tham 
gia quản lý còng việc củ Nhà nước. 
Đại. biểu Hội đồng nhàn dân phải làm 
tốt trách nhiệm của mình trong các 
kỳ họp, trong các ban của Hội đồng 
nhàn dân, trong việc tiếp xúc với cử 
trí. Đại biêu Hội đồng nhàn dân có 
quyền chảt vấn Ủy: ban nhàn dân, 
các thành viên của Ủy ban nhân dân, 
thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dàn và Tòa án 
nhàn đàn cùng cấp; €ó quyên yêu cầu 
các cơ quan Nhà nước, các đơn vị vũ 
trang nhân dàn, các tô chức xã hội 
hoạc nhàn viên của cơ quan, đơn vị, 
lỗ chức đó v.v, kịp thời chấm dứt 
những việc làm trái với pháp luật 
của Nhà nước. Từ nhiệm vụ và phạm 
vi hoạt động đó, đại biều Hội đồng 
nhàn dàn phải là người trung thành 
ĐỨI Tò quốc Đà chủ nghĩa Tả hội, có 
Ihanh tích sản Auài công tác hoặc 
chiến đàu, €Ó nhiệt Hình phục Dụ nhán 
dtìm, lích cực chàp hành pháp luật. 
chỉnh sách của Ahủ nước. gương màu 
Irottq sinh hoạt, có trình độ Đà năng 
tực thực hiện nhiệm Pụ của người đại 
biều bà được nhàn dd lín nhiệm. 
Các cấp ủv Đăng phải lãnh đạo 
chặt chẽ việc lập danh sách người 
được giới thiệu ra ứng cứ, không 


khoán trắng cho các cấp của Mặt trận 
Tô quốc. Việc giới thiệu người ra ứng 
cử phải cũn cử vào ý kiến của tập 
thể nhản đân lao động ở cơ sở, của 
các đoàn thề và các tô chức xã hội 
khác ở địa phương, ` tuyệt đöi không 
làm theo cách: cấp ủy lựa chọn trước 
röỏi đưa ra cho Mặt trận Tô quốc 
tô chức hiệp thương một cách hình 
thức. Mọi sự gò ép, mọi lối làm 
việc hình thức, chiếu lệ đều trái với 
bản chất dân chủ của việc bầu cử 
Hội đồng nhân dân, vi phạm quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân 'lao 
động. 


Khi lựa chọn đại biêu, phải chú Ý 
thích đáng đến những công nhàn ưu 
tú trong các xỉ nghiệp, công trường, 
nông trường, những người lao động ưu 
tú, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa trong 
các hợp tác xã, tập doàn sản xuất 
nông nghiệp và hợp tác xã tiểu công 
nghiệp, thủ công nghiệp, những căn 
bộ quản lý kinh tế, cán bộ khoa học 
kỹ thuật giỏi. Cần có một tỷ lệ thích 
đáng những đại biểu là người ngoài 
Đảng, là nữ, là người trong độ tuôi 
thanh niên. Ơ những nơi có nhiều 
đản tộc cư trú, phải chú ý đến người 
thuộc các dàn tóc thiểu số. Tuy nhiên 
khi cân nhác, lựa chọn người đề giới 
thiệu ra ứng cử vào llội động nhàn 
đàn các cấp, không nén chỉ dựa dọc 
nhất vào eơ cấu, thành phản Hội 
đồng nhàn dân. Đieu chủ yếu là chọn 
được những người eó nàng lực, có 0v 
tín, gắn bó với nhân dàn, có đủ điều 
kiện cần thiết để làm nhiệm vụ đại 
hiệu. 


Sự lãnh đạo của cấp ủy Dang đõi 
với việc bầu cứ lHIội đóng nhàn dân 
còn được thê hiện Ở việc kiềm tru 
chặt chẻ các thủ lục cụ thẻ khác của 
quá trình bầu cứ. Chẳng hạn, số người 
được giới thiệu ra ứng cử ở môi đơn 
vị bầu cứ phải nhiều hơn số đại biều 
đươc bầu ở đơn vị đó;việc bầu cử 
phải dược tiến hành đúng theo trình 
tự quy định; trong tò chức bầu cử 


phải tạo những điều kiện thuận lợi 
đẻ mọi người có thề thực hiện tốt 
nhất, đúng nhất quyền cử tri v.v. 


Sau bảu cử Hội đồng nhân dân, căn 
lãnh đạo tốt việc tô chức cho đại biều 
Hội đông nhân dàn nghiên cứu, quán 
triệt tính thần và nội dung của Luật 
mới về tò chức Hội đồng nhân dân 
và Ly ban nhân dàn đề từ đó làm 
tốt cuộc bầu cử Ủụ ban nhàn dân. 


Thành viên Ủy ban nhân dân khóa 
mới phải là những người có năng lực 
quan lý Nhà nước, quản lý kính tế— 
xã hỏi; chấp hành tốt nghị quyết 
của Hội đồng nhân dàn và pháp luật, 
chính sách của Nhà nước, biết phát 
huy tính chủ động của địa phương, 
đồng thời bảo đảm sự quản lý tạp 
trung, thống nhất của Trung ương. 
Căn tăng cường thành phần còng 
nhàn, cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ 
khoa học kỹ thuật, thành phần nữ 
vào Ủy ban nhàn đàn. 


Đề tìng cường hoạt động của 
Hội đồng nhàn dàn và Ủy ban nhân 
đân sau báu cứ, các cấp ủy Đăng 
can để cao trách nhiệm của mình 
trong việc lình đạo chính quyền thực 
hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, 
nhén đàn làm chủ, Nhà nước quản 
lý. Cấp ũy Đăng không bao biện công 
việc của chính quyẻn, không quyết 
định những việc cụ thê đàng lý phải 
đưa ra bàn trong lội đồng nhàn dàn 
và Ly ban nhân đần, ví sự bao biên 
của Đăng sẽ biến Hiòi đồng nhàn dân 
và Ủy bán nhàn đàn thành những tô 
chức hình thức, có tính chất tượng 
Irưnd, một bộ máy chỉ để hợp thức 
hóa mọt cách thụ động các nghị quyết 
của Đang, 


Cần tồn trọng và láng nghe ý Riến 
của Hội đồng nhàn dàn, tạo điều Kiện 
để Hội đồng nhàn đàn có điều Kiện 
tham gia tích cực vào việc quyết dịnh 


(Vem tiềp trang ¡) 


“ĐIỂN VĂN (ỦA BẰNG CHÍ TRƯỜN-THINH 
đọc tại lễ kỷ niệm lần thứ 4Í ngày ra 


ời của 


Đề cương về cách mạng 


văn húa Việt- nam. 


Gác đồng chí thàn mến, 


Hôm nay, Ủy ban khoa học xã hội 
1ô chức ký niệm lần thứ 40 ngày ra 
đời của bản Đề cương bề cách mạng 
oăn hóa Việl-nd1n của Đăng ta. 


Đày là một địp tốt đề chúng ta 
nhìn lại chặng đường vàn động cách 
mạng văn hóa Việt-nam vừa qua, 
nhân rõ những thành tựu to lớn đã 
đạt được trong lĩnh vực văn hóa, 
đồng thời cũng thấy những thiếu sót 


cần phải ra sức khắc phục đà vững 
bước tiến lên, | 

Văn hóa là một vấn đề rất rộng 
lớn. Kinh nghiệm cách mạng văn hóa 
của Đẳng ta trong 40 năm.qua lại vô 
cùng phong phú. Hòm nay tôi chỉ xin - 
đề cập hai vấn đề như sau: 
`] — Đề cương về cách mạng văn 
hóa Việt-nam. 

[Ï[ — Cách mạng tư tưởng và văn 
hóa trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


I_- ĐỀ CƯƠNG VỀ CÁCH MẠNG VĂN HÓA VIỆT-NAM () 


1I— Hoàn cảnh ra đời và ý 
nghia lịch sử của đề cương văn 
hóa Việt-nam. 


.-^“ 


Nước tfa vốn là một nước thuộc 
địa của thực đàn Pháp. Năm 1910, 
Pháp thua trận. Quân đội Híit-le chiếm 
đóng một phần quan trọng của nước 
Pháp. Phát xí Nhật nhảy vào Đông- 
dương. Đại diện cho chính phú Pê- 
tanh, toàn quyền Đờ-cu đầu hàng 


Nhật và “hợp tác » với Nhật. Tỉnh 
hình đó đặt nhân dân ta trong cảnh 
q«một cò hai tròng», dưới sự áp 
bức đã man và bóc lột nặng nề của 
phát xít Nhật, Pháp. ` xế 


(®) Lễ kỷ niệm này do Ủy ban khoa học xế 
hội \Việt-nam tö chức ngày 27-12-1983 tại 
Hà-nòi 

(1) Từ đây trở xuống. xin gọi tắ là Đề 
cương văn hóa XI TRUNE: 


Trước họa điệt vonøØ, nhân dân tạ 
chỉ có một con đường là vùng, dậy 
đấu tranh, đuôi giặc, cứu nước. Giải 
phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ 
bức thiết của mọi tăng lớp và mọi 
ngưởi Việt- Nam. Đó là một vấn đề 
sống còn của cả đân tộc... 

Lịch sử V'ệt-nam đi vào một giai 
đoan rất pđían nan, nhưng cũng đầy 
triền vọng. Chính lúc hiềm họa đè 
nặng lên nhàn đân ta thị thời cơ 
4huận lợi đề giải phóng dàn tộc cũng 
xuất hiện. Rhi hai bọn đế quốc cùng 
chiếm cứ miột nước thì đến một lúc 
nào đó chúng có thể căn xé nhau, 
loại trừ nhau. Hai con chó không ăn 
chung một miếng mồi béo bở. Điều 
kiện khởi nghĩa, giành chính quyền 
của nhân dân ta sẽ sớm chín muỗi. 


Hội nghị lần thứ tám của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sản 
lJ)ông-dương họp tại Pác-bó, dưới sự 
chủ tọa của Bác Hồ, đã dự kiến rằng 
thế nào Nhật, Pháp cũng căn xé nhau 
chí tử và lúc dó thời cơ có một không 
hai đề giành độc lập sẽ. đến. 


Nhiệm vụ cấp bách nhất được đặt 
ra lúc đó là làm thế nào huy động 
được mọi lực lượng đề cứu nước, giải 
phóng dân tộc. Muốn thế phải đoàn 
kết toàn dân, đoàn kết tất cả những 
người ta có thê đoàn kết, tranh thủ 
tất cả những người ta có thề tranh 
thủ. Jfz! trận Việ!-minh đã ra đời 
trong hoàn cảnh đó đề thực hiện 
chính sách đại đoàn kết của Đảng. Từ 
công nhân, nông dân, trí thức, tiều 
tư sản đến tư sản dân tộc và một 
số tiêu địa chủ, tất cả đều đứng dưới 
. ngọn cở cứu nước của Đăng và của 
Mặt trận Việt-minh đề đánh đỗ Nhật, 
Pháp. ` 

Trí thức Việt-nam không chịu nhục 
mất nước. lĨĩọ khao khát tự do. Với 
Đề cương ouăn hóa Việ!-ndm, Đẳng 
chỉ cho họ thấy đầu là lối thoát. 
Muốn giải phóng trí thức, phải giải 
phóng toàn thề dân tộc khỏi ách phát 
xít Nhật— Pháp, giành lại độc lập, tự 


đo. Và giải phóng dân tộc là giải 
phóng văn hóa, mở đường cho vần 
hóa phát triền một cách tự chủ, theo 
hướng tiến bộ. Với Đề cương ăn hóa, 
Đăng vạch rõ nhiệm vụ của giới trí 
thức nước nhà là tham gia cách 
mạng dân tóc dân chủ, đặc biệt là 
tham gia cách mạng văn hóa, một 
bộ phận cấu thành của cách`mang dân 
lộc đân chủ (cách mạng chính trị, 
cách mạng kính tế, Cách mạng văn 


-hóa), xây dựng nền văn hóa mói của 


nước ta, 

'Do đó, Dáng đã động viên được 
anh chị em trí thức nước nhà đoàn 
kết với toàn đân trên cơ sở liên minh 
công nông và dưới sự lãnh đạo của 
Đảng; gắn trí-thức với công nhân, 
nông dân, làm cho Mặt trận Việt-minh 
thêm vững mạnh và rộng rãi, nhảt là 
ở các thành thị, nơi tập trung công. 
nhân và trí thức. 


Đề cương Đ0ăn hóa đã góp phần cô 
lập kẻ thù, kiếm thêm nhiều bạn cho 
cách mạng, mở rộng mặt trận dàn 
tộc thống nhất chống phát xít Nhật, 
Phápx dộng viên thêm lực lượng vêu 
nước và tiến bộ đề c€eứu nước, cứu 
nòi. Đà cương pặn hóa đã vạch ra 
con đường cách mạng đề -giải phóng 
trí tuệ và văn hóa trong sự nghiệp 
giải phóng chung của dàn tộc. 


Đề cương Đăn hóa còn kiên quyết 
chống lại chính sách văn hóa của 
bọn phát xít Nhật-Pháp. Lúc đó cả 
hai bọn phát xít này đều có kế hoạch 
lôi kéo trí thức, văn nghệ sĩ nước ta. 
Chúng sử dụng mọi phương tiện văn 
hóa phục vụ cho chế dộ thống trị 
của chúng. 

Đặt chân lên đất Đòng-dương, đế 
quốc Nhật liền lợi dụng văn hóa đề 
tuyên truyền chủ nghĩa Đại Đồng Ả. 
Chúng làm cho một số trí thức 
không thấy bản chất tàn bạo của chủ 
nghĩa đế quốc và tin rằng người 
Nhật là bạn «da vàng” sẽ giúp đỡ 
các đân tộc X*da vàng? thoát khỏi 
ách thuộc địa của ác nước phương 
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Tây ; riêng đối với Việt-nam, người 
Nhàt hứa sẽ đưa Cường-ĐŠ về dựng 
nước và hợp tác chặt chẽ với Nhật. 


Với chương trình hợp tác văn hóa 
NhậtT— Việt, phát xít Nhật tuyên 
thanh niên đi học ở Nhật, tô chức 
những đoàn tham quan và những 
hoạt động nghệ thuật đề tuyên truyền 
cho cái gọi là «tính ưu việt? của văn 
hóu Phù Tanøl 


Viện ăn hóa Nhất được thành lập. 
Nhiệu hình thức phong phú được áp 
dụng đề thực hiện những mưu đỏ nói 
trên: triển lãm, điện thuyết; xuất bản 
báo chí đề tuyên truyền; biều điên 
ea nhạc, kịch, chiếu bóng; tö chức du 
lịch v.v. | 


Bị mê hoặc, một số văn nghệ sĩ Việt- 
nam đã ca tụng phong tục, tập quán 
và tính thần *võ sĩ dạo" của Nhật, 
Họ làm như văn hóa Nhật-bản đang 
chiếu rọi ánh sáng văn minh, tiến bỏ 
rào các nước chàu Á. Nhiều người đã 
bát chước Nhật một cách khả ö: cao 
trọc đầu, đi nơ, nói tiếng Nhật đã 
trở thành “mốt» lúc bẩy giờ. Chính 
sách văn hóa của Nhật đã gây ảo 
tưởng ở một số trí thức. Một số người 
trong bọn họ đã làm tay sai cho Nhật, 
đi sâu vào con đường phan cách mạnz, 
chống lại đồng bào. 


Chính sách văn hóa của phát xít 
Pháp lúc đó cũng cực kỷ nguy hài và 
thám độc. Chúng dùng bất cử hình 
thức nào, phương tiện nào, miễn là 
đánh lạc hướng được người đán Việt- 
nam khỏi con đường cứu nước của 
Dùng và của mặt trần Việt-minh. 
Chúng vừa phục hỏi những quan điềm 
đạo đức cö hủ và giá dối của giai cấp 
địa chủ phong kiến, lại vừa tuyên 
truyền lối sống đàm Ô, đõi trụy của 
giai cấp tư sàn, Chúng vừa khuyến 
khích mê tín. dị đoan, hủ tục, lại vừa 
du nhập các trào lưu văn hóa phản 
đọng mệnh đành là “mới? Chúng 
tunø liền ra dễ sử dụng bè lũ tay sai, 


tò chức các eơ quan và đoàn thê văn 
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+ 


hóa nhắm nhỏi sọ, ru ngủ và lửa bịp 


đông bào ta. 


Nha thông tín, tuyên Iruyẻn, đo tên 
niạt thám Củt†-xô cầm đầu, làm nhiệm 
vụ truyền bá chủ nghĩa đầu hàng của 
cPe-tanh, Nhiều ngòi bút vỏ liêm sĩ đã 
ca tụng một cách trợ tráo khầu hiệu 
« *háp — Việt phục hưng» và *SCách 
mạng quốc gia» của phát xít Pháp. 


Chính quyền Đờ-cu tích cực lùng 
bát những người cách mạng và vì 
những người chúng ngờ là có cam tỉnh 
với cách mạng. Nó cho bọn tờ rốt kít 
thành lập Nhà xuất bạn Hàn-Thuyên, 
"ra loại sách Tan pàn hóa và tạp 
chỉ ® Văn mới nghị luận » đề công khai 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác. 

Điều nguy hại là nó dùng chủ nghĩa 
Mác giá hiệu của bọn tờ rốt kít dè 
tiền còng vào chủ nghĩa Mác chân 
chính của Đảng cộng sản Đông-dđ ương. 
bọn tờ rốt kít đã vận dụng một thư 
chủ nghĩa duy vật máy móc và thô 
thiền kết hợp với những cặn bã của 
nhiều loại triết học tư sản châu Âu 
đẻ chồng lại phong trào cách mạng, 
Lửa bịp bàng những dàn chứng rút ra 
Lừ các sách Đông, Tày, chúng đã bóp 
méo sự thật lịch sử, thậm chí đi đến 
chỗ bào chữa cho bọn xâm lược, coi 
những hành động xâm lược là hợp 
với quy luật phát triền của xã hỏi 
loài người. Trong lúc toàn thề nhản 
dân ta đang ra sức chuần bị khởi 
nghĩa, đạp đồ ách thống trị của bọn 
cướp nước, thị chúng tuyên truyền 
rang kẻ xâm lược, khi chỉnh phục 
các dàn tộc khác; đã tạo điều kiện 
cho các đàn tộc đó tiếp thụ một nền 
văn mình cao hơn, Theo chúng, cuộc 
khởi nghĩa của hai Bà Trưng thất bại 
là do nước Việl-nam ở thời đại của 
chế độ mát hệ, không thể thắng được 
nước Trung-hoa đã tiến đến chế độ 
phong kiến. (xem cuốn Hai Bà Trưng 
khởi nụhĩa của Nguyễn-Tế-Mỹ, một 
tên tờ rốt kít khét tiếng !), 

Chúng phủ nhận những đi sản của 
quá khứ trong lúc cách mạng đang 


can phát huy truyền thống anh hùng 
và yêu nước của dàn tóc Việt-nam., 
Chúng vụ khống Đẳng ta là dân tóc 
chủ nghĩa tư sản, là cải lương, khi 
Đăng tứ nêu cao khaủu hiệu giải phóng 
đàn lộc, C1 nước, cứu na. 


Đề giúp cho các tầng lớp thanh niên 
và trí thức thoát khỏi ảnh hưởng nguy 
hại của bẻ lũ phát xí và tay sai, 
hướng họ vào con đường cứu nước, 
làng cần phải vạch trần những thủ 
đoạn lửa bịp và quan điềm phản 

động đó. 


Màu thuận giữa phát xit Nhật, Pháp 
với toàn thê nhàn đản ta ngày càng 
trở nên sảàu sấc và dân dân lạo ra sự 
phần hóa rõ rệt trong các tìng lớp trí 
thức Việt-nam. ÄXlột số trí thức đã đi 
theo tiếng gọi của Đăng, tham gia 
hoạt động cách mạng. Mọt số ¡it dứng 
hắn về phía bọn xàm lược, làm tay 
sai cho chúng, Đứng giữa hai loại 


trên đây là đồng đảo tìng lớp trí thức, 


khòng cam tàm hợp tác với Xhạt, 
Pháp, nhưng do sự hạn chế của thể 
giới quan, đã làu vào tỉnh trạng 
hoàng mang, do dự, bí quan, hoài 
nghỉ. Những người này lần trốn sự 
thật tàn nhân và đau thương đang diễn 
ra trước mắt họ, Có người quay trở 
về quá khứ đề tim,niềm an ủi trong 
đc học thuyết của phương Đồng, từ 
Không, Älanh đến Lão, Trang, và 
những triết học phương Tày, từ Phú 


ˆ ` ` 2 , , ˆ 
tông, A-ri-xtoi đến Đề-các, Bée-sôn, 
[hrót.,.Ô CÓ người đi tìm các tòn 
giáo, sáng tác thơ văn vẻ Thịích-ca.- 


(;iê-su, ÀÍa-hỏo-mét, hoặc mơ mộng 
viên vòng, than mày Khóc gió theo 
kiều chú nghĩa lăng mạn Pháp. Có 
những nhà văn đi vào chủ nghĩa siêu 
thực tìm những cái bí hiểm, cao siêu. 
(2Ó người sông trụy hạịc và @sáng tác? 
điện loạn cho qua ngày, Có những 
nhà khoa học âm thám ® nghiền cứu 3, 
coi như mình khòng đính đáng với 
chính trị và thời cuộc. Tát cả họ đều 
không nhận ra tiên đồ của đất nước 
và trách nhiệm của bản thân. 


Đẳng tìm mọi cách thức tỉnh những 
tầng lớp đông đảo àâv và hướng họ 
vao côn đường vẻ vang của cách 
mạng. 

Trước tình «hinh trên đày, ngày 
22-2-1913, Hội nghị Thường vụ của 
Trung rơng Đăng tà nhận định: 


“Đang cần phải có cán bộ chuyên 
môn hoạt động về văn hóa, đặng øảv 
ra một phong trào văn hóa tiền bỏ, 
văn hóa cứu quốc chóng lại văn hóa 
phát xít thụt lùi, Ở những đô thị văn 
họa như llà-noi, Sài-gòn, Huế v.v., 
phải gày ra các TÔ chức văn 
cứu quốc và phái dùng các hình thức 
công khai hay bán công khai đặng 
đoàn kết nhà văn hỏa và trí 
thức... Ð, 

Đã cương Đồ cách mạng pàn hóa 
Việ1-nd1n (19153) ra đời trước những 
yêu cầu cấp thiết đó, 


hỏa 


các 


Tóm lại, Đăng ta báo giờ cũng coi 
"ăn hóa là một mặt tran dâu tranh 
.cách mạng cực Kỷ quan trọng, ở đó 
người cộng sàn can phái gITFrƠNHgG cao 
ngọn cở của mình, Trước nguy 
nan hóa nước nhà bị trôi buộc, mê 
hoặc và trần áp, vì sự nghiệp giải 
phóng dàn tộc, vì vàn mệnh của văn 
hóa nước nhà, Đẳng thấy rõ cân phải 
thức tĩnh và động viên giới trí thức, 
văn hóa ; phát động một cuộc đấu 
trình rộng rãi rên mặt trận văn hóa 
đề chống lại những âm mưu văn hóa 
ngu đàn và nộ dịch của phát xit, thực 
đàn, đánh bại những khuynh hướng 
ăn hóa sai lầm, tại hại, đề giành lại 
đọc lặp dàn tộc và tiên lên xây dựng 
một nén vấn hóa mới Việtf-snam, Đề 
cương Đạn hóa Tà trọt vũ khi tư tưởng 
súc bén của các chiến sĩ Việ†-nam trên 
mặt tràn văn hóa, 


CƠ 


2 — Nội dung eơ bản của Đề 
cương văn hóa Việt-nam 


Các đồng chỉ thân mèn, 
Đề cương ăn hóa Việf-nadm không 


đài, có nhiều hạn chế, vì trong hoàn 


ll 


` 


L 


cảnh hoạt động bí mẠt, Trung ương 
chưa đủ điều kiện nghiên cứu sâu các 
vấn đề liên quan đến cách mạng văn 
hóa Việt-nam. Ví dụ? cách mạng tư 
tưởng đề ra còn quá sœsài, vấn đề xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam chưa dược đẻ cạp tới... 


Nhưng Đề cương păn hóa đã thủ tóm” 


được những văn đề cơ bản của văn 
hóa Việt-nam dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác — Ì.ê-nin, trong điều kiện 
lúc đó của cách mạng Việt-nam. 


Trước hết, Đề cương đi thẳng vào 
vấn đề văn hóa. Đó là lĩnh vực phản 
ánh toàn bộ đời sống xã hội vào ý 
thức của con người, thê hiện phong 
phú trên các mặt: trr tưởng, học thuật 
Đà nghệ thuật. Văn hóa luôn luôn 
đỏng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đầy hoặc kim hăm sự phát triền 
của xã hội. Nhận rõ tầm quan trọng 
đặc biệt ấy, Dàng chủ trương đoàn 
kết đội nơũ những người hoạt động 
văn hóa và giúp đỡ họ tiến bộ, trở 
thành những chiến sĩ tự giác trên 
trận địa cách mạng. ` 


Về mối quan hệ giữa văn hóa với 
kinh tế và chính trị,.Đề cương chỉ 
rõ: «Nền tạng kỉnh tế của một xã hội 
và chế độ kinh tế dựng trên nền tảng 
ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã 
hội 3, : 

Văn hóa là một bộ phận của kiến 
trúc thượng tầng, luôn gắn liền với 
cơ sở hạ tàng và phục vụ đác lực cho 
cơ sở đó. Trong xã hội xây dựng trên 
nền tảng của chế độ chiếm hữu tư 
nhân về tư liệu sản xuất thi giai cấp 
thống trị, tử chỏ nắm được tư liệu 
sản xuất chủ yếu, đã tiến hành bóc 
lội 0ê kinh tế, dp bức oề chính trị nà 
nô địch 0ẽ băn hóa. Do đó, cuộc đắu 
tranh giữa nhân đàn lao động với 
giai cấp bóc lột thống trị bao giờ 
cũng điển ra rất gay gat trên cả ba 
lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn 
hóa, 

Hoạt động trên mặt trận văn hóa, 
qhững người cộng sản đoàn kết với 
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đông đảo trí thức Việt-nam, cùng huy 
động mọi sức mạnh của văn hóa phục 
vụ cho những mục tiêu kinh tế, chính 
trị và văn hóa, mục tiêu * độc lập, tự 
do, hạnh phúc ». 


Nước ta vốn là một nước nỏng 
nghiệp, thuộc địa và nửa phong kiến. 
Xuất phát từ cơ sở chính trị — xã 
hội như trên, nhàn dân ta phải làm 
hai cuộc cách mạng liên tiếp nhau: 
cách mạng dàn tộc dàn chủ nhân dàn 


“(lúc đó gọi là cách mạng dân chủ 


mới), rồi tiến tháng lên làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Trong mỗi 
cuộc cách mạng ấy đều phải tiến hành 
cách mạng về cả ba mặt: chính trị, 
kinh tế và văn hóa. 

_ Đề cương đã nêu lên quan điềm cơ 
bản về cách mạng văn hóa, chỉ ra 
mỗi quan hệ khăng khít giữa cách 
mạng chính trị, cách mạng kinh tế 
và cách mạng văn hóa. Cách mạng 
chính trị phai thang trước rồi cách 
mạng kinh tế và cách mạng văn hóa 
mới có điều kiện thắng sau. Những 
người mác xÍt đặt lên hàng đầu mục 
tiêu: lật đồ giai cắp thống trị và giành 
chính quyền về tay nhân dân. Chỉ với 
điều kiện chính trị đó, nhân đân mới 
xây dựng được chế độ kinh tế mới 
và chế độ văn hóa mới. Đương nhiên, 
về hành động cách mạng, việc phát 
hành những tư liệu về cách mạng ˆ 
văn hóa, việc quần chúng nồi dậy 
tịch thu những cơ sở kinh tế và văn 
hóa, xã hội của giai cấp bóc lột thống 
trị thường diễn ra trước hoặc đồng 
thời với cách mạng chính trị. 


Trong hoàn cảnh nước ta “hồi đó, 
nhiệm vụ trước mắt là đánh đồ phát 
xít Nhật, Pháp, thiết lập Nhà nước 
dàn chủ nhàn dân, rồi mới thực hiện 
tháng lợi được những chính sách kinh 
tế và văn hóa theo cương lĩnh của 
Đảng... 

Với tỉnh thần ấy, Đề cương chÌ rõ : 
“Những phương pháp cải cách văn 
hóa đề ra bày giờ chỉ là dọn đường 
cho cuộc cách mạng triệt đề mai sau s. 


Mặt khác, ecách mạng dân tộc giải 
phóng Việt-nam chỉ có thể — trong 
trường hợp may mắn nhất — đưa văn 
hóa Việt-nam tới trình độ dân chủ 
và có tính chất đàn tộc, hoàn toàn 
độc lập, dựng lên một nên văn hóa 
mới ?3, Nền vụn hóa mới này chưa 
phải là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Văn 
hóa xã hội chủ nghĩa là một mục tiêu 
của cách mạng xĩ hội chủ nghĩa 
sau này. — - ' 

Nhiệm vụ của cách mạng văn hóa 
trong hai cuộc cách mạng nói trên 
có chỏ giống nhau và có chỗ khác 


nhau. Giỏng nhau vì hai cuộc 
cách mạng đó đều xâv dựng một 


nên văn hóa đọc lập, tự do. 
Rhau vì trong giai đoạn cách mạng 
đân tộc dàn chủ nhàn dân thì xây 
dựng một nền văn hóa dân chủ nhân 
đân (hay là dàn chủ mới), trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa thị 
xây dựng một nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa mà Đại hội toàn quốc lần thứ 
III của Đảng (1960) nói rõ đó là một 
nền văn hóa với nội dung xã hội chủ 
nghĩa, có tính chất đần tộc, tính đàng 
và tính nhân đân sâu sắc. ` 


Như vậy, về mặt văn hóa, trong 
cách mạng dàn tộc dân chủ nhân 
dân cốt đạt mục tiêu: dàn tộc độc 
lập, dân chủ nhàn dàn, bàn hóa dàn 
chủ mới (chưa phải văn hóa xã hội 
chủ nghĩa). Trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa cốt đạt mục tiêu: dân tộc 
độc lập, dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
Đăn hóa xã hội chủ nghĩa. Văn hóa 
dân chủ mới là bước quá độ lên văn 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


Với những nhận định cơ bản trên 
đày, Đề cương 0uãn hóa nêu lên những 
nguyên tắc lớn của cuộc vận động 
văn hóa mới Việt-nam, phủ hợp với 
yêu cầu của cuộc cách mạng dàn tộc 
dân chủ nhân dân. Đảy là cuộc cách 
mạng có nhiệm vụ đánh đồ bọn đế 
quốc, giải phóng dân tộc, xóa bỏ chế 
độ phong kiến, giành quyền làm chủ 
cho nhân dàn lao động. Nền văn hóa 


Khác - 


phục vụ cho cuộc cách mạng đó phấẩt 
là nền văn hóa có tính dán lộc, tính 
khoa học và lính đại chúng. 


Cuộc vận động văn hóa của ta vì thế 


_ phải được tiến hành theo ba nguyên 


tác: đản lộc hóa, khoa học hỏa, dại” 
chúng hóa. Ba nguyên tác đó là những 
yêu cầu khách quan của cách mạng 
dàn tộc đàn chủ nhân dân ở nước tà. 


f1 — Dán tộc hóa là ®chống mọi ảnh 
hưởng nô dịch và thuộc địa, khiến 
cho văn hóa Việt-nam hi triên độc 
lập » ©). 


Gần 100 năm thống trị Việt-nam, 
bọn thực dàn Pháp đã du nhập vào 
nước ta những nhàn tố tiêu cực của 
văn hóa tư sản và đế quốc Pháp. 
Chúng đề cao sự giàu mạnh của nước 
Pháp, ca tụng chính sách thuộc địa 
của giai cấp tư sản Pháp, gieo rắc - 
vào đầu óc người trí thức Việt-nam 
tỉnh thần phục Pháp. Vì sùng bái văn 
hóa Pháp. nhiều trí thức đã vào làng 
Tây, nói tiếng Tây, bát chước một 
cách lố lăng từ cách ăn diện đến 
cuộc sống hưởng lạc và đồi trụy của 
Pháp. Tư tưởng sùng ngoại này dân 
tới đầu óc tự tỉ dàn tộc và miệt thị 
văn hóa dàn tộc. Một số người đã 
không còn biết đến truyền thống yêu 
nước, khí phách anh hùng, tính lao 
động cần củ, sáng tạo, phầm chất cao 
quý của dàn tộc ta suốt máy nghìn 
năm lịch sử. 


Đàn tộc hóa là làm cho văn hóa 
trực tiếp phục vụ sự nghiệp giải 
phóng đàn tóc, làm cho trí thức có 
đầy lòng tr hào, dũng cảm đứng lên 
nhận trách nhiệm của mình trong sự 
nghiệp giải phóng dân tóc, giải phóng 
Tồ quốc, xây đựng và phát triền nền 
văn hóa mới Việt-nam. 


là chống lại 
hóa trái 


2 — hhoa học hóa 
những cái gì làm cho văn 
khoa học, phần tiến bộ " (3). 


(2), @) Xem Đề cương về cách mạng văn 
hóa Việt-nam 
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Việt-nam là một nước nông nghiệp, 
đã bị trì trẻ làu ngày dưới chế dò 
phong Kiến, chịu ảnh hưởng sâu nặng 
của hệ tư tưởng phong kiến. Những 
quan điểm duy tàm, thần bí, siêu 
hình của văn hóa phong kiến, thực 
đàn tồn tại đại đẳng, tiếp tục chỉ 
phối suy nghĩ và hành dòng của nhiều 
tang lớp nhàn đàn. Tính chất lạc 
hậu, bảo thủ của nó còn biểu hiện 
nàng nề trong phong tục, tập quản 
của xã hội và nếp sống hàng ngày 
của mỗi người. Thực đàn Pháp chẳng 
những không xóa bỏ vấn hóa phong 
kiến nà còn duy trì, khôi phục và 
phát triển, biến nó thành phương 
tiện thực hiện chính sách nơợu dân 
của chúng. 


Khoa học hóa là tạo điều kiện cho 


nèn văn hóa đàn chủ mới nhanh 
chóng thoát khỏi sự kim hãm äy, 


nhằm phát triển vẻ mọi mặt trên cơ 
sở khoa học, Nó lấy chủ nghĩa ÄAlác — 
[Lẻ-nin làm kim chỉ nam hướng dẫn 
mọi su nơhĩï và hành động. Nó gạt 
ra khỏi đầu óc mọi người các loại 
thành Kiến, hú bại, mê tín đị đoan. 


 — Đai chữỶng hóa là “chống mọi 
chủ trươnz, hành dòng làm cho văn 
hóa phản lại động đảo quân chúng 
hoặc xã dong đảo quản chúng 9 (1), 


Ở một nước thuộc địa còn nhiều 
tàn tích phong kiên như nước ta hồi 
đỏ. đông đạo nhàn dân, nhất là công 
nhàn. nông dàn, Dị mù chữ, không có 
điều kiện tiếp thụ tính hoa văn hóa 
cửa đàn lộc và của loài người. Văn 
học, âm nhạc, hội họa v.v. và các thê 
loại văn hóa khác không phục vụ 
nhàn xlân mà chỉ cốt phục vụ cho 
giai cấp thông trị. Nói chúng, quần 
chúng lao dòng bị gạt ra ngoài đời 
sống văn hóa. 


Van hóa mới phải là ván hóa của 
nhân đản, phục vụ cho nhân đàn, làm 
cho mọi người biết đọc, biết viết, có 
học, biết thường thức và tham gia 
sang tạo nghệ thuật và đần đàn chiếm 


14 


lĩnh các giá trị tỉnh thần mà dân tộc 


và loài người tạo ra. 
e 


Ba nguyên tắc trên đây là ba khâu 
có quan hệ chặt chẽ với nhau và tác 
độnp lấn nhau. Mỗi khâu trong đó 
nhằm chống lại một trong #®ba nhược 
điểm, ba cán bệnh lớn của văn hóa 
Việt -<nam đương thời: phần dàn tộc, 
phản khoa học, phán đại chúng ® (như 
đã nhắn mạnh trong bài ® Xiấy nguyên 
tắc lớn của cuộc vận động văn hóa 
Việt-nam- mới lúc này») Có khác 
phục được những nhược điềm, những 
cũn bệnh ấy thì mới phát triền được 
một nén văn hóa mới, chân chính của 
Việt-nam, ă 


Thực chất của vấn đề ở đây là: 
một nên văn hóa dân tộc mà không 
có tính khoa học và tính nhàn dàn 
thì rất có thê vi quyền lợi ích kỷ và 
hẹp hòï của đân tộc minh mà đi ngược 
lại bước đường tiến hóa của lịch sử, 
cố níu lấy những cái cô truyền đã 
lỗi thời của đàn tộc ,mình mà không 
đặc biệt chú ý đến những nguyện 
vọng thiết tha của công, nông là số 
đòng người, cần củ và yêu nước nhất 
tronø dàn tộc. 


Văn hóa có tính khoa học mà không 
mang tính dân tộc và tính nhân dân 
thì rất có thề phục vụ khoa học của 
kẻ địch : đem tài năng của mình phục 
vụ lợi ích của bọn thống trị, phản 
lại quyều lợi của nhàn dân, phản lại 
độc lập đản tộc và hòa bình thế giớt: 


Văn hóa có tính nhàn dàn mà 
khỏng có tính dàn tọc và tính khoa 
học thì sẽ trở nên hẹp hòi, chỉ nhìn 
thầy lợi ích của công, nông mà không 
chú ý đến lợi ích của đân tộc đề 
kháng chiến tháng lợi; hoặc theo 
đuời quần chúng, không làm cho họ 
ngày càng giác ngộ thêm về chính 
trị, hiều biết thêm về khoa học, kỹ 


(4› Xem Đè cương về cách mạng văn bóa 
Việt - nam. 


thuật đề vận đụng vào sản xuất, chiến 
đau và đời sống hàng ngày (), 


.__ MỌỘt vấn đẻ nữa có tính nguyên 
tắc mà Đề cương đã nhiều lần nhàn 
mạnh là pưi trò lãnh đẹo của 1ang, 
ứng trên lập trường của giúi cấp 
cong nhàn, lấy chủ nghĩa Mác— Lẻ-nin 
làm tư tường, chỉ có Dẳng mới hướng 
cuộc vàn dòng cách mạng văn hóa 
Việtnam vào con đường đúng dán 

ra đạt tới đích cuối cùng. Dẳng còng 
sản Đông-dương và giai Cấp công 
nhân Viêt-nam không chia quyền lãnh 
dạo của minh với bất cứ đăng phải 
nao và giai cấp nào hết! Đó là một 
văn đề nguyên tác. 


Về tô chức các đoàn bón văn hóa 
cách mạng, Đăng đẻ ra : cần thành lập 
và phát triên Jội oàn hóa cửu quòc 
ViệÍ-nam, kết nạp những người làm 
còng tác văn hóa, giáo dục, Khoa học, 
kẻ cả văn nghệ sĩ... Hội văn hóa cửu 
ty: có thê tủy hoàn cảnh mà thành 
lặp các chí hội (thậm chí các tổ) của 
riêng từng giới văn hóa, như giáo 
viên, văn sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ v.v. Học 
sinh thị tô chức riêng thành /öi học 
Sinh cứu quốc. Nhưng tronø thực tế, 
từ năm T913 đến Cách mạng tháng 
Tám, ta mới chú trọng tô chức HHỏi 
văn hóa cứu quốc; còn các chỉ hội, 
các tÔ của riêng từng ngành van hóa 
thì chưa làm được bao nhiêu. 


Căn cứ “vào tính thần và nòi dung 
khai quát trên đây, tá thấy Đồ cương 
Đặn hóa thê hiện tỉnh thần cách mị: IiỆU 
triệt dể của Đẳng cộng sẵn Đồng- 
dương và của giai cấp công nhàn 
Việt-nam. DĐ cương phục vụ đác lực 
cho chính sách mặt trận đản tóc 
thống nhất, chính sách đại đoàn kết 
đàn tộc, tập trung lực lượng vẻu 
nước và tiến bộ, cô lập kẻ thủ dẻ 
đánh đồ chúng, nhằm đạt mục đích 
của cách mạng. 


Điều quan trọng của Đề cương 0àn 
hóa là đã nêu khá sớm phương hướng 
chủng của cách mạng văn hóa Việt- 


nam. vị trí của cách mạng văn hóa 
trong cách mạng Việt-nam nói chung. 
Đề cương còn đề ra cho giới trí thức, 
văn nghệ sĩ Việt-nam ngoài nhiệm vụ 
chung với toàn đản là giải phóng dân 
lộc giành độc lập. tự đo, còn có sử 
mệnh thiêng liêng là giải phóng văn 
hóa và xây ‹dựng nền văn hóa mới 
Việtl-nam. Từ đó, đã nàng 
thân trách nhiệm của giới 
nước nhà là chiến đầu trên mặt trần 
văn hóa đề xủy dựng một nèn văn 
hóa mới, tích cực góp phản vào sự 
nghiệp giải phóng đàn tộc, thực hiện 
một nước Việt-nam mới, Đó là mọt 
nước Việt<nam trước đày là đân chủ 
nhân đân, ngày nay là xã hỏi chủ 
nghĩa, Đồng thời, góp phần xây dựng 
con người ViệI-na+m mới Yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội, có tỉnh thần 
và năng lực xảy dựng và bảo vệ Tô 
quốc, bảo vệ hòa bình và sự sống trên 
hành Lĩnh chúng ta. 


cao tính 
trí thức 


Căn cứ vào nội dung của Đề cương 
thị phải gọi nó là Đð cương Đề cách 
mạng tư tưởng 0à pán hóa Việf-ndin 
mời thật chính xúc, 


3 — Tác dụng và ảnh hưởng 
của Đề cương văn hóa Việt-nam 
tronz 40 năm qua, 


Các dòng chỉ thân miễn, 


Bốn mươi nắm đã qua, từ ngày bản 
lê cương Đpăn hóa Viefl-nam ra đời. 
[Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, đứng 
đâu là Hộ Chủ tịch, nhận đàn ta đá 
vượt qua muỏn vàn khó khăn và đạt 
được những thành tựnto lớn trên mọi 
lĩnh vực: chính trị, quần sự, kinh tế, 
văn hóa,,. Đăng ta đã vận dụơg sắng 
tao chủ nghĩa Xláce —ELẻ-nin đẻ 
quyết đúng đán nhiều vấn đề phức 
tạp do quá trỉnh cách mạng đặt ra, 
nhất là ở môi bước ngoặt lịch sứ. 


điai 


Cân nhấn mạnh vai trò đạc biệt 
quan trọng của Hồ Chủ tịch đổi với 


(5) Xem Chủ nghĩa ANiác ca căn háa ! tệt- 
nam, Nxb Sự thật, Ha-nội, 1974, tr, 73 — 74. 


†-› 


văn hóa, văn nghệ nước ta. Người là 
nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, người 
thầy và lãnh tụ vĩ đại của cách mạng 
Việt-nam, đồng thời là nhà văn, nhà 
thơ, nhà báo, mà cuộc đời gắn chặt 
với sự nghiệp cách mạng Việt-nam và 
cách mạng thế giới nói chung, và gắn 
chặt với cách mạng văn hóa Việt- 
nam nói riêng. Những tác phầm của 
Người là kho tàng tư tưởng và văn 
hóa vò cùng quý báu mà các nhà cách 
mạng Việt-nam và hoạt động văn hóa 
Việt-nam cần nghiên cứu kỹ đề vận 
dụng trong lao động sáng tạo củaminh. 


Tôi mong -rằng, trong còng lác 
nghiên cứu lý luận và tư tưởng, chúng 


la sớm thành lập một bộ phản nghiên. 


cứu đầy đủ về Chủ tịch Hö-Chi-Minh, 
bao gồm mọi mặt hoạt động của 
Người, kê cả cống hiến của Người về 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 


Trước Cách mạng Tháng Tám (1915), 
Đề cương 0uăn hỏa đã có tác dụng thức 
tỉnh và thủ hút nhiều người làm công 
tác văn hóa, văn nghệ“vàơ con đường 
cách mạng. Năm 1915, Cách mạng 
Tháng Tám thành còng, chính quyền 
vê tay nhân dân. Đó là điều kiện 
thuận lợi cơ bản đề chúng ta xây 
dựng lại nước ta về mọi mặt, kề cả 
mặt văn hóa, | 


Tuy nhiên, trong khi đó. tình bình 
chính trị diễn biến rất phức tạp. Các 
lực lượng phản động đã hoạt động 
ráo riết để chống phá cách mạng. Bọn 
Nhàt-L¡nh, Khái-llưng ôm chân øg ặc 
Tưởng, bọn tờ rốt kít Trương-Tửu, 
Nguyễn-Đưức-Quỳnh (trong nhóm 
Hàn-Thuyên) đã công khai bài xích 
đường lỗi văn hóa của Đang. Một số 
trí thức tư sản thấy mình không đóng 
được vai trò chủ chốt về chính trị và 
cả về văn hóa, đã tö ra bất mãn và 
không tán thành Để cương. Nhiều 
nhà văn vốn có cảm tình với cách 
mạng, nhưng do hạn chế về nhận thức, 
chưa thể hiều sàu sắc Đề cương 0àn 
hóa, cho nên đã tỏ ra dao động, bấp 
bênh. 


lÁo 


Lúc đó, Đăng ta bận giải quyết 
nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp về 
nội trị và ngoại giao, về quản sự và 
kinh tế, nhưng ngay từ đầu, Đẳng đã 
đặc biệt chú trọng mở rộng đoàn kết 
giới trí thức, văn nghệ sĩ Vietf-nam 
và đầy mạnh các hoạt động văn hóa. 
Một tuần lễ sau ngày tuyên bố đóc 
lập, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành 
lạp Vha bình dân học 0ụ. Chỉ: trong 
vòng hơn một năm, hai triệu người 
vốn bị mù chữ đã biết đọc, biết viết. 


Hội on hóa cứu quốc ra sức hoạt 
động. Các cán bộ của Đẳng liên tục 
viết bảo phê phán những quan điềm 
phản động về văn hóa và nghệ thuật. 
Sách báo chính trị phát triền với một 
nhịp độ chưa từng thấy. Công tác 
tuyên truyền, giáo dục của Đảng rất 
mạnh và cc hiệu quả cao. Đông dảo 
trí thức tin tưởng vào Hồ Chủ tịch và 
Đăng cộng sản Đông-dương. Chúng ta 
nhớ mãi những lời nói chân tỉnh của 
Bác với giới văn hóa tại buồi khai 
mạc triền lãm văn hóa ngày 7 tháng 
10 năm I1915. Bác nói: « Ngày nay, 
trước khi đi đến việc kiến thiết nước 
nhà, chúng ta còn phải qua một thời 
kỷ tranh đấu cực kỷ khô sở, khó khăn 
nữa. Giới văn hóa cũng phải củng các 
giời đồng bào đi qua chặng đường ấy. 
Mong rằng các anh chị em văn hóa 
đã cò gảng, xin cố gáng lên mãi, đề 
củng đồng bào đi đến chó hoàn toàn 
về vang của nước nhà » (6). 


Tháng I1 năm 1946, ỦJội nghị an 
hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được 
triệu tập ở Hà-nội. Chủ tịch HIỏ-Chi- 
Minh thay mặt chính phủ, đọc diễn 
văn khai mạc, Người nêu bật nhiệm 
vụ của nền văn hóa mới là phải lấy 
hạnh phúc của đồng bào, lấy sự 
nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội 


dung phản ánh, đồng thời phải biết 


tiếp thụ những kinh nghiệm quý báu 


(6› Hàä-Chí-Minh: «Văn hóa. nghệ thuới 
củng là móit một trận ®, Nxb Văp hóa. l9ÔI, 
tr. 344 — 342. 


của nén vấn hỏa sưa và nav dễ xây 
dựng nền văn hóa mới Việt-nam với 
ba tính chất đân tộc, khoa học và đại 
chúng. Người chỉ rõ : văn hóa phải 
hướng dẫn quốc dân thực hiện độc 
lập, tự cường và tự chủ. 


Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng 
nồ, lỗng mong môi của Hồ Chủ tịch 
được thực hiện. Hầu hết anh chị em 
trí thức đã theo Đảng, theo Mặit trận 
Việt-minh ra vùng tự do tham gia 
kháng chiến, vẫn kiên trì phấn đấu, 
gạt phăng những thủ đoạn của địch 
dụ dỗ họ trở về thành. Khó khăn lớn 
nhất đối với anh chị em chưa phải là 
cuộc sống vật chất trong kháng chiến, 
mà chính là những quan điềm mơ 
hồ, những tư tưởng lạc hậu, những 
thành kiến sai lầm văn tiếp tục theo 
đuôi và ràng buộc anh chị em. Nếu 
không giúp đỡ văn nghệ sĩ tự giải 
phóng khỏi mọi ảnh hưởng của văn 
hóa cũ, tư tưởng cũ, thì không thề 
thực hiện tốt những nhiệm vụ văn 
hóa kháng chiến. 


Thán. 7: năm 1948, Hội nghị uãn 
hóa toàn quốc lần thức hai được triệu 
tập. lồ Chủ tịch viết thư gửi Hội 
nghị, nhắc nhở các nhà hoạt động 
văn hóa cần tổ chức chặt chẽ và đi 
sâu vào quần chúng đề gánh một phần 
quan trọng của sự nghiệp kháng chiến 
cứu nước vi đại. 


Trong dđịp này, tôi có trình bảy 
trước lội nghị bản báo cáo Chủ nghĩa 
. Mác 0à ăn hóa Việt-nam đề nói sâu 
hơn và cụ thẻ hơn những quan điềm 
cơ bản của Đảng trong Đề cương 
băn hỏa. áo cáo đã nêu lên chỗ mạnh. 
chỗ yếu của văn hóa Việt-nam, nhắc 
anh chị em có thái đỏ khoa học trong 
việc xóa bỏ những cái lạc hậu, lỗi thời, 
tiếp thụ những cái hay, cái tiến bộ 
của văn hóa thời xưa đề lại và từ 
bên ngoài đưa vào. Báo cáo còn làm 
tõ thêm những vấn đẻ chung quanh 
tính chất và nhiệm vụ của văn hóa 
dân chủ mới; đồng thời. góp Ý giai 
quyết một số vấn đề cụ thê như : quan 


hệ giữa nghệ thuật và tuyên truyền, 
đặc điềm của nghệ thuật hiện thực xã 
hội chủ nghĩa, sự cần thiết của phê 
bình văn học v.v. 

Sau Hội nghị văn hóa lần thứ hai, 
Đại hội »ăn nghệ toàn quốc lân thứ Ï 
đã họp. /Tội ăn nghệ Việt nam được 
thành lập. Nghiên cứu kỹ đường lối 
văn hóa của Đảng, anh chị em trí 
thức thấy rõ sự cần thiết phải cách 
mạng hóa tư tưởng oà quần.chúng hóa 
Sinh hoạt. 

Từ đó, các doàn văn nghệ tới tấp 
lên đường theo bộ đội ra mặt trận, 
vào vùng địch kiềm soát. Hloạt động 
văn nghệ được tiến hành mạnh mẽ 
trên mọi lĩnh vực: biều diễn ca nhạc, 
kịch, triền lãm tranh ảnh, xuất bản 
sách báo, nhất là báo tường... Trong 
nhân dân đấy lên một phong trào 
văn hóa sôi nồi. Phong trào bình dân 
học vụ phái triền khắp nơi. Hầu hết 
đồng bào ở vùng tự do được thoát 
nạn mù chữ. Các chiến sĩ trong quân 
đội ta đều biết đọc, biết viết, cho 
nên trưởng thành nhanh chóng về các 
mặt chính trị quân sự, dân vận. 
Phong trào đời sống mới được đầy 
mạnh. Cuốn Sửa đồi lỗi làm 0iệc và 
cuốn Đời sống mới của Hồ Chủ tịch 
có tác dụng rất lớn, đã đi sâu vào 
thực tế, sửa chữa tư tưởng và tác 
phong của cán bộ, xóa bỏ những hủ 
Lục trong nhân dân, nhất là ở nông 
thôn. h 

Tháng 2 năm i9ö51, Đại hột toàn 
quốc lần thứ II của Đảng họp giữa 


lúc tình hình quốc tế và tỉnh 
hình trong nước. có nhiều biến 
chuyền quan trọng. Cuộc kháng 


chiến của nhân dân t†a ngày càng †hu 
được nhiều thắng !ợi. Bứo cáo chính 
trị của Hồ Chủ tịch đã tông kết toàn 
bộ quá trình lãnh đạo cách mạng của 
Đảng ta, khẳng định đường lỗi của 
Đẳng và vạch ra nhiệm vụ chủ yếu 
của cách mạng Việt-nam lúc bấy giờ. 


Trong báo cáo Hản 0è cách mạng 
Việ!l-nam, tôi đã trình bày trước Dại 
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hội toàn bộ đường lỗi cách mạng dân 
tọc dàn chủ nhìn dàn tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam. 
Trong phần nói vẻ văn hóa dàn chủ 
nhàn dân, bản báo cáo khẳng định 


lại một lần nữa tính chất dân tộc, 


khoa học và đại chúng, đồng thời nêu 
lên nội dung cụ thê của chính sách 
văn hóa, giáo dục của Đảng ta trong 
cuộc cách mạng này là: tò, chức, 
động viên mọi lực lượng văn hóa, 
phát triển văn học, nghệ thuật, khoa 
học, kỹ thuật. Lần đầu tiên, bản báo 
cáo đã nẻu lên những điềm chủ yếu 
của đạo đức dân chủ mới : hiều nghĩa 
vụ và quyền lợi làm dàn; phục vụ 
nhàn đân và phụ trách trước nhắn 
dàn ; biết véu và ghét cho đúng: yêu 
nước, thương đàn, căm thủ đế quốc 
và bọn phản nước; yếu lao động và 
khoa học, ghét ăn bảm và bóc lột, 
có tình thần quốc tế vỎ Sản v.V, 


Cùng với tháng lợi quân sr ngày 
cang lớn, giới văn hóa đã góp phần 
khong nhỏ vào chiến thắng oanh liệt 
Điện-biên-phủ và giải phóng một nửa 
đát nước, : 


Sau Tỏi nghị (Giiơ-ne-vơ, chúng tà 
vào øơiai đoạn mới của cách 
mạng: vừa xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miễn Bác, vừa đâu tranh dễ 
giải phóng miền Nam, Miễn Bác tiến 
lên làm cách mạng xã hội chú nghĩa, 
trong Khi miền Nam văn tiếp tục cách 
mạng dàn tộc đàn chủ nhàn đàn, nhàm 
giải phóng đóng bào miền Nam khỏi 
ách thực đàn mới của dế quốc MẸ, 
thực hiện hòa bình thông nhất nước 
nhà. 


bước 


Cuốe vận động cdi cách ruộng: đài 
ở miễn Bác đã hoàn thành, xóa bồ 
vĩnh viễn chế độ phong kiến, thirc 
hiện khiu hiệu ®Sngười cầv có rưộng 9, 
Việc cải tạo và xây dựng kính tế 
được tiên hành càng với việc cai Lạo 
và xảy dựng văn hóa. Các trường học 
được mở rộng, từ phố thông đến dạt 
học. Sứ nghiệp øiáo dục hưởng vào 
bói đưỡng thể hệ trẻ thành những 
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người lao động làm chủ đất nước, 
yếu nước và yêu chủ nghĩa. xã hội, 
có văn hóa và khoa học, kỹ thuật, 
có sức khỏe. 


Còng tác khoa học, kỹ thuật được 
xúc tiến mạnh mẽ, gán liền với sẵn 
xuät và quốc phòng. Các cơ sở nghiên 
cứu khoa học được đản đần xày dựng 
trong Ủụ ban khoa học Nhà nước. và 
trong các trường đại học. Báo chí, 
thông tín; tuyên truyền và xuất bản 
trở thành vũ khí sắc bén của giai cấp 
cong nhàn và nhân dân lao động trên 
mặt trận tư tưởng và văn hóa. Y tế, 
thể dục, thề thao được phát triền 
rộng rãi. „gi 


Văn nghệ càng giữ vị trí quan trọng 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Ba cuộc Đại hội văn nghệ toàn quốc 
đã tiên hành trong những năm 1957, 
1963, 1908, được Hồ Chủ tịch và Trung 
ương Đăng đặc biệt quan tâm. 


Đạt họi nặn nghệ toàn quốc lần Thư 
fI họp tháng 2 năm 19ãz giữa lúc bọn 
Nhân bản — Giải phầm đang hoạt 
động xuyên tạc và tiền còng vào 
dường lỗi của Đảng, không những 
trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, 
mà ca trong lĩnh vực kinh tế và chính 
trị. Chúng ta không lấy làm lạ rằng 
ở I1mỏi bước chuyên biến của tỉnh 
hình và nhiệm vụ, kẻ thù thường lợi 
dụng thời cơ đề tiến công Đảng ta. 


Đại hội đã nghiên cứu. thư của 
Trung ương Đăng nêu lên những thiểu 
sóL của cơ quan chỉ đạo văn nghệ 
và phương hướng của nền văn nghệ 
xã hội chủ nghĩa. Hồ Chủ tịch đến nói 
chuyện với Đại hội, nhắc nhờ anh chị 
em trau đỏi tư tướng, trau đồi nghệ 
thuật, dị sau vào quản chúng, đi sát 
thure tẻ, 

Trong Đại hội này, thav mặt Tr..ne 
ương Đăng, tôi đọc bản báo cáo Phan 
đàn cho một nồn ăn nghệ tdvn lóc 
phong phú đưới ngọn cử của chủ 
nghĩa tẻu HHƯỚC Đã Chỉ nghĩu ứđ hội 
Nhiều vấn đẻ đã để cập tư Để cương 
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uăn hỏa được đặt ra đưới ánh sáng 
của tình hình mới. Ngoài những vấn 
đề cần nói sâu thêm, như chính trị và 
văn nghệ, phê binh văn nghệ, tự đo 
sáng tác phát huy truyền thống tốt 
đẹp sủa đân tộc v.v., báo cáo đã giúp 


anh ehj em thấy rõ tính chất nguy hại 


của bọn Nhân văn — Giai phầm, chúng 
"tách văn nghệ với chính trị , chống 
lại sự lãnh đạo của Đảng, bôi đen 
obÉ độ... Ở đày, chúng ta phân biệt 
bọn phản động với những anh em do 
heang mang trước một số vấn đề của 
xã hội, chưa xác định được hưởng đi 
và chịu ảnh hưởng của tư tưởng tư 
sản, nên đã phát ngôn vô trách nhiệm 
về nghệ thuật và tự đa. 


Tháng 9 năm 1960, Đảng ta triệu 
tập Đại hội toàn quốc lần thứ 111, đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm 
đwa miền Bắc. tiến lên chủ nghĩ: xã 
-hội và đấu tranh thực hiện hòa bình 
thống nhất nước nhà. 


Về cách mạng văn hóa, Đảng nhấn 
mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và trong Đại hội lần này, Đẳng 
đề ra yêu cầu «phát triền nền văn 
nghệ mới với nội dung xã hội chủ 
nghĩa và tính chất dàn tộc, có tính 
đăng và tín nhân dân sâu sắc » (7) 


Tiếp thụ tình thần nghị quyết Đại 
hỏi lần thứ HII của Đẳng, tháng 11 năm 
1962, Đại hội băn nghệ toàn quốc lần 
thứ III đã họp. Trung ương Đẳng gửi 
thư cho Dại hội và Hồ Chủ tịch đã 
đến dự và gặp gỡ anh chị em văn 
nghệ sĩ. Trung ương nhấn mạnh: 
“Với tất cả những thành tựu đã đạt 
được, văn nghệ miền Bắc nước ta 
hiện nay là một nền văn nghệ xã hội 
chủ nghĩa, tuy còn trẻ tuôồi, nhưng nó 
đã tỏ ra có sức sống dồi dào và đầy 
hứa hẹn *(8) Hồ Chủ tịch đề ra nhiệm 
vụ của giới văn nghệ là phải có 
« những tác phầm xứng đáng với thời 
đại về vang của chúng ta ®. Trong bài 
phát biều tại Đại hội, tôi đã nhấn 
mạnh vấn đề; Tăng cường tính đẳng. 
đi sâu:pào cuộc sống mới đề phục 0uụ 


` 
nhân dân, phục 0ụ cách mạng lối 
hơn nữa (Ÿ đó đ& được nêu thành 
đầu đề của toàn bài) 


Tại Đại hột oăn nghệ loàn quốc lần 
Ihứ IV họp tháng 1 năm 1968, thư của 
Ban chấp hành trung ương Đăng đã 
đánh giá cao những thành tựu sắng 
lác của văn nghệ trong những năm 
qua ở cả hai miền Nam—Bắc; đồng 
thời, cũng nhận xét nhược điềm lớn 
nhất của văn nghệ sĩ lúc đó là *tư 
tưởng và tỉnh cảm của nhiều anh em 
văn nghệ sĩ chưa được ngang tầm với 
tư tưởng của Đảng và tình cảm của 
quân chúng ». 


Phát biều tại Đại hội lần này, tôi 
đã điềm qua đường lối văn nghệ của 
Đẳng, nêu lên những quan điềm cơ 
bản về tính chiến đấu, tính nhán dàn, 
tính đân tộc của văn nghệ: vẻ mục 
đích xâu dựng con người mới của 
văn nghệ; về việc tiếp thụ có phê 
phán những tỉnh hoa văn hóa của đân 
tộc và của thế giới; vẻ phương pháp 
hiện thực xã hội chủ nghĩa; về triền 
vọng cao đẹp của nền,văn hỏa, văn 
nghệ nước ta v.v. 


Các hoạt động văn hóa của Đẳng 
đã dẫn đến thành tựu.to lớn về các 
mặt văn học, nghệ thuật, giáo dục, 
khoa học. y tế, thê dục, thê thao, hình 
thành nếp sống mới và dào tạo được 
một đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa, 
góp phần to lớn vào việc thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược: âu dựng 
chủ nghĩa xä hội ở miền Bác uà đấu 
tranh đề giải phóng miền Nam, thống 
nhất đặt nước. 


Sau Hột nghị Giơ-ne-uơ năm T951, 
miền Nam nước ta đã biến thành 
thuộc địa kiều mới và căn cứ quản 
sự của đế quốc Mỹ. Đông bào miền 
Nam phải sống dưới ách thống trị vô 


Œ› Xem Nghị quyết Đại hội toàn quốc 
lần thứ lIl của Đăng. 

(8) Văn kiện của Đảng oà Nhà nước cề 
săn hớa, săn nghệ, Nxb Sự thật. Hà-nội, 1970, 
tr. 82. 
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ctng tàn bạo của bè lũ Mỹ — ngụy Kẻ 
địch đã huy động mọi ngành tư tưởng 
và văn hóa như: triết học, văn hợc, 
nghệ thuật, giáo dục, tôn giáo và mọi 
phương tiện như báo chí, đài phát 
thanh, vô tuyến truyền hình v vợ. làm 
công cụ lâm lý chiến đề lửa bịp nhân 
dân, chống chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc. chống sự nghiệp giải phóng 
miền Nam và thống: nhất nước Việt- 
nam 


Hoạt động văn hóa của Mỹ - ngụy 


ở miền Nam diễn biến đại thề qua ba 
thời kỳ như sau: 


a) Mới đầu, đế quốc Mỹ sử dụng 
mọi hình thức văn hóa đề tô về cho 
bộ mặt quốc gia giá hiệu của chúng. 
Một số phần tử cặn bã của thần học 
và chủ nghĩa nhân vị đã tạo nên một 
thứ triết lý vừa 'lố bịch, vừa phản 
động, gọi là chủ nghĩa duy linh nhân 
Dị. Thiên chúa giáo được đặc biệt ưu 
đãi. Các tôn giáo khác cũng được 
- khuyến khích. phát triền. Đủ loại mê 
tin, đị đoan được phục hồi và mở rộng 
đề làm phương tiện ru ngủ và nô địch 
- nhân dàn: Mỹ — ngụy đề cao các trào 
lưu tư tưởng của phương Đông, tử 
Không, Mạnh đến Lão, Trang, thiền 
học. Những cái bảo thủ nhất trong đạo 
đức phong kiến, tư sản được ca ngợi. 
Đáo chí, văn nghệ, đài phát thanh gây 
thành chiến dịch rộng lớn đề chỗng 
Liên-xô, xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản, 
bôi nhọ kháng chiến và nói xấu chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc. 


b) Sự sụp đồ của anh em Ngô-Định- 
Diệm năm 1963 đã giáng một đòn 
nặng vào ảo tưởng về chủ nghĩa quốc 
gia, tạo ra một không khí hoang mang, 
tuyệt vọng trong các tầng lớp mơ hồ 
theo Mỹ — ngụy. Đông đảo thanh niên 
và trí thức tử chỗ mất tin tưởng đã 
tiến đến chỗ hoặc hướng về miền Bắc 
và Mặt trận dân tộc giải phỏng miền 
_ Nam, hoặc bễ tắc, bị quan vả tuyệt 
vọng. 

Chủ nghĩa hư vô của Phật giáo, tư 


tưởng chán chường, tiêu Cực của triết - 


20 


, 


học hiện sinh trấn vào văn hóa, văn 


nghệ, trở thành thuốc an thần cho - 


những người yếu đuối, ủy mị. Kẻ địch 
ra sức khuyến khích thứ văn hóa đó, 
vỉ nó có tác dụng phá hoại niềm tin 
trong thanh niên và trí thức, hỏng - 
đập tắt tỉnh cảm yêu nước, thương 
nỏi, làm nhụt mọi chí căm thù và 
quyết tâm của nhân dân chống làn 
xâm lược.. 


c) Đế quốé Mỹ trực tiếp đưa quản 
vào tiến hành một cuộc chiến tranh 
cục bộ ở miền Nam nước ta. Lúc này, 
chính sách văn hóa của địch lâ ra sức 
phá hoại tâ¡n hồn, tình cảm của thanh 
niên Việt-nam bằng cách du nhập lõi 
sống Miÿ, một lõi sống tàn nhẫn, hưởng 
lạc và sa đọa. Hàng hóa và đô la Àlÿ 
được tung vào miền Nam. Các tiệm 
nhảy, tiệm hút, tiệm ăn, các €hộp 
đêm ?, nhà chứa mọc lên như nấm. 
Tất cả nhằm hướng. thanh niên vào 
con đường sống không đạo đức, không 
lý tưởng, không có Tô quốc, có thề 
vì cuộc sống hưởng lạc mà sẵn sàng 
cầm súng bán lại đồng bào! 


Hoạt động văn hóa của địch đã đề 
lại những hậu quả rất nặng nề về đời 
sống văn hóa, tỉnh thần của đông đảo 
thanh niên và nhân dân ta. Một vài 
con số sau đây đủ chứng mình những 
thủ đoạn thâm độc và tác hại sâu-sắc 


của văn hóa địch. 


Năm 1973, miền Nam có 4ð vạn máy 
thu hình, Riêng Sài-gòn ềó tới 45 tờ 
báo hàng ngày. 30 tạp chỉ, 150 nhà 
xuất bản. Trong vòng 20 năm, miền 
Nam nhập 7500 bộ phim truyện từ 
Mỹ, Hồng-công và các nước Tây Âu, 
phần lớn mang nội dung chống cộng 
và trụy lạc. Dề khuyến khích các tôn 
giáo, cơ quan Văn hóa châu Á của Mỹ 
có kế hoạch đào tạo tại AÍÿ 20 000 đại 
đức và ni cô. 


Sự duy tri thường xuyên 1000000 
linh ngụy, 120000 cảnh sát, 300 006 
công chức cùng với thân nhân của 
họ, tạo thành một khối từ 6000099 


đến ? 000 000 người sống nhờ vào tiền 
lương do Mỹ cung ứng 


Chế độ thực dàn mới đã đề lại sau 
ngày miền Nam giải phóng 3 000 000 
người thất nghiệp, trên 1000 000 người 
tàn phế, 800 000 trẻ mồ côi, 600 000 gái 
điểm, hơn 1000 000 thanh niên, thiếu 
niên nghiện xi ke, ma túy (9). 


Trước nguy cơ của chính sách văn 


hóa của địch, nhân dân ta trong vùng . 


địch kiềm soát đã tiến hành những 
cuộc đấu tranh chống văn hóa thực 
_ dân mới, bảo vệ văn hóa dân tộc và 
nhân phầm con người. Cùng với việc 
phát triển ảnh hưởng của văn hóa 
cách mạng vào vùng bị tạm chiếm, 
Đảng ta rất quan tâm đến phong trào 
đấu tranh và các tồ chức hợp pháp 
của quần chúng trên mặt trận văn 
hóa, như SHội đồng bảo vệ tỉnh thần 
thanh, thiếu niên», « Lực lượng bảo 
vệ văn hóa dân tộc?, «Hội bảo vệ 
nhân phầm và quyền lợi phụ nữ”", 
các phong trào đòi «giảng dạy bằng 
tiếng Việt ở bậc đại học », đòi quyền 
* tự trị của đại học v.v - 


Dặc biệt, phải nói tới công tác của 
Hột ăn nghệ giải phóng và các hoạt 
động văn hóa khác tiến hành dưới 
sự lãnh đạo và theo đường lối văn 
hóa, văn nghệ của Đẳng. Ở vàng giải 
phóng miền Nam, văn nghệ đã góp 


phần to lớn trong việc động viên, 
giáo dục đông đảo cán bộ, bộ đội và 
nhân đân ra sức kháng chiến chống 
Mỹ — ngụy, đồng 'thời gày ảnh hưởng 
tích cực trong các đô thị bị tạm 
chiếm. 


Cuộc đấu tranh anh hùng của quân 
và dân hai miền Nam — bác đã dẫn 
tới thắng lợi vĩ đại của cuộc tồng liền 
công 0d nồi dậu mùa xuân năm 1975, 
hoàn toàn giải phóng miền Nam, thực 
hiện thống nhất nước nhà và đưa cả 
nước cùng bước vào thời kỳ quá ly 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Các đồng chỉ thân mến, 


Bốn mươi năm qua, bản Đồ cương 
Đ0ăn hóa đã đi vào cuộc sống, góp phần 
tạo ra những biến chuyền cách mạng 
sâu sắc trên đất nước ta. Một nền văn 
hóa mới xã hội chủ nghĩa, với sức 
sống mãnh liệt, đang củng cố những ˆ 
đồi mới trong tư tưởng, tình cảm, trí 
tuệ và đạo đức của nhàn dân ta ngày 
nay. 

Trong giai đoạn mới, chúng ta 
càng nhận thức đáy đủ tầm quan 
trọng đặc biệt của cuộc cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, một bộ phận của 
cách mạng xã hội chủ THẾ” HỆ trong 
phạm vi cả nước. 


íI — CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA TRONC THỜI KỲ 


I—-Cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, một bộ phận hữu cơ 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Các đồng chí thân mến: 

Sau khi giành thắng lợi vĩ đại mùa 
xuân năm 1975, nước nhà độc lập và 


thống nhất. Cả nước ta cùng ở trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


(9) Xem: 


QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 


Đảng ta nhận định rằng sự kết 
thúc của cách mạng dân tộc dàn chủ 
nhàn dàn do giai cấp công nhân lãnh 
đạo là sự mở dầu của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Đó cũng là lúc bắt đầu 
thời hù quá độ lên chủ nghĩa +ả hội, 


*® Ba mươi lầm nằm xây dựng và 
chiến dâu s, Nxb Sự thật, Hà-nội. 980. tr 338 
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thời kỳ đấu tranh giai cấp gay go 
quyết liệt nhằm giải quyết vấn đề 
fai thắng ai » giữa hai con đường xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 


Trong thực tế, tỉnh hình phát triền 
của cách mạng nước ta phức tạp hơn. 
Ở nước ta, miền Đắc được giải phóng 
năm 1951, cho nên đã bắt đâu làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và bước 
vào thời kỳ qu# độ lên chủ nghĩa xã 
hội hơn 20 năm trước miền Nam, 
Năm 1975, khi miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng thì miền Đắc vẫn 
trong thời kỳ quá độ lén chủ 
nghĩa xã hội. Đó là lúc thời ky 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội mới bắt 
đầu ở miền Nam nước ta. Đó cũng là 
lúc hai miền chẳng những thống nhất 
về đất đai mà thống nhất cả về nhiệm 
vụ cách mạng: cùng làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, cùng cai tạo: xã hội chủ 
nghĩa và xây đựng chủ nghĩa xã hội. 


Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa như ở nước ta là một quá trình 
chuyên biến cách mạng sâu sắc và 
triệt đề trên mọt lĩnh vực của đời 
sống xã hội, Ở đây, chúng ta càng 
thấm thía câu nói của Lê-nin. « Một 
nước càng lạc hậu mà lại phải bắt 
đầu làm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
do những bước ngoắt ngoéo của lịch 
sử, thì nước đó càng gặp nhiều khó 
khăn trong việc chuyên tử quan hệ 
cũ, tư bản chủ nghĩa, sang quan hệ 
xã hội chủ nghĩa ® (10). 


Xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử 


như trên, cách mạng xã hội chủ nghĩa - 


ở nước ta là một quá trình xây dựng 
cái mới từ gốc đến ngọn: từ quan hệ 
sun xuất đến lực lượng sản xuất, từ 
cơ sở hạ tầng dến kiến trúc thượng 
tảng Đường lối chung của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại 
hội lân thứ IV của Dăng vạch ra và 
được Đại hội lần thứ V bỏ sung và 
phát triên, đã thấm nhuần sâu sắc 
quan điềm đó. 
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Những mục tiêu được vạch ra trong 
đường lõi chung là: xây dựng Nhà 
nước chuyên chính vô sẵn, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, xày dựng nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa 
mới và xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Đó là những yếu tổ 
hợp thành của một xã hội mới. Thiếu 
một vếu tố nào trong số đỏ đều không 
thê có chủ nghĩa xã hệi. 


Những mục tiêu Ấy phải đạt được 
bằng con đường: nắm Đững chuyên 
chính 0ô sản, phát huụ quuêền làm chủ 
lập thê của nhân đân lao động, tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng: 
cách mạng 0ề quan hệ sản xuấi, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng 0à ăn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — k[ thuật là then 
chốt 


Ba cuộc cách mạng đó gắn bó chặt 
chẽ với nhau và tác động qua lại lẫn 
nhau. Làm cách mạng về quan hệ sản 
xuất là đề mở đường cho lực lượng 
sản xuất phát triền, đầy mạnh cách 
mạng khoa học—kỹ thuật, tiến hành 
có hiệu quả cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. Làm cách mạng khua học xa 
kỹ thuật không chỉ tạo ra cơ sở vật 
chất—kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
mà còn đề củng cố và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, thúc 
đầy cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa. Cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa phục vụ đắc lực cho cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cách 
mạng khoa học và kỹ thuật; đồng 
thời, những thành quả của hai cuộc 
cách mạng kia lại góp phần tích cực - 
thúc đầy cách mạng tư tưởng và văn 
hóa nhằm xây dựng nền văn hóa mới 
và con người mới -xã hội chủ nghĩa. 


Như vậy, toàn bộ chủ nghĩa xã hội 
cũng như từng bộ phận của chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thêèra đời bằng kết quả 


(10) VI. Lê-nin: Toản tp Nrb Sự thật 
Hà-nọi. 1971. tập 27. tr. 104. 


tông bợp của cá bì cuộc cách mạng 
nói trên. 


Daàng tí đã vận dụng sáng ta chủ 


nghĩa Alic ¬ I.êsnin, đề ra đường lối ' 


cách mạng Việt-nam nói chung và 
đường lối cách mạng tư tưởn: Yà văn 
hóa Việt-nam nói riêng. Chúng ta xem 
cách mạng lư tưởng 0à 0ăn hóa là một 
bộ phận hữu cơ của toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
tz. Chúng ta không chờ sau khi có 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
vững mạnh, có cơ sở vật chất — kỹ 
thuật phát triền: cao, rồ: mới tiến 
hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, mà phải tiến hành đồng thời, 
thâm chí, đưới chính quyền chuyên 
chính vô sản, có thề đi trước mội 
bước xây dựng rền văn hóa mới và 
con ngưởi mới xã hội chủ nghĩa 
trong một phạm vi nhất định. 


Tư tưởng và văn hóa trong bất cứ 
cuộc cách mạng nào cũng đều có tính 
năng động của nó. Nó càng năng động 
'hơn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nhất là trong điều kiện kinh tế lạc 
hậu, bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, tiến thắng lên chủ 
nghĩa xã hội. Tư tưởng và văn hóa 
xã hội chủ nghĩa không chỉ là kết quả 
mà còn là động lực thúc đây sự ra 
đời của chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa, của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, của việc xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người, xóa bỏ nghèo 
nàn và lạc nậu. ., 


LẠ Những TT lợi và khó 
khăn của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa ở nước ta. 


Ngày nay, chúng ta tiến hành cuộc 
cách mạng tư tưởng và văn hóa trong 
những điều kiện 0ô củng thuận lợi. 
Nước nhà độc lập và thống nhất, cả 
nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Đường lối chung và đường lối cách 
mạng ‡ư tưởng và văn hóa của Đẳng 
ta là đúng đắn và sáng tạo. Trung 
ương Đảng thường xuyên quan tâm 


lĩnh đạo công tậc từ tưởng và văn- 
Lóa, Chúng ta có một đội ngũ làm 


công tác lý luận, công tác tư tượng, 
công tác văn hóa vững vàng, "một 
lòng một dạ đi theo Đẳng suối mấy 
chục năm nay. Chúng ta có những. 
truyền thống vần hóa dân tộc tốt đẹp 
và lâu đời, Chúng ta tiếp thụ có chọn 
lọc những thành tựu của nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa tiên tiến của Liên- 
XỎ và các nước xã hội chủ -nghĩa anh 
em khác. 


Do đó, mấy năm qua, trong lĩnh 
vực tư tưởng và văn hóa, chúng ta 
đã thu được những thành tựu rất 
đáng phấn khởi. 


Về giáo dục, chúng ta đã xây dựng 
được một hệ thống giáo dục quốc gia 
từ thấp đến cao, rộng khắp trong eä 
nước, góp phần dào tạo đội ngũ 
những người lao động mới, có chất 
lượng. Ngành giáo dục đã cung cấp 
cho kinh tế và quốc phòng nước ta 
những cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán 
bộ quan lý, nghiệp vụ, những thanh 
niên có tri thức văn hóa, có sức khỏe, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Sự nghiệp giáo dục đang bắt đầu 
chuyên biến theo hướng cải cách giáo 


-dục do Đại hội làn thứ IV của Đẳng 


đề ra. Ngày nay, số trể em được gửi 
ở nhà trẻ và đến lớp máu giáo lên tới 
3 000 000, số học sinh phô thông lên 
tới gản 14 000 000, số học sinh đại học 
gần 200 000. 


Ở miền Nam, ta đã nhanh chóng 
cải tạo nền giáo dục Mỹ — ngụy, đưa 
nó vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội; 
đã xây dựng cơ sở của nên giáo dục 
cách mạng, thống nhất chương trình 
giang dạy trong cả nước, mở rộng 
trường cho con em nhân dàn lao 
động, phát triền giáo dục mầm non, 
phô thông và đại học, đầy mạnh bồ 
túc văn hóa. 


Đáng chú ý là ta đã và đang tích 
cực, chủ động cải tạo có hiệu quả 
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bọn lưu manh, gái điếm, "bọn "bụi 
đời v.v. thành những người lao động 


Thành tích về giáo dục là niềm tự 
hào chính đáng của chế độ ta. Nó đã 
cố gắng vươn lên thấu suỗðt mục tiêu 
đào tạo những con người mới, xã 
hội chủ nghĩa, những con người lao 
động làm chủ tận thề, yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xi hội. 


Về pịn hóa, nghệ f†huật† chúng ta đã 
có nhiều hoạt động sôi nồi, liêu tục, 
có tác dụng tốt trong việc nâng cao 
đời sống, văn hóa. tỉnh thân của nhân 
đàn Trong sáng tác văn hóa, nghệ 
thuật mấy năm qua, đã xuất hiện một 
_số lắc phầm có giá trị, phát huy tác 
dụng về mặt xây dựng tư tưởng, tình 
cảm mới. Một số tác phầm đã được 
giải thưởng quốc tế. Rồ ràng, sự 
nghiệp xây dựng và cải tạo nền văn 
hóa theo phương hướng xã hội chủ 
nghĩa đã có tiến bộ. 


Các hoạt động nghệ thuật chuyên 
nghiệp và phong trào văn nghệ quần 
chúng, công tác thông tin, cồ động, 
triền lãm, xuất bản sách báo...đã góp 
phần đáng kề vào việc tuyên truyền 
đường lỗi, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước, giáo dục truyền thống tối 
đẹp của đản tộc, đấu tranh có hiệu 
quả chống phong tục, tập quán lạc 
hậu, chống văn hóa đồi trụy, nô 
địch, phản động. Văn hóa, nghệ thuật 
đã tích cực đóng góp vào việc xây 
đựng nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Nhoa học, kỹ thuật đã có nhiều 
chuyền biến quan trọng, nhất là tử 
khi có Nghì quyết số 37 của Bộ chính 
trị về chính sách khoa học, kỹ thuật. 
Chúng ta đã áp dụng có kết quả 


những thành tựu khoa học và tiến bộ 


kỸ thuât vào sản xuất, đời sống và 
quốc phong, bước đầu đem lại những 
hiệu quả đáng kề, như thành tích về 
giống lúa mới, xây dựng hệ thống 
giống lúa bốn cấp. Đối với - công 
nghiệp, khoa học kỹ thuật đã có tiến 
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bộ trong việc tạo ra những nguyên, 
vật liệu mới và phụ tùng thay thế, 
hoản thiện quy trình sẵn xuất, cải 
tiến kỹ thuật. 


Cùng với các ngành khoa học tự 
nhiên và khoa học kỹ thuật, khoa học 
xä hội đã hướng vào những vấn đề 
cấp bách của đời sống chính trị, 
kinh :ẽ, xã hội, chứng minh cơ sở - 


khoa học của đường lối; chính sách 


của Đảng, nâng cao trình độ hiều biết 


của quần chúng nhân dân. 


Đến nay, đã hình thành được một 
hệ thống các cơ quan nghiên cứu và 
quản lý khoa học tự nhiên, khoa học 
kỹ thuật và khoa học xã hội, bao 
gồm trên 100 viện nghiên cứu, hàng 
nghìn tồ chức nghiên cứu khác của 
các trường đại học, các ngành và các 
địa phương. Đội ngũ cần bộ khoa học, 
kỹ thuật từng bước trưởng thành. Ta 
đã đào tạo được “hơn 3000 cán bộ có 
trình độ trên đại học, hơn 180 000 cán 


. bộ có trình độ đại học, gần 70000 cán 


bộ có trình độ cao đẳng, hơn 470000 
cần bộ có trinh độ trung học chuyên ˆ 
nghiệp, hơn nửa triệu công nhân kỳ 
thuật 


Rõ ràng khoa học, kỹ thuật đà 
góp phần quan trọng trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở 
nước †ay nó đã thâm nhập vào hầu 
hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội và cớ 
tác dụng thúc đầy sản xuất phát triền. 


Về  lế, chúng ta đã xây dựng được 
một mạng lưới phỏng bệnh và chữa 
bệnh từ trung ương đến tận thôn, 
xóm, dần dần đáp ứng được yêu cầu 
chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho 
nhân dân. Thành tích nồi bật của nền 
y tế nước ta là đã giải quyết tốt vấn 
đề phòng ngừa và đập tắt các dịch 
bệnh, các bệnh xã hội; đã đạt đến 
trinh độ cao trong việc chữa trị một 
sỐ bệnh, được thế giới công nhận. 
Chúng ta đã mau chóng thống nhất 
tồ chức y tế, tạo được phong trào 
quần chúng thực hiện vệ sinh phòng 


bệh theo phương châm Nhà nước 
và nhân dân cùng làm, trung ương và 
địa phương cùng làm?®. Mặt khác, 
chúng ta đã kiên trì phương hướng 
kết hợp y học hiện đại với y học cồ 
truyền của dân tộc trong việc bảo vệ 
"sức khỏe và chữz bệnh cho nhân dân. 


Riêng ở miền Nam, thành tích nồi 
bật là chúng ta đã giải quyết có hiệu 
quả một số bệnh và tệ nạn xã hội như 
bệnh giang mai, bệnh phong, nạn mãi 
dâm, xì ke, ma túy là những sản 
phẩm tai hại của chế độ Mỹ — ngụy, 
đem lại cuộc sống mới cho hàng chục 
vạn người. : 

Vàề thề dục !hề thao chúng ta đã tạo 
thành một phong trào thống nhất 
toản quốc và phát triền rộng rãi 
trong các trường học, cơ quan, xí 
nghiệp, ở thành thị và nông thôn, kề 
cả những vùng xa xôi, hẻo lánh. Do 
đó, đã góp phần tích cực tăng.cường 
ức khỏe của nhân dân, giáo dục 
những phầm chất tốt đẹp của con 
người mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. 

Những thành tích nói trên đã tạo 
ra những điều kiện thuận lợi đề 
chúng ta tiến hành cuộc cách mạng 
tư tưởng và văn hóa ở nước ta trong 
thời kỳ quá độ. | 


Nhưng cuộc cách mạng đó cũng có 
-.những khó khăn nhàt dịnh : 

a) Hiện nay, trong nền kinh tế nước 
ta sản xuất nhỏ là phô biến. Nó đề 
lại hậu quả khả nặng nề trong đời 
sống văn hóa và tjnh thần của xã hội 
ta. Những mặt tiêu cực và hạn chế 
của nó đã in rất đậm, rất sâu trong 
nếp nghĩ, trong tư tưởng người sản 
xuất nhỏ, biến thành thói quen, lối 
sống cố hữu tiều tư sản. Nhiều quan 
điềm về đạo đức bị ràng buộc bởi 
những khuôn khồ hết sức khắc nghiệt 
của lễ giáo phong kiến, như tư tưởng 
đẳng cấp, tư tưởng xem thường lao 
động, tư tưởng trọng nam khinh 
nữ v.v 


Thoát ra từ một xã hội thuộc địa 
và nửa phong kiến, người sản xuất 
nhỏ bộc lộ nhiều nhược điềm và còn . 
bị nhiều hạn chế trong phương pháp 
tư duy, trong tô chức sản xuất và 
trong quản lý kinh tế — xã hội. Nếp 
nghĩ, tầm nhìn của họ thường chủ 
quan, một chiều, giản đơn và thiền 
cận. Tính chất phân tán, tần mạn, tự 
do chủ nghĩa, vô tồ chức, vô kỷ luật 
biều hiện khá rõ nét. Tính chất cục” 
bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa 
khá nặng nề, cản trở không ít việc 
chấp hành đường lối, chinh sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 


Ngày nay, khi công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta đang triền 
khai trên quy mô rộng lớn, những 
mặt tiêu cực đó của người sản xuất 
nhỏ bộc lộ rất rõ. 


b) Sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, chúng ta buộc phải tiếp 
thụ một đi sản của tệ nạn xã hội và 
tàn dư văn hỏa thực dân mới mà đế 
quốc Mỹ đã đề lại ở miền Nam. Đó 
là chưa nói đến Âm mưu mới của đế 
quốc Mỹ câu kết với bọn bành trướng, „ 
bá quyền Trung-quốc hòng chống phá 
cách mạng Việt-nam, đặc biệt là trong 
lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. 


Chúng dùng loa phóng thanh cực 
mạnh và nhiều phương tiện thông tin 
đại chúng khác đề phản tuyên truyền 
và chống phá ta rất quyết liệt. Chúng 
đã tìm mọi cách du nhập những sản 
phầm văn hóa thực dân mới vào nước 
ta, hòng đầu độc đời sống văn hóa và 


- inh thần của nhân dân ta và làm 


sống lại những tàn dư văn hỏa thực 
dân mới đang tiếp tục bị xóa bỏ. Chỉ 
tính sáu tháng đầu năm 1981, đã có 
tới hơn 500 000 kiện hàng, bưu phầm 
gửi từ các nước tư bản tới Việt-nam, 
trong đó có chứa sách báo, phim ảnh, 
băng nhạc, thư tử có nội dung phản 
động, đöi trụy. Riêng tại thành phố 
Hồ-Chi-Minh trong năm 1981, ta đã 
phát hiện và thu giữ hơn 10330000 
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tài liệu văn hóa phảm đồi trụy từ 
AÍY, Pháp, Ca-na-đa, Úc... gửi đến. 
x 


Hõ rẻng kẻ địch đang hằng ngày 
hàng giờ chống phá fa về tư tưởng 
và văn hóa. Thực tế đã đặt ra cho 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 
nước ta nhiệm vụ phải liên tực 
quét những tàn đư và ảnh hưởng 
của văn hóa phản động, đồi trụv 
của chủ nghĩa thực dân mới đang 
_ tác động vào nước ta. 


e) Dät nước ta sau 30 năm chiến 
tranh, kinh tế bị tàn phá rất nặng mề, 
đời sống nhân dân hiện đang gặp 
rất nhiêu khó khăn. Dó cũng là một 
trong những cơ sở nẫy sinh ra những 
hiện tượng tiêu cực trong đời sống 
văn hóa và tỉnh thần của xã hội ta. 
Tính chất sẵn xuất nhỏ của nền kinh 
tế là miếng đất rất thuận lợi cho các 
tàn dư văn hóa của xã hội cũ, trong 
đó có văn hóa thực đân mới, bám rễ 
và hy vọng phục hồi 


Nghị quyết Hội nghị lăn thứ tư 
của Ban chấp hành trung ương đã 
nhận định: “MXlột bộ phận trong xã 
hội, trong đó có cả nhân dàn lao động, 
-_ công nhàn, thanh niên,cán bộ, đảng 
viên, có những biều hiện hư hỏng 
nghiêm trọng về -đạo đức và lỗi sống: 
Hrời lao động, làm đối, làm đầu, ăn 
cáp, đầu cơ, buôn lậu, làm ăn phi 
pháp, chạy theo đồng tiền, sống xa 
hoa, truy lạc». Văn hóa phần động, 
đồi trụy của chủ nghĩa đế quốc, thực 
dân mới chẳng những chưa bị quét 
sạch ở miền Nam mà còn nh hưởng 
ra miền Bắc với nhằng biều hiện rất 
nghiêm trọng#. Những hủ tục của xã 


hội cũ sống lại ở nhiều nơi Nhin 
chung, lối sống xã hội chủ nghĩa 


chưa được xây đựng thành một tập 
quán phồ biến trong xã hội t 


Trong hoạt động văn hóa, văn nghệ 
có khuynh hướng “thương mại" 
chạy theo thị hiếu thấp kém đề thu lợi 
-kiếm tiền, rơi vào vũng bùn của nghệ 
thuật tư sản. Sự buông lỏng lãnh đạo 
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bu 


do xã hội cũ đề lại !. 


và quan lý trên mặt trận văn hóa 
đang gày nên những ảnh hưỡng xắu 
trong nếp nghĩ, cách sống và tầm lý 
của xã hội. P 

Các Mác đã nói: đfCách mạng xã 
hội chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt 


đề nhất với mọi chế độ sở hữu cô 


truyền, không có gì là lạ nếu trong 
tiến trình lịch sử của nó, nó đeaqn 
tuyệt một cách triệt đề nhất với những 
tư tưởng cô truyền » (1ƒ). Cuộc cách 


mạng tư tưởng và văn hóa nước ta 


trong giai đoạn mới có nhiệm vụ phải 
thanh toán cả một *đống tồn kho» 
những di hại về văn hóa và tr tưởng 


Cho nên, việc đoạn tuyệ+ với những 
tư tưởng cồ truyền, việc xóa bổ mọi 
ảnh hưởng và tàn dư văn hóa của xã 
hội cũ là một nhiệm vụ không phải vi 
bồ qua gai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa mà có thê xem nhẹ. 


Trong lĩnh vực tư tưởng và săn 
hóa đang điển ra cuộc đấu tranh 
quyết liệt giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, gia 
ta và địch. Cuộc đấu tranh ấy càng 
quyết liệt do bọn bành trướng, bá 
quyền Trung-q:iöc câu kết với đế quốc 
Mỹ và các thế lực phản động khác 
gây chiến tranh phá hoại nhiều mặt. 
đề chống phá ta một cách điên cuồng.. 
Cuộc đàn tranh giữa hai eon đường 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa 
đòi hỏi phải giành thắng lợi cho 
đường lối của Dùng trên mặt trận này 
cũng như trên các mặt trận chính trị 
và kinh tế, 


Cân nắm vững phương châm kết 
hợp cai. tạo với xây dựng trong cuộc 
cách mạng tư tưởng và văn hóa ở nước 
tơ ¡nh nghiệm cho thấy, hế ở đâu 
và lúc nào có sự tách rời giữa cải tạo 
và xảy dựng thi ở đó sẽ có những sơ 
hở, vấp váp. và đẻ ra nhiều tiêu cực 
trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. 


(11) Các Mác — Ph. Ăng-ghen : Tuyên tộpg. 
Našb Sự thật, Hà-nội, 1971, tịp 1, tr 4°. 


Quá trình kết hợp giữa cải tạo và 
xây dựng là quá trình cải tạo đề đầy 
mạnh xây dựng, xây dựng đề thúc đầy 
cải tạo, trong cải tạo phải xây dựng, 
trong xâ# dựng không buông lỏng cải 
tạc, và xây dựng là chính. 


Trong cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, cần nắm vững mỗi quan hệ giữa 
xâu và chống trên tất cả các mặt: tư 
tưởng, văn hóa và con người. Trước 


đây. Đề cương oăn hóa đã nêu văn hóa. 


bao gồm cả fư tưởng Nói cách mạng 
"văn hóa là đã bao gồm cách mạng tư 
tưởng trong đó rồi. Ngày nay, Đảng 
ta nói cách mạng tư tưởng và văn hóa 
là muốn nhãn mạnh vị trí đặc biệt 
quan trọng của tư tưởng trong toàn 
bộ cách mạng văn hóa. 


Trước đây, Đề cương uăn hóa chưa 
nói đển vấn đề xây dựng con người 
mới. Song nói đến văn hóa là nói đến 
con người. Ngày: nay, Đẳng ta nói đầy 
đủ hơn là xây dựng văn hóa mới, xây 
dựng con người mới, coi việc Xây 
dựng con người mới là nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng của cách mạng tư 
tưởng wà văn hóa. . 


Đồng chí Tồng bí thư Lê-Duần đã 
nói: * Cách mạng xã hội chủ nghĩa về 
tư tưởng và văn hóa phải nhằm tạo 
ra cho mọi người một cuộc sống tỉnh 
thần, văn hóa phong phú, phù hợp 
với mục đích cao nhất của chủ nghĩa 
xã hội là thỏa mãn không chỉ những 
nhu cầu về vật chất mà cả những nhu 
cầu văn hóa ngày càng cao của xã hội. 
Chúng ta phải biến mọi giá trị văn 
hóa thành tài sản của nhân dân và 
làm cho nhân dân trở thành người 
sáng tạo trực tiếp mọi giá trị văn hóa. 
Mục đích của chúng ta là xây dựng 
mội zã hội 0uãn hóa cao » (12). 


Cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa nước ta hiện nay phải tiến hành 
đồng thời trên cả ba mặt: xâự dựng 
tự tưởng mới, xả dựng oăn hóa mới, 
râu dựng eon người mới. 


_8— Những nhiệm vụ chủ yếu. 
của cách mạng tư tưởng và văn 
hóa ở nước ta. 

œ) Xâu dựng tư tưởng mới. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nn là tư 
tưởng tiên tiến nhất, khoa học nhất 
của thời đại hiện nay. Đẳng ta đã 


luôn luôn vận dụng chủ nghĩa Mác ~ 


Lê-nin một cách sáng tạo đề xảy dựng 
đường lối. chính sách của cách mạng 
Việt-nam. Đó là thành tựu tư tưởng 
cơ bản và xuất sắc nhất của Đảng ta, 
mở đường cho mọi thắng lợi trong các 
lĩnh vực khác. 


Yi¡ vậy, trong vấn đê xây dựng tư: 
tưởng mới, trước hết,cän tuyên †ru ồn; 
giáo dục chủ nghĩa Alác — Lê-nin 0d 
đường lõi, chính sách của Đảmg, 
làm cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin chiếm 
ưu thế tuyệt đối trong đời sống chỉnh. 
trị và tính thần của nhân dàn ta; làm 
cho đường lối, chính sách của Đẳng 
thấu suốt trong cán bộ, đảng viên và 
quần chúng. Những lệch lạc trong tư: 
tưởng, những sai lảm trong công tác 
của cán bộ, đăng viên ta từ trước đến 
nay thường là do không Học tập dãy 
đủ chủ nghĩa Mác — Lê-nin và không 
thấm nhuän sâu sắc đường lỗi, chính 
sách của Đẳng. 


Cần chú trọng giáo dục, nâng caơ. 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và 


'quần chúng nhân đân về thời kỳ quá 


độ, về cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, làm cho họ thấm nhuän tư 
tưởng triệt đề cải tạo xã hội.chủ nghĩa 
đối với các thành phần kinh tế phi 
xã hội chủ nghĩa: nỏng nghiệp, công 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp và 
thương. nghiệp.nhỏ. Phải phát động 
phong trào quần chúng đề hoàn thành 


ˆ tốt công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 


trong chặng đường đầu tiên của thời 


(12) Lê.Duần : Xây đựng nèn căn hóa mới,. 
con người mới xã hội chủ nghĩa, Nxb Văn hóa, 
Hà-nội. 1977. tr. 120. 
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kỷ quá độ, xây đựng quan .hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa và cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hột, Muốn 
vậy. phải záy dựng cho cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân đân lòng yêu 
nước và vêu chủ nghĩa xã hội, tư 
tưởng và ý thức làm chủ tập thề, tỉnh 
thần và kỷ luật lao động xã hội chủ 
nghĩa... 


Đồng thời, phải kiên quyết chống 
mọi thủ đoạn phá hoại về tư tưởng 
và văn hỏa của chủ nghĩa đế quốc và 
của bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc, chống lại những ảnh 
hưởng xấu của tư tưởng và văn hóa 
thực dân mới ; chống tư tưởng tư sản, 
tư tưởng tiều tư sản; xóa bỏ những 
ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến 
và những tập tục hủ bại của xã hội 
cũ; chống tư tưởng tự do chủ nghĩa, 
tân mạn và lạc hậu của người sản 
xuất nhỏ, chống bóc lọt, đầu cơ, ăn 
bám, chống tham ô, ăn cắp và những 
biều hiện tiêu cực khác trong xã hội 


Công tác tư tưởng phải làm cho 
mọi người thấu suốt nộ: dung công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỷ quá độ ở nước tu ân phè phán 
và khác phục những quan điềm, tư 
tưởng sai lầm xem nhẹ công tác cải 
tạo xã hột chủ nghĩa, xem nhẹ việc 
củng cố và hoàn thiện quan hệ sản 
xuât xã hội chủ nghĩa. -ẦẮ. 


Công tác tư tưởng cần tập trung 
mũi nhọn vào mặt tràn phân phối. 
lưu thông là mặt trận hiện nay có 
nhiều vấn đề cấp bách nhất, nóng hồi 
nhất. Đây cũng là nơi có nhiều khó 
khăn, tiêu cực nơi dang diễn ra cuộc 
đấu tranh quyết liệt giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩia- Phải chống khuynh hướng 
tư tưởng chạy theo cơ chế thị trường, 
đấu tranh khắc phục tỉnh trạng đề 
thị trường và giá cá biến động tự 
phát ngoài sự kiểm soát của Nhà nước. 
Phải tăng cường quản lý thị trường, 
tửng bước bình ồn giá cả, ồn định 
đời sống nhân dân. 
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Cần gắn công tác tư tưởng với công 
tác kinh tế Bản thân công tác tư 
tưởng s không có nội đụng nếu tự nó 
tách khỏi kinh tế và đời v3 Mội cơ 
chế kinh tẽ đúng, một chính sách kinh 
tế đúng sẽ là cơ sở vững vàng đề làm 
tốt công tác tư tưởng. Sai lầm trong 
công tác kinh tế sẽ làm mất chỗ dựa 
đề làm tốt công tác tư tưởng. đồng 
thời còn phá hỏng những tư tưởng 
đúng, gây lộn xộn và tiêu cực về tư 
tưởng. Do hiều và làm sai về * ba lợi 
ích», về «kế hoạch ba phần ®,eho nên 
vửa qua đã đề lại hậu quả xấu trong 
kinh tế và gây ra nhiều rối ren trong 
lĩnh vực tư tưởng : 


Vấn đề cấp bách hiện nay trong 
công tác tư tưởng là phải thật sự tạo 
ra si mạnh thống nhất Ú chí 0d hành 
động trong toàn Đảng, sức mạnh thống 
nhất quản lỤ của Ähà nước ; đồng thời, 
phát hưu tính chủ động 0uà năng lực 
Sáng fạo của cíc cơ $ở, cúc địa phương, 
các ngành, của mọi: người lao động. 
Phải tiếp tục chống tập trung quan 
liêu, hành chính, bao cấp, bảo thủ, tri 
trệ , đồng thời, chống tự do clủ nghĩa, 
phân tán, tản mạn, cục bộ, làm hại 


đến lợi ích toàn cuộc. 


Trên mặt trận tư tưởng. cần làm 


„cho mọi người nhận rõ bản chất phản 


động và âm mưu thầm độc của bọn 
bành trướng và bá quyền Trung-quốc 
đối với Việt-nam, đð\ với bạ nước 
Đông-dương Cân khắc phục sự mơ 
hồ về bản chất thủ địch của bọn phản 
động Bác-kinh, của đế quốc Mỹ và các 
loại phản động khác, khắc phục tỉnh 
trạng mát cảnh giác trước những âm 
mưu, thủ đoạn xão quyệt của chúng. 


Ngày nay, trên thế giới, nhiều trào 
lưu tư tưởng phản động mới xuất 
hiện. Ví dụ, hiện tượng luận, chủ 
nghĩa nhàn vị, chủ nghĩa hiện sinh, 
thuyết hội tụ, thuyết xã hội tiêu thụ, 
chủ nghĩa Tô-ma mói, chủ nghĩa thực 
chứng mới, chủ nghĩa hậu thực 
chứng v.v. 


- Trong phong trào cộng sản quốc tế 
xuãt hiện chủ nghĩa xét lại, ®chủ 
nghĩa cộng sản châu Âu, chủ nghĩa 
Mao s.v. 


Khoa học xà hội Việt:nam cần 
nghiên cứu, phân tích, phê phán 
những khuynh hướng cơ hội chủ 
nghĩa đó; cần chủ động tiến công, 
lên án những trào lưu tư tưởng phản 
động nói trên không chỉ ở Việt-nam 
mà cả trên diễn đàn quốc tế, nhằm 
bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. 


Công tác tư tưởng vừa là sự nhận 
thức và cải tạo thế giới: vừa là tình 
cảm cách mạng của giai cấp vô sản. 
Chủ quan, nôn nóng, cường bức sẽ 
không thành công. Nhưng hời hợi, 
xuê xoa là biều hiện của hữu khuynh, 
buông lỏng công tác và làm hồng công 
việc. Mặt trận tư tưởng là lĩnh vực 
công tác vô cùng quan trọng của Đẳng, 
đồng thời là trận địa mà kể thủ giai 
cấp và các thế bực phần động nhằm 
vào đề tiến công ta quyết liệt. 


Bước sang giai đoạn mới, Đảng 
phải dành cho công tác tư tưởng một 
vị trí thích đáng hơn Mong rằng các 
đồng chí hãy phát huy ưu điềm, khắc 
phục khuyết điềm, làm tốt công tác 
của mình, xứng đáng là những chiến 
sï kiên cưởng trên mặt trận tư tưởng 
và văn hóa như Chủ tịch Hàồ-Chi- 
Minh hằng mong muốn. 


b) Xâu dựng nền 0uàn hóa mới. 


Đề cương uăn hóa chỉ mới vạch ra 
nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa dân 
chủ mới (tức đân chủ nhân dân), tiến 
lên rây dựng và phát triền nền văn 
hóa xã hội chủ nghĩa trong tương lai. 


Thế pào là nền văn hóa mới, xà 
hội chủ nghĩa 2? 


Đại hội lần thứ V của Đẳng đã chỉ 
rô: nền văn hóa mới là nền văn hóa 
có # nội dưng xã hội chủ nghĩa 0d tính 
dân lộc, có lính đảng 0à tỉnh nhân 
dân sâu sắc. thấm nhuần chủ nghĩa 


gều nước øà chủ nghĩa quốc tế 0Ô 
sản » (13). 


Rồ ràng, trong giai đoạn mới, nền 
văn hóa xã hội chủ nghĩa bao bàm 
nhiều nội dung rất phong phú. Đó là 
nền văn hóa được xây dựng trên cơ 
sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tỉnh thần 
làm chủ tập thỀ xã hội chủ nghĩa. Nô 
kết tỉnh và nâng cao những gì đẹp 
nhất của truyền thống dân tộc, của văn 
hóa Việt-nam. Nó tiếp thụ có chọn 
lọc những thành tựu văn hóa, khoa 
học hiện đại, những kết quả của văn 
minh loài người. Nền văn hóa đỏ là 
sự kết hợp hài hòa những tình hoa và 
phong cách riêng của các dàn tộc anh 
em trong đại gia đình dân tộc Việt- 
nam. 


Nền văn hóa đó lấy chủ nghĩa. 
Mác ~= Lê-nin và đường lối của Đẳng 
làm kim chỉ nam cho hành động. Ngày 
nay, những người làm công tác văn 
hóa; văn nghệ không những thấy sự 
lãnh đạo của Đẳng là cản thiết mà còn 
gắn bé với Đẳng từ trong tâm hồn 
mình. Ý thức ấy thấu suốt trong suy- 
nghĩ. hành động và trong tác phầm 
của họ. Do đó, nền văn hóa xã hội 
chủ nghĩa mang tinh đảng rất nghiêm 
ngặt. 


Nhân dân ta, với tư cách là người 
làm chủ tập thề, không chỉ hưởng thụ 
giá tr) tính thần, rà cônld người sáng 
lạo ra những giá trị ấu. Nhân dân 
không chỉ là đối tượng của văn hóa 
mà còn là chủ thể của văn hóa. Vị lẽ 
đỏ, Đảng đòi hỏi văn hóa phải có tính 
nhân dân sâu sắc. 


Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nói chung và xây dựng nên văn hóa 
mới, xã hội chủ nghĩa nói riêng 
chúng ta phải ra sức phát triền giáo 
dục và thực hiện củi cách gido dục 
trong cả nước, làm cho giáo dục quốc 


(13) Báo cáo chính trị của Đạp chấp hànb 
trung ương tại Đại hội toàn quốc lần thứ V, 
Nxb Sự thật. Hà nội |9682.t 92 — 94. 
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dân thề hiện đường lõi chính trị và 
văn hóa của Dáng, đem kiến thức về 
mọi mặt đến cho thanh niên và cho 
toàn đân đề xây dựng thành công một 
nước Việt-nam hòa bình, độc lập, 
thếng nhất và xã hội chủ nghĩa. Giáo 
đục vừa có chiều rộng là toàn dân học 
Lập, vừa có chiều cao là lựa chọn và 
bồi đrỡng nhân tài. Mục tiêu chung 
của cải cách giáo đục là đào tìo có 
chất lượng những người làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa, những người lao 
động có ý thức và đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, có trinh độ văn hóa phô thông, 
lao động có kỹ thuật, có năng suất cae, 
có sức khốc và có óc thầm mỹ. 


Ngoài việc thực hiện mục tiêu của 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 
nhằm xây dựng nền văn hóa mới và 
com người mới xã hội chủ nghĩa, 'các 
ngành giáo dục, khoa học và k$ 
thuật, y tế, thề dục, thề thao cần gắn 
hơn nữa với sẳn xuất và đời sống, 
phục vụ đắc lực cho việc thực hiện 
các mục tiêu kinh tế — xã hội và yêu 
cầu của quốc phỏng ; chú trọng đầy đủ 


các đòi hỏi về chất lượng sẵn phầm 


và hiệu quả kinh tế. 


Phải làm cho hoạt động của các 
ngành nói trên có những biến đồi 
cách mạng sàu sác hơn, toàn điện 
hơn, thê hiện bản chất ưu việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa và trở thành 
niềm tự hào chính đẳng của nhân 
đàn ta. Chủ nghĩa xã hội phải khơi 
dậy và làm sông lại những dt sìn qwý 
báu của dân tộc ta, tạo điều kiện 
tiếp thụ được những thành tựu miớt 
nhất của thời đại đề xảy đựng một 
nén giáo đục, khoa học — Kỹ thuật, y 
tế, thề dục, thể thao hiện đại, mang 
bản sắc đàn tộc của nước Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa 


Cách mạng tư tưởng và văn hóa 
phải tạo điều kiện cho sự ra đời và 
phát triền của nền Đăn nghệ mới. Văn 
nghệ phải trở thành niềm vui, về 
đẹp, không ngừng nàng cao tàm hồn, 
tư tưởng và tỉnh cằm của nhàn dàng. 


MẪU 


góp phần xây dựng thành cễng ehủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 


Về văn nghệ mới, tôi nhất trí với 
đồng chí Phạm-Văn-Đồng, Chủ tịch: 
Hội döng bộ trưởng, đã nói trong bức 
thư gửi Đại hội lăn thứ TH các nhà 
văn Việt-nam: eHãy đi sâu vào cuậc 
sống xã hội chủ nghĩa, tìm biều, khám 
phá và sáng tạo, với tầm nhìn khoáng 
đạt, thấy rõ ánh sáng và bóng tối, 
quá khứ và tương lai, Việt-nam và thế 
giới...» (I4). 


Thể hiện những tư tưởng lớn, tỉnh 
cảm lớn eủa dân lộc và của thời đại, 
văn nghệ mới của nước ta theo 


- phương pháp của chủ nghĩ« hiện thực 


+& hội chủ nghĩa. Nó không mgửng 
tim kiếm những hình thức nghệ thuật 
phong phú có sức hấp dẫn và lôi 
cuốn lòng người. nhưng không rơi 
vào chủ nghĩa hỉnh thức và nghệ 
thuật trừu tượng. 


Dàng ta đánh giá cao hoạt động 
văn hóa Song bên cạnh những cố 
gắng tìm tòi và sáng tạo cái mới, cái 
tiến bộ, đăng tiếc là có những lệch 
lạc, những khuv nh hướng không lành 
mạnh này sinh. Có nơi đã buôr g lỗng 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
trên mặt tràn văn hóa Những hủ tục 
mẻ tín, dị đoan có chiều hướng phat 
triền và ảnh hưởng xấu đến mội số 


- thanh niên nam nữ. Chúng ta cần thấy 


hết trách nhiệm của mình và tăng 
cường quan lý đời sống văn hóa. 


Dưa văn hóa thàm nhập cuộc sống 
hằng ngày của nhân đân là một 
nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa. Phải tích 
cực xây dựng sớm đời sống văn hóa 
ở cơ sở là nơi hiện nay có nhiều thiếu 
thốn, khó khăn. Cần tô chức tốt hơn 
đời sống văn hóa ở thành phố, thị xã 
vùng công nghiệp tập trung cũng như 


( 4: P'hạm-Vă»-Đồng : !hư gửi Đại họ: lần 
thứ lỈI các nhà văn \Việt-uam. 


ể nông thôn, nhất là ở những vùng 
căn cứ địa cũ, vùng có nhiều đồng 
bàc các dân tộc thiều số. Chúng ta 
phải thực hiện phương châm Nhà. 
nước pà nhân dân cùng làm trong việc 
tờ chức đời sống văn hóa của nhân 
dân ta hiện nay. ˆ 


Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa nước 
ta đòi hồi phải xây đựng một. nếp sống 
mới, nễ p sống +ã hội chủ nghĩa. Đó là 
nốp sống thấm nhuần nguyẻn tắc « mọi 
người vì một người, một người vỉ mọi 
người °. Nếp sống mới gắn liền quyền 
lợi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Nó 
đòi hồi từng người phải hiểu rằng 


lợi ích riêng năm trong lợi ích chung - 


Căn củ lao động, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, bảo vệ TÔ quốc, tôn trọng 
pháp luật, giữ gin trật tự, an ninh... 
không chỉ là trách nhiệm mà còn là 
nghĩa vụ của mỗi người, được thực 
hiện`với ý thức tự giác. 


Trong nếp sống mới của xã hội ta, 
thái độ yêu thương, quý trọng lẫn 
nhaw là biêu hiện/ đẹp đẽ của một 
nền văn hóa cao. Mỗi người được bảo 
đảm phát huy quyền làm chủ của 
mình, động thời có trách nhiệm tòn 
trọng đầy đủ quyền làm chủ của 
người khác. Đó là thực chất của sự 
tòn trọng phầm giả con người Trong 
xã hội tan. 


Trong nhân dân lao động, mọi 
agwời đều đối xử với nhau bình đẳng 
và thân ái, tôn trọng lẫn nhau và giữ 
gin trật tự xã hội. Chân thành mong 
mới những điều tốt đẹp đối với người 
bên cạnh, chăm nom, giúp đỡ lần nhau 
những lúc khó khăn, chia sẽ củng 
nhau những khi hoạn nạn. Đó là tỉnh 
cảm chân thật không thề thiểu được. 
(Œ đây không có những thải độ, lời 
nói khinh miệt, thô bạo, phũ phàng. 
Œ đây người già được sản sóc, trẻ 
em được nâng đỡ, yêu thương, phụ 
nữ được tôn trọng và giúp đỡ. Đó là 
biều hiện cụ thề của nếp sống văn 
minh. | 


Văn hóa mới còn biều hiện cụ thề 


_ trong nếp sống công cộng. Những nơi 


sinh hoạt văn hóa phải thật sự là bộ 
mặt văn minh của xã hộí, Những rạp 
hát, rạp chiếu bóng, nhà bảo tàng, 
câu lạc bộ, công viên, những di tích 
lịch sử và danh lam, thẳng cảnh là 
tài sắn chung của đất nước mà mỗi 
người đều có quyền sử dụng theo quy 


. định chung và có trách nhiệm bảo 
quản, giữ. gin. Chúng ta đến những 


nơi công cộng này đề trau đồi hiều 
biết, nâng cao tư tưởng, thỏa mãn thị 
hiếu lành mạnh, tiếp xúc với những 
giá trị văn hóa cao đẹp của dàn tộc 
và của loài người. Thái độ có văn 


hóa là thái độ biết trân trọng những 


di sản của cha ông, biết kinh phục 
tài năng, yêu mến nghệ thuật. 


Rãt tiếc rằng có những người đến 
nơi công cộng với những thái độ, cử 
chỉ và lời nói thiếu văn hóa. Họ làm 
mất trật tự, bất chấp những quy 
định chung, nói những lời bình phầm 
thô tục, kiêu căng và lố bịch. Những ˆ 
hành vi đó không xứng đáng chút 
nào với nếp sống mới của chúng ta 
ngày nay. 

« lọc, học nữa, học mãi ®, đó là một 
phầm chất tốt đẹp trong nếp sống 
mới của xã hội ta. Đọc sách báo hằng, 
ngày, đến thư viện, câu lạc bộ phải 
dần đần trở thành những nhu cầu và 
thói quen của mỗi người lao động. 
Chúng ta cảm thấy bứt rứt khi thiếu 
những món ăn tỉnh thần đó. Lãng phí 
thì giờ vào việc la cà ở các quán cà 
phê, tiệm giải khát là không thích 
hợp với nếp sống của chúng ta. Là 
những người sáng tạo ra xã hội mới, 
chúng ta cần phải không ngừng trau 


đối tài năng, nâng cao kiến thức, rèn 


luyện thường xuyên về thân thê, 
Có như vậy mới đáp ứng được yêu 


'cầu của công cuộc xây dựng chủ 


nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc... 


Chúng ta cần phải kiên quyết đấu 
tranh nhằm xóa bỏ những hủ tục của 
xã hội cũ đang sống lại ở nhiều nơi, 


. _ jÏ 


những mê tín, đị đoan đang có chiều 
hướng phát triền. Dây là cuộc đấu 
tranh gay go, phức tạp, nhằm quét 
sạch những tập tục cồ hủ của chế độ 
phong kiến, những phong hóa đồi trụy 
của giai cấp tư sản. Quá trỉnh xây 
_ dựng nếp sống mới phải là quá trình 
cải tạo phong tục, tập quán cũ, xây 
dựng phong tục, tập quán mới. 


Đề xây dựng phong tục, lập quán 
mới, cần phải làm tốt công tác truyền 
bá những kiến thức văn hóa, những 
hiều biết khoa học về đời sống, về vệ 
sinh công cộng, vệ sinh cá nhân, 
những tri thức và năng lực thầm mỳ 
cho đông đảo quần chúng. 


Không thê làm cho nếp sống mới 
hoàn toàn chiến thắng nếp sống cữ 
nếu nền sản xuất nhỏ vẫn còn chiếm 
ưu thế trong đời sống xã hội. Phải 
đầy nhanh quá trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa yà xây dựng nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, trên 
cơ sở đó nâng cao đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân, tạo tiền đề 
vật chất và văn hóa cho nếp sống 
mới mau hình thành và ồn định. - 


©) Xâu dựng con người mới. 


«Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trước hết cần có những con người xã 


hội chủ nghĩa ?*. Câu đó của Hồ Chủ. 
tịch nói rõ tầm quan trọng của việc” 


tây dựng con người mới hiện nay. 


Con người mới Việt-nam có những 
đặc trưng chủ yếu gì? 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng đã nhãn mạnh : 

~ Phải xây dựng con người mới 
.có tư tưởng đúng, có tỉnh cảm đẹp, 
có trí thức cao, có thề lực tốt, đề 
thực hiện tháng lợi sử mệnh vẻ vang 
của minh là làm chủ lập thề xã hội 
chủ ngÌ[1a. 


~ Con ngưởi mới phải ra SỨc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, hiều biết khoa 


b X 


học, kỹ thuật đề làm tốt hai nhiệm 
vụ chiến lược đó. : 


— Con người mới là con người lao 
động với tỉnh thần tự giác cách 


mạng, có đầy đỏ nhiệt tỉnh cách 


mạng. trung thực, thật thà, tiết kiệm. 
quý trọng và bảo vệ của công; thì 
đùa lao động, lao động có kỹ thuật, 


. ©€ó kỷ luật, có sáng tạo và đạt năng 


SuẤt cao. 


—Con người mới có lỏng yêu 
nước xäả hội chủ nghĩa nồng nàn, 
kết hợp nhuần nhuyễn với tỉnh thần 
quốc tế vô sản trong sáng. 


— Con người mới là con người có 
tỉnh thương yêu sâu sắc đối với 
nhàn đàn lao động, biết đoàn kết. 
hợp tác. giúp đỡ nhau trong lao động, 
chiến đấu và xây dựng cuộc sống 


IĐỚI. 


— Con người mới là con người 
phát triền toàn diện, có cuộc sống 
tập thề và cuộc sống cá nhân hài hòa, 
phong phú, trong sạch. 


Tóm lại, những đặc trưng nồi bật 
nhất của con người mới Việt-nam, 
xã hội chủ nghĩa là: *Làm chủ tập 
thề, lao động, yêu nước xã hội chủ 
nghĩa và có tỉnh thần quốc tế vô 
sản » (15). Dó là con người mới phủ 
hợp với xã hội mới mà chúng ta 
đang xây dựng. Những tiêu chuần Ấy 


. là yêu cầu về tư tưởng và tỉnh cảm. 


trí tuệ và (ài năng, phầm chất và 
nghị lực mà con người Việt-nam 
phải phấn đấu vươn tới đề đáp ứng 
những yêu cầu phái triền của xã hội 
Việt-nam ngày nay và mai sau. Song 
«con người mới không thề hình 
thành một cách tự phải mà phải 
trải qua quá trình xây dựng một cách 
tích cực và chủ động » (16). Đẳng ta 
đặt vấn đề xày dựng sớm con người 


(15› Nghị quyết Đại bội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nxb Sự thật. Hà-pội, 1927.ir, 28 - 

(16) Báo cáo cbínb trị tại Đại hội đại biểu 
toìàp quốc lần thứ !V. Nsb Sự thật, Hà-sôi. 
1977. tị. 64. “ 


- 


mới, không phải chờ đến sau khi có 
sự phát triền cao của nền sản: xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa như trên đã nói. 

Con người mới Việt-nam đã 0à đưng 
được hình thành -trên đất nước tị. 
Chúng ta tìm thấy mẫu mực về con 
ggười mới ở Bác Hồ muôn vàn kính 
yêu, người con vĩ đại của nhân dàn 
ta Người đã đưa nước ta bước vào 
một kỷ nguyên phát triền rực rở 
chưa tửng thấy trong lịch sử dân tộc. 
Người đã nàng cả dân tộc tà lên 
ngang tầm cao của thời đại. Tấm 
_ gương của Bác Hồ không phái tấm 
gương của mội siêu nhân, mà thật sự 
là của một con người tiêu biều nhất. 
Bác gản gũi với mọi tàm hồn Việt- 
nam. Bác đã quan tảm, chăm sóc, 


nâng đỡ mọi người lao động. Chính. 


vỉ vậy mà lớp lớp những con người 
mới Việt-nam đã được vun trồng đề 
làm nên những thẳng lợi vĩ đại của 
đàn tộc ta. 

Phải qua đấu tranh cách mạng, 
hoạt động thực tiễn và lao động sáng 
tạo, con người mới dần dần trở thành 
mới và tửng bước được trưởng thành. 
Phải đặt việc cải tạo con người cũ, 
xây dựng -con người mới ngay trong 
quá trình cải tạo xã hội, cải tạo thiên 
nhiên. Ở đày, quá trình xây dựng 
con người mới không thề tách rời quá 
trình tiến hành ba cuộc cách mạng. 

Trong ba cuộc cách mạng, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa có nhiệm 
0ụ Trực tiếp xây đựng coi người mới. 
VỊ tư tưởng mới, văn hóa mới có 
tác dụng hướng dẫn hành động của 
con người. Xhưng cách mạng tư 


tưởng và vn hóa lại phải gản bó, 


chặt chẽ với cách mạng vẻ quan hệ 
sản xuất và cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, vị hai cuộc cách mạng đó 
sẽ Lạo tiền đề vật chất đề xây dựng 
con người mới một cách thuận lợi 


Ở đây, cần nhấn mạnh 0ai frò quuết 
định của chuuên chính Đô sản đối Utới 
uãn đề câu dựng con người mới. Rinh 
nghiệm lịch sử cho thấy, khi chuyên 
chính vô sản bị suy yếu, khi những 


bộ phận hợp thành của chuyên chính 
vô sẵn, như vai trò lãnh đạo của Đẳng, 
chức năng quản lý của Nhà nước và 
quyền làm chủ tập thề của nhân đân 
lao động, liên minh công nông v.v 
bị ví phạm, thì không những chế độ 
xã hội chủ nghĩa có nguy cơ biến 
chất mà trong con người cỏn nảy sinh 
nhiều diễn biến phức tạp về tư tưởng 
và hành động. 

Vi vậy, đề góp phần tăng cường 
chuyên chính vô sản, phải kiện toản 
phúp chế +xữ hội chủ nghĩa, xâu dựng 
chính sách của Đảng 0a pháp luật của 
Vhd nước, đem phô biến cho cán bộ 
và nhân dân nghiêm chỉnh thi hành. 


Nhận thức rõ điều đó, Đẳng ta rất 
quan tảinn đến việc củng cố và tăng 


cường chuyên chính vô sẵn, xây dựng 


đường lối, chính sách và pháp luật. 
Chúng ta nêu cao vai trò làm chủ tập 
thể, coi trình độ giác ngộ về quyền 
làm chủ tập thể của giai cấp công 
nhân vả nhàn đàn lao động là một 
vấn đẻ thuộc về thực chất của chuyên 
chính vô sản. 

Trong sự nghiệp xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa, cần phải 
quai lâm đúng mức đến lợi ích của 
con người, không ngừng cải thiện 
điều kiện sống của họ. Nên nhớ rằng 
vật chất quá thiếu thốn có thề làm 
cho con người tha hóa được. Mặt 
khác, bằng công tác tư tưởng và biện 
pháp giáo dục con người một cách 
thích hợp. xã hội sẽ rèn luyện có kế 
hoạch con người mới về mặt đạo đức 
vàt¡inh thần. Cả hai mặt đó phải được 


kết hợp hữu cơ, đề cho việc xây dựng 


eon người mới đạt kết quả tốt. 

Cần giáo dục tư tưởng cho con 
người mới để họ có ý thức sâu sắc về 
các lợi ích xã hội của mình ; làm eho 
họ hiệu rằng lợi ích cá nhân và hạnh 
phúc của con người trong chủ nghĩa 
xã hội không chỉ tủy thuộc vào kết 
qua lao động của cá nhằân,mà còn tùy 
thuộc chủ vếu vào việc tăng năng suất 
lao động của toàn xã hội, vào sự phát 


ba 


J3 


dé 


triền mạnh mẽ của nền kinh tế quốc 
dân. 

Do đó, công tác tư tưởng có nhiệm 
vụ mở rộng tầm hiều biết của con 
người, tử việc có ý thức về lợi ích 
của gia đỉnh minh, của xí nghiệp, hợp 


tác xã, công trường, làm trường. cơ 


quan mình... đến việc hiều biết đúng 


đắn lợi ích của toàn xã hội, trong đó - 


có lợi ích của bản thân; lợi ích cơ 
bản và lâu đài của gia dình mình 
không mâu thuẫn với lợi ích của toàn 


xã hội; song xét cho cùng, lợi ích cá. 


nhân phải phục tùng lợi ích xã hội. 

Con người mới Việt-nam, toàn dàn 
Việt-nam có nhiệm vụ đối với nước 
mình là xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
đối ngoài là ủng hộ cuộc đấu tranh 
của nhàn dân thể giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. 

Ngày nay, chính quyền Ri-gàn càng 
phơi trần bản chất hiếu chiến và xâm 
lược của đế quốc Mỹ, làm cho hòa 
binh, độc lập. tự do của các dân tộc 
bị uy hiếp nghiêm trọng. Nhân dân 
Việt-nam, con người mới Việt-nam 
cần làm tất cả những gì có thề làm 
được, đề cùng với nhân dàn Liên-xô, 
nhân dân các nước trong cộng đông 
xã hội chủ nghĩa và nhân đàn vêu 
chuộng hòa bình trên thể giới kiên 
quyết đập tan mọi kế hoạch gày chiến 
của chủ nghĩa đế quốc MỸ, giữ gin 
và cúng cố hòa binh trên hành tỉnh 
chúng ta, loại trử nguy cơ chiến tranh 
thế giới mới, bảo vệ loài người khỏi 
thảm họa chiến tranh hạt nhàn. 

Chúng ta tin rằng phong trào cách 
mạng thế giới tiếp tục phát triền và 
hòa binh, thành qua đấu tranh của 
nhân dân thế giới trong hàng chục 
năm qua, sẽ được giữ vững Ì 


Các đồng chí thân mến, 


Kỷ niệm lần thứ 40 ngày bản Đề 
cương 0ề cách mạng 0àn hóa Việt 


nam của Đảng ra đời, những người 
làm công tác trên mặt trận lý luận. 
tư tưởng và văn hóa cần phátchuy 
tỉnh thần chủ động, sáng tạo, nắm 
vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, thấu suốt đưởng lõố', chính 
sách của Đăng, thâm nhập thực tế và 
tồng kết. kinh nghiệm... Nghiên cứu 
lại Đề cương ăn hóa và theo đõi tác 
động tích cực của nó trong 40 năm 
qua, ta càng thấy rõ lính cách mqnt, 
lính khoa học 0à lính nhãi quán của 
đường lối văn hóa của Đảng: 


Cuộc sống không đứng ngừng một 
chỏ. Cân phát triên Đề cương ăn hóa 
theo hướng dúng trong điều kiện 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Đồng thời, cần tích cực đấu tranh 
bảo vệ dường lỗi văn hóa của Đăng. 
phè phán kịp thời những biểu hiện 
tiêu cực, hoang mang, xa rời chủ 
nghĩa Mác—lLê-nin, xa rời sự lãnh 
đạo của Đảng, xa rời quản chúng, 
những biều hiện của tư tưởng tự đe 
tư sản trong lý luận, phê bình và 
sáng tác. 


` 


Cuộc sống và cách mạng đang đòi 
hỏi chúng ta siết chặt hàng ngũ, phát 
huy những wu điềm, khắc phục những 
lệch lạc, sai lảm trong nhàn thức, 
phấn đầu trẻ thành người chiến sĩ 
kiên cường trên mặt trận tư tưởng 
và văn hóa. 


Nhân địp năm mới sắp đến, chúc 


-các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc 


và thu được nhiều thành tích to lớn 
trong lao động sáng tạo. 


Giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin bách chiến bách thắng ! 


Đảng cộng sản Việt-nam quang 
vinh muôn năm Ì 


Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vĩ đại sống 
mãi trong sự nghiệp của' chúng ta! 


Ngày 27 tháng 12 năm 1983. 


-TĂNG CƯỜNG THƯƠNG NGHIỆP XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG. 


TU trường đang là trậm địa nóng 

bỏng của phân phối lưu thông. 
Thiết lập trật tự mới, xã hội chủ 
nghĩa, trên thị trường là một nhiệm 
vụ hết sứe cấp bách. : 


Từ giữa năm 1980 lại đây, dưới 
ánh sáng nghị quyết 26 và chỉ thị 109 
của Bộ chính trị Trung ương Đảng 
(khóa IV), nhất là từ khi có nghị 
quyết 188 của Hội đồng bộ trưởng về 
tìng eường thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa và quản lý thị trường, thương 
.nghiệp 4ã hội chủ nghĩa đã có những 
chuyên biến tích cực theo hướng phục 


vụ và thúc đầy sản xuất, tăng cường 


việc thu mua nắm nguồn hàng nông 
sản vào tay Nhà nước, mở rộng 
kinh doanh, phục vụ đời sống nhân 
dân. Những hiện tượng tranh mua, 
tranh bán, đầy giá lên cao giữa các 
đen vị thương nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã, giữa các ngành, các địa 
phương đang giảm bớt. Việc buông 
lỏng kiềm kẻ, kiềm soát đối với 
thương nhân và thị trường không tồ 
chức được khắc phục dần. Việc đăng 
ký kinh doanh thương nghiệp và dịch 
vụ, thu thuế công thương nghiệp, 
chống đầu co buôn lậu, làm hàng giả, 


VÂN-TÙNG 


kinh đoanh trái phép, sắp xếp và 
quản lý thương nhân trong một số 
ngành hàng bước đàu thu được kết 
quả. - 

Song, những tiến bộ nói trên chưa 
đủ làm chuyền biến tỉnh hình. Thị 
trưởng vẫn còn rối loạn, giá cá hàng 
hóa vẫn tăng nhanh và tự phát vượt 
ra ngoài sự kiem soát của Nhà nước, 
những hiện tượng tiêu cực vẫn tiếp 
tục điển ra, ¿nh hưởng không tốt đến 
sản xuất và đởi sống nhân dân, đến ` 
việc quản lý tài chính tiền tệ, trật tự 
an ninh xã hội. 


Nguyên nhân chủ vếu của tỉnh 
hình này là chúng ta chưa quân triệt 
quan điềm cơ bản của Đảng thê hiện 
trong nghị quyết Đại hội Ÿ và các 
nghị quyết của Trung ương Đẳng. 
Khuyết điềm của chúng ta trên mặt 
trận phân phối lưu thông là khóng 
nhận thức đâu đủ uà sâu sác tính chất 
quuốt liệt, phức lạp của cuộc đấu 
tranh giai cấp nhằm giải quyết vấn 
đề *ai thắng ai » giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ; 
do đó đã buông lỏng chuyên chính 
vô sản. Việc chỉ đạo cải tạo xã hội 
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chủ nghĩa đối với công thương nghiệp - 


tư doanh không triệt đề và thiếu liên 
tục. Việc quản lý thị trường bị buông 
lỏng. Ở miền Nam do không tiến hành 
triệt đề công tác cải tạo tư sản trong 
thương nghiệp và không đấu tranh 
kiên quyết chống bọn gian thương, 
đầu cơ, cho nên Nhà nước không nắm 
_ chắc được hàng và tiền. đề cho bọn 
bóc lột lũng đoạn thị trường. Một số 
đông những người buôn bán nhỏ và 
những người nông dân làm ăn riêng 
lẻ chạy theo khuynh hướng tự phát 
tư bản chủ nghĩa. Ơ miền Bắc, do 
buông lỏng quản lý thị trường, nạn 
đầu cơ, buôn lậu, làm ăn phi pháp 
phát triền. Tệ tham ô, móc ngoặc, ăn 
cắp của công cùng các hiện tượng 
tiêu cực khác chưa được ngăn chặn. 
Bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ tiến 
hành bao vây phá hoại kinh tế ta. 
đồng thời tiếp sức cho các phần tử tu 
sản không chịu cải tạo ở trong nước ta 
hoạt động chống phá ta trên các lĩnh 
vực hàng hóa, tiền tệ và giá cả. 
Những phần tử tư sản cũ và mới trốn 


tránh cải tạo đã và đang lợi dụng ˆ 


những sơ hở, yếu kém về mặt quản 


lý của ta đề làm giàu. Theo tài liệu: 


điều tra các hộ kinh doanh công 
thương nghiệp ở quận 1 thành phô 
Hồ-Chi-Minh thi số hộ kinh doanh 
loại AÁ trong năm (952 tăng gấp nhiều 
lần so với năm 1979. Theo tài liệu 
điều tra kinh doanh thương nghiệp đảo 


năm 1983 ở quận Hoàn-kiếm thành. 


phố Hà-nội, thì nhiều người buôn 
bán trong mấy năm gần đày «phát? 
lên rất nhanh; với những thủ đoạn 
buôn bán trái phép, buôn 
Nhà nước cấm (vàng, đô la, thuốc 
phiện...), buôn hàng giả (đồng hồ, 


kính, búit...), móc ngoặc đề lấy hàng 


của Nhà nước... những người này có 
thu nhập rất cao, sống xa hoa phè 
phỡn. 


Rö ràng, chỉ hơn bốn năm, kề tử 
năm 1979 đến nay, do việc buông 
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hàng ` 


lỗng chuyên chỉnh vô sản, buông lỏng 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản 
lý thị trường, thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, nhất là kinh tế quốc 
doanh không những không được mở 
rộng mà có mặt bị thu hẹp; kinh tế 
cá thể và kinh tế tư bản tư doanh 


_ phát triền, chèn lấn kinh tế xã hội 


chủ nghĩa, thị trưởng !fự do trước 
đây đã bị thu hẹp một bước, nay 
đang lấn ra chiếm lĩnh một bộ phận 
quan trọng bán buôn và bán lẻ. Giai 
cấp tư sản phục hồi và phát triền. 
Các phần tử tư sản làm ăn phi pháp 


-tim mọi cách chui vào các đơn vị 


kinh tế xã hội chủ nghĩa, móc nối lại 
các quan hệ với nước ngoài, hoạt 
động và làm giàu rất nhanh. Một số 
tư sản mới ra đời. Theo khuynh hướng 
tự phát tư bản chủ nghĩa, một số 
thương nhân trở nên giàu có. Tỉnh 
hình đó tác động cả đến khu vực 
kinh tế Nhà nước. Một số xí nghiệp 
quốc doanh, công tư hợp doanh chạy 
theo cơ chế thị trường, xa rời cơ chế 
kế hoạch hóa và nguyên tắc kinh 
doanh rã hội chủ nghĩa. 


Sản xuất nói chung tuy có phát 
triền nhưng Nhà nước chưa nắm 
được tuyệt đại bộ phận hàng hóa. 
chưa làm chủ được thị trường và 
giá cả. Nhà nước chưa bảo đảm vững 
chắe việc cung cấp hàng tiêu dùng 
thiết yếu theo định lượng cho công 
nhân viên chức. Nhà nước cũng 
không đủ hàng hóa đề đồi lấy lương 
thực và nông sản kbác của nông đân.- 
Trong khi đó, Nhà nước không thực 
hiện đầy đủ chế độ kiềm kê, kiềm 
soát đối với thương nghiệp tư nhân: 
buông lỏng quản lý xuất nhập khẩu. 
buông lỏng quản lý vật tư hàng hóa 
Nhà nước; không tập trung-sức truy 
quét và thẳng tay trừng trị bọn đầu 
cơ, buôn lậu. làm hàng giả, kinh 
doanh trái phép, bọn ăn cắp vật 
tư hàng hóa của Ñhà nước. Giá cả 
chưa thật sự làm được chức năng 
tham gia tích cực vào việc phân phối 


và phân phối lại thu nhập quốc dân. 
Nhiều địa phương chưa có những 
biện pháp tích cực nhằm tăng cường 
lực lượng hàng hóa của thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa đề vươn lên chiếm 
lĩnh thị trường. Nhiều nơi còn chạy 
theo cơ chế thị trường “ mua theo giá 
cao, bán theo giá cao», chứ không 
thông qua hợp đồng kinh tế hai chiều 
đề thu mua nắm nguồn hàng; nhiều 
nơi chưa kết hợp chặt chẽ yiệc thu 
thuế công thương nghiệp theo pháp 
lệnh mới với việc đăng ký kinh doanh, 
buộc tư nhàn phải mở tài khoản ở 
ngân hàng, tô chức sắp xếp và cải 
tao tư thương. Lợi dụng sơ hở đó, 
bọn tư sản đầu cơ, buôn bán trái 
phép và các phần tử xấu đã tìm cách 
phân tán, cất giấu hàng bóa, tạo nên 
tình hình khan hiếm hàng hóa trên 
thị trường đề nâng giá, dẹp bớt sạp, 
đóng cửa hiệu, giảm bởi hoặc tạm 
nghỉ kinh doanh, hạ thấp mức doanh 
thu; gây áp lực với Nhà nước, tung 
tin thất thiệt, kích động dư luận xã 
hội nhằm chống lại sự quản lý của 
Nhà nước. 


"Rõ ràng, trên lĩnh vực phân phối, 
ưu thòng cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường diễn ra gay gắt, quyết liệt, 
Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
lại xen kẽ với những hoạt động phá 
hoại của kẻ thủ, do đó nó còn mang 
tính chất cuộc đấu tranh địch — ta. 
Vi vậy, chúng ta không thê. mơ hồ, 
mất cảnh giác. Chúng ta không bao 
giờ quên lời dạy sau đây của V.I,lê- 
nin: “Cuộc đấu tranh giai cấp chưa 
chấm đứt dưới thời chuyên chính vô 
sản, nó chỉ diễn biến ra đưới những 
hỉnh thức khác mà thôi?"...; *Giai 
cấp của bọn bóc lột, tức là giai cấp 
của bọn địa chủ và tư bản, đã không 
biến mất và không thẻ nào biến mất 
ngay lập tức dưới thời chuyên chính 
vô sản. Bọn bóc lột đã bị đánh bại 
nhưng chưa bị tiêu diệt. Chúng vẫn 
còn có một cơ sở quốc tế, tức là bọn 
tư bản quốc tế, mà chúng là một chỉ 


nhánh. Chúng vẫn còn có một phần 
tư liệu sẵn xuất, vẫn còn có tiền, văn 
còn có những mối liên hệ xã hội rất 
rộng rãi » (1). _ 


+-- 


Nghị quyết Đại hội thứ Y của Đảng 
đã chỉ rõ : #Phân phối lưu thông phải 
tham gia đắc lực vào cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường, mở rộng trận 
địa của chủ nghĩa xã hội, đầy lùi trận 
địa tự phát tư bản chủ nghĩa, điều 
tiết bảng được thu nhập của các tầng 
lớp dân cư cho công bằng, hợp lý. 
Phải kết hợp chặt chẽ cá ba loại 
biện pháp: kinh tế, hành chính và 
giáo dục, trong đó biện pháp kinh tế 
là gốc ?®. 


Tĩăng cường thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa và quản lý thị trường — - 
đây vừa là khàu (rung tâm của lĩnh 
vực phản phối lưu thông, vừa là mãi 
nhọn trong cuộc đấu tranh giải quyết 
vấn đề ai thắng ai» trên mặt trận 
kinh tế. 


Đề tăng cường thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, quan lý tốt thị trường, 
cần đặt toán bộ thị trưởng vã hội 
dưới sự kiềm kẻ, kiề1mn soúl của Nhà 
nước, theo luật pháp thống nhất của 
Nhà nước. Nhân tố quyết định nhất - 
đề quản lý thị trường là: một mặt, 
đầy mạnh sản xuất phát triền theo 
quy hoạch và kế hoạch Nhà nước; 
mặt khác, không ngừng mở rộng 0d 
củng cố trận địa của kinh lễ quốc 
đoanh, bảo đảm cho Nhà nước nữm 
chác được hàng và tiên; kết hợp chặt 
chẽ cái tạo công thương nghiệp tư 
doanh với cải tạo nòng nghiệp. Áp 
đụng đông bộ các biện pháp kinh tê 
và hành chính, tư tưởng và tồ chức, 
trong đó nắm vững biện pháp kinh tế 
là cơ bạn. Biện pháp kinh tế quan 


(1)V.l. Lê-nin: Toàn t4p. Nxb Tiến bộ. 
Mát-rcơ-va, tập 39, tr. 318—319. 


hy, 


trơng nhất là thương nghiệp xã hội 
chủ nøhĩa nứm chác nguồn hững lìn 
gòc, mở rộng kinh doanh rä hội chủ 
nghĩu, chiếm lĩnh thị trường. Đi đòi 
với biện pháp kinh tế, cần nắm vững 
biện pháp tư tưởng và tổ chức 
nhằm đong Điền cho được lực lượng 
quy ìn chúng 0đ lỗ chức Tốt sự hiệp dòng 
giữa các ngành, các cạp lron cong 
tác quản lý thị trường: dòng thời hè! 
sức lăng cường quản lý hành chính, 
kiện quyết trấn áp và nghiêm trị bọn 
đầu cơ, buôn lậu... làm cho luật pháp 
Nhà nước được thí hành nghiêm 
chỉnh. 


Dựa trên những phương chàm và 
nguyên tíc nói trên, cần có những 
chính sách và biện pháp cụ thể nhằm 
sdp xếp lại trật tự trên Lhị Priường cÓ 
lồ chức, củng cÒ 0à tặng cường thị 
trưởng có lồ chức 

{ — Diều chỉnh hợp lỦ sự phản công 
kinh doanh thương nghiệp giữa các 
ngành. Đề hợp Tý hóa tô chức thương 
nghiệp, tiết kiệm chỉ phí lưu thông và 
bảo đảm phân phối vật tư, hàng hóa 
một cách có kế hoạch, căn tạp trung 
nhiệm vụ tô chức và quản lý lưu 
thông hàng hóa vào các bộ có chức 
năng lưu thông, tập trung nhiệm vụ 
tô chức và quản lý sản xuất vào các 
bộ có chức năng sản xuất, không áp 
đụng nguyên tác «khép kín ® từ khâu 
sìan xuất đến khâu lưu thông. Xuất 
phát từ hiệu quả kính tế đề phần 
phối mặt hàng và địa bàn kinh 
doanh, giảm đến mức thấp nhất số 
đâu mỗi giao dịch mưa bản với cơ sở 


sản xuất, hết sức tránh tình trạng 
nhiều tö chức của Nhà nước cùng 


mua bán một mặt hàng ở một eơ SỞ 
sản xuất; tận dụng khả năng sử dụng 
phương thức làm đại lý cho nhau 
trong việc mua bán, 


3 — Điền chỉnh hợp lý sự phân cäp 
- quản lỤ thương nghiệp theo hướng 
xóa bỏ tỉnh trạng cắt khúc lưu thông 
hàng hóa theo cấp hành chính khiến 
cho sự vận động của hàng hóa phải 


J8 


qua nhiều khâu trung søian không căn 
thiết, làm cho hàng hóa đi thẳng 
từ Hmơi sàn xuất đến nơi tiêu 
thực Nóa bỏ tình trạng chia cát thị 
Irường ra từng mành, gày ách tắc 
lưu thông và làm hón loạn giá cả, 
bảo đảm tính thống nhất của thị 
trường cả nước. lợp lý hóa hệ thống 


tö chức kinh doanh J1hương nghiệp, 


không nhất thiết mỗi cấp quản lý 
hành chính đều phải có tô chức kinh 
doanh thương nghiệp của riêng mình, 
dẫn đến bộ máy cồng kềnh, giảm đạp 
lên nhau. Nội dụng quan trọng nhất 
của sự phần cấp quản lý thương 
nghiệp là ở chỗ mỗi cấp quản lý 
hành chỉnh đều có quyền chỉ phối 
quỹ hàng hóa mà kế hoạch Nhà nước 
dành cho địa phương mình đề hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. 


Trên cơ sở hệ thống tô chức kinh 
đoanh đã được cải tiến, tiếp tục 
hoàn thiện cơ cấu tŠ chức các còng 
tV trung trơng, tăng cường xàv dựng 
thương nghiệp cấp huyện và củng cố 
hợp tác xã mua bán xã, 


— Đ\ì mạnh hính doanh rũ hội chủ 
nghĩa. Nan vững quan điềm cơ: bản 
của Đăng là không ngừng tăng cường 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đưa 
thương trghiệp xã hội chủ nghĩa tiến 
lên chiếm lĩnh trạn địa bán buôn, 
nàng cao tỷ trọng bán lẻ của thị 


trường có tô chức, bảo đảm chì 
phối được thị trường về các loại 
hàng thiết yêu đòi với đời sống 


kinh tế xã hội và vẻ các loại dịch 
vụ chủ vếu, trước tiên nhằm vào 
những ngành hàng và những địa 
bàn quan trọng, làm cho cơ chế thị 
trường có lồ chức lừng bước Đững 
chức, hay thế cơ chế thị trường tự 
do. Không chạy theo khuynh hướng 
kinh doanh vì lợi nhuận đơn thuần. 
không chạy theo cơ chế thị trường 
tự do, buông trôi việc chỉ đạo giá, hạ 
thấp vai trỏ lãnh đạo của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đối với thị 
trường. 


Theo quan điềm trên, điều then 
chốt là nắm chắc các nguồn hàng, 
không ngừng tăng cường lực lượng 
DẠI chãi cho thương nghỉìp xả hội 
chủ nghĩa. 


Nắm đại bộ phận nguồn hàng còng 
nghiệp tiêu dùng là một yêu cầu bức 
thiết của Nhà nước ta hiện này, vỉ 
có nam được hàng công nghiệp, Nhà 
nước mới nắm chắc được nguồn hàng 


thiểu sót trong công tác thu mua 
nắm nguồn hàng tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp, cần chuyền một số 
mặt hàng từ chế độ gia công đặt hàng 
sang chế độ kế hoạch hóa trực tiếp 
hoặc chế đó bán nguyên liệu, thu 
mua thành phẩm theo đúng quy định 
số 133/CP ngày 9-5-1983 của Hội đã 
bộ trưởng. 


Vệ pé~x Tiguôn hàng nông nghiệp, 


nông sản thực phầm. Nghị quyết Hội xgl qu vết nói trên có ghỉ rõ: “Thống 


nghị thứ tư của Ban chấp hà =+xz ung 
ương Đang (khóa V} 2#” ghi rõ: “Nhà 
nước phải, pnxr17 được tuyệt đại bộ 


phân sản phẩm công nghiệp do 
các khu vực sản xuất tập thê và 
tư nhân làm ra. Nhà nước phải 


từng bước nắm độc quuèn 0è lường 
thực 0à những nóng sơn hàng hóa có 
giá trị cao». Vì vậy, cần thực hiện 
nghiêm chỉnh nghị quyết liội nghị 
thứ ba của Ban chấp hành trung 
ương Đăng (khóa V) về năm hàng: 
Các xí nghiệp quốc doanh phải 
giao toàn bộ sản phẩm thuộc kế 
hoạch Nhà nước cho thương nghiệp 
quốc doanh và hệ thống vặt tư của 
Nhà nước. không được giữ lại sản 
phầm đề tự tiêu thụ hoặc đề thưởng 
bìng hiện vật. ĐỔI với tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, các cơ 
quan gia công phải thu hồi sản phẩm 
đầy đủ, đúng quy cách và phái thu 
mua cho được đại bộ phản sản phẩm 
đo các cơ SỞ sản xuất tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp làm ra. 
Xử lý nghiêm khác các cơ sở làm ăn 
gian đổi, làm hàng giả hoặc bớt xén 
nguyên liệu của Nhà nước ® 


Ngành thương nghiệp cần đặc biệt 
coi trọng việc khai thác tiềm năng to 
lớn của tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp vì tiểu còng nghiệp và thủ 
công nghiệp cung cấp một nguồn hàng 
quan trọng cho quý hàng hóa của 
thương nghiệp. Do đó, cần cải 
tiến chế độ gia công đặt hàng, áp 
dụng chế độ bán nguyên liệu mua 
-thành phầm. Đề khúc phục những 


nhất áp dụng trong cả nước chính. 
sách huy động lương thực theo nghĩa 
vụ. bao gồm thuế nông nghiệp và 
thu mua theo nghĩa vụ bằng hợp 
đông hai chiều...; kiên quyết loại trừ 
tư thương ra khỏi thị trường lương 
thực, nghiêm khác trừng trị bọn đâu 
cơ lương thực tận gốc, tránh gày ra 


tỉnh trạng cấm chợ ngăn sòng 3. 
Việc thu mua làm sản, hải sản và 


các nông sản khác cũng thông qua 
hình thức hợp đồng kinh tế theo giá 
chỉ đạo ön định, 


Theo: tính thân nghị quyết nói 
trên, thực hiện hợp đồng kính tế hai 
chiều là biện pháp chủ yếu của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa để thu mua 
sản phầm của người sản xuất tập thề 
và cá thề, là hinh thức vận dụng có 
hiệu quả các đòn bầy kinh tế đề phục 
vụ sản xuất, đề Nhà nước nắm chắc 
nguồn hàng, có lợi cho người sản 
xuất, là biện pháp có hiệu lực đề đầu 
tranh bình ôn thị trường và giá ca, 
loại trừ tư thương, củng cố liên 
minh công nông và thúc đầy công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp và còng thương 
nghiệp tư doanh. Vị vậy. cần tăng 
quỹ hàng hóa đề trao đồi ĐỜI nông 
đản thòng qua hợp đồng kính tế hai 
chiều về mua bán theo giá chỉ đạo 
của Xhaà nước, thực hiện nguyên tác: 
trút liên đành hàng công nghiệp liêu 
dùng cho nông dân, ưu tiên dành 
nóng sản — thực phầm cho thành phố 
Ua khu công nghiệp; không nên áp 
dụng hình thức hàng đỏi hàng hay 


ng 


bán hàng công nghiệp cho nông đân 
theo giá cao rồi mua nòng sản theo 
giá cao. Ngoài việc thu mua nông 
sản, thực phầm theo hợp đồng hai 
chiều, Nhà nước còn vận dụng chính 
sách giá khuuền khích đề mua thêm 
nòng sản, thực phầm, 


„Việc phân phối hàng hóa bán lẻ 
CKH 9s~2^ tô chức theo hướng: về 
những mặt hang -®nơ cấp theo tiêu 
chuần định lượng, hết sưu .x gắng 
cung cấp đủ, nhất là đối với thành 
phố và khu công nghiệp tập trung; 
bảo đảm cho cán bộ, công nhàn, viên 
chức, các lực lượng vũ trang và nhàn 
dân lao động mua được những nhu 
yếu phầm tối thiều theo giá chỉ đạo 
bán lẻ của Nhà nước. Thương nghiệp 
_ quốc doanh cần làm tốt nhiệm vụ 
cung cấp hàng hóa, xem đó là biên 
pháp thiết thực nhằm nhanh chóng 
ôn định đời sống của công nhân, viên 
chức Nhà nước và eác lực lượng vũ 
trang Xlặt khác, cần phấn đấu đề 
ngày càng có nhiều hàng hóa bán lẻ 
bình thường tại các cửa hàng, đồng 
thời mở rộng kinh doanh ăn uống 
công còng và dịch vụ, phục vụ tốt 
nhủ cầu của nhân dàn, khắc phục 
khuynh hướng cbay theo kinh doanh 
những mặt làng giá cao, | 


Trong điều kiện nền kinh tế còn 
nhiều thành phần, sản xuất nhỏ, phân 
tán đang còn phô biến, sự tồn tại của 
thị trường tự do trên một số lĩnh 
vực nhất định là không tránh khỏi 
và cần thiết. luy nhiên, bản .thàn 
thương nghiệp quốc doanh và thương 
nghiệp hợp tác xã không được tự cho 
phép mình biến thành một lực lượng 
của thị trường tự do, kinh doanh 
theo cơ chế thị trường tự do, mua 
tì không trực tiếp với người sản 
xuả(, bán thì bán cho bất cứ ai và ở 


đâu miễn là thu được chênh lệch giá, 


chỉ muốn kinh doanh những mặt 
hàng giá cao, những mật hàng có lãi 
nhiều, tranh chấp hàng hóa của nhau, 
mua đi bán lại nhiều lần một mặt 
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hàng, làm cho giá bán lẻ đến người 
tiêu dùng tăng lên không hợp lý và 


- doanh số bán lẻ cũng tăng lên một 


cích giả tạo. 


Chúng ta xóa bỏ lối quản lý hành 
chính bao cấp, chuyền sang quản lý 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa; nhưng 
cần khẳng định bản chất của quản lý 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa là kính 
doanh Ilheo lế hoạch chứ không phải 
kinh doanh theo cơ chế thị trường, 
7A kinh doanh nhằm mục đích phục 
VN 541 x«‹ất và đời sống nhân dân. 
Việc sử dụng thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa như một CÔN cụ đzxn thuần 
kiểm lãi và do đó hướng nó hoạt 
động hoàn toàn theo cơ chế thị trường 
tự do, là một khuynh hướng sai lầm. 


Đề tăng cường thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta phải tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho nó phát triền, 
bảo đảm cho thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa làm được sứ mệnh lịch sử 
là người lính xung kích trên mặt trận 
phân phối lưu thông, giành lại ưu thế 
trên thị trường, đem lại thắng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, chúng ta 
dẫu tranh kiên quyết chống mọi hành 
động tiêu cực, trì trệ và cách làm ăn 
không đúng quan điềm kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. 


* 


Tiến hành sắp xếp lại trật tự trên 
thị trường có tồ chức và đấu tranh 
có hiệu quả chống tiêu cực trong 
các tỏ chức kinh tế của Nhà nước và 
tập thê — dó là những điều kiện cơ 
bản đề tiến hành sđp xếp, quản lý nà 
chỉ đạo thị trường tự do. 


Không ngừng tăng cường lực 
lượng về mọi mặt của thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho thương 
nghiệp quốc doanh làm chủ được thị 
trường xã hội là nhân tố quyết định 
để quản lý thị trường tự do, thúc 
đầy công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. 


Trên cơ sở nắm vững cÁc nguồn 
hàng nông sản, thực phầm và nắm 
trọn vẹn số hàng tiêu dùng do các xí 
nghiệp quốc doanh và công tư hợp 
doanh sản xuất, thu hồi toàn bộ số 
sản phầm gia công đo tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp sản xuất... thương 
nghiệp quốc đoanh vươn lên chiếm 
lĩnh trận địa bán buôn, nâng cao tỷ 
trọng của minh trong bán lẻ. 


Đó là vấn đề có Ú nghĩa quuét định 


"bảo đảm cho thương nghiệp ÁN hà nước: 


nắm chắc hàng, tiền, làm chủ thị 
trường 0à giá cả, bảo đảm thay thế 
và làm tốt hơn thương nghiệp tư 
nhân, đồng thời tạo ra thế mạnh đề 
đầy mạnh công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư đoanh, cải tạo và quản lý 
-thị trường tự do, nhất là cải tạo và 
sắp xếp lại tiêu thương. 


Ở miền Nam, từ nay đến hết năm 
1985, đầy mạnh việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư 
doanh; trên cơ sở phát triền nhanh 
và mạnh lực lượng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, xóa bỏ ngau tư sản 
thương nghiệp. Tô chức, sắp xếp, cải 
tạo tiều thương dưới nhiều hình thức 
_ đề đưa hoạt động lưu thông hàng 
hóa vào tô chức và kế` hoạch theo 
quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội, trước 
-hết trong các ngành kinh doanh các 
mặt hàng thiết yếu : lương thực, thịt. 
rau, cá, nước chấm, đường, chất 
` đốt v.v. 


Ở miền Bác, củng cố và tăng cường 
lực lượng kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời tích cực tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đố! 0uới tư sản, tiều 
chủ, tiều thương mới phát triền trong 
những năm gần đâu. 


Trong những ngành hàng mà Nhà 
nước cần nắm hay nắm tuyệt đại bộ 
phận, đi đôi. với phát triền thương 
nghiệp quốc doanh và thương nghiệp 
hợp tác xã, phải loại trử ngay tư sản 
thương nghiệp. Tiến hành cäi tạo tiểu 


thương dưới những hình thức thích 
hợp Uuới lừng ngành hàng. Đối với 
tiều thương trong các ngành hàng 
không quan trọng, thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa sử dụng một số làm 
đại lý thu mua và bán lẻ, ngoài ra 
còn cho phép một số hoạt động dưới 
sự kiềm soát và quản lý của Nhà 
nước, lựa chọn số người tốt đưa vào 
làm trong mạng lưới kinh doanh 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
chuyền bộ phận không cần thiết trong 
lưu thông sang sản xuất và địch vụ. 


Đối với kinh doanh xuất nhập 
khầu, thực hiện nghiêm ngặt nguyên 
tác Nhà nước độc quuền ngoại thương, 
trung ương thống nhất quản lý ngoại 
thương, thống nhất ngoại tệ và thống 
nhất quản lý vận tải xuất nhập khâu ; 
tập trung những mặt hàng xuất nhập 
khầu chủ vếu vào Nhà nước trung 
ương; động viên mọi khả năng của 
địa phương. cơ sở và gia đỉnh tham 
gia làm hàng xuất khầu. 


Kinh nghiệm thực tế đã chỉ rồ. 
muốn cải tạo và quản lý thị trường, 
bảo đảm cho thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa làm chủ thị trường, cần 
tiến hành tốt công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tr doanh, kết hợp 0iệc củi tạo nà 
ĐỚI cải lạo xã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp. Trong khi tiến hành 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
phải kết hợp được oiệc củi lạo giai cấp 
lư sản ĐỚi Uiệc cdi lạo những người 
sản xuất nhỏ. Muốn cải tạo tốt những 
người sản xuất nhỏ, không phải chỉ 
có tổ chức họ vào các hình thức kinh 
tế tập thê, mà còn phải kết hợp tốt 
các biện pháp đinh lế, giáo dục 0a 
hành chỉnh, quản lý, giáo dục họ đi 
theơ con đường xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện nghiêm chỉnh việc kiêm ké, 
kiềm soát của Nhà nước chuyên 
chính vô sản đối với các hoạt động 
kinh doanh của họ, bất buộc họ phải 
kinh đoanh theo đúng pháp luật Nhà 
nước. Vi vậy, Nhà nước cần có kế 
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hoạch toàn điện và có chủ trương 
thích hợp đề cải tạo thương nghiệp 
tư nhân, triệt đề xóa bỏ tư sản 
thương nghiệp, thực hiện việc Nhà 
nước kiem kê kiềm soát thường xuyên 
đổi với những hoạt động kinh doanh 
trên thị trưởng theo nguyên tác: kinh 
doanh phải dược cấp dàng ký, phải 
mở tài khoản thanh toàn qua ngàn 
hàng và nộp thuế đầy đủ theo chính 
sách, chịu sự kiềm tra của Nhà nước 
về kế toán, nguồn hàng, doanh số, 
vớn, giá cá, phải đồng KÝ giá, niềm 
yết giá và bán đúng giá niêm vết. 
Tiến hành nhanh gọn việc đăng ký 
kinh đoanh công thương nghiệp, đồng 
thời thi hành nghiềm chỉnh pháp lệnh 
thuế công thương nghiệp của Nhà 
nước. Đây là một biện pháp tích cực 
giúp cho Nhà nước thịre hiện được 
việc kiêm kê, kiềm soát toàn bộ kinh 
doanh công thương nghiệp. Những 
sửa đồi trong chỉnh sách thuế công 
thương nghiệp lần này là nhằm chủ 
vếu điều chính sự dòng góp của các 


cơ sở kinh doanh công thương nghiệp 
cho công bằng hợp lý hơn và điêu 
tiết một cách thích đáng thu nhập 
của những cơ sở kinh doanh có thu 
nhập không hợp lý và rất cao, thu về 
cho xã hội phần thu nhập phi pháp của 
những kẻ lợi dụng khó khăn chung 
của đất nước đề làm giàu, sống xa 
hoa, phè phỡn. 


Có tiến hành tốt công tác đăng kỷ 
kinh doanh công thương nghiệp, thi 
hành nghiêm chỉnh pháp lệnh thuế 
công thương nghiệp và pháp lệnh 
trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, 
làm hàng giả, kinh doanh trái phép, 
kết hợp việc thi hành pháp lệnh thuế 
công thương nghiệp với việc phát 
triền mạnh mẽ mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa nhằm vươn 
lên chiếm lĩnh thị trưởng, Nhà nước 
mới có điều kiện sắp xếp và cải tạo 
thương nhàn theo hướng sử dụng. 
han chế và cải tạo họ một cách có 
kết quả. 


lanh đạo tốt cuộc... 
(Tišp theo trang 7) 


nniữnø vần đề tran trong thuộc thầm 
Đ ì+ qu: )II1Ê : ‹ 
quyền của lội động nhìn đàn, 


Căn cứ vào Luật tô chức Hiòi động 
nhàn đản và Ủy bạn nhân đân và sự 
hướng dân của chính quyền cấp trên, 
cac cấp uy Đẳng cần thường xuyên 
kiểm điềm, rút kinh nghiệm về công 
tác lãnh đạo chính quyền, đề ra 
những quy định chặt chẽ, thích hợp 
trong mi quan hệ giữa cấp ủy Đẳng 
với liội đồng nhàn đản và Ủv bạn 
nhãn đản cùng cấp. 


* 


Các Luật mới vệ tô chức Hiội đồng 
nhàn dân và Ủy ban nhàn dân, về 
bàu eứ liội đồng nhân đàn đã thà 
chế hóa nghị quyết của Đại hội thứ V 
của Đang về sự lãnh đạo của Dẳng 


đối với chính quyền địa phương và. 
cơ sở, và cụ thê hóa Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Trong toàn bộ sự lãnh đạo của cấp 
ủy Đẳng đối với chính quyền thì khâu 
lãnh đạo tốt việc bầu cử Hội đồng 
nhàn đàn có ý nghĩa quan trọng ca 
về chính trị, tư tưởng và tö chức. 
Với ở nghĩa đó, các cấp ủy Đăng 
cần làm tốt việc lãnh đạo bầu cử 
Hội đồng nhàn đân và Ủy ban nhàn 
dân huyện, xã và các cập tương 
đương, kiên quyết khắc phục mọi 
biểu hiện hình thức, thiểu đàn chủ 
trong bầu cứ mà một số địa phương 
và cơ sở thường mắc phải, tạo ra sự 
chuyên biến thật sự có ý nghĩa trong 
việc tăng cường hiệu lực hoạt đọng 
của các cơ quan dàn cứ, phát huy 
quyền làm chủ tập thể của nhàn đân 


. lao động. 


Đề góp phần xôy dựng chiến lược 


khoáng són của nước †o 


TẠ-HOÀNG-TINH ~ TRÂN-ĐỨC-GIANG 


Đ'! nước ta “từng vàng, biên bạc». 

Đỏ là câu tông kết và đánh giá 
khái quát nhất vẻ tài nguyên thiên 
nhiên của nước ta. Câu nói thật dày 
tính hiện thực và cũng là niềm "mơ ước 
cao đẹp của nhân dàn ta, 

Trữ lượng khoảng sản dã được 
thăm dò đánh giá là một trong những 
nguồn tư liệu quan trọng nhất của 
lực lượng sản xuất xã hội, Những 
nguồn tư liệu này không phải là 
không bao giờ cạn và một khi đã cạn 
kiệt thị không thê tái tạo được. Đó 
là một đặc thủ của tài nguyên khoáng 
sun. 

Sự cạn kiệt các nguỏn tài nguyên 
khoáng sản đang là một mối đe dọa 
đối với nhiều quốc gia, đối với nhìn 
loại. 

Vi vày, việc đánh giá định lượng 
cán căn tài nguyên phải được dựa 
trên hai cơ sở: 

1. Đánh giá đúng tiêm năng tài 
nguyên của dắt nước (trữ lượng tự 
nhiên, trữ lượng KỶ thuật, trữ lượng 
kinh tế — kỹ thuật). 

2. Có được chiến lược đúng đán về 
thăm dò, khai thác, chế biến, sư dụng, 


° 


phát triển và bảo vệ các nguồn tiềm 
nang tài nguyên. 

Mục tiêu cơ bản của hai vấn đề này 
dòi với chúng ta là: quan lý và huy 
động một cách tiết kiệm, hợp lý và 
tòng hợp tài nguyên nhằm xây dựng 
và phát triền nên kinh tế — xã hội 
và cải thiện đời sống của nhàn dàn, 
theo con đường tử sản xuất nhỏ lén 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


* 


Đang và Nhà nước ta đã sớm quan 
tàm đến còn tác điều tra cơ bản tài 
nguyên khoáng sẵn của đất nước. 
sau ngày đánh thắng giặc Pháp (1951) 
cũng như từ sau ngày miền Nam được 
hoàn toàn giải phóng (7975) đến này, 
cöng tác điều tra nghiên cứu thăm đỏ 
địa chất và khai thác mô đã được 
tiên hành có hệ thống, quy mô ngày 
càng lớn, công pghệ ngày càng tiên 
bộ, và trên một số lĩnh vực dã thủ 
được những thành tựu đáng kê. 

Tất ca những kết quả của còng tác 
điều tra cơ bạn địa chất đã đóng góp 
tích cực vào việc làm sáng tỏ cầu 
trúc địa chất, lịch sử phát triển địa 
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chất, quy luật sinh thành, phân bố và 
triền vọng khoáng sản của đất nước 
nói chung và trên từng vững lãnh thồ 
nói riêng, làm căn cứ khoa học đề 
huy động các nguồn khoáng sản phục 
vụ các mục tiêu kinh tế khác như 
nòng nghiệp, công nghiệp, giao thông 
vận tải, thủy lợi, xảy dựng, quốc 
phòng và vào các mục đích khác ngoài 
việc khai thác nguồn tài nguyên 
khoáng sản, đồng thời định hướng 
.cho việc tiếp tục tìm kiếm thầm dò 
và khai thác, sử dụng các khoáng 
sũn. 

Việt-nam có một vị trí rất độc đáo, 
là nơi kề tiếp giữa múi đại dương và 
lục địa, là nơi giao nhau của hai 
vành đai kiến tạo sinh khoáng Thái: 
linh-đương và ĐDịa-trung-hải. Dưới 
ảnh hướng hoạt động kiến tạo của hai 
vành đai này, cơ chế hoạt động khối 
tảng đã điển ra nhiều lần đồng thời 
các đá khác nhau như trầm tích, mác 
ma, biến chất và các mỏ khoáng sản 
c©ó liên quan với chúng được hình 
thành. Việt-nam lại là một nước nhiệt 
-đới gió mùa. Nhiều dạng vận động 
của vật chất trong những điều kiện 
tự nhiên ấy đã biến đồi và phát triền 
qua các niên đại địa chất — từ lúc 
khởi thủy của trái đất cho tới ngày 
nay đã tạo nên cho lãnh thô này 
những kho báu hết sức phong phú, 
đa đạng và phức tạp. 

Từ làu, con người nghiên cứu địa 
chất lòng đất chỉ nhằm khai thác lòng 
đất theo một chiều hướng là đề phục 
vụ cho lợi ích trước mát của con 
người. Đó là một xu hướng không 
tiền tiến, chỉ làm cạn kiệt lòng đất 
và làm phung phí sự giàu có có 
giới hạn của lòng đất mà thôi, 
Ngày nay, những yêu cầu cơ bản 
của nghiên cứu địa chất lòng đắt 
là phải xuất phát từ quan điềm sử 
đụng tiết kiệm, hợp lý, tòng hợp và 
bào vệ lòng đất. Có nghĩa là phải 
nghiên cứu địa chất lòng đất một 
cách đầy đủ, bảo đâm những căn cứ 
khoa học để xác định dúng đán 
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phương hướng mục tiêu và phương 
pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản 
và lòng đất một cách có hiệu quả kinh 
tế cao nhất. Mặt khác, phải ngăn ngửa 
các hiện tượng gây nhiễm bần lòng 
đất, phá hoại môi trưởng thiên nhiên 
và các khu vực bảo tồn có giá trị 
khoa học, văn hóa lịch sử đặc biệt; 
không gây nguy hại đến tính mạng, 
sức khỏe của nhân dân hiện nay và 
mai sau. 

Theo kết quả của các công tác điều 
tra cơ bản về địa chất, tuy chưa thật 
đầy đủ và chính xác, cho tới nay ở 
nước ta đã đăng ký được gần 2000 mỗ 
và điềm quặng của 90 loại khoáng 
sản, được đánh giá ở nhiều mức độ 
khác nhau. Trong số đó hơn 50 loại 
khoáng sản và gần 300 mỏ và vùng 
quặng được tìm kiếm, thăm dò. Hơn 
30 loại khoáng sản và trên 100 mỏ đã 
được huy động vào khai thác hoặc 
thiết kế khai thác. 

Việc nghiên cứu thăm đò và khai 
thác khoáng sản đã tạo nguồn nguyên 
liệu tại chỏ phục vụ trực tiếp cho 
phát triền nông nghiệp, công nghiệp 


nặng, công nghiệp hàng Liêu dùng và 


công nghiệp địa phương... như: than. 
sắt, cao lanh, vật liệu xâv dựng... 
Mặt khác cũng đã tạo thêm nguồn 
hàng xuất khău như: thiếc a pa tÍt, 
crÔô mi! v.v. _ 
Việt-nam có gản đủ các loại khoáng 
sản. Các khoáng sản năng lượng như : 
than đá, than nâu, than bùn, đầu mỏõ, 
khí thiên nhiên, quặng phóng xạ : các 
loại khoáng sản kimi loại như: đất 
hiếm. thiếc, bô xit, sát, crỏ mỉt; và các 
loại khoáng sản không kim loại như : 
a pa tÍt, cao lanh, đá vòi đây là những 
loại khoáng sản có tr lượng lớn. 
Các loại nguyên liệu khoáng dùng đề 
sun xuất vật liệu xây dựng như: sứ, 
gốm, thủy tỉnh khá đồi dào. Nước 
dưới đất, nước khoáng và nước nóng 


_feó một trữ lượng đúng chủ ý. Triền 


vọng về vàng, về các đá ngọc, đá quý 
và các đá ốp lát rất đáng quan tâm 
xem xét. Mọt số khoáng sản khác như: 


than mỡ. thạch cao, muối mỏ... trữ 
lượng còn hạn chẽ. 

Khoáng sản Việt-nam phong phú 
về chủng loại, đa dạng vẻ loại hình, 


phức tạp về cấu trúc và sử dụng, 


nhưng còn có một số giới hạn về tiềm 
năng. 

Bên cạnh các mỏ khoáng sẵn quy 
mô lớn, gần 90% các mỏ của ta có 
quy mô trung bình hoặc nhỏ; nhiều 
mỏ nằm trong các điều kiện địa chất 
không thuận lợi, chất lượng quặng 
thuộc loại trung bình thấp, khai 
thác phức tạp, giao thông chưa phát 
triền, chế biến sử dụng khó khăn, 
ngoài nguyên tố chỉnh cỏn có những 
nguyên tố khác đi kèm và tạp chất 
có bại. 

Đó là những mặt hạn chế của tài 
nguyên khoáng sản phải thấy trước 
Có nhận thức đầy đủ như vậy, chúng 
ta mới có quan niệm đúng dắn về 
« rừng vàng, biên bạc ? của đắt nước. 


* 


Nhiều nhà nghiên cứu khoa học 
địa chất, khoa học tự nhiên cũng 


như kinh tế và xã hội thường mang: 


trong lòng một nói lo âu, đúng hơn 
là một nỗi băn khoản đến dàn vặt: 
các số liệu điều tra cơ bản của ta 
đã có đủ chưa, mức chính xác và độ 
tin cậy đến đâu, quan điềm đánh 
giá hiện trạng, các phương pháp dự 
báo và dự đoán như thế nào ? Đó là 
những suy nghĩ băn khoản đúng đắn. 
Song nhìn chung những sở liệu 
điều tra cơ bản của bất kỷ một lĩnh 
vực khoa học nào, nhất là khoa học 
địa chất đeu đạt được mức chính xác 
và độ tin cày trong những điều kiện 
lịch sử nhất định. Một mặt số liệu 
điều tra cơ bản tương ứng với giá 
trị đáu tư Mặt khác, nó luôn luòn 
biến động theo những biến đọng 
của các phát kiến địa chất, cúa 
những tiến bộ kỹ thuật dược ứng 
dụng, của những nhu cầu mới phát 
sinh ngày càng cấp thiết và tầng cao 
của việc phát triền nền kinh tế quốc 


đân mà nó căn phải đáp ứng. Xu thể 
chính của vấn đề này là luôn luôn 
tạo nẻn một sự mất cân bằng. Đề 
hiểu rõ được thế cân bằng động » 
đó, cân phải-xác định rằng việc 
đánh giá hiện trạng và dự báo chỉ 
bảo đảm được sự tuyệt đối có tính 
thời doạn trong cái tương đổi của 
ca quá trình. Mỗi hiện trạng địa chất 
trong bản thần nó vửa mang tính cụ 
thê vừa mang tính dự báo. Cái hiện 
trạng của ngày hôm nay là kết quả 
của dự báo ngày hôm qua và là-tiẻên 
đề cho dự báo của ngày mai. Rhi 
đánh giá đúng hiện trạng cũng mới 
chỉ là sự tiệm cận với thực tiễn 
đương thời và khi dự báo tỐI cũng 
chỉ là sự tiệm cản với thực tiễn cúa 
tương? lai. Nhưng chỉ có trên các điềm 
tựa đó mới có thê lập nên những 
quy hoạch tông thê và kế hoạch 
hóa các ngành kinh tế quốc dàn một 
cách có cơ sở khoa học. 

Đề nàng cao tính khoa học và tính: 
hiện thực của vận đẻ kế hoạch hóa 
các cóng tác điều tra thăm dò địa 
chất và khoáng sản, một vấn đẻ căn 
thiết phải giải quyết, đó là phản loại 
khoảng sản. Ở đày việc phân loại 
khoáng sản dựa vào những đặc điềm 
tình hình kính tế — khoáñg sản và 
chính sách sử đụng nhằm báo đảm 
cho việc đdáu tư của Nhà nước đạt 
hiệu quả cao. Vị vậy, cần thiết phải 
xem xét những vấn đề chủ yếu như 
sau : 

— Các mỏ có thể xếp vào nhóm có 
Irữ lượng lớn 0à lrung bình, còn căn 
phản ra loại có chất lượng cao và 
loại có chất lượng thấp hoặc trung 
bình. 

Các khoáng sẵn có trữ lượng lớn 
hoặc trung bình nhưng chất lượng 
khá tốt, có: than đá, thiếc, erô mít, 
tí tan, đá vôi, xi ming, cát thủy tỉnh... 
Đối với nhóm những mô này không 
cän dảu tư nhiều vào công tác tìm 
kiểm mở rộng. Nên đầu tư vào công 
tác thăm đò khai thác theo Rế hoạch 
sử dụng nội địa và xuất khâu có mức 


_ 
c! 


độ. Các khoáng sản có trữ lượng 
lờn hoặc trung bình, nhưng chất 
lượng trung bình hoặc thấp như: 
a pa tÍt, bô xÍt, đất hiếm, đá vòi hóa 
chất... cần dâu tư nghiên cứu còng 
nghệ học: tuyên chọn, chế biến, và 
các hưởng sử dụng mới, nhằm sử 
dụng nội địa VvàÀ nang cao giá trị 
thượng phầm xuất khảu. Than nâu 
ở đồng bàng sòỏng llöồng tuy có trữ 
lượng lớn nhưng điều kiện khai thúc 
khó khăn, điều kiện kinh tẾ nước ta 
hiện này và hết thế kỷ này chưa cho 
phép sử dụng được. 

-— Nhóm mỏ có irữ lượng không 
nho đã được đánh giá cần thăm dò 
thêm một mức độ hợp lý. Đối vời 
nhóm này, cần dâu tư mạnh Vào 
công tác nghiên cứu công nghệ học 
đề giải quyết vấn đề kỹ thuật chế 
biển sử dụng. Khai thác sử dụng nội 
địa là chủ yếu, xuất khâu bạn chế. 

Thuộc nhóm mỏ khoảng sản này 
có: quặng sát, u ran, thiếc gốc, cao 
lanh các loại, các khoáng sản làm 
nguyên liệu chịu lửa (quac đít thứ 
sinh, đỏ lò mít), nguyên liệu sản xuất 
vạt liệu xây dựng nung và không 
. nung (sét, la tế rit, pụ dơ đan, cát, 
cuội, sôi), than bùn, nước đưới đất, 
nước khoáng và nước nóng. 

— Nhóm mỏ có trữ lượng hạn chẽ 
không bảo đảm nhụ cầu tiêu đùng 
làu dài như: than mỡ. măng ơan, 
pY rit, chỉ, kẽm, thủy ngân, mò lip 
đen, àng ft! moan, von phram, thạch 
Cao V.V, 

Một số Khoáng sẵn trong nhóm mồ 
này không những trữ lượng nhỏ mà 
chát lượng quặng thường đạt mức 
thấp hoặc trung bình thấp. Mặt khác 


một số khoáng sìn thường ớ đang, 


đa nguyên tố, thành phần tạp chất 
khá cao (đa kim, đồng, ng tỉ moan, 
vang). Do vậy cần phải tìm kiếm phát 
hiện một số mô có thể eòn bị bỗ sót; 


7h .. *“ . “... 
day mạnh nghiên cứu đánh giá 
những điềm Khoảng đã được tim 
kiểm, phát hiện, đây mạnh khâu 


nghiên cứu công nghệ học, kiêm tra 


lö 


chặt chẽ, bảo đảm sử dụng hợp lý, 
tông hợp và tiết kiệm tài nguyên. 
Bèn cạnh đó cần phải tính toán các 
nhu cầu nhạp khâu có tính chất ồn 
định, chặt chẽ và hạn chiế. 

—~ Xhöm các khoáng sản chưa được 
đánh giá đầy đủ nhưng có triền vọng 
và có giả trị kính lễ cao, gồm có : vàng 
(vàng sa khoảng và vàng gốc), các 
loại đá ngọc. đá quý (làm đồ trang 
sức). Đối với nhóm này việc đầu tư 
cho nghiên cứu, thăm đò, khai thác 
¡1t tốn kém nhưng hiệu quả đưa lại 
nhanh nhất. 

— Nhóm các khoáng sản nhiên liệu 
như dầu hỏa, khi thiên nhiên đã có 
những chủ trương đặc biệt. Các nguồn 
địa nhiệt cần được quan tâm thử 
nghiệm đề trong một tương lai khòng 
xa có thê có thêm nguồn năng lượng 
mới. 

Trong các nhóm khoáng sản đã nêu 
trên chúng ta thấy được khá rõ nét 
những loại khoáng sản trọng tâm rất 
cần thiết cho những nhu cầu trước 
mút và trong một khoảng thời gian 
tương dối gần căn có sự đầu tư thích 
đáng. 

Tuy nhiên, ta thử đặt một vấn đề : 
trong hàng loạt khoáng sản đó, và 
trong cả số khoáng sản được xem như 
là khoáng sản trọng tâm thì những 
khoảng sản nào sẽ có thê là khoáng 
sản rnữi nhọn, làm đòn bầy kinh tế, 
khoáng sản có tầm chiến lược quốc 
gia và quốc tế không những trước 
mát mà cả về làu dài. Phải chăng đó 
là các loại khoáng sản sau đây mà 
chúng ta căn đặc biệt quan tâm điều 
tra, nghiên cứu khai thác và sử dụng: 

J. Vàng là một loại khoáng sản có 
giả trị Kinh tế cao, tiềm năng lớn, 
không đòi hỏi đầu tư công nghệ và kỹ 
thuật quá phức tạp hoặc phải nhập tử 
nước ngoài, đặc biệt là vàng sa 
khoảng. Có đầu tư thì nhấtđịnh có hiệu 
quả và có hiệu qua tức thời. Yêu cầu 
cơ bản đối với văn đề điều tra khai 
thác sử dụng tài nguyên khoáng sản 
vàng là vấn đề fồ chức và quản lú. 


Nghề khai mỏ vàng là một nghề có 
truyền thống làn dời của nhàn đàn ta, 
bị mai một trong vài chục năm qua. 
Trong vòng vài năm gản dày, việc 
đãi cát tìm vàng đã đĩy lên như một 
cao trào tr phát không thê đạp tắt 
được ở mọt số địa phương. Do đó, tài 
nguyên vàng bị tòn thất, bị biến 
nghèo. Nan *châấy máu vàng?” trảm 
trọngz. Tệ nạn xã hội phát triển. 
Những biện tượng tiêu cực đó căn 
phải được ngàn chặn bàng ngày việc 
tÖ chức lại kịp thời nghề khai mổ 
vàng và quản lý chặt chẽ, có hào 
đảm hiệu quả. | 


2. Đá ốp lát, đá quý, đá xây dựng. 


(bao gồm cá đá vôi) có Liêm năng rất 
lớn. Ngoài việc thỏa mãn lầu dài nhu 
cảu sử dụng trong nước, hoàn toàn 
có thể thỏa mãn những nhủ cầu xuất 
khảu. Đầu tư không cáo, kỹ thuật 
không Khó nhưng hiệu qua nhiều. Yêu 
cảu cơ bản đòi với vấn để này là 
tìm các nơi tiêu thụ và nghiên cứu 
công nghệ mỹ thuật theo thị hiểu của 
người tiêu dùng. 

3. Đất hiếm là một tài nguyên 
khoáng sản có tiềm năng rất lớn, là 
nguyên liệu khoáng đáp ứng rộng rãi 
yêu cầu của nhiều ngành công nghiệp 
phát triển cao của thể giới và trong 
nước. Dó là kim loại của thế kỷ XÀT, 
ta cần phải biết đón trước hướng 
phát triền khoa học và kỹ thuật của 
thời đại. Yêu cầu cơ bản đổi với vấn 
đề diều tra khai thác sứ dụng đất 
hiểm là việc nghiên cứu công nghệ 
học và mở ròng khóa học ứng dụng. 
Hướng là phải tạo ra những sản phầm 
tình và siêu sạch. Có đầu tư thị nhất 
định có hiệu quả, hiệu quả tuy không 
tức thời nhưng rất lớn và làu dài. 
Ngay từ bày giờ cần phải có một quy 
hoạch tông thể và những kế hoạch 
thực dụng đề triển khai tỏi công việc, 


* 


Toàn bộ các tài nguyên khoáng sản 
là tài sản quốc gia, thuộc sở hữu 


toàn dân, Nhà nước độc quyền thống 
nhất quan lý. Mặt Khác sự nghiệp 
nghiên cứu điều tra, phát hiện, khai 
thác, chế biến, sử dụng, bảo vệ tài 
nguyên khoáng sản và lòng đất là sự 
nghiệp của toàn dàn, của từng tập thẻ, 
à của từng công dàn. 

Đây hà một sự nghiệp lớn lao cần 
phải huy động mọi lực lượng « Nhà 
nước và nhàn dàn cùng làm »; €Quốc 
doanh và tập thể cùng làm ®, “Trung 
ương và địa phương cùng làm ». Việc 
phát triền, bảo vệ và hiện đại hóa 
nghề mỏ truyền thống của dân tộc 
trên mọi địa bàn có khoáng sản của 
đất nước cần trở thành một cao trào 
cách mạng kỹ thuật trong ngành địa 
chảất, khai thác: mỏ, và chè biến 
khoáng sản nhànn đứa nhanh hớn nữa 
những kết qua điều tra địa chàt 
khoảng sản vào phục vụ kinh tế và 
xã hỏi, theo đúng hướng: “vừa xây 
đựng kinh tÈ trung ương, vừa phát 
triền kinh tế địa phương là cách đi 
tốt nhất cho phép khai thác tốt mọi 
khả năng của đất nước để tăng nhanh 
sản xuất, đảy mạnh phân công lao, 
động, mở mang ngành nghề, tạo 
thêm của cái ) (1). 

Về bước đi của cuộc cách mạng kỹ 
thuật này, cần tiến hành như lời đồng 
chí ELê-Duän đã nói: €Phải vừa có 
nhảy vọt tử thủ công lên cơ khi 
ngay, lại vừa có tuần tự tiến từ thủ 
công lên nửa cơ khi rồi sau đó mới 
lên cơ khi» ©). 

Trong khi chờ đợi xảy dựng một bộ 
luật đầy đủ về sử dụng và bảo vệ tài 
nguyên thì vấn đề cäi tiến cơ chế 
quản lý kinh tế, sớm bạn hành một 
« Pháp lệnh bảo vệ lòng đất”, điều 


-chỉnh, bồ sung hoặc xảy dựng mới 


một số chế đó, chính sích cho phú hợp 
với tỉnh hình thực tế của xã hội sẽ có 
ý nghĩa thúc đầy mạnh mẽ tiến trình 
nghiên cứu và sản xuất: 


(1). (2)1ê-Duần: !à quá trình từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xá hội chủ nghĩa, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1962. tr. 1O và tr 22. * 
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Ở nước ta có hơn hai triệu đồng 
bào du canh du cư thuộc các 
dân tộc thiều số, trong đó hơn một 
nửa là đồng bào H° Mông, Dao, Gia- 
rai, E-đê, hầu hết ở vùng rừng núi 
Trường-sơn, Tày-nguyên và biên giới 
phía bắc, nơi kể địch hàng ngày chống 
phá ta về mọi mặt, Ở đấy, phương 
thức canh tác chủ yếu của đồng bào 
là du canh, phát, đốt nương rảy, trồng 
trọt theo lối chọc, tỉa; chán nuôi gia 
súc còn thả rông. Cuộc sống của đòng 
bào có tính tự cấp tự túc, lạc hậu, 
bàp bènh, khô cực. —~ 
Nhằm giảm dân số người du canh 
du cư, Đảng và Nhà nước ta đã phát 
động cuộc vận động định canh định 
cư kết hợp với hợp tác hóa nòng 
nưhiệp từ năm 1968, và mở rộng ra củ 
nước sau đại thắng mùa xuân năm 
1975. Trong l5 năm qua, cuộc vận 
động đã tác động đến l6 triệu đồng 
bào ở 1300 trong số 1650 xã thuộc 160 
huyện của 22 tỉnh miền núi và có 
miền núi, và đã thu được những tháng 
lợi quan trọng. Đồng bào các dân tộc 
ở những nơi định canh định cư đã 
được cải thiện một bước về đời sông 
vật chất và tính thần, đã đóng góp 
tích cực vào sự nghiệp xây dựng và 
bào vệ Tỏ quốc. Trong 1Š năm, đã 


khai hoang được 114000 ha ruộng dát,: 
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bao gồm ruộng bậc thang, ruộng nước, 
ruộng cạn, nương có bờ đả ở vùng 
núi đá ; xây dựng 2000 công trình thủy 
lợi nhỏ tưới cho 40000 ha ruộng và 
kết hợp xây dựng 20 trạm thủy điện 
nhỏ. Ở Gia-lai — Kon-tum đã có thêm 
hàng vạn héc ta ruộng nương, góp 
phần vào việc giải quyết vấn đề lương 
thực trong tỉnh ; những nơi bình quàn 
đầu người có 1000mẺ đến 2000m' 
ruộng nương chẳng những đã tự túc 
được lương thực mà còn làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước. Đã trồng được 
50000 ha rừng tập trung và 13000 ha 
cây công nghiệp, xây dựng gần 100 cơ 
sở chăn nuôi trâu bò đàn. Đã di 
chuyên và làm nhà ở mới cho gần 7 
vạn hộ gồm hơn 40 vạn nhân khầu, 
xày 3000 giếng hoặc bề nước cho những 
nơi thiêu nước ăn và 2050 công trình 
phúc lợi tạp thể, mở 9700km đường 


'giao thông nông thôn trong đó có 


3500km đường ô tô nối với đường trục 
trong mùa khô, và làm 350 cầu treo: 
thành lập được 3909 hợp tác xã và 1869 
Lập đoàn sản xuất nông lâm nghiệp v.v. 
Cho đến nay, ở các tỉnh Hà-tuyên, 
Hoàng-liên-sơn, Quang-ninh, Hà-sơn- 
binh, ˆ Thanh-hóa, Bình-trj-thiên, 
Quảng-nam — Đà-nẵng, Nghĩa-binh, 
Gia-lai — Kon-tum đã có 120 xã bao 
gom 100000 đồng bào các dân tộc 


thiểu số trong các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất nông nghiệp, nông làm 
nghiệp đã được công nhận là hoàn 
thành định canh định cư. Đến nay, 
tỉnh nào, vùng nào và dân tộc nào 
cũng xây dựng được những mô hinh 
to»: điện và từng mặt về định canh 
định cư. 

Tuy nhiên, kết quả vận động định 
canh định cư 15 năm qua còn thấp so 
với yêu cầu và công của bỏ ra. SỐ 
người du canh du cư hoặc định cư du 
canh vẫn còn rất lớn. Còn 258 xã 
chưa triền khai cuộc vận động, nHất 
là ở những vùng xa xôi hẻo lánh chưa 
có đường sá, từ huyện xuống xã phải 
đi bộ mấy ngày. Phần lớn những xã 
đã triền khai cuộc vận động cũng còn 
dở dang, chưa có cơ sở vật chất vững 
chắc đề ồn định đời sống lâu dài. Đôöi 
với nhiều huyện vùng núi đá Cao-bằng 
và Hà-tuyên, dân đông, đất canh tác 
thiếu, rửng bị tàn phá hầu hết; nguồn 
nước ăn cho người và gia súc đều 
thiếu, kẻ địch lại ở kề bên luôn luôn 
quấy phá, vấn đề lương thực và đời 
sống nói chung được đặt ra rất cấp 
bách. Ở Tày-nguyên còn chưa xác 
định được những hình thức và bước 
đi cụ thề trong cuộc vận động cho phủ 
hợp với trinh độ kinh tế — xã hội của 
nhàn đàn địa phương. 

Vị thể, trên cơ sở những kết quả 
đã đạt được trong lỗ năm qua, nhất 
là tử những mò hình định canh định 
cư, chúng tôi xin nêu ra mấy kinh 
nghiệm nhằm làm tốt hơn nữa cuộc 
_ vàn động định canh định cư theo tỉnh 
thần nghị quyết Đại hội thứ V của 
Đăng. 


'1—Đem lại cho đồng bào 
_ một đời sống òn định, trước 
hết là giải quyết tốt vần đè 
lương thực. 

-Từ bao đời nay, đöng bào các dân 


Lộc thiều số phải sống du canh du cư 
văn tha thiết mong muốn có một đời 


‡ 
sống ön định. Cho nên, đồng bào sẵn 
sàng hưởng ứng cuộc vận động định 
canh định cư, vì nó đáp ứng nguyện 
vọng tha thiết làu đời ấy. Và nguyện 
vọng đó của đồng bào cũng chính là 
mục tiêu quan trọng bậc nhất của 
cuộc vận động. Cuộc vận động định 
canh định cư nhất thiết phải từng 
bước thực hiện cho được mục tiêu ấy. 


Du canh du cư ở nước ta là dựa 
vào rừng, phá rừng, đốt rừng đề làm 
nương rắy sản xuất lương thực, giải 
quyết cái ăn trước mắt, khác nào phá 
mất thế mạnh của miền núi. Rừng 
già, rừng non đều bị phá. Hậu quả là 
hết rừng, đất bị thoái hóa, cằn cỗi, 
cày trồng còi cọc, mất cả nghề rừng 
và nghề thủ công dựa vào rừng, nước 
ăn cũng cạn, thiên tai khủng khiếp, 
đồng bào đành phải bỏ nơi chôn rau 
cắt rốn đi nơi khác đề tìm miếng ăn 
trước mắt, Đó là cái vòng luần quần 
khủng khiếp và nguy hiểm. Cho nên, 
đề thoát khỏi cái vòng luần quần ấy, 
điều quan trọng trước hết là làm cho 
đồng bào có đất trồng trọt ồn định 
với phương hướng sản xuất đúng. 
Tạo nên diện tích đất trồng lương 
thực ôn định cho đồng bào là cả một 
công trình mất khá nhiều công sức. 
Bằng cách kiên trì khai hoang, mở 
rộng điện tích, kiến thiết đồng ruộng, 
làm thủy lợi, tạo nên những ruộng 


-_ lúa nước, ruộng bậc thang, ruộng cạn, 


nương có bở đá, hốc đá có đất... Trên 
những diện tích đất trồng này, tiên 
hành những biện pháp thâm canh 
thích hợp đẻ dán đảãn có được đất 
trồng lương thực ôn định. Và trong 
tình hình Từng bị phá nhiều, gản 
liền với những biện pháp thâm canh, 
phải kết hợp chặt chẽ nông nghiệp 
với làm nghiệp, bảo vệ và phát triền 
vốn rừng, trả lại màu mỡ cho những 
đất đai bị cần côi, giữ gìn những đất 
đai đang trồng trọt, bảo vệ môi 
trưởng, tạo thế cân bằng sinh thái 
từng khu vực và trong cả nước. 
Phương hướng sản xuất đúng ở những 
vùng định canh định cư còn đòi hỏi 
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có sự kết hợp tốt kinh tế với quốc 
phòng, vì nhiều vùng có vị trí xung 
yếu, cần được tạo thành một thể tràn 
Hiên hoàn bao vẻ đất nước. Phương 
aướng đó cũng gắn với kế hoạch phản 
-vùng kinh tế của ca nước và nhất là 
trên địa bàn huyện. San xuätra lương 
thực ngày càng ôn định và dù ít hay 
nhiều cũng đéếu ràt quý, có ý nghĩa 
vẻ nhiều mặt, Vị ở những vùng núi 
đá, xa xôi héo lành, dù có tiền cũng 
không dễ gi mua được lương thực, 
hoặc dù Nhà nước có tiếp tế cũng phải 
khó khán lắm mới đưa tới được. Làm 
theo phương hướng đó, nhiều hợp 
tác xã, nhiều huyện đã phần đấu tự 
túc được lương thực tại chỗ. Ví dụ 
huyện A-lưới (Binh-trị-thiên) năm 
1075 mới khai phá được 46 ha ruộng 
nước, đến nàm 1982 do: mở rộng diện 
Lích trồng trọt cho nén bình quàn đầu 
người đã có 100 kg lương thực và 
huyện đã bán cho Nhà nước trên 000 
tấn, 4 xãä đã chấm dứt được nạn phá 
rứửng làm rảy. 

Ngày nay với hàng triệu héc ta 
đất trống và đồi trọc dang hằng 
ngày bị xói mòn, thoái hóa , do nạn 
phá rừng gây ra, chúng ta lại càng 
thấy rõ việc khai hoang mở rộng điện 
tích nòng nghiệp không thê tách rời 
việc bao vệ và xáâv dựng vốn rừng. 
Đất và rừng gøàn chặt với nhau và 
nương từa nhau để tồn tại và phát 
triển. Vị vậy, xây dựng cơ cấu kinh 
tế nòng — làm nghiệp ngay từ đâu là 
điều kiện vạt. chất có Ý nghĩa quyết 
định nhất đề tạo nên những vùng 
định canh định cư ön định làu đài. 
Điệu này cần được giáo dục sàu rộng 
trong nhàn đàn và thẩm nhuận trong 
eông tác tỏ chức thực hiện cuộc vận 
đọng, Những nàm qua, một số nơi đã 
làm tòt mặt này, Thanh-hóa trông 
được hơn TNStHU héc ta rừng luông, 
Hiếểng huyện Quan hóa trong cuộc 
vàn độ.:ø định cành định cứ đã trông 
được To 100 héc ta rừng, hiện đã khai 
thác hàng triệu cav năm và đến năm 
I9*5 sẽ có 7 triệu cày/năm : trong 
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khi đó văn khai hoang được 1181 héc 
ta đất nông nghiệp (071 héc ta ruộng 
nước), đưa sản lượng lương thực từ 
9000 tấn năm 1965 lên Í§ 900 tần năm 
1981, đạt bình quàn 16 kø'người? 
tháng. Đồng bào Dao ở Quang-ninh 
đã trông hàng nghìn héc ta rừng 
quế của tập thể, năm 1981 — 19S5 đã 
bán cho Nhà nước hơn 13 triệu đồng 
tiền quế “định canh định cư °. lồng 
bào K* Ho ở Quảng-nam — Đà-ning, 
Nghĩa-binh chỉ có khoang 16 000 người 
mà bằng năm xuất khầu hơn l1 triệu 
đô la quế ra thị trường thế giới. 
Đồng bào II” Mông có truyền thống 
trồng cây được liệu, cày ăn quả ôn 
đới. Đi đôi với việc bảo vệ rừng và 
trồng rừng đề giữ gin và tăng độ 
màu mỡ cho đất nông nghiệp, chúng 
ta cần tô chức tốt việc kinh doanh 
nghề rững theo quy hoạch phản vùng 
sản xuất trên địa bàn huyện sau khi 
được cơ quan Nhà nước giao đáảt. 
giao rưững. Và từ vốn rừng ngày càng 
tăng đó, tô chức tốt việc chăn nuôi 
gia súc lớn, các ngành nghe thủ 
công, chế biến... Các ngành, nghề đều 
phát triền thì càng có điều kiện đồi 
mới các công cụ sản xuất và nàng 
cao trình độ khoa học kỹ thuật trong 
san xuất, làm cho đồng bào các đàn 
tộc ở những vùng đó dàn đần làm 


chủ đời sống của minh. — .- 


Khi đã định canh được, nghĩa là 
khi đã sìn xuất đủ lương thực tại chỏ, 
các ngành nghề đản dăn phát triền, 
thì định cư được. Định cư tốt thi càng 
định canh tốt. Dịnh canh thẬt ra mới 
giải quvết được cái ăn. Người 
ta thường nói œ@an cư mới. lạc 
nghiệp, cho nên phải chú ý đúng 
mức việc xảy đựng bản làng định 
cư bao göm nhà ở, các công trình 
phúc lợi tập thể theo quy hoạch xây 
đựng nông thôn mới và cuộc sống mới, 
đặc biệt chủ trọng giải quyết vấn đề 
nước ăn cho người và gia súc ởỞ 
những nơi thiêu nguồn nước sạch. 
Trong thời gian qua, những trưởng 
học, trạm v tế, hợp tác xã mua bán, 


giếng xây, nhà vệ sinh, v.v. ở những 
bản làng định cư tuy chưa được xây 
dựng nhiều, nhưng những công trình 
kiên cổ hoặc nửa kiên cố đó ở vùng 
núi cao đã tượng trưng cho ánh sảng 
văn hóa, văn minh của chủ nghĩa xã 
hội. Những nếp nhà ngói riêng cho 


từng hộ kèm theo vườn, thẳng hàng. 


thắng lối của đồng bào Đa-na vừa 
tách khỏi cái hộ lớn gồm tất cả họ 
hàng con cái sống chung trong mội 
mái nhà dài ở làng Ha-ry huyện 
Vĩnh-thạch (Nghĩa-bii:h) nói lên một 
sự tiến bộ xã hội tính bằng thời đại. 
Môi một công trình, dù nhỏ hay lớn 
của sự nghiệp văn hóa giáo dục, bảo 
vệ sức khỏe được xây đựng ở những 
vùng đồng bào định canh định cư 
đều có ý H6 D18 thật sự tốt đẹp. 


Việc mở “mang đường sá, tăng 
cường phương tiện giao thông vàn 
tải đề nối liền những bản làng định 
"anh định cư với nhau và nhất là các 
bàn làng đó với huyện, với tĩnh, với 
những trung tâm kinh tế, văn hóa đã 
làm cho đóng bào không còn phải 
sống cách biệt, mà trở nên gần gũi với 
cuộc sống có văn hóa của toàn xã hội. 
Chủ nghĩa xã hội sẽ do những con 
“đường này đến với đồng bào một cách 
cụ thê bằng vật tư kỹ thuật, bằng 
hàng hóa, bằng ánh gang văn hóa, 
băng khoa học kỹ thuật ; chính những 
con đường này đưa dòng bào vào đời 
sòng chung hàng ngày của đất nước. 


2— Tự nguyện, “ Nhà nước 
và nhân dân cùng làm, trung 
ương và địa phương cùng 
làm ». 


Định canh định cư là một Êˆuộc cải 
biến cách mạng sàu rộng dựa trên sự 
tự nguyện của đồng bào, Đồng bào ở 
đây còn bị hạn chế về nhiều mặt, nhất 
là về trình độ hiểu biết, Cho nên, công 
tác tuyên Truyền giáo dục đổi với 


đồng bào cần dựa vào những điều 
thực tế để liều, những hình ảnh cụ 


thề trong cuộc sống và tiến hành bàng 
phương pháp thiết thực, đơn giản dề 
đồng bào có thề dần dần hiều dược 
chủ trương, chính sách đúng đắn của 
Đăng và Nhà nước, những lợi ích do 
cuộc vận động đem lại, những khô 
đau, tối tăm của cuộc sông du c¡nh 
du cư. Thực tế cho thấy, việc xóa bỏ 
thói quen lâu đời du canh du cư là rất 
khó. Chỉ khi nào đồng bào tự mình 
thấy rõ cái hại của du canh du cư, 
thấy rõ định canh định cư là đề có 
một cuộc sống ồn định và ngày càng 
tốt đẹp, thi khi đó đồng bào mới tự 
giác thực hiện và tiếp thu sự giúp đỡ 
của Nhà nước một cách có hiệu quả - 

khi đó mới thực hiện được phương 
chàm * Nhà nước và nhân dân cùng 
làm, trung ương và địa phương cùng 
làm». Sự giúp đỡ, đầu tư của Nhà 
nước đối với việc định canh định cư 
của đồng bào là hết sức cần thiết, vi 
nều Không, thi.có nhiều khó khăn, 
đồng bào không đủ sức vượt qua được. 
Nhưng chỉ khi nào đồng bào tự 
nguyện, tự giác thị vốn, vật tư, 


lương thực mà Nhà nước bố ra đề 
xàv dựng các công trỉnh sản xuất, 


phúc lợi tập thẻ, nhà cửa v.v., mới 
không bị lãng phí. Dương nhiên, sự 
giúp đỡ, đầu tự của Nhà nước là ở 
những khau căn thiết, có tác dụng 
thúc địy mạnh mẽ tiến trình cuộc vàn 
động, đồng thời nhằm phát huy khả 
nắng tự lực tự cường và tính thần chủ 
động của đồng bào chứ không phái là 
đu từ trần lan, gày nên tâm lý Ý hại, 
trong chờ, đòi hỏi, Thực tế cho thấy, 
nhiều nơi vốn ít mà vẫn làm được 
nhiều việc, phong trào có cơ sở quần 
chúng vững chắc thì đủ việc giúp đờỡ, 
đầu tư của Nhà nước khỏng nhiều 
hoặc không đồng bộ, cuộc vận động 
vìn tiến triển tốt. Song một số nơi, 
do thiếu sự quan tàm giúp đỡ, đâu 
Lr đúng mức của Nhà nước, thực hiện 
Không tốt phương châm s« Nhà nước 
và nhàn đân cùng làm, rung Ươi.# và 
địa phương cùng làm ?, cho nên chóc 
vạn động giảm chân tại chó, 


Trong các hình thức định canh 
định cư thì ở nhiều vùng, dịnh canh 
định cư tại chỗ vận là chủ yếu. Chỉ 
nên xây dựng những cụm đàn cư mới 
của đông bào định canh định cư đối 
với những nơi cư trú quá phần tán 
hoặc những nơi cư trú quá đòng 
không đủ ruộng đất làm an sinh sống. 
Song trong những trường hợp này, 
cần cân nhắc kỹ, nhất là ở những nơi 
có yêu câu bao vệ biến giới, Đồng 
thời, chúng ta tạo điều kiện thuận 
lợi đề thực hiện rộng rãi việc thu hút 
đồng bào vào các cơ sở sản xuất quốc 
doanh: nông trường, lâm trưởng, 
cung bảo dưỡng đường giao thông... 
Đây là miột hình thức thực hiện có ý 
nghĩa về nhiều mặt, làm cho đóng bào 
eó thê đi những bước nhanh hơn lên 
chủ nghĩa xã hỏi, Trong công tác vận 
động định canh định cư, chúng ta 
phải chú ý thực hiện thật tốt chính 
sach đàn tộc của Đẳng, 


Vận động định canh định cư thực 
chất cũng là vận động xây dựng tử 
đàu lực lượng sản xuất mới và quan 
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghìn Ở 
những vùng còn du canh đu cư, đề các 
dàn Lộc thiểu số ở đây có diễu kiện 
tiến thăng lén chủ pghĩa xã hội. Điều 
quan trọng là định ra được những 


hình thức, bước đi; quy mò thích hợp: 


với từng vùng và đào tạo được cán 
bộ người dàn tóc để hướng dàn, tô 
chức đồng bào đi vào con đường sản 
xuất tập the. Theo phương hướng 
chính là nòng — làm kết hợp, lúc 
đâu có thể chỉ tò chức sản xuất tập 
thẻ theo quy mô nhỏ và vừa, lấy thỏn 
bàn làm đơn vị, làm ra một vài sản 
phảm nào đó: tủy theo điều kiện tự 
nhiên, xã hội, dàn cư, thành phần 
dàn tộc, phong tục tập quản, trình độ 
lực lượng sản xuất, kinh nghiệm sản 
xuất của quần chúng, Rhông nén rập 
khuôn, máy móc theo các vùng khác. 
Đồng thời phát triên mạnh kinh tế 
gia đỉnh bao gồm cả trông trọt, chăn 
nuôi, nghề rừng, nghề thú còng, vận 
Lai, thả cá, coi kính tế gia định như 


một bộ phận bồ trợ quan trọng của 
kinh tế tập thề. 


"` 


3— Xác định rõ và làm 
đúng trách nhiệm cụ thè của 
các cấp, các ngành đối với 
cuộc vận động định canh 
định eư. 


Vận động định canh định cư là một 
công tác lớn, khó khăn, phức tạp. 
một công việc tô chức thực hiện và 
hoạt động đồng bộ, có liên quan 


.đến nhiều cấp, nhiều ngành, kè cả 


- 


những ngành nghiên cứu khoa học 
như đàn tộc học, xã hội học, sử học, 
dàn số học, địa lý nhàn văn, địa lý 
kinh tế, v.v. Song điều cỏ ý nghĩa 
quyết định trước hết là sự quan tâm 
lãnh đạo thưởng xuyên, chặt chẽ, cụ 
thề của các cấp Ủy Đăng. Trong thời 
gian qua, do nhận thức chưa. đầy đủ, 
cho nên trong chỉ đạo và tồ chức 
thực hiện có nhiều thiếu sót. Ơ địa 
phương, một số cặp Đẳng và chính 
quyền thường chỉ quan tâm chỉ đạo 
thời gian dăäu, sau đó khoản tráng 
cho cơ quan chuyên trách. Có nơi lại 
còn lấy cá tiền của quỹ định canh 
định eư đề làm việc khác, thiếu quan 
tâm kiện toàn cơ quan chuyên trách; 
không thường xuyên đỏn đốc các 
ngành thiết thực tham gia cuộc vàn 
động. Sự lãnh đạo đúng đản của cấp 
ủy Đẳng đối với cuộc vạn động là chỉ 
ra được nội dung phương hướng, 
bước đi và những biện pháp cơ bản 
đệ tiến hành cuộc vận động ở địa 
phương mình, chỉ đạo việc tuyền 
truyền, giáo dục có kết quả đöi với 
đồng bào, huy động được sức mạnh 
tông hợp của các cấp, các ngành có 
liên quan đóng góp cụ thề vào cuộc 
vàn đóng, giúi quyết những vương 
màc trong việc thực hiện cuộc vận 
động. Vai trò chỉ đạo của chính 
quyền thể hiện trong việc định ra kế 
hoạch cụ thê của địa phương, biết sư 
dụng sức người, sức của của cúc 


ngành và của nhân dân, kết hợp tốt 
với sự giúp đỡ của cấp trên đề tiến 
hành cuộc vận động. Vận động định 
canh định cư là một công tác chính 
trị, kinh tế, xã hội phức tạp ở những 
vùng dân cư còn chậm tiến, cho nên 
nhất thiết các cấp Đảng và chính 
quyền phải có sự lãnh đạo và chỉ đạo 
chặt chẽ, có trách nhiệm tô chức thực 
hiện đến nơi đến chốn. Chúng ta tin 
rằng trên cơ sở nhận thức mới, cùng 
với việc xác định quy hoạch các điềm 
định canh định cư, Nhà nước cải tiến 
việc đầu tư, bồ sung, sửa đồi các 
chinh sách cũ và ban hành các chính 
sách mới về định canh định cư, v.v., 
các tô chức Đảng và chính quyền 
các cấp sẽ cải tiến và tăng cường 
sự lãnh đạo và chỉ đạo của minh đối 
Với công tác quan trọng này. 


Cơ quan chuyên trách ở trung ương - 


và ở các cấp cũng cần được chấn 
chính và kiện toàn đúng với vị trí, 
tính chất và nhiệm vụ của nó đề 
giúp các cấp Đảng và chính quyền 
từ trung ương đến tỉnh, huyện tô 
chức thực hiện thắng lợi cuộc vận 
động. Việc bố trí đủ lực lượng cán 
bộ cảm tại chỗ ở những điềm quan 
trọng và đặc biệt chú trọng đào tạo, 
bỏi dưỡng đội ngũ cán bộ người địa 
phương là rất cần thiết. 


Công tác quy hoạch sản xuất và 
xây dựng, nhất là quy hoạch sản 
xuất và xây dựng ở cấp huyện và xã 
ở những nơi có đồng bào du canh đu 
cr, đòi hỏi sự tham gia của các ngành 
nông nghiệp, làm nghiệp, thủy lợi, 
giao thông vận tải, công nghiệp, thủy 
sản. Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Hộ 


tài chính, Bộ vật tư, Bộ lương thực, 
Ngàn hàng Nhà nước sẽ hướng dẫn 
nội dung và phương pháp cân đối kế 
hoạch dài hạn và từng năm về công 
tác định canh định cư, hướng dân 
các thủ tục quản lý và cấp phát tiền 
vốn, vật tư, lương thực phù hợp với 
tính chất đầu tư bồ trợ. Day mạnh 
cách mạng văn hóa và tư tưởng Ở 
vùng có đồng bào du canh du cư là 
một phần trách nhiệm của các bộ 
giáo dục, y tế, văn hóa và các đoàn 
thê quần chúng. Bộ quốc phòng và 
Bộ Rội vụ cũng có trách nhiệm giúp 
vào việc bố trí mạng lưới các điềm 
dân cư và xây dựng những công 
trình cơ bản kết hợp định canh định 
cư với việc bố phòng biên giới, và 
hướng dẫn các đơn vị biên phòng 


tích cực tham gia cuộc vận động. 


* 


Với những kinh nghiệm tốt của lỗ 
năm qua, hiểu rõ hơn yêu cầu và 
mục đích của cuộc vận động trong 
tỉnh hình hiện nay, được sự lãnh đạo 
chặt chẽ của Đảng và có sự tham gia 
tích cực của các cấp, các ngành, 
chúng ta nhất định hoàn thành thắng 
lợi cuộc vận động định canh định 
cư, góp phần phát triên kinh tế — 
văn hóa miền núi, tăng cường quốc 
phòng và an ninh chính trị, thực 
hiện dần từng bước quyền bình đẳng 
về mọi mặt giữa các dân tộc, vùng 
cao tiến kịp vùng thấp, miền núi tiến 
kịp miền xuôi, các đàn tộc cùng đoàn 
kết giúp nhau tiến bộ, cùng nhau 
làm chủ tập thê xây dựng và bảo vệ 
Tö quốc Việt-ñam xã hội chủ nghĩa. 
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Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP. HUYỆN* 


Tô chức sản xuất 


nông nghiệp — lâm 


nghiệp trên địa bàn huyện Thanh-chương 


UYỆN Thanh-chương 
thuộc vũng trung du 
tỉnh Nghệ-tĩnh, nàm 
dọc dãy rường-sơn. 
[iện tích tự nhiên gồm 116 636 héc ta, 
trong đỏ điện tích cảnh tác chỉ chiếm 
11,6 4 tức là khoảng hơn 17 nghìn héc 
ta. Đất rửng có gán 05310 héc ta, đất 
nóng nghiệp, đỏi và đóng có 
35010 héc ta, Sổ đàn là E7 vạn Hgười, 
tron trên 6 van lào động, 
Thanh-chương có tiềm năng kinh tế 
phong phú; có thẻ mạnh vẻ tròng 
Irot, chắn nười và nghề rững ; có nhàn 
đàn cần củ, dũng cảm, thông mình, 
øiau tỉnh thần cách mang, Song bến 
cạnh những thuận lợi đó, Thanh- 
chương cùng có những khó khăn trong 
phát triển kinh tế, Trong huyện có 
nhiều tiêu vùng khí hậu khác nhau, 
nhiều ruộng bặc thang độ dốc cao: 
điện tích dược tưới nước chỉ chiếm 
309% điện tích canh - Thiên: tại 
thong vav ra; tử năm 1976 đến năm 
102 đã có T1 lần thiên tái lớn, năm 
1077 có hạn nàng, năm T978 có lụt lén, 
cả huyện hãu như bị ngập nước ; nắm 
[©&0 bị bài trận mưa đả, và năm THÀ2 


lrọc 


đó scó 


tác. 


VỊ 


N 


NGUYÊN - PHƯƠNG - QUÊ 
Bí thư Huyện ủụ Thanh-chương 


bu 


ch] 


cơn bão số 7 
phá nặng nề, 

Dược Noht quyết Đại hội toàn quốc 
thứ IV và thứ V của Đăng soi sang, 
thấy rõ vị trí, chức năng của cấp 
huyện, huyện ủy chúng tôi nhận thức 
ràng muốn xảâv dựng huyện, tăng 
cường cấp huyện thị phải lừ ruộng 
đặt, rừng, đồi, lao động trong huycn 
xác định cho được cơ càu tô chức sìn 
xuất của huyện. Từ cơ cầu đó, chúng 
tỎi có cơ sở để xây dựng quy hoạch 
tông thè kính tế — xã hội, xác định 
phương hướng sản xuất một cách 
họp lý, tìm ra những biện phícp tích 
cực nhàn Khai thác tỐtL nhất bị thẻ 
mạnh cúđ( huyện là trông trọt, chân 
nuôi, nghệ rừng, giải quyết bàng đượế 
như cầu lương thực, thực phầm, dòng 
thời phần đâu có nhiều nguyên liệu 
cho công nghiệp và hàng hóa nòng sản 
xuat khâu, tùng bước ồn dịnh và 


cái thiện đời sóag nhận dàn, 


làm cho 20 xã bị tàn 


Dưới đàyv là một số công Việc mà 
huyện chúng tòi đã làm: 


* Xcm Tạp chí Cộng sản từ :ố tháng 2- 
J281. 


1 — TẬP TRUNG SỨC PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP 
TOÀN DIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN | 


T1—Giải quušt oấn đề lương thực : 


Mục tiêu tự bảo đảm nhu cầu lương 
thực trên địa bàn huyện là một thứ 
thách lớn đối với đang bộ huyện 
chúng tôi, bởi vi từ nhiều năm nay, 
Thanh-chương là một tronø những 
húyện ở Nghệ-tĩnh có nhiều khó khăn, 
có khi rất nghiêm trọng về lương 
thực. Tính trong 5 năm, từ 19:6 đến 
1980, binh quân tông sản lượng lương 
thực hằng năm chỉ đạt 31 700 tấn, năm 
cao nhất (1976) đạt 37000 tấn, năm 
thấp nhất (1978) đạt 23000 tấn; bình 
quân lương thực quy ra thóc tính theo 
đầu người chỉ đạt 185 ki lô gam. Xlỗi 
năm đóng góp cho Nhà nước khoang 
1700 tấn, trong khi hằng năm Nhà 
nước phải cấp cho huyện trên 3000 
tấn, năm cao nhất trên 5 000 tấn, trong 
đó số lương thực trợ cấp cho những 
hộ nông dân thiếu ăn chiếm tỉ lệ 
không ¡I. 


Tỉnh trạng thiếu lương thực kê trên 
có nhiều nguyên nhân, song, nghiêm 
khắc tự kiêm điềm, chúng tôi thấy 
nguyên nhàn chủ vếu, trực tiếp là do 
sự lãnh đạo của huyện ủy còn nhiều 
thiếu (sót, chưa biết khai thác dũng 
tiềm năng đất đai, xác định đúng 
phương hướng sản xuất, bố trí đúng 
cây trồng và con vật nuôi. T]rong 
huyện ủy còn những biểu hiện của 
tư tưởng bảo thủ, ý lại, ngài khó, 
thiếu mạnh dạn tiếp thu các tiến bộ 
khoa học, kÝ thuật. | 


Được các nghị quyết của Đảng soi 
sâng, chúng tôi đã tập trung súc phát 
triền nông nghiệp nhằm trước hết 
giải quyết vấn đề lương thực, theo 
phương hướng thâm canh lúa, đông 
thời phát triền mạnh các loại màu. 


Trong sản xuất nông nghiệp, thủy 
lợi là biện pháp hàng đầu. Dối với 
huyện vùng trung du như huyện 


chúng tôi, vấn đề nước tưới cho cây 
trỏng cảng có tầm quan trọng đặc 
biệt. Nhận thức được như vậy, từ đầu 
năm 1976 đến nay, chúng tôi đã không 
ngừng phát động phong trào làng 
thủy lợi theơ phương châm # Nhà 
nước và nhàn đàn cùng làm »s. Toàn 
huyện đã đào đắp trên 4 triệu mét 
khối đãt, 10000 mét khối đá, đồ trên 
7000 mét khối bê tông nhằm hoàn 
chỉnh các công trình đã có và làm 
mới hàng chục hồ chứa nước, xây 
dựng 7 trạm bơm diện cỡ lớn và cỡ 
nhỏ, v.v, Nhờ vậy, diện tích được 
tưới nước đã tăng từ 4000 héc ta 
(năm 1976) lên 6 000 héc ta (năm 1982). 
Các vùng trọng điềm lúa như Đại- 
đồng, Vö-liệt v.v. đã căn bản giải 
q:vết được việc tưới, tiêu cho diện 
tích lúa. 


Trong thâm canh lúa, chúng tòi 
coi trọng việc bình tuyền, sử dụng 
các bộ giống lúa mới có năng suất 
cao, có khá năng chịu hạn, chống 
được sảu bệnh. Œ huyện, có cán bộ 
kỹ thuật chuyên trách chỉ đạo 2 cơ 
sở chuyên lọc giống và nhân giống 
mới; môi hợp tác xã đều dành một 
SỐ ruộng đất và lao động cần thiêt đề 
chuyên làm giống. Có giống lúa mới, 
có nước tưới, chúng tôi bố trí lại cơ 
cấu cây trồng, mùa, vụ cho thích hợp 
với từng loại chân ruộng, từng tiêu 
vùng khí hậu. Chúng tôi đã mở rộng 
điện tích lúa hè thu từ 1200 hẻ¿ể ta 
(năm 1976) lên 3000 héc ta (năm 1252), 
đồng thời đầu tư thêm phản bón, chị 
đạo chặt chẽ khâu làm mạ và bảo đàm 
thời vụ. Nhờ các biện pháp dòng bộ 
nói trên, năng suất lúa từ 2§tạ/héc ta 
(năm 1979) đã lên 4l tạ/héc ta (nam 
1952). Riêng vụ đông xuân 1983, bình 
quân năng suät lúa trong toàn huyện 
đai 26,3 tạ/héc ta, trong đó nhiều hợp 
tác xã như Thanh-yăn, Minh-sơn, 


e 
SA) 


Đồng-văn I1, Thanh-minh v.v. đạt 40 
tạ/héc tà. Sản lượng lúa từ 21067 tần 
(năm 1979) đã lên 33 000 tấn (năm 
1982). 


Huyện chúng tôi ở vùng trung du, 
nhiều gò, đồi, cho nên diện tích trông 
lúa bị hạn chế. Vì vậy, cùng với việc 
coi trọng cây lúa, chúng tôi rất coi 
trọng phát triền các loại mảu, làm 
cho màu chiếm tỷ trọng đáng kề 
trong tồng sản lượng lương thực. Đề 
phát động được phong trào nơi nơi 
trồng màu, nhà nhà tròng màu, chúng 
tôi sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ. 
Đề có thêm diện tích trồng màu, một 
trong những -biện pháp mà chúng tồi 
đã áp dụng là bố trí lại các điềm đân 
cư. Từ năm 976 đến nay, sau khi đã 
có quy hoạch tòng thê kinh tế— xã hội, 
chúng tôi đã chuyền những hộ ở vùng 
đông dàn mà ít đất đến những vùng có 
nhiều đất, chuyền dân từ vùng thưởng 
bị ngập lụt lên các vùng đồi theo quy 
hoạch. Cách làm đó giúp chúng tôi 
vừa có thêm đảt tốt dê trồng màu, 
trồng cây công nghiệp, vừa có điều 
kiện thuận lợi nhanh chóng phủ xanh 
đồi trọc, biến đồi trọc thành những 
vưởn cây xanh tốt. Kết quả là từ năm 
1976 đến nay đã chuyền được 5 000 
hộ với 35 000 nhàn khảu đến các vùng 
kinh tế mới, mở rộng thêm 2000 héc 
ta đất canh tác, tạo ra một Số vùng 
chuyên canh như vùng ngô, lạc ở 
Cát-ngan, vùng lạc, ớt ở Xuân-lầm v.v. 
Chúng tôi cũng mở rộng diện tích 
màu vụ đông và vụ hè thu, đưa các 
vụ sản xuất đó thành vụ chinh; chiếm 
60 4 điện tích trồng màu cả năm. Nhờ 
vậy, điện tích trồng màu tử 6500 héc 
ta (năm 1976) đã lên 10000 héc ta 
(năm 1982). 


Trước đày, một trong những 
nguyên nhân khiến cho nòng đản 
huyện chúng tôi chưa chú ý đúng 
mức đến việc tróng màu là thiếu 
những. chính sách, chế độ khuyến 
khich thỏa đáng. Chúng tôi đã khác 
phục tỉnh hinh đó bằng cách mạnh 


)Š 


dạn thực hiện một số chế độ cụ thà 
trong sản xuất màu. Chẳng hạn đối 
với đất hoang, hóa thì xã viên có thề 
mượn đề trồng màu từ 3 đến 5 năm 
và được hưởng -toàn bộ sản phầm. 
Đối với những vùng chưa có tập 
quán tăng vụ, trồng¿ xen thì hợp tác 
xã ở đó động viên xã viên tăng vụ, 
trồng xen bằng cách khoán đủ chi phi 
nhưng cho xã viên hưởng sàn pbầm. 
Hàng vụ, hằng năm, huyện căn cứ 


'vào tỷ trọng màu trong cơ cấu lương 


thực của các hợp tác xã mà giao chỉ 
tiêu huy động lương thực nghĩa vụ 
cho Nhà nước theo hướng hợp tác xã 
nào trồng nhiều màu thì được nộp 
màu thay cho thóc theo tỷ lệ cao. 
Những hộ nông dàn thừa màu được 
dùng màu đề trao đồi hàng hóa với 
Nhà nước. | 


Những cố gắng nỏi trên đã đưa sản . 
lượng màu tăng nhanh từ 9500 tấn 
(năm 1979) lên 14 500 tấn (năm 1982). Có 
thêm lúa, thêm màu, bình quân lương 
thực quy ra thóc tính theo đầu người 
từ lI§5 ki lô gam (1979) đã lên 270 
ki lô gam (năm 1982). Tử một huyện 
thiếu lương thực, đến nay chúng tôi 
đã bước đầu tự giai quyết được nhu 
cầu lương thực trên địa bàn huyện. 
Đồng thời, mức đóng góp lương thực 
nghĩa vụ đối với Nhà nước cũng tăng 
nhanh, tử 900 tấn (năm 79) lên 


¬... tấn (năm 1980), 4600 tấn (năm 
1981), 6500 tấn (năm 1982) và 5000 


lấn (năm 1985). luyện chúng tòi là 
một trong những huyện của tỉnh 
Nghệ-tĩnh trong nhiều năm liên đả 
hoàn thành xuất sác kế hoạch huy 
động lương thực. 


Di đôi với đầy mạnh sản xuất 
lương thực, chúng tôi coi trọng phát 
triền cá công nghiệp và câu xuãi 
khầu. Chúng tòi tận dụng mọi khả 
năng đất đai, bố trí lại cơ cầu cây 
trồng hợp lý hơn theo hướng tập 
trung chuyên canh kết hợp với'kinh 
doanh tông hợp, vừa xây dựng vùng 
cây công nghiệp tập trung như vùng lạc 


ở XNuân-lâm, Cát-ngan, vùng ớt ở 
Thanh-vên, Thanh-giang, vùng chè ở 
hữu ngạn sông Lam, vừa trồng rải 
rác ở mọi nơi trong huyện với điều 
kiện đưa lại hiệu qua kinh tế. Việc 
trồng cây công nghiệp và cấy xuất 
khẩu được giao cho các hợp tác xã 
và cả cho các hộ gia đỉnh xã viên. 
Kết quả là, về diện tích từ 1 §00 héec 
ta (năm 19:6) tăng lên 3609 héc ta 
(năm 1983), trong đó lạc từ 430 héc 
ta lên 1150 héc ta, ớt từ 50 héc ta 
lên 280 héc ta, mía từ 20 héc ta lên 
400 héc ta, vừng từ 3600 héc ta lên 
590 héc ta, đậu tương từ 260 héc ta 
lên 130 héc ta. Năm 1982, huyện chúng 
tôi đã bán cho Nhà nước khoảng 
800 tấn lạc, 110 tấn ớt khô, 2 tấn tơ, 
200 tấn vừng và đậu. 


2= Tồ chiic lại chăn nuôi trên địa 
bản huuện.. ° 


Thanh-chương có diện tích rừng 
và döng, có tự nhiên khá lớn, có 
nhiều loại màu và cây công nghiệp, 
cho nên có nguồn thức ăn phong phú 
cho gia súc. Trong những năm qua, 
chúng tôi đã từng bước bố tri lại cơ 
cầu con vật nuôi göm lợn, trâu, bò, 
cá, đê, hươu, ong và các loại gia cảm 
ở cả ba khu vực quốc doanh, tập thê 
và gia định xã viên, với tính thän`ở 
dàu có bếp ăn thì ở đó có chăn nuôi, 
có nước là phải có cá, có rừng là 
phái có trấu., Trên địa bàn huyện có 


` 
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trại chăn nuôi lợn giống, có nông 
trường chấn nuôi bò giống. Ơ từng 
hợp tác xã có trại nuôi lợn đực giống, 
lợn nái giống, cá giống đề cung cấp cho 
các hộ xã viên, đồng thời tồ chức 
nuôi trâu bò đàn tập trung ở các đồng 
có và giao khoán cho xã viên chăn 
nuôi trâu bò càv kéo kết hợp sinh 
sản theo định mức kinh tế, kỹ thuật. 
Đề bảo đảm tốt kết quả chăn nuôi, 
chúng tôi coi trọng công tíc thú v, tô 
chức chu đáo mạng lưới thú v từ 
huyện đến cơ sở. Đông thời có chính 
sách, chế độ thích đáng, chẳng hạn 
như đầu tư vốn cho chăn nuôi gia 
định, cấp thức ăn cho các con giống, 
bán thưởng lương thực cho các hộ 
gia đình vượt mức về phản bón. 


Nhờ các biện pháp tông hợp nói 
trên, đàn gia súc ở huyện chúng tôi 
tăng nhanh. Lấy năm 1983 so với năm 
1979, đàn lợn tăng từ 35000 con lên 
50 867 con, đìn trâu từ 19500 con lên 
23500 con, đàn bò từ 95600 con lên 
13700 con, cá từ l triệu con lên 3 
triệu eon. Chăn nuôi phát triền vừa 
tác động tốt đến trông trọt, bảo đảm 
đủ sức kéo, tăng nguồn phân bón đề 
thâm cành, vừa tăng thủ nhập cho 
tập thể và các hộ gia đình xã viên. 
Hằng năm, huyện chúng tôi đã cung 
cấp cho Nhà nước 720 tấn thịt lợn 
và thịt trâu bò, từ 300 đến 500 con 
trâu bỏ cày kéo, 


II - TỒ CHỨC KINH TẾ LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 


Thanh-chương có diện tích đất 
rừng, đất đồi khá lớn. Đó là một tiềm 
năng đáng kề bởi vì rừng. đồi không 
những cho chúng tôi gỏ, củi, mà còn 
cung cấp nhiều sẵn phầm quý làm 
được liệu, làm nguyên liệu cho còng 
nghiệp, lương thực cho người, thức 
ăn cho gia súc v.v. Dựa vào thế mạnh 
nói trên, trong quy hoạch tông thê 
kinh tế — xã hội, đảng bộ huyện 


\ 


chúng tôi đã xác định đưa lâm nghiệp 
thành một ngành sản xuất chính, thực 
hiện phương hướng nông — làm kết 
hợp trong tắt cả các vùng, các hợp 
tác xã và gia định, 

Thực hiện phương hướng đó, chúng 
tôi đã bước đầu xảy dựng quy hoạch 
làm nghiệp, xúc định hướng kinh 
doanh cho từng loại đất trông. Chúng 
tỏi đã khoanh các vũng rừng gói: 
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— Vùng rừng khai thắc (khoảng 
29000 héc ta) với trữ lượng 2,5 triệu 
mét khối gỗ, môi nàm có thề khai 
thác từ 15000 mét vkhối đến 20000 
mét khối ; 


—% ng rừng nuôi và b:o vệ thủ 
(7000 héc ta); 


— Hừng đầu nguồn (2000 héc ta); 


— Hừng cần tu bồ và bảo vệ 3 100 
héc ta): 


— ĐẤI rừng làm cây lương thực và 
cây công nghiệp (8 700 héc ta); 


— Đất rừng dùng cho chăn nuôi 
(6 §50 héc ta). 


Trên-cơ sở quy hoạch đó, chúng 
tôi bố trí cơ cấu cày trỏng, con VẬI 
nuôi cho ftửng vùng. Chẳng hạn ở 
vùng hữu ngạn sông Lam, đỗi với 
những đôi có độ dốc dưới 25 độ thì 
trồng chè công nghiệp và trồng các 
loại cây ăn quả đẻ làm tán che như 
mít, trầm. Ơ các bờ lô thị trỏng dứa 
hoặc cáy xanh, chàn đồi thì trông tre, 
mày v.v. Các đồi dốc thì trồng cây 
lấy gỏ, các đỏi đá thị trông thông. 
Ngoài ra; thực hiện phương châm 
lấy ngắn nuôi dài», chúng tôi tận 
dụng khả năng của đất đôi ở vùng đó 
tröng khoai, sản, đậu, lạc, cây làm 
thuốc v.v, và chàn nuôi trâu, bò, dê, 
hươu v.v. Ở vùng tạ nơan, đôi trọc 
xâu thì chún#Ø tôi tròng chè thực phẩm, 
cây lãy gò, củi, trong thông, Đọc 
triền sông, thị trông các loại tre, mí, 
mìy, song v.V, 


Chúng tôi đã thực hiện giao đất: 
g1ao rừng cho xã, hợp tác xã, cho các 
cơ sở quốc doanh và gia dình xã viên. 
Đến nay đã giao 27510 héc ta đải 
rửng cho 30 xã, trong đó phản giao 
cho các hộ xã viên là 23295ã héc ta 
vườn đồi, phần giao cho các cơ SỞ 
quốc doanh là 2 003 héc ta. 


Đề bảo đảm tốt khâu giống cày 

trông, chúng tôi đã tô chức 26 cơ sở 
' s : : Hộ }.. “* 

ươin giống ở các hợp tác xã với tong 


sẽ 


điện tích là 7! héc ta. Hãng năm. 
huyện có mở lớp ngăn ngày tập huấn 
cho cán bộ kỹ thuật các hợp tác xã 
về gieo rơm, vê chống xói mòn cho 
các loại dồi, v.v. 


Về tô chức lao động, ở từng hợp: 
tac xã đều có đội chuyên trồng rừng 
làm việc theo lôi khoán sản phầm. 
Tĩnh chung toàn huyện có 3 300 người 
trong các đội chuyên kinh doanh đất 
rưrnø, đât đồi và 400 người chuyên 
khai thác rừng, Ngoài các đội chuyên, 
những lúc thời vụ đòi hỏi, các hợp 
tác xã còn huy động thêm nhiều lao 
động đi làm. 

s 


Đến nay, các xã và hợp tác xã đã 


_khoanh nuỏi, tủ bồ được 1645 héc ta 


rừng. Toàn huyện đã trồng được 
1 200 héc ta rừng mới, 1032 héc ta chè 
ở các vùng đất rừng. Các hợp tác xã 
cũng đã tàn dụng đông có, đất rừng 
chàn nuòi thêm 2500 con trầu, bò, 
tröng thêm 7500 héc ta màu gom 
khoai lang, sản, khoai tư, khoai vạc, 
khoai sọ, mía, đậu, vừng và nhiều 
thứ cày làm thuốc. 


Đến nay, các hộ gia đình xã viên 
đã xảy dựng được trên 3500 héc ta 
vườn đòi, trông nhiều loại cây ăn 
qna, cày công nghiệp, cây dược 
liệu v.v. Thu nhập hằng năm từ các 
loại vườn đồi chiếm một tỷ lệ đáng. 
kề trong tông thu nhập của từng gia 
định. _ 7 


Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức 
rằng nl:ững kết quả nói trên chỉ mới 
là bước đâu. Tiêm năng nghề rừng 
của Phanh-chương còn raàt lớn. Trong. 
cún bộ, đàng viên và nl:ân dân huyện 
chúng tôi văn còn những biều hiện 
coi nhẹ nghề rừng. Tệ phá rừng, đót 
rừng khai thác rừng một cách bừa 
bãi còn khá nặng. Vốn đdảu tư cho 
nghề rừng còn quá ít. Các chính sách, 
chế độ về khai thác rừng còn nhiều 
điều chưa cụ thể, chưa hợp lý. Trong 
những năm tới, huyện chúng tôi sẽ 
kiên quyết khắc phục những thiếu. 


sót, nhược điềm nói trên đề làm cho 


nghề rừng phát triền một cách toàn 


diện theo hướng nông — lâm kết hợp, 
đưa lại hiệu quả kinh tế cao trong 
xây dựng huyện. 


Cùng với việc phát triền nông 
nghiệp và lâm nghiệp, huyện chúng 
tôi đã xây dựng các cơ sở tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, trước mắt 
nhằm phục vụ nông —làm nghiệp, 
đồng thời tiến tới xày dựng cơ cấu 
kinh tế nông—lâm—công nghiệp trên 
4lia bàn huyện. Theo phương hướng 
wvà mục tiêu đó, ở huyện chúng tôi 


đã có xí nghiệp chế biến nước chấm, 
xí nghiệp chế biến dược liệu, xí 
nghiệp sản xuất đường, mật, xi nghiệp 
chế biến chè. các cơ sở làm đồ gỗ, 
xí nghiệp cơ khí sản xuất và sửa 


` 


chữa nông cụ v.v. Thực tế những. 


năm qua đã chứng tỏ, nông nghiệp 
và lâm nghiệp càng phát triền 
càng tạo đà thuận lợi - cho sự phát 
triền của các cơ sở công nghiệp, và 
ngược lại, sự phát triền của các cơ 
sở công nghiệp lại tác động tích cực 
đến bước đi lên cửa nông nghiệp và 
làm nghiệp. . 


TIÊN-LÃNG XÂY DỰNG KINH TẾ KẾT HỢP VỚI 


5vuAy đựng kinh tế kết hợp với củng 

cố quốc phòng trên địa bàn 
huyện là một chủ trương lớn của 
Đăng và Nhà nước ta, là một trong 
.những nội dung quan trọng của công 
tác xây dự»g huyện và tăng cường 
cấp huyện. Nó xuất phát từ yêu cầu 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng nước ta, cả trong giai 
.đoạn trước mái cũng như về làu đài: 
nó phù hợp với đặc điểm và vị trí 
của cấp huyện. 


Là một huy ện đồng bằng ven biên 


thuộc ngoai thành Hảài-phòng, có sông 
lớn và biên Đông bao bọc, có điện 
tích tự nhiên 16500 ha, trong đó có 
-9000 ha đát canh tác, có 105000 nhân 


(ỦNG (Ố QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 


NGUYÊN - VĂN -LỰU 
D[ thư Huuện Ủủụ Tiên-lãng 


s 


khäu, Tiên- lãng có vị trí quan trọng 
về kinh tế và quốc phòng. Đây chẳng 
những là vành đai cung cấp lương 
thực và thực phầm cho thành phố 
công nghiệp có cảng lớn, mà còn là 
cửa ngõ bảo vệ phía tâv nam của 
Hải-phòng, là một vị trí hiểm yếu đề 
phòng thủ đất nước. Không phải ngẫu 
nhiên mà xưa kia bọn phong kiến 
phương Bác, rồi thực đàn Pháp. phát 
xit Nhật, đế quốc Àlÿ đều đùng con 
đường biên và đường sông thuộc địa 
phận huyện chúng tôi đề đánh tạp 
hậu vào lHii-phỏng, xâm lược nước 
ta, và ngày nìv bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc cũng đang làm le 
đỏm ngó vị trí xung vếu của huyện 
chúng tôi.” 


00 


Thực hiện các nghị quyết của Đảng 
và Nhà nước, được sự giúp đỡ của 
quản khu ủy Quân khu ba và của 
Thành ủy Hãi-phòng,.trong thời gian 
qua Huyện ủy Tiên-lãng chúng tôi đã 
có những cố gắng bước đầu trong việc 
cụ thề hóa các chủ trương của Trung 
tơng vào địa phương, lãnh đạo và 
tồ chức nhân đân trong huyện phấn 


đấu xây dựng huyện theo phương ~ 


hướng vững về chính trị, giàu về 
kinh tế, mạnh về quốc phòng, biến 
huyện thành một pháo đài vững chắc 
đề bảo vệ Tổ quốc. 


Thật ra, do. vị trí xung yêu của 
minh, Tiên-lăng sớm có truyền thông 
sản xuất và chiến đấu. Ngay trong 
những năm khảng chiến chống Pháp. 
Tiến-lãng đã là một huyện có phòng 
trào du kích mạnh, bám trụ kiến 
cường, đã đánh địch trên 3000 tràn 
lớn nhỏ, trong đó tiêu biều là tràn 
phá căn tháng ®-1953 đánh tan 21 tiêu 
đoàn tính nhuệ của địch, được Hồ 
Chủ tịch gửi thư khen, được Nhà nước 
tạng thường HHuàn chương kháng 
chiến hạng nhất, Trong kháng chiến 
chong Mỹ, quản và dàn Tiên-lãng nêu 
cao tính thân cánh giác, đã tóm gọn 
toán bai thuyên biết kích của Mỹ — 
ngụv khi chủng xâm phạm vùng biến 
của Tiên-lăng. đã ban rơi 5 máy bay, 
bản cháy 2 tàu chiến, bất sống giác 
lái AIY. Huyện được tặng cờ “Đơn 
vị giỏi nhất quần khu ® về tuyên quản, 
về bạn rơi nhiều mắậy bay, Lực lượng 
vũ trang xã Vinh-guang được tạng 
đanh hiệu đơn vị anh hùng. Về niạt 
xảy dựng kinh tế, Tiên-lăng cũng thủ 
được những thành tựu đáng ke. Nàm 
19060 huyện chúng tôi đã cơ bản hoàn 
thành hợp tác hóa nông nghiệp và 
dàn đân đã xây dựng được cơ sở vật 
chà t — Kỹ thuật khả, 


Nhưng sau khi giải phóng miễn 
`am, thống nhất đất nước, có mọi 
thời gian huyện chúng tôi không phái 
huy được truyền thông của mình, rơi 
vào tình trạng là một huyện yếu kém 
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của Hải-phòng. Kinh tế phát triền 
chậm, năng suất và sản lượng lúa. 
màu thấp và bấp bẻnh. Từ năm 1976 
đến năm 19650 năng suất lúa bình quản 
hằng năm chỉ đạt 40 tạ/ha. Sản lượng 
thóc bình quân đầu người chỉ có trên 
dưới 200 kg/năm. Nghĩa vụ đối với 
Nhà nước không hoàn thành, đời sống 
nhân dân có nhiều khó khăn. Mức ăn 
của mỗi người chỉ eó 9—10 kg thóc/. 
tháng (thậm chí có xã chỉ 5 — 6 kẹp). 
Khi giáp hạt có tới 70 số hộ trong 
huyện thiếu ăn. Nhà nước phải bán 
lại cho huyện mỗi năm từ 1500 tấn 
đến 2000 tấn thóc (có năm tới 2100 
tấn). Nhân dân thiếu phấn khởi, một 
số cán bộ và. đảng viên dao động 
trước tỉnh hình khó khăn kéo dài. 
Về công tác quân sự địa phương, tuy 
văn làm tốt công tác tuyên quân. 
song các mặt khác đều sút kém, tri 
trệ. làm ảnh hưởng đến việc tô chức 
lực lượng tại chỗ, huấn luyện quản 
sr, xây đựng tuyên phòng thủ. 

Được các nghị quyết của Đăng soi 
sáng, nhất là sau khi có chỉ thị số 33 
của Hộ chính trị về xâyv dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, huyện ủy 
chúng tôi thày rõ vị trí quan trọng 
của cấp huyện trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc, đã nghiêm ` 
khac kiem điềm những thiếu sói, 
khuyết điềm của mình, quyết tàm khác 
phục khó khăn, tìm cách tháo gỡ 
vướng mắc, từng bước đưa huyện 
nhà tiến lén theo phương hướng kết 
hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với 
củng cố quốc phòng, xây đựng huyện 
thành pháo đài vững chắc bão vệ Tô 
quốc. Với khầu hiệu « Làm giàu đănh 
thủng», Huyện ủy chúng tồi chủ 
trương phải trên cơ sở xây dựng 
huyện vững về chính trị, tận trung 
sức phát triển kinh tế, xây dựng Tiên- 
lãng thành huyện nông — công — ngư 
nghiệp phát triển, có nền quốc phòng 
mạnh, kết hợp chạt chẽ kinh tế với 
quốc phòng, bảo đảm trong bất cứ 
tỉnh huống nào cũng bám trụ đề vừa 
sản xuất, vừa chiến đâu, đánh tháng 


` 


cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của địch, đánh thắng địch từ xa. 
I'hương hướng suy nghĩ của chúng 
lỏi là khi xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch phát triền kinh tế phải đồng 
thời tính đến yêu cầu của quốc phòng, 
két hợp chặt chẽ xây đựng kinh tẻ 


với củng cõ quốc phòng, bảo đảm khi - 


không có chiến tranh thì tập trung 
sức phát triền kinh tế, nhưng khi có 
chiến tranh thi có thê nhanh chóng 
chuyền sang làm nhiệm vụ của thời 
- chiếp, mỗi làng xã là một cử điểm, 
mỗi người dân là một chiến sĩ giết 
giác giữ làng, bảo vệ quê hương. 


Tử năm 19:8 Tiên-lãng đã lập quy 
hoạch và kế hoạch phát triển kính tế, 
văn hóa, xã hội trên phạm vi toàn 
huyện, nhưng chưa hoàn chỉnh, nhất 
là chưa chú ý đầy đủ đến yêu cầu kết 
hợp kinh tế với quốc phòng. Phải đến 
năm 1979 — 1980, sau khi có chỉ thị 
của Bộ chính trị và nghị quyết của 
Thành ủy Hải-phòng về xây dựng cấp 
huyện, chúng tôi mới nhận thức rõ 
hơn và đầy đủ hơn phương hướng xây 
dựng huyện, từ đó bồ sung, hoàn 
chỉnh một bước kế hoạch xày dựng 
huyện. 


Về nông nghiệp, chúng tôi chủ 
trương phải lợi dụng thế mạnh của 
minh là có nhiều bãi bồi, dảy nranh 
thăm canh lúa trong đồng, đồng thời 
bàng cách quai đê lấn biền, mở rộng 
thêm điện tích canh tác ra ngoài bãi. 
Chúng tôi đã huy động hàng chục vạn 
nhân công (trong đó lực lượng dàn 
quản tự vệ là nóng cỏt) đào đập 1km 
đẻ biên, đưa thêm 2050 héc ta bãi 
biền vào sản xuất. lliện nay ở khu vực 
này đã lập làng mới gồm hơn 1000 
gia định và đã trong lúa trên điện 
tích hơn 690 héc ta. Chúng tôi dự định 
từ nay đến năm 1985 sẽ dưa ra khu 
này 6000 dàn lập thành 2 hợp tác xã 
san vuất, đồng thời cũng là 2 xã chiến 
đấu. Dãn sẽ ở đọc ven tuyến đè biên 
tạo thành vành đai bảo vệ bờ biên. Ở 
phía trong đồng, huyện ủy yêu càu 


phải tô chức lại lực lượng dân quân 

tự vệ lồng vào đội thủy lợi 202, phát 
động phong trào làm thủy lợi, đào 
đáp các bờ vùng, bờ thửa, hoàn 
chỉnh hệ thống kênh mương, bảo đàm 
có đủ nước tưởi cho hai vụ lúa, đồng 
thời đề khi cần thì biến thành những 
phòng tuyến chiến đấu. Năm 1951, 
Tiến-lăãng đã xây dựng xong công 
trinh thủy lợi cống Rỗ 3 cửa dài 21 
mét cùng với hệ thống kênh mương 
dân, giải quyết được một phần quan 

trọng như câu về nước ngọt cho sản 
xuat, Mặt khác, các xã đã tích cực vận 
động nhân dàn thực hiện cơ chế khoán 
mới trong nông nghiệp, hăng hải áp 
dụng các biện pháp thàm canh. Trong 
6 vụ liên tiếp Tiên-lăng được mùa lúa. 
Xăm 1981 toàn huyện đạt 50 tạ “ha. Nam 
1982 58 tạ/ha. Năm 1983 65 tạ/ha. Sản 
lượng thóc hằng năm đều tăng từ 
z000 — §000 tấn so với năm trước. 


- Thu nhập bình quản đầu người từ 


200 kg thóc năm 1980-tăng lên 435 kg 
năm 1983. Do đó mức đóng góp nghĩa 
yu lương thực với Nhà nước mỗi năm 
cũng đều tăng. Năm 1980: 3000 tản. 
Năm T9S1: 5 300 tấn, năm 1982: 12000 
tăn, nàm 19S3: 15 500 tấn. Mức ăn của 
đản hiện này là 18 — 20 kg thóc/tháng. 
80 số đàn có đủ thóc ăn, và còn có dự 
trữ. Vụ đông — xuân 983 toàn huyện 
có gần 500 hộ bán thóc cho Xhà nước 
tử Í tấn trở lên (eá biệt có hộ bàn lÌ 
tấn). Các hợp tác xã đều có quỹ lương 
thực đự trữ cho quốc phòng. 


Về tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, huyện chúng tôi đã xảy dựng 
được một mạng lưới cơ khí thích hợp, 
bảo đam lúc bình thường thí chế tao 
cúc cỏng cụ sản xuất, sửa chữa HAI V, 
khi có chiến tranh thì chế tạo và sửa 
chữa vũ khi thô sơ (chòng, mịn, lựu 
đan...). Cụ thể là ở huyện có xí nghiệp 
cơ khí, ở mỏi eum kinh tế có một trạm) 
cơ khí, ở mỖi xã có một tö cơ khi, 


Về ngư nghiệp, hiện nay toàn huyện 
mới có một hợp tác xã đánh bát cá, 
Nấp tới chúng tôi sẽ thành lập thém 
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một số hợp tác xã nữa và sẽ tô chức 
thành các đội đánh bát cá bao #gòm 
hàng trăm lao động, trong đó có đàn 
quân tự vệ làm nòng cốt, hằng ngày 
vừa đánh cá, vừa làm nhiệm vụ tuần 
tra canh gác bờ biền. : 


Về giao thông vân tải, chúng tôi 
đã tính :¬án và xây dựng, củng cố 
một số tuyến đường vừa phục. vụ 
phát triền kinh tế, vừa đắp ứng yêu 
cảu quốc phòng. Chúng tôi đã làm 
thêm 2 tuyến đường mới vươn ra 
phía bờ biến, đã hoàn chỉnh đần hệ 
thống kênh mương: đồng thời củng 
cố và trang bị mới các phương tiện 
vận tải. Đến này, toàn huyện Tiên- 
lãng có 800 tấn thuyền gắn máy, gần 
4U máy kéo, 20 ô tô tại và trên 200 xe 
súc vật kéo. 


Vẻ phần phối lưu thông và văn hóa 
xã hòi, ở huyện chúng tôi đã hình 
thành một mạng lưới phục vụ sản xuất 
và chiên đâu bạo gôm ãcũm, mỗi cụm 
đều có các loại cửa hàng và kho tàng, 
CHúng tôi tách bệnh viện huyện ra 
làm 2 cơ sở, một đặt ở đầu huyện và 
một đặt ở nựav cụm giáp biên. Ơ mỗi 
xï đều có một trạm ý tế, 


Cùng với việc đầy mạnh sản xuất, 
chúng tôi chú ý giáo dục cán bộ, 
đang vícn và nhàn đần nêu cao tỉnh 
thần cảnh giác cách mạng, sản sàng 
chiến -đàu và chiến đấu giỏi. Mặt 
khác, chúng tôi chú trọng xây dựng 
lực lượng chiến đấu tại chó, chuần 
bị các phương án tác chiến. Chúng 
tèi chía 20 xã trong huyện thành 5 
củn kinh tế — kỹ thuật, đồng thời 
cùng là 5 cụm chiến đâu liên hoàn 
khí có chiến tranh, Môi đồng chía 
thường vụ huyện ủv được phản còng 
phụ trách một cụm, vừa chỉ đạo 
phát triển sản xuất, xây dựng kinh 
tẺ, tửa làm chính trị viên tiêu đoàn 
cơ động của cụm. Việc xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của ca huyện 
nói chung cũng như của mỗi cụm 
nói riêng đẻu được nghiên cứu, kết 
hợp đáp ứng yêu cầu của quốc phòng. 


&2 


liiện nay huyện chúng tôi đã hình 
thành thế trận chiến đấu liên hoàn 
tại chỏ theo hướng mạnh tuyến trước, 
vững phía sau; giữa các cụm có thề 
chỉ viện cho nhau. Tuyến phòng thủ 
phía trước được xây dựng và không 
ngừng củng cố bằng hệ thống vật cản 
(mây, tre, sú vẹt dày đặc bờ biên), 
cùng với hệ thống hầm hào, công sự 
trưc chiến, hệ thống đường sÁ giao 
thònz, thông tín liên lạc. 


Ở mỗi xã có miột đại đội cơ động 
đồng thời là đội thủy lợi 202, một đại 
đôi chiến đấu tại chó, 4 tồ chuyên 
món (thòng tín, quản báo, trình sát, 
công binh). Ở mỗi đội sản xuất thành 
lập một trung đội dân quân tự vệ. Ơ 
mỗi cụm thành lập một tiều đoàn cơ 
động, (riêng cụm chiến đầu ven biền 
được trang bị thêm những vũ khí 
hiện đại) và một số trung đội ciuyên 
mòn. Tính chung trong toàn huyện có 
? tiêu đoàn cơ động, 21 đại đội cơ 
động, 21 đại đội tại chỗ và nhiều 
trung đội chuyên môn khác, bao gồm 
I2819 đân quàn tự vệ, chiếm 14% số 
đân toàn huyện, Ở môi cụm, mỗi xã 
đều thành lập ban chỉ huy thống 
nhất. Lực lượng đân quân tự vệ thực 
sư lÀ nỏng cốt trong sản xuất, làm 
thủy lợi, tuần tra canh gác, bảo vệ 
trị an; đồng thời hằng vụ, hằng năm 
được huãn luyện về quân sự, tồ chức 
điển tập hiệp đỏng chiến đấu, bắn 
đạn thật theo phương án tác chiến. 
lắng năm huyện Tiên-lãng chúng tòi 
đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 
gọi thanh niên nhập ngũ, năm 1980 
vượt 1,25,. năm 1981 vượt 4X, năm 
1982 vượt 1,55%, năm 1983 vượt 6%. 


Với phương châm xây dựng cụm 
phía trước manh, phía sau vững, trong 
4 năm qua chúng tôi đã tập trung sức 
xảy dựng cụm chiến đấu ven biền gồm 
4 xã và một nông trường theo phương 
hướng giàu về kinh tế, mạnh về quốc 
phòng. Chúng tôi đã huy động toàn 
đản trong huyện cóp 8 vạn mống tre, 
2 vạn mỏng mây đề trồng đọc 2 tuyến 


đê biền và đê sông đài 19,2km. Phia 
ngoài bãi biên đã trồng 20 ha cây sú 
vẹt. các xã trong cụm đéu trỏng 
tre bao quanh xã. Chúng tôi tính toán 
rằng trồng tre và sú vẹt vừa có tác 
đụng chắn gió bão phá hoại đẻ, chắn 
sóng mang cát vào đồng, vừa là vật 
cản bước tiến quàn của địch. Đứng 
về mặt lợi ích kinh tế thi chỉ 3 năm 
sau mỗi mống tre sẽ cho 2 cây, mi 
cụm mày cho ”3kg, hàng năm khai thác 
được 15 — 20 tăn hải đồng làm mũ, 
mang lại cho huyện hàng chục triệu 
đồng. Cùng với tuyến vật can, chúng 
tôi còn xây dựng hệ thống công sự 
bằng bê tông cốt thép, hệ thông giao 
thóng hào liên hoàn, và sáp tới sẽ 
tây dựng hệ thống kho tàng chứa 
lương thực, vũ khi, đạn dược. 


Đề bảo đảm làm tốt công tác thông 
tin, trực chiến, ở cụm này đã đặt một 
đài quan sát, đã xây dựng một hệ 
thống thông tin liên lạc giữa các xã 
- trong cụm, giữa cụm với huyện và 
giữa cụm với cụm khác. Lực lượng 
đân quản tự vệ được tô chức thành 4 
phân đội trực chiến ; những phản đồi 
này vừa làm nhiệm vụ thường xuyên 
canh gác trên các điểm trọng yếu, vừa 
Sản xuất tự túc lương thực. Về hậu 
cản, ở đầy đã tö chức lại các cửa hàng, 
kho tàng, trạm trại, củng cố 5 trạm 
Yy tế xã và xâv dựng thêm một bệnh 
viện của huyện đề phục vụ yêu cầu 
chiến đấu. 


Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, trong 
mãy năm gần đây, ở cụm này sản 
xuất phát triên khá, các mặt kinh tế, 
văn hóa, xã hội đẻéu có tiến bỏ. Năm 
1983 cả 4 xã trong cụm đều đạt năng 
suất lúa bỉnh quân trên 65 tạ/ha. 
Riêng xã Vinh-quang đật81tạ/ha, Các 
xã đèu hoàn thành vượt mức kế hoạch 
về giao nộp lương thực, thực phầm 
cho Nhà nước, về tuyên quản. Ngành 
công an đã phát dòng quân chúng 
làm trong sạch địa bàn cho nên công 
tác an ninh chỉnh trị, trật tự và an 
toàn xã hội được bảo dâm. Bòn đăng 


bộ xã ở đảy đều được xếp vào loại 
vững mạnh. 


Tóm lại, tuy còn có những thiếu 
sót, khuyết điểm, có những mặt chưa 
thật hợp lý cần tiếp tục bỗ sung và 
hoàn chỉnh, nhưng huyện Tiến-làng 
chúng tòi đã có những cố gắng đáng 
kê và kết quả bước dâu trong việc 
xày dựng kinh tế kết hợp với củng 
cô quốc phòng trên địa bàn huyện, 
xây dựng huyện thành pháo đài bào 
vệ Tỏ quốc. Nhờ đó đã đưa phònh 
trào của huyện tiên lên một bước 
mới, đồng đều hơn, vững chác hơn, 
Xếu “như trước năm 1979 ở huyện 
chúng tôi còn có 10 đảng bộ xa yếu 
kém (bằng 5222 tông số xũ trong luyện) 
thì đến nay toàn huyện có 12 dàng 
bộ xã vững mạnh, 7 đàng bộ ví kha 
và không còn đẳng bộ yêu kém. Đăng 


Ầ©° : š 
bộ huyện Tiên-làng được Bán lí thư 


Trung ương Đăng tặng cờ @ Đảng bộ 
huyện vững mạnh?. Từ nàn: TUSU 
đến năm 1983 huyện chúng tôi đã 
được Hội đồng Nhà nước Lạng thirờng 
1 Huàn chương lao động hạng hai, 3 
Huân chương lao động hạng bạ,  Huan 
chương chiên công hạng nhất cho lực 
lượng vũ trang và được vinh dự đón 
đóng chí Tông bí thư Lê-Duän về thám, 


Đề phát huy những kết quả đã dạt 
được, tiếp lục đưi phong trào tiên 
lên, giữ vững danh hiệu «Ding bộ 
huyện vững mạnh », Huyện úv chúng 
tôi đang lãnh dạo và tỏ chức nhân 
dàn trong huyện quyết tâm thực hiện 
thang lợi chương trình kính tế — xã 
hội từ nay đến năm T9R&ö với những 
mục tiêu chủ yếu mà Đại hội DĐìng 
bộ huyện đã vạch ra. Đồng thời Liêp 

hoàn chính các kế hoạch xayv 
dựng kinh tế kết hợp với củng cỏ 
quốc phòng, hoàn chỉnh các phương 
án tác chiến, chống chiến trình phá 
hoại nhiều mặt của địch. Chúng tôi 
sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch dưa 
dàn ra lập 2 xã mới ở khu lấn biền, 
củng cố tuyến phòng thủ ven biến, 
hoàn chỉnh hệ thống kho tàng hậu 
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căn ở vùng này ; đồng thời tiến hành 
trồng tre, mày, rào làng chiến đấu ở 
các cụm phía sau, tô chức lại các 
hợp tác xã đánh bắt cá, kết hợp chặt 
chẽ nhiệm vụ khai thác biền làm 
giàu cho huyện với nhiệm vụ tuần 
tra bảo vệ bờ biền. 


bài bọc kinh nghiệm của chúng 


tôi là phải xây dựng được khối đoàn. 


kết nhất trí trong huyện ủy và toàn 


đẳng bộ, phải nhận thức đây đủ vêu, 


cầu của hai nhiệm vụ chiến lược và 
mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh tế 


_và quốc phòng, tử đó có quyết tâm 


cao, vận dụng sáng tạo chủ trương 
chung của Đẳng vào điều kiện cụ 
thê của địa phương; phát huy tính 
tích cực và sáng tạo của' quần chúng, 
huy động được sức mạnh tồng hợp 
của toàn huyện; chỉ đạo làm dứt 
điểm từng khâu, từng việc; đồng 
thời phải xây dựng được các cơ quan 
tham mưu giỏi. 


VĂN BỲ PHÁI TRIẾN VĂN HÚA TRÚNG XÂY DỰNG HUYỆN 


ÂY dựng và phát triền văn hóa 

huyện là một vấn đề có ý nghĩa 

to lớn trong sự nghiệp cách mạng xã 

hội chủ nghĩa ở nước ta nói chung 

và trong quá trình dưa nông nghiệp 

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
nHỎI rieng. 


Cach đây hơn 60 nàm (tháng Ì nấm 
1923), trong khi bàn về những nhiệm 
vụ xây dựng kinh tế của Nhà nước 
xĩ hồi chủ nghĩa đầu tiên trên thê 
giới, Lê-nin đã nhắn mạnh vai trô to 
lớn của nhiệm vụ xây dựng vàn hóa. 
Người nói: ®Trước mát chúng ta 
hiện nay, có hai nhiệm vụ chủ vếu, 
có v nghĩa vạch thời đại. Nhiệm vụ 
thư phất là cải tạo cái bộ mày quản 
lý hoàn toàn vô giá trị mà thời đại 
cũ đã đề lại toàn bộ cho chúng ta... 
Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta là 
tiên hành công tác văn hỏa trong nông 
dàn. Thế mà. công tác vàn hóa đó 
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LÊ - QUÝ - ĐỨC 


(Trường tuyên huăn trung ương) 


trong nông dàn lại nhằm mục tiêu 
kinh tế là thực hiện chế độ hợp tác. 
Nếu chúng ta tô chức được toàn thề 
nóng đân vào hợp tác xã thì tức la 
chúng ta đứng vững được hai chân 
trên miếng đất xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng điều kiện đó bao hàm trình 
độ văn hóa nhất định của nông dân 
(lôi nói rõ là nông dàn, vỉ nông dàn 
là quảng đại quản chúng), cho nén 
nếu không có một cuộc cách mạng 
văn hóa thạt sự, thì không thề nào 
thực hiện được việc tô chức một cách 
phỏ biên đó vào trong các hợp tác 
xã » (Ì), 


Luận điềm ấy của Lê-nin soi sáng 
cho chúng ta nhiều vấn đề về lý luận 
và thực tiễn; đặc biệt, giúp chúng 
ta nhận thức sảu sắc và đầy đủ hơn 


(1› V.I].Lâ-nin : Bàn cề cách mạng tư tưởng 
øả păn hớa, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970. tr 205. 
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về mối quan hệ biện chứng giữa nhiệm 
cụt cậu dựng kinh lễ uà nhiệm pụ TâU 
dựng 0ăn hóa ở các huuện ; cũng như 
t.c dụng của việc xây dựng văn hóa 
huyện trong quá trình cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 


Xây dựng văn hóa huyện là một tất 
yếu khách quan. Nó được quy định bởi 
tính tất yếu của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Nó cũng được quy định bởi 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời cũng là sự thực 
hiện mục tiêu cao quý của chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta. : 


Thăm nhuần những nguyên lý khoa 
học của chủ nghĩa Mác —' Lê-nin, xuất 
phát từ đặc điềm cụ thề của nước 
ta, Đảng đã đề ra đường lối chung 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta là : nắm vững chuyên chính 
vỏ sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư 


tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng 


khoa học — kỹ thuật là then chốt... Như 
vậy, cách mạng tư tưởng và văn hóa 
mà mục tiêu trực tiếp là xày dựng nền 
văn hóa mới và con người mới, là 
một bộ phận cấu thành của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cho nên, 
ở đâu diễn ra quá trình xảy dựng 
nền kinh tế mới thì ở đó tắt vếu cũng 
diễn ra quá trình xảy dựng nèn văn 
hóa mới, con người mới. Thực tế xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước 
ta mấy “năm qua đã khẳng định 
điều đó. | 


` 


Lý luận và thực tiễn đều chỉ rõ 


xây dựng kinh tế và xây dựng văn 
hóa ở huyện là hai nhiệm vụ gắn bó 
với nhau, tác động lăn nhau. thậm chí 
thâm nhập vào nhau. 


Về mặt kinh tế, chúng ta xây dựng 
. một cơ cấu nông — công nghiệp trên 


địa bàn huyện đề tạo ra một nền sản 
xuất mới cũng đồng thời là đề tạo ra 
một cơ sở vật chất mới của đời sóng 
văn hóa ở đó. Một xí nghiệp mới, một 
trạm trại mới, một cửa hàng mới, muột 
tập quán canh tác mới, một nghẻ thủ 
công mới v.v. không chỉ là cơ sở vật 
chất mà còn là những nét thê hiện của 
một đời sống văn hóa mới. Hơn nữa, 
muốn tạo ra một nền kinh tế mới ở 
các huyện, cần phải nàng cao trính 
độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cho 


` nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ đó 


- 


đồng thời cũng làm cho cuộc cách 
mạng văn hóa ở nông thôn phát triền. 
Không những thế, cơ cấu kinh tế mới: 
ở huyện ra đời, có tác dụng phát 
triền sản xuất, nàng cao nàng suàát lao 
động, tạo nên một đời sống vật chất 
mới và tạo ra nguồn vốn tích lũy cần 
thiết cho việc xây dựng các công trình 
văn hóa, tạo điều kiện cho quần 
chúng có thể tham gia vào hoạt động 
văn hóa và thưởng thức, sáng tạo 
văn hóa. Như vậy, xảy dựng một cơ 
cấu kinh tế mới ở các huyện không 
chỉ là nhiệm vụ xây dựng một nên 
kinh tế mới, mà còn tác động đến 
việc xây dựng nền văn hóa mới và 
con người mới ở nông thôn. 


Về mặt văn hỏa, theo nghĩa rộng 
của *®văn hóa » thì xây dựng nền Văn 
hóa mới bao gồm cả xảy dựng nền 
kinh tế mới song song với việc xây 
dựng đời sống văn hóa mới. Bởi vi, 
đời sống văn hóa của con người— 
hiều theo nghĩa ròng, bao gỏm hai 
mặt: văn hóa vật chất và văn hóa 
tỉnh thần. Yếu tố cơ bản của văn hóa 
vật chất là phương thức sản xuất vật 
chất, tức là lực lượng sản xuát và 
quan hệ sản xuất cũng như các sản 
phầm do phương thức äy tạo ra. Cho 
nên, theo Í ê-nin, sau khi giai cấp vô 
sản đã giành được chính quyền, bất 
tav vào xây dựng chủ nghĩa xã hội 
cũng là bái tay vào xây dựng nền 
văn hóa mới. Lê-nin nói: *®... Chúng 
ta buộc phải thửa nhận là toàn bộ 


` 
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quan điềm của chúng ta về chủ nghĩa 
xã hội đã thay đồi trên căn bản. Sự 
thay đồi căn bản đó là ở chó: trước 
đày chúng ta đã đặt và không thê 
“không đặt trọng tâm công tác vào đầu 
Iranh chính trị, vào cách mạng, và 
việc giảnh lấy chính quyền, v.v. Ngày 
mav, trọng tâm ấy đã chuyền sang 
công tác hòa bình tô chức # văn hóa ». 
Lôi dâm quả quyết rằng trọng tâm của 
chúng ta đã chuyền sang hoạt động 
giáo dục... nếu gác tỉnh hình quốc tế 
ra, ni cHỈ nói đến quan hệ kinh tế 
trong nước của chúng ta, thì trọng 
tàm công tác của chúng ta hiện nay 
qua thật là xoáy vào hoạt dòng giao 
dục Ð (2). Còn nếu hieu xảy dựng văn 
hóa chỉ thuần túy là xảy dựng văn 
tính thần (theo nghĩa hẹp), 
thì nó cũng đòi hỏi phải xây dựng 
cả kinh tế, Muôn nàng cao trình độ 
văn hóa, muốn tạo điều kiện cho 
nhần đân tham gia vào hoạt động sáng 
tạo văn hóa, muốn xóa bỏ tình trạng 
chênh lệch về văn hóa giữa thành thị 
và nông thôn thì phải phát triền kinh 
tế song song với các biện pháp phát 
triền văn hóa. Đẳng ta đã nhãn mạnh: 
“vâv dựng nên vàn hóa mới, con 
người mới là sự nghiệp mang nội 
dung toàn điện » (3). 


hỏa 


Như vậy, có thê kết luận rằng: xây. 


dựng kinh tế và xây dựng văn hóa là 
hài nhiệm vụ có quan hệ mật thiết 
với nhau trong sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ đó 
gìn bỏ với nhau, thâm nhập vào nhau 
tronø phạm vị cả nước cũng như trong 
phạm ví mỗi địa phương, mỗi huyện 
cụ thể. Điều này đã thê hiện khá rõ 
ở một số huyện như Hải-hậu (Hà-nam- 
nính), Đóng-hưng, lHfưng-hà CThải- 
bình? Đồ-sơn (Hiải-phòng) v.v. 


Tuy vậy, cũng có những người 
chua nhận rõ sự tác động biện chứng 
ciữa hài nhiệm vụ đó. Ä3lột xu hưởng 
khá phô biến đang diễn ra hiện nay 
là tuyệt đối hóa nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế, chỉ chú trọng phát triền kinh 
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tế, tách rởi việc phát triền kinh tế 
với việc phát triền văn hóa. Xu hướng 
không đúng đó không những không 


thúc đầy toàn bộ cuộc cách mạng xã 


hội chủ nghĩa phát triển mà còn kim 
hñmn ngày chính sự phát triển kinh tế. 
Cho nên, chúng ta cần nghiên cứu tác 
dụng tích cực của việc xày dựng và 


-phát triền văn hóa ở huyện đối với 


việc xây dựng và phát triền kinh tế, 
đề có những biện pháp đồng bộ, tránh 
những sai lầm, vấp váp mới có thê 
mạng lại hiệu quả về mọi mặt. 


Nhiệm vụ quan trọng đầu liên 
của cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hỏa ở nòng thôn nước tì là 
nàng cao trình độ văn hóa và 
trinh độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
cho nông dân. Nâng cao trình độ vàn 
hóa là tiền đề rất cơ bản đề họ tiếp 
thu trí thức khoa học kỹ thuật và tri 
thức về quản lý kinh tế. Có những tri 
thức đó, người nông đân mới để dàng 
tiếp nhận những cách thức sản xuất 
mới. Ngày nay gieo trồng một giống 
lúa mới, nuôi một giống lợn mới, sử 
dụng một công cụ lao động mới, người 
nông dân cần phải có một trình độ 


hiều biết nhất định về khoa học và 


kỹ thuật. Cũng như vậy, muốn tồ chức 
quản lý một cơ sở kinh tế như hợp 
tác xã, trạm trại, xí nghiệp... người 
cán bộ nông thôn cần phải có những 
hiều biết tối thiều về những ngành 
khoa học khác nhau như kinh tế học, 
quan lý kinh tế, tâm lý học, xã hội 
học v.v. Những trí thức đó phải do 
qui trình giáo dục, bồi dưỡng trong 
nhà trường, qua báo chí, sách vở và 
các phương tiện thông tin khác mang 
lại. Đối với nước ta, một nước nông 
nghiệp đang ở trinh độ sẵn xuất nhỏ 
là chủ yếu, phần lớn dân số là nông 
dàn chưa được phô cập văn hóa đến 
một trình độ nhất định, thì việc nâng 


(2›V.ì, Lâ-nin : SácÄ đa đãn, tr. 304 — 305. 
(3› Van kiện Đại hội V. Nxb Sự thật. Hà- 
nội, 1982 tập L, tr. 94. 
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cao trình độ văn hóa là một tiên đề 
rất quan trọng cho mọi cuộc cai biến 
cách mạng. « Không làm cho mọi người 
đều có trỉnh độ học vấn phô thông, 
không cỏ một trình độ hiều biết đây 
đủ về công việc, không giáo dục đầy 
đủ cho dân cư biết dùng sách báo, 
không có cơ sở vật chất cho việc đó, 
. không có những sự bảo đảm nào đó... 

không có tất cả những điều đó thì 
chúng ta sẽ không thề đạt được mục 
địch " (4), đó là điều khẳng định của 
l.ê-nin. 


Hơn nữa, muốn đưa nông nghiệp 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và 
xáv dựng huyện có cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp thì nhất thiết 
phái cải tạo nòng nghiệp, phải tiến 
hành hợp tác bóa nông nghiệp. Nếu 
không tuyên truyền, giáo dục quần 
chúng nông dàn thì không thê dưa 
họ vào con đường làm ăn tập thề 
(nhất là ở các tỉnh Nam-bộ hiện nav). 
Chỉ khi nào họ từng bước được giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, tin vào chủ 
nghĩa xã hội thì mới yên tâm đi theo 
con đường công nghiệp hóa đất nước 
mà Đảng đã vạch ra. Nhiệm vụ to 
lớn đó trước tiên thuộc về cách mạng 
tư tưởng và văn hóa, Vày, rõ ràng là 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 
ở nông thòn nhằm phục vụ đắc lực 
cho việc xảy dựng và phát triền kính 
tế ở các huyện và các địa phương, 


Không những thế, cuộc cách mạng 
ấy còn nhàm xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa với những đặc 
trưng nội bạt là: làm chủ tập thê, lao 
đông, yêu nước xã hội chủ nghĩa và 
có tính thản quốc tế võ sản. Những 
con người đó chính là lực lượng sản 
xuất to lớn của xã hội và đó cũng là 
chủ thề tiến hành ba cuộc cách mạng 
_ở nước ta. Muôn có những con người 
mới ấy, chúng ta phai tiến hành cách 
mạng tư tưởng và văn hóa. 

Sự tác động của việc xây dựng văn 
hóa đối với việc xây dựng kinh tế 
còn biều hiện ở chỗ nó có thề kim 


hãm tốc độ phát triền của kinh tế, 
nếu như chỉ lao vào phát triền văn 
hóa không tính đến các điều kiện: 
kinh tế cụ thê. Ở nông thôn hiện nay 
đã có không ít nơi phát triền văn hóa 
vượt qua nhu cầu và vượt quá khả 
nắng kinh tế của mình, cho nên đã 
gây ra nhiều tác hại cho sự phát triển 
sản xuất. Đó là một số công trỉnh , 
văn hóa vượt quá nhu cầu cần thiết 
về quy mò, về số lượng đã thu hút quả 
lớn nguồn tích lũy vốn, nguồn vật tư, 
thiết bị và sức lao động của cơ sở. - 


Những điều nói trên cho thấy vai trò 
của cách mạng tư tưởng và văn hóa 
ở nông thôn có ý nghĩa rất thiết thực 
đối với quá trình phát triền kinh tế 
trên địa bàn huyện và các eơ sở. Vị 
vậy, cần chú ý thật đầy đủ đến nh'ệm 
vụ phát triền văn hóa trong toàn bộ 
sự nghiệp của chúng ta, làm sao cho 
sự nghiệp phát triền văn hóa phát 
huy được tác dụng của nó không chỉ 
trên mặt trận xâv dựng nền văn hóa 
mới và con người mới, mà cả trẻn 
mặt trận xây dựng chế độ mới, nền 
kinh tế mới. Đó là phép biện chứng 
giữa văn hóa và kinh tế trong thời 
kỷ quá độ ở nước ta, như Đăng tà đã 
chỉ ra: nền kinh tế mới có ảnh hưởng 
quyết định đến sự hình thành nều 
văn hóa mới, con người mới. Ngược 
lại những thang lợi của sự nghiệp xây 
dụng nên văn hóa mới, con người 
mới là một động lực to lớn thúc dịìy 
tiến trinh xây dựng chế độ mới, nén 
kinh tế mới của chúng ta. 


Một vấn đề quan trọng nữa cũng 
căn bàn tới là ai lrò của nhện" cụ 
phát triền ăn hóa huyện đối ĐỚi Sự 
nghiệp xâu dựng nền Bản hóa mới, con 
người mới Ìrong cũ nước. 


Nội dung và hình thức của nền văn 
hóa mới xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta được tạo nên bởi sự phong phú, 


(4) V.I. Lê-nin: Sách đá dẫn, tr. 300. 
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đa đạng về nội dung, cũng như về 
hình thức của nền văn hóa các đản 
tóc anh em và sự sinh động về sắc 
thải của ván hóa cúc địa phương và 
các cơ sở. Cho nên, nó đòi hỏi chúng 
tà phải phát triên văn hóa ở mọi 
miền của đất nước và đặc biệt là ở 
các tĩnh, các huyện miễn núi, nơi có 
nhiều đân tộc thiêu số sinh sống. 


Như vảy, do nhụ cầu phát triền 
toàn diện đời sống xã hội, do nhu 
cầu của bản thân sự phát triền nền 
van hóa mới trong cá nước, chúng ta 
căn cliú trọng Xày dựng đời sống văn 
hóa ở nòng thôn, ở cơ sở *®bảo đảm 
mới nhà máy, công trưởng, nông 
trường, làm trường, môi đơn vị lực 
lượng vũ trang, cong an nhàn dàn, 
mỗi cơ quan, trường học, bệnh viện, 
cửa hàng, mỏi xã. hợp tác xã, phường, 
ấp, đều có đời sóng văn hóa » (5). như 
Đại hỏi thứ Ý của Dáng đã vạch ra, 
Việc phát triều văn hóa huyện có ý 
nghĩa hết sức to lớn. Văn hóa huyện 
là cái cầu nối liên văn hóa của cả 
nước, văn hóa trung ương với văn 
hóa các cơ sở. Do nền sản xuất vật 
chất của chúng ta còn thấp, giao 
thông chưa phát triển, phương tiện 
thỏng tín đại chúng chưa được sử 
dụng phô biển trong cả nước, cho 
nên nhàn đàn ở nông thôn ít có điều 
kiện tham gia vào các hoạt động văn 
hóa của cä nước, của frung ương và 
của ngay chỉnh tỉnh mình. Vì vày, 
chúng ta phải quan tìm xây dựng văn 
hóa huyện, trong đó bao gòm các cụm 
văn hóa xã đề tô chức sinh hoạt văn 
hóa tính thân tại chó cho nhàn dân, 
Thông qua đỏ mà truyền bá, phố cập 
văn hóa, đưa những giá trị văn hóa 
chung của cả nước tới từng cơ SỞ, 
đàp ứng nhủ cầu về văn hóa của 
nhiều đòi tượng khác nhau trên địa 
bàn huyện. Đó là một đòi hỏi do tính 
chất đặc thủ của đời sống văn hóa 
quy định, Bên cạnh đó, chúng ta cần 
đáp ứng nhu càu thưởng thức các loại 
hình nghệ thuật mới như phim ảnh, 


bN 


âm nhc, kịch nói... của thanh niên, 
thiếu niên, công nhân, bộ đội v.v. 
\Xøhj quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
thứ V của Đẳng đã chỉ rõ : phải * Ra 
sức phát triền và nâng cao chất lượng 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ 
thích hợp cho mọi người và những 
hoạt động phủ hợp với từng lứa trôi, 
từng địa phương, từng đàn tộc, nhằm 
thỏa mãn như cầu văn hóa to lớn và 
ngày càng táng của nhân dân (ö). 


Song song với nhiệm vụ nói trên, 


.việc phát triển văn hóa huyện còn có 


ý nghĩa tô chức chỉ đạo, xây dựng và 
nàng cao sinh hoạt văn hóa của các 
cơ sở xĩ, ấp, nhà máy, xí nghiệp, 
trạm trại v.v. trong địa bàn huyện. 
Hình thức nhà văn hóa huyện ở môi 
số huyện như Đông-hưng (CPhái-binh), 
Hải-hậu (Ià-nam-ninh),  Hoàng-hóa 
(Thanh-hóa) v.v. đã có tác dụng nhất 
định trong việc vạch kế hoạch, chương 
trinh hoạt động và nàng cao chất 
lượng hoạt động văn hỏa của các cơ 
sở. Việc tập huấn cho các đội văn 
nghệ xã, và các hạt nhân văn nghệ, 
các diễn giả, tuyên truyền viên đã 
bắt đầu được đưa vào nội dung hoạt 
động của các nhà văn hóa huyện. Tại 
các cơ sở văn hóa của huyện còn có 
thề tô chức những hoạt động câu lạe 
bộ, những hội nghị chuyên đề, những 
cuộc triền lăm, những cuộc trưng 
bày, những hội diễn văn nghậ v.v. 
Những hoạt động đó nhắn bồi đưỡng 
và nàng cao các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ quản chúng ở cơ sở và tạo 
điều kiện đề nhân dân tham gia đông 
đảo vào việc sáng tạo ra các giá trị 
văn hóa tỉnh thần mới. 


Như vậy, việc xảy dựng văn hớa 
huyện đối với sự nghiệp cách mạng 
tư tưởng và văn hóa đề tạo ra nền 


(Xem tízp trang 79) 


ˆ 


(5) Văn kia Đại hội V, Nxb Sự thật Hạc 
nội. 1982, tập Ïˆ tr. 101. 
(6) Sách đá đần, tr. 100. 


Tự liệu lịch sử 


MỘT BÀI BÁO CỦA BÁC HỒ CÁCH ĐÂY 65 NĂM 


Lới Bộ biên tập: Cách đâu 65 năm, ngày 2-8-1919 
bưo Tuy-ina-ni-le (Vhản dạo) xuất bản ở Pa-ri (Phá p) đã 


đăng bai 


La qưestion indigèene (vấn đề đân bản 


xứ) dưới có kụ tên Nguuên-Íi-Quốc. Đàu là một trong 
những bài báo đầu liên của Bác Hồ. Chúng lôi tín đăng 
bản dịch loàn Đăn bài báo đó đề bạn đọc nghiên cứu. 


z 


Ở ông-dương - 


. 


VẤN ĐỀ DÂN BẢN XỨ 


Báo Ahản đạo ngày T18-6 mới đây 
đã đăng văn bàn thỉnh cầu của những 


*người Việt-nam gửi liội nghị Hòa 


bình (1), đòi ân xá cho tất ca các tủ 
chính trị người bán xứ, đòi cải cách 
pháp chế ở Đông-đương bằng bàn 
hành những bảo đâm clto người bản 
xứ cũng như cho người Âu, đòi từ 
do báo chỉ, tự do hội họp và lập hội, 
tự do đạyv học, đòi thay thể chế đò 
suc lệnh bảng chế độ pháp luật: và 
sau cùng, đòi eo một đoàn đại biều 


. thưởng trực của dàn bản xứ. được 


bau vào Nghị viện Pháp. Chúng tôi 
chỉ có thê coi các yêu sách rất dúng 
đán đó cũng là của chính mình, trong 
thời đại mà ý muốn của nhàn đàn là 
ham quyền tự quyết, ` 


Nước Pháp đã từng bát đầu đánh 
chiêm Ùông-dtrơng gần như củng thời 


(1) Hòa hệi. Véc-xây, kết thúc chiến tranh 


thể giới thứ niãt —ND. 


gian mà nước Nhật đi những bước 
đâu tiên trong cuộc cải cách nồi 
tiếng năm 1§6*, Nhưng trong khoảng 
một nửa thế kỷ, nước Nhật đã biết 
tạo lặp được một chế đỏ dưa nó vào 
hạng những cường quốc đứng đau 
thể điới: còn nước Pháp thị phái 
nói rắng văn đang mò mắm trong 
chính òng-đương của mình, 
Thâm chỉ có thê tự hỏi đã từng có 
mọt chính sách Đông-dương bao giờ 
chàng ? — Vị lẽ từ khi bị Pháp chiếm, 
đạt nước chúng tòi hầu như luôn 
luòn sòng lay lắt ngày này qua ngày 
khác, không hệ biết chính quyên 
muốn đẳn mình đi đẻa đâu, — chính 
quyẻn này khi thi nói về chính sách 
đong hóa, khi thị nói vẻ chính sách 
liên hiệp hoặc gì khác nữa, nhưng 
thất ra chẳng áp dụng một chính sách 
no cá, Tỉnh hình dích thực là như 
sat: nay cũng như trước kia, kể 
chỉnh phục và nhân dàn bị chính 
phục đếu sống mặt đối mát, trong 
một không khi nghỉ kv lần nhau. Bức 
tranh ảm đạm này đáng được quan 
tìm, được xét về một số mặt khác 
nhau, 


siech 


Về tâm lý, ở phia kia là thái độ 
hiểm nghi và khính miệt; còn ở phía 
này lại là tam trạng bực dọc và 
tuyệt vọng, Các ăn phẩm sách báo 
thực đàn dếu đày rây những đòn đã 
kích hung bạo đánh vào nhàn dân bị 
cli:inh phục đéu tràn ngập những lời 
chúi rủa phun thẳng vào mặt họ với 
dùng khí càng hung hàng vì tác giả 
biết trước ràng họ không thể nào trả 
miếng lại được và họ chỉ dành phải 
nghiên răng mà nuôi lày. Người tá 
đẹc thầy trong loại ấn phầm vừa nêu 
những phán quyết như thế này chẳng 
han: & ĐỐI VỚI cái giòng nòi an-na- 
Hot ấy, ©Chỉ có TỘC cách tốt đề cai 
trị a9,—đó là ách thống trị bàng sức 
mạnh... Truycn học vấn cho bọn An- 
nà-tmmiE hoặc cho phép chúng tự chúng 
có học vấn, tức là một mặt cũng cấp 
cho chúng những súng bản nhanh đề 


` 
= 


chống chúng ta, và mặt khác đào tạo 
những con chó thông thái gây rắc rỗi 
hơn“là có ích... 3, | 


Về hành chính và pháp lý: cả một 
vực thấm cách biệt người Âu với 
người bản xứ. Người Âu hướng mọi 
tự do và ngự trị như người chủ 
tuyệt đội; còn người bản xứ thi bị 
bịt mỗm và bị buộc đây đất đi, chỉ có 
quyền phải phục tùng, không được 
kẻu eđa: vì nếu anh ta đám phần đổi 
thị anh ta liên bị tuyên bố là kể 
phan nghịch hoặc là một tên cách 
mạng, và bị đối xứ dủng với tội 
rạng ấy. Càng khốn khỗ hơn cho 
người bàn xứ nào xuất ngoại đề 
thoát khôi cái chế độ địu hiền ày: 
gia quyến anh ta bị hành hạ: bản 
thân anh ta, nếu bị bắt, thì bị tủ khô 
sai hoặc bị đây lên máy chém. Thậm 
chí để đi lại trong nước, từ địa 
phương này đến địa phương khác, 
theo luật, người bàn xứ phải mang 
theo giấy phép. Còn công lý, đối với 
người báàn Xứ, nó tôn tại như thế 
này đày: người Âu nào đã giết chết, 
tàn sát hoặc cưỡng dàm người bản 
xứ, thì trong trưởng hợp vụ án không 
thê được im hoàn toàn, anh ta chắc 
mắm rằng mình được tòa án tha bồng, 
mình ra tỏa chàng qua là chuyên 
hình thức. Đó là việc ấp dụng nguyên 
tắc nhằm bảo tôn bằng mọi cách uy 
tín của người đà trắng trước bọn da 
“dang, Nghị viện Pháp có biết chút 
đỉnh vẻ việc vừa nêu, qua một số 
điều tiết lộ của ông nghị sĩ Vi-ôn- 
lét trong một bản báo cáo về ngàn 
sach DĐông-dương. 


Sự ngự trị của bạo chính, 


Ở các tỉnh, người bản xử bị trỏi tay 
trói chân, phải gánh chịu thói tùy 
hứig, chuyên quyên của các quan cai 
trị người Pháp và thói tham tàn của 
bọn làm tôi tớ ngoan ngoãn .cho 
chúng, bọn quan lại sắn phảàm của 
chế dộ mới! Ay là công lý bị bán 
đứt cho kẻ nào mua đát nhật, trả giá 


hởời nhất. Xưa kia, người bản xứ bao 
giờ cũng có thê kêu lên đến tận Triều 
đình nhà vua; nhưng nay thì anh 
chàng ®an-na-mit» khốn khồ chẳng 
biết có thánh nhân nào đề dựa, và 
còn lại cho anh ta, chỉ là công lý của 
Chúa trời. Riêng đối với những ai mà 
ngòn ngữ thực dân gọi là bọn quấy 
rối, thi những phiên họp âm u, được 


tô diềm thành tòa đại hình, bí mật. 


quyết định số phận của họ — những 
người bàn “xứ chính trực mà đồng 
bào của họ đều coi fYrọng và tin yêu, 


Sự tương phản càng nồi bật không 
kém trong lình vực kinh tế. Àlột bên 
là những người bản xứ bị dim trong 
cảnh đốt nát và suy yếu bởi một hệ 
thống tính khôn nhằm nhồi sọ, đần 
độn hóa, không lấp liếm hết được 
dưới một dạng giáo dục bịp bợm: 
họ phải đồ mồ hôi sôi nước mát trong 
những l¡o tác nặng nhọc nhất và bạc 
bếo nhất để Kiếm sống một cách chật 
vật, và hậu như chỉ bằng sức của họ 
thải, đề úuôi mọi ngàn quỹ của chính 
quven. \lát bên là những người Pháp 
Và người nước ngoài: họ đều đi lại 
tr do, tự đành cho mình tất cả các 
tài nguyên của đát nước, chiếm đoạt 
toàn bó xuất nhập khâu và tất cả các 
ngành nghề béo bở nhất, bóc lột trầng 
tro cảnh đốt nát và nghèo khốn của 
nhan dân, 


Buộc phải bị kiềm chế bởi sức 
Thanh, nhàn đàn Việt nam, mà lịch 
sử chân chính đã khởi đầu từ hơn ;000 
năm, từng lúa từng lúc như có những 
đợt côn cào chống đối, biều hiện 
bang những mưu toan nói đậy rộng 
hấp, hoặt bằng hành động của những 
con người tuyệt vọng, như những 
cuộc biêu tỉnh òön hòa năm 1908 (xem 
Tập san chính thức của Hội bảo vệ 
nhìn quyền ngày 31-10-1912), và như 
những vụ nỗ bom gần đây ở Nam- 
ký và ở löue-kỷ. Than ôi! Đó là những 
cuộc phần kháng vô hiệu đã mỗi lăn 
đem lại những trận đàn áp đảm máu, 
và thêm nữa đã tạo cớ cho chính 


(2) * Machine irferr.le s : 


quyền thề theo Na-pô-lê-ông trong vụ 
chiếc “máy ma quái” 2), mà trừ khử 
một cách lịch sự những nưười Việt 
không tỏ vẻ hoan hô thói độc đoán 
của nó. Xgười ta biết rằng trong chiến 
tranh (3) Đông-dương đã là nơi diễn 
ra những sự kiện đau lỏng, dân đến 


_ việc ban bố thiết quân luật, và kèm 


theo là những vụ tuyên ân và hành 
quyết hàng loạt. Giờ đày, các nhà tủ 
khó sai ở Guy-am, ở Tàn Ca-lê-đô-ní, 
ở Côn-đảo, v.v. đều đầy p tù chính 
trị người bản xứ. Súng liên thanh và 
máv chém đều chóng vánh buộc 
những ai bướng bỉnh, những ai phản. 
khàng phải im hơi lặng tiếng. 

Sự cạnh tranh của Nhạt-ban, 


Tình hình mà chúng tôi vừa mới 
phác ra một số nét lớn, có lẽ sẽ có 
thê kéo dài vô tận, nếu cuộc chiến 
tranh — đã đảo lộn toàn bộ châu 
Âu — hiện nay không kéo theo mật 
sự Xì xào mới về vấn đề đản bàn xứ, 
Quả vậy, do chiến tranh, nước Nhật 
đã tranh thủ được, từ phía nước 
Pháp. những quyền ưu tiên đặc biệt 
ở Dòng-dương. Vậy phải thây trước 
rảng người Nhật sẽ đến lặp nghiệp 
ngày càng nhiều trên xứ này và sẽ 
làm đủ mọi nghề ở dày; kết quả là 
dân bản xứ sẽ sống càng khốn đồn 
hơn: bị hãm trong cảnh đốt nát bởi 
chính sách đàn độn hóa, bị suy vếu 
vi phải chịu nhiều thiếu thốn, nhiều 
thủ đoạn đầu độc của Nhà nước — 
ngàn khố và các công ty đặc nhượng 
ép họ tiêu thụ thuốc phiện, rượu —, 
họ sẽ tiếp tục luận quản trong một 
cái vòng thu hẹp quá đôi. 


Xét về nguyên tắc, tiên bộ chúng 
phụ thuộc vào việc pnát triển chủ 


« máy mã QUÁ: »® 
nỗ. gây tử vong. đã từng được bố trí nhằm 
ám sát Bỏ-na-pác-tơ Nhưng ¿ng ta may mán 
thoát nạn. Ông ta biết đích danh thủ ph¬m. 
Tuy vậy. ông ta khéo thừa cơ bạ lịnh dày 138 
người vô tội, nhưng đối dịch với chính sách 
của óen+ tạ (24-12-1820, — ND}. 
(3) Chiến tranh thế ciới thứ nhất — ND 


nghỉa quốc tế; và văn minh chỉ có 
lợi khi các quan hệ quốc tế được mở 
rộng và tăng cường. Mặt khác, là phi 
lý nết “nghĩ rằng hai đân tọc láng 
giengữØ như dàn tộc Việt-nam và dàn 
tộc Nhật-bản lại có thê cứ tồn tại 
biệt lập đổi với nhau. Nhưng người 
Nhật, nhờ ở chính phủ khôn khéo của 
họ, có các phương tiện rất dầy đủ, 
được trang bị tốt để tiễn hành dấu 
tranh kinh tế; trong khi đó thì người 
Việt — chúng tôi đã nói vì sao — lại 
hoàn toàn là con số không, xét về mặt 
tiến bộ hiện đại so với các láng 
giềng của họ: người loa, người Nhật, 
người Xiêm và eä người Án nữa. Càu 
hỏi đặt ra từ rày, là đứng trước tỉnh 
hình mới được tạo ra bởi những 
luông du nhập của người nước ngoài, 
phải chăng chính phủ Pháp tín rằng 
đã đúng lúc, vì lợi ích chưng, phải 
giai phòng dàn bản xứ và giúp đỡ họ 
bang tắt ca các phương tiện mình có 
trong tay, để họ tự chuẩn bị cho cuộc 
canh tranh gay go mà hộ sẽ đâm 
đương đổi với người Nhật và những 
"trời HƯước ngoài khác 2 


Nếu lời đáp có chiều khẳng định, 
thì chúng tỏi khó hiểu vỉ sao các yêu 
sạch của mình, mà báo Nhân đạo đã 
đ;ịng trong số ra ngàyv TŠ-6 vừa qua: 
lai có thê gây chân động trong giới 
thực dân. Chúng tòi biết địch xúc 


rằng một sĩ quan (Pháp — NÙ) cao 
cấp chỉ huy các tập doàn lao còng 
thuộc địa (4) — có lẽ căn cứ vào những 
chỉ thị nhận được từ hên trên — đi 
hạ lệnh cho từng trưởng tập đoàn 
hãy tịch thu tất cả những bản vêu 
súch vừa nêu, tim thấy ở những ngươi 
lao công Việt-nam. BRat òn hòa ca về. 
nội dung lăn về hỉnh thức, các nguyện 
vọng của chúng tôi nhằm vào những 
cài cách chủ yếu cho việc giải phóng 
chúng tôi, và nhắm vào những quyẻn 
tự do mà nếu khỏng có chúng thì cón 
người ngày nay chỉ jà một kẻ nô lệ 
khốn nạn. Không ai có thể phụ nhận 
rằng nêu không có các quyền tự do 
ãy, thiết yếu cho việc truyền bá 
những tư tưởng và kiến thức mà đời 
sống hiện đại đòi hỏi, thì không thê 
trong mong tiên hành bất cứ mọi 
công cuộc giáo hóa nghiệm chỉnh 
nào cä. 


Nguyễ¡-Á¡-Quốc 
bao Nhân đạo, số 5 S1. 2-§-1919 
Người địch và chủ thích: 

(iáo sư Hoàng-Xuân-NhỊ 


- 


(43 Góm những người lao động bản xứ, không 
ch. gen. bị dưa sang Pháp phục vụ chiến tranh. 
bị bọc lật thậm tệ, với trên lương rẻ mạt: họ 
đều thuc quyền chỉ huy của những sĩ quan 


Pháp. ND. 


Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 


CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ° 


THỰC HIỆN VÀ CỦNG CỐ KHỐI LIÊN MINH 
GIỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI QUẦN CHÚNG 
'Œ BẢN TRÔNG NÔNG DÂN VÀ CÁC 
TẦNG LỚP LA0 ĐỘNG KHÁC 


ẨY là một vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược rất quan trọng, bởi vi 
trong cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng giữa giai cấp công nhân và 
giai cấp tư sản, kẻ nào lôi kéo được 
về phía mình và thực hiện được 
quyền lĩnh đạo đòi với nông dàn và 
những người lao động khác, kẻ ấy 
sẽ thủng. 


Trong những bạn đồng mình của 
giai cấp công nhân, nông dàn là « bạn 
đồng minh tự nhiên » đồng đảo nhất. 
Chính vì vậy, văn đồ nông dàn và 
lên minh công nông có tăm quan 
trọng đặc biệt trong chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Đó cũng là vấn đề chiến 
lược có ý nghĩa quyết định đối với 
sự thành bại của cuộc đấu tranh của 
gia: cấp vô sản đề giành chính quyền, 
thiết lập chuyên chính vô sản, cải tạo 
xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, xã 
hội chủ nghĩa 


QUYẾT - TIẾN 


Mác và Ảng-ghen đã nhiều lần chỉ 
ra ràng, muốn hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử của mình, giai cấp công nhân 
phải lòi kéo được nông dân về phía 
mình, Ngay tử những năm 50 của thế 
kỶ trước, Mác đã đề ra tư tưởng về 
sự hết hợp cách mạng vò sản với 
phong trào cách mạng của nông dân, 
coi đó là một bộ phận quan tiọng 
trong học thuyết của mình vẽ ccch 
mạng không ngừng, Người cho rằng, 
cuộc cách mạng tư sản ở Đức lúc bày 
giờ, một khi nö ra, rất có thể phát 
triền không ngừng và chuyen thành 
cách mạng vò sản, nếu nó được nìột 

„#sự tái diễn nìào đó của chiến tranh 
nông đìn» ủng hộ. Đến những năm 
90 của thế kỷ ấy, Ăng-phef đã đề ra 
nhiệm vụ của các đảng là phải bit 
hướng sự hoạt động của mình về nông 


®Xein Tạp chí Cạng sìn từ số tbh:n› 1-l9g4. 


£ 


thôn. Nhận thấy nông đân có khả 
năng đi lên chủ nghĩa xã hội nếu được 
đẳng của giai cấp công nhân lãnh đạo 
và giáo dục, Người đã chỉ ra con 
đường đưa nông dân lên chủ nghĩa 
xã hội-như sau: “khi chúng ta đã 
nắm được chính quyền rồi, chúng ta 
sẽ không thề nghĩ đến việc dùng bạo 
lực đề tước đoạt những người tiều 
nông (dù cho có hoặc không bồi 
thường cũng vậy), như chúng ta buộc 
phải làm đối với bọn địa chủ.Nhiệm vụ 
của chúng ta đối với tiều nông, trước 
hết là phải hướng dẫn nền sản xuất 
cá nhân và chiếm hữu cá nhân của 
họ vào con đường hợp tác, không 
phải bằng cách cưỡng ép mà là bằng 
cách nêu gương cho họ và bằng 
cách xã hội giúp đỡ họ thực hiện việc 
ấy ? (I). 


Trong điều kiện mới của lịch sử 
thế giới, khi chủ nghĩa tư bản đã 
chuyền thành chủ nghĩa đế quốc, Lê- 
nin đã kế thừa và phát triền những tư 
tưởng mác xít về vấn đề nòng dàn 
và liên minh công nông. 


Lê-nin cho rằng, trong điều kiện 
của chủ nghĩa đế quốc, cách mạng có 
thể nồ ra và giành tháng lợi ở một 
nước kém phát triền về kinh tế nếu 
ở đấy giai cấp công nhàn thực hiện 
được quyên lãnh đạo đổi với nông 
dàn. Dựa vào khả năng cách mạng 
của nông dân do giai cấp công nhân 
lãnh đạo, Lê-nin đã xác dịnh nguyên 
lý về mối quan hệ khăng khít giữa 
cách mạng dàn chủ tư sản và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong thời đại 
đế quốc chủ nghĩa. Cũng từ nhàn thức 
về vai trò to lớn của nòng dàn, Lèẻ-nin 
đánh giá cao phong trào cách mạng 
Ở các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa mà thành phần đông đảo là nông 
dàn, coi đó là mọt bộ phận của cách 
mạng vÔô sản. 

Sau khi giành chính quyền, Lê-nin 
rất coi trọng vai trò của nông dàn 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
nêu bật ý nghĩa chiến lược của liên 


r4 


- 


mình cỏng nông: *“Nguyên tắc cao 
nhất của chuyên chính là duy trì khỗi 
liên minh giữa giai cấp vô sản và 
nông dân đề giai cấp vô sản có thề 


"giữ được vai trò lãnh đạo và chính 


quyền Xhà nước »s (2). 


Trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Lê-nin chỉ ra rằng giai 
cấp công nhàn phải giữ sự liên mỉnh 
với hàng triệu tiều nông và người lao 
động thủ cỏng nghiệp. Phải nắm 
quyền lãnh đạo nông dân đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Lê-nin đã vạch ra 
con đường đưa nông dân lên chủ 
nghĩa xã hỏi bằng chế độ hợp tác. 
Lê-nin nhấn mạnh rằng: chuyên 
chính vô sản là một hình thức liên 
minh đặc biệt giữa công nhân và 
nòng dàn, trong đó công nhàn giữ vai 
trò lãnh đạo, nhằm xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản. Chỉ có dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân, nông dân 
mới phát huy được khả năng cách 
mạng to lớn của mình và cũng chỉ có 
nắm vững quyền lãnh đạo đối với 
nông dàn và những người lao động 
khác, giai cấp công nhân mới đưa 
được- cách mạng đến thắng lợi cuối 
cùng. 


_— 


Chúng ta biết rằng: công nhân và 
nông dân là hai giai cấp chiếm đa số 
trong dàn cư, là lực lượng sáng tạo 
ra phần lớn của cải nuôi dưỡng xã 
hội. Nhưng trong các xã hội cù, họ 
lại là những người nghèo khô, bị 
áp bức bóc lột nặng nề. Cơ sở vững 
chắc của sự hên mỉnh giữa hai giai 
cấp ấy chính là ở chỗ: họ có kể thủ 


.chung và đều có nguyện vọng được 


giải phóng khỏi sự áp bức bóc lột của 
kẻ thù ấy Trong các nước tư bản 
chủ nghĩa, kẻ thủ chung của họ là bọn 
tư bản. Còn trong các nước thuộc 


(9 C. Mác — F. Ăng-ghen: Tuyền tệp, 


Nzb Sự thật, Hà -nói, 1970, tập H, tr. 530. 
(2? V Ï. Lê nin : Toản rp, Nxb tiến bệ. 
Mát xcơ-va, 1978, tập 44, tr. 57. 


địa và phụ thuộc, kể thù chung của 
họ ¡ä chủ nghĩa để quốc và piai cấp 
phong kiến (trong cách mạng dàn Lộc 
dân chủ), là giai cấp tư sản bản xứ 
(trong cách mạng vó sàn) Muốn đánh 
đồ kẻ thủ chung, giành giải phóng, 
công nhân và nông dân phải liên mình 
với nhau. Có như vậy họ mới giành 
được tháng lợi trong đấu tranh. 

liên mình công nóng là vêu cầu 
bức thiết-của cả hai giai cấp. Nông 
đân tuy là lực lượng cách mạng fo 
lớn nhưng vi gắn với nền kinh tế 
tiều nông, sống phân tán và rời rạc, 
cho nên không thê tự mình giải phóng 
mình được, nếu không có sự lãnh đạo 
của một giai cấp tiên phong trong xã 
hội. Trước đày, khi chủ nghĩa tư bản 
đang lên, nòng đàn đi (heo giai cấp 
tư sản, chịu sự lãnh đạo của giai cấp 
tư sản, đề đánh đồ chế độ phong 
kiến. Ngảy nay, chủ nghĩa tư bản đã 
đi xuống, giai cấp tư sản đã tô ra lỗi 
thời và ngày càng phần động, lợi ích 
của giai cẤp Tim đạn ngày càng màu 
thuẫn gay gắt với lợi ích của giai cấp 
tư sản. Muốn giải phóng mình, nông 
đân phải di theo giai cấp còng nhân là 
giai cấp đại diện cho str tiến hóa tất 
yếu của lịch sử, giai cặp có khả năng 
lãnh đạo toàn thề nhân dân lao động 
đấu tranh đề lạt đồ các giai cấp bóc 
lột thống trị, thủ tiêu xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới. Ngược lại, muốn 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, 
gia! cấp eông nhân cũng phải tìm đến 
bạn đồng mình tự nhiên của mình là 
nông dàn. Chỉ có liên minh với nòng 


dân, giai cấp công nhãn mới có thê. 


tăng sức mạnh của mình lên gắp bội, 
lật đồ ách thống trị của bọn bóc lột, 
giành lấy chính quyền. Và cũng chỉ 
có liên mình với nông dàn, giai cấp 
công nhân mời giữ vững được chính 
quyền đề tiếp tục dưa sự nghiệp cách 
mạng tiến lén, thực hiện ?Ý tưởng cao 
đẹp của minh là xây dựng thành cóng 
chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ mọi áp bức 
bóc lột, xóa bỏ tính trạng người bóc 
lột người, làm cho mọi người đều 


được tự đo, bình đẳng, Ấm no và 


hạnh phúc. 


Như vậy, liên mình công nông là 
một vấn đề chiến lược, một quy luật 
“ = ^ 5z ` ..e. kÀ 
của quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xâv dìng chủ nghĩa xã hội. 


Song cần thấy răng, liên mình công 
nông có mục địch, đối tượng và nội 
dung khác nhau trong các giai đoạn 
chiến lược khác nhau của quá trinh 
cách mang thống nhất do giai cấp vô 
sản lãnh đạo. | 


Trong giai đoạn cách mạng dàn 
chủ, mục đích của liên minh công 
nỏng là lật đồ chế độ chuyên chế của 
bọn phong kiến địa chủ, thực hiện 
quyền dàn chủ nhân dàn, chuần bị 
các điều kiện đề tiến lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Đối tượng mà giai 
cấp vô sẵn eän liên minh là toàn thê 
nông dân, gầm - cả phú nông. Đương 
nhiên đổi tượng Hiên minh chủ yếu là 
nỏng đản lao động , còn đồi với phú 
nông thì chí là liên hiệp tạm thời; 
bởi vì phú nông tuy có ¡nâu thuận 
với giai cấp địa chủ về chiếm hữu 
ruộng đất, về thuê mướn nhàn công, 
nhưng khi cách mạng dàn chủ càng 
tiến lên thì họ càng nơi nghiêng và 


`xa rời cách mạng. Nội dung của sự 


liên minh lúc này, chủ vếu là liên 
mình chính trị (và ca quản sự, tùy 


theo tình hình cụ thể của từng nước). 
Sự liên minh kinh tế trong giai đoạn 
này được thực hiện thông qua việc 
đáp ứng yêu cảu ruộng đất của nông 
dàn. 


Còn trong giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, mục đích của liên mính 
còng nòng là đề cúng cố vững chác 
lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, giữ vững và tăng cường Nhà 
nước chuyên chính vô sản, tiến hành 
tháng lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời đề bảo vệ vững chắc Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của những 
người lao động. Đối tượng liên minh 


quyền 


5 


trong giai đoạn này là nông dần lao 
động, trước hết là những nông đân 
nghèo, song cũng phải hết sức coi 
trọng liên mình với trung nông lúc 
này đã trở thành nhàn vật trung tâm 
ở nông thôn. Nội dung của sự liên 
minh bạo gồm các mặt chính trị, kính 
tế, quân sự, song nội dung chính là 
liên minh về kính tế, được thực hiện 
thòng qua các chính sách đúng đản 
của Đẳng đối với nông dân lao động, 
trong đó quan trọng nhất là những chủ 
trương chính sách về hợp tác hóa 


nông nghiệp và xây dựng nông thòn: 


mới xã hội chủ nghĩa và những chủ 
trương chính sách nhằm xây dựng 
tốt mối quan hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp. 

Về vấn đề liên mình công nông trong 
cách mạng dàn chủ và cách mạng XÃ 
hội chủ nghĩa, l.ê-nin đã từng viết 
như sau: €Gi¡ai cấp ĐỎ sản phát làrn 
cách mạng dân chủ tới cùng, bằng 
cách kéo quần chúng nông dân theo 
mình, đề đè bẹp bảng bạo lực sự phản 
kháng của chế độ chuucn chế nà làm 
tẻ liệt tính không kiên định của giai 
cấp lư san, Giei cặp ĐÔ sìn phải làm 
các]: mạng xổ lội chủ nghĩa bằng cách 
kéo những thành phản nữa ĐÔ sản 
trong nhàn dân heo múrth, đồ dùng bạo 
lực đậ p†lan sự phản kháng của giai cắp 
ftr sạn bà làm Tế liệt lính không kiện 
định của nông dàn 0à của giai cp liều 
tư sản b (3), 

hinh nghiệm của phong trào cộng 
sản quốc tế, trước hết là của Đẳng 
cộng sản Liên-xô và Nhà nước Liên- 


xÒò, chỉ rõ rắng: việc thực hiện và tăng. 


cường khói liên mình giữa giải cấp 
công nhân với quản chúng cơ bản 
trong nông dân và các tang lớp lao 
động khác được tiến hành bằng nhiều 
biện pháp, trong đó điều quan trọng 
nhàt là đang của giải cấp công nhìn 
phải có đường lối, chính sách đúng 
đẫn đôi với nòng đàn, đập ứng những 
vẻu câu tha thiết nòng dàn về 
các mặt chính trị, kinh tế và văn hóa 
xã hội; phải thường xuyên và kiến 


của 


trỉ làm công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng và công tác tô chức rộng lớn 
trong nòng đàn, nhằm tách nông dân 
ra khỏi ảnh hưởng của giai cấp tư 
sản và hướng nòng dàn vào quỹ đạo 
của chủ nghĩa xã hội; phải có những 
hình thức thích hợp đề tập hợp nông 
đàn, đưa nòng đàn vào con đường cách 
mạng chống ách thống trị của các giai 
cấp bóc lột, và sau khi đã giành được 
chính qưyền thì dẫn đắt nông dân qua 
con đường hợp tác hóa mà tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Một điều quan trọng 
nữa là, Nhà nước chuyên chính vô 
sản do Đăng lãnh đạo phải có sự giúp 
đỡ vật chát và kỹ thuật cần thiết đối 
với các tỒ chức hợp tác của nông đàn 
lao động, phải tiến hành công túc văn 
hóa rộng lớn trong nòng dàn, và phải 
thu hút đông đảo nông dàn lao động 
và những người lao động khác tham“ 
gia vào việc quản lý Nhà nước, quan 
lý kinh tế và xã hội. 

Ở nước ta, vấn đề nông dàn và liên 
mình công nông cũng đã được Đảng 
ta và Hồ Chủ tịch hất sức coi trọng. 
Hồ Chủ tịch là người Việt-nam đầu 
tiên đã chỉ rõ vai trỏ và lực lượng 
to lớn của nòng dàn Việtft-nam trong 
cách mạng, coi nông dàn là lực lượng 
đồng minh chủ yêu và tín cậy nhất 
của giai cấp công nhàn ®, 

Ngày từ những ngày chuẩn bị cho 
việc thành lập Đăng, Hồ Chủ tịch đã 
kháng định vị trí cốt tử của khối liên 
minh công nông do giai cập còng nhân 
lãnh đạo: Cong nòng là người chủ 
cách mịnng »‹ Khi tông kết những nhân 
tố bảo đâm thng lợi của cách mạng, 
Hồ Chủ tịch đã từng viết: « Thtrc hiện 
cho được liên mình công nông vì đó 
là sự bảo đảm chắc chân nhất những 
tháng lợi của cách mang. Chỉ có khối 
liên mình công nòng do giai cấp công 
nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết 
và triệt đề đánh đồ các thế !ực phản 
cích mạng, giành lấy và củng cố 


(3) V.I Lê-nin : Twuyền ¡ập, Nrùh Sự thật, Hà 
nộ. 1961, quyền J, phần 2, tr 100. 
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chinh quyên của nhân dân lao động. 
heàn thành nhiệm vụ lịch sử của 
cách mạng dàn tộc, đản chủ và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội (4). 

Theo tư tường của Hề Chủ tịch, 
Đăng ta ngay từ đâu cùng đặt rất rô 
vấn đề nông đân và liên minh công 
nông trong cách mạng Việt-nam. Bản 
Luận cương chính trị de đồng chí Trần 
Phú, Tồng bí thư đầu tiên của Đăng, 
khởi thảo và được Hội nghị trung 
ương tháng 10-1930 thông qua, đã 
vạch rõ đường lối cách mạng dân tộc 
dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta. Bàn luận cương chỉ ra mội 
cách đúng đắn bọn đế quốc và phong 
kiến là kẻ thù của cách mạng Đông- 
dương và nhãn mạnh rằng: lực lượng 
chính của cách mạng là công nhân và 
nông dàn do giai cấp công nhân lãnh 
đạo. 

Trong suốt quả trình của cuộc cách 
mạng dàn tộc dân chú nhân đân ở 
nước ta, Đăng ta luôn luôn coi trọng 
công tác vận động nông dàn nhằm 
thực hiện và tăng cường liên. minh 
eông nông. Một kinh nghiệm lớn của 
Đẳng ta trong giai đoạn này là: muốn 
cho giai cấp nóng dàn gán bó với 
giai cấp công nhàn và bàng hái tham 
gia mặt trần dàn tộc thống nhất, muốn 
động viên và tô chức được lực lượng 
cách mang hùng hậu của nông dân đề 
chống đế quốc và bọn phong kiên tay 
seis đăng của giai cấp công nhân phải 
sớm đề ra cương lĩnh ruộng đát một 


sách hoàn chỉnh, và kiên quyết lãnh - 


đạo nông dàn đấu tranh đẻ thưc hiện 
cương lĩnh đó. Có như vậy, mới 
củng cố được quyên lãnh đạo của 
giai cấp cóng nhàn đối với nòng đàn. 


Thực hiện cương lĩnh ruộng đất 
chính là thực hiện nhiệm vụ phản 


phong kiến ở nước ta. Song do yêu 
cầu tập trung mũi nhọn cách mìng 
vào kể thủ chỉ vếu nhất và mạnh 
nhất là bọn đế quốc cướp nước, do 
nhiệm vụ phản phong kiến phái luôn 
luôn phục tùng nhiệm vụ phan để, cho 
nên Đang ta đã chủ trương phải thực 


hiện cương lĩnh ruộng đảit từng bước 
một, lúc đầu nhiệm vụ phản phong 
kiến được đề ra nhẹ u:ội chút, sau 
nâng đần lên và cuối cùng là thực 
hiện triệt đề nhiệm vụ ruộng đất, xóa 
bỏ hoàn toàn giai cấp địa chủ phong 
kiến. Chỉnh nhờ cách giải quyết đúng 
đảm đó, cho nên trong suối giai đoạn 
cách mạng dàn tộc dân chủ nhân dàn, 
Đảng ta đã thực hiện được sự liên 
minh công nông một cách đúng đản, 
hướng toàn bộ sức mạnh của khối 
liên minh ấy vào việc đánh đồ ách 
thống trị của bọn đế quốc bên ngoài 
và bè lũ tay sại của chúng. Việc tiến 
hành cải cách ruộng đất chỉ được 
thực hiện vào thời kỳ cuối của cuộc 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
và được hoàn thành trong những 
năm đâu của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. : 
Đương nhiên trong giai đoạn cách 
mạng dàn tộc dân chủ sự liên minh 
về chính trị và quân sự chiếm vai 
trò cực kỷ to lớn ở nước ta. Nhờ đó, 
chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc 
to là Pháp và Mỹ, hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, mở đường 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
Trong giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, vấn đề liên minh công 
nông càng được Đảng ta đặc biệt coi 
trọng, coi đó là một vấn đề chiến 
lược có ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
đối với tháng lợi của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 
Trong giai đoạn này, sự liên mình 
về chính trị và quàn sự tiếp tục được 
thực hiện. Theo quan niệm của Đảng 
ta, nền chuyên chính vô sản ở nước 
ta về thực chất là quyền làm chủ tập 
thề của nhàn dàn lao động mà nòng 
cốt là công nòng. do Đăng của giai 
cấp công nhàn lãnh đạo. Các lực 
lượng vũ trang của nước ta gồm chủ 
yếu là công nhàn và ròng dàn, do Đảng 


(4› Hà-Chí- Minh : Tuyền tập. Nxb Sự thật. 
Ha-oội. l9Ô0. tập 2, tr. 466. 


của giai cấp công nhân lãnh đạo, đang 
Tàm nhiệm vụ vĩ đại và vẻ vang của 
mình là sẵn sảng bảo vệ vững chắc 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa của nhân 
đàn Việt-nam. 


Tuy nhiên xét trên góc độ của toàn 
bộ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mà 
nói, thì nội dung chủ yếu của liên 
mình công nông ở nước ta hiện nay 
Và sau này là liên minh về mặt kinh tế. 


Có nhiều biện pháp đề tăng cường 
và củng cố khối liên minh công nông 
về mặt kinh tế, song cần thấy rằng 
biện pháp cơ bản nhất, 
nhat là tiến hành cuộc vận động hợp 
tác hóa nông nghiệp, nhằm thu hút 
toàn thề nông đàn lao động vào con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và 
đề làm tỐt cuộc vận động hợp tác hóa 
nông nghiệp. điều then chốt lạ phải 
thi hành thật đúng đắn chính sách cơ 
bìn của Đảng về hợp tác hóa, như 
đồng chí I.ê-Duân, Tông bí thư của 
Đảng đã chỉ ra: 


“Chúng ta cần khẳng định rằng 
toàn thề nòng dân lao động bao gồm 
cả trung nòng — là những người có 
quyền làm chủ tập thê (rong chế độ 
ta, làm chủ hợp tác xã, làm chủ cả 
từ liệu sản xuất và lực lượng lao 
động, làm chủ cả sẵn xuất và phân 
phối. làm chủ việc xày dựng nông 
thôn mới ở địa phương, và qua đó 
tham gia làm chủ trong cä nước. Cho 
nên, trong công cuộc hợp tác hóa, vấn 
đề cơ bản có tính nguyên tác [A thực 
hiện đoàn kết chặt chẽ g!ửa bần nông 
với trung nòng, bảo đảm lôi cuốn 
ngay tử đầu trung nông (thành phần 
dông hơn cả trong nóng đàn ở nhiều 
vùng nông thôn miền Nam) vào các 
hình thức làm ăn lặp thê, vào phong 
trào hợp tác hóa. Tát cÃ các chính 
sách áp dụng trong hợp tác xã phải 
Uứữ(L có lợi cho những nông dìn Ñ' hỏng 
CÓ Tưộng Đà fl THÔN, bừa chiều cò 
thích dựng lợi ích của những người 
nhiều ruộng 0à. những nJƯỜI CÓ máu 
móc nông nghiệp s (5), 


rÐ 


quan trọng. 


Với chính sách cơ bản đúng đắn 
äy, lại thêm có công tác giáo dục tư 
tưởng sâu sắc và công tác tồ chức 
chặt chẽ do những người cộng sản 
tiến hành, chắc chắn rằng cuộc vận 
động hợp tác hóa nông nghiệp ở nước 
ta sẽ tiến lên.những bước mới, góp 
phần to lớn vào việc củng cố khối - 
liên minh công nông. 

Cùng với việc xúc tiến Cuộc vân 
động hợp tác hóa nông nghiệp, Đảng 
ta rất coi trọng việc xây dựng tỐt mỗi 
quan hệ giữa công nghiệp và nông 
nghiệp. Mối quan hệ này được coi 
như một nội dung rất quan trọng 
trong đường lõi xây dựng nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa của Đảng. 

_Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, mổi quan hệ giữa công 
nghiệp và nông nghiệp càng được 
Đẳng ta cụ thề hóa hơn nữa. Và điều 
này được thề hiện rõ rệt trong nội 
dung chính của còng nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trong chặng đường hiện nay, 

Chúngta cần nắm vững những điều 
trên đề góp phản củng cố khối liên 
mình công nông — lực lượng nòng cốt 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, | 

Một điều nữa cần nói thêm là trong 
điều kiện cụ thề của nướe ta, vấn 
đề liên minh công nông có quan bệ 
khăng khít với vấn đề Mặt trận thống 
nhất. 

Trong suốt quá trình dài của cách 
mạng Việt-nam, liên minh công nông 
luôn luôn là cơ sở của Xlặt trận thống 
nhất rộng rãi của dân tộc Việt-nam. 
ạt trận này thường xuyên được mở 
rỏng và củng cõ tùy theo sự phát 
triển tháng lợi 'của eách mạng Việt- 
Ham. Tön tại suốt cà bai giai đoạn 
chiến lược của cách mạng, Mặt trận 
thống nhất ở nước ta đã lừng mang 
những tên gọi sau đầy: Mặt trận 


(5) 1ê-Duần ' Cách mạng xã Äði chủ nghĩa 
ở liệt nem, Nxb Sự thật, Ha-n¿i, 1980, 
tập lÏI, tr. 583 — 5584, - 


- 


nhân đân phản đế Đông-dương, Mặt 
trận thống nhất dân chủ Đông-dương. 
Mặt trận Việt minh, Àlặt trận Liên 
Việt, Mặt trận dân lộc giải phóng 
miễn Nam Việt-nam, và cuối cùng là 
Mặt trận TỔ quốc Việt-nam — Mặt 
trận thống nhất của giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Là cơ sở của Mặt trận thống nhất ~ 
một nhân tố cực kỷ quan trọng bảo 
đam cho cách mạng Việt-nam giành 
hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
đó là mội trong những tác dụng rất 


s 


to lớn của liên minh công nông ở 
nước ta. _ 


- 


Trao đổi ý kiến... 


(Tiếp theo trang 68) 


văn hóa mới. con người mới ở nông 
thôn và trong cả nước có vai trò hét 
sức to lớn. Chúng ta cần đi sâu nghiên 
cứu vấn đề này với những đề tài cì 
thể. Bước đầu chúng tôi xin mạnh 
đạn nêu một số đề tài như sau. 


1 ~— Xây dựng văn hóa huyện trên 
phương diện tông quan nghiên cứu 
quy hoạch các khu vực dân cư, khu 
văn hóa, khu sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp kết hợp với các công 
trình giao thông, thủy lợi trong thị 
trấn huyện và địa bàn toàn huyện v.v. 
tạo ra một nông thôn mới vừa là 
những vùng kinh tế vừa là những khu 
vực văn hóa phong phú và đa dạng. 


'2— Xây dựng văn hóa huyện về 
chính trị tư tướng, nâng cao giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa cho quản chúng, 
từng bước làm cho tư tưởng của quần 
chúng được nâng cao trên cơ sở thế 
giới quan của giai cấp công nhân. 


3— Xây dựng văn hóa huyện về 
phương diện giáo dục trí thức cơ 
bản : bao gồm việc xóa nạn mù chữ, 
phồ cập văn hóa phố thông trên cơ sở 
xây dựng các trưởng lớp bồ túc văn 
hóa, trường phô thông và trường 
vừa học vừa làin các cấp khác nhau. 


4 — Xây dựng văn hóa huyện về 
phương diện trí thức sản xuất vải 
chất: trang bị trí thức khoa học kỹ 
thuật, quản lý kinh tế, nàng cao tav 
nghề, năng lực áp dụng kết quả 


nghiên cứu khoa học vào đời sống 
và san xuất, đào tạo người lao độngcho 
những ngành nghề sản xuất mới v.v 


— Xây dựng văn hóa huyện trên 
Hnh vực sinh hoạt tính thần ° tô chức 
các đội văn nghệ, các hoạt động câu 
lạc bộ, thê dục thể thao v.v: mang 


-lại những giá trị tỉnh thần mới cho 


quần chúng và giúp cho họ sáng tạo 
những giá trí tính thần mới. 


6T— AXày dựng văn hóa huyện về 
phương điện lối sống và phong tục 
tập quán: xóa bỏ những nếp sống, 
những phong tục cũ kỹ lạc hận gây 
trở ngại cho sản xuất và đào tạo con 
người mới, tạo ra những tập quản 
mới, phong tục mới thông qua những 
ngày hội có tính chất quần chúng 
như hội thị cấy, hội trông cây hội 
thì nuôi trầu bò, hội thị các mặt hàng 
thủ công, v v. | 


7— Này dựng văn hóa huyện về 
phương diện vệ sinh và rèn luyện 
thản thể: xây dựng các bệnh viện, 
bệnh xá, các tô chức vệ sinh phòng 
bệnh, các hoạt động vui chơi giải trí 
và phô biển trí thức khoa học phòng 
chống bệnh, v.v. 


Những đề tài nói trên có quan hệ 
mật thiết với nhau, đòi hỏi phải có 
sr nghiên cứu của nhiều người, nhiêu 
chuyên khoa khác nhau và phải có sự 
chỉ đạo chặt chẽ thị mới đem lại kết 
quả mong thuồn. 


z9 
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IRUNE - §Ut « DỊ HỨA > 
HAY KHÔNG < BỊ HÚA >? 


RONG thời gian gần đây ở Trung- 
quốc đã nỗ ra một cuộc tranh 
luận sôi nồi về vấn đề “dị hóa » — 
còn gọi là “tha hóa?” hay * ngoại 
hóa ». Một số nhà trí thức, văn nghệ sĩ, 
trong đó có nhà lý luận văn nghệ nồi 
tiếng Chu Dương, đã viết bài đăng 
trên các báo bản về dị hóa ®, Họ đi 
đến kết luận rằng tất ca các lĩnh vực 
chính trị kinh tế, tư tưởng của 
Trung-qurốc ngày nay đều *dị hóa s. 
Họ phát hiện ra * quy luật đị hóa » của 


« chủ nghĩa xã hội kiều Trung-quốc ».. 


Cuộc tranh luận đang rôm rả bóng 
nhà cầm quyền Bác-kinh bật đèn đỗ 
ra lệnh chấm dứt cuộc tranh luàn. 
Những người khơi xướng thuyết # đị 
hóa xã bội chủ nghĩa » bị bất buộc 
phải tự kiêm điểm. Nhà văn Chu- 
Dương phải viết bài đăng lên báo đề 
thú nhận sai lầm của mình. 


Tông biên tập Xhân dân nhật báo, 
người đã cho đăng bài của Chu- Dương 
và của các người khác về thuyết «d) 
hóa » đã bị cách chức. 


V† sao cuộc tháo luận có tính chẤt 
triết học chung quanh vàn để di 
hóa Ð lại làm cho các nhà cầm quyền 
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TRẦN - QUỐC - TÚ 


Bắc-kinh lo ngại đến như vậy ? Ngày 
J-l-1984, trong một bài nói chuyện về 
“ vấn đề dị hóa ® tại trường đẳng cao 
cấp ở Bắc-kinh, Hồ-Kiều-Mộc, người 
đã từng xuyên tạc lịch sử Đảng cộng 
sản Trung-quốc theo quan điềm chủ 
nphĩa Mao, hiện nay là ủy viên Bộ 
chính trị Trung ương Đảng cộng sẵn 
Trung-quốc, đã tiết lộ lý do của việc ra 
lệnh đình chỉ cuộc thảo luận đó. Hồ- 
Riều-Mộc nói thuyết dị hóa xã hội chủ 
nghĩa đã «đem mọi hiện tượng tiêu 
cực ngoài xã hội quy tội cho chế độ 
và cho lực lượng lãnh đạo chế độ, 
tập trung mục tiêu chống đối vào sự 
lãnh đạo của Đảng và chính phủ s. 
Hồ-Kieu-Alộc còn nói : « một số người 
xuất phát từ thuyết dị hóa, trực tiếp 
yêu cầu xóa bỏ mọi quyền lực xã hội. 
mọi tô chức kinh tế xã hội ?°. Ông ta 
kháng định: «Nó (thuyết đị hóa) là 
một tai biến đủ đề hủy diệt chế độ xã 
hội chủ nghĩa (kiều Trung-quốc) ®. 


Chu-Dương và những người khác 
đề xướng thuyết *dị hóa xã hôi chủ 
nghĩa "đã nói lên được một khía cạnh 
sự thật ở nước Trung-hoa theo chủ 
nghĩa Mao. Đưa ra những bằng chứng 
hiền nhiên không thê chối cãi, họ 


- 


khẳng định ở Trung-qu7c có sự €đị 
hóa ®: «€đị hóa tư tưởng?; «di bóa 
chính trị? hay &dđị hóa quyền lực”; 
«dị hóa kinh tếĐ®;... Trong một bài 
đàng trên Nhân đán nhật báo tháng 
3-1943, Chu-Dương nói rắng ở Trung- 
quốc có sự «di hóa”®; rằng sự “dị 
hóa ® biều hiện trong tệ sùng bái cả 
nhân các lãnh tụ, cũng như trong 
* những điều nơu xuần mà chúng ta đã 
làm trong lĩnh vực xây dựng lại nền 
kinh tế». Vận dụng quan điềm của 
Phơ-bách về *dđị hóa * khi bàn về tôn 
giáo — tôn giáo do con người tạo ra 
rồi trở lại chỉ phối, làm chủ con 
người ; Thượng đế chẳng qua chỉ là sự 
dị hóa của bản chất con người— Chu- 
Dương cho rằng tệ sùng bái cá nhân 
(đối với Mao và những người kế 
tục ông ta) là một sự #đị hóa »: « lãnh 
tụ tử nhân dàn mà ra đề làm đầy tớ 
của nhân dân rồi trở thành người chủ 
của nhân dàn 2. 


Những hiện tượng xấu ša trong xã 
hội Trungø-quốc mà những người khởi 
xướng thuyết «dị hóa" dẫn ra, nhà 
cầm quyền Truwø-quốc không phủ 
nhận. Chính I[öo-Kieu-Mộc"' trong bài 
phê phán Chu-Dương và những người 
khác theo thuyết “dị hóa » cũng phải 
thửa nhận thực tế ở Trung-quốc có tệ 
sùng bái cá nhân, cũng như có những 
cắn bộ sa đọa dùng quyền hành 
đề mưu lợi riêng, ức hiếp quản 
chúng,v.v 


Từ cuộc tranh luận về dị hóa? 
một vấn đề được đặt ra : nước Trung- 
hoa của chủ nghĩa Mao có dị hóa 2 
hay không «dj hóa s2 


Tử một nước đi theo chủ nghĩa xã 
hội trở thành một nước chống chủ 
nghĩa. xã hội ; tử một nước chống chủ 
nghĩa đế quốc trở thành một nước 
câu kết với chủ nghĩa đế quốc; ai 
bảo Trung-quốc không “ dị hóa s2 


Nhưng giai cấp công nhân Trung- 
quốc, nhàn đàn Trung-quốc, những 
người cộng sản chàn chính ở Trung- 


quốc thì không «dị hói?®, Họ vần 
chống chủ nghĩa đế quốc; họ văn 
chiến đấu cho lý tưởng xã hội chú 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa ; họ 
chống nhà cầm quyền Trung-quốc câu 
kết với chủ nghĩa đế quốc, đứng dâu 
là đế quốc Mỹ. 


Mao-Trạch-Đông và những người 
kế thửa Ông ta cũng không «dj hóa ?. 
Trước sau họ vẫn theo chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tộc và bá quyên 
nước lớn. Từ làu trước khi cướp 
được chính quyền ở Bác-kinh họ đã 
biều lộ chủ nghĩa bành trướng đai 
Hán tộc của họ. Chính Mao-Trạch- 


“Đông đã viết trong cuốn Cách: mạng 


Trung-quốc uà Đảng cộng sản Trung- 
quốc (năm 1939) rằng Việt-nam, Triều- 
tiên, và nhiều nước khác là «lãnh 
thồ của Trung-quốc» bị chủ nghĩa 
đế quốc cướp đi. Ý của Mao là 
Trung-quốc cản phải đòi lại các 
œ lãnh thồ ® ấy ! Điều đó biểu hiện từ 
tưởng gì, nếu không phải là chủ 
nghĩa sô vanh đại Hán tọc 2? 


Sư thất bại của cách mạng Trung- 
quốc một lần nữa chứng tỏ sự đúng 
đắn của luận điềm sau đây của các 
nhà kinh điền của chủ nghĩa Mac — 
Lê-nin: giai cấp vô sản chiến đâu, 
còn giai cấp tư sàn thí lén lút chui 
vào nám chính quyền. 


Nhà cầm quyền Bác-kinh tự vựng 
là đại điện của các nước Á Phi Mỹ 
la tính. Họ nói" Trung-quốc là trung 
tâm của cách mạng thế chủ 
nghĩa Mao là dính cao của trí thệ 
loài người, Afao-lIlrach-Dong là tĩnh 
tụ của cách mạng thế giới. Đề thực 
hiện giấc mông bành trường và bá 
quyền của họ, trong vòng 50 năm 
cầm quyền ở HBác-kinh họ đã phat 
đóng ba cuộc chiến tranh xâm lược 
ba nước" ẢAn-độ (nàn 1902), liên- xổ 
(năm 1969), Việt-nam (năm 1979). Đỏ 
là những bước phát triển mới của 
chủ nghĩa bành trướng và bả quyền 
của tập đoàn căm quyền theo chủ 
nghĩa Mao ở Bác-kinh. Hành trưởng 


giới, 


rỊ 


bá quvền trước sau vẫn là bản chất 
của họ. Không phải ngày trước họ là 
cộng sùn chân chính mà ngày nay họ 
chuyên hóa thành bành trướng bá 
quyện. Vị vậy không có vẫn đề 
“đi hóa" của tập đoàn theo chủ 
nghĩa ÄMXao cầm quyền ở Bác-kint 
Như mọi người đều biết, tử hội nghị 
Tuấn-nghia (đầu năm 1935) những 
phần tử dàn tộc chủ nghĩa đứng đáu 
là Mao-Trach-Dông đã cướp được 
quyền lãnh đạo Đẳng cộng sản Trung- 
quốc. Từ đó họ giương chiêu bài chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đề thực hiện âm 
mưu đen tôi của họ: thiết lập nền 
thống trị của họ ở Trung-quốc rồi 
từng bước tiến lên thực hiện bá 
quyền của họ ở Đông Nam Á, ở Á 
Phí ÄAÍ$ là tính và trên toàn thế giới. 


Nói đến cuộc tranh luận về Túi 
hóa? ở Trung-quốc gản đây, cbúng 
tôi không,có Ý định bênh vực Chu- 
Dương và các nhà trí thức khác ở 
Trung-quốc theo thuyết #dị hóa ®, 
cũng không có ý định tán thành quan 
điểm của họ về «quy luật dị hóa xã 
hội chủ nghĩa ". Chúng tôi chỉ muốn 
thông bảo một cách khách quan một 
cuộc thảo luận về lý luận ở nước 
làng giềng phương Bắc. 


Hồ-Riêu-Mọc cũng như Chu- Dương 
và những người khác, khi bàn về 
qđị hóa », đều có nhắc đến Hiề-ghen, 
Phơ-bách và Các AEláac. Hô-ghen, Phơ- 
bách, Các Mác đều có nói đến «dị 
hóa ». Tuy quan điểm của các ông 
hoàn toàn kh e nhàu và trải ngược 
nhau, song cả ba ông đếéu dùng khái 
niệm ưœđị hóa» — còn gọi là «tha 
hóa» T— đề chỉ hiện tượng một sự 


vật này chuyền hóa thành một sự vật 
khác, đối lập với nó. Trong một số 
tác phầm của mình, nhất, là các tác 
phầm đầu tay, Các Mác đã dùng khái 


- niệm dị hóa lao dọng » đề chỉ hiện 


tượng hàng hóa do người lao động 
tạo ra rồi trở lại chỉ phối người lao 
động. Các Mác đã sử dụng khái niệm 
‹€dj hóa” đe vạch trần những mâu 
thuận trong xã hội tư bản chủ nghĩa, 
đề phê phán chủ nghĩa tư bản và đi 
đến kết luận là chủ nghĩa tư bản tắt 
yếu phải diệt vong và bị thay thế 
bởi chủ nghĩa cộng sản. Các Mác chỉ 
nói đến *dị hỏa ”* trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa. Đương nhiên chủ 
nghĩa xã hội KHÔNG thể Tết hóa » 
như thế. \. ẾẾt và : 


~ - - 


_ Ngày nay Chu-Dương và các nhà 
trí thức khác ở Trung-quốc đã vạcb 
ra sự “dị hóa P ở Trung-quốc, vương 
quốc của chủ nghĩa Mao. Rð ràng 
€ chủ nghĩa xã hội kiều Trung-quốc ? 
không phải là chủ nghĩa xã hội khoa 
học mà Mác, Ăng-ghen và Lê-nin Sở 
quan niệm. 


Có ý thức hay không có ý thức, 
trong khi vạch trần sự «di hóa e ở 
nước Trung-hoa theo chủ nghĩa Mao, 
(hu-Dương và những người trí thức 
khởi xướng thuyết «dị hóa * đã bóc 
đi cái nhãn hiệu chủ nghĩa xã hội 
mà nhà cầm quyền Bác-kinh dán lên 
trên bộ máy Nhà nước của họ khiến 
bản chất của nó bộc lộ rõ là Nhà 
nước của chủ nghĩa sò vanh đại Hán 
tộc. Chính điều này khiến cho ông 
DĐặng-Tiêu-Binh giầy nảy lên như 
đỉa phải vôi, và ra lệnh cấm ngay 
tức khác cuộc tranh luận về e dị hóa ». 


` 


BÓNG ĐEN CỦA CHỦ NGHĨA 
QUÂN PHIỆT TẠI NHẬT-BẢN 


ỘT trong những hiên tượng thu 
hút mối quan tâm theo đõi của 
những nhà quan sát thời cuộc quốc tế 
là sự trôi dậy của chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật-bản. Chính quyền Na-ca- 
xô-ne được các báo chí phương Tây 
xem là chính quyền Tô-ki-ô thản Mỹ 


nhất tử trước đến nay, đang cùng: 


những thế lực quân phiệt hoạt động 
tích cực hòng khơi dạy chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật-bản. Trên các hòn 
đảo Nhật-bản hiện nay, hai hiện 
tượng thân Mỹ và quản phiệt hóa 
quyện vào nhau, ảnh hưởng qua lại 
chặt chẽ với nhau, hiện tượng này 
là tiền đề, điều kiện cho hiện tượng 
Kia phát triền. Đồng thời, đồng yên 
và bộ máy chiến tranh Nhật-bản ngày 
càng bị ràng buộc vào đồng đô la và 
cỗ xe chiến tranh Mỹ. Kết quả của 
những cuộc hôn phối này là sự trôi 
dậy và phát triền của chủ nghĩa quân 
phiệt Nhạt-bản dưới chiếc ôõ che của 
đường lối quân phiệt của chính quyền 
Ri-gan, dưới sự bảo trợ của chủ 
nghĩa quân phiệt Mỹ. 


>> 


NHUẬN - VŨ 


` 


_ Chia sẻ trách nhiệm» của 
tên lính gác thuê. 


Về chuyến đi thăm Nhật-bản của 
Ri-gàn tử 9 đến l1 tháng FÏ năm 1983, 
giới quan sát thời cuộc quốc tế nhận 
xét rằng, đây là luồng gió mà Ri-gàn 
màng từ Mỹ đến đề nàng cao thêm 


`Llầng bay của con điều hàu quản phiệt 


Nhàt-bản. 


Dưới đầu đề *“Ri-gàan muốn tăng 
cường hợp tác chiến lược với XNhật- 
bản», báo Pháp Thế giới sỐ ra ngày 
13-11-1983 viết: *Cuộc họp cấp cao 
này (giữa H-gàn và Na-ea-xỏ-nẻ) xác 
nhận một cách nồi bật điều mà đại 
sứ ÀÍÿ tại Nhật-bắn Mai-cơ Men-phin 
tuyên bố trước khi Hi-gàn sang thăm 
Nhàt-bản, *Nhàật-bán là đồng mình 
quan trọng nhất đối với Mỹ. vi thế kỷ 
tới sẽ là thế ký của Thái-binh-dương ®, 
Lời cam kết này bị một bộ phạn phe 
đối lập Nhàt-bản tố cẩo là một bước 
mới tiến tới việc quản sự bóa XNhạt- 
bản» — 


Dưới đâu đẻ * Sự hợp tác tại Thái- 
binh-dương®, tờ báo Minh [š Viễn 
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Đông xuất bản ở llương-cảng, sỐ ra 
ngày 10-11-1983 viết: ®Chính quyền 
Hi-càn cho rằng Nhật-bản phải dóngữ 
một vai trò chiến lược ở Tây Thát- 
bình-đương, cũng như Na-ca-xô-nê 
nơeh1 rằng khả năng tự vệ là điều thiết 
yêu đối với lòng tự trọng của 
Nhàt-bản Ð 

(huyến đi thầm «hữu nghị? của 
tông thống Mỹ tại Nhật-bản trên thực 
tẺ chỉ là cơ hội đẻ Ri-gan đưa Tá 
hàng lcạt yêu sách đối vỏi chính 
quvên Na-ca-xò-ne. Tông thống Alỹ 
đòi Nhật-bán phải nhân nhượng Mỹ 
trên nhiều văn đề bất dòng keo đài 
như tài chính, tiền tệ và miậu dịch, 
đòi Nhật-baàn phái tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc mở cửa thị trưởng Nhặt- 
bán, Rể ei việc dưa vốn đâu tư vào 
nhị m giìm bớt tỉnh trạng nhập siêu 
nghiêm trọng của Mỹ đối với Nhật- 
bán (con số nhập siêu này từ khoảng 
;0 tý đỏ la năm 1983 có thề vượt lên 
thành 30 tỷ đô la vào cuối nàm TÊN). 
Tỏng thông Mỹ còn đòi hỏi và mách 


nước chính quyền Tô-ki-ô lấy chạy 


dưa vũ trang làm phương sách giải 
quyết những khó khăn kinh tế mà 
Nhàt-ban đang vấp phúi. 


Trong điển văn đọc tại buôi kết 
thúc vòng hội đàm thứ hai với thủ 
tướng Nhật-bản, tông thống Mỹ tuyên 
bố: gắNhật-bản là nước chủ nhà của 
45000 quận ÀÍÿ và các căn cứ Àlÿ tại 
Nhặạt-ban, Đây là nhờ có hiệp trớc 
hợp tác an nĩnh chung Di với những 
cỏ gúng quốc phòng của Nhật-bản, Mỹ 
văn cho rằng sự đóng góp quan trọng 
nhất của NhẠt-bản có thê có đối với 
hòa bình và an ninh ở châu Á là 
Nhật-bản tự bảo đâm lấy sự phòng 
thú của mình và chia sẻ ngày càng 
nhiều gánh nặng của những cố gang 
phòng thủ chúng của chúng tá  , 

Từử lĩnh vực quân sự chuyên sang 
lĩnh vực kinh tế, Hi-gàn tuyên bỏ 
liệp: #* Chúng tôi hoạn nghệnh những 


hành động mới đây của chính phu« 


Ngắt (Nhật-bảàn) nhằm giam bớt hàng 


* 
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rào buận bán và tôi nhấn mạnh tới 
lãm quan trọng của những biện pháp 
thêm nữa nhằm mở cửa thị trường 
Nhàt-bản cho buôn bán và đầu tư ® 
(UPI, Tỏ-ki-ô, 10-11-1983). 


Thất là rõ ràng, đối với Na-ca-xÔ- 
nê, Hi-gàn khép hẹp cửa về thương 
mài, kinh tế, đồng thời mở rộng cửa 
vẻ chạy dua vũ trang, đề buộc Nhật- 
bìn Sclbia sẻ trách nhiệm quân sự » 
với Xí *#® Một viên đạn bắn xuyên hai 
con chim», mục tiêu của chính sách 
Mỹ dõi với Nhàt-bản là giảm bớt sức 
cạnh tranh của Nhật-bản trên thị 
trưởng. đồng thời tăng thêm sức 
mạnh quản sự của Nhật-bản, lấy đó 
làm lực lượng bồ trợ cho lực lượng 
quàn sự Mỹ trên con đưởng của Ri- 
gan “giành ưu thế quân sự » về phía 
Mỹ. Đây là nội dung của sự “hợp tác 
chiên lược ? giữa Mỹ và Nhật-bản mà 
Hi-gần và Na-ca-xô-nê dùng ly rượu 
Aa-kê chúc tụng nhau. Về thực chải, 
đày chính là nội dung của sự hợp tác 
chiến lược giữa các tồ hợp quân sự— 
công nghiệp Mỹ và Nhật-bản, giữa 
những thê lực quân phiệt Mỹ và 
những thế lực quân phiệt Nhật-bản. 


« Hợp tác chiến lược» Mỹ — 
Nhạt-bản dưới bóng cờ Hoa-kỷy. 


Việc đây mạnh hợp tác chiến lược 
Nhật-bản — Mỹ trên đây đang được 
thê hiện qua nhiều biện pháp chiến 
lược cụ thẻ. Trước hết, chính quyèềlñ 
Na-ea-xô-nê theo gót các chính quyền 
Tò-ki-ô trước đây chủ trương tiếp 
tục tăng ngàn sách quốc phòng hằng 
năm của Nhật-ban Chiện nay đã vượt 
quá tỷ lệ 1% tông sản. phầm quốc 
dân; nếu tính cá tiền lương hưu và 
trợ cấp cho quản nhân và một số ch: 
phí khác vào ngàn sách quân sự của 
Nhật-bản như trong các ngân sách 
quốc phòng của các nước phương 
lày thì tỷ lệ này lên đến khoảng 
1,52). Ngân sách quốc phòng Nhật- 
bàn hiện nay đã ở mức trên 12 tỷ đò 
la và đứng vào hàng thứ 5 trên thế 


g1ới. Ngoài chỉ tiêu quản sự tiên đấy, 
húẳng năm chính quyền Tô-ki-ô còn 
phảt đài thọ một phần tư số tiên chỉ 
tiêu của MỸ cho những lực lượng 
quản sự ÀÍš đóng trên dất Nhật-bản, 
{ức là khoan, 750 triệu đô la. 

lược móc từ túi những người dân 
‹lóng thuẻ Nhật, số tiền khoảng 15 tỷ 
‹1Ö la đó chạy vào két bạc của tỏ hợp 
quan sự — công nghiệp Nhạt-bản với 
»ự tham gia đóng cô phần của tô hợp 
quan sự — công nghiệp À?*. Dày là 
động sữa nuôi dưỡng những thế lực 
quán phiệt Nhật-ban đang mặc bộ 
4quữăn phục của cái gọi là “lực lượng 
phòng vệ quốc gia », tức là quàn đội 
TNhât-bàn, và đang len lỏi làm nòng 
cót cho những đăng và nhóm circ đoàn 
tréẻn sàn khấu chính trị Nhàt-bắn. 


Với ngân sách quản sự tàng nhanh 
đó, chính quyền Tô-ki-ô đang đầy 
tranh việc trang bị những vũ khi 
hiện đại cho quân đội Nhật-bẳn, trước 
hết nhàm mở rộng tầm hoạt dòng 
của lực lượng quàn sự Xhật-hản ra 
những vùng xa nước Nhàt-bản. Bước 
sang nàm 981, phạm vị 1000 hải lv 
kề tử bờ biện các hòn đảo Nhật đã 
trở thành quá chật hẹp trước sự phát 
triển của các quân chủng và binh 
chủng thuộc quản đột Nhật-bản, đạc 
biệt là hai quản và không quàn., 


Theo các tài liệu phương Tày, hai 
quản Nhật-bản có 135 tàu chiến đảu, 
8U tàu phụ trợ và trên 300 máy bịv 
chiến đầu và máy bay lên thẳng. Hãi 
quản Nhật-bảàn đang đặt đóng thêm 
nhiều tàu khu trục trang bị tén lửa 
và tàu nưìm có tảm hoat động đại 
dương" Tát nhiên, các sĩ quan hải 
quân Nhật-bản sẽ không cam chịu 
de cho hạm đội NhẠt-bân mãi mãi 
làm cái đuôi của con cá mập hạn đội 
z Tây Thái-binh-dương của Mỹ. Hước 
vào thập ký 80, các tàu chiến Nhặt- 
bản đã rẽ sóng đến các vùng trung 
tàm Thái-binh-dương và di vẻ hướng 
các vùng biền Dông Nam Á, đến vùng 
biền phụ cận Phi-líp-pin. Khả nàng 


mới đang được lăng cường này - là 
thuốc kích thích sự hồi sinh của 
giác mơ Đại Đồng Á dung dở của 
817i Xu-mu-rai. 


hẻu 


Nhòng quản Nhật-bản được trang 
bị những máy bay chiến đấu hiện 
đại nhất chế tạo theo thiết kế Mỹ 
tại những nhà máy của Nhật-bản, 
Chính quyền Tô-ki-ô đang đặt mua 
của Mỹ nhiều máy bay chiến đầu 
[.15 và F.Iổ hiện đại nhất của không 
quản Àlÿ mà Oa-sinh-tơn chỉ đành 
cho một số nước đồng minh thân 
thiết nhất. Nền công nghiệp Nhật-bản 
tỏ ra có đầy đủ khả năng sản xuất 
nhanh chóng hàng loạt tên lữa các 
loại. 


Nhiệm vụ của lục quản Nhật-bản 
không còn đóng khung trongøg việc 
phòng thủ các hòn đảo Nhạt-bản vị 
hiện nay hải phận Nhạt-bản đã được 
trang bị nhiều tàu đỗ bộ với khả 
năng của môi chiếc chuyên trở 1000 
lính và 6U xe tăng. 


Nói lại giấc mơ Đại Đông Á 
dang dỡ. 


Chủ nghĩa quản phiết Nhật-bản đã 
có nành vuốt, những tên Xu-nii-rai 
tàn thời Kkhỏng tự, hài lòng với 
việc kéo lẻ thanh kiểm của chúng 
trên hè phố Tò-Ki-ô mà dang giương 
những đôi mát «chinh phục» của 
chúng ra kháp bốn phương. Tuy 
nhiên, vì sức lực của chúng hiện nàyv 
văn eön có hạn, cho nên #“khu rừng 
sũn » vừa với tảm tay của chúng trước 
hết mới là khu vực Đông Bác Á, bậc 
thang đầu tiên chun bị cho bước tiên 
lên bạc thang thứ hai: Khu vực Đông 
Nam Á. 


Từ những tính toán chiến lược này 
cơ quan phòng vệ quốc gia Nhàt-hàn, 
tức là bộ quốc phòng Nhàt-ban, Không 
hề giấu giêm rằng 'phạm vĩ hoạt 
động hiện tại của các lực lượng vũ 
trang Nhàt-bản không chỉ hạn chế 
trên lãnh thô nước Xhật-bin, theo 


như liin pháp của nước này quy 
định, mà dang được mở ra đến các 
eo biên chiến lược ở bác, tây và nam 
các hòn đảo Nhàt-bản và cả phản 
nam của bán đào Triểu-tiên., Các NXu- 
mu-rai tân thời còn &khiêm tốn? 
chưa nêu lên khu vực đảo và eo biến 
-Ði-loan cùng vùng biền Phi-líp-pin 
mở dường vào biên Đông. Thực tế 
lịch sử từ thời Thiên hoàng Minh Trị 
cho dên ngày Nhật-bản mở đầu cuộc 
chiền tranh Thaái-binh-dương trong 
chiến tranh thể giới thứ bai cho thấy 
rằng, những thế lực quân phiệt xâm 
lược tài Tò-ki-ô có đặc tính kiên nhắn 
chờ thời cơ và hành động: từng bước, 
bước sau cách bước trước có khi hàng 


chục năm. 


Thế là, những thế lực quân phiệt 
Nhật-bản ngày này đang mon men đi 
theo con đường cũ của những thế lực 
quân phiệt Nhật-bàn ngày xưa, xem 
địa bàn Đông Bắc Á là khởi điềm của 
một quá trình chỉnh phục mới cúa 
chúng. 


Tại đây, chúng như thuyền gặp gió. 


Từ Xê-un, chế độ quản phiệt Nam 
Triểu-tiên đang giơ lay cầu cứu cá 
ÓOa-sinh-tơn lắn Tỏ-ki-ô để tồn tại, 
Trong Khí dó, trong thời kỷ sau 
Việt!-nam s,„ chinỉ quyền Oa-sinh-tơn 
luôn luôn lớn tiếng đòi Nhật-bản phải 
“chia sẻ trách nhiệm» với Mỹ tại 
Đồng Đác Á đề tạo điều kiện cho Mỹ 
“đưa các đơn vị hải quản, lính thủy 
đánh bộ và không quản đóng ở Nhật- 
bán và O-ki-na-oa đến vùng vịnh Ba- 
tự trong trường hợp căn thiết, Đề 
thực hiện chiến lược này, chính quyền 
Ri-gan đang nàng nặc đòi Nhật-bản và 


Nam Triểều-(iên tăng cường các trách: 


nhiệm an nình của họ dối với Đông 
Hắc A_ Chính quyền Bi-gàn đặc biệt 


dự định biến mỗi quan hệ giữa Mỹ với. 


Nhá.-bän thành một mối quan hệ chía 
sẻ trách nhiệm quân sự tích cực» 
(bao XỈY 7 hời bdo Xu Ôóc số ra ngày 
7-0-1982) 


` 


&U 


Về phía Mỹ, đòi Nhật-bản €chia sẽ 
trách nhiệm? với Mỹ tức là đòi 
Nhàạt-bản làm tên lính gác thuê không 
công bảo vệ những quyền lợi của Mỹ 
tại Đông Bắc Á đề Mỹ rộng tay hoại 
động hơn nữa tại Đông Nam Á và 
khu vực Ấn-độ-dtưrơng. Về phía Nhật- 
bán, nhận “chia sẻ trách nhiệm » với 
Mỹ tại Dông Bắc Á là nhằm trước hết 
xây dựng địa bàn đứng chân ở khu 
vực chiến lược quan trọng này đề rồi 
tử đấy sẽ tỏa hoạt động bành trướng 
của mình lên lục địa Viễn Đông và 
xuống vùng biền Đông Nam Á. Hai 
phường e mại cưa, mướp đảng » cùng 
lợi dụng nhau, tương kế tựu kếa. 


Ngay trước chuyến đi 'của Ri-gân 
sang Tô-ki-ô và Xê-un trong tháng 
11-1983, bản tín của cơ quan thông 
tăn Mỹ LUSIS ngày 26-l10-1983 viết: 
“® Các quan chức cao cấp trong chính 
quyền Ri-gân nói rằng trong chuyên 
đi châu Á vào tháng 11-1983, tòng 
thống Mỹ sẽ khuyến khích cả Xhàt- 
bản lẫn Nam Triều-tiên tăng cường 
sự tham gia của họ vào các cố gắng 
quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho 
những vấn đề quốc tế toàn cảu?, 
Ngay trong ngàv Ri-gàn rời Tô-Ri-ô 
đi Xê-un, báo Pháp Thế giới số ra 
ngày 12-11-1983 nhận xét:, * Ri-gân 
ngầm xác nhận chính sách không chỉnh 
thức của chính quyền Oa-sinh-tơn 
hiện nay là khuyến khích sự xích lạn 
gần nhau về chính trị và quần sư giữa 
Tỏ-ki-ô và Xê-un trong khuôn khô 
chiến lược toàn câu của Mỹ s. 

Như vày, cái *Liên mình quân sự 
Đông Bắc Á » chĩa mũi nhọn vào Liên- 
xô mà Ri-gàan đang tìm cách dựng 
lên là chất keo gắn bó bộ ba quân 
phiệt Mỹ — Nhật-bản — Nam Triều- 
tiên và trước hết là liều thuốc kích 
thích đưa chủ nghĩa quản phiệt Nhật- 
bản lên những bước phát triền mới. 
Đây là mỗi nguy hiểm tiềm tàng mới 
đe dọa nghiêm trọng nền hòa bình và 
an nình không chỉ tại khu vực Đông 
Bác Á mà cả tại khu vực Đông Nam 


Ấ và toàn bộ châu Á. Làm sao người 
ta có thề sóm Quên rằng, trong cuộc 
chiến tranh Thái-bỉnh-dương chỉ cách 
đày hơn 40 năm, lục quân Nhật-bản 
đã đánh chiếm niột số đảo trong quản 


đào Xa-lô-mòng gần nước Ức, đã tiện, 


đến biện giới Miến-điện — An-độ và 
tàu chiến Nhàt-bản đã hoạt động den 
cả vùng biên Xri Lan-ea. 


Bác-kinh «nhập cuộc ». 


Chính trong bối cảnh sự tập hợp 
lực lượng quản phiệt Mỹ — XNhặật- 


bản — Nam Triều-Ltiên đưới lá cờ của 
tông thông Hoa -kỷ, Hồ-Diệu-Bang đã 
sang (hàm Tô-ki-ô ngày 25-11-1963, 
tức là chỉ cách chuyến đi thăm của 
Hs rần không đầy hai tuần lẻ. 


Trước ngày Hð-Diệu-Bang đến Tö- 
ki-o, bản tìn của hãng thông tấn Nhật 
Kụ-ó-đô ngày 20-11-1983 viết: ®Nhạt- 
bán đã tửng xâm lược Trung-quc 
trong chiến tranh thể giới thứ hài, 
nav là nước không cộng sản duy nhàt 
dược chính phủ Trung-quốc gọt là 
“nước bạn2.... Các nhà quản sự nói, 
mặc dù eó những bất đồng gav gát, 
Nhàt-bản và Trung quốc cùng chỉa 
sẻ mối quan tàm đối với an nình ở 
bán đạo Triểu-tiện... » 


_Nau chuyên đi thăm Nhài-ban 
kéo đài 8 ngày của Hỏ-Dieu-Hang, 


giới báo chí phương Tày nhận xét 
răng, vấn đè Triểu-tiên nắm trong 
chương trình hội đàm giữa Hö-Diệu- 
Bang và Na-ca-xò-ne. Cuộc tháo luận 
“hữu nghị» giữa hai bên chẳng qua 
chỉ là những cuộc mặc cả sỈt sao giữa 
những đồ đệ của “chủ nghĩa thực 
dung. Theo duối BRi-gàn, Hỏ-Diệu- 
Hàng muốn tò ra @bỏ thêm lá phiếu 
của Bác-Kkinh ?cho Đăng đản chủ tự 
do Nhật-bàn nhằm đầy đng này dưa 
nước Nhật-bän đân sàu hơn nữa vào 
cạn đường chạy đua vũ trang và liên 
kết quân sự với Mỹ chống Liên-xỏ. 
Tất nhiên, Hỏ-Dieu-Bangø không quên 
đòi Na-ea-xô-ne phải trả giá hời cho 
-4lịch vụ của mình, Bàn vẻ chuyên đi 


công cán Tô-ki-ô của Hồ-Diệu-Bang, 
báo Pháp Thể giới số ra ngàyv 21-il- 
1933 việt: ®*Về ấn đè Triểu-tiên, 
người ta cho biết rằng trong chuyển 
di thăm Trung-quốc của bộ trưởng 
quốc phòng Mỹ Oen-bơ-giơ vào cuối 
tháng 9-1953, Đặng-Tiêu-Bình đã gợi 
Ý nên tiền hành những cuộc trao đôi 
Ý Kiến giữa Trung-quốc và Mỹ, thậm 
chí với cả Nhật-bản nữa. Lời lẽ ôn 
hòa trong những phản ứng của BĐaác- 
kinh đổi với chuyên đi thăm Xơ-un 
củi tông thống Hi-gan như để cho 
thầy cần phải như vậy... Sau bướe 
(lụt lùi năm T952 trong thương mài 
giữa Nhật-ban và Trung-quốc (R,Ä8 tỷ 
đô la), khối lượng trao đội trong năm 
nay (1983) sẽ bảng mức của năm 1981 
(1U tý đồ lạ) Tô-ki-ô đã đồng Ý về 
nguyên tắc kệ từ năm 1981 sẽ cho 
Trung-quốc vav dài hạn một số tiền 
lớn, tiếp theo khoản cho vay 300 tỶ 
yên (1,5 tỷ đỏ là) đang còn phải chờ 
quyết định, có lẽ khoan vay mới này 
sẽ được quyết định trước mùa xuân 
19S4 s. 


Thế là, với những đồ đệ của thuyết 
«œ mèo trăng, mèo den”, lóa mắt trước 
đồng để la và đóng vẻn, Rhòng đếm 
xia đến bài học lịch sử đã tửng là nạn 
nhàn bí thám của bọn phát xit Nhàit- 
bản, những thẻ lực phần động trong 
giới cầm quyền Bác-kinh đang quét 
đường cho bọn Xu-mu-rai tàn thời 
tiến vẻ mục tiêu chân trời cĐại Động 
ÀA » mới của chúng (Chúng đang cùng 
nhìu mỡ tưởng chấp nói niột trục 
quản phiệt Oa-sinh-tơn — Tò-Ki-o — 
Xơ-un — Bác-kinh nhằm chồng Ciên- 
xỏ, chồng bà dòng thác cách mạng 
trên thể giới. | 


Bình mình sẽ quét tan bóng 
đêm, 


Chủ nghĩa quân phiết (đáng Tà 
nguy cơ thạt sự dc dọa đời sòng 
chính trị và xã hội của nước Nhật- 
bạn, Cơ sở vật chất và ceònEg cụ của. 
chúng đụng ngày càng được tìng 


ò¿ 


cường. Bọn Xu-mu-rai tân thời đang 
phát triền lực lượng và ảnh hưởng 
của chúng trên sân khấu chính trị nước 
Nhật-bản, mơ ước khôi phục lại thời 
kỳ hoàng kim đã qua của chúng khi 
những tên quản phiệt quân nhân hay 
trả hình dưới bộ áo dân sự trực tiếp 
nắm trong tay bộ máy thống trị nước 
Nhật-bản. Câu kết với những bạn 
dồng ?môn Mỹ, Nam Triều-tiên, 
Trung-quốc, chúng đang là nguy cơ 
tiêm tàng đe dọa nẻn hòa bình và an 
ninh của Đông Bác Á, Đông Nam Á 
và cả khu vực châu Á — Thái-binh- 
dương. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh so sánh 
lực lượng trên thế giới ngày nay, tìm 
cảnh của con diều hâu quân phiệt 
Nhật-bản không thề dễ đàng vươn 
rộng theo ý muỏn của chúng và 
những kẻ đỡ đầu cho chúng, Chúng 
đang vấp phải sự đâu tranh mành 
liệt của những hực lượng cách mạng 
và tiền bộ Nhàt-bản, tiêu biều là 
Đảng cộng sản Nhật-bàn, được sự 
ủng hộ của các lực lượng cách mạng 
và tiên bộ trên toàn thế giới mà hạt 
nhàn là Liên-vô và khối cộng đồng 
xã hỏi chủ nghĩa, 

Vị thế, chính quyền Na-ca-xô-nê 
vừa được các cứ trí Nhật-ban dạy 
cho một bài học đích dáng trong 
cuộc tuyển cử tại Nhật-bản ngày 18-12- 
1983: Đăng dàn chủ tự do Nhật-bản 
đã màt 56 ghế nên không thể thu 
được một đa số 2356 ghế trong số 511 
ghế của la nghị viện Nhật-bản. Ngày 


20-12-1983, tronø .cuộc bầu cử thủ 
tướng tại lạ nghị viện Nhàt-bản, 


ha-ca-xo-ne chỉ thủ được một đa số 
sít s¿o là 262 phiêu nhờ dựa thêm 
vào phiêu của mmộtsố nghị sĩ bảo thủ 
ra tranh cử với tư cách độc lập. 


Địa vị của cả Đảng dân chủ tự đœ 
Nhàt-bản lẫn của Na-ca-xô-nê trên 
sân khấu chính trị Nhật-bản đang 
tụt lùi. Nhận xét về thất bại của Đăng 
đàn chủ tự do Nhật-bản trong cuộc 
tuyên cử ngày 18-12-1983, báo MẸ 
Dưu điện Oa-sinh-lơn số ra ngày 
20-12-1983 viết: “Thất bại bất ngờ 
của Na-ea-xô-nê làm nồi lên sự nghi 
ngờ (của Mỹ) đối với khả năng của 
Đảng dân chủ tự do cầm quyền tăng 
cường sức mạnh quân sự của Xhạt- 
bản, một nhân tố then chốt trong sự 
hợp tác Mỹ — Nhật-bin mà thăng 
trước tông thống Mỹ đã nói ở lò- 
ki-Ô ›. 


Những thất bại chính trị vừa qua 
của Na-ca-xô-nê và Đảng dân chủ tự 
do Nhật-bản cũng là thất bại bước 


đầu của đường lối quân phiệt mà~ 


chính quyền Tô-ki-ô đang theo đuôi, 
của những thế lực quàn phiệt cả 
Nhạật-bản lần Mỹ và Trung-quốc. 


Trong bối cảnh thế tiến công mãnh 
liệt của ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới, nhân dân Nhật-bản đang 


„ đấu tranh quyết liệt đòi chính quyền 


Fô-ki-ô phải rời bỏ đường lỗi quân 
phiệt, chạy đua vũ trang theo đuôi 
Mỹ, hủy bỏ hiệp ước an ninh Mỹ — 
Nhát-bản đề xây dựng một nước 
nàt-bản hóa bình, trung lập, không 
liên kết. Cuộc đấu tranh giữa những 
thế lực cách mạng và tiến bộ Nhật- 
bản với những thế lực phản động, 
quân phiệt đang diễn ra gay gát và 
quyết liệt. Tuy nhiên, cuối cùng ánh 
sáng mặt trời thanh bình chắc chấn 
sẽ xua tan bóng đen của chủ nghĩa 
quân phiệt trên bầu trời các hỏn đảo 
Nhật- bàn, 


\ 


«TAHIE KOHIFHIAH» N$ 4— 1981 


E[HEPEZIOBA2I — Hecnoäib3Vvw HOBhiil đĐđaxTOD, HĐO/LBHTFATb C€IECKOS X@-- 
3HHCTBO HO HVTH KDVIHHOTO COILH4/LHCTHU€CKOTO ïIDOH3BO,LCTEA4. #%wew — 
ÄGICHIHO HDOB€CTI BbiỐØODbi B HADO/LHbIL© COB€TbL H 4/1MIIIIICTIEĐ4THBIIbI€ 
ROMHT€THI V©3/18, OỐUIHIbL HÍ HDHDABHCHIHbX K HHM HHCTaHHHii. Peub 
TOBapmina HiưoHr THH HO CIvdalO 40-1Ẵ6THH CÓ 2U OIV6IHROBAHIHR 
TC4HCOB KV/IBbTVDHOIIL D€BO.HOIHH BO PbeTIaMe. OỐMCH MIIPHINHMH ® 
CTĐOIHTC/ICTBG V€3/14 II VKĐGII.ICHHH V©34HHX HHCTAIIHÍ. IHIMI:H 
@'biOHT KY3.HI`Y EH B.ẢIT2IbIY, ¿H‡ KEOH /1bIK.HCC.H‡7LOB AIIH1— 
lCver THeH. WŸIDOHCHHC COIO34A DAỐOUHX, KDCVCTbfllfl H I1DVTHX C1OGB 
Tpv/0nnnxcø. HÁÀNH KWON TẠÀ — Knrafii ñDeTCDH€BACT + VDOA.IHBOG 
"` H/ñ16 HeT2 IIblKOAAIIE BÀ — tlcpHHi T€elb MIH.IHTADH3MaA4 B 
HOHIHH, : 


REVIEW OF COMMUNISM N'° 4-1984 


Editerial— Bringing in(o full play new factors to develop agriculture ín the 
line of socialist large- -scale production. xwkw~ Ach:eving good conduet of 
the elections of People s Couneils and People`s Committees af district, village 
and equivalent levels. Cormrade Truong Chinh s speech delivered at the 40th 
anniversary of the birthi of the Prgrainme For Vietnamese cultural revolution. 
Exchange of views on the district builđing and strengthening + 
NGUYÉ.VY-PHƯƠNG-QUÊ, NGUYÊN-V.ÄV-L[°U, LÊ-QU Ý-BIˆ(. StudieswQLYÊT- 
TIẾXY — Implementing and consolidating the alliance of the working class 
and the fundamental masses among the peasants and the other working people. 
TRẦN-QUỐC-TÚ THas China alienated herself or not? JHU.ÂN-VŨ =Shadows 
of militarism over Japan. 


REVUE DU COMMUNISME N'° 4-1984 


Editorial ~IPromouvoir les nouveaux facteurs, faire avaneer l*aøgrieulture 
vers la grande` produclion socialiste:  # #w — Bien organiser les élections 
des Conseils populaires et des Comités populaires de distriet, de commune 
et des échelons correspondants. Discours du camarade Truong Chính à la 
céréinonie dại {0e anniversaire de la rêdaction des thẻses de là révolution 
culturelle du Vietnam. Echange de vue sur léđification et le renforece. 
ment de Iléchelon de distriet w VGUYÉV-PHƯƠYG-QUE, NXGUYEXY-V.NV- 
LỤU, LÊ-QUÝ-ĐÓC — Etude %4 QUYẾT-TIẾN — Hénliser eL consolider le bloc. 
đ*a]Hanee enfre là classe ouvriere et les misses Ffondiamepntales pavsainnes e† 
les autres coueches tiÑvailleuses. PW.Ì.VY-QUỐC-TỦ — La Chine: «alienafione ou 
»non aliénation » 2 NHUAN-VŨ — L`ombre dụ militariame sur le Japon, 


_REVISTA DEL COMUNISMO N'° 1-1961 


Editorial — Desplegar el nuevo ficfor surgido en la agricultura para orien- 
tarla hacia la gran producción socialisti, w w w ~ Ôptimizar lạ eleeeción de 
los Consejos Populares y Comités Populares distritailes y comun:les v de 
otros niveles equivalentes. iseurso de Truong-Chinh en el 1Ú aniversario 
đe là publieación đe la Tesis sobre la Revolueión Ôui<ural Vietnamitic Inter. 
cambios de puntos de vista accrca de la ceonstrueccion v el fortaleei. 
miento del nivel: distrital w@ VGUYÉÊN-PHPONG-QEE, NGUYÉÊXY-VN- 
LỤU, LÊ-QUỸ-ĐÚC. Estudios w QUYẾT-TIỂ — Tealizar y consolidar ta 
alianza de la elase obrera con las masas básieas del campesinado v de olras 
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Xã luận 


KỶ NIỆM LẦN THỨ so CHIẾN THẮNG ĐIỆN - BIÊN - PHỦ 


* 


PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐIỆN-BIÊN-PHỦ 


A mươi năm đã trôi qua hề từ chiến thắng Điện-biên-phủ « chấn 
động địa cầu 3. 


Điện-biên- phủ là đỉnh cao tháng lợi của cuộc tiến công chiến 
lược Đông — Xuân 1953 — 1951, đồng thời là chiến thẳng lớn nhấi 
“kết thúc cuộc kháng chiến của quản ca dân ta chống đề quốc Pháp. 

Chiến thẳng Điện-bien- phủ đã chăm đứt dch thông trị tàn bạo của chủ 
nghĩa thực dân Pháp trên bản do Dông-dươn/ gìn mội thể kỦ, bảo Đệ thành 
quả của Cách ming Tháng Tám. Với chiến thẳng Diện-biên- phủ & Làn đầu tiên 
trong lịch sử, tmỘột rưước thuộc địa nhỏ yêu đã đụnh: thủng một nước thực dàn 
hùng mạnh ? (1). 

Với chiến thẳng dó, chúng ta dã hoàn toàn giải phòng Tiền Bác tà đưa 
4niền Bác tiễn lên chủ nghĩa Tả hội, làm cơ sơ pững chác cho sự nghiệp quả 
p›iống miền Nam, thông nhất Tồ quốc, đưa cả rước Tụ đị lên chủ nghĩa xã hội, 

(hủ tịch Hồ-Chí- linh đã nói: ® Đó là thủng lợi 0 đại của nhân dàn ta, 
mì cũng là tháng lợi chung của tắt ca các dàn lọc Dị dp bức trên thế giới. 
{miền thẳng Điện-bien-phi cảng làm sảng ngời chân LỤ của clủi nghĩa MácT— 
Lẻ-nin trong thời đại ngày naự : chiến tranh xát lược của bọn đề quốc nhàt 
-dịnh thất bại, cách mạng giải phóng của các đàn lộc nhất định thành công » (2) 


_ _ 


Chiến thủng Diện=biên- phủ do phiêu nhân tô tạo thành: 


clÍj) Hồ-Chí- Minh Tuuyền 146, Nthbh ự thật, Pla-nội, 1EC0. tập ÌÏ,tr. 157. 
42) Hồ-Chí-Minh : Sách đá dẫn, tập lÌ.tr 311. 


Trước hết, đó là sức mạnh lồng hợp của cả nước đánh giặc uới ủ chí 
quiuyši chiến, quuết thẳng. Sức mạnh lồng hợp ấu là sức mạnh linh thần od 0ại 
chãt của cả liền luuẽn 0à hậu phương, đặc biệt là sức mạnh chính trị, tỉnh 
thần của toàn Đảng, toàn dàn, toàn quân đáp tng lời Kẻu gọi cứu nước của 
Hồ Chủ lịch : “Chúng ta thà hụ sinh lất cả, chứ nhất định không chịu mãi 
nước, nhất định không chịu làm nô lệ * (3). Sức mạnh äu dược phát huu cao độ 
trên cơ sở đường lỗi chính trị, quàn sự đúng đỉn 0à sự chỉ đạo sảng suốt của 
Đăng ta. Vỏ được kết hợp 0ới sức mạnh ng hộ của nhân dân thế giới, biến 
thành một lực tượng oật chất hùng hạu. Kẻ địch không ngờ nà không sao hiều 
được sức mạnh kù điệu dụ. Từng chiến sĩ ngoài mặt trận, từng người dàản nơi 
hậu phương mang trong mình sức mạnh ấu, 0à nó đã trở thành Thợ: tố quuết 
định tháng lợt trên chiến | rườ ng. 


Hai là, Đảng !a nằm 0ững quan điềm bạo lực cách mạng, 0ận dụng súng 
tạo những nguyên †U của chủ nghĩa fdc — Lẻ-nin oề chiến tranh uà cách mạng, 
_ Đề lãnh đao dẫu tranh pũ Irartg Rkếi hợp UỚI. đâu tranh chỉnh trị pà các hình 
lhức đấu tranh khác, pề xdựụ dựng lực lượng 0ũ trang trong hoàn cảnh cụ thề 
của nước ta, đề ra đưởng lỗi chính trị, dường lối quản sự đúng đần. Dảng ỉa 
đã có những chủ trương, biện pháp đúng đẳn, sảng tạo rèn luyện, bồi dưỡng 
các lực lượng 0ũ trang trong qua trình chiến đấu, trong bước quuết định của 
chiên tranh, xả dựng, củng cố hậu phương 0ững mạnh, hết lòng hết sức chỉ 
Điện cho tiền tuyền, biến hậu phương thật sự trợ thành mọi nhân tố thường 
~uyên qtuJjết định thẳng lợi trong chiến tranh cách Tnạng. Đăng ta nm 0ững 
các quy luạF, của chiến tranh nhân dạn, phái huy truyền thống đánh giặc của 
ông cha ta, đã thực hiện 0iệc chỉ đạo chiến lược, chiến dịch 0d chiến thuat rất 
chính vác, sảng suối, có bản lĩnh pững nàng trong Điệc Đận dụng khoa học 0à 
nghệ thuật quản sự cách mạng. Sự lãnh dạo đúng đín của Dang là nhân lô có 
Ụ nghĩa quuếšt định nhất đối 0ợi thẳng lợi củu cihiến tranh. ` 


Ba là, quân dọi ta thải sự là một quản đội anh hàng, chiến đấu 0ò cùng 
đng cảm pà mu trí. Quản đội ta Rẽ thừa truyền thống anh dũng chống ngoạt 
xâm của dàn tọc, lạt được Đảng 0à Hồ Chủ tịch đt công giáo dục, rèn luyện, 
mạng đạm bản chất cách nàng, có giác ngộ giai cặp cao, có lòng yêu nước nồng 
nàn, thăng nhuận [nh thân ðì nhân dìn quên mình, một lòng một dạ phục pụ 
sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Quản đội ta trưởng thành mau 
chóng Đề trinh độ chiến đấu, luôn luôn thấu suốt quan điềm của Đảng coi con 
ngườt €ó tình thần quuŠt chiến quuết thẳng, sản sàng hụ sinh 0ì sự nghiệp 
chítth nụhĩa, DL lý tưởng cao q1 là yếu Tố quyết định, đồng thời rất coi lrọng 
các yếu lÖ Đề lò chức, Dũ khí, trang bị, chiến lhuảat, ÃÐ thuật. 


Bốn là, sự đồng tình 0d ủng hộ mạnh mẽ của các nước + hội chủ TT 
Đà nhân dàn tiến bộ trên toàn thế giới, hề cả nhân dân Pháp đối 0ới cuộc chiến 


~ 


(3) Hä-Ch¡-Minh : Sách đá dẫn, l980, tập Ï, tr. 403. 


đấu chính nghĩa của nhân dàn fa, của quản đội ta. Đó là sự cô pñ rất to lớn 
đối ĐỞi Các Chiến $f của chúng †a trên mài trận Diện-biên-phủ cũng như trên 
các chiến trường khắp Dông-dương. 


š * 


Cuộc kháng chiến chồng Phúp nói chung, chiến dịch Điện-biên-phủ nói 
riêng, là mội thử thách nghiêm trọng đối 0uới dân tộc YiệI-nam 0ửa giành lại 
chủ quyền độc lập trong Cách mạng Tháng Tám. 


Tháng tựi của cuộc kháng chiến chống Pháp mà dỉnh cao là Điện-bien- phủ 
không những bảo bệ được thành quả của Cách mạng Tháng Tám, giải phóng 
hoàn toàn miền HBác nước †a, mà còn fạo cơ sở cho quân o»à dân lạ tiến lên 
giành thẳng lợi trong cuộc Kháng chiền chống 3F0, đđnh thẳng tên sen đầm 
quốc lễ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tô quốc, đưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa + hội. ~ | lo; 


(hiến tháng Diện-biên-phủ có Ú nghĩa lịch sử to lớn. Đối oới người Việt“ 
nam chúng ta, Điện biên-phủ không chỉ là còi mốc quan trọng trên con đường 
đầu tIranh tự giải phóng mà còn là một ho của cải tnh thần 0Õ cùng 
quỦ giá. : 

: ‡ : 

Đó là tỉnh thần tự lực tự cường, dựa oào sức mình là chính, lắu sức 
mình giải phóng cho mình. Với gàu tầm 0oông dừng dạu đánh giặc, dũng cảm, 
mưu trí, sảng tạo, lu súng giác đề đánh giặc, kiên trì chiến đầu, từ không đến 
có, lừ nhỏ đến lớn, biến yêu thành mạnh, cuối cùng đánh thắng được quửn 
xâm lược. 


Dó là tỉnh thần quyết chiến quyết thắng. Toàn Đảng một ú chỉ, toàn 
quân mội Ú chỉ, toàn đân mội chí. Đại không chán nạn; thẳng khhông kiêu 
căng. Doàn Rẽt một lòng, kiên quuŠE chiến đầu, đánh: bại quản thù, thực hiện 
bằng được mục tiêu qidi phóng đài. nước. | 


Đó là tình thần chịu dựng gian khô, vượt mọi khó khăn, 
gình lất cả cho sự nghiệp giải phóng Tô quốc. Cơm ăn không đủ no, do mặc 
không đủ ấm, súng đạn thiều thôn, 0ẳn kiên trì anh dũng chiến đầu. Toàn dân 
ra sức đóng góp sức người sức của cho tiền tuUễn, theo khâu hiệu « Tắt cả cho 
Hồn tuyến, tắt cả đề chiến tháng 9. 


Đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng tả thân đề cứu nước. 
Lấu thân làm giá súng, lãu mình lắp lỗ chảu mai,Ð.0. biết bao hành dộng dũng 
cảm liêd biền cho chủ nghĩa anh hùng của các chiến ‹$ĩ Diện-biên- phủ. Các 
chiến sf  Điện-bien-nhủ đã dem máu của mình tô thắm lạ cờ của Tồ quốc. Điện- 
biên- phủ là mội tấm gương sáng người 0ê chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 


\ 

Đó là lòng tìn vững chắc vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đăng, 
vào tháng lợi của sự nghiệp cách mạng. Sự lãnh đạo của Đảng là 
nhàn Tô quyết định THọi thang lợi. NXuhtein chỉnh Thực hiện đường lối của 
Đang Ea điều Kiện tiên quiyết bạo đảm giảnth thẳng lợi cho sự nghiệp cách mạng. 
Lòng tín pững chắc 0ìo đường lỗi của Đăng, ảo tiền độ xún lạn của Tỏò quốc 
tà cơ sơ của chủ nghĩa lạc quan cách mạng của người Việl-nant chúng Ìa. Với 
lòng tin Dpững chức đó, bởi chủ nghĩa lạc quan cách mạng đó, người ViệÏl-nam 
chủng f†a chịu đựng roi thiêu thòn, Dpượi qua mọi hhó khăn, đánh bạt mọi kẻ 


- 


thù, giảnh tháng lợi cho cách mạng. 

KỤ niệm lần thứ 30 chiến thẳng Diện-biên- phủ, toàn Đảng,toàn quân, toàn 
đản ta kế Huïu nà phát hay truyền thống Đẻ pang Điện-biên- phủ, tăng cường đoàn 
kết, ra sức phần đâu, quyết lâm lập nhiều thành tích lo lớn hơn nữa trong sự 


nghiệp râu dựng chủ nghĩa xã hội bà bảo ouệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 


- HỘI Ý HÀNG NGÀY 
bác Hồ lắng nghe dồng chí Phạm- Văn - Đồng 
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VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ BẢO VỆ 
TÔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ẤY chục năm qua, dưới là cờ bách 

- chiến bách thắng của Đẳng cộng 

sản Việt-nam quang vỉinh và Chủ tịch 
Ilồ-Chi-Minh vĩ đại, các thế hệ Việt- 
nam đã kế tiếp nhau phát huy cao độ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết 
tàm chiến đầu hy sinh vì đọc lặp tự 
do của Tô quốc, vị chủ nghĩa xã hội, 
vì nghĩa vụ quốc tế eao cá, đã giành 
được những tháng lợi hếi sức về vàng, 
Trong cuộc đấu tranh làu dài đầy 
hy sinh gian khổ của toàn dàn tộc, lực 
lượng vũ trang được vinh dự đứng Ở 
tuyến đầu cảm súng chiến đầu và có 
hạnh phúc được góp phản còng hiển 
trí tuệ, tài năng, sức lực và vương 
máu, xứng đáng với lòng thương vêu, 
tin cậy của nhàn đàn, của Đẳng, với 
lòng khảăm phục của nhân đần thể giới. 
Đặc biệt, tronø cnộc kháng chiến 
chống MỸ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo 
sáng suốt, tài tỉnh của Đăng, thăm 
nhuận chân lý Kong có gì quý hơn 
độc lập tự do ®, lực lượng vũ trang 
đã cùng toàn dân nêu cao quyết tâm 
đánh thắng hoàn toàn giác Mỹ xâm 


Bì 


-_ 


NGUYÊN-NAM-KHÁNH 


lược, đã chiến đấu cực kỳ gian khô và 
vô cùng anh dũng, lần lượt đánh bại 
cäc chiến lược chiến tranh của đế quốc 
Mỹ, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước đến toàn thắng. Lực lượng vũ 
(rang ta một lòng #trung với nước, 
hiếu với dân? đã xác định ® cuộc đời 
đẹp nhất là ở trên trận tuyến đánh 
quần thủ ®, là « xẻ dọc Trường-sơn đi 
cứu nước », bất cứ nơi nào có giặc là 
đến, vào tận hang ð của địch mà diệt, 
bám thắt lưng địch mà đánh, «nhằm 
thẳng quản thủ mà bản? chiến đấu hết 
sức ¿nưu trí, dũng cảm, lập được 
nhiều chiến công oanh liệt, làm rạng 
rỡ truyền thống quạt cường bất khuải 
của đàn tộc, truyền thống quyết chiến, 
quyết thang của quản đội, và được 
Đại hội thứ LTV của Đang tuyên dương: 
€Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang nhân đàn anh hùng, suốt mắy 
chục năm ròng đã chiến đấu cực kỷ 
anh dũng, lặp được những chiến công 
oanh liệt, tử trận Điện-biên-phủ đến 
chiến địch Hö-Chi-Minh, làm rạng rỡ 
truyền thống vẻ vang của quân đội ta, 


cùng với toàn dân viết nên bản anh 
búủng ca kỳ diệu của chiến tranh cách 
mạng Việt-nam ». 


Ngay sau khi cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước toàn thắng, giữa 
lúc nhàn dân ta đang nô nức, phấn 
khởi tập trung trí tuệ, sức lực vào 
cỏng cuộc hàn gán những vết thương 
chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội theo đường lối của Đảng, thì bọn 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh với mưu đỏ bành trưởng, bả 
quyền nước lớn, công khai tiến hành 
chính sách thù địch chống Việt-nam. 
Trước hiềm họa của đất nước do kẻ 
thù mới gây ra, nghe theo lời kêu gọi 
của Đảng, vì nghĩa lớn đối với dàn 
tộc, đặt việc nước trước việc nhà, cân 
bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang sau 
bao năm chiến đấu hy sinh gian khô, 
lại kề vai sát cánh cùng với lớp chiến 
sĩ trẻ trên mọi miền đất nước hãng 
hái lên đường chiến đấu với quyết 
tâm đánh thắng quân Trung-quốc xàm 
lược. Lực lượng vũ tranữg nhàn dân 
ta tiếp tục phát huy truyền thống và 
bản chất tốt đẹp, chiến đầu rất dũng 
cảm, mưu trí, cùng toàn đản góp phản 
xứng đáng đánh thắng hai cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn phản động 
Trung-quốc, làm thất bại bướec+ đầu 
âm mrru bành trưởng bá quyền của 
chúng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc, đồng 
thời đoàn kết và phối hợp cùng với 
lực lượng vũ trang yêu nước và nhàn 
đản hi nước Lào và Cam-pu-chia anh 
em, cứu dàn tộc Cam-pu-chia khỏi họa 
điệt chúng. 


Ngày này, trước âm mưu làm suy 
yếu và thôn tính nước ta của tập 
đoàn phản đòn Trunư-quốc càảu kết 
với để quốc Mỹ và các bọn phản 
động tay sài khác bằng kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt và chuẩn 
bị chiến tranh xâm lược nước fa, sự 
nghiệp báo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi nhân dân ta ra sức củng 
cố và tăng cường nền quốc phòng 


Sang tạo (trong các xí 


toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dàn hùng mạnh, bảo đảm cho 
đất nước luôn luôn sẵn sàng và dủ 
sức đập tan mọi hoạt động phá hoại 
và mọi hành động xâm lược của, bất 
kỳ kẻ thù nào. 


Vinh dự cao quý và.trách nhiệm. 
nặng nề bảo vệ Tò quốc vẫn trước 
hết và trực tiếp đặt lên vai các chiến 
sĩ lực lượng vũ trang. Nhận thức rõ 
điều đó, các cần bộ, chiến sĩ yêu quỷ 
của chúng ta đã có mặt ở tảt cả 
những nơi xung yếu tử tuyến đầu 
biên giới, nơi trực tiếp giáp mặt với 
kẻ thù, đến những hải đảo xa xòi, 
ngày đêm nắm chắc tay súng canh 
giữ biên cương, bầu trời của Tô quốc. 


Đề đáp ứng yêu cầu xày dựng lực 
lượng vũ trang nhàn đàn hùng mạnh, 
xày dựng quân đội nhàn dàn chính 
quy hiện đại, cán bộ, chiến sĩ trong 
lực lượng vũ trang đã và đang tiến 
quàn mạnh mẽ vào các lĩnh vực khoa 
học—kỳ thuật quản sự, thực hiện 
nghiêm chỉnh cuộc vàn động Phát 
huy bản chất tốt đẹp, nàng cao sức 
mạnh chiến đấu của lực lượng vũ 
trang nhàn đân ? do Ban bí thư Trung 
ương Đăng phát động, đấy lên phong 
trào thì đua xã hội chủ nghĩa mạnh 
mẽ. Cần bộ và chiến sĩ.ta đã Kết hợp 
nhiệt tỉnh cách mạng với tính than 
nỗ lực học tập đề đáp ứng yêu cầu 
chiến đấu và sản sàng chiến đâu trong 
tỉnh hình mới. Lực lượng vũ trang 
nhàn đàn ngoài nhiệm vụ thường 
xuyên sản sàng chiến đầu rất cao, còn 
có trách nhiệm tích cực tham gia xây 
dựng kinh tế, góp phần trực tiếp vào 
công cuộc xảy dựng đầt nước. Tiếp 
tục phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trên mặt trận lao dòng 
sản xuất, cán bộ và chiến sĩ lực lượng 
vũ trang đã chấp nhận mọi gian Kkhố, 
thiếu thôn, lên rững xuống biên, khai 
hoang, phục hóa, cũng như lao dòng 
nghiệp quốc 
phòng và đã đưa lại hiệu quả thiết 
thực, làm ra lương thực, thực phim 


? 


và của cải vật chất khác, trực tiếp 
cải thiện đời sống bộ đội, phục vụ 
nhu cầu chiến đấu, xây dựng quân 
đội, xây dựng các địa bàn chiến lược, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc 
phòng với kính tế, cùng nhân dân 
khắc phục khó khăn chung của đất 
nước và góp phần xây dựng cơ sở 
xật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, 

Được sự giáo dục của Đăng, cáh 
bộ và chiến sĩ ta ngày càng nhàn 
thức sâu sắc nhiệm vụ đân tộc và 
nghĩa vụ quốc tế, lợi ích dân tộc và 
lợi ích quốc tế là nhất trí với nhau, 
vêu mến nhân đân các nước anh em 
cũng như yêu mến nhân dân mình 
và đã chí nghĩa, chí tỉnh, làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế một cách vẻ vang. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, cán 
bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ 
trang nhân dân, những người được 
1ô quốc, nhân dàn và Đẳng giao cho 
trách nhiệm làm nòng cốt trong cuộc 
chiến đấu giảnh độc lập và đúng 
hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc, có thể tự hào là đã kế tục xứng 
đáng truyền thống vẻ vang của đản 
tộc, đã có những công hiển lớn lao 
và giành những tháng lợi to lớn 
trong cuộc chiến tranh yêu nước vĩ 
đại và đang nàm chắc tay súng bảo 
vệ Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 


Dược Đẳng cộng sản quang vinh, 
Chú tịch Hồ-Ch?-Minh vĩ đại và n›»ân 
đan anh hủng dày công øiáo dục, rên 
luyện, hết lòng thương vêu, đùm 
bọc, tin cày, cần bộ, chiến sĩ trong 
lực lượng vũ trang đã có điều kiện 
thuận lợi đề cống hiển và trưởng 
thành nhành chóng. 


* 


Vinh đự và trách nhiệm của các 
thể hệ cán hộ, chiến sĩ lực lượng vũ 
trang ta nưàt này là sự kẽ lục từng 
đíng bà phái huy cao độ truych thống 
ĐC pang của dán lộc. 


Chúng ta tự hào về đản tộc ta, một 
đân tộc có truyền thống oanh liệt đã 
bao phen chôn vùi quản xâm lược đề 
giữ gin độc lập, tự do của Tồ quốc, 
đã nêu cao tỉnh thần lao động cần cù, 
đũng cảm và sáng tạo nhằm chỉnh 
phục thiên nhiên đề tồn tại.và phát 
triền, và hiều rõ nghĩa lớn, «nước có 
yên thị nhà mới yên?*, “nưỡc mấi 
nhà tan»; khi đất nước bị quân thủ 
giày xéo, dâm sản sàng xả thân vì Tô 
quốc. 


Ahàn đân ta xác định rõ, eon người 
ta có sống, có chết, khi sống phải lo 
làm tròn bòn phận, đến lúc chết thi 
đề lại tiếng thơm, không chịu khuất 
phục trước kẻ thù, «thà chết trong 
còn hơn sống đục », đối với đồng bào 
thi chan hòa tỉnh thương yêu. Trong 
tỉnh bạn, nhàn đàn ta cũng thủy 
chung trong sáng: #coi bạn bè là 
nghĩa tương tri?, Dối với cái đẹp. 
nhân đàn ta phân biệt rõ ràng “tối 
gỗ hơn tốt nước sơn». Trong gian 
khô nhân dàn ta bào giờ cũng giữ 
phong thái ung dụng, lạc quan, tín 
tướng và cho rằng: œ Anh hùng cảng 
cực, càng dày nghĩa nhân». Có thề 
nói những truyền thống quý báu đó 
đã tạo nên tình cảm đẹp, sức mạnh 
lớn đề dàn tộc ta từ đời này qua đời 
khắc mãi mãi phát triền bền vững, 
không kẻ thù nào có thề phá vỡ 
nói. 


Tử khi Dáng ta lãnh đạo cách mạng 
Việt-nim, những truyền thống vẻ 
vang của đân tọc đã được phát triền 
mạnh mẽ trên cơ sở chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, trên lập trưởng của giai cấp 
cóng nhàn và được nàng lên với nội 
dung mới, chất lượng mới, sầu sắc 
và cao dẹp, mà người tiêu biêu nhất 
là Hö Chủ tịch. Một trong những 
truyền thống đó là ý chí quyết chiến, 
quyết. thing, quyết. (àm làm cách 
mạng đến cùng. &Ít người làm không 
nói, nhiều người đồng tâm hiệp lực 
mà làm thì phải nội. Đời này làm 
chưa xong đời sau nối theo làm thị 


phải xong ® (1). Dủ có phảt chiến đấu 
đốt cháy cả giai Trường-sơn cũng 
kiên quyết dành cho dược đọc 
lạp »(2). œ@Hễ còn một tên xâm lược 
trên đất nước ta, thị ta còn phải tiếp 
tục chiến đấu, quét sạch nó di» G). 


Trải qua rên luyện trong lò lửa 
đấu tranh cách mạng và trong sự 
nahiệp xây dựng đất nước, quản đội 
ta đã Rế tục và phát huy truyền thông 
về vane của ông cha tà mà Chú tịch 
llö-Chí-Minh vĩ đại đã đúc kết: «Quân 
đội tạ trunơg với nước, hiểu với dàn, 
sản sàng chiến đầu hy sinh vì độc lập 
tự đo của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 
"hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kế thủ 
nảo cũng đánh tháng?®, Đó là tài sàn cực 
kỷ quý báu, là giá trị tỉnh thân hết 
sức cao đẹp của quản đội ta trong 
sự nghiệp chiến đâu và xảy dựng 
trước đày, hiện nayv và mãi mãi 
sat Hày. 


Vinh dự và trách nhiệm của những 
chiến sĩ bảo vệ Tô quốc chúng ta được 
xuy dựng trên cơ sở nhàn thức và 
hành dòng: chỉ có đâu tranh cho độc 
tạp dan lộc Đà, chủ nghĩa tủ hội, cho 
hạnh phúc của nhân đạn thì môi người 
mới Lhực hiện được lý tường cao đẹp, 
tới CÓ cuộc sống hạnh: phúc. 


Chúng ta đếu biết, ngày này nón 
sóng gấm vóc đã thủ về một niối, nhàn 
đàn cä nước ta đang đi lên chủ nghĩa 
xã hội, từng bước dịv lùi nghèo nàn 
và lạc hâu, đem lại những biến đồi 


Sâu súc về mọi mặt [rong cuộc Sòng,, 


Có được cuộc sống như ngày nay — 
mặc dù còn nhiều khó khăn và kẻ 
thù văn ngày đếm tìm mọi cách phá 
hoại và đe dọa xâm lược — nhàn dàn 
tả đã phải hy sinh biết bạo xương 
máu, đã đồ biết bìo mồ hội trên đồng 
ruộng, trong các nhà máy, các TRƯỜng 
học, bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật. Nhân dân ta đang 
ra sức phản đầu để đất nước ngày 
một đồi thịt thay đa, đề rên độc lặp, 
tự do của dàn tcc không ngừng được 


"ta 


củng cố, để mọi người nrấy tên 
ảm noø hạnh plúc. bao vệ cuộc sêng 
đó. sự nghiệp đó chính là vĩnh dự 
to lớn nhất của các chiên sĩ lực lượng 
vũ trang. Dù là người chiến SĨ củnn 
súng bảo vệ Tỏ quốc, hay là người 
lao động cảm búa, cầm cáyvs hoặc là 
người trí thức xã hội chủ nghĩa, tất 
cá đếêu vui cái vui chúng và đếu lo 
cái lo chung của dẫn tộc, 


Sonep không phúi ai cũng thấy được 
trách nhiệm cao quý đó, Jlột số người 
đặt lợi ích cá nhàn lên trên lợi ích 
chung của đảt nước, đã và đang tìm 
một cuộc sống an nhàn, ích kỷ, chạy 
theo lợi ích vặt chất, Họ Không coi 
mục tiêu “xảy dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng Tô quốc Việt- 
nam hòa bình, độc lập, thông nhất và 
xã hội chủ nghĩa, póp phan tích cực 
vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vỉ hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chú nghĩa xã hội là lẽ sống 
cao đẹp nhát, là hoài bão lớn lao 
của minh. 


Một trong những truyền thống của 
nhàn đàn ta là khi sống phải lo làm 
tròn bồn phận, làm hết trách nhiệm: 
đối với cộng đông xã hội, và đến lúc 
chết đề lại tiếng thơm. Đó cũng là lẽ 
sống của các thế hệ người Việt-nam 
tì ngày nấy, lề sóng đó mang nội 
dung cụ thẻ là *Tất cả vị Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa, vì hanh 
phúc của nhàn đân Ð, Mỗi cán bỏ, 
chiến sĩ ngay từ khi mới vào quản. 
đội là hành động theo hướng đó và 
theo yêu cầu của Đăng mà pản bó 
cuộc đời mình với sự nghiệp bảo vệ 
Tô quốc. Đã có biết bao cần bộ, chiên 
sï trong lực lượng vũ trang nhàn dàn 
Ilrọn đời làm nhiệm vụ bào vệ 
Tö quốc. 
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Ngày nay, so với các cán bộ, chiến 
Sĩ lớp trước, các cán bộ, chiến sĩ 
thuộc thế hệ sau cuộc kháng chiến 
chống ÄXÍÿ, cứu nước eó nhiều điều 
kiện hơn đề phát huy tài năng và trí 
tuệ. Hát nhiều đồng chí nhận thức 
được vị trí và trách nhiệm của minh 
Irong sự nghiệp xây dựng và bao vệ 
Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa, đã nỗ le 
vươn lên, không thỏa mãn với những 
vốn Kiến thức đã có được ở nhà 
trường, hãng hái đi vào những “rơi 
khó khăn gian khô, góp phản giải 
quyvet những nhiệm vụ cơ bản và cắp 
bách của đất nước đang đặt ra. Suy 
nghĩ và hành động của họ là: kế tục 
cha anh, tiếp tục hy sính và phần 
đấu để cống hiến thật nhiều cho sự 
nghiệp vững mạnh và giàu đẹp của 
Tô quốc; vì hạnh phúc của nhân dân. 
lọ xa lạ với những suy nghĩ chỉ dựa 
vào thành quả của những người đi 
trước đề hướng thụ, Họ thâv rõ 
trách nhiệm của bản thân, phản đấu 
vươn lên cổng hiển ngày càng nhiều 
hơn cho Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Dã là người chiến sĩ cách mạng, 
bào giờ cũng phải biết Kết hợp hài 
hòa lợi ích của xã hội, của tập thê 
với lợi ích của cá nhân, biết đặt lợi 
ích của Tỏ quốc, của tập thê lên trên 
lợi ích của cá nhân. 


Năm tháng sẽ qua đi và sẽ không 
để lại một đấu vét gì đối với những 
ai chỉ bo bo mưu tính lợi ích của cá 
nhắn, để cho cuộc sống trôi đi một 
cách tế nhạt, không gản bó gì với tập 
thể, với xã hội. Những quang vinh sẽ 
đèn và còn tồn tại làu dài đổi với 
những người biết 
cống hiến trọn vẹn cho đất nước, cho 
nhàn đàn. Trong lúc cuộc sống còn 
nhiều khó khăn và quanh mình còn 
có không ít cuộc đời thấp hèn, chúng 
ta thấm thía nhớ lại câu nói của một 
nhà văn Nga: “Đời người chỉ sống 
có một lần. Phải sống gìo cho khỏi 
xót xa an hàn vì những năm tháng đã 
sòng hoài, sống phí, cho khỏi hồ theẹn 


lũ 


đemn hết trí lực, 


vi dĩ văng ty tiện và hen đớn của 
minh, đề đến khi nhắm mất xuôi tay 
ta có thề nói rằng: tất cả đời ta, tất 
ca sức ta, ta đã hiến dâng cho sự 
nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng loài 
người ®, : 


* 


Cáung vĩnh dự tự hào bao nhiêu, 
chúng ta càng nhận rõ trách nhiệm 
nặng nề và vẻ vang của lực lượng vũ 
trang trong giai đoạn mới của cách 
mạng, không ngừng nâng cao quyết 
tìm xâv dựng và rèn luyện thành 
những chiến sĩ ưu tú đáp ứng yêu 
cầu mới của cách mạng và của lực 
lượng vũ trang. Sự trướng thành của 
lực lượng vũ trang đã tạo điều kiện 
cho mọi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành 
nhiệm vụ và tiến bộ không ngừng. 
Xlỏi bước trưởng thành của cán bỏ, 
chiến sĩ góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp cũng cố quốc phòng và xảy 
dựng lực lượng vũ trang. Nhiệm vụ 
mới của lực lượng vũ trang đạt ra 
những vêu cầu mới về chất lượng 
đối với người chiến sĩ bảo vệ Tỏ 
quốc. Yêu cầu đau tiên là ra sức học 
tập rèn luyện, nâng cao trình đò giác 
ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội, tính thần quốc tế vô sản 
trong sáng, trung thành vô hạn với 
Tổ quốc, với nhân đân, giác ngộ sâu 
sắc nghĩa vụ bảo vệ TÔ quốc, yêu 
mến và gảan bó với sự nghiệp xây 
đựng quản đội. 


Môi cán bộ, chiến sĩ quản triệt sâu 
sắc và quyết tàm phần đảâu thực hiện 
thắng lợi đường lối của Đảng, bảo 
vệ Đang, bảo vệ quân đội. 


Gần liền với yêu cau nói trên là 
yêu cầu nắng cao trình độ chính trị, 
trình độ làm chủ khoa học kỹ thuật 
quản sự hiện đại, trình độ tô chức, 
chỉ huy, quản lý, trình độ sử dụng 
và giữ gin tốt mọi vũ khí, trang bị 


hiện đại trong chiến đấu, học tập, 


nghiên cứu, trình độ hiểu biết cần 
thiết về quản lý kinh tế và năng lực 
tô chức, kỹ năng lao động. Đồng thời 
đề cao ý thức quý trọng và bảo vệ 
của công, thực hành tiết kiệm, khắc 
phục những biêu hiện lười học tập, 
rèn luyện, lãng phí thời gian, của 
cải của Nhà nước và của quân đội. 


Một yêu cầu quan trọng khác là 
rèn luyện tính tô chức, kỷ luật trong 
quân đội và tác phong khoa học, 
chính xác. khần trương, nghiêm túc 
phù hợp với vêu cầu xày dựng quân 
đội chính quy hiện đại, khắc phục 
mọi biều hiện tự đo tùy tiện, vô tô 
chức, vô kỷ luật, vi phạm kỷ luật 
quân đội và luật pháp Xhà nước. 
Xây dựng nếp sống chính quy. lành 
mạnh, giản dị. có quan điềm đúng 
Niắn về cái đẹp, nâng cao đời sống 
văn hóa, tính thần, biết giải quyết 
đúng đán mối quan hệ quàn đàn theo 
tỉnh cá nước và nêu cao hình ảnh 
“Sanh bộ đội cụ Hồ ®*, mối quan hệ đối 
với xã hội, gia đình, bè bạn thê hiện 
lẽ sống đẹp dễ “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vi mỗi người Ð, 
chống mọi biều hiện của chủ-nghĩa 
cá nhân, lối sống ích kỷ, tự tách minh 
. ra khỏi tập thê. 


Một yêu cầu cũng rất cần thiết 
nữa là thường xuyên rèn luyện thê 
lực, tích cực hoạt động thẻ dục, thê 
thao đề có sức khỏe bảo đảm đáp 
ứng vêu cầu hoạt động gian khô, 
khẩn trương, liên tục của quàn đội 
và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng 
đất nước. 


Phấn đấu rèn luyện theo những 
yêu cầu nói trên chính là thê hiện 
nhận thức đúng đắn về vinh dự, 
lòng tự hào và trách nhiệm của người 
chiến sĩ bảo vệ Tỏ quốc trong bắt cứ 
tỉnh huồng nào. Đó cũng là nội dung 
cơ bản của việc không ngửng nàng 
cao năng lực và phảm chất của người 
quân nhân cách mạng, của lực lượng 


vũ trang ta, là điều kiện tốt nhất đè 
khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tô 
quốc, có thê trở thành những người 
tiên tiến trong sự nghiệp xảy dựng 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


* 


Đẳng, Nhà nước và nhân đân ta 
rãt quý trọng và biết ơn sâu sạc 
những cống hiến: vô giá 'của các 
chiến sĩ bảo vệ Tô quốc. Đồng thời 
cũng thấy rất rõ trách nhiệm của 
mình đối với các chiến sĩ yêu quý 
cửa chúng ta. Bằng thái độ và tỉnh 
cảm tràn trọng, thương vêu, bảng 
việc thực hiện các chế đỏ, chính 
sách đòi với quân đội và hậu 
phương quản đói, Đăng, Nhà nước 
và nhàn dàn ta đã và đang quan tàm 
chăm sóc đời sống vạt chất và tỉnh 
thần của các chiến sĩ bảo vệ Fõ quốc. 
Nhiều nơi đã chú trọng cải tiên còng 
tác hậu cần đối với quân đội, thực 
hiện tốt các chính sách, chế độ đối 
với quân đội và hậu phương quản 
dội, khác phục những thiếu sót về 
mặt này, đồng thời đề xuất những 
điều cần bồ sung về chính sách, chế 
độ. vẻ công tác đời sống vàt chảit và 
tỉnh thìn của lực lượng vũ trang. 

Sự quan tàm chăm sóc chu đáo 
và mang nặng 'tỉnh nghĩa quàn dàn 
của toàn Đảng, toàn dàn, của các tÔ 
chức Đảng, chính quyên, đoàn thê 
ở từng cơ sở đối với các chiến sĩ và 
gia đỉnh các chiến sĩ trong hoàn cảnh 
hiện nay thật sự là nguồn động 
viên mạnh mẽ các chiến sĩ chúng ta 
hăng hái làm tròn nghĩa vụ vẻ vang 
và thiêng liêng của mình. Kế thừa 
truyền thống tốt dẹp: của ông cha, 
được sự giáo dục, chăm sóc của 
Đăng và nhàn dân, cán bộ, chiến sĩ 
ta quyết không ngừng nâng cao nàng 
lực và phầm chất của quàn đội cách 
mạng, nhất định hoàn thành tốt trách 
nhiệm nặng nề và cao quý của 
mình. | 


lÏ 


VỀ HƯU KẾ VÀ THẾ TRẬN TRONG (UỘC TIẾN (ÔNG 


(HIẾN LƯỢC ĐÔNG—XUÂN 1953 — I954 VÀ CHIẾN DỊCH 
| ĐIỆN  BIÊN - PHÙ 


N°<^' nay, nhìn về chiến thắng lịch 

sử Điện-biên-phủ trong cuộc 
tiến công chiến lược Đông — Xuân 
1955 — 1951, chúng tà càng thêm tự 
hào về Đăng ta, người lãnh đạo và tô 
chức mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt-nam. Đáng ta đã kế thửa và nàng 
ceao một cách về vang những tính 
họa, tài thao lược. ý chỉ quật cường 
của dàn tóc hàng mấy nghìn năm 
chống ngoại xảm. 

Nói đến cái hay, cái giỏi của Đăng 
ta trong việc chỉ đạo chiến tranh 
cách mạng đi tời chiến thẳng Điện- 
biên-phủ. chúng ta không thê không 
kẻ đến nghệ thuật về mưu kế 0à thế 
(trận mà Đang ta đã thực hiện trên 
-‹€ơ sở vận dụng nnột cách sáng tạo 
học thuyết quản sự của chủ nghĩa 
Alic — Lê-nin vào hoàn cảnh nước ta. 
Afưu kế và thế tràn là những nhân 
tố hợp thành rất quan trọng của nghệ 
thuật chỉ huy nói riêng và nghệ 
thuật quản sir nói chung. 


* 
Cuối năm 953 — đầu năm T954, 
cuộc kháng chiến chống thực, dân 


HOÀNG - MINH - THẢO 


Pháp của nhân dàn ta đang bước vào 
một giai đoạn mới. Tình hình so sánh 
lực lượng giữa ta và địch đã có 
những chuyền biến về chất. Đề chống 
lại cuộc chiến tranh xâm lược do đè 
quốc Pháp gây ra, nhàn đân ta đã 
phái tiến hành cuộc chiến tranh nhàn 


dùn, toàn dàn, toàn điện dưới sự 
lãnh dạo của Đăng, dứng đầu là 


lò Chủ tịch. Cuộc chiến tranh giải 
phóng dàn tộc của chúng ta lÀ môi 
cuộc chiến tranh chính nghĩa vị độc 
lập tự do của Tổ quốc. Chinh trên 
nẻn tạng đó, thế trận chiến tranh 
nhân đàn đã được Đăng ta phát huy 
cao độ. dựa vào sức mạnh tông hợp 
của khỏi đoàn kết toàn dân trên cơ 
sở liên minh công nòng. Khắp nơi đều 
xay dựng lực lượng kháng chiến, 
môi người dân là một chiến sĩ tín 
tường tuyệt đội vào sự lành đạo của 
Đảng. Toàn đàn ta đã nhiệt liệt hưởng 
ứng lời kêu gọi của llồ Chủ tịch: 
“at kỲ dàn ông, đàn bà, bất ký 
người già, người trẻ, không chia tôn 
giáo, đang phải, đàn tộc, Hệ là người 
Việt-nam thỉ phải đứng lên đánh 
thực dân Pháp đề cứu Tô quốc. Ai 
cỏ súng dùng súng, ai có gươm dùng 


gươm. không có gươm thi đùng cuốc, 
thuông, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức 
chong thực đân Pháp cứu nước ? (1). 


Các lực lượng vũ trang của chúng 
ta, tử những đơn vị nhỏ bé, trang Ùị 
rất thô sơ, sau 7 năm kháng chiến đã 
lớn mạnh. Những đại đoàn chủ lực 
đã ra dời. Sự phối hợp giữa ba thứ 
quản cùng với phong trào toàn dân 
dánh giặc ngày càng phát triền. Với 
những thắng lợi của ta trong các 
chiến dịch, từ chiến dịch Việt-bác 
tu đông 1917, chiến dịch biên giới 
1050, chiến dịch Hòa-bình, chiến dịch 
Tàyv-hbúc — Thượng Lào T951 — 1952, 
đến chiến địch Hloàng-Hoa- Thám, Hà- 
naimn-ninh, v.v với sự phát triền 
ngày càng vững chắc của thế trận 
chiến tranh nhân dân trên cả ba nước 
Đông-dương, thế chủ động trên chiến 
trường đã thuộc về ta. 


Trong khi đó, sa lầy vào cuộc 
chiến tranh xâm lược hao người tốn 
của, quân viễn chỉnh Pháp và quân 
đội tay sai của chúng từ chỗ hung 
hàng, chủ quan, đã đi đến chỗ mệt 
môi, Dị động, sa sút về tính thần. 
Vùng đất chiếm đóng của chúng bị 
thu hẹp đần., Mâu thuần thuộc bản 
chất của một cuộc chiến tranh xâm 
lược, phi nghĩa ngày càng bộc lộ. 
Nước Pháp trước cuộc chiến tranh 
“bản thu? kéo đài đó ngày càng 
làm vào tỉnh thế khủng hoàng trảm 
trong. 


[linh thái chiến trường trong Đông ~— - 


Xuân 1953 — 1951 đã thay đồi lớn. 
Vunz tự do và căn cứ du kích của 
ta đã trải rộng từ Cao — Bác — Lạng, 
Thái — Tuyên — Hà, Tây-bắc (trừ Nà- 
sản), tới vùng Thanh — Nghệ — Tĩnh, 
từ nam phần Trung-bộ tới bắc Tây- 
nguyên; nhiều căn cứ địa cách mạng 
mẹc lên xen kẽ với vùng địch từ cực 
Nam, Trung-bộ tới miền Tây Nam- bộ, 
- nhiều làng kháng cbiến nỏi lên như 
œcbệnh sởi»" (heo cách gọi của Dộ 
tòng tham mưu quản đội viễn chỉnh 
Pháp) ngay ở vùng đồng bằng BĐắc- 


bộ. Hinh hình quân sự: khi đó, như 
Hồ Chủ tịch đã nhận định: « Ben 
địch:..lực lượng địch bị tiêu hao 
nhiều (fính đến tháng 11 năm 1952, 
dộ 22 vạn). Quân số Âu Phi ngày 
càng thiếu. Trên chiến trường chính, 
dịch càng bị động. Mới đây, địch cõ 
thọc ra vùng tự do ở Liên khu 3 và 
mộI vài nơi bờ biền Liên khu 4, 
nhưng thế của địch căn bản vẫn là 
bị động, 


Tuy vậy, hiện nay lực lượng địch 
vẫn còn mạnh. Ta không được khinh 
địch p (2), 


«q Bên †q:.. Từ thu đông năm 1950, 
ta đã thắng to trong 7 chiến địch và 
đã nắm được chủ động trên chiến 
trường chính. Ta đã giải phóng phần 
lớn vùng Tây-bắc to rộng. Phong 
trào du kích lén mạnh khắp nơi. 


Những đợt chỉnh quân về chỉnh 
trị và kỹ thuật có kết quả tốt. Quân 
đội ta đã trưởng thành nhanh chóng 
về SỐ lượng và chất lượng. 


Nhiều bộ đội chủ lực, địa phương 
và du kích đã lập chiến công rất oanh 
Hệt, vẻ vang? (3), 


Trong lúc này, chính phủ Pháp câu 
kết với để quốc Àlÿ tỉm cách giành 
thế chủ động trên chiên trường, mong 
chấm dứt chiến tranh trên thế mạnh. 
Thực chất âm mưu làu dài của chúng 
là mở rộng chiến tranh bằng cách 
“dùng người Việt đánh người Việt, 
lắy chiến tranh nuôi chiến tranh ?. 
Cử Na-va thay Xa-lăng làm tổng tư 
lệnh quản viễn chỉnh, chính phủ 
mới ở Pháp mong xoav chuyền lái 
tỉnh thế của cuðc chiến tranh, 


Kế hoạch Na-va chứa đầy tham 
vọng: tăng cường lực lượng tông dự 
bị chiến lược đề giữ đất và có thê bẻ 
gay chủ lực của ta; tạo ra lực lượng 


(1) Hồ.Chí-Minh.: Tưuyền tp, Nxb Sự thật, 
Hà.-nội. 1980. tập Ï, tr. 403. 

(2), (3) Hš-Chí- Minh : sácb đá dẫa. tr. 548 
S51. 
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dự bị cơ động mạnh đề lấn chiếm 
vùng tự do và càn quét các căn cứ du 
kích của ta. 


Na-va dự đoán có ba hướng chiến 
lược có thề bị quân ta uy hiếp: đồng 
bằng Bác-bộ, Tày-bắc Việt-nam — 
Thượng Lào, miền Nam Đông-dương. 
Na-va nhận định : đồng bằng Bác-bộ 
là một địa bàn xung vếu có thề là 
hướng hoạt động chính của chủ lực 
ta: Tày-bác Việt-nam — Thượng Lào 
là vùng rừng núi tuy chúng có nhiều 
sơ hờ, nhưng ta không thể mở những 
cuộc tiến công quy mô lớn và dài 
ngày, vì núi rừng hiểm trở ta không 
eó khả năng giải quyết các vấn đề 
hậu cần, kỹ thuật: ở miền Nam Đông- 
đương, chủ lực của ta chưa có nhiều, 
nhưng lực lượng của chúng cũng yếu 
hơn (so với đồng bằng Bác-bộ) và 
lại bố trí phản tán; chỉ có vùng Tây- 
nguyên là xung yếu, nếu chủ lực 
ta mở cuộc tiền công lớn ở vùng này 
thì có khả nàng gảyv nên đảo lộn 
lớn về thẻ trận. Từ những nhận định 
đó, Na-va đã vạch ra phương hướng 
hành động chiến lược là : trong Đông — 
ANuân 1953 — T951 
giao chiến * với các đơn vị chủ lực 
cơ động chiến lược của ta. Ở miền 
Bác, chúng sẽ thực hiện tiến công 
chiến lược; con ở miền Nam, sẽ thực 
hiện chiếm đóng tất cá các vùng tự 
đo còn lại, nhất là Liên khu 5 và 
Hậu-giang Nam-bộ. Bằng mọi biện 
pháp, chúng cố xây dựng lực lượng 
dự bị cơ động, nhất là các đơn vị 
tòng dự bị chiến lược. Sang Đông — 
Xuân 19541 — 1955 khi lực lượng cơ 
động của chúng đã đủ mạnh và đã 
được huản luyện tới mức cần thiết 
thí tập trùng toàn bộ lực lượng quyết 
chiến với chủ lhrc ta trên chiến trường 
miền Bác đề giành tháng lợi quyết 
định 


Theo phương hướng đó, cuối mùa 
hè 1953 thực dàn Pháp tàng viện 
ngay cho quân viễn chỉnh 12 tiều 
đoàn lấy từ Pháp, Bác Phi, Triều-tiên 
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cần tránh “tông ˆ 


s 


sang. Na-va quyết định rút quân khỏi 
Nà-sản CTảy-bắc) và cố sức tập trung 
được 8l tiều đoàn cơ động. Riêng ở 
đòng bằng Bác-bộ, chúng đã có ti 
tiều đoàn, chiếm hơn 505% lực lượng 
cơ động trên toàn chiến trường Đòng- 
dương. Ngụy quyền bù nhin Bảo-Đại 
ra qdụo tồng động viên, bắt hàng 
chục vạn thanh niên vào linh đề mở 
rọng quân ngụy. 


Tháng 9-1953, Bộ chính trị Trung 
ương Đảng ta đã họp bản về chủ 
trương tác chiến Đông —- Xuân 1955 — 
1951 Hội nghị đã khẳng định sự đúng 


đắn của phương hướng chiến lược 


mà hội nghị lần thứ tư của Trung 
ương Đảng đã vạch ra. Bộ chính trị 
đã phê chuần phương án tác chiến 
với nội dung chủ yếu là: Lúc này 
địch tập trung cao độ quân chủ lực 
đề tác chiến với ta ở đồng bằng; 
chiến trưởng đồng bằng có nhiều 
thuận lợi cho địch? đánh lớn vào 
đồng bằng chỉ có thể thu được những 
thắng lợi có hạn, không thay đồi được 
cục điện chiến tranh mà chủ lực ta 
có thê bị tiêu hao. Tây-bắc Việt-nam 
và Lào là nơi địch yếu nhưng chúng 
không thề bỏ. Đưa bộ dội chủ lực 
lên hướng đó, mặc dù có khó khăn 
rất lớn về tiếp tế, nhưng ta buộc địch 
phải phân tán lực lượng. tranh thủ 
tiêu diệt sinh lực địch, đầy mạnh 
hoạt động ở khắp các chiến trường 
sau lưng địch, tạo điều kiện đề tiến 
tới giải phóng đồng bằng Bắc-bộ » (1). 


* 


Trên cơ sở thế trận chiến tranh 
nhân dàn vững chắc, Đẳng ta đề ra 
phương hướng chiến lược cho cuộc 
tiến công chiến lược Đông — Xuàn 
1953 — 1951 như vậy là vô cùng sáng 
suốt. Đó cũng là cơ sở của mưu kế 
chiến lược: căng địch ra mà đánh, 

2 

(4) Lịch sử Quản đội nhân đán Việt--nem., Nrb 

Quan đội nhân dân, Hà nội. 1924. tr. 520, 53]. 


trỏi địch lại mà diệt, giữ vững quyền 
chủ đòng đănh địch trên cá hai mặt 
trận trước mặt và sau lưng dịch, phối 
hợp trên phạm vi cả nước và phối 
hợp trên toàn chiến trường Đông- 


dương. 1ftrtt cao nhất là mu lừa địch. 
Ta phải làm cho địch hiểu sai, phán. 


đoàn nhầm ý định và hành động của 
ta. Trong khi các đại đoàn (sư đoàn) 
chủ lực cơ động chiến lược của ta 
như 308, 312, 301, v.v. mở cuộc tiền 
quản hoặc giấu kín nhằm đánh vào 
những nơi hiểm yếu của địch trên các 
hưởng Yay-bác, Trung Lào, thì Na-va 
nhàn được tín tỉnh báo cho biết ta có 
Ý định đánh xuống đồng bằng Bác-bò. 
Thế là Na-va quyết định hành động 
trước. Ý hò hét: € Năm nay, 19553, trước 
khi chiến dịch mở màn... tôi báo các 
người phải ra tav trước, phải hành 
động hơn đối phương, phải điều khiên 
chiến tràn. Khẩu hiệu là giành quyền 
chủ động... ® (5). Chúng đã mở hàng 
chục trận càn quét đữ dội trong vùng 
chúng tạm chiếm ; mở cuộc tiễn công 
lớn gọi là “chiến dịch Hải Âu», đánh 
ra vùng tự do của ta ở Ninh-bình, 
Thanh-hóa., Nhưng chúng không giành 
được một tháng lợi nào, lại còn bị 
các lực lượng địa phương, dàn quản 
du kích và một bò phận chủ lực của 
ta đánh cho tiêu hao một bộ phản 
khỏng nhỏ. 


Đến tháng 1-1953, khi nhận được 
tìm tỉnh bảo mới cho biết một bộ 
phản chủ lực ta hành quản về hướng 
Lai>ehầu (Tây -bắc); quản tỉnh nguyện 
Việt-nam và quản giải phóng nhân 
đán lào chuẩn bị cuộc Liên công ở 
Trung Lào; chủ lực của trở Liên khu 
5 tích cực chuần bị tiền vào Tày- 
nguyên, Na-va đã phải bị dòng thay 
đòi kế hoạch. 


Đăng ta đã lãnh đạo thực hiện dúng 
nguyên tác của nghệ thuật quản sự 
là «mưu trí, lĩnh hoạt, bí mặt, bàt 
ngở ®, Chúng ta đã sử dụng thành 
cong nghệ thuật nghĩ bình lừa dịch 
bằng nhiều biện pháp như: dị chuyển 


` 


bộ đội đề đánh lạc hướng địch : chuần 
bị bề ngoài cho tác chiến và hành 
quản: tung ra những tín tức gBiả, v.V. 
Song cũng cần thầy rõ sự thành công 
đó chỉ có được khi nó nằm trong thế 
trần chiến tranh nhàn đàn, chiến tranh 
chính nghĩa. Những mưu lừa địch đó 
là đề thực hiện kế diệt địch, 


Rẽ hau nhất là kế điều địch và quan 
trọng là điều lực lượng cơ dòng chiến 
lược của địch. Nó là nghệ thuật rất 
*ao trong việc chỉ đạo thực hiện 
phương hướng chiên lược của tú: 
“trảnh chỗ mạnh, đáănh chỗ vêu đề 
phản tán lực lượng địch và tiêu diệt 
sinh lực địch, mở ròng vùng tự do s(0). 
Nghệ thuật ấy là dùng mưu kè đề lừa 
địch, điều địch, rồi lợi dụng thẻ hiểm 
bất ngờ đánh vào nơi sơ hở, hiểm vếu 
của địch đề tiêu diệt dịch hoặc bẻ 
gầy ý chí của địch; căng địch ra mà 
đănh, €buộc địch phải phản tán lực 
lượng » (7), dãnh vào cho địch tắt phải 
cứu, « nơi địch yếu nhưng không thê 
bỏ » (8), với phương châm: «tích cực. 
chủ động, cơ động, lính hoạt >9). Đó 
là điềm nồi bát vệ nghệ thuật mưu kẽ 
và hế trận trong tư tướng chỉ đạo 
quản sự của Đăng và Hồ Chú tịch, 
Nghệ thuật ăv dựa trên các nguyên 
Lăc về chỉ đạo chiến lược và chỉ dịo 
tác chiến mà Bộ chính trị Trung ương 
Đang tà đã vạch ra: 


« Tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng 
lực lượng ta; 

Đánh ăn chắc, đánh 
đánh tiêu diệt; 


chắc thắng, 


Chọn nơi địch sơ hở mà đánh, chọn 
mơi địch tương đổi vêu mà đánh: 


Giữ vững chủ động, kiên quyết 
buộc địch phải phần tán ) (1), 


(5) Na-va: Đông dương hấp hối, Nxb Pơ~ 
lõn g. Pa-ri, 1957, Ban nghiên cứu lịch sử. Tồng 
cục chính trị, tr. lõi 

(6). Œ). (8),(9). (10) Lịch sử Quán đái 
nhân dàn Việt-nam. Nxb Quân đòi nhân dân, 
Ha-nội, 1974, tr. 511. 532, 523. 
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Đề đănh lạc hướng phần đoán của 
địch và điều động lực lượng cơ dòng 
của địch ra các chiến trườiag khác, 
phần tán khối chủ lực cơ dóng của 
địch, tạo điều kiện cho việc chuan bị 
tiến công và tập trung lực lượng của 
to ở Điện-biển-phủ, vào cuồi thắng 
[-1951, quản ta cùng với quản giải 
phóng nhấn đàn Lào mở đợt tiên công 
ở Thượng Lào phá vỡ phòng tuyến 
sòng NXâam-hu mà địch có ý định mở 
đường nối thông với Điện-biên-phủ. 
Quận cách mạng thừa tháng ø:ái phỏng 
Phong-xa-lỳ, nối liền căn cứ kháng 
chiến của Lào với Tàyv=báe Việt-nam., 
Dịch buộp phái điều ngày lực lượng 
cơ động tàng cường cho Eu-äng Pra- 
bàng, mong giữ cho thế trận ở 
Thượng Lào khỏi bị vỡ. Đẻ giúp đỡ 
các chiến trưởng chính, ở đồng bằng 
Bae-bô, Nam Truung-bộ và Nam-bộ, các 
lực lượng vũ trang địa phương và 
chủ lực của các quần khu đã đầy 
manh chiến tranh du kích, kiên quyết 
chống trả mãnh liệt các đuộc càn quét 
của địch, đănh vào sau lưng địch với 
phương chàm đánh nhỏ tín chaáec, tiêu 
hào sinh lực của địch, mở rộng căn 
cử Săn VN phối hợp với toàn chiến 
trường, Đến tháng 23-1t51, hình thái 
trên toàn chiến trường đã đỏi mới SO 
với Phu — Đông 1953. Vùng giải phòng 
của ta mở ròng hơn, vùng dịch tạm 
chiếm bị thủ hẹp nhiều trong thể cài 
xen kẽ, ta đứng chàn ở những vị trí 
khá then chốt và thuận lợi cho việc 
tiền công, Tình hình đó chứng tỏ thế 
trận của tá phát triển khá vững chắc 
trên tất cá các địa bàn chiến lược, Rẽ 
hoạch XNa-va căn bản đã bị phá sản, 
Mau thuận giữa chiếm dàt, giữ đất 
với cơ động, giữa phản tán với tập 
trung của cuộc chiến tranh xâm lược 
ngày cảng bộc lộ, Sự rệu rã› mệt mi 
về tính than của đội quàn viên chính 
và tay sai là mãm mống của sự thất 
bại không thể trình khỏi. Với phường 
pháp suy nghĩ siêu hình, chủ quan, 
khinh dịch, dựa vào bình khi kỹ thuật 
trên cơ sở học thuyết quản sư từ sản 
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phản động, Na-va liền tiếp mác sai 
lam này đến sai lầm khác. Trong Khi 
đang bị ta căng lực lượng đự bị cơ 


động chiến lược ra Khấp Dông-dương, 
đang làm vào thế phòng nơ ch. ón 


lược, Na-va lại mơ tưởng tới mỏ chúc 
tiên công chiến lược. Lúc này ở Trung 
Lào, liên quản Lào — Việt dà dành 
mạnh, Na-va buộc nhai phản tán mới 
số đơn vị cơ động chiến lược lén đổi 
phó, nhưng y văn cho là bảo vé được 
đồng bằng Hác-bộ và chờ ta đánh vào 
Điện-biến-phủ dẻ tiệu điệt ta. T:ong 
Linh thể bị cô lập, bị uyv hiếp, có n UV 
cơ bị tiêu điệt, đáng 'ẽ Na-va phi 
rút quản khỏi Điện-biến-phủ dẻ giữ 
vung đồng bảng Bác-bộ, thị ngược 
lại, Na-va quyết tâm tập trung quản 
cơ động ở năm điểm lớn theo kiêu 
“con nhim ® là: Điện-hbiên-phủ, dồng 
bàng Bác-bộ, Lu-àng Pra-bang, Sè-nÐ 
và Tày-nguyên. Na-va định biến Điện- 
biên-phủ thành € eon nhím không lỏ» 
đề bảy, rồi nghiền nát chủ lực tà. Đó 
chỉnh là cách suy diễn của kế lung 
túng bị động, là mưu kế của kề đi 
xâm lược. Còn ta thì vận dụng những 
kinh nghiệm lịch sử đánh giặc của 
ông cha: © iều cốt yếu đề đánh được 
địch không phải chỉ dùng sức mạnh 
đề chống, còn phải đùng thuật đề lửa, 
Hoặc dùng cách lửa của ta mà lưa nó; 
hoặc nhàn cách lừa của nó mà lửa 
nó;... lấy sự lửa của nó đề làm cho 
nó bị lửa, nó lừa mà ta thì biết... s (11). 
Địch chọn Điện-biên-phủú làm nơi thu 
hút và đánh quy chủ lực ta, chờ thời 
cơ thuận lợi, chúng sẽ tiến lên tiêu 
điệt chú lực ta, chọc sâu chiếm lại các 
vùng chiến lược của ta trên toàn 
chiến trường Đồông-dương. Còn ta thị 
dù có khó khăn về vàn chuyên tiếp tệ 
trong vũnø rừng núi này, nhưng căn 
bản là có lợi, phù hợp với khả nàng 
và cách đánh của ta, Cách đối phó bị 
động của địch như vậy là trúng kẻ 
cúa fa: điều địch đến nơi tạ có kha 


c1) Bính thư yếu lược. Nxb Khoa hạc vắ 
hội. Hà-nội, 1970, tr. 145, 


năng đánh, hậu phương ta rộng lớn, 
kẻ địch cô lập. 


Theo lô gích của hình thái thế trận 
trên toàn chiến trường, Điện-biên-phủ 
đã trở thành điềm quuết chiến chiến 
lược giữa ta và địch. Thực hiện chỉ 
"thị của Hồ Chủ tịch: ® Chiến dịch này 
là một chiến dịch rất quan trọng 
không những về quân sự mà cả về 
chính trị, không những đối với trong 
nước mà đối với quốc tế. Vì vậy 
toàn quân: toàn Đăng phải tập trung 
hoàn thành cho kỷ được (1-), các 
lực lượng dự bị chiến lược của ta lại 
được lệnh bị mật điều lên khép chặt 
địch vào thung lũng Xường-thanh 
(Điện-biên-phủ). Khí thế tiêu điệt giặc, 
tỉnh thần quyết chiến quyết thẳng đã 
cuồn cuộn dàng lên trong toàn quàn, 
toàn dân. Từ sức mạnh tỉnh thần ấy, 
đặc biệt sau những đợt chỉnh quản và 
cải cách ruộng đất, nó đã thật sự trở 
thành sức mạnh vật chất. Nhân dàn 
ta ở vùng tự do, vùng mới giải phóng, 
vùng sau lưng dịch đã dồn sức người, 
sức của cho chiến địch, Công tác chuẩn 
bị chiến trường, bảo đảm hậu cần của 
chúng ta đã được tiến hành với cố 
Bang cao nhật, 


lúc chí với những tính toán cho 
kế hoạch chiến lược làu đài, Na-va 
ra sức đôn đốc củng cố Đ;ện-biên-phủ 
thành một tập đoàn cứ điềm rất kiên 
có. Các tướng lĩnh và quan chức cao 
cáp của hai chính phú Pháp — Mỹ 
cùng với các giới quản sự tư sản 
lúc dõ đánh giá rất cao tính # bầt 
khá xâm phạm » của cái pháo đài có 
Ý nghĩa chiến lược này. Na-va tự cho 
rang đã ránh tay, liền cho quản đồ 
bọ lên Tuy-hòa, mở đầu chiên dịch 
Át- lãng, một bộ phận chủ yếu trong 
kế hoạch của y. Mặc cho các tướng 
tá Pháp — Mỹ huệnh hoang, quản 
tà vận bí mật bao vày DĐiện-biển-nhủ 
và quyết tàm tiều điệt tập doàn cử 
điểm nặy, Đề phối hợp với chiên 
(trưởng liện-bi¿n~phủ, quản ta dành 
tiạnh ở khắp các chiến trường khác 


triền rất thuận lợi. 


Na-va tiếp tục bị động sau khi đã bị 
phản tán lực lượng lần thử hai ở 
Trung Lào, chúng lại phải bị động 
phản tán lực lượng cơ động lần thứ 
ba ở Hạ Lào, lần thứ tư ở Tây-nguyên 
và lần thứ năm ở Thượng Lào. Ơ 
đồng bằng Bắc-bộ, quân ta cũng đánh 
mạnh. Địch bị giam chân ở khắp nơi. 
Nhưng khi thấy quân ta đừng lại Ở 
Mườởng-sài và Lu-ăng Pra-băng, Na-va 
cho là,® sức tiến công của Việt minh 
đã đạt điềm cao nhất”. Y liền tiếp 
tục đợt hai chiến dịch Ẩt-Híng, cho 
quân đồ bộ vào Quy-nhơn..Lai một 
cuộc đọ mưu, đọ sức rất quyết liệt 
với sự nỗ lực rất cao giữa ta và 
địch. Thế trận của ta lúc này phát 
Ta có thể sàu là 
thế trận chiến tranh nhân dàn vững 
chúc, nhờ đó mà thực hiện được mưu 
lừa địch và kế điều địch. Căng địch 
ra mà đánh, đánh đẳng trước bằng 
những trận chính diện, đánh đằng 
sau bằng những mặt trận sau lưng 
địch, đánh `ngay trên mảnh đất mà 
mình là người chủ. Ta có thế trận 
hiêm trên cơ sở thế sâu vững chắc. 
Chọn Điện-biên-phủ làm điểm quyết 
chiến chiến lược là rất hiểm, rất bất 
ngở đối với một kẻ địch vốn chủ 
quan, khinh dịch, ý thể bính khi kỹ 
thuật, dịch dùng mưu lừa ta. Còn ta 
thì lại dùng mưu của nó đẻ lửa nó. 
Cuộc đọ sức, đọ mưu ở Điện-biên-phủ 
giữa ta và địch hết sức quvết liệt. 
Trong khi địch bị trúng kế của ta, bị 
căng lực lượng cơ động ra khắp các 
chiến trường Đông-dươnød, bị trói 
chân lại ở đó và bị tiêu hao, không 
§ìo ứng cứu được cho nhàu và không 
có kha năng ứng cứu cho Điện-hiện- 
phủ, thí ngày 13-3 ta quyết định nồ 
súng tiền công Diện-biên-phúủ. Đây là 
chiên dịch tác chiến hiệp đồng bình 
chủng có quy mô lớn nhất trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Nó đòi hồi 
sử đụng những hình thức và phương 


(l12' Lịch sử Quan đọt nhân đìn Ứietl.nam, 
Nxb Quan đòi nhân dán. Flà-nội 1974.tr 557. 
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pháp tác chiến trận địa, phải giải 
quyết một loạt cứ điềm rắn chắc 
nhất trong tập đoàn cứ điềm vững 
chắc của dịch. Với phương châm 
qđánh chắc tiến chắc *, chúng ta đã 
tập trung cao độ sức mạnh hiệp đồng 
binh chủng đánh chiếm cứ điềm HHm- 
lam, Độc-lận, Đạn Kéo là những cứ 
điềm kiên cố vào bậc nhất của địch 
ở phía bắc và đông bác. Bị nất ba 
trung tâm đề kháng che chở quan 
trọng cho tập đoàn cứ điểm, nỗi kinh 
hoàng lan từ Điện-biên-phủ đến các 
sở chỉ huy địch ở Hà-nội và Sài-gòn, 
báo cho địch thấy sự thất bại không 
thể tránh khói. Nhưng địch vẫn còn 
trên một vạn quàn và hơn ba chục Vị 
trí, phần lớn đều nằm tập truúg ở 
giữa cánh đồng, Trên địa hình bằng 
phẳng, địch có thề phát huy ưu thế 
về pháo bình, xe tăng, máy bay. Được 
sự chỉ đạo sáng suốt, trực tiếp của Bộ 
chính trị. đứng đảu là Chủ tịch Hỏ- 
Chi-Minh kính miễn, với quyết tàm 
khác phục mọi khó khăn, quản ta 
nhánh chóng đưa lực lượng thọc sàảu 
vào đột phá các cao điềm Ai, Ôi..., 
vừa bao vàyv khống chế từng cụm cứ 
điềm,*chia cát đánh chiếm sân bá 


(cai dạ đày của địch), chia cát phân - 
khu Nam với phàn khu trung tàm,. 


siết chặt quân địch trong vòng vày 
lửa bằng những thòng lọng hàng 
trăm kỉ lô mét hầm hào. Với việc đưa 
pháo hạng nặng và cao xạ VưƯỢt qua 
địa hình hiềm trở đề tiếp cần địch, 
phát huy hiệu qua đánh gản, pháo 
binh ta tuy số lượng ¡t hơn nhưng 
hoàn toàn áp đảo pháo bình, xe tầng 
địch, đó là diều mà kẻ địch hoàn 
toàn bị bất ngở, không sao hiều nồi. 
S£ xuất hiện của pháo bính ta như 
một binh chủng với lối đánh hết sức 
độc đáo, táo bạo, mưu trí, tức là tiên 
sát địch, ngấm bản trực tiếp, đã phát 
huy hiệu quả cao đến mức ngày kể 


thì 


địch cũng phải thừa nhận rằng 755% 
vị trí quan trọng và lực lượng của 
chúng bị tiêu điệt là do hỏa lực của 
pháo binh ta. Những chiến thuật hét 
sức sáng tạo, tài tỉnh của bộ bình ta 
như : đánh lấn, bắn tỷa, bao váy, cài 
xen áp sát địch, khiến cho kẻ dịch 
càng thêm khốn quản, vì đã làm vô 


hiệu hóa.h2a lực và khả năng tiếp tế 


ứng cứu của không quân địch. Trước 
tỉnh hình nguy ngập ấy, Na-va quyết 
định cho Đờ a-xtơ-ri mở một đường 
máu tháo chạy về phía tây. Nhưng 
đã muộn! Chớp lấy thời cơ, tà kịp 
thời tô chức tiến công mãnh liệt bằng 
những quả đấm mạnh vào hệ thông 
phòng ngự cuối cùng của địch; dồng 


thời chọc sâu vào sở chỉ huy địch. 


Ngày 7 tháng 5 năm 951 ngọn cờ 
« quyết chiến quyết thắng? ca Hồ 
Chủ tịch đã tung bay trên sở chỉ huy 
dịch “Tướng Đờở Ca-xtơ-ri và toàn bọ 
tham mưu, chỉ huy gồm l6 đại tá, 353 
sĩ quan tử trung tá đến thiếu úy bị 
bạt sống. Gần một vạn quản địch 
nháv ra khỏi hàm hố giơ tay xín 
hàng, Chúng ta kết thúc chiến dịch 
Điện-biên-phủ với thẳng lợi hết sức 
VỀ vang, 


* 


Chiến thang Đông— Xuân 19537 1951 
với đính cao là Điện-biên-phủ đã 
chứng minh hùng hồn rằng Đẳng ta 
chang những có đường lối chủ trương 
đúng đán, mà còn có trình độ rất cao 
trong việc sử dụng khoa học và nghệ 
thuật quản sự cách mạng, trong đó có 
nghệ thuật mưu kế và lặp thế trận. 


Với tài thao lược đó, dàn tộc ta 
quật đường, Đất khuất, nhất định mãi 
mài là một đàn tộc độc lập. tự do 
sống trên một đất nước xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh, _ 


(HIẾN THẮNG ĐIỆN - BIÊN - PHÙ, THÀNH QUÁ 
SỨC MẠNH TÙNG HỢP (ỦA CÁ NƯỚC 


NCU YỄN - HỮU - ĐẠO — NGUYỀN - HỮU - HỢP 


IẾT tạo ra và phát huy cao độ sức 
mạnh tông hợp của cả nước là 
một trong những bí quyết đã đưa 
cuộc tiến công chiến lược Đông — Xuân 
1953 — 1951 và trận quyết chiến chiến 
lược Điện-biên-phủ đến thẳng lợi. Sức 
mạnh tồng hợp của cả nước, của toàn 
dân ra trận đã đánh thắng một cúch 
oanh liệt sức mạnh xâm lược của thực 
dân Pháp có dế quốc Mỹ giúp sức, 
đập tan nỗ lực chiến tranh cao nhất 
của địch, đưa cuộc kháng chiến chống 
Pháp đến thẳng lợi vẻ vang. 


- 


Tử giữa năm 1953 với kế hoạch 
quân sự Na-va được thảo ra và thông 
qua, thực đàn Pháp có đế quốc Mỹ 
giúp sức đã òm ấp những tham vọng 
lớn, hết sức thâm độc. Điện-biên-phủ 
trong kế hoạch Na-va được coi là cái 
bẫy giam chân và tiêu diệt các đơn 
vị chủ lực lớn của ta, nhờ đó địch sẽ 
rảnh tay thực hiện kế hoạch đánh 
chiếm liên khu V, bộ phận chủ yếu 
của kế hoạch chiến lược của chúng 
trong Đông — Xuân 1953 — 1951. Nếu 
quân Pháp chiến thắng ở Điện-biên- 
\ phủ thi tử đó chúng lăn ra thu hồi 


lại các vùng đất vừa bị mất ở Tây- 
bắc. Cuối củng, chúng sẽ mở cuộc đại 
tiến công, từ đồng bằng Bác-bộ đánh 
lên và từ Tàyv-bảc đánh xuống, bao 
vày, tiêu điệt bộ đội chủ lực của 
ta, giành thắng lợi quyết định. 


Tập đoàn cứ điềm Điện-biên-phủ 
đã trở thành một hình thức đối phó 
mới nhất, cao nhất và mạnh nhất 
trong kế hoạch chiến lược của địch. 
Trận Điện-biên-phủ trở thành một 
thử thách cực kỷ to lớn và quyết liệt 
đối với cuộc kháng chiến của dân tộc 
ta chống thực dân Pháp xâm lược. 


Tháng 9 năm 1953, Bộ chính trụ 
Trung ương Đảng ta đã họp và quyết 
định chủ trương tác chiến Đông — 
Xuân 1953 — 1951. Chủ trương quân 
sự của Trung ương là: 


a) Ra sức tăng cưởng chiến tranh 
du kich trên toàn bộ chiến trường 
địch hậu, không những ở Bác-bộ mà 


_ở cả Trung-bộ, Nam-bộ và các chiến 


trường Lào — Miên đề phá âm mưu 
bình định địch hậu của địch, phá kế 
hoạch khuếch trương ngụy quân của 
chúng; đề phân tán chủ lực của 


. chúng, phá âm mưu của chúng tập 


trung lực lượng ra Bắc-bộ. 


——-- 
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b) Bạ đội chủ lực thi nắm vững 
phương châm “tịch cực, chủ động, cơ 
động, linh hoat», tập trung bình lực, 
nhằm tiêu diệt sinh lực địch và tranh 
thủ giải phóng đảit đai ở những vùng 
chiến lược quan trọng mà địch tương 
đối vều, đồng thời hết sức tranh thủ 
tiêu diệt sinh lực địch trong vàn động 
chiến ở những hướng địch đánh ra 
mà ta có điều kiện thuận lợi để tiêu 
điệt địch ” (1). 


Trung ương Đảng đã kịp thời ra 
chỉ thị cho các lực lượng vũ trang và 
nhân dân ở “những chiến trưởng xa 
(Binh-trị-th:iên, Liên khu VY và Nami- 
bộ) thi tùy điều kiện và khả năng 
mà ra sức boạt động đề chia sẽ lực 
lượng địch, không cho chúng tập 
trung dề đánh vùng tự do Liên khu 3 
và Liên khu 4» (2). 


Thực hiện chủ trương đó của Đảng, 
trên các chiến trường ở kháp Đông- 
dương, quản và đản ta đầy mạnh hoại 
động, liên tục tiến cóng địch, giành 
được những thung lợi hết sức to lớn, 


Ùo sức tiến công mạnh mi, liên 
tục của các lực lượng vũ trang phối 
hợp với các lực lượng chính trị của 
ta trên kháp các chiến trường và trên 
các địa bàn chiến lược, ở mặt trận 
chính diện cũng như vùng địch hạu, 
kế hoạch Na-va vừa được triển khai 
thực hiện đã bị phá vỡ một phần 
quan trọng. Chiến tranh chính quy Ở 
chính điện đã kết hợp chặt chẽ với 
chiến tranh du kích ở địch hậu : chiến 
trường HBác-bộ, Trung-bộ, Nam-bộ và 


các chiến trưởng khác ở khấp Đông-. 


đương đã phối hợp nhịp nhàng. Hình 
thức du kích chiến, vàn động chiến 
và cong Riên chiến “đã biện hóa lĩnh 
hoạt. Tiêu diệt sinh lực địch gan chặt 
với giải phòng đát dài, giành quyền 
làm chủ. Nức mạnh của sự phòi hợp 
ây, đứng trước bước ngoại của cuỘc 


khang chiến, đà tạo những điều Kiện, 


thuận lợi cho cóong tác lành đạo và 
chỉ đạo chiến tranh của lang; cho 
nhiệm vụ chuẩn bị hậu phương và 
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triên khai các mặt tác chiến đề giành 
thăng lợi quyết định trong trận quyết 
chiến chiên lược của quân và dàn ta 
tại Điện-biên-phủ,. 


Sức mạnh tông hợp của cả nước, 
sức mạnh của cả dân tộc ra trận 
khỏng những tạo lập được một thế 
trận hết sức có lợi vẻ mặt chiến lược, 
phát huy hiệu lực tác chiến ngày càng 
cao, bảo đản sự phối hợp chặt chẽ 
và chủ động giữa các chiến trường 
và các lực lượng, mà còn tạo điều 
kiện cơ bản có Ý nghĩa quyết định đề 
giai quyết những khó khăn rất lớn 
về mặt hậu phương và bảo đảm hậu 
can cho chiến dịch Điện-biên-phủ. 


KhẪH hạ quyết tâm chiến lược tiêu 
diệt địch ở Diện-biên-phủ, ván đề 
cung cắp, tiếp tế lương thực và đạn 
dược, bảo đảm giao: thông vàn tải 
cho các đơn vị chủ lực lớn chiến đấu 
xa hậu phương trong một thời gian 
dàt là-môột khó khăn rất lớn. Vượt 
qua được trở ngại trên là một bảo 
đảm quan trọng cho tháng lợi của 
chiến dịch. Địch không thê hiều nồi 
làm sao quân và dàn cả nước ta đã 
vượt qua được nhiều khó khăn tưởng 
không sao có thể vượi qua, hoàn 
thành nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, 
huy động sức mạnh hậu phương cho 
chiến dịch. Địch cho rằng, với một 
tiêm lực hậu phương nghèo nàn và 
những hạn chế về phương tiện, về 
khả nắng cung cấp, quân ta không 
thể tác chiên thắng lợi tại mội chiến 
trường xa hậu phương bằng những 
đơn vị chủ lực lớn, nhất là khi chiến 
địch kéo dài. Nhưng ngày l3 tháng 3 
năm 1354 cuộc tiễn công vào tập đoàn 
cứ điểm của địch ở Điện-biên-phủ bắt 


(Ó Xem Hdo cáo oề kế hoạch tác chiến 
oà tổng kết kinh nghiệm trong các chiên 
dịch lớn, B@ Tồng tham mưu xuất bản, tập 
ÌH. tr. I3 — 113. 

(2) Făn hiện Đảng 1945 — 1954. Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản. Hà- 
nội, 19Ö0. tập ÏV, quyền 2. tr. 203. 


đâu đã gày một bất ngờ lớn đối với 
địch. 

Từ Thu — Dông 1955, trong các cuộc 
tiến công lớn của quản ta tại các 
chiến trưởng, trên những hướng chiến 
lược quan trọng, sức người, sức của 
của nhàn dân đã được huy động ở mức 


rất cao, bảo đảm đánh tháng địch - 


trong một loạt các chiến dịch điền 
ra dòng thời hoặc kế tiếp nhau. Tuy 
vậy, dựa vào sức người sức của của 
Cả nước, ta văn còn dự trữ dỏi dào, 
sẵn sàng cho những trận đánh mới. 
Đến chiến dịch Điện-biến-phủ, cả 
nước không ngừng dòn sức người, 
sức của cho chiến trường chính. 

Từ tháng 11 năm 1953, hậu cần 
chiến dịch Điện-biên-phủ đã bắt đầu 
hoạt động. Lúc đầu, theo phương án 
tác chiến mùa xuân năm Í951 của 
Tông quản ủy trình Bộ chính trị ngày 
6 tháng 1 năm 1953 thì con số tham 
gia chiến dịch dự kiểu là 42 570 người 


(trong đó có 35000 chiến sĩ thuộc các 


đơn vị), số dàn công huy động từ 
nhiều địa phương trong nước và Ở tại 
chỗ khoảng 14500 người... Với bình 
lực dự kiến như vậy, với thời gian 
tác chiến của chiến dịch dự kiếu 
khoảng 15 ngày thị nhiệm vụ bảo đảm 
cung cấp lương thực, đạn dược, 
phương tiện... cho chiến dịch đã rắt 
tơ lớn, khòng phải ngav một lúc một 
nơi mmà làm dược. Văn đề huy động 
đến mức cao nhất sức mạnh của toàn 
đàn và của ca nước đã sớm được đặt 
ra. Phương án tác chiến mùa xuân 
1921 đã vạch rõ *® Hội đồng cúng cấp 
tiền phương và các khu phải tập 
trung lực lượng vào việc chuẩân bị, 
phải xúc tiến ráo riết kế hoạch đường 
sá và kế hoạch động viên nhân, vật 
lực » (2). Càng về sau, số quản tham 
gia chiến dịch ngày càng lớn, cho nên 
việc dựa vào sức minh của cả nước, 
của toàn dàn đề bảo đảm hậu căn, 
huy động hậu phương càng đặt ra 
cấp bách và to lớn. Ngày 25 tháng I 
năm 1951, ta thay đỏi phương 
chăm “đánh nhanh thắng nhanh? 


thành phương châm đánh chắc tiến 
chác ®ỐÔ Điều đó làm cho vấn đề bảo 
đầm hậu cần và tác chiến có gặp 
những khó khăn. 


— Cung cấp có thê thiếu thốn. 


— Bộ đội có thê bị tiêu hao, mệt 
mỏi. 
— Địch có thê tăng cường (4). 


Những khó khăn trên dòi hỏi cả 
nước, ceä đàn tộc ta phải khai thác, 
huy động và biết nhân lên sức mạnh 
của mọi lực lượng, tử khắp nơi với 
mọi biện pháp và phương thức phong 
phú, với ý chí tự chủ, sáng tạo, bền 
bí theo đúng tình thần tự lực tự 
cường của Đẳng. Rẻ địch bị bất ngở 
về sự chỉ đạo tác chiến và việc bảo 
đàm hậu cân, huy động hậu phương 
của ta, cho nên đã ở vào thế lúng 
túng, đối phó bị động, chịu thất bại 
lớn mà vẫn không saø hiệu nồi. 


Qua đợi tiến công thứ nhất của 
quân ta vào tập đoàn cứ điềm Điện- 
biên-phủ, không phải không xuất hiện 
những khó khăn mới trong việc huy 
động sức mạnh tông hợp của cả nước 
vào trận, bảo đảm cung cấp cho 
chiến dịch. Lúc này *vân đề động 
viên nhân, vật lực hậu phương cần 
phải làm thẬt ráo riết, tung nhiều 
cán bộ đề đôn đốc kiềm tra khân 
trương luôn luôn, thì mới đạt được 
mục địch duy trì sự cấp dưỡng cho 
bộ đội theo một trình độ tối thiểu... 
Có như vậy, sức khỏe của bộ đội ta 
mới dẻo dai được và bảo đảm được 
chiến đầu liên tục ® (}. 


(3) Những tải liệu chỉ địo các chiến địch 
của Trung ương Đang. Tông quản dụ ðd bộ 
tông tư lẹc:h, Độ tổng tham mưu xuất bản, 
1963, tập VŨ tr, 41. : 


(4) Xem : Báo cóo cễẽ kế hoạch tác chiến 
sả tông kết kính tghiệm trong các chiến 
dịch lớn, Đ3 tồng tham nưu xruất bản. 


tập ÏÏI, tr. 59 - 60. 

(5) Những tài liệu chỉ đạo các chiin dịch 
của Trung uong Đảng. Tông quán ủụ oà Bọ 
tồn g tư l¿nh. Độ tồng tham mưu xuất bản, (963. 
tập Ó, tr. [29—14o. 


Sau hai đợt tiền công vào Diện- 
biển-phủú, nhận rõ những thắng lợi 
và những khả năng cũng như thấy hết 
những khó khăn của ta vẻ cung cấp 
và tác chiến Độ chính trị Trung ương 
Đăng ta đã ra nghị quyết: “Toàn dân, 


toàn Đăng và Chính phủ nhất định 


đem toàn lực chỉ viện chiến dịch 
Điện-biên-phủ và nhất định làm mọi 
việc cần thiết đề giành toàn thắng 
cho chiến dịch này? (6). Như vậy, 
trong quá trình chuần bị cũng như 
trong diễn biến chiến địch Điện-biên- 
phủ, huy động đến cao độ sức mạnh 
lòng hợp của cä nước là một vấn đề 
chỉ đạo chiến lược trọng yếu, có ý 
nghĩa quyết định, đề giành thắng lợi. 


Việc huy động đến cao dộ sức mạnh 
của cả nước vào trận quyết chiến 
chiến lược, trước hết đòi hỏi hậu 
phương không ngừng được củng cố, 
vững mạnh về mọi mặt. 


Trước khi bước vào chiến dịch, ta 
đã có vùng tự do rộng lớn và hậu 
phương vững chắc cho chiến tranh 
nhân dân của cả nước. Việt-bắc gồm 
ö tĩnh với hàng chục vạn dàn, nơi 
làm việc của bộ máy lãnh đạo khang 
chiên của cả nước từ sìu chiến thắng 
biên giới (10-1950) đã trở thành căn 
cứ địa chủ yêu của kháng chiến. Lần 
nào quân ta mở chiến địch lớn ở Bác- 
bộ đồng bào vùng tự do liên khu 
Việt-bắc cũng íL nhiều đều có mặt 
tham gia phục vụ và chiến đấu. Hiệng 
năm 1953 địch mở tới 1429 trận căn, 
nhưng vùng tự do liên khu Việt-bác 
chẳng những vẫn được giữ vững, mà 
còn cung cập cho các tính trung du 
và duyên hải trên 10 nghin con trầu, 


bò đề sản xuất. Vùng tự do ở liên khu 


TỶ và liên khu V ngày càng được mở 
ròng. Đây là nguồn cùng cấp và bồ 
sung nhiều của và người cho chiến 
địch Điện-biên-phú. Các khu du kích, 
các căn cứ du kích trong vủng tạm 
bị chiếm từ Bắc-bộ đến Nam-bộ vẫn 
được giữ vững và mở rộng. Vùng mới 
được giải phóng ở Tây-bắc, Tảy- 
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nguyên được .nổi liền với vùng tự 
do của Liên khu Việt-bắc, Liên khu 
LH, IV, V và vào tới Liên khu IXN 
(Nam-bộ), tạo chỗ đứng chân vững 
chắc cho lực lượng vũ trang và gáy 
uy hiếp lớn đối với địch. Nhờ hạu 
phương rộng lớn và vững chắc, chúng 
ta có thề huy động sức mạnh từ 
nhiều nơi cho từng chiến trường: 
không chỉ ở vùng nông thôn rừng 
núi, mà cả ở vùng nông thôn đòng 
bằng, vùng địch hậu và ngay trong 
các thành thị, nơi sào huyệt cuối 
cùng của địch. | 


Vừa sản xuất giỏi ở hậu phương, 
vừa phục vụ chiến đấu tốt nơi. tiền 
luyến, giai cấp công nhân Việt-nam 
đã đưa hơn 70500 thuyền và xe ra 
phục vụ chiến dịch; ngoài ra còn 
bác hơn 1000 cầu cống lớn nhỏ, làm 
thêm 2 000 kỉ lô mét đường ô tô. 


Trên 261153 dàn công được huy 
động từ các vùng nông thôn đã anh 
đũng bám sát mặt đường, vận tải 
lương thực, đạn dược, thuốc men. 
Ngay tại tuyến lửa, đồng bào huyện 
Điện-biên-phủ cũng cung cấp 3000 
người với 616 700 ngày công phục vụ 
chiến dịch. Đáng chú ý là vùng tạm 
bị địch chiếm ở Bác-bộ đã chuyền ra 
phục vụ chiến dịch Điện-biên-phủ 20 
vạn tăn thóc, góp 7,5 triệu ngày công. 


Trong nhiệm vụ bảo đảm hậu 
phương, phụ nữ Việt-nam có những 
đóng góp to lớn. “Hội mẹ chiến sĩ? 
với 5 000000 bà mẹ đã hăng hải tiếp 
tế, nuỏi dưỡng bộ đội. Tính chung cả 
chiến dịch, phụ nữ đã góp 2 381 Mu 
công phục vụ chiến dịch (chiếm gần 


90 3 tông số ngày công phục vụ chiến 


định Điện-biên-phủ). 


Các đân tộc thiều số cũng góp phần 
khỏng nhỏ. Riêng bốn huyện Tuần- 
giáo, Điện-biên, Quỳnh-nhai, Thuận- 


(6) Văn kiện Đảng 1945—1954. Ban nghiên 
cứu lịch sừ Đảng trung ương xuất bản, Hà- 
nội, 1980. tập ÏV, quyền 2, tr. 467. 


châu đã góp 7500 tín gạo, gàn 390 
tấn thịt... _ 

Từ hậu phương (hậu phương cả 
nước, hậu phương tại chö), sức người. 
sức chiến đấu của eñ một dân tộc đã 
rằm rập ra trận. Số thanh niên xurg 
phong tình nguyện gia nhập quân 
đội ngày càng cao. Trên 25000 tàn 
binh đã được điều lên mặt trận, tăng 
cường cho sức mạnh chiến đấu của 
ta, đưa tông số Lộ đội tham chiến Ở 
Diện-biên-phú lên tới 58550 người. 


Sức mạnh tông hợp của cả nước 
còn được tăng cường bởi sự thành 
còng của các đợt giảm tò, giùm lức 
và cải cách ruộng đất. Đến cuối năm 
19853, chính quyền cách mạng đã cấp 
927 000 héc ta ruộng đất các loại cho 
những hộ nông dân thiếu ruộng. 
Phong trào đấu tranh của nòng dàn 
chống giai cấp địa chủ ở nông thôn 
đã hòa nhịp với cuộc chiến đầu của 
các chiến sĩ ở ngoài mặt trạn. cö vũ 
họ hăng hái đánh thắng giặc Pháp. 
Thắng lợi của cải cách ruộng đất đã 
tăng cường khối liên mình còng nòng, 
chính quyềm cách mạng, mặt trận đìn 
tộc thống nhất và quản đội nhân dân. 
Thực lực kháng chiến của cả nước 
nhanh chóng phát triền đến mức cao. 


-_ Nhờ có sức mạnh tòng hợp của cả 
nước, sức mạnh của toàn đản ra 
trận, cbo pên trong khi chiến dịch 
Điện-biên-phú điễn ra thì quàn và đàn 
ta vẫn đủ sức mở các cuộc tiến công 
trên khắp các chiến trường phối hợp: 


Tại liên khu VÝ, ta tiên tục uy hiếp 
đường số 13. Ngày 21 tháng 2 quản 
ta tập kích thị xã Plây-cu. diệt hơn 
900 tên địch. Ơ Binh-tzi-thiên, ta lật 
đồ hàng chục đoàn tầu quân sự của 
địch. Ơ Nam bộ nhiều ca nò và xuống 
máv địch trên các sông bị bản chìm. 
Tại đồng bằng Bác-bộ, trên các đường 
giao thông quan trọng hầu như liên 
tục diễn ra các trận chiến đấu. Nhiều 
tàu chở. vũ khí - của địch nhằm tiếp 
ứng cho Điện-biên-phủ bị ứ đọng Ở 
cảng Hải-phòng. 


Dựa vào chiến tranh nhân dàn địa 
phương phát triền cao, được sự giúp 
đỡ và cô vũ của những thắng lợi dồn 
đập ở Điện-biên- phủ, bộ đội chủ lực và 
đân quân du kich đã chủ động mở 
hàng loạt trận tiến công tiêu diệt 
một bộ phận sinh lực tương đối lớn 
của địch như các trận: Rặng-thông. 
Thầm-thượng, Dị-sứ, Đông-bièn (Bắc 
bộ); Tuy-bình. An-khê (Liên khu V): 
An-hòa - (Binh-tri-thiên) — ; An-bien 
(Nam bộ), v.v. khiển địch phải phân 
tán lực lượng và giảm bớt ứng cửu 
cho Điện-biên-phủ. 


Bị tiến công liên tục ở nhiều nơi, 
phần lón lực lượng địch phải co về 
phòng thủ hòng bảo toàn lực lượng. 
Nhưng chiến tranh nhàn dàn của ta 
đã phát triền cao, tạo thành thế bao 
vâv chặt chẽ các vị trí địch. Quân 
địch trong hàng nghin đồn, bốt thiếu 
lương ăn, nước uống và mắc nhiều 
bệnh tật. Công tác ngụy vận của ta: 
đã đạt được kết qua tót, kêu gọi được 
3 200 ngì ý bỉnh bỏ hàng ngũ giặc quay 
về với kháng chiến. 


Được chiến tranh chính quy của bộ 
đội chủ lực và chiến tranh nhân đân 
ở địa phương giúp sức, phong trào 
đâu tranh chính trị của quần chúng 
vùng tạm bị chiếm được đầy mạnh. 
Phong trào dấu tranh của công nhân 
học sinh, trí thức, dân nghèo, phụ nữ 
nhằm chống cúp lương. chống thuế, 


chống cướp bóc, chống bất phu, 
bắt lính, đòi thả chồng con... khiến 
địch hoang xanang, hoàng loạn. 


(hính phong trào đấu tranh chính trị 
lên cao tạo điều kiện cho chiến tranh 
dụ kích ngày càng phát triền. Những 
cuộc tập kích táo bạo, linh hoạt của 
la vào các sở chỉ: huy địch, các sản 
bav, các kho bom đạn, v.v. đã gây 
cho địch nhiều tồn thất nặng nề. 


Như vậy, bảng sức mạnh tồng hợp 
của cả nước, của toàn đàn ra trần 
chúng ta đã tiêu điệt 21 tiều đoàn 
tỉnh nhuệ của địch ở Điện-biên-phủ, 
đưa cuộc kháng chiến của nhận đản. 


ta tới bước nhảy vọt có ý nghĩa 
quvết định, và đầy quân viễn chính 
Pháp vào tỉnh trạng bị động và thất 
bai. 


Vấp phải sức mạnh tông hợp của 
cả nước ta, của toàn đàn ta dưới sự 
lãnh đạo đúng đán, sáng suốt của 
Đẳng ta, đế quốc Pháp đã thất bại 
nhục nhã ở nước ta. 


* 


Trong cuộc tiến công chiến lược 
Đông — Xuân 1953 7— 1954 mà đính cao 
là chiến địch Điện-biên-phủ, sức mạnh 
tông hợp của cả nước ta do nhiều 
nhân tố tạo thành. Trước hết nó bắt 
nguồn tử sức mạnh của đường lỗi 
cách mạng đúng đản và sáng tạo của 
Đăng ta. Đường lỗi ấy là nên tảng của 
mọi chiến lược và sách lược đúng 
đạn trong cuộc kháng chiến toàn dân, 
toàn điện, chỉ eho nhân đân ta phương 
hướng xây dựng và sử dụng sức mạnh 
đc đánh tháng quân thủ. Sức mạnh 
tông hợp của. ca nước là sức mạnh 
của toàn đản ra trận, eä nước đánh 
giặc. Dựa trên sức mạnh ấv, nhàn 
đàn ta tiên hành một cuộc kháng 
chiến toàn điện cá vẻ quản sự, chính 


trị, kinh tế, văn hóa. Sức mạnh tồng 
hợp ấy còn góp phần giải quyết thành 
công và xuất sắc một vấn đề mới rất 
quan trọng: làm thế nào một dân tộc 
nhỏ, ở trong tỉnh trạng kinh tế lạc 
hậu, lại có thê đánh thắng cuộc chiến 
tranh xâm lược của những nước đế 
quốc to, có số dân đông hơn, có trình 
độ kinh tế phát triền, có tiềm lực kinh 
tế và quân sự hùng hậu, có quân đội 
không những đông hơn ta về số lượng, 
mà còn được trang bị vũ khí và 
phương tiện kỹ thuật hiện đại. 


Sức mạnh tông hợp của cả nước 
ta dựa vào tính chất chính nghĩa của 
cuộc kháng chiến của ta và đường lối 
đúng đắn của Đảng ta. Đường lối 
đúng đắn của Đẳng ta đã khơi đậy, 
nhân lên bản lĩnh của cả dân tộc và 
từng người Việt-nam, tồ chức và động 
viên đến cao độ mọi tiềm lực trong 
nước. Với đường lối đúng đản của 
Đăng, sức mạnh của cả nước ta được: 
huy động đề đánh thắng quân thủ. 


Chiến thắng Điện-biên-phủ chứng 
tỏ rằng sức mạnh tông hợp của nhàn 
đân ca nước ta là vô địch ; huy động 
được sức mạnh tông hợp đó, chúng 
ta nhất định đánh thẳng mọi kẻ thủ 
xâm lược nước ta. 


BIỆN-BIÊN-PHỦ — BÀI HỊ( THẮNE LựI 


HIẾN thắng Điện-biên-phủ 
có ý nghĩa lịch sử to lớn 
và có tính thời đại sâu sắc. 
Ba mươi năm qua, chiến công vang 
đội đó đã khác sâu trong tàm trí của 
mỗi người Việt-nam và sẽ «mãi mãi 
là niềm tự hào chính đăng của dàn lộc 
ta, đồng ˆthời là một cồ pũ mạnh mẽ 
đối uới nhân dân toàn thế giới » (1). 
Ba mươi năm qua. bạn bè ta ở khắp 
năm châu đã theo đõi, nghiên cứu và 
khâm phục. coi chiến công Điện-biên- 
phủ là một biểu tượng về sức mạnh 
của nhàn loại cần lao, tiến bộ, vùng 
đậy chong ách nô địch áp bức và bóc 
lột của chủ nghĩa đế quốc đề giành 
độc lặp, tự do. 

Đánh giá thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Pháp 19415 — 1954 với đỉnh 
cao là chiến tháng Điện-biên-phủ. 
Chủ tịch Hô-Chí-Minh viết: 

“Lăn đầu tiên trong lịch sử, một 
nước thuộc địa nhỏ yếu đã đáănh thắng 
một nước thực dàn hùng mạnh. Đó là 
một thắng lợi vẻ vang của nhàn dân 
Việt-nam, đồng thời cũng là mội thang 
lợi của các lực lượng hòa bình, dân 
chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế 
giới» (2), 


HÔNG - QUẢNG 


Vé phía địch, Điện-biên-phủ đã trở 
thành nội kinh hoàng và bài học cay 
đăng cho thực đân Pháp và cho cả đế 
quốc Mỹ. Thất bại ở Điện-biên-phủ 
không những đã làm cho nền móng 
của đế quốc Pháp bị sụp đồ, mà còn 
làm phá sản một ý đồ chiến lược của 
đế quốc Mỹ đối với ba nước Đông" 
đương, ý đỗ biến đông bằng miền 
Bác thành phòng tuyến ngăn chặn chủ 
nghĩa cộng sản. Thất bại của Pháp 
và Àlÿ ở Diện-biẻn-phủ là thất bại 
không sao tránh được. Trong canh bạc 
cuối cùng này, Pháp đã dốc cạn túi 
và (Mỹ đã giúp Pháp đến mức cao 
nhất mà không cứu được Pháp khỏi 
thất bại, Gần một phần ba tông binh 
lực Pháp bị tiêu điệt trong cuộc tiến 
công chiến lược Đồng — Nuân và 
chiến địch Điện-biên-phủ đã đặt quản 
đôi Pháp trước nguy cơ bị tiêu diệt 
hoàn toàn. Chủ -tịch Hồ-Chi-Minh 


(1) Trường-Chinh : * Chiến tháng Tiện- 
biến-phủ mãi mãi là niềm tự h¿o của đã: tộc 
Việt-nam » Tp chí Cáng sản. số 6—1979— 
tr. 20. 

(2) Hð-Chí-Minh : fì đác lập tự do. oì chủ 
nghĩa xã hi Nb Sự thật. lia-nội, 1970. 
tr. 213. 


nói: chiến thắng ®Điện-biên-phủ là 
một thất bại đau đớn cho thực dân 
Pháp, cũng là một thất bại nhục nhã 
cho bọn can thiệp Alÿ » G3). 

Gần một phần ba thế kỷ qua, biết 
bao nhiều nhà chính trị, nhà quản sự, 
nhà nghiên cứu Pháp và thế giới đã 
miêu tĩ, bình luận và tỉm hiệu vì sao 
mà quản đội Pháp đã thua trận Ở 
Điện-biên-phủ. Nhiều tác phăm, nhiều 
b\i báo đã nói lên được thực tế điễn 
biến và đã thừa nhận một số sự thật. 
Nhưng các tác phẩm ấy hoặc do không 
hiều hoặc đứng trên quan điềm giai 


cấp của tác gia, đã không nói lên được) 


những sự thật có tính bàn chất. Không 
tỉm ra nguón góc của thất bại, tức là 
không rút ra được bài học đúng. 


Khác hẳn với Pháp và Mỹ. nhân 
đàn Việt-nam có đội tiên phong cách 
mạng dày dạn, sáun# suốt dẫn đường, 
đã rút ra được những bài học thành 
công, những bài học mang tính quy 
luật của cuộc kháng chiến chống Pháp 
với đỉnh cao là Điện-biẻn-phú. Trên 
cơ sở đó, nhàn dàn ta đä dám chấp 
nhận một cuộc chiến đấu mới và giành 
được thần 7 lợi oanh liệt chưa từng có 
trong cuộc kháng chiến chồng ÀÍÿ, cứu 
nước với đính cao.là cuộc Tống tiến 
công và nòi dậy mùủa Xuân năm 1977. 

Đài học quan trọng trước hết đối 
nhàn đản ta là bài học “húng 
ciiển toàn dạn, toàn điện, 


VỚI 


Thực đàn Pháp cũng có lúc đã thịrc 
hành một Kiểu chiến tranh tông lực. 
Nhưng tỉnh chất của cuộc chiến tranh 
xâm lược, dủ là tông lực, cũng không 
cho phép họ động viên toàn đàn tham 
gia chiến tranh, 

xguôn gốc sảu xa về thất bại của 
Pháp là ở chỗ cuộc chiến tranh tiến 
hành vị quyền lợi ích ký của một số 
nhỏ giai cấp tư sản đọc quyền Pháp. 
Nước Pháp vốn đã kiệt quệ, điều 
đứng vì cuộc chiến tranh xâm lược 
tủa phát xít Hít-le, lại phải chịu đựng 
cuộc chiến tranh mới, mội cuộc chiến 
tranh phí nghĩa, làm cho kiệt quệ, 


KÁU 


điều đứng thêm. Vì thể mà nhân dân 
Pháp đã gọi đó là cuộc *chiến tranh 
bần thỉu ». Chính phú Pháp lâm vào 
tỉnh cảnh bị cô lập. Tuy có số dân 
đông, có nền công nghiệp hiện đại. 
là một cường quốc tư bản trên thế 
giới, nhưng Pháp không thề huy động 
toàn bộ đàn chúng và toàn bộ của cải 
của nước Pháp vào cuộc chiến tranh. 
Đội quân viễn chính Pháp ở Đông- 
dương là đội quản nhà nghề, nhưng 
lúc nào cũng thiếu quàn số, lúc nào 
cũng thiếu phương tiện chiến tranh, 
tỉnh thần chiến đấu ngày càng giam 
sút. Bế tắc về nguồn huy động lực 
lượng vũ trang. Pháp không thề thực 
hiện được chiến lược đánh mau thắng 
mau, buộc phải bị động kéo đài một 
cách đau khổ cuộc chiến tranh xàm 
lược không lõi thoát. Chiến tranh 
xàm lược mà phải đánh kéo dài, đứng 
về mặt chiến lược mà nói, cuộc chiến 
tranh ấy đã bước đầu bị thất bại. Do 
thiếu quân số, Pháp phải bát lính 
người bản xứ. Đó là nguyên nhân làm 
cho chất lượng chiến đấu của quân 
đội viễn chỉnh Pháp thấp kém. Thực 
đản Pháp gọi đấy là nạn #® vàng hóa ® 
trong quân đội, là nỗi lo làng thưởng 
xuyên của các nhà chỉ hny quản đói 
Pháp và của chính phủ Pháp. Vị thiếu 
quản số, thiếu phương tiện tiến hành 
chiến tranh, Pháp buộc phải vừa 
đánh vừa đàm phán với ta (kỷ Hiện 
định 6-3-1946) hông tìm kế hoàn bình. 
chờ cơ. hội thực hiện âm nìru xâm 
lược mới. Cũng vì thiếu quân số, 
thiếu phương tiện chiến tranh mà 
Pháp buộc phải ngửa tay xin viện 
trợ Mỹ. Pháp biết rằng việc làm này 
chẳng khác nào như ®giải khát bằng 
thuốc độc», nhưng Pháp buộc phải 
uống. Pháp biết nẻu cứ dựa vào Àlÿ 
thì sớm muộn sẽ bị T MỸ hất căng, 
nhưng Pháp không còn con đường 
nào khác đề giữ lấy danh dự của mội 
q cường quốc » ngoài con đường đỏ. 


(3) fIS=Chí-Minh : Tuyền tập. Nrb Sự thật. 
Hà-nội. 1980. tập Ï—tr. 556. 


Những chỗ yếu chỉ tử trên đây của 


Pháp đã đưa Pháp đến thất bại, 


Những chỗ yếu cửa thực dân Pháp 
lại chính là những chỗ mạnh căn ban 
của nhân đân ta. Nguồn gốc chỏ mạnh 
của ta là ở đường lối kháng chiến 
chính xác, Kháng chiến toàn dàn, 
kháng chiến toàn điện là đường lối 
cơ bản của Đăng ta trong cuộc kháng 


chiến chống Pháp. Đường lối ấy đã 


được đặt tên cho chỉ thị đầu tiên của 
Đẳng khi phát động cuộc kháng chiến 
toàn quốc: Chỉ thị toàn dân kháng 
chiến ra ngày 22-12-1945. 


Đường lối kháng chiến toàn dàn, 
toàn điện đồng thời là gu luật cơ 
bản của cuộc kháng chiến chống Phú p. 
Rhi toàn dân đã tham gia kháng 
chiến, cuộc kháng chiến tất sẽ diễn 
ra trên tất cả các mặt: quân sự, chính 
trị kinh tế, vàn hỏa, ngoại giao, 
bình vận. Toàn đân đánh giặc bàng 
tất cả các loại vũ khí, trên tất cả các 
-lĩnh vực, ở khấp các địa phương, 
trong tất cả các điều kiện và trong 
mọi tôi trường. 


Với đường lối kháng chiến toàn 
đàn, toàn điện, sáng suốt, tài tỉnh, 
Đảng ta đã động viên được nhàn 
dân cả nước đứng lên đánh giặc, cả 
nước cùng ra tràn, Khẩu hiệu chiên 
đấu vang dội của Chú tịch Hö-Chi- 


Minh «mỗi quốc dân là một chiến. 


sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài? 
đã nói lên quyết tâm sát đá và làm 
bật đậy sức mạnh tiềm tàng của dân 
tộc ta trong toàn bộ cuộc kháng 
chiến chống Pháp. Thực hiện khầu 
hiệu ấy, người Việt-nam yêu nước 
nào cũng trở thành chiến sĩ, đỉa 
phương nào cũng hóa thành trận địa 
vủi xác quần thủ. «Khắp mọi miền 
đất nước, ở đâu có giặc thỉ ở đỏ có 
người đánh giặc » (Cl), 

Tại sao cả nước ta lại cùng ra 
trận? Đó là vì ta có chế độ mới do 
nhân đân nắm quyền làm chủ, vì 
Đảng có đường lỗi đúng, phủ hợp 
VỚi nguyện vọng của toàn thê nhân 


đân, phù hợp với quy luật lịch sử, 
có đội ngũ cán bộ năm được khoa 
học, nghệ thuật quân sự, biết cách tô 
chức và lánh đạo nhàn đản đánh 
giặc, có phương thức tiến hành chiến 
tranh thích hợp. Cuậc kháng chiến 
chống ]?háp do nhân dàn ta tiến hành 
là cuộc chiến tranh giải phóng vi 
độc lập tự do của toàn the dân tộc. 
Độc lập tự do là khát vọng, là lẽ 
sống của nhân đân ta từ ngàn đời nay. 
Chiến đấu vì độc lập tự do của Tô 
quốc là truyền thống quý báu của 
đân tộc ta. Đảng ta và Chủ tịch lHỏ- 
Chí-Minh đã phát huy cao độ truyền 
thống quý báu đó và đã đưa lên ngang 
tâm với thời đại mới, Vì thế khi nghe 
tiếng gọi thiêng liêng của Tò quốc : 
“SẠi có súng dùng súng, ai có gươn 
dùng gươm, không có gươim thì dùng 
cuốc, thưởng, gậy gộc » @), lớp lớp 
gải, trai, già, trẻ cùng lên đường, 
củng náo nức ra trận. ( từ các cụ 
già tóc bạc đến các cháu nhỉ đồng 
trẻ thơ, từ những kiều bào ở 
nước ngoài đến những đồng bào ở 
vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân 
miền ngược đến miện xuôi, ai cũng 
một lòng nồng nàn yêu nước, ghét 
giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt 
trận chịu đói mấy ngày đẻ bám sát 
lắyv giặc đăng tiêu diệt giặc, đến 
những công chức ở hậu phương nhịn 
ăn đề ủng hộ bộ đội, từ những phụ 
nữ khuyên chöng con đi tòng quân 
mà mình thì xung phong giúp việc 
vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ 
săn sóc yêu tñương bộ đòi như con 
đẻ của mình, Từ những nam nữ công 
nhân và nòng dàn thị dua tìng gia 
sản xuất, không quản khó nhọc đề 
giúp một phán vào kháng chiến, cho 
đến những đông bào điện chủ quyền 
đất ruộng cho chính phủ... Những cử 
chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi 


(4) Lê-Quần : Bài nói tại Đại hại đại biều 
lần thứ nhất Mặt trận Tô quốc tỉnh |.ã&m- dồng. 
Báo Nhân dán. ngày 20-3-1984. 

(5) Hš-Chí-Minh : Tuyên tp, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1960, tập Ì. tr. 402. 


Sử, 


việc làm, nhưng đều giống nhau nơi 
lòng nỗöng nàn vêu nước » (6). 

Đường lôi kháng chiến toàn dàn, 
toàn điện cũng có nghĩa là đường lối 
tạo ra lực lượng tòng hợp mạnh hơn 
địch đề tháng địch. Nó trở thành quy 
luật của toàn bộ cuộc chiến tranh 
giải phóng dân tộc. Quy luật kháng 
chiến toàn đàn, toàn điện dựa trên 
hai điều kiện căn bản: 1/óf là, nhân 
dàn ta đã giành được quyền làm 
chủ đất nước do thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám đưa lại. Hai là, 
cuộc kháng chiến có sự lãnh đạo của 
Đăng Mác — Lê-nin được tôi luyện 
kiên cường, có đường lối đúng, có 
hệ thống !tỗ chức mạnh, có đội ngũ 
căn bộ bám đất. báắm dàn, bảm địch, 
biết cách tô chức động viên và chỉ 
huy chiến đấu. 


lBàt học thứ hai của nhàn đàn tà 
là eửa chiến đàảu, 0ữa xâu dựng. 


Tháng lợi Điện-biên-phủ là thắng 
lợi của sức mạnh tông hợp của nhân 
đản cả nước- Những sứcm.,nh tông hợp 
làm nén Điện-biến-phủ lại biều hiện 
tập trung ở sức mạnh quản sự. Thắng 
lợi của 9 năm kháng chiến chống 
Pháp mà đỉnh cao là thắng lợi Điện- 
biển-phủ chứng mình rằng se mạnh 
quản sự của nhàn đàn ta vừa biều 
hiện ở sức mạnh của bản thân lực 
li Đũ trang, vừa biều hiện ở sức 
mạnh mã lực lượng 0ñ trang dựa Đảo. 
Đó là sức mạnh của hậu phương, một 
nhàn tố quyết định thường xuyên 
thang lợi của chiến tranh. 

Từ -những người cầm đâu Chính 
phú Pháp đến những người chỉ huy 
các cấp trong quàn đội viễn chỉnh 
Phán, kế ca các cÕ vấn €ó tên tuôi 
MỸ và Anh, đều cho rằng tập đoàn 
cứ điểm Điện-bièn-phủ là vô địch, là 
một pháo đài không thê phá được. 
Họ tỉn tưởng đến mức sợ ta không 
đến đánh nữa, sợ không có dịp tiêu 
điệt được ta, nên phải rài truyền đơn 
thách ta đến đánh. Vị cac nhà 
lính đạo và chỉ huy Pháp lại có một 


"saO 


SŠ 


lòng tỉn đến nỗi quá mù quáng như 
thế? Điều đó có một nguyên nhân 
quan trọng là hộ đã đánh giá quá 
cao lực lượng và phương tiện của họ 
mà không thấy chỗ yếu về nguồn tiếp 
tế của hậu phương họ; họ lại đánh 
giá quá thắp lực lượng và nguòn 
nhàn lực, vật lực dự trữ của ta: 
“không thề sử dụng quá hai đại 
đoàn và huy động quá hai vạn dàn 
công ®. Họ không hiều nồi sức mạnh 
của hậu phương đang làm cải cách 
ruộng đất, một hậu phương có tò. 
chức, với ý chí quyết chiến quyết 
thắng không gi lay chuyền nồi. 


Thực hiện chủ trương của Bộ chính 
trị Trung ương Đảng *đem toàn lực 
chỉ viện cho chiến địch Điện-biên- 
phủ ?®, và dưới sự chỉ đạo đúng dắn, 
súng tạo của các cấp ủy Đảng. cả một 


- hậu phương hùng hậu từ vùng tự đo 


Việt-bắc. Liên khu II, Liên khu 1V, 
vùng mới giải phóng Tày-bắc, đến 
vùng căn cứ du kích và du kích đồng 
bằng Bắc-bộ, đã đồ người, đồ của, 


_ đốc sức cho mặt trận Điện-biên-phủ. 
Chính hậu phương đã bảo đảm khòng 


những cho hai đại đoàn mà cho sắu 
đại đoàn, không chỉ huy động hai vạn 
mà đã huy động hơn 26 vạn dàn công, 
không chỉ phục vự đánh hai tháng 
mà còn phục vụ đánh gần 8 tháng 
(từ 1-12-1953 đến 20-7-1954), Một hậu 
phương có sức mạnh hùng hậu như 
thế thì quản đội viễn chỉnh Pháp 
không thề nào có được. 


Sức mạnh của hậu phương ta bắt 
nguồn từ việc Đăng ta nhận thức sâu 
sắc và phát huy cao độ vai trò của 
hậu phương, của chế độ mới trong 
chiến tranh. Nhàn thức ấy được kết 
tỉnh lại trong đường lỗi nửa khủng 
chiến, 0uửa Niễn quốc. «Kháng chiến 
phải di đòi với Kiến quốc. Kháng 
chiến có tháng lợi thì kiến quốc mới 
thành công. Kiến quốc có chắc thành 
cong thì kháng chiến mới thắng 


(ó› Hö-Chí.Mioch : Sách đá dắn. tr. 485. 


, 


lợi? (2). Vừa kháng chiến vừa kiên 
quốc cũng tức là vừa chiến đấu vừa 
. xây dựng. Đây là quy luật phát triền 
của cuộc kháng chiến chống Pháp. 


Thực tiễn kháng chiến chứng minh 
ràng xây dựng hàu phương là xây 
dựng lực lượng kháng chiến về mọi 
mặt, và thực chất là xàv dựng chế độ 
mới Đăng và Nhà nước ta đã thực 
hiện chính sách giảm tô, giảm tức và 
cải cách ruộng đất ở vùng tự do. Điều 
đó đã làm cho nông dàn thật sự thấy 
rö chế độ mới là chế độ của những 
người lao độn, Nó đã tăng cường rÕ 
rệt sức mạnh của hậu phương và trở 
thành một động lực mạnh mẽ đưa 
cuộc kháng chiến đến thắng lợi Kết 
quả việc thực hiện những chính sách 
về văn hóa, giáo đục, v tế của Đăng 
và Nhà nước ta cũng làm cho nhân 
dân ta càng thêm tha thiết với chẽ 
độ mới và quyết tàm chiến đấu báo 
vệ nó đến cùng. 


*“ự š " ..- 
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Vừa chiến đấu vừa xây dựng còn 
thê hiện ớ chó nhân dân ta 0ửa chiến 
đău, 0uửừa +âu dựng tực lượng chiến đắu, 
làm cho sức chiến đấu của lực lượng 
vũ trang cách mạng tiền nhanh từ 
đánh nhỏ. đánh vừa lên đánh lớn, 
càng đánh càng mạnh. Dây là quy luật 
của xây dựng lực lượng vũ trang 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Quy luật này này sinh trong điều 
kiện cuộc kháng chiên bát đầu khi 
chưa có lực lượng vũ trang chính quv. 
Quá trình vừa chiến đấu vừa xây 
dựng chiến đấu diễn ra tronp suốt 
cuộc kháng chiến từ khi bùng nỏ đên 
khi kết thúc. Trước khi bước vào 
cuộc tiên công chiến lược Đồng — 
Xuân 1953 — 1901, bọ đội ta đã dược 
củng cố vẽ tò chức, bỏ sung quân số, 
vũ khi đạn dược, được học tạp cách 
đánh tập đoàn cứ điểm, được nàng 


cao trỉnh độ chính trị. Và ngav trong. 


quá trình cuộc tiên công chiến lược 
Đông — Xuân và chiến địch Điện-biến- 
phủ. bộ đội ta vẫn được tiếp tục củng 
cố và tăng cường. Những vấn đề 


thuộe về nghệ thuật quân sự luôn luôn 
được rút kinh nghiệm, bồ sung và 
phát triền cho phủ hợp với tỉnh hình 
trên chiến trường. Trước khi bước 
vào đợt tông công kích tiêu diệt tập 
đoàn cử điềm Điện-biên-phủ. trong 
tháng 4, Bộ chính trị và Tông quản - 
ủy đã cho triền khai đợt sinh hoạt 
chính trị nhằm tăng cường hơn nữa 
ý chí quyết chiến quyết tháng, khác 
phục những hiện tượng miệt mời, cảm 
chừng, hưữu khuynh, tiêu cực. Nhờ 
vậy, toàn thề cán bộ chiến sĩ dàn 
công đã 

® Không quản gian khô và đẳng cay, 
Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ (6)... 
ở mặt trận Điện-biên-phủ và ở các 
chiến trưởng toàn quốc. 

Quân đội ta đã tăng thêm củ sức 
mạnh tình Phìn 0a sức mạnh cát chát. 
Vi thế, tuy tt hơn địch về tông số 
quân, kém hơn địch về vũ khi, phương 
tiện chiến tranh, quân đội ta lại có 
sức mạnh chiến đấu với hiệu quả 
cao hơn quân địch. 

Bài học thành công thứ bà của 
nhân dân ta là sử dụng các phương 
Ihức tiến hành chiến trunh một cách 
thích hợp, sáng tạo. 

Chiên dịch Điện-biên-phủ diễn ra 
trong điều kiện lực lượng của ta cỏ 
những mặt không ưu thế bảng lực 
lượng địch. Với những cố gảng 
cao nhất, với số. quân mới tử Pháp 
đưa sang, lại dược sự cô vũ, giúp 
đỡ cao nhất của Mỹ, Na-va đã 
xảy dưng được lực lượng cơ động 
chiến lược và có tông quản số đồng 
hơn ta. Ở Điện-biên-phủ, Pháp xảy 
dựng được tập đoàn cứ điểm kiên có, 
mạnh gấp rất nhiều lin so VỚI tập 
đoàn cứ điềm Na-sản, mà Pháp gọi 
là “Nà-sàn lũy thừa 109 Dựa vào 
ưu thê đó, Na-va cầm chác sẽ giành 


(7› Hš.-Chí-Minh : Những lời Rkéu gọi, Nxb 
Sự thật. Hà -nột. Ì956. tập 1.tr. 50. 

(B) IHiồ-Chí-Minh : « Quận ta toan thàng ở 
Điện-biên-p bủ », báo (han đán, ngà y Ì2-5- 
1954. 
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lại quyền chủ động, tử đó tạo cho 
chính phủ Pháp tư thế của kẻ chiến 
thắng trên bàn đàm phán. Thế nhưng 
tại suo quản đội xâm lược đã không 
hề giành được quyền chủ động? Tại 
sao từ đầu đến cuối, XNa-va không 
giành được bàn thắng» nào trong 
kế hoạch của ông ta, không tạo ra 
được những điều kiện quân stựr làm 
cơ sở cho một giải pháp chính trị có 
danh dự, không «chứng mình cho 
Việt minh, thấy rắng.... họ 


quản sự Ð2 (9), 


Ngoài vấn đề do bản chất phi nghĩa 
của chiến tranh xâm lược, câu trả lời 
còn ở vấn đẻ họ không biết sử dụng 
những phương thức tiến hành chiến 
tranh thích hợp. 


Trong cuốn sách Đông-dương hã p 
hối, Na<va luôn luôn đồ lỗi cho chính 
phủ Pháp không có đường lối chính 
trị rð ràng, không cung cấp dày đủ 
quân số, vũ khí và phương tiện chiến 
tranh cho quân đội viên chỉnh. Nhưng 
Na-va cũng không dám: phủ nhận một 
sõ chỗ yếu của quân đội dưới quyền 
ong ta là cách tiến hành chiến tranh 
cũ kỹ, nặng nề, cửng nhác, bị động, 
nặng vẻ phòng ngự. Ngài đại tướng 
tòng tư lệnh quản đội viễn chỉnh 
Pháp đã còng khai thừa nhận: « Bao 
"giờ Việt min cũng từ chối chiến 
tranh cö điền mà bắt Pháp phải theo 
hình thức chiến tranh của miỉnh.., 
Cách đánh của Việt minh thích hợp, 
cơ động, linh hoạt, chủ động, bí mật, 
hiệu suất chiến đấu cao của chiến 
tranh du kích » (10). 


Về phía ta, đưới sự lãnh đạo của 
Đăng, nhàn dân và quân đội ta đã 
phát huy cao độ chỗ mạnh nhất của 
mình, dựa vào sức mạnh tòng hợp 
của cả nước ra trận. Trên cơ sở đó, 
ta đã tim ra những cách đánh thích 
hợp. Luôn luôn coi trọng phương 
châm tích cực và chủ động tiến công, 
cơ động và linh hoạt trong mọi tỉnh 
huống, chúng ta đã nắm chắc thời 
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cũng _ 
không có hy vọng gì thắng ta bằng 


cơ và tạo ra thời cơ, tìm chỗ yếu 
nhất của địch mà đánh, tạo ra sức 
mạnh hơn hẳn đề thắng địch trong 
từng đràn; phân tán lực lượng địch, 
làm cho chúng đông mà không mạnh. 
muốn chủ động mà phải bị động, 
muốn tiến công mà phải phòng ngự, 
muốn cơ động mà phải bị trói chân 
tay. Ta đánh nơi này buộc chúng 
phải rút bỏ nơi kia;ta đánh chắc, 


- tiến chắc, không chắc thắng thì không 


đánh. 

Trong cuộc tiến công chiến lược 
Đông —= Xuân 1953 — 1951 và chiến 
dịch Điện-biên-phủ, quân và dân ta đã 
tiến công địch trên mọi chiến trưởng. 
Chiến tranh chính quy của các binh 
đoàn chủ lực đã phối hợp chặt chẽ, 
nhịp nhàng với chiến tranh du kích 
của bộ đội địa phương, dân quàn du 
kích và nhân dàn vùng sau lưng địch. 
Ba thứ quân cùng đánh mạnh, đánh: 
đều trên các chiến trưởng Bác-bộ, 
Trunø-bộ và Nam-bộ. Nhân đân và 
quân đội ta phối hợp tác chiến nhịp 
nhàng với nhân dân và quân đội bạn 
trên các chiến trường Cam-pu-chia và 
Lào. Tiến công về quân sự kết bợp 
chặt chẽ với đấu tranh chính trị ở 
vùng sau lưng địch, nồi đậy phâ tan 
chính quyền ngụy, chống bắt linh, đòi 
hòa binh, đòi chồng con, làm tan rã 
ngụy quân,nguy quyền, bảo vệ tài sản, 
tính mạng của nhân dân. Cuộc kháng 
chiến của nhân dàn ta kết hợp chặt 
chẽ với phong trào nhân dân thế giới 
bảo vệ hòa binh, chống chiến tranh, 
đặc biệt là phong trào của nhân dân 
Phá p chống cuộc chiến tranh xâm lược 
Đông-đương của thực dân Pháp. Tiến 
công về quân sự kết hợp chặt chẽ với 
tiến công ngoại giao đánh bại ý chí 
xâm lược của địch. „, 


* 
(Xem tiếp trang 35) 


(9), (10) Xem Sơ thảo Lịch sử Đẳng cộng sản 
Việt-nam, Nzb Sự thật, Hà-nội, 1982, tập 1. 
tr, 672, 748. 


ĐIỆN - BIÊN - PHỦ: ĐÒN MỞ ĐẦU CUỘC 
KHỦNG HOẢNG CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ MỸ 


"TRƯỚC Điện-biên-phủ, tiếng kèn 

đồng chiến lược quân sự Àlỹÿ 
“trả đũa ö ạt» vàng lên giòn giả. 
Nhà trắng và Lầu năm góc cho răng 
lực lượng không quàn chiến lược Mỹ 
được trang bị bom nguyên tử là chiếc 
“®dủi cui vạn năng» nảm trong tay 
øqsen đầm quốc tế » lloa-k. 


Thế rồi, đến tháng 3 và tháng 4 
năm 1954, khi những đơn vị quân đội 
viễn chỉnh Pháp dưới quyền chỉ huy 
của Đờ Ca-x(ơ-ri bị vậy hầm tại 
thung lũng Điện-biên-phủ đứng trước 
nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, các 
đô đốc, tướng lĩnh trong Bộ tham 
mưu liên quân ÀÍỹ tranh cãi gay gắt 
hòng tÌm ra phương án tác chiến 
thích đáng nhằm cứu vớt người bạn 
đồng minh Pháp. 


ra phương án 
bộ vào vùng 


lầu năm góc đã đề 
đưa lục quân Mỹ đồ 
châu thồ sông llòng. Trong sách 
Cuộc khủng hoảng hiện lại, tướng 
Mỹ Giêm Ga-vin, Cục trưởng tác chiến 
trong Bộ tham mưu lục quàn Mỹ vào 
năm {1951 viết: “Chúng tôi dự kiến 
quy mô lực lượng (đồ bộ vào vùng 
châu thô sông Hồng) cân đến 3 sư 
đoàn chiến đấu, có 35 tiều đoàn công 
binh chỉ viện và mọi bảo đảm về 
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pháo bình và hậu cần cho một lực 
lượng không lỗ nói trên », 


[Phương án này bị gạt sang một bên 
vi vào đầu năm l9ãti, trong khuôn 
khồ chiến lược «trả đũa ö ạt?® mà 
ưu tiên dành cho không quản chiến 
lược Mỹ, lục quản Mỹ chưa được 
chuần bị sẵn sàng đề tiến hành một 
cuộc viên chỉnh quy mô lớn tại một 
khu vực cách xa nước Mỹ hàng vạn 
ki lô mét, Còn đưa cấp tốc một vài 
tiều đoàn linh thủy đánh bộ ® cứu hỏa 
Mỹ đến lHiải-phòng hay Hà-nội thị 
rð ràng là chẳng có mảy may tác 
động gì đến chiến sự tại Điện-Ùbiên- 
phủ. 


Một phương án khác được đưa ra 
xem xét là sử dụng máy bay chiến 
đấu trên tàu sân bay Mỹ đang đỗ sàn 
ở vịnh Bác-bộ đến ném vài quả bom 
nguyên tử chiến thuật xuống một số 
khu vực núi rửng chung quanh Điện- 
biên-phủ. Chưa tính đến những hậu 
quả chỉnh trị vô cùng nghiêm trọng 
mà cả chính phủ (Oa-sinh-tơn lần 
chỉnh phủ Pa-ri sẽ phải gánh chịu về 
hành động cuồng chiến này, chỉ nói 
riêng về mặt quân sự, do cự ly tiếp 
cận síL sao và thế trận bố trí giữa lực 


lượng của hai bên đối địch, những 


ủl 


đơn vị quân đội thực dân Pháp nàm 
trong lòng thung lũng Điện-biến-phủ 
chắc chắn sẽ là nạn nhân trước tiên 
hứng chịu mọi tác bại của bom nguyên 
tử Aly. 

Còn lại phương án cuỗi cùng có 
đôi chút sức hấp dân là sử dụng 60 
chiếc B. 29 bav từng đợt từ sân bay 
Clác (1? hi-líp-pin) đến ném vài nghìn 
tin bom Xxuông những vùng chung 
quanh Điện-biên-phủ. Phương án này 
được chấp nhận và mang lên «kế 
hoạch điều hàu”). 


Tuy nhiên tướng Mỹ Iìt-uê CHid- 
wav) lúc đó là tham mưu trường lục 
quản AÍ€ vốn có nhiều kinh nghiệm 
thực tế về khả nàng của máy bay 
ném bom chiến lược AIÝ trong cuộc 
chiên tranh Trieu-tiên, cho rằng dù 
«kế hoạch diêu hầu» có được thực 
hiện chàng nữa thì những cuộc ném 
bom bừa bài xuống những vùng núi 
rừng bao la đó văn không thề nào 
giải tỏa được cho quản lính của 
bờ ca -xtợ-ri vốn đang trong cành 
*thú san đã sạp bảy ®, 


Thật là nàn giải. Sau này, tờ báo 
Mỹ 1Uời báo ạt lrời Chi-ca-gô số 
ra ngày 17-6-1971 mô tả lại cuộc tranh 
cÃi gav gắt, rối răm trong bộ tham 
mưu liên quần MỸ về phương án cứu 
văn số phản của quân đội viễn chỉnh 
Pháp tại Điện-biến-phủ và kết luận: 
« Với phút cuối cùng, tông thống Ai- 
xen-hao đã bãi bỏ lệnh tiến công, 
như người tà nói, sau khi nghe lời 
khuyên của tưởng Hít-uẻ, tham mưu 
trường lục quản XÍš. Tướng này bảo 
trước rắng: phải dùng đến vài chụou 
vạn quản Ä[Š (sau các cuộc ném bom 
chiến lược của D, 29) mới có khả 
năng can thiệp thành công bằng quản 
sự được ®, 

Thẻ là, Nhà trắng và Lâu năm góc 
đã giơ dủ loại ®“bứửu bối "ầm ï gảo 
thét ®Srăn đe? dẻ rồi phải rụt tav lại 
và cuối cùng phải khoanh tay trước 
số phản bị đát của tưởng Đờ Ca-Xxtơ- 
rì, Điều đó đánh đầu sự bất lực đàu 


“đóng 


tiên thàm hại và cũng là vết rạn nứt 
đầu tiên của chiến lược quân str Mỹ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai. 
Tướng Mỹ Tay-lơ đã hinh tượng hóa 
sư bất lực này bằng Tiếng kèn đồng 
ngà p ngừng — tên một quyền sách do 
ông ta viết, xuất bản vào cuối thập 
kỷ 50, mang nội dung đòi thav đổi 
chiến lược atrả đũa ð ạt? của Ái- 
xen-hao bằng chiến lược mới * phản 
ứng linh hoạt? do Tay-lơ đề xuảit và 
sau này được các chính quyên hen- 
nơ-đi, Giôn-xơn xem là chiến lược 
quân sự chính thức của Mỹ. 

Có thề nới Điện-biên-phủ là tiếng 
chuông cảnh tỉnh đầu tiên đối với 
giới chiến lược Mỹ về sức mạnh kỳ 
diệu của phong trào giải phóng dân 
tộc, một đối tượng mà trước đó đề quốc 
Mỹ còn khinh thường, và về những 
hạn chế của “sức mạnh Hoa-kt ». Đây 
cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đầu 
tiên đối với Nhà trắng và Lầu năm 
góc về sức mạnh của lực lượng tiên 
phong của phong trào giải phóng dân 
tộc thế giới đã đứng lên cầm vũ khi 
chống lại chủ nghĩa thực dân: đấy 
là quan và dân Việt-nam. Trước 
những thất bại đau đớn của lục quản 
Pháp. trên chiến trường Đông-đương 
nói chung và tại Điện-biên-phuủ nói 
riêng từ cuối năm 1945 đến những 
tháng đầu năm 1954, một sỐ người 
trong giới chiến lược MỸ đã hắt đầu 
cảm thấy rằng nếu đấn thản vào mội 
cuộc phiêu lưu chiến tranh tại Việt- 
nam sẽ vấp phải một địch thủ đặc 
biệt mà chúng chưa lường hết được 
kha nàng. Chính vì thế Ai-xen-hao 
đã do dự röõi đi đến quyết định chùn 
bước. Chỉ vài ngày sau đó, các đơn 
vị quân đội viễn chỉnh Pháp tại Điện- 
biên-phủ đầu hàng. Tỏng thống Mỹ 
vốn là cựu tông tư lệnh quản đội 
mình tại mặt trận phía tày 
chống Đức quốc xã, có thể tự an ủi 
là ông ta đã có được một quyết định 
đúng đán, tuy rằng những nàn sau 
đó cả Ai-xen-hao lắn ba tông thống 
\Ệ kế tiếp ông ta: Ren-nơ-đi, Giồn: 


xơn, Nich-xơn đều tổ ra không hiểu 
biết gì về bài học Việt-nam cuối cùng 
đối với thực dân Pháp cũng là bài 
học Việt-nam đầu tiên đối với thực 
đân mới Àlÿ.., 

Vào thời điềm chiến dịch Điện- 
biên-phủ, một số người tại Nhà trắng 
và Lầu năm góc đã thấy được rằng 
Mỹ không có đủ điều kiện cần thiết 
đề can thiệp quân sự trực tiếp có hiệu 
quả vào Đông-đdương, thế nhưng bọ lại 
không hiều được bối cảnh của thỏi 
đại, sức mạnh của ba đòng thắc cách 
mạng trên thế giới nói chung, của 
dòng thác giải phóng dân tộc nói 
riêng và đặc biệt là sức mạnh tông 
- hợp của quân và đản Việt-nam anh 
hùng. Họ cho rằng sự bất lực của 
sức mạnh quân sự Hoa-kỳ trước 
Điện-biên-phủ bất nguồn từ tính cứng 


nhắc của chiến lược «trả đũa ồ ạtL?- 


và cơ cấu tô chức lực lượng không 
"thích hợp của quân đội Mỹ do lệch 
lạc trong việc xác định đối tượng tác 
chiến vốn hầu như nghiêng hẳn 
đối đầu với Liên-xô và hệ thống xã 
hội chủ nghĩa mà chưa coi trọng đúng 
mức phong trào giải phóng đàn tộc: 
Họ dỏ trách nhiệm lên cái chiến lược 
quản sự «trả đũa ồ ạt» của chính 
quyền Ai-xen-huo và dưa ra chiến 
lược mới #“phản ứng linh hoạt”, xem 
. đây là phép mầu dẻ giành lại quyên 
chủ động chiến (ược trên phạm vi 


toàn cầu. Tử đấy về sau, tử Ren-nơ-_ 


đi đến Ri-gàn, tuy tên của chiến lược 
quản sự Mỹ được thay dồi, những 
nền tảng cơ bản của nó vẫn dược duy 
tri liên tục. Dãy là mục tiêu sen đàm 
quốc tế của Hoa-kỷ nhằm “răn de và 
ngăn chặn » ba dòng thắc cách mạng, 
coi trọng đồng thời cả hai đối tượng 
tác chiến là Liên-xô cùng hệ thống 
xã hội chủ nghĩa và phong trào giải 


phóng dân tộc, vừa tích cực chuẩn, 


bị tiến hành chiến tranh hạt nhân 
vừa xem ® chiến tranh chống nồi dậy » 
là «thực tế trước mắt”; trên cơ sở 
những đữ kiện đó, chú trọng tăng 
cường cả lực lượng hạt nhân chiến 


- lính 


lược lẫn lực lượng trang bị vũ khi 
quy ước tức vũ khí thóng thường. 


Như vậy, Oa-sinh-tơn lùi một bước 
trước Điện-biên-phủ đề chuẩn bị tiên 
trở lại vài bước. Sau đó, Việt-nam 
lại được đế quốc Mỹ xem như là 
trường thử nghiệm của các chiến lược 
quân sự mới của Àlÿ, từ «4 phản ứng 
hoạt? dưởi thời Ken-nơ-ởi, 
Giôn-xơn đến «răn đe thực tế? dưới 
thời Nich-xơn, Pho. Lần này, một SỐ 
phương án đự kiến vào thời điểm 
chiến địch Điện-biên-phủ được đưa 
ra thực hiện với quy mô to lớn và 
phương tiện sử dụng biện đại, đồi 
dào hơn nhiều. Không phải chỉ 8 sư 
đoàn lục quân và 35 tiêu đoàn công 
binh trợ lực như Giêm Ga-vin trủ 
tính hồi năm 1954, mà là 525 000 quân 
chính quy Mỹ đã có mặt tại miền Nam 
Việt-nam vào năm 1968. Thế nhưng, 
lần đầu tiên trong lịch sử nước MẸ, 


. một đạo quân viễn chỉnh Mỹ đông 


đảo, hùng hậu bị đánh bại trên chiến 
trường tại miền Nam Việt-nam. Không 


phải chỉ 60 chiếc B. 29 tại riêng sân - 


bay Clác (Phi-lip-pin) theo dự kiến 
trong “kế hoạch điều hâu”, mà Bộ 
chỉ huy không quân chiến lược Mỹ đã 
sử dụng đến khoảng 200 siêu pháo 
đài bay B.52 cất cánh từ đảo O-ki- 
na-oa và cả từ sân bay U-ta-pao CThái- 
lan) đề tiến hành hàng loạt chiến 
dịch ném bom kéo dài xuống lãnh thồ 
Việt-nam, mà đỉnh cao là chiến dịch 
«Lai-nơ-bếch-eơ lHĨ» đánh vào khu 
vực Hà nội, Hải-phòng trong những 
ngày cuối năm 1972. Thế nhưng, tứ 
nãc thang chiến tranh cao nhàt này, 
Nich-xơn dã nơã đau nhất với mội 
« Điện-biên-phủ trên không 9 tại miền 
Bác Việt-nami. 


Chỉ: còn sót lại phương án nem 
bom hạt nhân xuống miền Bắc Việt- 
nam. Phương án này đã có làn được 
đặt trên mặt bàn làm việc của Nícb- 
xơn. Tuy nhiên, tên tông thống Mỹ bì 
nhàn đản Mỹ gọi là ® đao phú », «Hit: 
le thời nay », «(tội phạm chiến tranh » 


x” 


s 


này cũng đã phải chùn bước như tiền 
bối của hán là Ai-xen-hao, 


Mọi lÁ bài, mọi biện pháp, thủ 
đoạn cần thiết đã dược thị thố hết, 
® 36 chước, chước chạy là hay nhảãt?, 
Dại sứ Mỹ Mác-tin và bọn cố vấn MỄY 
đã chọn con đường đi tân vào những 
ngày cuối tháng 4 năm 1975. Dòn 
liện-biên-phủú trén thực tế là đòn mở 
đau quá trình đẫn đến Đại thắng mùa 
xuân 19⁄5 của quản và đân Việt-nam 
kết thúc số phản chủ nghĩa thực dân 
mới ÀÏÿ tại miền Nam Việt-nam. Đâ y 
cũng là một đòn nặng nề giáng xuống 
chủ nghĩa thực dân mới Mỹ trên 
toàn thế giới. 

Từ hai cột mốc Điện-biên-phủ 1954 
và Đại thắng mùa xuân 1975, những 
vết rạn nứt đầu tiên trong chiến lược 
Mỹ «trả đũa ö at? cứ theo những 
thất bại của Mỹ tại Việt-nam và nhiều 
nơi khác trên thế giới toác rộng đần 
trong các chiến lược Mỹ sau đó như 
đe phản ứng linh hoạt » trong thập kỷ 
ÚÚ, “răn đe thực tế» trong thập ký 
“9 và “đối đầu trực tiếp? trong 
những năm đầu thập kể §0 nà v. 


Chính «mặc cảm Điện-biên-phủ?, 
“ mặc cảm Säi-gòn tháng 4-1975 », # hội 
chứng Việt-nam? nói chung đã là 
mối « ám ảnh triền miên * đối với các 
quan chức Nhà trắng và Lầu năm 
góc khi chúng mon men muốn đưa 
lực lượng quân sự A[ÿ can thiệp vào 
l-ran, Ï*-ti-ô-pi-a, Ảng-gô-la trước 
đày và Ni-ca-ra-goa, En Xan-va-đo 
ngày nay, 

Nhi những thế lực phần động tay 
sai AÍÿ cầm quyền tại những nước nói 
trên đứng trước nguy cơ sụp đồ thị 
(rong giới cảm quyền Oa-sinh-tơn lại 
diễn ra những cuộc tranh cãi gnyV 
gát về phương ân cứu với chúng. Các 
quan chức tại Nhà trắng và Lầu năm 
góc lại luần quản xoay quanh các 
phương án đã được đề xuất vào thời 
điểm chiến dịch Điện-biên-phủyvà được 
đem ra thực hiện trong cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam của Alỹ. 
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Hốt cuộc, vốn đang tiếp tục bị ® hội 
chứng Việt-nam » dàv vò hành hạ, 
những cái đầu nóng nhất tại Nhà 
trắng và Läu năm góc vẫn phải chịu 
nguội lại chưa dám vượt quá giới! 
hạn can thiệp gián tiếp. 


Dước vào những tháng cuối năm 
1983 và đầu năm 1981, tồng thống Mỹ 
ti-gan hướng về mục tiêu đưa nước 
Mỹ bước sang thời kỷ * sau của sau 
Việt-nam 9», đã đưa quản đọi Mỹ 
xâm lược hòn đáo nhỏ bé Grẻ-na- 
đa ở vùng biền Ca-ri-bẻ ngày sát bờ 
biền phía tây nước Mỹ và đưa 150ù 
lính thủy đánh bộ Mỹ đồ bộ lên L¡i- 
băng. Giới chiến lược Mỹ có lúc hi 
hứng cho rằng đã tìm ra được tia 
sảng le lói ở cuối đường hầm bế tác 
chiến lược Mỹ. Thế nhưng, tại Grc- 
na-da, Mỹ đã bị «sa lầy chính trị ® 
sau khi vấp phải sự kháng cự mãnh 
liệt của quân đội nước này vốn chỉ 
có khoảng một tiều đoàn. Tại Li-băng, 
vào những ngày cuối tháng 2-19§%4, 
Hi-gân đã phải ra lệnh cho rúi 1500 
linh thủy đánh bộ Mỹ trở về các tàu 
chiến của Hạm đội 6 Dịa-trung-hải. 
Báo chí phương Tày gọi đây là một 
cuộc “(tháo chạy ? thảm hại. Thế là 
cải tỉa sáng le lói thật ra chỉ là 
1o ảnh. 


Từ tháng 5-1954 đến tháng 5-1981, 
30 năm đã trôi qua. Thế nhưng * dấu 
ân Điện-biên-phủ » vẫn hẳn rõ nét 
trên chiên lược quân sự MỸ, *tiếng 
kèn đồng xung trận ® MỸ vẫn ấp úng, 
ngập ngừng không bao giờ lấy lại 
được giọng điệu dòng dạc của những 
nam cuối thập kỷ 40 đầu thập kỶ ö0, 
Với giới chiến lược quân sự Àf€, 
“chấn thương Diện-biên-phủ », là 
“chân thương gián tiếp», nhưng đề 
lại di chứng kéo dài nhiều thập kẺ. 


«qœSự kiện Điện-biên-phủ » đã làm 
lộ rõ những nhược điềm cơ bản của 
sức mạnh quân sự Àlỹ, chiến lược 
quan sự Àlÿ, của chính chủ nghĩa để 
quốc Mỹ đang trong giai đoạn Suy 
tàn. “Sự kiện Điện-biên-phủ? cũng 


-~ 


báo hiệu sự tiến công vũ bão của bà 
đòng thác cách mạng trên thế giới, 
với chỗ dựa vững chắc là Liên-xỏ, 
trụ cột của hỏa bình thế giới, và cộng 
đỏng xã hội chủ nghĩa, sự phát triền 
mạnh mẽ và rộng khắp của phong 
trào giải phóng dàn Lộc, so sánh lực 
lượng mới trên thế giới đang ngày 
càng nghiêng về phía có lợi cho các 
lực lượng cách mang, đàn chủ và 


` tiền bộ. 


Giới cầm quyền Mỹ đã nhận thầy 
tác động và ảnh hưởng của «sự kiện 
Điện-biên-phủ ® đốt với chiến lược 
quân sự Mỹ, những họ chỉ nhìn thấy 
hiện tượng, không hiểu được bản 
chất của sự kiện. Ngoan cố theo đuôi 
tham vọng “sen đầm quốc tế?®, bất 
chấp bối cảnh thời đại và so sánh 
lực lượng mới trên thế giới, các 
`chỉnh quyền Oa-sinh-tơn kế tiếp 
nhau trong 30 năm qua chỉ lao vào 


những cuộc chạy đua vũ trang lấy - 


việc tăng cường và đồi mới các hệ 
thống vũ khí làm biện pháp chủ yếu 


nhằm giành lại ©€ưu thế quản sự ® về 
phía AI. Đày cĩũng là nền tầng trên 
đó họ xảy dạap chiến lược quân sự 
mới này đến chiến lược quân sự mới 
khác. 


Mĩa mai thay những cái đầu nóng 
tại Nhà trắng và lâu năm góc, «tiếng 
kén đồng xunø trận » Mỹ trong những 
tháng đầu năm 1954 này vẫn tiếp tục 
“ấp ủng. ngập ngừng 9 tại Li-băng và 
cả tại En Xan-va-do, những nước 
nhỏ mà bản tay sắt của Oa-sinh-tơn 
tưởng chừng có thề bóp vụn trong 
giây lát, Trên mặt bàn làm việc của 
tông thống Mỹ Ri-gàn lại văn nằm trơ 
đó ba phương án hành động tương tự 
như ba phương án can thiệp vào thời 
điềm chiến dịch Điện-biên-phú, Trước 
mắt chính quyền Oa-sginh-tơn vẫn là 
một đường hăm chiến lược đen kịt, 
chưa thấy le lói chút ánh sáng nào 
ở cuối đường hầm. 


"Bài học Điện-biên-phủ vẫn nóng 
hỏi đề cho Ri-gàn suy ngẫm. 


Điện - biên - phủ... 


(Tiếp theo trang 30) 


Những bài học thắng lợi ở Điện- 
biển-phủ đã được phát triền lên trình 
độ cao trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, dẫn đến tháng lợi oanh liệt mùa 
Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn 
triển Nam, thống nhất nước nhà, đưa 
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bài 
học Điện-biên-phủ và bài học mùa 
Auân nắm 1975 lại góp phần làm nên 


chiến công đánh thắng hai cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn bành trướng, 
bá quyền Trung-quốc năm [979. Tất 
eä những bài học thắng lợi của ba 
thời điềm rực rỡ 1954/1975 và 1979 
là những nhân tố cấu thành khoa học 
và nghệ thuật lãnh đạo chiến tranh 
giải phóng đân tộc và chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc Việt-nam hiện đại. 
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LÊ-nH" nói VỀ 
Wiệt-namr và Đóng-dương- 


Lời Bộ biên tập — Trong một số lác phàm của 
Người, V. I. Lê-nin có nói đền Việt-nam 0à Đâng- 
dương. Đề giúp bạn dọc nghiên cứu, chúng tỏi Tin 
trích đăng một số doạn ăn Irong các tác phàm 
của .]I, Lê-nin có nói đến Việt-nam pà Đòng- 
đương. Các đoạn băn nàu do phó tiến sĩ sử học 
( hương. hàu sưu tầm pà giới thiệu. 


* 


TU năm 1908, trong một bài báo nhan đề « Những chất dễ cháy trên 

trường chính trị thể giới » đăng trên tờ báo Vgười 0ô sản số 33, 
ngày 23-7 (tức 5-8-1908), nhân bàn về phong trào cách mạng ở nhiều 
nước châu Âu và châu Á phát triền mạnh mẽ và sự phản ứng điện 
cuông của bè lũ để quốc thuộc địa phương Tây, khi đẻ cập đến tỉnh 
hình ở Đông-dương, V.I. Lê-nin đã việt: 

( Cứ em thái độ của bọn Pháp ở Dóng-dương thì cũng thấy rằng 
lần này một số tên tham gia cướp bóc thuộc địa đã cảm thấy không 
vên lòng : chúng đã giúp đỡ các chinh quyền lịch sử »ở Trung-quốc 
trần áp những người cách mạng ! Chúng cũng run sợ cho sự toàn vẹn 
của những thuộc địa châu Á « của chúng » ở cạnh Trungø-quốc p. + 

(VI. Lê-nin: Toản lập, Nxb Tiến bộ, 
\Nlát-xeơ-va, T979, tập 1, trang 217, 
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Mùa xuân năm 1916. khi viết tác phàm Chủ nghĩa đế quốc, giai 
đoạn lọt cùng của chủ nghĩa tự bản, V.T. Lê-nin đã đành: nhiều trang 
đề tranh luận với Cau-xky, (một trong những thủ lĩnh của Đẳng đân 
chủ xã hội Đức và của Quốc tế II, vẻ sau đã trở thành kẻ phản bòi 

Ki ^ , , . li “.^ “ ` ` ° * ˆ 
chủ nưhĩa Alác) trong đó eó đoạn liên quan đến tỉnh hình ở xử thuộc 
địa Đông-dương, như sau: 


q Quả vậy, chỉ cản đối chiếu cho thật rõ rằng những sự thật mà 
ai cũng biết và không thê chối cãi được, cũng đủ thấy rõ rằng những 
viễn cảnh mà Cau-xky cố sức làm cho công nhân Dức (và công 
nhân tất cả các nước) tin, là hư ảo đến chừng nào. 7a hãy xét Ẩn- 
độ, Đông-dơng 0à Trung-quốc. Người ta biết răng ba xứ thuộc địa 
và nửa thuộc địa đó, mà tông số đân cư có tử 6 đến 7 trăm triệu 
người, đều bị tư bản tài chính của vài cường quốc để quốc chủ nghĩa : 
Anh, Pháp, Nhật, Mỹ, v v., bóc lột. Cứ cho là các nước đế quốc chủ 
nghĩa này thành lập những liên minh chống lại nhau đề bảo vệ hoặc mở 
rộng những thuộc địa của mình, những lợi ích và «khu vực ảnh 
hưởng » của mình trong các nước châu Á kề trên. Đó sẽ là những 
liên minh «liên đế quốc chủ nghĩa » hay «đế quốc chủ nghĩa cực 
đoan ». 


(V.]. Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến-hộ: 
Mát-xcơ-va, I980, tập 27. trang 528 ). 


* 


Tháng bảy nắm 1916, trong bài báo nhan đề « Tông kết một cuộc 
tranh luận vẻ quyền tự quyết » mà sau đỏ in trong Văn lập « Người 
dàn chủ xã hỏi » số L, thắng mười 1916, ký tên:N. Lê-nin, ở đoạn 
bàn về phong trào đấu tranh của các đân tộc bị áp bức, có nhấn 
manh: : 

« Đứng về phương điện phong trào của các dân tộc bị áp bức mà 
xét thi khủng hoảng làm lộ ra cái gì ? Ở các thuộc địa, làm lò ra mội 
số mưu đồ khởi nghĩa mà đĩ nhiên là các nước đi áp bức đã cố gắng — 
với sự hỗ trợ của cơ quan -kiềm duyệt quân sự — tìm đủ mọi cách 
đề bưng bít đi. Tuy nhiên, người ta vẫn biết rằng người Anh đã 
khủng bố một cách đã man mội cuộc bình hiến của quân đội người 
An-độ của chúng ở Xanh-ga-po ; rằng đã có những mưa đò Khởi 
nghĩa Ø An-nain thuộc Pháp (xem « Lời nói của chúng ta ») và ở Ca- 
mơ-run thuộc Đức (xem cuốn sách nhỏ của Giu-ni-úf); rằng ở châu 
Âu một mặt đã có cuộc khởi nghĩa Ai-rơ-len, mà người Anh ( yêu 
chuộng tự do» không dám thị hành chế độ quân dịch chung đối với 
người Ai-rơ-len, đã dùng đến án tử hình đề lập lại an ninh ở đó ; mặt 
khác, chính phủ Áo đã kết án tử hình những đại bieu Xây-mơ Tséc 
« vi tội phân bội » và cũng vì «tội » ấy đã xử bắn cả từng trung đoàn 
người Tséc p 

(V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến-bộ, 
\át-xcơ-va, [951, tập 30, trang 066 — 67,) 
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Trao đồi ý hiến 


- VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN" 


XÂY DỤNG HUYỆN VÀ TĂNG (ƯỜNG (ẤP HUYỆN 
Ủ TỈNH QUÄKG-NAM— ĐÀ-NẴNG 


PHẠM - ĐỨC - NAM 


Chủ tịch Ủụ bun nhân dân tỉnh Quảng-nam — Đà-nẵng 


NGHI quyết Đại hội thứ IV của 

Đảng, chỉ thị 33 của Độ chính 
trị, Nghị quyết 33/CP của Hội đồng 
Chính phủ và các chỉ thị, nghị quyết 
tiếp theo của Hội đồng bộ trưởng về 
xây dựng huyện và tăng cường cấp 
huyện đã chỉ rõ vai trò, vị trí của cấp 
huyện là địa bàn tô chức lại sản 
xuât; tô chức và phân công lại lao 
động một cách hợp lý; kết hợp nông 
nghiệp với công nghiệp: sản xuất với 
phân phối lưu thông ; cài tạo quan hệ 
gần xuất gắn liên với phát triền sản 
xuat: kết hợp kinh tế với quốc phòng; 
xây dựng huyện thành một cấp quản 
lý kế hoạch toàn diện và có ngàn 
gách, một cấp quan lý sản xuất, quản 
lý lưu thông, chăm lọ đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân đản »... Tử 
nhận thức đó và xuất phát tử một 
nẻa kinh tế cá thề, lạc hậu lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề, cơ sỞ 
vật chất kỹ thuật chưa có gi, trong 
việc xày dựng huyện và tăng cường 
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cấp huyện ở Quảng-nam — Đà-nẵng. 
chúng tôi tiến hành cùng một lúc cả 
râu dựng lực lượng sản xưới mới pả 
quan hệ sản +xuãi mới (từ cơ sở và 
trên địa bàn huyện.. : 
Chúng tôi đã sớm tiến hành công 
tác quy hoạch phân vùng kinh tế trên 
địa bàn từng huyện và toàn tỉnh. Đề 


. chỉ đạo công tác xây dựng huyện và 


quv hoạch, Tỉnh đã chọn huyện Duy- 
xuyên làm điềm, làm trước một bước. 
Sau đó một năm, chúng tôi tông kết 


_rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó, mở 


rộng ra các huyện khác và đến cuối 
năm 1979 đã hoàn thành quy hoạch 
tông thề của 13 huyện, thị và quy 
hoạch tông the của tỉnh. Nhin chung, 
quy hoạch tông thề của các huyện và 
tỉnh cơ bản là đúng. Trên cơ sở quy 
hoạch, chúng tôi đã xây dựng kế 
hoạch khôi phục và phát triền kinh 
tế, phát triền văn hóa trên địa bàn 


® Xem Tạp chí Cậng sản từ số tháng 2-1984. 


tửng huyện và toàn tính. Các huyện 
đã bám vào quy hoạch, dựa vào tiêm 
năng và thế mạnh của minh đề tô 
chức lại sản xuất, phản công lại lao 
đồng, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 
tương đối toàn diện với tốc độ phát 
triền cao, nhất là sản xuất nòng 
nghiệp, nhiều huyện đã hình thành 
trên địa bàn huyện cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp tương đối rõ. 


Trong 7 năm qua, tỉnh chúng tôi đã 
đồn sức vào xảy dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật tương đòi đòng bộ trên địa 
-bàn huyện với phương châm “Nhà 
nước và nhàn đàn cùng làm, tỉnh và 
huyện cùng làm... 


Toàn tỉnh đã tập trung sức tranh 
thủ thời gian xây dựng công trinh 
thủy lợi lớn Phú-ninh và phát triền 
hè thống trung, tiêu thủy nông đều 
kháp ở các huyện, đưa công tác thủy 
lợi đi trước một bước, tạo điều kiện 
cho hợp tác hóa, từng bước cơ giới 
hóa và ứng dụng các biện pháp kỹ 
thuật liên hoàn trong thâm canh, tăng 
vụ, tăng năng suất cây trồng. Đến 
nay các huyện đồng bang đã căn bản 
làm xong thủy lợi(chï còn hoàn chỉnh 
thủy nông phục vụ tiêu nước chống 
úng ở miột số vùng). Trong hơn 7 
năm, toàn tỉnh đã xảy dựng được 42 
hồ chứa lớn, vừa và nhỏ, trong đó 
hồ chứa Phú-ninh có công suất tưới 
23000 héc ta, nav đã tưới được 17000 
héc ta, 23 tram bơm điện với 195 
máy loại 1000m /giờ tưới 15000 
héc ta, 122 đập dâng, đập ngăn mặn, 
cống tiêu, gần 2400 máy bơm các 
loại, 20 bở xe gió, 135 đạp thời vụ 
tưới 16 000 héc ta canh tác. Tông diện 
tích canh tác được tưới đến nay là 
gần 50 000 héc ta; nếu tính theo điện 
tích gieo trồng thi diện tích được tưới 
từ 56000 héc ta năm 19:6 đã tăng lên 
120000 héc ta năm 1982. Tỏng số vốn 
đầu tư cho thủy lợi là 201,5 triệu đồng, 
trong đó vốn trung ương đầu tư cho 
Phú-ninh là 125 triệu, vốn địa phương 
là 59 triệu, còn dân bỏ ra 18 triệu đồng” 


và JÍl triệu ngày công. Kết hợp với 
xây dựng cóng trình thủy lợi, tỉnh đã 
xây dựng 3 trạm thủy điện nhỏ tại 
Vĩnh-trinh, HĨòa-trung và Phú-ninh, 
trong đó trạm thủy điện Phú-ninh có 
cỏng suất 23 000 kWW. Đặc biệt hợp tác 
xã Duvy-sơn 2 (Duy-xuyên) đã huy 
động vốn của hợp tác xã và xã viên 
được 0 triệu đồng xây dựng trạm thủy 
điện có còng suất 540 k\W và đã hoàn 
thành vào cuối tháng 12-1953. Hợp tác 
xã Đại quang (Dại-lộọc) huy động 
{1 triệu đồng đẻ xây dựng trạm thủy 
điện của hợp tác xã. Huyện Tam-kỷ 
sắm 48 bộ lưới vày rút chỉ với số vốn 
90 triệu đồng, chỉ vay của Nhà nước 
7 triệu, số còn lại huy động xã viên và 
ngư dân đóng góp. 

Đi đôi với thủy lợi hóa, tỉnh có 
chủ trương từng bước trang bị kỹ 
thuật cho nông nghiệp, hỉ:h thành 
các Ilrạm máv kéo trên từng huyện, 
phục vụ khai hoang vỡ hóa, làm đất; 
dần dàn đưa máy kéo lớn về cho hợp 
tác xã quản lý; xây dựng 67 cơ sở cơ 
khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp, 
hình thành hệ thống cơ khi trên địa 
bàn huyện; xây dựng các trạm trại 
như trại giống cây, con, trạm báo vệ 
thực vật, trạm vật tư nông nghiệp, 
trạm quản lý thủy nông, cơ sở chế 
biến thức ăn gia súc..., hỉnh thành 
trên địa bàn huyện các cụm kinh tế 
kỹ thuật phục vụ sản xuất. 


Tỉnh đã hoàn thành hợp tác hóa 
nông nghiệp ở đồng bằng và trung du 
vào tháng 10-1979; ở miền núi chưa 
tiến hành hợp tác hóa. Hiện nay toàn 
tỉnh có 251 hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp với 106 036 héc ta đất canh tác 
(chiếm 92/23 điện tích canh tác), thu 
hút 181083 hộ nông dân (chiếm 96,85% 
số hộ), 919 817 nhân khầu nòng nghiệp 
(chiếm 96,63 số người ở nông thôn). 


Ngay từ đầu, đề giúp cho các hợp 
tác xã có điều kiện phát triền sản 
xuất kinh doanh, ngoài các khoản 
đầu tư khác cho nông nghiệp, tỉnh 
còn đầu tư không phải hoàn lại cho 
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các hợp tác xã nông nghiệp hàng chục 
triệu đồng bằng hình thức cấp hiện 
vật trực tiếp (l0m” gỗ, 100 tăn vôi, 
xi măng, gạch, ngói...) đề xây dựng 
cơ sở vật chất ban đầu, đồng thời đề 
ra nhiều chính sách cụ thề như chính 
sách về trả hoa lợi ruộng đất, tập tLê 
hóa trâu bỏ cày kéo, nông cụ, về giá 


mua phân bón, về khuyến khich phát - 


triền kinh tế gia đình, tạm thời cho 
xã viên mượn đất màu sản xuất theo 
quy hoạch hợp tác xi... Nhờ đó sản 
xuất nông nghiệp ngày càng phát 
triền, đời sống nông dân được cải 
thiện, sản phầm đóng góp theo nghĩa 
vụ cho Nhà nước mỗi năm một tăng, cơ 
sở vật chât kỹ thuật được tăng cường, 
các công trỉnh phúc lợi như trường 
học, bệnh xá, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, 
hệ thống truyền thanh v.v. được xây 
đựng ở từng xã, hợp tác xã; bộ mặt 
nông thôn từng bước được đòi mới. 
Tử sau khi có chỉ thị 100 của Ban bí 
thư, địa phương đã nghiên cứu, thực 
hiện khoán sản phầm đến nhóm lao 
động và người lao động có kết quả. 
Qua hai năm thực hiện cơ chế quản 
lý mới, phong trào hợp tác hóa được 
củng cố thêm một bước, số hợp tác 
xã yếu kém giảm đản, nhiều hợp tác 
xã vươn lên thực hiện yêu cầu gìn 
kế hoạch với tô chức quản lý, tăng 
cường cơ sở vẬt chát của hợp tác xã, 
bảo đảm đời sống xã viên, phát huy 


tính tích cực của xã viên trong sản. 


xuất, 


Trên cơ sở thực hiện thủy lợi hóa 
và hợp'tác hóa, tỉnh chúng tôi đã 
đưa nhanh các tiến bộ khoa học Kỹ 
thuật vào đồng ruộng. Toàn tỉnh đã 
thay đồi hệ thống giống lúa cũ bằng 
hệ thống giống lúa mới ngắn ngày có 
năng suất cao, từ đó mà bố trí lại 
cơ cấu mùa vụ, tăng thêm vụ lúa 
xuân hè trên điện tích rộng (từ 
5 000 héc ta năm 1976 lên 20000 héc ta 
năm 1983), biến vụ xuân — hè thành 
vụ sẵn xuất chính ồn định, có năng 
suất cao nhất so với 2 vụ đông— xuân 
và hè — thu, đưa diện tích cấy 3 vụ 
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lúa tàng lên. Nhiều hợp tác xã thành 
lập đội chuyên sản xuất lúa giống 
cấp 2 đề cung cấp giống tốt cho hợp 
tác xã và huyện. Đàn lợn bước đàu 
được cải tạo, tăng cả đầu con và 
lrọng lượng xuất chuồng. Các biện 
pháp kỳ thuật liên hoàn như bảo đảm 
thời vụ cày cấy, xử lý giống, chầm 
bón, phòng trừ sâu bệnh, tưới tiêu 
nước và các quy trình kỷ thuật 
khác được hướng dịìn và phö cập 
rộng rãi trong các xã, hợp tác šsä, 
đội sản xuất. Nhin chung cách mạng 
khoa học kỹ thuật đã quyện chặt với 
cách mạng quan hệ sản xuất trong 
nông nghiệp làm cho năng suất và 
sản lượng lúa toàn tỉnh hàng nàm 
tìinø với tốc độ cao. Năm 1943, toan 
tỉnh đã có 150 hợp tác xã đạt năng 
suất tử 8 đến 20 tấn, riêng hợp túc 
xã Đại-phước đạt năng suất lúa 3 vụ 
cả năm là 21,6 tấn là ngọn cờ đảu 
về thảm canh lúa của tỉnh. Huyện 
Điện-bàn đạt năng suất bình quân 
toàn huyện trong năm 1983 là 11,5 
tấn/ha (năm 982: 11 tấn). Huyện Đại- 
lộc bai nàm liền dẫn đầu toàn tỉnh 
về năng suất lúa: 12 tầấn/ha/năm. 
Huyện Duy-xuyên cũng là huyện đạt 


_ nàng suất trên T0 tấn/ha/năm. 


Từ kết quả của phong trào hợp 
tác hóa, các huyện đã từng bước tiền 
hành việc tồ chức lại sản xuất, tò 
chức và phản công lại lao động, phát 
triên ngành ngh, gản nông nghiệp 
với còng nghiệp ngay từ đầu, từ cơ 
Sở và trên địa bàn huyện. 


Nhiều huyện đã 
vùng sản xuất chuyên canh như: 
vùng lúa cao sàn, vùng cây công 
nghiệp, cày xuất khẩu; tồ chức các 
cơ SỞ sản xuất tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp và làm thủ công nghiệp 
trong các hợp tác xã nòng nghiệp 
(đã có 236 hợp tác xã nông nghiệp 
kinh doanh ngành nghề với giá trị 
sản lượng 10 triệu đồng). Ở hợp tác 
xã Duy-phước giả trị sản phầm các 
ngành nghề năm 1981 đạt 1,92 triệu 


hình thành các 


—_— 


đồng. chiếm 30% giá trị tông sản 
lượng, năm 1982 dạt 3,3 triệu đong. 
Giá trị sẵn phầm của các ngành nghề 
trong hợp tác xã ở huyện Điện-bàn 
năm 1982 đã tăng 31, ở huyện lòa- 
vang tăng 23%, ở huyện Đại-lộc tăng 
202% so với năm 1980 Trong cơ cấu 
giá trị sẵn lượng của nhiều hợp tác 
xã trong tỉnh, ngành tròng trọt từ 
chỗ chiếm tuyệt đại bộ phận trong 
giá trị tổng sản lượng lúc mới thành 
lập, nay đã giằm xuống còn trên 70%, 
có huyện chỉ còn 65 (Hòa-vang, 
Điện-bàn, Duy-xuyên); chăn nuôi và 
các ngành nghề khác tăng lên đảng 
kề. lao động ngành trồng trọt từ chỗ 
chiếm tuyệt đại bộ phận lao động 
trong hợp tác xã nay đã giảm xuống 
còn 76%. Ở các hợp tác xã tiền tiến, 
lao động trồng trọt chỉ chiếm 655.. 
Nhờ đó, nhiều huyện đã hình thành 
cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp 
(hoặc nông — làm — công nghiệp) 
trơng đối vững chác. Năm 1982 đã có 
6 huyện được tỉnh công nhạn là 
huyện nông — công nghiệp phát triền 
nhanh, đặc biệt 2 huyện Điện-bàn, 
tòa-vang được xem là mô,hình huyện 
tông — công nghiệp của tính. 

Đề tạo điều kiện cho huyện chủ 
động thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 
kế hoạch kinh tế — xã hội của mình. 
tỉnh đã có chủ trương bước dau tiến 
hành phân cấp quản lý cho huyện. 
trong đó ngành tài chính đã hoàn 
tình việc phân cấp quản lý ngân 
sách cho huyện tương đối sớm ; việc 
này có tác đụng thiết thực đối với việc 
khai thác và đây mạnh thu ngân sách; 
làm nghĩa vụ đổi với Nhà nước. Năm 
1985 có 4 huyện đã cần đối được th 
chỉ trên địa bàn huyện. Công ty Liên 
hiệp xuất nhập khầu tỉnh đã tiến bành 
phân cấp toàn diện cho các huyện, 
lập công ty xuất khẩu huyện do Ủy 
ban nhân dân huyện trực tiếp quản 
lý, cấp vốn và đầu tư xây đựng cơ 
Sở vẬt chất ban đầu cho huyện, hướng 
dẫn huyện tồ chức sản xuất và thu 
mua hàng xuất khâu, gửi hàng xuất 


đề nhập vật tr nguyên liệu phục vụ 
sản xuất và đời sống, v.v 


Muốn xây dựng huyện và tăng: 
cưởng cấp huyện vững mạnh, ngoài 
các yêu cầu nêu trên, vấn đề có tính 
quyết định là phải xây dựng cơ sở 
Đảng vững mạnh, lấy xây dựng Đảng 
làm trung tâm, gắn xây dựng cơ sở với 
xây dựng huyện. Có xảy dựng cơ sở 
mạnh mới có điều kiện xây dựng 
huyện vững mạnh và ngược lại, huyện 
có mạnh mới đủ sức chỉ đạo, giúp đỡ 
xây dựng cơ sở. Từ quan điềm đó, 
trong những năm qua, đặc biệt là từ 
năm 1980 trở lại dây, tỉnh chủng tôi 
đã có nhiều chủ trương và kế hoạch 
tiến hành xây dựng, củng có tô chức 
Đảng ở cơ sở đi dôi với xây dựng. 
đẳng bộ huyện. Tỉnh đã lăy năm 1980 
và năm 1981 làm 2 năm xây dựng Đẳng 
(mà trọng tâm là xây dựng Đẳng ở cơ 
sở) bảng nhiều biện pháp như đầy 
mạnh công tác tư tưởng và tô chức, 
tiến hành công tác phát thể đảng viên; 
phát triền Đăng. cũng cỗ các cấp ủy 
Đảng từ cơ sở đến tỉnh, tiến hành 
quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, 
cũng cố chính quyền và các đoàn thê 
quần chúng, phát động phong trảo 
đồng khởi thí đua xã hội chủ nghĩa 
trong các tầng lớp nhân dân nhằm 
thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch 
Nhà nước ở địa phương. Phấn đấu 
theo phương châm «tự lực tự cường }, 
dựa vào sức mình là chính, có sự đầu 
tư giúp đờ của tỉnh môi cách đúng 
mức, có trọng điềm và kịp thời, đến 
nay, nhiều cơ sở được cúng có và tăng 
cường thêm một bước, số cơ sở vếu 
kém giảm đi rõ rệt. Từ 252 tỏ chức 
cơ sở Đảng yếu kém trong nàìm 1990, 
nay chỉ còn 855; số tô chức cơ sở 
vừng mạnh năm 1980 là 17,6%, năm 
1083 tăng lên 312424. Nhiêu đăng bộ 
huyện được công nhận là đẳng bộ 
huyện vững mạnh. 


Trong những năm qua, tỉnh chúng 
Lôi đã nhận thức rõ vai trò, vị trí của 
cấp huyện, đát vấn đề xảy dựng 


ái 


huyện và tăng cường cấp huyện tương 
đối đúng mức, có nhiều chủ trương 
biện pháp và bước đi thích hợp, chỉ 
đạo tương đối chặt và đồng bộ. Cho 
đến nay, mặc dù giữa các huyện còn 
.có sự chênh lệch ở mặt này mặt khác. 
còn có những mặt yếu kém nhất định, 
song nhìn chung tất cả các huyện 
trong tĨnh đều có sự vươn lên, cấp 
huyện đã từng bước được củng cố và 
tăng cường, dâm nhận được nhiệm vụ 
lãnh đạo quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội, chăm lo đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân, chăm lo công 
tác an ninh quốc phòng. tò chức thực 
hiện có kết qua các chủ trương chính 
sách của Đảng và Chính phủ. 


* 


Bên cạnh những kết quả và tiến 
bộ bước đầu như đã nói trên, trong 
quá trình thực hiện xày dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, chúng tôi 
còn có nhiều thiếu sót đòi hỏi phải có 
nhiều cố gắng khắc phục mới bảo 
đảm cho huyện phát triên vững mạnh, 


Tiềm năng đất đai, lao động, ngành 
nghề, các cơ sở vật chất kỹ thuật 
hiện có., chưa được khai thác và 
phát huy đúng mức. Tồ chức sản xuất 
và tỏ chức chế biến chưa gắn với 
nhau. Quản lý đất đai còn lông lẻo. 
Xây dựng vùng đất cát và vùng núi 
còn nhiều thiếu sót. Ở một vài 
huyện sản xuất phát triển chậm, có 
mặt còn trì trệ, sút kém (cây công 
nghiệp, cây màu, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp). Trong việc thực 
hiện những mục tiêu chủ .yếu về 
lương thực thực phầm, nguyên liệu 
cho cỏng nghiệp, sản xuất hànz tiêu 
dùng và xuất khẩu, làm nghĩa vụ đối 
với Nhà nước, có huyện đạt chỉ tiêu 
. còn thấp. Các: huyện miền nủi đang có 
nhiều khó khăn, sản xuất chưa phát 
triền mạnh. 


Phong trào ở cơ sơ chưa đồng đều. 
Bên cạnh những cơ sở và đơn vị sản 


- 
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xuất tiên tiến phát huy được tác 
dụng là ngọn cờ đầu của tỉnh, của 
huyện, trong mỗi huyện còn một số 
đơn vị sản xuất và cơ sở yếu kém. 
Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ 
chưa được kiện toàn. Những vướng 
mắc giữa các đơn vị sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn huyện còn nhiều 
mặt chưa được giải quyết. 


Một vấn đề nồi lên là phân cấp 
quản lý, phân giao cơ sở tử trúng 
ương cho tỉnh, từ tỉnh cho huyện 
chưa đồng bộ, kịp thời (đổi với 
những đơn vị đã tiến hành phản cấp 
thì cũng còn nhiều vấn đề chưa hợp 
lý). Việc tồ chức sẵn xuất, kinh doanh 
và những chính sách cụ thề đi kèm 
(nhất là những chính sách cụ thề thuộc 


. lĩnh vực phân phối lưu thông, như 


vốn, lợi nhuận, giÁ cả, quỹ hàng 
hóa v.v.) chưa được giải quyết eụ thể 
và toàn điện, làm hạn chế việc sử 
dụng mỗi quan hệ giữa các đơn vị và 
các thành phần kinh tế trên địa bàn 
huyện, chưa tạo điều kiện đề cấp 
huyện thật sự chủ động giải quyết 
các vấn đề thuộc phạm vỉ quyền hạn, 
nhiệm vụ của minh. Các mối quan hệ 
giữa huyện với tỉnh và ngành kinh 
tế kỹ thuật chưa ăn khớp, chưa được 
xác định cụ thề từ vị trí, tính chát 
của địa bàn huyện và cấp huyện đã 
khúc trước, chưa -đồng bộ và chưa 
được kết hợp từ dưới lên, từ trên 
xung... ' 


Khó khăn lớn nhất hiện nay, đồng 
thời cũng là một trong những nguyên 
nhân quan trọng nhất, làm hạn chế 
kết quả xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện là tồ chức bộ máy. 
Đội ngù cán bộ cấp huyện và cơ sở 
cỏn vếu, chưa đáp ứửng được yêu 
cầu của nhiệm vụ trước mắt. Một số 


_cấp ủy huyện tuy có được kiện toàn 


qua đại hội đợt 2 nhưng chưa thật 
mạnh, năng lực lãnh đạo và tồ chức 
điều hành còn yếu. Bộ máy của chính 
quyền, các đoàn thề, các tô chức kinh 
tế ở cấp huyện chưa được củng cổ 


vững mạnh. Tồ chức Đảng ở cơ sở 
(xä, hợp tác xã, cửa hàng, trạm 
trại v.v.) sòn yếu, diện cơ sở yếu 
kém còn nhiều, số đảng viên đạt 
tiêu chuần tiên phong gương mẫu 
còn Ít, năng lực hạn chế. Cơ cấu đội 
ngũ cán bỏ chưa được quy hoạch 
toàn điện, chưa được bố trí, sắp xếp, 
đào tạo bồ sung theo chức năng nhiệm 
vụ mới và loại hình cơ cấu kinh tế 
của huyện. Trình độ quản lý kỹ thuật 
nghiệp vụ của cán bộ nhiều huyện 
còn yếu, một đôi nơi còn có những 
biều hiện lệch lạc trong việc chấp 
hành các nguyên tắc chế độ quản lý 
kinh tế, tài chính. Đặc biệt, bộ máy 
các huyện miền núi còn quá yếu, 
không đảm đương nồi nhiệm vụ. 


Quan điềm, nhận thức: về vai trò, 
vị trí cấp huyện, nhiệm vụ xây dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện của 
một số ngành ở tỉnh chưa chuyên 
biến mạnh. Sự lãnh đạo chỉ đạo xây 
dựng huyện chưa chặt chẽ và đồng 
bộ v.v. 


Năm 1984, tỉnh chúng tòi tập trung 
sức đầy mạnh việc xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, coi đây là 
một chủ trương có tính chất chiến 
lược của Dăng, là một trong những 
nhiệm vụ chủ yếu nhằm thúc đầy sự 
lớn mạnh của các ngành, các địa 
phương và toàn bộ nền kinh tế, góp 
phần hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức, toàn điện các mục tiêu, chỉ tiêu 
kế hoạch của tỉnh đã đề ra. Chúng tôi 
lấy yêu cầu xây dựng đảng bộ huyện 
vững mạnh, gắn với xây dựng tô chức 
cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 
làm cốt lõi, làm hạt nhàn và động lực 
thú: đầy việc xây dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện. Afụe tiêu phản 
đấu của tỉnh chúng tòi là đến cuối 
năm 1984 tất cả các huyện đều có bước 
phát triền mới, toàn diện, không còn 
huyện yếu kém đề đến cuối năm 1t85 
có 50% số huyện (6—7 huyện) làm ăn 


giỏi trở thành những huyện vững 


mạnh. 


_ Đề thực hiện mục tiêu đó, tròng. 
năm 1984, tỉnh sẽ tập trung cán bộ 
hướng dẫn giúp đỡ các huyện còn lại 
hoàn thành việc rà xét bồ sung quy 
hoạch tồng thề và quy hoạch ngành 
trên địa bàn huyện. Ngoài việc thực 
hiện mục tiêu chung của tỉnh về 
lương thực, thực phầm, các huyện 
Lập trung khai thác các thế mạnh của 


mình, đưa nhanh các tiến bộ kỳ thuật 


vào sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều 
nông sản hàng hóa. Sau khi hoàn 
thành việc bồ sung quy hoạch tồng 
thề và quy hoạch ngành ở huyện, sẽ 
tiếp tục hướng dẫn các huyện chỉ đạo. 
việc lập quy hoạch của các cơ sở sản 
xuất. 


Tỉnh hướng dân các huyện lập kế 
hoạch 1984, xây dựng mục tiêu của 
năm 1985 và điều hành chặt chẽ việc 
triền khai thực hiện kế hoạch trong 
từng tháng, từng quý. Cố gắng đöi 
mới việc xày dựng kế hoạch ở huyện 
theo tỉnh thản dân chủ hóa kế hoạch, 
phát huy đầy đủ quyên tự chịu trách 
nhiệm và tỉnh chủ động của huyện 
và cơ sở. Kế hoạch của huyện 
phải được xảy dựng và tông hợp tử 
cơ sở lên (từ đội sản xuất, hợp tác 
xã, trạm, trại). Huyện cố gắng tự giải 
quyết các mặt cản đối cho sản xuất 
và đời sống tử 4 nguỏôn vạt tư: vat 
tư của huyện tự có; vật tư do hợp 
lác, liên kết kinh tế với các địa 
phương khác mà có: vật tư do xuất 
khẩu và nhập khiu được; vật tư 
đo cấp trên cung cấp. 


Tỉnh còn tiếp tục hướng đản các 
huyện làm tốt việc củng cõ hợp tác 
xã, tổ chức lại lực lượng sản xuất 
của huyện và cơ sở theo hướng 
kinh doanh tông hợp. gìn nòng 
nghiệp với công nghiệp và tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, nòng nghiềp 
với nghề rửng, nghề biến, san xuất 
với phân phối lưu thông, thực hiện 
sự liên kết giữa các thành phản kính 
tế, giữa các huyện trong tỉnh, giữa 
huyện với các ngành trung ương và 
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các tỉnh bạn v.v. xây dựng và tăng 
cưởng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
từng ngành trên địa bàn huyện, hình 
thành và cũng cố các cụm kinh tế kỹ 
thuật ở từng vùng phục vu đắc lực 
cho sẵn xuất và đời sống. 

Nghiên cứu giải quyết các vấn đề 
vướng mắc về chính sách, nhất là các 
chính sách về phán phối lưu thông. 
Trước mát, nghiên cứu giải quyết 
một số vấn đề về vốn, lợi nhuận, các 
loại quỹ... giúp cho các công ty 
thương nghiệp, công: ty lương thực 
của huyện đi vào hoạt động có hiệu 
quả. Tiến hành từng bước vững chắc 
việc phân cấp quản lý, phân giao cơ 


sở của tỉnh cho huyện và giúp đờ 
huyện quản lý tốt các cơ sở được 
giao. 

Tỉnh chúng tôi sẽ triền khai thực 
hiện đồng bộ chỉ thị 24 của Ban bi 
thư Trung ương Đẳng về xây dựng 
các đẳng bộ huyện vững mạnh gán 
với xây dựng huyện và tặng cưởng 
cấp huyện, tập trung sức giúp các 
huyện cũng cố tổ chức Đảng ở cơ sơ, 
quy hoạch và đào tạo cán bộ, củng cô 
tồ chức bộ máy ở cấp huyện, nàng 
cao chất lượng lãnh đạo và chỉ đạo 
của huyện ủy, Ủy ban nhân dân 
huyện, báo đảm yêu cầu xây dựng 
huyện vững nnạnh. 


XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG — LÂM — CÔNG NGHIỆP 


DIÊN KHÁNH là một huyện thuộc: 


tỉnh Phú-khánh có 16? 270 héc ta 
đất tự nhiên, trong có đất lâm nghiệp 
chiếm 117000 héc ta, đất nông nghiệp 
chỉ có 105§ã hécta và đất có khả năng 
về nông — làm nghiệp còn 25 180 héc 
ta. Cả huyện có 112 1:2 dàn (trong đó, 
eó {2 000 người thuộc các đản tộc thiều 
số) với 51851 lao động. 
I— Sự phát triền kinh tế 
nông — lâm — công nghiệp trên 
địa bàn huyện. 


Về sản xuãt nóng nghiệp, chỉ 4 năm 
sau ngày giải phóng, việc hợp tác hóa 
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LƯƠNG - DUY - ẨẢNH 
BÍ thư Huuện ủu Diên-khánh 


nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành 
ở 20 xã với sự ra đởi của 34 hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp. 


Đi đôi với hợp tác hóa, thủy Tợi 
hóa được chú trọng đúng mức, Hai 
mươi trạm bơm điện, 2 trạm bơm đầu, 
» hồ chứa nước, 2 đập dâng đã 
được xây dựng thêm, bảo đâm tưới 
trên 905 diện tích lúa. Mười bảy 
trong số 26 xã có công trỉnh điện hạ 
thế phục vụ sản xuất nông — công 
nghiệp. Huyện đã xây dựng được 2 
trạm thủy điện nhỏ 12 kW, có hệ 
thống thú y từ huyện đến tận cơ sở. 


Ngoài việc thAm canh tăng vụ, trong 
các năm qua, huyện đã tô chức, 
hướng dẫn khai hoang thành lập 3 xã 
mới và 2 điểm kinh tế mới, 6 xã đồng 
dân có cơ sở 2 rớng hàng trầm héc ta 
trồng màu, cây còng nghiệp xuất khẩu 
và chăn nuôi bò đàn. Ở các vùng này 
sự kết hợp nông — làm nghiệp ngày 
càng được chú ý, như ở xã Diên-xuàn, 
nguài việc trồng sản, nhân dàn còn 
trồng hàng chục héc ta mía, gần 300 
héc ta đào lộn hột trên các vườn đồi 
kết hợp nông — lảm. 

Đối với 6 xã miền núi, căn cứ địa của 
cách mạng trong bai cuộc kháng chiến, 
qua định cành định cư, đời sống của 
bà con các đân tộc thiều số đã được 
òn định và từng bước cải thiện. Từ 
năm 1980 các xã miền núi đã có thửa 
lrơng thực bán cho Nhà nước. Nạn 
phá rừng làm rấy được hạn chế dần; 
việc xây đựng ruộng lúa nước và khai 
hoang phục hóa các diện tích đất 
bằng phẳng đề sản xuất lương thực 
được chú trọng. Bên cạnh việc tô 
chức bảo vệ và khai thác các loại 
nguyên liệu (như sạt, lá buôn, lò ô), 
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 
xuất khẩu, đồng bào các dân tộc thiểu 
số bước đầu đã trồng cày đào lộn 
hột phủ xanh dân các diện tích đã bị 
phá từ trước. Vừa qua huyện tồ chức 
làm thử rút kinh nghiệm ở xã Khánh- 
phú : chỉ có 250 hộ với 1200 dân, đồng 
bào Khánh-phú đã tròng được trên 
100 héc ta đào lồn hột và phục hóa 
50 héc ta đất trồng thầu đầu xuất khâu, 
đã hạn chế nạn phá rừng. 

Sản xuất làm nghiệp từ chỗ pần 
như không có gi, sau giải phóng đã 
dần dẫn chiếm một tỷ trọng đáng kề 
trong nền kinh tế của huyện. Năm 
1982 giá trị sản lượng làm nghiệp 
chiếm 10,3 tòng giá trị sẵẳản lượng 
toàn huyện. 


Diện-khánh là huyện có tài nguyên 
rừng tương đối lớn, trữ lượng gỗ 
ước khoảng 8 triệu mét khối. Sản 
lượng gỗ tròn khai thác năm 1982 


. cho thành 


đạt 12000 mét khối (gấp I3 lần so 
với năm 1981), lô ò đạt 500 000 cây 
(gấp 3 lần năm 19£0), ngoài ra hằng 
năm còn khai thác trên 1000 tấn lá 
buôn và 400 tấn sặt đề sản xuất hàng 
thủ công mỹ nghệ xuất khầu, đáp ứng 
nhu cầu trong huyện, và cung cấp 
phố Nha-trang. Việc tổ 
chức khai thác đặc sản, dược liệu 
xuất khâu cũng được chú ý. Chỉ tính 
riêng phần dành cho xuất khău, mỗi 
năm đạt trên một triệu đồng. 

Việc trồng cây gây rừng phủ kín 
các đất trồng, đôi trọc thu được mội 
số kết quả bước đầu và có chiều 
hướng tăng nhanh do đưa cây đào 
lộn hột vào trồng đại trà trên các 
vườn đôi. Năm 1982 trồng 698 héc ta 
rừng tập trung, trong đó có 340 héc ta 
đào lộn hột, 10 héc ta muông đen và 
trên 100000 cây phản tán; năm 1983 
trồng được khoảng 1500 héc ta đào 
lộn hột. 

Về công nghiệp, liều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, huyện trực tiếp 
quản lý 4 xí nghiệp quốc doanh (trong 
đó có l lâm trường khai thác gỏ), 15 
tồ hợp và 10 hợp tác xã chuyên doanh. 


Lực lượng quốc doanh đảm nhiệm 
toàn bộ việc chế biến gỏ với 2 xi 
nghiệp công suất 11000m /năm và một 
phản việc chế biến đường với nhà 
máy sản xuất đường kết tính công 
suất 300 tấn/năm. 

Sản xuất của các tô hợp, hợp tác 
xã rất phong phú và đa dạng. 
Ngoài sản xuất gạch, ngói, vòi phục 
vụ yêu cầu xây dựng cơ bàn, các đơn 
vị này còn làm ra nhiều mặt hàng 
phục vụ công nghiệp, tiêu dùng và 
xuất khâu. 

a) Nhóm cơ khi sửa chữa có khả 
năng đúc gang, đúc đồng (đặc biệt 
đúc tượng), sản xuất nông cụ cầm tay, 
xe cải tiến, lưỡi càv gang đủ bọ, che 
ép mía, chảo nấu đường, máv bơm 
than, máy cát sặt, có khả năng trung 
tu các loại xe Ô tÔ và máy móc nông 
nghiệp 
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b) Về hàng tiêu dùng, đã sản xuất 
được bột giấy, giấy ¡in rô nê ô, bia các 
tông: 1000 tấn/năm, lồi cọc sợi: 
4 triệu sản phầm/năm; lốp xe đạp và 
lốp xe máy: 20000 chiếc/năm; đồ 
gốm: 500000 sản phàm/năm; đường 
trầm: 2000 tấn/năm ; đường kết tỉnh: 
trên 500 tấn/năm. 


c) Về hàng xuất khầu, có mành 
trúc nhuộm: 20 000 mˆ/(năm ; mặt mây, 
chiếu lá buôn: 50 000m”/năm. 

Năm 1980 giá trị tồng sản lượng 
công nghiệp, tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp đạt 8,818 triệu đồng ; năm 
1982 đạt 13,826 triệu, và năm 1983 đạt 
trên 15 triệu đồng. 

Ngành hàng thủ công mỹ nghệ 
xuất khầu tuy mới được tồ chức 
nhưng phát triền mạnh, năm sau tăng 
gấp 3 lần năm trước và đến năm 
1983 chiếm 25 % tổng giá trị hàng xuất 
khẩu của huyện. Ngoài 2 hợp tác xã 
chuyên nghiệp, đến nay đã có 8/24 
hợp tác xã nông nghiệp tỏ chức đội 
chuyên và sử dụng lao động nòng 
nhàn làm hàng thủ công mỹ nghệ 
xuất khâu 


Bộ máy phụ trách công tác xuất 
nhập khầu tuy mới được thành lập 
và phân cấp quản lý từ tháng 10-1981 
nhưng đã hoạt động, góp phần thiết 
thực phục vụ sản xuất và đời sống. 
Kim ngạch xuất khâu tăng từ 5,ftriệu 
đồng năm 1981 lên I2 triệu đồng nắm 
1983. Hàng năm do xuất khầu huyện 
đã nhập khâu thêm hàng trăm tấn 
phản đạm, xi măng và trên 20 000 mét 
vải các loại phục vụ sản xuất và đời 
sống nhàn dân trong huyện. 

Những kết quả về phát triển kinh 
tế nêu trên tuy chỉ mới là bước đầu 
và còn thấp so với tiềm năng đất đai, 
rừng, lao động và các điều kiện khác, 
'80o VỚI yêu cầu nàng cao đời SỐng 
nhàn đàn và đóng góp cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước, nhưng 
đã mở ra hướng đi lên xây dựng cơ 
cấu kinh tế nòng — làm — công nghiệp 
huyện. 
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II —- Xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện theo kế hoạch 
và quy hoạch xây dựng cơ cấu 
kinh tế nông — lâm — công 
nghiệp. _ 

Quán triệt nghị quyết Đại hội 
thứ V của Đảng về xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, tồ chức lại 
sản xuất và cải tiến quản lý nông — 
lâm —= công nghiệp nhằm khai tbác 
đầy đủ tiềm năng của địa phương, 
trước hết huyện chúng tôi ra sức 
phát triền mạnh nông nghiệp. đưra 
nông nghiệp một bước lên sửn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện 
tốt 3 nhiệm vụ: bảo đảm lương thực, 
thực phầm cho xã hội; cung cấp 
nguyên liệu nông sản cho công nghiệp 
và tạo nguồn hàng xuất khầu lớn. 


Biện pháp hàng đầu là đầy mạnh 
thâm canh tăng vụ trên toàn bộ diện 
tích canh tác hiện có. Xây dựng cánh 
đồng lúa sản lượng cao với điện tích 
2800 héc ta. Tồ chức khai hoang cỏ kế 
hoạch, có trọng điềm các vùng đất 
mới đề trồng màu. cây. công nghiệp 
xuất khầu, thực hiện sản xuất nông —= 
lâm kết hợp trên đất đồi. 


Trồng thêm 1 vụ đậu đỗ (đậu nành 
hoặc đậu xanh) giữa 2 vụ lúa đề vừa 
cải tạo đất vừa có hàng xuất khầu. 
Đối với ruộng 1 vụ lúa, những nơi có 
điều kiện làm thủy lợi sẽ đưa lên 2 
vụ lúa ; nơi khó khăn thi làm 1 lúa, 
] màu. Phấn đấu đến năm 1985 đạt 
41000 tấn lương thực và hình thành 
vùng tập trung chuyên canh mía 
2000 héc ta, thầu đầu 500 héc ta, sả 
500 héc tạ, đậu 1000 héc ta, thuốc lá 
200 héc ta, đào lộn hột 3000 héc ta, 
cung cấp đủ nguyên liệu cho các xí 
nghiệp chế biến và xuất khâu; phấn 
đấu tồ chức trồng 100 héc ta bông, 
100 héc ta đàu đề góp phần giải quyết 
vấn đề mặc, binh quân đầu người 
5 mét vải/năm. m"¬ 

Áp dụng những thành tựu khoa học 
kỹ thuật, nhất là về sinh học vào 
trồng trọt và chăn nuôi, coi đày là 


một trong những nội dung cơ bản có 
tầm quan trọng hàng đầu của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật trong 
nông nghiệp. Trước hết là cải tạo 
giống, đưa giống mới vào sản xuất 
lúa, màu, cây công nghiệp và chăn 
nuôi gia súc, gia cảm. 


Tiếp tục theo đöi và chỉ đạo bố trí 
cây trồng theo một cơ cấu luân canh, 
xen canh hợp lý. Tích cực giải quyết 
tốt việc cung cấp giống, thức ăn, chú 
ý thức ăn giàu đạm, giàu sinh tố và 
thuốc thú y cho chăn nuôi lợn, gà. 
Khuyến khích các nông trường. lâm 


trưởng, hợp tác xã, gia đình xã viên, 


nhất là đồng bào miền núi phát triền 
chăn nuôi, đưa đàn lợn từ 16 000 con 
năm 1983 lên 23 600 con năm {1985 và 
đàn trâu, bò từ 8000 con lên 12000 
năm 1985. 


Song song với phát triền sản xuất, 
tiếp tục nâng cao năng lực quản lý 
của các hợp tác xã, hoàn thiện công 
tác khoán sản phầm, củng cố vững 
chắc quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở nông thôn. Phấn đấu đến năm 
1985 không còn hợp tác xã yếu kém Ở 
đồng bằng và hoàn thành việc tổ chức 
các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 
nông làm nghiệp ở vùng đồng bào 
các dân tộc thiêu số. 


Trong sỉn xuất lâm nghiệp tuy 
hước đầu đã thực hiện giao đất giao 
rửng, nhưng tồÖ chức chỉ đạo bảo vệ, 
kinh đoanh rừng chưa cụ thê. Chưa 
phân bố được lao động cho nghề rừng 
trong tửng hợp tác xã cũng như trên 
địa bàn huyện, cho nẻn đã hạn chế 
việc bảo vệ, khai thác nguồn tài 
nguyên quý báu này đẻ góp phần phát 
triển kinh tế địa phương và làm 
nghĩa vụ đối với Nhà nước. Huyện 
đã xác định phương châm chỉ đạo 
tronz sản xuất lâm nghiệp là phải 
lrên cơ sở giữ vững và tăng cường 
vốn rừng, tiến hành phân bố lại lao 
động đề tô chức sản xuất hợp lý theo 
hướng kinh doanh tòng hợp. Ngoài 


việc sử đụng tốt lực lượng lao động 
tại chỗ, huyện sẽ tăng cường thêm lao 
động cho ngành lâm nghiệp, đề có ít 
nhất 1022 số lao động của huyện tham 
gia làm nghề rừng, 

Làm tốt hơn nữa công tác định 
canh định cư, tö chức lại sản xuất 
cho đồng bào miền núi đề chấm đứt 
nạn phá rừng làm rẫy, hướng dẫn bà 
con các dàn tộc chăm sóc, bảo vệ và 
khai thác các rừng nguyên liệu hiện 
có đề làm hàng thủ công mỹ nghệ 
xuất khầu (rừng lá buôn 2 500 héc ta, 
rừng lò ô 2 000 héc ta, sặt 500 héc ta) và 


từng bước trồng đào lộn hột phủ kín 


các nương rẫy cũ. 


Chú ý bảo vệ, khai thác và từng 
bước trồng mới các cây cho sản phầm 
xuất khâu (hạt ươi, sa nhàn) và thông 
qua xuất nhập khầu giải quyết một 
phản khó khăn về vật tư, nhiên liệu 
cho nghề rừng và cải thiện đời sỐống 
công nhân lâm nghiệp. 

Đầy mạnh công tác giao đất, giao 
rừng và hướng dán các hợp tác xã 
tồ chức sản xuất kinh doanh phù hợp 
với chủ trương chung của huyện, 
không đề xảy ra tỉnh trạng rừng giao 
rồi vẫn tiếp tục bị phá. Củng với tỉnh, 
huyện góp phần đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật cho ngành lâm 
nghiệp, nhất là khâu mở đường vươn 
tới khai thác những vùng rừng giàu 
ở xa, tránh tỉnh trạng khai thác kiệt 
ở những vùng rừng dễ khai thác 
làm hạn chế khả năng tái sinh tự 
nhiên của rừng. Phấn du đến năm 
1985 khai thác trên 20000m` gỗ tròn. 


Tử sản phầm của nông, làm nghiệp 
và tài nguyên thiên nhiên sản có, 
cộng với thuận lợi cơ bản về nguồn 
điện, Diên-khánh có điều kiện phát 
Iriền nhanh 0à UữỮng chúc công nghiệp, 
tiêu công nghiệp 0d thủ công nghiệp, 
nhất là công nghiệp chế biến và sản 
xuất hàng xuất khảu. 

Đề tạo cơ sở phát triền kinh tế, 
đưa đời sống đồng bào miền núi tiến 
kịp miền xuôi, ngoài việc tiếp tục sử 
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đụng mạng lưới điện quốc gia, Diên- 
khánh đang nỗ lực xây dựng các 
công trình thủy điện vừa và nhỏ. 
Trong đó 2 công trinh Trọng điềm là 
thủy điện Giang-bay (xã Khánh-phú) 
1U000kWW và thủy điện sông Giang 
(Khánh-minh) 2 000 kÝWV. Phấn đấu đến 
năm 1990 toàn huyện có điện phục vụ 
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 


Về cơ khi, Lồ chức trạm cơ khí sửa 
chữa huyện và các điềm cơ khí ở các 
cụm kính tế kỹ thuật (do các hợp tác 
xã nông nghiệp liên doanh thành lập), 
bảo đảm sản xuất đủ nông cụ thưởng 
và cải tiến, sửa chữa hầu hết các 
loại máy móc, xe cộ phục vụ sản xuất 
nông — lâm — công nghiệp. 


Về công nghiệp chế biến, trong 
những năm 1984 — 1985, mở rộng nhà 
máy đường, đưa công suất từ 30 tấn 
lên 100 tấn mía cây/ngày. Xây dựng 
thêm 2 nhà máy mới ở Diên-xuân 
và Điên-thọ với công suất 30 — 50 
tấn/ngày, sắp xếp hợp lý việc sẵn 
xuất của các tò hợp, hợp tác xã đề 
làm vệ tỉnh, gia công cho quốc đoanh, 
tránh tình trạng tranh giành nhau 
mua nguyên liệu, giấu sản phẩm, 
làm rối loạn thị trường. 


Phát triền ngành giấy, tăng khả 
năng sản xuất bột giấy đề cung cấp 
đủ nguyên liệu cho sẵn xuất giấy in 
rô nê ô, giấy bia các Lông và giấy 
láng 2 mặt. Dưa sản lượng giấy lên 
“000 tấn/năm và bảo đảm cung cấp 
đủ lõi cọc sợi cho Nhà máy sợi Nha- 
trang (từ § đến 10 triệu cọc/năm). 


Huyện nắm toàn bộ khâu chế biến 
gò, nhận gia công xẻ ván sàn cho 
trung ương và mở rộng sẵn xuất đồ 


(Ê 


mộc dân dụng từ gỗ, củi, cành ngọn, 
đáp ứng yêu cầu của nhân dân. 


Phát triền mạnh sẵn xuất đồ sành, 
gốm dân dụng, từng bước làm hàng 
gốm mỹ nghệ trang trí và xuất khầu. 


Giữ vững sản lượng cao su khai 
thác và chế biến, có kế hoạch mở 
rộng điện tích cao su, cải tiến kỹ 
thuật sản xuất đề đáp ứng đủ nhu cầu 
về số lượng và chất lượng lốp xe 
đạp, lốp xe máy cho nhân dân địa 
phương. 

Hiêng đối với hàng thủ công mỳ 
nghệ xuất khâu như mành trúc nhuộm, 
chiếu lá buôn, mây tre đan, ngoài 
việc tiếp tục thu hút thêm lao động 
ở thị trấn, các xã đông dân vào làm 
tập trung, còn cần phát triền rộng 
khắp, nhất là trong lực lượng công 
nhân viên chức, học sinh và lao 
động nòng nhàn ở các hợp tác xã 
nòng nghiệp. Dự kiến đến năm 1985 
có 2/3 hợp tác xã nông nghiệp tham 
gia san xuất hàng thủ công xuất 
khầu, đưa giá trị mặt hàng này lên 
10 triệu đồng. Toàn ngành công nghiệp. 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
phần đấu thu hút 40 lao động trong 


“huyện, đạt 45% giá trị tồng sẵn lượng 


toàn huyện. 


Xuất nhập khầu là một đòn xeo 
quan trọng thúc đầy nông — lâm — 
công nghiệp phát triền. Với cách bố 
trí cơ cấu cây trồng, ngành nghề như 
trên, vào năm 1986, về xuất khầu 
Diên-khánh sẽ vượt qua mốc 1 triệu 
rúp — đô la, thực hiện được cân đối 
xuất nhập khầu trên địa bàn huyện, 
tạo điều kiện thuận lợi đề phát triền 
kinh tế và nâng cao đời sống nhân 


dân 


VỀ LIÊN KẾT KINH TẾ TRÊN BỊA BÀN HUYỆN 


LUIÊN kết kinh tế nói chung, liền 

kết kinh tế trên địa bàn huyện 
nói riêng, đang là một trong những 
vấn đề thời sự trong hoạt động của 
Đảng và Nhà nước ta, trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá đỏ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Văn kiện Đại hội V của Đăng đã 
ghi: €luấy huyện làm địa bàn phản 
công lao động, tồ chức lại sân xuất, 
sử dụng tốt lao động và đất đai, rừng, 
biền, thực hiện thâm canh, chuyên 
canh, phát triền trồng trọt, chăn 
nuôi, mở màng ngành, nghề ; tồ chức 
liên kết các hợp tác xã nông nghiệp, 
các cơ sở thủ công nghiệp. tiều công 
nghiệp và các đơn vị sản xuất khác 
do các hợp tác xã nông nghiệp liên 
doanh xây dựng nên, với một số cơ 
SỞ sản xuất, trạm, trại kỹ thuật, cửa 
hàng cung ứng vật tư, thủ mua nông 
sản, bán hàng tiêu dùng, do Nhà nước 
lập ra trên địa bàn huyện » (1).-' 

Liên kết kinh tế nhằm hinh thành 
cơ cấu kinh tế — xã hội vững chắc, 
trong đó có liên kết kinh tế trên địa 
bàn huyện, là một tất yếu khách quan 
trong quá trinh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Cơ sở khách quan 
của mối liên kết kinh tế ấy là cả quả 
trình biến đôi sâu sắc vẽ mặt kinh 
(tế—xã hội, kết hợp cải tạo và xây 
dựng trong ba cuộc cách mạng -cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 


HỒNG - LONG 


Phó uiện [trưởng Viện Afác ~ Lê-nin 


khoa học k€ thuật, cách mạng về tư 


tưởng và văn hóa — từng bước xây 
đựng và củng cố quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, phát triền và tăng 
cường lực lượng sản xuất, xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, thực hiện công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà 


liên kết kinh tế không phải là liên 
kết không có nội dung giai cấp, không 
phải là kết hợp kinh tế với những 
tính toán chủ quan theo những mục 
đích và yêu cầu bất kỷ nào. Đó là 
liên kết kinh tế rã hội chủ nghĩa, là 
nhạm trủ kinh tế Tả hội chủ nghĩa 
phản ánh các mỗi quan hệ của các tồ 
chức kinh tế và hoạt động kinh tế 
với nhiều hinh thức khác nhau trong 
quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, đặc biệt Tà trong chặng 


đường hiện nay của nước ta, các đơn 


vị kinh tế, các tồ chức kinh tế đều 
nằm trong quá trinh biến đồi cách 
mang thực hiện các nhiệm vụ kinh tế 
và chính trị theo đường lối chung và 
đường lối kinh tế của Đảng ta. Các tô 
chức kinh tế vừa tồn tại, vận-động và 
phát triền trong sự vận động chung 
của thời kỷ quá độ đi lên sản xuất 


(1) Văn kiện Đại hội V. Ngb Sự thật, Hì -nột, 
1982. tập Ï, tr. 58—59. 
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lớn xã hội chủ nghĩa, vừa chịu sự 
chỉ phối và tác động chung của những 
cải biến cách mạng của thời kỳ quá 
độ. Vỉ vậy, mỗi tồ chức kinh tế. môi 
đơn vị kinh tế yừa là một tô chức, 
một đơn vị độc lập đòi hỏi được củng 
cố và hoàn thiện, vừa có nhiều mối 
quan hệ về kinh tế, chính trị, xã hội, 
địa lý... với sác đơn vị và tô chức 
kinh tế khác. Ngay bản thân mỗi tô 
chức, đơn vị kinh tế cũng có nhiều 
mối quan bệ khác nhau trong quá 
trinh sản xuất và tái sản xuất, trong 
các khảu liên hoàn của sản xuất, lưu 
thông, phân phối, tiêu dùng, trong 
quá trình tạo vốn, cung ứng vật tư, 
nguyên liệu, kỹ thuật, trong mọi hoạt 
động kính doanh... Từ 
quan hệ ấy, với quá trình phát triền 
của nền kinh tế — xã hội nói chung 
và của mỗi đơn vị kinh tế nói riêng, 
tùng bước hình thành những mối 
quan hệ về liên kết kinh tế 

Liên kết kinh tế là quá trình tồ 
chức, râu dựng sự gún bỏ ràng buộc 
Đà quụ định lẳn nhau giữa những đơn 
Dị kinh lế 0à tồ chức kinh lễ 0ì mục 
tiêu kinh lễ nhất dịnh trong tính năng 
động thường trực của các đơn 0ị kinh 
lễ xã hội chủ nghĩa. 

Liên kết kinh tế có thề được xây 
dựng và hình thành theo nhiều hình 
thức khác nhau, hoặc thco ngành 
kinh tế và kỹ thuật, hoặc theo địa 
bàn, theo vùng lãnh thỏ, theo địa 
phương với những tính chất và quy 
mô khác nhau của quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và hoạt động thực 
tiền kinh tế và xã hội. Có hinh thức 
liên kết kinh lễ lẹm thời, không ồn 
dịnh, ứng với quá trình hình thành 
và phát triên của các đơn vị kinh tế 
chưa ồn định, đồng thời lại có hình 
thức liên kết kinh lễ ồn định 0à pững 
chác thề hiện tính tất yếu của quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


* 
Trên địa bàn huyện có nhiều đơn 


vị kinh tế khác nhau. Đó là các hợp 


s0 


những mối - 


tác xã nông nghiệp, nông trường, 
trạm, trại nông nghiệp, lâm trườn”, 
hợp tác xã thủ còng nghiệp. xí nghiệp 
còng nghiệp, cửa hàng thương nghiệp, 
các hợp tác xã mua bán... thuộc cúc 
thành phần kinh tế quốc doanh hoặc 
lập thể, thuộc nhiền cấp quản lý 
khác nhau của trung ương, tỉnh, 


huyện.. 


Các hợp lác xã nông nghiệp là 
những đơn vị kinh tế cơ bản trên 
địa bàn huyện. Các hợp tác xã bao 
gòm những tô chức nội bộ như các 
đội lao động cơ bản, các đội giống, 
đội chế biến phân, đội khoa học kỹ 
thuật, đội thủy lợi, đội chăn nuồi, 
ngành nghề... và bộ máy quản lý 
của hợp tác xã. Các tồ chức ấy được 
hình thành trong quá trình xảy dựng, 
phát triền và củng cố hợp tác xã, 
thực hiện từng bước sự phần cỏng 
lao động hợp lý trong hợp tác xã 
trên cơ sở phát triền kinh tế hợp 
tác xã. 

Các hợp tác xã nông nghiệp không 
phải là tồ chức phường bội của 
những nông dân cá thề mà là tò 
chức kinh tế — xã hội củu nòng 
đân lao động dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân, vừa phái 
triên kinh tế theo phương thức kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa vừa xây dựng 
cơ sở kinh tế — xã hội của khối liên 
mình còng nông vững chắc đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Nếu các hợp tác 
xã nông nghiệp phát triền một cách từ 
phát vì lợi ích thuần túy của người 
nêng dân, mà không kết hợp được 
hài hòa lại ích của người lao đệng, 
lợi ích cúa tập tPhỆÊ và lợi ích của 
Nhà nước xã bội chủ nghĩa, nếu tàm 
lý của người nông dân cá thề văn 
gầy tác dụng tiêu cực thị sẽ khòn# 
thề nhanh chóng tạo ra được những 
biến đồi cần thiết của hợp tác xã đè 
đưa năng suất lao động lên và tạo 
ra nhiều sản phầm hơn vì chủ nghĩa 
xã hội. 

Bộ phận nòng cốt và tiên tiến của 
hợp tác xã, trước hết là các chỉ bộ 


và đảng bộ cơ sở, cũng nhtư sự lãnh 
đạo của cấp trên, phải luôn luôn có 
những tính toán tích cực bảo đảm 
hiệu quả thiết thực -đè thực hiện 
tốt điều đã ghỉ trong văn kiện của 


Đại hội V là: œ Phải sử dụng 
lao động và đất dai theo hướng 
thàm canh, chuyên canh và kinh 


doanh tông hợp, nhằm phát triền 
trồng trọt, chăn nuỏòi, chế biến, các 
ngành, nghề ở nông thôn. Bố trí hợp 
lý và có căn cứ khoa học cơ cầu cây 
trồng, vật nuôi, cơ cấu ngành, nghề 
đề đất nông nghiệp cũng như đất 
làm nghiệp đều được sử dụng hợp 
lý, đề môi trường sống được bảo vệ 
tốt, đề mỗi héc ta đất đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, đề các ngành, nghề 
đều đem lại thu nhập lớn » (2). 


Người lao động là nhân vật trung 
tâm và là người chủ tập thê của chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Nông dân lao 
động là nhân vật trung tâm và là 
người chủ tập thề của các hợp tác 
xã nông nghiệp. của nông thôn trong 
sự nghiệp xây dựng nén nông nghiệp 
lớn xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân. 


Mỗi người lao động nông nghiệp 
lại có gia đỉnh của mình, gắn bó 
chặt chẽ với nông nghiệp, với các 
cuộc chuyền biến cách mạng trong 
quá trình xây dựng và củng cố hợp 
tác xã. Gia đỉnh là tế bào kinh tế và 
xã hội của chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế gia đình hình thành trên cơ 
. sở hoạt động của người lao động trên 
đất vườn, đất phần trăm do hợp tác 
xã đề lại, hoặc lao động ngành nghề 
thủ công của cá nhân hoặc của hợp 
tác xã tô chức. Kinh tế gia đỉnh là 
bộ phận hữu cơ của kinh tế hợp tác 
hóa. Nếu được hướng dắn, tô chức 
tốt và kinh doanh đúng hướng, nó 
sẽ trở thành yếu tố kinh tế kích 
thích thường xuyên đối với người 
lao động và là bộ phận bồ sung quan 
trọng cho hợp tác xã. Nếu không, 
nó sẽ là yếu tố kinh tế tự phát, phát 


sinh nhiều hậu quả kinh tế — xã hội 
tiều cực. 


Việc xây dựng các hợp tác xã nông 
nghiệp thành những đơn vị kinh tế— 
xã hội hoàn chỉnh là bước phát triền 
cách mạng, kết hợp và gán bỏ hữu 
cơ các tỏ chức và các ngành kinh 
tế của hợp tác xã, gán bó hợp tác xã 
và gia đình xã viên theo phương 
hướng sản xuất ngày càng được xác 
định đúng đắn và ồn định, bảo đảm 
không ngừng tăng khối lượng sản 
phầm và năng suất lao động, tửng 
bước đi đến phân công lao động hợp 
lý hơn. 


Trong quá trình xây dựng và phát 
triền hợp tác xã, tử những mối quan 
hệ đơn giản ban đầu, ngẫu nhiên 
trong hoạt động kinh tế, đần dần hình 
thành những mối quan hệ bền chặt 
hơn đi đến những mối liên kết kinh 
tế giữa các hợp tác xã với nhau, giữa 
hợp tác xã với các tồ chức kinh tế 
theo ngành hoặc theo yêu cầu về 
trang bị vật tư, kỹ thuật, phát triền 
8Ức sản xuất, mở rỏng nguồn vốn, 
kinh doanh một khâu hoặc nhiều 
khâu liên hoàn, theo địa lý, kinh tế 
trên địa bàn huyện và vùng lãnh thồ 
hợp lý theo hướng chuyên môn hóa, 
kết hợp với kinh doanh tông hợp 


phát huy thế mạnh của địa bàn huyện. 


Liên kết kinh tế trên địa bàn huyện 


là bước phát triền tất yếu trong quá 


trinh xây đựng chủ nghĩa xã hội. Nó 
vừa là yêu cầu phát triền kinh tế — 
xã hội một cách tự nhiên, vừa là đòi 
hỏi của cách mạng nhằm tạo ra bước 
nhảy vọt mới trong kinh tế, từng 
bước hình thành các hình thức liên 
kết kinh tế và cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp, nông — làm nghiệp, 
nông — làm — ngư nghiệp... với các 
tồ chức kinh tế ngày càng hoàn chỉnh. 


(2) Văn hiện Đại hại V, Nab Sự thật, 
Hà -nội, 1982, tập- Ì, tr. 26. 


hỖI 


Yêu cầu về sức kéo đòi hỏi phải 
xây dựng các mối liên kết kinh tễ 
Irong uãn đề sức` kéo, xem như khâu 
đầu tiên trong sản xuất nông nghiệp. 
Trước đây ®*con trâu là đâu cơ 
nghiệp *. Ngày nay, trên đường di 
lén chủ nghĩa xã hội, các trạm máy 
kéo là điềm tựa, là sức mạnh kinh 
tế xã hội chủ nghĩa có khả năng cải 
tạo nông nghiệp và đưa nông nghiệp 
lên sản xuất lớn. Song làm thế nào 
đề đưa máy kéo vào nòng nghiệp ? 
Giải quyết mối quan hệ giữa máy 
kéo và trâu bò cây kéo thể nào 2 
Mỗi quan hệ trong liên kết kính tế, 
giữa trạm máy kéo và hợp tác xã 
nông nghiệp như thế nào là hợp lý 2 
Chung quanh vấn đề này có biết bao 
nhiêu vấn đề thực tiễn và lý luận cần 


được giảj quyết thỏa đăng mới có thể 


thật sự tạo ra mối liên kết kính tế 
hợp lý về sức kéo ở những địa bàn 
có thể đưa máy kéo vào và ở những 
vùng chưa có điều kiện đưa máy kéo 
đến. 


—— Trong sản xuất nỏng nghiệp, văn 
đề giống bao giờ cùng là một yếu tố 
có tính quyết định, nhiều khi còn có 
thẻ tạo ra những bất ngờ, nhất là 
trong điều kiện cuộc cách mạng 
sinh học đang có những bước phát 
triển nhảy vọợi. Trên cơ sở khách 
quan ấy, hình thành yêu cầu xây 
dựng mối liên l?I hinh lễ be giống 
cái (rồng Đà con gì súc. Trên địa 
bàn nhiều huyện đã hình thành 
những hỉnh thức ban đầu như : các cơ 
sở giống lúa liên boàn tỉnh, huyện, 
hợp tác xã trung tâm, hợp tác xã 
nhãn giống; các cơ sở giong lợn liên 
hoàn huyện, hợp tác xã, đội sản xuất, 
gia định xã viên: các cơ sở giòng cá 
liên hoàn huyện, hợp tác xã và mỘiI 
số hợp tác xã liên doanh nuôi cá thịt: 


Thủy lợi là biện pháp hàng đầu 
trong nông nghiệp. Trong quá trình 
phát triền nông nghiệp, mạng lưới 
thủy lợi hoàn chỉnh giữ vị trí liên 
kết kinh tế = kỹ thuật quan trọng 
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bảo đảm thâm canh và phát triền sẵn 
xuất. Đó là cơ sở khách quan hinh 
thành các mối liên kết kinh lễ trong 
tá dựng các công trình thủy lợi ở 
các quy 1HÔ khúc nhau, giữa các đơn 
DỊ quản lÚ các công trình, các trạm 
biễn thế điện... Ở đây đang có nhiều 
vấn đề về mặt tô chức và chinh sách 
cần được nghiên cứu và hoàn chỉnh. 


Trong yêu cầu thâm .canh cây 


- trồng, phân bón là tư liệu sản xuấi 


cơ bản, Nguồn phản bón hữu cơ có 
thề đáp ứng có giới hạn từ nội bò 
hợp tác xã, còn phân bón hỏa học, 
trước hết là phân đạm, lại là sản 
phầm công nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp. Do đó, mối liên kết kinh tế 
Đề Điệc Cúng tĩng phản bón hóa học 
đòi hồi phải được nghiên cứu đề giải 
quyết tỐt yêu câu đưa thẳng và kịp 
thời phản bón vào sản xuất, khác 
phục mọi trở ngại về giao thông vận 
tai, mua bán đơn giản, chính sácb 
không hợp lý... 


Vấn đề bảo đảm phòng trừ sâu bệnh 
và thuốc trử sâu cớ vị trí hết sức quan 
trọng đối với nông nghiệp. đặc biệt 
là đõi với nông nghiệp nhiệt đới. Do 
đó, tiên kết Rinh tế bảo đảm cung ửng 
Ihuốc lrừ sâu 0đ các phương tiện 
phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả là 
một yêu cầu quan trọng. Ngoài mạng 
lưới cung cấp thuốc trừ sâu của 
ngành cung ứng vật tư nông nghiệp, 
một số huyện đã tổ chức các đội 
phòng dịch chuyên nghiệp đáp ứng 
yêu cầu điệt sâu bệnh kịp thời. Song 
vấn đề này còn phải được nghiên cửu 
eụ thẻ đề xảy dựng nên các mỗi liên 
kết kinh tế hoàn chỉnh hơn. 


Cùng với các tö chức kính tế trên 
đảy, còn có nhiều tô chức khác nữa 
thuộc hệ thống giao thông vận tải, 
thương nghiệp, văn hóa, xã hội... 
Mỗi tổ chức kinh tế ấy đều có vị tri 
nhất định trong hệ thống kinh tế = 
xã hội trên địa bàn huyện Do quả 
trình phát triền từng bước đi vào 
tập trung chuyên môn hóa, khai thác 


9 


thế mạnh của mỗi huyện, các mối 
quan hệ và liên kết kinh tế phát triền 
hỉnh thành cơ cấu kinh tế hợp lý 
trên địa bàn huyện cũng như trong 
phạm vi cả nước. Trong các mỗi 
quan hệ ấy, quan hệ nông nghiệp ~ 
cỏng nghiệp tà quan hệ trung tâm tạo 
ca bước phát lriền có qui luật của 
nên kith: lễ đi lên sản xuất lớn vã hội 
chủ nghĩa Song. do đặc điềm của 
nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội không qua giai đoạn phát triền 
tr bản chủ nghĩa, đặc biệt là trong 
chặng đường hiện nay, vấn đề binh 
thức, tinh`hợp lý và vị trí đúng đắn 
của cấc tô chức kinh tế ấy đều phải 
được nghiên cứu, bảo đảm quá trinh 
phái triển hợp quy luật của nền kinh 
tế đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều cơ 
bản nhất bảo dấm tính hợp lý và vị 
trí đúng đắn của các tổ chức kinh tế 
là sự thê hiện trong thực tế yêu cầu 
phát triển nông nghiệp theo hướng 
khai thác có hiệu quả nhất tiếm nắng 
đất đai và lao động trên cơ sở cơ cấu 
cây trồng, vặt nuôi và ngành nghề 
aních hợp, phù hợp với đường lôi 
kính tế do Đăng vạch ra với những 
đặc điềm của từng địa phương và 
từng thời ký nhất định. 


Trong quá trình tiến lén chủ nghĩa 
xũ bội tử nền kính tế còn phố biến 
là sản xuất nhỏ, các mỗi liên kết kinh 
tế có nhiều hình nhiều về và không 
thể có khuôn mẫu nào định sản được. 
Nó được hình thành với bình thức 
nào, theo quy mô như thế nào là hợp 
lý, đó là quá trính phấn đâu gian 
khô, kết hợp việc nghiên cứu khoa 
học với sức săng tạo của quần chúng 
lao động ở khúp mọi miền của đất 
nước, phát huy tiềm năng phong phú 
hiện chưa được khai thác của các 
địa phương. 


Trên địa bàn của một số huyện đã 
hinh thành hình thức Hiên doanh giữa 
cíc hợp tác +ả có ngujgên liệu (nơi 
trỏng nhiều ngỏ, nơi có nhiều mây 
tre...) Đới các hợp tác xả có ngành 


nghề làm ra sản phẩm (dệt thẫm bẹ 
ngô, sẵn xuất đồ mày tre xuất khu). 
Đây là loại Hiến kết kinh tế được 
hinh thành trên cơ sở phát triền 
ngành nghề và phân công lao động 
hợp lý giữa các hợp tác xã nông 
nghiệp trên địa bàn huyện. 


Một trong những vêu cầu bức thiết 
đối với việc phát triền và khuyến 
khích phát triền các cây công nghiệp 
(như mía trong ngành sản xuất đường, 
mật, rượu; cây chè trong ngành chế 
biến chè xanh, chè đen...) là xây dựng 
mối liên kết kinh tế giữa hợp tác xã 
sản xuất và xí nghiệp chế biến sản 
phầm, từ quan hệ trong sẵn xuất, 
trao đổi mua bán đi đến liên kết kính 
lế giữa hợp túc tả nông nghiệp 0à tí 
nghiệp cóng nghiệp, giữa sảia. ruất 
nông nghiệp, thủ công nghiệp 0â sản 
tuãi công nghiệp trên địa bàn tuuện. 


Các hợp tác xã nông nghiệp có 
nghề thủ công như đệt thấm, làm 
đỏ mậv tre xuất khầu, hoặc làm ra 
sản phầm nông nghiệp xuất khầu như 
chuối, đứa... xây dừng quan hệ hợp 
đồng với một số cơ sở của công ty 
ngoai thương thuộc Bộ ngoại thương. 
Đày là một loại hính quan bệ kính tế 
đưới dạng gia công hoặc mua bán đơn 
giản của hợp tác xã với từng ngành 
kinh tế riêng biệt, cẦn. được nghiên 
cứu xây đựng thành mỗi liên kết kinh 
tế hợp lý đề phát triền sẵn xuất, phân 
công lao động hợp lý trên địa bàn 
huyện. 


Với sự phát triền của khoa học kỹ 
thuật và những cố gáng của các tỒ 
chức khoa học kỹ thuật phục vụ nông 
nghiệp do Nhà nước kây dựng, hiện 
nay đã hình thanh những hùnh Thức 
han đâu của oiệc kết hợp khoa học 
kŨ thuật 0à kinh tế nông nghiện: Đó 
là những tö chức hợp đồng nghiên 
cứu khoa học nông nghiệp của một số 
tổ chức nghiên cứu khoa học về giống 


(Xem liếp trang 609) 


Nghiên cứu . 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 


CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ° 


THỦ TIÊU CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 
'VÀ KIẾN LẬP CHẾ ĐỘ SỬ HỮU CÔNG CỘNG VỀ 
NHỮNG TƯ LIỆU SÀN XUẤT CƠ BẢN 


ThoxS tiến trỉnh của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, ngay sau khi 

giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động giành được chính quyen Nhà 
nước, việc thủ tiêu chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ 
sử hữu công cộng vẻ những tư liệu 
sân xuất cơ bản được đặt ra như mìội 
yiệc lãi yếu phải làm. 

Trong Tuyên ngôn của Đang cộng 
sản, Mác và Ăng-ghen đã viết: 

“Giai cấp vô sản sẽ dùng sự thống 
trị chính trị của minh đề từng bước 
một đoạt làăy toàn bộ tr bản trong 
tay giai cấp tư sản, đề tập trung 
lít cả những công cụ sàn xuất vào 
trong tay Nhà nước, tức là trong 
tay giai cấp vô sản đà được tồ chức 
thành giai cấp thống trị, và đề tăng 
thật nhanh số lượng những lực lượng 
sản xuất lên ®(J) 
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QUYẾT - TIẾN 


Ăng-ghen còn nói rõ thêm rằng. 
« Thủ tiêu chế độ tư hữu (mà chế độ 
sở hữu tư bản chủ nghĩa là hình thức 
tư hữu cao nhất trong lịch sử—Q.T.) 
là một cách nói vắn tắt nhất và tông 
quát nhất về việc cải tạo toàn bộ chế 
độ xã hội; việc cải tạo này là kết 
quả tất yếu của sự phát triền của 
công nghiệp. Cho nên, những người 
cộng sản hoàn toàn đúng khi dề ra 
việc thủ tiêu chế độ tư hữu thành yêu 
cìu chủ vếu của mình s ©). 


Trung thành với học thuyết Mắc, 
[Lê-nin cùng nhắn mạnh rắng, “nẻn 
chuyên chính đó (tức chuyên chính 


® Xem Tạp chí C2ng sản từ số tháng 1s 
984. 

(1) C. Mác và F. Ăng-ghẹn : Tuyền tệp, Nxb 
Sự thật. Hà-nói.' 1980. tip l1, tr. 567. 

(2) Sách đã dẫn, tr. 452. 


xô sản—Q.T.) đặt cho Đăng cộng sản 
Nga nhiệm vụ thực hiện triệt đẻ, và 
hoàn thành việc tước đoạt — hiện đã 
bắt đầu — bọn địa chủ và giai cấp 
tư sản, và việc chuyền giao cho Nhà 
nước Cộng hòa xô viết quyền sở hữu 
lất cả các công xưởng, nhà mày, 
đường sắt, ngân hàng, tàu bè và các 
tư liệu sản xuất và phương tiện lưu 
thông khác ® (3). 


Sở đi phải thủ tiêu chế độ sở hữu 
tư bản chủ nghĩa và kiển lập chế độ 
sở hữu công cộng về những tư liệu 
san xuất eơ bản là do những nguyên 
nhàn sau dây : 


Một là, làm như vậy là đề giải 
quyết màu thuần kinh tế cơ bản 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa, tức: 
màu thuẫn giữa tính chất xã hội của 
lực lượng sẵn xuất với quan hệ chiếm 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Mâu 
thuẫn này trong xã hội cũ đã là 
nguyên nhản cúa tỉnh trạng cạnh 
tranh, sân xuất vô chính phủ và của 
những cuộc khủng hoảng kinh tế có 
tính chất chu kỷ dẫn đến sự tàn phá 
nặng nề các lực lượng sản xuât của 
xã hội. 


Giải quyết được màu thuẫn ấy của 
chủ nghĩa tư bản. thì sẽ mở đường 
cho lực lượng sắn xuất phát triển 
mạnh mẽ trong xã hội mới. : 


Hai là, sau tháng lợi của cách 
mạng chính trị, có một nhiệm vụ lớn 
đạt ra trước giai cấp công nhân: đó 
là phải giành lại quyền lực kinh tế 
từ tay giai cấp từ sản. Thủ tiêu chế 
độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và kiến 
lặp chế độ sở hữu công cộng đối với 
các tư liệu sản xuất cơ bản là phá 
hủy cơ sở lũng doạn kinh tế của các 
công ty tư bản độc quyên, làm cho 
cúc công ty ấy mất những vị trí then 
chốt trong nên kinh tế; còn Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thì nắm được 
những vị trí then chết ấy, dùng chúng 
làm công cụ đề tiếp tục đầu tranh 
chống giai cấp tư sản, và phát triền 


sân xuất theo kế hoạch, vì lợi ích 
của toàn thê nhàn dàn lao động, 

Ba là, cần phải làm như thể dể tạo 
ra eơ sở kinh tế cho nền chuyên chính 
vó sản được thiết lập sưu thắng lợi 
của cách mạng xã hội chú nghĩa. 
Không có cơ sở kinh tế của mình thị 
nền chuyên chính vô sản sẽ yếu ớt và 
không có khả năng hoàn thành những 
chức năng và nhiệm vụ lịch sử của 
minh. 

Thủ tiêu chế dò sở hữu tư bản chủ 
nghĩa và kiên lập chế độ sở hữu công 
công về những từ liệu sẵn xuất cơ 
bản, trên thực tế có nghĩa lÀ phải 
quốc hữu hóa xã hội chủ nghĩa. 


Thực tế xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
cho thấy rõ có thể úp dụng những 
hình thức và phương pháp quốc hữu 
hỏa dười đây: 

†— Tịch thu, tức là tước đoạt toàn 
bộ tư liệu sản xuất của các giai cấp 
bóc lột mà không bồi thường. 

2— Trưng thu tư liệu sẵn xuất có 
bồi thường tài sản quốc hữu hóa cho 
chủ cũ. 

3— Biến đăần dãn chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa đối với tư liệu sản xuất 
thành chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
qua những hình thức công tư hợp 
doanh khác nhau. 


Đương nhiên việc áp dụng phương 
pháp này hay phương pháp kía là do: 
điều kiện Hịch sử cụ thê của cách mạng 
xã hội chú nghĩa, tức mức độ phái 
triển lực lượng sản xuất trong nước, 
sơ sánh lực lượng giai cấp trong 
nước và trên thế giới quyèet định. Song 
cần thấy rằng, dù phương pháp và 
lốc độ quốc hữu hóa ở các nước có 
khác nhau, thì nội dung của quá trình 
này vẫn là một: thủ tiêu chế độ SỞ 
hữu tư bản chủ nghĩa và kiến lặp chế 
độ sở bữu xã hội chủ nghĩa dối với 
những tư liệu sản xuất cơ bắn. 


(3› V.I Lê-nin: Toản 4p Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 36. tr. 89. 
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Ví dụ:ỡ nước Nga xô viết, các xÍ 
nghiệp công nghiệp và ngàn hàng lớn 
nhất, các phương tiện vận tải chủ 
yếu và ngành ngoại thương dã được 
quốc hữu hóa ngàv và không bồi 
thường. Sở đi như vày vì bọn từ bản, 
ngay tử những ngày đầu cách mạng 
đã không tín rằng chính quyền xô viết 
có thê đừng vững, chúng bước vào 
con đường phản cách mạng. ráo riết 
chống lại chỉnh quyền của nhản dàn 
lao động, khiến cho nền chuyên chính 
vô sìn ở Xươa phải dùng những biện 
pháp dối phó nhanh chóng và kiên 
quyết. 


° 


_ Ở các nước xã hội chủ nghĩa Dông 
Au, chính phủ cách mạng đã quốc 
hữu hóa ngày và không bói thường 
các xí nghiệp và tài sản của các công 
ty Dức, Y, Nhật và những kẻ đã cộng 
tác với các cường quốc phát xít. Việc 
quốc hữu hóa những tài sản của các 
nước dòng mình trong khỏi liên mình 
chống phát xít được tiến hành có bồi 
thường. Sau đó đã tịch thu một số 
nhà ngàn hàng của các nhóm phản 
động, tiến hành kiêm tra -để giới hạn 
hoạt động của các xi nghiệp tư nhân. 
Bước tiếp theo là công hữu hóa các 
xí nghiệp hạng trung và xí nghiệp nhỏ 
(một số xí nghiệp được bồi thường 
một phản). 


Việc quốc hữu hóa Ởở các nước xã 
hội chủ nghĩ: châu Á cũng có những 
đặc điểm riêng. Khi thành lập chính 
quyền nhàn dàn Mỏng-eö không có 
nền công nghiệp, do đó nền công 
nghiệp này đã được thành lập tử đầu. 
Ở Cộng hòa đản chủ nhàn đàn Triều- 
tiên, toàn bộ nền công nghiệp trước 
kia năm trong tay người Nhật, do đỏ 
đã được quốc bữu hóa ngay và không 
bồi thường — Ở nước ta chẳng hạn, 
về đại thê chúng ta quốc hữu hóa 
không bồi thường các xí nghiệp của 
các nhóm tư bạn độc quyện nước 
ngoài và bọn từ sản mi bạn và công 
hữu hỏa phần lớn các xí nghiệp của 


những người tư san khác có bồi 
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thường fhột phần cho các chủ cũ. CTiến 
hành công tư hợp doanh chính là 
một hình thức công hữu hóa đản dàn 
các xí nghiệp của các nhà tư sản có 
bồi thường một phần cho các chủ cũ, 
tiền bồi thường ở đây xuất hiện đưới 
dạng những lợi tức mà nhả tư sản 
được hưởng căn cứ vào giá trị tư liệu 
sản xuất góp vào xí nghiệp công tư 
hợp doanh}. 


Quốc hữu hóa dưới chủ nghĩa xã 
hội khác về bản chất so với quốc hữu 
hóa dưởi chủ nghĩa tư bàn. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, các tư liệu sản xuất 
được quỏc hữu hóa trở thành tài san 
của toàn đản, phục vụ cho lợi ích của 
nhân đân lao động, còn trong chế độ 
tư bạn chủ nghĩa thì các tư liệu sản 
xuất được quốc hữu hóa trơ thành 
tài sản của tên tư bản tập thề tức 
Nhà nước tư sản, được sử dụng ví 
lợi ích của giai cấp tư sản. 


Dưới chính quyền chuyên chính vô 
sản, quốc hữu hóa là tiền đề đảu tiên 
về mặt luật pháp của quá trình xã hội 
hóa nền sùn xuất, điều kiện cần thiết 
đề chuyên sang chủ nghĩa xã hỏi. Nên 
sản xuất trở thành tài sản của toàn 
đân trên thực tế khi nào các quan hệ 
sản xuất mới đã hình thành, bảo đảm 
cho nhàn dàn lao động có khả năng 
kiềm kê, kiêm soát nền sản xuất và 
sự phàn phối phúc lợi vật chất trong 
phạm vi cả nước. Trước kia, lLẻ-nin 
đã chỉ rõ đặc điềm hết sức quan trọng 
này của xã hội hóa sản xuất. Người 
nói rằng: xã hội hóa khác với hình 
thức tịch thu đơn giản ở chỗ: có thể 
tịch thủ một cách kiên quyết m: không 
biết kiểm kẻ và phân phối đúng đản, 
còn xã hội hóa thì không thề như thế 
được. 


Trong điều kiện lịch sử nhất định, 
chuyên chính vô sản có thể sử dụng 
chế độ từ bản Nhà nước đề tiện hành 
xã hội hóa theo chủ nghĩa xã hội. 
Trong chế độ này, các xí nghiệp công 
nghiệp, thương nghiệp của nhà tư 
bản, trong hoạt động của mình, chịu 


sr Øiám sảt hàng cách nàyv hay cách 
khác của Nhà nước xà hỏi chủ nghĩa. 
Có những hình thức tư bàn Nhà nước 
sau đà: 

1— Nhà nước xã hỏi chủ nghĩa cho 
những người tư bản thuê những xi 
nghiệp của mình, 

2— Thỏng qua hợp dòng nhượng 
quyền, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
chuyển những tài nguyên thiên nhiên, 
xí nghiệp v.v‹ của mình cho tư bản 
nước ngoài sử dụng tạm thời, 

3— Các xí nghiệp tư bản bán một 
phần sản phầm của mình cho Nhà 
nước theo hợp dòng. 

4— Các xí nghiệp tư bản thực hiện 
đều đặn những đơn đặt hàng của Nhà 
nước và hoạt dòng bằng nguyên liệu 
của Nhà nước, 

9T Các XỈ nghiệp công hợp 
đoanh, trong đó đại điện Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò 
lãnh địo, còn các chủ cũ thị nhàn một 
phần lợi tức ấn định tl:eo vốn đâu tư 
.trong một thời gian nhất định. 


tư 
của 


Lẻ-nin cho rằng, trong điều kiên 
lịch sử nhát định, bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã họi thông qua chè độ tư 
bản Nhà nước có thể là hình thức 
thuận tiện để biến tài sản của tư bản 
hạng trung và hạng nhỏ thành tài sản 
xã hội chủ nghĩa. Tác dụng tích cực 
của chủ nghĩa tr bản Nhà nuớc là Ở 
chó: nó: cho phép sử dụng kinh nghiệm 
quan lý và trí thức KỶ thuật của nhà 
từ sin vị lợi ích của chủ nghĩa xã hội; 
nó góp phản phát triển nên sản xuất 
lớn, giúp cho người lao động nàng 
Cao trí thức và rên luyện thói quen 
cần thiết trong công tác quản lý kinh 
tế, giúp cho cuộc đầu tranh chèòng 
khuynh hướng tự phát của sản kiat 
nhỏ được đề dàng hơn, giúp cho nhân 
đàn lao dòng có điều kiện thuận lợi 
hơn trong việc tô chức kiêm Rẻ kiềm 
SoOät sự sân xuất và phản phòi sản 
phạm xã hội. 

Như vậy chúng ta thấy rằng, quốc 
hữu hóa các tư liệu sản xuất cơ hắn 


+ 


là một quy luật rất quan trọng của 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Như trên đã trình bày, Ảng-ghen 
cho rằng: thủ tiêu chế độ tư hữu là 
cách nói vàn tắt nhất và tông quát 
nhất củ việc cai tạo toàn bộ chế độ 
xà hội. Từ lời nói đó của Ảng-phen, 
chúng tì có thê hiểu rằng: Việc thủ 
tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa 
và kiến lập chế độ sở hữu công cộng 
về những tư liệu sản xuất cơ bản là 
bước đầu tiên có ý nghĩa-rất lớn của 
quá trình đău tranh nhằm thủ tiêu 
hoàn toàn chế độ tư hữu: là một nội 
đụng cực kỷ trọng vều cúa quá trình 
cai tạo xã hội chỉ nghĩa và xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội. Và nói theo cách nói 
của Đang ta, thí đó cũng là một nội 
dung ràt quan trọng của cuộc cách 
Hạng Đề quan hệ sạn tuấit. 


Chúng ta biết rằng thủ tiêu chế độ 
tư hữu, xóa bỏ nguồn gốc của bóc 
lột, là một mục đích tông quát của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chế độ 
tư hữu bao gồm sở hữu tư nhân của 
cac nhà tự bàn và cả sở hữu tư nhàn 
ell những người sản xuất nhỏ, cá thê 
như: nóng dân và thợ thủ cÔng v.v. 
Việc xóa bỏ sở hữu tư nhàn ca các 
nhà tư bản được tiễn hành bàng biện 
pháp tịch thu, trưng thu heặc chuộc 
lại. Còn việc xóa bỏ sở hữu tứ nhân 
của những người sản xuất nhỏ được 
tiên hành đân dân bằng con đường 
lợp hóa, theo nguyên tác tự 
nguyện và trên cơ sở tòn trọng lợi 
ích của họ, kết bợp khéo léo lợi ích. 
cá nhàn của người sản xuất nhỏ với 
lợi ích của xã hội. Do hình thức sở 
bu từ bản chú nghĩa là hình thúc 
eao nhất, phát triển nhất, chiếm địa 
vị thông trị trong xã hỏi cũ c?O nén 
ràt để thầy rằng việc thủ tiêu chế độ 
sở hữu tư bản chủ nghĩa có ý nghĩa 
quan trọng như thế nào đói với thang 
lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 


lúc 


Chúng ta cũng biết ràng công Cuộc 
cài tạo xã hội chú nghĩa phối tích 
bành trên tắt cả các mặt: kính tế, 


- 


yự 


» 


văn hóa, từ trởng, song trần địa kính 
tẻ văn là trận địa chính của cuộc cii 
tìo xã bội chủ nghĩa. Trong kinh tế, 
còng cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
điển ra trên tất cá các lĩnh viec: công 
nghiệp, thương nghiệp, nôpPg nghiệp; 
nó liên quan đến mọi giai cấp: tư sàn, 
nòng dân, tiêu chủ v.v.; nó bao gòn 
cả cài tạo chế độ sở hữu lăn cải tạo 
chế độ quán lý và chế độ phần phối. 
Trong tật cả nội dung rộng lớn đó 
của cuộc cái tạo xã hội chủ nơhĩa, 
việc thủ tiêu chế độ sở hữu tư bạn 
chủ nghĩa có ý nghĩa rất quan Trọng. 
Có thú tiêu chế độ sở hữu tư bàn chủ 
nghĩa, mới kiến lập được chẻ độ sở 
hữu xã hôi chủ nghĩa, nhất là trong 
những nàm dầu sau thang lợi của 
cách mạng chính trị, Có thủ tiên chế 
độ sở hữu tư bản chú nghĩa, kiến 
lập chế độ sở hữu xã hội chú nghĩa, 
mới có điều kiện để thực hiện còng 
cuộc cãi tạo trên lĩnh vực quan lý và 
phân phối nhằm xóa bó chế đỏ quản 
lý và phân phối tr bản chủ nghĩa, 
xây đựnz chế độ quản lý và phản 
phối xã hội chủ nghĩa trong thành 
phản kính tẾ quốc doanh — thành 
phần chiếm địa vị chủ đạo trong nền 
kinh tế xã hỏi chủ nghĩa. Có cải tạo 
(nà thực chất là xóa bó) giai cấp tư sản 
chúng ta mới có điều kiện thuận lợi 
đề cai tạo nông đân và thợ thủ công 


theo phương hướng của chủ nghĩa xã: 


hội. 


Về lý luận cùng như trên thực tế, 
sài tạo xã hội chủ nghĩa có liên quan 
kháng khit với xây dựng chủ nghĩa 
xã họi. Thảm chí, có thẻ nói rằng trên 
một mức dộ nào đỏ, hai cái đó quyện 
vào nhau. Hởi vị, mục đích của cai 
tạo là để xây dựng, Trong cải tạo có 
xàv dựng, tronø xảy dựng có cải Lạo, 
và xây dựng là chủ yếu. 


Dới vậy, trong quá trình và nhất 
là sau khi xóa bỏ chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, điều đặc biệt 
quan trọng là phái quản lý tối các xí 
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nghiệp đã xã hệi hỏa bằng nhân ToẠt, 
làm cho các xí nghiệp ấyv hoat động 
tốt. đem lại năng suât và hiệu quả 


"ngày càng lớn, góp phần thúc đầy sự 


nghiệp cai tạo xã hỏi chủ nahĩ1a và 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên 
manh rể, Chỉ có kết hợp cái tạo vơi 
xủv dựng như vậy, chúng ta mới làm 
tỐI được còng cuộc eái tạo xã hội 
chủ nghĩa đói với công, thương ngh:ệp 
tư bản chủ nghĩa. Cũng tức là thực 
hiện tốt quv luật thủ tiên chế đọ sở 
hữu tư bìn chủ nghĩa, kiến lập chế 
độ sở hữu công cộng về những tư 
liệu sạn xuất cơ bản — một quy luật 
pho biên của quá trình cách n¡iàng vã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ ngìÌa 
xã hỏi trong tất ca các nước tiền lén 
con đường xã hội chủ nghĩa. 

Trong quá trính đầu tranh cách 
mạng của giai cấp công nhàn và nhàn 
đàn Việt-nam do Đăng ta lãnh đạo, 
chúng ti đã coi trọng vận dụng quỹ 
luật nói trên vào thực tiên của nướa 
ta. Chưa nói đến quá trình cách mạng 
dàn tộc đân chủ, trong đó chúng tà 
đã tịch thu một bộ phạn tài sẵn của 
để quốc Pháp và bọn phong kiến nhé? 
động tay sai của Pháp, và thiết lấp, 
những cơ sở đầu tiên của nền kinh 
tế đàn chủ nhàn dàn, TiBay Su KHÍ 
miền Bắc được giải phóng, và bái đầu 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
đã tịch thu (và có trường hợp chuộc 
lại) những tài sản trong công nghiên, 
thương nghiện, nông nghiệp của để 
quốc Pháp và bọn tư sản mại bản tay 
sai của chúng, Chúng ta đã quốc hữa 
hóa nơay ngành đường sát, ngắn hàng 
và các cơ sở ngoại thương của chúng 
Tiếp đó, đã tiên hành cái tạo công 
nghiệp và thương nghiệp từư bản tư 
doanh bàng hình thức công tư hợp 
đoanh và các hình thức khác. Chỉ sau 
vài năm, công cuộc này đã căn bản 
hoàn thành củng với việc hoàn thành 
vê căn bản việc củi tạo nông nghiệp 
đưới hình thức hợp tác và bậc thấp. 
Những tháng lợi của công cuộc cải tạo 
đỏ đã góp phần quan trọng vào việc 


+ 


phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc — mà nòng cốt là các xí 
nghiệp quốc đoanh xã hội chủ nghĩa, 
vào việc làm thay đổi cơ cấu giai 
cấp của xã hội miền Bắc theo phương 
hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho 
miền Bắc được củng cố về mọi mặt. 
Và điều đó có ảnh hưởng như thế 
nào đến thắng lợi của cuộc kháng 
chiến, chống 
chúng ta đều đã rõ. 


Sau khi miên Nam được giải phóng. 
nén chuyên chính vô sản được thiết 
lập trong cả nước, nước ta độc lập, 
thống nhất và tiễn lên chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta cũng đã tịch thu ngay 
nhữig xỉ nghiệp của các nhóm đế 
quốc, nhất là đế quốc Mỹ và bọn tay 


§ài của chúng, biến những xí nghiệp 


ây thành tài sìn của toàn dàn qua 
con đường quốc hữu hóa. Tiếp đó, 


chúng ta đã tiến hành cải tạo công" 


thương nghiệp tư bản tư doanh cùng 
với việc cai tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp và nông nghiệp. 


Công cuộc cai tạo công nghiệp và 
thương nghiệp tư doanh đã giành 
được những thành tựu quan trọng, 
Do kết quả của cải tạo, Nhà nước đã 
nắm và quản lý trực tIẾp các ngành 
kinh tế then chốt, các cơ sở kinh tế 
quan trọng; nắm độc quyền ngoại 
thương, quốc hữu hóa các ngàn hàng 
tư nhàn, độc quyền phát hành tiên 
t(; thống nhất quản lý các mặt hàng 
thiết vếu;¿ xóa bỏ kinh tê của¿fư sản 
mại bản, trừng trị gian thương lớn; 
đưa một bộ phận tiêu cóng nghiệp, 
thủ công nghiệp vào các tỏ chức làm 
in tập the từ thấp đến cao; sắp 
xếp cải tạo và sử dụng một bộ plản 
những người buôn bản nhỏ. Trên cơ 
sở của cải tạo và cùng với cải tạo, 
chúng ta đã xây đựng và củng cõ tùng 
bước hệ thống kinh tế xã hội chủ 
nịb7a, làm cho nó chiếm ưu thể trong 
kinh (È quốc đàn. Quan hệ sắn xuâit 
xà hội chủ nghĩa được xác lập, bước 


Mỹ cứu nước, tất cả: 


đầu mở đưởng cho lực lượng sản 
xuất phát triền. 

Tuy nhiên bên cạnh những thành 
tựu đó, chúng ta đã mắc một sỐ 
khuyết điềm như: chưa gắn cải tạo 
với xâyv dựng, chưa lấy xây dựng 
làm đích; chưa phát huy mạnh mẽ 
quyền làm chủ tập thề của công nhân 
và lao động trong công tác cải tạo và 
xây dựng; chưa nắm vững đặc điềm 
của công nghiệp và thương nghiệp tư 
doanh ở miền Nam đề vận dụng một 
cách sáng tạo đường lối, chính sách 
của Đảng và Chính phủ, dẻ ra những 
bước đi và những hình thức và 
phương pháp cải tạo thích hợp, có 
lúc nôn nóng muốn làm nhanh khi 
chữa chuñn bị kỹ các điều kiện đề 
cải tạo; chưa gản cải tạo công nghiệp 
và thương nghiệp với cai tạo nông 
nghiệp, trong cai tạo đhưa kết hợp 
chặt chế ba cuộc cách mạnz, ba biện 
pháp kính tế, giáo dục và hành chính; 
việc chỉ đạo cải tạo xã hội chủ nghĩa 
dối với công nghiệp và thương nghiệp 
tư doanh thiếu liên tục: có thời gian 
buoỏng trôi công tác cải tạo công 
nghiệp và thương nghiệp tư doanh và 
quan lý thị trường, để cho giai cấp tư 
sản phục hồi ở cá miền Nam và miền ` 
Bắc (nhất là tư sẵn người Hoa ở miền 
Nam), thế lực !tự phát tư bản chủ 
nghĩa tự do hoạt động và kẻ địch lợi 
dụng những sơ hở ấy chống phá ta 
trên nhiều mặt, làm hồn loạn trẬt tự 
kinh tế xã hòi, 

Từ thực tiễn những năm qua, Đẳng 
ta đã đề ra mỘt số quan điềm cơ bản 
trong công tác cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với công nghiệp và thương 
nghiệp tư doanh. Những quan điềm 
đó là: phải kết hợp cai lạo với xây 
dựng. lấy xây đựng làm chính; cải 
tạo còng nghiệp và thương nghiệp tư 
bản tư doanh phải đi đôi với cải tạo 
rên tiêu sản xuất hàng hóa, cai tạo 
giai cấp tư sản phải gán liên với 
cai fạo những người sản xuất nhỏ, 
buôn bán nhỏ; kết hợp cải tạo và 
xảy dựng công nghiệp với cài tạo và 


xảy dựng nông nghiệp, kết hợp cải 
tạo và xây đựng trong lĩnh vực san 


xuất với cai tạo và xây dựng tiong: 


lĩnh vực phân phối luu (hông ; trong 
cải tạo phải xây dựng Đẳng thành 
hạt nhân lãnh đạo trong các xí 
nghiệp, xây dựng chính quyền các 
cĩp vững mạnh, xảy dựng và tăng 
cưởng hoạt động của các đoàn thê 
nhân dân. Đặc biệt, cản phải nắm vững 
quan điềm của Đẳng về 5 thành phần 
kính tế trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Đó là phải làm cho 5 
“thành phần ấy luôn luôn vận dòng 
và chuyên biến theo hướng sau đày : 
thành phần kinh tế quòc doanh và 
thành phần kinh tế tập thê ngày 
càng được cúng cõ và phát triền, 
kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ 
đạo ngày càng vững chắc trong nền 
kinh tế quốc dân. Thành phần kinh 


tế tư bản tư doanh ngày càng bị thu 
hẹp và cuối cùng bị xóa bỏ. Đại bộ 
phân kinh tế cá thề từng bước được 
tò chức lại đề chuyền biến đần thành 
kinh tế tập thê. Đó là quy luật phát 
triền của các thành phần kinh tế 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Đỏ cũng là kết quả tất yếu 
của cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ. nghĩa trong thời kỳ quá độ ở 
nước ta. 

Năm vững những điều nói trên là 
cách tốt nhất đề vận dụng đúng dán 
quy luật: *thủ tiêu chế độ sở hữu 
tư bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ 
sở hữu công cộng về những tư liệu 
sản xuất cơ bản» vào điều kiện cụ 
thề của nước ta; tử đó góp phần đưa 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 
toàn thẳng. 


TRAO ĐỒI Ý KIẾN... 
(Tiếp theo trang 23) 


cây trồng với một số hợp tác xã nông 
nghiệp. 


Liên kết kinh te trên địa bàn huyện 
có nhiều vấn đề thuộc về tô chức sản 
xuất, về chính sách của Nhà nước và 
vẻ cán bỏ, đang từng bước hình thành 
và mơ rộng, Các eäp, các ngành cần 
đi sàu nghiên cúu, tim hiểu vấn đề, 
vừa khuyên khích áp dụng những 
kinh nghiệm tốt, thử nghiệm những 
sng tạo mới, vừa chú Ý giải quyết 
kịp thời những văn đề có liên quan 
đến các chế dộ, chính sách chung, 
nhằm góp phần thúc đầy mạnh mẽ 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp, đưa nông nghiệp 
từ sàn xuất nhỏ lên sản xuất lớn xñ 
hội chủ nghĩa. 


Như thế, liên Kết kinh tế trên địa 
bàn huyện khỏng thê là vấn để tự 
phát, tủy tiện, mà là cả quá trình 
phản đầu xây dựng dưới sự lãnh đạo 
của Đăng, của các tô chức của Đăng 
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từ trung ương đế cơ sở. Đó không 
phải là những tính toán chủ quan, 
cục bộ, bản vị, mà là cả quá trình 
nghiên cứu vận dụng những kiên 
thức khoa học về tự nhiên và xả 
hội về kinh tế và kỳ thuật của 
các ngành, các cấp với v thức trách 
nhiệm và tính sáng tạo của mỗi 
ngành, mỗi cäp' vào' hoàn cảnh cụ 
thẻ của từng địa bàn cũng như từng 
lĩnh vực, từng công việc cụ thê. Đó 
không phải là công việc đơn giản mà 
là quá trình xây dựng và đấu tranh 
đè xày dựng, vừa tìm tòi nghiên cửu, 
vừa thí nghiệm và sửa đồi, vừa đấu, 
tranh chống mọi biềư hiện bảo thủ, 
trị trẻ, sản xuất nhỏ cũng như những 
Lính toán thoát ly thực tế. Chỉ với 
tình thần như vậy, chúng ta mới có 
thẻ hình thành mối Hiện Rết kinh tế 
xã hòi chủ nghĩa trên địa bàn huyện 
với nhiều hình thức đa đạn, phong 
phú, vừa phát huy tính sáng tạo tích 
cực của quần chúng, vừa khắc phục 
những biểu hiện tùy tiện, nhất thời 
không vững chắc, gây rổi loạn trong 
hoạt động kinh tế, 


Đọc sách 


lư cách người 


PTRONG suốt cả cuộc đời hoạt động 

cách mạng của Người, Chủ tịch 
Hồ-Chi-Miinh luôn luôn quan tảm đến 
việc giáo dục, rên luyện tư cách của 
người đẳng viên công sản, Ngay từ 
năm 1925, trong các bài giảng cho cán 
bộ cách mạng trẻ tuôi của Việt-nam 
(sau đó được Bộ tuyên truyền của 
Hỏi liên hiệp các dân tộc bị áp bức 
ở Á Đông xuất bản thành sách 
Đường cách mệnh), Người đã đành 
bài đau tiên cho văn đề «Tư cách 
một người cách mệnh? Năm 194/7, 
trong cuốn Siữd đồi lối làm piệc, Người 
chỉ ra 12 điềm vẻ tư cách của một 
đang chân chính cách mạng và đặt 
ra những véu cầu về tính đảng của 
người đúng viên. Năm E960, trong bài 
nói chuyện với cần bộ và nhàn dàn 
tỉnh Lạng-sơn, Người lại nêu ra 6 
tiêu chuän của người đăng viên. Và, 


- trước lúc vĩnh biệt chúng ta, Người 


cön càän đặn lại trong Di chúc: €XIỗi 
đăng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuán địó đc cách trạng, thật 
sự cần kiệm liếm chính, chí công vỏ 
tư. Phải giữ gin Đăng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh 
đao, là người đáy tớ that trung thành 
của nhàn đàn ®, 


ử 


ảng viên 


°®ÊA A 9 


jng sản 


- TIỀN - HẢI 


Vậv, tư cách người đẳng viên cộng 
sản bao gòm những nội dụng gi? 
Người đăng viên cộng sâu phải rèn 
luyện tư cách của minh ra sao ? Trách 
nhiệm của các cấp ủy Đăng: tỔ chức 
Đăng đối với việc giáo dục, rên 
luyện tư cách của đẳng viên như thế 
nào 2... DÊ giúp mọi người hiều được 
tư tưởng của llỏ Chủ tịch về những 


vân đề cơ bản đó, Viện xuất bản 
súch kính điền TT vấn kiện Đăng 
thuộc Viện Mác — lLẻ-nin đã tuyên 


chọn những bài nói và viết của Người, 
m" thành cuồn & Về tư cách người đăng 


^A `. : + 
-VIÊnN còng san p( ). 


Đọc tập sách này của Người, chúng 
ta thầy rất rõ yêu cầu đầu tiên mà 
Ho Chủ tịch đặt ra đối 
đang xiên cộng sản là sự guíc ngộ Từ 
Hưrở7int cộng sản €bÚ nghĩa ; lòng trung 


VỚI HƯUWƠI 


“thành Đởi sự nghiệp cách tạng của 


ưng, của gi cp Công thàn ; suối 
đời hụ sinh, phán đaảu 0L đọc lặp. (tư 
do của TÔ quốc, ĐÀ chủ nghĩa œq hỏi 
Đà chủ nghĩa cóng sdi« Ho Chủ tịch 
còn chỉ ra nội dụng cụ thŠ của yêu 
cần này, Trước hết, người đăng viên 


t®) Nuất bản năm 1983, 


1 


phải có nhận thức sâu sắc về tính 


chất giai cấp công nhân của Đảng,” 


về nhiệm vụ của Đảng nói chung và 
của mỗi cán bộ, đẳng viên nói riêng. 
Người nói: œGọi là đăng viên thì 
phải nhận rõ, phải biết rõ Đẳng ta 
phải làm gì, vào Đăng đề làm gì. Đẳng 
ta là tồ chức cao nhất của giai cấp 


công nhàn đề phục vụ nhàn dàn, phục 


vụ giai cấp, phục vụ cách m.ng» 
(tr. 121) (Œ*), “Đảng không phải là 
một tô chức đề làm quan phát tài. 
Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc, làm cho Tô quốc giàu mạnh, 
đồng bào sung sướng ® (tr, 22). ® Người 
cách mạng phải thấy thật rõ điều đó, 
và đứng vững trên Ì2p trường giai cấp 
công nhân, đề hết lòng hết sức đấu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản, cho giai cấp công 
nhàn và cho toàn thể nhàn dân lao 
đồng” (tr, 4 — 16). Người còn nói: 
“Những người đẳng viên cộng sản 
chúng ta không một phút nao được 
quên lý tưởng cao cá của mình là 
phấn đấu cho Tô quốc hoàn toàn độc 
lập. cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn 
tháng lợi trên đất nước ta và trên 
toàn thế giới ® (tr, 96). 

Sư cliv sinh s, @phấn đâu 9 đòi hồi 
người đăng viên phải biết đặt lợi ích 
của giai cắp, của đân tóc lên trên lợi 
ích eá nhàn; luôn luôn vững vàng 
trước mọi khó khăn, thử thách, và hề 
thấy “việc gì có lợi cho cách màng, có 
lợi cho đoàn thể là làm hết), * bất kỳ 
làm việc gi cũng gương mẫu ». Hồ Chủ 
ticb nói: & Vô luận trong hoàn cảnh 
nào, người đăng viên cũng phải đặt 
lưi (ch của Đăng lên trên hết. Nếu khi 
lợi ích của Đăng và lợi ích của cá 
nhân màu thuận với nhau, thì lợi ích 
ca nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi 
ích của Đăng Ð (tr. 20). Người chỉ rõ: 
“Quyết tầm suốt đời phục vụ Đăng. 
phục vụ phản đán. Đó là phiùn chất 
cao quý của người cách mạng. đó là 
đạo đức cách mạng, đó là tính đăng, 
tính giai cấp, nó bào dâm cho Sự 


$2 


thắng lợi của Đẳng, của giai cấp. của 
nhân đàn» (tr. 5ã). 

Hồ Chủ tịch đánh giá rất cao những 
đẳng viên luôn luôn trung thành với 
sự nghiệp cách mạng của giai cấp và 
của dân tộc, suối đời hy sinh phấn đấu 
vì độc lập tự do của Tổ quốc. vi chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng san. 
Đồng thời Người phê phán nghiêm 
kbắc những người lợi dụng địa vị cua 
mình đề mưu cầu lợi ¡ch cá nhân, làm 
tồn hại đến lợi ích của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động Người nói: 
#®Đăng ta là một đăng phấn đấu hy 
sinh vì lợi ích của Tồ quốc, của nhàn 
dân, của giai cẤp vô sản, chứ khòig 
vì lợi ích nào khác. Nhưng số người 
đó coi Đảng nhưxmỘt cái câu thang 
đề thăng quan phát tài. Họ không 
quan tâm đến đời sống của nhân dàn 
mà chỉ lo nghĩ đến lợi ¡ch của riêng 
mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, 
hạt gạo đều là mồ hôi nước mắt của 
nhân đàn, đo đó mà sinh ra phô trương. 
lãng phí. Họ tự cho mình có quyền 
sống xa hoa hưởng lạc, từ đó mà đi 
đến tham ô, trụy lạc, thậm chỉ sa vào 
tội lỗi » (tr. 100). 

Trung thành với sự nghiệp cách 
mạng của Đăng, của giai cấp công nhàn: 
suốt đời hy sinh, phấn đầu vì độc lập 
tr do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xả 
hội và chủ nghĩa cộng san, đó là tiẻu 
chuần số một, là phầm chất cao quý 
nhất của người đăng viên cộng san. 
Song. có phầm chất tốt chưa đủ. 
người đẳng piền còn phải là người có 
năng lực, vì có năng lực mới hoàn 
thành tốt được nhiệm vụ của Đảng 
giao cho. Hồ Chủ tịch chỉ rõ, trong 
điều kiện Đâng lãnh đạo chính quyền, 
đẳng viên càng phải thấu hiều nhiệm 
vụ mà mình được giao, thông thạo 
chuyên mòn mà mình phụ trách. 
Người nói: «œ Vấn đề có ý nghĩa quyết 
định là cứn bộ ðaà đăng 0iên hiều rõ 


(††; Những câu trong ngoặc kếp có ghi số 
trang đều trích trong cuốn « Về tư cách người 
đăng viên cộng sản ». 


vêu cầu mới của cách mạng là phát 
triền sản xuất, hiều rõ nàng cao nàng 
suất lao động là nguồn của cải to lớn 
nhất. Do đó, cần phải thiết thực tổ 
chức bộ máy sản xuất mới, tích cực 
học tập quản lý kinh tế, cải tiên kỹ 
thuật, Ngày nay, Dáng yêu cầu căn 
bộ và đảng viên chẳng những lh‹to Dê 
chính trị, mà còn phải giỏi nề chuyên 
món, không thề lãnh đạo chung 
chung ?(tr. 71). 


Muốn vừa thạo vẻ chính trị, vừa 
giỏi về chuyên môn, người đẳng viên 
phải chịu khó học tập: Hồ Chú tịch 
nói “Nhiệm vụ của đẳng viên là: ra 
sức học tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đường lối, chính sách của Dàng, 
học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp 


vụ; không ngừng nâng cao trình độ 


-chỉnh trị, tư tưởng và nàng lực công 
tác của mình » (tr. 101). Bởi vì * có học 
tập lý luận Mae — L.ê-nin mới cũng cõ 
được đạo đức cách mạng, giữ vững 
lập trưởng, nâng cao sự hiểu biết và 
trình độ chinh) trị, mới làm được tốt 
công tác Đăng giao phó cho mình » 
(tr, 54). Và, œcó nắm vững đường lối 
cách mạng mới thấy rõ phương hưởng 
tiến lên của cách mạng, mới hiệu rõ 
mỉnh phải làm gi và đi theo phương 
hướng nào đề thrre hiện mục dích của 
Đẳng trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay » (tr. 107). 


Muốn học tập có kết quả tốt phải 
có thái độ đúng và phương pháp đúng 
Thái độ và phương pháp học tạp đúng 
đán nhất là ®©/0 luận liên hệ bởi thực 
tế... Phải biến những điều đã học 
thành hành động cách mạng thực tế. 
Học phải đi đòi với hành, chú không 
phải học đề nói suông » (tr. 108). 


Theo tư tưrởng của liồ Chủ tịch, 
một yêu cầu quan trọng về tư cách 
của người đảng viên cộng sản là: 
liên hệ mật thiết uới quần chúng, phải 
huy quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng, hẽi lòng hết sức phục cụ quân 
chirng. 


Đăng là đội tiên phong của giai 
cấp, những Đảng chỉ có sức mạnh 
nêu Đẳng giữ vững được mối liên hệ 
chặt chẽ với quản chúng, được str 
ủng hộ của quần chúng. Lê-nin nói 
c Quần chúng lao động ủng hộ chúng 
ta. Sức mạnh của chúng ta là ở đó, 
Nguồn gốc khiến cho chủ nghĩa cộng 
sản thế giới trở thành vô địch cùng 
là ở đó » (1). Hồ Chủ tịch chỉ rõ: đã 
là người đẳng viên cộng sản thị 
« phải thật sự gần gũi nhân đân, lắng 
nghe ý kiến và nguyện vọonẸ của 
nhận dân, học hỏi kinh nghiệm cúa 
nhàn đàn. - 


Phải biến quyết tâm của Đăng và 
Chính phủ thành quyết tâm của quản 
chúng. 


Phái thiết thực quan tâm đến đời 
sống của nhân dân?» (tr. 63). * Phải 
dựa pìo quần chúng mà phát động 
mọi phong trào sản xuất chiến dùu. 
Phải làm cho quản C)HHG luôn luôn 
phấn khởi, tin tưởng } (tr, 111, 
Muốn làm cho quän chúng phấn khởi, 
tin tưởng, người đảng viên * phải 
nâng cao tỉnh thần phụ trách trước 
Đẳng và trước quần chúng, hết lòng 
hết sức phục vụ nhân dàn, phải yêu 
kính nhản dân. Phới thật sự tôn 
trọng quyền làm chủ của nhân dàân.. 
Tuyệt đối không được lên mặt « quan 
cách mạng » ra lệnh ra oail. Phưi nắm 
vững quan điềm giai cấp, di dùng 
đường lối quần chúng. thành tàm học 
hồi. quần chúng, kiên quyết dựa vào 
quần chúng. giáo dục và phát động 
quần chúng tiến hành mọi chủ trương 
chính sách của Đẳng và của Nhà 
nước. Phải thật thà, ngay tháng ; 
không được giấu đốt, giấu khuyết 
điềm, sai lầm. P”hdi khiêm tốn, gần 
gùi quần chúng, không được kiêu 
ngạo... Phải luôn luôn chăm lo đến đời 
söng của quần chúng. Phút «chỉ côit0 


(1) V.I.L@-nin: Toản tập. Nxb 5y thật, 
Hà nội. 1965, tập 20, tr. 72. 


63 


ĐÔ fư s và có tỉnh thần «o trước thiên 
hạ, Dui suu thiên hạ » (tr.68—69), 


Hồ Chủ tịch còn khẳng định: «Làm 
việc gì cũng phải có quần chúng. 
Không có quần chúng thị không thê 
làm được ® (tr.l14) Người nghiêm 
khác phê phản những đẳng viên xa 
rởi quan chúng. Người nói: «lliện này, 
Chủ nghĩa cả nhân đang ấm ảnh một 
số đồng chí. Họ tự cho mình cái gi 


cũng giỏi, họ xa rời quan chúng,- 


không muốn học hồi quản chúng mà 
chỉ muốn làm thầv quần chung. Họ 
ngai làm việc tỏ chức, tuyên truyền 
và giáo dục quần chúng. llo¿ mắc 
bệnh quan liêu, mệnh lệnh. lNết quả 
là quản chúng không tín, không phục, 
cang không vêu họ, Chung quy là họ 
không lìm nên trô trống gì » (tr.52), 


Ilô Chủ tịch còn chỉ rõ người đảng 
- viên cộng sản phải có Ú Lhứức tồ chức 
Đà RÙ luật; phục tùng nghiêm chỉnh 
kỤ luật của Đứng ; bảo bệ sự đoan Kẻ! 
thông nhất trong Đăng. Nguời nói: 
€ sức mạnh vỏ địch của làng là ở 
tình thân KỦ luật lự giác, Ú thức tồ 
chc nghiệm chỉnh của cán bộ và 
đăng viên, 


Chúng ta phái... giữ gin sự thống 
nhát của Đẳng như con người của 
mát, Phải hết lòng tòn trọng tập thẻ, 
phát huy dân chủ nội bộ; tuyệt đối 
khóng được đọc đoán cá nhìn, tự 
đặt mình cao hơn tô chức, tự cho 
phép mình đứng ngoài kỷ mật» 
tr. 69), Người còn chỉ rõ: “láng tà 
tủy nhiều người, nhìnng khi tiến đánh 
thí chỉ nhĩ một người. Dó là nhớ có 
KÝ luạặt, KỶ luật của ta là kỷ Tuàt 
sát, nghĩa lÀ nghiềm túc và tự giác Ð 
tr 20) Người đòi hội “mỗi đang 
viên cẩn phải làm kiều mẫu phục 
tùug kỹ luật, chẳng những kỷ luật 
của Đang, TA ca kỷ luật của các 
doan thể nhân đàn và của cơ quan 
chỉnh quyền ách mạng » (tr, 39), 


Trong văn đề giáo dục Ý thức tồ 
chức và KỶ luật, Hồ Chủ tịch nhân 
mạnch yêu củu đối với mọi đẳng viên 


0Í 


là phải ra sức góp phần xây dựng và 
gIỮ vững sự đoàn kết nhất trí trong 
Đăng. Bởi vì, “đoàn kết là sức mạnh, 
là then chốt của thành công ® (tr, 92); 
€ Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng 
một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ 
nhan dân, phục vụ Tô quốc, cho nên 
từ ngày thành lập đến này, Đảng ta 
đã đoàn kết, tồ chức và lãnh đạo 
nhàn dàn ta hăng hái đấu tranh tiến 
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác? 
(tr. I22). Do đó, «tất cả cán bộ và 
đang viên dù ở cương vị khác nhau, 
làm công tác khác nhau, cũng đều 
phải đoàn kết nhất trí đề làm tròn 
nhiệm vụ của Đăng giao cho ® (tr, 33) 
và *nhải giữ gin sự đoàn kết nhất trí 
của Đảng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình » (tr, 13), 


* 


Đề người đảng viên cộng sẵn giữ gin 
được tư cách của mình, Hồ Chủ tịch 
đã chỉ ra một số biện pháp cơ bản 
sau đây? 


Trước. hết, mỗi đẳng viên phải ra 
sức tu dưỡng, rên luyện đề «nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa tá nhân 3, Bởi vì, đạo đức cách 
mạng và chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn 
đỏi lạp nhau. Cỏ đạo đức cách mạng, 
người đảng viên cộng sản mới giữ 
vửng được tư cách của mình. Nêu dề 
cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chỉ 
phối, người đăng viên sẽ mất dần tư 


"cách, đi tới chỗ tự tước bỏ đanh hiệu 


cao quý của mình. Vì vậy, muốn giữ 
vững được tư cách, người đăng viên 


nhất thiết phải tu dưỡng, rèn luyện. 


Hồ Chủ tịch chỉ rõ: «Chúng ta phải 
ra sức học tập, tu dưỡng, tự eäi tạo 
đẻ tiên bộ mãi. Nếu không cố gắng 
đề tiến bộ, thi tức là thoái bỏ, là lạc 
hậu. Àlà thoái bộ và lạc hậu thị sẽ bị 
xã hội tiến bộ sa thai 9Ð Œr. 43). Người 
còn nói: €Không phải chỉ ở tại nhà 


trường. có lên lớp, mới học tập, tu 
dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo được. 
Trong mọi hoạt động cách mạng, 
chúng ta đều có thẻ và đều phải học 
tập, tự cải tạo ? (tr. 43 — 41). 


Xâu dựng, củng cõ cúc lồ chức Đảng 
Đ0ững mạnh, đặc biệt là chỉ bộ, có ý 
nghĩa quyết định đối với việc giữ gin 
tư cách của người đảng viên cộng 
sản. Hồ Chủ tịch chỉ rõ: «Chi bộ là 
nèn móng của Đảng, chỉ bộ tốt thì mọi 
việc sẽ tốt? (tr. 112). Thực tế đã 
chứng minh rất rõ, ở đâu chỉ bộ 
mạnh, cấp ủy mạnh thì đảng viên 
mạnh; ở dâu chỉ bộ, cấp ủy rệu rÄ, 
thì ở đó cán bộ, đẳng viên tê liệt sức 
chiến đấu, dễ trở thành hư hỏng. 
thoái hóa. 


_—~ 


Giữ nghiêm kỦ luật của Đảng ; dầu 
mạnh tự phê bình bà phê bữnh ; thường 
xuUên tồ chức cho quản chủng góp Ú 
kiến ph bình đang piền, đó cũng là biện 
pháp mà Hồ Chủ tịch rất quan tâm, 
Người thưởng xuyên nhắc nhở các 
cấp ủv Đăng, tỏ chức Đăng phải thực 
hiện đàn chủ nội bộ, thương yêu cán 
bộ đẳng viên, quan tâm đến đời sống 
của cán bộ đang viên, kịp thời giúp 
Xhọ giai quyết những khó khăn trong 
cuộc sống và công tác. Song, Người 
cũng chỉ rõ: “Thương yêu không 


phải là vỏ về, nuông chiều, thả mặc Ð 


(tr. 31). Thương véẻu nhưng phải có 
xử phạt thích đáng đối với những cán 
bộ, đúng viêns phạm sai lâm khuyết 
điềm. Bởi vì «nêu nhất luật không 
xử phạt thi sẽ màt cá kỷ luật, thì sẽ 
mở đường cho bọn cỗ ý phá hoại? 
(tr. 32 — 33). Người yêu cầu: ® Đảng 
phải luôn luôn tầy bỏ những phản tử 
hủ hóa ra ngoài... phải giữ kỷ luật 
rất nghiêm từ trên xuống dưới» 
(tr 23' Người phê phán nghiêm khác 
những hiện tượng buông lỏng ký luật 
của Đảng. Người nói: «Nhiễêu nơi, 
các đồng chí phạm lỗi, nhưng không 
bị trừng phạt xứng đáng. có đồng chỉ 
bị hạ tầng công tác nơi này, đi nơi 
- khác lại ở nguyên cấp cũ hay chỉ bị 


“Z 


hạ tâng công tác theo hình thức, 


nhưng văn ở cấp bộ cũ làm việc. 


Có đồng chí đáng phái trừng phạt, 
nhưng vì cảm tình nề nàng chỉ phê 
bình, cảnh cáo qui loa cho xong 
chuyện. Thậm chí còn có nơi che đây 
cho nhau, tha thứ lần nhau, lửa dối 
cấp trên, giàu giếm Đoàn thẻ. Thị 
hành ký luật như vậy làm cho các 
đồng chí không những không biết sửa 
lỗi mình mà còn khinh thường kỷ 
luật 3 (tr. T8), 


Cùng với việc giữ nghiêm kỶ luật, 
“® phải mở rộng phong trao phè bình 
và tự phê bình ở trong Đẳng, ở các 
cơ quan, các đoàn thể, trên các báo 
chỉ cho đến nhàn đàn. Phẻ bình và tư 
phẻ bình phải thường xuyên, thiệt 
thực, đàn chủ, từ trên xuống và tử 
dưới lên ?® (tr. 39 — 410). 


Hồ Chủ tịch còn nói: €Chúng ta 
khỏng sợ sai lâm, chỉ sợ phạm sai 
lầm nià không quyết tàm sửa chữa. 
Aluốn sửa chữa cho tốt thì phải sản 
sàng nghe quần chúng phê bình và 
thật thà tự phê bình ® (tr 5T — 52). 


Một biện pháp quan trọng nữa mà 
Hồ Chủ tịch chỉ ra là lãng cường công 
tác kiềm tru của Đảng. 


* 


_ Trong tất cả các thời kỳ của cách 
mạng Việt-nam, tuyệt đại đa số dàng 
viên ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của mình, xứng đáng «là người 
lãnh đạo, là người đây tớ thật trung 
thành của nhàn dàng. Song, trong 
quá trình đi lên đó không trảnh 
khỏi có những người vấp ngã, tut 
dại phía sau, thậm chí thoái hóa. biến 
chất. Vi vậy, việc rên luyện đội ngủ 
đảng viên theo những lời đạy của Hồ 
(hủ tịch về tư cách người đẳng viên 
cộng sản luôn luôn cản thiết đối 
với chúng ta. 


ˆh) 


Sử học Trung-quốc 
phủ nhận sao nồi bốn nghỉn năm 


uăn hiến của dân tộc Vitệt-nam ? 


Giáo sư PHAM- IIUY - THÔNG 


ÀN tộc Việt cô, với nghề trông lúa 
phát triển và kỹ thuật luyện 
kim, với thầm mỹ đối xứng hài hòa 
tÈ nhị, với vàn hóa Phùng-nguvên, 
dã sản sàng bước vào cuộc sống văn 
mình từ dự bọn ngÌ]ĩin nắm Trước, 

Có một nền văn mình Việt cô riêng 
biết, độc đảo, trình độ cao, đã nìy IỞ 
rực Tỡ trên đạt nước Việt-nam nữàav 
tờ trước khi những đoàn quản viễn 
chính phương Háúc sung xâm lược, .ấp 
đạt văn hóa liân tộc. Nền văn minh 
đỏ được thể hiện trong văn hóa khảo 
eö Đỏng-sơn, thời các vua lùng dựng 
nước đầu tiên, của động giòn người 
lạc Việt, với trung tầm lai đạt Bạch- 
hạc — Phong-chaâu (Vĩnh-phú) Đó là 
kết luận vững chác rút rà từ những 
công trình nghiên cứu khoa học của 
giới khao cô học, sử học Việt-nam 
những nấm qua. 

Văn mình sông Hồng hẳn đã từng 
lưng danh Thuờ đương thời với trống 
Đang-sơn của Văn-lang — Ẩn-lạc 
được truyền bá nhiều nơi ở Đông 
Nam Á, Đav lạt được biết đến, được 
ngưỡng mộ ở phạm ví thể giới, Những 
luận điềm của chúng t về văn mình 
và lịch sử Việt-nam, về quan hệ giữa 
công đông dàn tộc Việt cö và nhàn 
đản các nước trong vùng, được chấp 
nhận ở mọi nơi nhận thông báo, một 
phản là vị nhàn đàn ta đã đem ca 
«40 thê kỷ cùng ra trận?” đề làm nên 
lịch sưữ nøày nay, phần khác là do 
công tác nghiên cứu cô sử của ta 
được tiến hành nghiêm túc. Tác phầm 


"" 


sử học nồi bât xuất bản ở Mỹ păm 
193, Sự rụ đời của ViệI-ndm, sử dĩ 
được hoạn nghẻnh, nội tiếng, bởi vì 
làn đâu tiên ở Mỹ được trính hảày 
thành sách những luận điềm sử học 
phong phú, mới mề, vững chắc, xây 
đựng trên cơ sở những còng trình 
nghiền cứu khoa học của fa: vị trì 
và tìm vóc của văn hóa Đông-sơn, ý 
nghĩa cuộc khởi nghĩa của Hai lá 
Trưng... 


Những phát hiện mới của khoa học 
càng làm cho nhân đân ta thêm tư 
hào về lịch sử ta, về ngọn nguồn đân 
tộc ta; những trước những thành tưu 
khoa học của chúng ta, trước cầm 
tình mà học giả và nhân dàn c-c 
nước dành cho đàn tộc ta, nhiều báo 
chí và cơ quan khoa học của bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc lại ra 
sức bài bác những hiều biết ngày 
càng hiền nhiên, càng sâu sắc, về 
văn mỉnh đặc sác và về lịch sử lau 
đời của đàn tộc ta. Chẳng hạn Nhân 
đàn nhạt báo và Quang mình nhật báo 
thời gian gần đày ca ngợi sách sử 
Trung-quốc đã nêu ra những nghi 
an vẽ nước Vặăn-lang và các vua 
Hùng, phủ định sự tồn tại của nước 
Au-lac, V.V 


Chúng tà hãy xem họ xuyên tạc 
trắng trợn như thế nào và sr thật 
lịch s%r ra sao' 


ƒ — Họ ra sức phủ nhân sự lồn tại 
của nước Van-lang — Âu-lạc trong 
lịch sử. 


` 


Trước đây có những nhà viết sử 
biền niên Việt-nam nghỉ ngờ những 
sự việc thời quốc sơ là không có thật 
vì thấy kê lại quá hoang đường 
(thạm quái đán), lại cũng có những 
người muốn loại thời đại các vua 
Hùng ra khỏi lịch sử chăn xác vỉ 
không nàm được sử liệu đáng tin 
cậy- Ở Trung-quốc những năm gần 
đày, một số nhà nghiên cứu về lộc 
Việt có lặp lại những luận điềm như 
vậy, nhưng suy điển và ngụy biện 


thêm, với mục đích xuyên lạc sự 
thật lịch sử. 
Theo các sử gia Trung-quốc đó, 


không phải là không có Lộc Việt: Có 
®@Bách Việt», sinh sống từ sông 
Dương-tử về phía Nam; một số cộng 
đồng Việt đã lập nước. nhưng đó là 
nhữnp quốc gia không bền vũng, 
không dài lâu như nước Việt của Câu- 
Tiển, nước Nam Việt của Triệu-Đà ; 
một số cộng đồng Việt khác chưa bao 
giờ lập nước; toàn bộ tộc Việt đã 


Hân hóa bất đìu từ trên 2000 năm 
nav, Các học giả Trung-quốc thừa 


nhàn sự kiện lịch sử quan trọng là 
tòc Hán đã Hán hóa Bách Việt, tức 
là phải thừa nhận tộc lián đã bành 
trướng, xâm lược, đồng hóa các tộc 
Việt, nhưng họ lại khóng muốn bói 
đến một sự thật lịch sử quan trọng 
khúc là có một lóc Việt đã kiên cường 
chống lại sự đồng hóa của lộc Hỏản, đỗ 
là TLac-ViệN tức dạn tộc ViệI-ndain ngàầu 
nan, Công bô tộc Việt là một bộ phản 
tronzø yếu của Trung-quốc, lại đồng 
thời lưu Ý một cách quá giản đơn 
răng Việft-nam là mọt bộ phận của 
tộc Việt, sử bọc Trung-quốc rõ ràng 
hàm những ý đồ bành trướng đen lối 
mà sử học vÀ nhân đàn Việt-nam 
không thê không phê phán mạnh mẽ, 

Sự thật lịch sử chứng tỏ rằng phần 
lớn các tộc Việt cỏ đã bị tóc Hán xâm 
lược, đồng hóa, Sự thật lịch sử cũng 


chứng tô rằng đàn tộc Việt<nam kiên 


quyết chống lại sự đồng hóa của người 
lần, rằng Việt nam và Trung-quốc 
đã từ lâu Nam Bắc phân hai mỗi 


phương tự mình làm chủ. “Trời nào 
S1o nảy », như Nguyễn-Huệ đã công 
bố. Văn hóa ViêtI-nam có thu nhập 
những yếu tố của văn hóa tộc Han, 
cũng như văn hóa tóc Hán đã thu nhập 
các yếu tố văn hóa của các tộc Việt, 
thu nhập các yếu tố của văn hóa Việt- 
nam, Việt-nam không phải đã văn 
mỉnh, trưởng thành nhờ được Trung- 
quốc tác động như các nhà sử học 
Trung-quốc khẳng dịnh. Như mọi nền 
vành ~a phát triển cao, văn hóa Đông- 
sơn, rồi van hóa Đại Việt về sau, còn 
tiếp thu nhiều yếu tố khác, cũng lại 
tóa ánh sáng cúa mình đến những noi 
khác. Điều đặc biệt là người Việt có 
sẵn sảng dung nạp những yếu lõ văn 
mình qua lại từ nhiều phương hướng, 
nhưng trước hết là phát huy sức súng 
lạo văn hóa của bản thân, tạo ra 
truyền thông văn mình dàn tóc độc 
đáo của mnh, 

Rhỏng phải chỉ thời gian gần đây 
những ni:à nghiên cứu Việt-nam mới 
quan tầm soi sáng ngọn nguồn của 
dân tộc. Nhưng chỉ my thập ký gún 
đây, khảo cô học mới clo chúng ta 
những bàng chứng khoa học vững chắc 
về thực tế của một nên văn minh Việt 
cô riêng biệt, một cộng dòng dân Tộc 

"iệt cỗ làu đời, tiền thân từ hàng 
mây nghìn năm truớc của con người 
và xã hội Việt-nam ngày nay. 

Không phải chỉ bày giờ Trung- 
quốc mới phủ nhận trình độ cao và 
quyền phát triển tự do của người đât 
Giao xưa. Nhưng phải nói chỉ đến nay 
Trungø-quốc mới phủ nhận thật là 
trăng (rợn, thật là điện cuöong văn 
hiến bốn nghin năm của chúng ta. Hởi 
vì cái phú nhàn mù quảng ở mày trăm, 
mìày chục năm xưa, n¿uày nay không 
thề chấp nhận được nữa, do ngày này 
chứng cử vẻ các vua liùng, về Văn- 
lang — Âu-lạc không còn chỉ là lời 
truyền, mà là những dị tích khảo cö, 
cụ thẻ, vật chất, khoa học khòng thê 
chỏi cãi, nhữnø đi tích đó đã được 
xác định niên đại bằng những phương 
pháp khoa học hiện đại. 
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2J— Nhỏng phản bác được cơ sử 
khoa học của những mình chững kháng 
định sự lon lai của Thột lhời kÙ các 
mua Hừng Ø ngọn nguồn lịch sử dân 
lộc Việf-ndm, họ voaqu ra phẻ phán 
Vi¿l-nain, qgán cho sử học Việ†-na1m 
nga nai những hiều biết chưa đúng 
của thột số sách sứ Việt†-nam Lhời xưa. 

Ho chê bai Việt-nam ta lẫn lộn Văn- 
lang với Bách Việt. Sự làm lắn hay 
mơ hồ đó thật ra chỉ có ở thời Ngô- 
Sï-Liên, thời Lê sơ, cách đây 500 năm. 


Từ làu những công trình khảo cứu - 


Việt-nam đều đã xác định : nước Văn- 
lang không rai đến tận hồ Động-đình 
và sỏng Dương-tứ, không gồm cả Hoa- 
nan, nhưng cũng không đóng khung 
trong ranh giới Việt-ham ngày nay, 
Khảo cö học đã chỉ rõ: ở Iloa-nanm, 
ca mỘI vùng đất lớn rộng giáp phía 
bắc nước ta ngày này là thuộc địa bàn 
văn hóa Tòng-sơn, tức là của đất nước 
các vua Hùng. Việtsnam không gồm 
ca Hách Việt, mà là một bộ phận của 
Bách Việt o thời Bách Việt chưa bị 
người lần dong hóa. Cho đến nay, 
đại bộ phản Bách Việt đã bị Hán hóa ; 
còn Việt-nam thì thoát ra khối vòng 
Hán hóa đó. 

Bách Việt không phải chỉ bao gồm, 
củng với Văn-lang — Âu-lạc, vài ba 
cộng đồng Việt khác nữa mà thôi, như 
có nhà nghiền cứu sử học Trung- 
quốc chủ trương. Hao nhiêu 9 Dĩ nhiên 
không phải đúng con số «một trăm », 
nhưng hản không phải chỉ vài ba. Dù 
Sao, trước đày, người có ở nam Hoa- 
nam chúng đất nước với người Việt 
cỏ trên lãnh thồ Việt-nam ngày nay; 
và, ngoài cương vực đó của đất nước 
cúc vua lùng, về phía bắc, lại là 
những cộng đồng Việt khác nữa, vẫn 
là Việt, cho đến Trường-giang. Ngày 
nay, không kề Việtnam, nhiều dàn 
tóc Việt khác, nhiều nước Việt khác 
đã mài một, hòa tan vào thế giới 
Hóa Hạ. Chúng ta không phú nhận 
thirc tế lịch sứ đó, và nếu hoài cô, 
tì chỉ là đề nhớ rằng một hộ phản 
nhan dàn Trang-quốc ngày nay, nhất 


L8 


là ở lloa-nam, là bà con thân thuả: 
Xa xửữa Với mình. 

J— Họ còn ghép cho ta đã tự hạn 
ràng người Lạc Việt, những nJười 21:4 
lạo ra 0ăn hóa Đông-sơn, là từ bơ hiền 
Trung-quốc mà tới Việt-nam. 


Đúng là cho đến những năm 5U, còn 
cỏ nhà nghiên cứu Việt-nam giả thiết 
như thế. Tức cho rằng người Lạc Việt 
đã từ Trung-hoa đến hòa lần với 
người Anh-đô-nẻ-diêng bản xứ. đem 
đến đây tện gọi Reo (hay Giao), hoặc 
sư dụng tên gọi đó có sẵn tại chỗ, và 
đem đến đây trí tuệ cao hơn, nêu 
không phải là đem văn minh đến. 


Không có một nền văn minh nào 
đáng kề ở Việt-nam cô xưa trước khi 
Việt-nam cö xưa được người Hán tộc 
«q khai hóa »... — học giả Trung-quốc 
lập luận như vậy, là không biết, hay 
không muốn biết đến văn hóa Đòng- 
sơn. Thái độ đó giống hệt thải độ của 
học giả thực dàn phương Tây, khi tiếp 
xúc với văn hóa Đông-sơn đã cho rằng 
một nên văn hóa cao đẹp như vày, 
người bản địa không thề sáng tạo nồi. 
tắt phải do người giỏng khác đến tạo 
nên. Văn hóa Đỏng-sơn đề lại đi tích 
tràn trễ trên đất nước này, nhưng học 
giả phương Đắc, học giá phương Táy 
đều khước từ nguồn gốc tại chỗ của 
nó. Lập luận bàm hồ, vò lý đó chỉ có 
thể xuất phát từ những đầu óc kỳ thị 
chúng tộc nặng nề. 

Khoa học Việt-nam (khảo cò học, 
cỏ nhân học, sử liệu học, phối hợp 
với dân tộc học, phong tục học, ngôn 
ngữ so sánh v.v.)những năm vừa qua. 
đã bác bỏ hoàn toàn những cái gọi 
là nguồn gốc người Lạc Việt từ đâu 
xa đến, do những trí tưởng tượng 
mông lung bày ra, như cho rằng tử 
Triết-giang, Phúc-kiến, từ vùng sông 
Hoài, vượt biền đến, hoặc cho rằng 
từ Ba-thục hay xa hơn nữa, từ bờ 
biên Den rong ruồi thảo nguyên vạn 
đặm mà đến... 

Sự thật lịch sử là người Việt cô đã 
trải qua hàng chục thế kỷ, tử văn 


hóa Hòa-binh— Bắc-sơn birớc ra, xâv 
dựng nẻn những dạng văn hóa nổi 
tiếp thuộc thời đại đồng và sử! sớm ở 
lưu vực sông Hồng, sóng Mã, sóng 
Ca 7 Văn hóa Đòng-sơn đã từ cuộc 
sóng của dàn tộc Việt cô lân lượt 
biều hiện ở những đi tích nồi tiếng: 
Phủùng-nguyên, Đồng-đậu, Gò-mun, 
Đòng-sơn, “Phiệu-đương, Làng Cả, 
làng Vạc.. Dân tộc Việtcoö là từ 
Vĩnh-phú, Thanh-hóa, XNghệ-tĩnh... 
mà đến, chứ khòñg phải từ đâu xa: 
Nói cách khác, văn mình Đônz-sơn, 
cong động đàn tộc Văn-lang— Âu-lạc, 
quốc gia các vưa Hùng đã này sinh 
tại chỏ, từ đất nước nghìn xưa. 


Lính đặc thù của xã hội, của tàm 
lư, của thầm mỹ, của phong cách 
Việt cỏ là do người Việt eồð đã tự tạo 
nen, Còn sắc thái của văn mỉnh Việt 
cô phong phú, đa dạng, phóng khoáng 
là bởi mảnh đất này vốn là một nơi 
tr ' hội bốn phương, "một nữa từ 
đường, trước sau rộng mở hứng gió 
lòng bốn phương, 


ý — Tiêu biều cho 0ăn tỉnh Việt cồ 
cao đẹp là lcại trống đồng cô mà học 
gia các nước ngài nay đồu nhất trí 
ĐỜI cúng tđ qọi là &lrông Đóng-Sơn 3. 
Học giá Trung-g@tL sc đụng ra SỨC ĐƠ 
ĐÈ phu Trung-qguoc lai bạ của những 
cọn rigfo dã sáng tạo na lrông Đồng: 
Sơï. 


, 

Theo phương thức xếp loại của 
học giả người Áo Hệ-gơ, thì 
trông đồng tang phình, thân thoọn, để 
choš¿it, trang trí thành nhà được gói 
là trẻngữg đóng loại L, Chính trông đó 
được gọi là trông Đòng-sơn, vì tiêu 
hiệu cbo văn hóa Đông-sơn, mà trung 
làm chủ yếu nằm trên đất nước tà 
ndøàv nav. 


loai 


Các học gia Trung-đguọc tỏ ra hàm 
hực và đã có một thời họ ra sức hạ 
v thể của trồng Dông-sơn mà những 
bản điền hình nhất đã được 
phát hiện ở Việt<nam: trông Nơưọc-!ũ, 


tronø Hoàng-hạ, tròng sống Đà, gan 


liêu 


` 


đày trống Cô-loa... Muốn vậy, họ đả9 
cách sắp xếp, đặt trống T (irông 
Mường, những hộ cho là trống Trung- 
quốc) vào vị trí thứ nhất — giúp 
thức ?; còn trông loại I (trồng Đóng- 


“sơn của ta) thì họ đạt vào vị trí thứ 


hai — €ất thức». Song cách làm đó 
không có lÝ lẽ khoa học, hay loạt lý 
lề nào khác thỏa đáng, và sáng 
kiến» đó không được các nhà khoa 
học hưởng ứng. 


ˆ 


Đến nay, họ nghĩ ra cách khác 
nhằm làm lu mờ văn hóa Đêng-sơn 
trên lãnh thỏ Việt-nam, nơi được 


xem là có trống Đỏng-sơn đẹp nhàt, 
nhiều nhất và sớm nhật, Rhông thê 
phú nhận trống Đôöng-sơn ở Việt-nam 
đẹp, nhiều, tiêu biều, họ đang công 
bố rằng trông lòng-sơn vuật hiện 
đầu tiên ở Trung-gquốc. Mới đáy, họ 
tìm thấy ở Vàn-nam loại trông lún 


bè, thô kệch, trang trí vụng. và họ 


lớn tiếng nhận kiểu trống đó — Đại- 
hãi-ba, Van-gia-ba — là xtưra 
nhất biết được, là thủv tô của tất ca 
các trống Đông-sơn, kẻ cá ở Việt-nam. 
Nhưng khỏông may cho họ, củng 
khoang thời gian đó, trông ao-vá, 
Thượng-hông cùng kiều giỗng 
như vậy được phát hiện ở Vinh-phú. 
Hơn nữa, ở Việt-nam chúng ta từ 
những nầm 2U của thể RỶ này đã 
biết trông loại này ở Tùng-làm (tHIa- 
sơn-binh). 


loại 


HỘI 


trống đồng Trung-quốc 
được coi. là sớm thật ra tới náv chưa 
có được những niên đại khoa học 
đảng tín cậy, Không thẻ chỉ dựa vào 
cđìi thÕ, cái vụng, cái xâu, để xúc 
định niên đại sớm. Trổng chưa thành 
nhà có thể vị ra đời ở mọội thời điểm 
mở đầu, nghệ nhàn còn tìm tòi, HIỎ 
tăm, phác thao, nhưng cũng có thê 
vì dược chế tạo ở một lúc, một nơi 
nghệ kém, suy thoái. P 


Những 


Và lại, dù thế nào, xét cho củng 
Trung-quốc muốn giành vẻ mình cái 
d:ình nghĩa là nơi đầu tiên sáng chế 
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ra trống Đông-sơn, thi là làm một việc 
hoàn toàn vỏ nghĩa. bởi vị, dù Việt 
nam xưa háav Vàn-nam xưa là nơi tròng 
đồng ra đời, thì trông Đòng-sơn vàn 
là được chè tạo trước tiền trên địa 


bàn phát triền văn mình song lòng;. 


tròng Đông-sơn văn là do người Việt 
cô làm ra đầu tiên, Nam lloa-nam 
thuộc đất cù của các vua Hùng, naànn 
Hloa-nam (với Hợp-phố) đã củng Hai 
Bà Trưng đứng lên chồng quân liàn, 
Vậy thị trống Dôngm-sơn dù thật có ra 
đới đầu tiên ở nam lĨoa-nam, thì cũng 
vẫn là do tô tiên chúng ta chế tạo, chư 
không phải người lIiân làm ra. Các 
học giả Trung-quốc hiện đại dang 
không làn ơi khác là lại tiếp tục việc 
làm vỏ nghĩa của thư tịch có Trunz- 
quốc: gán cho Mã-Viện, kẻ đã phá 
hoại văn hóa Đông-sơn, phá hoại 
trống Đòng-sơn, hoặc gắn cho Không- 
Minh thời Tam quốc, đánh Bách Việt 
chiếm trống dòng, công lao và vinh 
đự sáng chè ra trông đóng! 


5 — Xutjen tạc có hệ Thống cò sử 
Việf-ndin, các sử gia hiện đại Trung- 
quốc đang tiềp tục truyền Thống bành 
trưởng bạ quyên nước lớn. 


Những nưười Trung-quốc xưa chép 
sứ vẻ đát Nam Giao không phú nhận 
rưộng Lạc, đàn Lạc, với vua lùng củng 
Lạc hàu, Lạc tướng, lai Bà Trưng, 
mà chí biều đường Nhàm-Điện. Tích 
Quandw, Mã-Viện là những «kẻ khai 
hóa »ố Sứ gia Trunờ-quốc các thời 
xưa không thẻ không thừa nhận HHui 
bà Trưng là hùng đng, nhưng đánh 
giá Hài Bà Trưng là những người 
phản loạn. Sử gia Trung-qQuốc ngày 
nay phủ nhận ca thời sơ sử của ta, phủ 
nhận thời các vua lùng dựng nước 
đau tiên, phú nhận đàn tộc và văn 
mình Việt cô, và nhàn danh chủ nghĩa 
Áfác, đănh đia Hài Bà Trưng Vêu nước, 
bảo vệ những giá trị đân tóc trước 
cuộc xâm lạng của lián tộc, là đi 
nưược chiều lịch sứ, là “ phản động 9Ð, 


Trái lại, dựa tren những căn cứ 
khoa học vững chắc, khao có học và 


rŨ 


sử học Viêt-nam, chứng mỉnh rằng thời 
kỳ về vang các vua Hùng dựng nước 
và giữ nước là có thật ; rắng nu 
khóng có nên văn hóa Đông-sơn rực 
rỡ thì không có dân tộc Việt-narn 
nựày Hay, | 


Xét nghin năm Bắc thuộc, một nhạn 
thức đáng chú ý là, suốt thời gián 
đài đẳng đặc đó, biều sở của bọn 
thứ sử, đô hộ, đàng thiên triều, khêng 
ngớt buông lời căm ghét và phi nhe 
đản ngu phương Nam gàn bướng, nạo 
nghịch, vẻn vui chẳng muốn, luön 
luôn khởi loạn đề chuốc vạ vào thân. 
Nhà chép sử Trung-quốc theo chủ 
nghĩa bành trướng đại dân Lộc và Là 
quyền nước lớn xưa đã thẻ, này cùng 
thẻ, đồng tính với bọn quan lại phóng 
kiến đó, Nhưng nhàn dàn Việt-nam 
các lớp về saus các nhà nghiền cưu 
lịch sư Việtsnam ngày nuyv, lại vỏ 
củng biết ơn những con người gọi lá 
gìn bướng, ngỏ nghịch đó, những thê 
hệ vêu nước nổi tiếp đó, đã bằng kỉ 
phách và bằng xương máu của mìinÌh, 


.vun trồng đời này qua đời Khác tính 


thân đân tộc, ý chí chiến đâu điữ 
gin làng nước của những anh hung 
dũng sĩ Việt-nam đoạt giáo giặc trên 
ben Chương-dương, cưỡi đầu thủ ở 
núi rừng Cao-lạng... 


Đănh giá thế nào đày về nghỉn năầm 
Dãce thuộc quyết liệt — áp bức tàn bào 
và đầu tranh anh dũng — mà kết qua 
là đưa đến sự nghiệp dựng lại nước ở 
thế kỷ X? Sử học Trunøg-quốc cho 
trắng chính nhờ được llàn, Đường 
“giáo hóa ® mà nhàn dàn Giao-chi 
An-nam đã làm chủ được văn mình 
của mình. Các nhà sử học V:iệt-nam 
thì ngược lại đã nhiều lân phan bác 
luận điềm sai trái đó trên diễn đàn 
trong nước và thế giới. Đến nAY, 
trước những luận điềm xuyên tịịc niời 
cửa bọn bành trướng bá quyền nước 
lớn, xin nhắc lại: không phát là nhớ 
Hún, Đường, mà chính là nhờ chống 
lại Hán, Đường, cho nên cuối củng 
Việt- nam mới oán lì Việ†-nam, 


œqTAINH KOHIHIAH » Ne 5— 1984 


IEPEHOBARØ — WŸMHOXKATb C.IABHBI€ ỐO©BBI© TDA/NIHHHH Jb©eHOỐbeHdQv. 
HFVEH HAM KXAHb — HecTb H OỐ33aHHOCTH ỐOÏA - 3AI1HTHHKA 
C€OIiHA.1H€Tn1eckoro OTreueerøa, XOAHTI` MHHb TXÃAO—O TakKTI1©eCKHX 
IDHCMAX H ỐOCBbIX IO3HIHJX HDH CTDATCTHHGCKOM HäCTYHJHHH B 
neceHnne-3HMHHH nepnor 1953 — [954 rr. H onepaItHH no j/[benốben\y. 
IIFWVEH XI TẠO xyÏIIIFYEH XblWƒ XOIT — [loốema non /HbeHốbeHtby — 
HTOT OỐb€- JHH€HHOÏ MOIIH Beeïi cTpanbi. XOHIT lKW ATII'— Hbenốbpendy : 
vpog nọốØe1pI. HOAH BW — /[beHØbeH(ÐvV * Hada:10 BOGHHO-CTDATeTHHeC- 
Koro Kpäanea CLIL:\. AAI( XIOH]T TXOHII`—He onpopeprHyTb KHTaÏiCKHM 
HCTODHIAM CYHL(CCTBOBAHI€ THICWII1G.ICTHGñH KYIbTVDBL PbeTiaMa ? 


REVIEW OF COMMUNISM N° 5-1964 


Editorial — Bringing into Full Play the Dien Bien Phu Tradition. NGUYÊN: 
X13ƒ/-NHI{NH — Ilonour and Duty of the DefFen :er of the Soeialist Homeland. 
112.ÌNG-AM'NI-THU.ÁO — Stratagems and battle array in the 1953 — 1951 Winter- 
Spring Strategie Oifensirve and the Dien Bien Phu Camp:uign. NGUYÉN-HỮU- 
ĐẠO, VG73EN-HỮU-HỢP — The Dien Bien Phu Vietory —llesult of the Whole 
Country's Aœgregate Strength. HIQNG-QU.NG — Dien Bien-Phu — A Lesson of 
Vietorv, J7 4ÁY-VỮ — Dien Bien Phu — The Eirst BIow Heralding the Begin- 
ning of the Crisis of U. S Military Strategy, PHL\M-HLUY-THÔNG — How Can 
Chinese Books on Ilistory Deny the Existence of the Vietnamese People*s four- 
thousand-year Civilization 2 


REVUE DU COMMUNISME N° 5-1984 


Editorial — Promouvoir les traditions de Dien Bien Phu. NGUYÉN-NAẶ- 
KHÁNH — Gloire eL responsabilité du combattant, đéfenseur de la parrie 
socialiste. OAXYG-MIXNII-THÁO — Sfratadèmes et sifuation du front đang Pof- 
Ícnsive sIratégiqgue đ 'hiver-primtenps 1953 — Tôi et là campaøne de Điện 
Mien Phu, NGUYÉN-HÈUL-DAO, NGUYÊY-HỮU-HỢP — La vicloire de ĐDien 
Hien Phù, résultante đe la foree globale du peuple tout entier. H2 XŒ-Q1.1LVYG— 
Điện Ben Phụ — Une lecon dlexpérienee tirếc de la victoire,. VHJUAẢN-VỀ — 
lien Điền Phú: Prélude à là crise dc là stiratéøie militair€ américaine, Ð/11- 
HC Y<THÓNG — Vaïne tentative đes historiens chinois en vue de refuter la 
CIvilisation quatre fois mi Hénaire dự peuple vietnamien 2 


RI2SVISEFA DEL COMDNISMO ÑN!+ 5-1961 


Editorial — Poner en alto la tradieión de Dien Điển Phú, VNGLUYPX-V.LM- 
NHANH — EL honor ý responsabilidad del eombatiente đefensor đe là Patria 
Soeialista, HOAVG-AMINH-TH.O—Sobre nuestra estralagema ÿ nueSlrt pOsieiỏn 
en el atlaque estratégieo Invierno-Primavera T953 — T9ãt ven là campafa đe 
Đien Bien Phu. XGUYEN-HỮU-ĐẠO, XGUYEN-HU-HŒ@P—la victoria de Điền 
Hisn Phụ, resultado đe la fuerza đlobal de todo el pais. ON@G-Q'.0YG — Đien- 
Hien-Phu — Leeeión đe vietoria. VU .[N-VỮ — Iien-Hien-PPhu — Golpe inieidl 
de la crisis de la cstrateøía milltar norleamericanna. /U//7LM-/1Y-THOVG — 
f Cómo puede la historiografia chína negạt là histloria de Í míi anos de la 
nación vietnanmita. 


TẠC tiáa CỤ,vÀ; 2.1. 


Số 5 1, Nguyễn-Thượng-Hiền, Hà-nội 
1984 | Dây nói : 52061, 52062 
NĂM THỬ XXX G41) TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ 


TẠI MIỀN NAM: 


19, Duy-Tân, T.P. Hồ-Chí-Minh 


Dây nói : 25768, 22040 


MỤC LỤC 


Xã luận — Phát huy truyền thống Điện-biên-phủ 

NGUYÊN-NAM-RHILAH — Vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ 

| bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 

HO.ÌNG-MINH-TIT.ÍO — Về mưu kế và thể trận trong cuộc tiến công 
chiến lược Đông — Xuân 1953—1951 và chiến địch Diện-biên-phủ 

NGUYÊN-HỆỮU-D.AO w YGPYN-HU-HỢP — Chiến thắng Điện-biên- 
phủ, thành quả sức mạnh tỏng hợp của cũ nước 


IOYG-QL.ÌNG — Điện-biên-phủ — bài học thăng lời 


NHƯ AV-VỮŨ — Điện-biện-phủ: đón mở đâu cuôc khủng hoàng chiến 
lược quàn sự ÀFlÿ 


Lê-nin nói về Việt-nam và Dông-đdđương 


Trao đổi ý kiến øề rải dựng huyện cà tạng cường cắp huyện 
PIUAM-ĐÊCTNÝ21Ä — Nây dựng huyện và tạng cường cấp huyện 
ở tính Quảng-ram — Đà-năng x LÍ ŒONYG-DELY-4VXH — Này dựng 
huyện nòng — lâm — còng nghiệp HONG-ƑTOXNG — Về liên kết 
kinh tế trên địa bàn huyện 

Nghiên cứu w @LYZ7-TIẾN ~ Thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ 
nghĩa và kiên lắp chế độ sở hữu công cộng vẻ những từ liệu 
sản xuất eơ bạn 


Đọc ¬ách + 7/7/V-/HLAT? — Từ cách người đăng viên cộng sản 


ĐÍI 19J 1111-7112 VG — Sử học Trung-quốc phủ nhận sao nỏi bốn nghĩn 
Hẽưmó van hiện của đản tộc Viet<nam2 


61 


66 


KỶ NIỆM LẦN THỨ ^- ¬ Ý,_ 
ĐIỆN - BIÊN -PHỦ (` 


B _—_~-..mœP--.-.a=ễ.~--ễ- am". -rz-sn.^^.4 1N v.v. 8n", ^ ^¬2EE^~>œaa—.^ xa 


HN « 


cơ bản của Đảng về chiến cuộc Đông — Xuân 1953 — 
1954 và chiến dịch Điện-biên-phủ) 


— Sức mạnh chiến thắng Điện-biên-phủ (các bảo cáo 
khoa học của nhiều nhà nghiên cứu về chiến thẳng 
Điện-biên-phủ) 


— Việt-nam — Điên-biên-phủ, bản anh hùng ca của 
thời đại (Dư luận thế giới đối với chiến thắng Điện- 
biên-phủúủ 1954) 


NHÀ NUẤT BẢN SỰ THẬT 


` 

Cúc bạn tìm đọc: 

— Chiến thắng lịch sử Điện-biên-phủ (những văn kiện 
: 


In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẢN Chỉ số: 12651 


| 


ˆ¬ -—-ọ sa ¬>_ -A'———>-ã Ma 


Giá :?: 


MAIN/U(-B 


LIBRARY 


00T0515° 


UJRHIVERSITY GœF CALIFOCORAhIA 
EER-xFLE 


ö.I9Q8» 


vả 


. 


-.--. 


Ta... 


&- c2 
“® c.« 
= xé 
Ẫ .. 
° 
. 


« 


sã 
_.. 
*“. 
`. .e« 
` 


*^ 


.. 
5 á 
sâ 
.ẻ 
cư. 
H 
đói 
vn E- 
ch ¬————_ 
. -~ ` 
..%> LGG II 
` 
nộ ca. 
*+e #2 s~ 
đi sa _^H« - 
s - « ..—. 
s $ 
+ t_ 
*ãa 
` 
‡ 
+ 
. * 
` ‹ 
` 
+, * 


` 
tố s9 
+ 
` 
- . 
Km 
Ề 
'.. 
" . 
k 
= 


tha ? 
` È - ` 
' 
# f# 
: Ề 
+ 
: “ 
Ặ * `. 
.. -. . - 
+ Ks 
- ® 
Em - 
k - 
.— 
: - z 
: _ : 
« 
3 # 
: 
„se »s ^^ day 
.. 
` 
* ` 
' can 


Xã luận. 


ạ 


TĂNG (ƯỜN KIỀM TRA VIỆt THỰC HIỆN 
CÁC NöHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA BẢNG 


IỀM tra là trột chức nẵng chủ uếu của tò chức Đảng. Kinh nghiệm 
của Đảng ta cũng như của các đảng anh em đã chỉ rõ : đường löt, 
chính sách đúng đản của Đảng là nhân lõ đầu tiên có ý nghĩa quyết 
| định thẳng lợi của cách mạng, nhưng muốn biến đường lỗi, chính 
sách thành hiện thực, bảo đảm cho cách mạng giảnh được (thắng lợi thì ấn đề 
quuết dịnh tiếp theo là Đảng phải rất coi trọng việc tồ chức thực hiện 
và kiềm tra việc thực hiện đường lối, chính sách ấy một cách 
thưởng xuyên, chặt chẽ. 


L¿-nin đã dạu, khi đường lối, chính sách đã được xác định, mục tiêu, 
phương hưởng đã được thông qua thì nhiệm 0ụ tồ chức thực hiện phải đặt lên 
hàng đầu, 0à trọng tâm của lãnh đạo phải chuujền &lừ piệc soạn thảo các sắc 
lệnh 0à mệnh Yệnh sang uiệc lựa chọn người và kiềm tra việc thực 
hiện?(1). Lê-nin còn khẳng định : «© Kiêm tra nhân viên công tác và kiềm 
tra việc chấp hành thực tế công tác — mãu chốt của toàn bộ công lác, 
của toàn bộ chính sách hiện nay là ở đầu, sẵn ở đấu 0à chỉ có ở dẫu » ©). 


Có kiềm tra, người lãnh đạo mới nắm được tình hình thực hiện cúc ng!J 
qutjễt, chỉ thị của Đảng đang diễn ra nhự Thế nào trong thực tế, có những 
nhân tố, những &tinh nguiệm gì lốt cản phát huu ; những khuuet điềm, nhược 
điềm bả khuụnh hướng gì sai trái cần uốn nắn, những 0ĩn đề gì cần giải 
quuết, bảo đảrn cho các nghị quuết, chỉ thị của Đăng được chấp hành một cách 
đúng đán. Có kiềm tra, các cấp ủu Đảng mới dính giá đúng mặt mạnh, mặt 
ušu của phong trào, mới thầu rõ những ưu điềm, khuušt điềm của đác cơ quan 
lãnh đạo 0à quữn lÚ, mới đánh giá đúng phầm chút, năng lực của cán Độ, đản? 
biên, qua đó mà có Kế hoạch, biện pháp tích cực nàng cdo năng lực tĩnh đạo Đà 
sức chiến đầu của cúc tồ chức Đảng, nâng cao chất tượng đảng 0iên, xâu dựnƒ 
các đăng bộ oững nuinh. Củng? 0ới Điệc nàng cao hiệu lực lĩnh dạo của Đẳn%, 
trong hoàn cảnh Đảng lãnh đạo chính quuền, công tác Riềm tra còn góp phần 


(1) Y.L. Lâ-nin : Toản tập, tiếng Việt, Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va. 1278. tập 44. tr. 450. 
(2)› Sách đá dấn, 1976. tập 45. tr. 19. 


quan trọng Đảo 0iệc thực hiện cơ chế Dăng lãnh đạo, nhân dân lao động làm chủ. 
Nhà nước quản TJ. „ 
Công tác kim tra của Ddinag có j nghĩa quản lrọng như Đậu, cho nén từ 


Irước tới na, suối trong quá trình lạnh dạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn coi - 


trọng bã tăng cường công tác kiềm tra của Đăng. Đảo cáo 0ề xâu dựng Đảng 
lại Đại hội toàn quốc thứ V đã chỉ rõ : “Công tác kiềm tra là một trong những 
chức năng lãnh đạo chủ yêu của Đảng, trội bộ phản quan trọng trondg toàn bộ 
công tác AdU dự ng Đăng. nhất là trong hoàn cũnh Đẳng lãnh đạo chính quyền... 

Lãnh đạo mà không kiềm tra thì coi như không có lãnh đạo» (). 


Thời gian qua, công tác kiêm tra của các cấp tụ Đảng đã được tăng cường 
một bước, góp phần [húc đầu 0iệc thực hiện các nhiệm Dụ chính trị bà giữ qìn kụ 
luật của Đăng. Cóng tác kiêm tra đã góp phản lạo ra chuuền biến mới lrong 
phong cách lĩnh đạo của cặp 0u Dàng. Nhiên cặp ủU Dáng đã coi lrọng kiềm 
tra 0iệc thực hiện cúc quyẻi định. dị sâu 0ào những nhiệm 0ụ trọng tlảm, 0ảo 
công tác quản Hỷ hình tế, sĩ dụng Đa phát huy Tối hơn lực lượng của các bạn, 
ngành ảo công tác kiềm Ira 0à theo dõi quả Irình thực hiện, làm cho sự lãnh 
đạo, chỉ đạo dược sức Đén, đem lại hiện qua cao hơn 


_ Công tác kiềm tra cũng đã góp phần lích cực 0pào 0iệc nâng cao 0aí Ìro 
tiên phong gương miảu của đang piên trong oiệc thực hiện các nghị quuếi. chỉ 
thị của Đảng, tăng cường đoàn Rñết nội Độ, Rịp thời ngăn ngừa, xử LỤ những ủi 
phạm của cán bộ. dạng piền, thúc dày piệc phần đầu xâu dựng các dáng bộ 
Dững mạch. góp phản dd trạnh công lác pận động quần chúng, tăng cường 
mốt liên hệ giữa Dáng 0ƠI quận chúng, bước đầu góp phần thực hiện cơ chế 
Đảng lãnh dạo. nhân dân lao động làm chủ tạp thê, Nhà nước quản lÚ. 


Song, bền cạnh những chuyên biến lích cực âu, nhìn chưng, công tác kiềm 
Ira của Đăng chưa được đâu mạnh, nhất là công tác hiềm fra 0iệc thực hiện 
các nghị quuết, chỉ thị của Dàng chữa cược fồ chức lỗi, chưa thành chế độ, 
nền nép. Rhôn íI căp ủự Đảng nưới dừng lại Ở 0Lệc ra quuết định, đL ào em 
xét, tứ TÚ những bụ, piệc đã vải ra hoặc những nơi * có 0ấn đề®, chưu đi sòu 
Đào công tác lò chức thực hiện, kiềm IPa Điệc thực hiện. Vai trò lãnh đạo, kiềm 
tra của tô chức Đúng chữa được đê cao đúng Tức. Các ban của cắp  Dd cúc 
cơ quan thanh ra của Vhả mước chữa phối hợp tốt đề giúp cấp Ủ)J chỉ đạo có 
hiệu it công tác Riêm tra. ŒỢ mội sö địa phương 0à đơn DỊ cơ sở, có những 
chủ trương. chính sách của Đảng bà Vhả nước không dược chấp hành nghiêm 
chỉnh. Nhiều piệc làm sai trái của cán bộ, đảng uiên, của lồ chức Ddng cấp 
đrời Không được nỗn nắn, phê phán. Tình trạng báo cdo thiếu trung thực, thôi 
phòng thanh tích, tru điềm, che giấu sai lầm, khuuết điềm còn diễn ra không 
íf Vai lrỏ lam chủ tập thê của quản chủng không được tồn trọng. Do thiếu 
kiềm lra., không di sát cơ sở, sát thực tế, một số người lãnh dạo không nắm 
được tình hình, không có dược những quuết định sắc sảo, kịp thời trong công 
tác chỉ (to thực hiện. 


* 


Đề tăng cường công đác kiềm ra. nâng cao hiệu quả của công tác kiềm Ird, 
Đãn đẻ quan rong đầu tiên là các cặp ủỤ Đảng cần c0 nhận thức đầu đủ, sâu 


(3) Văn kiện Đại hội VY, Nab sự thật, Hà-nội, 1962, tập ÌÏ], tr. 122 — 122. 


^ˆ 


sắc oề công lác kiem tra của Đảng. Báo cáo chỉnh trị tại Đạt hội toàn quốc 
thứ V dã chỉ rõ hai nội dụng chủ yếu của công tác Riềm Tra của Đảng là: 
akiềm tra piệc thực hiện dường lỗi, chính sách của Đảng ở các cấp, các 
ngành ? ; nà ( kiềm tra 0piệc giữ gìn phầm chất cách tạng Đ¿ sự hoại dộng của 
cán bộ, đăng Điền, nhận piên trong bộ máu Nhà nước Ð (4). 

Kiềm tra việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng là công 


- 


việc trọng yếu của lãnh đạo, là một khâu then chốt trong việc tô 
chức thực hiện. 


-° ° 


Kiềm tra việc giữ gìn phầm chất cách mạng oà sự hoại động của 
cán bộ, đảng Uiêng Riêm [ra đảng 0iên oi phạm Điều lệ Dang, kỤ luật của Đảng, 


pháp luật của Nhà nước, 0¡ phạm tư cách đảng iên là việc rất trọng yếu 
nhằm giữ gìn kỷ luật của Đăng. 


Hai nội dung nói trên có quan hệ chặt chế 0ới nhau, hỗ trợ, thúc đàu 
nhau, tăng cường hiệu quả của công tác kiềm tra. Ý nghĩa chủ gấu của công 
lúc kiềm tra theo hai nội dụng trên đâu là bảo đảm sự thống nhất giữa 0iệc 
ra quijếi định 0à piệc thực hiện quuềt dịnh, bảo đản hiệu lực của công tác lò 
chức thực hiện, bảo đảm cho dường lồi, chỉnh sách của Đảng trợ thành hiện 
thực 0à giữ gìn RỤ luật nghiệm mình của Đăng. Sir thống nhất giữa hai nộc dụng 
trên dâu làm cho cóng túc Kiềm tra nừa là €imộói long những chức nàng lãnh 
đựo chủ g?u của Đảng », pừa là «một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công 
lúc xâu dựng Đăng » như đã nói ở trén. Cân nhận Lhức dày đả quan điềm đó của 
Đăng, không được coi nhẹ, buông lông nội dụng nào. 


Củ UỚI ĐIỆC nàng cao nhận thức 0à tĩnh thần trách nhiệm, gi phải biết 
tiến hành công tác kiem tra theo chức trách bà chẽ độ công túc. Dáo cáo Đề vútJ 
dựng Dang tại Đại hội loạn quốc thứ V đã chỉ rõ: €Việc Kiềm tra các oàn đề 
cining Đề chúp hành dường lối, chính sách 0à các nghị quuết của Đăng đề dón 
đốc, uốn nắn piệc chấp hành phải do cặp u oà các bạn theo chức trách 0à 
phạm 0L công tác của mình báo đàm. 


Công tác kiềm tra các ð đang Điền DĐ phạm Điều lệ Đăng nhằm Đào các 
Đụ Để phạm nguyên tức tà chức Ðì sinh: hoạt,Đđng, DL phạm FỤ luật của Đăng, 
pháp luật Nhà nước, tư cách đăng Diễn; im tra Điệc Phí hành ÂÙ luạật trong 
Đăng, kiồm tra lài chính của Đăng, D.0. theo quu định của Điều lệ Đăng, phải do 
Ủ¡ ý bạn kiềm ra Erun tơng Đà các cặp thực hiện » (2}, 


Chỉ thị của Ban bí th Trung đương Đăng Đề tăng cường kiềm ra Điệc thực 
hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, còn chỉ rõ: «€ Niềm tra tò chức thực hiện 
nghị quyết. chỉ Lhị của Đăng là trách nhiệm và thầm quyên của cấp ủy 
Đăng, là nhiệm vụ của mỗi HỀNG viên », 

k 

Đề thực hiện nhiệm 0ụ ẵ, một mặt các cấp ủy Đăng phải đích thân 
tiến hành; mại khác phải sử dụng và chỉ đạo phối hợp chặt chế giữa 
các ban của cấp ủy và các ngành có liên quan cùng tham gia kiêm 
tra dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của củp ủU. 


Công tác kiềm trú Điệc Thực hiện các nghị quuếi, chÈ thị của Đảng cần 
được xây dựng thành chế độ cụ thể ở từng cấp ủy Đăng, từng đảng 


(4) Sách đã dẫn, tập Ï. tr. 169. 
(5) Sách đã dẫn. tập ÏII, tr. 122. 


bộ cơ sở øà của được nâng lên trình độ khoa học: /ãnh đạo có kiềm 
Ira, kiềm tra có chương trình, có kế hoạch, có hiệu quả. › 


ˆ 


Mỗi khL có nghị quuết, chỉ †hị của Đảng, cãp ủỤ cần nghiên cứu kỹ, đề ra 
kế hoạch thị hành, giao nhiệm dụ 0à hướng dẫn các tồ chức Đảng 0à cán bộ, 
đẳng 0iên nghiêm chỉnh chấp hành, phân công đảng niên bận động, lãnh đạo quần 
chúng thực hiện đạt cho được các yêu cầu, mục tiêu đã đề ra, lrên cơ sở đó 
mà kiỀm [ra uiệc thực hiện. 


Mặt khác, cấp k/ căn cứ 0uào nghị quuết của cũp trên, nghị quuết của đại 
hội đỉng bộ oà cấp ủy mình mà lập chương trình kiềm tra; lựa chọn những 
Đàn đề chính yếu nhất của địa phương làm trọng lâm của chương trình, quuết 
định cần tập trung Riềm tra những Đ0ũữn đề gì, những đơn U‡ nủo, phân công rõ 
từng ban, ngành, đoàn thề thường xulÙên đôn đốc 0à kiềm tra oiệc thực hiện ở 
các cấp, nhất làở cơ sở. Chương trình kiêm tra phải được' coi là một 
nội dung quan trọn?, thường xuyên tronz chương trình công tac 
của các ban thường vụ cấp ủy. Dòng ch[ bí thư 0à dồng chỉ thường trực 
cấp ủu có trách nhiệm chính trong iệc chỉ đẹo kiềm ra Lhực hiện. Cúc hạn 
..eñq Đảng giúp cấp 0U chỉ đạo các ngành trà cấp dưới theo chức năng của Tình. 
Ủu bạn kiềm tra các cặp có 0ai trò rãi quan trọng trong 0ãn đề giúp cấp ủj 
kiềm trd 0iệc thực hiện. 

Ngau khi đã có chương trình, kẻ hoạch kiềm tra rồi, Điệc lồ chức, điều 
hành chương trình, kẽ hoạch kiềm tra 0uẫn phái do cap ủU Trực lip tiến hành, 
bởi Đì chỉ cấp ủu 1mới có đủ năng lực pà thầm quuền chỉ đạo sự phối hợp giữa 
các ban, ngành, phát hiện các oắn đề 0à giải quyết các tân đề một cúch đúng 
đẳn, kịp thời. 


Cần phê phán» khác phục những biều hiện sai trải như cho răng S kiềm 
tra 0iệc thực hiện chỉ làm cho tình hình thêm rỗi, thêm nhiều uiệc ®, « không 
kiềm tra, mọi piệc Đnẫn trôi chảu ”, quấn xả dựng được đảng bộ 0uững mạnh ». 
Chính do nhận thức sai trái ấu, có những cấp ủu đã coi nhẹ 0uiệc kiềm tra, dẫn 
tới buông trôi lãnh đạo, thực chất là không lãnh đạo ; uà đó là nguyên nhânS 
chủ yếu làm cho nhiều chủ trương đúng đản của Đảng ðà Nhà nước không 
được thực hiện đầu đủ, nhiều lệch vết chậm được sa chữa, nhiều cÔng niệc 
tiến hàinth chậm lrẻ. 


Đảng bộ cơ sơ là nơi trực tiếp tồ chức thực hiện các nghị quụết, chỉ thị 
của Đảng, cho nên cần hết sức coi trọng kiềm fra oiệc thực hiện ở cơ sở. Tiền 
hành tốt 0iệc kiem tra thực hiện ở cơ sở chính là giúp cho đẳng bộ cơ sở thực 
hiện có hiệu quả cao các nghị quuết, chỉ thị. Mọi đăng oiên 0à đẳng bộ cơ sở 
phải thái sự nêu cao pai Irò liên phong gương mẫu, tự giác thực hiện nghiêm 
chỉnh các nghị quết, chỉ thị của Đảng. Đó là nguuên tắc lính Đảng đối uới 


mọi đờng Điện dà mọi lồ chức Đảng. ` : 


Cấp ủụ Đang 0à cơ quan quản Íj Xha nước Ở huyện, quận, liên hiệp xí 
nghiệp; công tụ phải chỉ: đạo chặt chẽ công lác kiềm tra các đơn Đị cơ sở, lồ 
chức công tác kiềm tra oiệc thực hiện Ở tãi cả các đảng bộ cơ sở thuộc các 
ngành nóng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, phản phối lưu 
thông, dịch 0ụ, hành chỉnh sự nghiệp, các đơi DỊ lực lượng uũ trang... Cấp 
ứg cấp trẻn còn phải hướng dịỉn các chỉ ỦU, dẳng ủu cơ sở biết cách lập 
chương trình. RÑẽ hoạch kiềm tra. 


Các cấp tự Đảng ở cơ sở phải tồ chức cho cán bộ, đảng 0iên quán triệt 
tình thản nghị quuẽt, chỉ Lhị của Đăng 0à chủ trương công tác của đẳng bộ, 


xủy dưng thành chương trình hành động cụ thề của mối người; đồng lời có 
ké hoạch kiềm lra. đôn đốc sự Foạl động của từng chỉ bọ, từng tồỒ Dáng 0à 
từn/ ddng oiên trong 0iệc thực hiện. Có làm lôi Điệc đó THỚI cÓ-cơ sở giúp cho 
cán bộ, dang niên hàn đứu, rèn luyện, lự kim tra mình, tham gia Đảo piệc 
kiềm tra chủng. oà đó cũng là cơ sở đề tô chức Đẳng klềrmm Tra công lác, phầm 
chút của củn bộ, đảng 0iên. Alặt khúc, tô chức Đảng còn phải biết giáo dục, tô 
chức đông đảúo quìn chúng lích cực tham gia ÊI1ÊEm ra piệc thực hiện các chủ 
Irương, chính sách của Đang öuà Nhà nước, 


Dề nâng cao hiệu quả của công tác kiềm tra, ngoài những ân đề nói 
trên, còn phúi biết oận dụng lối các hình thức kiềm tra: kiềm tra thưởng. 
Tuyên. kiềm tra định kÙ, kiềm tra Lheo chuuên đề oà kiềm tra đội xuất Kiềm 
tra, đôn đốc thường xuyên là hình thức kiềm tra chủ yếu, Ở các 
đảng bộ cơ sở, cần đặc biệt coi trong bà làm tốt 0iệc kiềm tra. dòn đốc thường 
xuyên. Ở cấp huuện, quận, chủ yêu là liềm tra định “kù ða kiềm tra theo 
chuuen đồ ; khi có ấn đề không bình thường xTủy ra thì tiền hành kiềm tra đội 
xuất. Tùu nội dựng kiềm tra, đôi lượng kiem tra pà hình thức kiềm lra mà 
bố trí, sử dụng lực lượng kiềm Ira một cách thích hợp. Dù bảng hình thức nào, 
công tác kiềm Irda cũng phải được tiền hành nghiêm túc, thận trọng, chu 
đảo. có kết luận rõ ràng, chính xác và đề ra được biện pháp giải 
quyết đến nơi đến chến. `. 


Hiện naự, bên cạnh hệ thống tò chức của Dáng, còn có hệ thống tồ chức của 
Nhà nước, của các đoàn thề quản chúng, của lực lượng öoũ trang nhân dân... 
Các cấp ủự Đăng cần coi trọng kiềnt tra 0iệc Thực hiện đường lõi, chính sách 
của Đảng 0à Nhà nước không những trong hệ thống lồ chức Đăng mà cd [rong 
các hệ thống tồ chức nói trên theo uêu cầu ® mọi 0iệc đều phải được kiềm tra 
chặt chế, mọi ngành đền phải lăng cường công lác kiềm tra của mình » (6). 
Đồng lhời kết hợp chặt chẽ công tác kiềm tra của Đảng bởi công tác thanh 
Ira của Nhà nước ð& công tác kiềm tra có linh quần chúng của lực lượng 
Lthanh lra nhân dân. 


Niềm Tra 0iệc lhực hiện các nghị quuết, chỉ thị của Đăng là một công Diệc 
khó khăn. phức tạp. Đối uới mọi số cấp ủụ, nhất là ở cơ sơ, đâu còn là công 
Điệc mới rẻ chưa có nhiều hinh nghiệm. Hơi 0áu, mội mặt các cặp tủ Đảng 
càn có sự chỉ đạo chặt chế ; mặt khác, coi trọng Olệc sơ kết, lòng kết, rủi 
kinh nghiệm, phô biến kinh nghiệm. Chủ trọng đô phòng tình trạng làm Uột - 
- làm lướt, kiềm tra mội cách hình thức, không đi đến kết luận rõ ràng, không 
giới quyŠt. được ĐUăn đề gì, ảnh hưởng hhông tốt đến phong trào KủP SP đến 
lòng tỉn của cán bộ, đừng 0iên 0à quản chúng. 


Trong tình hình hiện ngụ, kiềm tra niệc thực hiện các nghị quuễk chỉ thị 
của Đảng đang là một yêu cìu bức khiết. Tiền hành lối công tác hày, các cấp 
ủy JĐđdng. các cán bộ, đẳng 0iên chúng ta sẽ thiết thực góp phản tạo ra chuyèn 
biến cách mạng Thới, bảo đảm cho các chủ trương, chính sích của Đăng bà 
Nhà nước dược thực hiện nghiêm chỉnh, đem lại những thăng lợi mới cho sự 
nghiệp đu dựng chủ nghĩa 4ä hội bà báo 0ệ Tò quốc. 


(6) Sách đã dán, tập ÏÌÏÏ. tr. 123. 
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ĐIỄN VĂN (ỦA ĐỒNG tHÍ TRƯỜNG-(HINH 
ọc tại lễ ký niệm lần thứ 30 
Chiến thắng Điện biên phủ 


Thưa đồng ch Tông bí thư Lẻ Duän 
kính mến, : 

Thưa Đoàn chủ tịch. 

Thưa cúc Dị khách quử, 

Thưa các đồng chỉ 0à các bạn, 


Hòm này, mông 7 tháng ð năm T981, 
củng với loài người tiên bộ, nhàn 
đản Việt nam KỶ niệm trọng thể lần thứ 
30 Chiến tháng lịch sử Điện biên phủ, 

Trong khô9g Khí hào hùng của 
ngày hội lớn của nhàn đìn là và 
cũng là ngày hội lớn của các dàn lộc 
yêu chuộng độc lặp, tự do, tôi thàn 
di gứi đến đóng bào và chiếm sĩ cả 
nước, kiêu bào ở nước ngoài, đến 
anh em, bầu bạn trên thế piới lời 
chào mừng nhiệt Hiệt nhất: ; 

RỶ niềm lần thử 59 Chiến thắng 
Điện biên phú đến giữa lúc nhàn đàn 
(ta dang đoàn Kết một lòng, 
tìm phần dau, ra sức thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược: xảy dựng chú 
nghĩa xã hỏi và, bào vệ Tổ quốc Xã 
hội chủ nghĩa, sau khí đã quét sạch 
các đỏi quản xâm lược ra khỏi bờ 
côi của mình, Đưới ảnh sắng Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ EV, 
Đại hội toàn quốc lần thứ Ý của Đăng 
và Neohị quvết của các cuộc hội nghị 
ban chấp hành trung ường Dang tiếp 
theo, một khí thế thí đua sôi nồi 
đang đày lên trong các lĩnh vực lao 
dòng sản xuất, chiến đấu và sản 
sàng chiến đầu. 

Ngày hội chiến tháng của chúng ta 
đến trong khi tỉnh hình thế giới đang 
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quyết 


` 


có những điển biến phức tạp. Hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thế giới do 
Liên xô làm trụ cột đang cùng với 
các lực lượng cách mạng lớn mạnh 
không ngừng. Song chủ nghĩa đề 
quốc, đứng đầu là để quốc Mỹ, văn 
điện cuồng tẬp hợp các lực lượng 
phản động, xúc tiến việc chuần bị 
chiến tranh hạt nhàn và đánh phả 
phong trào cách mạng trên nhiều khu 
vực. Nhâgt đân các đần tộc tiếp tục cuộc 
đầu tranh giải phóng, quyết đánh bại 
các cuộc phần kích của quản thù. 

Trong bối cảnh lịch sử trên đây, 
cuộc kỷ niệm trọng thể hỏm nay 
mang Ý nghĩa rất sàu sắc, 


( 


Thưa các đông chỉ 0à các bạn, 


Cách dày 30 năm, dưới sự lành đạo 
ca Đẳng cộng sản Việt nam quang 
vinh và của Chủ tịch Hö Chi Minh vĩ 
đại nhàn đàn và các lực lượng vũ 
tran. nhàn dàn nước tađã làm nêẻn 
chiến tháng Điện biên phủ, đỉnh cao 
của cuộc tiên công chiến lược đại 
thẳng trong động — xuân 1953 — i951, 
kết thúc tháng lợi cuộc kháng chiến 
chống thực dàn Pháp. 

Alọi người còn nhớ, ngày sau khi 
Cách mạng Tháng Tám cửa nhàn đàn 
Việt nam thành công, thực dân Pháp 
đà quay lại xâm lược nước ta mội 
lìn nữa, hòng đặt lại ách thống trị 
thuộc địa của chúng trên khắp Đông 


dương. Tướng lĩnh Pháp tưởng có thề 
nhanh chóng kết thúc thắng lợi cuộc 
chiến tranh xâm lược bằng * một 
cuộc hành quân dạo .mát »! Nhưng 
chúng đã lầm to. Theo lời kêu gọi 
của Đẳng và của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, toàn -dân ta, từ Nam đến Bác, 
đã nhất tê đứng lên kháng chiến; cứu 
nước. Thực dàn Pháp thất bại trong 
chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh, 
đã buộc phải chuyên sang đánh kéo 
dài, ngày càng lún sâu vào thế bị 
động về chiến lược, gặp nhiều khó 
khăn về quản sự, chính trị, kinh tẽ.., 


Năm 1955, cuộc kháng chiến làu đài 
của nhàn dàn Việt nam bước sang 
năm thứ tám. Quản và dàn ta càng 
đánh càng mạnh, càng nắm vững 
quyền chủ động chiến lược trên chiến 
trường, giành hết thang lợi này đèn 
thàng lợi khác, Irên các mặt trận 
quản sự, chính trị và ngoại giao. 


Trong thế bị sa lầy, nguy khốn, 
thực đàn Pháp phải yêu cầu để quốc 
Alÿ viện trợ, hong tìm một lỗi thoát 
cho cuộc chiến tranh hao người, tỏn 


.ceủa, ®cuộc chiến tranh bản thíu » mà 


nhân dân Pháp, nhân dàn tiến bộ trên 
thế giới phí nh và lên án nghiêm khác, 


Sau cuộc chiến tranh thể giới thứ 


hai, chủ nghĩa để quốc bị suy yếu 
nghiêm trọng, nhưng văn tìm mọi 


cách chống lại thể tiên công chiếu 
lược của ba đồng thác cách mạng đã 
hình thành và đang cuồôn cuộn dàng 
cao, Sau khi đỉnh chiên ở Triều tiên, 
đế quốc Mỹ gây sức ép: buộc Phấp 
tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Ở 
Đông dương và bản thàn AFÍ€ cũng 
trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến 
tranh đó. Ý đò den tôi của Mỹ là 
muốn gạt Pháp ra khói bán đảo này, 
áp đặt chủ nghĩa thực đàn mới kieu 
Mỹ ở Đông dương và kiêm soát ca 
vũng Dòng — Nam chàu Ả, 

Kế hoạch Na-va, một kế hoạch điện 
cuồng đầy tham vọng của cả Pháp và 
Mỹ, đã ra đời trong bối cảnh ấy. 
Aluụe tiêu của kế hoạch đó là giành 


động, cơ động, 


thắng lợi quyết định trong vòng 18 
tháng dễ kết thúc chiến tranh có lợi 
cho Pháp, và đương nhiên cũng tạo 
điều kiện cho Mỹ nắm bã Đông 
dương. 


Trung ương Đẳng ta và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã phàn tích sâu sắc ' 
thế chiến lược giữa ta và địch trên 
chiến trưởng, đánh: giá đúng lực 
lượng đối sánh giữa hai bên và nhận 
định chính xác là thời cơ giành thàng 
lợi quvéẻt định cho cuộc kháng chiến 
làu đài đã đến. Dàng đã hạ quyết tàm 
giữ vừng quyên chủ động chiên lược, 
buộc địch tiếp tục lún sâu vào thế bị 
động phòng ngự, pÏ:át triền mạnh mẽ 
thể tiên cóng chiến lược của ta, đập 
tan kẻ hoạch Na-va, và phát huy sức 
cố gang cao nhất của toàn Đẳng, toàn 
quản và toàn đàn, chớp lầy thời cơ, 
giành tháng lợi quyết định cho cuộc 
kháng chiến chống Pháp. 


Một kế hoạch tác chiến chiến lược 
trong đòng—xuân 1953— 1954 1ã được 
vạch ra và được triển khai nhị nh 
chóng, Phương châm tích cực, chủ 
lính hoạt? đã được 
xác định, 

Ca nước Việt nam ra trần, Các 
chiên trường phối hợp chặt chế, dòng 
loạt tiền còng, Nết hợp chiên tranh 
chính quy với chiến tranh du kích; 
đănh ca trước mặt, bên sườn và sau 
lưng địch, cä ở rừng núi, nông thòn 
đồng bảng và thành thị, quản và đàn 
ta liên tiếp giảng cho địch những dòn 
rất hiềm, rất đau, Chúng phải phản 
lần bính lực, bị động dối phó trên 
khắp các chiến trường, ca ở Bác bộy 
Trung bộ và Nam bọ, ca ở Thượng 
Lào, lạ Lào và miền Đồng Cam-pu- 
chỉa. Vừa được xúy dụng dễ hong 
giành lại quyền chủ động chiến lược, 
khối cơ động chiến lược củ dịch dã 
bị phá vỡ. _ 

San những trận đảu, Kế hạch Na- 
va đã dứng trước nguy cơ phá sàn. 
Văn hy vọng giành lại chủ động trong 
thể bị động,. Na-va chủ quan và liều 


lĩnh đồ thêm quân tỉnh nhuệ của Pháp. 


xuống Điện biên phủ, và quyết định 
xây dựng vị trí đó thành một tập 
đoàn cứ điềm rắt mạnh, đề thực hiện 
những âm mưu trước mắt và lâu dài 
của thực dàn Phắp và của ca để 
quếc Àïÿ. ` 
— Thực dàn Pháp muốn tạo nên mỏi 
phòng tuyến vững chặc từ Điện hiên 
phủ dọc theo sông Nàm hu đến Luông 
Pờ-ra-bang, thu hút và tiêu diệt chủ 
lực ta, phá kế hoạch tiến còng của ta. 
Tiếp đó, sang thu — đồng năm 1954, 
sau khi bình định, xong miền Nam, 
sẽ tập trung lực lượng cơ động chiến 
lược ra chiến trường Bắc bó, mở cuộc 
tiến công chiến lược, giành thẳng lợi 
quyết định. Nhân cơ hội đó, đế quốc 
Mỹ cũng muốn xây dựng Điện biên 
phủ thành một căn cứ không quân — 
lục quân chiến lược lợi hại, phục vụ 
lâu đài cho chính sách xâm lược của 
chúng ở Đông dương và Đông Nam 
_ châu Á z - 

Quyết tâm và kế hoạch tác chiến 
chiến lược đông — xuân 1953 — 1951 
của ta ngay từ đầu đã mang lại kết 
quả rö rệt. Các cuộc tiến công liên tiếp 
của chủ lực ta nỗ ra ở lai châu (Tây 
bác), ở Thượng lào, Trung Lào, Hạ 
1.ào, bácTảy nguyên. Trên chiến trường 
hai nước láng giêng ở Đông đương, có 
sự phối hợp của Quản giải phóng Lào 
và Quân giải phóng Cam-pu-chia. Ta 
liêu dđiệt nhiều sinh lực dịch, giải 
phóng nhiều vùng rộng lớn. Chiến 
tranh đu kích phát triền mạnh ở đồng 
băng Bác bộ, Bình trị thiên, cực nam 
Trung bộ và Nam bậ. 

Trên chiến trưởnz cả nước, đặc 
biệt là ở chiên trưởng Bắc bộ, có 
thêm những thuận lợi mới cho ta. 
Bộ chính trị Trung ương Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Alinh quyết định 
chọn Điệ® biên phủ làm điền quụẽt 
chiến chiến lược của quản bà đứn ca 
nước lrong cuộc khang chiỗn chống 
thực dạn Pháp âm lược. 


Ngày l2 tháng 3 năm THÍ, 


S 


Cuộc - 
đại tiền công của quản ta vào tập - 


đoàn cử điểm Điện biên phú bắt đầu. 
Cả nước đầy mạnh hoạt động phối 
hợp chiến trường với Điện biên phủ. 
“đem toàn lực chỉ viện chiến dịch 
Điện biên phủ và nhất định làm mọi 
việc cần thiết đề giành toàn tháng" 
cho chiến dịch này ?® (1). 

Cuộc chiến đấu ở Điện biến phủ 
điển ra quyết liệt suốt 55 ngày đêm 
liên tục. Sau khi cân nhắc kỹ các 
phương án tác chiến, thấm nhuän tư 
tưởng # đánh chắc thắng », quân ta đã 
quyết định theo phương châm * đánh 
chắc, tiến chắc »; đo đó, đã triền khai 
công tác chuần bị tiếp cho chiến 
dịch, từ kế hoạch tác chiến đến tô 
chức lực lượng. bồ sung quân số. 
bảo đăm hậu cần v.v. đề đánh địch 
trong một chiến dịch quy mô lớn, dài 
ngày, xa hậu phương chiến lược. 
“- Với tỉnh thần guuết chiến, quyết. 
thẳng. quân ta đã chiến đấu vô cũng 
anh dũng, phát huy tác đụng của các 
loại vũ khí có trong tay, tìm ra nhiều 
cách đánh sáng tạo, vừa đánh hợp 
đồng, vừa đánh độc lập, xây dựng 
trận địa tiến công và vậy hãm quản 
thù, bạn chế đến mức tối đa ưu thể 
của địch về không quân, pháo bính 
và xe tăng; hạn chế đi đến triệt hẳn 
nguồn tiếp tế và tiếp viện của chúng. 
Cuối cyng, ta đã tiêu điệt toàn bộ 
tập đoàn cứ điềm Điện biên phủ vào 
chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 (2). 


Chúng ta đã toàn thắng trong cuỏc 


diến công chiến lược đông — xuân 


1953 — 1954 mà đỉnh cao là chiến dịch 
Diện biên phú. Kế hoạch Na-va bi 
phá sản hoàn toàn! 


(1 Nghị quyế: của Bộ chính trị. 
10 tháng 4 năm 1954. : 
(2) Trong chiến dịch Điện biên phủ, ta đi 
tiêu diệt và bất sống 16220 tên địch thuậc 
các đơa vị thiện chiến nhì! của quản đội viền 
chỉnh Pháp ở Đóng dương, cùng với toàn bộ 
vũ khí và phương tiện chiến tranh, Tỉnh 
chung trên toàn chiến trường Đông dương 
trong đẻng — xuân 953 — 195%+. Pháp đã mất 
bơn ¡10000 quân và rất nhiều trang bị Lý 

thuật hiện đại. 


gầy 


- Quân và dàn ta đã đánh bại cổ, 


gẳng chiến tranh cao nhất của Pháp 
có Mỹ giúp sức, giáng một đòn quyết 
dịnh vào ý chỉ xâm lược của thực 
đàn Pháp, buộc chúng phải ký hiệp 
định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Đông dương. 
Cuộc khẳng chiến thân thánh -của 
đàn lộc Việt nam, chống cuộc chiến 
Iranh xảm lược thực dán kiều cũ của 
Pháp, đa giành được tháng lợi cũ dại. 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 


la mươi năm đã qua, Điện biên 
phủ, eái tên kỷ điệu ấy đã đi vào 
lịch sử đân tộc fa như Bạch dàng, 
Chỉ lăng, Dỡng da... 
làm phat mờ nghĩa thủng lợi 0T dại 
của Điện biên phú, của cuộc toàn đân 
kháng chiến chống thực dân Pháp, 
trái lại càng làm nỗi bật tính thần 
cách mạng, khí phách anh hùng của 
đân tộc Việt nam, 


Cuộc tiên công chiến lược đông — 
xuân 1955 — 1954 với chiến dịch Điện 
biên phủ là kết cục tất yếu của cuộc 
chiến tranh yêu aước, chính nghĩa 
của đân tộc Việt nam dưới sự lãnh 
đạo của Dàng Mác — Lê-nin, Nó phản 
ánh tính tất yếu thắng lợi của phong 
trào giải phóng dân tộc trong thời đại 
ngày nay,phù hợp với quy luật phát 
triền của lịch sử xã hội loài người. 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống Pháp đã bảo- vệ và phát 
triền những thành quả của Cách mạng 
Tháng Tám, giải phóng hoàn toàn 
miền Bắc, chấm đứt ách thống trị của 
thực đân Pháp trong gản một thế kỷ 
ở ba nước Đông dương, đưa cách 
mạng Việt nam chuyên sang một giai 
đoạn mới, giai đoan làm, cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và giải 
phỏng miền Nam khói ách thực dân 
mới của đế quốc Mỹ, hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng dân tóc dân chủ 
nhân dân trong cả nước, 

Đối với phong trào cách mạng thế 
giới, sau thẳng lợi vĩ đại của Cách 


Thời gian không- 


thật, 


mạng xW# hội chủ nghĩa Tháng Mười 
Nga mở đầu thời đại mới, thời đại 
quá độ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi foàn thế 
giới, thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám và tiếp đó là thắng lợi của cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt nam 
chống thực dân Pháp xâm lược đã 
mở đầu cho sự sụp đỗ của chủ nghĩa 
thực đàn cũ, đánh dấu một bước phát 
triên mới trong cuộc đấu tranh của 
nhàn dân thế giới vị hòa bình, dộc lập 
đàn tộc; dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Điện biện phủ và tháng lợi của 


cuộc kháng chiến chống thực dán 
Tháp cũng là hỏi Rèn chiến thắng 


của nhàn đân ta trong trận đâu chống 
bọn can thiệp XIỹ, là khúc nhạc mờ 
màn cho bản trường ca chống ÀÍÿ, 
cứu nước, chuin bị cuộc đụng đầu 
lịch sử giữa nhàn đàn Việt nam với 


-để quốc ÄÍŸ sau này, 


Diện biên phủ mãi mãi là niềm tự 
hào chính đáng của dân tộc Việt nam, 
là niềm tin sắt đá của các đản tộc bị 
áp bức vùng lên chiến đấu tiê tự giải 
phóng cho mình. 

Cuộc sống càng chứng mình nhận 
định của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng: 

Chiến thắng Diện biên phủ */d 
tháng lợi 0ï dạt của nhân dân †q uà 
cũng là thắng lợi chung của lất cả 
các dàn lộc bị áp bức trên thế giới. 
Chiến thăng Điện biên phủ càng làm 
sáng ngời chân LÚ của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nirn Irong thời đại ngàu nau : chiến - 
tranh xâm lược của chủ nghĩa đề quốc 
nhãt định thất bại, cách mạng giải 
phỏng dân lộc nhất dịnh thanh 
cóng » (3). _ 


Thưa các đồng chỉ nà các bạn, 

Điện biên phủ là thắng lợi của độc 
lập dân tộc đối với chủ nghĩa thực 
dân, chủ nghĩa đế quốc. 


(8) Hồ Chí Minh: Vì đọc lập tự do, cì chủ. 
nghĩa x hội. Đáo cáo tại Hội nghị chính trị 
đặc biệt. họp ngày 27 và 28-3-1964, Nxb Sự 
Hà nội, 1970, tr, 293.. 


Điện biên phủ chứng mình một 
chàn lý: trong thời đạt ngàu na, một 
dân lộc đặt không rộng, người thông 
đong, nhưng quuŠt tàm chiến đấu, đoàn 
kẽi chặt chẽ, có đảng Xác — Lê-nin 
chản chỉnh lãnh: đạo, tại được sự ủng 
hộ quốc tế, thì hoàn toàn có thề lạt đò 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dàn 
Đà đình bại chiền tranh xâm lược của 
chủ nghĩa đề quốc, giành lạt độc lập, 
tự do. 

Chàn lý ấy lại được chứng minh 
trong cuộc đụng đầu lịch sử piữa đàn 
tộc Việt nam với đế quốc Mỹ, tên để 
quốc đầu số trong hàng ngũ để quốc. 

Chàn lý ấv sũng được chứng minh 
trong cuộc chiến tranh chống bọn 
bành trướng và bá quyền Trung quốc, 
một kế thủ xâm lược mới, có số đàn 
và sỏ quản đông, ở liên đất, liền trời, 
liên biên với nước ta. 


Vị sao đân tóc Việt nam, một dàn: 


tộc đặt không rộng, người Không đông, 
kinh tế lạc hậu, lại eó thể đănh thang 
những kẻ thủ xàm lược lón hơn mình 
gap nhiều lần 2 

Cầu trả lời có thể tóm tát như sau: 
nhìn cần Việt ng11 Hồng Hà ĐÈN TIƯỚC§ 
đodnt kết một lòng, qtuujÈt đánh Đà quyết 


{lutng, biết đánh 0à Điệt Thang, Đại có 


St Hạnh hỗ trợ của thời đai. 

Chúng ta quyết đánh và quyết 
thung, biết đánh và biết tháng, 
vi nhàn dàn tà có truyền thống pêu 
tHƯỚỢC Hồng Tìn, có thức dọc lạp, 
lự chữ cdo, © Nước mi, nhà tan 3, đạo 
lý av thăm sàu vào tỉnh căm và lý trí 
của các thế hệ người Việt nam, từ đời 
nàyv qua đời khác. Môi khí Tỏ quốc 
làm nưuv, mọi người Việt nam đều 
đứng lèn giữ THƯỚC, giữ. nhà, bằng 
những cách đănh giác thong mình và 
dũng cảm, 

Lòng yêu nước, tĩnh thìn lun chủ 
đất nước của nhàn dân ta đã được 
khơi đậy và bùng lên, Khi cách mạng 
Việt nan được ánh sàng soi đường 
của chủ nghĩa Mic — Lẻ-nin do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh mang lại. Cách mạng 


II, 


Việt nam bước vào quỹ đạo của:-cách 
mạng vô sản trên phạm vi toàn thế 
giới. Từ khi có Đảng lãnh đạo, nhân 
dàn Việt nam càng có ý thức sâu sắc 
Vẻ vai trò lịch sử, về khả năng và sức 
mạnh của mình. Do đó, đã quyết tàm 
chiến đấu, đoàn kết một lòng, đi theo, 
con đường mà Đảng đã vạch ra. 


Quyết đánh và quyết thắng, biết 
đánh và biết thắng còn bát nguồn tử 
đường lối đúng đán, độc lập, tự. chủ nà 
Súng tạo của Đăng ta. 

Đó là đường lỗi chính trị lãnh đạo 
toàn đân làm cách mạng đàn tộc dàn 
chủ nhân đân tiến lên làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, kết hợp độc lập dàn 
tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế 
YÔô sản. 

Dó là đường lối kháng chiến toàn 
đàn, toàn điện và làu đài (1), địa vào 
sức mình là chính, đồng thời ra sức 
tranh thủ viện trợ quốc tế. Thực 


hiện đường lỗi kháng chiến đó, 
quản và dàn ta đã nghĩ ra nhiều 


cách đánh rất tài tỉnh Đó là cách 
đánh thích hợp với trình độ phát triển 
kinh tế, văn hóa của dất nước, phát 
huy truyền thống và kinh nghiệm lâu 
đời của chiến tranh nhàn đàn Việt 
nam — vươn lên chỉnh quy và biện 
đại — với nhiều hình thức phong phú, 
linh hoạt đo quản và đản ta sảng tạo 
ra. Cách đánh ấy thấm nhuän tư 
tưởng cách mạng tiên công, luôn luôn 
chủ động và kiện quyết tiêu diệt địch, 
với tỉnh thần quyết chiến, quyết thăng, 
“thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ !?®, Nhờở vậy, quản và 
đàn tà cuối cùng đã đánh thủng những 
đội quản nhà nghề của chủ nghĩa thực 


=..==-- tự 

(4) Toàn dân đánh gặc chứ khóng phải chỉ 
có bộ đ)i đánh giặc : dánh về các mặt quân sự. 
chính trị. kinh tế. văn héa. ngoại giao... : luôn 
luôn tiêu diệt và tiêu bao địch. bồi dưỡng và 
phát triển lực lượng ta. bảo đảm đủ sức đánh 
lâu. càng đánh càng mạnh, nhằm đạt tháng lợi 


cuối cùng. - 


dân, chủ nghĩa đế quốc. Chính tên 
bại tưởng Na-va đã phải thừa nhận: 
«(Bao giờ Việt minh cũng từ chối 
chiến tranh có điền và bắt Pháp phải 
theo hình thức chiến tranh của họ, 
cuộc chiến tranh mà “chưa có một 
Học viện quân sự nào nghiên cứu kỹ 
lưỡng 3 @3). 

Với chính sách vừa kháng chiến 
vừa kiến quốc, kết hợổ đúng dán 
nhiệm vụ chống phong kiến với nhiệm 
vụ chống đế quôc, kết hợp huy động 
sức đân với bồi dưỡng sức dàn đề 
kháng chiến làu dài, Đăng đã chủ 
trương phát động quản chúng thực 
hiện giảm tô và cải cách ruộng đất 
nựưay trong kháng chiếu. Hậu phương 
của cuộc chiến tranh nhàn dàn không 
ngừng được củng cố và tăng cường, 
chỉ viện ngày càng nhiều sức người, 
sức của, tạo thêm sức mạnh vật chất 
và tính thần cho tiền tuyến. 


Với cải cáchruộng đạt, Mặt trận 
dàn tộc thống nhất trên nền tảng liên 
niinh công nông được mở rộng một 
cách vững chắc, điều đó cho phép 
động viên và phát triền sức mạnh 
tiềm tàng của đất nước; của dân tộc. 
Sức mạnh ấy là sẵn phầm của sự kết 
hợp lực lượng chỉnh trị với lực lượng 
quản sự, kết hợp sức mạnh của truyền 
-thống dân tộc với sức mạnh hiện Lại 
về mọi mặt của toàn dàn. 


Đề đánh thắng những tên đế quốc 
(to, Đăng ta đã ra sức xây dựng lực 
lượng Đũ trang nhân dân hùng hậu 
với ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương và dân quản du kích. 
Đó là mũi mác của cuộc kháng chiến, 
là lực lượng nòng cốt của toàn dân 
đánh giặc. 

Dưới sự -lãnh đạo chặt chẽ của 
Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân 
của ta đã phát huy được bản chất cách 
mạng tốt đẹp, có tinh thần chiến đấu 
đùng cảm, có kỷ luật tự giác, nghiêm 
minh, có tồ chức vững mạnh, có trang 
bị từ thô sơ tiến đến hiện đại, nắm 
được khoa học và nghệ thuật .quân sự 


` 


cách mạng. Với lực lượng nòng cốt 
đó, nhân dàn ta đã đánh tháng dược 
các đội quản xâm lược của thực dàn 
Pháp, của để quốc Mỹ và của bọn bành 
trướng, bá quyền Trung quốc. 


Chúng ta biết đánh và biết thắng 
còn vỉ quản và đản ta chiến dấu trong - 
sự pjuõi hợp chặt chẽ tới quàn 0à 
dàn Lào, quản 0à dân Cam-pu-chia 
trên toàn chiến trường Đông dương. 
Chúng ta lại luôn luôn lăng cườ2g 
đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ 
và giúp đỡ to lớn của các nước xã. 
hội chủ nghĩa anh em và của cả loài 
người tiễn bộ. Nhàn đàn Việt nam 
làm nhiệm vụ đản tộc của mình, 
đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế đối 
vớ nhàn đàn các nước trên bán dịo 
Đòng đương và tích cực góp phản 
vào sự nghiệp cách mạng của nhàn 
đàn toàn thế giới, vì vậy đông mình 
của nhân dđân Việt nam rất rộng, 
bảu bạn của nhân dàn Việt nam rất 
dòng. 


Kết hợp sức mạnh của dàn lộc ta 
với sức mạnh của thời đại mới, Đảng 
ta đã thống nhất được cuộc chiến đâu 
của nhân đàn ta với thế tiến còng của 
ba dòng thác cách mạng trên thế giới. 
Chính hai nguồn sức mạnh 1ó đã 
chắp cảnh cho cách mạng Việt nam, 
cho chiến tranh nhân đân Việt nam 
đạt tới đích cuối cùng. 


Quyết đánh và quyết thắng, biết 
đánh và biết thắng, nhân dàn Việt 
nam đã thắng trong chiến tranh giai 
phóng dàn tộc và trong chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc, trong kháng chiến 


chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa 


- đế quốc cũng như trong chiến đấu. 


chống chủ nghĩa bành trướng và chủ 
nghĩa, bá quyền. ` 
Chiến tranh nhân đần Việt nam là 


một kinh nghiệm sáng tạo thành còng 
của thời đại, một thắng lợi vĩ đại 


(5) Na-va: Đóng- đương hấp hối, Pa-ri, 1926, 
tr. 38—39. : 
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Lai 


của phong trào giải phóng dân tộc ở 
thế kỷ XX này. 

Bằng kinh nghiệm của mình, nhân 
đàn Việt nam đã góp phần làm phong 
phú thêm kho tàng kinh nghiệm của 
các đân tộc đang đấu tranh giành độc 
lập, tự do. 


Thắng lợi rực rỡ của nhàn dân Việt 
nam và của nhiều đản tộc trên các lục 
địa, tử Cu-ba, Ảung-gô-la, È-ti-ô-pi, 
Mô-dăm-bích, từ Ni-ca-ra-goa đến lšn 
Xan-va-đo v.v. đanøg cô vũ mạnh mẽ 
các đân tộc bị áp bức trên toàn thế 
giới. Những thắng lợi đó đang làm 


tan rã hệ thống thuộc địa của chủ. 


nghĩa đế quốc; đồng thời góp phần 
mở rộng hệ thống thế giới của chủ 
nghĩa xã hội. 

bộ mặt của thế giới đang thay đôi 
nhanh chóng † 


H 
Thưa các đồng chỉ 0à các bạn, 


Truyền thống Điện biên phủ là sự 
kế thửa và phát triển truyền thống 


đấu tranh kiên cườnÿ, bát khuảt 
chống ngoại xâm của đản tộc Việt 


nam, qua hơn bốn nghỉn năm dựng 
nước và giữ nước; truyền thống của 
các anh hùng cứu nước: Dà Trưng, 
Bà Triệu Lý Thường Kiệt Trần 
Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, 


Phát huy truyền thống Điện biên 
phủ, trải qua mấy chục năm chiến 
đấu đầy gian khô, hy sinh, mùa Xuân 
nhằm T972, nhàn dân ta đã đánh bại 
cuộc chiến trình xâm lược của đẻ 
quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai, giành tháng 
lợi hoàn toàn. Tỏ quốc ta độc lập, tự 
do và thống nhất. | 


Cách mạng nước ta chuyên sang 
giai đoạn mới, giai đoàn cả nước quá 
đỏ lẻ chủ nghĩa xã hội, Dạt hội toàn 
quốc lần thứ IEV và Đại hội toàn quốc 
lần thứ V của Đang đã đề ra đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm 
đưa nước ta ticp tục tiến lên. 
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triền lực lượng sẵn xuất, 


Với niềm tự hào vô hạn và nguồn 
sinh lực mới, với truyền thống Điện 
biên phủ, truyền thống chiến dịch 
Hồ Chí Minh, nhân đân cả nước ta 
đang ra sức phấn đấu thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược : rđy dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội 0à sẵn sảng chiến 
đầu, bảo uệ 0ững chắc Tồ quốc Việi 
nam +ã hội chủ nghĩa. 


Chín năm qua, phút huụ quuền làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân [do động, tính thần tự lực, 
tự cường, chủ động, sáng tạo của các 
cấp, các Ygành, các cơ sở, chúng t†a 
đã ra sức khắc phục những hậu quả 
nàng nề của chiến tranh xảm lược do 
đẻ quốc Mỹ, bọn bành trướng và bá 
quyền Trung quốc cùng bè lũ tay sai 
=ay nên, Chúng (la khôi phục và phát 
thiết lập 
quan hệ sân xuất mới ở miền Nam, 
củng c€ và hoàn thiện quan hệ sản 
xuat xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, 
từng bước ôn định và cải thiện đời 
song vật chất và văn hóa của nhân 
đàn, giữ vững an nình chính trị và 
trạt tự, an toàn xã hội, tăng cường 
và củng cố quốc phòng. Ở mỗi địa 
phương, môi ngành đều nồi lên 
những điều hình tiên tiến, với những 
kinh nghiệm sáng tạo phong phú. 


(húng ta đã phản đấu đạt được 
những thành tựu quan trọng về nhiều 

mặt. Đặc biệt là từ sau Đại hội toàn 
quốc lần thứ V của Dảng, nền kính 
lế nước #qa dang chuyền biến theo 
hưường (Ít lén, ồn định dân từng mặt, 
tựo tiên đề cho những bước phút triền 
THỞI. 

Nhân địp này, thay mặt Ban chần 
hành trung ương Đăng, Quốc hội, Hỏi 
đồng Nhà nước, lội đồng bộ trưởng, 
tôi nhiệt hiệt biêu dương những thành 
tích to lớn của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta đã giành được trong 
những năm quan. 

Đồng thời, chúng ta cũng cần nhận 
rõ rằng những tiến bộ đã đạt chưa 
được vững chắc, chưa đều. Đó là do 


việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng và quản lẻ nền kinh tế xĩ hội 
chủ nghĩa là một vấn đề mới mề, 
Đang và Nhà nước ta chưa có nhiều 
kinh nghiệm, vì vậy chúng ta khó 
tránh những khuyết điềm. 


Chúng ta chưa có kế hoạch tốt 
nhằm khai thác, tàn dụng lao động, 
đất đai, muành nghề và cơ sở vẬt 
chất — kỹ thuật sẵn có; còn lãng phí 
nhiều năng lực sản xuât;'nàng suất 
lao động xã hội còn thấp. Công tác 
quản lý kinh tế và kế hoạch hóa chưa 
bao đảm cho các cấp củng nhau thát 
sự làm chủ đề động viên sức mạnh 
tổng hợp của Nhà nước và nhân đân; 
“của trung ương và địa phương. Một 
SỐ chính sách cụ thề rât căn thiết, 
nhưng chưa được đề ra, hoặc đã đẻ 
ra, nhưng chưa hoàn chính. Độ máy 
quản lý kinh tế còn công kẻnh, nặng 
về hành*chính, quan liệu, bao cấp, 
xem nhẹ tô chức kinh doanh, gâyv trở 
ngại cho sẵn xuất. Việc sắp xếp lại sẵn 
xuất, nhất là sản xuất công nghiệp, 
làm chàm. Việc phân công, phân cặp 
quản lý kính tế còn những vướng 
mắc chưa được giải quyết. Một số 
địa phương, cấp và ngành còn biều 
hiện tư tưởng tự do chủ nghĩa, cục 
.bộ, bắn vị Sản xuất phát triển châm ; 
phân phối lưu thông còn nhiều thiếu 
sót; đời sống nhân dàn nói chung còn 
nhiều khó khăn. 


Là những người cách mạng, trong 
khi khẳng định những thành tích to 
lön đã đạt được, chúng ta đũng cảm 
nhìn nhận những thiếu sót Irong công 
tác Chúng ta tín tưởng vững chắc 
rằng, đưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
phát huy truyền thống Điện biên phủ 
anh hùng, động viên tính thần lầm 
chủ tập thẻ xã hội chủ neghĩa và sức 
mạnh tòng hợp của toàn Đăng, toàn 
đàn, toàn quần, nêu cao ý thức tự lực, 
tự cường, chủ động. sáng tạo của tất 
_t©ä các cấp, các ngành, nhất định chúng 


ta sẽ khắc phục được khó khăn, phát. 


huy ưu điềm, sửa chữa khuyết điềm, 


dấy lên phong trào cách mạng sôi nồi 
trong đồng bào cả nước, phong trào 
thí đua sản xuất và công tác, quyết 
tâm thực biện tốt kế hoạch Nhà nước 
năm 1964, phấn đấu đạt được các mục 
tiêu kinh tế — xã hội đã đề ra trong 
nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 
V của Đang, đưa sự nghiệp cách mạng 
tiến lên mạnh mẽ, 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm 
vụ xây dựng đất nước, quân và đản 
ta phải ra sức lăng cường củng cỐ 
quốc phòng, kết hợp chặt chế kinh tễ 
Đới quốc phòng, quốc phòng ĐỜi an. 
ninh, đánh bại hiều chiến Iranh phú 
hoại nhiều mặt của bọn phan động 
Trung quốc câu kết mới để quốc AI, 
dồng thời sẵn sàng đánh bại chiến 
tranh xàm lược 0ới mọi qui nộ của nÓ. 

Những cuộc bắn pháo trên khắp các 
tỉnh biên giới phía bắc nước ta và 
một số cuộc tiễn công lấn chiếm bằng 
bộ bình của Trung quốc ở tính Làng 
sơn và tỉnh Hà tuyên trong thing 4 
vừa rồi là những bằng chứng hùng hồn 
mới khiến quân và dàn ta phải luôn 
luôn đề cao cảnh giác, không chút mơ 
hồ, ảo tướng đối với bọn bành trướng 
và bá quyền Trung quốc. . _ 

Phải bảo đảm nước ta ngàv càng 
mạnh; không ngừng cúng cố và hoàn 
thiện thế phòng thủ đất nước, thế 
trận của chiến tranh nhân đàn trên 
từng địa phương và trong ca nước, 
nhất là ở khu vực tuyến đâu, tại các 
vùng xung yếu. Trong khi tập trung 
sức lựe vào nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, các ngành, các địa 
phương phải thật sự góp phần chuần 
bị sản sàng ứng phó với mọi tỉnh thé. 

Toàn Đẳng, toàn đân ta phải chăm 
lo xây dựng lực lượng vũ trang nhàn 
đàn với ba thứ quần, xây dựng quàn 
đội nhân dân chính quy và hiện dại, 
« trung với nước, hiêu với dân, sản 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập. tự 
do của Tô quốc, vi chủ nghĩa xã hội. 


e@ 
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Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ nào 
cũag đánh thắng 9. 

Quân và dân ta phải luôn luôn 
sản sàng chiến đấu, chủ động đập tan 
mọi ảm mưu phá hoại, bạo loạn, mọi 
hành đọng chiến tranh xâm lược của 
kẻ thủ, 

Phải tiếp tục đầy mạnh phong trào 
thí đua thực hiện cuộc vận động € Phát 
huy bản chất tốt đẹp, nàng cao sức 
mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ 
trang nhân dân b và các cuộc vận động 
khác, lập thành tích chào mừng KỶ 
miệm ngày chiên thang lịch sử này, 
ký niệm lần thứ 10 ngày thành lập 
Quan đọi nhàn đàn Việt nam và các 
ngày kỹ niệm lớn trong năm tới, 

Đồng thời, quản và dàn tá phải ra 
sức hoàn thành nghĩn vụ quỏc tẺ cao 
ca đổi với nhàn đàn Lào và nhàn 
đàn Cam-pu-chia anh em, góp phán 
vào sự nghiệp đấu tranh của nhản 
đàn thế giới vihòa bình, đọc lặp dàn 
Lộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

#. 
Thưa các đồng chỉ 0a các bạn, 


Tỉnh hình thế giới hiện nay rất 
càng thẳng. Dỏ là đo các thể lực phiêu 
lưu và hiếu chiến Hoa kỷ dang diện 
cuông đây mạnh: cuộc chạy dua vũ 
trang và bổ trí tên lửa hạt nhân ở Tây 
Âu, hòng làm thay đổi cán càn lực 
lượng trên thế giới có lợi cho chúng. 
(hủng đặt loài người trước nguy cơ 
thật sự của một cuộc chiến tranh hạt 
nhan mà hậu quả không thể lường 
hét được Ì 

Trước tỉnh hình đó, Liên xô buộc 
phải có những biện pháp đổi phó cần 
thiết, không cho,phép bọn để quốc 
hiểu chiến giành ưu thế quản sự. 
Phong trào hòa bình chống chiến 
tranh hạt nhàn phát triển mạnh mẽ 
ngay trong các nước thuộc khối NATO. 
Thế tiến công của ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới được đầy mạnh. 
Nhàn dàn các nước kiên quyết chặn 
bàn tay của bọn hiểu chiến, từng 


đóng 


bước đầy lùi và ngăn ngửa nguy cơ 
của chiến tranh hạt nhân dưới bát 
cứ quy mô và hinh thức nào. 


Chúng ta nhiệt Hệt ủng hộ tuyên 
bố quan trọng ngày 2 tháng 3 năm I°š4 
của đồng chí Côn-xtan-tin U-gti-no- 
vich Tréc-nen-eỏ, Tổng bỶ thư Ủy ban 
trung ương Đăng cộng sản Liên xỏ.. 
Chủ, tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tỏi 
cac Liên xô, thê 'hiện đường lỗi đối 
ngeai nhất quản, chính sách hòa bình 
đâv thiện chí và tính thắn trách 
nhiềm cao của Liên xò đổi với toàn 
thẻ loài người, Chúng ta nhiệt Hict 
hoan nghênh và ủng hộ lập trường 
nguyên tác và những đề nghị có tính 
xảy dựrcg của Liên xô nhằm naìn 
chặn cuộc chạy dua vũ trang hạt nhàn 
Hà để quốc ATÝ đang mù quảng lao 
vào, Một lần mía, chủng ta kháng 
định tỉnh đoàn lết và hợp tác toàn 
điện với Liên xô, với tất ca các nước 
anh em trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, coi đỏ là hòn đá tảng trong 
chính sách đội ngoại trước sau như 
một của Đăng và Nhà nước tá, 


: : 

Trong khi dãy mạnh chạy đua vũ 
trang hạt nhàn, để quốc ÄXÍỹỷ tập hợp 
các thế lực phản động khác, liên Hiếp 
Øay ra những cuộc xung đột vũ trang, 
những cuộc chiến tranh khu vực,, 
hòng giành lại những vị trí đã mát 
và giữ những vị trí còn lại của chủng, 
tạo nên nhiều vùng nóng bỏng trên 
các lục địa, Chúng ta kiên quyết lên 
n để quốc ÀÍÝ xâm lược và chiếm 
(rê-na-da, can thiệp vào 
Ni-ca-ra-goa, En Xan-va-do và nhiều 
nơi khác trên thế giới, đe dọa nước 
(2òng hòa Cu-ba. Chúng ta kiên quyết 
ủng hộ cuộc đấu tranh vi hòa bình. 
độc lặp đân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội của nhàn dàn toàn thế giới. 


Dòng — Nam châu Á là một trong 
những vùng đóng bỏng nhất trên thế 
piới hiện nay. Ở đây, tập đoàn phần 
động trong giới cầm quyền Bắc kinh 
đang tiếp tục thực hiện những mưu 
mô phá hoại, xâm lược và thôn tính 


Việt nam, thôn tính toàn bán đảo 
Đông đương, để tràn xuống Đông 
Nam chàu Á, hướng bành trướng chủ 
yếu trong chiến. lược làm bá chủ 
toàn cầu của chủ nghĩa Mao. Bọn 
- bành trướng và bá quyền Trung quốc 
cầu kết với đế quốc À1ÿ, đang ra sức 
sử dụng bọn tay sai ở khu vực này 
đề gày nên sự đöỏi đầu gay gát giữa 
eác nước ASEAN với bà nước Đông 
dương, nhằm thực hiện âm mưu đen 
tỏi của chúng. Cuộc đi thăm của HBí- 
gàn tại Trung quốc mới đày là nhằm 
chống lại hòa bình, chống nhàn dàn 
toàn thế giới Dó là sự tiếp tục 
những chuyến đi trước đày của Ních- 
xơn sang Trung quốc và của Đặng 
Tiêu Dỉnh sang Mỹ, những mốc đình 
đau quá trình câu kết giữa Mỹ và 
Irung quốc đã có từ làu và ngày 
càng chặt chẽ thêm, 

Những giới có thế lực ở một số 
nước ASEAN văn ngoan cố đi theo 
Trung quốc đối dầu với Việt nam, 
với các nước Đông dương. Nhà 'cäm 
quyền Thái-lan văn tiếp tục cho tàn 
quản Đôn Đối dùng vùng biên giới 
Thái-lan giáp Cam-pu-chia làm. “đất 
thánh »; quản đội Thái-lan còn xâm 
phạm lãnh thỏ Cam-pu-chia, tham 
gia các trận đánh bên cạnh bọn Pòn 
Đốt, chống lại quản đội cách mạng 
Cam-pu-chia đang 'chiến đấu đề bảo 
vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thỏ 
của mình. 

Nhưng trong các nước ASEAN, có 
một số giới ngày càng nhận rõ àm 
mưu và bản chất thàm độc của Trung 
quốc. Dân đần họ hiểu rằng nguy €Ơ 
thật sự đối với nước họ là từ Trung 
quốc: Một. số giới còn lo ngại rằng 
con đường nam tiên của Đác Kinh, vẻ 
làu đài mà nói, không chỉ dừng lại 
ở Xinh-ga-po. Trước chính sách đổi 
ngoai đúng dân của Đăng và Nhà 
nước fa, khuynh hướng tấn thành 
đối thoại, không tán thành đối 
đầu giữa các nước ASEAN và các 
nước Đông dương đã bắt đầu xuảät 
hiện. 


- 


Phải khẳng định rằng, đổi 0ới Việt 
nam, đối Đởới hai nước Lào 0à Cam-pu- 
chỉa, chiến lược 0à sách lược của 
Trung quốc chẳng những chưa hè thaụ 
đòi mở eđön tỏ ra thù địch hơn. 

Bắt chấp mọi hành động khiêu 
khích và phá hoại thàm độc của Đắc 
kinh, nước Cộng hòa xã hội chú 
nghĩa Việt nam vẫn vừng vàng tiến 
về phía trước. Cách mạng Cam-pu- 
chia tiếp tục giành thắng lợi, từng 
bước đánh bại kế hoạch phá hoại 
nhiều mặt của bọn phản động, kề cả 
những hoạt động «du kích theo kiều 
Mao ?® do tàn quản Pôn Pốt tiến hành. 
Cách mang Lào tiếp tục đi lên, làm 
thất bại các àm mưu phá hoại và lạt 
đồ của bè lũ tay sai bọn bành trưởng 
và bá quyền Trung quốc. Cục điện 
chung trên toàn bán đảo Đông dương 
ngày cảng thuận lợi cho cách mạng 
và hỏa binh ở khu vực này. | 

Một làn nữa, chúng ta tuyên bố: 
nhàn dàn Việt nam luôn luôn tồn 
trọng tình hữu nựhƒ làu đời giữa nhàn 
đàn hài nước Việt — Trung, mong 
muốn cùng tồn tại hòa bình và hữu 
nghị với Trung quốc và các nước 
khác ở Dong—Nam Á., Những quản và 
đần Việt nam Kiên quyết chống lại chủ 
nghĩa bành trướng và chủ nghĩa bả 
quyền của nhà cầm quyền Đác kinh 
và chính sách thủ địch của họ đôi với 
nước ti, cùng như đổi với Lào và 
(am-pu-ehia, kiên quyết đánh bại mọi 
euỏe chiến tranh xâm lược, vì độc lạp, 
tự do của Tô quốc mình. 

Bài học Điện biên phủ vẫn còn 
mang tính thời sự nóng hỏi đối với 
tất cả những bọn xàm lược và bè lũ 
tay sai của chúng, 


* 


Tira các đồng chỉ 0à các bạn, 

Da mươi nắm sau chiến thắng oanh 
Hệt ở Điện biên phủ, Tô quốc ta đã 
trai qua nhiền thứ thách, gian nan, 


nhưng văn hiện ngàng tiên bước.. 
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- 


_ Bằng xương máu và mồ hôi của mình, 
đàn và quản ta đã ghi tiếp biết bao 
chiến công rực rỡ trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc, và đang 
đứng trước những triền vọng tốt đẹp. 


Hôm nay, kỷ niệm lần thứ 30 Chiến 
thắng lịch sử Điện biên phủ và cuộc 
kháng chiến thắng lợi chống thực dàn 
Pháp, chúng ta tưởng nhớ Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu và 
người thầy vĩ đại của cách mạng Việt 
nam. Với tìm mất chiến lược thiên 
tài, Người đã cùng Trung trơng Đẳng 
đản đất nhân dân ta đi từ tháng lợi 
này đến tháng lợi khác. Nhớ đến công 
lao trời biền của Người, chúng ta 
thấy như Người luòn luôn bên cạnh 
chúng ta, dang cùng chúng ta mừng 
ngày hội chiến thắng. Toàn Đảng, 
toàn dàn và toàn quàn ta quyết lâm 
thực hiện Trọn Đện DĨ chúc thiêng liêng 
của Người. 


Tô quốc Việt nam đời đời ghi công 
các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng ở 
Điện biên phủ và trên các chiến 
trường trong hơn 30 năm chiến tranh 
giải phóng và chiến tranh giữ nước, 
làm nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế. Tấm gương sáng của các anh 
hùng, liệt sĩ sống mãi với non sông 
đất nước, sống mãi trong lòng nhân 
đàn Việt nam. 


Chúng (a vỗ cùng tự hào về Đăng 
công sản Việt nam quang vinh, một 
đẳng Mác — lLê-nin chàn ehinh, người 
lãnh đạo sáng suốt của giai cấp công 
nhàn và nhân dân Việt nam, người tô 
chức mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt nam, 


Chúng la vô củng tự hào về nhân 
đàn ta, một đản tốc anh hùng, thấm 


nhuän chân lý sáng ngời Không có_ 


gỉ quý hơn độc lập, tự do 5, trải qua 
đấu tranh kiên cường, bất khuất, đã 
viết nên những trang sử vẻ vang. - 


lộ - ` 


Chúng ta vô cùng tự hào về quản 
đội ta; một quản đội nhân dđân nêu 
cao tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội và tỉnh thần quốc tế vô sản, đã 
củng toàn dân lập những chiến công 
vĩ đại, từ Điện biên phủ đến đại thắng 
mùa Xuân năm 1975 và thắng lợi oanh 
liệt mùa Xuân năm 1979, 


Nhân ngày hội lớn này, chúng ta 
tỏ lòng biết ơn sàn sắc về sự ung hộ 
và giúp đỡ đây tình nahĩa anh en 
của nhân đân Liên xô, nhàn đân Lào, 
nhân đàn Cam-pu-chia, nhân đản các 
nước xã hội chủ nghĩa khae và của cả 
loài người tiến bộ đối với sự Iighiệp 
cách mạng của nhàn đân Việt nam. 

Phấn khởi, tin tưởng, hướng vẻ 
tương lai tươi sáng, toàn Đăng, toàn 
đân và toàn quản ta đoàn kết chặt chẽ 


“Chung quanh Ban chấp hành trung 


rơng Đẳng, đứng đầu là đồng chí 
Tông bí thư Lê Duần, quyết đem hèt 
tỉnh thần và lực lượng giành thắng 
lợi to lớn hơn nữa trong nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tò quốc xã hội chủ nghĩa. « 

— Sự nghiệp cách mạng của nhân 
đần Việt nam nhất định thang ! 


~ Sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ mghĩa xã hội nhất 
định thắng 1 


Tỉnh thần quyết chiến, quyết 
TT của Điện biên phủ muôn năm! 


— Đàng cộng sản Việt nam, người 
tồ chức mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt nam, muôn năm Ï 


~ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam muôn năm } 


= Chủ tịch Hồ Chỉ Ninh vĩ đại sống 
mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

— Tất cả vì sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa sxã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, vi hạnh phúc: của nhàn 
dàn ! thà 


TÔI ÁC MỚI 
CỦA BỌN PHÁN ĐỘNG TRUNG QUỐC 


ỌN bành trướng bá quyền Trung 
quốc lại cho quân tiến hành chiến 
tranh pháo kích và xâm nhập vũ 

trang lãnh thô Việt nam, gây vô vàn 
tội ác đối với đồng bảo ta. 


[.iên tục từ đầu tháng 4-1984 đến 
nay, không ngày nào là quân Trung 
quốc không bắn phá gây tội ác suốt 
đọc tuyến biên giới tử Quảng nỉnh 
đến Lai châu. Chúng đã bắn 3 vạn 
đạn pháo, cối các loại, tên lửa H12 và 
nhiều loạt súng bộ bình vào 
hết các huyện biên giới của 6 tỉnh 
phía bắc Việt nam. 


Tại Quang ninh: : 
4-1951 đến nay, pháo bình Trung quốc 
đã bắn phá đữ dòi hơn 5000 đạn pháo, 
cối vào nhiều điềm cao, khu dân cư, 
_ thị trấn Móng cái, bệnh viện, trường 
học, đưởng giao thông, đập thủy lợi; 
đồng thời cho lính thâm nhập vào 
huyện Hải ninh. Quần Trung quốc đã 
làm chết một số đân thường trong đó 
có l giáo viên, 3 học sinh, phá hỏng 
nhiều nhà ở, nhiều cảnh đong : nông 
qđrưởng liảài hòa bị đạn pháo Trung 
quốc cày xới, phá náit, 


Tại Lạng sơn: địch pháo kích bất 
đầu từ 9 giờ ngày 2-4-1984. Quản Trung 
quốe đã bản trên một van đạn pháo 
cối và H13 vào tất cả ñ huyện biên 
giới. Chúng bán vào ca đồng bào đang 
tảo mỡ dịp tết Thanh mình, làm chết 
một số người, phá nát nhiều nhà dàn, 


hau - 


tử 12 giờ ngày 2-: 


- cối, tên 


/ 


ruộng lúa và thuốc lá. Nghiêm trọng 
hơn, từ 21 giờ ngày 5-1-1984 đến sáng 
6-4-1984, chúng bắn dồn đập hàng 
nghin đạn pháo vào các xã Quốc 
khánh, Trí phương, sau đó eho bai 
tiều đoàn bộ binh tiến công các điềm 
cao §20 và 636 nằm sâu trong nội địa 
xä Quốc khánh huyện Tràng định. 
Quân và dân địa phương nâng cao 
cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đã kịp 
thời trừng phạt đích đáng, làm thất 
bại âm mưu lấn chiếm lãnh thồ Việt 
nam của bọn phản động Trung quốc 
ngay tử đầu. 


Tại Cao bảng: từ EÍ giờ ngày 23-4- 
1984 đến nay, địch đã bắn vào tất cả 
8 huyện biên giới. Chúng bắn vào thị 
trấn Sóc giang, thị trấn Hà quảng cách 
đường biên giời gần 10 kỉ lô mét, làm 
chết một số dàn thường, trong đó có 
Í cụ giả, 2 cm dưới mười bảy tuôi, 
làm cháy 20 nhà dân, giết hại nhiều 
trầu bỏ, phá nát nhiều ruộng lúa, hoa 
màu, cày cônZ nghiệp. 


Tại Hà tuyên: từ 9 giờ 30 phút ngày 
2-4-1981, quần Trung quốc nã pháo, 
lửa HI2 vào 7 huyện biến 
giời, có nơi sâu trên 10 kí lò một. 
Thiệt hài mà quản Trung quốc gấy ra 
ở tỉnh là tuyên là rất lớn, trên, bốn 
mươi người chết vụ bị Thương; nhà 
cửa, kho hàng hóa, lương thực, vật 
từ nông nghiệp, trạm thủy điện bị phá 
hủy trị giá trên 2 triệu 30 vạn đồng: 


1? 


hàng trăm héc-ta rừng, lúa, hoa màu, 
vưởn chè bị cày nát không thu hoạch 
được. Bọn phản động tùng nhiều lén 
thám báo, biệt kích vào các huyện 
Dòcg văn, Mèo vạc, Yên mình hoại 
động tỉnh bảo, hoạt động chiến tranh 
tàm lý, phục kích ám sát, Ngày lR 4- 
1984, sau khi bắn hơn 1000 đạn pháo, 
hai đại đội bộ binh Trung quốc tiền 
công điểm cao 1250: chúng bị quân và 
đân địa phương đánh trả mạnh mẽ 
phải tháo chạy về Trung quốc. Đặc 
biệt nghiêm trọng, trong các ngày 23 
và 29-1-19§1, bọn.phản đệng Trung 
quốc đã huy-động 3 trung đoàn thuc 
sư đoàn 10, quản đoàn l1, đại quản 
khu Cỏn minh: tiến cong lấn chiếm 
các điểm cao 1509, 772 và 2323 thuộc 
huyện Vị xuyến. Đáv là hanh động 
leo thanư chiến tranh nghiêm trọng 
của nhà căm quyền Trung quốc, xăm 
phạm chủ quyền lãnh thỏ Việt nam 
và phá hoại an nĩính của nhân dàn 
Việt nam vùng biến giới. Quản và 
đân ta đã Rịp thời giảng trả quần xâm 
lược, chiến đấu ngoan cường, bảo vệ 
từng tặc đất, Liêu điệt nhiều địch và 
bát được từ bình. 


Tại Hoang liên sơn : cùng với hành 
động bán phá vào điểm cao [53 và 
bắc thị trấn Mường khương. bọn phản 
đọng Trung quốc tăng cường tùng 
thản bảo sanø, do thám, phục kích, 
đài HN Ìn Ở các đường mÒN, nƯƠNng Tây, 
Gáac ngàyv lý 3, 8, 9, 16 và 17-l-19ä1, 
chúng thâm nhập vào các huyện Bát 
xat, Mường khương, nộ súng bản vào 
đồng bào đang sẵn xuất, làm chết và 
bị thương TÔ người. 


^* 


Tại Lai chàu: quản Trung quốc đã 
pháo kích vào các huyện Phong thỏ, 
` ˆ^ , k¿ ... ` * 
Sín hỗ, phá huy nhiều khu rừng gỏ 
quý, bán cháy T0 nhà dàn, làm chết 
và bị thương Í noười, 


Hành động chiến tranh bản phá và 
lần chiếm lãnh thỏ Việt nam của bọn 
phản động Trung quốc hết sức đã 
man, thâm đọc, nghiêm trọng Và TÕ 
ràng. Xlụt tiêu bạn phá của chúng là 
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các khu đản cư, trường học, các 
cánh đồng, các kho hàng hóa vật tư 
nông nghiệp, trạm thủy điện, trục 
giao thông, cả những nơi nhân đân 
sơ tán tránh đạn. Chúng bản phả 
nhiều lần ở nhiều khu vực với mật 
độ dày đặc: thị „trấn Móng cái, 
Bản chất, điềm cao 820 và 636. thị 
trăn Sóc giang, ngã ba Thanh thủy, 
khu vực núi Dạc xã Bạch dích 
huyện 'Yên mình 'tính Hà tuyên 
(3- quả/1m”)... Chúng bắn phá lúe đồn 
đập, lúc rãi rác, lúc bắn ban ngày 
lúc bản ban đêm, gày nên tỉnh hình 
thường xuyên căng thẳng ở toàn tuyến 
biên giới hòng làm cho đồng bào ta 
không yên ôn làm ăn học tập bịnh 
thường. Đày là bảng chứng cho tháy 
chính sảch thủ địch chống Việt nam 
của bọn phản động Trung quốc không 
hề thay đội mà càng độc ác, ngoạn 
cố hơn. Những hành động này tự nó 
lột trần bộ mặt xâm lược tàn bịo 
của bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốe- lành động đánh vào đân thường, 
hoại kinh t€ và đặc biệt tiến 
công lấn chiếm các điêm cao A20, 
036, 1250, 1509, 773, 333,-vi phạm độc 
lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thỏ 
Việt nam của bọn phản động Trung 
quốc đã bị quản và đàn Việt nam 
trừng trị ngay từ đâu, Nhiều trận 
dịa pháo( Kho đạn của Trung quóc 
chuyên gây tội ắc đổi với nhàn dân ta 
đã bị quân La giảng trả; nhiều tên thầm 
bảo lén lút thăm nhập vào lãnh thô 
Việt nam bị điệt hoặc bị bát. Quản 
và đàn ta ở biên giới đã đánh hay, 
dánh giỏi, tháng lợi giòn giả và sẽ 
còn giảng trả những dòn đau hơn 


phá 


nữa nếu quàn Trung quốc còn liều 
lĩnh xảm phạm chú quyền thiêng 


lẻng của Tô quốc, ˆ 

Họn phản động Trung quốc dù có 
lớn tiệng xuyên tạc, những luận diều 
chiến tranh tàm lý bịp bợm xio trả 
không thê che giàu, lấp liểm những 
tlÔi ác đã man của chúng. Phương 
ngôn có càu Bàn tay bé không chó 

(Xem lišp trang 24) 


- `. ` ` 


BẤY NHANH TIẾN BỘ KHỦA HỘC VÀ KỸ THUẬT 
| IRÚNễ NỀN KÍNH TẾ QUỐC DÂN 


Sóc & tố! 0iệc ứng dụng nhanh 
chóng öuà rộng rãi thành tựu 
khoa học 0à tiến bộ kÿ thuật 

vào sản xuất và đời sống »(I) là “một 

trong những nhân tố hàng đầu trong 
việc nâng cao năng suất, chất lượng, 
tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, thúc đìy 
quá trinh tái sản xuất mở rộng »(2), 

Đó là một trong những biện pháp 

quan trọng nhằm thực hiện bốn mục 

tiêu kinh tế và xã hội mà Đại hội thứ 

V của Đảng đã đề ra. 


Từ trước Đại hội thứ V của Đảng, 
nghị quyết của Bộ chính trị Về chính 
sách khoa học uà kỹ thuật cũng đã 
khẳng định: «Trong điều kiện kinh 
tế càng khó khăn, trình độ kỹ thuật 
của sản xuất càng thấp kém, thì càng 
phảẩi chú trọng đàu tư cho các hoạt 
động khoa học và kỹ thuật», Nghị 
quyết đã xác định mục tiêu cơ bản 
của chính sách khoa học và kỹ thuật 
của nước ta là phải tạo ra sư phát 
triển mạnh mẽ của khoa học và kỳ 
thuật, xây dựng một nền khoa học và 
kỹ thuật tiên tiến, áp dụng những 
thành tựu khoa học và kỹ thuật, 
nhằm tăng nhanh năng suất lao động, 
tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã 
hội với hiệu quả kinh tế và xã hội cao. 


Giáo sư ĐẶNG HỮU 


Theo tỉnh thần nghị quyết Đại hội 
thứ V của Đăng, nghị quyết của Hội 
đóng bộ trưởng Về cóng tác khoa 
học Đà kỹ thuật ra ngày 17-5-1983, 
lại quyết định một loạt biện pháp 
quan trọng vẻ quản lý nhằm thực 
hiện những mục tiêu kinh tế— xã hội, 
khoa học và kỳ thuật. 


Hoàn thiền quản lý theo hướng 
thúc đảy Liên bộ khoa học và kỹ thuật 


. trong sản xuất và đời sống, tạo điều 


kiện phát triền theo chiều sâu, đó 
chính là xu thế của thời đại, phù hợp 
với trào lưu chung của các nước xã hội 
chủ nghĩa trong việc kết hợp những 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật với tính ưu việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo ra những 
biến đồi cách mạng về lực lượng sản 
xuất, cơ sở đẻ củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuàt xã hội chủ nghĩa, 


* 


Từ làu, Dàng và Nhà nước ta đã 
chăm lo xây đựng và phát triền tiềm 
lực khoa học và KkÝ thuật. Đến này 


€l), (2) Văn kiện Đại hại VÝ của Đăng. 
Tạp chí Cộng sản. số 4-1982, tr, 52, 119. 


chúng ta đã có trên 160 cơ sở nghiên 
cửu khoa học, trên §0 trường đại học 
và cao đẳng. Đội ngũ cán bộ khoa 
học và kỹ thuật của ta đông về số 
lượng, đồng bộ về cơ sấu ngành nghề, 
có trinh độ chuyên môn và phầm chất 
chính trị. Đội ngũ ấy bao gồm gần 
30 vạn cán bộ có trình độ đại học và 
cao đẳng, trên 4 nghìn phó tiến sĩ, 
tiến sĩ, hơn 60 vạn cán bộ trung học 
chuyên nghiệp. Dội ngũ đó đang phát 
huy tác dụng trong tất cả các lĩnh vực 
của nền kinh tế quốc dân, đảm nhận 
hầu hết các khâu kỹ thuật mà những 
năm trước đây ta phải nhờ chuyên 
gia nước ngoài giúp đỡ, nhanh chóng 


làm chủ các công trinh chuyên giao ˆ 


kỹ thuật của nước ngoài; tích lũy 
được những kinh nghiệm nhất định 
trong việc lập quy hoạch, thiết kế và 
thi công nhiều công trinh quan trọng ; 
đảm đương việc đào tạo đại học cho 
hầu hết các chuyên ngành và đang 
tham gia tích cực vào việc đào tạo 
trên đại học thuộc nhiều ngành khoa 
học và kỹ thuật khác nhau. Trong 
một số lĩnh vực như y tế, giáo dục..., 
- chuyên gia của ta ở nước ngoài đã 
giành được uy tín về trình độ chuyên 
môn và tỉnh thần phục vụ. Nhiều nhà 
khoa học Việt nam có những công 
trinh khoa học được thế giới đánh 
giá cao. Sö lượng cán bộ khoa học 
và kỹ thuật nói chung cũng như số 
cán bộ làm công tác nghiên cứu nói 
riêng so với số dân ở nước ta đã 
vượi xa nhiều nước đang phát triền. 


Trong máãy năm vừa qua, theo 


phương. hướng các nghị quyết của: 


Đẳng về khoa học và kỹ thuật, lực 


lượng cần bộ khoa học và kỹ thuật. 


trong cả nước ngày càng hướng các 
hoạt động của minh vào phục vụ việc 
thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, 
phục vụ sản xuất và đời sống, và đã 
thu được những kết quả dáng kề. 
Nhiều đề tài trong hệ thống các 
chương trình tiền bộ khoa học và kỹ 
thuật trọng điềm của Nhà nước được 
thực hiện có kết quả, cùng với nhiều 
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"thành tựu nghiên cứu khoa học và 


kỳ thuật đã có từ trước, cho phép 
kếi luận và áp dụng vào thực tiễn 
nhiều tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả 
kinh tế rõ rệt; đóng góp đáng kề vào 
việc phát triền sản xuất, nhất là sản 
xuất lương thực, thực phầm, trong 
một số ngành công nghiệp, xây dựng 
cơ bản... ; tiết kiệm nguyên liệu, vật 
liệu, năng lượng, tấng nguồn hàng 
xuất khâu, thay thế được nhiều mặt 
hàng mà trước đây ta phải nhập 
khẩu. 


Tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã 
trở thành một trong những nhân tế 
góp phần làm. cho sản lượng lương 
thực tăng bình quân mỗi năm một 
triệu tần, sản lượng công nghiệp tăng 
113%5/năm trong mấy năm qua. Hiệu 


quả kinh tế do áp dụng tiến bộ kỹ 


thuật vào sản xuất có thề ước tính 
hàng tỷ đồng. 


Tuy nhiên, tác động của khoa học 
và kỹ thuật đối với nền kinh tế quốc 
dàn chưa mạnh, hiệu quả còn thấp, 
tiêm năng chưa được khai thác đúng 
mức. Nhiều thành tựu khoa học và 
tiến bộ kỹ thuật có giá trị, có hiệu 
quả kinh tế cao nhưng chưa được áp 
dụng rộng rãi, Khối lượng đã được 
áp dụng còn nhỏ bé, tốc độ chậm. Có 
nhiều vấn đề kỹ thuật đề nàng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
sản xuất nằm trong tầm giải quyết 
của cán bộ khoa học và kỹ thuật của 
la, nhưng chưa được tồ chức thực 
hiện. Năng suất lao động tăng không 


đáng kề, hiệu quả một đồng vốn đầu 


tư vào tài san cố đỉnh có chiều hướng 
giảm, tiêu hao vật chất trên một đơn 
vị sản phảm tăng, chất lượng sản 
phầm chưa ồn định, nhiều sản phầm 
quan trọng, trong đó cỏ cả một số 
mặt hàng xuất khầu cũng giảm sút về 
chất lượng. Hiệu quả hoạt động của 
khoa học và kỹ thuật trong kinh tế 
quốc dân chưa có tiến bộ đảng kề. 
Khoa học và kỳ thuật chưa thật sự 
xâm nhập vào sản xuất và đời sống. 


Tỉnh hình ấy có nhiều nguyên nhàn 
về nhận thức, về tö chức và quản lv 
kinh tế, tô chức và quản lý khoa học... 
mà quan trọng là do thiếu mội cơ chế 
đồng bộ gắn khoa học 07ứi sản uất, 
rút ngắn chu trỉnh khoa học — kỳ 
thuật — sản xuất — tiêu thụ. Chúng ta 
chưa có đầy đủ những chế độ chính 
sách thích đáng đối với đội ngũ cán 
bộ khoa học và kỹ thuật. cán bộ quản 
lý sản xuất nhằm khuyến khích, động 
viên họ tích cực giải quyết các vấn 
đề khoa học và kỹ thuật, tô chức áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất, đời sống. Về tö chức, chưa có 
những hình thức thích hợp, những cơ 
chế cần thiết gắn khoa học với sản 
xuất, Trong nhiều ngành sản xuất, cơ 
chế tồ chức còn cần trở việc áp dung 
tiên bộ kỹ thuật, phương hướng công 
nghệ tiên tiến. 


Cơ chế quản lý kinh tế hiện nay 
chưa làm cho người sản xuất thật sự 
quan tâm đến chất lượng và hiệu quả. 
Xây dựng kế hoạch và đánh giá hoàn 
thành kế hoạch chưa thật sự dựa trên 
những định mức kinh tế KỸ thuật tiên 
tiến, chưa chú ý đúng mức các chỉ 
tiêu về chất lượng và hiệu quả, về 
tiết kiệm tiêu hao vật chất. Do đó, 
sản xuất Ít có nhu cảu khoa học 
Chúng ta cũng chưa có cơ chế bảo 
đảm sự gắn bó giữa người sản xuất 
với người tiêu dùng, người sán xuất 
chưa hiều nhu cầu cụ thê của người 
tiêu dùng. 


Các đòn bầy kinh tế chưa tạo điều 
kiện thúc đầy tiến bộ kỹ thuật, chưa 
kích thích nhu cầu đổi mới kỹ thuật, 
đồi mới công nghệ, đổi mới-sản phầm. 
Còn nhiều khâu trong chính sách giá 
cá, chế độ trích lập các quỹ, chế độ 
tiên lương, tiền thưởng v.v chưa có 
tác dụng khuyến khích tăng năng suất 
lao động, hạ giá thành, nâng cao trình 
độ kỹ thuật của sản xuất và sản phẩm, 
Chưa có những biện pháp báo đảm 
vật tư. tài chính, giai quyết các khó 
khăn nhất thời cho các xí nghiệp-áp 


đụng công nghệ mới, sản phầm mới. 
Vị nhiều khó khăn không được giải 
quyết thỏa đáng. một số xí nghiệp tử 
chối việc áp dụng kỹ thuật mới vào 
sản xuất mặc dù kỹ thuật ấy đem lại 
hiệu qua to lớn cho nền kinh tế quốc 
đản. Chúng ta cũng thiếu những tô. 
chức chuvên trách hỗ trợ việc áp 
đụng kỹ thuật mới vào sản xuất và 
đời sống. Ngoài ra, những yếu tố tâm 
lỷ xã hội, thói qucn làm ăn theo 
kiều sản xuất nhỏ, phân tán, bảo thủ, - 
tùy tiện, vv., cũng ảnh hưởng tới 
việc ấp dụng tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật 


* 


Thực tiền cho thấy, trong các 
nguyên nhàn cần trở tiến bộ khoa 
học và kỹ thuật thì nguyên nhân về 
quản lý có ý nghĩa hết sức quan trọng. 
Nghị quyết của Bộ chính trị Về chính 
sách khoa học 0à &Ù thuật đã chỉ rõ: 
Những thiểu sót về quản lý kính tế, 
quán lý xã hội, quản lý khoa học và 
kỹ thuật vừa qua đã làm cần trở việc 
áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật vào thực tiến sảu xuất và đời 
sống, đã hạn chế sự phát triền khoa 
học và kỳ thuật), Ở nhiều xí nghiệp, 
đói ngũ cán bộ lãnh đạo có trình đò, 
giàu nhiệt tình nhưng văn lúng túng 
trong việc dưa tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất vì sự ràng buộc của nhiều 
quy tác quản lý hiện hành. Có thể nói 
tính chất bao cấp trong quan lý kinh 
tè chậm được khắc phục là nguyên 
nhìn quan trọng làm cho tiếm lực 
khoa học và kỷ thuật chậm được phát 
huy. 

Xuất phát từ quan đdiễm cho rằng 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật không 
phái là mục tiêu tự thân, mà là nhu 
cầu thiết yếu của sản xuất và đời 
sống, Đáng và Nhà nước ta dã khing 
định vai trô của các cơ quan quản lý 
sạn xuất kinh doanh trong nhiệm vụ 
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tồ chức áp dụng các thành tựu khoa 
học và kỹ thuật trong sản xuất: phải 
xem kế hoạch tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật là bộ phận hợp thành của kế 
hoạch phát triền kinh tế và xã hội, 

do vậy trong các biện pháp quản lý 
"nhằm phát triền kinh tế và xã hội 
phải quan tâm trước hết đến việc sử 
dụng các thành tựu khoa học và kỹ 
thuật như một công cụ đắc lực phục 
` vụ việc thực hiện và hoàn thành 
những mục tiêu -của san xuất và đời 
sống. 


Ở đâu các cấp quản lý quan tân 
chỉ đạo công tác tiễn bộ khoa học và 
kỹ thuật, thị ở đó sản xuất phát triển. 
Kinh nghiệm chỉ đạo của các ngành 
và các địa phương cũng cho phép 
kết luận rằng trong phương hướng 
hoàn thiện quản lý sản xuất — kinh 
đoanh phải quan tàm tới những cơ 
chế quản lý thúc đầy tiến bộ khoa 
học và kỹ thuật, bởi vị đó là điều 
kiện thiết yếu đề tăng năng suất lao 
động, tạo ra những sản phầm có chất 
lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế của 
sản xuất. Những phương hướng đỏ 
phải được quán triệt không chỉ trong 


quản lý khoa học và kỹ thuật, mà: 


quyết định hơn là còn phải được quán 
- triệt nơay trong các biện pháp quản 
]ý sản xuất—kinh doanh. 


.- Những biện pháp chủ yếu cần thực 
hiện đề thúc dãy việc áp dụng các 
thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất, đồng thời từng 
bước xây dựng cơ chế dòng bộ thúc 
đầy việc này là : Sản) 


Về phía các cơ quan Fhoa học 0à 
guản lỦ Rhoa học, cần bám sắt các 


nhu cầu và nhiềm vụ kinh tế xã hội," 


cả trước mắt và lâu đài, đề xác định 
nhiệm vụ nghiên cứu cụ thê cho từng 
giai đoạn. Mỏi đề tài phải có mục 
tiêu phục vụ rõ ràng, có xét đầy đủ 
tới các điều kiện áp dụng. Tiến hành 
thử nghiệm ở quy mô bản sản xuất 
đề tiến hành giám định khoa học, kết 
ltiân về khả năng áp dụng vào sản 
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xuất. Afỗi giải pháp kỹ thuật tiến hở 
trước khi được áp dụng vào sản tuát 
nhất thiết phải qua giai đoạn sản 
xuất thử ở quy mô cần thiết, được 
đánh giá, kết luận về mặt kinh tế — 
kỹ thuật. Đề có thề đưa vào kế hoạch, 
càn có luận chứng kinh tếT— kỹ thuát, 
trong đó nói rõ những điều kiện vát 
chất và kỷ thuật cần thiết trong khi 


“áp dụng, hiệu quả kinh tế cụ thề của 


tửng phương án áp dụng. Bỏ qua các 
khâu này sẽ gây khó khăn cho người 
áp dụng, cho công tác kế hoạch hóa 
và có thề gây thiệt hại cho ngân sách 
Nhà nước. Tăng cường đảu tư cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho cơ quan khoa 
học, tiến hành tốt công tác thử nghiệm 
ở quy mô cần thiết, đồng thời cũng 


tạo điều kiện cho họ có thề thử 


nghiệm ở các cơ sở sản xuất. 


Về phía cơ quan quản lj sản xuốt, 
xây dựng và đánh giá hoàn thành kế 
hoạch cần căn cứ trên những chỉ tiêu 
kinh tế — kÈ thuật tiến bộ, coi đó là 
một nhiệm vụ bắt buộc. Sớm kbhắc 
phục hiện tượng hạ thấp các chỉ tiêu 
kinh tế — kỹ thuật trong kế hoạch sản 
xuất— kinh doanh. Việc đánh giá hoàn 
thành kế hoạch nhất thiết phải trên 
cơ sở cả hai loại chỉ tiêu: chỉ tiêu số 
lượng và chỉ tiêu chất lượng; không 
hoàn thành chỉ tiêu chất lượng cũng 
coi như là không hoàn (thành kế 
hoạch. 


Kế hoạch tiến bộ khoa học và kỳ 
thuật được xem là một bộ phận hợp 


- thanh của kế hoạch kinh tế quốc dân, 


được cân đối các điều kiện tài chính, 
vật tư đề thực hiện. Việc xét duyệt 
hoàn thành kế hoạch tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật cũng phải được tiến hành 
đồng thời với việc xét duyệt kế 
hoạch sản xuất: không boàn thành 
kế hoạch tiến bộ khoa học và kỳ 
thuật cũng là không hoàn thành kế 
hoạch sản xuất, Điều kiện bảo đam 
cho kế hoạch tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật thật sự có tác dụng trong sản 
xuất phải được chuần bị ngay từ khàu 


nghiên cứu, trong đó coi trọng việc tô 
chức sản xuất thử. Kết quả của sản 
xuất thử dẫn tới những kết luận về 
các chỉ tiêu kinh tế — kỹ thuật, bảo 
đảm cho việc áp dụng phù hợp với 
điều kiện cụ thề của sẵn xuất và đưa 
lại hiệu quả kỉnh tế cao nhất. 


Phương hướng chủ yếu của việc 
hoàn thiện các đòn tầu kinh tế là 
tạo ra những nhân tố kích thích đi 
mới sản phầm, đối mới kỹ thuật. Sớm 
khắc phục những nhân tố cần trở đồi 
mới kỹ thuật trong tất cả các đòn 
bầy về tài chính, giá ca, lợi nhuận, 
tiền lương, tiền thưởng v.v. 


Cần chú ý tới tỉnh 
là nhiều kỹ thuật tiến 
đoạn đầu có thể chưa đưa lại hiệu 
-quả kinh tế, có thề làm cho xí 
nghiệp không hoàn thành một số 
.chŸ tiêu kế hoạch sản xuất, có thê 
đòi hỏi vốn bỗ sung... Trong trường 
:hợp đó cần có chính sách hỗ trợ về 
vốn, chế độ trợ giá cho kỹ thuật 
mới... Đề bước đầu giải quyết vấn 
đề này, nghị quyết của liội đồng bộ 
trưởng đã cho phép sử đụng quỹ 
phát triền sẵn xuất cho mục tiêu tiến 
bộ kỹ thuật, đồng thời cho lập quỹ 
khuyến khích phát triền khoa học và 
-kỹ thuật lập trung của từng bộ. 


hình thực tế 
bộ trong giat 


Trong các đòn bầy kinh tế nói trên 
thi các đòn bầy kích thích đổi mới kỹ 
thuật từ trong sản xuất có vai trò quan 
trọng. Đó là những đòn bầy về giá cả, 
lợi nhuận và chính sách phản phối lợi 
-nhuận trên nguyên tác phản phối theo 
lao động dối với những người sáng 
tạo và áp dụng kỹ thuật tiên bộ trong 
sản xuất. Khó khăn lớn nhất ở đây là 
-sự phản chia lợi nhuận giữa khoa học 
_và sản xuât. Hới vì bộ phản lao động 
quá khứ kết tỉnh trong sản phẩm khoa 
bọc là yếu tố khòong được vật chất 
hóa, Do đó nếu so sành những chỉ phí 
trong nghiên cứu với những chỉ phí 
trong sàn xuất, thị đòi khi nó không 
đủ sức thuyết phục đề các cơ quan 
tài chính thừa nhận một sự phân phối 


sìn xuất, Đề góp phần 


công bằng giữa những người nghiên 
cứu khoa học và những người sản 
xuất. Về điểm này Các Mác đã dạy 
rằng «sảnh phầm lao động trí óc — 
khoa học — luôn được đánh giá kém 
xa giá trị của nó »(3). và Ph. ĂÄng-ghen 
cũng đã nói ® chí một thành tựu như 
máy hơi nước của Giêm Oát trong 50 
năm đầu tồn tại đã đủ đền bủ cho thế 
giới tất cả những chí phí cho khoa 
học mà nhân loại đã đầu tư cho khoa 
học tử xưa đến đó ? (4). 


Những lời chỉ giáo của các nhà 
sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học 
là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các nguyên 
tắc quản lý trong chủ nghĩa xã hội, 
bảo đấm sự phát triển ngày càng 
tăng của năng suất lao động. 


Đồng thời với việc hoàn thiện cơ 
chế kế hoạch hóa và các đòn bìy 
kinh tế, nghiên cứu những biện pháp 
Đê lồ chức cũng là vấn đề cần được 
coi trọng. Cần hình thành các trung 
Làm áp dụng nhanh kỹ thuật tiến bộ 
trong sản xuất, hình thành các liên 
hiệp khoa- học — sản xuất, coi đó như 
những cầu nối về tô chức, tạo điều 
kiện nhanh chóng chuyền giao các 
thành tựu khoa học và kỹ thuật từ 
khu vực nghiên cứu sang khu vực 
xác định 
những nguyên tác cơ bản cho việc 
hoàn thiện quản lý, thúc đây tiến bộ 
khoa học và ký thuật trong nền 
kinh tế quốc dân, các cơ quan chức 
năng của Nhà nước nghiên cứu xây 


.dựng miột hệ thống cơ chế quản lÚ 


đồng bó, bào đàm cho mọi biện pháp 
quan lý đều tham gia vào việc thức 
đầy tiến bộ khoa học xà kỹ thuật 
trong mọi hoạt động sẵn xuất — kinh 
doanh. Đây chính là sự khẳng định, 
tiền bộ khoa học và kỹ thuật không 
phải là một mục đích tự thàn, mà là 


(3) C. Mác. Ph. Ăng-ghen : Toản zđp, tiếng 
Nga, Nxb Sách chính trị. Mát-xcơ-va, 1952, 
tập 26, tr. 355. 

(4) Sách đã dẫn : tập !, tr. 557. 
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nhu cầu của bản thân sẵn xuất, của 
sự phát triền kinh tế — xã hội. 


Hoàn thiện quản lý nhằm mục tiêu 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật là vấn 
đề có ý nghĩa quan trọng cả về thực 
tiễn, cả về lý luận. Vi hoạt động khoa 
học và kỹ thuật không thề đạt kết 
quả nếu chỉ thông qua các phong trào. 
Chính là kết qua tác động của các 
biện pháp quản lý làm cho sản xuất 
tự nảy ra nhu cầu tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật đề nâng cao hiệu quả 
kinh tế trong sản xuất của ninh. Điều 
quan trọng nữa là qua đó sẽ khắc 


phục được kiều chỉ đạo hành chính . 


đối với khoa học — trong chừng mực 


nhất định, kiều chỉ đạo này đã làm. 


hạn chế tính tích cực của hoạt động 
sáng tạo. 


Một vấn đề đáng lưu ý trong 
phương hướng hoàn thiện quy chế 
thúc đây tiến bộ khoa học và kỹ 


thuật là không thê chỉ giới hạn trong. 


phạm vi quản lý các hoạt động nghiên 
cứu và triền khai, mà quan trọng hơn 


và có ý nghĩa hơn, Íà nó phải tạo ra 
sự biến đôi căn bản trong quản lý san 
xuất — kinh doanh, trong đó lấy hiệu 
quả kinh tế làm mục tiêu của sẳn xuát. 
Mục tiêu hiệu quả kinh tế chính là 
động lực thúc đầy tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật. Động lực đó mạnh hơn 
bất kỳ biện pháp tác động riêng lễ nào. 
dù là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 
học, hay trong lĩnh vực sản xuất— 
kinh doanh. 


Với sự vận dụng đúng đắn các quy 
luật kinh tế và xã hội, các quy luật 
hình thành động lực súng tạo của 
người lao động, các biện pháp quản 
lý cần đóng vai trò như một liền đề 
tái tạo mối quan hệ bản chất gắn bở 
giữa khoa học uới sản xuất. Nó phù 
hợp với tính thống nhất biện chứng 
trong quan hệ giữa khoa học và sản 
xuất: khoa học phát triền không phải 
vỉ mục đích tự thân, mặc dù trong bản 
thân, khoa học có những quy luật nội 
tại của mình, khoa học phát triền 
chính vi nhu cầu nhận thức và cải tạo 
tự nhiên và xã hội. 
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Tôi Z#Ø ˆô Z e 9 - 
ƠI aC mơi Cua... 
(Tiễp theo trang i1) 


nồi mặt trời *, bọn phần động Trung 
quốc đang tự vạch mặt trước thế 
giới. Lương tri tiến bộ đang lên án, 
tố cáo tội ác của bọn phản dòng 
“Trung quốc đối với Việt nam. Từ 
Ni-ca-ra-øoa, Cu-ba, châu ÀÏŸ la tỉnh, 
Liên XÔ và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu: từ Li-bi và các nước 
dàn tộc đàn chủ ở châu Phi đến các 
nước An-dđộ, Lào, Cam-pu-chia và cả 
In-đdô-nê-xi-a; từ các đẳng cộng sản 
đến các tö chức hòa bình, nhân đạo 
quốc tế... vang lên tiếng nói lên án 
mạnh mẽ bọn phản động Trung quộc, 
tiếng nói đồng tình ủng hộ sự nghiệp 
chính nghĩa của Việt nam. 
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Chúng ta lên án và tð cáo tội ác 
của bọn phản động Trung quốc trước 
dư luận trong và ngoài nước. Chúng 
ta đòi nhà căm quyềr, Bắc kinh phải 
chẩm dứt chính sách thù địch chống 
Việt nam. Chúng ta muốn hòa bình, 
chúng ta luôn luôn chủ trương chung 
sống hòa bình hữu nghị với các nước 
làng giềng nhưng chúng ta cũng sẽ kiên 
quyết không cho phép bất cứ mọi 
thế lực nào xâm phạm đến độc lập 
tự do và chủ quyền lãnh thồ mà 
chúng ta đã phải hy sinh biết bao 
xương máu mới giành được. 


° 


BƯỚC TIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC TA 


luật 5 năm 1981 — 1985, Hội đồng 

bộ trưởng đã trình Quốc hội bản 
dự thảo bộ Luật hình sự gồm hai 
phân: phân' chung và phần các tội 
phạm. Quốc hội, trong kỳ họp tháng 
6-1953 đã thông qua sơ bộ phần chung, 
trong một kỷ họp tới, sẽ xem xét 
phản các tội phạm, sau đó thông qua 
chỉnh thức toàn bổ bộ luật. 


| là hiện kế hoạch xây đựng pháp 


PHAN HIỀN 


Hộ Luật hình sự — bộ luật đầu tiên 
của Nhà nước ta — được ban hành sẽ . 
đánh dấu bước tiến mới trong công 
tác xảy dựng pháp luật của Nhà nước, 
sẽ có ÿ nghĩa lớn trong việc thực 
hiện các nghị quyết Dại hội thứ IV 
và Dại hội thứ V của Đảng về mặt 
tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. h 


¡|— BAN HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ LÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẤP THIẾT 
CỦA QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 


Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, 
những nguyên nhân gốc rễ của lội 
phạm — chế độ người bóc lọt người, 
sự bản cùng hỏa người lao động — 
đã bị xóa bỏ, Tuy nhiên, tội phạm 
còn tòn tại ở mức độ nhất định do 
nhiều nguyên nhàn và diều kiện 
(những nhàn tố khỏng làm phát sinh 
tòi phạm nhưng thúc đảy nó): sự 
phản kháng đến cùng của các giai 
cấp bóc lọt đã bị lật đỏ, hoạt động 
xphá hoại của chủ nghĩa để quốc và 
các thế lực phán động quốc tế khúc, 
ảnh hưởng của từ tưởng tư sản và 
các tư tưởng phi vô sản khác còn 
tồn tại dai dáng trong ý thức cón 


người, thiểu sót mặt nọ mặt kia trong“ 
quan lý đất nước, pháp chế có lúc, 
có nơi chưa theo kịp sự phát triển 
kinh tế — xã hội, thiểu sót trong công 
tác phòng ngửa và chống tội phạm... 
Theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, quan 
điểm cho rằng ngay rong giai đoan 
đầu của chủ nghĩa cộng sản. đã có thê 
bài trừ hết tội phạm và các hành vi 
phạm pháp khác là một quan điểm 
tám thường và phần động. Bởi ví nó 
dàn đến sự phủ nhận vai trò của Nhà 
nước và pháp luật trong giai đoạn 
này. Thực tiễn cho thấy ở các nước 
xã hỏi chủ nghĩa phát triển, tội phạm 
tuy giảm nhiều nhưng vẫn Xây ra. 


Ở nước tạ, những năm gần đây, 
tình hình tội phạm tăng và diễn biến 
phức tạp. Có tỉnh hình đó là do nhiều 
nguyên nhân và điều kiện. 


Trước hết là âm mưu và hoạf động 
của bọn bành trướng, bả quyên 
Trung quốc câu kết với đế quốc ÀMlÿ 
và các thế lực phán động khác tiến 
hành kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt, đánh phá cách mạng Việt nam 
bằng nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn 
hết sức nguy hiềm và thâm độc. 


Chúng ta đang ở trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá. độ. Trong 
chăng đường này và trong cả thời 
kỷ quá độ, cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa diễn ra gay go, phức 
tạp và quyết liệt. Giai cấp tư sản đã 
và đang được cải tạo nhưng vẫn còn 
lực lượng, lực lượng này được bồ 
sung bằng những nhân tố tự phát 
này sinh từ nền sản xuất nhỏ đang 
cón khá phô biển; những tư tưởng, 
tâm lý và tẬp quán của các giai cấp 
bóc lột và của xã hỏi cũ chưa bị 
quét sạch, nhất là các tệ nạn xã hội 
và những nọc đóc của văn hóa phản 
động do chủ nghĩa thực dàn mới 
.g\ày ra trước đây và hiện nay chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bành 
trưởng, bá quyền văn tìm mọi cách 
- tung vào, 


Đăng ta có đường lối chung và 
đường lối kinh tế đúng đán, đã xúc 
định được cơ cấu kinh tế đúng. Chỉnh 
vị vậy mà Hội nơh‡ thứ tư của Ban 
chắp hành trung ương Đẳng đã nhận 
định: « Từ sau Đại hội toàn quốc lìn 
thứ V của Đảng, đất nước ta có 
những chuyên biến tích cực, những 
tiên bộ mới, theo hướng đi lên ngày 
cìng vững chắc», Tuy nhiên, tỉnh 
hình kính tế — xã hội nói chung còn 
rất nhiều khó khăn và có mặt còn 
rat gay gát, lội nghị thứ ba: và thứ 
tư của Han chấp hành trung tr tig 
Đăng đã chỉ rõ những khuyết điềm 

unhứ : tiễn hành châm, khong đồng bộ 


MC, 


và thiếu ăn khớp việc sửa đồi, bồ 
sung các chính sách, chẽ độ quản lý; 
chưa khẩn trương sắp xếp lại sản 
xuất ; làm chậm công tác cải tạo nông 
nghiệp ở Nam bộ; xern nhẹ việc cải 
tạo công thương nghiệp va quản lý 
thị trường ; buông lỏng chuyên chính 
vô sản trên nhiều mặt; pháp chế, ký 
luật chưa nghiêm; thiếu cảnh giác 
và có nhiều sơ hở, đối phó không 
kịp thời với sự phá hoại của địch 
đạc biệt là về kinh tế; công tác tư 


. tưởng và lồ chức chưa theo kịp yêu 


cảu của nhiệm vụ: chưa phát huy 
được quyền làm chủ tập thề của nhản 
dàn lao động... 


Cảnh giác, kịp thời đối phó với 
những âm mưu và hành động phá 
hoại của kẻ địch, chiến thắng giai 
cấp tư sản, ra sức khắc phục những 
yếu kém trong mọi mặt quản lý của 
Nhà nước, sẽ bảo đảm thắng lợi cho 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Cũng từ đấy mà hạn chế, 
loại trừ dân các nguyên nhân và điều 
kiện của tội phạm và các hành vi 
phạm pháp khác. - 


Tiền hành cuộc đấu tranh cách 
mạng gav go, phức tạp, quyết liệt và 
lầu dài trên đây, Đảng và Nhà nước 
phải sử dụng toàn diện và đồng bộ 
các biện pháp chính trị, quân sự. 
kinh tế, hành chính, tư tưởng và tồ 
chức: tùy vấn đề và tủy nơi, lùy 
lúc mà nhấn mạnh biện pháp này 
hoặc biện pháp kia. Trong các biện 
pháp, biện pháp hình sự là không thề 
thiểu và có tầm quan trọng của nó. 


Từ Cách mạng Tháng Tám thành 
công đến nay, qua các thời kỳ. Nhà 
nước đã ban hành nhiều văn bản 
pháp luật binh sự. Những văn bản 
này đã phát huy tác dụng, góp phần 
bảo vệ an nỉnh chính trị. giữ gìn trật 
tự, an toàn xã hội, củng cố kỷ cương 
của Nhà nước, góp phần bảo đảm 
việc thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ cách mạng, Nhưng đó mới chỉ là 


` 


những văn bản quy định về một hoặc 
vài vấn đề riêng biệt, do vậy thiếu 
đồng bộ, thiếu thống nhất, nhiều tội 
phạm chưa được quy định. Nhược 
điềm lớn nhất là chính sách hình sự 
của Đẳng và Nhà nước — cơ sở chính 
trị pháp lý đề phòng ngừa và đầu 
tranh có hiệu quả chòng tội phạm — 
chưa được thẻ hiện đây đủ, toàn điện. 


Với những thiếu sót trên đày, pháp 
luật hình sự hiện có chưa thạt là vũ 
khí sắc bén của chuyên chính vô sản 
đề bảo vệ sự lãnh đạo của Dẳảng, bảo 
vệ quyền làm chủ tập thê của nhàn 
dân lao động, bảo đảm hiệu lực 
quản lẻ của Nhà nước, thúc đầy cách 
mạng không ngủng tiến tới. 


Tiếp theo việc ban hành Hiến pháp 
mới và các đạo luật mới về tô chức 
bộ máy Nhà nước, việc ban hành bộ 
Luật hình sự quản triệt những yêu 


cầu của việc thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược của thời kỷ quá độ, nhất 
là chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
này, của việc tiễn hành đông thời ba 
cuộc cách mạng, xày dựng chế độ 
mới, nén kinh tế mới, nẻn văn hóa 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, 
là đáp ứng một đòi hỏi cấp thiết. Bộ 
Luật hình sự quy định thống nhất, có 
hệ thống, trong cùng một văn bản 
mọi văn đề về tội phạm và hình phạt. 
Xuất phát tử các quy luật phát triên 
khách quan của xã hội ta, phần ánh 
tàm lÝ, nguyện vọng và truyền thống 
lốt đẹp của dàn tộc, kế thừa những 
kinh nghiệm phong phú về phòng. 
ngửa và chống tội phạm của my 
chục năm qua, tiếp thụ có chọn lọc 
kinh nghiệm của các nước xã hội chủ . 
nghĩa anh em, bộ Luật hình sự phải 
có tỉnh chiến đấu cách mạng cao, tính 
sáng tạo và khoa học. 


l — BỘ LUẬT HÌNH SỰ THÊ CHẾ HÓA CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ CỦA 
ĐẲNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 


Trong Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
nói chunø, trong Xhà nước ta nói 
riêng, phòng ngửa và chống tội phạm 
phải và có thể là một cuộc đầu tranh 
có tô chức và có kế hoạch. Cuộc dâu 
tranh này không chỉ lA nhiệm vụ của 
một số cơ quan chuyên trách mà còn là 
nhiệm vụ của tất cả các cơ quan Nhà 
_ nước khác, của tất cả các tö chức xã 
hội. của toàn thênhàn dân. Nó chỉ có 
thê tiến hành có hiệu quả trên những 
cơ sở; những nguyên tắc nhất định, 
bằng những phương pháp, những biện 
pháp thích hợp. Trong từng giai doan 
cách mạng, DĐắng và Nhà nước có chỉnh 
sách hình sự phủ hợp. Bò Luật hình 
sự thê chế hóa toàn điện chính sách 
hình sự của Đang và Nhà nước trong 
giai đoạn cách mạng hiện nayv và đày 
là việc chưa từng có trong công tác 
lập pháp hinh sự của 1a. Chính sách 


này thể hiện tỉnh thần chủ động phòng 
ngừa, kiên quyết và triệt đẻ chống 
tội phạm; bảo đảm tính nghiêm khác: 
trong tỉnh hình hiện nav, nhưng cũng 
khoan hỏng dúng mức; trừng trị 
nhưng khóng xem nhẹ mặt giáo dục 
đo vững tin vào khả năng cải hóa, 
củi tạo con người của chế độ ta. 


Trước hết bộ Luật hình sự thề hiện 
quan điềm của Đăng 0à Nha nước ta 
Đề lội phạm. Trên quan điềm này, nó 
xúc định “tỏi phạm là những hành - 
vi nguy hiểm cho xã hội được quy 
định trong bộ luật này, do người có 
nàng lực trách nhiệm hình sự thực 
hiện một cách có ý hoặc vò ý...2. 
Đày là lân đầu tiên mà trong văn 
bản của Nhà nước, khải niệm tôi 
phím T một Khái niệm chính trị pháp 
lý — được vạch ra. 


1. 
Z 


Trong nhiều yếu tố trên đày của 
tôi phạm. tính nguy hiểm cho xã hội 
là tiêu chuần cơ bản. Nó màng bản 
sắc giai cấp rõ rệt; nó chỉ ra cần 
phải bảo vệ lợi ích của giai cầp nào, 
vị lợi ích của sĩ mà coi một hành: vì 
là nguy hiềm. Trong các Nhà rước 
bóc, lột, tội phạm là những hành vi 
xâm phạm trật tự xã hội mà các giai 
cấp bóc lột thiết lập; những hành vi 
tiên bà, cách mạng bị quy là tội pham. 
1rong Nhà nước ta hiện nay, lọi 
phạm là những hành vì xảm phạm 
độc lắp, chủ quyền. thống nhất, toàn 
vẹn lành thô của Tô quốc, xâm phạm 


chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa. _ 


xảm phạm thể chế kinh tế và sở hữu 

xà lội chú nghĩa, xâm phạm tính 
máng. sức khỏe, tài sản, tự do, danh 
dự. nhàn phim và các quyền cơ bản 
khúc của công đân, xâm phạm những 
lĩnh vực khác của trật tự pháp luàit 
xã hội chủ nghĩa. 


Tính nguy hiểm cho xã hội còn là 


một phạm trủ lịch sử. Trong cùng 
một Nhà nước, tủy các điều kiện 


chính trị, kinh tế, xã hội mà tính "nguy 
hiểm của một số hành ví nào đó xuải 
hiện hay mắt đi, hoặc 
mc dò. Do vậy, khi quy định về 
cac tội phạm cũng như khi áp dụng 
diều luật, không thề thoát lv hoàn 
F  n)Ịngh trị, kinh tế, xã hội. Theo 
Mác, “pháp luật không bào giờ có 
thể cao hơn chế đỏ kinh tế cũng như 
sr phát triển văn hóa tương ứng với 
che đỏ linh tế đỏ » t1), 


liệm khác đảng lưu v là các tôi 
phạm phái được quy định trong bộ 
[Luat hình sự. Như ;Av là không còn 
app dũng nguyên tác tượng tự, làv là 
điền mới trong lập pháp hình sự của 
áNháí nước ta, Trước đây (rong mọt 
vài trường hợp, để trừng trị những 
tòi phạm chưa được quy định, phải 
vạn dụng điều luật về những tội 
phốm có những đâu hiệu: lương tự 
toi phạm chua được quv định, 


1© 
F4 


kiện tön 


hay đội về, 


Ngày nay, chúng ta xây dựng cả 
một bộ luật göm trên dưới 300 điều, 
quy định trên 200 lội phạm. Tông kết 
những kinh nghiệm đấu tranh nhiều 

năm chống tôi phạm và dự kiến tinh 
hình diễn biến của tội phạm trong 
thời gian tới, chúng ta có khả năng 
hiện thực không đề lọt tôi phạm, 


nhất là tội phạm nghiêm trọng. Sau 


này, nêu do sự biến chuyền của tỉnh 
hình mà phát sinh tội phạm mới th: 
sẽ kịp thời bồ sung bộ Luật. 


Bộ Luật hình sự thề hiện quan điềm 
của Dãng và Nhà nước về hình phạt. 
Mác đã chỉ rõ «hình phạt chẳng qua 
la một thủ đoạn tự vệ của xã hỏi đói 
với những hành vị xâm phạm diều 
lại của nó, bất kề những 
điều kiện đó như thế nào" (2). Hình 
phạt đã có từ làu đời ở những nước, 
những dàn tộc, những thời đại khác 
nhau, Ở những chế độ khác nhau, nó 
khác nhau về nội dung, về hinh thức 
thể hiện, nhất là về mục địch... Trona 
Nhà nước phong kiến, rõ ràng hình 
phạt mang nặng tính chất trả thù, 
khủng bố, ở đấy ta thấy những hinh 
phạt hết sức đã man, tàn khốc như 
khoét mắt, chật chân tay, xẻo từng 
miếng thịt cho đến chết, - giết ca bạ 
họ... Alạc cho giai cấp -tư sản nói 
khoác, tính chất trả thù, khủng bỏ 
của hình phạt vẫn tồn tại trcnø chẻ 
đò tư sản, Người cách mạng Việt nam 
biết rõ hơn ai hết chế độ vô cùng hà 
khic, vô nhân đạo của nhà tù của 
thực dân Pháp trước kía, của nhà tú 
MỸ ngụy những: nàm chưa xa đảy 
bao nhiều, 


Trong chế đỏ ta, xuất phát từ khoa 
học mắc xít về xã hội, từ quan niệm 
vẻ sự thống nhất biện chứng giữa 
cường chế và giáo đục mà xác định 
mục đích, `nội đụng của hình phạt. 


(1) Mác—Ăng-ghen : Tuyền tập. tiếng Nạa. 
Nxb Ván học chính trị, Mát-xcơ-va, 1961, 
tập :9. tr. 19. 

(2) Sách đá dãa. 957, tập 8. tr. 531. 


Hinh phạt không hề có tính chất trả 
thủ; người phạm lội thi phải chịu 
hình phạt, nhưng ta tránh làm họ dau 
đớn về thê xác, không những không hạ 
thấp phầm giá của họ mà lại tạo điều 
kiện đề họ khôi phục phầm giá nhiều 
itdñ mất đi đo phạm tội: : 


Mác đã nêu lên tư tưởng cho rằng 
phương hướng chống lội phạm cơ 
bản nhãtlà phòng ngửa: “nhà làm 
luật thông thái bao giờ cũng làm tắt 
cả đề phòng ngừa tội phạm chứ không 
đề sau này phải trừng trị kẻ phạm 


tôi» Œ). Chủ tịch Hồ Chí Minh kính - 


yêu, tháng 5-1151, đã dạy cho học 
viên lớp bồi dưỡng cán bộ tư pháp 
rằng: phải xét xử về hình sự cho tốt 
đề tiến tới khòng phải xét xử. Phòng 
ngửa tội phạm đòi hỏi Nhà nước Xã 
hội chú nghĩa phải chủ động áp dụng 
đồng bộ các biện pháp chỉnh trị, 
kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, 
pháp lý, tồ chức. Trong những biện 
pháp pháp lý, việc áp dụng hình phạt 
kịp thời cũng là một biện pháp, một 
hướng phòng ngửa tội phạm. (hinh 
vì vậy mà trong Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, hình phạt côn nhằm mục địch 
phòng ngừa, — phòng ngửa riêng và 
phòng ngừa chung. 


Đối với bản thân người phạm tội, 
hình phat nhằm giáo dục: cải tạo họ 
trở thành người có ích cho xã hội, có 
ý thức tuân theo pháp luật và các 
quy tắc khác của dời sống xã hội, 
ngăn ngửa họ phạm tội mới. lrừ từ 
hình là hình phạt đặc biệt, áp dụng 
đối với những kẻ phạm tội đặc biệt 


nghiêm trọng cần loại trừ hắn khói. 
xã hội, hình phạt nào cũng có chức 


năng này. 


Đối với những người khác, hình 
phạt có tác dụng răn đe, kiếm chế 
những người không vững vàng, có Ý 
định phạm tôi; hình phạt góp phản 
nâng cao ý thức pháp luật của đông 
đảo nhân dân, động viên mọi người 
tích cực tham gia phòng ngửa và 
chống tôi phạm. 


Các lội phạm có lính chải 0à mức 
độ nguu hiềm khác nhau. Những người 
phạm tội có động cơ, mục đích khác 
nhau, dùng những thủ đoạn khác nhau, 
gây hậu quả khác nhau: thái đò của 
mỗi người trong và sau khi phạm tôi 
không giống nhau. Việc xử lý có đích 
đáng, thích ứng với từng hoàn cảnh 
mới đạt tác dụng cao. Từ những quan 
điềm của Đảng và Nhà nước về tỌi 
phạm, về hình phạt, chính sách xử lý 
được vạch ra. | 


a) Các tội phản cách mạng (trong 
bộ Luật hình sự gọi là tội âm phạm 
an ninh quốc gia đặc biệt nguy hiểm) 
xâm phạm độc lập, chủ quyền. thống 
nhảt và toàn vẹn lãnh thỏ của Hỏ 
quốc, đe dọa bản thân sự tồn tại của 
chế đỏ xã hội chủ nghĩa, của Nhà 
nước ta. Từ trước dèn nay cũng như 
từ nay về sau, những tôi phạm này 
bao giờ cũng phải được coi là nghiêm 
trọng nhất và nói chung phải bị trung 
trị nghiêm khác nhất. 


Ngoài các tội phản cách mạng ra, 
các tội phạm sau đày thuộc những 
Joại cần trừng trị thật nghiêm khắc: 


— Các tội xâm phạm sở hữu xã hội 
chủ nghĩa như cướp, cưỡng đoạt, 
trộm cắp, tham ô, lừa đảo, phá hủy 
tài sản cúa Nhà nước hoặc của tập thê. 
Phải trừng trị thật nghiêm khac các 
tội này vì nó xâm phạm eơ sở của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, nền tìng› 
nguồn sức mạnh của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. nguồn ãm no, hạnh phúc 
của nhàn đàn. 


— Nghị quyết lội nghị thứ tư của 
Han chấp hành trung ương Đảng chỉ 
rõ « Mặt trận lưu thông phản phối 
hiện nay có nhiều văn đẻ cấp bách 
nhảt, nóng bỏng nhất, đó là nơi có 
nhiêu khó khăn, nhiêu hiện tượng tiêu 
crrc và cũng là nơi diễn ra cuộc đấu 
tranh quyết liệt nhất giữa hai con 


F— — —— sex 


(3) Sách đã dẫn. 1955, tập Ì, tr. 121. 


"đường xã hôi chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, giữa địch và ta”. Ta cân chú 
trọng các tội phạm về kinh tế trong 
đó nghiêm trị các tội đầu cơ, buôn lậu, 
làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả, 
trộm cắp tem phiếu, làm gìả hoặc lưu 
hàr.h tem phiếu, giấy tờ giả dùng vào 
việc phân phối. 


~ Chế độ ta coi con người là vốn 
quý nhất, Các tội giết người, hiếp đàm, 
bát cóc đều thuộc loại cần trừng trị 
thật nghiêm khắc. Tội cướp tài sẵn 
của công đản cũng vậy. 


b) Về trừng trị những người phạm 
lội, bộ Luật hình sự phân biệt LÕ 
những trường hợp cần nghiêm trị và 
_ những trường hợp có thề khoan hồng. 


Trong từng loại tội phạm, những 
lỘI CỎ tỗ chức tức là có nhiều người 
tham gia thực hiện và có sự câu kết 
chặt chẽ giữa những người này, bao 
giờ cũng mang tính nguy hiểm cao hơn 
cả. Vị vậy phải nghiêm trị những 
người phạm tội có tô chức và trong 
bọn này cần nghiêm trị hơn ca những 
kế chủ mưu, cảm đảu, chỉ huy là 
những kẻ giữ vai trò quan trọng nhất, 


Những kể ngoan cố chống đối, lưu 
manh. côn đồ, tái phạm, khước từ sự 
giáo dục, cãi tạo, không chịu rời bỏ 
cọn đường tội lỗi, đi nhiên cũng phải 
bị nghiêm trị. 

Trong tình hình hiện Tay, đề góp 
phản cũng cố quyền làm chủ tập thẻ 
của nhân dân lao động, nàng cao SỰ 
Hình đạo và sức chiến đấu của Đẳng 
và hiệu rực quản lý của Nhà nước, 
phái xử lý kiên quyết, kịp thời và 
công mình những cán bộ, nhàn viên 
thoái hóa, biến chất, lấy cắp tài sản 
xã hội chủ nghĩa, ăn hối lộ, buôn lậu, 
bóc lột, thông đồng với tư sản, gian 
thương để làm giàu phi pháp, ức hiếp 
quần chúng. Trong bọn này, cần 
nghiêm trị những kế lợi dụng chức 
vụ, quyền hành đề phạm tội. 


Đối với những nưưởi thật thà hỏi 
cải, tự thú, tố giác dòng bọn, lập công 
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chuộc tôi, tự nguyện sửa chữa hoặc 
bồi thường thiệt hại đã gây ra thi 
khoan hồng. Khoan hồng là phạt nhẹ 
hơn mức thông thường. Trong một số 
trường hợp đặc biệt, có thề khoan 
hồng tới mức miễn hình phạt hoặc 


. miễn trách nhiệm hình sự. Chính sách 


khoan hồng biều thị lòng nhân đạo xã 
họi chủ nghĩa, lòng tin ở phần tỐt của 
người đã trót phạm tội, sự khuyến - 
khích họ sống tốt lên. Được áp đụng 
đúng đắn, chính sách khoan hồng lại 
có tác dụng tích cực ngay trong việc 
Øg:ải quyết các vụ án. 


Chính sách hình sự của Đẳng và 


_Nhà nước khuyến khích và tạo điều 


kiện đề người bị kết án lao động, cải 
tạo tốt trở thành công dân [ương thiện. 
Bộ Luật hình sự quy định những điều 
kiện đề giảm hình phạt kể cả tha tủ 
trước thời hạn đối với người đã chứng 
tỏ thật thà cải tạo. Người bị tủ chung 
thân cũng có thê được giảm án. Người 
đã chấp hành xong hỉnh phạt, qua 
thời gian thử thách dài hay ngắn, tùy 
theo mức độ nặng hay nhẹ của bản 
án, nếu làm ăn đúng đản, chấp hành 
tốt chính sách, pháp luật, không phạm 
tôi mới, thì được xóa án. Người được 
xóa án được coi như chưa can án 
bao giờ. ' 


Chính sách hình sự của Đẳng và 
Nhà nước quan tâm đến người chưu 
thành niên (đưới 18 tuồi) phạm tỌi. 
Người chưa thành niên chưa ồn định 
vẽ mặt trạng thái tâm lý, sinh lý, còn 
bị hạn chế về nhận thức, thiếu kinh 
nghiệm sống, chưa có khả năng đánh 
giả đúng đắn sự việc. Trong việc bảo 
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tuy ta 
đã dạt những thành tích rất đáng tự 
hào, nhưng cũng còn nhiều thiếu sót, 
nhất là việc piáo dục ở cả ba môi 
trường gia đình, nhà trường, xã hội 
chưa thật quán triệt đường lối giáo 
dục xã hội chủ nghĩa. Trong nhiều 
trương hợp phạm pháp của người 
chưa thành niên, có phần trách nhiệm 
của gia đình, nhà trường và xã hội 


Dối với người chưa thành niên phạm 
tội, không thề xử lý như đối với 
người thành niên phạm tội. Đẳng và 
Nhà nước có chính sách riêng. Chính 
sách hình sự đối với người chưa 
thành niên phạm tội là một bỏ phận 
của chính sách hình sự chung; mặt 
khác nó cũng phản ánh chính sách 
của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục người chưa đến 
tuỏi trưởng thành. 


Lần đầu tiên được thê chế hóa trong 
bộ Luật hình sự, chính sách đối với 
người chưa thành niên phạm tội có 
những nét chính sau đây: 


Người dưới 11 tuôi dù phạm tội 
nghiêm - trọng cũng được miễn trách 
nhiệm hình sự. Đối với những trẻ em 
này, sẽ áp dụng các biện pháp xã hội 
như giao cho gia đình, các đoàn thề 
bảo lãnh, đưa vào trường giáo 
dưỡng, _ 


Người chưa thành niên từ 14 tuôi 


trở lên phải chịu trách nhiệm bình sự - 


Lủy theo tính chất nghiêm trọng hay 
¡tứ nghiêm trọng của tòi phạm và cũng 
tùy theo lớp tuôi. 


Trong việc xử lý về hình sự người 
chưa thành niên phạm tội, mục đích 
giáo dục, cải tạo nồi bật, Do đó cần 
áp dụng rộng rãi các biện pháp như 
buộc phải chịu thứ thách, đưa vào 
(rường giáo dưỡng. Gia đình và xã 
hội có vai trò quan trọng, có trách 
nhiệm lớn trong việc thực hiện các 
lbiện pháp này 


Chỉ phạt tù có thời hạn người chưa 
thành niên phạm tội nghiêm trọng và 
trong trường hợp thật sự cần thiết 
phải cách ly người đó khỏi xã hội 
một thời gian. Mức án nhẹ hơn so 
với người thành niên. 


Không áp dụng các hình phạt tù 
chung thân, từ hình đối với người 


_f©hưa thành. niên. Không giam chung 


ngưới này với phạm nhân thành niên. 


Những điều kiện đề giảm án, xóa 
án cho người chưa thành niên cũng 
được giảm... 


* 


Thị hành bộ Luật hình sự là nhiệm 
vụ của Nhà nước và của toàn xã 
hội. Vi vậy, khòng chỉ các cơ quan 
chuyên chính mà tất ca các cơ quan 
Nhà nước, tất cả các tò chức gã hội 
và mọi công dàn đều phải hiều biết, 
nắm chính sách hình sự, trên cơ sở 
này tích cực tham gia công tác phòng 
ngừa và chồng tội phạm. , 


Không chờ đợi bộ Luật hình sự 
được chính thức thông qua và ban 
hành, ngay từ bây giờ chúng ta cần 
phô biến, tuyên truyền sâu rộng 
chính sách hình sự, đồng thời đầy 
mạnh việc tuyên truyền pháp luật nói 
chung, pháp luật hình sự nói riêng, 
nàng cao ý thức pháp luật xã hội chủ 
nghĩa trong cán bộ, nhân đàn. 


Mọi cơ quan, tồ chức xã hội có 
trách nhiệm giáo dục, giám sát, kiềm 
tra những người thuộc quyền quản lý 
của minh về việc tuân theo và bảo 
vệ pháp luật; kiên quyết và kịp thời 
cỏ những biện pháp hạn chế, loại trừ 
những nguyên nhân và điều kiện gay 
ra tội phạm và các vị phạm pháp 
luật khác trong cơ quan, tổ chức 
mình, 


Mọi công dân đều phải chấp hành 
nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật 
và phát huy quyền làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, giám sát các cơ 
quan Nhà nước, các tô chức xã hội, 
các công dân khác trong việc chấp 
hành chính sách, pháp luật. 


Ji 


\ 


ĐƯỜNG HÒ CHÍ MINH - 
một kỳ công chiến lược 


ÁCH đây 25 năm, con đường mạch 
máu sống còn của cuộc kháng 
chiến chống ÀXÍÿ cứu nước. con 

đường đã được tô thắm bằng những 
chiến công huy hoàng ra đời. Vươn 
theo chiều dài của đất nước, theo yêu 
cầu ngàv càng cao của cuộc chống 
Mỹ cứu nước, của nghĩa vụ quốc tế, 
con đường kỷ điệu ấv được gọi bảng 
nhiều tên Khác nhìu qua năm, tháng 
(đtrèng dày 559, đương dày “ông Cụ ®, 
đường Trường sơn, tuyến chỉ viện 
chiến lược...) nÌưng cuối cũng nó được 
gọi báng một cái tên ràt Việt nam, rất 
anh hủng: đường Hô Chí Minh. Các 
chuyen gia quân sự, các sách báo 
phương Tày đã bàn luận không ¡ít về 
con đường này. Có lẽ đẻ tăng thêm 
về huyện thoại của nó, họ đã gọi là 
đường “tròn? Hồ Chí Minh! Và theo 
họ, đường mòn Hồ Chí Minh đã trở 
thành trận đồ bát quái trong rừng 
ràm ; đường mòn liồ Chí AXfiinh không 
cÚí là con đường tiếp tế, mà còn là 
biều tượng của cuộc chiến tranh Việt 
nam. CA thị cõi đó là mục tiêu chiên 
lược trọng vếu nhất. Nhà báo Pháp 
nhận xét, người Mỹ coi 
những sự đau Khổ của họ bạt nguồn 
chủ vẻu tử cón đường mòn” bất 
khá xâm phạm này, 


Van-ơie 


VIỆT PHƯƠNG 


Đặt tầm vóc của nó trong cuộc 
chiến tranh chống Mỹ cửu nươc, 
trong truyền thống đầu tranh của dàn 
tộc, trong tương lai của đất nước, 
đồng chí Lê Duần khi đi thăm đường 
Trường sơn năm 1973 đã nói: *Đó 
là con đường của ý chí quyết thắng, 
của lòng dũng cảm, của khí phách 
anh hùng. Đó là eon đường nối liên 
Nam Bác thống nhất nước nhà. là 
con đường của tương lai giàu có của 
Tỏ quốc ta... và đó là con đường đoàn 
kết các dàn tỏc của ba nước Đông 
đương ® (Ï). 


* 


Hai năm sau khi Hiệp định Giơ- 
ne-vơ được kỷ kết, để quốỏc ÀAlÿ và 
bẻ lũ tay sai chẳng những không vhịu 
hiệp thương, tông tuyền cử mà còn 
rao riết đây mạnh hoạt động phá 
hoại cách mạng Đông dương, thiết 
lập phòng tuyển chống cộng bào gòm 
miền Nam Việt nam — Lào — (t:im- 
pu-chía nội liền với Thải lan. Chúng 


(1) Xem cuốn Tông kết cên tải quân sự chiến 
lược Trường sơn, Nxb Khoa học bậu cần, 
1994, tr. 22. 


điện cuồng mở hàng loạt chiến dịch 
- khủng bố đảm máu, ra sức kich dộng 
tàm lý chiến tranh, chuẩn bị tiến 
công xâm lược miền Bắc. Nhân dân 
ta không còn khả năng đấu tranh hòa 
bình trong khuôn khô pháp lý của 
Hiệp định Giơ-ne-vơ đề thông nhất 
nước nhà, mà như nghị quyết lỗ của 
Trung ương Đảng (tháng 1-1959) đã 
kháng định, lúc này con đường phát 
triền cơ bản của cách mạng Việt nam 
ở miẻn Nam là con đường bạo lực ». 
-Nghị quyết đó phù hợp với nguyện 
vọng của đông đảo quản chúng, tạo 
thành phong trào vùng lên khởi nghĩa 
dòng loạt, triệt: hạ đồn bót, đạp tan 
từng mảng hệ thống kim kẹp của 
địch ở thôn xã. Nhân dàn giành được 
quvén làm chủ, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhàn dân, đưa cách mang 
miền Nam từ thê giữ gin lực lượng 
chuyên sang thế tiền công rộng khắp, 
liên tục. ˆ l 


Tỉnh hình đó đòi hỏi hậu phương 
lón miễn Bắc phải đáp ứng cao nhật 
những yêu cầu của cuộc chiến tranh 
piai phóng miền Nam. Đường dày 
«œ Phòng nhất P văn dùng để đưa đón 
cán bộ, chuyên tài liệu và một SỐ vật 
tr can thiết... không còn thích hợp 
nữa. Lúc nàv cần phái có đường glao 
thông vận tải chiến lược, mới đủ sức 
bảo đảm nhanh chóng những nhụ cầu 
ngày càng lớn của chiên trưởng miền 
Nam. Theo nghị quyết của Bộ chính 
trị, tuyến 559 (lên gọi đầu tiên của 
con đường) đã gấp rút ra dời. Nó thực 
hiện nhiệm vụ chỉ viện cho chiên 
trưởng miền Xam và chiến trường hai 
nướờc bạn Lao — Cam-pu-ehia. * 


Đang ta khẳng định, đàyv là con 
đường eơ bản nhất, chủ yếu nhất chỉ 
viện cho miễn Nam, cho bạn. Nó có Ý 
nghĩa chiến lược vô củng quan trọng 
trước mát và /âu đài. Nhiệm vụ của 
nó đa dạng và được mHỚ Pộng trone 
qua trỉnh phát triển, từ việc đánh 
địch, mở rộng vùng giải phóng trên 
I[rrong sơn tạo thành khu căn cứ 


~ 


chiế" lược, làm chỗ dựa cho các chiến 
trường của ta và của bạn; tô chức 
văn tải chỉ viện chiến lược cho các 
chiến trường miễn Nam Đông đương: 
bảo đảm hành quản cơ động chiên 
lược, chiến địch và vạn động chiến 
đâu của các bình chúng, xảyv dựng cơ 
sơ quần chúng và phong trào chiến 
tranh du kích, đến việc tô chức bảo 
đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực 
lượng hoạt động trên đường, nhận và 
điều trị thương bình, bệnh bính của 
các chiến trường gi ra để chuyên tiếp 
về hậu phương... Nói cách hình tượng, 
đường Trưởng sơn là chiếc “cầu "® nối 
liên hậu phương lớn miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa với tiền tuyển lớn miền 
Nam và các chiến trường hai nước 
bạn. Bộ đội Trường sơn là một tô 
chức quản đội làm nhiệm vụ hậu cần 
chiến lược, đồng thời làm nhiệm vụ 
tíc chiến mở rộng và củng cỗ địa bản 
chiến lược ở phía Nam Đông dương, 
bảo đảm hậu cần to lớn, nặng nề cho 
chiến trường miền Nam và hai nước 
bạn. Bề 


+ 

Thời kỳ đâu, điều kiện mở dường 
còn rất hạn chế, chúng ta sử dụng 
phương thức Đán lái thô sơ là chủ yêu, 
kết hợự p một phần bàn li cơ giới trên 
từng khu ực có điều Kiện. Nhi hoạt 
động, chúng ta giữ bí mật tuyệt đối, 
hết sức tránh va cham với địch, nhắn 
báo đảm phục vụ những yêu cầu cấp 
thiết của phong trào cách mạng đóng 
khởi, góp phản đánh tháng «chiến 
tranh đặc biệt”? của Mỹ-nguv: phục 
vụ những vêu' cầu của cụh mạng 
Lào: xây dựng cơ sở, đánh dịch đề 
mở ròng và củng cõ vung giải phóng. 


Ngày tử thời kẻ nàv, ATVX và bọn 
ngụv tayv sài đã “dánh hơi ® thầy cön 
đường œmòn» ấv sẽ là nguyên nhân 
chủ véêu tạo nên ngủy cơ thất bại của 
chúng. Tổng thông Mỹ vội vã cho thì 
hành kế hoạch ðl1a — kế hoạch hoat 
động quản sự công khai chống miễn 
Bắc và én chính phủ Vương quốc 
lào đề cho không quản Mỹ tự do 
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đánh phá ngăn chặn hoạt động của 
tá trên Trưởng sơn tày, 


` 

Nong, đù kế địch đã thật sự tiến 
hành một cuộc chiến tranh ngăn 
chăn » ác liệt, thăm; độc,quản và dân tạ 
vẫn vượi Trường sơn làm nhiệm vụ 
eÌhï viện chiến lược, Kết thúc mùa khô 
cuối cùng của thời kỷ thứ nhất (¡959— 
[164), khối lượng vận chuyên đã tăng 
fapở lần, tông sò tấn/Kki lò mét tăng 
6Ap 40 lần so với những năm trước, 
Những thành tích đó đã tạo ra miột 
khả năng mới, thực tế: có thể sử 
dụng phương thức vận tải cơ giới là 
chủ yếu trên Trưởng sơn. 


Từ năm 1902 đến năm 1968, chiến 
trường miền Nam đã có nhiều thay 
đôi có lợi cho ta. Nghĩa vụ của hậu 
phương lớn miền Bác trong thời kỷ 
nàv là tích cực chỉ viện cho miền Nam 
với mức độ cao nhất, Công tác giao 
thông vận tài chiến lược trở thành 
nhiệm vụ trung tảm đột xuất của toàn 
Đăng, toàn đân và toàn quản tị, liệ 
thống giao thông vận tải ở mien Đắc 
-được tập trung khỏi phục, phát triển 
và bao vệ tích cực. Các lực lượng, 
phương tiện vận tải của Nhà nước, 
quản đội và nhàn dân đều được huy 


đóng vào việc đưa hàng đến cho bộ. 


đói Trường sơn chuyển tiếp vào các 
chiến trường, 

Thời kỷ này, ti phương thức Dàn 
tái c€cƠ giới làm chính, kèt hợp mới 
phương thực Đạận tải thỏ sơ, chúng ta 
không thể hoạt động theo kiêu cũ 
nữa, ma vận dụng lĩnh hoạt phương 
châm «đánh — phòng — tránh», Ta 
phát đánh địch mà đi mở đường mà 
tiền, xây dựng liệ thống nhòng tránh 
khì cần thiết, nhằm làm thật bại 
chiến tranh ngàn chặn của địch, thực 
hiển guất sac nhiệm vụ chỉ viện lớn, 
gọpp phản đác lực đánh tháng «chiến 
tranh cục bộ» của Giòn-vơn, 

DÐể thực hiện được nhiệm vụ nặng 
nề và phương thức hoạt động dó, bộ 
đội Trường sơn đã khăn trương HỞ 
thêm các trục đường vận chuyên đến 
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khu vực hậu cứ của. từng chiến 
trường. Yới số quản, phương tiện, vũ 
khí được tăng gấp hơn hai lần 
sơ với thời kỷ trước và trên 1000 xe 
ô tô mới, bộ đội Trường sơn đã hoài 
động mạnh mẽ, rộng lớn trén tuyến 
phía tây. 


‹ Đănh hơi® thấy tình hình đó, kẻ 
địch đã huy động tới 11578 phi vu 
đánh phá tron mùa khô 1955 và 
gia tầng nhịp độ đánh phí gáp từ Š 
đến 8 lần trong những mùa khò tiếp 
theo. Năm 1968, đỉnh cao của sự tập 
trung sức mạnh không quản ÀAÍ€ dưới 
thời Giôn-vxơn đà lên tới I69261 pỉi 
vụ, SỨ dụng ð ạt vũ khí điện từ. Các 
loại bom bị, bom tử trưởng. bom 
vướng nỏ, bom phát quang, bom nỗ 
chàm: xen kẽ với hàng chục triệu 
bom lá, bom răng rồi:g, bom túi... đã 
được sgvã¡? xuống dọc tuyên đường, 
tạo thành một mạng lưới địịv đặc 
“chống xảm nhập? với hàng trăm 
khu vực œbảy hỏa lực » của các loại 
bom mịn hỗn hợp. Kế địch lai rải 
xuống kháp rừng hàng vạn chiếc 
“máy phát hiện tiếng động» búo tín 
cho máy bay trính sát liên tục quản 
lượn 21/24 giờ mỗi ngày trên vung 
trời! 


le chống lại có hiệu quả sự ngắn 
chặn điện cuồng của dịch, bọc đòi 
Trường sơn đã nêu cao tư tường cách 
mạng tiến công ErOHĐ TmỌI mặt công 
tác và chiến đấu, vàn dụng Sáng: tạo 
nguyên tác tò chức hợp đồng bình 
chúng, chiến đâu chống ngàn chân, 
thực hiện tác phong chỉ huy sảu sặạt, 
trực tiếp, phát động toàn tuyến đáaáh 
dịch, đau tư cong sức mở nhiều 
đường vòng tranh, triển khai rộng 
kháp nghệ thuật nghỉ trang lưa 
dịch», tăng cường xây đìrng công sự 
bao vệ an toàn sinh lực, phương tiện. - 
đầy mạnh phong trào xây dựng cơ sở, 
tiến hành chiến tranh nhân dàn địa 
phương, triệt để truy lủng bọn biệt 
“kích đẻ bảo đảm an nìỉnh trên các 
tuyến giao thông. 


sVới những biện pháp tô chức có 
hiệu quả đó, chúng ta đã phát huy 
được sức mạnh tông hợp đánh thắng 
sức mạnh hủy diệt của -giặc Mỹ. 
Đường Hồ Chí Minh đã phục vụ đắc 
lực cho cuộc tổng tiến cởng của quản 
“VÀ đân miền Nam trong dịp tết Mậu 
hàn 1968. Cuộc tông tiền công đỏ đã 
làm thất bại chiến tranh cục bộ? 
của để quòc Mỹ, đồng thời đánh dấu 
sự bất lực của chiến tranh ngăn chặn, 
buộc kẻ địch phải thú nhận : đ Chúng 
ta chỉ có thẻ làm cho họ bị chậm lại, 
bát họ phải trả giá cao, nhưng chắc 
chăn là kuông ngăn chặn được họ ? (2). 


Sau khi giặc Mỹ buộc phải * xuống 
thang? chiến tranh phá hoại miền 
Hắc, thay đôi chiến lược chiến tranh 
ở miền Nam, Đảng ta quyết định 
miền Đắc phải tăng cường chỉ viện 
lớn hơn nữa cho miền Nam, thực 
hiện quyết tâm đánh bại âm mưu 
« Việt nam hóa chiến tranh ® của để 
quốc Mỹ. Các Tông cục, các Quân 
chủng và Quân khu 4 tập trung sức 
tạo điều kiện thuận lợi lớn nhất cho 
bộ dội Trưởng sơn thực hiện thẳng 
lợi nhiệm vụ chiến lược trung tâm 
đột xuất trong thời gian này. Tòng 
cục hậu cân nghiên cứu dưa vật tư 
vào sảu hơn nhằm giảm bớt khó khăn 
cho bộ đôi Trường sơn. Các Tông cục 
và Bộ Tông tham mưu chuần bị sản 
sàng tăng cường lực lượng, phương 
tiện, vũ khí cho bộ đội Trường sơn 
đủ sức đánh thắng cả không quàn và 
bỏ bình địch, bảo đâm an toàn và 
thông suốt trên tuyển vận chuyển, 
-Ouàn chúng Phòng không — Rhò tơ 
quàn và Quân khu 4 điệu động những 
đơn vị tỉnh nhuệ, thiện chiến đề bảo 
vệ các cửa khẩu và sản sàng chỉ viện 
cho đơn vị vượt lên tàv Trường sơn, 

2 
Đúng như ta dự doán, bước vào 


múa khô 1869, Mỹ đã đón lực lượng 
không quản hoạt động ở miền Đặc 
vào đánh đường “mòn 9 IIõ Chí Alinh. 
Trong { nam (19609 — 1975), chúng đã 
huy dộng 4839Ã0 phí vụ máy bày 


chiến thuật và 25 812 phì vụ B52, đặc 
biệt tập trung vào 23 trọng điểm ngắn 
chặn với tính chất hủy điệt môi sinh. 
Khu vực thung lũng Seng-phan (Nam 
Lào) chịu 2708 phi vụ, từ sông Ta-lẻ 
(Nam Lào) đến dõe Chà-là (Nam Lào) 
chịu 5700 phi vụ. Nâm-công (HIiạ Lào) 
bị đánh liên tục ð tháng... Những nơi 
đó không còn màu xanh, không còn 
bóng chim, cả đến tổ kiến cũng biến 
mất, Nhưng kết thúc năm 1970, các 
chuyên gia quân sự ÀÍÿ hết sức ngạc 
nhiên trước những số liện thống kê 
về “lượng vật tư thâm nhập? vào 
các chiến trưởng miền Nam, Cam-pu- 
chia và Lào «đã tăng lên tới mức 
báo động khăn câp ». 

Tông thống Mỹ quyết định mở 
cuộc hành quân Lam sơn 719 "bảng 
quản bình chủng hợp thành từ hai 
phía đông và tây Trưởng sơn. tiến 
công chiếm đóng biên giới Việt—[L.ào 
(từ lkhe-sanh đến Pha lan) nhằm chặt 


đứt tuyến hậu cần chiến lược chỉ 
viện các chiến trưởng Nam Đông 


dương. Song nhở chuẩn bị sản sảng 

ác điều kiện chiến đấu, các bính 
đoàn chủ lực của ta đã phản công 
minh liệt, tiêu diệt những đơn vị 
tính nhuệ nhất của ngụy quân Sài 
gòn được hỏa lực Mỹ yếm trợ, làm 
thất bại hoàn toàn cuộc hành quản 
Lam sơn 719 của địch, 

Trong thời kỷ này, giác Mỹ lợi 
dụng hàng loạt tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, cải tiến các thiết bị khí tài 
điện tứ, cho máy bạy AO 130 chuyên 
sản đuôi đánh xe bạn đêm, kết hợp 
với múyv bay «con mài * lùng sục đánh 
phá giao thông, với bọn thám báo, 
biệt kích phá hoại. Các chuyên gia 
và tướng linh Mỹ hy vọng với thủ 
đoạn xảo quyệt này chúng sẽ gày 
trở ngại nhiều nhất đối với việc vận 
chuyền của chúng ta trên đường 
œq mòn », Song, vớt tỉnh thần xã thân 
vỉ nước, các đơn vị còng bình Trưởng 


(2) Tờ Tin hàng tuần của Mỹ. số ca ngày 
31-3-1909. 


Là 


sơn đốc sức chuần bị suốt 6 tháng 
mùa mưa. đã hoàn chính được 5ð trục 
đường vượt khảu chủ yếu, 3 hệ thống 
trục đọc có đường “kín s đề tồ chức 
vận chuyên tập trung lớn ban ngày 
kết hợp trục đường « hở ® vận chuyền 
_ nhỏ ban đêm. Chúng ta đã đầy mạnh 
vận tủi cơ `giởi trên sông vào tới 
Stung-treng (Cam-pu-chia); thiết lập 


được tuyến đường ống dẫn nhiên liệu 


lỏug đến khu vực đông nam Xa-ra- 
- van (llạ Lào)... đó là những thành 
công có ý nghĩa quyết định dối yới 
hiện suất chỉ viện. Về tô chức lực 
lượng, bộ đội Trường sơn đã được 
xây dựng thành 5 sư đoàn khu vực 
đề hợp đông chiến đấu và kịp thời 
phối hợp với nước bạn xây dựng lực 
lượng vũ trang địa phương (15 000 du 
kích) nhằm bảo vệ tuyến đường. 


Trải qua thời kỳ 1969 — 1973, 
chúng ta đã thu được những kết quả 
có Ý nghĩa chiến lược : vò hiệu hóa 
các thủ đoạn kỹ thuật hiện đại nhất 
của chiến tranh điện tử; vận chuyên 
đến các đối tượng tiếp nhận dược 
một khối lượng vạt tư gấp hơn 4 lan 
và tông số tăn/ki lô mét gấp 161 lần 
so với thời kỷ trước đó; đã làm thát 
bại hoàn toàn cuộc hành quân ngàn 
chặn chiến lược của Mỹ ngụy, Hiến 
tục đánh địch trên toàn tuyến, bắn 
rơi 1689 máy bay các loại, giải phóng 
được nhiều vùng rộng lớn từ Pha- 
lan —Xu-ra-Van — A-tô-pơ đến ngã ba 
biên giới ba nước Đông dương, tiêu 
điệttrecn 10300 tên địch. Bọc đòi 
Trường sơn đã xây dựng thành công 
thể trận giao thòng vận tải quản sự 
hình thức bồ trí bình hỏa lực 
đảnh địch có hiệu quá, làm thất bại 
cuộc chiến tranh ngàn chặn của để 
quốc Mỹ trên đường lồ Chí Minh, tạo 
được thế đứng vững chác trên lưng 
kẻ địch, biến con đường đó thành hàu 
phương trực tiếp của các chiến trường, 


VỚI 


S0 hiệp định Pa-ri, sỐ sành lực 
BAN ` Ề đc SỐ 

lượng giữa ta và địch trên chiến 
š xổ ` | đã V3 | * lỗi 

trương Đồng đương đã có thay dời 


Đ 


lớn, có lợi rð rệt cho ta. Tư tưởng 
chỉ đạo của Đẳng ta lúc này là dù 
tỉnh huống nào, con đường giành 
thắng lợi của cách mạng miền Nam 
vẫn là con đường bạo lực, cần phải 
nắm vững chiến lược tiến công. 


Nhiệm vụ của các lực lượng Trưởng 
sơn trong thời kỳ này là hết sức khần 
trương mở hệ thống đường đông 
Trường sơn nhằm áp sát địch, cải 
tạo hệ thống đường tây Trường sơn, 
tổ chức các sư đoàn binh chủng chiến 
đấu hợp đồng dưới sự chỉ huy trực 
tiếp của Bộ tư lệnh; phát huy sức 
mạnh tông hợp của ba phương thức 
vận tải cơ giới; thực hiện thắng lợi 
những yêu cầu của giai đoạn *chuần 
bị chiến lược », sắn sàng thích ứng 


_với thời cơ lịch sử. 


Lúc này, một thuận lợi chưa từng 
có trên địa bàn Trường sơn là hai 
phản ba không gian thuộc vùng khòng 
có chiến sự, còn lại là vùng có chiến 
sự nhỏ. Vi vậy toàn tuyến Trường 
sơn có thê tập trung hỗa lực áp đảo 
địch trong phạm vi không gian hẹp, 
các bình chủng khác có điều kiện huy 
động toàn lực phục vụ quyết tâm 
mới của Trung ương Đẳng. 


Nhờ có quá trình chuần bị *sơm, 
đu, đồng bộ, tiếp cận chiến trường », 
cho nên khi thời cơ lịch sử xuất hiện, 
cuộc" tông tiền công chiến lược và 
nỏi dậy đồng loạt bát đầu, thị toàn 
tuyển Trường sơn đã sẵn sàng và kịp 
thời sử dụng gần một vạn xe các 
loại, đáp ứng mọi nhiệm vụ: chuyên 
chờ các quàn đoàn thần tốc tiến công 
dịch; chuyên gản hai vạn tấn vũ 
khi —khi tài thiết yếu tới sau lưng bộ 
đòi: chớ gấp các trung đoàn còng 
bình Trưởng sơn đi với các đội hình 
tiên công của quân ta đề phá mìn, mở 
đường, búc cầu ; điều động các trung 
đoàn, sư đoàn cao xạY và các t:iung 
đoàn, sư đoàn bộ bình Trường sơn 
từ phía tày lạt cánh xuống phía đông 
tham giá các trận đánh ở Tây nguyên, 
Rhu 5, Nam bọ; điều các trung đoàn 


bao dâm kỹ thuật cơ giới, các trung 
đoàn thông tin tải ba, các trung đoàn 
bảo đảm xăng dầu... bám sát các mũi 
tiến công trên nhiều mặt trận đề phục 
vụ đắc lực các chiến dịch, các trận 
đánh lớn. tiến tới giành: thắng lợi 
nhanh chóng trong chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử. 


* 
Trải qua những năm tháng hoạt 
động và chiến đấu vô cùng gian khô, 
ác liệt của cuộc kháng chiến chống 


Mỹ. cứu nước, bộ đội Trường sơn và 
các lực lượng phục vụ khác đã đạt 


được những thành tích rất to lớn và 


vẻ vang: xây dựng được mạng đường 
chiến lược gản 20000 km theo các 
tiêu chuần khác nhau tử Tây Quảng 
"binh đến Lộc ninh; đánh 112 135 trận 
chống không quân MẸ, hạ trên 2500 
máy bay, đánh thắng 1263 cuộc hành 
quân nống lấn và hoạt động biệt kích, 
thám báo của địch; vận chuyền 
451750000 tấn/km vật tư các lọại; tổ 
chức được trên 2 triệu lượt người 
đi trên đường, dù địch có tìm đủ mọi 
cách xảo quyệt, thâm độc đề cát đứt 
con đường, nhưng quân và dân ta 
với tỉnh thần xả thân vi nước, vẫn 
làm cho con đường đó ngày càng có 
sức sống mãnh liệt, không gì hủy 
điệt nội. Mạch máu của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn không 
ngửng chảy, nuôi sống sự nghiệp 
thiêng liêng giải phóng miền Nam 
đến ngày toàn thắng. 


Kỳ công ấy là của bàng chục vạn 
cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung 
phong, dân công hỏa tuyến đã hy sinh 
quên mình, chiến đấu ngoan cường, 
lao động sáng tạo, xây dựng thành 
công thế trận hậu cần chiến lược » 
ở địa bàn giữ vị trí đặc biệt quan 
trọng trên bán đảo Đông đương. 

Kỳ còng ấy là kết quả của sự chỉ 
đạo sáng suốt, nhạy bén của Đảng ta 
trong chiến tranh, là biểu hiện tài 


/ 


năng tô chức hậu cần của quân và 
dân tà trong cuộc đọ sức quyết liệt 
với tên để quốc dầu số có lực, lượng 
và phương tiện mạnh hơn mình nhiều 
lìn. Kỷ công ấy còn thê hiện sự đóng 
góp to lớn của nhân đàn các dân tộc 
sống trên dài Trường sơn hùng vị, 
thê hiện sức mạnh của tỉnh đoàn kết 
keo sơn giữa các dân tộc ba nước 
Đòng dương, và vai trỏ quyết định 
của hậu phương miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa đối với cuộc chiến tranh giải 
phóng miền Nam. | 


Nhà báo Jác-cơ Đét-puếch đã viết 
một cách hình ảnh về kỳ công đường 
Hồ Chí Minh: ø Thành tích của An- 
ni-ban với những con đường vượt 
qua dãy núi An-pơ, Bò-na-pác-tơ với 
con đường chuyền trọng pháo qua 
đèo Xanh Bbéc-na đã bị đầy lùi quá 
xa khi nói đến con đường e mòn » Hiồ 
Chí Minh » (3). Và nhà báo Pháp Van 
Gie đã nhận xét: #® Toàn bộ con đường 
q mòn ® Hỗ Chí Minh mà người ta nói 
hôm nay là tông kết của hàng thế kỷ 
đầu tranh chống áp bức; cho nên con 
đường ấy có sức sống mãnh liệt vi 
nó là tượng trưng cho sức chiến đấu 
của cả một dđân tộc... Cho nên, còn 
phải thấy rõ rằng: không có nó, chiến 
tranh đã có thê kết thúc » (4). 

Ngày nay, khi đất nước ta đã liền 
một đải, nhân dàn ta đang xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
đưởng Hồ Chí Minh vẫn là thế đứng 
chiến lược đề tô chức tiến công quân 
thù, bảo vệ vững chắc đất nước, đồng 
thời nó đang ngày càng góp phần to 
lớn vào việc khai thác những tiềm 
năng kinh tế, xây dựng đải Trường 
sơn thành những vùng có kinh tế, 
giao thông phát triền, quốc phòng 
vững mạnh. 


(Xem tiếp trang 70) 


(3) Xem cuốn Trện đồ bát quái, Tòng cục 
xây dựng kinh tế. Độ quốc phòng xuất bản, 
I979. tr. 29. 

(4)Xem cuốn Đường mòn Hồ Chí Minh(tiếng 
Pháp). Nrb Xpê-xi-an. Pa-ri, 1971, tr. 9—10. 
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TU LIỆU 


ĐỒNG (CHÍ NGUYÊN ÁI QUỐC THAM DỰ ĐẠI HỘI 
THỨ NĂM (ỦA QUỐC TẾ (CỘNG $ẢN (1924) 


ĂM nay, nhân địp kỷ niệm lần thứ 
60 Ngày đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
tham dự Đại hội thứ năm của 

Quốc tế cộng sản, chúng tôi xin giới 
thiệu một số tư liệu về tư cách đại 
biều và những lời phát biều của 
Người tại Đại hội này. 

Về f†ư cách đại biều của Người, trước 
đây thường có những càu hỏi như 
sau: đồng chí Nguyễn Ái Quốc là đại 
biêu chính thức trong Đoàn đại biều 
của Đăng cộng sản Pháp hay là đại 
biều tư vấn, và tại sao Người là đại 
biều tư văn? 

Đề xác minh vấn đề này, chúng tôi 
xin giới thiệu ba tài liệu sau đây : 

I— Thư của đỏng chí Nguyễn 
Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp đề 
ngày 13 tháng ö năm 19^1: 

« Kính qứi đồng chỉ: Pê-lơ-rốp 

(hủ tịch Ban phương Đông 

Đông chí thân mền, 

Hôm qua. Đoàn đại biều Pháp có 
giềt Lhư cho Ủụ ban kiềm tra tự cách đại 
biều đề yêu củu càp cho tỏi một thẻ. 

TôL đã nhận điưược một thể tham dự 
Hội nghị. Daqt chả p hành 1HỜ rộng. 

Đồng chí Grôn-mauan sảng nai) nói ĐỚI 
tôi ràng lôi phải trao cho đồng chỉ 


SỐ 


THỂ TẬP 


những điều trình bảu bằng ăn bản, 
đồng chí sẽ chuuền những điều trình 
bàu ấu cho Ủụ ban kiềm Ira tư cách 
đại biều, 0à đồng chỉ Grôn-man củng 
UỚI Ủu ban 0à đồng chỉ sẻ liện thương 
thỏa thuận uới nhau đề cấp thẻ đại 
biều cho tôi. 

Điều dặạc biệt pề trường hợp của 
tôi là : 

1 — Tôi đã ở đâu từ lâu trước ngà 
Đại hội, cho nên Đảng lôi không thề 
cấp trước từ nhiều tháng một the đại 
biều cho tôi được. 

2 — Quốc !š cộng sản có géu cầu 
Đảng lỏi cử các đại biều thuộc địa đến: 
biết tôi đä ở Mál-rcơ-pa rồi, Đang tôi 
tưởng không cần thiết phải ghép lôi 
0ủo Đoàn từ Pa-ri đền. 

3 — Các đồng chỉ của tôi trong Đoàn 
đại biều Phúp không thề cáp một thẻ 
đại biều cho tôi được, vì các đồng 
chí đó không có thủ tục làm hợp 
lệ. Vhưng nhàt trí 0ới các đồng chỉ 
đó 0à ouới Ủụ ban kiềm tra tư cách đại 
biều thì đồng chí có thề cắp được. 

Lời chào cộng san ø» (Ï) 


(1) Xem tài liệu lưu trữ tại Viện lịch sử 
Đảng tại Viện Mác—Lê-nia. 


2— Lời đồng chí Pê-tơ-rốp viết 
bằng tiếng Nga trên bức thư của đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc. 


« Gửi đồng ch Grôn-man đề xét [rortg 
cuộc thảo luận sđp tới của Ủu buï 
kiềm tra tư cúch đại biều Nšều Đoàn 
đạt biều Pháp xuất trình những giấu 
tờ chứng tỏ Đoàn muốn nhận đồng chí 


Nguuễn Ấi Quốc uào Đoàn họ, thì lôi. 


đề nghị có thề cấp cho đồng chí ấu 
giấu ủu nhiệm đại biều lư 0uẫn » (2), 

3— Thư yêu cầu của đồng chí bí 
thư Đoàn đại biều Pháp: 

®*“Mál-rcơ-ua ngày 17 tháng 6 
năm 1924 

Yêu cầu cấp mội thẻ đại biều tư nẫn 
cho đồng chí Nguụễn ÁL Quốc trong 
Ban phương Đông. : 


®ồng chí nàu công tác trong phong 
trào ở Đông-dtơng, thuộc địa Phúp. 
Bí thư Đoàn đại biều Pháp 
Kú tên» (3) 


Căn cứ vào những tài liệu trên đày, 
chúng ta có thề khẳng định rằng đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc là đại biều tư 
vấn tại Đại hội thứ năầm của Quốc tế 
cộng sản. Về việc xác định tư cách 
đại biều của Người, những lý do nêu 
lên đã rõ ràng và đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc rất vuislòng được nhận là đại 
biều tư vấn tại Đại hội thứ năm của 
Quốc tế cộng sản. 

Về những lời phát biều của đồng 


chỉ Nguyễn ẤI Quốc tại Đại hội thử. 


năm của Quốc lễ cộng sủn: 

Trong Hồ Chỉ Minh loản tập, tập Ì 
(1920 — 1925) có in những lời phát 
biều của Người trong hai lần với đầu 
đềlà Tham luận 0ề uăn đồ dàn tộc 0à 
0?ãn đồ thuộc địa tại Đại hội quốc lễ 
lần thứ năm của Quốc tš Cộng sản. Đề 
giúp các đồng chí có tài liệu nghiên 
cứu, chúng tôi xin giới thiệu thêm 
hai tài liệu sau đây (không thấy ìn 
trong Hồ Chí Afinh toàn tập): 

1— *Phiên họp thứ 5, 
22-6-1924 : 

«Œ... Nguyễn Ái Quốc (Đông dương): 


ngâu 


Tôi phát biều ở đâu đồ hướng sự 
chú của các đại biều đến các 
thuộc địa, uận mệnh giai cp 0ô sản 
thế giới lùu thuộc phần lớn ào cúc 
Ihuộc địa. Đâu là nơi cũng cấp lương 
lhực 0à bình lính cho các nước lớn 
đề quốc chủ nghĩa ; nếu chúng la muốn 
đánh bại các nước nàu, chúng ta bắt 
đầu phải tước hết thuộc địa của chúng 
đi. Tôi đồng Ú uới đồng chí Trein là 
chúng †a phải chờ đợi làn sông cách 
mạng dâng lên ở Pháp. Nhưng lôi 
không tán thành Ú kiến Uề nguụ cơ của 
chủ nghĩa phát xÍt. Giai cấp tư sản 
Pháp không cần đến chủ nghĩa phát 
xít. Nó dựa 0ào các đội quản ở thuộc 
địa, theo con số thống kẻ chính thức, 
trong quân đội Pháp có 458000 lính 
Phảáp oà 206 000 lính thuộc địa. ÁN hưng 
trong thực tế ! lệ lính thuộc địa lớn 
hơn nhiều, 0ì thời gian quân dịch của 
họ dài hơn. 

Phải quan tâm đến các thuộc địa 
hơn nữa. Đà là nhiệm 0pụ trước liên 
đối 0uới đảng Pháp ðà đảng Anh 3. 
(Tạp chí Thư tín quốc tế, số 41, 
ngàu 4-7-1994). 

2—€Tôi dšn đâu đề khóng ngững 
lru Quốc tế cộng sản trước sự hiện 
rằng những thuộc dịa đang tồn lại 0ã - 
nêu lên rằng cách rạng có nhiệm nụ 
phúi giải quyết oãn đề tương lai của 
các thuộc địa, đồng thời nêu lén củ 
nguụ cơ của các thuộc địa. Hình như 
các đồng chí chưa thấm nhuần tư 
Hưởng rắng uận mệnh giai cấp 0Ô san 
thế giới. đặc biệt là giai cấp 0ô sản các 
nước đi xâm chiếm thuộc địa, gần 
liền ới oận mệnh các giai cấp bị dp 
bức ở các thuộc địa. Trong chững nuf€ 
tình hình nhĩ 0ậu, tôi sẽ lợi dụng mọi 
cơ hội, 0uà nếu cìn tòÌ sẽ thúc đâu mọi 
cơ hội đề thức tỉnh các đồng chí 0ê 
Đãn đề thuộc dịa... 

Các đồng chí, häãu tha lỗi cho sự táo 
bạo của tôi, nhưng lôi Kkhỏng thê không 
nói rằng, khi nghe tham luận của các 


(2), (3) Xem tài liệu lưu trữ tại Viện lịch sử 
Đản g thuộc Viện Mác- Lê-nin. 


đồng chỉ ở chỉnh quốc, tôi có cảm tưởng 
rằng các đồng chí muốn dảnh chết 
rủn đằng đuôi. Các đồng chỉ: đều 
biết rằng hiện nau nọc độc 0à sức 
sống của chủ nghĩa đề quốc đang lập 
Irung ở các thuộc địa chứ không phải 
tập trung ở chính quốc. Các thuộc địa 
cũng cấp nguyên liệu cho nhà máu Đà 
cũng cấp binh lính cho quân đội của 
chủ nghĩa đế quốc. Thuộc địa là nền 
lắng của lực lượng phản cách mạng. 
Và các đồng chí, khi nói 0ề cách mựng 
lại coi nhẹ Uuän đề thuộc địa. 


Tại sao, trong các ấn đề cúch mạng, 
các đồng chí không !tồ chức sách lược 
Đà lực lượng của mình lại? Tại sao 
các đồng chỉ tồ chức lực lượng 0à tồ 
chức tuyên Iruuền mà không đề ú tới 
lực lượng Đà sự tuuên truyền của đối 
phương mà các đồng chỉ muốn: đấu 
tranh 0à đảnh đồ chúng? Tại sao cúc 
đồng chỉ bỏ quên các thuộc địa trong 
khi bọn tr bản dựa ào thuộc địa đề 
tự pệ uà chống lại các đồng chí... 


Trong khi thảo luận 0ề khd năng 
bà phương pháp đề hoàn thành cách 
mạng, trong khi chuần bị hề hoạch 
chiến đầu, các đồng chí Anh 0à Pháp, 
Đì cá các đồng chẾ các đàng khác đã 
hoàn toàn không nhìn thấu điềm chiến 
lược quan trọng đó. Đấu, tại sao lôi 
phát lắu hết sức kêu lên ĐỜi các đồng 
chí rằng ®* hấu chú j » (Biên bản lốc 
kÚ của ĐạL hội thứ năm của Quốc lễ 
cộng sản, tr. 210 — 211, theo ban tiếng 
Phá p In trong cuốn Le marxisme et 
l° Asie (Chủ nghĩa Mác và châu Ắ ) 
1853 — 1964 của H.C. d` Enecause Đà 
S. Schram, nhà xuấi bản Arinand Colin, 
Paris, 1965, tr. 273— 274). 


Những lời phát biều trên đây của 
đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc tuy ngắn 
gọn nhưng thề hiện những quan điềm 
và tư tưởng của Người về cách mạng 
giải phóng đàn tộc Ở các nước thuộc 
địa. 


Văn đề đân tộc và thuộc địa là một 
tronø những vấn đề quan trọng được 
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Đại hội thứ năm của Quốc tễ cộng 
sản nêu lên trong chương trình nghị 
sự. Đại hội đã thảo luận sôi nỗi về 
vấn đề này trong một số phiên họp... 


Chúng ta cần sưu tầm đầy đủ 
những lời phát biều của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội này, cố 
gắng tìm những bản gốc, bản chính 
đề đối chiếu, so sánh với những bản 
sao, phát hiện những câu, những đoạn 
còn thiếu hoặc có sự khác nhau ¡1 
nhiều giữa những bản hiện cỏ vì lý 
do này hay lý do khác... nhằm góp 
phần vào việc sưu tầm và xác mình 
những văn kiện và tài liệu của Người 
đạt kết quả tốt hơn. 


Trên cơ sở những tài liệu hiện 
nay đã sưu tầm được, bước dầu 
nghiên cứu, chúng ta nhận thấy rằng. 
những lời phát biều của Người thề 
hiện nồi bật tinh thần kiên quyết đâu 
tranh nhằm bảo vệ và thực hiện 
những luận điềm của Lê-nin về vấn 
đề dân tộc và vấn đề thuộc địa: 
Người đã chân thành và thẳng thắn 
phẻ bình một số đẳng anh em lúc đó 
không quan tàm và không hoạt động 
gì cho phong trào cách mạng ở các 
nước thuộc địa; Người nêu rð vị trí 
của cách mạng ở các nước thuộc địa 
phải được đặt ngang tầm với cách 
mạng vô sản ở các nước đế quốc chủ 
nghĩa, cách mạng ở các nước thuộc 
địa phải phát huy tính chủ động, 
không phụ thuộc. không ÝỶ lại vào 
cách mạng vô sản ở chính quốc ›. 
Người còn quan tàm đến vấn đề nông 
đàn ở các nước thuộc địa, trước hết 
là nông dàn Đông dương, và đề nghị 
Quốc tế cộng sản cần giúp đỡ nòng 
dàn tổ chức lại, cung cấp cán bộ lãnh 
đạo cho họ và hướng đắn họ di tới 
cách mạng và giải phóng. 


Những lời phát biều của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội này có 
giá trị lớn về lý luận và thực tiền, 
góp phản làm phong phú chủ nghĩa 
Alác —Lẻ-nin vẻ vấn đề dân tộc và vấn 
đề thuộc địa. 


Nghiên cứu 


VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ° 


CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP 


A khi giai cấp công nhàn và nhân 
dân lao động đã giành được 
chính quyền, việc cái tạo đần 

đẫn nông nghiệp theo những nguyên 
tắc của chủ nghĩa xã hội là một tất 
yếu khách quan. Đồng thời, đó cũng 
là một nhiệm vụ phức tạp và khó 
khăn nhất trong quá trình cách mạng 
xã bội chủ nzhĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Chúng ta biết rằng, ở bài cứ nước 
nào đã thiết lập được nẻn chuyên 
chính vô sản, giai cấp vô sản chiến 
thắng đều đứng trước một. nên nóng 
nghiệp cũ gỏm hai loại hình kinh tế 
sau đây: một là nền kinh tế kinh 
đoanh tư bản chủ nghĩa và hai là nền 
kinh tế sản xuất nhỏ, cá thê của nông 
đân. Ca hai loại hình kính tế đó đều 
mâu thuần về chất với xu hướng 
phát triển của chủ nghĩa xã hội, bởi 


QU YẾT TIẾN 


vì chúng đều xây đựng trên cơ sở của 
chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. 
Do đó, nền nông nghiệp cũ ấy tất 
nhiên phải được cải tạo theo những 
nguyên tắc của chủ nghĩa„xã hội. 


Chúng ta cũng biết rằng, việc quốc 
hữu hóa ruộng đất hay chia ruộng 
đất cho nòng đân đều chưa dân ngày 
tới việc hinh thành những quan hệ 
sìn xuất mới trong nông nghiệp. Bởi 
vậy, Nhà nước vò sản cần có những 
biện pháp tiếp thco để chuyền nên 
nông nghiệp vào con dường xã hội 
chủ nghĩa. 

Trong khu vực Nhà nước, nhiệm 
vụ này được giải quvết bằng cách 
thành lập các xí nghiệp lớn, cơ khí 
hóa cao trên những ruộng đất đã 
quốc hữu hóa. Đó là các nỗng trường 


® Xem tạp chí cộng sản từ số tháng 1-1984. 
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quốc doanh ở Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. Những nông 
trường này là cơ sở vững chắc đề 
tiến hành các cuộc cải tạo sâu sắc Ở 
nông thôn, là mẫu mực của toàn bộ 
công tác nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa của Đảng. 


Việc phức tạp hơn là đưa đông đảo 
những người nông dân sản xuất nhỏ, 
cá thề vào con đường sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp 
Đâv cũng là một việc cực kỳ khó 
khăn, bởi vi tính chất phân tán của 
nền kinh tế cá thề của nông dân, xu 
hướng phát triền tự phát vốn có của 
nó. tính chất lạc bậu về kỹ thuật của 
nó cùng với năng suất lao động thấp, 
sản phầm hàng hóa ít, và tâm lý tư 
hữu của nông dân đều không phù hợp 
với yêu cầu phát triền của xã hội 
mới Bởi vậy nên kinh tế đó cần phải 
được cải tạo theo những nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội. 


Về những đặc điểm của nền nông 
nghiệp nhỏ, cá thể, Mác đã từng nói. 
œqÏ0o bản chất của nó, chế độ sở hữu 
ruộng đất nhỏ không cho phép phát 
triên sức sản xuất xã hội của lao 
động, xác lập các hình thái xã hội 
của lao động, tập trung tư bản xã 
hội, chăn nuôi theo quy mô lớn, ứng 
đụng khoa học một cách tiến bộ vào 
nông nghiệp» (1). Mác còn nói sản 
xuất nhỏ cá thề Không thể có được 
tính chất phong phú và sự phát triền 
của nền tái sản xuất, cùng như các 
điều kiện vật chất và tỉnh thần của 
nó, đöng thời cũng không thề có được 
các điều kiện của một nén canh tác 
hợp lý »@). 


Với những đặc điểm như trên, nền 
nông nghiệp nhỏ ấy tỏ ra bất lực 
trong việc phát triên Hre lượng sản 
xuất, do đó không thích ứng với yêu 
cầu xây dựng và phát triển nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Xét về mặt khác, nền nông nghiệp 
nhỏ, cá thể mang sản trong mình nó 
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xu hướng tự phải tư bản chủ nghĩz 
như Lê-nin đã nói. Do tác động của 
quy luật giá trị, nền nông nghiệp ấy 
luôn luôn biến động, phân hẻa : trong 
khi một bộ phận nhỏ nông dân do cớ 
những ưu thế về tư liệu sản xuất, 
vốn liếng, sức lao động, và cả ® mánh 
lới ? làm ăn ngày càng trở nên giàu 
có, thì số đông nông dân khác ngày 
càng phá sẵn, nghèo khô. Tỉnh hình 
ấy tiếp diễn thường xuyên, tất yếu 
làm nảy sinh quan hệ bóc lột và bị 
bóc lột. Và điều đó mâu thuẫn một 
cách hiền nhiên với bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. : 
Như vậy, xét về cả hai mặt kin 

tế và chỉnh trị, nền nông nghiệp nhỏ, 
cá thề ngày càng trở thành mội 
chướng ngại cho việc xây dựng và 
phát triền nền công nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa, cũng như cho việc 
giải phóng triệt đề nông dân lao động 
và thất chặt khối liên minh công 
nông, cơ sở chính trị chủ yếu của 
chuyên chính vô sản và chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội 
không thề xây đựng một chàn trên 
nền công nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, 
còn chân kia lại đặt trên nền kinh tế 
tiều nông lạc hậu được. Chuyên chinh 
vô sản cũng không thề vững vàng 
được nếu nó không giải phỏng triệt 
đề nông dân khỏi nền nông nghiệp 
nhỏ bé với kỹ thuật lạc hậu và năng 
suất lao động thấp, cũng như nếu nó 
không qua việc giải phóng đó mà củng 
cố khối liên minh công nông — lực 
lượng chủ yếu của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Chỉ có cải tạo nền nông nghiệp nhỏ, 
cả thê theo những nguyên tắc của chủ 
pghĩa xã hội, chúng ta mới phát triển 
được lực lượng sản xuất trong nông 
nghiệp trên cơ sở áp dụng những tiến 
bộ kỹ thuật mới và mở rộng phân 
công lao động, làm cho nông nghiệp 


(1) C. Mác: Tư bản. Nz:b Sự thật, Hà Nại: 
1363, quyền ÏIIl, tập ÏÏ. tr. 266 — 267. 
(2) Sách đá dắn, tr. 274. 


phát triền toàn diện, tiến hành thâm 
canh, chuyên canh, thực hiện tập 
trung” hóa và chuyên môn hóa sản 
xuất cao, có năng suất lao động và 
năng suất cây trồng cao, có tỷ suất 
hàng hóa lớn, đáp ứng ngày càng đầy 
đủ những yêu cầu của đất nước và 
nhân đân về lương thực, thực phầm, 
vẻ nguyên liệu nông sản cho công 
nghiệp, về nông sản hàng hóa xuất 
khầu, tạo cơ sở ngày càng vững chắc 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triền 
nền công nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa. 


Chỉ có cải tạo nền nông nghiệp nhỏi 
cá thê theo những nguyên tắc của chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta mới ngăn chặn 
được tỉnh trạng phân hóa trong nông 
đân, ngăn chặn được xu hướng tự 
phát tư bản chủ nghĩa trong nông 
nghiệp, xóa bỏ được một trong những 
nguyên nhàn quan trọng nhất làm 
nảy sinh và tải sinh sự bóc lột tư bản 
chủ nghĩa. 


Chỉ có cải tạo nền nông nghiệp 
nhỏ, cá thề theo những nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới 
giải phóng được triệt đề nông dân lao 
_ động khỏi nguy cơ bị phá sản và bần 
cùng, làm cho nông dân lao động có 
cuộc sống ngày càng hạnh phúc, văn 
minh. Trên cơ sở đó cúng cố liên minh 
còng nông, củng cố chuyên chính vô 
sản, củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Đứng vững trên hai chân: công 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa và nông 
nghiệp hợp tác hóa với Kỹ thuật ngày 
càng hiện đại, chế độ xã hội chủ nghĩa 
sẽ vỏ cùng vững chi. Dira chắc trên 
khối liên minh công nông, nền chuyên 
chính vô sản sẽ được củng cố và tăng 
Cường mạnh mẻ, 


Như vậy, cải tạo nền nông nghiệp 
nhỏ, cá thê theo những nguyên tác 
của chủ nghĩa xã hội, rõ ràng là một 
quy luật rất quan trọng của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây đựng chủ 
nghĩa xã hội. Dó cũng là một nhiệm 
vụ rãi nặng nề mà giai cấp vô sản 


chiến thắng phải thực hiện bằng được- 
nếu nó muốn hoàn thành được sử: 
mệnh lịch sử vẻ vang của mình. 


Về tính tất yếu, cũng như những - 
nguyên tác và phương pháp cải tạo: 
nền nông nghiệp nhỏ, cá thê, Ăng- 
ghen đã từng nói rằng: «chủ nghĩa 
xã hội không có lợi ích gì mà duy trì 
chế độ ấy, (tức chế độ chiếm hữu cá: 
nhàn — Q.T) mà trái lại nên đề cho 
nó mất đi: vị ở đàu mà còn có chế độ. 
chiếm hữu cá nhân và trong chừng 
mực còn có chế độ đó, thì không thê 
có chế độ công hữu được ° (3) Ăng- 
ghen còn nói: Ý định muốn duy trì 
chẽ độ tư hữu của người tiều nông, 
chỉ kéo dài tỉnh trạng sống dở chết 
dở của họ mà thôi! Ăng-ghen chỉ rõ 
nhiệm vụ của người cộng sản đối với 
tiều nông như sau: “Khi chúng ta đã 
nắm được chính quyền rồi, chúng ta 
sẽ không thê nghĩ đến việc dùng bịio 
lực đề tước đoạt những người tiêu 
nông (dù cho có hoặc không bồi 
thường cũng vậy) như chúng ta buộc 
phải làm đối với bọn địa chủ. Nhiệm 
vụ chúng ta đối với tiều nông, trước 
hết là phải hướng nền sản xuất cá 
nhân và chiếm hữu cá nhân của họ 
vào con đường hợp tác, không phải 
bằng cách cưỡng ép mà là bảng cách 
nêu gương cho họ thấy và bằng cúch 
xã hội giúp đỡ họ thực hiện việc 
ấy » (1). Tin tưởng rằng. giải phíp 
đúng đắn đó sẽ được nông dân tiếp 
nhận, Ăng-ghen viết: khi chúng ta 
đem lại cho nông dân khả năng dùng 
lối kinh doanh quy mô lớn, khỏng 
phải vì lợi ích của bọn tư bản, mà là 
vì lợi ích chung của chỉnh họ, thị hà 
lại không thề làm cho nòng đàn hiểu 
rằng đấy là vì lợi ích của họ, đây là 
con đường duy nhất đề cứu nguy, 
hav sao? » ), 


(3› C. Mác và Ph Ăng-ghen : Tuyên tập, Nxb 
Sự thật. Ha-nội, 1962, tập Ì(, tr. 696, 
(4). (5) Sách đá dẫn. tr 708. ?10. 
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Rế tục và phát huy những tư tưởng 
đó của những người sáng lập chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, Lê-nin đã 
vạch ra một cách cụ thề con đường 
hợp tác hóa nông nghiệp, cũng tức là 
con đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nông thôn. Kế hoạch hợp lúc hóa 
của Lẻ-nin xuất phát từ chỏ: hợp tác 
hóa trong điều kiện của chuyên chính 
vô sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
nảm trong tay oác tư liệu sản xuất 
chủ vếu, là hình thức phô cập và dễ 
hiều nhất đối với nông đân đề lôi 
cuön họ vào con đưởng xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Cái hay chủ yếu của chẽ độ hợp 
tác xã như Lẻ-nin nhận xét, chính là 
ở cho: nó là một phương sách kết hợp 
lợi ícb tư nhân với việc Nhà nước 
kiềm soát và giám sát lợi ích đó, 
phương sách làm cho lợi ích tư nhân 
phục tùng lợi ích toàn thề. Không làm 
như thế thì không thề dẫn đái nông 
đàn lao động vào con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội được. Về v 
nghĩa cực kỷ quan trọng của hợp tác 
hóa, Lê-nin đã từng viết như sau: 
« Việc chính quyền Nhà nước chỉ phối 
hết thay mọi tư liệu sản xuất chủ yếu, 
việc giai cấp vò san nắm giữ chính 
quyền. việc giai cấp vỏ sản liên mình 
với hàng triệu tiêu nông và tiều tiều 
nóng, việc giai cấp vô sản nắm vững 
quyền lãnh đạo nông đân v.v. phải 
chăng những việc đó không phải là 
tất cá những thứ cần thiết đề có thề 
xay dựng 0ới piệc hợp lác hóa, (chúng 
tỏi gạch đưới — Q.T) và chỉ riêng với 
việc hợp tác hóa mà trước đây chúng 
tì cÓOI là có tính chất con buôn, và 
bây giờ đây, dưới chính sách kinh tế 
mới, về một vài mặt nào đó, cbúng ta 
văn có quyền coi như thế — phải 
chăng những việc đó không phải là 
tắt cả những thứ cần thiết đề xây 
dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa 
toàn vẹn hav sao? » (6). — 


Lẻ-nin đã đẻ ra những nguyên tác 
chủ cu của còng cuộc hợp tác hóa 
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xã hội chủ nghĩa là: tự nguyện, đần 
dân từng bước, có sự lãnh đạo của 
Đẳng và sự giúp đỡ của Nhà nước 
chuyên chính vô sản: 


Nguyên tắc tự nguyện là một 
trong những nguyên tắc quan trọng 
nhất. Nguyên tắc này xuất phát từ 
chỗ : Đẳng của giai cấp công nhân coi 
nông dân lao động là đồng minh 
chiến lược của giai cấp công nhân, 
đối với họ chẳng những không được 
tước đoạt bằng bạo lực, mà ngay 
việc dùng cách cưỡng bức bàng mệnh 
lệnh cũng bị ngăn cấm. Chỉ có dùng 
phương pháp thuyết phục bằng công 
lác giáo dục tư tưởng và nhất là 


“bằng những tấm gương thực tế về 


tỉnh hơn hẳn của lối làm cụ thề, mới 
có thề lôi cuốn được đông dảo nông 
dân lao động vào con đường hợp (tác 
hóa nông nghiệp — Làm khác đi, thi 
sẽ gây thiệt hại oho phong trào hợp 
tắc hóa nông nghiệp, cho việc cũng 
cố khối liên minh công nông — cơ sở 


của chuyên chính vô sản, lực lượng 
chủ vếu của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, - 


Nguyên tắc dần dần từng bước là 
một nguyên tắc quan trọng của việc 
tô chức và chỉ đạo phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp. Nguyên tắc này 
xuất phát từ chỗ: trình độ giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa của nông dân lao 
động chỉ có thề nàng cao dần dần, 
trinh độ xã hội hóa thật sự nền sản 
xuất nông nghiệp chỉ có thề tăng lên 
lừng bước và trinh độ quản lý của 
cán bộ hợp tác xã cũng chỉ có thề 
nắng cao dân trên cơ sở tích lùy 
những kinh nghiệm thực tế. Do xuất 
phát tử nguyên tắc này mà Lê-nin 
chủ trương công cuộc hợp tác hóa 
cần phải thực hiện trước hết trong 
lừng lĩnh vực trao đồi (như tồ chức 
các hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã 
mua bán... ) rồi chuyền dần sang lĩnh 


(6) V.I. Lê-nin: Tuyền tệp, Nxb Sự thật 
Hà nại. 1960, quyền ÏÏ, tập ÏÍ. tr. 665, 


vực sẵn xuất, và ngay trong lĩnh vực 
sản xuất cũng có nhiều mức độ khác 
_ nhau, tử hợp tác hóa lao động đến 
hợp tác hóa ruộng đất và các tư liệu 
sản xuất quan trọng khác. 


Nguyên tắc cần có sự lãnh đạo 
của Đảng của giai cấp công nhân và 
sự giúp đỡ của Nhà nước chuyên 
chính vô sản là nguyên tắc có ý 
nghĩa quyết định đối với sự thành 
bại của phong trào hợp tác hóa 
nông nghiệp. 

Không có sự lãnh đạo,-giáo dục và 
tò chức của Đảng thì không thề làm 
cho nông dàn thật sự tự nguyện tham 
gia phong trào hợp tác hóa, cũng 
không thề làm cho phong trào ấy tiễn 
dần từng bước vững chắc đến thắng 
lợi cuối cùng, đến sự xã hội hóa thật 
sự sản xuất nòng nghiệp trên cơ sở 
kỹ thuật ngày càng tiến bộ. Cần thấy 
rằng: phương pháp thuyết phục và 
sự quan tâm đến lợi ích vật chất của 
người nông dân chính là cơ sở của 
toàn bộ công tác vận động nông dàn 
tham gia hợp tác xã nhằm xã hội 
hóa sản xuất nông nghiệp. Lê-nin 
đã nhiều lân nhấn mạnh rằng nền 
kinh tế hợp tác hóa phải dựa vào 
hạch toán kinh tế chặt chẽ, phải 
nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc 
trả công theo số lượng và chất lượng 
lao động bỏ ra. Nhiệm vụ đó không 
thề thực hiện được nếu không đầu 
tranh chống các lực lượng và tập tục 
của xã hội cũ, nếu không có sự lãnh 
đạo của Đảng. 


Cùng với sự lãnh đạo của Đăng, sự 
giúp đỡ của Nhà nước chuyên chính 
vô sản về mặt tổ chức. kỹ thuật và 
tài chính đối với hợp tác xã là điều 
kiện cần thiết đề tô chức nông dân 
lại, và đề cúng cố những thành quả 
của phong trào hợp tác hóa. Lêẻ-nin 
từng viết: «Bất cứ chế độ xã hội 
nào cũng chỉ nảy sinh với điều kiện 
là được một giai cấp nhất định nào đó 
giúp đỡ về tài chính. trong lúc này, 
(tức trong điều kiện của chuyên chính 


vô sản—Q.T) chế độ xã hội mà chúng 
ta phải giúp đờ hơn mọi khi, là chế 
độ hợp tác hóa » (7). 


Như vậy, cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đần đần đối với nông nghiệp, mà chủ 
yếu là hợp tác hóa nền sản xuất của 
nông đàn là quy luật chung của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội. Song trong 
các nước khác nhau, quá trình này 
có những đặc điềm riêng. 


Ở nước Nga, ngay sau thắng lơi 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Xlười, người ta đã bắt đầu tô 
chức những hình thức mới của nền 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa Sau 
đó, đã tiến hành công tác nhằm phát 
triền các hình thức hợp tác thắp 
nhất ở nông thôn. 


Lúc đầu lỗ chức hợp tác và dồi 
công là hình thức chính trong phong 
trào hợp tác hóa sản xuất. Trong các 
tồ chức này, lao động được xã hội 
hóa, cỏn ruộng tư thường vẫn giữ 
nguyên như trước, các công cụ sản 
xuất và gia súc cày ruộng được tập 
trung một phần. Trước năm 1929, đó 
là những hình thức tổ chức phô biến 
ở nông thôn. 


Ở Liên xô đã từng có công xã 
nông nghiệp, trong đó tập trung tắt 
cä tư liệu sản xuất lại, cả tư liệu sản 
xuất chính và tư liệu sản xuất thứ 
yếu. Song hình thức hợp tác sản xuất 
này không được phát triền rộng rãi. 
Nó chỉ tôn tại trong những năm đầu 
của chính quyền Xô viet, sau đó tan 
rã và cài tỗ thành các ác !en nông 
nghiệp tức nông trang tạp thẻ. 


Trong các nông trang tập thê, tất 
cả đều được xã hội hóa: sử dụng đắt, 
lao động, gia súc làm việc, máv móc 
và công cụ nỏng nghiệp, các ngòi nhà 
sạn xuất và công trình kinh tế chủ 
yếu. Nông đân tậpthề chỉ giữ lại 


(7) V.]. Lê-nin: Tuyền ;ớp, Nrb Sự thạt, 
Hà-nội 1960. quyền II. phần lÌ, tr. 666. 


minh vưởn quanh nhà, nhà ở, một 
phản gia súc và gia cam. Do kết hợp 
đầy đủ và thành công nhất lợi ích xã 
hội của toàn thề nhân đàn lao đồng 
với lợi ích riêng của nông dàn tập thẻ, 
các nỏng trang tập thê đã phát triển 
rộng rãi và trở thành hình thức thuận 
lợi nhất đề xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nông thôn. _ 


Song song với phong trào tập thề 
hóa rộng rãi, các trạm máy kéo được 
thành lập. Đó là những xí nghiệp quốc 
đoanh phục vụ các nông trang tập thề 
ve mặt kỹ thuật nông nghiệp. Song 
vai trỏ của các trạm máy kéo không 
chỉ dừng lại ở đó. Nó còn là hình thức 
mới của liên minh sẵn xuất giữa 
thành thị và nông thôn, giữa công 
nghiệp Nhà nước và các nông trang 
tập the. 


Xhư vậy, ngay tử trước năm 1940, 
Liên xô đã hoàn thành công cuộc tập 
thề hóa nông nghiệp, và đã xây dựng 
xong nên nông nghiệp lớn xã hội chủ 
nghĩa trên cơ sở công nghiệp hóa ở 
thành thị. Và điều đó đã dân đến chỗ 
thủ tiêu hoàn toàn giai cấp phú nông, 
giai cấp bóc lột cuối cùng ở Liên Xô, 
thủ tiêu tỉnh trạng đối lập lâu đời 
giữa thành thị và nông thôn. 


Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 
ở các nước xã hội chủ nghĩa khác có 
những đặc điềm riêng khác với Liên 
xỏ. Nguyên nhàn chính là vì, trong 
đại đa số các nước xã hội chủ nghĩa, 
ruộng đất không được quốc hữu hóa 
hoàn toàn như ở Liên xô mà giao 
cho nông dàn giữ làm tài sản riêng, 
Điều đó làm cho phong trào hợp tác 
hóa phức tạp thêm một phần nào. 
Những giải quyết như thế là cần 
thiết, vì việc quốc hữu hóa toàn bộ 
ruộng đất sẽ không được sự ủng hộ 
của nông dàn là người đã đầu tranh 
hàng thế kỷ chống địa chủ đề giành 
rung đát. 


Do đó, một số nước xã hội chủ 
nghĩa lúc đau xây dựng các hợp tác 
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xã bậc thấp. Trong các hợp tác xã 
này, ruộng đất được coi như cồ phần 
của xã viên góp vào hợp tác xã nhưng 
văn còn là tài sản riêng của nông dàn. 
Nông dân không những nhận phần 
thu nhập theo khối lượng và chảt 
lượng lao động đóng góp cho kinh tế 
tạp thê, mà còn được :hưởng lợi 
tức từ những ruộng đất mà minh đóng 
góp cho hợp tác xã. Trong giai đoạn 
sau, khi chuyền lên hợp tác xã bậc 
cao, thì hoa lợi ruộng đất không còn 
nữa, thu nhập của hợp tác xã chỉ 
phân phối theo lao động mà thôi. 


Do kết quả của việc cải tạo nông 
nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, ngày 
nay, trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới, khu vực xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm hơn 90% tồng điện tích trồng 
trọt cày nông nghiệp. 


Ở nước ta, tuân theo con đường 
hợp tác hóa và những nguyên tắc chủ 
yếu của hợp tác hóa do Lê-nin đề ra, 
và vận dụng những kinh nghiệm của 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, Đảng ta, sau khi giành 
được chính quyền Nhà nước đã sớm 
lãnh đạo nông dân đi vào con đường - 
hợp tác hỏa nông nghiệp. Căn cử vào 
Linh hình cụ thề của nước ta Đảng 
ta chủ trương tiến hành hợp tác hóa 
nông nghiệp trước khi nông nghiệp 
được cơ giới hóa. Dảng ta chủ trương 
kết hợp hợp tác hóa với thủy lợi hóa. 
Ngày trong bước đầu của thời kỷ quá 
độ, ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước 
đây đã †ổ chức rộng khắp các hợp tác 
xã tiêu dùng và hợp tác xã mua bán, 
đông thời tô chức những hình thức 
hợp tác sản xuất khác nhau từ thắp 
đến cao: tô đồi công, hợp tác xã bậc 
thấp, hợp tác xã bậc cao. Phong trào 
hợp tác hóa miền Bắc trước đày, về 
cơ bản đã tiến theo những nguyên tắc 
hợp tác hóa của Lê-nin, đồng thời có 
cụ thê hóa hơn những nguyên tắc ấy 
vào trong việc tồ chức và quản lý hợp 
tác xã, bàng cách đề ra những nguyên 
tắc: tự nguyện, cùng có lợi và quân 


lý đàn chủ. Cùng với việc tô chức hợp 
tác xã, Đảng ta đã sớm thành lập các 
nông trường quốc doanh trên cơ sở 
quốc hữu hóa những đồn điền của đề 
quốc, tư sản mại bản và địa chủ lớn. 
Phong trào hợp tác hóa ngày càng 
phát triền đã góp phần to lớn vào việc 
củng cố miền Bác xã hội chủ nghĩa, 
làm cho miền Bắc phát huy tác dụng 
quyết định nhất đối với thắng lợi 
của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 


Từ khi cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội, Đẳng ta lại coi trọng động 
viên, giáo dục và tồ chức nòng dân 
miền Nam đi vào con đường hợp tác 
hóa nông nghiệp bằng các hình thức. 
hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã mua 
bán, tồ sản xuất, tập đoàn sản xuất và 
hợp tác xã. Nhờ sự lãnh đạo của Đăng 
và sự giúp đỡ của Nhà nước chuyên 
chính vô sản, phong trào hợp tác hóa 
ở miền Nam đã có sự phát triền bước 
đâu. Dựa vào kinh nghiệm của miền 
Bắc trước đây, Đăng ta đã chỉ ra cho 
nông nghiệp miền Nam con đường 
tốt nhất đề tiến đặn lên sản xuất lớn 
xä hội chủ nghĩa là : kết hợp chặt chẽ 
cải tạo và xây dựng, tiến hành hợp 
tác hóa đi đôi với thủy lợi hóa và cơ 
khí hóa; coi trọng cà xây dựng hợp 
tác xã với xảy dựng nòng trường 
quốc doanh; gàn liền: xảy dựng hợp 
tác xã với xảy dựng huyện ; kết hợp 
việc cải tạo nông nghiệp với cải tạo 
công thương nghiệp tư nhàn ở thành 
phố... 


Trong việc hợp tác hóa, Đảng ta 
nhấn mạnh phải tuân theo những 
nguyên tắc hợp tác hóa của Lẻ-nin. 
Đảng ta lại rất coi trọng việc đoàn 
kết toàn thề nông dân lao động trong 
công cuộc hợp tác hóa. Đó là những 
kinh nghiệm hay cản chú Ý phát huy 
đề đưa phong trào hợp tác hóa nòng 
nghiệp nước ta tiến từng bước vững 
chắc đến thắng lợi cuối cùng. 


Một điềm nữa cần nói thêm là trong 
một thời gian đài, phong trào hợp tác 


hóa ở nước ta đã tiến hành trên eơ 
sở chia ruộng đất cho nông dân lao 
động. Liều đó là cản thiết để nòng 
đản lao động phần khởi sản xuất và 
tự nguyện tham gia phong trào hợp 
lác hóa. Tuy nhiên, tỉnh hình hiện 
nay đã thay đồi khác trước. Nếu như 
ở miền Bắc trước đày, ruộng đất được 
xã hội hóa từng bước, thông qua con 
đường hợp tác hóa nông nghiệp thị ở 
miền Nain nước ta hiện nay, ta có thề 

xã hội hóa ruộng đất bằng cách quy - 
định đắt đai thuộc sở hữu toàn dàn. 
Hiến pháp mới của nước ta quy định 
rÖ: toàn bó đất đai nước ta thuộc sở 
hữu toàn đàn. Sở dĩ cỏ thể và còn 
làm như vậy là vi: mọi tắc đất của 
Tô quốc ta đều thấm máu và mìồ hôi 
của nhiều thế hệ người Việt nam, do 
đó đều là tài sản chung của nhàn đàn 
cả nước; cần chăm dứt tình trạng 
xáo trộn đất đai do tậu bản, nhường 
lại, tranh chấp, chiếm đoạt... không 


. Ẵ€Ó lợi cho việc Nhà nước thống nhất 


quản lý đất đai: cần sử dụng đàt đai 
theo kế hoạch, đề không những khai 
thác đất đai hợp lý và tiết kiệm mà 
còn cái tạo, bồi bồ, bảo vệ đất đai. 
Như vậy quy định đất đai thuộc SỞ 
hữu toàn dàn là phù hợp với lợi ¡ích 
của cả xã hội cũng như lợi ích cơ bản 
và lâu dài của môi công dân. Tuy 
nhiên để bảo đảm cho nông dàn yên 
tàm sản xuất, Hiến pháp ghỉ rõ: 
«ầ Những tập thề và cá nhàn đang sử 
đụng đất đai được tiếp tục sử dụng 
và hưởng kết quả lao động của mình 
theo quy định của liiến pháp”. Đó là 
mọt đặc điềm mới của phong trào hợp 
tác hóa nóng nghiệp ở nước ta. 


Chúng ta tín rằng, vận dụng đúng 
đán quy luật cãi tạo nông nghiệp dân 
đần theo chủ nghĩa xã hội biết rút 
kinh nghiệm kịp thời đề phát huy ưu 
điềm và khác phục khuyết điềm, Đăng 
ta nhất định sẽ lãnh đạo phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp trong cả 
nước ta tiến tới những thắng lợi mới, 
to lớn hơn. 
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Trao đồi ý hiến 


VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN" 


Xây dựng huyện và tăng cường 


cấp huyện ở Án nhơn 


I—Phát triền nền kinh tố 
nông— công nghiệp huyện. 


Huyện chúng tôi có hai ngành sản 
xuất chủ yếu là nòng nghiệp và tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp. Muôn 
tỏ chức lại sản xuất và phát triền 
san xuất theo cơ cấu kinh tế nông — 
còng nghiệp, chúng tôi phải suy nghĩ 
trước tiên đến ấn đề quụ hoạch. 
Lúc đầu chưa hinh dung hết vấn đề 
quy hoạch tông thề và quy hoạch 
ngành, chúng (ôi chỉ mới xác định 
phương hướng sản xuất của huyện 
là nông nghiệp và tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp. _ 

Trong nông nghiệp sản xuất chính là 
cay lương thực (chủ yếu là cây lúa) và 
cäv công nghiệp ngắn ngày (như lạc, 
dạu tương, mía); con vật nuôi chính 
là lợn và bò. Trong tiêu công nghiệp, 
thú công nghiệp chủ yếu là sản 
xuât hàng tiêu dùng, hàng xuất 
- khảu, vật liệu xây dựng, công cụ sản 
xuất nhỏ, chế biến nông sản cho 
người và thức ăncho gia súc. Phương 


4% 


TRƯỜNG AN 
BÍ thư Huuện ủu An nhơn 


hướng đó tuy chưa toàn diện và hoàn 
chỉnh nhưng đã có tác dụng lớn 
trong việc xây dựng phương án kinh 
tế — kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất 
nông nghiệp cũng như tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. Đến năm 
1977, căn cứ vào nhiệm vụ tỉnh giao 
và xuất phát từ tiềm năng và thế 
mạnh của huyện, An nhơn tiến hành 
phác thảo quy hoạch tồng thê trên 
địa bàn huyện. Đến nay, quy hoạch 
tồng thê đó còn đang trong quá trình 
bỗ sung và hoàn chỉnh, chưa được 
tỉnh duyệt chính thức, nhưng cũng 
đã thê hiện rồ cơ cấu kinh tế của 
huyện là nông — công nghiệp kẽ! hợp 
với lâm nghiệp, có tác dụng hướng 
dẫn xây dựng quy hoạch phát triền 
của các ngành trong huyện. 

lrong nông nghiệp, vẽ trồng trọt, 
san xuất chính là lương thực, trọng 
tâm là cây lúa nước, cây bồ sung là 
sắn và ngô (riêng cây lúa có 16 000 ha, 
chiếm 75% diện tích gieo trồng cả 


® Xem Tạp chi Cộng sản từ số 2-10R¿- 


nam). Cây xuất khẩu có đậu tương, 
lạc, mia, thầu dâu, đào lộn hột, ỚI. 
Chăn nuôi chủ yếu là lợn (quy mô 
tử 71000 đến 75000 con) và bỏ (quy 
mô từ 16000 đến 22000 con); con vài 


bö sung là vịt đàn và cá nước ngỌt!: (Giả. 


trị tông sản lượng nông nghiệp từ 
20,338 triệu đồng năm 1981 sẽ tăng 
lên 36,85 triệu năm 198ã. 


Về tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, hình thành 4 cụm sản xuất 
lớn gản liền với 4 cụm kinh tế — kỳ 
thuát trên địa bàn huyện. Hướng sản 
xuất là cơ khí chế tạo và sửa chữa, 
chẻ biến nông sản thực phầm cho 
người và gia súc, sẵn xuất vật liệu 
xây dựng, đệt, gia công hàng mỸ 
nghệ xuất khầu, sản xuất hàng tiêu 
dùng thiết yếu phục vụ đời sòng... 
Giá trị tổng sản lượng của cúc 
ngành này từ 1146 triệu đồng năm 
1931 sẽ tăng lên 30 triệu năm i9ð5. 
Vẽ làm nghiệp trên 4 500 ha rừng đã 
được quy hoạch theo hướng kết hợp 
lâm nghiệp với nông nghiệp và công 
nghiệp, tạo ra nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến, xuất khầu. Ngoài ra, 
lận dụng đất đai phân tán trông cây 
làm thuốc và các cây nguyên liệu 
khác. 


Từ quy hoạch tổng thẻ trên địa bàn 


huyện, trong những năm qua, các: 


quy hoạch sản xuất ngành, quụ hoạch 
các tiều nùng chuyên canh, quụ hoạch 
cóc hợp lúc xã... cũng được xác định 
và đã triền khai thực hiện, đem lại 
một số kết quả bước đầu. Về nông 
nghiệp, đã hình thành 2 vùng sản xuất 
chủ yếu gắn với 4 cụm kính tế kỹ 
thuật. Cơ cấu của vùng thứ nhất gồm 
10 xã với khoảng 5 669 ba (trong đó 
đất ruộng là 4171 ha), và 101558 dân 
trong đó có 32123 lao động. Dày là 
vùng trọng điềm lúa luân canh với 
cây lạc hoặc đậu tương. Hiện nay đã 
có 500 ha trồng lạc và 450 ha trồng 
đạu tương. Sắp tới sẽ mở rộng điện 
tích đậu tương lên 1500 ha, lạc lên 
1000 ha, và tồ chức trồng dâu nuôi 


tầm ở vùng này đề phục vụ cớ SỞ 
dệt của huyện. Chăn nuôi chính là. 
lợn, vịt đàn và trâu bò cày kéo. Sẵn 
phầm hàng hóa chủ yếu là lúa, đậu 
tương, lạc và thịt lợn. Kết cấu của 
vùng thứ hai gồm 4 xã với diện tích 
canh tác 3439 ha, dân số 49 869 người 
trong đó có lỗ 198 lao động. Vùng trày 
chủ yếu sản xuất lương thực gồm 
9 208 ha lúa, 200 héc ta sắn còn 1000 ha 
trông mía. Một số điện tích dành đề 
trồng cây đào lộn hột và trồng dâu. 
Chăn nuôi chủ yếu là bò. lợn, cá 
nước ngọt (hồ chứa nước núi Một). 
Sản phẩm hàng hóa chủ yếu là đường: 
thịt bò, thịt lợn, cây có dâu. 


Về công nghiệp, chúng tôi đã xác 
dịnh và từng bước hình thành 4 cụm 
sản xuất lớn gắn với 4 cụm kinh 
tế kỳ thuật và 2 mạng điện trên 
địa bàn huyện. Kết cấu cụm thứ nhất 
tại thị trấn Binh dịnh gồm có các cơ 


ˆ sở eơ khí chế tạo và sửa chữa, rút 


mật làm trắng đường, sản xuất nước 
đá, chế biến nông sản, chế biến thức 
ăn gia súc, sản xuất giấy, phụ tùng 
xe đạp, các mặt 'hàng mỹ nghệ xuât 
khầu, mật đân dụng. Cụm thứ hai Lại 
thị trấn Đập đá — Gò găng có các 
ngành rèn, dệt, cơ khí chế tạo và 
sửa chữa, làm đồ thủy fình, phần 
viết, đồ dùng bằng nhựa, hàng mỹ 
nghệ xuất khầu, xà phòng; nón lá. 
Cụm thử ba tại thị trấn Cảnh hàng có 
các ngành cơ khí sửa chữa, rèn.- chế 
biến thức ăn gia súc và sản xuất 
một số mặt hàng tiêu dùng. Cụm 
thứ tư dọc đường quốc lộ 19 có các 
ngành chế biến lâm sản của trung 
ương, của tỉnh và huyện; sẵn xuất 
vật liệu xây dựng, xay xát gạo, cơ 
khi sửa chữa, chế biến thức ăn gia 
súc và đường công nghiệp. Cùng với 
các cạm sản xuất lớn, các ngành nghề 
thủ công ở nông thôn do các hợp tác 
xã nông nghiệp tô chức sản xuất kinh 
doanh, tạo thành mạng lưới sản xuất 
tiều công nghiệp. thủ công nghiệp tử 
huyện đến cơ SỞ. 


Chúng tôi còn xây dựng hai mạng 
lưới điện: mạng thứ nhất do nguồn 
điện Quy nhơn cung cấp, mạng thứ 
hai do nguồn thủy điện hồ núi Một 
cung cấp, chủ yếu phục vụ sản xuất 
nông nghiệp và còng nghiệp. 


Từ những phác họa phương hướng 
sản xuất theo quy hoạch tông thề và 
quy hoạch ngành ban đầu như trên, 
chúng tôi tiến hành cải lạo 0à dụ 
dựng kinh tế, ăn hóa, rã hội lrong 
huyện. Trước hết tiến hành cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ, xác lập quan hệ 
sản xuất mới trong các ngành nghề. 
Trong cải tạo chúng tôi đã kết hợp 
cải tạo với xảy dựng, lấy xây dựng 
làm chính; cải tạo đến đâu, củng cỗ 
đến đó. Trên mặt trận sản xuất nông 
nghiệp, tuy có nhiều khó khăn trong 
việc đấu tranh giữa hai con đường, 
có trường hợp rất gay gát, nhưng với 
quyết tàm của toàn đảng bộ và sự chỉ 
đạo sát sao của huyện ủy, trong 4 
năm (1978— 1981) 37 hợp tác xã nòng 
nghiệp đã được xây dựng trong 
huyện, thu hút S9X hộ nông dân vào 
hợp tác xã,922% tư liệu sản xuất được 
tập thề hóa. Điều đáng chú ý là chúng 
tôi đã chỉ đạo các hợp tác xã nóng 
nghiệp nhanh chóng thanh toán tiền 
hóa giá công cụ sản xuất đối với nòng 
dân. Chính nhờ vậy mà việc điều 
hành sức kéo không bị trở ngại, 


Cùng với việc xác lập quan hệ sản 
xuất mới trên lĩnh vực nỏng nghiệp, 
chúng tôi đã xóa bỏ nhanh phương 
thức kinh doanh thương nghiệp tư 
bán chủ nghĩa, hinh thành mạng lưới 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng ‡ cơ sở quốc doanh và 10 hợp 
tác xã tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp và đã tiến hành cải tạo, sắp 
xếp lại ngành g¡ao thông vàn tải, y tế 
trên địa bàn huyện. Xác lập quan hệ 
sản xuất mới đẻn đâu, chúng tôi tiến 
hành củng cố tồ chức, sắp xếp lại lực 
lượng sản xuất đến đó. Việc tô chức 
và sáp xếp lại lực lượng sản xuất 
trên địa bàn huyện và cơ sở nhằm 


RỊU 


gản nông nghiệp với công nghiệp: và 
tiều còng nghiệp, thủ công nghiệp,, 
sản xuất với phân phối lưu thóng, 
thực hiện sự liên kết giữa các thành 
phần kinh tế.. 


Trên cơ sở quy hoạch tổng thề và 
quy hoạch ngành, chúng tỏi đã tác 
định quy mô, cơ cấu sản xuất và định 
rõ nhiệm vụ sản xuất của từng cơ sở. 
Các hợp tác xã nông nghiệp đã tiến 
hành cải tạo đồng ruộng gắn với giao 
thông, thủy lợi, bố trí cây trông và 
con gia súc đúng với sự phản vùng 
quy hoạch của huyện, từng bước hinh 
thành vùng chuyên canh. Chúng tôi 
đã đứng trên địa bàn huyện đề tiến 
hành phân công lại lao động trong các 
ngành và trong từng ngành. Chúng 
tôi đã chuyền gần 3000 lao động nông 
nghiệp, buôn bán nhỏ sang sản xuất 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp. 
Trong nông nghiệp đã chuyền mỏi! bộ 
phận lao động sang chăn nuôi tập thể 
và làm các ngành nghề khác. 


Trong mấy năm qua; chúng tôi đã 
giáo dục, phát động quần chúng. và 
cỏ những chính sách cụ thề làm cho 
quần chúng tự nguyện đi xây dựng 
vùng kinh tế mới. Chúng tôi đã đưa 


gần 1500 hộ với trên 6000 nhân khầu 


đi xày dựng các điềm kinh tế mới ở 
trong và ngoài tỉnh. Việc tỒ chức vả 
sắp xếp lại lực lượng sản xuất tuy 
chưa thạt hoàn chỉnh nhưng đả từng 
bước hình thành 3 trên 4 cụm kinh 
tế kỹ thuật (Bình định, Đập đá, dọc 
đưởng quốc lộ 19). Các cụm kinh tế 
kỹ thuật này đã thề hiện bước đầu sự 
gắn bó giữa nông nghiệp với còỏng 
nghiệp, giữa sản xuất với phản phối 
lưu thông. Chúng tôi đã có những 


- biện pháp chỉ đạo việc liên kết kinh 


tế giữa kinh tế tập thề với kinh tế 
tập thề, giữa kinh tế tập thề với kinh 
tế quốc doanh, giữa kinh tế tập thể 
với kinh tế tư nhân thông qua hình 
thức gia công đặt hàng hay liên doanh 
sản xuất. Ngoài kinh tế quốc doanh 
và tập thê, chúng tôi đã chú ý đến kinh 


tế gia định. Tuy chưa thật quan tâm 
đúng mức, nhưng vừa qua hợp tác xã 
nào cũng đã tồ chức hướng dẫn phát 
triền thêm một số ngành nghề phụ đề 
vừa tận dụng lao động nhàn rỗi, vừa 
tăng thu nhập cho xã viên. 


Máy năm trước, sản xuất nông 
nghiệp và tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp của huyện chúng tôi tuy có 
tăng. nhưng nhịp độ tăng bình quân 
hàng năm không lớn. Đó là vì các cơ 
sở sún xuất trong huyện bị trói buộc 
bởi cơ chế quản lý không phủ hợp: 
Trong những năm gàn dày huyện 
chủng tôi đã từng bước đồi mới cơ chế 
quản Lý kinh tế. Trước hết đổi mới 
việc xây dựng kế hoạch và tô chức chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch. lluyện chúng 
tôi đã sớm tiếp thu những thành tựu 
khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản 
xuất. Chúng tôi rất coi trọng việc đào 
tạo và bố trí sử dụng hợp lý cán bộ 
khoa học ` thuật. Hầu hết cán bộ 
chủ chốt cán bộ nghiệp vụ ở cấp 
huyện và cơ sở đều được học qua các 
trường quản lý kinh tế hoặc trường 
chuyên môm nghiệp vụ. Đáng chú ý 
là trong mấy năm qua, bằng phương 
chàm «Nhà nước và nhân dàn cùng 
làm», €nhân đàn làm, Nhà nước giúp 
- đỡ ®, Cnhân đân làm, Nhà nước hướng 
dẫn », chúng tôi đã từng bước hình 
thành hệ thống cơ sở vật chất kỹ 
thuật trên địa bàn huyện. Về thủy 
lợi đã xây dựng hồ chứa nước Núi 
Một dung tích 90 triệu m` nước, làm 
mới và tusửa hàng chục đập bê tông 
và hàng chục đập bối, xây dựng hoàn 
chỉnh và đưa vào sử dụng 4 trạm bơm 
điện, hợp tác xã nông nghiệp nào 
cũng đã tiến hành đào mới hoặc nạo 
vét kênh mương, tạo thành mạng lưới 
tưới tiêu gắn với giao thông và quốc 
phòng trên địa bàn huyện tương đổi 
hợp lý." 


Trên địa bàn huyện còn có trén 
160 máy bơm nước các loại bảo 
đảm chủ động nước tưới cho 100% 
điện tích cấy vụ đông — xuân và từ 


70 đến §055 điện tích tưới trong năm. 
Ngoài ra, còn có các trại lợn giống, 
trại thụ tỉnh nhân tạo cho lợn, trạm 
báo vệ thực vật và thú y, trạm cung 
ứng vật tư kỹ thuật, trạm vệ sinh 
phòng dịch, đội máy kéo... Ở cơ sở, 
cả 27 hợp tác xã nông nghiệp đều xảy 
dựng nhà kho, sân phơi, bề ngàm ủ 
giống, trại chăn nuôi tập thề tương 
đối kiên cố; nhiều hợp tác xã đã 
hình thành cụm liên doanh chế biên 
thức ăn gia súc ; nhiều hợp tác xã dã 
và đang tiến hành cải tạo dòng ruộng 
gắn liền với giao thông, thủy lợi. 
Hợp tác xã nào cũng trang bị đủ công. 
cụ cầm tay cho người lao động. từng 
bước trang bị công cụ cái tiến (máy 
tuốt lúa, xe cải tiến) và một số máy 
cày... thực hiện từng bước cơ giới 
hóa trong một vài khâu sản xuâảt 
quan trọng. 


Trên cơ sở quan hệ sản xuất cũ đã 
được cải tạo, quan hệ sản xuất mới 
đã được xác lập, việc tô chức lại sản à 
xuất, tăng cường cơ sở vật chất kỳ 
thuật và phân công lại lao động đã 
tác động tích cực đèn việc phát triền 
sản xuất. Sản lượng lương thực từ 
36 164 tấn năm 1977 đã tăng lên 50058 
tấn nám 1983, bình quản lương thực 
đầu người từ 320 kg năm 1977 tăng lên 
360 kgữ năm 1962. Về cây công nghiệp, 
năm 19§2 đạt 561 tấn đàu tương. 369 
tăn lạc, 8732 tấn mía, 506 lít đầu bạc 
hà. Đàn lợn năm 1982 có 33620 con, 
đàn bò có 17000 con, đàn trâu có 98] 
con. Năm nào huyện chúng tôi cũng 
đạt và vượt chỉ tiêu về huy động 
lương thực, thịt và các sản phẩm cây 
công nghiệp. 


Về tiều cống nghiệp, thủ công 
nghiệp, chúng tôi đã khôi phục và 
xây dựng mới 5l cơ sở sản xuất trên 
địa bàn huyện gồm 4 cơ sở quốe 
doanh, 9 eơ sở hợp tác xã, còn lại là 
tồ hợp và một số cơ sở kinh doanh 
trong các hợp tác xã nông nghiệp. 
Giá drị sản lượng tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp từ 2,59 triệu đöng 


- 
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năm 1977 đã tăng lên 19 triệu đồng 
năm 1982 (tính theo giá cố dịn!:. 
Ngoài các mặt hàng gia công cho Nhà 
nước, số sản phầm tiêu còỏng nghiệp› 
thủ công nghiệp còn lại, chủ yếu 
phục vụ cho nhu cầu của địa phương 
và bán ra ngoài huyện; số này chiếm 
khoảng 405 tông sản lượng. Tỷ trọng 
nông nghiệp là 513. tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp là 16%, bước đầu thê 
hiện rõ cơ cấu kinh tế nông — công 


nghiệp trên địa bàn huyện chúng lôi. - 


II_.Tồ chức phân phối 
lưu thông trên địa bàn huyện. 


Huyện chúng tôi đã gắn công tác cải 
tạo công thương nghiệp với việc tô 
chức lại phân phối lưu thông ngay từ 
đầu. Pừ 1976, chúng tôi đã nhanh chóng 
xây dựng mạng lưới thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa gồm mậu dịch quốc 
đoanh và hợp tác xã mua bán xã. Sau 
này đã dân dần hình thành công ty 
tòng hợp cấp III với I4 cửa hàng 
quốc doanh, bạn quản lý hợp tác xã 
mua bán huyện với 23 cửa hàng và 14 
hợp tác xã mua bán xã, thị trần. Các 
cửa hàng thương nghiệp quốc doanh 
cũng như hợp tác xã mua bán được 
bố trí trên khắp địa bàn huyện và 
gản với 4 cụm kinh tế kỳ thuật, đã 
cùng với hợp tác xã nông nghiệp và 
hợp tác xã tín dụng tạo ra thế chân 
kiếng ở từng cơ sở. Ngay từ khi mới 
hình thành hợp tác xã nông nghiệp 
và các hợp tác xã tiều còng nghiệp, 


thủ công nghiệp, chúng tôi đã có ý: 


thức gắn mạng lưới thương nghiệp 
quốc doanh: và hợp tác và mua bán 
với hợp tác xã nông nghiệp và hợp 
tác xã tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp, tạo ra thế liên hoàn khép kín 
từ sản xuất đến phân phối lưu thông. 


Qua từng vụ sản xuất và từng năm 
kế hoạch, các tô chức thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa đã bám sát các chỉ 
tiêu kế hoạch và những yêu cầu đầu 
.tư sản xuất của các hợp tác xã nông 
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nghiệp và tiêu cóng nghiệp, thủ côiở 
nghiệp, tạo điều kiện vật chất phục 
vụ cho sản xuất và đời sống người !4o 
động. Các tô chức, thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa tiến hành ký kết hợp 
đồng với các hợp tác xã nóỏng nghiệp 
và tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp 
đề tồ chức thu mua nắm nguồn hàng 
trong tay Nhà nước, kề cã thu mua 
phản tự kinh doanh của hợp tác xả 
mua bán. Nhờ đó Nhà nước nắm được 
hàng, ồn định thị trường, sẵn xuất 
có điêu kiện thuận lợi đề phát triền. 
Doanh số mua vào bình quản hàng 
năm trong thời gian qua của thương 
nghiệp là 18,3 triệu đồng, bán ra là 
22, triệu đồng; binh quân bản ra 
150 đồng cho một người dân trong 
năm. 


1II — Xây dựng con người 
mới pà nông thôn mới. 


Từ sau ngày giải phóng, huyện 
chúng tôi đã đặc biệt quan tâm xây 
dựng con người mới. Chúng tôi chú 
trọng bồi dưỡng cho mọi người lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sông 
và làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luạt, lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, 
có năng suất cao, có tỉnh thản làm 
chủ tập thê. Các hoạt động văn lióa 
giáo dục đều tập trung vào việc giáo 
dục con người mới. Trên lĩnh vực 
văn hóa, giáo dục, chúng tôi đã nhanh 
chóng xây dựng một số cơ sở vài 
chất như nhà văn hóa, hội trường, 
bảo tàng, nhà truyền thống, phòng 
đọc sách.. của huyện và của từng cơ 
sở. Chúng tôi đã xây dựng đủ trường 
lớp và các phương tiện phục vụ giảng 
dạy và học tập, bảo đảm cứ 3 người 
dàn có Í người đi học, đã chấm dứt 
tỉnh trạng học 3 ca trong ngày. 


Về y tế, ngoài việc xây dựng mạng 
lưới y tế và một số cơ sở vật chất đề 
bảo vệ sức khỏe của nhân dân; chúng 
tôi đã chú trọng chỉ đạo 5 phong trào 
dứt điềm của ngành, trong đó đặc 


biệt chứ ý đến việc xây dựng 3 công 
trình vệ sinh cơ bản và việc sinh đề 
có kế hoạch. Huyện chúng tôi đất hẹp, 
người đông. khả năng khai hoang 
không còn, muốn ồn định và từng 
bước nâng cao đời sống nhân đàn 
trong huyện, ngoài việc đầy mạnh 
sản xuất phát triền, còn phải đưa dân 
đi xây dựng vùng kinh tế mới và 
thực hiện sinh để có kế hoạch. Bằng 
con đường tuyên truyền giáo dục và 
những chính sách cụ thề, chúng tôi đã 
làm cho đông đảo quản chúng giác 
ngộ, tự nguyện thực hiện sinh đẻ có 
kế hoạch. Ở huyện chúng tôi đã có 6 
số phụ nữ mang vòng tránh thai, và 
tỷ lệ phát triền đân số từ 3,4X năm 
1976 hạ xuống còn 1,8X năm 1982. 


Iƒ _— Xây dựng huyện thònh 
pháo đài bảo oệ an nình nhân 
dân, bảo vệ Tồ quốc. 


Cùng với việc phát triêền kinh tế — 
văn hóa, chúng tôi ra sức phấn đấu 
xây dựng huyện thành pháo đài 
trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc. 
Chúng tôi đặc biệt chú ý xây dựng 
và củng cố lực lượng dân quân cơ 
động, dân quản tự vệ và mạng lưới 
an ninh nhân đàn cho từng cơ sở. 
Hiện nay, ở môi xã có I1 đại đội dân 
quân cơ động, mỗi hợp tác xã nông 
nghiệp có 1 trung đội đân quấn ; ở các 
cơ quan, xí nghiệp có 2 tiêu đoàn, 3 
đại đội trực thuộc ; toàn huyện có 1 
tiều đoàn dự nhiệm. Thực hiện 
phương châm kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, từ năm 1979 đến nay, 
trong khi tiến hành cải tạo hệ thống 
kênh mương, làm đường giao thông, 
xây dựng trạm trại, hệ thống thông 
tin liên lạc... chúng tôi đều có chú 
Ý đến việc phục vụ quốc phòng. 
Chúng tôi đã quy hoạch và từng bước 
xây dựng các tuyến phòng thủ, cơ sở 
hạu cứ, cũng như cơ sở sảm xuất tự 
túc cho lực lượng vũ trang tập trung. 
(Chúng tôi đã kiên quyết trích 1X sẵn 


lượng lương thụu hãng năm trong 
các hợp tác xã đề làm quỹ dự trữ cho 
quốc phòng. Chúng tôi liên tục phát 
động phong trào bảo vệ an nính Tö 
quốc và quốc phòng toàn dân đề nàng 
cao trình độ giác ngộ, đề cao cảnh 
giác cách mạng trong cán bộ và nhân 
dân. Đồng thời, tiến hành xây dựng 
chỉ tiêu kế hoạch cho từng năm và 
cho những năm sau về nghĩa vụ quân 
sự. Những năm qua, huyện chúng tôi 
đều hoàn thành chỉ tiêu về tuyên 
thanh niên nhập ngũ bảo đảm đủ số 
lượng và chất lượng. 


V—Xây dựng Đảng soững 
mạnh, 


Ở huyện chúng tôi, quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội gắn bó chặt chẽ với quá 
trình xây dựng Đảng. Huyện ủy chúng 
tôi giữ vững nguyên tắc tập trung 
dàn chủ, tập thề lãnh đạo, cá nhàn 
phụ trách, xây dựng sự đoàn kết 
nhất trí cao trong cấp ủy cũng như 
trong đảng bộ. Đề bảo đảm đủ năng 
lực lãnh đạo, chỉ đạo tŠ chức thực 
hiện, chúng tôi rất quan tâm đến công 
tác cán bộ, công tác đẳng viên. 


Đề củng cố và kiện toàn bộ máy 
vững mạnh, huyện ủy đã nghiên cứu 
sáp xếp, bố trí lực lượng cán bộ thích 
hợp với yêu cầu của từng tô chức, 
đặc biệt đã tăng cường cán bộ có năng 
lực, có phầm chất tốt cho các cơ quan 
lãnh đạo và các cơ quan kinh tế. 
Huyện ủy đã chú ý xây dựng nền nếp 
công tác kiêm tra, đặc biệt quan tảm 
xây dựng nền nếp sinh hoạt Đảng, 
phản còng đẳng viên lãnh đạo quần 
chúng. Bên cạnh việc sắp xếp, bố trí 
cán bộ đáp ứng vêu cầu công tác hiện 
nav chúng tôi đã tiến hành công tác 
quy hoạch cán bộ cho cắp huyện và 
cấp cơ sở. Căn cứ vào quy hoạch, 
hằng năm chúng tôi mạnh dạn đưa 
số đông cán bộ nhất là những đồng 
chí trẻ, có triền vọng đi học văn hóa, 
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chính trị, quản lý kinh tế, chuyên 
môn nghiệp vụ ở các trường của 
trung ương và của tỉnh. Mặt khác, 
chúng f®i tô chức cho cán bộ học tập tại 
chỗ, tại các trường văn hóa, chính 
trị, chuyên môn ở huyện và giúp cho 
họ thông qua công việc hằng ngày mà 
học tập rút kinh nghiệm đề nàng cao 
trình độ. Trên cơ sở đó, chúng tôi 
mạnh dạn đề bạt những cán bộ có đủ 
năng lực và phầm chất giữ các chức 
vụ quan trọng theo kiều «trẻ già xen 
kẽ». 


Hiện nay ban chấp hành đẳng bộ 
huyện, Ủy ban nhàn dàn huyện, các 
ngành, các giới chung quanh huyện, 
đặc biệt là các ngành kinh tế và các 


cơ quan -chủ chốt ở cơ sở đều được 
tắng cường cán bộ trẻ và cả cản bà 
khoa học kỹ thuật có trình độ chính 
trị, trình độ quản lý Trong 995 đang 
viên ở các xã và thị trấn trong huyện 
chúng tôi, có 882 đảng viên tham gia 
hoạt động trên mặt trận nông nghiệp. 
trong đó có 301 đồng chí là cán bộ 
quản lý, cán bộ chuyên môn thuộc 
27 hợp tác xã nông nghiệp; 80 đảng 
viên tham gia các ban quản trị hợp 
tác xã, 105 đảng viên ở các tiều ban 
và 92 đảng viên trực tiếp làm đội 
trưởng hoặc đội phó. Đội ngũ đang 
viên ngày càng tăng về số lượng và 
chất lượng; hầu hết đẳng viên đều 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được 
giao 


TỪ MỘT HUYỆN MÔNG NGHIỆP TIẾN LÊN 
THẲNH MỘT HUYỆN (CÓ (Ớ (ẤU KINH TẾ 
NÔNG — LÂM — WGƯ — (ÔNG NGHIỆP T0ẢN DIỆN 


UY HÒA là huyện đồng bằng và là 
I huyện trọng điềm lúa của tỉnh 
Phú khánh. Sau giải phóng, hai 
huyện Tuy hòa f và Tuy hòa 2 hợp 
nhất thành huyện Tuy hòa. Dến giữa 
năm 1977, huyện Tuy hòa hợp nhất 
với thị xã Tuy hòa thành một đơn 
vị hành chỉnh trực thuộc tĩnh. Cuỗöi 
năm 1978 lựi chia ra thành hai đơn vị 
hành chỉnh là huyện Tuy hòa và 
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HOÀNG CÔNG CHẠM 
Phỏ bí thư Huyện Ụ Tuy hòa 


thị xã Tuy hòa (như khi chưa hợp 
nhất). Năm: 1952 lại cắt 6 xã phia hắc 
huyện sáp nhập vào thị xã Tuy hòa. 

Iiện nay, tỏng điện tích tự nhiên 
toàn huyện là T01 168 héc ta, trong đó, 
điện tích đất nòng nghiệp 21 703 héc 
ta. Toàn huyện có l7 xã và thị trăn 
Phú làm là huyện ly. Dân số 171 235 
người, nhàn khẩu nôaẽg nghiệp chiếm 
90,38%. Bình quàn điện tích đất canh 


tác 610m /người. Diện tícb rửng là 

50942 héc ta, trong đó, rừng giàu 
_ 12360 héc ta, rửng trung bỉnh 14100 
héc ta. Trữ lượng gỗ toàn huyện trên 
7 triệu mét khối. Bờ biền dài trên 
30km. Hằng năm ở vùng biền Tuy 
hòa có thề khai thác tử 1500 đến 2000 
tấn hài sản. Có nhiều ngành nghề 


công nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 


công nghiệp; các ngành chính hiện 
nay là chế biến nông sản, lâm sản, 
hải sản, cơ khi phục vụ nòng nghiệp 
và nhất là sẵn xuất vật liệu xây dựng. 

Ngay từ đầu, sau khi vừa mới được 
giải phóng, đảng bộ huyện Tuy hòa 
đã sớm xác định rằng, muốn phát 
triền kinh tế trên địa bàn huyện của 
mình, phải tử đất đai và lao động mà 
đi lên, phải coi nóng: nghiệp là mài 
trận hàng đầu. Từ đó, huyện ủy đã 
tập trung chỉ đạo, tập trung lực 
lượng đề phát triền sản xuất nông 
nghiệp ; đồng thời, đề ra và tồ chức 
thực hiện một cách dông bộ nhiều 
biện pháp quan trọng để đưa nòng 
nghiệp đi lên. Trước hết là giải quụÈt 
khâu thủ lợi. Huyện có công trình 
thủy nông Đồng cam hàng năm tưới 
khoảng 9500 — 10000 héc ta Sau giải 
phóng xây dựng thêm trạm bơm diện 
Nam bình (xã Hòa xuân) tưới 1100 
héc tn và xây dựng một số trạm bơm 
điện, một số đập dâng khác, đưa diện 
tích lúa được tưới từ 10000 héc ta 
năm 1975 lên đến 13000 héc ta năm 
1953, Thủy lợi được kết hợp với giao 
thông. Chúng tôi vừa đầy mạnh xây 
dựng, củng cố đường giao- thông 
chuyện, vừa phát triền mạnh mạng 
lưới giao thông nỏng thôn. Từ khi 
hoàn thành xây dựng hợp tác xã 
nông nghiệp trên toàn buyện -1979) 
đến nay, chúng tôi xây đáp 580km 


đường giao thông đồng ruộng phục 


vụ cho sản xuất. Chúng tôi tiếp tục 
mớứ rộng điện tích theo hai hướng 
chủ yếu": phục hóa, khai hoang toàn 
bộ diện tích ruộng đất hoang hóa, 
trong đó, khai hoang được 4223 “iéc 
ta ở cơ sở Í và 1305 héc ta ở cơ sở 2. 


Chúng tôi đã từng bước ứng dụng 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
nông nghiệp, tập trung giải quyết các 
khâu giống, phân bón, bảo vệ thực 
vật, cải tạo đồng ruộng, gieo trồng 
đúng thời vụ và chú trọng đúng mức 
thâm canh cây trồng, nhát là cây lúa. 
Thực hiện tốt việc phân bố dân cư 
và lao động trên các vùng có đất đai 
nhưng ít hoặc không có lao động. Đối 
với những công việc cần có một lực 
lượng lớn lao động như làm thủy lợi, 
giao thông, khai hoang v.v. thi huy 
động lực lượng lao động trên địa 
bàn huyện. Chúng tôi chú trọng vừa 
đầy mạnh sản xuất, vừa ra sức xây 


. dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ 


chó nông nghiệp. Tử chỗ không có, 
đến nay các hợp tác xã nông nghiệp 
trong toàn huyện đã xây dựng được 
173 200mÊ sân phơi (trong đó 164 000m? 
bằng gạch và 2900mˆ2 bằng bê tông, 
xi măng), 144 nhà kho có sức chứa 
17505 tấn và một số trạm, trại v.V, 

Mấy năm qua, thắng lợi quan trọng 
trên mặt trận sản xuất nông nghiệp 
của huyện Tuy hòa là thắng lợi về 
sản xuất lương thực. Sản lượng 
lương thực quv thóc binh quân đâu 
người mỗi năm một tăng: năm 19:5 
mới có 336,9kg (trong đó, thóc: 
334,5kg), năm 1982 lên 46lkg (trong 
đó, thóc: 455kg), năm 1963 lên 513kg. 
Đến nay chúng tôi đã giải quyêết 
vững chắc nhu cầu về lương thực 
cho nhàn dân, cho cần bộ nhàn viên 
Nhà nước và lực lượng vũ trang 
trong huyện. Đồng thời, hoàn thành 
nghĩa vụ lương thực đổi với Nhà 
nước mỗi năm một tăng với tỷ lệ khả 
cao. Năm 1976 huy động được 17598 
tấn, năm 1982 (đã trừ 6 xã phía bác 
sáp nhập vào thị xã Tuy hòa) huy 
động 20 739 tấn lương thực quy thóc 
mà chủ yếu là thóc ; ngoài ra còn một 
số lương thực dự trữ, lương thực 
hàng hóa đề trao đòi với nơi khác. 

Chăn nuôi cũng phát triền khá, 
hãng năm đàn lợn tăng 11,52, đàn bò 
tăng 7%. 


- 


Trên cơ sở giải quyết vững chắc 
vấn đề lương thực, chúng tôi đã 
nhanh chóng ðn định và từng bước 
cải thiện dời sống nhàn đàn. Quan hệ 
san xuất xã hội chủ nghĩd trong nông 
nghiệp được Jăng cường, lạo cơ SỞ 
Đững chác dâu mạnh sản tuải, phái 
Iriền kinh tế trên dịa bản huuụcn, 
chuu°n lừ một huyện nỏng nghiệp 
thành một huyện có cơ cấu kùnh lễ 
nôi — lá¡m — ngtt công nghiệp. 


Về lam nghiệp, hàng năm khai thác 
tử 1000 đến 1500 m` gỗ tròn, 15 000 đến 
20 1U ste củi. Nếu tính ca lâm trường 
khai thác gỗ của tỉnh và các lực 
lượng khai thác khác thì khỏi lượng 
gồ khái thác được hàng nam trên đấi 
Tušs hòa là khoang trên 10 (lan, Khá 
năng tròng rừng tập trung trên đồi 
trọc, nhất là trên đạt cát ven biền 
và khả năng trông cày của nhàn dàn 


_rảăt lớn. Từ sau giải phóng đến nay 


toàn huyện đã trồng trên 1000 héc tí 
rưững tập trung và nhàn dân đã trông 
trên 3,6 triệu cày, 


Trong nợtữ nghiệp, máy năm qua, 
Tuy hòa có nhiều khó khăn về tô 
chức lại sắn xuất, việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa tiến hành chàm, vạt tư, 


“nhiên liệu mỗi năm một giảm, nhưng 


sản lượng cá biển và các loại hái sản 
khác khai thác được hằng năm văn 
đạt từ 1500 đến 2500 tấn, huyện đã 
thu mua được tử 200 đến 300 tần hải 
sat tươi, 


Về công nghiện, liều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, hồi mới giải phòng 
coi như Không có gì, Trong màv nắm 
qua, chúng tôi đã khỏi phục, chủ yếu 
là xây dựng mới được: một số €Ơ SỞ 
sản xuất cong nghiệp quốc doanh như 
tram cơ khí huyện, xí nghiệp quốc 
đoanh sẵn vuật nước đá, các cơ SỞ 
chế biên đường thủ cóøg, chế biến 
hải sân, chế biến lương thực và mòi 
SỐ cơ sở sản xuất tập thê, liiện nay, 
toàn huyện có Í xí nghiệp khai thác 
và chế biến lam sản, 3ö hợp tác xã và 
3 tô hợp tác sản xuất tiều công nghiệp, 


VÕ 


thủ công nghiệp. Nhiều hợp tác xã 
nông nghiệp đã xây dựng được các 
Cơ SỞ sản xuất và sửa chữa nông cụ, 
tồ cơ khí sử dụng và sửa chữa nhỏ 
máy kéo. các loại máy nồ thông 
thường và eơ sở sản xuất vật liệu xảy 
dựng. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp đã 
sản xuất được các mặt hàng chủ véu 
như: còng cụ cảm tay đồ mộc gia 
dụng, vành xe đạp, lốp xe đạp, gạch, 
ngói, vôi, đá chẻ..., chế biến hải sản, 
lương thực, gở. Ngành sản xuất vật 
liệu xảy đựng, đặc biệt là san xuất 
gạch ngói phát triền rất nhanh. đã 
lạo thuận lợi cho xây dựng cơ bản 
phụ«e vụ nông nghiệp và đáp ứng 
phản lớn nhu câu xâv dựng cúc công 
trình văn hóa, giáo dục và nhà ở của 
nhàn dân, Giá trị sản lượng toản 
ngành công nghiệp hằng năm đều 
vượt kế hoạch, nắm sau tăng hơn năm 
trước ; năm 1980 vượt 41®X kế hoạch, 
tăng 1,1 lần so với năm 1979, nầm 1981 
vượi 302 kẻ hoạch, tăng 25% so với 
năm 1950, năm 1982 đạt 8.6 triệu đồng 
(theo giá có định) và vượt kế hoạch 
trên 302. 

Về xa dựng cơ sở ạt chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xả hội, huyện đã 
phục hỏi toàn bộ hệ thống thủy nòng 
Đông cam, xây dựng mới 3 đập dàng 
nước trong đó có đập An san (Hòa 
thịnh) tưới 900 héc ta, 7 tram bơm 
điện, trong đó trạm bơm Nam bình 
(Hòa xuân) tưới 1400 héc tà. Xây dựng 
I trạm máy kéo với lý máyv lớn, 
Í trạm thú v, l trạm bảo vệ thực vật, 
1 đội vận tải cơ giới quốc doanh gồm ` 
z dâu xe với trọng tại 126 tấn. Hai 
hợp tác xã vận tại gồm.có: 119 xe ngựa 
với trọng tại 60 tấn, 7741 xe bọ, 
4213 xe cai tiến các loại phục vụ sản 


-_ xuất nông nghiệp. Hệ thông giao thông 


được tụ sửa và mở mang tử đường 
gtao thông huyện đến giao thông xã 
và giao thông đồng ruộng với tồng 
số 891.0 km, trong đó, có 98/6 km 
đường giao thông huyện và 212,2 Km 
đường giao thông xã. Toàn huyện có 


1 bệnh viện 100 giường và 12 trạm V 


tế xã, 12 trung tàm văn hóa có hội. 


trường, nhà hát ngoài trời, 610 phòng 
học (trong đó có 144 phòng mới xây 
dựng), 4 trường cấp III (trong đó có 
3 trường mới xây dựng), 74 nhà trẻ. 


Trong những năm tới, đề xây dựng 
huyện vững mạnh trên cơ sở kết hợp 
nông — công nghiệp ngay từ đầu và 
trong từng cơ sở thành cơ cấu kinh 
tế nòng — lâm — ngư — công nghiệp 
trên địa bàn huyện. chúng tôi tập 
trung sức vào một số mặt sau đây: 


1— Tập trung phát triền nòng 
nghiệp loàn điện. lìa sức THỜ rộng 
diện tích, đầy mạnh tăng năng suất 
cây trồng, chú trọng tăng nàng suiát 
lúa vùng cao sản, đồng thời phấn đẫu 
nâng độ đồng đều về năng suất lúa 
trên địa bàn huyện. Xây dựng huyện 
có năng suất lúa 10 tấn, nhiêu hợp 
tác xã nông nghiệp có năng suất lúa 
15 tấn/héc ta/năm, Bão đám giải quyết 
vững chấc nhu cầu về lương thực cho 
nhân dân, hoàn thành nghĩa vụ lương 
thực đổi với Nhà nước, tàng nhanh 
nông sản hàng hóa, nông sản xuất 


khâu, tạo nhiều nguồn cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp› tiêu 


công nghiệp, thủ công nghiệp đẻ phát 
triền sẵn xuất hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khầu. Đồng thời chú trọng dúng 
mức phát triền chăn nuôi, nhất là đầy 
mạnh chăr. nuôi bò đàn, chăn nuôi lợn 
tập thề và gia định. Phấn đầu dưa 
chăn nuôi lên cân đối với tròng trọt: 


2— Phát triền mạnh công thiệp, 
ftều công nghiệp, thủ công nghiệp phục 
_pụ nông nghiệp 0à sản xuấi hảng liêu 
dùng, hàng xuất khắu. Trọng tàm là 
xây dựng các cụm kinh tế — kỹ thuật, 
ra sức phát triên thủy điện nhỏ và 
vừa. Đầy mạnh phát triển còng nghiệp 
quốc doanh. chú ý phát triển tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp tập thẻ. Đồng 
thời tích cực phát triền ngành nghề 
trong các nợp tác xã nông nghiệp và 
gia đỉnh xã viên. Liên kết kinh tế với 
các huyện bạn và đầy mạnh xuất khảu 


đề tạo nguồn nguyên liệu, vật tư, 
thiết bị kỹ thuật cho sẵn xuất. Trước 
mắt phát triền mạnh các ngành chế 
biến lương thực, thực phầm, chế biển 
thức ăn gia súc, chế biến lâm sản, hải 
sản, ngành cơ khí sửa chữa, sẵn xuất 
công cụ thưởng và một số loại cônE 
cụ cài tiến. Tận dụng mọi nguồn 
nguyên liệu sẵn có trong huyện dê sản 
xuất. Đây mạnh khai thác hải sản, 
thủy sản mở rộng sản xuất ngư nghiệp, . 
chủ yêu là đánh Bất cá biền Phát 
triền nuôi trồng thủy sản, tận dụng 
ao đầm, hồ sẵn có đề nuôi trồng thủy 
sản.. 


3J—Về làm nghiệp, đầy mạnh khai 
thác gỗ và các lâm sản khác như dầu 
rái, mây, chai, lá nón, được liệu; 
đồng thời chú trọng trông mới, phục 
hỏi diện tích đất rừng, bảo vệ rừng, 
nhất là rừng đầu nguồn, chấm đứt nạn 
phá rừng và khai thác rừng bừa bãi, 
Trong những năm 1983 — 1985 khai 
thác 10000m` gỗ tron, 15000 đến 200005fe 
củi, trồng 500 héc ta rừng tập trung, 
4 triệu cây phân tán, phủ kín các đồi 
trọe và bãi cát ven biến. 


4. — Chuuền biến mạnh mỹ công lúc 
xuất nhập khâu. Xác định xuất khu 
là nhiệm vụ chiến lược có vị trí đặc 
biệt quan trọng đối với yêu cầu phát 
triền kinh tế và phục vụ đời sóng. 
Phát động các tầng lớp nhàn đần, 
các cơ SỞ sản xuất ra sức sản xuất 
nhiều mặt hàng xuất khẩu từ nông sản, 
làm sản, hải sản và từ các ngành tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp. Hướng 
chủ yếu dựa vào những cây công 
nghiệp ngắn ngày như mía, thuốc là 
và các loại đậu, vững, thâu dâu:‹ ỚC, 
tôi. Đồng thời. hết sức chủ ý những 
cây công nghiệp đái ngày như dừa. hö 
tiêu, đác biệt chú ý cày đào lẻn hột. 
Thực hiện đúng nguyên tác Nhà nước 
độc quyền ngoại thương. trung 0n 
thống nhất quản lý ngoại thương và 
thống nhất quản lý ngoại tỷ; huyện 
đã có hàng xuất khâu thì phái có 
được hàng nhập khâu theo Rể hoạch 

` 
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giữa tỉnh và huyện với cơ sở sản xuất 
theo đún"g chế dộ xuất, nhập khiìu mà 
Nhà nước đã quy định. 


2 — Trên mặt trận phân phối lưu 
thông, :ập trung mọi cố gắng nhằm 
đạt các mục tiêu: nắm được hàng, đặc 
biệt là các mặt hàng chiến lược như 
lương thực, thịt lợn, hải san và nòng 
sản xuất khẩu. Mở rộng thực hiện chế 
độ hợp đồng kinh tế bai chiều, Íầm 
cho mọi ngành, mọi cơ sở sản xuất 
nhận rõ vấn đề máu chốt của khâu 
phân phối lưu thông là Nhà nước phải 
nắm được hàng 0à tiền. Mở rộng sản 
xuất ở các xí nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã, đẻ cao kỷ luật và trách 
nhiệm giao nộp sản phẩm, quản lỷ tốt 
các mặt hàng gia công nguyên liệu thu 
thành pham. 


Tăng cường thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán đề bảo 
đảm đủ sức làm nhiệm vụ cung cấp 
các mặt hàng định lượng cho các đối 
tượng đã được quy định. Đồng thời 
_ceung ứng những mặt hàng thiết yếu 
. cho nhàn dân, tiến đến làm chủ thị 
trường. Kiên quyết chống đầu cơ buôn 
lâu, tăng cường quản lý thị trường, 
quản lý chặt chẽ tận gốc, quản lý tử 
cơ SỞ. 

Phấn đấu nđm chược liền, quản lý 
tốt việc đầu tư phát triền kinh tế và 
xây dựng cơ bản, nhất là quản lý chặt 
chẽ vốn đầu tư đối với các hợp tác 
xã tiều công nghiệp, thủ còng nghiệp, 
ngư nghiệp. Đây mạnh các hoạt động 


tài chính, tiên tệ, tín dụng. la sức ` 


xây dựng hợp tác xã tín dụng và đưa 
vào hoạt động có hiệu quả kinh tế. 
Tăng cường việc thu các loại thuế, 
bảo đẫm kế hoạch ngân sách địa 
phương. Đãy mạnh phong trào gửi 
tiên tiết kiệm. Kiếm tra chặt chế việc 
chấp hành các thế lệ và chế độ quan 
lý thu chỉ tiền mặt. _ 

Trên cơ sở những mục tiêu kinh tế 
đã vạch ra như trên, trong thời gian 
tới, chúng tôi tập trung thực hiện một 
số biện pháp chủ yếu nhằm khai thác 


SỒ 


có hiệu quả kinh tế nông, làm, nzư. 
cong nghiệp trên địa bàn huyện. 


Hoàn chỉnh râu dựng quy hoạch 
tông thê và quy hoạch phản vùng sản 
xuất nông nghiệp theo hướng chia địa 
bàn huyện thành ba vùng chuyên 
canh sản xuất lớn như sau: 


a) Vũng lúa: Ở giữa huyện kề cả 
phía, nam sông Bàn thạch đến giáp núi 
(dãy đèo Cả). Đây mạnh thâm canh, 
đưa năng suất lúa lên ©ao và mở rộng 
điện tích gieo trồng, đưa một phần 
điện tích fđuộng 1 vụ lúa lên 2 vụ, 
ruộng 2 vụ lúa lên 3 vụ hoặc 2 vụ 
lúa 1 vụ đậu. Trong vùng này, ưu tiên 
đầu tư vật tư, kỹ thuật cho vùng lúa 
phía nam sông. Bàn thạch, trước hết 
chú ý đầu tư xảy dựng các công trinh 
thủy lợi. 


b) Vùng đất cát ven biền chuyền 
thành vùng kính tế trồng cảu công 
nghiệp đài ngày như đào lộn hột, dưa. 
phí lao, bạch đàn v.v. và dành một 
số điện tích frỏng câu xuất khầu như 
thầu dầu, ớt, tôi, cây dược liệu. 


c©) Vùng kinh tế phía tày huyện 
được tiếp tục mở rộng và chuyền 
mạnh thành vùng chuyên canh trồng 
màu 0à càu công nghiệp ngắn ngàng 


như thuốc lá, mía, đậu, sả, vừng, 
thu đầu. 
ở rộng diện tích đi đôi 0uới phản 


bố lao động ở từng cơ sở và trên địa 
bàn huyện, kết hợp kinh tế với quốc 
phòng theo hướng tập trung xày dựng 
cơ sở 2 của các hợp tác xã nông 
nghiệp và khai -hoang mở ròng diện 
tích ớ phía tây huyện đề phát triền 
cây công nghiệp, cây xuất khẩu và 
chăn nuôi bò đàn ; đồng thời mở rêông 
điện tích trồng trọt ở vùng ven biền. 
Chuyền mạnh dân cư, lao động đến 
các vùng đất trới mở ra, kề cả vùng 
phía tày huyện và vùng ven biền. 
Phàn công lại lao động trong các 
ngành nỏng nghiệp, công nghiệp, tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, làm 
nghiệp, ngư nghiệp... đề cân đổi lao 


\ 
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động, phát huy các thế mạnh của 
huyện. 

Đầu- mqguit diệc ứng dụng tiến bộ 
khoa học = kỹ thuật 0uào sản xui nông 
nghiệp, trước hết tập trung cho thủy 
lợi Trước mắt hoàn chỉnh hệ thống 
thủy nông Đồng cam, hệ thống kênh 
mương đập An san (Hòz thịnh) và 
trạm bơm điện Nam bình (Hòa xuân). 
Triền khai thỉ công cáo công trình 
thủy lợi nhỏ và vừa, nghiên cứu đề 
xảy dựng một số công trình thủy lợi 
ở vùng lúa phia nam sông Bàn thạch 
(ngoài hệ thống đập -Đồng cam). 
Nghiên cứu và sớm xây dựng các 
công trình thủy lợi vùng kinh tế phía 
tây huyện và vùng kinh tế đất cát 
ven biền đề kịp thời phục vụ phát 
triền sản xuất. Thực hiện kết hợp chặt 
chẽ thủy lợi với giao thông, phát 
triền mạnh giao thông đồng ruộng đề 
phục vụ sản xuất. 

Áp dụng rộng rãi những tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật trong các lĩnh 
vực giống, phân bón, bảo vệ thực 
vật, thú y, chăn nuôi... 

Xây dựng các cơ sở vật chất kỹ 
thuật phục vụ trông trọt và chăn 
nuôi. Trước mắt, tập trung xây dựng 
hệ thống trạm trại, xây dựng các cơ 
sở chế biến thức ăn clbo chăn nuôi 
và xây dựng thêm sân phơi, nhà kho 
Ở những nơi còn thiếu. : 

Xâu dựng cúc công trình thủ điện 
nhỏ pà 0ửa đề tăng nguồn điện phục 
_vuụ cho sẵn xuất. Coi việc giải quyết 


điện cho sẵn xuất, nhất là cho công” 


nghiệp, tiều công nghiệp, là biện pháp 
hàng đầu cần tập trung giải quyết. 
Tích cực Muy động vốn đầu tư đề 
phát triền thủy điện theo phương 
châm « NhỄ nước và nhân dân củng 
làm ?; bảo đảm huy động lực lượng 
lao động cần thiết phục vự cho Xây 
dựng các công trỉnh thủy điện. 

Tiền hành câu dựng các cụm kinh 
_tễ kỹ thuật ðuà 0ăn hóa trên địa bàn 
huyện, theo từng vùng sản xuất, Toàn 
huyện dự định xây dựng 6 cụm; 


› 


trong những năm 1953— 1985 phấn đấu 
hình thành 3 cụm liên mảng theo các 
vùng có khả năng cung cấp nguồn 
điện đề kịp thời phục vụ phát triền 
sản xuất và phục vụ đời sống. 


_ Ra sức củng cố 0uà hoàn thiện quan 
hệ sản xuãi xã hội chủ nghĩa đối uới 
nông nghiệp, đầu mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối uới công, thương nghiệp 
tư doanh. Củng cố các hợp tác xã 
nông nghiệp, làm cho số hợp tác xã 


_ khá, giỏi ngày càng tăng, số hợp tác 


xã yếu ngày càng giảm và tiến đến 


- không còn hợp tác xã yếu. Nâng độ 


đồng đều của các hợp tác xã; xây 
dựng phương hướng sản xuất theo 
quy hoạch và kế hoạch, theo hướng 
đưa nông nghiệp một bước lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phát triền 
ngành nghề trong nợp tác xã, tăng 
nhanh sản lượng hàng hóa. Tiếp tục 
phát triền mạnh cơ sở vạt chất — kỹ 
thuật, cơ sở kinh tế văn hóa, làm cho 
bộ mặt nông thôn ngày càng đôi mới. 
Tiếp tục quy hoạch đào tạo cán bộ 
quản lý, cán bộ chuyên môn, kỹ 
thuật đề tăng cường bộ máy quản lý 
hợp tác xã cho có đủ năng lực quản 
lý và điều hành sản xuất. 


Triệt đề xóa bỏ tư sản thương 
nghiệp. Sắp xếp lại tiêu thương, 
chuyên một phần tiêu thương sang 
sản xuất và các hoạt động dịch vụ. 
Củng cố các hợp tác xã tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, đưa hợp tác 
xã phát triền đúng hướng; kiện toàn 
bộ máy quản lý của hợp tác xã đề đủ 
sức phục vụ nhiệm vụ phát triền sản 
xuất; củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong khu vực tập thẻ, 
đồng thời tiếp Lục cải tạo khu vực cá 
thè. Đối với ngư nghiệp, giáo dục. 
vận động ngư dân tiến hành tập the 
hóa nghề cá dưới hai hình thức: hợp 
tác xã và tổ hợp tác đánh bắt hải 
sản. Việc cải tạo nghề cá sẽ tiến hành 
từng bước vững chắc theo hướng vừa 
cải tạo, vừa phát triền sẵn xuất và 
bảo đảm đởi sống ngư dân. 


SE, 


Các cấp ủy Đảng. Ủy ban nhàn dân 
huuện, xã 0d các ngàidh kinh lế có kế 
hoạch tỒ chức thường xuyên theo 
dõi phát hiện những nhàn tố mới, 
những diễn hinh tiên tiến trong các 
ngành sản xuất, kịp thời tông kết và 
phô biến rộng rãi những kinh nghiệm, 
những sáng kiến hay của từng đơn 
vị, cá nhân đề áp dụng vào sản xuất, 


⁄ : ° 


đề. vận đụng trong quản lý và điều 
hành sản xuất. l 


Phát huy tính thần ¡tự lực tự 
cường, ra` sức khai thác mọi khả 
năng về đất đai, lao động. náng lực 
sản xuất hiện có của huzyện đề đầy 
mạnh sản xuất, phát triền kinh tế 
toàn điện.. | 


Thái thụy đang cố gắng khai thác 
tiêm năng kinh tế của huyện miền biền 


—~ 


HÁI THỤỰY là một huyện ven biền 
của tỉnh Thái bình. Với những 
đặc điềm tự nhiên về đất đai, lao 

động. điều kiện sản xuất, cơ sở vật 
chất, kỹ thuật, Thái thụy thuộc loại 
huyện có cơ cấu kinh tế nòng— công ~ 
ngữ nghiệp và có tiềm năng kinh tế 
khả lớn. Phái thụy có điện tích đất 
tự nhiên 21000 hée ta (chiếm 1/6 điện 
tích tự nhiên của tỉnh), trong đó 
có 13000 héc ta có thể tròng lúa 
(chiếm 1/5 điện tích trồng lúa của 
tính), 1200 hbéc tà có thề trồng cói, 
400 héc ta có thể trồng dâu và lạc, 
6 000 héc ta có thể làm vụ đông, 210 
héc ta cóthê làm muối. Với 27 kỉ lò 
mét bở biến, Thái thụy có điền - kiện 
thuận lợi đẻ khai thắc, đánh bắt tôm, 
cá biền và các hãi sản khác, phát triền 
ngành vàn tải đường biến. Đó là chưa 
kề 2000 héc ta đất bãi biên, bãi sông và 
1100 héc tà đất vườn có thề đưa vào 
quÝ “hoạch tròng sú vẹt, trông mây, 
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tròng dâu..., hàng nghìn héc ta có thề 
nuôi cá nước ngọi. 

Về lao động, Thái thụy là huyện đông 
dàn nhất tỉnh (235 nghìn người), có 
nguồn lao động đồi đào (gần 93 nghin 
người), có nhiều loại ngành nghề 
phong phú, trong đó có những nghề 
truyền thống (như đánh cá biền, làm 
muối, làm chiếu cói..) wới nhiều 
người lao động có kinh nghiệm lâu 


znm, có trình độ tay nghề cao. Hiện 


nay toàn huyện có 52 hợp tác xã nỏng 
nghiệp với 70 nghìn lao động, 11 hợp 
tác xã thủ công nghiệp với hơn I0 
nghin lao động, 9 hợp tác xã đánh 
bắt cá biền với 1800 lao đổng, 3 hợp 
tác xã làm muối với 1500 lao động, một 
SỐ đội tàu thuyền vận tải đường 
biền với 1000 lao động. 

Về cơ sở vật chất — kỹ thuật, sau 
nhiều năm phấn đấu, Thái thụy đã 
từng bước xây “dựng được hệ thống 
thủy lợi tương đối khá, có 2800 


tấn phương tiện đánh bát cá, 2500 tấn 
phương tiện vận tảieđường biên và 
đường sông: trong đó có hơn 50 là 
thuyên gắn máy, có hệ thống điện 
phục vụ sản xuất khép kín đến từng 
hợp táo xã, có một hệ thống trạm 
trại bảo vệ thực vật, thú y, làm giống 
lúa, giống bẻo dâu... Tính ra, bình 
quân mỗi hợp tác xã có hơn 300 000 
đồng giá trị tài sản cố định (tính 
theo giá cố định). 


luyện chúng tôi có đội ngũ đẳng 
viên hơn 9000 người, .sinh hoạt ở t7 
dàng bộ xã, 50 đăng bộ và chỉ bộ cơ 
quan,. xi nghiệp. trạm -trại, đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật khá đông, 
trong đó có gản 100 kỹ sư, bác sĩ, 

Trong quá trỉnh đi lên xây dựng 
quê hương giàu mạnh, huyện chứng 
_ tỏi đã eó những cố gắng đáng kề và 


đã đạt được những kết quả đáng phấn -ˆ 


khởi trong việc khai thác tiềm năng 
kinh tế của địa phương. Cho đến năm 
1980, ở huyện chúng tôi, sản xuất đã 
có những bước phát triền khá, mức 
đóng góp cho Nhà nước cũng như mức 
sống các mặt của nhàn dân trong 
huyện mỗi năm một tăng.Nhưng chúng 
tôi tự thấy rằng. so với yêu cầu của sự 
nghiệp xày dựng và bảo vệ Tô quốc, 
So với tiêm năng kinh tế phong phủ 
và to lớn của địa phương, sự có gáng 
và nỗ lực của huyện chúng tôi còn 
chưa thật tương xứng. Tiềm nắng dải 
đài, sông biển (cá về bề rộng lần về 
chiều sâu) còn nhiều. Điện tích đất 
hoang hóa còn lớn, năng suất cày trông 
còn ở dưới mức bình quản chung của 
tỉnh. Sin lượng cá, muối, dâu tầắm.. 
không ồn định. Lao động còn thừa 
nhiều. Riêng 6 xã ven biền còn hàng 
nghìn người chưa có việc làm, trong 
khi các ngành nghề thủ công phát 
triền chậm, một số ngành sản xuất 
gtam sút, 


Được các chỉ thị, nghị quyết của 
Đăng và Nhà nước soi sáng, nhất là 
chỉ thị 33 của Bộ chính trị € Về xây 
dựng huyện và tăng cường cắp huyện» 


đẳng bộ huyện. 


“làm chủ được đất đai, 


` 


và nghị quvết của Ban thưởng vụ 
Tỉnh ủy Thái binh « Vẻ công tác của 
huyện Thái thụy 9%, Đại hội thứ 7 của 
(thắng 10-:982) đã 
nghiêm khắc kiềm điềm ` *  bững thiếu 
sót trong công tác của đăng bộ, vạch 
rõ những nguyên nhân và tìm ra 
hưỡng tháo gỡ đề tiếp tục lãnh đạo 
nhàn dân vươn lên khai thác mạnh 
mẽ những tiềm năng kinh tế của địa 
phương. Những năm trước đây những 
thể mạnh của Thái thụy chữa khai 
thác được triệt đề là đo điều kiện đất 
đai và khí hậu không thuận lợi, đất 
chua mặn chiếm tới 905% diện tích, 
trong đó 1/3 bị nhiễm mặn nặng, 60% 
là đất thịt nặng, trong khi đó hệ 
thống thủy nông chưa hoàn `*chỉnh, 
huyện ở xa nguön nước, cuối nguồn 
điện, vật tư, xăng đầu, phụ tủng máy 
móc, phân bón thiếu nghiêm trọng. Àlặt 
khác,về phía chủ quan, chúng tôi chưa 
tài nguyên và 
lao động của mình, chưa nhận thức hết 
những thế mạnh, những tiềm năng 
kinh tế của một huyện miền biền, sư 
suy nghĩ sáng tạo và năng lực quản lý, 
điều bành còn kém. Cụ thê là chúng 
tòi chưa hiểu đảy đủ điều kiện dàt 
đai, sông biên, lao dòng, khả năng sản 
xuất của huyện đề tử đó vạch hướng 


- đi một cách phủ hợp. Cơ chế tồ chức 


và quản lý chưa được xây dựng đồng 
bộ và chưa cỏ hiệu quả cao. Bộ máy 
tỏ chức chưa được kiện toàn, nội bộ 
thiếu đoàn kết nhất trí, kỷ luật thiếu 
chặt chẽ, không phát động được phong 
trào quản chúng. 
Sau khi nghiên cứu, khảo sát lại 
te điềm tỉnh hình mọi rhặt của địa 
phương, phản tích tìm ra những thể 
mạnh của một huyện miền biến, 
huyện ủy chúng tôi xác định lại 
phương hướng đi lén của huyện, trên 
cơ sở đó xảy dựng quy hoạch tông 
thề và các kế hoạch phát triển kinh 
tlẽế—xã hội làu dài và trong những ˆ 
năm trước mắt. Phương hướng phần 
đấu của chúng tòi là tập trung sức 
phát triển nông nghiệp toàn diện, 


8Í 


tăng nhanh sẵn lượng Tương thực, 
thực phầm và nông sản hàng hóa 
bằng cách khai thác triệt để tiềm 
năng lao động, đất đai và những.cơ 
sở vật chất —-kỹ thuật sẵn có, sử 
dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn của 
Nhà nước, của tập thề và của nhân 
dân ; tích cực khai thác kinh tế biền 


mà trọng tâm là đánh bắt tôm, cá, 


biền, trồng cói, làm muối và vận tải 
đường biền; đầy mạnh sản xuất các 
mặt hàng thủ công nghiệp và nông 
sản thực phầm xuất khâu như thẳm 
cói, thảm đay, mây tre đan, lạc, tôi, 


sen, tỉnh đầu, ớt, tôm, lông vịt v.v.. 


Đề thực hiện phương hướng đó, 
chúng tôi chủ trương tiến hành đồng 


bộ các biện pháp giáo dục tư tưởng... 


kinh tế kỹ thuật, tÒ chức quản lý và 
_ xảy dựng bộ máy. Một mặt, huyện ủy 
tô chức nhiều đợt học tập và thảo 
luận trong đăng bộ và nhân dân, làm 
cho mọi người thấy rõ những thế 
mạnh và tiềm năng kinh tế của địa 
phương; kiếm điềm, phân tích tình 
hình sẵn xuất và các mặt công tác của 
huyện; chỉ ra trách nhiệm của các tô 
- chức Đẳng, cơ quan chính quyền, bộ 
máy quản lý kinh tế, xã hội, các đoàn 
thể quần chúng cũng như trách nhiệm 


của mỗi cá nhân trong việc xây dựng: 


quê hương. Mlặt khác, chúng tôi đặc 
biệt chú trọng đưa các tiến bộ khoa 
học — kỳ thuật vào sản xuất và áp 
dụng cơ chế quản lý mới, sử dụng 
tích cực các đòn bầy kinh tế trong 
tất cá các ngành sản xuất và kinh 
doanh. : 

Về sản xuất nông nghiệp: chúng tôi 
chủ trương thực hiện triệt đề và 
toàn: điện các biện pháp thâm canh: 
thủy lợi, phản bón, giống. cài tạo 
đất. Với những điều kiện đất đai, động 
ruộng như của Thái thụy chúng tôi, 
thủy lợi phải là biện pháp quan trọng 
hàng. đầu. Riêng năm 1983 chúng tôi 
đã phát động quần chúng đào đắp 
682 nghìn mét khối đất đá, 100 nghĩn 
mét khối đê biền, xây dựng l4 công 
trình thủy lợi, tiêu tốn 8,2 triệu, 
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đồng. Việc các tạo đất được thực 
hiện bằng cách tưới, tiêu nước trên 
mặt ruộng và hạ thấp mạch nước 
ngần, thau chua rửa mặn nhiều lần 
trong mỗi vụ sản xuất, đồng thời tích 
cực bón các loại phân vò cơ khử 
chua mặn. Năm 1983 toàn bộ diện tích 
canh tác của huyện đã được thau 
chua rửa mặn 2 lần trong vụ xuân, 
3 lần trong vụ mùa và đã dược bón 
5000 tấn phân vô cơ, bình quân 210 
kg/héc ta, trong-đó có 1000 tấn phân 
lân, trên 60% diện tích được thả bèo 
dâu. Cùng với các biện pháp làm thủy 
lợi và cải tạo đất, chúng tôi chú ý . 
chọn lọc và đưa vào trồng những 
giống cây thích hợp với từng loại 


-đất và cớ khả năng chống sâu bệnh. 


cho năng suất cao. Nếu trước đây ở 
Thái thụy, vụ chiêm xuân cấy tới 
25 loại giống lúa, vụ mùa {8 loại, thì 
vụ xuân năm 1983 toàn huyện chỉ còn 
5 loại giống lúa, trong đó chủ yếu là 
giống nông nghiệp 8 (chiếm 615 diện 
tích) Loại giống lúa cườm được 
trồng phồ biến ở các vùng đất chua 
mặn. Vụ mùa chủ yếu cấy các giống 
lúa mộc tuyền và bao thai. Vụ đồng 
rút đần diện tích trồng khoai lang. 
trồng thêm nhiều loại cây có giá trị 
kinh tế cao như tôi, đậu tương, thuốc 
já, đậu cô ve, khoai tây. 


Trong quá trÌnh áp dụng các biện 
pháp khoa học kỹ thuật, chúng tôi 
chú ý bồi đưỡng, nâng cao đần trình 
độ hiều biết của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân về khoa học kỹ thuật, nhất 
là về cách áp dụng các biện pháp KỶ 
thuật trong từng khâu sản xuất cụ 
thề. Chẳng hạn như, chúng tôi đã mở 
các lớp tập huấn, bồi dưỡng các bí 
thư dàng ủy xã, chủ tịch xã, chủ 
nhiệm hợp tác xã, đội trưởng sản 
xuất về kỹ thuật xử lý giống, biện 
pháp phòng, trừ sâu bệnh... ở từng 
hợp tác xã đều có tồ chức tập huấn 
cho xã viên. 


Chính do việc áp dụng tích cực các 
biện pháp kỹ thuật đồng thời với việc 


tăng cường công tác quản lý, thực. 


biện triệt đề việc khoán sản phầm 
đến nhóm và người lao động, vài năm 
gìn đây sản xuất nòng nghiệp ở Thái 
thụy có những tiễn bộ rõ rệt. Năm 
1983 trong điều kiện rét kéo đài, hạn, 
- bão. lũ lớa, sâu bệnh liên tiếp, Thái 
thụy vẫn đạt được nàng suất lúa bình 
quân toàn huyện 56,87 tạ/héc ta. 
(Hiếng 2 hợp tác xã Thụy vàn và 
Thụy thanh lần đầu tiên đạt năng 
suất hơn §0 tạ/héc ta).'Tòng sản lượng 
lương thực - 71915 tấn, cói chẻ: 5152 
tấn, kén tằm: 80,3 tấn, thuốc 
_ 327 tấn, 


Về công nghiệp và thủ công nghiệp : 
cùng với việc đầy mạnh sản xuất, 
củng cổ các hợp tác xã chuyên lâm 
hàng thủ công (chiếu cói, mây tre, 
thắm đay...) chúng tôi đã coi trọng 
phát triền các ngành nghề thủ còng 
trong nông nghiệp nhằm vừa giải 
quyết công ăn việc làm cho lao động 
phụ, lao động dư thừa. vừa tạo ra 
nhiều hàng xuất khâu, tăng thu nhập 
của huyện. Đặc biệt, chúng tôi chú ý 
phân công lại lao động một cách hợp 
lý hơn, khai thác và sử dụng có hiệu 
quả lao động và các nguồn nguyên 
liệu địa phương, phát triêền nghề 
truyền thống cùng với việc đưa các 
nghề mới vào địa phương đề tảo ra 
nhiều mặt hàng mới và phong phú. 
Năm 1983, Thái thụy đã đạt được 
10,2 triệu đồng giá trị sản lượng thủ 
công nghiệp, trong đó có 9,Í triệu 
đồng đo các nghề thủ công trong các 
hợp tác xã nông nghiệp đem lại, tăng 
2 triệu đồng so với nàm 1982. ÄXlòt số 
hợp tác xã hoàn thành vượt mức kế 
hoạch từ 1 đến 2 tháng như hợp tác 


xã Thanh xuân, hợp tác xã Minh ˆ 


tháng. Đến nay toàn huyện đã có 1ä 
xã trong tông số 47 xã có ngành nghề. 
Hợp tác xã nào cũng có vài ba ngành 
nghề chiếm 28 X tông giá trị sản lượng 
_ của hợp tác xã. 


Về khai thác kinh tế biện: chúng 
tôi coi việc đánh bắt tôm, cá biên là 


lào:. 


.làm ăn có lãi. 


một hướng quan trọng đề làm giàu 
cho huyện. Rút kinh nghiệm những 
năm trước đảy, chúng tôi đã tô chức 
lại các lực lượng đánh bắt thủy sẵn, 
sử dụng tốt cả ba lực lượng quốc 
doanh, tập thê và cá thể, phát triền 
nhiều ngành, nhiêu nghề, tận dụng 
nhiều phương tiện đánh bất ngay 
trong tửng con thuyền, ở từng hợp 
tác xă, cũng nhự trên phạu: vi toàn 
huyện; khai thác và đánh bắt cả trong 
lộng làn ngoài khơi, cả trên mặt nước 
cũng như ở đáy biên; khôi phục nghề 
đánh bắt cồ truyền kết hợp với việc 
tăng cường trang bị kỹ thuật hiện đại, 
củi tiến kỹ thuật đánh bất, củng cố 
các hợp tác xã với quy mô thích hợp, 
bố trí lại đội ngũ cốt cân, thực hiện 
tốt cơ chế quản lý mới, chú trọng 
công tác khoán, quản và thu sản 
phầm; kết hợp việc đánh bất với 
nuôi trông. Nhờ vậy, năm 1953 mặc 
đù có những khó khăn khách quan do 
bão lũ lớn gày ra, 12 ki lô mét đê 
biên bị sạt lở, đê muối Thụy hải bị 
vỡ, hàng trăm tắn tàu thuyền bị đảm 
và hư hỏng nặng, Thái thụy văn 
đánh bắt được 3560 tấn cá biên (bằng 
IS0% kế hoạch và 160% năm 19À5), 
lần đầu tiên đã nuôi được tôm nước 
lợ trên điện tích 124 héc ta. ám trong 
số chín hợp tác xã đánh cá biên hoàn 
thành vượt mức kế hoạch và bắt đầu 
Hiêng hợp tác xã 
Quyết thắng lioàn thành kế hoạch 
đánh bắt cá trước 4 tháng, hợp tác 
xã Thụy tiến trước 2 tháng. Cùng với 
nghề đánh cá, nghề làm muối và chế 
biến nước mắm đang có những chuyền 
biến ' tốt. Năm 1983 Thái thụy đã sản 
xuất được 7245 tấn muối (bảng 125% 
kế hoạch và bằng I!20% so với năm 


1982), đạt sản lượng muối cao nhất tử 


trước tới nay. : 


Do sản xuất phát triền, nhất là đo 
phát triền nghề đánh bất tôm, cá 
biền, mở rộng các ngành nghè, giá 
trị xuất khầu ngày càng tăng. Nàm 
1983 toàn “huyện đã đưa giá trị xuất 
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khầu lên 52 triệu đồng, tăng 12 triệu 
đồng so với năm 1962, Các mặt hàng 
xuất khầu chủ yếu là chiếu cói, lạc 
nhàn, tính đầu, tòm biền. lòng vịt, 
máy tre, v.v. Điều đáng chú ý là trong 
nắm qua lần đâu tiên huyện chúng 
tới dã xuất khâu được. 19/5 tấn còn 
biển, vượt mức 7 tần so với Rế hoạch. 
Mức dóng góp lương thực, thực phầm 
cho Nhà nước cũng có nhiều tiến bộ. 
Nắm 1983, huyện chúng tỏi đã giao 
nộp cho Nhà nước 23 100 tấn lương 
thực (ưạp gản 2 lần nàn 1982) 1550 tấn 
thịt lợn hơi (bằng 12835 năm 1982), 
Đời sông nhân dàn trong huyện từng 
bước được cái thiện, Trong khu vực 
nông nghiệp. bình quản mức thủ nhập 
lương thực đầu người là 315 kg Lhóc/ 
mắm; [rong khu vực thủ công nghiệp: 
OU00đ — 6000đ/năm; trong khu vực 
đánh bất cá 35000đ — 30000đ/nim; 
Chúng tôi<đã pBẩn đâu nàng số dư 
tiết kiệm của toàn huyện năm T982 lên 
43 triệu đóng, Vượt 6 triệu dòng so 
với Rẻ hoạch và 10 triệu đồng so với 
năm 1952, bình quản 183đ/người. Như 
vậy, Phái thụy là đơn vị có số dư 
tiết kiếm lớn thứ hai trong cả nước. 
Các mặt hoạt động văn hóa, giáo dục, 
v tế, thể dục thể thao cũng đùng 
chuyen biến và phát triển theo hướng 
lành manh, 

1át được những kết quả trên đày 
là do chúng tôi đã bước đầu làm chủ 
“được lao động, đất đai, điều kiện sản 
xuat trên địa bàn huyện, từ đó xúc 
định đúng phương hướng sản xuất, 
xây dựng và từng bước hoàn chỉnh 
quy hoạch và kế hoạch xảy dựng 
huvện, đề ra những biện pháp tích 
cực, thiết thực; chỉ đạo thực hiện có 
lrong tâm, trọng điểm: phát động 
quần chúng vươn lên khác phục khó 
khăn, phát huy tỉnh thần chủ động 
sang tạo; thực hiện đúng chỉnh sách 
khoản sân phẩm; từng bước đồi mới 
phương thức và lẽ lối làm việc theo 
phương hướng sảu sát CƠ SỜ, cÓ 
chương trinh, có kế hoạch, có ký luật, 
eo thường phật nghiêm mình. 


(IÍ 


Tuy nhiên, huyện ủy chúng tôi tự 
xác định rằng, những kết qui đạt 
được mới chỉ là bước đầu và còn nhỏ 
bé trên con đường đi lên của mối 
huyện có tiêm năng kinh tế lớn nhưng 
phải giải quyết nhiều khó khăn. Hiện 


.nay ở huyện chúng tôi chưa có sự 


tiến bỏ đồng đêu giữa các vùng, các 
hợp tác xã; nàng suất cày trồng chưa 
cao. Toàn huyện còn 25% diện tích 
có năng suất lúa dưới 5 tấn/héc ta. 
Chăn nuôi lợn tập thề mới đạt 50% 
kẻ hoạch ; tỷ lệ phát triền dân số còn 
cao (1/9), nhiêu lao động chưa cỏ 
còng ăn việc làm ; còn một số hợp tác 
xã vếu kém: công tác tô chức và quản 
lý chưa thật có nền nếp. 

Dè tiếp tục tiến lên mạnh mẽ và 
vững chúc trên con đường phát triền 
kinh tế toàn diện và có năng suải cao, 
khai thác ngày càng có hiệu quả tiềm 
nàng kinh tế của địa phương, huyện 
ux chúng tôi đã vạch ra những 
phương hướng và mục tiêu phần đàu 
cụ thê từ nay đến năm 1990, trước 


mát là đến năm 1985, Riêng trong 
nầm I9S1 này chúng tôi quvết tàm 


phân đấu đạt được giá trị tổng sản 
lượng 450 triệu đồng, trong đó 520 
triệu đồng sản lượng nông nghiệp. 
80 triệu đồng sản lượng còng nghiệp 
và thủ công nghiệp, 60 triệu đồng 
hàng xuât khầu với 61000 tấn thóc, 
000 tấn cá biên. 8000 tăn muối, 2 vạn 
con vịt đẻ, 2,6 triệu quả trứng, 4 vạn 
con vịi thịt, 10 tấn lông vịt, 6000 tán 
cói. Muốn thế, chúng tôi phải tiếp tục 
úp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất và kính đoanh, 
thực hiện triệt đề cơ chế quản Tỷ mới, 
tích cực củng cố và kiện toàn tö chức 
Đáng và chính quyền, cải tiến chế độ 
công tác và lề lối làm việc. sa 

Chúng tôi hy vọng rằng, được sự 
giúp đỡ của tỉnh và trung ương, với 
những kinh nghiệm đã tích lũy được, 
Thái thụy có thề hoàn thành được 
những kế hoạch và chỉ tiêu công tác 
của minh, đưa huyện nhà tiến lén 
những bước mới. 


(ÁCH MẠNG VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC CỬA 
MỘT THỜI ĐẠI, (ÚA MỖI NHÀ VĂN 


ỀN văn học mới Việt nam ra đời 
đã hơn nửa thế kỷ nay. Nó 

“ không ngừng phát triền: nựay 
dưới chế độ thực đân phong kiến, 
dù ở địa vị bắt hợp pháp. nó vàn là 
dòng chính của văn học Việt nam: 
trong khói lửa của hai cuộc chiến 
tranh chòng Pháp và chống Mỹ kéo 
dài 30 năm (từ sau Cách mạng Tháng 
Tám), nó trở thành nền văn học hoàn 
chỉnh và chính thống của miền Hắc 
rồi của cả nước; trong khi thế cả 
nước độc lập, thống nhất, lao đông 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ TÔ quốc, nó ngày càng vươn tới 
những đỉnh cao mới. Không đễ gi có 
được một nền văn học có sức sống 
như vậy. Đánh giá đúng đán những 
thành tựu to lớn của nỏ trong những 
giai đoạn đã qua, tông kết những 
kinh nghiệm phong phú và tim ra 
quy luật phát triên của nó. là hết 
sức cần thiết đề chúng ta thêm tự 
hào, vững bước tiến vào giai đoạn 
mới. Vhả păn Việt nan (19/2 — 1275) 
của Phan Cự Đệ — Hà Minh Đức là 
một cố gắng. theo phương hướng này. 


Nhd băn Việt nam (1943 — 1072) 
dự định ¡in “thành 1 tập, gồm phán 


LÊ XUÂN VŨ 


tiêu luận chưng và phân chân dung 
từng tác gia. 


Tập 1 và tạp 2 của bộ sách đã ra 
mắt bạn đọc, gồm 5 tiêu luận (về 
van xuÔi, thơ ca; kịch bản sân khău ; 
lý luận. phẻ . bình, nghiền cứu văn 
học: về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người 
đặt nền móng và sáng tạo tỉnh hoa 
cho nền văn học hiện đại của Việt 
nam) và 29 chàn dụng tác giá tiêu 
biêu (kê tử Chủ tịch llö Chí Minh) 
xuất hiện chủ vếu trong thời gian 
trước Cách mạng Tháng Tám và trong 
kháng chiến chống Pháp. Ở đày, giữa 
phần tiêu luận và phản chân dungZ 
có sự không ăn khớp nào đó về độ 
dài thời gian, vi chàn dung tác giả 
cìn được trình bày tương đối trọn 
ven, không chỉ hạn chế trong vòng 
30 năm — 1915 — 1972. Việc giới thiệu: 
lần lượt các tác giá chủ yếu căn cứ 
vào trinh tự thời gian xuât hiện trên 
văn đàn cũng chỉ là theo ý nghĩa 
tương đối bởi nhiều lý do kề cả lý 
đo xuất bản, rồi đày còn phải được 


(®#› Đạc Nhà căn Việt nam (1945 — 1975) 
của Phan Cư Đ - Hà Minh Đức. Nxb Đại 
học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội. 1979, 
(tập .) và 1983 (tập 2). 
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điều chỉnh lại và bö sung khi cả bộ 
sách đã hoàn thành và tái bản. Cũng 
có thề nhận thấy ở đây những thiểu 
sót này khác và sự chưa đều tay 
giữa những bài viết. 


Nhủdủ ăn Việt nam (1945 — 1975) 


tập ! và tập 2 cbưa phải đã hoàn. 


thiện, nhưng nhìn chung đây là công 
ˆ trình nghiên cứu nghiêm túc và khá 
công phu. Thái độ trân trọng đối với 
mỗi thành tựu văn học đã đạt được, 
đối với mỗi nét đặc sắc, môi đóng 
góp của từng nhà văn là hoàn toàn 
đúng đắn, bởi vì văn học là một lĩnh 
vực tính tế và phức tạp, “nhà văn 
ai đó giống &i*®, mỗi người nếu đem 
được cái gì là của riêng mình đóng 
góp vào sự nghiệp chung đều đáng 
ca nượi, 


NXha 0ăn Việt nam (1912 — 1975) 
tự đặt cho mình nhiệm vụ chủ vếu 
là giới thiệu một số nhà văn tiêu 
biều của một giai đoạn văn học. 
Chúng ta không chờ đợi ở đày một 
chuyên khảo khái quát đầy dủ cả 
một giai đoạn lịch sử văn học hay 
lịch sử của từng thẻ loại vàn học. 
Phần diều luận về các thê loại đó 
trong tập T1 của bọ sách chỉ như mội 
khúc dạo đầu, hoặc đúng hơn, mội 
nét nhạc nền, Có thê là chúng ta 
muốn những bài tiều luận ấy có sức 
gợi mở hơn nữa, đúng độ hơn nữa 
_vẻ nội đụng và nhất quán hơn trong 
phương pháp trình bày. Song, mỗi 
bài tiều luận ây cũng đã phác họa 
được những chặng đường phát triên 
của mi thê loại văn học từ năm 191 
đèn năm 1979 với những tác phầm 
cùng những lớp nhà văn của nó; 
đã cố găng phản tích những tác phầ¡n 
của các nhà văn không định giới 
thiệu riêng ở phần chân dung Lác giả; 
đã từ thực tiên sinh động bước đầu 
rút ra những quy luật chỉ phối đời 
sòng văn học. Cùng với bài Chủ tịch 
Hồ ChÍ Alinh, người đạt nên móng 0à 
súng tạo lính họa cho nền Đàn học 
cách mạng mà các tác giả tràn trọng 


ÙB 


đặt lên phần tiều luận chung và phần 


chàn dung các tác giả tiêu biều. 
những bài tiểu luận ăy đã đưa lại 
một ý niệm lông quát về sự phát 


triền mạnh mẽ và phong phú của nền 
văn học mới trong giai đoạn quan 
trọng này, từ đó khẳng định niềm tự 
hào chinh đáng của chúng ta về nền 
văn học mới Việt nam. 

1915 — 1973 là 30 năm chiến tranh 
ác liệt ở Việt nam. Vậy mà trong 30 
năm đó, nẻn văn học mới Việt nam 
tỏ rõ sức thanh xuàn của nó, vẫn 
không ngừng lớn lên cân đối và toàn 
điện, trở thành nền văn học xã hội 
chủ nghĩa mang bản sắc đân tộc đậm 
đà. Trong 30 năm đỏ, tất cä mọi vấn 
đẻ then chốt cửa một nền văn học 
mới, từ lý tưởng thầm mỹ đến đối 
tượng miêu tả và đối tượng phục vụ, 
từ nội dung đến phương pháp sáng 
tác và phong cách thề hiện v.v.. về 
cơ bản đều đã được xác định dđưt 
kHoát, khòng chỉ trong nhận thức tư 
tưởng mà cả trong sáng tác, lý luân 
và phê bình văn học. Thề loại văn 
học nào cũng có những tác phầm có 
giá trị. Truyện ngắn không thua kém 

Tiêu thuyết trưởng thành nhanh 
chóng cả về nội dung lần hình thức, 
cố găng đề xứng đúng với sự nghiệp 
anh hủng của dàn tộc. Ký lớn mạnh 
và có vị trí rõ rệt trong đời sông 
văn học. Thơ ca đủ các loại hình 
không ngừng phát triền theo từng 
bước tiến của cách mạng. 
nhỉt ở cả hai miền Nam Bắc trong 
thời kỷ chống Mỹ, cứu nước. Văn học 
sàn khaảu cũng ghí được hhiều thành 
tựu đáng kề. Những tác phầm lý 
luận, phê binh, nghiên cứu văn học 
liệt kè ra không hết, dù còn thiểu 
những bài phê bình, tiêu luận trên 
báo chí chưa có địpín thành sách. 
Quan trọng hơn là toàn bộ công 
tác lý luạn, phê bỉnh và nghiên cứu 
văn 
cho đường lối văn nghệ cách mạng. 
Ấy là chưa kề đến văn học điện ảnh, 
văn học thiểu nhi, văn học các dân 


rực rỡ, 


‹học ấy đã bảo đảm thắng lợi: 


Lộc thiêu số anh em. Còn đội ngũ văn 
học thì ngày càng đông đảo, bao gồm 
nhiều thế hệ, mỗi người một về mà 
lại gản bó với nhau theo một. khuynh 
hướng, nhằm một mục tiêu vỉ Tô 
quốc và chủ nghĩa xã hội, tự nguyện 
đứng đưới lá cờ của Đẳng, đem trí 
tuệ và tài năng phục vụ nhân dân 
lao động. 


Chúng ta cần khẳng định mựnh 
mẽ và €ó sức thuyết phục hơn nữa 
tát cả những thành tựu lớn lao ấy, 
những thành tựu đã xác lập cốt cách 
và địa vị chính thống của nền văn 
học mới, xã hội chủ nghĩa trên cả 
nước t†ta, những thành tựu đã góp 
phần làm rạng rỡ dân tộc ta. 


Người xưa nói: Núi nồi tiếng có 
khi không phải tại cao mà bởi có 
Liên, nước lính thiêng có khi không 
phải tại sâu mà bởi có rồng. Nền 
văn học mới của ta # xứng đáng đứng 
vitO hàng ngũ tiên phong của những 
nền văn học, nghệ thuật chống đế 
quốc trong thời đại ngày nav» (1) 
trước hết chính là bởi nó phản ánh 
cái cao ca, cái tuyệt vời của hiện 
thực cách mạng nước ta, thẩm nhuần 
chú nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã 
hỏi, lòng tự hào dân tộc, niềm tín Ở 
con người, chủ nghĩa nhàn đạo cộng 
sìn. Tầm cỡ của một nền văn học 
rot cuộc là ở chỗ nó đem lại những 
gi cho cuộc sống, đáp ứng như thế 
nào nhu cầu của thời đại, xu thế phát 
triên của lịch sử. Nền văn học mới 


của ta trong giai đoạn 1915 — 1975 
nàv đã tác động sâu sắc vào tư 


tưởng và tỉnh cảm của nhân dàn ta, 
góp phản làm nên chiến thắng vĩ 
đại của dân tộc ta, kết thúc vẻ 
vàng thời kỷ cách màng dân tộc 
đàn chú đề cä nước thống nhất đi 
lên chủ nghĩa xã hội, tìm cỡ ấy bao 
nhiêu nên văn học đã có được? Ưu 
điểm chung của Nha 0àn Việt nam 
(J4 — ƒ225) chỉnh là đã nêu cao 
những thành tưu văn học 30 năm 
chiên tranh đó, đã kháng định nền 


ăn học mới của ta sáng nưởi tỉnh lý 
tưởng và tính hiện thực, có sức cải 
tạo to lớn, phát triên vững chắc theo 
đường lỗi đúng đán và nhất quán 
của Đảng là một nền ăn học liên 
phong có bè thế. Ưu điềm này càng 
nồi bật nếu chú ý rằng tập 1 của bộ 
sách nàyv ra đời trong năm 1979, lúc 
đang có một sự dao động nào độ 
trong việc khẳng định nén văn học 
hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt nam, 


: _* 


Phần chính của Nhà ăn Việt nam 
(1945 — 1272) là phần chân dụng các tác 
giả : 

ở tập 1 và tập 2, chúng ta sẽ gặp 


gnếu chưa phải là tất cả thì cũng là 


hầu hết các tác giả tiêu biểu thuộc 
các thể hệ nhà văn từ trước Cách 
mạng Tháng Tâm và trong kháng 
chiến chống thực đân Pháp. Sau Chủ 
tịch Hô Chí Minh là các nhà văn: 
Trườnp Chỉnh, Tố Hữu, Đặng Thai 
Mai, Tú Alỡ, Huy Cận, Hoài Thanh, 
Nguyễn lluy Tưởng, Xuân Diệu, Như 
Phong, Chế lan Viên, Tô Hoài, 
Nguyễn Đình Thí, Nguyễn Công Hoan, 
Lê Đức Thọ. Nguyên Hồng, Xuân 
Thủy, Nam Cao, Lưu Trọng lư, 
Nguyễn Tuân, Tế llanh, Bùi Hiền, 
Anh Thơ, Hồng Chương, Xuân 
Trường, liĨoàng Trung Thông, Nông 
Quốc Chân, Nguyễn Văn Đồng, 
Nguyễn Rhaải. Các tác giả của nền 
văn học mới Việt nam ở đây thật 
phong phú, đa dạng: là lãnh tụ cách 
mạng; là người lãnh đạo cáp cao của 
Đảng và Nhà nước; từ cách mạng 
mà đến với văn học; từ văn học mà 
đến với cách mang. Có người làv 
hoạt động chỉnh trị làm chính. Có 
người chuyen hoạt dàng văn học, 


(l2 Báo cáo chính trị của BĐCHTƯĐ si 
Đại hột ÍV, Nrb Sự thật, Hà nài. 1977, tr 121 
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tham gia cách mạng cũng chủ yếu là 
trên mặt trận văn học. Có người nồi 
tiếng từ trước Cách mạng Tháng Tám, 
có người tài năng văn học mới định 
"hình trong những năm kháng chiến... 
Mỗi người một về nhưng đều tiến 
bước theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
dưới lá cờ của Đảng. 


Phản ánh được sự phong phú, đa 
dạng và thống nhất ấy, phần chân 
dung các tác giả đem lại những nhận 
thức cụ thẻ, sỗnh động sâu sắc về sự 
lớn mạnh, về tàm cỡ, về sức sống 
của nền văn học mới Việt nam trưởng 
thành lèn trong khí thế mới của cách 
mạng, trong khói lựa của chiến tranh 
gian khô và anh hùng vì độc lập dàn 
Lộc và chủ nghĩa xã hội. 


Chàn dung từng tác giả nói lên 
những nét đặc sác và những đóng 
góp chủ yếu của mỗi người. Nhưng 
việc đặt những chân dung ấy 
chung một bộ sách như Xha Đvn Việt 
nam (Í222— 19722 lại có những hệ quả 
thú vị, bất ngờ, này sinh từ sự so 


sánh, khái quát hay tông hợp theo 


nhiều chiêu của người đọc. : 


Ví dụ, từ các chân dung ấy, chúng 
ta càng tự hào về nên lý luận, phê 
bình và nghiền cứu văn học theo quan 
điềm mắc vít ở Việt nam có bắn lĩnh 
vững vàng và thành tựu to lớn. 
(húng ta nhiều khi chưa hài lòng với 
công tác lý luận, phê bình và nghiên 
cứu văn học hiện có. Dó là vì nhụ 
cầu phát triền và vi chúng ta muốn 


trả lời nơay tất cả những vấn đề đo. 


đời sống văn học đặt ra. Nhưng khi 
nhìn lại toàn bộ công tác này qua sự 
đóng góp của từng túc giả cùng như 
qua sự tác động của nó đối với từng 
nhà văn do chính nhà văn ấy nói ra 
như những điều thê nghiệm, tâm đắc 
của mình, chúng ta bỗng thấy thấm 
thia rằng lý luận văn học mác XÍt 
quả đã là cất lõi của nên vàn 
mới Việt nam, Nó như mòi nguòn 
sáng phát đi từ Hỗ Ghí Minh—người 
đã đem lại cho văn học dàn tộc một 


học 


E; 
bà 


vào. 


phương hưởng mới, một nội dung 
mới, một kiều mẫu sảng tạo nghệ 
thuật mới —, từ các văn kiện của 
Đăng về văn hóa, văn nghệ, qua 
những lời chỉ dẫn của các đồng 
chí Lê Duằần, Phạm Văn Đồng, qua 
đồng chí Trường Chinh—nhà lý luận 
văn học mác xít —, qua đồng chi lố 
liữu — người dìu đắt và cồ vũ mỏi 
bước phát triền cụ thề của sáng tạo 
nghệ thuật —, v.v.—, nguön sáng àv 
soi rọi toàn bộ nền văn học mới Việt 
nam. Không chỉ những nhà l€ luận, 
phê binh, nghiên cứu văn học như 
Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, 
Như Phong, Hồng -Chương, Xuân 
Trường v.v. viết lý luận, phê binh 
và nghiên cửu, mà nhiều nhà sảng 
tác cũng viết phê bình, nghiên cứu, 
tham gia xây dựng lý luận văn học 
Việt nam bằng những ghi chép về 
kinh nghiệm sáng tác của minh, giỏng 
như nhiều nhà lý luận, phẻ bỉnh và 
nghiên cứu đồng thời cùng làm tho, 
viết truyện. Chưa có những công 
trình lý luận văn học Việt nam lờn, 
hoàn chỉnh, nhưng đã có những g phát 
triền mới quý báu về nhiều vàn đề 
quan trọng như tính đảng, tỉnh đản 
lộc v.v.. đã có sự vận dụng đúng dàn 
và sáng tạo những quan điềm văn 
nghệ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thề của Việt nam, LÝ 
luận vàn học mác xit Việt nam đã 
trưởng thành, đã chiến thẳng trong 
tất cả các cuộc đấu tranh tư tưởng 


_văn học nhiều khi rất gay gắt chóng 


lại những quan điềm tư tưởng tư sẵn, 
liệu fư sản, thực dàn, phong kiến, 
chống lại ảnh hưởng của các khuynh 
hướng cơ hội chủ nghĩa “tả * khuvnh 
và hữu khuynh trong phong trào cộng 
sản quốc tế, bảo đảm cho nên văn 
học mới Việt nam tiến bước - vững 


- vàng. 


Lại cũng qua những tập hợp chân 
dung các tác giả, thấy được sự phát 
triên khác nhau của từng thế hệ nhà 
văn trong giai đoạn 1913 — 1975 này. 


Những tác gia văn học cách mạng 
từ trước năm 1915 như Trưởng Chỉnh, 
Tố Hữu, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy ve 
phát triền hầu như theo một đường 
thẳng. - 


Lớp nhà văn hình thành từ sau 
Cách mạng và trong những năm dầu 
kháng chiến chống Pháp như Nguyễn 


Đình Thị, Hoàng Trung Thông, Nông ˆ 


Quốc ,Chấn, Nguyễn Văn Bồng, Nguyễn 
Khải, v.v. chuyên sâu, sung sức, khóe 
khoắn, - ` 


Còn ở những nhà văn thường được 
gọi là «tiền chiến » thì sự phát triền 
lai gán liên với việc tử bỏ thế giới 
quan và phương pháp sáng tác cũ đề 
chuyền mình theo cách mạng, vậy mà 
sự phát triền cũng rất rõ rệt và phong 
phú. Không phải ở bất cứ nhà văn 
nào giai đoạn sau đều trội hơn và 
được công chúng ưa thích hơn giai 
đoạn trước, bởi vì công chúng cũng 
thay đôi. Ở mỗi nhà văn, nhất là ở 
mỏi nhà thơ, thưởng lại có thuở hoa 
niên, cái buôi ban đầu tỉnh khôi, tươi 
mát, đắm say. Mỗi nhà văn một tạng 
mrgười. Mỗi nhà văn một cuộc đời. 
Nam Cao muốn &sống đã rồi hãy viết b 
lại hv sinh quá sởm khi cách mạng 
mới được 6 nắm, khi tài năng đang 
hứa hẹn nhiều sau 2:9 mắt, Ở rừng v.v. 
Tiếp theo Ngò Tắt To là Nguyễn Công 
Hoan, vốn là ngọn cờ của chủ nghĩa 
hiện thực phê phán trước Cách mạng 
Tháng Tâm (1915); ông đã chịu ảnh 
hưởng vúa Đảng, sau thời kỷ Mặt 
trần dân chủ lại đâm ra bị quan, đi 
chệch.hướng, buông xuôi, may mà gặp 
Cách mạng Tháng Tám nhưng cũng 
mãi 10 năm sau mới trở lại nghề văn... 
Có thê kế ra những trường hợp khác 
nữa. Nhưn nói chưng, trong sự nghiệp 
văn học của các nhà văn € tiền chiến ®, 
phản rạng rỡ nhất và có đóng góp 
nhiều nhất cho cuộc đởi văn là phản 
tử sau Cách mạng Tháng “Tám, phín 
tiêp thu được đường lối văn nghệ của 


Đăng. : : 


Iluy Cận «khi xưa hay sầu ]ắm ®, 
sau Cách mạng lại tươi thám, dạt dào 
« Hoa giữa cuộc đời, thơ giữa nắng ». 
Xuân Diệu nhà thơ được hàm mộ của 
thanh niên thời « Thơ mới » bới * trái 
tìm yêu đương sôi nồi của một tâm 
hỏn thơ lãng mạn » mà luôn cảm thấy 
mình như ®*con nai bị chiêu đánh 
lưới », thấm lạnh nỗi chán chường cô 
đơn của người (kỹ nữ», làm sao quý 
bằng Xuân Diệu. làn thơ, viết phê 
bình, lý luận thơ, dịch thơ, nói 
chuyện thơ sau Cách mạng? Chế Lan 
Viên tử lòng yêu nước thuở ban đầu 
lạc nẻo vào những suy tưởng siêu 
hình, mê sẳng đã trở về với dàn tóc 
sau Cách mạng « như èÖ đón giêng hai, 
chim én gặp mùa ». đem lại mọt phong 
cách thơ đa đạng, giàu trí tuệ. Sau 


“Cách mạng, thơ [ưu Trọng Lư đậm 


tình nghĩa hơn, long lanh chân lý 
cuộc đời mới. Thơ Anh Thơ như một 
bòng họa đứa nở nụ cười trắng 
xinh», thoát khỏi nói buồn ảm đam 
và những trăn trở ưu tư thưở trước. 
Chất thép trong ngòi bút trào phúủng, 
châm biếm của Tú Mỡ sắc lạnh hơn. 
Tế Hanh mở rộng và phát triển tài 
năng thơ ca của mình. Bùi liền hòa 
nhập dễ dàng vào cuộc sống mới, 
nhin đời càng đảm thám, sâu sắc, tín 
yêu. Nguyễn Tuân cố gáng phú định 
cài #tôi» cá nhàn chủ nghĩa ngang 
bướng, kênh kiệu. khiêu khích trong 
xã hội cũ của mình bằng những Sông 
Đà và tùy bút dánh Mỹ, trở thành một 
phong cách độc đáo Ca DẺH Vấn XuÔi 
hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nguyên 
Huy Tưởng, Tô Hoài đêu khẳng định 
sự nghiệp và tài năng văn học của 
mình từ sau Cách mạng. Xguyven Hong 
phát huy được tất ca những mạt 
mạnh của mình ngày trước trong bộ 
tiêu thuyết Cưa biên V.V. ị 


Tất cả các nhà văn chàn chính đều 
đì theo cách mạng, định hương tư 


qưởng nghệ thuật. phát huy bản sắc 0a 


lài năng păn học của mình trong cách 
tạng. Thành công nhiều ít có thể 
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khác nhau, nhưng tất eä đều là những 
lác giả tiêu biều đã sáng tạo nên 
những fdc phầm đánh dàu một giai 
đoan quan trọng của nên văn học mới 
Việt nam được cong chúng Việt nam 
tán thưởng. Vì lý tưởng cao cá cài 
tạo cuộc đời mà tìm dến Văn chương 
hoặc tử sức sống kỷ điệu của văn 
chương mà thầy dược và nêu lên 
nghĩa lý của cuóc đời. các tác gia của 
nên văn học mới Việt nam giai doạn 
1945 — 1975 là như thẻ. 


Nen văn học mới Việt nam là mùớt 
nền văn học lớn. Cách mạng Việt nam 
đưới sự lãnh đạo của Đảng còng sẵn 
Việt nam đo Chủ tịch Hồ Chí Min: 
sáng lập và rèn luyện đã định hương, 
khơi nguồn, phát triển và làm chin 
mui mỗi tài năng văn học, Gây được 
hai ấn tượng rõ rệt và tươi sàng như 
vậv, dù chưa trọn vẹn, Aha nạn Viết 
nain (1945 — [975) tập † và tập 23 đã» 


: "* là một đóng góp đáng quý. 
` " 
ĐƯỜNG HỒ (CHÍ MÌNH... 
: (Tiếp theo trang 37) : 
Theo nghị quyết của Đẳng, các hài không xa, đất nước ta sẽ có hàng 


đơn vị quản đội ta trong đó có bộ 
đội Trường sơn đã nhanh chóng tiên 
lén các vùng đất miện Tày xa Xôi, 
heo lánh. Và sau gần tám nàm phấn 
đàu gian khỏ, các lực lượng đó đã 
đứng vững ở những khu vực then 
chốt trên địa bàn chiến lược. Với sức 
mạnh của đạo quản xung kích trên 
mát tràn Xây dựng địa bàn chiến 
lược, cũng với sự đóng góp tích cực 
của đóng bào các dân tộc, tro:g tương 


° gn 


lriệu héc ta đất khai hoang, sẽ có 
hàng trăm nông trường, làng xã trên 
*ao nguyên được nối liền với nhau 
bằng mạng đường giao thông phát 
triền và thuận tiện. Như vậy, thể 
đứng chiến lược của con đường Hỗ 
Chí Alinh cảng thêm vững chắc, vai 
trò chiến lược của núi rừng Trưởng 
sơn, đài đất nóc nhà của Tò quốc 
trong giai doan mới càng có tác đụng 
to lớn, 


_Kởỷ niệm lần thứ 200 ngày mất của Lê Quý Đôn 


LÊ QUÝ ĐÔN —NHÀ BÁC HỌC 
VIỆT NAM THẾ KÝ XVII 


ÊÈ QUÝ ĐÔN (1726—1784) là một nhà 
bác học lớn của nước ta hồi thế 
kỷ XVIII Ông sinh ở làng Diên 

hà, huyện Diên hà, nay là thôn Phú 
hiếu, xã Độc lập, huyện Hưng hà, tỉnh 
Thái bình và mất ở quê mẹ: làng 
Nguyễn xá, huyện Duy tiên, tỉnh Hà 
nam nình. Từ nhỏ đã nồi tiếng thần 
đồng, 18 tuổi thỉ đỗ giải nguyên, thi 
hội thí đỉnh cũng đều lần lượt đỗ đầu 
cả, ông làm quan đến chức bồi tụng 
thời Lê— Trịnh. Binh sinh, ông những 
muốn làm cho dân giàu nước mạnh 
bằng những cải cách chính trị và 
đọc sách viết sách chođời Là nho sĩ, 
đại thầô trung thành của họ Trịnh, 
ông làm sao thực hiện được những 
cài cách chính trị tiến bộ cần thiết 32 


"Côn như trước thư lập ngôn thị quả. 


là ông đã nắm được phản lớn tri 
thức mà con người Việt nam thế ký 
KXVHI có thề nắm được, đề lại cho 
đời một kho tàng tông hợp đồ sộ quý 
báu mãi mãi làm vẻ vang cho nền 
học thuíát Việt narr. 


», 


* 


Có thê nói Lê Quý Đôn là nhà bác 
học viết nhiều sách nhài ở thế ký XVIH 


NGUYÊN TÀI THƯ 
? 


cũng như trong lịch sử chẽ độ phong 
kiến Việt nam. Ông hiều biết rộng và 


` sâu. Ông là một tấm gương sáng về 


tỉnh thần học tập và lao động trí lực 
không mệt mỗi. Ông nói: œ Biết nhiều 
nghe rộng mới có thê đựng nên sự 
nghiệp» (Thư kinh diễn nghĩa). Đề 


.viết cuốn Vận đai loại ngữ, ông đã 


đọc hơn 000 cuốn sách. Ông phê phán 
những người lấy nè bận dề từ chối 
việc học tập, nghiên cứu, là hạng 
tục sĩ" Ông yêu cầu phải làm chủ 
được thời gian của mình, € người cao 
minh thoát tục thị ngày nào cũng 
bạn mà vẫn có lúc nhàn 9 (Tựa cho - 
cuön Mghệ aqn Phí tập của Bùi Huy 
Bích). Trần Danh Làm, một người 
bạn đương thời đã nhàn xét: «1,â 
Quế Đường... không sách gi không 
đọc, không sự: vật gỉ không suy xét 
đến cùng » CFựa Vvï đải loại ngữ'. 


Tác phầm của lê Quý Đôn kề có 
mấy chục bộ, hàng trăm thiên, góm 
nhiều loại. 


về sử học, có Đại Việt lhông sử 
cũng tức là lẻ triều thông sử viết 


* Mạt chức vụ tương tự như phó chủ tịch 
(đội dồng bộ trưởng ngày nay . 


`" 


vào đất 


năm @ng 23 tuổi. Bắc sử thông lục 
gồm các văn từ ngoại giao trong đợt 
òng đi sứ tới nhà Thanh. Phủ biên 
tạp lục ghì chép kỹ càng tỉnh hình xã 
hội Đăng trong từ thế kỷ XVINI trở 
vẻ trước. hề lệ thượng trong Kiến 
Đăn điều lục viết về tồ chức và hoạt 
động xã hội thời Lý, Trần, Lê,... Các 
tác phầm này cho ta những hiều biết 
chản xác, cụ thể, nhiều tài liệu đến 
nay vẫn còn dây đủ giá trị. Thí dụ 
trong Phú Điên tạp lục có ghi chép về 
Hoàng sa và Trường sa nói lên tư 
cách pháp lý chủ quyền của nước 
Việt nam về hai quần đảo đó; trong 
Kiến Đăn liều lục có ghi tỉ mỉ những 
thủ đoạn Xão trá và trắng trợn truyền 
đời lăn chiếm biên giới nước ta của 
bọn phong kiến Trung quốc, như tự 
Ý vẻ bản.đỏ, chòn cột mốc lần dần 
Việt nam, đặt tên Trung 
quốc cho những đất định chiếm, cày 


thể nước lớn bát ép ta phải *tạ ơn?” 


chúng vẻ những vụ lấn chiếm trái 
phép của chúng. Đây Ì]à một đoạn 
ngắn : ® Viên tông trấn này (tòng trần 
phú Khai hóa, tĩnh Văn nam, Trung 


quốc) báo với phụ đạo lioàng Văn: 


((hí (hgười nước ta) là: cứ tra cứu 
trong địa đô-thỉ từ phú Khai hóa trở 
sang phía Nam đến sông Đồ chú phải 
210 dặm, chứ không phải chỉ ở chó 
này, hán còn nhận là phải đo đến 
trên sóng Ninh piên nữa» và bảo 
sông Ninh biên tức là sòng Đồ Chủ 
chỉ trong địa đồ (của chúng)! Những 
thủ đoạn lấn chiếm đảt nước người 
này, ta thấy bọn bành trưởng Trung 
quốc còn lắp lại mãi cho đến ngày 
hiV‹ 


Các công trình sử học của Lê Quý 
Đón cho thấy một thái độ nghiệm túc, 
mót phương pháp làm việc thân trọng, 
chặt chẽ, có cứ liệu đây đủ. làm mẫu 
mực cho người sau như Phan Huy 
(hú đã nhận vét trong Lịch triên hiến 
citrợint† loại chỉ, 

› 


Tư tưởng triết học và chính trị — 
xác hội của Lẻ Quý Đồn được thể hiện 


xớy c 
ta 


s 


trong các tác phầm : Quần thư khỏo 
biện, Thánh mô hiền phạm, Thư kinh 
diễn nghĩa. chương L khí trong cuốn 
Vân đài loại ngữ, quyền Chàm cảnh 
trong Kiến păn liều lục, v.v. Trong 
các tác phầm này, Lê Quý Đôn nêu 
lên các mỗi quan hệ giữa lý và khi, 
giữa đức và tài, giữa học và hành, 
giữa cá nhân và quần chúng trong 
lịch sử, nêu lên vấn đề đường lối trị 
nước, xây dựng pháp chẽ... Vẻ lĩnh 
vực này, ông có những hạn chế nhất 
định, song cũng có những yếu tố duy 
vật và những quan điềm tích cực. 
Chẳng bạn, về vai trò của dân, êng 
nói: “Thiên tử cùng các quan đai 
phu hằng ngày ăn mặc đều lã v ở dân}, 
® Dàn là gốc của nước, gốc có vũng 
chác thi nước mới bền »... Đứng trên 
lập trưởng của giai cấp phong kiên 
thòng trị, Lê Quý Đôn thấy được sức 
mạnh của nhân dân: « Dân chúng vẻn 
thì vui sống, đân chúng không ven 
thị coi thường cái chết, dàn chúng 
coi thường cái chết thỉ loạn ngav-? 
(†?hư kinh diễn nghĩa). Quan niệm về 
đức và tài ở ông có chiều sàu, có sự 
hợp lẻ, thí dụ ông xem * đức » khóng 
phải là những biêu hiện nhỏ nhật, mà 
là ở ý chí, ở thái độ đối với công việc, 
«đức » không dừng lại ở lời nói mà 
¿ phải thể hiện thành việc làn:, đức? 
phải đân đến “tà¡i» và *“lài»® phải 
phát triền trên cơ sở của *đức» 
(Qun thư khảo biện). Quan niệm của 
ông về xàv dựng pháp chế cũng có Ý 
nghĩa đối với việc quản lý xã hội. 


Về vàn học, Lê Quý Đôn có công 
hiện cả về sưu tầm, nghiên cứu, biện 
soạn và sáng tác. Ngoài « Nhân tàtvà 
thơ vàn?" trong Phủ biên tạp lục, 
*« Thiên chương » trong Kiến Đăn liều 
hụịc, ®“Nghệ văn chí ® trong Đạt Việt 
thon sứ và @Văn nghệ 9 trong Vân đút 
ngữ, công trình biên soạn lớn 
của ông về thơ văn là bộ 
loàn Việt tài lực gồm b0 quyền, 
tuyên chọn 897 bài thơ của 73 
tác giả nướaẻ ta từ thời Lý đến đời Lê 
Tương Dực (1509 — 1516). Cùng với 


loại 
nhất 


các cuốn Việt âm thịt tập của Phan Phù 
Tiên, Trích diễm thị tập của Hoàng 
Đức Lương, bộ Toản Việt thí lục của 
Lê Quý Đôn đã góp phần tập hợp và 
giữ gin những bài thơ quý giá trong 
kho tàng văn hóa đân lộc. Về sáng tác, 
Lê Quý:Đòn có Quê Đường thí lập, 
Tiêu tương búch 0jnúdt,... Thơ ông dõi 
‹đào chất trữ tỉnh, tự nhiên, chân thật. 
Pban Huy Chú nhận xét: €Ông là 
người học vân rộng khấp. hạ bút 
thành văn. Cốt cách thơ đêu trong 
sáng. Lời văn thì hồn nhiên như thiên 
thành, không cần suy nghĩ mà trồi 
chảy, dồi đào như sông đài biên rộng, 
không chỗ nào không đạt tới, thực là 
phong cách đại gia ® (Lịch triều hiến 
chương loại chủ). ` | 
Trong các lĩnh vực dàn tộc học, xã 
hội học, ngôn ngữ học, nông học, v.v, 
Lê Quý Đôn đều có những đóng góp 
to lớn, không thẻ kế hết ra đàyv được. 


Những điều trẻn đày chỉ mới nói 


lên một phân những cống hiển của. 


ông, nhưng qua đó cũng có thể thày 
được phản nào tăm vóc con người và 
trí tuệ của ông. Đương thời Bùi Huy 
Bích đã viết trong Văn iế Lẻ Quý Đôn: 
« Nước ta trong vải tràm nắnn nay mới 
có một người như thầy 7, : 


+*. 


Lê Quý Đôn trở thành nhà bác học 
lớn và có nhiều cống hiến quý báu 
cho nen văn hóa đất nước một phần 
quan trọng là do ông có tính thân và 
ý thức trách nhiệm trước dàn tộc và 
quan tàm đến nhàn dàn. 


Mặc dù có những hạn chế về giai 
cấp và về thời đại, Lê Quý Đôn luôn 


luôn nghĩ đến dân tộc, hướng về đất” 


nước. Năm 1:29, triều đỉnh phái sứ bộ 
sang nhà Thanh, ông còn Ít tuôi đáng 
lề không được đi, nhưng thấy đây là 
một dịp đề hiệu người, hiểu mỉnh, 
mong học được điều gì có ích cho dàn 
tộc, cho nên Ông đã tâu lên “xin vẫn 


được đi đề xem chính sự ở Trung 
quốc như thế nào, xem người và cảnh 
vật ở bẻn ấy ra sao?...» (Bác, sứ 
lhông lục). Viết cuốn Vân đài loại ngữ 
là đề hệ thống hóa kiến thức của nhân 
loại đương thởi nhưng hề có địp là 
ông đề cập đến thực tế Việt nam. 
Ông biết và ghi chép đến 210 giống 
lúa ở Việt nam, kê cứu tường tận về 
các phầm vật Việt nam trên rừng dưới 
biền, đưa ra những lời khuyên xác 
đáng về kỹ thuật luân canh, trình bày 
rõ ràng cương vực đất nước và phong 
tục lập quán của nhân dàn các địa 


phương. Trong Phủ: biên tạp lục, 


chẳng những lịch sử mà cả những núi 
sỏnøg, thành ấp, bình ngạch, thuế lệ, 
nhân tài, sản vật của hai xứ Thuận— 
Quảng đều rõ ràng như trỏ vào bàn 
tay. Phải nói rằng Lê Quý Đôn rất am 
hiễu thực tiễn Việt nam. Ông là nhà 
khao cửu có nhiều kiến giải. dọc lập 
chính là nhờ ở điềm này. 


Đấu tranh cho một nhận thức đúng 
đản về vị trí của dàn tộc ta, Ông 
chống lại quan niệm bá quyền của 
bọn phong kiến Trung quốc, đòi chúng 
không được gọi sứ thần ta là «di 
quan di mục ®%, không được dùng chữ 
«di đề chỉ người Đại Việt. Ông chống 
lại sự xuyên tạc nẻn văn hóa ta trong 
các sách sử do người Trung quốc viết. 
Ông cho cuốn An nan chí của Cao 
Hùng Trưng nhận định từ khi có 
người Trung quốc là Giải Tân sang 
làm tham nghị Giao chỉ, nước ta mới 
có xu hướng vẻ việc học là những 


lời “càn rỡ Ð, a phù bạc Ð, €đáng ghét» 


* 


(Kiến nàn tiều lục). 


- uxâng cao lòng tự hào và tự tôn 
đân tộc đề đầy lùi tàm lý tự tỉ dàn 
Lộc và sủng ngoại, sùng Trung quốc Ở 
một số người Việt nam, ông đã so 
sánh nên văn hiến, tài năng và sản 
phẩm của ta và của Trung quốc. Về 
văn hiến, ông nói: # Nước ta hai triều 
nhà Lự, nhà Trần ngàng vào khoảng 


(Xem liếp trang ð1) 


ˆ 


KỶ NIỆM LẦN THỨ 60 NGÀY XUẤT BẢN 
TẠP CHÍ NGƯỜI CỘNG SẢN (LIÊN Xô) 


- 


+ 


GÀY 23-4-1981, tại Mát-xeơ-va đã cử hành trọng thề kỷ niệm lần thử 60 
Ñ Ngày xuất bản tạp chí Ngưởi cộng sản (Liên xô). Đến dự có đồng chí 
M. Go-rơ-ba-sốp, ủy viên Bộ chính trị, bí thư Ban bí thư Ủy ban trung 
ương Dẳng cộng sản liên xô cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và 
Nhà nước Liên xô. Đến đự còn có các đoàn đại b.êu các tạp chí lý luận của 
các đẳng cộng sản và công nhân các nước Bun-ga-rl, Ba lan, Cộng hòi dàn 
chủ Đức, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Tiệp khác, Cu-ba, Mông cô, Triều tiên, Lào, 


Việt nam. Đoàn đại bicu Tạp chí Cộng sản (Việt nam) do đồng chỉ Tông biến 


tập Hồng Chương làm trưởng đoàn. 


Nhân địp này Bộ biên tập Tạp chí Công sản (Việt nam) đã gửi đến Bộ biên 
tập tạp chí Người công sản (Liên xô) bức thư sau đây: 


Các đồng chí thân mến, 


Nhân địp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày 
xuất bản tạp chí Người cộng sản, cơ 
quan lý luận và chính trị của Đăng 
cộng sản Liên xô, chúng tòi kính gửi 
đến các đông chí lời chào nhiệt liệt 
nhất. 

Trong 60 năm qua tạp chỉ AVuười 
cộng sản (Liên xô) luôn luôn giương 
eao ngọn cở chủ nghĩa Micc — Lẻ-nin, 
đấu tranh Không Khoan nhượng chồng 
tư tưởng tư sản và chủ nghĩa cơ hội 
các loại, góp phạn to lợờn vào sự 
nghiệp xây dựng và bủo vệ nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên thể giới; 
cò vũ mạnh mẽ phong trào cộng sản 
và công nhân và phong trào giải 
phóng đàn tộc, Với cống hiển to lớn 
trong cuộc đầu tranh tư tưởng nhằm 
bảo vệ và phát triền lý luận chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tạp chí .Vgười 
cộng sản (Liền xo? xứng đáng là lạ 


“4 
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cờ dầu trên mặt trận lý luận của 
phong trào cộng sản và công nhàn 
quốc tế, | ¿ 

Từ ngày ra đời đến nay Tạp chỉ 
Cộng sản (Việt nam) luôn luôn được 
sự cô vũ và giúp đỡ quý báu của tạp 
chí X'gtrời cộng sản (Liên xô). Sự hợp 
túc giữa hai bộ biên tập chúng ta 
ngày càng phát triền và thu được 
những kết quả tốt đẹp. Nhân dịp này 
chúng tôi kính gửi đến các đồng chi 
lời cảm ơn sâu sắc của chúng tôi. 

Chúc các đồng chí sức khỏe tốt và 
thu được nhiều thành tịch to lớn hơn 
nữa trong công tác. 


Kinh gửi đến các đồng chí lời chào 
cộng san. 


Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 1984 
T.M. Bộ biên tập Tạp chỉ Cộng sản 
Tồng biên tập 
HỒNG GHƯƠNG 


Tạp chí tiền bối trực tiếp của | 


NGƯỜI BÔN SẼ VÍCH— 
NGƯỜI CỘNG SẲN ` 


TROXG lịch sử phát sính và phát 
triên của chủ nghĩa bôn sẽ vích, có 


thể nói rằng báo chí của Đăng 


giữ vai trỏ đặc biệt. lờ Tia lửa 
{1900 — 1903), mà theo lời V.I.Lê-nin, 
đã tạo ra Đăng bôn sẻ vích, tờ Tiến 
lén (tháng chạp 1901 — thăng năm 
1905), tờ Xgười 0ô sản (thắng năm — 
tháng mười 1905, tháng tám 1905 — 
tháng mười một 1909), tờ Đởi sống 
mới (thắng mười — tháng chạp 1905), 
những tờ kLản sóng, Tiến lên, Tiếng 
0aïng (mùa xuân và mùa hè 1906), tờ 
Sự (thật (1912 — 1911), tờ Người dàn 
chủ — xã hội (1908 — 1917) — tất cả 
những tờ ấyv, trong những điều kiện 
hết sức khó khăn, đã bảo đảm thẳng 
lợi oho phương hướng lẻ nin nít trong 
phong trào công nhàn Nơa, và đã mãi 
mãi đi vào biên niên sử cuộc đầu 
tranh giai cấp của giai cấp vô sẳản 
trong nước, của toàn bộ giai cắp vô 
sản quốc tế như những dấu hiệu báo 
trước một thời đại mới — thời đại giải 
phóng loài người khỏi ách áp bức của 
tư bản. Chúng tôi nhắc lại tèn của 
những tờ báo ấy như tên của các 
\ chiến sĩ dày đạn đấu tranh chống chế 
đỏ chuyên chế, chống sự bóc lột, của 


những người tuyên truyền không mệt, 


mỏi cho chủ nghĩa Mác cách mạng, 
của những người tò chúc chính trì 


quần chúng công nhân, như những 
giai đoạn quan trọng trong đời sống 
và hoạt động của vị sáng lập Đảng 
ta và Nhà nước xô viết Những 
tạp chí lý luận của Đang, xuất bản 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Lê- 
nin — !ìạng đóng, Tư tường, Giáo dục 
và những Văn fdp của người dân chủ— 
+ä hội — giữ vị trí xứng đáng bên 
cạnh những báo hằng ngày, cơ quan 
trung ương của những người bòn sẽ 
vích. Chính những tạp chí ấy đã đàng 
những tác phim kinh điền của Lê-nin 
như «Cương lĩnh ruộng đắt của Đảng 
dân chủ —xã hội Nga», Về việc 
thống kê những cuộc bãi công ở Nga », 
«Ba nguồn gốc và ba bộ phận hợp 
thành của chủ nghĩa Mác ®, * Bút ký 
có tỉnh chất phẻ phán về vấn đề dàn 
tộc», “Về quyên dàn tộc tự quyết ®, 
Về khẩu hiệu # giải trừ quản bị 3, và 
nhiều tác phầm khác. 

Trong những nøày kỷ niệm lần thứ 
60 Ngày xuất bản số đầu tiên tạp chí 
Người bôn sê 0ích (thăng tư 1924), tôi 
muốn lưu ý đến một trang sử tương 
đối ¡t được biết đến của báo chí đẳng 


_của chúng ta — việc Lê-nin sáng lập 
“năm 1915 tờ Hạp chí lý luận của những 


# Bài của Bạ biên Lập tạp chí Ncườ! c¿ng 
sản (Liên xô) 


25 


người bôn sê vích mang tên Người 
cộng sảa. Lịch sử ngắn ngúủi (chỉ ra có 
một số kép) và bí thám của nó là một 
sự kiện sáng chói về cuộc đấu tranh 
của Đẳng chống chủ nghĩa sô vanh — 
xã hội và chủ nghĩa cơ hội ở Nga và 
trên vũ đài quốc tế, đề đoàn kết tất 
cả các lực lượng cách mạng quốc tế 
chủ nghĩa. 


Tháng Tắm năm 1914, cuộc chiến 
tranh thế giới thứ nhất nồ ra. Nó đã 
đề lộ bản chất xâm lược, lang sói của 
chủ nghĩa đế quốc, đồng thời đã gây 
ra sự sụp đồ của Quốc tế II xuất phát 
tử hoạt động phản bội của ban lãnh 
đạo cơ hội hữu của đa số các đẳng 
đân chủ —xã hội. Các lãnh tụ của 
Quốc tế II đã đưa ra khầu hiệu bảo 
vệ tÖ quốc tư bản chủ nghĩa của 
mnình. Và chỉ có những người bôn sẽ 
vích, do Lâ-nin lãnh đạo, là ngay tử 
đầu cuộc chiến tranh đã có lập trường 
quốc tế chủ nghĩa triệt đề. Khi ở Thụy 
sĩ, Lê-nin đã định ra sách lược đầu 
tranh cách mạng trong những điều 
kiện mới. 


Đầu năm (1915, đã thấy rõ rằng hy 
vọng giành thắng lợi nhanh chóng 
của các tập đoàn đế quốc chủ yếu đã 
không thực hiện được. Cả hai phía 
tham chiến đều bị những tỏn thất 
chưa từng có, chiến tranh đã làm cho 
quần chúng lao động phải khốn khồ. 
Làn sóng chủ nghĩa số vanh do giai 
cấp tư sản gày ra và lan đến cả một 
“ bộ phân lớn công nhân, bát đầu suy 
yếu. Ảnh hưởng của các lãnh tụ cơ 
hội. hữu trong quần chúng suy sụp 
một cách thảm hại ở tất cả các nước 
chàu Âu. Còn ảnh hưởng của những 
người bôn sê vích thì được tĩng cường 
ca trong nước lắn ở nước ngoài. Bây 
giờ, đề duy trì sự thống trị về tư 
tưởng của mình, ngăn chặn phong 
trào công nhân đang phát triền, tư bản 
quốc tế đặt hy vọng chủ vếu vào 
phái đứng giữa, mà lãnh tụ ở Đức 
lúc đồ là K. Cau-xki, và ở Nơa là 
L. Ð. Tơ-rốt-ki. Nguy trang bằng 


78 


những lời lẽ quốc tế chủ nghĩa giả 
hiệu, lên án chiến tranh trên miệng, 
phái đứng giữa tim mọi cách kéo 
quan chúng ra khỏi hành động cách 
mạng, bào chữa cho sự phản bội của 
bọn sò vanh — xã hội, ngăn cần việc 
đoàn kẻt các lực lượng cánh tả trong 
ĐI vi quốc tế. 

- Trong hoàn cảnh ấy, mùa xuân năm 
I312, Lê-nin đề nghị thành lập một 
cơ quan lý luận mới của những 
người bòn sê vích. Nhiệm vụ của nó, 
theo lời Lê-nin, là «đoàn kết tất cả 


mọi người chống chủ nghĩa sô vanh—, 


xã hội và chủ nghĩa Cau-xki ? (1). 

Tạp chí mới phải được ban biên 
tập tờ báo Người dân chủ—x+ä hội, cơ 
quan trung ương của Đảng, xuất bản 
dưới sự lãnh đạo của Lê-nin. 


Cải tên Agười cộng sản đã được Lê- 
nin lựa chọn hoàn toàn không phải 
ngàu nhiên. Ngay ngày 5 tháng chạp 
1914, trong bài « Một tiếng nói Đức về 
chiến tranh, khi vạch trần sự phản 
bội của Cau-xki, Plê-kha-nốp và 
những người khác, Lê-nin đã viết: 
“Đúng, nếu như những người dân 
chủ — xã hội » kiều ấy muốn trở thành 
đa số và hợp thành « Quốc tế » chính 
thức (= một liên minh đề bào chữa 
trong phạm vỉ quốc tế cho chủ nghĩa sô 
vanh đàn tộc) thì phải chăng tối hơn 
là nên từ bỏ cái tên « Người dân chủ~ 
xã hội? đã bị họ làm hoen ð và sỉ 
nhục, và trở lại cái tên gọi mác xi1 cũ 
của những người cộng sản? ® (2! 


Thời điềm đề thực tế đặt ra vấn 
đề ấy lúc đó chưa đến: chỉ có đại 
hội hay hội nghị đại biều Đảng toàn 
Nơa mới có thề thay đôi tên gọi của 
Đang, thế mà, lúc đó chưa thề triệu 
tạp được. Mãi đến đầu năm 1917, 


| trong bản phác thảo bức *Thư từ 


Xa» cuối cùng, bức thư thử năm, và 
sau đó trong Luận cương tháng tư, 


(1) V.I, Lê-nin: Toản tộp, bảo tiếng Ngẹ 
tập 27. tr 280. 
t2) Sách đã dẫn, tập ‡6, tr. 95. 


Lê-nin mới đưa ra vấn dẻ ấy; đặt nó 
vào môi trường thực tế. Còn trước 
đó, như các nhà sử học Đảng nhận 
xét, Lê-nin ngày càng phố biến từ 
« người cộng sản ®* và bằng cách ấy, 
chuần bị cho dư luận của Đảng thấy 
cần phải thay đỗi tên Đảng (3). Đương 
nhiên, trong việc này. tạp chí mới 
của Đảng phải giữ vai trò quan 
trọng (nếu không phải là chủ yếu 
nhất). Trong thư của ban biên tập 
Người dân chủ xã hội zửi cho M.N. Pô- 
crốp-xki mời tham gia viết bài cho 
tạp chí mới, có nói : qChúng tôi 
(cùng với nhóm đồng chỉ mới tử 
Nga đến) bất đầu xuất bản tạp chí 
lý luận (ở nước ngoài) Agười cộng 
sản (với cái tên đó, chúng tôi muốn 
nhấn mạnh sự gắn bó với chủ nghĩa 
cũ của Mác và Ăng-ghen chống chủ 
nghĩa Mác giả hiệu. tâm thường của 
Ple-khg-nốp và Cau-xki)? (1). 


Đáng chú ý là lời nói đầu bài xã 
luận số 1, lấy tử trong Tuyên ngôn 
cửa Đẳng cộng sản ® của €. Mác và 
Ph. Ăng ghen, đó là định nghĩa về 
đảng cộng sản. Ngay trong bài xã 
luận, những thuật ngữ ®*chủ nghĩa 
- cộng sản cách mạng của Mác”, « học 
thuyết cộng sản? của Mác và Ăng- 
ghen đối lập với “chủ nghĩa Mác 3 
yêu nước — xã hội, đàn tộc — tự đo, 
đã vang lên như tư tưởng chủ đạo 


Việc chuần bị xuất bản tạp chí 
Người công sản đã được triền khai 
từ cuối tháng tư 1915 (5). Đề lưu ý 
tới việc xuất bản sắp tới, đề đoàn 
kết chung quanh tạp chí tất cả những 
người cách mạng quốc tế chủ nghĩa 
chân chính, trước đó, ngay trước 
khi số 1 ra mắt, đã có quyết định 
công bố lập trưởng chính trị của ban 
biên tập. Muốn thế, bài xã luận của 
tạp chí nhan đề «Lời bộ biên tập» 
đã được ¡in thành tờ riêng, đề ngày 
20 tháng năm, và gửi về Nga theo các 
địa chỉ bị mật, gửi đến các trung 
"tâm lưu vong, cho những người xã 
hội chủ nghĩa cánh tả của các nước 


_ đời một năm trước khi 


châu Âu, cho các tác giả có thề có, 
với tính cách là « Thông báo về việc 
xuất bản tạp chí Agười cộng sản. 
Khuôn khồ bài xã luận không lớn. 
Đôi khi, trong các tài liệu nghiên 
cứu lịch sử Đảng, nó được gọi là - 
«Lời nói đầu ® (6`, Nhưng bản thân 
các ủy viên ban biên tập, trong thư 
từ trao đôi với nhau. gọi văn kiện 
ấy là “bài chỉ đạo?*, Xem chừng, 
bài “Lời bộ biên tập» đã được viết 
ra với sự tham gia rất sát của 
Lê-nin (Œ?). | 


Bài rã luận mở đầu bằng việc đánh 
giá giai đoạn độc quyền trong sự 
phát triền của chủ nghĩa tư bản. Ra 
Lê-nin viết 
cuốn «Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn 
lột cùng, của chủ nghĩa tư bản», 
nhưng bài * Lời bộ biên tập » đã đem 
lại: một bức tranh đầy đủ về giai 
đoạn này của chủ nghĩa tư bản. Về 
thực chất, trong bài đó, tuy không 
dưới hình thức trau chuốt, hoàn 
chỉnh như trong tác phầm kinh điền 
của Lê-nin, đã nêu ra ba trong năm 
đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc : 
«tích tụ lớn sẵn xuất, các liên minh 
độc quyền tập trung tư bản”, mối 
liên hệ chặt chẽ của các ngàn hàng 
với công nghiệp, đưa đến sự hùng 
mạnh của tư bản tài chính, vài cường 
quốc «lớn» phàn chia thế giới và 
đấu tranh đảm máu với nhau đề tranh 
giành những miễng mồi béo bở nhất. 


Cũng đáng chú ý là bản thân việc 
đánh giá chủ nghĩa đế quốc là giai 
đoạn tột cùng trong sự phát triền 


- 


(3› K,I. Xu-vô-rấp : Tên gọi Đảng te bản 
tiếng Nga, Mát-xcơ-va. 1974, tr. 23. 

(4) Viện lưu trữ trung ương. thuộc Viện 
Mác— Lê-nïn, trực thuéc Trung ương Đảng cộng . 
sản Liên xô, hồ sơ 62, tờ 4. 

(5) Xem V. Ï. Lê-nin : Biên niên riều tử. bảa 
tiếng Nga. Mát-xcơ-va. 1972, tập 3. tr. 337. 

(6) Xem : Báo chí bôn sẽ vích: Lịch sử vấn 
tắt. 1894 — 1917, bản tiếng Nga. Mát-zxcơ -va. 
1962, tr. 406. 

(7) Xem V.IÌ. Lê-nin- Todn tp. bản tiếng 
Nga. tập 49. tr. 201. chế thích 104. | 


Lữ, 


của chủ nghĩa tư bản, và kết luận về 
việc tạo ra những tiên đề khách quan 
cho cách mạng xã hội chủ nghĩa, và 
việc định nghĩa thời đại mới đang 
đến là thời đại những rung chuvên 


xã hội, những cuộc bãi công 
. kinh tế và chính trị quản chúng, 
những cuộc cách mạng, những 


cuộc xung đột quản s,. Là thời đại 
đang đặt ra Irước giai cấp công nhàn 
quốc tế “với tinlftät yếu không cưỡng 
li được vấn để dău tranh giành 
£ ` ˆ "% ~ . ° 
chỉnh quyền, lạt đồ sự thống trị của 
giai cấp tư sản, làm cách mạng Xã 


hội chủ nghĩa ». Tiếp đó. bài xã luận: 


đánh giá theo tính thần lẻ nin nít 
tỉnh hinh trong phong trào đàn chủ— 
xã hội Nøơa và Tày Âu, vai trò phản 
bội của phái đứng giữa — một sự đánh 
giá đã được Lê-nin mở rộng trên các 
trang của €Người cộng sản”, trong 
bài ®“Sự phá sản của Quốc tế II". Khi 
nêu ra nhiệm vụ của xuất bản phầm 
mới của Đảng, bài xã luận nhãn 
mạnh: «đ« Mong rằng tạp chí của chúng 
tôi sẽ giúp... giải thích những chân 
- lý của học thuyết công sản chủ nghĩa 
của Mác và hiều biết tốt hơn những 
nhiệm vụ của thời đại đấu tranh cách 
mạng sắp tới đối với giìi cấp vô 
sản... ®. 


Khi nêu ra nhiệm vụ đoàn kết tất 


cả cúc lực lượng quốc tế chủ nghĩa, , 


bạn biện tập Aqười cộng sản trong 
bài xã luận đã kẻu gọi tàt cả mọi 
người quốc †€ chủ nghĩa triệt đề, 
không phản biệt phe phái và màu 
sác hãy “đấu tranh cho những cơ sở 
của chủ nghĩa công sản cách mạng 
của Mác" Nhưng quan điểm đó hoàn 
toàn không có nghĩa là từ bỏ những 
lập trưởng có tính nguyên tắc. Lê-nin 
đã kịch liệt chòng lại đề nghị mời 
Tờ-rốt-k{ hợp tác với tạp chí. Song, 
trái với Ý muốn của Người, lời mời 
ấy dù sao văn được gửi di, và Tờ- 
rốt-ki đã lợi dụng điều đó đề công 
kích điên cuồng những người bôn 
sẻ vích, buộc tội họ và buộc tội tạp 
chí éXgưởi cộng sdạt còn chưa ra đời 


¿8 


_Xao xuyến 


là bè phái (8). Sau đó Lê-nin lại nhấn 
mạnh nhiều lần rằng khi lựa chọn 
tác giả cần phải “hết sức thận. 
trọng» (9) Nhin chung, mặc dù có 
một số điềm không tốt, việc thu hút 
rộng rãi những tác giả mới đứng trên 
lập trường quốc tế chủ nghĩa, tÔ ra 
là đúng. Vị dụ, Côn-lôn-tai được mời 
đến tạp chí, từ đó đã hoàn toàn 
chuyền sang lập trường bôn sẽ vích 
Điều càng có ý nghĩa hơn là việc tô 
chức tiếp xúc với nhiêu người dàn 
chủ — xã hởi nước ngoài, trong đỏ 
nhiều người về sau đã trở thành bạn 
chiến đấu của Lê-nin khi Người cảm 
đau cánh tả Xim-méc-van. 

Những thư từ trao đôi giữa Lê-nin 
và các ủy viên ban biên tập cỏn giữ 
lai được chứng tổ Lê-nin có thái độ 
chăm chú như thế nào đối với việc 
biên tập tài liệu, đi sâu như thế nào 
vào thực chất của mỗi vấn đề thoạt 
nhin thấy là nhỏ. Trong những thư 
của minh, Lê-nin nêu ra ý kiến về cải 
tiến nội dung của tạp chỉ, của những 
bài nào đó (10). Không chỉ sửa các 
bài, Lê-nin còn viết thêm chủ thích 
của bộ biên tập vào một số bài đó (11)... 
l.ê-nin viết cho các ủy viên ban biên 
tạp: «Cân những sự thật. Cần tính 
toàn điện. -Tốt hơn là hãy làm cho 
số 1 đầy đủ hơn » (12). | 

Crúp-xcai-a nhớ lại rằng về tờ 
Người cộng sản, đã có... không ít 
những cuộc nói chuyện, những lo âu, 
(13). Cuối tháng bắc, 
Lê-nin ngày càng lo lắng về việc trì 
hoãn xuất bản Người cộng sản đo lỗi 
của một số cán bộ tạp chí. Lê-nin 
phản ứng gay gắt đối với việc đó 


(8) * Tiếng nói của chúng ta », ngày 4 tháng 
sáu 1915, 

(9› Xem Toản tp, bản tiếng Ngạ. tập 49, 
tr. ?8. 

(10) Sách đá dẫn, tr. 
87 — 88, 90, 92 — 93. 

(1Ð Sách đá dẫn. tr. 109 — 110. 

(12› Sách đã dẫn. tr. 93. 

(13) Hồi ký về V.], Lê-nin. bản tiếng Nga. 
Mát-xcơ-va, 1879, tập 2. tr. 429. 


76 — 77, 79, 84. 8, 


trong những bức thư của mình, xem 
thế đủ biết rằng Vla-đi-mia I-lich con 
trọng như thế nào việc xuất bản kịp 
thời tạp chí (14). 


Lúc đầu, dự định xuất bản số đầu 
tiên Người cộng sửn vào tháng tám 
1915, và số 2—tháng chín. Trong một 
bức thư, Crúp-xcai¬a' viết; Số đảu 
tiên Xgười cộng sin phinh to đến mức 
phát quyết định phản chia làm 2 và 
sẽ" lần lượt ra mái ». Sau đó lại quyết 
định tập hợp cả 2 thành một số kép 
(số 1— 2). Cuối cùng, công việc khăn 
trương chuẩn bị số Í của Lê-nin đã 
hoàn thành. Tháng chín, Người vui 
mừng báo tin cho V.A.Các-pin-xki: 
Người cộng sản số 1—2 đã ra mắt. Đó 
là sự thậi (15). 


Trong những bài đăng trong tập 
chí, đáng chú ý nhất là ba bài của 
Lê-nin: « Sự phá sản của Quốc tế II», 
“Tiếng nói chân thật của một người 
xã hội chủ nghĩa Pháp», « Chủ nghĩa 
đế quốc và hủ nghĩa xã hội ở ÝĐ®. 
Cũng đã đăng bài “Chủ nghĩa đế 
quốc và những nhiệm vụ của giai cấp 
vô sản » của A. Pan-ne-cúc, một người 
đân chủ — xã hội Hà lan, bài «Sự 
.hỗn loạn ở Anh? của Ph. Rốt-sơ-tên, 
bài “Tại sao giai cấp vô sản Đức im 
tiếng trong những ngày tháng bày » 
của A.Côn-lôn-tai, bài «Chiến tranh 


và tài chính của Nga » của M.Brôn-xki. 


và những bài khác. Trong phần phụ 
lục dưới đề mục *“XNhững lời nói bị 
lãng quên, đăng những văn kiện 
chống chiến tranh quan trọng nhất 
lúc bấy giờ — Tuyên ngôn của đại 
hội xã hội chủ nghĩa quốc tế Ba-den? 
và “Nghị quyết của đăng bộ Hem-nit- 
xơ Đảng dân chủ—xã hội Đức ®, dược 
thông qua năm 1912. 


Những người bón sẽ vích và những 
người cùng chí hướng với họ ở các 
nước khác nhau trên thể giới chờ 
đón việc xuất bản tạp chí. Cháng bao 
lâu, những cuốn tạp chí Xgưới 
cộng sản bắt đầu đến Nơa theo 
những con đường bí mật, Những tin 


tức về việc nhận được tạp chỉ đến từ 
khắp nơi. Củng với những tin tức về 
việc nhận được tạp chí và những yêu 
cầu mới đối với tạp chí, bộ biên tập 
cũng nhận được những ý kiến dàu 
tiên về tác dụng của Người cộng sản. 
Trong thông bảo của Sơ-li-âp-ni-eốp, 
đai điện Cục Nga trong Trung ương 
gửi cho Lê-nin về chuyến đi Pê-tơ- 
rô-grát của minh, có nói ràng Người 
cộng san đã gày ấn tượng mạnh. Nó 
được hoan nghênh» giống như *® Hạng 
đòng trước đày », 


Những người quốc tế chủ nghĩa 
cảnh tả ở nước ngoài cũng đánh giá 
cao lập trường của ,Vgirời công sản. 
Những người dân chủ — xã hội cánh 
tả Đức nhiệf liệt hoan nghènh Xgười 
công sản như *eơ quan» anh em «của 
những người quốc tế chủ nghĩa cách 
mạng ® (16). 


Bạn đọc nóng lòng chờ đợi số mới 
của Người cộng sản nhưng nó đã 
không được xuất bản. Nguyên nhàn 
là sự xung đột trong nội bộ ban biên 
tập. G.L.. Pi-a-ta-cốp và E. B. bô-sơ 
tham gia ban biên tập và đài thọ việc 
xuất bìn, ngay trong quá trình chuẩn 
bị số kép dầu tiên, đã chống lại đường 
lối của bộ biên tập cơ quan trung 
ương và tìm cách áp đặt điều kiện 
của mỉnh cho Iê-nin. Sau khi tạp chỉ 
ra mát, những bất đồng tăng thêm. 
Bu-kha°rin, cùng gia nhập bộ biện 
tập, đã vào hùa với G. L. Pi-a-ta-eốp 
và Bô-sơ., Bộ ba ấy giữ lặp trường 
không dúng về nhiều văn đề có tính 
nguyên tíc của cương lĩnh và sách 
lược của Đảng — về quyền dàn tọc tự 
quyết, về vai trò của những yêu sách 
đân chủ và cương lĩnh tối thiều nói 
chung, và những văn đẻ khác ; họ ra 
sức lợi dụng tạp chỉ vì những mục 
đích bè phái của minh, Những lá 


(14) Xem, Toởn 12p. bản tiếng Nga. tập 49. 
tr. 108, 123. : 

(15) Sách đã dán. tr. 143. 

(16) *Li chỉgrahlen» số 1, 3, Ok:ober 1915, 
s. 15, 


phiếu trong bộ biên tập phản chia 
làm đòi: một bên là 3 ủy viên ban 
biên tập Người dân chủ — vã hội và 
một bên là bộ ba: Bu-kha-rin, Pi-a- 
ta-cốp và Bô-sơ. Ngoài ra, nhàn việc 
Pi-a-ta-cốp cùng với Bỏ-sơ đài thọ 
việc xuất bản tạp chỉ, y đã mưu đồ 
lợi dụng việc đó đề buôn bán. 


Do hành vi chống Đẳng của nhóm 
này nên theo đề nghị của Lê-nin, ban 
hiên tập báo Ngườt đân chủ — xã hội 
đã tuyên bố không thể tiếp tục xuất 
bản tạp chỉ nữa. Trong thư gửi Ác- 
man ngàv 30 thắng mười một 19/6, 
giải thích nguyên nhân tại sao định 
chỉ xuất bẩn Người cộng sản, Lê-nin 
viết: “Nhiệm vụ chính trị của Đảng 
ta đã rõ : chúng tôi không thề trỏi tay 
mình bằng sự cản bằng trong ban 
biên tập với.N.I. (n#ghTa là với Du- 
kha-rin.— BBT) + fa-ri(PL2a2ta E0Đ: = 
BBT) + E.B.(Bô-sơ. — BBT)(...N gười 
cộng sản là tốt chừng nào chưa có 
cương lĩnh riêng của bộ ba chiếm 1/2 
ban biên tập). Duy trì sự cân bằng 
cho nhóm Bu-kha-rin + lu-ri + E.B. 
sử là sự nợu ngốc và làm hỏng toàn 
bộ công việc... Và nếu như họ tự cho 
phép đi đến sự ngu xuân lập nhóm 
với Bu-kha-rin. thị khi ấy cần phải 
đoạn tuyệt với họ, nói đúng hơn: với 
Xqười cộng sản. Và điều đó đã được 
thực hiện? (17). Cục trung ương Ở 
Nga, sau khí nghe thông báo về 
những sự bất đồng trong nội bộ ban 
biên tập Người công sản đã tuyên bố 
hoàn toàn đoàn kết với ban biên tập 
của cơ quan trung ương Nqgưởi dàn 
chủ — xã hội và bày tỏ ý muốn rằng 
«tất cả những xuất bản phầm của 
Trung ương đêu phải được biên tập 
theo phương hướng đã được kiên trì 
nghiêm khắc, hoàn toàn phủ hợp với 
đường lôi của Trung ương áp dụng 
từ đầu cuộc chiến tranh ». 

Việc Lẻ-nin là người khởi xướng 
đình chỉ xuất bản tạp chí, đương 
nhiên, không ngăn củn Người đánh 
giá cao nội dung của số đầu tiên dòng 
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thời là số kép duy nhất Người cộng 
sản, đánh giá cao vai trò của tạp chỉ 
đó trong lịch sử Đảng ta. Không 
phải ngẫu nhiên mà ngay sau Cách 
mạng Tháng Hai, trong thư gửi 
la.X. Ga-nét-xki ngày 30 tháng ba 
1917, Lê-nin viết: «Bất kẽ thế nào 
lôi cũng phải yêu cầu tái bản ở Pi- 
(c tờ Người dân chủ — rả hội. tờ 
\0ười cộng sản ở đây — dù đưới cái 
tên *“ Từ trong lịch sử chế độ Xa 
hoàng những năm qua ®... (18). Xem 
chừng, đã có những biện pháp nhất 
định đề tái bản Xgưởi cộng sản. 

Viện lưu trữ trung ương thuộc Viện 
Mác — Lê-nin của -IÏrung ương Đảng 
cộng sản Liên xô, còn giữ được một 
cuốn tạp chí Xgười cộng sản (biến 
thành cuốn sách nhỏ) mang dòng chữ 
« Đề tái bản ở Nga *. Nhưng đã không 
thề tiến hành đến cùng việc đó. 
Những bài của Lê-nin đăng trong 
VXgưởi cộng sản đã được ïn lại ở 
l?ê-tơ-rô-grát trong tập văn Di gược 
dò nự. | 


. Ngày 8 @1) tháng tám năm 1917, 
Trung ương Đảng công nhân dân 
chủ— xã hội Nga (b) đã thảo luận vấn 
đề thành lập tạp chí lý luận của 
Đảng. Có hai'phương ân đặt tên được 
đề nghị — hoặc là « Giáo dục », hoặc là 
« Người cộng sản » (19). Song lúc đó 


“chưa thề thành lập được. Việc nghiên 


cứu những vấn đề lý luận được tiến 
hành trên các trang của tờ Sự thật lê 
nin nít. Tạp chí Vệ tỉnh của người 
cộng sản, cơ quan của thành ủy Mát- 
Xcơ-va, đã được xuất bản ở Mát-vcơ- 
va trong những năm đâu tiên sau 
Cách mạng. 


(17) V.I. Lê-nin : Tokn tập. bản tiếng ÍNga, 


tạ» 49. tr. 331 — 332. 

(18) Sách đã dẫn, tập 49, tr 421. 

(19) Xem * Biên bản Ban chấp hành trung 
ương Đảng công nhân dân chủ— xã hội Nga — 
tháng Tám 1917— tháng Hai. 1918 » bản tiếng 
Nga, Mát-xcơ-va. L. 1929, tr 2%, 26. 


Tháng mười một 1923, khi Lê-nin 
còn sống. đã có nghị quyết thành lập 
tạp chí MXgưởi bồn sẽ pích. Một năm 
_ sau khi tạp chí ra đời, Hội nghị thứ 
XIV của Đăng cộng sản Nga (b), trong 
nghị quyết «Vẻ xày dựng đàng», đã 
nhận định rằng «tư tưởng thành lập 


một cơ quan lãnh đạo chiến đấu của 
Đăng (tạp chí Người bôn sẽ ích) đề 
bồ sung cho tờ Sự (hét là hoàn toàn 
chính đăng và Đang căn phải hết sức 
giúp đỡ đề củng cố hơn nữa tờ Người 
bỏn sẻ pích như là một cơ quan lãnh 
đạo vững vàng của chủ nghĩa Lê-nin?. 


` 


LÊ QUÝ ĐÔN.. 


(Tiếp theo trang 73) 


triều nhà Tống, nhà Nguyên ở Trung 
quốc, lúc ấy tỉnh anh nhàn tài. khi 
cách văn chương khòng kém gì Trung 
quốc *(iến ăn tiều lục). Về tài năng, 
Ông nêu lên có nhiều trường hợp 
Trung quốc phải học tập, như nhà 
Tống Trung quốc phải học cách tô 
chức quản đội của nhà Lý Việt nam, 
nhà Minh phải học cách chế súng thần 
cơ của người Việt nam là liồ Nguyên 
Trừng. hoặc nêu lên Nguyễn Án là 
một người Việt nam đức cao tài giỏi 
đã có công sắp đặt, xây dựng thành 
hào Bắc kinh vào thời nhà Alinh. 
(Kiễn ăn liều lục). Về sản vạt, ông 
nói rằng ở nước ta có nhiều sản vật 
tỐt quý như trầm tốc, quế, dàn 
hương... mà phương Bác thường hàm 
mộ. Những diễu mà Lê Quý Đôn dân 
ra trên đày là có thật, xuất phát tử 
sự thật chứ khỏng phải xuất phát từ 
lòng vị ký dàn tộc mà bịa đạt ra. Ông 
“hết lời ca ngợi những anh hùng của 
dàn tộc, những nhàn tài của đắt nước, 
ở Đàng ngoài cũng như ở Đăng trong, 
Ông thích thú dẫn những văn thơ đàn 
tộc “trinh bày công việc vừa lịch 
duyệt, vừa lão luyện, thỏ lò lời văn 
Vừa cửng cáp, vửa vui tươi, có phản 
làm mạnh được quốc thê » (Niễn Đãn 
HềuC lục). Ông xót xa than tiếc khi 
thấy di sản văn hóa dân tộc bị mất 
mát đi quá nhiều. Ông ghi chép tỉ mỉ 
với giọng văn đây căm uất vẻ quá 
trình bọn bành trưởng Trung quốc 
lấn chiếm đất Tụ long của ta v.v. 


Thời đại Lê Quý Đôn sống là thời 
đại màu thuận giữa giai cấp phong 
kiến thống trị và các tầng lớp nhàn 
dàn đã phát triền đến mức độ gay gát, 
thời đại sôi động của các cuộc khởi 
nghĩa nông dàn, thời đại hoàng mang 
và bất lực của tập đoàn thông trị 
Lẻ — Trịnh. Là một trí thức yêu nước 
Lẻ Quý Đôn không oán thời, không 
lành đời, trải lại thấy có trách nhiệm 
phải góp phần làm cho dân giàu nước 
minh, : 

[Lê Quý 1iôn đã đi nhiều trên đất 
nước ta lúc bàyv giờ, từ Tàyv Bác, 
Đồng Bác, đến Thanh Nghệ và: Thuận 
Quang. Đến đâu ông cũng điều tra, 
nghiên cứu, ghi chép với con mắt của 
nhà dân tóc học và xã hội học. Thực 
tế và cách làm đó đã có tác động trở 
lại làm phong phú trí thức của ông 
và nắngữ cao tình thân trách nhiệm của 
ờng đối với đàt nước, với đàn tộc, 
với nhàn dân. 

[.ê Quý Đôn xuất hiện trước chúng 
“ta với hai tư cách: nhà bác học và 
con người yêu nước. Với tư cách nhà 
bác học, ông đã làm vẻ vang cho dàn 
tòc; với tư cách đón người Vều nước 
ông đã làm lợi cho đàn tộc, Cả hai từ 
cách đó đã có vũ nhiều thế hệ trước 
đây, cũng có tác đựng tốt đối với chúng 
ta ngày nay, những người đang thực 
hiện khầu hiệu hành động cách ming . 
của Đăng: * Tất cả vì Tô quốc xã hỏi 
chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân 
đàn 2®. 
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T hực chất tình hình hiện "142V 
ở Đóng Nam châu Á 


ƠN bốn mươi năm qua, Ñ... Nam 
h châu Á là khu vực duy nhất 
trên thế giới không có hòa bình. 
Chiến tranh và khủng hoảng liên tiếp 
điển ra ở khu vực này, trong đó có 
cuộc chiến tranh mà số lượng bom 
đạn lớn hơn cả số bom đạn dùng 
trong chiến tranh thể giới thứ hai. 


Chấm dứt tình hình này, biến Đông 
Nam chàu Á thành khu vực hòa 
binh, ồn định và hợp tác, đó là mối 
quan tàm hàng đầu của nhiều nước 
trong khu vực và trên thế giới. Nhưng 
làm thế nào đạt được điều đó, lại có 
những bất đong: Bất đồng lớn nhất 
giữa các nước Đông Nam chàu Á, 
đặc biệt là giữa hai nhóm nước 
ASEAN và Đông dương là về nguyên 
nhân của tỉnh hình Cam=pu-ehia hiện 
nay và về mỗi nguy cơ đỏi với Đông 
Nam châu Á. Muốn hiều nguyên nhân 

và thực chất của tỉnh hình Cam-pu- 
chia thì Không thể tách nó khỏi toàn 
bộ các vấn đề của Đông Nam chàu Â. 


Cũng như muốn hiều thực chát các, 


văn đề của Đông Nam châu Á thi 
không thề tách Đông Nam châu Á 
hiện nay với lịch sử hai nghỉn nắm 
của nó, đặc biệt là bồn mươi năm từ 


§3 


PHẠM BÌNH 


sau chiến tranh thể giới thứ hai đến 
nay. Đồng thời cũng cần xem xét cả 
điền biến tỉnh hình 5 năm sụ5 ở khu 
vực nàv 


Chủ nghĩa bành trướng, bá quyền 
Trung quốc là niột mối nguy cơ lâu 
đời nhất và tồn tại đai đẳng nhất 
trong lịch sử loài người. Đã hai nghin 
năm nay, nó là mối đe dọa liên tục - 


“đối với các nước Đông Nam châu Á. 


Từ thế kỷ thứ nhất- trước công 
nguyên, Trung quốc đã đặt tất cả 
các nước Đông Nam *châu Á dưới bả 
quyền của chúng và đến nay vẫn coi 
Đông Nam châu Á là khu vực ảnh 
hưởng của mình. Sự đc dọa của 
Trung quốc đối với khu vực này chỉ 
bị gián đoạn khoảng một trăm ' năm 
vào thế kỶ 19 khi bản thân Trung 
quốc bị các nước đế quốc phương 
Tây biến thành nước nửa thuộc địa. 
Thực dàn MỸ, Pháp, Anh, Hà lan, 
Tày-ban-nha, Bồ-đào-nha cũng đã 
xâm chiếm và thay nhau thống trị 
các nước Dông Namí châu á. Trong 
chiến tranh thế giới thứ 3ai. Nhật 
bản thay thế các để quốc phương Tày 
thông trị Đông Nam chàu Á. Sau khi 
phát xit Nhật bản bại trận, các nước 


thực đân phương Tây quay lại xam 
lược các nước Đông Nam châu Ắ, 
chống lại phong trào giải phóng dân 
tộc ở vùng này. Lợi dụng sự thất bại 
và suy yếu của các đế quốc phương 
Tây, Mỹ trực tiếp nhảy vào Đông 
Nam châu Á và tiến hành cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt nam đẫm máu 
nhất trong lịch sử. So với sự đe dọa 
trong mấy nghìn năm của chủ nghĩa 
bành trướng, bá quyên Trung quốc, 
- các thế lực thực đán, đế quốc phương 
Tây thống trị các nước Đông Nam 
châu Á trong một thời gian ngắn hơn. 
Sau khi bị thất bại, các nước để quốc 
đều buộc phải rút khỏi khu vực này 
và tìm cách trở lại bằng cách khác. 
Khác với các thế lực đó, Trung quốc và 
Nhật bản nằm nựay sát cạnh các 
nước Dòng Nam châu Á. Trước mắt 
cũng như tương lai, hai thế lực này 
chưa tử bỏ tham vọng bành trướng 
và bá quyền ở vùng này. 

Thực tiễn lịch sử chứng tỏ, các 
thế lực bành trướng, bá quyền và 
thực đản, đế quốc lao giờ cũng tập 
trung sức đàn úp nhàn dân những 
đản tộc có tỉnh thần vêu nước mạnh 
m2 nhất để để bề không chế toàn bộ 
Đông Nam châu Á. Từ hai nghỉn năm 
nav,. Trung quốc đã tập trung sức 
xàm lược và can thiệp chống Việt 
nam, Miến điện và In-đô-nê-xi-a và 
coi Việt nam là đối tượng chỉnh phục 
chủ vếu. lrung quốc đã thống trị 
Việt nam trong hơn một nghìn năm 
và một nghìn năm sau đó đã mười 
. lần xâm lược Việt nam, Trong hai 
nơhin năm qua, không một nước nào 
ở Đông Nam châu Á bị Trung quốc 
thống trị và xâm lược nhiều lần như 
Việt nam. Kế từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, ba nước Dòng đương 
và In-đô-née-xi-a là những nước sớm 
nhất trên thế giới đứng lên dùng bạo 
lực cách mạng đề giành độc lập. Vị 
thế mà bọn thực đản, để quốc phương 
Tày đã quay lại hòng đặt ách đô hộ 
lên các nước này một lần nữa. Theo 
gót phương Tày, đi đòi với việc xâm 


nhập và phá hoại tất cả các nước 
Đông Nam châu Á, chủ nghĩa sô vanh 
đại Hán tập trung mũi nhọp chống 
phá ba nước Đông dương và In-đô- 
nê-xi-a. Với tháng lợi của ba nước 
Đông đương và In-đô-nẻ-xi-a, phong 
trào giải phóng đàn tộc. ở Đông Nam 
châu Â phát triển mạnh mẽ đã buộc 
các nước để quốc trao trả độc lập 
cho các nước khác ở Động Nam 
châu Á. 


Các thế lực thực dân và để quốc 
phương Tây hv vọng đánh bại phong 
trào độc lập của Việt nam và các 
nước Đông dương, từ đó mà đè bẹp 
phong trào giải phóng đản tộc ở 
Đông Nam châu Ả. Chong lại một 
phong trào giải phóng mạnh mẽ và 
có anh hưởng lớn như vậy, các thế 
lực nói trên sẽ gặp nhiều khó khăn 
nếu không sử dụng được một số nước 
trong khu vực tiệp tav cho chúng. 


Chúng đặc biệt lợi dụng tham vọng 
bành trướng của Thái-lan đối với các 


Tước láng gieêng, trước hết là với Lào 


và Cam-pu-chia, đề kéo Thái-lan vào 
chính sách xâm lược của chúng, sứ 


dụng lãnh thô Thái-lan đề chống 
các nước lắng giêềng. Trong lịch 


sứ, Thái-lan đã từng ”“xảm lược 
tất ca các nước láng giêng ở lục 
địa Đông Nam châu Á, đã từng thống 
trị Lào, Cam-pu-chia và Ma-lai-xi-a. 
Đồng thời. Thái-lan luôn luòn cảu 
kết với các nước ngoài để thưc hiện 
bá quyền và bành trưởng đối với các 
nước láng giềng. Bọn phong kiện 
Trung quốc đã cầu kết với phong kiến 
Thái lan đánh Miễn điện, đánh Việt 
nam vào thế ký thứ 1. Thái lan đã 
câu kết với Anh đánh Miến điện vào 
đầu thế kỷ T19. Giữa thế ký thứ 19 và 
đầu thế kỷ thứ 20, Thái-lan công 
nhận sự thống trị của chủ nghĩa thực 
dàn Pháp đối với Cam-pu-chia, Lào 
và Việt nam đề đồi lấy việc Pháp công 
nhận việc Thái-lan thòỏn tính một 
phần lãnh thồ của Cam-pu-chia và 
của Lào. Trong chiến tranh thế giới 
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thử bai. Thái-lan là đồng mình châu 
Á duy nhất của Nhật bản trong cuộc 
chiến tranh TÔ HE, Mỹ, Anh, Pháp ở 
Thái bình dương và à trong chiến tranh 
xâm lược của Nhật bản ở Đông Nam 
chàu Á, Nhật bản đã cắt một số lãnh 
thô của Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a 
và.Miến điện đem cho Thái-lan đề 
thưởng công. 


Năm 1954, sau khi Pháp bị thất bại 
ở lông dương, Thái-lan và Phi-líp- 
pin đã câu kết với Àlÿ, Anh, Pháp và 
Pa-ki-xtan lập ra khối quân sự SEATO 
chống ba nước Đông dương. Trụ sở 
của khối SEATO đóng ở Băng-cõc và 
tông thư ký khối này là người Thái- 
lan. Trong chiến tranh xâm lược ba 
nước Đông dương, Mỹ đã sử dụng 
"các căn cứ quân sự trên đất Thái- 
lan, đưa quân đội Thái-lan vào Lào 
chống nhàn đàn Lào, -vào miễn Nam 
Việt nam chống nhân đàn Việt Nam 


và dùng Thái-lan chống lại nên KRU HỆ : 


“lập của Cam-pu-ehia. 


Từ năm 1979 đến nay, Tháin-lan lại 
cầu kết với Trung quốc để chống ba 
nước Đông dương. Lịch sử bầy thế 
ký tón tại của Thái-lin là lịch sử 
Thái-lan cầu Kết Với Các HƯỚC ngoài 
khu vưc Đông Nam châu Á chống tất 
cả các nước láng giềng ở lục địa Đông 
Nam châu Á, là lịch sử bành trướng 
và bả quyền của Thái-lan. Thái-lan 
là nước Đông Nam châu Á duy nhất 
có nhiều vấn đề lịch sử nhất với các 
nước làng giêng. 


Năm 1915, Việt nam và In- đô-nẻ- 
xi-a giành được độc lập, mở đầu sự 
kết đhúc của hai nghin năm các nước 
ông Nam chàu Á bị lệ thuộc và bị 
nước ngoài thống trị. Thắng lợi của 
nước Đồng dương trong *cuộc 
khang chiến chống ÄÍỹ, nước để quúc 
hung manh nhất, lại là một cải mộc 
đănh dàu sự lớn mạnh vượt bạc của 
lực lượng độc lập và hòa bình, mở ra 
cục điện củng tồn tại hòa bình giữa 
các nước Đông Nam châu Á. Xu thế 
này đã được tướng Đờ Gòn nhận biết 


ba 


Sì 


tử sớm khi ông ta đề ra vấn đề trung 


lập hóa Đông Nam châu Á năm 1966. 


Và cũng trên cơ sở so sánh lực lượng 
mới ở Dông Nam châu Á, năm 1971, 
các nước ASEAN đã đề ra việc lập 
khu vực hòa binh, tự do, trung lập ở 
Đông Nam châu Á. Từ năm 1973, 
nhiều nước AÄASEAN đã đặt quan hệ 
ngoại giao với Lào và Việt nam Sau 
khi Mỹ buộc phải rút quân khỏi Việt 
nam và lục địa Đông Nam chàu Á. 


Trung quốc đã dùng tập đoàn Pôn. 


Pốt làm công cụ chủ yếu: chống 
ba nước Động dương và đây mạnh 
chính sách bá quyên và bảành trướng 
ở Dòng Nam châu Á, 


Thing lợi của ba nước Đông dương 
năm 1979 là thất bại nghiêm trọng 
nhất của chủ nghĩa bành trướng, bá 
quyền Trung quốe ở Đông đương và 
Đông Nam châu Á. Thắng lợi này đã 
củng cố xu thế hỏa bình. độc lập, 
cũng như xu thế cùng tồn tại hòa 
binh ở Đông Nam châu Á. 


Nhỉn lại tỉnh hình ở khu vực Đông 
Nam châu Á trên quan điềm lịch sử 
và tòng thê, thấy nỗi bật lên ã đặc 
điềm! : 

Vuu cơ de dọa độc lập của các 
nước Đóng Nam châu Á, phả hoại hỏa 
bình, ồn định ở khu Đực nàu đều 
xHằI phái từ các thế lực thực dân, đề 
quốc, quản phiệt 0à bk quyên bên ngoài 
khu pực. Giữa các nước Đông Nam 
châu Á có những vấn đề lịch sử, như 


giữa Thái-lan với các nước Đồng 
. đương, với Miến điện, với Ma-lai- 


xi-a, những vấn đề về biên Đông; 
những bát 
pu-chia, về vấn đề Đông Ti-mo... 
Nhun" những bất đồng dó đều rất 
nhỏ nều đem so với những mâu thuần 
giữa các nước Đông Nam châu A với 
các thế lực đế quố-, thực đàn, quàn 
phiết và bá quyền bên ngoài khu vực: 

Du nước Đông dương là nạn nhân 
©l yŠu của các cuộc xâm lược, can 
thiệp uà độ hộ lừ bên ngoài. Trên thế 
giới chưa có nước nào bị nước ngoài 


` 


đồng về vấn đề Cam- 


, 


thống trị hàng*nghìn năm như Việt 
ném. Cùng chưa có nước nào .phải 
chiu nhiều cuộc chiến tranh xâm lược 
kéo dài và chịu nhiều bom đạn như 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia. 


*Xự xâm lược 0à can thiệp của các 
lhế tực thực dân, đề quốc 0à bành 
trưởng bên ngoài chống các nước Đông 
dương bả phá hoại hòa bình, ồn định 
ở Đông Nam chàu Â sẽ không thê thực 
hiện được nếu không có sự ủng hộ 0à 
sự cho phép sử dụng lãnh thồ của một 
SỐ nước, đặc biệt là Thải-lan. 

Cuc thế Tực đề quốc 0à bành trưởng 
trôi luôn dùng chính sách chía đề trị, 
nháy đối đầu giữa các nước ở Đông 
Nam cháu Á, đặc biệt là giữa các nước 
_ASE.{V ba các nước Đông đương. 

Lực tượng độc lập, lòa bình ở Đóng 
Namn châu 2Â sưu chiến tranh thế giới 
thu hai ngàu cảng phát triền oà đã đủ 
míinh đề dúnh bụi những cuộc chiến 
trenh xâm lược dài nhất, đẳm máu 
nhất, cũng như tắt cả mọi thủ đoạn 
chính trị, Ninh tế, quản sự của ba để 
quốc lớn nhất (Mỹ, Anh, Pháp) pà của 
thờ lực bánh trưởng, bả quyên lớn nhất 
(Trung quöc). 

Năm năm qua ở Đông Nam châu Á 
nòi lên cái gọi là vấn đẻ Cam-pu-chia, 
I.uúe đầu nhiều người còn nhâm lán, 
nhưng thực tiễn 5 năm qua đã làm 
sáng tỏ thực chất của vấn đề này. 

Đề chedày ý đồ bành trướng và bá 
quyền đối với Đóng Nam châu Á, nhà 
cam guyền Bác kinh vu cáo Việt nam 
xảm iược Cam-pu-chia, là gtiều bá » 
tay sai của “đại bá Liên xô, thực 
hiện bành trướng ở khu vực, đe dọa 
an ninh của các nước ASEAN. Họ lặp 
lại hoàn toàn các thủ đoạn của các 
nước đế quốc trước dày. Rhi Pháp 
vảm lược Việt nam, Pháp nói là để 
ngĩn chặn sự xâm lược của chủ nghĩa 
c®ng sìn ở khu vực này và Việt nam 
tì iav sai của Liên xô và Trung quòc. 
\t đã dựng lên sự kiện Vịnh Bác bộ 
-và hói là tiến hành chiến tranh ởỞ 
Việt nam đề ngăn chặn sự xâm lược 
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của chủ nghĩa cộng sẵn và Việt nam 
là tay sai của Liên xô và Trung 
quốc. 

Sự thật là hơn 30 năm qua, nhất là 
sau thất bại của ÀIÿ năm 1975, Trung 
quốc đã tìm cách khuảt phục Việt 
nam và Lào làm công cụ cho chiến 
lược của họ. Nhưng Bắc kinh đã thất 
bại. Vị vày họ (ìm hết cách nắm Cam- 
pu-chía đề chia rẽ ba nước Đông 
đương, làm bàn đạp cho Trung quốc 
thực hiện bành trướng ở Đông Nam 


châu Á. Với sự xúi giục và khuyến 
khích của Trung quốc. tử nănn 1975 


đến năm T978, bọn Đôn Đột hiển tục 
khiêu khích và xảm nhẠp lãnh thổ 
Việt nam, tần sát nhân đản Việt nam, 


'tứ chối mọi để nghị đàm phần hòa 


bình của Việt nam. Cuối nătn 1977, 
chúng cát quan hệ ngoại giao 
với Việt nam, tập trung T9 trong 


tông số 23 sư đoàn ở biên giới Việt 


Nam — Cam-pu-chia, - tiến - hành 
cuộc chiên tranh toàn tuyến biên 


giới tháng 12-1975 với vở đồ chiếm mội 
phần lớn đất đài của Việt nam, úv 
hiếp trực tiếp thành phố Hi Chỉ Alinh. 


Phối hợp với các hoạt động chống 
Việt nam của bọn Pỏn Đốt, từ đâu 
năm 1978, Trung quốc gàyv ra văn đề 
® nạn kiều »ở Việt nam, cát viện trợ, 
rút chuyên gia và tập trung một SỐ 
quản đông ở biên giới Trung quốc — 
Việt nam, tiên hành cá: vụ khiếu 
khích vũ trang. 


Trước tính hính đó, phía Việt nam 
kiên trì giải quvết bằng thương lượng 
hòa bình. Tiếp theo một loạt đề nơhh 
đàm phán hòa bình; nuày 5-2-1978, 
Việt nam đưa ra đề nghị bà điềm 
giai quyết hòa bình vấn đề rung đột 
giữa hai nước, đòng thời thông qua 
ông Töng thư ký Liên hợp quốc và 
Hòinghi ngoại trưởng các nước không 
liên kết họp ở Bê-ð-grát tháng 7-1978 
để tìm kiếm sự hòa giải giữa Việt 
nam và Cam-pu-chia. 

Mọi cố gàng hòa bình của phía Việt 
nam đều không đưa lại kết qua: 
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"Tháng 11-1978; chính phủ Mỹ nêu vấn ˆ 


đề tập trung quân đội ở biên giới 
Cam-pn-chia — Việt nam ra Hội dồng 
bảo an Liên hợp quốc; bọn Pôn Pốt 
đã kiên quyết bác bỏ việc Hội đồng 
bảo an thảo luận vấn đề này. Trong 
lúc đó, lực lượng quân sự của Pôn Pót 
và Trung quốc tạo thành hai gọng 
kim đe dọa nghiêm trọng an ninh của 
Việt nam; 

Sử dụng quyền tự vệ chính đáng 
của minh, cũng giống như (rước đây 
Liên xô, Mỹ, Anh đã sử dụng quyên 
tư vệ chống phát xít Đức trong chiến 


tranh thể giới thứ hai, đồng thời đáp. 


lời kêu gọi của Mát trận đoàn kết dàn 
tộc cứu nước Cam-pu-chia, đề cứu 
mhâần dân Cam-pu-chia khỏi họa diệt 
chủng, tháng 1-1979, Việt nam phái 
quân tình nguyện cùng nhân đân Cam- 
pu-chia đập tan chế độ diệt chủng, 
chấm đứt sự kiềm soát của Trung quốc 
đối với Cam-pu-chia, đáănh bại kế 
hoạch của Trung quốc xâm lược Việt 
nam từ hai phía, loại trừ một nhân 
tố gày mất còn định ở khu vực này, 


Cùng với việc vu cáo Việt nam 
xàm lược Cam-pu-chia, Trung quốc 
ôm ấp hy vọng rùng Việt nam sẽ bị 
nhàn đân CGam-pu-chia chống lại và bị 
sa lay như Mỹ đã bị sa lầy và thất bại 
ở Việt nam. Sự thật diễn ra khác 
hắn. Quản đội Việt nam ở Cam-pu-ehia 
được nhàn dàn Cam-pu-chia hoan 
nghênh và yêu mến vi đã cứu họ khỏi 
họa diệt chúng, họ muốn quàn đội 
Việt 
gian cần thiết đề ngăn chặn bọn Đôn 
Pốt trở lại, 

Đây là lần thứ ba, Việt nam đưa 
quản sang Cam-pu-chia củng nhân 
dân Cam-pu-chia chống kẻ thù chung, 
giành và giữ độc lập cho mỗi nước. 
Hai lần trước, Việt nam đã rút hết 
quân tỉnh nguyện về nước sau khi 
Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh 
cũng như sau khi Mỹ buộc phải chấm 
đứt xâm lược. Lăn này, Việt nam 
cũng sẽ rút hết quân tỉnh nguyện về 


ðÖ 


nam ở Cam-pu-chia trong thời” 


nước sau khi Trung quốc chấm đứt 
đe dọa, chấm đứt dùng lãnh thò Thai- 
lan chống ba nước Đông dương, chăm 
dứt dùng Pòn Pốt chống “nhân dán 
Cam-pu-chia. Trong khi chờ đợi vicc 
rút toàn bộ, Việt nam đã hai lan 
trong hai năm qua đơn phương rút 
một bộ phận quân về nước và háng 
năm củng Cộng hòa nhân Cam-pu- 
chia xem xét việc rút một bộ phận 
quân: Việc rút quân bộ phận chứng 
tỏ Việt nam không thề rút ngay hết 
quân đề Trung quốc đưa bọn tay sai 
Pôn ĐPốt trở lại Cam-pu-chia. nó cũng 
chứng tô Việt nam không phải bị sa 
lầy, không rúi được quân. Việc này 
nói lên sức mạnh hồi sinh của nhàn 
đân Cam-pu-chia, Thực tế đỏ cũng 
nói lên rằng Việt nam tôn trọng đọc 
lập chủ quyền của Cam-pu-chia. 


Với luận điệu vu cáo Việt nam-xảm 
lược Cam-pu-chia, Bắc kinh hy vong 
rảng việc lậpra «chinh phủ liên hiệp 
ba phái » ở Cam-pu-chia do Xi-ha-núe 
đứng đầu, sẽ xoay chuyền được tỉnh 
thế ở Cam-pu-chia. Nhưng bọn Pôn 


_ Pốt trá hình này đã bị nhân đàn Cam- 


pu-chia ghê tởm và phản đối. Thực 
tế hai năm qua, sau khi cái gọi là 
chính phủ: liên hiệp ra đời, đã chứng 
minh lời thú nhận của Xi-ha-núc la 
nếu ông ta liên hiệp với Pôn ĐPốt thị” 
sẽ là tự sát về chỉnh trị. Cái gọi là 
chính phủ liên hiệp đó bao gòm tất 
ca những kế đã bị cuộc sống thực te 
ở Carmm-pu-chia lần lượt đào thải trong 
hơn mười nắm qua, nó làm sao có 
thể tồn tại được. Ba phái này chém 
giết lăn nhau và chỉ gặp nhau như 
những con rối khi Đại hội dòng Liên 
lợp quốc họp. 


Nhân đân ba nước Đông dương deẻu 
nhận thức sâu sắc rảng vì Trung 
quốc dùng tập đoàn Pôn Pốt đề chia rẻ 
ba nước Đòng dương, cho nên nhàn 
dân Cam-pu-chia đã bị thảm họa lớn. 
nhất trong lịch sử là nạn diệt chủng. 
Đó là thời kỳ khó khăn nhất của ba 
nước Đông dương. Đỏng thời, do có 


- 


sự đoàn kết giúp đỡ nhau giữa các 
nước Đòng dương, cho nên nhân/dàn 
Cam-pu-chia đã được cửu thoát khỏi 
nạn điệt chủng và nhân dân bạ nước 
Đông dương vượt qua được những khó 
khăn lớn nhất. Đó là ý nghĩa lịch sử 
của tỉnh đoàn kết nhân dàn ba nước 
Đóng dương. Trung quốc luôn luôn 
vu cáo là Việt nam định lập cái gọi 
là “Liên bang Đông dương”, nhưng 
ai cũng biết rằng sức mạnh của tỉnh 
"đoàn kết giữa ba nước Đông đương 
là dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền của mỗi nước. 


Năm năm qua, Bắc kinh luôn nói 
vấn đề Cam-pu-chia là vấn đề giữa 
Việt nam và các nước ASEAN và 
dùng vấn đẻ Cam-pu-chia đẻ đày các 
nước ASEAN chống các nước Đóng 
dương Nhưng khi các nước ASSAXN 
và các nước Đông đương muốn đàm 
phán thỉ Trung quốc lại chống. Trong 
khi đó, Trung quốc đòi đàm phân với 
Liên xô ' về vấn đề Cam-pu-chia và 
coi việc giải quyết văn đẻ Cam-pu- 
chia là điều kiện chủ yếu trong ba 
điều kiện đề cải thiện quan hệ với 
Liên xô. Trong đề nghị ö điểm công 
bố ngày 1-3-1983, Trung quộc cũng 
coi Cam-pu-chia là vấn đề chủ vếu 
đề cải thiện quan hệ với Việt nam mà 
không có vai trỏ của ASEAN. 


Như vậy trong hành dòng, Trung 
quốc coi Cam-pu-chia là văn đè giữa 
Trung quốc với Liên xỏ, là văn đề 
giữa Trung quốc với các nước Đồng 
dương. Mặt khác, trong cuộc thương 
lượng Trung — Xô cũng như trong đề 
nghị 5 điềm của Trung quốc, te 
kinh không hề đã động đến vai trô 
của các nước ASEAN đối với vấn đề 
Caïn-pu-chia. Ai cũng biết trong 5 
năm qua, tỉnh hình Cam-pu-ehia và 
Áp-ga-ni-xtan là hai nội dung# chủ 


vêu của sự câu kết giữa Trung quốc 


với Mỹ nhằm chống Liên xò. Hỗ ràng 
Trung quốc đã lợi dụng vấn đè 
Cam-pu-chia đề kiểm chác trong 
quan hệ của Trung quốc với Mỹ. Đày 


là thủ đoạn đầy người khác « đánh » 
đề họ «đàm » mà Trung quốc thưởng 
dùng từ trước đến nay? 


Thực tiễn 5 năm qua cho thấy rö*w 
thực chất của «vấn đề Cam-pu-chia » 
không phải là vấn đề Việt nam xâm ˆ 
lược Cam-pu-cbia, không phải là vấn 
đè giữa các nước ASEAN và các nước 
Đông dương, không phải là nguyên 
nhàn làm mất ồn định ở Đông Nam 
châu Á. Cái gọi là vấn đề Cam-pu-chia, 
sự đối đầu giữa hai nhóm nướe ở 
Đông Nam châu Á, cũng như tỉnh 
hình không có hòa binh và ồn định 
ở khu vực này chỉ có một nguyên 
nhàn. Đó là do Bắc kinh muốn gây 
rối loạn ở Đòng Nam châu Á đề thực 
hiện chính sách bành trướng và bá 
quyền của họ ở khu vực này. Đó 
cũng là do Trung quốc. muốn dùng 
cuộc khủng hoảng ở Đông Nam châu Á 
làm công cụ phục vụ chiến lược của 
họ câu kết với Mỹ chống Liên xô và 
cách mạng thế giới đề thực hiện « bốn 
hiện đại hóa », nhằm nhanh chóng trở 
thành siêu cường, mưu đồ bá vương 
trên toàn thể giới. 


Đáng chú ý là các nước ASEAN 
vẫn thường nói là không dề Trung 
quốc chỉ phối Cam-pu-chia như trước 
và không đề cho bọn Pôn Pốt trở lại. 
cầm quyền, và có quan tâm đến lợi 
ích an ninh của Việt nam. Nhưng 
các nước ASEAN lại đòi Việt nam 
đơn phương rút quân trong khi, 
Trung quốc được tự do đe dọa, uy 
hiếp an ninh của Việt nam, được tự 
do sử đụng lãnh thò Thái-lan đề 
chống phá ba nước Đông dương, 
Đôn Pốt được tự do hoành hành 
chống nhàn đản Cam-pu-chia. Các 
nước ASBAN đề nghị đưa quân dội 
của 6 nước-ASBAN và Việt nam vào 
chiếm đóng Cam-pu-chia thay cho 
quản tỉnh nguyện Việt nam. Nhưng 
aj cũng biết ö nước ASEAN ứng hộ 
cái gọi là chính phủ Hiên hiệp chống 
lại chính phủ Cộng hòa nhàn dàn 
Cam-pu-chia. Quân: đội của 6 nước 
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ASEAN vào Cam-pu-chia sẽ giúp 
bọn chúng tìm cách tiêu diệt chính 
quyền nhận đàn Cơm-pu-chia. Chạc 
-chắn rằng nhân đàn Cam-pu-chia sẽ 
®Sechống lại mọt cách kiến quyết, Trong 
tỉnh hình đó, Việt nằm nhất định 
phải ủng hộ chính quyên nhìn dân 
Cam-pu-ehia. Như vậy giải pháp của 
ASELSAN sẽ biển « văn để Gim-pn-chia 9, 
một vấn đẻ giữa Trung quộc và các 
nước Đông dương, thánh cuộc xu Ø 
đội quân sự giữa các nước ASI2AXN và 
c+e nước Đông dương. Lập trường thủ 
địch của phần lớn các nước ASEAN 
- đối với ba nước Đồng đương trong bốn 
mươi năm qua càng làm cho giai pháp 
nói trên của các nước: AxEAN rất 
đang nghị nườ., 


Rõ ràng mọi giải pháp cho các 
văn đề Đông Nam châu Á đều phải 
tỉnh đến những đặc điềm của khu 
vực này và thực tế tỉnh hình 5 năm 
qua. Những giải pháp xuất phát tử 
các nhận thức và luàn điềm sai lảm 
đều dân đến chỗ bế tác. 


Xuất phát từ đặc điểm và thực tê 
tình hình Đồng Nam chàu Á„ mỘI 
giải pháp cơ bán, toàn điện và làu 
dụi cho các văn đề ở vung) nàv phải 
đưa đến việc chăm dứt sự xâm lược 
và can thiệp tử bên ngoài vào, rút 
tât cá quản đội và căn cứ quản sự 
nước ngoài khỏi Đóng Nam châu Á; 
tôn trọng độc lập, chủ quyền của ba 
nước Đồng dương và các nước khác 
ở Đông Nam châu Á; chăm dứt việc 
môi SỐ nước trong khu vực, đặc biệt 
là Thái-lan đề lãnh thỏ của mình 
cho nước ngoài sử dụng chống lại 
nước thứ ba ở Dong Nam châu Â; 
trước mát, Thái-lan phải châm dứi 
việc câu kết với ắc kinh, việc đề 
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cho bọn Pòn Đối và các thể lực phần 
động khác của Cam-pu-clhia n nàu 
trên đất Thái-lan gây mất ôn định 
ở Cam-pu-chia nỏi riêng và Đông Nam 


châu Á nói chung; các nước Đòng/ 


Nam chàu Á chống âm mưu chia rẽ 
của bẻn ngoài, cùng tồn tại hòa binh 
và giải quyết các bất đóng bảng 
thương lượng hòa bình, cùng nì:.u 
phản đấu nhằm biến Đông Nam: chị. 
ÀA thành khu vực hòa bình, õn đ:uh 
và hợp tác. 

Tỉnh hình phát triền 4Ú nàm qua 
ở Đông Nam châu Á đã tạo đayv đu 
khả năng cño các nước trong# khá vực 
phần đâu cho những mục tiêu cao ca 
đó. Tuy nhiên trong khi chua đái 
được một giải pháp toàn bò như trên, 
các nước Đông Nam chìu Á cần tàng 
cường đổi thoại, tìm kiểm những piai 
pháp bộ phận có thê thực hiện được, 
từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho 
một giải pháp toàn bộ ở Đông Nam 
châu Á, ngăn chặn các thẻ lực dẻ 
quốc, banh trưởng lợi dụng bật đong 
giữa các nước Đông Nam chàu 4, 
làm cho tình hình xấu đi, đán đến 
chỗ bùng nỗ không kiêm soát được, 

Đứng trước nguy cơ Trung quốc 
càu kết với để quốc Mỹ và Nhát bản 
trong những năm từ này dến hết th 
ký 2U, các nước Đông Nam châu Ä 
cần phải sớm có*hòa bình và hợp tác 
với nhau đề xây dựng đất nước. 

Những văn dẻ có tầm vóc chiến 
lược nói trên sẽ thử thách cắc nươc 
Đöng Nam châu Á, đồi hồi các nước 
tronø khu vực phải giải quyết với 
tình thần trách nhiệm cao những vẫn 
đè hiện tại ở Đông Nam chàu A, vi 
lợi ích của mỗi nước và ví một Động 
Nam châu Á hòa bình, ồn định, phủn 
vinh. : Ƒ 
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